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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
(ơ quan lý luận và chính trị của 
rung ương Bảng cộng sản Việt na 


NHỮNG MỤC TIÊU CHỦ YẾU 
CA KẾ HOẠCH KINH TẾ, 
XÃ HỘI NĂM 1989 


AT năm 1987 — 1988, mặc dù 
còn nhiều khó khăn, nhưng 
sản xuất vẫn tiếp tục tăng: 
binh quân hằng năm giá trị 
sản lượng nông nghiệp tăng 3,25%, giá 
trị sản lượng công nghiệp tĩng gần 
%%, tông sản phầm xã hội tăng 5,1, 
thu nhập quốc đàn tăng 4,2 ; đáp ứng 
Tmỏit số yêu cầu cấp bách về xây dựng 
cơ SỞ vật chất kỹ thuật ; hoạt động kinh 
tế đối ngoại có bước tiến mờới, kim 
ngạch xuất khâu tiếp tục tăng binh 
quản trên 105% ; bắt đầu sắp xếp lại tồ 
chức và bộ máy, xóa đần những khâu 
trunơ gian khóng cần thiết, giảm bớt 
những nưười và những bộ phận không 
trực tiếp tạo ra của cải vật chất, dịch 
tụ và văn hóa cho xã hội. Ở hầu khắp 
các ngành và địa phương đã xuãi 
hiện nhiều đơn vị năng động sắng tạo 
với cung cách làm ăn mới. Đặc biệt, 
năm 198§ đã ban hành nhiều cơ chế 
chính sách mới, tạo điều kiện cho các 
đơn vị cơ sở đi dần vào hạch toán, 
kinh doanh, tháo gỡ mội phản những 


trói buộc lâu nay của cơ chế cũ, 
đánh dấu bước mở đầu của quá trình 
dàn chủ hóa các hoạt động kinh tế, 
xã hội, giải phỏng sức sản xuất. Có 
thể nói, tỉnh thần, nội dung nghị quyết 
Dại hội VI của Đảng đã và đang đi 
vào cuộc sống, Cơ chế quản lý mơi 
đanz hình thành từng bước, 


Những việc làm được trên đây chỉ 
là bước đầu, một số việc mới là thử 
nghiệm. Bên cạnh những việc làm tốt, 
những điện hình tốt, không tránh khỏi 
những chuệch choạc, không đồng hộ. 
Các hoạt động kinh tế xã hội vẫn dang 
đứng trước nhiều khó khăn gay gắt, 
mà biều hiện rõ nét nhất là nhiều mặt 
còn mất cân đối lớn, lạm p>:át diễn 
ra nghiêm trọng, đời sống của căn bộ, 


“nhân viên hành chính sự rghi¿p, lực 


lượng vũ trang, cán bộ về hư ¡ và các 
đối tượng hưởng chính cách ngày 
càng khó khăn; cơ chế quản lý mới 


chưa theo kịp đòi hỏi của cuộc sống 


và yêu cầu của tình hình. 
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Vấn đề đặt ra trong hai năm còn 
lại là phải bằng mọi cách đạt được 
những mục tiên chủ vếu về kinh tế xã 
bội mà Dai hội VỊ của Đăng và nghị 
quyết 1 của Trung rong đã xác định. 
Yêu cầu -bức Fách của năm 1:£9 là 
phải tạo cho được những chuyên biến 
có ý nhĩa trên một số lĩnh vực kinh 
tế xã hội theo hướng ồn định dàn 
tỉnh hình kinh tế và đời sống. Đề đạt 
yêu cầu này chúng ta sẽ sạp không Í1 
khó khăn: muốn đầy mình sản xuất 
“:Ôông những phải cân đổi các điều 
kiện vật chất mà còn phải nâng cao 
hiệu quả của sản xuất, hai việc này 
ehúrø ta đều rẻ! yếu; muốn chuyền 
sang hạch toán kinh đcanh nhất thiết 
phải điều chỉnh giá nhưng lại không 
được đề xảy ra đội biến ; muốn mở 
rộng năng lực sản xuất và khắc phục 
tỉnh trạng xuốt:g cấp của cơ sở vật 
chất kỹ thuật, cần nhiều vốn đầu tư 
nhưng kl ả nàng lại rất hạn chế ; muốn 
nâng dán tiên lương thực tế nhưng 
ngàn sách còn lội chỉ lón : muốn 
chuyền sang cơ chế mới phải từ bỗ 
móit cách Khóng thương tiếc cơ chế 
tập trung quan liêu Fao cấp, nhưng cơ 
chế cũ lại Ăn sàu bám rẻ rất chắc 
trong nhận thức. tư duy và hành động 
e¡a nhiều người v.v. Con đường duy 
nhàt đúng dẫn là phải cân nhắc kỹ 
tưởng đề lựa chọn đúng mục tiêu 
và phải tìm cách khai thác và phát 
huy triệt đề mọi nguồn khả năng 
kể cảẢ trong nước cũng như nước 
ngoài, kề cá trong kinh tế cũng như 
trong xã hội, kẻ cả trong các điều 
kiên vật chất cũnn như trong cơ chế 
chinh sách... 


Nuất phát từ tỉnh hình trên; nắm 
1969 phải phần đấu đạt những mục 
tiêu cụ te về kinh tế, xã hội sau đây: 


Một là. đồi mới một bước quan trọng 
cơ chế quản lý trên toàn bộ nền kinh 
tế quốc dân nhằm giải phóng lực lượng 
sản xuất, huy động và khai thác năng 
lực của tất cả các thành phần kinh tế, 
của toàn dân, tranhồ thủ mở rọng quan 


3 


hệ với bèn ngoài đề thực biện các nhiệm 
vụ trọng tâm vê lương thực — thực 
p:ầm, hàng tiêu dùng và hàng xuất 
khâu. 

Hướng phấn đấu trong nšĩm 1982 1A 
đưa giá trị ¡sản lượng công nghiệp 
Lăng 10% so với năm 1988, trong đó 
công nghiệp hàng tiêu dùng tầng 125 ; 
giá trị sản lượng nông nghiệp tăng 5Ã : 
kim ngạch xuất khâu tăng 155% ; lồng 
san phạm xã hội tăng 7,62% và thu 
nhập quốc đân tăng §,2. 

Muốn đạt được các chỉ tiêu trên, 
một mặt phải tận dụng các cơ sở và 
năng lực hiện có, nâng hệ số sử dụng 
công suất máy móc thiết bị, triệt đề 
tiết kiệm năng lượng, vật tư, mạnh 
dạn ấp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới. 
đắp ứng các yêu cầu cầu thiết vẻ vốn, 
vật tự, nguyên liệu. Nhưng mặt khác, 
qvan trọrg hơn là phải đôi mới một 
số cơ chế chỉnh sách theo hướng phá t 
triền kinh tế hàng hóa có kế hoạch, 
nhiều thành phản, chống quan liêu 
hao cấp, chuyền các hoạt động kinhtế 
sang hạch toán kinh doanh. 

— Việc phát triền sẵn xuất và mở 


rộng dịch vụ phải đựa vào khả năng 


M 
ki 


của cả 5 thành phần kinh tế. 
Trước hết, phải thảo gỡ những ràng 
buộc, vướng mắc trong khu vực quốc . 
doanh làm cho nó phát huy vai trờ 
chủ đạo trong nền kinh tế. Đồng thời 
tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động 
của tất cả các thành phần kinh tế khá e, 
của các ngành kinh tế kỹ thuật. Các 
thành phần kinh tế đều được bình 
đăng theo pháp luật và chính sách của 
Nhà nước, khuyến khích cạnh tranh 
lành mạnh trong sản xuất kinh doanh. 


— Tiếp tục xây dựng và hoàn thiên 
cơ chế quản lý giá kinh đoanh đề cho 
cơ sở có quyền tự chủ hơn trong 
việc định giá, tự chịu trách nhiệm về 
lỗ lãi, chấm đứt tỉnh trạng can thiệp. 
theo kiều hành chính của chính quyền 
nhà nước các cấp. Nhà nước chỈ trựe 
tiếp xử lý giá một số ít sản phầm. 
quan trọng nhất của nền kinh tế quốc 


dân Hướng trong năm 1989 và 1990 
là piấn đầu thực hiện cơ chế mội giá 
kinh doanh trong mua bán vật tư, 
thiết bị bằng cách thu hẹp đần gi Ồn 
định có tính chất bao cấp, :mở rộng 
dần giá kinh :doanh, thu hẹp mức 


chênh lệch giữa hai loại giÁ đó. Các, 


cø sở sản xuất, kinh doanh sẽ thực 
hiện dần việc tính đúng, tính đủ giá 
thiết bị, vật tư, còn giá bán thì sẽ áp 
dụng rộng rãi cơ chế giá kinh doanh 
phủ hợp với sức mua của thị trường 
1ä hội. Ngay cả lương thực, thực 
phám, vật tư, hàng hóa cung ứng cho 
lực lượng vũ trang cũng đều bán theo 
củng mỘit giá kinh doanh như bản 
tho các đối tượng khác và sẽ được 
tử lÝ bẰng ngân sách nhà nước. 
¬ 


"Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ 
cam kết trong các hiệp định đã ký 
kết với Liên xô vá: các nước xã hội 
chủ nghĩa khác, với Lào và Cam-pu- 
ehia. đồn g thời tìm cách mở rộng hơn 
sửa khỐi lượng và binh thức hợp tác 
trực tiếp trên tá! cả các cấp : nhà 
nước, ngành, địa phương và cơ sở. Đề 
khuyến khích phát triền hàng xuất 
khâu, nhà nước sẽ cân đối đủ vẬt tư, 
hàng hóa tương ứng với giá trị mua 
hàng xuất khầu, thực hiện cơ chế thu 
bù ngoại thương nhằm bảo đảm lợi 
(ch của người làm hàng xuất khầu và 
nhà nước không phải bù lỗ xuất khầu. 
Ngoài việc ban hành một số quy định 
cụ thề đưới Luật đầu tư, sắp tới sẽ 
ban hành tiếp một số văn bản pháp 
quy khác về các vấn đề tỷ giá hối 
đoái, các quy chế về sử dụng lao động. 
tiền thuê đạt đai, quy chế hải quan, 
về hoạt động của các xí nghiệp liên 
doanh... đồng thời củng cố tồ chức 
quan lý kịah tế đối ngoại và các dịch 
Yụ khác 


k Việc đồi mới cơ chế kế hoạch hóa 
theo hướng giảm đáng kề việc giao chỉ 
tiêu pháp lệnh, mở Tộng phương thức 
đấu thầu trong sản xuất và xây dựng 
là một phương thức làm ăn mới eó 
hiệu quả và bảo đảm chất lượng sản 


phầm, công trình. Cũng qua đấu thầu 
Sẽ sắp xếp lại sẵn xuất một cách tự 
giác, có ý thức mà lâu nay không thực 
hiện được, 

— Cùng với những việc làm trên, 
theo tỉnh thần nghị quyết của Quốc 
hội Khóa VI, ký họp thứ 4, trons 
năm 1959 sẽ tiếp tục bạn hành hàng 
loạt các eơ chế chính sách khác như 
cơ chế về lưu thông vật tư hàng hóa ; 
cơ chẻ về kính tế đối ngoại; về hàng 
hóa phi mậu dịch, về hợp tác lao đòng 
với nước ngoài: về sửa đồi, bồ sung 
chính sách tiền lương và giải quyết 
lương cho cần bộ nhần viên khu vực 
hành chính sự nghiệp, về phát triền 
khoa học kỹ thuật; về phát triền kinh 
tế văn hóa miền núi và vùng đàn tò; 
về tồ chức, cán bộ... : 


Hai là, ồn định dàn đời sếng nhân 
dân, trước hết bảo Cđỏim nhu cầu tối 
thiều về lương thực cho toản xã hội, 
tăng dự trữ nhà nước và kbô›g đề xây 
ra đột biến về lương thực. Ồ 

Tạp trung các điều kiện vật chất và 
vốn đầu tư, phản bón, xăng, "dâu, 
điện và các loại vật tư khác cho nóng 
nghiệp đề năm 1989 đạt ít nhất 20 triệu 
tấn lương thực quy thóc, đưa mức 
sản xuất lương thực bình quân đau. 
người từ 297,8 kg năm 1968 lên 307kg 
năm 1269. Chú trọng tăng vụ đồng 
xuân, hè thu ở đồng bằng sông Cửu 
long; mở rộng vụ đông ở đòng bằng 
trung du Pắc bộ và khu 4 cũ, tăng lúa 
hè thu và n:¿a sớm. Trong khi chủ 
trọng đâu tư cho thầm canh lúa ở các 
vùng trọng điềm của eä nước, của 
từng vùng và các vùng cao sản ở từng 
địa phương, phải tiếp tục khai thác 
Đồng tháp mười, tứ giác ong xuyên 
và vùng Nam Gái sắn — Bắc Phụng 
hiệp là những nơi có điều kiện tăng 
nhanh sản lượng bàng héa ; eoi trọng 
việc phát triển màu lương thực và 
đầy mạnh sản xuất các loại công ‹ụ 
thường, thiết bị chế biến màu. 

Trên cơ sở phát triền sản xuất, 
phải tồ chức tốt việc huy động lương 


thực, kề cả việc thu thuế, thu nợ 
đúng chính sách. giảm mạnh tỷ lệ hư 
hao mất mát đang còn quá cao trong 
các khâu bảo quản, vận chuyên lương 
thực: Một trong những biện pháp 
quan trọng nhất đẻ sử dụnz đúng và 
tiết kiệm lương thực là phải chuyền 
mạnh sang kinh đdeanh tương thực, áp 
dụng giá kinh doanh một cách phô 
biến, mua bản thật sự thỏa thuận, 
lấy lời khâu này bủ lỗ khâu khác, nói 
chúng nhà nước không bù lỗ. Căn đối 
lương thực sẽ được thực hiện theo cơ 
chế : thóc thuế nông nghiệp đành cho 
lực lượng vũ trang và bồ sung quý 
dự trữ nhà nước ; thóc mua thco lợp 
đồng kinh tế dùng đề bán cho khu 
vực hành chính, sự nghiệp và các đỏi 
tượng chính sách: thóc mua theo 
phương thức kinh doanh sẽ bán cho 
khu vực sẵn xuất, kinh doanh và nhàn 
khầu không sản xuất nông nghiệp 
khác. Nhà nước giao trách nhiệm cho 
Tồng công ty lương thực Bộ nông 
nghiệp và công nghiệp thực phẩm 
càn đối trên phạm vi cả nước, điều 
hòa giữa các vùng nhằm bảo đảm ôn 
định và an toàn nhu cầu lương thực 
cho các đối tượng và khu vực trọng 
điềm. Với chức năne của mình, Tông 
công ty lương thực được quyền chủ 
động tronz kinh doanh như xuất nhạp 
khu lương thực đè cải tiến cơ câu 
lương thực; «xuất nam, nhập bắc *: 
củng với các địa phương giải quyết 
cân đối lương thực bằng thế mạnh 
của từng nƠIi.. 


Ba là, trên cơ sở đày mạnh sản 
xuất và tồ chức tốt lưu thông theo 
hướng phát triền kinh tế hàng hóa mà 
phấn đấu bạn chế lạm phát ; giảm 
mức bội chỉ ngân sách, tiên mặt; 
giảm dần tốc độ tăng giá. ~ 

Đây là một cuộc đấu tranh gay go 
phức tạp và đòi hỏi phải có thời gian. 
Điều có ý nghĩa quyết định là đảy 
nhanh tốc độ phát triền sản xuất xã 
hội; phát huy vai trò chủ động, tích 
cực của thị trường đối với sản xuat 


và lưu thòng hàng hóa. đối với đờt 
sống nhàn đàn, đồng thời thiết lập 
trật tự nên thị trường xã hội, hien 
quyết chống đìu cơ, buôn lậu; tập 
trunøơ sức xứ lý các œkênh ® sạo nén 
lạm phát mà trước hết là bội chỉ ngân 


sách ¡hà nước quá lớn. 


Puai khác phục sự lần lỏn giữa 
ngân sách nhà nước và tài chính xi 
nö¡lỆP. Nơàn sách nhà nước là một 
hệ thông thống nhất từ trên xuống 
dưới, đó phản cho từu¿ cấp quản lý, 
Sự phần cấp quản TÝ ngàn sách phải 
phù hợp với sự phán capnhiệm vụ 
kinh tế xã họi và trình độ phát triền 
kinn tế của tứng địa phương, nhàm 
khai thác tối đa khả năng, thể mạnh 
của từng vùng, tạo dần sự phát triển 
đồng đều trong cả nước. Trong năm 
1989, “nhiệm vụ.quan trọng hàng đần 
là phải phấn đâu động viên cho ngân 
sác(h nhà nước 25 — 355 thu nhấp 
quốc đân sản xuất, Đồng thời phái 
thav đồi hàng loạt eơ chế thủ chỉ ngàn 
sách, nhất là chính sách thuế, bọ 
những loại thuế không phủ hợp, trùng 
lắp, xây dựng mọt hệ thống thuê hợp 
lý đề bảo đảm nguồn thu của ngắn 
sách, thực hiện công bằng xà hỏi và 
phát huy vai trỏ động lực hướng đản, 
khuyến khích, điều tiết sẵn xuất, kinh 
doanh. Trên cơ sở thủ đáng, chỉ đúng 
sẽ tạo sự tăng trưởng kinh tế, xã hội, 
giảm bội chị, giảm lạm phát, 


Riên quyết chuyên ngân hàng sang 
kinh doanh, chống bao cấp qua tín 
dụng Ngân hàng phải bảo đảm đủ 
tiền cho hoạt đóng sản xuất, kính 
doanh và trả lương. Có biện pháp 
huy động ngày càng nhiều các nguön 
vốn nhàn rỏi trong xã hội, coi đó là 
nguồn chủ yếu của hoạt động tín dụng. 
Điều chỉnh lãi suất tiền gửi phủ hợp 
với sức mua của đồng tiền theo giá 
kinh doanh đề người gửi không thiệt, 
ngân hàng không lỗ và thúc đầy các cơ 
sở san xuất, kinh doanh tăng nhanh 
vòng quay vốn. Mở rộng hình thức 
thanh toán không dùng tiền mặt 


không chỉ trong khu vực quốc đeanh 
mà cả trong khu vực tập thề, tư nhân. 
làng cưởng quản lý tiền mặt, tín 


dụng, tò chức thường xuyên các đợt 


thanh tra, kiềm tra, chống tiêu cực, 
phiền hà. Tiếp tục củng cố hệ thống 
ngàn hàng chuyên nghiệp và hợp tác 
xã tín dụng. Là một cơ quan kinh 
doanh, ngân hàng có quyền hạn và 
trách nhiệm bình đẳng như các tồ 
chức kinh tế khác, thưởng phạt qua 
Jại như nhau, chống đặc quyền,... 


Sửa đồi cơ chế đầu tư theo hướng 
vốn của ngân sách trung ương trước 
hết dành cho các công trình trọng 
điềm nhà nước, các công- trình hạ 
lầng cơ sở và quốc phòng, an ninh. 
Agôài ra, chỉ đầu tư hỗ trợ cho một 
số mục tiêu kinh tế xã hội ở những 
địa phương mà ngân sách quả eo hẹp, 
dặc biệt là đối với miền núi và vùng 
dần tộc, các địa phương bị thiên tai 
nặng. Đối với các công trình khác 
như công trình hợp tác với nước 
ngoài thì chỉ đầu tư tự vay, tự trả; 
đầu tư cho các vùng nguyên liệu phục 
vụ chế biến của xí nghiệp quốc đoanh 
trung ơng thì xí nghiệp phải sử 
-ụng vốn tự cô, vốn vay và hợp đồng 
liên doanh, liên kết ; đầu tư xây dựng 
:hà ở và công trình công cộng, nhà 
nước cấp một phần vốn ngân sách, số 
\ón lại huy độn quỹ qhúc lợi và các 
nguồn vốn tự có khác. 


`ửa đồi cơ chế cung ứng vật tư 
theo hướng Ø1ao chơ các tồ chức kinh. 


doanh ngành hàng đẻ các tồ chức 
¡ày trực tiếp ký. hợp đồng bán vật tư 
"08 sẵn phầm với cơ sở sắn xuấit theo 
tgưYền tắc thuận muảà vùa bán dưới 
mội hình thứce. Tuy nhiên, trong tỉnh 
hinh Cung cầu vật fư còn cảng thông, 
nhat là cáo loại vật tư: chiến lược 
như lắng đầu, thép, điện... không 
LẺ mua bán tự do mà q:hải bán theo 
TING Liêu kế hoạch trên cơ sở định múc 
kinh tệ kỹ thuật. Tồ chức kinh deanh 
nào nhận chỉ tiêu của nhà nước thi 
{hải quyết toán sử dụng, mua vờ đủ 


số hàng hóa tương ứng và phải chịu 
trách nhiệm về lỗ lãi. Mở rộng giao 
lưu hàng hóa giữa thành thị và nông 
thôn, giữa các vùng trong nước, thực 
hiện quan hệ trực tiếp giữa người 
sản xuất và người tiêu dùng, bảo đảm 
hàng hóa lưu thông thông suốt, không 
qua trung gian, không bị chia cắt bởi 
địa giới hành chính. 


Đồn là, giải quyết một bước các nhu 


__ cầu cấp bách về xã hội. Giữ tốc độ 


tăng dân số ở mức 2 X bằng cách thực 
hiện tốt các chính sách mới ban hành 
về kế hoạch hóa dân số, táng cuờng 
các biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật, 
xảy dựng hàng trăm cơ sở dịch vụ 
sinh để có kế hoạch, củng cố tồ chức „ 
và đầy mạnh hoạt động của Ủy ban 
quốc gia càn số, | 

Giải quyết việc làm cho người lao 
động là nhiệm vụ hàng đầu đề èn 
định tình hình xã ki, tăng thu nhập 
quốc dân theo hướng mở rộng sản 
xuất, kính doanh, dịch vụ của khu 
vực kinh tế ngoài quốc doauh và các 
hình thức tự tạo việc làm đo các đoàn 
thề thanh niên, phụ nữ, công đoàn tồ 
chức, thành lập các đội thanh niên 
xung phong làm kính tế tự hạch toán, 
nhận thầu xây dựng công trình, cầu 
đường, các vùng kinh tế mới; thu 
húi các nguön vốn đầu tư bên rgoài; 
nở rộng hợp tác lao động với nước 
ngoài. dòng thời phát triền kinh tế 
g:a đình, dịch vụ xuất khầu tại chỗ. 

Các hoạt động sự nghiệp là lĩnh 
vực được nhà nước quan tâm đầu tư.. 
đành tỷ lệ hợp lý trong ngân sách 
cho các hoạt động này, trong đó dành 
ưu tiên cho chương trỉnh đân số, hạn 
chế !ình trạng xuếng cấp của nội số 
cơ sở V tế, giáo đục, văn hóa, thông 
tin... Mặt khác, trong tình hình Rinh 
tế còn khó khăn, điều quan trọng là 
phải cô gắng đèn mức cao nhất đề 
giải quyết vấn đề xã hội trên cơ sở 
huy động lực lượng của nhà nước và 
nhãn dàn, của trung ương và địa 
phương. Đông thời, trên tỉnh thần áp 
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đụng tửng bước cơ chế hạch toán, 
kinh đoanh, sẽ chia hoạt động sự 
nghiệp thành 3 loại: loại đo nhà nước 
cấp toàn phần, loại cấp 1 phần, loại 
Lự trang triể và tiền tới đóng góp cho 
nhà nước. 


Phải hết sức chú trọng nâng cao 
chất lượng hoạt động của các nưành 
sự nghiệp. Sủa đồi bồ sung các chế 
độ, chỉnh sách nhằm phát huy mọi 
tiềm năng sáng tạo và bảo đảm đời 
sống vật chất, tỉnh thần cho các thầy 
thuốc, giáo viên và cán bộ giang dạy, 
các văn nghệ sĩ và những người làm 
công tác văn hóa, nghệ thuật, thê dục 
thề thao. - - 

` Trong lĩnh vực bảo vệ sức khoẻ, 
tiếp tục thực hiện 5 chương trình quốc 
gia về củng cố y tế cơ sở, tiêm chủng 
mở rộng 6 bệnh của trẻ em, kế hoạch 
hóa gia đỉnh, chống sốt rét, chống 
tình trạng xuống cấp của các bệnh 
viện. Trong lĩnh vực giáo dục, phải 
tồ chức cho phần lớn số trẻ em đến 
tuồi đi học được vào trường, phồ cập 
giáo dục cấp I và phát triền cấp II 
theo khả năng và yêu cầu kinh tế xã 
bội, mở thêm hệ phô thông không 
chính quy đề thỏa mãn nhu cầu và 
nguyện vọng học tập của thanh, thiếu 
niên; tiếp tục sắp xếp mạng lưới các 
trường trung, đại học và cao đẳng, 
giảm bớt cấắc trưởng và các ngành 
học trùng lắp, mở thêm một số ngành 
cần thiết, Các hoạt động thông tin, 
phát thanh, truyền hình, xuất bản, ïn, 
báo chí, phải chú trọng bào đảm thông 
tin đàảày đủ và đúng đắn tỉnh hình 
đất nước, tích cực đấu tranh chống 
tiêu cực, thúc đầy công cuộc đồi mới 
cơ chế, thúc đầy quá trình công khai 
hóa và dân chủ hóa. 


Một yêu cầu rất cấp bách trong các 
vấn đề xã hội hiện nay là thực hiện 
công bằng xã hội, bảo đảm an toàn xã 
hỏi, Khôi phục trật tự KÝ cương, chống 
tiêu cực, Đề bảo đảm công bảng xã 
hội, trước hết phải tuần thủ nguyên 
tác phận phối theo lao động, chống 

* 


phân phối bình quân. Tiền !ương 
phải gắn với năng suất lao động, 
khắc phục tỉnh trạng trả lương tùy. 
tiện gày rối loạn hệ thống tiền lương, 
tạo ra sự phân hóa thu nhập không 
hợp lý. Lên án, trừng trị bọn làm ăn 
phi pháp, điều tiết có hiệu quả những 
thu nhập bất chính, Thực hiện công 
khai, dàn chủ trong các hoạt động 
kinh tế và xã hội. Tiến hành thường 
xuyên, có nền nếp việc phê bình công 
khai trên báo chỉ. Kết hợp sức mạnh 
cửa cơ quan chức năng với phong trào 
quần chúng đề phát hiện, ngắn ngửa 
và đấu tranh chống tiêu cực. 


* 


Các mục tiêu cụ thề trên đây đêu 
nhằm thực hiện một bước mục tiêu 
tồng quát là ồn định tỉnh hinh kinh 
tế, xã hội phù hợp với tình hình và 
điều kiện của năm 1989. Đồi mới cơ 
chế quản lý tạo tiền đề giải phóng 
lực lượng sản xuất, thúc đầy sản xuất 
phát triền. Bảo đảm nhu cầu lương 
thực là cơ sở quan trọng nhất đề ồn 
định tỉnh hinh, giảm bớt khó khăn về 
đời sống; giá lương thực ồn định sẽ 
tạo điều kiện giữ giá các mặt hàng 
khác. Giảm bội chỉ ngân sách và tiền 
mặt sẽ góp phần tích cực chóng lạm 
phát, hạn chế tốc độ tăng giá và cũng 
Là điều kiện quan trọng nâng cao chất - 
lượng các hoạt động xã hội. Đời 
sống và các vấn đề xã hội được giải 
quyết một bước sẽ thúc đầy sản xuất, 
phục vụ đắc lực sự ngh;öệp phát triền 
kinh tế, 

Thực hiện các niục tiêu cụ thề trên 
đây, chúng ta có không it khả năng 
trong tầm tay, song điều cơ bản có 
tính quyết định là sự nhất trí cao 
trong nhận thức, đóng tâm hiệp lực 
trong hành động từ trung ương đến 
các ngành, các địa phương và cơ SỞ, 
(húng ta nhất định thực hiện thắng 
lợi Rểế hoạch nhà nước năm 1989 và 
chuần bị các điều kiện cho các năm 
su. 


.then chối, 


Ủệ cho l:aa - thật sự 


ẠI hội lần tứ VIcủa Đảng 
ta đã đề ra đưởng lối đòi 
mới, đặt lên hàng đầu vẫn 
đề giải phóng và phát triền 
lực lượng sản xuất đi đôi với hoàn 
thiện quan hệ sản xuất, phát: triền 
nên kinh tế hàng hóa có kế hoạch 
với nhiều thành phần trong đó quốc 
dcanh là chủ đạo. Đồng thời, đại hội 
nêu lên sự bức bách phải làm cho 
khoa học thật sự trở thành một động 
lực †o lớn đầy nhanh quá trình phát 
triên kinh tế — xã hội của đất nước. 
Từ Hủu, nghị quyết của Đẳng đã 
coi cách mạng kLoa học kỹ thuật là 
Bộ chính trị đã ra nghị 
quyết 37 vẻ chính sách.khoa h-c và 
kỹ thuật. Hoạt động khoa học và kể 
thuật đã có những bước tiến quan 
Ironơ Ironz việc phực vụ sản xuất và 
đời sống, góp phần thực hiện có kết 
quả các mục tiêu kinh tế —xã hội, 


Tuy nhiên, cho đến nay, khoa học” 


còn xa mới trở thành động lực; tiềm 
năng về khoa học chưa được phát 
huy, sự lãng phí lớn nhất văn là sự 
lĩng phí về trí tuệ, về chất xám. 


-Đân tộc -ta đang đứng trước một 
thách thức mới của thời đại: làm thế 
nào đề nước ta, một nước đã từng đi 
tiên phong trong phong trào giải 
phóng dân tộc mà hiện nay lại !à một 
trong những nước kinh tế nghèo nhất, 
lạc hậu nhất, trong một thời gian nhất 


thành 
h 


VÕ NGUY-N GIÁP * 


định có thê đạt được trì:h độ trung 
bình röỏi đến trình đọ tiên tiến của 
các nước xã hội chủ nghĩa, các nước 
phát triền khác trong khu vực cũng 
như trên thế giới. Thách thức ấy 
trước hết là sự thách thức về trí tuệ 
và tư duy lý luận, về kỹ thuật và 
công nghệ, về tỒ chức và Hnh lý 
kinh tế — xä hội. 


Vấn đề được đất ra trong khi cuộc 
cách mạng khoa học — kỹ thuật đang 
diện ra cực kỳ sôi động, không những 
trong các quốc gia pl út triền, kè ca 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa, mà cả ở những nước có nền 
kinh tế chậm phát triền trong thế - 
giới thứ bạ. Dưới tác động ca cuệc 

cách mạng ấv, ngày nay còn gọi lÀ 


_ œch mạng công nghệ hiện đại, các 


nước trong khu vực ciâu Á — TLái 
bình đương đang có xu tí:ẽế trở thành 
trung tâm phát triển mới của kinh tế 
thế giới. 

Hơn lúc nào hết, chúng ta phải 
cuìn triệt sàu sác nghị quyết của Dại 
hội, đồi mới tư đuy, đöỏi mới phong 
cách, đồi mới cơ chế q ăn lý, coi chiến 
lược cøn nzười là chiến lược số một, 
giáo dục, đào tạo ra những con người 
mới có nhân cách xã hội chủ ng›ïĩn 
phát triền toàn điện, vừa có lý tưởng 
cách manzø, vừa có trị thức khoa bọế, 


(W) Phó chủ tịch HDBT 


làm che khea hẹc thật sự trở thành 
động lực trong việc triền khai ba 
chương trình kinh tế lớn, động lực 
của sự ồn dịnh và phát triền nền kinh 
tế = xR hội. 


Đó cũng là con đường đúng đẫn đề 
phát huy sức mạnh sáng tạo của con 
người Việt nam, của đội ngũ cán bộ 
khoa học, kỹ thuật và nhân dân lao 
động nước ta, tạo ra sức mạnh tồng 
hợp, đưa chúng ta đến thắng lợi trong 
cuộc thách thức mới: 


⁄ 
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Về nội dung đồi mới tư duy, tôi 
muốn nhấn mạnh một số điểm ; 

Thứ nhất, con người Việt nam là 
thế mạnh lớn nhất của đất nước Việt 
nam. Khi nói đến giải phóng lực 
lượng sản xuất thì phải khẳng định 
con người, eon người lao động là lực 
lượng sẳn xuất chủ yếu nhất Trong 
những nhân tố tạo nên sức mạnh 
tồng hợp đề dưa đất nước tiên lên, 
cen người là nhân tố quan trọng bậc 
nhất, là nhân tế quyết định. Mục tiêu 
đồi mới là giải phóng triệt đề tiềm 
năng tỉnh thàn và trí tuệ của con 
người Việt nam, tạo điều kiện thuận 
lợi đề sử dụng tốt và phát huy có 
hiệu quả tiềm năng sáng tạo của lực 
lượng lao động, trong đó có lực lượng 
khoa học và kỹ thuật. 

Chất lượng teàn diện của cen nzười 
là nhân tố quyết định vận mệnh đất 
nước và tương lai của dân tộc. Xuất 
phát từ quan điềm đó. chúng ta cần 
đặt lên hàng đầu chiến lược . on người, 
chiến lược đ:e tạo thế hệ trẻ, đào tạo 
_ nhân tài. Dùng mọi hình thức và biện 
pháp có thề được đề nàng cao nhiệt 
tình cách mạng, tính thần yêu nước 
và vêu chủ nghĩa xã hội, tính thần 
quốc tế chủ nghĩa trong sáng, đề nÂng 
cao đân trí, phồ biến kiến thức văn 
hóa, khoa học và công nghệ trong 
thanh, thiếu niên và quảng đại quần 
:húng, làm mọi việc có thề làm đề 


không ngừng nàng cao tiềm năng trí 
tuệ của nhàn đàn ta, đề đào tạo những 
nhân tài cho đãi nước, 


Thứ hai, cần có tư duy mới, nhân 
thức mới đúng đẳn về vai trè động 
lực của khoa học và giáo dục đối với 
tiến bộ kinh tế và tiến bộ xã hội. 
Xuất phát từ chiến lược con người, 
khoa hạc và giáo dục phải được cei là 
những nhân tố hàng đầu của chiến 
lược kinh tế — xã hội. 

Kinh nghiệm của nhiều nước cho 
thấy, trình độ phát triền kinh tế — 

xã hội của một đán tộc phụ thuộc ở 
một mức độ rất quan trọng vào trình 
độ khoa học và kỳ thuật, vào chất 
lượng của nền giáo dục- Khoảng eách 
giữa các nước trong kinh tế, trong 
tiềm lực mọi mặt về cơ bản là sự phản 
ánh khoảng cách về trình đỏ phát 
triền của kinh tế và giáo dục. Cho 
nên, một vấn đề quan điềm có tầm 
quan trọng lớn là phải coi khoa học 


-và giáo dục là bộ phận hữu cơ không 


thề tách rời euôe sống hằng ngày của 
chúng ta. 

Khoa học nói ở đây bao gồm cả 
khea hẹc tự nhiên, khoa hẹc kỹ thuật 
và khea hẹc xã hội, trong đó khoa 
học xã hội giữ vai trò chủ đạo. Can 
hết sức chú trọng khoa học kính te, 
khoa học quản lý, khoa học giáo dục 
và đào tạo con người. Sự thống nhất 
giữa khơa học xã hội, khoa học tự 
nhiên và khoa học kỹ thuật là một 
vấn đề có tính quy luật. _ 

Đề sớm khắc phục sự lạc hậu về 
tư duy lý luận, trước hé? là tự duy 
kinh tế, tư duy quản lý, cần đặt cho 
các ngành khoa học xã hội những dÒi: 
hỏi cao hơn. Khoa học xã hội phải 
kết hợp với khoa học tự nhiễên và khoa 
học kỹ thuật vận dụng sắng tạo những 
nguyên lý của chủ nghĩa Xe — Lê- 
nin vào thực tiễn cụ thề của kinh tế, 
xũ hội nước ta, cụ thê hóa đúng đắn 
đường lỗ: của Đẳng, xây dựng nền 
tảng lý luận và kinh tế chính trị của 
chủ nghĩa xã hội khoa học ở nước la 


là 


đặt cơ sở cho việc đồi mới tư duy 
kinh tế, góp phần hình thành cơ cấu 
kinh tế —xã hội và cơ chế quản lý mới. 

lòi hỏi, đặt yêu cầu và tạo điều 
kiện cho khoa học thật sự tham gia 
ngav từ dầu vào quá trình chuần bị 
các quyết định về đường lối, chính 
sách, về chương trình và kế hoạch 
phát triền kinh tế — xã hội, về dự án 
đầu tư xảy dựng, tô chức sản xuất. 

Khea học cần đặt cho mình một 
nhiệm vụ lớn, rất cơ bản là góp phần 
xây diirnz chiến lược kinh tế T—xã hội, 
đe xuất những phương án, những mô 
hình dẻ lựa chọn trong chặng đường 
đầu tiên cũng như trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Ti:iứ ba, chí:hsách kỹ thuật và công 
ng:ệ quốc gia có ý ng'ĩa chiến lược 
Ììnn ảm rằng cao nàng lực làm chủ 
ký thrật và công nghệ của đắt nước, 
Clũng f4 tiệp tục vận dụng, cải tiến 
và tùng bước hiện đại hóa các kỹ 
thuật công nghệ truyền thống và cô 
điện, đón thời có quyết tâm sóm đị 
Vào các kỹ thuật, công nghệ hiện đại 
ở những lĩnh vực, những. khảu mà 
điệu kiện cho phép. 

Trí thức khoa học và kỹ năng công 
¡nghệ là tài sản chung của niàn loại. 
Vị vậy, trong khi đầy mạnh hoạt động 
nghiên cứu và triển khai cần thiết ở 
trong nước, cần hết sức coi trọng 
chính sách tiếp thu những thành tựu 
khoa hẹc, nhập các kỹ thuật và công 
nghệ từ các nước trên thế giới. Một yêu 
cầu cơ bản là những thành tựu ki:oa 
học và tiến bộ kỹ thuật ấy phải được 
lựa chọn, ứng dụng theo thứ tự ưu 
tiên phù hợp với điều kiện cụ thẻ và 
trình độ phát triền của nền sản xuất 
xã hội ở nước ta. 

Chúng ta đặt lên hàng đầu vấn đề 
nghiên cứu ứng dụng và triền khai, 
đưa các thành tựu khoa học, các tiến 
bộ kỹ thuật và công nghệ tiên tiến 
Vào mọi lĩnh vực của sản xuất và đời 
sống. Mặt khác, phải thấy rằng nghiên 
cửu cơ bản là cờ sở của toàn bò nền 


khoa học, là nguồn gốc của tiến bộ 
khoa học kỹ thuật. Thành Lựu của khca 
học cơ bản hôm ray là công ngÌ.ệ và 
kỹ thuật của ngày mai. Bởi vậy. về: 
nhận thức, chủng ta không cói nhẹ 
khoa học cơ bản. Trons điều kiện của 
nước ta, tài chính còn có hẹp, cơ sở 
nghiên cứu còn ở trình độ thấp. chúng 
ta phải biết vận dụng những thành tựu 
về khoa học eơ bản của các nước trẻên 
thế giới. Döng thời, định hướng nghiên 
cứu cơ bản vào đối tượng cụ thề là 


"con người và xã hội Việt nam, tài 


nguyên và diễu Riện thiên nhiên nliệt 
đới của nước ta Chú trọng nhữre 
hướng khca học có ý nghĩa quan trọi Ø 
đối với chiến lược phát triền lâu d:: 
của địt nước, bảo đâm cơ sở lý lun 
cho kỹ thuật mới, công nghệ TỚI, 
phương pháp tô chức và quẫn IÝ Tiên 


tiến, 


Thứ tư, cùng với sự tiến triền m¡ịnh 
mẽ của cuộc cách mạng khoa học, kỳ 
thuật hiện đại, sự tay đồi tận cỗ- 
troi:ø lực lượng sản xuất xã hội được 
thực hiện nhờ vai trỏ dẫn đường củi 
khoa học. Hàng loạt những noành sản 
xuất quan trọng đang quyết định sự 
phát triền của nền kinh tế thế giới 
hiện nav và trong tương iai, như 
công nghiệp điện tứ và tin học. công 
nghiệp sinjì học, công nghiệp chế tạo 
vặt liệu mới là sản phim trực tiếp của 
hoạt động nghiên cứu và phát mình 
khoa học. Thật vậy, khoa học ngày 
nay đã trở thành một lực lượng sản 


xuất trực tiếp, một lĩnh vực hoạt 


_ động sản xuất trực tiếp, một ngành 


kinh tế q:ốc dân đặc biệt. Muốn cho 
khoa học phát huy tác dụng thị cần 
phải đầu tư cho khoa học, về nhàn 
lực, về vật chát kỹ thuật và tài chính 
cũng như đâu tư cho một ngành kinh 


"tế quốc đân đặc biệt. Vi đầu tư cho 


khoa học và giáo dục là sự đảu tư 
chiến lược, nhàm tạo ra nguồn dự trữ 
chiến lược quan trọng nhất của đất 
nước. 

Đại hội VI của Đẳng đã khẳng định 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước 


0 


fa là nền kinh tế sản xuất hàng hóa có 
kế hoạch “Trong nẻn kinh tế đó, các 
tò chức khơà học cùng với các xi nghiệp 
là những người sản xuất hàng hóa. Tát 
vếu cần khang định cần phầm khoa học, 
kỹ thuật cúc các tồ chức khoa học 
dc lao đọng khoa học và kỹ thuật tao 
ra (ở đạng sản phầm ciất xám hay sẵn 
pham. vật chất) xề cơ bản cũng là sản 
phầm hàng hóa, not thứ hàng hóa đặc 
biệt thường Tà loại hàng héa cấp cao, 
và tt yếu, sản phầm đó phái tham gia 
vo quá trình lưu thông kinh tế, phần 
phối, trao đôi và tiêu dùng. Hoạt động 
linh tế và sự điều hành kinh tế phải 
tạna điều kiện cho hànz béa đặc biệt 
đ› đáp ứng được nhu cầu xã hỏi và 
"anh ehóns đến ftav người tiêu dùng, 
M:..ốn có sản phầm khoa học, kỹ thuật 
e chàt lượng, trình éó vàÀ giá trị 
ruày càng cao, tiên tới có khả năng 
€ 1n tranh được trên thị trưởng, phải 
t chc đông tác nghiên cứu thị trưởng 
(;xarRetinz), nzhiền cứu nhụ cầu của 
sản xuât và đời sống đề từ đó đặt ra 
và giải quyết những vấn đề khoa học, 
Lý thuật một cách có hiệu quả. Đồng 
thời, cần phải có chế é§$ trả công lao 
cóng khoa học tương xứng với hiệu 
qua mà lao động đặc biệt có đem lại. 


Thứ năm, việc quốc tế héa nhận 
thức khoa nọc nzày nay đã trở thành 
nhấn tố tăng cường, thúc đàv mạnh 
mẽ mốt q"an hệ phụ thuộc lần nhau 
của thế giới hiện đạt Nền kinh tế 
tủa mới nước ngày càng trở thành 


tột bộ phận của nền kính tế 
thế giới. Sự phán côn¿ lao động, 


chuyên môn hỏa và hợp tác sản xuất 
quốc tế là một trong những xu hướng 
quan trọng nhất của sự phát triển các 
nên kinh tế hiện đại. 


Do vậy, trong hoàn cảnh của nước 
tà hiện nay, cần phải thấv bết tìm 
cuan trọng và sự cần tiiết phải mở 
r„i.ø và tăng cường sự trao đòi và hợp 
tác quốc tế về kính tế, khóa học và kỹ 
tuuật, Mở cửa ra thế piới đề tiếp thu 
những thành tựu văn mình của nhân 


1U 


"Ăn 


loại, đó Tà con đường đúng đàn đề rút 
ngĩn đản Khoảng cách về kinh tế và 
khoa học, kỹ thuật giữa nước ta vơi 
các nước phát triên, s2- 

Cần mở rộng giao lưu và quan hệ 
quốc tế, trao đôi thông tín, tiếp xúc 
trực tiếp với các tồ chức khoa học 
quốc tế, với các giới khoa học, kỳ 
thuật, công nghệ của nước ngoài, 
lừng bước tham gia vào quá trình 
phản công chuyên môn hóa, hợp tác 
trong nghiên cứu, triền khai, sản xuất 
quốc tế, với c&c nước trong loi đồng 
tương trợ kinh tế, với các nước khác 
trong vùng và trên thế giới. Coi đó là 
điều kiện cực kỷ quan trọng đề vươn 
lên về trinh độ học vấn, về công nghệ 
Và sin Xuất, lạo ra được tiềm lực 
cạnh tranh trong hoạt đọng kinh tẻ. 
Tham gia rộng rãi vào các hoạt động 
khoa học quốc tế cỏn là tiên đề quan 
trọng đề hình thành các hướng khoa 
học mới, tiếp cận được với nguồn trì 
thức hiện đại, 


Thứ sáu, sự liên kết tiến tới 
nhất thề hóa giáo dục— khoa học — sản 


xuất, nhất thề hếa khoa học — kinh 
tế— kinh tế- khoa học đã trở thành 


một xu thế có tính quy luật của sự 
phát triển Rinh tế—xã hỏi, phát triền 
khoa học và kỹ thuật. Kinh nghiệ¡m 
của nhiều nước tiên tiến cho thấy, 
nhất thể hóa là eon đường tối ưu đà 
nhanh chóng đạt được những thành 
tựu lớn vẻ khoa học, kỹ thuật, công 
nghệ và đào tạo nhân tài. Dỏó là con 
đường tất yếu đề đây nhanh nhịp đô 
ứng dụng tiền bộ Khoa học, KỸ thuật 
vào nền kinh tế quốc dân, biến khoa - 
học thành lực lượng sản xuất trưc 
tiếp, biến thành quả khoa học, kỳ 
thuật thành sản phẩm hàng hóa, lànn 
cho khoa học thật sự trở thành động 
lrc của sự phát triền kinh tế— xã hôi. 
Đó cũnz là con đường có hiệu quả 
nhất đề huy động tiềm năng chất 


: + , l ` ~ - ki 
xám, trí tuc và RỸ năng của lực lượng 


lao đông khoa học, 


Dước {a. 


kỹ thuật của 


«. 


Thứ bảy, hoạt động khoa hẹc và kỳ 
thuật đòi hỏi một môi trường thật sự 
dân chủ đối với tư duy khoa học, một 
môi trưởng xã hội thuận lợi, tòn trọng 
trí thức, khuyến khích nhân :‹tài, thúc 
đảy sự sáng tạo khoa học, sự tiếp thu 
và ứng dụng nhanh chóng, rộng rãi 
những thành tựu khoa học và tiến bộ 
kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. 


Chúng ta TâY nhin nhận một sự thật 
là, cho đến nay hoạt động khoa học 
và kỹ thuật ở nước ta còn xa mới có 
được một môi trường thuận lợi. 


Muốn tạo nên một môi trưởng như 
vậy thi trước hết, phải nói đến nhận 
thức chung của xã hội đối với vị tri 
của khoa học và giáo dục. Mặc dầu 
các nghị quyết của Đẳng đñ khẳng 
định vai trò động lực của khoa học 
và giáo dục, nhưng rất đáng tiếc là 
cho đến nay hoạt động khoa học và 
giáo dục chưa được coi là một nội 
dung chủ yếu trong sự lãnh đạo và 
chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền 
các cấp. Biều hiện rõ nét của sự thiếu 
nhận thức đúng đắn ấy, mối quan tâm 
_ấy là tỷ lệ đầu tư rất thấp cho khoa 
học và giáo dực, dảm đến sự trì trệ 
trong hoạt động khoa học, sự xuống 
cấp của nền giáo dục. Tình hình lạc 
hậu của khoa học và giáo dục trên 
một đất nước ngàn năm văn hiến so 
với thế giới và ngay với nhiều nước 
trong kiư vực chính là cái giá rất 
đất mà chúng ta phải trả do cai lầm 
về nhận thức nói trên. Cho nên, một 
yêu cầu cực kỳ bức thiết lả phải có 
một sự đồi mới mhận thức sâu sắc và 
mạnh mẽ đối với vai trò của khoa 
học và giáo dục ở trong toàn xã hội, 
kề cả các cơ quan lãnh đạo, trong đó 
cô các cơ quan chức năng tồng hợp 
của Nhà nước như Ủy ban kế hoạch, 
cơ quan tài chính, ngân hàng, ngoại 
thương, kinh tế đối ngoại.. 

Cảr®nhận rõ giáo dục và khoa học 
là nền táng của văn hóa nước nhà, có 
ý nghĩa. quyết định đối với sự hưng 
thịnh của đất nước. 


_ trưởng các cơ quan khca Lọc, 


Màt vêu cầu bức thiết nữa là cần 
phái có sự đồi mới về tồ chức và cơ 
chế quản lý. Xóa bổ lẻ lối quan liêu 
bao cấp, cái lẻ lối đã làm mắt đi tính 
năng động của hoạt động kinh tế và 
khoa học. Phải thúc đậy mạnh mẽ sự 


hình thành cơ chế quản lý mới, thừa 


nhận quyền chủ động thậ St của các 


cơ sở kinh tế cũng như các cơ quan 


khoa học, loại trừ sự áp đặt đối với 
các kết luận khoa học, toại trừ lề lối 
làm việc độc quyền cỦa eáe :ơ quan 
tham mưu trong quá trìna chuẩn -bị 
các quyết định quan trọng của Đăng 
và Nhà nước. Phải thực hi2n đân chủ 
hóa, chống mọi biều hiện chuyên 
quyền, độc đoán, thiếu tôn trọng đối 
với giá trị sáng tạo của lao động khoa 
học, ngay trong bản thân các cơ quan 
khoa học. Cơ chế ấy còn phải thề hiện 
tính dân chủ trong việc lựa chọn thủ 
Irong 
việc thi tuyên đề chọn những cán bộ 
khoa học có đầy đủ tiêu chuần về 
phầm chất và chuyên môn, đảm đương 
những trọng trách về khoa học của 
quốc gia, kề cả việc tuyền chụn các 
chủ nhiệm chương trinh và chủ nhiệm 
đề tài của nhà nước. Loại trừ lề lói 
làm việc thiếu dàn chủ, tủy tiện và 
vô trách nhiệm gây ảnh hưởng không 
nhỏ đến tương lai nền khoa học và 


“nên giáo dực của nước nhà, 


b4 : - 


Về nội dung đồi mới tồ chức và đồi 
mới cơ chế quản lý khoa học và kỹ 
thuật, cần phải nhấn mạnh nhện số 
điều sau đây ; 

Trước hết, cần thấy rõ tư tưởng 
chủ đạo của đồi mới tồ chức và cơ 
chế quản lý là liên kết tiến tới nhất 
thề hóa khoa học—giảo dục—sản xuất, 
nhất thê hóa khoa học-kinh tế và 
kinh tế với khoa học. Đó là con 
đường tất vếu đề giải phóng và phát 
triên tiềm năng khoa học của đất 
nước. VÌ sao lại đặt vấn đề gắn khoa 
học với kinh tế mà không dừng l:ịi ở 


1Í 


.. 


chỗ gần khoa học với sẵn xuất nàư 
trước đây chúng ta vẫn thường nói 
Hoat động kính tế, hiểu theo nghĩa 
rộng bao øÖm sẵn xuất, phân phối, trao 
tồi và cuối củ ¡g LẠ tiêu dùng. Chính 
C. Mác đã khang định đó là những 
thấu côa quá trình tái sản xuất xã 
hội. loạt động khoa hẹc và kỹ thư: 1 
I-›öag chỉ gắn với sản xuất mà cuối 
càng là phải gắn với tiêu dùng, mục 
tiêu của sản xuất say đen củng là phục 
vụ tiêu dùng xã hội. Vì vậy, nhụ cầu 
tiêu dùng của xã hội phải là diêm 
xuất phát của hoạt động khoa học và 
kỹ thuật. Việc đáp ứng nhu cầu xã 
hội, sự thửa nhận của tùi trưởng 


cũng là tiêu chuần đề đánh giá tính 


hữu íe%, hiệu qua và giá trị của hoạt 
tông khoa hẹc và kỹ thuật. 

Chúng ta đêu biết rằng, như cầu 
kinh tế của xã hội là động lực thúc 
đầy mạnh mẽ sự phát triền của khoa 


học và kỹ thuật. Chỉ có kết hợp chặt 


chè với kinh tế, khoa học, kỹ thuật 
mới thề hiện đầy đủ giá trị và vai 
trò cŸa nó. Cũng chỉ trong sự kết 
hợp chặt chẽ với kinh tế, với thị 
trường tiêu thụ, khoa học và kỹ thuật 
taới có thể phát triền nhanh chóng, 


ĐỒi mới tư duy phải được quán 
triềt vào đồi mới tô chức và cơ chế, 
Tụ tưởnz liên kết, nhất th› hóa phải 
đuợờa+ cũng cố bằng những hình thức tồề 
chức đa dạnz với cơ cấu thích hợp và 
phải đượ: bả› đảm làng những cơ 
chế quản lý lir:n hoại, vận dụng tối ưu 
các đòi bầy kinh tế, các chính sách 
khuyến lLhích về vật chất, tỉnh thần 
đối với /a2 động khoa học. 

Về văn đồ đôi mới tô chức, tháng 
năm 1223, Hội đồng bộ trưởng đã 
cố chỉ thị số 199/GP về việc sắp xếp 
và kiện toàn inang lười các cơ quan 
„niên cứu khoa hcc và triển khai kỹ 
Lhuật ở nước 11, 

Điện cần quan tầm hàng đầu ở đây 
]À tìm ra mọi bình thức tồ chức có 
t:ề có đề thiế: 'lập được mối quan hệ 
vữnz chá› và hữu cơ giữa khoa học 


- 
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với kinh tí và kinh tế với khoa học. 
Những hình thức tồ chức đó phải bảo 


- đâm sự tham gia trực tiếp của: các 


tập thẻ khoa học trong loạt động của 
toìàa Lộ chu trình nghiên cứu khoa 
hoe — triển khai kỹ thuật và công 
ngiệ sản xuât—-lưu thòng dịch vụ: 


Mô hình tồag quát của nó là mô 
hình tô chức liên kết, nhất thê hóa 
giáo dục — khoa hạc — sìn xuất, liên 
kể!, nhất thê hóa kl:ca học — kinh tế 
với ba thành phần: trường đại học— 
vi‡n nghiên cứu — cơ sở kinh tế. Tủy 


-U eo quy mô, cơ cấu thành phản, mức 


độ liên kết, có thề gọi các tồ chức đó 
là trung tâm, tô hợp hay liên hiệp... 
Các tò chúc này có thề có tư cách 
pháp nhân, có quyền tự cau về kinh 
tế trong trường hợp cảủn thiết. Các 
thành phần tham gia tô chức có tiề 
là cỦa trong nước bay của nước ngoài. 
Nguyên tắc hoạt động của hệ thống 
tô chức là thực hiện sự phân công 
phôi HỆ chuyên môn ha hợp lý và 
hyp tả: có hiệu qiả giữa các trường 
đ›yi học, các cơ quan nghiên cứu và 
triền khai, các cơ sở kính tế thuộc 
các ngành, các,địa phương, các tiành 
phần knh tế khác n-au. 


[rong thực tiễn, các hình thúc tô 
chức liên kết, nhất thề hóa rất linh 
hoại, đa cạng. Chúng ta l:iếi sức coi 
trọng các hình thức liên kết đơn giản 
nhưng có ý nzhĩa lớn khắc phục tệ 
quan liêu, chia cắt, độc quyền treng 
hoạt động khoa học, nàng cao được 


"hiệu quả của công tác đào lạo, 


Cho phép thành lập các tô chức 
nghiên cứu triển khai hoại động theo 
nguyên tác hạch toán trong tắt cả các 
thành phần kinh tế, Khuyến khích 
các nhà khoa học lập cơ sở nghiên 
cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, sản 
xuất thử. Khuyến khích các trường 
đại, học, viện nghiên cứu, lập Lhề 
khoa học tự nguyện mở xí đzhiệp, 
Hiên hiệp khea học — sản xuất hoạt 
động theo nguyên tíc hạch toán, tự 
chủ kinh doanh nhằm tạo ra các sản 


rthŠm mới trên cơ sở áp dụng các 
công nghệ mới. 

Việc thành lập các cơ quan nzhiên 
cứu và triền khai ở cắp tỉnh và thành 
phố thị do UBND tỉnh, thành phố 
quyết định theo đề nghị của ủy ban 
kheca học và kỹ thuật tỉnh, thành phố. 
Đối với các thành p›:ần kinh tế khắc, 
mối tồ chức các đơn vị nghiên cứu, 
triền khai, các cơ sở thí nghiệm, thực 
nghiệm hoặc dịch vụ khoa học, kỹ 
thuật, thị chỉ cần đăng ký với chính 
q!yền địa phương sau khi đã có sự 
phê duyệt của ủy ban khoa học và kỹ 
thuật thành phố hoặc tính về chức 
nìn?, nhiệm vụ và được xác nhận là 
có đủ điều kiện. £ 

Căn phá: triển mạnh m> các hình 
thức liên kết theo chiêu ngang giữa 
trường đại học — viện nghiên cứu — 
các cơ sở kinh tế. các ngành, các địa 
phương nhắm thực hiện sự liên kết, 
nhất thẻ hóa khoa học -đảo tạo— kinh 
tế, khoa học — kinh tế, kinh tế ~ 
khoa học. 

Khuyến khích phát triền các hình 
thức hỗn hợp, thực hiện sự liên kết, 
nhất thề hóa trưởng đại học — viện 
nzhiên cứu — cơ sở kinh tế giữa các 
tö chức ở trong nước với các tô chức 
nước nøzøoài (kê cả xã hội chủ nghĩa 


và tư bản chủ nghĩa) bằng con đường - 


góp vốn, liên doanh, lập công ty cồ 
phần. lập xí nghiệp hợp doanh... 

Các trường đại học có thề tồ chức 
xí nghiệp sản xuất, viện nghiên cứu 
hoặc đơn vị thực nghiệm trực thuộc, 
có đây chuyền sản xuất hiện đại, đề 
tạo ra công nghệ mới, thiết bị mới, 
sản phầm mới, có hàm lượng trí tuệ 
cao thuộc các lĩnh vực mũi nhọn. 

Các viện nghiên cứu ứng dụng và 
triền khai có thề tự phát triền hoặc 


đặt trong các xí nghiệp, liên hiệp 


xí nghiệp, công ty. tồng công ty đề 
hình thành những thực thê khoa học — 
kinhtế hay kinh tế-khoa học kiều 
mới, tồ hợp hay liên hiệp khoa học — 
Sản xuất, trung tâm khoa học -sản 


_ 


xuất-kinh doanh-dịch vụ. tô hợp 
khoa học -công nghiệp -dịeb vụ... 
Trên cơ sở liên kết trường đại học — 
viện nghiên cứu, cơ sở kinh tế, cần 
chú trọng phát triền các loại hình tề 
chức hoạt động theo nguyên tắc hạch 
toán và tự chủ, tự chủ vôn đâu tư, lựa 
chọn thành viên, trong kinh doanh tự 
chịu về lã lãi. Sắp tới, chúng ta cần 
tiếp tục điều chỉnh tồ chức theo hướng 
phàn biệt hệ thống quản lý nhà nước 
với các cơ sở nghiên cứu triền khai 


"nhảm khắc phục sự tập trung quan 


liêu mệnh lệnh hành chính và loại bỏ 

hiện tượng độc quyền trong các cơ 

quan khoa học. | 
` * 

Dồi mới tồ chức phải đi đôi với 
còi mới cờ chế quản lý. Đó là tiền 
đề quan trọng, là văn đề then chốt 
đề giải phóng tiềm lực trí tuệ của lực 
lượng khoa học và kỹ thuật. Nó có 
ý nghĩa quyết định đề thực hiện liên 
kết, nhất thề hóa giáo dục — khoa học — 
sản xuất, nhất thê hóa khoa họe— 
kinh tế.' Đồi mới eơ chế quản lý khoa 
học và kỹ thuật phải kết hợp chặt chẽ 
với đồi mới cơ chế quản lý kinh tế và 


xã hội. Cơ chế quản lý mới phải gắn 


khoa học với kinh tế và kinh tế với 
khoa họ:, một cơ chế phát triền kinh 
tế —xã hỏi bằng khoa học, định hướng 
hoạt động khoa học và kỹ thuật vào 
các mục tiêu kinh tếT-xã hội. Cơ chế 
mới phải tạo ra được một mô trưởng 
thuận lợi, khuyến khích, thúc đầy sự 
sáng tạo khoa học, phát triền đúng 
hướng của hoạt động khoa học, đồng 
thời kích thí:h tỉnh thần đồi mới, tỉnh 
thần đỏi hỏi khoa học, thúc đầy việc 
tiếp thu và nhanh chóng ứng dụng 
những thành tựu khoa học và tiến 
bộ kỹ thuật trong các cơ sở sản xuất — 


- kinh doanh. Cơ chế mới phải gắn kết 


quả ứửng dụng những thành tựu khoa 
học và tiến bộ kỹ thuật với hiệu quả. 
cuối cùng của nền sản xuất, gắn lợi 
(ch của cơ quan khoa học với lợi ích 
của cơ sở sản xuất. Việc xây dựng cơ 
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chế mới về quản lý khoa học, kỹ thuật 
cin cụ thê hóa và mở rộng hơn nữa 
tỉnh thần,” nội đụng của các nghị quyết 
131 —“H)BT và 199—1IÐBT. 

Quản triệt nguyên tắc tập trongdìn 
chủ, đi đôi với việc nânựg cao hiệu 
quả quần lỷ thống nhất có kế hoyca 
trên bình điện vĩ mÔ, cơ chế mới cần 


dược xây đựng trên tỉnh thần phân. 


cấp, phân công rÖ ràn: về chức năn, 
"nhiệm vụ và quyền hạn của các thành 


viên trong hệ thống tÔ chức klica học. 


và kỹ thuật, mở rộng quyền tự chủ của 
các tồ chức kinh tế cũng như các cơ 
quan khoa học, kỹ thuật và dào tạo. 
Từng bước chuyên các cơ quan nghiên 
cứu, triền khai sang chế độ bạch toán 
kinh tế và tự cấp vốn. Nhà nước Sẽ 
không cấp kinh phí theo tô chức và 
biên chế mà chỉ cấp theo nhiệm vn 
| thông qua các hợp đồng kinh tế, kê 
cả những nhiệm vụ do Nhà nước giao 
đã được ghi vào kế hoạch. 


Các cơ quan khoa học, trường đại 
học có quyền chủ động tron¿z việc xây 
dựng và thực hiện kế hoạch trên cơ sở 
những nhiệm vụ Nhà nước giao yà 
các hợp đồng kính tế đã ký kết với 
các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch 
vụ... thuộc các thành phần kinh tế 
khác nhau. Các cơ quan khoa học được 
tự chủ về tài chính, về biên chế, được 
tiếp xúc trực tiếp với thị trường kỹ 
thuật, được quyền chủ động hợp tác 
và quan hệ trực tiếp với các tồ chức 
nghiên cứu đào tạo, các cơ sở sản 
xuất trong nước và nước ngoài. 


Trong công tác quản lý nhà nước 
đối với hoạt động khoa học và kỹ 
thuật, cần chuyền mạnh từ cơ chế 
quản lý trực tiếp theo kiều mệnh lệnh 
hành chính sang cơ chế quản lỷ gián 
tiếp trên cơ sở vận dụng linh hoạt 
các đòn bầy kinh tế, các chính sách 
khuyến khích về vật chất, tính thần, 
các công cụ điều tiết thị trường, 
khuyến khích sự cạnh tranh lành 
mạnh trong hoạt động khoa học và 
kỹ thuật. Thực hiện đẳng nguyên tắc 


l1 


Phả n phối theo lao động trong việc 
trả công lao động khoa l:ọe. bảo đảm 

sự tương xứng giữa lợi ích của nhà 
liên ñ ọe với kết quả. dỏ. lao động 
khea học đem lại. 


Đôi với các tô chức liên kết nhất 
thẻ hóa, Nhà nước sẽ có chính sách 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo 
vún ban đầu, tiêu thụ sản phầm ở 
thị trường trong nước và ngoài nước, 
Đối với những tô chức, cơ quan nghiên 
cứn... tẠo ra sản phảm. có giá trị, hàm ` 
lượng chất xám cao, cần có chính sách 
tru dãi về tài chính, tin dụng, giá ca, 
lợi nhuận, về ohế độ khẩu hao, chế 
đó hình thành quỹ, và nguồn vốn lưu 
động, về quyền sử dụng ngoại tệ, quỹ 
nươai tệ, chính sách miền giảm, ưu 
đài về thuế v.v. Đề bảo dảm quyền 
tự chủ và việc thare hiện hạch toán 
trong các cơ quan khoa học, nên thành 

lập cúc ngân hàng hoặc chỉ nhánh 
ngân hàng phục vụ phát triền khoa 
học, Kỹ thuật. 


* 


Cán bộ là nhân tố quyết định sự 
thành bại của công cuộc đồi mới. Đề 
tạo ra sự thị dua lành mạnh trorg 
hoạt động khoa học và kỹ thuật, 
cho phép các địa phương có chính sách 
cụ thề đề thư hút nhân tài và lực lượng 
khoa học. Trên cơ sở đó, thực hiện sự 
phân bố và sử dụng hợp lý lực lượng 
cản bộ khoa học, kỹ thuật trong cả 
nước, trong từng ngành, trên từng 
vùng lãnh thồ. 

Mỗi ngành, mỗi nghề cần thi nghiệm 
hình thành những tập thề chuyên gia 
đáp ứng được yêu cầu cụ thể của 
nhiệm vụ. Cần phải đồi mới công tác 
đào tạo, bố trí, sử dụng cán bạ kKEoa 
học và kỹ thuật, cải cách hệ đào tạo 
trên đại học, coi trọng việc đào tạo ở 
trong nước. Tồ chức đào tạo lại vàLồ 
sung kiến thức thường xuyên cho cán 
bộ. Thực hiện tiêu chuần hóa cán bộ 
khoa học, kỹ thuật. Ấp dụng hình 
thức tuyền chọn công khai và chế độ 


kiêm nhiệm đề nâng cao hiệu quả sử 
đụng lực lượng cán bộ khoa học, KỸ 
thuật. 

Thực hiện dân chủ hóa và công khai 
bóa, chống mọi biều hiện độc quyền, 
độc đoán trong tô chức, hoạt dọng 
khoa học, kỹ thuật, Tạo ra mội môi 
trường, dư luận xã hội biết quý trọng 
trí thức và nhàn tài. Ban hành các 
luật lệ cần thiếtđề Lảo vệ quyềa sở 
hữu các phát minh sáng chếÝ, quyca 
tác giả... 

Muốn đầy nhanh nhịp độ phát triển 
kinh tế và kùoa học, kỳ thuật, cần đôi 
mới chính sách hợp (ác quốc tế vẻ 
kinh tế cảng như về khca lọc, lừ 
thuật. Chủ trương của chúng ta là mớ 
cửa với thế giới bên ngoài. Alở rộng 
cìc quan hệ hợp tác về khoa học, 
kŸ thuật đưới mọi hình thức vớt tật 
ca các nước xã hội chủ nghĩa và từ 
lần chủ nghĩa, Cho phép thiết lập các 
qvần hệ trực tiếp về trao đôi thông 
tin, đào tạo cán bộ, phối bợp nghiên 
cứu khoa học. chuyên siao công nghệ. 

Thực hiện phản cấp, phân quyền 
quyết định đối với việc cử cán bộ 
khoa học, kỹ thuật đi nghiên cưu, 
thực tập, hoặc công tác ở nước ngoài. 
Cho phép cần bộ và học sinh di học 
ở nước ngoài nếu tự giải quyết được 
nzuồn kinh phí. Tìm mọi cách, bằng 
mọi phương tiện có thẻ có đề tiếp căn 
với nguön thông tín của thế giới và 
có được những thông tín cần thiết dối 
với sự phát triền kinh tế —xã hội, xây 
dựng nền khoa học, kỹ thuật tiên tiến, 

Thực hiện tốt những đòi mới trên 
đày, nhất định khoa học và kỹ thuật 
ở nước ta sẽ thật sự trở thành động 
lực phát triền kinh tếT—xã hội. 


* 


Từ Đại hội làn thứ VI, dưới án] 
sáng nghị quyết của Đại hội và tiếp 
thco là các nghị quyết của Ban chấp 
hành trung ương cụ thê hóa sự đồỏi 
mới tư duy, đồi mới tồ chức và cơ 
chế quản lý, nội. dung dêu có đề cặp 


đến vai trò của khoa học, lội đồng bô 
trướnz đã thể chế hóa thêm một bư›e 
sự đòi mới về hình thức boạt động, 
hình thức tô chức và cơ chế quản lý 
trong lĩnh vực khoa hạc, Hoạt đòn 
khoa học đã có Khới sắc tuổi, tiễn b 
mới đáng Rẻ, phục vụ có hiệu quả hơn 
các hướng trọne dicm của nên kinh 
tế quốc đàn và đời sòna xã hội, Trên 
thực Tế đã xuất hiện Làng loạt mô hình 
thành công ở các viện nghiên cứu 
khoa học, các viên kỹ thu¿t và cong 
nghè, các trườne Cại học, eäc co quan 
khoa học lúc vẻ tầng cường liên kết 
liên doanh, thực hiện một bước nhất 
thê hóa l;hea hoe—=siáo đdụce—kinh tế, 
tạo nên nhaag chuyên biền đầy hứa 
hẹn. 

Chúng ta cần tiếp tạc đụng phương 
pháp phân tích biện chứng, kết hợp 
lý luận với tực tiền, đi sâu nghiến, 
cứu các kinh nghiệm thành công cũng 
nà không thành công, tông kết thành 
m;uyên tác và lý luận, thúc đầy hoạt 
động khoa học tiến lên. 

Tại thủ đô Hà nội, th.nh phố liè 
Chí Xinh, các thành phố lớn, tại các 
địa phương và trong các ngành kinh 
tế quốc đân, các cơ sở kinh tế, chúng 
ta cŸn phát huy tính thần năng động 
sảng tạo, dày mạnh cuộc cách: mạng 
Khoa bọc, Kỷ thuật đang hình thành, 
làm cho khoa học thạt sự trở thành 
động lực mạnh mẽ phục vụ mục tiêu 
tòng quất của Đại hội VỊ, g2p phần ön 
định tỉnh hình và đưa nên kinh tế — 
xũ hỏi nước ta tiến lên, 

Đây là nhiệm vụ của đội ngũ cán bê 
khoa học, ca khoa học xã hội, khoa 
học tự nhiên và Khoa học kỹ thuật, 
của đội ngũ dòng đảo công nhận lành 
nghề và nòn.: dàn tiên tiến, của mi 
mỘI người đan lao đọn+ nước tì Ở 
mọi thành phần kính tế, của những 
người Việt nìm VÊU nước sônZ ở nước 
ngoài dốc leng phần đâu xây dựng 
nền văn mình và văn hóa của nước 
nhà, làm cho dân tì giàu, nước ta 
minh như Ghủ tịch Hồ Chí Minh hàng 
Hong đc, | 


rJ 
tỷ 
Ò 


lạ 


19 


ỉ 


nhìn 


Lời Bộ biên tập: 7Tòng kết lịch sử loài cuuời theo phương 
pháp duy oát biện chứng 0à duu oật lịch sử, Mác 0à .Íng-ghen dã 
khẳng định sau chủ nghĩa tư bán tà chủ ng†}ĩa va hội na chủ nghĩa 
cộng sản, hình théi xa hội cao nhất mà loài người pLdi oươớia ti. 
Tiếp tu chủ nghĩa Mác, Lê-nin ta Đăng công san bón sẽ 0ích Vụ t 
đŒñ làm Cách mạng Tháng Mười Lhờnh công, tiền hành Tả dự:g 
chủ nạhĩa xã hội đâu tiên trên trái đắt. Sóu chiến tranh thể qiỏi 
thứ hưi, rô! số nước chúu .ẨẤu pà châu Á được giai thoát khói ách 
phát xít, (t1 chọn con đường ra lhọi chủ nghĩa, cùng ƠI Liên vỏ 
hịnh thủnh hệ thông +đ hội chủ nghĩa thê qiới. 


Con cường vá đựng chủ nghĩu c8 học trên bảy tươi nã1 1 qua 
ở Liên Yô 0đ rmủu chục nan qua ở các nước Tả hột chủ nghĩa 
khúc không phái là con đường tháng, cạng Lông phát con đương 
đễ dàng. Thanh công f0 lớn, nhưng thiếu sốt, sai làm cũng không 
nhỏ. Lịch sử ngàu càng chứng mình quan điềm của TLê-nin ; chỉ có 
tHỘI chủ nghĩa cũ hội khoa học, nhưng có nhiều con dường dã đến 


` chủ nghĩa + hội, rhí?u mô hình pê chủ nghĩa vả hội, nhiều hình 


thức rất phong phú thê hiện chủ nghĩa vũ hội, những hình liức 
mai đạc đc1m của đản tộc 0à quốc tí, 

Trong cuộc đầu tranh cách mẹọng chống ádch nô địch của củủ 
nghĩa thực dán, ðà trong Chiến tranh giải phòng đản Đọc, Đang bà 
nhản đèn Việt nam đà HIẾD nhận chàạn TỦ mà dòng chỉ Hồ C¡i 
Minh dã phút hiện bà truyền ba ở tước tạ ' Tò quốc ba chủ ngETua 
+ä hội là một thực thê thốrg nhất, chủ nghĩa xã hội là con đường 
duU nhất đúng dân giải phông các đạn tộc Việt nam khỏi áp bức bác 
lội, đưa nhàn đàn Việt nam đến cuộc sống đm nọ, hạnh phúc, lo 
hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, Việt nam là nước đầu tiền ở Đóng Vam 
Á thiết lập chính quyền công nóng, những Việt nam lại nước dì 
sau trong sự nghiệp vàu dựng chủ nghĩa ta hột, 


Từ những sai làm, đông thời cũng chỉnh 0ì géu cầu của sự 
phát triền lú luận öà thực liền, chủ nghĩa ta hội Lhể giới đang 
đứng trước những thử thách lớn” thứ thách của thời đại. Nguuyen 
nhân có: nhiều, nhưng Tội nguyên nhân quuết định là sự nhận thức 
không đúng bề chủ nghĩa + hội, là sự thiếu tông kết những kính 
nghiệm thực liền nhằm phát triền chủ nghĩa Mdc— Lê-nin lên niột 


, 


bước, là phương pháp lư tu giáo điều, du ý chí đã đản tới bóp 


méo, thêm chỉ œ xuyên lạc mọi cách không tự giác ® chủ nghĩa xã 
ĐỌỘI. Lợi dụng sự tẹc hàu Đề. kinh lễ pử khoa :học kỹ thuật, những 
liều cực nd sinh từ những `sai làm Iron, nhiều nước xã hội chủ 
nghĩa, chủ nghĩa tư bản oà các thế lực thủ dịch lang (lùng mọi lhủ 
ogn liễn công chủ nghĩa +ả hội. ViệL nam là một trong những 
mục tiêu Tập trưng của cuộc tiến công đỏ 


Œ n:öi nước, theo phương thức của mình, oới tình thần cách 

Tạng pà biện clứng của học thu Aác — Lê-nin, chủ nghĩa xả 
sói đang được xem xét lại cho phù hợp oới những quụ luật phát 
triền klLách quan, trên cơ sở thực liền của mỗi nước ok những biến 
đồi cách mạng trong các lĩnh pực #ã hội ða kkoa học, kỹ thuật 
trên lhễ giới. Ở Việt nam, Đại hội VI của Đăng ta đã xem vét các 
hoại động của mình theo phương chàm đồi mới, Nghị quyết của 
Đụt hồi cùng bởi các nghị quyết tiếp heo của Trung trơng 0à Đồ 
chính trị (la chỉ rõ phải sớm khác phục sự lạc hdu 0ê lý luận, gắn 
l,; luận tới thực liễn,tộng kết kinh nghiệm, loại bỏ những sai lầm, 
tòi thời mà xả dựng pà phát triền lý luận cách mạng +ã hội chủ 
ng1Tq bà táu dựng chủ nghĩa tã hội ở Việt ram, Mở mục Chủ 
nghĩa xã hội ở Việt ram : nhìn lại và đồi mới, chung tỏi 
lự ong góp phán tích cực báo iệc lạo ra một hệ thông quan 
diềm lụ luận có thê dùng làm cơ sở cho piệc Tâu dựng Cương lĩnh 
cách mạng tả hội chủ nghĩa ở Việt nam, Ở mục nu, chung tòi Tụ 
ọng Trình bu một cách có hệ thống những kiến nghiên cứu của 
nhiều tức giả oề con-dường (lí lới clNq ngiĩa +ã hội ở Việt nam 
trên cơ sở phân tích sâu sắc múang tính lồng kết những bài học thực 
liền của Việt nam. AFục nàu, chúng tôi dã cluần bị gần một năm 
{kề từ khi nhận được chỉ thị của Ban bí thư Trung trơng Đảng bề 
7p chí Cộng sơn), nhưng pản chua yên tâm. bì pấn đề quá lớn 0d 
hức tạp. Tu 0âu theo linh thần của Đại lọi VI, chúng tôi mạnh 
dịp “ Dđo CHỌỘC vs. HÀI mong công tác niên bà bạn dọc + gần nhiệt 
tiệt hưởng tnụ bảng bài ov nhận xét phê bình. 


Chả nghĩa xã hội ở Việt nam : 


ÂU hỏi này tưởng như đã 

được trả lời xong xuÔi tử 

lâu, thế mà giờ đây né lại nồi 

lên như một vấn đề “mới ® chưa 

tỡng được giải quyết. Ở một số người 
đã nảy sinh tâm trạn§ đao động, thậm 
chí hoài nghỉ con đường xã hội chủ 
nghĩa mà mình đã lựa chọn. Trạng 
thái khủng hoảng của chủ nghĩa xã 
hội xảy ra lần này — cũng như mệt 
vài lần trước — là kết quả tông hợp 
của các nguyên nhân, các mâu thuần 
được tích tụ lại đòi hỏi phải giải quyết 
phải biết cách vượt qua cả trorg lý 
luận cũng như tron thực tiên. Vượt 
qua trạng thái này, chúng ta sẽ tạo 


nên một bước ngoặt trong sự phát: 


triền và trưởng thành của chủ nghĩa 
xã hội. Chủ nghĩa xã hội khoa học sẻ 
mang hình thức mới trên phương điện 
1ý luận và bộ mặi mới trong đời sóng 
thực tiễn khi loài người bước vào thẻ 
ký XXL. Đây cũng là biều hiện quan 
trọng của quy luật phát triền của bất 
kỳ một khoa học lý luận nào và của 
bất kỳ một lĩnh vực thực tiền nào của 
đời sống xã hội. 


Có thề và cần thiết phải tiếp cận 
sâu hỏi e Chủ nghĩa xã hội là gì?? từ 
nhiều phương điện và bằng nhiều 
phương pháp. Bài viết này bắt đầu 
phần tích tử mội góc độ của phương 
pháp luận. tức là tìm hiều xem cấc 
nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa 
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nhìn lại và đôi mới 


NGUYÊN ĐĂNG QLANG * 


_— 


MỸ. _ : 
học đã đặt vấn đề như thế nào về chủ 
nghĩa xã hội khi các ông kế thừa và 


sáng tạo nó từ các nhà không tưởng. 
Điều này rất quan tTỌOP8, vì nó là 
điểm phản biệt đầu tiên giữa Mác 
véị các nhà không tưởng: Hơn nữa, 
khuynh hưởng chủ nghĩa xã hội duy Ÿ 
chỉ nhiều lần xuất hiện trong thực 
tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội hơn 
7 nắm qua cỏ liến hệ chặt chẽ với 
điềm phân biệt này: _ 


1 — Chủ nghĩa xã hội không phải 
là một lý tưởng mà hiện thực phả: 
khuôn theo ` 

Dũ có thời gian chúng ta cho rằng 
có thề trả lời dễ đàng câu hỏi «chủ 
nughĩa xã hội là gỉ »®, Chỉ cần đem đôi . 
lập xã hội mới với chủ nghĩa tư bản 
là có ngay hàng loạt đặc trưng của xã 
hội tương lai. Hoạc chỉ căn TẬP lợp 
các trích dân kinh điền là có nưay sỡ 
đồ hoàn chỉnh về chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa công sân, lioạc cũng có 
thề trả lời câu hỏi bàng cách mỏ tì 
chủ nghĩa Xi hội hiện thực đữ và đang 
được xây dựnE ở một nước nào đó. 
Ngay đến L.ê-nin cñng có lúc nói vàng : 
« Hình dung thể nào là một xã hỏi xã 
hội chủ nghĩa phát triển, ~ điều này 
cũng không phải là khó » (1). Thậm 
—=——" * 

® lồng biên tập tậP cùi Cido dục lý luận. 

tịš: 5X 'b Lê-nin : Toán tệp. Mxb Tiên Độ, 
Mát -x€ - vâ, 1977, t. 0, tT. 119 


chị cả thời hạn chuyền lên chủ nghĩa 
cộng sản cũng có thề công bố được. 


Kinh nghiệm 70 năm xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở Liên xô và mấy chục 
năm ở hơn 10 nước khác cho thấy trả 
lời đúng câu hỏi « chủ nghĩa xã hội là 
gì ?* thật không dễ dàng Do đó, việc 
giải quyết tâm trạng bối rối, đao dộng 
hiện nay rõ ràng là không đơn giản 
chút nào. 

Có ý kiến cho rằng có thể củng cố 
lòng tin vào chủ nghĩa xã hội bằng cách 
kháng định mạnh mẽ thành tựu và 
tính ưu việt của chế độ mới Nhưng 
vấn đề không phải ở chỗ khẳng định, 
mà quan trọng là sự chứng mình và 
tính thuyết phục của những điều 
khăng định. Hơn nữa, khi những trì 
trẻ và tiêu cực trong các nước xã hội 
chủ nghĩa lại đang diễn ra tại chính 
những điềm mà lâu nay thường ca 
ngợi một chiều tính ưu việt và thành 
tựu của nó, thì lối kháng định giản 
đơn chẳng mấy tác dụng, 

Đúng là các nhà sáng lập chủ nghĩa 
xã hội khoa học, khi phân "tích quy 
luật phát triền và mâu thuần của chủ 
nghĩa tư bản có dự kiến và nẻu ra 
một số nguyên lý và đặc trưng của xã 
hội tương lai Nhưng các Ông nhiều 
lần nhãn mạnh rằng chỉ nên coi các 
luận điềm đó như kim chỉ nam cho 
hành động mà thôi Còn chúng ta lại 
thường biến chúng thành những 
«định nghĩa * những bản chất định 
sẵn và bất đi bất địch mà xã hội mới 
nhất định phải tuân theo. 

Làm như thế lì trái với tính thần 
và phương pháp của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin. Các vị thầy của chúng ta đã nói 
rõ, chủ nghĩa cộng sản không phả¡]là một 
trạng thái cần phải súng tạo ra, không 
phải là một lý tưởng mà hiện thực 
phải khuôn theo, nó là một phong trào 
hiện thực xóa bỏ trạng thái hiện nay. 
Lê-nin đặc biệt giải thích rằng : ® Thay 
vào những định nghĩa « tưởng tượng » 
có tính chất kính viện và giả tạo., 
(thế nào là.chủ nghĩa xã hội, thế nào 


là chủ nghĩa công sẵn), Mác phân tích 
cái mà người ta có thề gọi là những 
nấc thang trưởng thành về kinh tế của 
chủ nghĩa cộng sản”, «Mác không 
tưởng tượng ra, khônm nghĩ ra một 
xã hội *mới "nào cả.. ŸMác nghiên 
cứu sự phát sinh của xã hội mới từ 
xã hội cũ, nghiên cứu những hình thức 
quả độ từ xã hội này sang xã hội kia, 
coi đo là một quá trình lịch sử tự 
nhiên vậy» (2)_ 

Theo đúng tỉnh thần đó, chúng ta 
đừng bao giờ tự trói mình frong các 
& định nghĩa » cứng nhắc và phiến diện. 
nào đó vẻ chủ nghĩa xã hội. Hãy bắt 
đầu trả lời câu hỏi “chủ nghĩa xã hội 
là gì2 » bằng cách phần tích thực trạng 
đất nước và eon người Việt nam trước 
bước ngoịi của lịch sử, phản tịch 
những nãc thang tiến hóa hợp quy 
luật để phát triền chế độ dân chủ 
nhan dân thành bước khởi đau của 


"chủ nghĩa xã hội ở nước ta 


2 — Chủ nghĩa tư bản phát triền tất 
nhiên sẽ dẫn đến chủ nghĩa cộng sản 

Chủ nghìa xã hội được chuẩn bí từ 
chủ nghĩa tư bản. Nó là kết quả tác 
động của một lực lượng xã hôi do 
chủ nghĩa tư bản sinh ra Moi cách 
quan niệm khác về sư ra đời của chủ 
nghĩa xã hội đều là không tưởng 
Nước ta đặt mục tiêu tiến lên chủ 
nghĩa xã hội tử những quan hệ thuộc 
địa — tiền tư bản, tức là chưa trải qua 
chủ nghĩa tư bản phát triên, tại càng 
phải khẳng định đứt khoát quan điềm 
này 

Mác đã đự kiến chủ nghĩa xã hội 
bằng cách phân tích chủ nghĩa tư bản 
ở trinh độ cuối thế kỷ XIN. Lêẻ-nin 
bàn về chủ nghĩa xã hội trên cơ sở 
chủ nghĩa để quốc đầu thế kỷ XX. 
Ngày nay, chúng ta phải hình dung 
chủ nghĩa xã hội trên cơ sở của chủ 
nghĩa tư bản hiện đại trước ngưỡng 
cửa thế kỷ XXI. Chỉ riêng điều đó đã 
cho phép và đòi hỏi phải xem xét lại 
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(2) Sách đã đẫn, t, 33, tr. 131, 59, 00 — 


quan niêm của chung ta về các đặc 


trưng của chủ nghĩa xã hội dã hình 
thành cho đến giữa thê kỷ 
Chẳng hạn lực lượng sẵn xuất của 
chủ nphĩa xã hội chắc chắn không ti:ẽ 
hình durg chỉ ở trình độ đại cơ khí 
hoặc điện khí hóa toàn quốc Quan 
hệ sản xuất xã hòi chủ nghĩa không 
thê dừng lại ở mức xã hội hóa chỉ 
trong pha“n vị từng quốc gia. Nó phải 
tham gia vao sự phân công lao động 
quốc tế Nền sản xuất xã hội chủ nghĩa 
phải phát triền theo chiều sâu với cơ 
cấu hiện đại Quan niệm hiện nay về 
chủ nghia xã hội không thề không 
tính đến những thanh tựu của nhà 
nước tư sản hiện đại trong chức nàng 
tỒ chức quản lý xã hội, bao gôm cả 
` thề chế đân chủ, pháp luật và quyền 


con người Dàn chỗ hóa và tính đa - 


nguyên là xu thế văn minh trong đời 
gống nhân loại mà chủ nghĩa xã hội 
nhất định phải thề hiện Nhu cầu của 
con người trở thành trung làm của mọi 
chính sách kinh tế, xã hoi. l.Ối sống 
có văn hóa sính thái phải trở thành 
phồ biến trong xã hột xã hội chủ nghĩa 
Mở cửa và xâm nhập vào thế giớ? 
băug sức hấp đắn kinh tế và văn hóa 
cũng sẽ là một đặa trưng của chủ 
nghĩa xã bội ngày nay... 

Có thê còn phải tranh cãi nhiều vẻ 
các đắc trưne của chủ nghĩa xã hội 
theo quan niệm hiện đại. Nhưng điều 
có thề khẳng định tà phải thường 
xuyên hoàn thiện ®*dịnh nghĩa P của 
chúng ta về chủ nghĩa xã hội cho kịp 
với sư phát triền của thời đại. Trên 
nửa thể kỷ nayv chúng ta Ít làm công 
việc tông kết khca hoe này, vi cho 
rằng chú nghĩa tư bản đã đi gần tới 
giới hạn cuối cùng của nó Những gi 
đáng kế thừa tù nó hoặc cần vưt bỏ 
thi Mác, ẤĂng-ghen, Lê-nin đã làm hô 
chúng ta rồi. Do đó nhận thức của 
chúng ta về chủ nghĩa xã hội ngày 
càng trở nên lạc hâu so với thực tiễn 
của xã hôi tư bản và của thời đại. Đó 
là một nguồn gốc gây ra sự bối rồi và 
dao động này trong chúng ta. Muốn 


"'Hà 


khắc phục sự bối rối, đao động này 
bằng cách khẳng định lại nguyên xi 
những nguyên lý vốn có về chủ nghĩa 
xu hội thì không đủ nữa. 

Chỉ bảng cách cải tồ mô hình chủ 
nghĩa xã hôi hiện có và trên cơ sở đó 
phát triền những “định nghĩa » vẽ chủ 
nghĩa xã hội đến trình độ bao quát 
được những cái hiện đại mới củng 
cố được lòng tin vào lý tưởng công 
sản chủ nghĩa. Đồng thời r gay cả định 
nghĩa mới nhất về chủ nghĩa xã hội 
cũng không nên coi là mẫu mực cuối 

- cùng của lý luận. Chủ ngÌĩa tư bản 
hiện đại nắm đươc những thành tựu 
của cuộc cách mang khoa Lọc kỹ thuật 
văn còn có thề !àm cho những quan 
niệm vô chủ nghĩa xã hội tiếp tục 
đươc hoàn thiên 


3— Mác không tưởng tượng ra một 
xã hội mới, mà nghiên cứu sự phát 
sinh của xã hội mới từ xã hội cũ 


Cuộc cách mang vô sản đã nồ ra 
và thắng lợi đầu tiên ở nước Nga — 
một nước lúc đó đã là nước đế quốc 
nhưng vẫn còn đầy rẫy các quan hệ 

-tiền tư bản và một biền người tiều 
nông. Như vậy sự ra đơi của nhà nước 
xã hội chủ nghĩa dâu tiên đä không 
phải hoàn toàn giống với dự đoán 
lô gích của Mác. Nhưng nó lại là kết 
qua hợp quy luật của một phụng trào 
hiệu thực quyết « xóa bỏ irạng thái 
hiện nay %®, 

Chủ nghĩa xã hội ở đày sẽ phải 

: xây dựng theo hướng nào ? Hoặc theo 
đúng các *dịnh nghĩa » và các nguyên 
tìc đã được định bước ? Hoặc chỉ coi 
lý luận của Mác là kim chỉ nam của 
hành đông rồi xuất phái từ những sự 
thực của phong trảo cách mạng của 
nước Nga mà sáng tạo ra những bước 
khởi đầu của xã hội mới ? 

Chủ nghĩa cộng sản thời chiến là 
sr thứ nghiệm theo hướng thứ nhất. 
Xó muốn đưa nước Nga n¿ay lập tức 
phải khuôn theơ đúng những công 
thức của một thứ chủ nghĩa xã hội 


thuần khiết và trửu tượng nào đó. 
Sai làm này đã đưa nước Nga vào 
trạng thái khủng hoảng mùa xuân 1921 


NEP là cuộc thử nghiệm theo 
hướng thứ hai và đã nhanh chóng 
thành công Nó đã cứu dược nước 
Nga và đem lại cho nhân đàn xô viết 
một khởi đầu xã hội có thể chấp nhạn 
được vào thời điềm đó. Lúc đó một 
SỐ người cộng sản kiên trì những 
nguyên lý vốn có về chủ nghĩa xã hội 
đã la ó lên rằng Lê-nín thực hiện 
NEP là từ bố chủ nghĩa xã hội, là 
trái với chủ nghĩa Mác! Họ dòi hỏi 


phải cách mạng triệt đề, thậm chí còn. 


đỏi hoi -làm cách mạng thố giới ngay 
lập tức. Chính vì không hiều thấu và 
không tiếp tục phát triền tư tưởng 
của Lê-mìin về NEP về chủ nghĩa xã 
hội trong hiện thực, nên những người 
kế tục Lê-nin đã chím dứt NEP đề 
thực hiện một thứ echủ nghĩa xã hội 
nhà nước — quan liêu» Điều đo làm 
biến đang chủ nghĩa xã hội, gây cho 
xã hội mới không ¡1 những mặt tiêu 
cực mà công cuộc cải tô ngày nay 
đang phát giải quyết, 


Bài học lịch sử này đem lại những 


điệu bồ ích khi chúng ta trả lời cau 


hỏi echủ nghĩa xã hội là gi?® Trong 
điều kiện hiện nay, khi chúng ta thực 
hiện đôi mới theo tỉnh thần chủ nghĩa 
xã hội nhiều hơn, thoát ra khói thứ 
chủ nghĩa xã hội duy ý chỉ, áp đặt từ 
trền xuống và tử ngoài vào, xây đựng 
một chủ nghĩa xã hội hiện thực chân 
chính, năng động, sắng tạo, mang tính 
đặc thù của mỗi nước, thỉ có người 
phê phán chúng ta là từ bỏ chủ nghĩa 
xã hội, nhưng cũng có người bản thân 
họ lại muốn xa rời chủ nghĩa xã hội. 
Khi chúng ta đang cố gàng căn cứ 
Vào « những sự thực của phong trào ® 
đề tồ chức bước khởi đầu của xã hội 
xã hội chủ nghĩa mà nhân đàn có thê 
chấp nhận đươc thì có người coi đỏ 
là thụt lùi, là thủ tiêu thành qui cách 
mạng. Không! Chúng ta đang tiếp 
bước và cố gắng bước vững chắc, 


khôn ngoan hơn trên con đường đã 
chọn, và bảo vệ thành quả của cách 
mạng một cách tỉnh táo. Song như 
Lê-nin đã nói, chúng ta quyết không 
« tự làm cho mình giống nÍÏư những vị 
ebôn sê vích lão thành. đã nhiều 
lần đóng vai trò đăng buôn trong lịch 
sử của Đăng fa, vì đáng lẽ phải nghiên 
cứu đặc điểm của thực tế mới, sinh 
động, thì lại đi lặp lại mật cách nựu 
Xuân một công thức đã học thuộc 
lòng» 3) ( 

Bài học ở đày là gi2 La ở chỗ 
không nên trả lơi cầu khỏi ecnủ nghĩa 
xã hội là gì?» bằng cách nhúc lại 
những công thức khỏòng còn phù bợp 
với thực tiền nữa. Cầu trả lời nàm 
trong.bản thân phong trào hiện thực 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội. Câu trả 
lời phải chứa đựng cái mà nhàn dàn 
mong muốn, do đó chính nhàn dàn sẽ 
thực hiện. - 

Thể còn vai trò lãnh đạo của Đẳng 
thì sao ? Cân khẳng định rằng, không 
có sự lãnh dạo của Đẳng của giai cặp 
công nhân và nhàn dàn lao động thì 


- không thẻ xày dựng dược chủ nghĩa - 


xñ hội. Nhưng đó phải là sự lãnh đạo 
có trí tuc, vượt trên tàu thực hiện 
những nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, có khả năng phản ánh dúng 
quy luật khách quan và nguyện vọng 
của nhàn dàn, được nhàn đàn chấp 
nhậm, _ 

Bài học ở đây là gì ? Là ở chỗ —như 
Lê-nin đã khuyên — đừng đóng vai 
#“ những kẻ chỉ ngôi *lo líng * đến sự 
thuần túy của chú nghĩa cộng sản Ð €1), 
Trải lại, hãy bắt tay thử nghiệm 
những bước khởi đầu của chủ nghĩa 
xã hội, từ những tiên đẻ do xã hội cũ 
đề lại 

4 — Chủ nghĩa xã hội mang tính đặc 
thù đân tộc 

Có người nêu câu hỏi. nếu xây 
dựng chủ nghĩa xã hội chỉ căn cứ vào 


(3) Sách đã dđăn, t. 
(€{) Sael đã đan, t. 


3l, tr, 161 
43, tr. 281 
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những sự thực của phong trào, không 
theo những công thức có sẵn thi tỉnh 
phô biến của chủ nghĩa xã hội là ở 
đàu 2 

Cách đây khỏng lầu chỉ có một mô 
- hình chủ nghĩa xã hội được thùa nhận 
là đúng với tiêu chuần của chủ nghĩa 
xã hại, Đò là mô hình đã xây đựng ở 


nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên. Bất - 


cứ quan niệm nào định sửa đồi hoặc 
khôeg khuôn theo hình mẫu đó đều 
bị coi là đi chệch khói chủ nghĩa xã 
hội! ULừ mô hình duy nhất này noười 
ta đã rút ra định nghĩa » chính thống 
về chủ nghĩa xã hỏi, và tính phồ biến 
của chủ nghĩa xã hội đươc hiều 
là sự vận dụnzg trung thành «định 
nghĩa » đó vào các nước có hoàn cảnh 
khác nhau, dù 1a ở châu Âu hay châu 
Á châu Phi hay châu Mỹ la tỉnh. 
Theo quan niêm.này thì cái phồ biến 
sinh ra cái đặc thù. - 

Chỉ từ khi nhiều nước xã hội chủ 
nghĩa đi vào cải tô, cải cách thì quan 
niệm này mới bị loại bỏ, Người ta 
thừa nhận rằng môi nước bắt đầu xây 
dựng chủ nghĩa xã hội chính trên 
mình đất của mình, từ điểm xuất phát 
khác nhau và trong những điều kiện 
không giống nhau. Vì vậy chủ nghĩa 
xã hỏi ra đời ở mỗi nước không thê 
không mang đặc thủ đán lộc Đó là 
một mô hình riêng của chủ nghĩa xã 
hội, chứ không phải là bản sao eó 
sửa đội chút từ một hình mẫu duy 
nhất có trước. Sư tồn tại và phát 
triền của nhiều mô hình riêng biệt 
như thế mới là biều hiện của tính phồ 
biến của chủ nghĩa xã hội Chỉ sau 
khi định bình được các mô hình khác 
nhau như vậy mới có khả năng và căn 
cứ khoa học đề vạch ra bản chất thực 
sự của chủ nghĩa xã hội và đưa ra 


« định nghĩa » đầy đủ về nó Nếu chưa 
làm được như vậy mà úÄ cố dua ¡w# 
định nghĩa chính thống» về chủ 
nghĩa xã hội thì khả năng sai lệch sẽ 
rất lớn. Và thật là tai hại cho ai coI 
“định nghĩa » đó là khuôn vàng thước 
ngọc đề chỉ đạo công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước mình ! 


Ăng-ghen đã nói đến sự hạn chế 
của mọi định nghĩa như sau: Đứng 


_về mặt khoa học mà nói thị tắt cả cúc 


định nghĩa đều chỉ có giá trị rất nhỏ. 
Muốn hiều biết sự sống là ai một eich 
thật thấu triệt, chúng ta phải khảo sát 
tất cÃ các hình thức biều hiện của sự 
sống, từ hình thức thấp nhất cho đến 
hình thức cao nhất. Tuy vậy, đối với 
sr vàn dụng thường ngày thì nhũng 
định nøhĩ: như trên lại rất tiện lợi và 
thưởng khi không éó nó không được ; 
những định nghĩa ấy không thê có hại 
được, miền là người ta đừng quẻn 
naững thiếu sót mà những định nghĩa 
đó không sao trảnh khỏi » Ó). 

Rất tiếc là không ít trường hợp 
chủng ta đã sứ dụng những định nghĩa 
giản đơn hoặc trừu tượng về chủ 
nuhĩa xã hội đề làm căn cứ xây dựng 
cả một chính sách lớn, như chính sách 
cải tạo nông nghiệp chẳng hạn, mà 
không tính toán đày đủ điều kiện và 
ngnvện vọng của nông đân Việt nam 


Tóm lại, chủ nghĩa xã hội khoa học 
đòi hỏi phảt được đối xử như một 
khoa học. Không được biến chủ nghĩa 
xã hội thành một thứ tôn giáo, hoặc 
thành một yêu cầu thuần túy của hệ 
tư tưởng, hoặc thành những sắc lệnh 
trói buộc sức săng tạo của nhân đàn 


'(5) Ph. Ăng-phen : Chống Đuy-rỉnh, Nxb Sự. 
thật, Hà nội, 1959, tr, 143 


Chủ nghĩa xã hội ở Việt nam: nhìn lại và đổi mới . 


ĐẶC ĐIỂM QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂM NỀN KHIE 
NƯỚC TA THEO CON ĐƯỜNG XÃ HỘI (HỦ NGHĨA 


I — Đồi mới nhận thức về quá 
trình phát triền kinh tế từ sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa 


Tính chất ấu trï “tả › khuynh, chủ 
quan duy ý chí trong nhận thức cũ 
của chúng ta về quá trình từ sản xuất 


nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
thề hiện trên ba vấn đề lớn, Một là” 


nhạn thức quá trình phát triền lực 
lượng sản xuất với lý luận cũ về 
công nghiệp hóa: ưu tiên cho công 
nghiệp nặng trong cơ cấu công — 
nông nghiệp được nhanh chóng cơ 
khí hóa, tập trung hóa, tương đối 
hoàn chỉnh về ngành nghề đề bảo 
đảm kinh tế đân tộc tr chủ (xem nhe 
liên kết quốc tế); xem nhẹ và bố qua 


nhiều loại dịch vụ, trong đo địch vụ: 


thông tin được xếp vào loại phi sản 
xuất; xem thường việc phát triền 
những ngành nghề truyền thống vốn 
có. Hai là, nhận thức về quá trình 
cách mạng quan hệ sản xuất với lý 
luận đầy mạnh công cộng hóa các 


quan hệ kinh tế: quốc doanh hóa. tập” 


thề hóa, thực hiện triệt đề công hữu, 
công quận, công Ích ; xóa bỏ hoặc kìm 
hãm tối đa mọi yếu tố tư hữu, khoán 
quản (tối ky tự quản) và lợi ích cá 


ĐÀO XUÂN SÂM 


nhân. Ba là, nhận thức về hệ thống 
quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa với 
luận điềm coi kinh tế xã hội chủ 
nghĩa là nền sản xuất có tính xã hội 
trực tiếp, cơ bản không cần xã hội 
hóa gián tiếp qua các quan hệ hàng 
hóa tiền tệ (con đường của tư bán). 
Từ đó, xây dựng hệ thống quản lý 
tập trung thống nhất cao độ theo kế 
hoạch phắp lệnh trực tiếp từ trên, coi 
giá trị sử dụng là chính với quan hệ 
giao nộp cấp phát hiên vật; các quan 
lệ hàng hóa tiền tệ và quan hệ thị 
trường chỉ được chấp nhận trên hình 
thức, cục bộ, tạm thời. 

Một đặc điềm nồi bật của nhân 
thức cũ là sự nhất quản tuân theo 
luận đề không làm ăn kiều tư sẵn, 
hiều theo nghĩa phải làm ngược với 
chủ nghĩa tư bản, nhân danh lập 
trường, cách mạng triệt đề! Từ đó, 
mang hy vọng tạo lập nền kinh tế 
khác bắn tư bản (ngược với tư bản) 
và do đó hơn hẳn tư bản. Mô hình cũ 
phân nào có tính tất yếu khi chính 
quyền cách mạng còn trứng nước, bị 


_bao vậy, và trong hoàn cảnh có chiến 


tranh Khi cách mạng chuyền giai 
đoạn, nhiệm vụ nêu gương phát triền 
đua tranh kinh tế thật tự đặt ra, thì 


W Giáo sư kinh tế học 
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với mô hình đó quả là khác hẳn tư 
bản, nhưng hơn nó thì chưa thấy kkả 
năng. Thực tiễn ngày càng chứng tô 
rằng với lý luận và chính sách cũ, 
nhà nước cách mạng áp đặt ý chí chủ 
quan vào quá trình kinh tế khách 
quan Còn quá trình ày, với sức mạnh 
của tất yếu kinh tế, đã rơi vào thực 
trạng phát triển tự phát rối loạn. 
Chính từ đó bài toán đòi mới có tính 
cách mạng được đạt ra như bài toán 
phát triền Tương lai của đất nước, 
tính tất yếu. tính ưu việt của con 
đường xã hội chủ nghĩa phụ thuộc 
vào sự nghiệp đồi mới có tính cách 
mạng, trong đó trước hết phải đồi 


mới nhận thức lý luận và chỉnh sách. - 


Với quan điềm của Dại hội VI của 
Đảng, có thể nói quả trình phát triền 
kinh tế từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa được nhận thức 
lại một cách rãt cơ bản Đảng ta văn 
khẳng đỉnh có khả năng khách quan 
đề phát triền theo con đường xã hội 
chủ nghĩa bỏ qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa. Cái mới là bỏ 
qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa nhưng không bỏ qua, hơn nữa 
còn tuân theo những quá trình kinh 
tế tết yếu : không thề bỏ qua mà phải 
học tập kinh nghiệm xây dựng, cải tạo 
và phát triền kinh tế của các đàn tộc 
trong điều kiện thế giới biện đại. 
Những kinh nghiệm đó trước đây 
thường bị quy tât cá thành cái riêng 
của chủ nghĩa tư bản. Đó là kính 
nghiệm về quá trình phái triền lực 
lượng sản xuất; về vai trò nông 
nghiệp, công nghiệp chế biến và tiều 
thủ công nghiệp; vai trò dịch vụ — 
lĩnh vực thứ ba, đặc biệt là dịch vụ 
thông tin với tư cách lực lượng sẵn 
xuất trực tiếp. Đó là kinh nghiệm về 
quá trình phát triền cơ cấu kinh tế 
nhiều thành phần và phát triền kinh 
tế tư hữu nhỏ nói riêng, theo chế độ 
hợp tác với định hướng xã hội chủ 
nghĩa, Đó cèên là kinh :ghiệm về quá 
trình phát triển cƒe quan hệ hàng hóa 


“4 


tiền lệ và quan hệ thị trường trong 
từng nước và trong quan hệ kinh tế 
quốc tế, xem như môi trường không 
thề thiếu đề thúc đầy xã hội hóa, hợp 
tác hóa xã hội chủ nghĩa. đàn chủ 
hóa, quốc tế hóa, tạo khả năng và 
công cụ bảo đảm nàng cao chất lượng 
và hiệu lực quản lỷ nhà nước về ˆ 
kinh tế. 

Nhận thức mới của chúng ta là 
không khôi phục nền kinh tế cũ, cũng 
không chấp nhận phải kinh qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ ngiĩa, 
trái tại, nhằm thiết lập mội nền kinh 
t mới về nguyên tác; mới về chất 
phù hợp với lô gích lich sử khách 
quan, với những điều kiện cu thề của 
đất nước 


II — Nhận dạng nền kinh tế 
mới đang hình thành ở nước ta 


Sau khi đất nước được giải phóng 
và thống nhất, với chính quyền cách 
mạrg' vững mạnh, sau khi đã quốc 
hữu hóa, xóa bỏ giai cấp tư sản, xác 
lập kinh tế quốc doanh trên những vi 
trí quyết định nhất, chúng ta cèn cố, 
gắng mở nhiều phong trào và chiến 
dịch nhằm triệt đề thực hiện công 
cộng hóa (quốc doanh hóa, tập thề 
hóa), đồng thời đầy lùi các quan hệ 
hung hóa và quan hệ thị trường 
Những cố ging đó của chúng ta đã 
không tliành 

Ngược lại, xu hướng khôi phục và 
phát triền cơ cấu kinh tế nhiều thành 
phần và các quan hệ hàng hóa, quan 
bê thi trưởng đã xuất hiện như một 
tất yếu kinh tế Với mức độ khác nhau, 
xu hướng đó đã điển ra trên cả nước, 
nhất là ở các lĩnh vực nông, lâ:¡n, ngư 
nghiệp, tiêu thủ công ghiệp, sản xuất 
hàng tiêu đùng, thương nghiệp và địch 
vụ Đó là xu hướng có sức mạnh kinh 
tế, sức mạnh của sự hồi sinh sau chiến 
tranh, bắt nguồn từ lợi ích sống còn 
của đông đảo người lao động trong 
điều kiện sản xuất nhỏ còn phô biến, 
Những tất yếu kinh tế đó Lắt đầu 


được chấp nhận thành chính sách từ 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của TƯĐ 
khóa IV (1979). Tuy nhiên, đó mới là 
sự chấp nhận có tính chặt cục bộ, tạm 
thời. Trước thực trạng khôi phục và 
phát triềk các hình thức kinh tế tư 
hữu và quan hệ hàng hóa — tiền tệ, 
quan bệ thị trưởng, trong đảng và 
trong xã hội đã nảy sinh những lo 
_lảnzg, những tiếng kèn báo động: tư 
hữu đảy lùi công hữu, cơ chế thị 
trưởng đầy lùi kế hoạch, tự phát tư 
bản chủ nghĩa đầy lùi chủ nghĩa xã 
hội. Đồng thời trên chính sách và công 
tác chỉ đạo chua có sự nhất quán theo 
quan điền mới. Do đó hoạt động kinh 
tế của các thành phần, nhất là hoạt 
động thị trưởng còn mang nhiều tính 
chất đöõi phó với chính sách của nhà 
nước bằng nhiều cách: kinh doanh 
phản tán nhỏ, tạm bợ ; rút vào kinh tế 
ngàm; núp vào vỏ tập thê hợp tác. 
Mặt khác, cũng xuất hiện hàng loạt 
nhân tố mới trong đó nồi bật là mò 
hình liên hiệp, liên doanh, liên kết hợp 
tác nhiều thành phần thật sự theo 
nguyên tắc tự nguyện. cùng có lợi, đàn 
chủ, bình đắng, lấy kinh tế quốc doanh 
và tập thề làm nòng cốt chủ đạo, đề 
phát triền sản xuất kinh doanh. Mô 
hình mới đó tạo khả năng động viên, 
giải phóng lực lượng sản xuất, đồng 
thời đưa các thành phần kinh tế và 
hoạt động thị trường vào quỹ đạo của 
chỉnh sách và kế hoạch kinh tế quốc 
đản, đảy lùi kinh tế nöầm và tình 
Irang phản tán vô tô chức Hiệp hội 
thấy sản vớt Công ty Seaprodex làm 
nòng cốt, công ty sương thực thành 
phố Hö Ghi Xinh nông trường Sông 
hậu, mô hình hợp tác xã nông nghiệp 
kiều mới... là nhữnơ hình ảnh cụ thê. 


Chính những mô hình mới xuất hiện 
thuộc loại đó, tuy eó phần còn sơ khai 
chua trọn vẹn, đã được Đảng từng 
bước tòng kết nhận dạng, dưa tới 
những kết luận đồi mới căn bản quan 
điềm về cơ cấu kinh tế nhiều thành 
phần, kinh tế hàng hóa và cơ chế quản 


lý Cốt lõi của sự thay đồi quan điềm 
đó là sự chấp nhận. tuần theo các 
quá trình và quy luật khách quan. từ 
đó xác lập mô hình quá trình kinh tế 
đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
bỏ qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa. 


Trong cơ cấu hệ thống kinh tế mới, 
các thành phần không tồn tại biệt 
lập, đối lập như hai phía trong cuộc 
đấu tranh ai thing ai, mà liên kết, 
liên doanh hợp tác, đông thời có đấu 
tranh, đua tranh phát triển. Các thành 
phần bình đáng trước pháp luật, hợp 
tác Hiên hiệp theo nguyên tắc tự 
nguyện, cùng có lợi, trong đó thành 
phản kinh tế quốc doanh «ó vai trò 
chủ đạo nòng cốt; các thành phần 
còn lại phát triền lâu dài, suốt thời 
kỳ quá độ và tiến hóa từng bước theo 
con đường xã hội chủ nghĩa 


Từ quan điềm của Đại hội, trước 
đòi hỏi nâng cao tính triệt đề và nhất 
quán về quan điềm lý luận và chính 
sách, cản và có thê đi tới kết luận ° 
mô hình kinh tế của quá trình từ sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa bỏ qua giai đoạn pÌlát triền tư 
bản chủ nghĩa là mô hình nền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phản theo 
chế độ hợp tác với định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Dó là u¡ền kinh tế mới, 
khác về chất, về nguyên tắc so với 
nền kinh tế phát triển theo con đường 
tư bản chủ nghĩa, Trong nên kinh tế 
ấy không còn và không thể khỏi phục 
giai cấp bóc lột thống trị; tuy còn 
người giàu, người nghèo nhưng không 
thề phân cực thành giai cấp tư sản 
và giai cấp vô sản: các thành phần 
và hình thức tư hữu không thề tư 
bản hóa, mà đi theo con đường hợp 
Lúc hóa xã hội chủ nghĩa ; và sau cùng, 
điều rất quan trọng là trong nền kinh 
tế ấy. sự bình đắng tất yếu còn theo 
nguyên tắc pháp quyền tư sản, loại 
bỏ chủ nghĩa công cộng bình quàn 
rất tại hại cho chế độ hợp tác, cho 
chủ nghĩa xã họi hiên thực. 


` 


Sự nhận dạng mang tính kết luận 
đúng nền kinh tế mới đang hình 
thành ở nước ta như vậy là tối cần 
thiết đề nhất quán thực hiện tư tường : 
giải phóng lực lượng sản xuất của các 
thành phần (5 thành phần), thực hiện 
khối Hiên minh kinh tế các thành phần 
thành đội quân đi lên sản xuất lớn 


- xã hội chủ nghĩa. Khối liên minh kinh 


tế như vậy là cơ sở của liên minh 
chính trị các lực lượng xảy đựng chủ 
nghĩa xã hội trong Mặt trạn Tö quốc. 
Sự mở rộng tồ chức của Hội nông 
dân và công đoàn sang tắt cả các 
thành phần kinh tế, nưay cả vấn đẻ 
đảng viên làm kinh tế như thế nào... 
phải dươc luận chứng từ khỏi liên 
minh kinh tế, từ chế độ hợp tắc 
nhiều thành phần, từ sự nhận dạng 
nên kinh tế mới về chảt. Đó là một 
phản rất cơ bản của lời giải bài toán 
phát triền đất nước theo con đường 


xã hội chủ nghĩa, tạo khả năng động. 


viên và đoàn kết rộng rãi mọi tàng 


lớp xã hội, thực hiện tính ưu việt. 


của con đường xã hội chủ nghĩa. 


Thiếu sự nhận đạng lại một cách 
nhất quân như vây, thì không tránh 
khỏi nhìn nhận nền kinh tế mới đang 
hình thành với con mắt cũ, không 
tránh khỏi sự tùy tiện du nhập những 
phạm trù và công thức cũ vào nên 
kinh tế mới : công thức phân định thanh 
phần tư sản, tiêu tư sản, vô sản, trong 
đó phân ra xã hội chủ nghĩa và phì xã 
hội chủ nghĩa, bóc lột và bị bóc lột, 
tách biệt, cách ly sở hữu công cộng 
với các hình thức sở hữu khác, cường 
điệu khả năng tự phát tư bản chủ 
nghĩa.. Sự du nhập như thể tronø 
điều kiện chế độ chính trị mới, nên 
kinh tế mới đang hình thành, không 
tranh khỏi đưa tới sự thiểu nhất 
quán, thậm chí do dự, bối rồi, tiến 
thoái lưỡng nạn về lý luận và chính 
sách. Như vậy không the giải phóng 
tư tướng cho những người hoạt động 
trong tất cả các thành phần, kinh tế, 
không khắc phục được sự đối lập giả 
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tạo giữa các thành phần kinh tế, không 
thề tạo thành liên minh kinh tế làm 
cơ sở cho liên minh chính trị của 
toàn dân, của cộng đồng dân tộc, nền ˆ 
Lảng của sự phát triền đất nước theo 
con đường xã hội chủ nghĩa. 


III —- Chuyền sang nền kinh tế 
hàng hóa và con đường đi lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 


Quá trình chuyền sang nền kinh tế 
hàng hóa được coi là một bộ phận 
rất quan trọng của quá trình tử sản 
xuät nhỏ đi lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Điều đó có nghĩa là trên 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, 
chúng ta có thề bỏ qua giai đoạn phát 
triển tư bản chủ nghĩa, nhưng tất yếu 
phải kinh qua quả trình phát triển các 
quan hệ hàng hóa. Luận điểm mới này 
là cực kỳ quan trọng, trùng hợp với 
luận điểm hiện đại của kinh tế học mắc 
xít coi nền kinh tế xã họi chủ nghĩa 
là nền kinh tế hàng hóa xét trên thực 
chất, tông thể và lâu dài. Đi tới luận 
điểm mới như vậy là quá trình cực 
kỳ khó khăn. Tư tưởng kinh tế xã 
hội chủ nghĩa đã qua nhiều thập kỷ 
mang mặc cảm, thành kiến, hạn chế, 
kiêng ky quan hệ hàng hóa và cợ chế 
thị trưởng, xem nó là cải chỉ hợp với 
chế độ tư hữu và tư bản, mang đầy 
tính chất tư bắn, còn chủ nghĩa xã hội. 
với tư cách nền sản xuất có tính xã 
hội trực tiếp cơ bản không cần đến 
các quan hệ ấy Nhiều người trong 
giới lý luận và chính khách tư sản 
cũng coi quan hệ hàng hóa và cơ chế 
thị trường là thuộc đặc quyền riêng 
có của chủ nghĩa tư bản. Mỗi khi chủ 
nghĩa xã hội bát đầu thật sự sử dụng 
quan hệ hàng hóa và cơ chế thi trường 
thì họ xem đó như sự phá sản của 
học thuyết mác xít về kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. Nhiều thập kỷ qua, trong 
hệ thông xã hội chủ nghĩa đã hình 
thành xu hướng cường điệu với những 
dự bão đến mức hoang tưởng về hiềm 
họa do sự tồn tại và phát triền các 
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quan hệ hàng hóa và quan hệ thị 
trường có thề gây ra 'cho chủ nghĩa 
xã hôi. Mọi dự tính chấp nhận và sử 
dụng quan hệ hàng hóa và quan hệ 
thị trường đều phải đương đầu với 
những sự phê phán, chế giêu, răn đe, 
hù họa, và cuối cùng lên án là xét lại, 
chạy theo eon đường tư bản. Các cuộc 
cải cách kinh tế thường bị đầy li. 
Tư tưởng của Lê-nịn thời kỳ NEP bị 
xem như bước lùi tạm thời bất đác 
dĩ. Trong thực trạng nền kinh tê xã 
hội chủ - nghĩa, các quan hệ hàng hóa, 
tiền tệ và quan hệ thị trưởng chỉ còn 
trên hình tHức, cục bộ, tạm thời. Cáo 
nước đã diễn ra cuộc thử nghiệm có 
tính lịch sử: thật sự hình thành nền 
kinh tế hiện vật với cơ chế điều tiết 
tạp trung quan liêu trong mô hình chủ 
nghĩa xã hội hành chính, 


Trong khi đó, trên bộ phận còn lại 
của thế giới, các quan hệ hàng hóa 
tiền tệ và quan hệ thị trường vẫn 
phát triền mạnh, trải qua nhiều khủng 
hoảng, còn nhiều khuvết tật, nhưng 


đã đạt trình độ rất cao, dược IỌI quốc 


gia sử dụng. Chủ nghĩa tư bản ngày 
cảng biết sử dụng các quan hệ ấy với 
hiệu lực ngày cảng cao Irong phạm 
VỈ quỐc gia và quốc tế, vi lợi ích của 
nó. Chủ nghĩa xã hội đa phải trả giá 
qưá đất cho cuộc thử nghiệm. Mô hình 
kinh tế hiện Vật với cơ chế tập trung 
quan liêu đã trở thành mô hình kim 
hầm, tiêu phi, trái hẳn với bản chất 
của chủ nghĩa xã hội 


Từ đó cần rút ra hai kết luận; một 
lả, không phải chế độ kinh tế xự nội 
chủ nghĩa thua chế độ kinh tế tư bận 
chủ nghĩa, không phải con đường tiến 
hóa xã hội chủ "nghĩa thua con đường 
phát triền tư bản chú nghĩa, mà là 
kinh tế hiện vật thua kinh tế hàng 
hóa. Hai là kinh tế hàng hóa không 
phải thuộc đặc quyên riêng có của 
chủ nghĩa tư bản Với tự cách một 
quả trinh kinh 'tế khách qu:tn, quan 
hệ hàng hóa và quan hệ thị trường đã 


` tụe có rất lâu trước chế độ tư bản, liếp 


. thủ nghĩa xã hội. Cáo 


tục tồn tại và phát triền trong quá trình 
đi lên chủ nghĩa xã hội cũng như trong 
quan hệ ấy tồn 
tại và phát triền (rong sự táo động 
qua lại với tất cä cáo quá trình kinh 
tế khách quan khác Bản chất kinh 
tế xã hội của các quan hệ ấy thay đồi 
phụ thuộc vào hình thái kinh tế — xã 
hội trong đó nó tồn lại và phát triền, 


Quá trình chuyền sang nền kinh tế 
hàng hóa ở nước ta trong thời kỳ lịch 
sử mới, do trình độ phát triền còn 
thấp lại phải trải qua chiến tranh và 
chia cất lâu đài, là quá trinh nhức 
tạp nhiều mặt; chuyền từ kinh tế tự 
củp tự túc sang kinh tế hàng hóa ; từ 
kinh tế giao hộp. cắp phái hiện vật 
(của thời chiến) sang kính tế hàng hóa ; 
tử kinh tế hàng hóa kiều cũ (thời kỳ 
bị chiếm) sang kinh tẽ hàng hóa 
kiều mới. Nhin tồng quát, đó là quá 
trình chuyền sang nền Rinh tế hàng 
hóa trên thực chất, tông thề và lâu đài. 


Những năm gần đây, quá trình 
chuyên sang nền kinh tế hàng hóa đã 
và đang ngày Cảng mở rộng và đị sâu 
trên tất cả các lĩnh vực của quá trình 
sẵn xuất xã hội với SỨc mạnh của kấi 
vếu kinh lẾ, sức mạnh hòi sinh sau 
chiến tranh. Nó làm nảy sinh hà ng 
loạt nhân tố mới, đồng thời còn 
mang nhiều tính tự phát, gặp nhiều 
vướng mắc và xảy ra nhiều chấn động, 
rối loạn, Tuy nhiên, trong sự bề bộn, 
cực kỳ phức tạp (và mới lạ) của quá 
trình khôi phục và phát triền kinh tế 
hàng hóa, với kinh nghiệm của nước 
ta cùng với kinh nghiệm quốc tế, 
chúng ta có thê khẳng định : trong 
điều kiện của chế độ chính trị mới, 
quá trình chuyền sang nền kinh tế 
hàng héa không chỉ là tất Yếu, mà còn 
có tác động tích cực thúc đầy lực 
lượng sản xuất phát triền, thúc đầy 
cơ cầu nhiều thành phần phát triền 
theo chế độ hợp tác với định hướng 
xã hội chủ nghĩa, thúc đầy đồi mới và 
mở rộng quan hệ quốc tế và đồi mới 
cơ chế quản lý | 


Sự khôi phục và phát triều ngày 
càng sâu Trọn các quan hệ hàng hóa 
tiền tệ và quan hệ thị trường chẳng 
những tạo ra môi trường mới rất 
thuận lợi thúc đầy phát triển manh 
mẽ lực lượng sản xuất của các thành 
phần trong nên kinh tế mới, thúc 
đìy việc Xã hội hóa trén tắt ca các 
mặt vật chất kỹ thuật, phản công liên 
kết [rên quy mô quốc gia và quốc tẾ, 
mà còn tạo ra môi trường phát triển 
quan hệ liên đoanh, hợp đoanh, hợp 
tác nhiều thành phần theo nguyên lúc 
đạn chỗ, tự nguyện, củng có lợi trong 
đó kinh tế quốc doanh thật sự «ự chủ 
hạch toán kính doanh có thê phát huy 
vai trỏ nòng cối, chủ đạo tiến tới 
hình thành những phức hợp (hiệp 
hôi) sản xuất kinh doanh lớn trẻn 
quy mô cả NƯỚC và có khả năng TmỞ 
TÔng và nàng cao hiệu quả phần 
công và hợp tắc quốc tế, Sự khỏi 
phục và phát triền nói trên còn Tạo 
ra môi (rường và những hình thức 
kinh tế thúc đẩy mạnh mẽ quá trình 
tích lũy, tích tụ mở rộn§ vốn sản xuất 
xã hội và sử dụng vốn đó với hiệu quả 
ngày càng cao theo xu hướng huy 
động vốn của mọi thành phần với các 
hình thức công tÁI, tin dụng, hủn 
vốn kinh doanh..: ; mặt khác làm tay 
sinh xu hướng giao thầu, giao khoản 
vốn và tài sẵn công hữu cho cá nhân 
và tập thê lao động trực tiếp quản lý 
-sï dụng. với chế dộ trách nhiệm vậi 
chảt và nguyên tác củng có lợi giữa 
chủ thề sở hữu và chủ thê quản lý, 
bào đâm thực hiện những ữu việt của 
chế độ công hữu. Và sau củng, nó 
tạo khả năng đồi mới. nàng cao hiệu 
lực quản lý nhà nước về kinh tế theo 
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hướng * chuyền sang lắc động bảng 
biên pháp kinh tế lâ chủ yếu (với 
công cu và thực lực tài -hính, tien 
tệ của nền kinh tế bàng hóa, gắn Hiến 
với xu hướng dân chủ hóa), thực hiện 
chế độ tự chủ, từ quản (khoản quan) 
của người sản xuâU kinh đoanh, giải 
phóng cơ quan nhà nước khỏi tệ quan 
liêu bao biện lam thay người sàn xuất 
kinh đoanh, để thật Sự di vào chức 
năng quản lý nhà nước về kinh tế 
nhất là ở cấp vì mỖ. 
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Có thê đi tới kết luận tông quát ° 
đề làm chủ và thúc đầy quá trình 
chuyền sang nên kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần theo chế độ hợp tác, 
thực hiện tính ưu việt của con đường 
tiến bóa xã hội chủ nghĩa, cần nhất 
quán tuân theo và phát triển những 
tự tưởng của Lê-nin trohg chính sáclk 
kinh tế mới: thật sự sử dụng quan 
hệ bàng hóa và quan hệ thị trườn# : 
áp dụng chế độ hợp tác và chủ nghìa 
tư bản nhà nước đề t(ð chức đắt dến 
các thành phần kinh tẾ đi tên chủ nghĩa 
xã hội; chuyên hắn sang chế đô hạch 
toán kinh doanh — thạt sự đạt xi 
nghiệp nhà nước trước thị trưởng 
theo nguyên tác buôn bán; thay đồi 
nội đung Và cách thực hiện kế hoạch 
hóa của Nhà nước đổi với nền kinh 
tế quốc đàn thông nhất. Dó là côn 
đường tất yếu đề tạch khỏi mô hình 
cũ, chuyền sang mỏ hình mới phủ hợp 
với quá trình tiến hóa kinh tế tát 
yếu. - . 


Chủ nghĩa xã hội ở Việt nam : nhìn lại và đổi mới 
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Về thời kỳ quá độ , 


N 


lên chủ nghĩa xã hội 


ở Việt nam 


È hình thành nên một quan 
niện khoa học về quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua 
giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa ở Việt nam, cần phải có 
le lượng và thời gian nhất định. 
Song dựa vào những thành qui lý 
luận và thưc tiền trong và ngoài 
nước đạt được cho đến nay về phương 
điện này, có thề bước đầu nêu lên một 
số kết luân có ý nghĩa phương pháp 
luận sau đây : 


1 Việt nam phải thực hiện một kiều 
qui độ lên chủ nghĩa xã hội khác về 
chất với kiều quá độ được nói đến 
trong các tác phầm kinh điền của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin (ở đó chỉ mới 
nỏi đến khả nàng thực hiện một kiều 
quá độ như vậy, chứ chưa bàn cách 
thực hiện sự quá độ đó) và được tiến 
hành trên thực tế ở Liên xô và hìu 
hết cảc nước xã hội chủ nghĩa khác. 
Sự khác biệt này tập trung ở bai 
điềm. Thứ nhất, đối tượng phải cải 
lạo là một xã hội tiền tư bản chủ 
nghĩa, với trình độ phát triền lực 
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lượng sẵn xuất, kết cấu kinh tế —= 
xã hội, so sánh lực lượng giữa 
các giai cấp, những màu thuẫn và 
chiều hướng phái triển v vạ khác về 
chât với những xã hội mà ở đó chủ 
nghĩa tư bạn đã trở thành một 
phương thức sản xuất thống trị Thứ 
hai, những tiền đề vật chất và kinh 
tế ~ xã hột bền Itrong căn thiết chơ 
quá độ ngay lên chủ nghĩa xã hội — 
tức là cho việc bát tay ¿Hải quyêệt nưay 
lrẻn quy mô rộng lớn. những nhiệm 
vụ chunơø của thời kỷ quá độ tử chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội —: 
hau nh chưa có, bởi vì về mặt lịch 
sử tự nhiên thì những tiền đề này 


khách quan' đo chủ nghĩa tư bản 
lạo ra 
Quan điềm cho rằng có chính 


quyên công nông vững mạnh, có sự 
lãnh đạo của Đẳng công sẵn là đã co 
khả năng bên trong đề thực hiện việc: 
*# tiến thắng lên chủ nghĩa xã hội bồ 
qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 


W Phó tiến sĩ kính tế học 


nghĩa », hay một cách điễn đạt khác 
của quan điềm đó, rằng ở những nước 
cách mạng đo Đảng cộng sẵn lãnh đạo 
thì điềm kết thúc của cách mạng dân 
tộc — đàn chủ đồng thời là điềm khởi 
đầu của*cách mạng xã hội chủ nghĩa 
đã không được lý giải một cách cặn 
kẽ, còn trong thực tiễn thì đã được 
vàn dụng một cách giản đơn, uy Ý 
ch VI. Lê-nin, khi đấu tranh với 
những lập luận cho rằng nước Nga có 
trình độ phát triền tư bản chủ nghĩa 
thấp, chưa có tiền đề trực tiếp đe làm 
cách mạnz xã hội chủ nghĩa, đã dắt 
vấn đề đúng rằng “tạá sao lạt không 


giành lấy chính quyền, đập tan bộ, 


máy thống trị của tư sản và địa chủ, 
đề tạo ra nhữnz tiền đề đó» Người 
không hề cho rằng giành được chính 
_quyền là đồng nghĩa với việc có đủ 
tiền đề đề trực tiếp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội Cần phải hiều như vày 
về khả năng quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ở Việt nam có nghĩa là nhờ 
thắng lợi của cách mạng giii phóng 
dân tộc. nhở giành được chính quyền, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta 
có khä năng tao ra mội cách chủ động, 
tự giác, trong thời hạn ngắn hơn 
nhiều so với tiến trinh tự thân của 
lịch sử, những tiền đề cần thiết cho 
việc thực hiện sự quá độ lên chủ nghĩa 
xã hôi, bỏ qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nguĩa với tư cách lA một chế 
độ xã hội chứ không có nghĩa là khả 
năng quá độ ngay, ®*tiến thẳng » lên 
chủ nghĩa xã hội khi chưa tạo ra được 
những tiền đề đó. 


2 Những khó khăn, sai làm và thất. 


bại của ý đồ triền khai ngay lập tức, 
trên quy mô rộng lớn công cuộc xây 
dựng trực tiếp những cơ sở của chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta ngay sau khi 
hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng 
đàn tộc, bộc lộ rõ vào edõi những 


năm 70 -- đầu những năm 80, đã dìn- 


tới chỗ xuất hiện một tư tưởng chiến 
lược đúng đắn và cực kỷ quan trọng: 
® Về sự càn thiết phải có một chặng 


30 


đường đâu tiên trong cả thời kỷ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội của Việt nam ». 
Đáng Liếc là cho đến nay, chúng ta 
văn chưa làm sáng tỏ nội dung kinh 
tế — xã hội của chặng đường đầu cả 
về lý luận lần về thực tiến. 


Đái hội lần thứ VI của Dẳng 
(12/1986) với việc xác định nhiệm vụ 
trong những năm còn lại của chặng 
đường đầu là ồn định tình hình kinh 
lế — xã hội, tạo tiền đề đề đầy mạnh 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
trong chặng đường tiếp theo, từ bỏ ý 
đó hoàn thành công cuộc cải tạo xã 
hỏi chủ nghĩa trong một kế hoạch 5 
năm v vạ đã làm cho tư tưởng về 
chặng đường đàu tiên có một nội dung 
cụ thê hơn và hiện thực hơn. Nhưng 
dù sao đó cũng chị là những điều 
chỉnh có tính chất kinh nghiệm trước 
áp lực thực tế của cuộc số ng, chứ chưa 
phải là dựa trên một cơ sở khoa học, 


“một nhận thức có căn cứ và có hệ 


thống về bản chất, nội dung, mục tiêu 
và nhiệm vụ vốn có của giai đoạn đầu 
trong thời Kỷ quá đô lên chủ nghĩa 
xã hội của nước ta 


Lý thuyết về kiều quá độ của 
những nước kinh tế kém phát triền 
lên chủ nơhia xã hôi bỏ qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa kbẳng 
định sự cần thiết phải có một giai đoạn 
đặc biệt trong tiến trình cách mang 
của các nước này theo hướng đi lên 
chủ nghĩa xã hội Đó là giai đoạn dân 
chủ chung của cách mạng, thường 
được bắt đầu từ khi chính quyền về 
tay công nông, sự thống trị về chính 
trị của các giai cấp boc lột cũ hoặc 
của bon xâm lược đã bị lật đồ, sự 
chống phá băng quần sự và can thiệp 
vũ trang của bọn phản động bên trong 
và bên ngoài về căn bản đã bị đập 
tan. Thực chất của giai đoạn đàn chủ 
chung là giai đoạn giải quyết về căn 
bản và có hệ thống những nhiệm vụ 
vốn đặt ra cho các cuộc cách mạng 
đân chủ tư sẵn, tạo tiền đề kinh tế — 
chính trị —xã hôi, tư tưởng và văn 


hóa cần thiết cho việc triền khai công 
cuộc xây dựng trực tiếp những cơ sở 
của chủ nghĩa xã kội ở các giai đoạn 
Sau. 


Cái lược đô: «Vấn đề dân tộc thực 
chất là vấn đề nông dàn», «Cách 
mạng ruộng đất là cơ sở và nội dung 
của cách mạng dân chủ—tư sản» 
không phải không có những hiệu lâm 
tai hại. Nó dễ dẫn đến chỗ cho rắng 
sau khi chính quyền về tay công nông, 
đánh đuồi được bọn xâm lược, giải 
quyết được vấn đề ruộng đất cho 
nông dân là đã hoàn thành cuộc cách 


mạng đản tộc — đản chủ, cũng tức là. 


đã giải quyết được các nhiệm vự của 
cuộc cách mạng dân chủ tư sẵn, vì 
vậy mà có thề và cần phải bắt tay 
vào giải quyết ngay những nhiệm vụ 
của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Trên thực tế, những nhiệm vụ mà 
cuộc cách mạng dân chủ tư sản phải 
giai quyết rộng lớn hơn, sâu súc hơn 
và phức tạp hơn nhiều. Mặc dù việc 
giải quyết những nhiệm vụ như vậy 
đã ít nhiều được triền khai cả trong 
tiến trình chiến tranh giải phóng dân 
lộc, sonø nhản lớn các nhiệm vụ đó 
chỉ thực sự được giải quyết sau khi 
chiến tranh kết thúc. Chinh vỉ vậy mà 
cần phải có cá một giai đoạn nhất 
định — giai đoạn dân chủ chung — đề 
các nước kinh tế kém phát triền làm 
những việc mà lịch sử phát triền của 
họ chưa giải quyết, tạo tiền đề cho 
công cuộc xây dựng trực tiếp chủ 
nghĩa xã hội. 


Sự phát triền đặc thủ của lịch sử 
cách mạng nước ta không cho phép 
chúng ta phân định rạch ròi và có bài 
bản các giai đoạn phát triền và từ 
đó áp dụng nguyên xỉ các kết luận lý 
thuyết. Trên thực tế, chúng ta đã và 
đang trực tiếp giải quyết nhiều nhiệm 
vụ xâv dựng các cơ sở vật chất — kỹ 
thuật và kinh tế — xã hội của chủ 
nghĩa xã hội. Đông thời chúng ta 
sũng thiếu không ít những tiền đề 


cần thiết đề giải quyết các nhiệm vu 


đó. Những tiền đề này rộng hơn. sâu 
sắc hơn và phức tạp hơn những tiền 
đề đề đầy mạnh công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa mà chúng ta hình dung 
Ở chặng đường đầu phải giải quyết 
(ồn định nền kinh tế và đời sống, tạo 
tích lũy nội bộ nền kinh tế). Những 
tiên đề như vậy có được là nhờ giải 
quyết một cách biện chứng những 
màu thuận bên trong và bên ngoài 
đạc thù cho các nước tiên tư bản 
chủ nghĩa đi lên chủ nghĩa xã hội 
trên tất cả các lĩnh vực kinh tế — 
xã hội, chính trị, tư tưởng, văn 
hóa và lịch sử, tạo nên sự chuyên 
biến sâu sắc của đời sống xã hội đồ 
cho nó có khả năng tiếp nhận thành 
công những cuộc cải tạo cách mạng 
trực tiếp mang tính chất xã hội 
ehủ nghĩa. 

Phân tích một cách cụ thê tất cả 
các mâu thuẫn đó và đưa ra các biện 
pháp giải quyết chúng, theo tôi, là - 
nội dung lý luận và cơ sở thực tiễn 
cho quan niệm khoa học về chặng 
đường đàu tiên của thời kỳ quá độ ở 
nước ta 


3. Gắn với sự đồi mới quan niệm 
về khả năng bên trong của việc quá 
độ tên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa, cần 


_phải đồi mới quan niệm về khả năng 


bên ngoài của sự quá độ đó hay nói 
cách khác, về nhân tổ quốc tế đối với 
công cuộc xảy đựng chủ nghĩa xã hội 
ở Việt nan : 

Lâu nay chúng ta quan niệm về 
nhàn tố hay điều kiện bên ngoài bảo 
đảm khả năng quá độ thành công lên 
chủ nghĩa xã hội là nguồn viện trợ, 
giúp đỡ to lớn về vật tư — kỹ thuật — 
tài chính (bèn cạnh sự ủng hộ tích 
cực về quân sự, chính trị, ngoại giao 
và tỉnh thần) chủ yếu từ các nước xã 
hội chủ nghĩa ình em, nhất là Liên xô. 
Cố gắng của chúng ta trong việc khai 
thác khả năng bên ngoài cho công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hầu 
như ehi xoay quanh một mục tiêu là 
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làm sao kiếm được càng nhiều càng 
tối các nguồn phương tiện như vậy 


Tất nhiên, mọi khả năng đều phải 
được vật chất hóa, phải biến thành 
lực lượng vật chất mới có thê dat 
được tiến bộ trong hiện thực Nhưng 
thực tế chứng tỏ răng một quan niệm 
giàn đơn như trên về nhân tố bên 


ngoài là không đủ căn cứ khoa học. 


cho việc tìm ra những biện pháp có 


biệu quả nhằm hiển khả năng thành 


hiện thựa. 

Trước hết, quan niệm nêu trên đã 
để ra tư tưởng và tâm lý ý lại, trông 
chờ ào sư viện trợ, giúp đỡ bên 


ngoài theo kiều cho không. hoặc ítra. 


thì cũng với những điều kiện hết sức 
ưu đãi, Một khi mà khối lương giúp 
đỡ vật chất không đạt được mức 
chúng ta cần, thì hoặc là chúng ta có 
những suy nøhï[, nhận định thiếu 
khách quan về thái độ của bạn bè, 
hoặc là chúng ta đao động. không 
nhĩt quán và triệt để trong việc xây 
dựng những mối quan hệ dòng minh 
chiến lược 


Quan niệm nêu trên không xuất 
phát đầy đủ tử một thực tế là thể 
giới xã hội chủ nghĩa, với trình độ 
phát triền hiện nay, chưa phải là đã 
cỏ khả Săng vô hạn trong việc giúp 
đỡ về vật chất cho các nước kém phát 
triền đang lưa chon con đường đi lên 
chủ nphĩa xã hội. Những vấn đề kinh 
tế — xã hội bên trong phải giải quyết, 
sự chách thức kinh tế của chủ nghĩa 
tư bản, nhu cầu bảo đảm quốc phòng 
an nình trước xu hưởng quân phiệt 
hóa nuày càng tăng của các nước đế 
quốc vv. không cho phép các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em: đành được 
những khoản viện trợ đủ đáp ứng 
mọi như cầu phát triền của nền kinh 
tế nước ta, ngay cả khi đó là những 
khoản viện trợ có bồi hoàn, dựa trên 
nguyên tắc hợp tác, cùng có lợi. 

Tuy nhiên, sai lầm căn bản của 
quan niệm lâu nay về nhân tố quốc tế 
của sự phát triền là ở chỗ coi thường 
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việc tạo ra những điều kiện kinh tế - 
xã hội bên trong cần thiết đề chuyền 
biến nhàn tố bên ngoài thành nhàn tố 
nội tại của đất nước Thiếu những 
điều kiện như vậy thi các nguôn vật 
tư — tài chính thu hút được từ bên 
ngoài cũng không mang lại biến đồi 
thực sự cho nền kinh tế, giống như 
kiều gió vào nhà trông? Đó là tỉnh 
trạng làu nay của chúng ta. Chỉ tính 
riêng thời kỷ 10 năm sau chiến tranh 
chống để quốc Mỹ, chúng ta đã nhạn 
được trên 10 tỷ rúp - đô la tiền vav và 
viện trợ. Khoản vốn liếng không nhỏ 
đó chua phải là tất cả, nhưng cũng 
đủ đề tạo nên một chuyền biến căn 
bản về trình độ sản xuất — xã hội 
Nhưng với chúng ta thì nó đã không 


-_ giúp tạo lập nên thế ön định cần thiết 


cho mội sự phát triền năng động của 
nền kinh tế. Trong khi đó thì những 
khoin tiền vay đã bát đầu đến hạn 
phải trả, và việc buộc xin hoãn nợ 
đương nhiên phải đi liên với việc thu 
hẹp khả nàng kiếm thêm nguồn vay 
mới, 


Kinh nghiệm bản thân cũng như 
thực tiên thế giới khẳng định rằng 
việc làm sốnz động đời sống kinh tế 
bên trong theo hướng phá vỡ tình 
trạng trì trệ của nền kinh tế tự cấp 
tự túc bằng cách phát triỀền mạnh mẽ 
các quan hệ hàng hóa - tiền tệ. 
bàng hóa hóa nền kinh tế là cơ sỡ 
cho việc tiếp thụ và phát huy nhàn 
tố quốc tế của sự quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. Song điều đó lai 
phụ thuộc cbặt chẽ vào việc lựa chọn 
chiến lược phút triền, vào việc xác 
định đúng phương thức và mắt khâu 
đẻ một nước kém phát triền có thề 
hòa nhập vào phân công và hợp tác 
kinh tế quốc tế 


Cho đến tay thành công chưa đến 
với những nước kinh tế kém phát 
triền nào lựa chọn chiến lược phát 
triền «thay thế nhập khảu *, nghĩa là 
chiến lược phát triền theo hướng cố 
găng tối đa đề tự đảm bảo trực tiếp 


những nhu cầu sẵn xuất và tiêu dùng 
của đất nước Thành công đã đến và 
chỉ đến (đương nhiên là với mức độ 
khác nhau tùy thuộc vào nhiều điều 
kiện khác) với những nước chuyền 
sang chiến lược “hướng về xuảt 
khảäu ». về thực chất là chiến lược biến 
nền kinh tế của đất nước thành một 
mắt khâu hữu cơ của hệ thống phản 
công, hợp tác kinh iế quốc tế, lấy 
việc đáp ứng nhu cầu của người khác 
làm phương tiện giải quyết có hiệu 
quả nhu cầu của bản thân, 

Tóm lại, cần đồi mới quan niệm 
của chúng ta về nhân tố quốc tế của 
việc quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo 
hướng khing định rằng: khả năng 
quá độ thành công lên chủ nghĩa xi 
hội chỉ biến thành hiện thực thông 
qua việc thực biện triệt đề một chiến 
lược phát triền, vừa tạo ra sự rằng 
động và nhu cầu kinh lế bên trong, 
vừa cải biến nền kinh tế thành một 
mắt khảu hữu cơ của hệ thống phân 
công, hợp tác kinh tế xã bội chủ 
nghĩa và của thế giới hiện đại. Cơ sở 
của quá. trình đó là việc bàng héa héa 
sinh hoạt kinh tế cả trong lĩnh vực 
đối nội cũng như trong lĩnh vực đói 
nzoal, làm cho nước ta xuất hiện trên 
thị trường thế giói với tư cách một 
người sản xuất hàng hóa thực thụ 

4 Vấn đề xác định thời bạn chung 
của thời kỳ quá độ và môi chặng 
đường (thời đoạn) của nó cũng cần 
được làm sáng tÔ trong quan niệm 
khoa học về thời kỳ quá độ ở nước ta 


Tính chất cần thiết của văn đề là 
không có gì phải hoài nghị. Xác định 
tương đối đùng khoảng thời gian cần 
thiết cho mỗi giai đoạn phát triền cũng 
như cho cả một thời kỳ lịch sử là cơ 
sở đẻ xây dựng một chương trình hành 
động có hiệu quả, được định hướng 
lâu dài. Song cách tiếp cạn vấn đề 
này cho đến nay văn còn chứa dựng 
nhiều điều bất hợp lý 

Trước hết, việc xác định thời hạn 
được đặt ra khi chưa xác định một 


cách tương đối rõ ràng và cụ thề: 
những nhiệm vụ căn bản khách quan 
phải giải quyết cho mỗi chặng đường 
và cho cả thời kỷ quả độ nói chung, 
Chàng hạn, nếu coi ồn định tình hình 
kinh tế—xã hội, tạo tiền đề cho công 
nghiệp hóa chỉ là làm cho sản xuất 
đắp ứng dược mức tiêu đừng vốn quá 
thấp kém như hiện nay (về ăn, chừng 
2000—>>00calo/ngườởi/nuày) và có tích 
lũy chút ít từ nội bộ nền kinh tế, thì 
cái mốc kết thúc chặng đường đầu 
đương nhiên là ngắn hơn so với việc 
lrình dụng ôn định tình hình như một 
trạng thái càn đối năng động của nền 
kinh tế trên cơ sở một mức sống khác 
về chất so với hiện nay (ví dụ tăng 
gấp đòi thu nhập thục tế bình quản 
đầu người), còn tiên đề cho việc đầy 
mạnh công nghiệp hóa là cả một hệ 
thống những biến đôi về điều kiện 
kinh tế xã hội — tư tưởng — văn hóa, 
chứ khônz giản đơn là tạo ra một 
nguòn tài chính tự có nào đó, : 


Việc dự đoán thời hạn cũng chưa 
xuất phát từ chỗ xác định được 
phương thức cho phép giai quyết có 
hiệu quả hơn các nhiệm vụ phải giải 
quYẾết trong chặng đầu cũng như trong 
ca thời kỷ quá độ, trong khi đó thì thời 
gan VƯỢI qua một chàng đường lịch 
sử nào dó vừa tủy thuộc vào Khoảng 
cách, tính chất dường đi, mức độ 
phúc tạp của các chướng ngại v.v 
lăn phương tiện được huy động và 
phương pháp. tốc độ vượt qua chàng 
đường đó, Đề khỏi phục được nền 
kinh tế bị chiến tranh tàn phá nặng 
nề, tạo tiền đề đày nhanh công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa trong một hoàn 
cảnh khó khăn gấp bội so với chúng 
ta hiện nay, Liên xô chỉ cần 7 năm 
(1921 — 1927) nhờ áp dụng chính sách 
kinh tế mới. Chúng ta đã mất gần 
gấp dòi khoảng thời gian như vậy 
mà văn còn giảm chân tại chỗ, nếu 
không phải là làm vào một tỉnh huống 
xấu hơn, bởi duy trÌ quá lâu cái gọi 
là cơ chế quan liêu — bao cấp. Việc 
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chúng ta lựa chọn phương ân chiến 
lược phát triền nào sẽ quyết định 
thời hạn cần thiết đề hoàn thành các 
nhiệm vụ của thời kỳ quá độ nói 
chung, chặng đường đầu nói riêng. 
Mọi dự đoán không gần liễn với việc 
đề xuất một phương án chiến lược 
nhất định đều không có căn cứ và 
không có ý nghĩa thực tiễn. 


Nhin chung, tắt cả các ý đồ xác định 
thời hạn quá độ và cho chặng đường 
đầu đều chịu ảnh hưởng ít nhiều của 
một quan niệm sai lâm, nhưng lại 
bảm rễ khá sâu và có sức niãnh tâm 
lý rất khớ gạt bó, đó là quan niệm 
coi chủ nghĩa xã hội và những bước 
tiến về phía xã hội chủ nghĩa như 
một mục địch tự thân, chứ không 
phải như một phương tiện đề giải 
phóng con người. Quan niệm như 
vậy đã đân tới chỗ vội vã đem dán 
những nhãn hiệu xã hội chủ nghĩa 
cho các hiện tượng và quá trình thật 
ra là chưa xã hội chủ nohĩa, thiên về 
hướng định ra những thời hạn không 
có cần cứ đề chuyên từ giai đoạn 
này sang giai đoạn kia, mà ít chú 
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trọng những tiến bộ thực tiến. cụ 
thề cần phải đạt dược. 

Nếu hiều chủ nghĩa xã hội không 
phải là mỏt vùng đất thánh, đi được 
tới đó là sẽ có tất cả, mà là một cái 
mốc đánh dấu một trình độ nhất định 
của quá trình lâu dài. đầy khó khăn 
của việc giải phóng con người, thì có 
lẽ không nên quá băn khoăn nhiều 
vẻ việc xác định xem khi nào thi 
kất thúc chặng đường dầu, khi nào 
thí hoàn thành thời kỷ quá độ, mà 
nên dành chủ ý cho việc xác định 
một cách có căn cứ, rắng đến những 
mốc. thời gian nhất định (năm 1995, 
năm 2000, năm 2005 v.v.) chúng ta có 
thề và cần phải đạt được những tiến 
bộ cụ thể như thế nào về năng suất 
lao động, vẻ mức sống, về khả năng 
thỏa niãn các nhụ cầu văn hóa tinh 
thần v.v. của người lao động. Những 


- mục tiêu có cắn cứ và cụ thê như vậy 


sẽ thu hút sự quan tâm thiết thân của 
quan chúng, hơn là những mục tiêu 
chung churg: œ kết thúc chạng đường 
dầu tiên», «hoàn thành thời kỳ 
quá độ ». 


Nghiên cứu 
— Trao đồi 


eÑghiÊn cứu 
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-_ Đồng bằng sông Cửu long 
_ trong việc thực hiện 
ba chương trình kinh tế lớn 


ÔNG bằng sông Cửu long là 
vùng châu thồ tương đõi trẻ 
SO với các vùng châu thồ 
khác trong nước. Qua một 
thời gian khai phá, đồng bằng sông 
cửu long còn mang nhiều nét đắc thủ 
sa về tự nhiên lắn kinh tế -~ xã hội. 
Đó là một vùng có nhiều tiềm nắng 
kinh tế. : 


I — Đồng bằng sông Cửu long trong 
quả trình lịch sử Quá trình khai 
phá đồng bằng sông Cửu long nằm 
trong giai đoạn đầy biến động của 
lịch sử nước ta: giai đoạn chế độ 
phong kiến suy tàn và chủ nghĩa thực 
đàn Pháp, Mỹ xâm lược và thống trị. 
Dưới thời phong kiến, công cuộc khai 
khản đã đạt được kết quả nhất dịnh. 
Nhưng chính sách * bế quan tỏa cũng » 
của nhà Nguyễn đã kìm hàm khả 
năng sản xùất của vùng này, 


VĂN MINH TÂN * 


Ngay từ những ngày đầu xâm lược 
hước ta, thực đàn Pháp đã thấy rõ 
khả năng của đồng bàng sông Cửu long 
về sản xuất lúa gạo. Ăng-đrê Mát- 
xông (Andrẻ Masson — người Pháp, 
chuyên nghiên cứu về Đông đương, 
đã nhận xét:-*...Với phần đất Nam 
bộ, nước Pháp đã có đượe phần đất 
màu mỡ nhất và thưa dân nhất của 
Đòng dương. Vùng đất có thề mang 
lại hiệu quả kinh tế cao? (1), Do đó, 
i?hắp đã biến vùng này thành một vùng 
độc canh lúa gạo đề xuất khầu. Từ 
năm [882 đến năm 1937 điện tích canh 
tác tăng từ 522 000 ha lên 29001000 ha 
và sản lượng lúa gạo xuất khầu tăng 
từ 284 tấn lên 1 5/8000 tấn. Theo Pôn 


W Cán bộ nghiên cứu, Viện khoa học xã, 
hỏi, T.P. Hỏ Chí Minh 

(1) Xem :  el histoire de l Imdochine "* P. 
85, Edition Paris, I950 


Béc-na (Paul Bernard), vào khoang 
năm 1930, bình quản đâu nữ ười trONE 
vùng hằng năm sản xuất được 1018.59 
kg lúa trong đó có 869,5 kg dành cho 
xuất khầu. Do không có cƠ sở cÔng 
nghiệp và kỹ thuật phục vụ uông 
nghiệp nên năng suất lúa ở đồng bằng 
sông Cửu long thời Pháp thuộc rất 
thấp : 1,2 tấn/ha. 

Từ sau 1954, chế độ Sài gòn đã 
tiếp tục nghiên cứu tim hiều và đầu 
tư khai thác đồng bằng sông Cửu long. 
Thời kỳ này, ở đây văn tiếp tục xuất 
khầu lúa gạo ; mức cao nhất là 5350 000 
tín năm 1960. Đồng bằng số"§ Cứu 
long đã cũng cấp 70% vịt và trứng 
vịt, 605 gà và trứng gà. 50 heo và 
thịt heo, 3% cá (một núa lì cá 
nước ngọL) và nhiều nông sàn khác 
cho toàn miền Nam lúc bảy giờ. 

Trước ngày giải phóng. nông 
nghiệp đồng bảng sông Cửu long bước 
đầu là sản xuất hàng hóa trongnentắng 
của nền sẵn xuất tự cấp tự túc. Sự phần 
công tự phát giữa các địa phương đưa 
đến sự binh thành một số vùng tuy 
đòn phân tân nhưng dã đi vào hướng 
chuyên canh ở mức độ nhất định. Nó 
phát huy được những thế mạnh và 
những ngành nghề truyền thống Ở các 
địa phương Xhưng do chưa có cậc 
vùng chuyên môn hóa mọt cách rõ nét; 
nên gày khó khăn cho các quá trình 
liên kết kinh tế giữa vùng này với các 
nơi khác trong nưỚc. 


1I — Đồng bằng sông Cửu long trong 


việc thực hiện 3 chương trình kinh tế_ 


lớn hiện nay `) 

¡— Các yếu tố Anh hưởng tới phát 
triền kinh tế ! _ 

— Các yếu tố tự nhiên khách quan 
gồm có? 

+ Các yếu tố tích cực : hệ thông 
Sông ngÒi, kênh rạch dài hơn 500km; 
rừng ngập mặn v€ỡ biền và rừng 
tràm; các trục lộ giao thong chính 
nối với thành phố Hồ Chí Minh và 
các nơi khắc. 
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+ Các yếu tổ vừa thuận lợi vừa 


. không thuận lợi: Biền và bờ biên dài 


trên 600 km, vùng biên giới tiếp giáp 
với Cam-pu-chia dài trên 300 km. —ˆ 


+ Yếu tố không thuận lợi: đất 
chua, phén, mặn và ngập nước dđàt 
ngày (mùa khỏ lên tới 2,5. triệu ha). 

Ở dòng bàng sòng Cứu long các yếu 
Lỗ tích cực tạo thuận lợi cho sản xuất 
và cho việc thực hiện 3ä chương trinh 
kinh tế lớn trội hơn các yếu tố 
không thuận ]ỢI. 

— Yếu tố con người: Nông dân 
đồng bằng sông Cửu long có nhiều 
kinh nghiệm trong sản xuất, mạnh 
dạn tiếp thu kỹ thuật mới như: giống. 
hón, máy móc... và rất nhạy 
bén với thị trường; làm ăn có tính 
toàn hiệu quả kinh tế, tính lời lỗ rõ 
ràng. 


2— Hiện trạng san xuất của đồng 
bảng sông Cửu long và việc thực hiện 
4 chương trình kinh tế 


, 


a) Sản xuất công nghiệp — tiều thủ 
công nghiệp :? Chín tỉnh đồng bằng ˆ 
sông Cứu long chiếm 15% giá trị tông 
sạn lượng còng nghiệp - tiều thủ công 
nghiệp của ca THƯỚC. 

Tỷ trọng của cônổ nghiệp trong cơ 
cầu giá trị tông sản lượng nông — 
công nghiệp của đồng bằng sông Cu 
long là 25% Chỉnh quản cả nước là 
n6). 

Ngành chế biến lương thực, thực 
phầm (chủ yêu là xây xái lúa gạo và 
làm đường mía) chiếm gần 65 giả 
trị tồng sản lượng công nghiệp — tiêu 
thủ công nghiệp của vùng. Các ngành 
khác chỉ từ 5 đến 10% ©). 

Nhìn chung đồng bảng sóng Cửu 


“long là vùng có nhiều tiêm . năng về 


nguyên liệu nông, lâm, thủy, hải sản 


———— 
(®#\) Tư phản nàv, các số liệu không chủ 
thích là theo Aiên giám thống kệ 1984, 1982 
(2) Phạm Thị Hà . cTò chức sản xuất CN— 
TTICN huyện ĐRSCI. ®, Chương trình nghiên 
cứu cáp huyện tùng ĐBSCL. Trường Đại học 
kinh tế, T95, ĐƯ: 13 


đề phát triền mạnh các ngành nghề 
công nghiệp — tiều thủ công nghiệp 
lại chỗ. Tuy nhiên do phát triền tùy 
tiện. quy mô rất nhỏ lại phân tán, 
chưa có quy hoạch nên mối quan hệ 
giữa công nghiệp - tiều thủ công 
nghiệp với nông nghiệp còn lỏng lẻo. 

b) Nông nghiệp — Đông bằng sông 
Cửu long chiếm tới 43,3X tồng giá trị 
sản lượng hàng hóa nông, thủy, hải 
sản của các địa phương điều về trung 
ương (đồng bằng sông Hồng là 15,7%) 

— Ngành trỏng trẹt: Cây lương 
thực chiếm gản 95 diện tích đất 
canh tác toàn vùng; trong đó màu 
lương thực chỉ có 3,6% (cả nước là 
16,5). 


+ Cây lúa: chiếm vi trí tuyệt đối 
về diện tích cũng như về sản lượng 
trong cơ cấu cày lương thực và cả cơ 
cấu cày trông, Diện tích gieo trồng 
lúa chiếm trên 973%⁄ diện tích cày 
lương thực và hơn 91 đất dùng vào 
nồng nghiệp. Năm 1986, sản lượng lúa 
toàn vùng là 7153 000 tân, năng suất 
đạt gàn 3.‡ tăn/ha 3) 

Hằng năm, đông bằng sông Cửu 
long đem lại hon 425 tông sản lượng 
lúa ca nước (1960 .ần 46Ã) trong khi 
đông bằng sông Hồng chỉ có 20% 
Đông bảng sông Cửu long còn là vùng 
có binh quân sản lượng lương thực 
theo đầu người cao nhất nước. năm 
1985 là 512 kg (Kiên giang là 593 kg); 
năm 1986-1à 518 kg Hảng năm có 
gần 1/3 tồng số lúa ở đồng bảng sông 
Cửu long có thề xuất ra khỏi vùng đề 
cung cấp cho các nơi khác. 

+ Cây công nghiệp. Mía và đậu 
nành là hai cây công nghiệp ngắn 
ngày có ý nghĩa chuyên môn hóa của 
vùng, chiếm 44Ã diện tích, 40Ã sản 
lượng mía và 26Ã diện tích, 46 sản 
lượng đậu nành của cả nước. Khoảng 
/2 tông sản lượng mía và đậu nành 
là phục vụ cho nhu cầu ở ngoài vùng. 
Cây thuốc lá chiếm 17 diện tích, 
32% sản lượng, cây đay chiếm 14ÃX 
sản lượng, dừa chiếm 90X sản lượng 


cả nước 60000 ha vườn quả cũng là 
hướng chuyên môn hóa nhe vụ nhu 
cu ngoài vùng. 

Nlin chung, đông bằng sông Cửu 
long đang trong quá trình hình thành 
vùng chuyên môn hóa nhiều loại sẵn 
phảm của ngành trồng trọt và có 
hướng phát triền toàn điện cây lương 
thưc, thực phầm. Tuy nhiên, các loại 
cảy trồng ngoài cây lúa còn chiếm 
tỷ lệ rất thấp: 5,4% đất nông nghiệp 
(năm 1986). Diện tích trồng các loại 
cây công nghiệp ngắn ngày còn rất 
phận tán và có chiều hướng không 
ồn định vi sự bất hợp lý của giá cả, 


-. chính sách thu mua. 


— Ngành chăn nuôi: đồng bằng 
sông Cửu long là vùng chuyện môn 
hóa nuôi heo và có khối lượng sản 
phảm hàng hóa lớn. Mặc đầu số đầu 
heo chỉ chiếm 15 so với cả nước, 
nhưng khối lượng heo hơi Xuất ra 
khói vùng lại chiếm gần 60% thịt heo 
các địa phương điều về trung ương. 
Nuòi vịt gắn với vùng lúa là tập quán 
phô biên ở đông bằng sông Cứu long. 
SỐ lượng vịt chiếm 1/2 tồng số của 
eñ nước và có giá trị xuất khảu. 
Nuành thủy sản chiếm hơn 1/5 giá 
trị sản phim ngành chăn nuôi 


_©) Đảnh bắt hải sản là ngành sắn 
xuảt chuyên môn hóa của vùng, số 
lượng đánh bài hàng năm ở đây chiếm 
gan 40 tồng sản lượng hải sản đánh 
bát được của cä nước (4), 


_d) Lâm nghiệp° là ngành chưa 
có vị trí xứng đáng so với tiềm 
năng tự nhiên và tỏn tại như một 
ngành sản xuất phụ Rừng, nhất là 
rừng ngập mặn bị khai thác bừa bãi, 
cần được bảo vẻ chu đáo đề làm 
phong phú cơ cấu sản xuất, tăng hiệu 
quả kinh tế của vùng, 


(3) Số liệu của Viên quy hoạch phản vùng 
nòng nghiệp, 9A5 

(4) Nguyễn Văn Mười: e Nghề cá ở đồng 
bảng sóng Cửu long ® báo KÄoa học phô thỏa g. 
1/12.19&4 
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Với vai trỏ là vùng trọng điềm 
lương thực, thực phầm và là vùng 
sản xuất lương thực hàng hóa lớn 
nhất của cả nước, là nơi cung cấp các 
loại nguyên liệu nông, thủy, hải san 
cho các ngành công nghiệp —tiều thủ 
công nghiệp, cung cấp hàng hóa cho 
xuảt khầu, đồng bằng sông Cửu long 
rất xứng đáng đứng ở vị trí số 1 về 
sản Xuất nông nghiệp Ở nước ta 
hiện này 


“HH Những vấn đề cần giải quyết 
đề thực hiện tất 3 chưưng trình kinh 
tế và tạo điêu kiện triên khai công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 

I—Điều chỉnh cơ cấu cây trồng và 
cơ cấu nông nghiệp kết 
biên pháp thâm canh. 


hợp với 


Đề khắc phục tỉnh trạng độc canh 
lúa. đồng bằng sông Cửu long phải 
điều chỉnh cơ cấu câyv trông theo 
hướng : | 

a) Căn cứ vào điều kiên tự nhiên, 
xác định cơ cấu cày tròng phủ hợp 
với đất đai; *® nếu chỉ xét về điều kiện 
tự nhiên thì đối với cây lúa, gần 3/7 
diện tích đất ở đồng bằng sông 
Cửu long là không hoàn toàn phù 
hợp ? (5) 

b) Nhanh chóng hình thành vùng 
chuyên canh cây công nghiệp (không 
đặt vấn dê tự túc lương thực trong 
vùng, chỉ cần nhà nước có chính sách 
giá ca hợp lý đối với cày công nghiệp 
vũ cây đặc san). 

e) Quyết định cây trồng nào phải 
xét eä 2 mặt: giá trị sử dụng và giá 
trị trao đôi (theo thị trường thế giới) 

Phải chuyên môn hóa và kết hợp 
phát triền tông hợp đa dạng, có cÁc 
đạng cơ cấu ngành sản xuất vừa có 
tính chất tập trung đề có lượng hàng 
hóa lớn. vừa có nhiều mặt hàng đề 
xuất khầu hoặc đề trao đồi lương 
thực. chống khuynh hướng giải quyết 
lương thực theo kiều khép kín. Đi 
liền với các vùng chuyên canh -cần 
hình thành và phát triền các tỒ hợp 


b1.) 


nông — công nghiệp, ngư — công 
nghiệp: làm —công nghiệp, phát triền 
công nghiệp chế biến vốn còa yếu kém, 

Jäy mạnh thâm: canh, Đây là một 
hưởng rất (quan trọng VÌ ngày công 
lao động ở đồng bằng sông Cửu long 
còn thắp so với các vùng đồng bằng 
khée trong nước, 

2 — Đồng bàng sông Cửu long với 
công tác bảo quản và chế biến nông 
sản (công đoạn sau thu hoach), 

Không kề những trưởng hợp mất 
toàn bộ sản phầm do bảo quản kém 
(ngập lụt. mối mọt, ví sinh vạt phá 
hủy.)... số nông sản phầm bị hư bao 
có khi chiếm tới 25X sản lượng 
(riêng lúa bình quân hằng năm là 
15% đến 18%) (6). Nếu chỉ tính ở nức 
20% thì hằng năm có đến 1,5 triệu 
tấn lương thực ở đồng bằng sông 
Cửu long bị hao hụt. Do đó, việc bảo 
quản và chế biến sản phầm có ý nghĩa 
rất lớn đối với sản Xuất nông ngÌIèD 
vùng đồng bằng sông Cửu long: 

Trước mắt, các mô hình bảo quản 
và chế biến sản phầm trên quy mô 
kinh tế gia đinh và tập thề không 
đòi hỏi đầu tư lớn phải được khuyên 
khích, ngoài ra cần liên Kết vớt 
thành phố Hồ Chí Minh trong việc 
chế biến và bảo quản một số mặt 
hàng có giá trị xuất khầu cao: 

bảo quản và chế biến nông sản là 
một lĩnh vực thu hút nhiều lao động 
đang dư thừa, tạo thêm mặt hàng tiêu 
dùng và xuất khầu cho xã hội. Y¡ vậy 
trước mắt căn hiển quy mô hộ gia 
đình và tập thẻ đang làm công việc 
bảo quản và chế biến sản phầm thành 
những bộ phận vệ tỉnh của các tồỒ 
hợp nông — công nghiệp, ngư — công 
nghiệp, làm-công nghiệp: 


——-————= 


(5) Lê Bá Thảo « Bàn về vấn đề 
đất ở đồng bàng sông Cửu long ®, 
cấn dè khoa học x6 hội sề đồng bảng 
Cửu long, 1982. 

(6) Xem: Mấy suy nghĩ về giải quyết lương 
thực, thực phầm ở nước ta hiện nay }, Tẹp 
chí Cộng sản, số 9/1987, tr, 30 


sử dung 
Những 
sông 


3 — Vấn đề dân số và bổ trí cư đân: 


Năm 986, mật độ dân số trung bình 
toàn vùng là hơn 355 người/kmổ, gấp 
đôi số bình quản ca nước. Năm 1985 
tỷ lệ tăng dân số là 2,3 (vùng nông 
thôn hơn 2,7). Với tốc độ này cộng 
với đà đi dân như mấy năm qua thì 
dến năm 2000 đồng bằng sông Cửu 
long sẽ có gần 20 triệu dân. Vì vậy. 
nên có kế hoạch nhập cư và biện 
pháp khống chế phát triền dân số Ở 
tỷ lệ 1,6—1,&%., Nếu khônz, phần lớn 
số lương thực thực phẩm tăng lên sẽ 
bị tiêu thụ ngay tại chỗ và trong vòng 
a—=10 năm tới, đồng bằng sông Cửu 
long sẽ không còn vị trí như hiện nay. 


4-Một số vấn đề về quan điềm và 
chính sách. 


a) Quan điềm và chính sách đầu tư. 
Trên cơ sở những đặc điềm sau đây 
cần có chính sách đầu tư thích đáng 
cho đồng bằng sông Cứu long: 


— Tính ồn định trong sẻiì xuất: 
việc tông kết tỉnh hình khí tượng, thủy 
văn những năm vừa qua cho thấy : 
tronz 15 năm thị có tới 1Í năm có 
thiên tui ở đồng bằng sông llồng và 
đuyền hải mi?n Trung: còn ó đồng 
bàng sông Cửu long là ôn đị:h nhất, 
chỉ có một năm mất mùa. 

— Tính hiệu quả trong sản xuất: Ở 
đồng bằng sông Hồng khả năng sản 
xuất nông sản hàng hóa rất thấp mặc 
dàu hệ số sử dụng đất đã lên tới 3 lần 
(nhiều nơi tởi 4 lần), thế nhưng sản 
lượng lương thực đâu người từ Đõ1{ka 
năm 19&2' giảm xuống 250kg năm 1981 
và còn 250kg năm 1987 (2). Trái lại, ở 
đồng bằng sông Cửu long tính hiệu 
qua trong sản xuất cao, lượng nông 
sản hàng hóa lớn, đa dạng và mang 
tính chãt đặc thù của miền nhiệt đới 
(bình quân lương thực đầu người năm 
1986 là 518kg). Khả năng thâm canh ở 
đồng bằng sông Hồng không còn 
nhiều (gần đến mức bão hòa) trong khi 
đó ở đồng bằng sông Cửu long khả 
năng đó còn rất lớn, Đề sản xuất 


ra cùng một sản lượng lúa cao sẵn 
trên cùng 1 diện tích thì đồng bằng 
sông Cửu long chỉ cần một lượug 
phân bón hóa học bằng 1/2 đến 1/3 
của đồng bảng sông Hồng, và mức sử 
dụng lao động cho 1 tấn lúa thim 
canh chỉ bằng 1/3 đến 1/4 so với cáo 
điền hinh thâm canh ở đồn; bằng 
sông Hồng và bảng khoảng 3/3 đến 1/2 
sO với các điền hình thâm canh của 
Quảng nam — Đà nặng (8). 


Chính vì vậy, nhà nước mới thịc 
sự quyết định tập trung đâu tư cao 
độ cho vù"g đồng bằng sông Cứu long, 
như Nghị quyết Đại hội VI chỉ rõ: 
«Trong những năm tới chúng ta kiến 
quYẾt tập trung các điều kiện vật chết 
cho các vùng trọng diễm về lươig 
thực hàng hóa. Gần xác định rằng dòng 
bằng sônz Cứu long là vùng trọr7 

- , ` P ^~* ° ˆ 
điểm lúa hàng béa lớn nhất của cả 
nước »(9), 


Tuy nhiên, không nên chỉ đầu tư 
khai thác các tài nguyên nông, ngư, 
lâm, thủy, hái sản đề đưa ra khói vòng 
mà xem nhẹ việc đầu tư phát triển 
cấu trúc hạ tàng của sản xuất và xã 
hội, xem nhẹ việc phát triền v tế, văn 
hóa, giáo dục vị đời sông đân chêng 
trong vùng còn Cang ở đưới niữc rung 
bình của cả nước. 


b) Quan điem về chính sách hợp tắc 
Mười ba năm qra 
chính sách hợp tác hóa nông nơh:ð 
ở đồng băng sông Cứu long đã bộc lộ 
những mặt hạn chế mà dặc trưng là 
sự kìm hãm sản xuất phát triển trong 
nông thòn. Tình hình hiện nay óđòng 
bằng sông Cửu long cho thây hỉnh 
thức thích hợp tronø hợp tác héa 


hóa nông nghiệp. 


(7) Bảo: cào của đc Võ Văn Kiệt tại Quốc 
hội ngày 22-6-1956 

($)› Đăng Rim Sơn Cíc hệ thống sản xuất 
nông nghiệp ở đồng bàng sóng Cửu long, 
Nxb T.P. Hỏò Chỉ Minh. tr, 253 

(9) Phương hướng, mục tiêu chủ yếu 
phát triền kinh tế xã hội 5 năm 2». Tạp chí 
Cộng sản, 1-1957, trang 90 


nông nghiệp là phải linh hoạt, đa đạng, 
kết hợp giữa kinh tế gia đỉnh với các 
thành phần kính tế khác, trong đó 
lấy hộ gia định làm chủ thề của 
sản xuất nông nghiệp. Đây là một sự 
điều chỉnh quan hệ sản xuất phù hợp 
với trình độ của lực lượng sản xuất 
hiện nay, là yếu tố quyết định thúc 
đầy quá trình hợp tác hóa nông nghiệp, 
trong đó nhà nước có vai trỏ năng 
động và tích cực, làm cho sản xuất 
kinh doanh ở quy 
không manz nội dung và tính chất tự 
phát của kinh tế cá thề trước kia. 


c) Về chính sách giá cả. 


Gan đây, tỷ giá trao đồi giữa vật tư 
nóng nghiệp và hàng- nông sẵn có 
chiều hướng thuận lợi cho nông dàn 
đồng bằng sông Cửu long hơn trước, 
. nhưng so với các vùng khác trong cả 
nước thì văn còn nhiều bất hợp lý. 
Thu nhập của người trồng lúa ở đồng 
bằng sông Cửu long thắp hơn nhiều 
SO với vùng trồng cây công nghiệp 
(rong rước đo tác động của chính 
sách thu mua lương thực, và chính 
sách trao đôi khôrg ngang giá. Nhà 
nước cần kịp thời điều chính đề có I 
tỷ giá hợp lý hơn, bảo đảm nhà nước 
không bị lỗ về nguyên liệu nhập, 
nhưng phải khuyến khích sẵn xuất 
nông nghiệp qua biện pEháp trợ giá đề 
nông cân hăng kải thâm canh, tăng 
vụ. tạo ra nhiều nông sản. 


Chính sách giá cả đối với các sân 
phảm đông nghiệp ở đồng bằng sông 
(cứu leêng các năm qua là xuất phái 
(ử yêu cầu thu nhiều hơn mua. Tuy 
gọi là giá thỏa thuận nhưng văn còn 
quá thấp so với giá công nghệ phầm. 


Theo tỏi, cần tập trung giải quyết 
máy vấn đề trong chính sách thuế và 
giá cả đối với nông dân : 
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mô hộ gia đình, 


. — Mức thuế lương thực phải ồn 
định trong thời gian nhàt định. Phần 
tích lũy đề đầu tư vào sẵn xuất phải 
từ 15-20% thu nhập (hiện ray chỉ 
có 35), 

“Giá mua lương thực thừa. phải 
cao, bảo đảm khuyến khích sản xuất 
lương thực phát triền. 

~ Tiến đến giải pháp không mưa 
lương thực thủa mà dê cho nông dân 
chuyên thành sản phầm hàng hóa và 
tự do bán trên thí trường với thuế 
suất nhẹ. 


S— Tồ chức tốt các mối quan hệ kinh 
tế giữa các tỉnh trong vùng và giữa các 


. vùng với nhau (đặc biệt với TP Hồ 


Chí Minh). Các tỉnh trong vùng phải 
hình thành các mối liên kết kinh tế 
với nhau. Các tỉnh phía đông sông 
Tiền tập trung phát triền: cây lương 
thực, thực phầm, rau màu, cây ăn 
trải, cây công nghiệp. chăn nuôi, thủy 
sản đề cung cấp lương thực, thực 
phẩm và nguyên liệu nông, thủy sản 
cho thành phố lIö Chí Minh. Các tỉnh 
phía tây sông Tiền lấy thành phố Cần 
thơ làm trung; tâm, tập trung phát 
triên công nghiệp chế biến nỏng, làm, 
thủy, hải sản; mỡ rộng bến càng, 
phát triền giao thông xuông các vùng 
sâu. Các tỉnh gắn với nhau trongø quy 
hoạch phát triền chung. Dầy mạnh 
hoạt động xuất khâu và liên Rết, trao 
đồi kinh tế với nước ngoài và với các 
vũng khác trong nước. 

Sự phát triền sản xuất ở đồrg bằng 
sông Cửu long và việc thực hiện 3 
chương trình kinh tế lớn ở đây không 
thề khép kín trong phạm vi nội 
vùng mà phải đặt nó trong mỗi quan 
hệ kinh tế mang tính hệ thốcg đối với 
toàn khu vực và cả nước, trong mối 
quan hệ với thị trường và phân công 
lao động quốc tế, 


Nghiêo sớu — Treo đềi 


Quan niệm lại sự 


HNG năm gần đây, vấn đề 
đẳng lãnh đạo (ở ta là Dẳng 
cộng sản) được đặt ra trong 
công tác nghiên cứu lý luận 
ở nước ta cũng như ở nhiều nước xã 
hội chủ nghĩa anh em với nhiều khía 
cạnh mới;đẳng có là một tồ chức 
quyền lực không ? Có nèn nói là «đẳng 
cầm quyền» không? Đảng lãnh đạo 
về chính trị là như thế nào ? Có nên 
nói là đảng lãnh đạo xã hội một cách 
toàn diện, trực tiếp và tuyệt đối 
không ? Phương thức lãnh đạo của 
đẳng biện nay ra sao ?... Đó là những 
văn đề hết sức cơ bản mà chúng ta 
cản nghiên cứu. 
được trình bày một số suy nghĩ bước 
đáu về phững vấn đề đó. 


1— Yề tính chất, chức năng lãnh đạo 
của đảng 

Như mọi người đều biết. trong một 
xã hội thạt sự đàn chủ, mọi quyền lực 
đều thuộc về nhân dân. Nhưng đề thực. 
hiện c&c quyền của nhân dân, tất yếu 
nhải có sự phân công xã hội với những 
nhiệm vụ và quyền cụ thề cho các tồ 
chức đẳng, nhà nước và các đoàn thề. 

Trong sự phân công xã hội này, 
đảng giữ vai trò lãnh đạo ; nhà nước 
quản lý, điều hành mọi công việc của 
xã hội theo hiến pháp và pháp luật ; 
các đoàn thề tham gia xây dựng các 
quyết định quan trọng của đảng, nhà 


đày, tôi xin phép, 


lãnh đạo của Đảng 


NGUYÊN TIẾ PHẤN * 


nước và góp phần kiềm tra, giám sát 
việc thực hiện các quvết định đó... 

Như vậy dảng là cơ quan lãnh đạo, 
chứ không phải là một tồ chức quyền 
lực nói chung, càng không phải là một 
tô chức quyền lực nhà nước. Vi thể, 
theo tôi, không nẻn nói là « đảng cầm 
quyền» mà nên nói là * đảng lãnh đạo 
chính quyền a. Nếu nói là ® đảng cảm 
quyền 2 thì người ta có thề hiều và 
làm theo hai cách : 

a) Bản thân tồ chức đảng cũng đồng 
thời là !ö chức chính quyền và đảng 
sẽ làm thạy mọi việc của chịnh quyền. 

b) Chính quyền chỉ là công cụ trong 
tay đảng và đảng sẽ sai khiến chính 
quyền như người thợ vận hành một 
cỗ máy. 

Cả hai cách hiểu và cách làm kề 
trên đều đẫn tới hậu quả tại hại là: 
đảng bị hành chính hóa ; còn chính - 
quyền thị bị cắt giãm mất vai trỏ và 
hiệu lực quản lý. «Đẳng cảm quyền? 
như vậy thì có khác gì đăng trị. 

Đăng đã không phải là sdđẳng cảm 
quyền», vậy thì đăng có lãnh đạo 
chỉnh quyền không ? Đẳng lãnh đạo 
chỉnh quyền như thế nào 2 Sự lãnh đạo 
của đảng cộng sản đối với nhà nước 
xã hội chủ nghĩa là vấn đề có tính 
nguyên tặc. Nhưng đẳng lãnh dạo 


ø TỒồng biên tập lap chỉ Thông sia lý leện 
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trước hết là định hướng cho sự phát 
triền của xã hội và của nhà nước như : 
lựa chọn chế độ chỉnh trị xã hội nào 
và đi theo đường lối nào ; chiến lược 
phát triền ra sao và phải eó những 
chính sách, những nguyên tác lớn gì 
trong lĩnh vực đối nội và đối ngoại; 
nhà nước phải được tô chức và hoạt 
động theo những nguyên tắc nào đề 
cho đúng với ý nghĩa là công cụ thực 
hiện ý chỉ của nhân đàn v.v. 

Lãnh đạo còn có nahĩa là kiềm tra 
các công việc của chính quyền và giới 
thiệu — chứ không phải là bồ nhiệm — 
cho chính quyên những cán bộ ưu tú. 


Sự lãnh đạo của đảng đối với xã 
hội như đã nêu trên là do nhàn dân 
tín nhiệm mà giao phó cho, chứ không 
phải tự nhiên mà có. Vì thế, đáng 
phản đấu đề giữ lấy sự [ín nhiệm đó 
băng sự đúng đắn của đường lối chính 
trị và bằng khả năng thuyết phục, 
động viên xã hội của mình, chứ không 
cot đó là cái quyền tất yến đã đượoe 
xác lập một cách vĩnh cứu. 


Ngót 00 năm qua, sự lãnh đạo của 
Dàng ta đối với cách mạng là một sự 
«độc quyền», vì đảng không chia sẻ 
quvền lãnh đạo với bắt cứ một tồ chức 
chính trị nào khác. Đó là điều hợp 
với quy luật phát triền của lịch sử và 
thực trạng chính trị, xã hội của nước 
ta. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh lịch 
sử mới, sự độc quyền về lãnh đạo của 
đăng đã bộc lộ những nguy cơ mà tạ 
cìn phải luôn luôn cảnh giác đề phòng 
như + bệnh «kiêu ngạo cộng sản, 
bệnh chủ quan duy ý chí, và sự trì 
trệ có thề dẫn đến tỉnh trạng thoái 
hóa v.V 


Còn một khía cạnh khác của vấn đề 
là có nên nói ®*đẳng lãnh đạo toàn 
điện, trực tiếp và tuyệt đối * không ? 
Theo tôi nội dung sự lãnh đạo của 
đang không phải là cứng nhắc và bất 
biến. Trước đây, trong chiến tranh, 
đẳng lãnh đạo toàn điện, trực tiếp và 
tuyệt đối là đúng dân và căn thiết đề 
nhanh chóng tập trung mọi lực lượng 
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vào việc giành thắng lợi. Ngày nay 
trong hòa bình xày dựng, những vấn 
đề kinh tế, xã hội đã nôi lên hàng đầu 
và cả những vấn đề văn hóa, giáo 
dục, ÿy tế, khoa học kỹ thuật, thòng 
tin và đổi ngoại cùng trở nên nóng 
bỏng hàng ngày trong đời sống xà hội. 
Bộ máy chính quyền của nhân dàn 
đóng vai trò người quản lý, điều hành 
mọi công việc của xã hội. Vì thế, nội 
dung sự lãnh đạo của đăng cũng khác 
trước. Đáng không bao biện làm thay 
cho chính quyền, quyết định những 
vấn đề cụ thê thuộc phạm vi trách 
nhiệm và quyền hạn của chính quyền, 
mà đảng quan tâm đến mặt chính trị 
của các vấn đề thuộc từng lĩnh vực 
như : xem xét việc giải quyết chúng có 
kết hợp được đúng đắn các quan hệ 
vẻ lợi ích giữa các giai cắp và tầng. 
lớp nhàn dàn không ? Có gì trái với 
bản chất và những nguyên tắc của 
chủ nghĩa xã hội không ? Có đi ngược 
lại đường lối, chính sách và các luật 
lệ đã được ban hành không ?v.v Vi 
thế, không nên nói như trước đây là 
*® đẳng lãnh đạo toàn diện, trực tiếp 
và tuyệt đối » mà chỉ nên nói là * đảng 
lãnh đạo về chính trị trong mọi lĩnh 
vực của đời sống xã hội °. 


Tóm lại, trong công cuộc đồi mới 
hiện nay, chúng ta cần quan niệm 
lại, nhận thức đúng tỉnh chất và chức 
năng lãnh đạo của đảng đề từ đó đồi 
mới toàn điện phương thức lãnh đạo 
và mọi hoạt động của đẳng, bảo đảm 
nàng cao chất lượng và hiệu quả sự 
lãnh đạo của đăng. 


2 — Về phương thức lãnh đạo của 
đảng 


Đang vừa là người lãnh đạo lạt 
vừa là người phục vụ, «người đày 
tớ » của nhân dàn như Hỗ Chủ tịch 
thường dạy. Vi thế, yêu cầu đầu tiên 
trong sự đôi mới phương thức lãnh 
đạo của đang là phải củng cố và tăng 
cường mối quan hệ mặt thiết giữa 
đang và nhàn dàn, 


- 


Hiện nay, có một tỉnh hình điễn ra 
như là một nghịch lý đội ngũ của 
đ‹ìng thì phát triền ngày càng dông, 
nhưng sự mật thiết trong quan hệ 
giữa đẳng với quần chúng thì lại sút 
kém đi. Vì sao vậy ? có thề có nhiều 
nguyẻn nhàn, nhưng nguyên nhân chủ 
yếu và trực tiếp là đẳng đã can thiệp 
quá sảu vào công việc của chính 
quyền, đã từ bỏ dần phương pháp 
vận động, thuyết phục dõi với quần 
chúng và áp dụng ngày càng nhiều 
phương pháp chỉ huy tằng mệnh lệnh 
hành chính. Trong nhiều trường hợp, 
người dân đến với các cán bộ phụ 
trách của đảng như là đến với các 
« ông nhà nước », a Ông chính quyền», 
còn bộ máy ehinh quyền, các cơ quan 
dân cử thi biến thành nơi nghe giải 
thích và hợp pháp hóa những vấn đề 
đã được cấp ủy đẳng quyết định trước. 


~ Đảng xa rời quần chúng, tự biến 
minh thành tồ chức chính quyền 
quan liêu, đó là hiện tượng không 
lành mạnh, làm giảm vai trò lãnh 
đạo và sức chiến đấu của đẳng. Đã 
đến lúc phải đồi mới phương thức 
công tác và phương thức lãnh đạo 
của đẳng, khắc phục tỉnh trạng quan 
liêu hóa, nhà nước hóa trong mọi 
hoạt động của đẳng và tình trạng cán 
bộ như là những ông quan của nhân 
đàn. Phải từ bỏ ý nghĩ cho rằng đẳng 
đã quyết định cái gỉ thi đều là đúng 
cả và at có ý gỉ khác thi đều là sai 
cả. Đẳng là bộ phận tiên tiến nhất 
của giai cấp công nhân và của toàn 
xã hội. Song, mọi qưyết định của đẳng 
có được nhà nước tán tÌành và cụ 
thề h¿a“thành chính sách, luật pháp 
tÌi mới có giá tri chỉ đạo thực tiễn 
xà hội Cho nên đẳng chẳng những 
phải có đường lối chính trị đúng 
đán, chủ trương và chính sách đúng 
đắn, mà còn phải biết vận động, 
thuyết phục đề cho nhà nước, các tồ 
chức xã hội và toàn thê nhân dàn 
tán thành và tự nguyện thực hiện các 
chủ trương chỉnh sách đó. Đảng lãnh 


đạo chứ đẳng. không cai trị. Đẳng 
giáo dục và vận động, thuyết phục 
nhân đàn tin theo mỉnh chứ không áp 
đặt bằng mệnh lệnh, ý chí của mình 
cho nhân dân. Đối với công việc của 
các cơ quan nhà nước, đảng không 


trực tiếp ra các chỉ thị, mệnh lệnh và 


can thiệp vào một cách thô bạo, 


vụn vặt | 

Một văn đề quan trọng khác thuộc 
về phương thức lãnh đạo của đẳng, 
đó là vấn đề quan hệ giùa đẳng và 


pháp luật. Đảng lãnh đạo xã hội, 


nhưng đảng không đứng ngoài koặc 
đứng trên xã hội. Vì vậy đáng cũng 
phải hoạt động trong khuôn khô của. 
pháp luật, chứ không thê đứng ngoài 
và đứng trên pháp luật. Các nghị 
quyết của đẳng khòng thề thay thế 
cho pháp luạt, cũng không thề trái 
với hiển pháp và pháp luật.. 

Đã là pháp luật thì mọi tồ chức, 
mọi thành viên của xã hội, không trừ 
một ai, đều phải thực hiện, Là người 
lãnh đạo, đảng càng phải gương máu 
chấp hành pháp luật. Cấp ủy đảng, 
bí thư cấp ủy không can thiệp trực 
tiếp vào công việc của các cơ quan 
tư pháp, không lấy quyết định của 
mỉnh thay cho hoặc phủ định quyết 
định của các cơ quan tư pl:áp; không 
« xử lý nội bọa những trường hợp 
cần bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật 
hành chính và pháp luật. 


3.— Về dân chủ hóa nội bộ đảng 

Có đân chủ hóa nội bộ đẳng thì 
bản thân đẳng mới có sức sống và 
mới dân chủ hóa được xã hội. 

Hiện nay trong đảng faA: vn còn 
không ít những hiện tượng gia 
trưởng, độc đoán và trủ đạp những 
người rgay thắng, trung thực. Trong 
nhiều cuộc họp đẳng, vẫn thiếu hẳn 
một bầu khòng khí đàn chủ, thẳng 
thắn đấu tranh tự phê bình và phẻ 
bình, mạnh dạn phát biều những ý 
kiến trái với ý kiến của lãnh đạo, 
Trong quan hệ công tậc yà quan hệ 
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cả nhàn thường ngày giữn đẳng viện 
ở cấp trên với đảng viên ở cắp dưới 
cũng còn thiếu sự bình dang và thân 
ái trên tỉnh đồng chí. Các nghị quyết 
của tồ chức đẳng thường là chưa 
được xem xét, bàn bạc và lựa chọn 
từ nhiều phương án khác nhau. Việc 
bầu cử các oấp ủy đẳng ở nhiều nơi 
còn bị gò ép bởi những quan niệm về 
qcơ cấu » này nọ và nhảit là bởi ý 
muốn eủa cấp trên hay của người 
đứng đầu cắp ủy. Danh sách ứng cử 
viên bị bó hẹp, những người bầu 
không có điều kiện tìm hiều cặn kẽ 
trước khi bầu. Thường vụ cấp ủy như 
là cấp trên của cấp ủy và cấp ủy đôi 
khi vẫn tự cho phép mình làm trái 
với nghị quyết của đại hội đã bầu ra 
minh mà không thầy cần thiết phải 
báo cáo lại v.v. 


Tỉnh trạng mãi dân chủ ở trong 
đảng thường dẫn đến tỉnh trạng mát 
đoàn kết yà những hiện tượng kéo 
bẻ, kéo cánh, vô kỷ luật, và nhiều 
khi lôi cuốn cả những người ở ngoài 
đảng vào những g cơn lốc » đó. 


Muốn đân chủ hóa nội bộ đảng, 
trước hết phải thực hiện tự do thảo 
luận và tranh luận những văn đề của 
đảng trước khi đưa ra lầy biều quyết 
theo tia số. Khi nghị quyết đã ra rồi 
thị tắt cả mọi người đều phải chấp 
hành, kề cả thiều số người không tán 
thành nghị quyết. Những kiến nghị 
của họ cần được bảo lưu trên văn bản 
của hội nghị và họ được quyền nêu 
lại trong các cuộc họp đăng tiếp sau, 
nhưng không được tuyên truyền rộng 
rãai ở bên ngoài tỒ chức đẳng, Dàn 


chủ đi đôi với kỷ luật là như vậy. _ 


Đẳng là một tồ chức đề hành động 
chứ không phải là một câu lạc bỏ cho 
những người chỉ nói mà không làm, 


Những người lãnh đạo chủ' chối 
của các tô chức đảng cần thuyết phục 
mọi người bàng lý lẽ và thái đọ đàn 
chủ cởi mở, chứ khòng nên dùng tới 
uy quyều. 
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Đề dân chủ hóa và khoa học hóa 
tronyg việc chuẩn bị các quyết định 
của đảng, tôi cho rằng, trên những 
vấn đề quan trọng, nên có nhiều 
phương án khác nhau và đưa các 
phương án đó. xuống cho các chỉ bộ 
đẳng thảo luận trước khi cấp ủy đẳng 
hàn bạc và quyết định. Làm như vậy, 
chẳng những tập trung được trí tuệ 
của toàn đảng trong quá trình chuần 
bị nghị quyết mà còn nâng cao được 
trình độ nhàn thức và v thức trách 
nhiệm của các đẳng viên đối với việc 
thi hành nghị quyết.. 


Cần dân chú hóa quá trình bầu cử 
trong đảng bằng cách khuyến khích 
việc thảo luận những tiêu chuần và 
đanh sách ứng cử viên đề lựa chọn, 
Những vướng mắc về cá nhân các 
ứng cử viên cần được làm sáng tỏ một 
cách khách quan, trung thực và cho 
phép họ được biện minh về mình một 
cách công khai, thẳng thắn. Các tồ 
chức đảng có quyền giới thiệu ứng cử 
viên vào các cơ quan lãnh đạo cấp 
trên và có quyền bãi miễn các cấp ủy 
viên khi thấy họ không còn đủ tín 
nhiệm nữa. 


Các ban thường vụ cấp ủy sần thực 
hiện chế độ báo cáo thường xuyên về 
hoạt động của minh trước cấp ủy và 
không được vượt quá quyền hạn mà 
cấp ủy đã quy định cho mình. Đề mở 
rộng dân chủ. có lẽ từ nay nên quy 
định : giữa hai nhiệm kỳ đại hội, từ 
cấp huyện trở lên, cần có hội nghị cần 
bộ hay hội nghị đại biều đề kiềm điềm 
công tác chung của đẳng và nếu xét 
thấy cần thiết thì thay đồi thành phần 
của cấp ủy đăng. Làm như vậy, sẽ 


_ nàng cao được trách nhiệm của cấp 


ủy đẳng và sự gắn bó của các cấp ủy 
viên đối với những người đã bầu ra 
mình. Cần đân chủ hóa, công khai hóa 
công tác cân bộ theo đúng tiêu chuần 
và chế độ của đảng, hạn chế sự 
bồ nhiệm có tính áp đặt từ trên 
xuống. 


4— Đồi mới tề chức bộ máy và đội 
ngũ cân bộ của đảng : 


Bộ máy lãnh đạo (tức là các cấp 
ủy đảng) và bộ máy giúp việc (tức là 
các ban hay ủy ban của cấp ủy) đã 
được đồi mới một phần trong vài ba 
năm qua. Tuy nhiên, hiện nay tồ chức 
bộ máy của đảng vẫn cồng kềnh, nàn:g 
nề về biên chế và chỏng chéo về chức 
năng với các cơ quan nhà nước. Chất 
lượng của cán bộ ở các cơ quan đó 
lại chưa cao, nên hiệu quả lãnh đạo 
eúa đẳng còn thắp, chưa đáp ứng 
được vêu cầu của thời kỷ mới. 

Phải đồi mới tô chức bộ máy của 
đang theo hai hướng: a) Phản biệt rõ 
chức năng, nhiệm vụ giữa các tồ chức 
đẳng và cơ quan nhà nước. 

b) Sắp xếp lại tồ chức, cát bỏ những 
khâu trung gian không cần thiết, giam 
biên chế, cải tiến phương pháp và lề 
lối làm việc. 

Nếu trong các cơ quan lãnh đạo nhà 
nước cản có những người giỏi về tồ 
chức và quản lý các mặt chuyên môn, 
nghiệp vụ, hành chính, thì trong các 
cấp ủy dáng cần có những người có 
quan điềm đúng đắn và sự nhạy cảm 
về chính trị, quan hệ mật thiết với 
quần chúng và hiều biết sâu sắc thực 
tiễn. Sự phân công trong cấp ủy đảng 
cũng sàn được đồi mới. Các cấp ủỦy 
viên nến tham gia vào các ban hoặc 
ủy ban của đẳng; không nêm hoặc ít 
nên kiêm nhiệm các chức vụ của chính 
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quyền. Trường hợp phải kiêm nhiệm 
thì không nhất thiết phải làm thủ 
trưởng như bộ trưởng, giám đốc... vi 
như thế sẽ bị hút vào công việc chuyên 
môn nghiệp vụ mà mình ít thành thạo 
và mặt khác sẽ không còn nhiều thỏi 
giờ đề quan tàm đến nhữnz văn đề 
thuộc chức năng lãnh đạo chí:h tịị 
của mỉnh. 

Các cơ quan giúp việc của cấp ủy 
cần được thu gọn lại và làm việc theo 


.chế độ chuyên viên. Đội ngũ chuyèn 


viên của các cơ quan này không cần 
đông mà cần giỏi. Ngoài các ban nhất 
thiết cân có như : tuyên huấn, tô chức, 
kiểm tra, đối ngoại, văn phòng, dễ 
nghị xem xét lại sự tồn tại của các ban 
và bỏ phạn có chức năng và nhiệm vụ 
trùng lắp với các cơ quan tương ứng 
của chỉnh quyền; nên giảm bớt các 
đầu mỏi và giảm nhẹ biên chế. Căn 
tăng cường vai trò chủ động và tính 
độc lập của các cơ quan kiềm tra đảng‹ 

Đề đồi mới đội ngũ cân bộ lãnh đạo 
của đảng, cần cụ thề hóa hơn nữa các 
tiêu chuän của mỗi chức vụ và có kế 
hoạch cụ thê đề bồi dưỡng đào tạo. 
Theo tôi, đã đến lúc cần quy định: 


nhiệm kỳ tối đa cho từng loại cấp ủy 


viên và có quy chế cho phép thay dõi 
thành phần của cấp ủy ngay cũ khi 
nhiệm kỳ chưa kết thúc. Đối với 
những cán bộ lãnh đạo các cơ quan 
giúp việc của cấp ủy cũng nên chuyên 
dần từ ché độ bồ nhiệm sang chế độ 
bầu cử. 
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Suy nghĩ về đánh giá văn học 


ẢẨNH giá văn học đang nồi 
lên như là vấn đề máu chốt 
của tư tưởng ‹lý luận phê 
bình trong đôi mới. Đã có khá 
miền bài viết về vấn đề này, chủ yếu 
[lập Erang vào giải đồn văn học El5— 
1975. Ý hiến khác nhau Và trải ngược 
nÏan., Tôi xin góp thêm một số SUY 
nø`T đề cùng nhu trao đôi, 
` 


Trước tiên thế nào là đnh gi nàn 
học 2 Đối tượng đánh giá là đời sông 
văn học nói chung bao gồm các khau: 
hện (htre—nhà văn tác phầm — công 
c.0n 9 liav chỉ là chất lượng nội 
du: ø và nghệ thuật của các tác phầm 
mà thôi? Hay là cơ chế lãnh đạo, 
qecnlý và vàn hành đöivới văn học ? 
Húóy là tất ca những cái đó cộng lại ? 
Các bài viết vùa qua đề cập đến gần 
khắp các văn đề nèu trên. Nhưng tựu 
trong có thê thầy một định hướng 
chính frong đánh giá văn học giai 
đ sạn 1915 — 1975 là mối quan hệ giữa 
văn học và chính trị, quan hệ giữa 
gợi sắng tác văn học và giới lãnh 
dao chính trị, Pừ định hướng chính 
nà một số tác giả đã tự xác ¡ập lày 
những ccăn cứ» và ctiền đẻ Tý luận » 
œ6 Xem xét và thăm định các hiện 
tượng và tác phầm văn học. Có thê 
đến ra một vài ý kiến tiêu biều: 
« ähnynh hướng bao trầm hơn cả là 
do đồng nhất chính trị với văn học.., 


48 


PHẠM XUÂN NGUYÊN * 


đồng nhất phê bình văn học yới công 
tác tuyên huân »; «œ Chính trị cần tuyên 
truyền thì đẻ ra văn nghệ minh họa. 
Văn nghệ đo làm cái việc tỉnh cảm hóa 
với những nội dung chính trị nên 
không có văn nghệ lớn» (Nguyễn 
Đăng Xanh): eNhưng khía cạnh mà 
tôi cho là có vẫn đề hơn ca... là quan 
hệ giữa nhà chính trị căm quyền với 
các nghệ sĩ, trí thức. Đày cũng là vấn 
để quan hệ giữa hai thứ « bã quyền »: 
quyền lực chính trị và quyền» của 
các giá trị văn hóa, trí thức khoa 
học» (Lại Nguyên Ấn)... Sự định 
hướng đó đồng quy toàn bộ đời sối.z 
văn học phong phú và phức tạp của 
giai đoạn 1945 — 1975 về chỉ một mẫu 
số : quan hệ «văn-pháp ». Ở đày này 
ra một nzhỉ vấn: phái chăng do quan 
hệ văn pháp » thời gian qua khỏnø 
êm thấm » (như các tác giá đã nêu), 
nên nền văn học giai đoạn 19: — 
1075 là ngheo nàn, không có nhà văn 
lớn ? « Nghèo nàn» nhưng có thành tựu 
không? Không có tác giả nào nói rằng 
mình phủ nhận thành tựu văn học của 
giai đoạn này. Vậy thì những thành 
tưuủ đó có được là do năm ngoài hay 
nằm trên sự không êm thàm» ấy, 
hoặc nữa, do chính sự không «êm 
thấm » ấy mà chỉ có được những thành 


lu 
* Cán bộ Viện văn học, Uy bàn khoa học 
xà hội 


tựu nhỏ nhoi không có gì đáng phải 
cnói to lên» ? Đến đây lại nảy sinh 
một câu hỏi khác: thế thì đánh giá 
văn học theo tiêu chuần nào? 

Qua các ý kiến đã đọc được, có 
thề rút ra tiêu chuẩn đề đánh giá văn 
học của miội số người là «tinh quan 
phương » và «lính phi quan phương»: 
văn hẹc quan phương là văn học 
phản ánh hiện thực của một đường 
lỏi chính trị, thề hiện xu hướng của 
một tự tưởng chính trị — và như thế 
là mỉính họa, là nhất thời, là thời su. 
Con văn học phí quan phương thì 
ngược lại, qbung ra» khỏi ý thức 
chính trị một thời, không chịu ràng 
buộc của hoàn cảnh, thời gian lịch sử, 
và đó là văn học đích thực, là muôn 
thuở. Cũng có thề thấy ở dây ý 
muốn phân biệt «tính chính trị» 
và «linh nghệ thuật» của tác phầm, 
từ đó phân loại văn học — chính 
trịa và «văn học — nghệ thuật» rồi 
coi văn học giai đoạn 11915 — 1975 
lÀ thuộc loại thứ nhất. Nếu thế thì 
thẻ nào là văn học có tính nghệ thuật 2 
Phải chăng đó là văn học không nói 
chính trị, không dính dáng gì đến 
những cái đang diễn ra hằng ngày 
trong cuộc sống xã hội, mà chỉ nói 
đèn những cái của con người muôn 
thuở và muốn nơi thôi? Lại phải trở 
lại làm sáng tô vấn đề nghệ thuật và 
tuyền truycn qua câu chuyện đánh 
giá này. Có điều đáng tiếc là các tác 
tia của những tiêu chuần đánh giá nói 
trên không thê dùng những tiêu chuần 
uv đề nói về những tác phầm văn học 
mà các đồng chí ấy đang muốn đề cao 
hiện nay Sự phục hồi thể loại phóng 
sự, văn học đi sâu phánh phúi, mô xẻ 
những hiện tượng tiêu cực, những 
quan quại đau đớn của cuộc sống 
gìn đây là thoát ly chính trị và xa 
rời hiện thực «nhất thời» chăng? 
Truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, 
Phạm Thị Hoài chỉ là hoàn toàn mang 
tính nghệ thuật thuần túy mà không 
có một nội dung, ý hướng chính trị 
nhất định chăng ? 


Ngắm ra, chưa trả lời được câu 
hỏi thứ nhất — đánh giá văn học là 
đánh giá cái gỉ, thì chưa thê trả lời 
được câu hỏi thứ kai -lấy gì đề 
đánh giá. 

Trong việc đánh piá văn họ, có vấn 
đẻ là có hay khỏng có khuụnh hướng 
phú nhận păn học giữi đoạn {1942 — 
19752 Trước hết, cần nói rõ cụm từ 
« khuynh hướng phủ nhận » (hoặc phủ 
định) không phải chỉ mới xuất hiện 
gảan đây, mà từ năm 1979. Hồi av, sau 
khi bài viết của Hoang Nogọc Hiến « Về 
một đặc điềm của văn học và n-hệ 
thuật ở ta trong giai đoạn vừa qua » 
đăng trên báo Văn nghệ (số 23, n¡gày 
9-6-7979), một không khí traih luận, 
phê phán đã dãy lên trong cả giới văn 
học. Tình hình văn học lúc đó được 
đánh giá là có những tư tưởng cao 
động ,Eìm hịc về quan im, lập trường, 
Tiếp theo các cuộc trao đồi bàn bạo 
Eroineg giời học thuật Kéo đài cả năm 
19279, bước +ai öo nằm T9Ề9, trên Tạp chỉ 
Cộng sản xuất hiện hài bài viết của hai 
đông chí chịu trách nhiệm của Đăng về 
văn hóa văn nghệ tế hiện quan diễm 
của Đang về một cố hiện tượng phức 


tạp của văn học lúc bấy giờ. Những 


từ œ phủ định», ekhuynh hướng thú 
định » được nêu lên rõ ràng lần ấu 
tiên ở đày., Xin trích dân: đồng chỉ 
Hà Xuân Trườrg trong bài œ£ Văn nghệ 
ta phấn dấu vỉ sự rghiệp của Đăng ® 
(Tạp chỉ. Cộng sản, số 3-1940, 1r 21) 
khi phê phán quan điểm của loài # 
Ngọc HHiển, đã coi đó «hầu như phú 
định những thành Tựu văn học và ni lệ 
thuật của ta cả một giai doạn vừa qua 
mà nét rồi bật nhất là tập trung ca 
mượi cái cao cđ của cuộc chiến đầu 
giải phóng Tổ quốc và tiến hành cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, là !ính dàng 
của đội ngũ văn nghệ sĩ được tôi luyện 
trong chiến đấu, nghiêm chỉnh thực 
hiện đường lối của Đảng »s. Đồng chí 
Trần Độ trong bài « Văn nghệ, vũ khí 
cách mạng » (Tạp chí Cộng sản, sỐ 
11-1980, tr. 20) sau khi điềm lại một 
số ý kiến đánh giá văn học vừa qua, 
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viết: «Những nhận định lệch lạc và 
những kbái quật sai làm ấy dân đến 
;bnynh hướng phủ định những thành 
tựu của nhàn dân ta trong lĩnh vực 
ván học nghệ thuật, đặt lại vấn đề 
lính chàn thải sà chủ nghĩa hiện thực 
+đ hội chủ nghĩa trong oăn học nghệ 
thuật Iu ». 

Những dông chỉ này đến nay vẫn 
tiếp tục công việc của mình. Tình 
hình và hoàn cảnh thay đồi, điều kiện 
lịch sử cho plép nhin nhận lại quá 
khứ một cách khách quan hơn đề có 
thề có những nhận dịnh, đánh giá phù 
hợp hơn. clh:uần xác hơn. Rất mong là 
các đong chí đó chỉnh thức lên tiếng 
phát biêu trở lại về vấn đề này. 
Nhưng chúng ta, những người trong 
giới văn học cũng nên xem lại «vu 
79 đứng sai đến mức nào, là huyền 
thoại hay hiện thực. Các tác giả 
Nguyên Nzọc, Lại Nguyên Ấn đã đề 
nghị đặt ïai vẫn đề * vụ 79», tôi nghĩ 
néeu địt lại được thì cũng hay, một 
cứce hỏi thảo như thế sẽ là bồ ích đề 
xem đạc điềm nồi bật nhất, bao trùm 
nhất của siai đoạn văn học 1945 — 
1975 có phải là “chủ neh?a hiện thực 
phải dạo» khôrg, cũng như có phải 
rà “Gòn thảt clính trị và văn học %, 
“ sự long trị quá ư tuyệt đối của 
giọng phè bình quyền uy, của tư duy 
quyền uy trong phê binh » kiông (21). 
Hạch rời và sóng phẳng với quá khứ 
trên tính thân knoa học, tháng thân 
và trưng thực với nhau trên tỉnh đồng 
chí, đồng nghiệp là thái độ cần có 
tronø học thuật đạc biệt càng cần có 
lúc này. 

Œ một số bài viết trong hai năm 
lại đây, cải cẠìV nên cần giác có 
huynh hướng phú nhận, theo tôi, là 
` HIYV điền eAu: 


Thứ nhịt là giìng diệu, lời Tế 
rong bài. Một số: trích dân trên đảy 
đà phìn nào cho thấy điều đó. Thông 
bìo của hội nhị Bạn chấp hành Hội 
nhà văn về bảo Van nghệ chỉ một chữ 
tnghiềm trọag® đã khiến người ta 
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xôn xao; huống chỉ đây là cả một giai 
đoạn văn học dài ba mươi nắn mà 
nào là “quá ư tuyệt đối", nào là 
* bao trùm hơn cä®... tl:ì sao khỏi gày 
nẻn những băn khoăn lo lắng. Thói 
thường các nhà phê bình, lý luận Ít 
thích nựca dụ, cũns không hay bỐc 
đông, chữ nehïa nhận định, dánh giá 
là phải cán rhác thận trọng lắm mới 
đặt bút viết. Thế nên khi đọc nÌững 
lời khái quát quả quyết ấy, biết đây 
là nói nghiêm chứ không phải nói 
chơi, người ta phải tự hỏi: Có đúng 
vậy không ? Trên cơ sở nào ? Cái nên 
có vững không khi nó được xây trên 
những hố móng mới được phát hiện 
ra như thế ? 


Nhưng lời lẽ, giọng điệu chỉ là hề 
nồi thôi. Phía sau nó là một phương 
pháp tiếp cận đối tượng đánh giá. 
Các tác giả một số bài viết vùa qua 
hình như đi tách rời văn học piai 
đoạn Ì945ã — 1975 ra khỏi tiến trình 
chung, cô lập nó đề chỉ nhìn thấy 
trong đồ rặt sai lìm và khuyết điện, 
thận chí ca tôi lỏi nữa. Họ làm như 
giai đoàn này TÀ đứa cón lâm k.c?® 
làm hẻng cả một đội n:ũ, làm xâu cả 
một truven thông mới có trước 1915, 
Hiền nhiền pia đoạn 1945 — 1975 là 
mỘCt giai đoạn đặc bi¿t, khác thường 
mà đo tình thế lịch sử chúnö ta buộc 
phai chấp nhận, Văn học trong giai 
đoạn đó là văn học chiến tranh, văn 
học Kháng chiến — hiều theo nghĩa là 
hoàn cảnh ró ra đời và phát triền. 
Đánh giá nó là phải trên tính chất 
chiến tranh đó với tất ca vêu cầu búa 
thiết của một đần tộc phải sốnz còn, 
phải chiến tháng kế thù đề tồn tại. 
Mà văn học chiến tranh của nước 
nào cũng nồi bạt lên sự thề hiện cái 
chúng, cái tập thẻ, cái cộng đồng. 
IL.A-ra-pông, P. E-luy-a đa đạng và 
phức tạp biết bao trong thế giới cá 
nhân con người mình, vậv mà hai vị 
chủ soái này của văn học hiện đại 
Pháp đã nhập cuộc phong trào kháng 
chiến chống phát xít Đúc của nhàn 


đạn mình với những tác phầm đầy 
chất chính luận, đầy tính chiến đấu. 
tở thành tiếng thơ chung của một 
thời, Như vậy có phải là A-ra-gông, 
“luy-a kém vĩ đại đi không, và quãng 
đòi sáng tác của hai ông trong thời 
Blan phát xít Đức chiếm đóng nước 

hấp là kém giá trị, là khôug thuộc 
§la tài văn học đồ sộ của các ông đề 
lại cho nhân loại ? Cố nhiên văn học 
chiến tranh đo hoàn cảnh đặc biệt của 
ñồ có bị biến dạng đi, nhưng không 
hên phồ quát cái đó thành sự biến 
đạng chung của toàn bộ nền văn học: 


Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là ở 
chỗ phân chia quá trinh văn học theo 
quá trình lịch sử. Đọc kỹ các bài đánh 
#lá thời gian qua còn thấy một điều 
HÀY: các tác giả quả nhấn mạnh đến 
Các mốc 1975 mà khêng tính đến quy 
luật phát triền riêng của văn học 
Aý BÓI cách khác, các tác giả quên 
giới thuyết rằng mốc 1975 là chỉ thời 
TH Phan kỷ lịch sử văn học, chứ 
KưỚn, Phải chỉ cái thời điềm cụ thê 
TM Tàn khi đó. Cứ nưỡ như lật qua 
chất Xa là văn học khác hàn về 
đó nh tỎng đính đáng gì tới trước 
thế: lạt lrước 1975 là văn học phải 
lữn, SẼ lược, mình họa, 
triết Thờ, 1975 là văn học nhàn bàn, 
phải n đời thưởng, Thật ra không 
xẩN TTNNH dàng tách được giai đoạn 
1980 Tủ. 1945 — 1975 thậm chí 1975 — 
và \ 2*9#&0—1985 hoặc trước Đại hội VI 
ñ khe “Đại hội VỊ, như một bộ phản 
quá Tàn cái toàn thê sinh động của 
tính Ình chung của cả nền văn học 
1975 Tang, Nói đến văn học trước 
I9rs_+Ð bái tỉnh đến quãng thời gian 
giữa 1980 như một khoảng giao thời 
a1 giai đoạn văn học củng một 
trà các quy luật vàn học hoạt 
` W đáy văn là những quy luật 
nh: ° “- suốt của văn học cách mạng 
ừn Tờ 
đồi s_c đã có sự chuyên biến, thay 

19 phủ hợp với hoàn cảnh mới. 
¡ dụ mảng văn học viết về 


chị 
lến 
tranh thì rõ. Trong chiến tranh 


chính trị ' 


các tác phầm được viết ra ưu tiên 
cho việc thề hiện sự vận động lớn 
của lịch sử — cụ thề là các sự kiện 


_ chiến trận được đặt ở trung tâm, còn 


nhân vật — con người chỉ là một yếu 
tố trong bức toàn cảnh lớn đó. Đây 
là khuynh hướng thề hiện *sự vận 
động của con người trong lịch sử 
và nó đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi 
của thời bấy giờ. Cái chính 'nó quan 
tâm phản ánh và lý giải là: Chiến 
tranh xảy ra như thế nào? Làm thế 
nào đề chiến thắng ?Còn các tác phầm 
viết ra sau chiến tranh, trong những 
năm 1975 — 1980 về cơ bản vẫn theo 
đường hướng cũ, nhưng cũng đã bắt 
đàu cho thấy dấu hiệu của một khuynh 
hướng viết mới về chiến tranh: thề 
hiện « sự vận động của lịch sử trong 
con người?® Bây giờ cái quan tàm 
chính của văn học là: Số phận con 
người trong chiến tranh thế nào? Vì 
sao chiến thắng được ? Nhà văn làm 
việc trẻm đề tài đã chọn, tiếp tục 
khiúủ phá, có những cố gắng đi sàu và 
đòi mới, nhưng không đứt đoạn, 
không phủ định (mở nưoặc : xin nói là 
tôi không tin lắm vào sự phủ định 
minh của một vài nhà Yăn mới gần 
đây) Dã có một thời chúng ta máy 
móc, thô thiền buộc Nguyễn Tuân, 
Nuận Diệu... tự cất khúc mì: h và ta 
cát khúc họ thành hai nửa trước và 
sau 1945 không đính øi nhau. Chúng 
lẽ bây giờ chúng ta lặn lại hành đọng 
đó đối với Nguyên Minh Châu, Xuân 
Thiều, Lê Lựu...? Không chỉ ra quy 
luật vận động riêng của văn học từ 
giai đoạn nàyv sang giai đoạn khác đề 
thấy tính liên tục của cả tiến trình, 
mỏt số nhà phê bình khí đánh giá 
vần học 1945 — 19:5 đã dùng phương 
pháp so sắnh-đối lập. Tắt cả những 
cái gì mới mẻ, khác lạ của văn học 
gần đây là hoàn toàn đối lập với tất 
cả những cái gì của văn học trước đó, 
và có khi do đối lập mà có. Không 
có kế thừa, tiếp thu gì ở đây cả, 
kinh nghiệm vàn học của thời trước 
không giúp gi được cho thời nay () 
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Trên đây là sự phân tích một vài 
điềm gây nên cảm giác có sự phú nhận 
thành tựu văn học giai đoạn 1945 — 
1975. Chỉ là cảm giác thôi nhưng Ít 
nhiều có cơ sở. Nhận xét của đồng chí 
Trần Độ rằng « không ai muốn phủ 
nhận và cũng không thê nào phú nhận 
được *ià đúng. Nhưng khi đồng chí 
nói;# Tôi đã đọc kỹ các bài, không 
hš có ấn tượng này »~— thì lại phải suy 
pøhĩ rồi. Nếu là với tư cách nhà lãnh 
đạo, thì xin được phép không vì quyền 
uv mà bất buộc phải chấp nhận, Nếu 
là với tư cách nhà khoa học. th xin cho 
phép coi đó là một ý kiến cá nhàn 
chưa được lập luận, chứng minh, 
Thiết nghĩ ; văn đề khoa học phải được 


đối xử một cách khca học, phải được- 


thảo luận, tranh luận đề tìm ra chân 
lý, chứ không thê kết luận chung 
chung là xong. 


Một vấn đề nữa cần nói tới là chủ 
nghĩa lịch sử trong sự dành giá văn 
học. Thiết tưởng không ai quên và bồ 
qua điều quan trọng này, Nhưng hiểu 
quan điềm lịch sử như thẻ nào lại là 
diều chúng ta phải bàn. Ơ đày chúng 
ta nhớ lại một tư tướng của V.I, Lè- 
nin. Người nói :*Trong vẫn để thuộc 
về khoa học xã hội, phương pháp 
chắc chắn nhất và cần thiết nhất đề 
thực sự có được thói quen xem xét 

vấn đề đó một cách đúng đắn và đề 
không lạc hướng trong tát nhiều chỉ 
tiết, hoặc trong rất nhiều ý kiến đổi 
lập nhau—~diều kiện quan trọng nhất 
của một sự nghiên cứu khoa học là 
không nên quên mỗi liên hệ lịch sử 
căn bản ;là xem xét mỗi vấn đề theo 
quan điểm sau đây : một hiện tượng 
¡hất định đã xuất hiện trong lịch sử 
mnư thể nào, hiện tượng đó đã trải 
qua những giai đoạn phát triển chủ 
yếu nào, và đứng trên quan điểm của 
sự phát triền đó đề xét xem hiện nay 
nó đã trở thành như thế nào »(V.I, Lê» 
nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ- 
xa, 1979, t. 39, tr. 78). Vận dụng tư 
tưởng này vào việc đánh giá văn học 
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giai đoạn 1915— 1975, tôi kiến nghị 
chúng ta nên củng nhau: ~ 

Một là, đặt giai đoạn văn học đó 
trong hoàn cảnh lien sử—xã hội cụ 
thề với tất cả các mối quan hệ, liên 
hệ của các thành tố cầu trúc nên nó: 
hiện thực cuộc sống, đường .lõi chính 
trị, quan niệm văn học, nhà văn, người 
đọc đề xét xem sự hình thành của nó 
như thế nào. 

Hai là, khảo sát sự vận động nội tại 
của giai đoạn văn học đó, bởi 
thành tổ nói trên không phải là tính 
mà là động. Thí dụ tìm hiểu đường 
lỏi văn nghệ của Đảng trong cà 
gian ba mươi năm nói đảy đề xem 
xem ý *đóng nhất văn học với chính 
trị "có phải là bao trùm hơn ca từ 
đầu đến cuối không, có phải là một 
nói đụng của đường lỗi không hay dẻ 
chỉ là qran điềm của một số người và 
quan niệm cụ thể hóa của một số cấp 
điện hành, thực hiện. Giai đoạn này 
có nhiều thời kỷ khác nÌau, có những 
bước đi lên và có những bước đi 


Củ 


xuống. Chúng (a nén tông hợp lại, chỉ 
rõ văn học giai đoạn 1915— 1975 chính 


thực là ơi. 


[ta là, xem xét điai đoạn văn học đó 
như một sự vận động tiệm tiến của 
quá trình phát triển chúng của văn học 
Việt ram hiệu đại. Chúng ta thường 
qtan niệm quá khử là cái đã qua và 
đang ngày càng cách xa, và hình dung 
sự phát triền như một chuỗi chắp nồi 
hôm qua -hôm nay -ngày mãi. Lrên 
thực tế không phải như vậy. Giai đoạn 
văn học 1915 — 1975 với tất cả tỉnh 
lịch sử cụ thê của nó đã vận động 
tòng thề sang giai đoạn sau 1973 và 
từng bước « trở thành ? khác do chạm 
phải những điều kiện lịch sử—cụ thê 
HỞ 1. 

Quan điềm lịch sử như thế, lẽ tất 
nhiên, luôn luôn đi kèm với quan điềm 
phát triền, nhưng là một sự phát triền 


~ 


_ — 


(Xem liếp trang 63) 


Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


Liên doanh thủy sản Năm căn 


ÔNG ty liên đoanh thủy sản Năm 

căn là mô hỉnh thử nghiệm của 

huyện Năm căn, tỉnh Minh hải 
và Bộ thủy sản, thành lập ngày 1-12- 
1283. 

Mặc dù là một huyện có địa tô 
chênh lệch lớn, trọng điền thủy sản 
eua tính và cá nước, nhưng nghề eá 
ở dày từ năm: 1980 trở về trước nằm 
trong tỉnh hình chung là sa sút 


nghiềm trọng đời sống nhân đán 
thp kém, 
Từ năm [381 đến năm IS8% có 


chuyền biến nhưng còn đặp rải nhiều 
khó khăn, vi thuyền lưới, HIÀV THỎÒO 
đều đã đến ngày thanh lý, mà không 
có khả năng thay thế, eơ sở vật chát 
hạn cần không có øi. Trong hoàn clnh 
đö liên đoanh 3 cấp ra đời, 


Thực chất của sự liên doanh 7 cấp 
là liên doanh giữa 2 bên chủ thà, một 
bên chủ thề là các đơn vị kinh tế của 
nhả nước, còn một bẻn chủ thề khác 
là ngư dân lao động có tay nghề, 


Nhờ phát huy được sức mạnh tông 
hợp của các bên về vốn, vật tư thiết 
bị, năng lực quản lý và lao động, nên 
nghề cá Năm cần đã có bước phát 
triên khá mạnh mẽ : 

Chuyên tử cơ chế hành chính quan 
Heu bao sấp sang cơ chế tự lo liệu, 
tự cân đối trong hạch toán kinh 


NGUYÊN THANH HÙNG * 


doanh và khép kín từ đầu tư sản 
xuảt, thu mua, chế biến, đến lưu 
thông (xuất nhập) thành một thề 
thống nhất, từ đó đi vào chuyên mn 
hòa, gắn phát triền thủy sẵn với làm 
nghiệp, thực hiện kinh doanh tòng 
hợp, đưa nuôi tôm trở thành mãi 
nhọn chiến lược, Năm 1958 đầu tư 1 tỷ 
-2 lriệu động, tạo ra những vũng 
nuôi tôm chuyên canh tập trung, {UV 
hoạch lại nghề đây, trang bị HÀ 
lớn. chuyên sản xuất ven bờ ra xa 
bờ, Tác dụng của eơ chế trên đẳn đến 
sức sản xuất dược phục hồi và nhát 
triển, đưa nền kinh tế thủy sẵn huyện 
lử sản xuất tự cấp tự túc sañnØ sản 


“Xuất hàng hóa. Xóa hẳn được tạp 


quận trước đày chỉ sẵn xuất 6 tháng, 
còn 0 thắng ngôi không, chuyền sang 
sản xuất quanh năm Hình thành ở 
huyện, xã cụm công nghiệp chẽ biến 
và hậu cần tại chỗ (rước đây chỉ có 
ở thành phố, tỉnh lv) 

Cuộc sống của nzư đân được chuyvền 
tử phàn tán sang tập trung. Các lìng 
cá, các cụm kinh tế Rÿ thuật... được 
hình thành từ những vùng sinh lày 
hoang vàng, 

hắn xuất Kinh đoanh eó hiệu quả và 
kết hợp được thị trường trong nước 
Và ngo+i nước, - 


W Giản đốc Côn, ty Hến đoanh thủy sản 


“NĂM cặn 


oí 


Qua 5 năm, về ngoại tệ, đầu vào là 
2266 578 USD, đầu ra là 26 991 918 USD; 
chênh lệch là 24 725 310 USD (dự kiến 
ngoại Lệ năm 198S đạt 7,2 triệu). Đàu 
vào và đầu ra trong sản xuất kinh 
doanh, tính theo tiền Việt nam qua 


á năm (1984 — 1987) là : 


+ Doanh, số mua vào qua 4 năm: 
2570 581013 dồng 


+ Doanh số bán ra qua 4 năm: 
4 572 855 688 đồng 

+ Lãi tiền Việt nam qua 4 năm 
(chưa tính hàng tòn kho và chưa tính 
năm 1988) là : 91115954 đồng 

Kết qua về sản xuất kinh doanh 
năm sau co hơn năm trước. Việc 
thực hiện chỉ tiêu tông hợp về ngoại 
tệ trong 5 năm qua thê hiện cụ thể 
như sau: | : 


» 


Năm 19&{£: 3900 000 USD 
Năm 1985: 4200000 USD 
Năm 1980: 5200 000 USD 
Năm 1987: 6 300 000 USD 
Năm 1983 chác chắn đạt 7200000 USD 


Đưa lại kết hối cho trung ương qua 
4 năm là: 53991881 USD. Đưa lại 
quyền sử dụng ngoại tệ ‡ năm là: 
9919977 USD, Tiền Việt nam đem lại 
cho các bên là: 98116 992 đồng. Số 
tiền nói trên được phân chia như sau °* 
— Công ty liên doanh : 
6229 171 USD và 25991459 đồng 
— Tỉnh : 
1823982 USD và 18817 356 đồng 
— Huyện: 
1029992 USD và 38340 479 đồng 
~ Seaprodex: 
836 829 USD và 15 014 81§ đồng 
Binh quân một người dân Năm căn 
năm 1983 làm ra 43 USD, năm 1983 
(sau 5 năm liên doanh) làm ra 
112 USD (tính dân số 61000 người), 


—— Năm 1988 một lao động nghề cá 
Năm: căn đã làm ra 827 USD (tính lao 
động chính và phụ nghề cá là 8700 
người). 

Đạt được kết quá như trên là do 
mẫy nguyên nhàn chính sau đây : 


°^ 


I—= Định hướng chiến lược đúng: 


Các cấp liên doanh đã biết chọn 
Năm căn đề thực hiện thử cơ chẽ tự 
lo liệu, tự cân đối, xây đựng Nâm càn 
thành cụm kinh tế kỳ thuật tồng 
hợp về thủy sản. 

Vấn đề phát triền thủy sản đã 
được đặt trong cơ cầu làm — nzư 
nghiệp kết hợp, đảm bảo sự cân bảng 
môi sinh đề cá bai cùng ồn định quy 
hoạch, cùng phái triên hài hòa theo 
hướng “lấy rừng nuôi biên, lầy biền 
nuôi rừng». Thủy sản được xác định 
là mũi nhọn chiến lược để làm động 
lực thúc đầy kinh tế huyện phát triền, 
trong đó vấn đề nuôi được đặt lên vị 
trí mũi nhọn của mũi nhọn chiến 
lược. Đồng thời nghề đáy được quy 
hoạch lại theo hướng bảo vệ nguồn lợi 
đề khai thác lâu dài, chuyền dần 
đánh bắt nhỏ lễ ven bờ ra xa bỜ 


Trong chỉ đạo thực hiện định hướng 
chiến lược nói trên đã biết gắn chặt 
kinh tế với văn hóa xã hội. đã biết 
lăy đầu tư phát triền sản xuất, tăng 
năng suất, tăng sản lượng và nâng 
cao chất lượng sản phầm làm đích 
của đầu tư, đích của cải tạo, đích của 
liên doanh. Trên cơ sở sản xuất phát 
triền mà cải thiện đần đời sống người 
lao động. _ 


Các định hướng chiến lược nói trên 
là quan điềm tư tưởng chủ đạo, là 
sợi chỉ đỏ, là kim chỉ nam xuyên suốt 
quá trình tồ chức chỉ đạo thực hiện ở. 
liên đoanh. Từ định hướng chiến 
lược đó, liên đoanh đã xíc định được 
cách làm đúng, mang lại hiệu quả 
kinh tế cao. 


.2 — Cách làm đúng: 


a) Thông qua Seaprodex liên doanh 
đã vay ngoại tệ nước ngoài đề nhập 
vật tư thiết bị phát triền lực lượng 
sản xuất và cơ sở chế biến hậu cần. 


b) C6 chính sách hợp lý, quy tụ về 
liên doanh một đội ngũ cắn bộ quản 
tý, kỹ thuật có trinh độ cao. 


Liên deanh có chịnh sách đầu (ư 
đảng với phương chìm nhà nước và 
hân đân củnz làm, cụ thề : 


Trong nuôi tôm, dân góp vốn 50% 
liên doanh góp 50%, sau ! năm trở 
lên liên doanh thu nợ bằng sẵn phầm. 
Trong khai tác đàn góp vốn 30%, 
liên doanh góp 7U%. Trường hợp đặc 
biệt dàn không có vốn mà có tay nghề 
cao, thì liên doanh đầu tư 90%, dân 


0Ã: có trường hợp cá biệt Hên đoanh - 


đầu tư 100%. Sau 3 năm đã hoàn trà hết 
vún vay. bằng sản phầm 5 năm qua, 
liên dcanh đã đầu tư 1 tỷ 215 triệu 
đồ:g, trong đó đành cho tôm Í 
tý 169 triệu, cho khai thác 46 triệu. 


Trong (hu mưa quản lý hàn: đã 
mạnh dạn sử dụng vốn, tay nghề của 
tư nhân. Toàn liên doanh có 10 cơ sở 
thu mua, trong đó có 12 trạm quốc 
doanh, còn lại 2§ cơ sở do tr nhân 
làm đại lý, 


Trong cải tạo và xây dựng quan hệ 
sản xuất mới, liên doanh không nóng 
vội, mà lấy đầu tư, phát triền sản 
xuất làm gốc đề tồ chức lại sản xuät, và 
chỉ dừng lại ở tồ đoàn kết sảR xuãt— 
hình thức dược quần chúng tự giác 
chấp nhận. 


Trong việc xây đựng làng cá liên 
doanh đã gom dân từ chỗ sòng phân 
tân, rải rác về tập trung lại; việc 
xây dựng công trinh phúc lợi công 
cộng đã làm cho dàn tin, tự nguyện 
dời nhà về làng cá theo quv hoạch 


Đây là một tỪành công nồi bật, có 
tắc dụng về chính trị, kinh tế, văn 
hóa và an ninh quốc phòng 


Dòng thời liên doanh còn nghiên 
cứu và có chính sách liên kết ngang, 
dọc đề tàn dụng được thế mạnh của 
nhau. Liên doanh có eơ chế khép kín 
từ khâu đáu đến khâu cuối, từ sắn 
xuất, thụ mua, chế biến đến thương 
mại xuất nhập, từ đỏ nối liền khu 
sản xuất nguyên liệu với khu công 
nghiệp chế biến, nối liền sẵn xuất 


với khoa học, rối Hiền ngư đàn với 
nhà nước. | 


e) Do liên đcanh-quan tâm đến đời 
sông, người lao động nên họ an tảm 
phản khỏi hợp tác với liên doanh, 
không có tình trạng căng thẳng, tranh 


Chấp như trong một số vùng sản xuất 


nông nghiệp. 


ở — Sự giúp đỡ có hiệu quả của 
Seaprodex. 

Công 1y liên dcanh thủy sản Nănn 
căn là đơn vị kinh tế ví mô, coi công 
ty xuất nhập khâu thủy sẵn ' Việt nam 
là don vị kính tế vĩ mỏ. Khách quan 
và đứng trên lợi ích toàn cục mà 
phản tích và đánh giá thì Năm căn 
tượi qua khó khăn chúng và đạt được 
sự đôi mới tiền bộ như ngày tay, 
chỉnh là nhờ tác động mạnh mẽ của 
sự liên doanh, liên kết, trong đó công 
ty Seaprodex là nòng cốt, là một bên 
thành viên của liên doanh có tiềm lực, 
Seaprodex đã tạo điều kiện thuận lợi 
về vốn, vật tư, thiết bị kỹ thuật, cán 
bộ kỹ thuật, cán bộ nghiện vạ quản 
lý, đề hỗ trợ tích cực cho liên doanh 
thủy sản Năm căn, _ 

Về giải quyết vốn: trong hai năm 
đầu của liên doanh, công ty Seaprodex 
đã góp vốn lưu dòng 58 triệu đồng, 
trong đó có tác dụng quay vòng là 


- 28 triệu, làm trung gian bảo lãnh-cho 


liên dcanh Năm căn được vay ngoại 
lệ nước ngoài Irong ð năm qua là. 
2 368 578 USI) (trong † năm đã trả nợ 
được 1459587 USTD). Nhở có ngoại tệ 
nên liên doanh đã nhập thiết bị đồng 
bộ và xây đựng nhà máy tòm đồng 
lạnh, nhà máyv nước đá 5U tăn/ngày, 
kho lạnh 52U tấn. Nhà máy được đặt 
sút vũng sản xuất nguyên liệu nên 'có 
ưu thẻ trongø chế biến, tÝ lệ hao hụt 
ở mức 1,55 nguyên liệu (trong khi đó 
nhị máy đồng lạnh Cà man ở xa hơn 
nên mức hao hụt là 2.125, các nhà 
máy ở thành phố là 2,04). 


Ngoài ra, €caprodex còn giúp liên 
đoanh Năm căn nhập 558 máy phát 


điện lớn nhỏ, 458 máy thủy các loại, 
148 tấn lưới sợi, 14 125 tấn xang đầu, 
5431 bình ắc quy thắp sáng, và hàng 
ngàn tấn nhu yếu phầm phục vụ đời 
sòỏng. Hằng năm, trong các tháng cao 
điểm khi liên doanh Năm căn thiếu 
tiền mát đề thu mua (năm 198§ bình 
quân" mộItÊ tháng là 600 triệu đồng) 
mà ngân hàng tài chính tỉnh không 
đáp ứng nồi thì Seaprodex tạo điều 
kiện giải quyết kịp thời. Với biện 
pháp vay vốn ngoại tệ ứng trước đề 
chuyền hóa tiền Việt, và thanh toán 


san phầm sau, hiện nay liên doanh. 


Năm căn đã được các xí nghiệp thuộc 
Seaprodex ứng trước tren 1 triệu 
đòng ngoại tệ. Công ty Seaprodex đã 
giúp Hên doanh thủy sản Năm căn lên 
đẻ án thiết kế, trực tiếp chỉ đạo xày 
dựng các công trình chuyên ngành và 
thường xuyên cung cấp các dàn liệu 
thòng tín kinh tế kỹ thuật, giúp đỡ 
tiếp cận với thị trường thế giới trong 
việc xuất nhập khầu tại chỗ. Seaprodex 
còn đưa chuyên gia ký thuật các 
nước ngoài vào phục vụ sản xuất, 
nhất là trong nuôi tôm và chế biến, 
trong đó nồi bật nhất là du nhập kỹ 
thuật lạnh, kỷ thuật nuôi tôm công 
nghiệp. 

Trong vấn đẻ hợp tác liên đoanh 
_ Với nước ngoài, Seaprodex cũng đã 
chủ động quan hệ đề hình thành công 
ty nuôi tôm ÀAÍaseanam gôm: AÍarisseo, 
Saaprodex và Năm căn. Đày là công 
trinh hợp tác quốc tế, ba bên lời cùng 
chia, lỗ cùng chịu, gồm sản xuất tòm 
và thức ăn cho tôm. Tuy nhiên, liên 
đoanh Năm căn còn thiếu sự chuin bị 
vẻ con người hợp tác thực sự đủ tư 
cách, đủ trình độ; quan niệm về con 
người đủ tiêu chuần đề hợp tác quốc tế 
hơi giản đơn, chưa thấy được yêu cầu 
về trách nhiệm, kỶ luật, tính nghiêm 
túc của nghiên cứu và sáng tạo trong 
lao động hợp tác, đề tranh thủ nắm 
bắt lày kỹ thuật tiến bò. 


Tóm lại trong 5 nắm qua, giữa liên 
đoanh thủy sẵn Năm căn và Seaprodex 


Đá 


đã có mối quan hệ gắn bỏ mật thiết, 
giúp đỡ nhau tích cực. Ngoài ra, liên 
(doanh còn có quan hệ liên kết trong 
và ngoài ngành, đề cùng khai thác tài 
nguyên một cách có lợi. Nhờ vậy mà 
liên đoanh có được sự dôi mới như 
hiện nay. Đó là mối quan hệ «nhân 
quả ? trong hợp tác liên doanh. 

Việc đồi mới đó không tách rời 
đường lỗi chủ trương của trung ương, 
sự lãnh đạo của tỉnh, của huyện, của 
công ty ngành dọc cấp trên và sự 
đồng tỉnh của đông đảo ngư dân 
trong huyện. 

Đó là những nưuyên nhân thành 
công, và cũng là bài học rút ra qua 5 
năm hoạt động của liên doanh. Tuy 
nhiên, bên cạnh những kết quả đạt 
được, liên doanh thủy sản Năm căn 
CòÒn một số văn đề tồn tại: | 

I— Năng lực bộ máy tô chức không 
cản xứng với nhiệm vụ, với việc mở 
rộng sản xuất. Nếu tăng chỉ tiêu 
nhiệm vụ lên 1,5 lần hay 2 lần thì bộ 
máy cũ của liên doanh không thề nào 
đảm đương nồi, 


2— Chất lượng sản phầm còn thấp; 
chủng loại còn nghèo nàn, các mặt 
hàng thủy sản ngoài tôm đều chưa với 
tới và còn thả nồi. | 

3— Cơ chế chính sách chưa thoáng, 
các đơn vị cơ sở chưa thật sự có 
quyền chủ động trong sản xuất kinh 
doanh, hai chức năng quản lý nhà 
nước về kinh tế và quản lý sản xuảt 
kinh doanh chưa được phàn định rõ. 

4— Tiền mặt thiểu thưởng Xuyên 
gầy can trở nhiều cho sản xuất. 

5— Cơ chế liên đoanh 3 cắp chưa 
được thề chế hóa và trở thành luật 
pháp nèn dẻ có sự tủy tiện trong thực 
hiện. 

Đề khắc phục những vướng mức 
trên đây chúng tòi Xin nêu một số 
kiến nghị: 

1— Cần thề chế hóa trong luật pháp 
mô hình liên doanh và quy chế liên 
doanh đề tránh sự tùy tiện. Trên liên 


>¬. 


doanh là hội đồng quản trị ba bên, 
trên hội đồng ba bên chỉ là luật pháp, 
là chính sách chế độ. 


2— Mở rộng sự hợp tác với nước 
ngoài. Nên tạo cho công ty liên đoanh 
quyền chủ động hợp tác trên các lĩnh 
vực sản xuất nuôi trồng, khai thác, 
chế biến, thương mại xuất nhập khầu 
với phương châm đôi bên cùng cỏ lợi, 
và hợp tác với các nước không piân 
biệt chế độ chính trị 


3— Nhà nước nên giao lai chỉ tiêu : 
ngoại tệ và giao nộp n;ân cách. Căn 
cứ vào kai chỉ tiêu cơ bản này dề 
xem xét và đánh giá tình hinh sản xuất 
kinh doanh. 

4— Về vai trò và sự tòn tại ecỦa mÔ 
hinh Seaprodex : 

Từ mô hình liên doanh thủy sản 
Nă¡o căn làm àần bước đầu có hiệu 
quả, chúng (ôi nhận thức rằng : Sự tồn 
tại của Công ty xuất nhập khả» tủy 
sản Việt nam là một tất yếu khách 
quan. Mười nắm qua Setprodex tử 
chỗ khó khăn không Ít, nay đã vươn 
lên trong cơ chế tự lo tự li¿o, tự cân 
đối, đã góp phần tích cực vực đạy một 
ngành kinh tế đang trong tình trang 
suy sụp ; đã đạt được thành tựu trong 
xuất kLầu từ 19,5 triệu USD năm 19ÈI 
lên 141 triệu USD năm 1987 (tăng 71: 
so với năm 1981) ; đạt được kết quả khá 
trong tìm kiếm thị trường, hợp tác 
quốc tế trong thương mại ; và là đơn 
vị tham mưu cho ngành thủy sản đề 
ra phương hướng chiến lược và biện 
pháp tăng nhanh kim ngạch xuất 
khầu, là đơn vị hội tụ n‹-hệ thuật 
thương mại và kỹ thuật tiên tiến của 
thế giới, có thề hướng dân địa 
phương thực hiện 


Trong từng giai đoạn phát triền kinh 
sế của đất nước, đã diễn ra sự tập 
trung thống nhát vả phân tân trong 
xuát nhập khầu thủy sản 

Phân tán có tác dụng kích thích 
thị đua, tăng nhanh đươc doanh số 
xuất, nhưng vấp puải 4 nhược điềm 
cơ bản + | 


— Một là: chất lượng sẳn phầm 
kém. 


= Hai là: từ đó giÁ xuất không cao, 


—= Pa là: do nhiều đơn vị tranh 
nhau xuất, dẫn đến những bất lợi cho 
người bán, l 


— Bốn là: do không chuyên. phân 
tán nên năng lực về nghiệp vụ bị dàn 
mềnz, và cũng do nhân tán nên thiếu 
tực, tiiếu kho dự trữ, hàng xuất tửng 
chuyến không đủ tại trọng, không 
tạo ra được chiến thuật đề giữ giá, 
nâng giá, cạnh tranh chiếm lĩnh thị 
(trường quốc tế. 


Tập trung thống nhất trong .xuất 
nhập kiầu sẽ khắc phục đxšợc 4 nhược 
điềm cơ bản nêu trên, nhưng lại dễ 
xảy ra tệ nạn độc quyền, ăn chặn,ăn 
chẹt của địa phương, nếu khôzø có sự 
lãnh đạo, kiể¡n soát chặt chẽ. 


lfai phương thức đều có mặt tích 
cực và tiêu cựe. Tuy nhiên, nhin về 
lâu đài phải gom lại thống nhất vào 
mệt cầu mối, đề hình thành những 
côrg ty mang tầm cỡ quốc gia đủ 
sức canh trani:, chiếm lĩnh thị trưởng 
q::ốc tế. Vì những lẽ trên, sự tồn tại, 
phát triền và quy tụ vao một số đầu 
môi xuât nhập, trong đó có sự tồn tại 
của Công ty Seaprodex là một yêu cầu 
tất yếu và khách quan trong quá trình 
phát triềm ngành thủy sản cả nước. Vì 
lợi ích chung của cả nước. Liên doanh 
Năm căn tắm thành mô hình tồ chức 
xây dựng Công ty Seaprodex thành 
trung tầm xuất nhập khầu thủy sản 
chuyên ngành mang tính quốc gia và 
tính hệ thống đề vừa làm chức năng 
sản xuất, kinh doanh vừa làm phiệm 
vụ qión lý nhà nước theo ngành. , 


Trung tâm đó eó một số chỉ nhánh 
xuất nhập khầu ở các địa phương được 
nhà nước cho phép đề cùng xuất nhập 
tại chỗ, hợp lý hóa trong vận chuyền, 
góp phần giảm ehi phí, hạ giá thành 
Trung tâm đó phải được tăng cường 
lãnh đạo đề khác phục cho được tệ 


HS Ó 


“độc quyền » tệ “án chặn, ăn chẹt? 
trong xuất nhập khảu 


* 


Trung ương, tỉnh, huyện đã tạo ra 
mỏ hình liên dcanh 3 cấp ở Năm căn, 
mô hình marg tình khách quan của 
giai đoạn xây dựng kinh tế hiện nay, 
có khả năng đưa Năm căn vươn lên 
đỉnh cao 18 — 20 triệu USD, năm trong 
những năm dâu thế kỷ 21. Thực tế 
của ngót 5 năm qua đã đem lại cho 
chúng tôi niềm tin đó. Những người 
trước đây đã biết Năm căn trong hai 
thời kỷ chống Pháp, Mỹ, nay trở 
lại đều không khỏi sửng sôt ngạc 
nhiên trước sự đồi thay to lớn của 
Năm căn, Trong gản 5Š năm qua ngành 
thủy sản huyện không được trung 
ương và tỉnh đầu tư rót vốn, vật tư 


thiết bị vẫn như những năm 80 trở 
về trước nhưng sản xuất được phục 
hỏi và phát triển mạnh mẽ.. Điều đó 
chứng mình tính năn,: động sản: tạo 
của cơ chế tr 1o, tự liệu, tự cân đối, 
và tỉnh đúng đẫn của mô hình. 

Qua gàn 5 nàầm liên doanh chúng ` 
Lôi thầy có ð vấn de quyct định sự 
thành bại của một phương án: Đó là 
tiêm năng nguồn lợi, cơ chế chính 
sách và con người; trong đó con 
người thực hiện là quyết định nhất. 
Ba vấn đề đó quyện chặt lấy nhau, 
không tách rời. “hưng ở Liên doanh 
Năm căn, nều muốn đrra chỉ tiêu sản 
xuất kinh doanh lên 1.5 bay 2—3 lần 
(như dự kiến Cến năm 2000) thì ngoài 
tiềm năng nguôn lợi ổã có thề tính 
được, chế chính sách, con 
người trong bộ may thực hiện là cả 
một vấn đề lớn cần phái giải quyết 
kịp tLời mới thực hiện được. 


con cơ 


QUA CÁC VỤ... 
(Tiếp theo trung 09) 


chất của một lũ # sâm mọt » đục khoét 
từ cơ sở. Nếu chúng ta đám nhìn 
tháng vào sự thật phức tạp biện nay, 
lýp trung giải quyết các vụ tranh 
chấp đất đại đang nóng boid, Củng 
CÓ các eơ SỞ đang ở nông thôn làm 
cho chủng trở nên trong sạch hơn và 
vữ.ø mạnh hơn, thiết lập công bằng 
xã hội, củng cố sự đoàn kết ở nông 
laôn, Và Xét trên ý nghĩa đó, “cơn 
bào s dang xay ra ở miền Nam lại sẽ là 


ngọn giỏ lành, đem những cơn ma 
lớn đến các vùng nắng hạn. Tôi tin 
một cách sâu sắc rằng, trong những 
nam tới, một giai đoạn mới, giai đoạn 
đân chủ hóa toàn bộ sinh hoạt ó nó! ở 
thôn nhàm địa sản xuất làng hóa lên: 
một trình độ cao hơn và với noột nhịp 
độ nhanh hơn sẽ dược mỡ ra. 


TRẤN ĐỨC 
(Chuyên viên cao cấp kính tế) 


ĐIỀU TRA 


Cấp báo ở một vùng điáo dục 


TRẦN SĨ NGUYÊN * —- VŨ NGỌC LAN 


. Ứ nghiệp cách mạng đưới sự 
*> lãnh đạo của Dăng dã làm 
biến đồi sâu sắc cuộc sống 
của nhân đản các dân tộc 
thiệu số trên đất nước ta.' Mội trong 
những biểu hiện của sự biến đồi đó 
là sự phát triền giáo dục ở vũng dân 
Lọc. Những năm qua, sự nghiệp giáo 


dục đả góp phản rất quan trọng vào - 


việc nâng cao trình độ văn hóa, trình 
độ nhận thức cho nhân dân các đân 
tộc thiểu số, đã đào tạo được một 
đội ngũ cán bộ nøười đàn lộc ở các 
ngành, các cấp, Đội ngũ này đã và 
dang góp phần tích cực vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc, 


Tuy nhiên, những thành tựu đạt 
đưcc chưa đủ đề xóa hết đói nghẻo, 
lạc hậu tronz nhân đân các dân tộc. 
Niững khó khăn, sa sút vé kinh tế — 
xi hội những năm gần đày lại làm 
cho cuộc sống của đồng bào cặc 
DTTS () nhiều nơi trở lại với cảnh 
đói nghẻo lạc hàn cñ, Ở nhiều vùng 
núi cao, vùng xa xôi, hếẻo lánh nhận 
dân sống không khác gì thời kỳ trước 
cách mạng. lhiện nay, tỷ lệ đồng bào 
DTTS mù chữ còn rãt cao như: Khơ 
mú 97%, Lô lô 9IX, H mông &§X, 
Kháng S1ÄX, Dao 7ãX, Ba na 72%, 


K ho 67% v.v. Theo số liệu năm 1985, 
so với cán bộ chuyên môn, kỹ thuật 
trong cả nước, cán bộ người DTTS 
có trình độ trên dại học bảng 1%, 
đại hẹc và cao đẳng bằng 3,5%, trung 
học chuyên nghiệp bằng 1.5%. Lực 
lượng cán bỏ này chủ yếu lại lập 
trung ở một số đân tộc như Tày, Nùng, 
Mường, Thái và ở một số tỉnh Cao 
bảng, Lạng sơn, Bắc thái, Hà tuyẻn. 
Máy năm nay, đòi ngũ này bị giảm 5%, 

Với tính chất là nền tảng văn hóa 
của một nước, là sức mạnh tương lai 
của một đân tộc, giáo dục phồ thông 
có VỊ trÍ ràt quan trọng, Thế nhưng 
nếu như sự nzhiệp giáo dục nói chung 
đang xuống cấp trầm rong thì ở nhiều 
vùng miền ni, ở vùng các 7T đang 
đặt ra vấn đề giia dục tồn tai hay. 
Không tồn tại, Cần điền tra, nghiên 
cứu, chỉnh xác và toàn diện giáo dục 
phố thông ở vùng các DTTS đề có biên 
pháp cải thiện căn bản tỉnh hình 


"hiện nay. Song, qua nhũng báo cáo 


không đầy đủ của một số địa phương, 

cũng đã phân nào thấy dược thực 

trạng giáo dục phô tl.ôig ở vùng các 
`» 


DTTS mấy năm øần đây và đòi hỏi 
` 5 Ỳ 


« 


W Phó tiến sĩ giao dục 
(1) Dân tọc thiều số 


cấp thiết phải có biện pháp tháo gỡ 

kịp thời. ' 
Sự xuống cấp về giáo dục ở vùng 

các DTTS thề hiện trước hết ở sự 


— 


Tồng số học sinh người DTTS chỉ 

bằng 6X số học sinh cả nước, trong 
khi đó số dân các DTTS bằng 12% số 
dân cả nước. 7 năm qua, các tỉnh có 
số học sinh người DTTS giảm nhiều 
là Thanh hóa (47463 em), Sơn la 
(10 182 em), Đắc lắc (9680 em) Nghệ 
tĩnh (8980 em). Ở trường phồ thông 
eœơ sở La pán lần (Mù căng chải — 
Hoàng liên sơn) năm học 1960 — 1981 
có 202 học sinh người H” mông, đến 
năm 1986 — 1887 còn 97 em và sau 3 
tháng còn lại Š8 em. 
— Nếu như trong cả nước hiện nay 
tỷ lệ trẻ em trong độ tuồi đến trườ»g 
là khoảng 75 — 805 (có nơi hơu 9055) 
'thì ở vùng các DTTS tỷ lệ này rất 
thấp. Chẳng hạn, ở đân tộc H° mông 
5,6%, Dao 6,5%, M nông 10,5%, Khơ mú 
4,8%. Ở một số vùng tương đối thuận 
lợi như Bản phố (Hoàng liên sơn) có 
15% trẻ em đi học (81/515 em), ở La pản 
tần — 37% (178/180 em), ở Sín chéng — 
37A (128/304 em). Cả huyện Bắc hà 
chỉ có 235X trẻ em đi học, ở Quẳng 
sơn (Đắc lắc) có 56 (240/425en: người 
MỂ nông), ở Ea yong có 60,6% (551/971 
em người Ê đê) đến lớp. 

Đặc biệt tỷ lệ em gái đi học lại rất 
Ít và càng lên lớp cao càng hiếm. 
Chẳng hạn, ở La pán tần lớp 1 có 5/59 
học sinh, lớp 2 có 5/51, lớp 3 là 1/10 
và lớp 4 không có một học sinh pái 


56 


Cấp học _ Học sinh Hạc sinh Công 

ch S2 vớ 4 sử so 
Năm học PTCS PTTH 
1950 — 1981 10435: cm 30 764 em | 1074038 em 
(967 — 1988 695135em | ` 25723 em ¿18 861 em 
Tỷ lệ năm 1987 — 1988 | 
3O với năm ¡i9§0 — 1981 68,693 71,13% 66,9 X 

Ù 


giảm sút số lượng học sinh đi hóc, 
7 năm qua, số lượng học sinh người 
DTTS trong cả nước giảm khoảng 33% 


(xem bảng thống kê), 


nào. Thậm chí ở Sin chéng trong thời 
gian chúng tôi điều tra (tháng 
10/1986), cả xã không có một em gái 
nào đi học. 


Tình hinh học sinh bỏ học giữa 
chừng là rất phồ biến và là vấn đề 
rất khó khắc phục ở vùng các DTTS. 
Năm học 1946 - 1987, ở Bản phố 
(Hoàng liên sơn) tỷ lệ học sinh bỗ 
học là 80%, ở Tà chải 72,2%. ở Quảng 
sơn (Đắc lác) 62,35%, ở Định Trang 
Hòa (Làm đong) 75. Năm học 1985— 
1986 ở trường phồ thông cơ sở Ea 
yorøz (Dắc lắc) có 93% hẹc sinh bố 
học, nầm  hbẹc 950 — 19§7 con sẽ đó 
là Êö%. Năm học I?86 — 19%7, toàn 
Lĩnh Gia lai — Kon tum có 14% học 
sinh bỏ hẹc, ở huyện Đắc loi 0X. ở 
trường phồ thêng cơ sở Dắc pét 50%. 
Trong mấy năm qua, nhiều trưởng 
không có học sinh đề dạy hoặc cả học 
kỷ không học được một buồi nào. 5/16 
trường ở Đúc loi mất học kỳ l; ở 


- huyện An Khê hầu như tất cả học sinh 


người DTTS cấp phồ thông cơ sở bỗ 
học kỷ H. Ở “uyện Na hang (Hà tuyên} 
nám học 19§7 — 1988 có 1500/9800 học 
sinh bỏ học, Ở tỉnh Sơn la, trung 
bình cứ 100 học sinh dân tộc Thái 
vào lớp 1 có 14 em học hết cấp I và 9 
em học hết cấp II. Ở Lai châu, người 
các DTT1S bảng 80X dân cư nhưng 
chỉ có 10% học sinh phồ thông cơ sổ 


và 17X học sinh phê thêng trung họ^ 
là người DTTS. 

Toàn cảnh giáo dục ở miền núi, ở 
vùng DTTS như tRế nào ? Hàng chục 
năm nay, ở nhiều vùng xa xôi hẻo 
lánh văn chỉ có lớp 1, lớp 3, khôn 
phái triền được cấp I hoàn chỉnh. ỗ 
huyện Bắc hà có 33 trường cấp I thi 
17 trưởng chỉ có từ lớp 1 đến lớp 3. 
ỚƠ 6 xä vùng cao của tỉnh Sơn la, tuy 
có trường học gần 32 năm nay nhưng 
chưa mở được lớp 3. Thậm chỉ có 
những nơi tuy về hình thức là có 3 
loại hinh trưởng, lớp (bồ túc văn hóa, 
thiếu nhỉ ân tộc, phô thông cơ sở) 
nhưng thực ehấÃt chỉ học trong 1 lớp. 
Thành thử có trường hợp ba mẹ con 
bọc 3 trường khác nhau nhưng lại 
ngồi chung lớp 1. Trong khi ở miền 
xuôi thưởng mỗi huyện có một 
trường phồ thông trung học (có noi 
có 2 đến 3 trường) thì ở một số huyện 
miền núi chưa có cấp học này. Chẳng 
hạn ở tỉnh Lai chàu còn 3 huyện 
ehưa có trưởng phô thông trung hẹc. 

Về chất lượng và hiệu quả giáo 
đục (chỉ nói chất lượng văn hóa cơ 
bản, chưa phải chất lượng toàn diện) 
ở vùng các DTTS thường ở mức tắt 
thấp và ngày eàng giảm sút. Thường 
sau mỗi cấp hẹc chỉ có khoảng 15 — 
20% học sinh đạt yêu cầu. Năm học 
1987 — 198Ẽ, nhiều trường không có 
một học sinh nào tết nghiệp chính 
thức. Ở Gia lai — Kontum chỉ có 09% 
học sinh lớp 1, ;0X học sinh lóp 2 lên 
lớp, có 25 — 30% học sinh đạt trung 
binh. Cứ 10 nghìn học sinh vào lớp 1 
thì còn 400 em học đến lớp 9, ở Na 


hang (Hà tuyên) năm học 1987 — 1988_ 


chỉ có 92/368 học sinh tốt nghiệp phồ 
thông cơ sở và 13/118 em tốt nghiệp 
phồ thông trung học. Ở trường phồ 
thông cơ sở Huy thượng (Phù Yên — 
Sơn la) chỉ có 15% học sinh đạt yêu 
cầu. Còn ở trường phô thông dán tộc 
nội trú (Phù yên, — Sơn la), các giáo 
viên mỗi năm phải mất vài tháng hè 
đề về lận các bản hẻo lánh vận động 
trẻ em đi học, địa phương cung cắp 


toàn bộ kinh phí ăn, ở, học tập, chăn, 
màn... mà chật vật, khó khăn lắm mới 
giữ nồi §0 học sinh øó mặt thường 
xuyên, đều đặn ở trưởng, và 10 năm 
qua cả trưởng cũng ehi mới có 2 em 
theo học đến cuối cấp phồ thông cơ 


SỞ, trong đẻ chỉ có 1 em tốt nghiệp. 


Nhiều em khi vào học lớp ! chưa 
biết tiếng phô thông, trong khí đó giáo 
viên lại không biết tiếnz đân tộc, 
cho nên sô giảng bài học sinh không 
hiều, trò nói gì thầxz eũnz không hay, 
làm sao mà tiếp thu được kiến thức ? 
Vì vậy, hiện tượng học trước quên 
sau, học sinh lớp 3 chưa thuộc hết chữ 
cải, lớp 4, lớp 9 đọc chưa thông, viết 
chẹra thạo là rất phô biến, hẹc sinh 
lưu ban 2, 3 năm là bình thường. 
Chẳng hạn, ở trường phồ thông cơ sở 
La pân tần, lớp 2 có 28 em thì 2õ em 
lưu ban 2 năm. Ở trường phô thông 
cơ sở Tà ohải, năm học 19E5 — 19656, 
học sinh dân tộc Tày. lưu ban 49.72, 
Nùng 50.8%, H” mông 60%, Dao 100%. 
Nói chung, ở eác vùng DTTS chỉ có 
khoảng 5 — 10% học sinh đạt chương 
trình cải cách giáo dục. 

Nếu các trường ở thành phố, dồng 
bảng đang eó phong trào xây dựng 
“trường ra trường, lớp ra lớp? 
thi trường sở ở vùng DTTS nói chung 
ở trong tình trạng thiếu thốn, tạm 
hợ, nhà cửa xiêu vẹo, đột nát. Điều 
yô lý tôn tại hàng chục năm nay là 
các tỉnh miề® múi thường lắm 
gỗ. nhiều tre, ấy vậy mà phòng 
học, bàn. ghế, bảng cho việc dạy và 
bọc lại rất thiếu. Chẳng hạn, ở Đắc 
lúc, năm học 1987 — 1988 thiếu 138 
phòng học. 9450 chỗ ngồi, 197 bảng 
đen, 724 bàn giáo viên và có 50 lớp 
phải học 3 ea, 1755 học sinh phải học 
đứng. Ơ huyện Krêng H'nang có 21 
lớp học 3 ca (1390 học sinh) và 150 
eni phải học đứng. Ở Làm đồng, bình 
quản mỗi giáo viên chỉ có 0,7 cái bàn, 
mỗi học sinh phô thông cơ sở có 0,63 
chỗ ngồi, phô thông trung học có 0,85 
chỗ. ỡ Irrờng phồ thông cơ sở Huy 
thượng (Phù vên — Sơn la) nhiều lớp 


HÀ) 


học không có tường. không có vách, 
bàn ghế, bằng thiếu hoc hỏng nhiều. 
Ngày mưa thầy trò đành phải nghỉ 
học, ngày nắng lớp hec phải ngòi dưới 
mặt trời chói chang. Ở lớp 1, ca thầy 
và trò phái kê đà ngôi dưới đắt. Cô 
ngồi xôm giang bài, học sinh kẻ vở 
lên đầu gối đề việt. Ở huyện IÏiàm yên 
(Hà tuyên) có 30 trường phô tlòng 
thì chỉ có 3 trưởng tạm đủ Làn phế, 
còn 27 trường troiø tỉnh trạng dóột 
nát, thiếu thốn. 50% số lớp thiểu bàn 
ghế giáo viên. Ớ trường phỏ thông 
cơ sở thị trần Tân yên, hơn 20 lớp 
học mà chỉ có 30 bộ bàn ghế. Đó là 
chưa nói sách giáo khoa, đò dùng 
đề dạy và học cũng trong tỉnh trạng 
chắp vá, thiếu thốn. Với phương thức 
hạch toán kinh doanh của ngành 
thương nghiệp hiện ray, nhiều vùng 
cao không có mực đề viết vì khó vận 
chuyền, đễ đồ vỡ và không có lãi. Ở 
Hà tuyên đến hết tháng 8/19&Ä còn 
thiếu 80 nghìn bấn sách giáo khoa, 
toàn bộ sách toán lớp 2, toàn bộ sách 
học kỳ llớp 6. Hiện tượng ca lớp 
chỉ có một bộ sách giáo khoa, giáo 
viên phải xuống huyện chép bài về 
giảng không phái là chuyện hiếm ở 
vùng cao. 

Tóm lại, giáo dục ở vùng các DTTS 
đang trong tình trạng kẻèu cứu. Việc 
tìm ra nguyên nhân của thực trạng 
trên và có biện pháp tháo gỡ kịp thời 
(tuy đã muộn) tất vếu phải làm. Có 


nhiều nguyên nhàn gày nẻn thực 
trạng giáo dục như trên. Nhưng 


nguyên nhân trực tiếp là đời sống (cả 
vật chất làn tỉnh thần) của đồng bào 
DTTS còn quá khó khăn, thiếu thốn, 
Do hoàn cảnh địa lý phức tạp, giao 
thông rất không thuận tiện, khí hậu 
khắc nghiệt, thiếu thốn đủ bề, hàng 
triệu người đang sống du canh đu eư 
hoặc định canh những không định cư, 
đo phương thức sản xuất tự cấp tự 
túc, còng với sự phá hoại nhiều niặt 
của kẻ thủ, cho nên nói chung, đồng 
bào các đân tóc tuy sống lam lũ, vải 
và quanh năm nhưng vẫn ăn chưa đủ 
no, mặc chưa đủ ăm, đời sống văn 
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hóa tỉnh thần rất nghèo nàn, lạc hậu, 
uều không muốn nói là không có gì. 
Nhu cầu về cái ăn, cÁi riặc, nhú cầu 
tồn tại còn cặp thiết quan trọng hơn 
nhiều so với như cầu học được cái 
chữ. Càu hỏi học đề làm gì chưa được 
tra lời một cách thuyết phục bằng 
thực tiễn. Với tình hình hiện nay 
trình độ văn hóa lớp 1, lớp 2 khòng 
đủ làm cho cây ngô nhiều bắp hơn, 
cây sắn lắm củ hơn. Trình độ văn hóa 


„ đó vẫn bị những tập tục lạc hậu. những 


thói quen xáu nghỉn đời làm lu mở, 
vô hiệu hóa. 

Tuy Đẳng và Nhà nước ta từ lâu 
rất quan tâm đến vấn đề dàn tộc, 
nhiều chỉ thị, nghị quyết về vân đề 
này đã được ban hành nhưng những 
mong muốn chủ quan của chúng ta Ít 
hoặc chưa trở thành hiện thực. Hơn . 
nữa. nhiều chính sách đối với miền 
núi, với đồng bào các đàn tóc đã lỗi 
thời, còn nhiều điều chưa hợp lý 
nhưng chậm được đôi mới, bồ sung, 
hoàn chỉnh. Trong những năm sần 
đây, vị loay hoay tìm cách đề tháo gỡ 
nhữnø khó khăn về kinh tế — xã hôi 
nói chúng, có nơi, có lúc đã quên mất, 
thậm chí bó rơi vân đề đân tôce— một 
trong những vấn đề (theo Lê-nin) khó 
nhất trong cáích mạng xã hội chủ nahĩa. 

Trong bôi cảnh đó, sự nghiệp gio 
dục chưa được đặt dúng vị trí của 
nó, vẫn bị coi là ngành pài sản xuất, 
Ở miền núi, vùnz các DTTS, vị trí 
của giáo dục lại càng iL được quan 
tẤm hơn, bị coi nhẹ hơi nhiều. Về phía 
ngành giáo dục đã không thấy hết 
những nét đặc trưng trong giảo dục ở 
vùng núi, vùng các DITS, đã thực 
hiện một cách nóng vội, máy móc, 
rập khuôn, xã rời thực tế và: thiểu tìm 
hiểu. nghiên cứu về mọi mặt: nội 
dụng, chương trình, sách giáo khoa, 
thời gian biều v.v. VÌ vậy, sau một 
năm: thyc hiện cải cách giáo dục, hầu 
như toàn bộ học sinh phô thông người 
IYf1S bị lưu ban. Chúng ta đã và đang 
phải trả giá cho những sai lầm thỏi 
g1an qua. 


* 


Cáp bách phải có những biện pháp 
kịp thời đè ngần chặn sự xuống cấp 
nhanh chóng. củng có và phát triền sự 
nguiệp ;iáo dục ở miền núi, vùng các 
DITXS. Phải kháng định dứt khoát rằng 
đião dụ: ở miền núi p›:ải đi trước một 
bước. Vị nó là nhan 4ö hết sức cơ bản, 
là tiền đề số mộtđã biến đồi lực lượng 
sản xuất, thực hiện cuộc cách mạng 
khoa học và kỹ thuật, xóa bỏ cuộc sống 
mông muội, nghèo nàn, xây đựng cuộc 
sốnz mới. Muốn vậy, Đảng cần có 
một nghị quyết về chính sách dân tộc 
và Nhà nước bồ sung sửa đồi chính 
sách dân tộc phù hợp với giai đoạn 
cách mạng hiện nay. Chính sách đó 
phải đồng bộ và được eụ thề hóa, 
được thực hiện có hiệu quả đề làm 
sao từng bước ồn định và cải thiện 
đời sống của nhân dân các viân 
tộc, nhất là ở các vùng căn cứ cách 
mạng, Ởở vùng cao, vùng xa xôi. hẻo 
lãnh. Các cắp ủy đang, chính quyền 
cần quan tài giúp đỡ các tỉnh miền 
núi. Miền xuôi chỉ viện cho miền núi, 
vùng thắp giúp đỡ vùng cao. Các ngành 
kinh tế, các tô chức xã hội hoạt động 
ở vùng các DTTS có trách nhiệm đóng 
góp sức người, sức của đề phát triền 
kinh tế — văn hóa ở đày. Các tỉnh, các 
ngành ở miền xuôi đang kết nghĩa với 
các tỉnh, cácngành ở miền núi cần quan 
tâm hơn nữa, giúp đỡ miền núi nhiều 
hơn. Cần có những quy định đề các 
tỉnh, huyện có các DTTS dành hẳn 
một tỷ lệ ngân sách nhất định đề phát 


triền kinh tế —- văn hóa ở vùng cao,. 


vùng xa xôi, hẻo lánh. 


Một điều rất quan trọng cần được 
chủ ý là công tác vận động, giải thích, 
thuyết phục đồng bào các DTTS. Và 
những người làm công tác này có 
hiệu quả nhất, nhanh nhất, thường 
lại chỉnh là các cán bộ người DTTS, 


Riêng về ngành giáo dục, phải có 
chính sách ưu tiên rõ rệt cho các tỉnh 
miền núi. cho đồng bào các DTTS, 
Chỉnh sách ưu tiên đó cần được thực 
hiện nghiêm chỉnh trên nhiều mặt 


như kinh phí, đầu tư, chế độ chính 
sách, cán bộ, giáo viên, nghiên 
cứu khoa học, cung cấp sách, vớ, 
trang thiết Dị đạy và học v.v. Cần 
đặc biệt quan tàm đến các trường sử 
phạm miền núi, các trườiz đàn tóc 
nội trú, các trường BPV]HH cân bộ xã, 
huyện, tỉnh, vi đày là “cái nôi ® tốt 
đề đào tạo ván bộ dân tộc. 

Hẳn là ngành giáo dục đã thấy không 
thề tiếp tục buông lỏng việc nghiên cứu 
và chỉ đạo giáo dục các vùng DTTS. 


“Một Viện nghiên cứu giáo dục dần tộc 


là rất cần thiết đề nghiên cứu, thực 
nghiệm những văn đề liên quan đến 
giáo dục dân tộc. Viện này sẽ phải 
đề ra chiến lược, bước đi, những 
phương pháp dạy và học phù hợp với 
từng dân tộc, với phong tục tập quán 
và những điều kiện kinh tế — xã hội 
khác nhau. Đặc biệt, trong việc hoàn 
chỉnh cải cách giáo dục hiện nay, 
chúng ta cần làm rõ vấn đề dàn tòc 
trong cái cách giáo dục và vấn đề cái 
cách giác dục trong các DIITS. 

Khó khăn côn nhiều nhưn? không 
phải không có hướng đi lên. Những điền 
hình tiên tiến về giáo dục ở Vùng cao 
như xã Pù nhỉ (Quan hóa — Thịnh hóa), 
Nuồ luông (Tân lạc, Hà sơn bình), 
trưởng thanh niên đàn tộc vừa bọc 
vừa Tàm Đắc tô (Gia lai-Kon tum) v.v. 
là những bằng chứng khá rõ ràng về 
sự quan tâm của cấp ủy đúng, 
chỉnh quyền và nhân đàn địa phương 
đối với giáo dục, vẻ mỗi quan hệ 
không thê tách rời giữa giáo dục và 
kinh tế v.v. Kinh nghiệm của những 
đơn vị điền hinh tiên tiến này cho 
thấy, muốn giải quyết những vấn đề 
kinh tế — xã hội ơ vùng các DTTS, 
đưa miễn núi nhanh chóng tiến kịp 
miền xuôi thì chia khỏa mở đường 
phải là phát triền sự nghiệp giáo dục 
nói chung và giáo dục phô thông nói 
riêng. Đặc biệt, văn đề dào tạo đội 
ngũ cần bộ người các DITS, trong đó 
việc đào lo đội nơ giáo Viên, cần 
bộ quản lý giáo dục. là vấn đẻ ưu 
tiên số một. 


Chuyện ngày thường “. 


TÔI CÚ Í KIÊN 


ÔI có ý kiến... 

Thấy tháng châu ruột gọi 
ông bằng chú lên phát biều 
là ông đã bực minh. Ông là phó thủ 
trưởng cơ quan này đến gần 38 năm 
nay, vừa mới được đẻ bạt lén thủ 
trưởng, chỉ vì một lý do: ông thủ 
trưởng một năm vào viện đến. gần 
sáu tháng, và chưa c€có người nà@ tIrễ 
hơn ông lên thay thế được. Ông gọi 
là ethăng®, nhưng cháu Ông năm nay 
cũng đã hơn bốn ¡mmưei. Ông cha ta 
nói «tam thập nhỉ lập», nhưng theo 
ông thị phải đến “ngũ thập... ?® hay 
như ông thì phải Š* lục thập nhị... ®. 


Ông thủ trưởng läm bầm như nói 
một mình, những những người ngòi 
gần ông đều nghe rõ: 


«q Cải thàng kiêu ngạo, lúo nào eũng 
bắt đầu từ cái *tôi *. Phương Tây cá 
nhân chủ nghĩa đến thế, mà các nhà 
hiền triết còn nói “cái tôi đáng 
nguyễn rủa» nữa là. Tôi, À không 
phải, chúng tôi chỉnh nó bao nhiều lần 
chỉ vÌ cái “tôi » của nó, thế mà... Có 
hôm nó nói lại với tôi: nó tranh cãi 
với bố, ông cụ bí, cơn bí gáy nên 


nóng mặt, cụ ra lệnh “tao có Ý kiến?®- 


và bảo nó từ nay phải bó eái thứ 
“tôi có ý kiến », cái thứ seca nhàn 
_rởm» ấy đi. Tất nhiên cái «thằng 
ãv® đâu chịu, no không giận hố, 
nhưng ông cụ lại giận nó. Chỉ tại...» 


® Chỉ tại,..?. Chỉ tại làm sao? 


KH nu ung 2> xa xsssnsannssnssirsiissssllsisessssse=e==s<<<<Ss=s<<<==-==<==== 


Xin bàn: 

Da đức tính khiếm tốn, đồng thời 
cũng do (âm lý, (ập quán, do định 
kiến và cá cơ chế xã hại, cái tôi ® 
Ởở xã hội fa chưa được cøei trọng, 
trách nhiệm cá nhân không rõ ràng. 


Đúiug rắng: một người dù tài Ea 
đến mấy cũng không làm được gì, 


_ nếu không có tập thê đồng lẻng nhất 


(rí. Cũng rãt đúng rằng: eá nhân dù 
là kiệt xuất cũng là sản phẩm của xã 
hội, trong những điều kiện lịch sử 
nhất địch. Chủ nghĩa cá nhân dù 
dưới dạng nào cùng đều đáng bị phê 
phan. 


Nhưng, cũng rất dúng rằng: 


Tập thê kàt đầu từ cá nhân, đủ 
rằng nhiều cÁ nhận chưa phái đã 
thành tập thể, nếu đó là een số cộng. 
Ý kiến tập thề là sự đồng tâm, nhất 
Irí của số đông thông qua trao đồi, 
thảo luận giữa những eá nhân tự 
trọng và được tôn trọng. Do vậy, 
những eái “t1ôi+ bồ sung cho nhau 
(lành saái « chúng tỏi s. Có cái “(Ôi » 
độc đáo mà đúng đắn tất yếu sẽ thành 
cái ®ghúng tôi». Cái “chúng tôi? 
được mọi người đồng tình thị thành 
cải chúng ta 3, 


Thiết nghĩ ngày nay ở xã hội ta, 
nén tạo điền kiện cho mỗi người tự 
do phát biêu ý kiến, càng nên khuyến 
khích cho mọi người mạnh đạn phát 
biều công khai ý kiến của mình. Ý 


W* (hề thco ý kiến bạn đẹc, từ số này, 
chúng tôi thay tên mục € Sinh heạt tư tưởng? 
bằng « Chuyện ngủy thường », nieng có những 
mau chuyện, những ý kiến ngắn gẹn, có 
phán tìch mang tỉnh tư lượng vš những vấn 
để đang được xã hải quan tầm với các cách 
viết sinh đẹng khác nhau (BBT), 


kiến cÓ thầ đúng, có thề sai, có kni 
cái đúng lại được rút ra từ cái soi. 
Điều quan trọng là trách nhiệm và 
sy hiều biết của mỗi người. 

Tử oái «tôi? mới hình thành ra 
-cái chúng la”, Khi oái «tôi» đã 
phận ra cchúng ta? thị cái « tôi» 
phải theo cái * chúng ta s. Đó là con 
đường tất yếu dẫn tới tập thề một 


sách đân chủ,và là dân chủ của tập 


thề. 


Không nên cô tỉnh trạng chỉ những 
bậc «cha chú», mới được quyền có 


cải «tôi, còn các con cháu, chỉ là 
® chúng con », “chúng cháu . 

Không nên đề tình trạng chỉ các vị 
thủ trưởng cao mới có tự do nói ý 
kiến của mình. Chưa nói đến một tỉnh 
hình phải chấm dứt càng sớm cảng 
tốt : khi đúng thì do « tôi », nhờ * tôi», 
khi sai thì «chúng tôi", «chúng ta», 

« Ý kiến của tòi » bàn với dông chí 
thủ trưởng cơ quan nọ là như vậy. 


HỒNG TÂM 


§UY NGHĨ... 
(Tiếp theo trang 50) 


được nhin treng lịch sử, có tính lịch 
sử. Không thề vì muến phát triền mà 
gân ghép, đài hỏi ở thời đã qua cái 
mà thời bây giờ mới xuất hiện. Điều 
quan trọng là nhin ra cái xu thế vận 
động, cái quy luật phát triền của nền 
văn bọc như thế nào, ohứ khòng phải 
lấy cái “phải tền tại? thay cho cái 
® đang tồu tại *, lấy cái phát triền đối 
lập với cái lịch sử. Khêng thề giải 
thích sự khởi sắc của văn học gần đây 
tách rời với những thành tựu và tiềm 
năng của thời kỳ !975— 1985 và sựkhởi 
sắc của văn học gần đây phải chăng 
chỉ là một sự bùng nồ, đột biến tự 
thân của giai đoạn sau 1975, chứ hoàn 
toàn không có mối liên hệ nội tại nào, 
không hề được chuẩn bị trước trong 
chính bản thân văn học trước 1975 ? 
Con đường sáng (ác eủa Nguyễn Minh 
Châu từ Cửa seng đến Lửa từ những 
ngôi nhà đã là sự chuần bị âm thầm, 
sự tích lũy đồn nén đề cho ra những 


truyện ngắn xuất sắc về sau. Nếu chỉ 
nhìn bề ngoài, nhìn phi lịch sử thi chỉ 
thấy đứt đoạn Nguyễn Minh Châu giữa 
hai giai đoạn. Thực chất thời kỷ chiến 
tranh là thời kỷ Nguyễn Minh Châu 
đào sâu thêm quá trinh nhận thức hiện 
thực, đồn góp thêm những chiêm 
nghiệm, từng trải, và sau chiến tranh 
nhà văn vẫn sáng tác theo mạch 
nguồn của văn học hỏi ấy. Thời gian, 
cuộc sống và độ ® chín » của tài nàng - 
đã tạo thêm bề dày và chiều sâu sức 
sống cho các tác phầm và nhân vật 
của nhà văn. 


Đánh giá văn học, đặc biệt đánh 
giá văn học giai đoạn 19l5— 1975, 
không đơn giản, dễ đàng. Đã một thời 
đối với giai đoạn 1930—1915 chúng ta 
đã lấy cải ngoài nó áp vào cho nó 
nên nhìn chỗ rõ chỗ không rõ, chỗ 
sáng chỗ tối. Bây giờ chúng ta không 
nên lặp lại điều đó. 
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MỘT QUAI NIỆM VỀ KẾ 
JlÔẠ(H VẢ Thị TầưÙ:6 


ÒI mới tư đuy khôns phải là 
" sư thay đồi mọi hiều biết, 

quan điểm dã có, lại càng. 
không phái là sự lạt ngược mọi văn đề, 
mà trước hết phải là sự khẳng định lại 
(hàìyv nhận định lại đề khang định) 
.‹h! n2 nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
d-v vật biện chứng, những phương 
pháp luận khoa học nhằm vận dụng 
chủng một cách Hình hoạt và sáng tạo 
họn; từ dày mạnh đạn chỉ ra và kiên 
quyết từ bỏ những luận diễm sai lầm, 
những phương pháp không thích hợp 
và trải quy luật, Trên quan niềm đó, 
tôi maiốn trình bày ở đây mệt suy nghĩ 
về một vấn đề cơ bản của tr dnv kính 
tế — văn để quan hệ giữa R ` hoạch và 
{Ì!¡ trườn2, 


Chúng ta van thườn? nó đến các 
khái niêm « nền kinh tế kế hoạch hóa? 
hay nền kinh tế thị trường», Dòi 
khi đó người đồng nhất chủ nghĩa xã 
hội với nền kinh tế kế hoạch hóa, 
tivệt đối hóa vai trò của kế hoạch 
và coi đó là * khâu trung tầm của nền 
kinh tế xã hội chủ nøhïa s. Xtặt khác 
có naười lại hiều chưa đúng và đày 
đu vẻ thị trường và các quy luật văn 
động của nó, dân đến những quan 
mềm một chiêu đòi với thị trường, 


8q 


Thư gửi Bộ biên tập 


¬  .————=—=—m 


coi nó như đối tượng cần phải quản 
lý, tìm cách “khống chế, ràng buộc *, 
nằm «thiết lập trật tự? đối với nó. 
Thực tế đã chỉ ra rằng: thị trường là 
một thực thề tồn tại khách qran, 
vi vậy nó thuộc về phạm trủ vặt chất, 
còn kế hoạch là sản phầm của trí tuệ, 
là chủ quan, do đó thuộc phạm trủ tình 
thần. Lập kế hoạch phải căn cứ trên 
các thông tìn về thị trường, mặt khác 
thông qua kế hoạch đề điều tiết, kích 
thích sự vận động, phát triền của thị 


trường. Tuy nhiên, vấn đề quyết 
định — thước do phân biệt quan Jiềm 
duy vật hay duy tâm trong tư duy 
kinh tế chính là coi thị trường 
là góc hay coi kế hoạch là gốc. 
Và thêm nữa, việc tích rời hai 


mặt Kế hoạch và thị trưởng, tryệt 
đối hóa mội trong bai mặt đó (đủ là 
kế hoạch hay thị trường) là phiến 
điện và đều rơi vào phương puáp 
luận siêu hình, Theo tôi, phải coi thị 
trường là cóc, là thực tế khá»n quan, 
là điềm xuất phátcña kế høach và là 


nơi lim tra tính đúnzx đán của kế 
hoạch. Thị trường fronø nước cũng 


như thế giới là đói tượng nghiên cứn 
trước tiên của các nhà kinh tế học, 
là điểm định hướng của mọi hoạt 
động kính tế. 


Ngày nay, khái niệm ®#thị trưởng? 
và “hàng hóa? đã mang những ý 
nah1a mới, chứa đựng những nội dung” 
phong phú hơn trước nhiều. Các nhà 
kinh tế học cúa chủ nghĩa xã hội 
khỏng còn phải lo ngại khí nói đến 
“(thị trường sức lao động sđặc biệt 


là «thị trưởng sức lao động quốc tế» 
nữa. Nuười tà đã nói đến « thị trường 
Ký thua! », Khi n ặt hòng của nó là các 
sản jl:äm dơn chiếc từ các phòng thí 
nghiệm hay xưởng thiết kế, boae «thị 
trường thông-tin3, “thị trường chát 
Xám » kni sản phầm đem mua bán lrao 
đòi ở đáy là *trí tuệ », là bằng phái 
mính Kỹ tuuật bày các quy trình công 
nghệ mới... 


Không thấy hết vai trò gốc của thị 


trường và hàng hóa, chúng la sẽ luôn 
lạc hậu và bị động với sự vận động 
linh hoạt của thực tiến kinh tế. Bị 
ràng buộc trong những kế hoạch cứng 
nhắc mang tính hành chính, không 
tính đến các công cụ điều tiết kinh tế, 
các nhà kinh tế họ, các cơ sở sản Xuất 
và kinh doanh không tìm được lối 
thoát Khối tình trạng khó khăn triền 
miền của nền kinh tế. Hoặc ngược 
lại, bất chấp các quy luật và tìm cách 
phá bố tủy tiện các quy định khi lập 
kế hoạch đề đáp ứng những mong 
muốn chủ quan. trên thực tế, đã gây 
nên sự rối loạn nhiều mặt trong việc 
quản lý kinh tế. Một điều cần nhãn 
mạnh là: thị trường năng động luôn 
luôn gắn chặt với những đòi hỏi, 
những nhu cầu của con người trong 
cuộc sống cộng đồng. Đó là những 
nhu cảu vật chất và tỉnh thần, nhu 
cầu tồn tại (ăn, ở, y tế...), nhu cầu 
phát triền (phương tiện đi lại, công 
cụ lao động, giáo dục, đào tạo...) và 
nhĩ câu giải trí, nghỉ ngơi (thướng 
thức văn học, nghệ thuật, tham quan 
du lịch...) của eon người. Chính con 
người cùng tất cả các nhu cầu da dạng 
và không ngừng tàng lên của nó mới 
là tá<: nhân chủ yếu đối với thị trường. 
Luận điềm này được kháng định qua 
những thí dụ về vai trỏ tích cực của 
quang cáo hoặc thông tin kinh tế 
(rong việc kích thích sản xuất và tiêu 
dùng, hay thí dụ về việc tồn tại các 
« chợ đen ® bất chấp mọi sự eấm đoán, 
với sự phát triền mạnh mẽ của nó khi 
hàng hóa trên thị trường hợp pháp 


bị khan kiếm nghiêm trọng v.v. Dó 
là ý nghĩa xà họi học của khái niệ¡n 
thị troờn,:: (chỉnh vì vậy. thị trường 
cũng phải là một đối tượng quan trọng 
của các ¿Là nghiên cứu kkLoa học xã 
họ: ). 


Sự vận dòng của thị trường tuàn 
theo nhiều qnv luật, Tôi chỉ muốn đã 
gập ở dày mội quy luật khách quan, 
chỉ phối hoạt động của thị trường, đó 
là * quy luật cạnh tranh *. Không ai 
có thề phủ định quy luật này, nhưng 
trong thực tế chúng ta thường chỉ 
nhắn mạnh một chiều đến * mặt trái » 
của quy luật, như tỉnh trạng “cá lớn 
nuốt cá bé », là sự vỡ nợ, phá sản của 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dẫn 
đến sự thất nghiệp của công nhân... 
hoặc ngược lại, đã phá cái gọi là 
tỉnh trạng “tranh mua, tranh bán» 
khi muốn bảo vệ sự độc quyền 
mua hay đọc quyền bán của một 
SỐ tò chức có «thầm quyền? nào 
đó. Chúng ta chưa chủ ý đến tính 
tích cực của quy luật cạnh tranh trên 
thị trưởng khi nó buộc các cơ sở sản 
xuất, kinh deanh vì sự tồn tại của 
mình phai đáp ứng tốt hơn nhu cầu 
của người tiêu dùng về chất lượng, 
vê giá cả và chủng loại hàng hóa. Đề 
giành thàng lợi trong cạnh tranh, các 
cơ Sở sản xuất kinh doanh và cả 
người lao động phải biết tính toán và: 
làm việc tích cực, đẻ eó nhiều sản 
phầm với giá thành bạ và chất lượng 
tót hơn các đơn vị khác, Thị trường 
sẽ tự dòng phạt» hay loại bỏ 
những nhà sản xuât, kinh doanh kém, 
Việc cạnh tranh còn thúc đây sự nảy 
sinh những ngành nghề mới (thường 
là dựa vào thành tựu hiện đại hơn 
của khoa học), đồng thời thu hẹp 
hoặc xóa bỏ những ngành nghề lạc 
hậu (mà sản phảm của nó do nhiều lý 
do, không tìm thấy nhu cầu của 
người tiêu dùng trên thị trường nữa). 
góp phần lạo nên một cơ cấu kinh tế. 
hợp lý và năng động hơn. Trái với 
sự cạnh tranh, sự độc quyền trên thị 
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trương mới chính là điêu đằng sợ 
nhất, độc quyền dẫn tới trì trệ, sự độc 
quyền tuyệt đối sẽ dẫn đến sự trì trệ 
tuyệt đối. Và đó chính là một tội ác 
đổi với xã hội. | 


Như vậy, chỉ khi nắm vững các 
quy luật vận động của thị trường, 
nzhiên cứu rõ các nhu cầu mọi mặt 
của con người và xi hội cùng các 
thông tin khác của thị trườnz, chúng 
tan mới có căn cứ khách quan đề lập 
các kế hoạch đầu tư và sản xuất mới 
có hiệu quả. - 


Kế heạch là sản phầm của lae động 
trí tuệ. VÌ vậy cũng nhw bất cứ sản 
phầm nào của lao động. nó cũnz phải 
trải qua những «công dean * của một 
quy trình (eu thề là quy trình lập kế 
hoạch), được xác lập trên cơ sở eäc 
kinh nghiệm và phương pháp khoa 
học. Kế hoạch đưa ra không dựa 
trên các phương pháp khoa học, thiếu 
căn cứ thực tế cũng trở thành «kế 
hoạch rởm » và tác hại của nó là điều 
không còn gì phải bàn cãi. Bầu vào 
của quy trình lập kế hoạch là những 
thông tin về mục tiêu lựa chọn, về 
như câu thị trường, về khủ năng đầu 
tư và kỹ thuật, các dự báo khoa 
học v.v. Lập kế hoạch là một cÔnø 
tác phức tạp đòi hỏi phải dựa trên 
những nguyễn tắc khoa học, như 
nguyên tắc chệ thống - đồng bộ », 
nguyên tắc phủ hợp quy luật khách 
quan, nguyên tắc « nhiều phương án b, 
nguyên tắc tiếp cận mục tiêu »... 
không cần đi sàu vào các nguyên 
Lúc đó, chúng tfa cũng có thề thấy 
ràng việc lập kế hoạch là một hoạt 
động lao động trí tuệ thực sự, một sự 
lao động tập thề có tò chức nên cần 
và phải có những phương tiện thích 
hợp, hiện đại đề thiết kế lay lập 
- chương trinh (kề cả máy tỉnh điện: tử). 
Mọi hoạt động kinh tế, sản xuất, 


kinh doanh đều chịu tác động điều. 


khiên của quản lý. Trong quản lý thi 
kế hoạch là khâu quan trọng bậc 
nhất. Khẳng định vai trò của kế 


đỏ. 


hoạch đối với sản xuất, kinh đoanh 
là khẳng định: không một hoạt động 
sản xuất kinh doanh nào có thề đưa 
đến hiệu quả (có lợi nhuận) nếu 


_ không có kế hoạch đúng đản, trong 


đó kế hoạch đầu tư giữ vai trò quyết - 
định (đầu tư tiền vốn, đắt đai, lao 
động. kỹ thuật, chất xám, thời zian...). 
Tuy nhiên cần thấy ar khác biệt 
không chỉ về «lượng » mà cơ bản là 
về chất» giữa các kế hoạch tập 
trung của trung ương, của cấp trên 
với kế hoạch của cơ sở, của cấp 
dưới, giữa kế hoạch dài hạn với kế 
hoạch ngắn hạn, từ đó đẳn tới sự 
khác nhau trong mối quan hệ giữa 
các cấp kế hoạch đối với thị trường. 


Như vậy. kế hoạch hóa là không 
thề thiếu được trong quản lý kinh tế, 
nhưng việc lập kế hoạch (đặc biệt là 
các kế hoạch lớn, đài hạn) là những 
bài toán khó, paức tạp có nhiều 
thông số (cả những thông số không 
xác định) mà nếu như thiếu thông tin 
hoặc phương tiện cần thiết thị không 
thề giải được. Thực tế nhiều cơ quan 
lập kế hoạch cấp cao, khi được giao 
nhiệm vụ lập kế hoạch — bài toán 
vượt quá khả năng của mình — vẫn 
buộc phải thực hiện đúng thời hạn, 
và đày chính là nguyên nhân của bao 
nhiêu œ kế hoạch rởm » đã bị thực tiễn 
cuộc sống phủ định. Dề thoát ra khỏi 
tình trạng này, cần phải giảm bớt 
những nhiệm vụ mà từ lâu đã là quá 
tải đối với một số cơ quan kế 
hoạch. Đề cho kế hoạch bám sát thị 
trường. cần nghiên oứu và dưa vào 
vận hành việc phân cấp lập kế 
hoạch » và cơ chế thích nghị thị 
trường » trong các cơ sở sản xuất, 
Kế hoạch phải có tác dụng điều tiết 
thị trường và kích thích sự phát triền 
của thị trường, làm cho thị trường 
trở nên p›ong phú hơn, có chất 
lượng cao hơn và lưu thông tốt hơa. 


Thực tiễn cho ta thấy. một nền 


kinh tế mà cơ cấu của nó gồm nhiều 
thành phần hoat động bình đẳng 


trước pháp luật, sẽ tỗ ra năng động 
và có sức sống hơn nhiều so với nền 
kinh tế có iL thành phần. Ngoài ra, 
nền kinh tế eó nhiều thành phần còn 
dễ liếp cận và thích ứng nhanh hơn 
với sự phản công lao động trên thị 
trường kinh tế thế giới. Tư tưởng 
«(đẳng cấp» đối với cáo thành. phần 
kinh lế n¿ày càng trở nên lạc hậu, 
bởi vì nhiều khi sự phi tập trung hóa, 


chuyên môn hóa sản xuất theo quy - 


. mô nhỏ và sự kích thích mối quan 
tâm cá nhân lại là giải pháp tích cực 
đề cứu các tồ chức kinh tế lớn, tránh 


QUA (ÁC VỤ TRANH (HẤP 
ĐẤT ĐAI Ủ HIỂN NAM 


ÌNH hinh tranh chấp đất đai diễn 
ra gay gắt ở miền Nam hiện nay 
có nhiêu nguyên nhàn, nhưng 
dáng chú ý nhất là sự vi phạm 
nghiêm trọng quyền dân chủ ở nông 


thôn. Một số cán bộ, đảng viên tự tư, 


tự lợi tìm cách chiếm đoạt ruộng đất 
của nông dân; các xi nghiệp và cơ 
quan nhà nước bao chiếm ruộng đất 
những không sử dụng hết, trong khi 
nông dân địa phương không đủ dất 
đai canh tác. . 

Tôi đề nghị nhà nước kịp thời ban 
hành một số quy định hướng dẫn các 
địa phương, đặc biệt là các cơ sở xử 
lý cáo vụ tranh chấp. Trước mắt. cần 
khôi phục lại trật tự trị an, tuyệt 
đối không được vì phạm pháp luật, 
phá hoẹi hoa màu, làm thiệt hại đến 
tài sắn, tủy tiện chišm lại ruộng đất, 


2 


được sự khủng hoảng và đưa nền kinh 
tế vào giai đoạn phát triền mới, | 
Tóm lại, nhận thức đúng khái niệm 
kế hoạch và thị trường, khẳng định 
rõ vai trò của thị trường đối với kế 
hoạch là một điều hết sức cần thiết 
trong đồi mới tư duy kinh tế. Nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa phát triền 
năng động hay trở nén trì trệ phụ 
thuộc một phần vào việc có nhận 
thức đúng về lý luận và giải quyết linh 
hoạt trong thực tiễn vấn đề cơ bản 
này hay không. 

_— TRẦN QUỐC VIỆT 

(Viện khoa học Việt nam? 


® @ 


xúi giục đánh nhau làm mất đoàn 
kết nóng thôn. Về phía đẳng và nhà 
nước, phải xử lý nghiêm minh 
những trường hợp cán bộ, đẳng viên 
lấn chiếm ruộng đất và buộc 'họ phải 
hoàn lại ruộng đất cho nòng dân; 
các nông trưởng, lâm trường, ngư 


-_ trường, trạm, trại... không sử dụng 


hết đất đai phải rà xét lại quy hoạch, 


_chÏ giữ lại phần đất cần thiết và trả „ 


lại cho nông dân địa phương phần 
không sử dụng đến. Trong mỗi hộ 
nông dân, các vụ tranh chấp phải được 
xử lý bằng con đường thương lượng, 
thấu tỉnh đạt lý, kết hợp được sự 
đoàn kết tương trợ với lợi ích của cả 
hai bên, và chính quyền chỉ can thiệp 
khi những xích mích về quyền lợi 
không thề giải quyết trong nội bộ. 


Điều tôi muốn nêu lên ở đây là chúng 
ta thấy gi qua các vụ tranh chấp đất 
đai? Nguôn gốc của các cuộc tranh 
chấp không chỉ đóng khung trong văn 
đề ruộng đất mà đó còn là tồng hèa 
của hàng loạt chủ trương, chính sách 
về cải tạo công thương nghiệp, cải 
tạo nông nghiệp, quy hoạch các xí 
nghiệp quốc doanh, xây dựng 
đẳng. v.v. mà sự sai phạm hoặc việc 


e 


chấp hành không đến nơi đến chốn 
làm cho mức dụ sai lầm trở nên 
nghiêm trọnø, phạm ví lan rong và 
thời øian kéo dà: trong nhiều thắng, 
VÌ vậy, một mặt ga: piải quyết mội 
số văn đề cấp tách nhụ trên dã đề 
nghị, mật khác đi sâu nghiền cứu 
tình hình, nhất là về mại dưỡng lỏi 
chính sách đề ziỏi quyết vàn đề nông 
thôn miền Nam một cách cơ bản hơn, 


1. Tôi nghĩ rằng cho đến nay không 
phải chúng ta đã hiều được đầy đủ 
tính chất, đặc điềm, tâm lý của người 
nêng dân Nam bộ. Trong khi ở đồng 
bằng sông llông, hàng thế kỷ qua 
người nônz dân còn đừng lại ở trình 
độ sản xuất tự túc, thì từ lâu, người 
nông dân ở đồng bàng sông Cửu long 
đã đi vào sản xuất hàng hóa với 
những cơ sở vạt chất của một nền 
gản xuất hàng hóa đà phát triền. Sự 
gai lầm trong bản thân chính sách cải 
tạo ở miền Nam đã gây chắn thương 
không ít cho nền sản xuất hàng hóa, 
và đo đó từ hơn c¡c năm nay, chúng 
ta đã phải khá chảt vật đề tạo ra một 
cơ sỞ vật chất mới cho sản xuất hàng 
hóa. Nghị quyết! của Bộ chính trị về 
đòi mới quần lý kinh tế nông nghiệr 
và các quy định gân đây của Hỏi 
đồng bộ trưởng đối với các thành 
phần kinh tế đã tạo diều kiện cho 
người nông đản để đàng mua sắm 
máy móc nóng eụ và thuê mướn nhân 
công, đề íL nhất sản xuất hàng hóa có 
thẻ trợ lại với nhịp độ trước đày, 
Đội với ruộng đắt, tỏi đề nehị Ủy ban 
n:šn đần các cặp Khônz chỉ giao e0 
nóng đân quyền sử đụng, mà cả quyền 
cuyen nhượng và thủa kế. Trong 
Tạp chỉ Cậng sản số I1/53, đồng chí 
Triệu Văn Bé, bí thư huyện ủy Trà 
cú (tỉnh Cưu long) có để xuất vấn đề 
® điệu caàinh ruộng đất theo khả năng 
lao động”, điều chỉnh bằng cách nào 
nế:t không phải là giao cho nóng đàn 
những quyền nói trên 2 Mọt khi điều 
chỉnh như 
sẽ được xử lý êm thấm hơn, tạo điều 


66. 


ày thỉ các vụ tranh chấp, 


kiện thuận lợi cho các yếu tố sản xuất. 
(ruộng đất, lao động, vốn) kết hợp 
một cách chặt chẽ, nhanh chóng tập 
trung hóa ruộng đất làm cơ sở đẻ 
tăng nhanh sản xuất hàng hỏa. Ở đây, 
chúng ta thấy rõ là:-: một khi đã đi 
vào guông máy của sản xuất hàng 
hóa thì không the bô qua quy luật giá 
trị, vì vậy giao cho nông dân quyền 
sử dụng, chuyền nhượng và thừa 
kế ruộng đất là đưa quan hệ hàng — 
tiền vào chu trình vận động của ruộng 
đất do nông đân tự điều chỉnh với 
nhau. 


Nông dàn ở miền Bắc cũng như 
nông đàn ở miền Nam đều gắn bó với 
ruộng đắt, nhưng một khi sản xuất 
hàng hóa phát triên và việc mở rộng 
các nsành nghề tạo thêm công ăn việc 
làm cho họ thì người nông dân sản 
sàng tách khỏi ruộng đất dề chuyên 
sang một hướng làm giàu khác, không 
phải bảng sản xuất nông nghiệp. Đó 
là hướng di làu đài của nước ta, số 
người làm nông nghiệp sẽ nzày càng 
thủ hẹp lại, đề chuyền sang sản xuất 
côøg nghiệp và làm địch vụ, 


2. Đi đôi với tập trung hóa ruộng 
đất còn một hướng quan trọng là mở 
mang các vùng kinh tế mới, Tiêm 
năng của đồng bằng sông Củu long 
còn rất lớn vì trong tông điện tích 
1,9 triệu ha mới có 70 vạn ha trông 
hai vụ và 65 vạn ha đất phẻn nếu có 
đủ nước ng! thì có thê thảm canh, 
ăng vụ được, Việc chuyên đàn đến 
Đồng tháp mười một khi được tăng 
crờng sẽ mở ròng quỹ đất đai đề 
cũng cấp cho ñaững nône đân thiếu 
rộng và không có ruộng, Thực ra 
các vụ tranh chấp ruộng đát kiông 
phái diễn ra gay gát ở tất cả các vùng 
mà chỉ tập trung ở một số vũng cÓ 
bình quản ruộng đắt thấp, nhất là ở ló 
tỉnh hình nòng thôn đã làu chưa 
được củng cố. Việc mở mang vùng 
đất mới nói trên sẽ là một *xúp 
páp an loàn » cho những vùng đang 
tranh chấp. 


- 


"quen chiều 


ở, Một vấn đề có tính thời sự đi 
liền với ruộng đất là vấn đề tập đoàn, 
hợp tác xã. Kinh nghiệm của tập đoàn 
Phú lợi thượng (huyện Mô cày, tỉnh 
bến tre) cho thây : sau khi nông dân 
đã củng nhau thương lượng giải 
quyết các vụ tranh chấp, ban quản 
trị liền sở hội nghị đối thoại giữa 
những người xin ra tập đoàn và số 
quyết tâm ở lại, sau đó lại mở tiếp 
đại hội tập đoàn viên đề quyct định 
8i Ơ, ai ra (người ra vẫn được tập 
đoàn giúp đỡ khi gặp khó khăn trong 
san xuất, đồng thời bàn kế hoạch 
sản xuất cho kịp thời vụ và chương 
trình khai hoang vùng Mộc hóa. 


Hiện nay gia đình là đơn vị kinh 
tế quan trọng ở nông thôn, nhưng đề 


_ phát triền sản xuất hàng hóa thi tập 


đoàn. hợp tác xã là tồ chức thích 
hợp đề bảo đấm cơ cấu thời vụ, dưa 
tiến bộ kỹ thuật vào đồng ruộng và 
tồ chức các dịch vụ kỹ thuật. Ngay 
trong các nước tư bản tiên tiến hiện 
nay, tŠ chức hợp tác xã cũng phái 
triền khá rông rãi, với chức năng 
chính là làm dịch vụ cho các đơn vị 
kinh tế gia đình. Vi vậy, phải ra sức 
củng cố tập đoàn sản xuảàt yà hợp tác 
xã, riên? đối với các hợp tác: xã 
đầ kinh doanh tổng hợp tốt thi 
kiện toàn vững mạith, kêt hợp với 
việc xử lý các vụ tranh chấp đât 
dai, không nên có ý nghĩ mơ hồ cho 
rang đã đến lúc có thể từ già con 
đười: g hợp tác hóa 


(4. Trong khi đi vào sẳn xuất bàng 
hóa, không được thờ ơ hoặc lãng 
văn hóa trong sự phát 
triền kinh tế, Ở đáày tôi muốn nói đến 
lỷ tưởng của cuộc sống mới, đến các 
thuần phong mỹ tục, truyền thống 
quống nước nhớ nguồn » của những 
người nông dân đồng bằng sông Cửu 
long đã từng được cô vũ bởi những 
vần thơ yêu nước nóng bóng của cụ 


Đồ Chiều và cuộc chiến đấu kiên 
cường bất khuất dưới lá cờ của 


Trươcg Định anh hùng. Việc giáo 


dục bắt đầu từ cán bộ. đẳng viên khơi 
dậy ở họ lòng yêu nước nồng nàn và 
sự trung thành với chủ nghĩa xã hói, 
nhắc nhở họ thường xuyên xtiõng cơ 
sở, chăm lo đời sống của nhân ‹ận 
vùng cứ, không quên œn những * bà 
má Năm căn ›, những gia đình cázh 
mạng đã từng nuôi nãng, che chở cán 
hộ, bộ đội trong những ngày cách 
mạng còn trứng nước. Làm như vậy 
chúng ta sẽ góp phần không nhỏ vun 
đắp và củng cỗ những giá trị tỉnh 
thần của cách mạnø, làm đà cho việc 
chuyên tải cácchính sách về nông thôn, 
Bên cạnh những vấn đề nêu trên, 
còn những chính sách mà sự sa; làm 
hoặc việc thi hành không đầy đủ đã 
đưa tới những «đợt sóng ? nsầm như 
muốn thứ thách chế độ của chúng ta, 
Tôi lẫy việc kế hoạch hóa gia đình 
sâm ví dụ, Rõ rằng về mặt này, chúng 
ta chưa có nhiều tiến bộ ở vùng nông 
thôn phía Nam. Trong hơn 10 năm qua, 
không í† gia đình ở đây nhân khầu 
tăng gắp 2 lần, có gia đình có đến 
[Ú — 12 con, điều đó đương nhiên sẽ 
dẫn tới việc giảm bình quần điện tích 
ruộng đất canh tác tính theo nhân 
khẩu. Vị vậy đề giải quyết một cách 
căn bản và toàn điện các vụ tranh 
chấp, Không thề chỉ đừng lại ở văn 
đề ruộng đất mà phải tiến hành rà 
soát lại việc chấp hành các chính sách 
ớ nông thôn, nhằm rút ra nhữig tài 
Lọc bồ ích. kịp thời bỏ sung cho 
phương hướng công tác sắp tới. 

5 Cưới cùng là văn đề đản chủ 
,hóa. Một xã hội từ làu đã đi vào sẵn 
xuât hàng hóa như vùng đöng bằng 
sông Cứu long, người nông dân sớm 
có dân chủ hơn so với người nông 
dân tự cấp tự túc ở đồng bảng sông 
Hồng hàng nghìn năm bị Irỏi buộc 
bởi lễ giáo phong kiến. Tiếc thay 
tỉnh thần dân chủ đó không những 
không được phát huy mà đó đây còn 
bị vì phạm do thói quan liêu, mệnh 
lệnh hống hách và sự thoái hóa biến 


(Xem liếp trang 56) 
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THỂ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


988, BƯỚC NGOẶT LỚN 


ki ĂM 198° đánh dấu một bước 
` ngoặt trong sự phát triền của 
"` 


tỉnh hinh thế giới và quan hệ 
quốc tế kề từ Cách mạng Tháng 
Mười. Lần đầu tiên trong lịch sử, loài 
người chứng kiến sự cắt giảm và 
hủy bỏ thật sự một bộ phận vũ khí hạt 
nhân. Không những các nước tham 
gia hủy bỗ vũ khí hạt nhân cảm thấy 
an toàn hơn mà cả loài người cũng thấy 
an toàn hơn về khả năng tồn tại của 
mỉnh. Trong hơn 70 năm qua, đây là 
lần đảu tiên mà cuộc đấu tranh giai 
cấp trên toàn thế giới có bước chuyền 
hướng chiến lược quan trọng, tử đẫu 
tranh quân sự — chính trị là chính 
chuyền sanz đấu tranh kinh tế — xã 
hội — chính trị là chính, từ sử dụng 
vũ lực và chiến tranh sang sử đụng 
sức mạnh của hòa binh và đối thoại 
hỏa bình. Từ Cách mạng Tháng Mười 
đến nay, lịch sử quan hệ quốc tế chủ 
yếu vẫn là lịch sử quan hệ và đầu 
tranh giữa các nước lớn, một bên 
nhắm thực hiện sự thống trị và bá 
quyền thế giới và bên kia nhằm 
chống lại sự thống trị và bá quyền 
ấy. Ngày nay lịch sử quan hệ quốc tế 
được viết lên bởi tất cả các đân tộc; 
dù lớn bẻ, giàu nghèo, mỗi nước, 
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_ KIỀU NGUYÊN 


mỗi đàn tộc đều có tiếng nói của 
mình trong các vấn dễ quan trọng 
nhất. Cục điện chính trị thế giới đã 
có sự thay đôi hết sức sàu sắc làm 
cho quan hệ quốc tế cũng không 
ngừng đồi mới. Lần đầu tiên trong 70 
nắm quan, tư tưởng hòa binh và tồn 
tại hòa bình của Lê-nin trở thành 
chuân tắc phò biến của quan hệ 
quốc tế biện đại. Ngày nay tồn lại 
hòa bình không những chỉ áp dụng 
cho những nước có hệ thống canh 
trị xã họi khác nhau mà trở t:anh 
một nguyên tác xử sự phô biến đối 
với tất cả các nước đang còn có lợi ích 
đân tộc và giai cấp đối nghịch nhau, 

Bước ngoặt lịch sử này là do đầu ? 
Tất nhiên khỏng ai tin rằng đó là đo 
chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng 
phản động đã thay đôi bản chất. Nói 
rằng đó là do sự lón mạnh của lực 
lượng hòa binh, dọc lạp dàn tộc, dàn 
chủ và chủ nghĩa xà hội thì tuy vẫn còn 
một số Ít người chưa tin, nhưng đó li 
là sự thật. Cứ thử hình dung thế giới 
ngày nay sẻ như thế nào nếu khòng 
có hệ thống xã hội chủ nghĩa, không 
có sự ra đời của hơn một trăm quốc 
gia đân tộc độc lập và không có 


phong trào nhân dân thế giới đấu 
tranh cho hòa binh và dân sinh dân 
chủ. Chỉnh sự lớn mạnh của các lực 
lượng hòa binh và cách mạng thế 
giới đã buộc chủ nghĩa đế quốc phải 
công nhận sự tồn tại của các lực 
lượng đó, trong nhiều trường hợp 
không dảm sử dụng lực lượirg vũ 
trang đề tiêu diệt các lực lượng đó và 
đi vào tỏn tại hòa bình với nó. Tuy 


nhiên sẽ là sai làm nếu chúng ta quá. 


cường điệu sức mạnh của các lực 
lượng hỏa binh và cách mạng. Cân 
thấy ràng các lực lượng này tuy đã 
đủ mạnh khiến chủ nzhĩa đế quốc 
không thề làm mưa làm gió trên thế 
giới như trước kia nhưng nó chưa đủ 
mạnh đề có thề loại trừ chủ nghĩa đế 
quốc và ngăn chặn các cuộc xâm lấn 
vũ trang ở nơi này nơi kía. Mặt khác 
tuy chủ nghĩa tư bản đang trong xu 
thế suy vếu tất yêu, nhưng nó còn sử 
dụng được khoa học kỹ thuật cả trong 
khâu quản lý, tự diều chỉnh, nên nó 
văn còn có khả năng phát triền. 


Tình hình đã và đang diễn biến 
cho thấy lực lượng hòa bình — cách 
mạng đang hơn hẳn các lực lượng 
đế quôc —tư bản - phản động về 
mặt chính trị, cân banø về mặt chiến 
lược — quân sự, nhưng còn kém nhiều 
về mặt kinh tế — khoa học kỳ thuật 

Đó là bức tranh tồng thề của thế 
giỏi ngày ray được khắc họa trên 
những nét chính sau đây. 

Trước hết là về kinh (tế. Tình hình 
kinh tế thế giới trong nầm 1958 cho 
thấy tốc độ phát triền của tất cả các 
nhóm rước không phii là tối (OECD: 


3S so với 3/15 năm IÓ§7, các nước. 


đang phát triển: 2,6Ã so với 23,7 
năm 197 rung quốc 10Ấ, Liên xô 
3.8%). Tiềm năng phát triển của kính 
tế thế giới trong những năm Tới rất 
to lớn do những thành tu của cách 
mạng khoa học kỳ thuật. MXiat khác tất 
cà các nước, dù lớn nhỏ, giàu nghẻo, 
dù ở phương đông hav phương tây, 
phia nam hay phia bắc đều đang đứng 


rước những thách thức hết sức ngì iêm 
khắc. Đối với các nước tư bản, đó là 
cuộc khủng hoảng cơ cấu, sự mất cân 
bảng liên tục trong cán cân thanh 
toán và vấn đề nợ của các nước đang 


phát triền. Đối với các nước xã hội , 


chủ nghĩa, đây là giai đoạn khó khăn 
nhất của quá trình cải tô, dồi mới. 
Những vấn đề như giá cá, quyền tự 
chủ của cơ sở sản xuất và quyền làm 
chủ của nhân dân lao động là những 
vấn đề rất hóc búa không thề tìm 
được lời giải đáp trong một sớm một 
chiêu. Trung quốc sau nhiều trầm phát 
triển thuận lợi, hiện nay cang cặp 
khó khăn lớn và buộc phải hãăm lớt 
tốc độ phát triền dễ ồn định và điều 
chỉnh. : 


Một xu thế mới là hầu như tế: cả 
các nước đều chú trọng tập trung g:äai 
quyết các văn đề trong nước và cm 
vấn đề pt:át triền là vấn đề hàng đau 
trong chương trình hành động của 
chính sách đối nội và đối ::zsoại. 


Những thách thức to lớn về kinh 
tế điễn ra trong tỉnh hình sự phụ 
thuộc lẫn nhau giữa các nuớc ngày 
càng lớn và xu thế quốc tế hóa nền 
kinh tế thế giới ngày cảng cao đã làm 
cha quan hệ kinh tế quốc tế cũng phải 
đồi mới. Mặc dù vẫn còn mâu thuän 
gay gắt giữa các nhóm nước và cío 
hệ kinh tế đối lập, nhưng xu hưởng 
hợp tác g]ề cùng nEau giải quyết cúc 
văn đề chung đã xuất hiện và đang 
phát triền mạnh mẽ. Sự cạnh tranh 
uiũa ba trung tâm kinh tế tư bản chủ 
nchĩa vẫn rất gay gất, nhưng đồng 
thời sự hợp tác giữa ba trung lim re 
đã có tác dụng ngăn cân những sự 
bùng nồ có tính chất khủng ho»àng 
trong nền kinh tế tư bản. Ngoài 
những nhàn tố khác, đây có thê là 
một nhân tổ quan trọng làm cho cuộc 
khủng hoảng thị trường chứng khoán 
tháng 10 năm ngoái của thế giới tư 
bản đã không gây ra hậu quả nghiêm 
trọng như cuối những năm 20. Vấn đẻ 
nợ của các nước đang phát triền tuy 


rêš 


chưa tìm được giải tháp nhưn: thái 
độ có trách nhiệm hơn của tẢ! cả các 
nước phát triển và đang phát triền 
cũnz đã sóp phần ngầu can sự sĩ đồ 
cửa nên tài eninh tiên t‡ quốc t¿. Nự 
hyp tác giữa Đông và Tàv đã có bước 


Liễn lớn thề hiện qua việc thiết lập, 


quan hệ chính thức giữa Hội đồn? 
tương trợ kinh tế (SEŸÝ) với Khối thị 
trườn:: chung chân Âu và quan hệ 
ngày càng rộng rãi giữa các HƯỚC Xã 
hội chủ nghĩa với các nước đang phát 
triền, nhất là tronz việc xảy dựng 
một trật tự kinh tế quốc tế mới. 


Những đồi mới trong nền kinh 
tế thế giới và quan hệ kinh tế — 
thương mại quốc tế là nhàn tố chủ 
đạo của những biến đồi trong nẻn 
chính trị quốc tế. 


Điềm nồi bật trong nên chính trị thể 
giới năm 1958 là xu thẻ hòa dịn. dùng 
đối thoai thay cho đối đáu, đã vượt ra 
ngoài khuôn khô của quan hệ giữa 
Đông và Tây và giữa các nước lớn. 
Nó đã trở thành xu thế chung của thế 
giới. bao trùm lên tất cá các nước và 
tắt cả các khu vực. 

Quan hệ hòa dịu Xô—MỸ, tiêu biểu 
cho quan hệ hòa dịu Đông — Tây, tiếp 
tục được củng cố và phát triền. Trong 
ở năm qua đã có ð làn hội nghị và 
gặp gỡ ở cấp cao và 30 lần đàm phán 
ở cấp bộ trưởng, thứ trưởng ngoại 
giao Xô — Mỹ. Điều đó cho thấy quan 
hệ hai nước đang bắt đầu đi vào ôn 
định và thề chế hóa Tuy nhiên điều 
quan trọng không phải là ở số lượng 
các cuộc tiếp xúc cấp cao mà chủ yếu 
là nội dung bàn bạc và thỏa thuận. Tuy 
chưa kỷ được hiệp rớc Xô — Mỹ cát 
giảm 502 vũ khí hạt nhân chiến lược, 
nhưng hai bên đã tiến được một bước 
tắt lớn trong việc hoàn thành văn 
bản hiệp ước này. Việc phê chuần 
hiệp ước hủy bó vũ khí hạt nhàn tầm 
trung và tầm ngắn dã có tác dụng 
thúc đầy quá trinh giải trừ quản bị 
trên toàn thế giới. Ở mức đỏ nhất định, 
quan hệ hòa dịu Xô—=Mỹ đã góp phần 
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lích cực trong việc giải quyết bằng 
chính trị các cuộc xung đột khu vực 
và tìn¿ cườn+ quan hệ hai nước về 
mội mặt, Tuv nhiên, tác động quan 
Irong nhất của quan hệ Xô— Mỹ là nó 
đà tuúc đây sự hòa hoàn giữa các 
n*ẻớ * lớn và trước ết là quan hệ XôT— 
Trung. Việc néợoqi !iườnez Trụng quố^? 
sanz thăm Liên xổ lần dau tiên trong 
31 năm nay và triền vọng về cuộc họp 
cắp cao Xô Trung vào mùa hè 1969 
là một troag những sự kiện có 
ý nghĩa nhảt trong quan hệ giữa 
các nước lớn trong năm 1988. Vị lợi 
ích của bản thân minh, các nước 
lớn ngày nay thấy cần xác lập một 
sự hòa hoãn toàn diện với nhau. trên 
cơ sở cân bản lợi ích và an ninh 
đồng đều. Ngoài quan hệ Xô — Mỹ, 
Xô Trung, quan hệ Ân~ Trung, Nô— 
Nhật, Xô — Tây Âu trong năm 1988 
cũnz được cải thiện rõ rệt trong lúc 
mỗi nước văn tiếp tục củng cố và 
phát triền quan hệ tốt với đồng minh 
và bạn bẻ của minh. Cũng qua việc 
cài thiện các quan hệ đó, chúng ta 
thầy rằng ngày nav việc nước lớn này 
mu đồ cầu kết với nước lớn khác đề 
chống một nước thứ ba là điều rất 
khó thực hiện. Trò chơi màu thuần đó 
chỉ làm cho thể giới mất ồn định. 


Sự hỏa dịu giữa các nước lớn trước 
hết là đo sự có gắng của các nước đó 
xuất phát từ lợi ích của minh. “Tuy 
nhiên sẽ không thẠt khách quan nếu 
chúng ta không thấy rõ trong quá 
trình này, tính năng động và sự mềm 
đẻo của nên ngoại giao Liên xô, được 
thề hiện qua hàng loạt đề nghị xây 
dựng và những cô gang không mệt 
mỏi của Tönøg bí thư ĐCS Liên xô 
MX.Goöe-ba-trốp đã có vai trỏ hết sức 
quan trọng. 


Sự hỏa hoãn giữa các nước lớn về 
eơ bản là hiện tượnø tích crre làm 
lành mạnh bầu không khí quốc tế, 
Tuy nhiên cũng căn thầy rằng vẫn có 
ý dỏ của một sỏ nước lớn nào dó 
muốn đdùnz sự hòa hoãn này lạo ra 


một khuôn khồ đề «ác nước lớn giải 
quyết các vấn đề khu vực có lợi cho 
vị trí chiến lược của họ Đó là nguyên 
nhàn gây nên những sự phức tạp và sự 
1o ngại đối với nhiều nước nhỏ hơn 


Nàm 1988 eòn được mệnh danh là 
năm của các vấn đề khu vực. Các cuộc 
xung đột ở các khu vực kéo đài hàng 
chục nấm qca đã bắt đầu đi vào quá 
trình giải quyết. Tiếp theo hiệp định 
Giơ-ne-vơ về Áp-pa-ni-xtan là thỏa 
thuận sơ bộ giữa Mỹ~— Nam Phi— Ăng- 
gô-la — Cu-Èa và việc ký hiệp định 
chính thức vào cuối năm 1988 vé việc 
chấm dứt sự xâm lược của Nam Phi 
chống Ăng-gô-la, trao trả độc lập cho 
Na-mi-bi-a và việc rút quân Cu-ba 
khỏi Ăng-gô-la trong vòng 27 tháng. 
Cùng với các sự kiện trên, việc chấm 
dứt chiến tranh ở vùng Vịnh và bắt 
đầu đàm phần I-ran — I-rắc ; quyết định 
thành lập nhà nước dân tộc Pa-le-xtin 
và việc PLO thừa nhận nghị quyết 212 
của.Liên hợp quốc về sự tồn tại của 
hai nhà nước ÏI-xra-en và Pa-le-xtin 
là những bước khởi đầu tốt cho quá 
trình giải quyết hỏa bình các vấn đề 
khu vực. Tỉnh hình ở Trung Mỹ có 
phức tạp hơn do chính quyền Ri-gân 
tiếp tục chính sách dùng sức mạnh đề 
chống cách mạng Cu-La, nhưng do 
những cố gắng của Chính phủ Ni-ca- 
ra-goa, các cuộc đvm phán giữa chính 
quyền cách mạng và các lực lượng 
chống đối cũng đã được thực hiện 


Nhin chung lại, các cuộc xung đột 
khu vực tuy khác nhau về nhiều mặt 
do quá trinh lịch sử khác nhau, lợi ích 
. ác bên dính líu khác nhau, so sánh 
lực lượng khác nhau, nhưng quá trình 
giải quyết hòa bỉnh các vấn đề khu 
vực đều có một nét chung là tách khía 
cạnh quốc tế ra khỏi khía cạnh nội bộ, 
đề vấn đề nội bộ cho bản thân các 
phe phái của nước hữu quan tự giải 
quyết với nhau trên cơ sở hòa giải đân 
tộc. Tất nhiên đàảy là một quá trinh 
hết sức phức tạp và việc giải quyết 
con có thề kéo đài trong nhiều năm. 


*% 


Nhưng không phải là diều không giải 
quyết được, miễn là phải tôn trọng 
quyền của các dân tộc được tự do 
lụa chọn con đường phát triền của 
mình, không có sự can thiệp và sức ép 
của nước ngoài. 

Một nét quan trọng khác của tỉnh 
hình các khu vực năm 1988 lÀ ở các 


"nước Á, Phi, Mỹ la tính đang sống 


đưới chế độ độc tài nồi lên phong trào ˆ 
đòi giải quyết những vấn đề xã hội 
gay gát, đòi mở rộng tự do dân chủ, 
đòi mở cửa. Các phong trào này phần 
lớn đã thắng lợi. Cuộc khủng hoảng 
ở Miến điện, kết quả trưng cầu ý đàn 
ở Chi-lê đòi chấm dứt chế độ độc tài 
của Pi-nô-chê, thắng lợi của các lực 
lượng dân chủ ở Pa-ki-xtan cũng như 
những biến đồi ở Nam Triều tiên tiến 
đến chế độ dân chủ tuy còn rất hạn 
chế và mang tinh chất-'mị dân khá rõ, 
đều là những biều hiện cụ thề. 


` * 

Năm 19&8 cũng đánh dấu một bước 
ngoặt trong tỉnh hình Đông Nam Á 
và Cam-pu-chia eó lợi cho hòa binh ở 
khu vực. Lần đầu tiên trong 10 năm 


ray, đã diễn ra các cuộc đàm phán 
thực chất đề giải quyết vấn đề hòa 


"bình ồn định ở Đông Nam Á và vấn đề 


Cam-pu-ehia. Trong đó quan trọng 
nhất là cuộc gặp gỡ không chính thức 
Ởở Gia-các-ta giữa hai nhóm nước ở 
Đông Nam Á và các bên liên quan ở 
Cam-pu-chia và cuộc gặp giữa Chủ 
tịch Hun-xen và Hoàng thân Xi-ha- 
núc và các bên Cam-pu-chia tại Pháp. 
Tuy còn nhiều khó khăn và phức 
tạp, nhưng quá trình giải quyết văn 
đề Cam-pu-chia và vấn đề hèẻa bình 
ồn định ở Đông Nam Á đã bát đầu và 
đang có những chuyền động tích cực. 
Bước ngoặt to lớn đó là do những 
nguyên nhân sau đây: 
.-_ Một là, tuy còn nhiều khó khăn về 
kinh tế nhưng thế và lực của Việt nam, 
Lào và Cam-pu-chia, nhất là của 
CHND Cam-pu-chia tiếp tục được 


LÊ) 


® 


củng cố -và phát triền. Trong lúc đó 
bọn phản động Cam-pu-chia bị suy 
yếu và tan rã, thề hiện rõ nhất qua 
việc( hoàng thân Xi-ha-núc to ý 
muốn đoạn tuyệt với bọn Pôn Pốt: 
Trong tình hình đó, việc Việt nam 
được sự thỏa thuận của CHND Cain- 
pu chia quyết định rút 5 vạn quàn 
trong 6 tháng cuối 19§8 và sẽ rút hết số 
còn lại khỏi Cam-pu-chia chạm nhất là 
cuối năin 1990 đã làm cho tính chất của 
vấn đề Cam-pu-chia có những thay đồi 
lớn. Tử chỗ nó là vấn đề sự có mát của 
quân tình nguyện Việt nam ở Cam-pu- 


chia nay chuyền sang vấn đề nguy cơ . 


bọn diệt chủng Pôn Pốt quay trở lại 
cầm quyền ở Cam-pu-chia sau khi 
quân tỉnh nguyện Việt nam rút đi. 
Chưa bao giờ dư luận thể giới lại 
lên án mạnh mẽ bọn Pôn ĐPĐốt và 
những kẻ ủng hộ chúng như trong 
những tháng cuối năm (988, mặc dù 
sự lên án' đó quả là quá muộn. Việc 
tuyên bố rút quân Việt nam khói Cam- 
pu-chia đi đôi với việc Việt ram, Lào, 
Cam-pu-chia đưa ra những đề nghỉ 
cụ thề đề giải quyết vấn đề Cam-pu- 
chín và vấn đề hòa bình ồn định ở 
Đông Nam Á làm cho dư luận thấy rõ 
Việt nam, Lào, Cam-pu-chia không 
những thực sự muốn có một giải pháp 
cho hai vấn đề lơn ở Đông Nam Á mà 
còn đưa ra nLữn; đề nghị xày đựng 
làm cơ sở cho giải pháp về các vấn đề 
trên (Đề nghị 7 điềm về khu vực hòa 
bình, hữu nghị và hợp tác ở Đông Nam 
Á do CHDCND Lào đưa ra tại Bô-go 
ngày 35-7-1988: đề nghị 5 điềm về 
việc giải quyết mặt quốc tế của vấn 
đề Cam-pu-chia đo Việt nam thay: mặt 
ba nước Dòng đương đưa ra ngày 17-10- 
1988 và tuyên bố 7 điềm về hòa hợp dân 
tộc của CHND Cam-pu-chia do Chủ tịch 
Hun-xen đưa ra tại Pa-ri ngày 7-Íl- 
198§85). Trowøg lúc đó đối phương không 
đưa ra được một đề nghị gì mới; mà còn 
đặt các bên trước một sự lựa chọn hết 
sức cấp bách : hoặc là đề văn đề Cam- 
pu-chia cho người Cam-pu-chia tự 
giải quyết sau khi Việt nam rút quân 
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mà không có giải pháp: hoặc phải tiến 
hành thương lượng nghiêm chỉnh đề 
tỉm ra một giải pháp mà các bên đều 
có thê chấp nhận trên nguyên tắc an 
ninh đồng đều, chú ý tới lợi ích của 
tất cñ các nước liên quan và quyền tự 


quyết của nhân dân Cam-pu-cbhia.. 


Hai là, ÍŨ năm nay cuộc xung đột 
ở Cam-pu-chia và tình hình không có 
hòa bình ồn định ở Đông Nam Á ¿8 
làm cho tất cả các nước trong khu 
vực không thê tập trung sức vào việc 
phát triền kinh tế. Ngày nay các nước 
Việt nam, Lào, Cam-pu-chia cũng như 
các nước ASIAN đều đang đứng trước 
những thách thức nghiêm trọng về 
kinh tế. Do đó việc sớm có một giải 
pháp cho vấn đề Cam-pu-chia và vấn 
đề hòa binh ồn định ở Đông Nam Á 
là yêu cầu bức bách nhất của tất cả 
cac nước trong khu vực. 


Ba là, với việc cấắc nước lớn đi vào 
hòa hoãn, giảm bớt cam kết bên ngoài 
đề tập trung vào đối phó các vấn đề 
nội bò, đã xuất hiện những điều kiện 
khách quan thuận lợi cho các nước 
trong khu vực tự giải quyết lấy công 
việc nội bộ của mỉnh mà ít có nguy 
cơ bị cản trở tử bên ngoài. Mặt khác 
vì lợi ¡ch của mình, các nước lớn cũng 
muốn khuyến khích (tuy với động cơ 
và mức độ khác nhau) việc giải quyết 
hòa bình các vấn đề khu vực 

Tình hình Đông Nam Á và Cam-pu- 
chia đang chuyền động. Trước mắt các 
thế lực phản động đang có ảo tưởng 
lợi dụng những khó khăn về kinh tế 
của Việt nam và sức ép do sự hòa 
hoãn giữa các nước lớn tạo ra, đề mặc 
cả, hòng giành trên bàn thương lượng 
những cái mà chúng đã không giành 
được trên chiến trường. Nhưng ảo 
tưởng vẫn là ảo tưởng. Chúng ta có 


cơ sở đẻ tin tưởng rằng bước ngoặt 


mở ra ở Đông Nam Á trong năm 19§§ 
sẽ tạo thành một bước quyết định 
trong năm 1989 vì một nền hòa bình 
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lâu đài và sự hợp tác xây dựng ở 


Đông Nam Á và trên thế giới. 


` 


Thế giới : vấn đề, sự kiện 


Về các nước công nghiệp mới ở châu Á 


ỘT biện tượng có ý nghĩa quan 

trọng đã được tranh luận nhiều 

trên báo chí các nước từ nhiều 
năm nay là sự dịch chuyền trung tâm 
hoạt động kinh tế thế giới từ Đại tây 
dương sang Thâit bình dương. Thực 
vậy, từ khoảng 20 năm nay, một số 
nước châu Á, trong đó nồi bật là nhóm 
nước: Nam Triều tiên, Đài loan, Hồng 
còng và Xing-ga-po, đã đạt được sự 
œ@cất cánh» về kinh tế đến mức từ 
1979 trở lại đây người ta gọi chúng là 
những nước công nghiệp mới (NIC" 
New Industral Country). Những động 
thái phát triền của nhóm nước này 
tuy đa dạng, phức tạp và mang các 
sắc thái riêng biệt sòng cũng nồi lên 
nhữnøz đặc trưng đáng chủ ý 


I— Chiến lược 
và phát triền 
_ Công nghiệp hóa ở nhóm 4 nước 
này đã trải qua các xu hưới:g cơ bản. 
thay thể nhập khầu, hướng về xuất 
khầu, tăng cường các ngành thuộc kết 
cầu hạ tầng. Trong quá trình thực 
hiện công nghiệp hóa, nồi lên những 
tính chất sau ° 

Một là, qua trình công ñghiệp hóa 
ở nhóm nước này chịu sự tắc động rất 
lớn của các nhân tế bên ngoài. Với 
các hình thức viện trợ kinh tế tài 
chính và kỳ thuật, tín dụng, đầu tư 
tứ bản, hợp tác kỹ thuật thông qua 
chính phủ và tư nhân và nhất là các 


công nghiện hóa 


NGUYỄN THANH TUẤN * 


công ty xuyên quốc gia, thuộc các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triền 
cũng như các tồ chức và quỹ quốc tế, 
cäc nước này cơ bản giải quyết được 
vốn và kỹ thuật là bai vấn đề gay gắt 
nhất trong công nghiệp hóa của các 
nước đang phát triều. Nam Triều tiên 
là một trong những nước được viện trợ 
nhiều nhất thế giới. Từ 1946 đến 1976, 
nước này đã nhận được I5 fỷ đô la MỸ, 
chủ yếu của Mỹ Đặc biệt từ 1970, số 
tư bản đầu tư vào nước này tăng lên 
rõ rệt. Ở Xing-ga-po, một nước với - 
diện tích 620km” với Đ,5 triệu dân, có 
tới 500 công ty xuyên quốc gia hoạt 
động, chủ yếu là các công ty Mỹ vả 
Nhật, Hầu như không ngày nào là 
không có tín báo về một công Íy nước 
ngoài mới lập văn phòng kinh doanh 
và đầu tư vào nước này Đài loan 
được Mỹ ấp ủ dưới đói cánh của 
mình tử 1950 đến nay đề trở thành 
pháo đài và tủ kính bày hàng trước 
«lục địa đỗ» Năm 1987 tông số vốn - 
đầu tư của nước ngoài vào Đài loan 
là 1, tỷ đỏ 1a Mỹ, chủ yếu của Mỹ, 
Nhật và Hồng công. Còn ở Hồng cỏng 
số vốn đầu tư của nước ngoài hiện 
nay là 8 tỷ đô la Mỹ, trong đó 46,2 
là của Mỹ | 
Hiện nay người Mỹ mua tới 30 '— 
40% hàng xuất khẩu của nhóm nước 
công nghiệp mới (NIC) Việc xuất 


# Can bộ Viện Mác — Lê-nín 


bàng sang Mỹ đã mang lại cho ho 
những khoản lãi khồng lồ Trong năm 
1986 bội thu về buôn bán của Đài loan 
đối với Mỹ là 13,6 tỷ, của Hồng công 
là i1.tỷ,của Nam Triều tiên là 7,1 tỷ 
và Xing-gna-po 1,6 tỷ đôla Mỹ Đài 
loan có tới 50 vạn công nhân ngành 
dệt sống nhờ vào bóng xuất hàng 
sang Mỹ. 

— Những khu vực tự do đề hút vốn 
và kỹ thuật của nước ngoài — một 
biều hiện cụ thề của sự tác động bên 
ngoài — được phát triền mạnh mẽ ở 
nhóm NIC. Hiện ở Nam Triều tiên có 
9, Đài lcan có 4, Hồng công có 9 và 
Xing-ga-po có l4 khu vực như vậy 
Tạt các khu vực này, người ta đã 
thông qua những điều luật đặc biệt 
đành nhiều đặc quyền rất lớn cho cắc 
nhà đầu tư nước ngoài miễn giảm 
thuế trong vòng 5 — 10 năm, tự do 
chuyền vốn và tiền lãi về nước v.v 


Nhờ những yếu tõ kề trên mà công 
nghiệp hóa ở các nước công nghiệp 
mới thực sự diễn ra trong guồng máy 
của quá trình xã hội hóa nền kinh tế 
thế giới và guồng máy của cách mạng 
khoa học, kỹ thuật hiện đại. (Đương 
nhiên chúng cũng đề lại những hậu 
quả-tiêu cực về kinh tế và xã hội ở 
cấc nước này) 


Hai là, qua trình cêng nghiệp hóa 
ở nhóm nước công nghiệp mới này tự 
nó đòi hỏi phải có sự tham gia và điều 
chỉnh của nhà nước Các nước này 
bước vào công nghiệp hóa với nền 
kinh tế nhiều thành phần Song 
ngay thành phần lớn mạnh nhất la 
kinh tế tư bản đân tộc cũng không 
đủ khả năng tự thoát khỏi sự phụ 
thuộc về kinh tế vào tư bản độc 
quyền nước ngoài Do vậy các 
nước công nghiệp mới buộc phải 
quốc hữu hóa các xi nghiệp công 
nghiệp; ngân hàng, lập ra hàng rào 
thuế quan và cải cách điền địa (chẳng 
hạn cải cách ở Nam Triều tiên năm 
1940 và ở Đài loan năm 1953) đề bảo 
đắm cho nền kinh tế độc lập. Điều 
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đáng lưu ý trong những biện pháp. 
điều chỉnh của nhà nước là khả năng 
thích ứng rất nhanh của việc hoạch 
định chiến lược phát triền kinh tế — 
xã hội đề đáp ứng kịp thời những 
vận động và biến động trong và ngoài 
nước Xinø-ga-po năm 196i chính 
phủ Lý Quang Diệu (nằm quyền từ 
1959) đề ra kế hoạch công nghiệp hóa. 
Sắu năm sau họ đã xây đựng được 
chiến lược công nghiệp hóa hướng 
vào xuất khñu thông qua Luật mở 
rộng xuất khầu (ban hành năm 1967). 
Cơ sở cho chiến lược này là tồ hợp 
công nghiệp C:u-rông được xây dựng 


“từ 3 năm trước (1964), Trong những 


nầm (1953 — 1955, Đài loan đã thực 
biện chính sách công nghiệp héa song 
song với hiện đại hóa nông nghiệp đề 
bảo đảm sự phát triền tương hỗ của 
cơ cầu công —=nông nghiệp. Nam Triều 
tiên đã nhiều lần điều chỉnh chiến lược 
phát triền đề thích ứng với tỉnh hinh 
khách quan. Gần như không có quỹ tiết 
kiệm bên trong, không có nguồn tích 
lũy trong nước, chỉ sống bằng viện trợ 
Mỹ, Nam Triều tiên đã bắt đầu công 
nghiệp hoa bằng cách phát triền các 
khu vực cần ít vôn và đem lại thư 
nhập tài chính nhanh nhờ khai thác 
tài nguyên nhân lực. Đề chuần bị tiền 
đề « cất cánh», trong những năm 1962— 
1979 Nam Triều tiên tập trung hướng 
chủ yếu vào xây dựng cơ sở công 
ngh tệp trong nước và chú trọng phát 
triền nông nghiệp Tồng sản phầm 
nông nghiệp đã có mức. tăng vọt từ 
2,5% (1065 — 1971) lên 6,0X (1971 — 
1978) Từ 1979 trở lại đây, nước này 
nhiều lần điều chỉnh chiến lược kinh 
tế, như giảm bớt những dự án quả 
lớn, tăng cường các ngành tuất khầu 
truyền thống của công nghiệp nhe vốn 
đã phát triền mạnh ở đây từ trước 
(công nghiệp sẵn xuất đồ dùng trong 
nhà, may mặc v.v ) đồng thời phát 
triền cac ngành có hàm lượng khoa 
học cao (điện tử, tin học). 
Đề đáp ứng nhu cầu của công nghiệp 
hóa, chính phủ các nước công nghiệp 


mởời tích cực tạo ra những tiền đề 
#uan trọng đề phát triền khoa học và 
kt thuật, đào tạo đội ngũ lao động 
lành nghề, nâng cao trình độ học vấn 
cho nhân dân. Năm 1983 Nam Triều 
tiên chi cho giáo dục 4,12 tỷ đô la Mỹ 
(tương đương 5Ã tồng sản phầm quốc 
dân). Ngoài chương trình phồ thông 
cơ sở bắt buộc, ở Nam Triều tiên các 
trường trung học và đại học chuyên 
nghiệp được giao cho các cơ sở tư 
nhàn. Năm 1980 nước này có tới 
100000 kỹ sư, 130000 kỹ thuật viên 
và 1,5 triệu công nhân lành nghề. 
Hiện nay Nam Triều tiên có 600 trung 
tâm nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, 
quan trọng nhất là trung tâm Ta-ét- 
gu với 8 viện nghiên cứu và 1 trường 
đại học. Đó là một trong những tô 
hợp khoa học và kỹ thuật lớn nhất 
châu Á. Năm 1983 Xing-ga-po chi cho 
giáo dụạc 0,819 tỷ đô la Mỹ (tương 
đương 5.1% tông sẵn phầm quốc dân). 
Năm 1978 Hòng công có 52961 sinh 
viên trong số gần 5 triệu dân lúc đó 


Đề giải quyết những màu thuần nội 
tại trong việc tích lũy vốn, một biện 
pháp khá quan trọng của nhóm NIỊC là 
lăng cường huv động vốn từ các xí 
nghiệp vửa và nhỏ của tư nhân. Đến 
cuối năm 18979 ở Nam Triều tiên có tới 
24 000 xí nghiệp hoạt động với quy 
mô bình quân dưới 50 công nhân. 
Việc hạn chế mức tiêu dùng của nhân 
dân, định mức lương thấp và kéo dài 
thời gian làm việc (ví dụ ở Nam 
Triều tiên là 2340 giờ/năm) đã góp 
phần đáng kê vào sự tiến triền kinh 
tế của các nước này Và ngược lại, sự 
gia tăng kinh tế đĩ anh hưởng mạnh 
tới chính sách năng động về lao động, 
tăng việc làm, giảm tỷ lệ thả( nghiệp. 


Mặc dầu xuất hiện các nhàn tỗ 
khách, quan đòi hỏi phải có sự can 
thiệp tích cực của nhà nước vào quá 
trình công nghiệp hóa, nhưng các 
nước công.nghiệp mới cũng không 
quá kỳ vọng vào yếu tố nhà nước. 
Mức độ can thiệp mềm hay cứng, 


khu vực kinh tế nhà nước siỉnh ta 
hay thu hẹp đều phải xuất pÈkát từ 
hiệu qua vĩ mô của tồng thề nền kinh 
tế đất nước Trong thời kỷ suy thoái 
kinh tế, Đài loan, Nam Triều tiên 
chẳng hạn, đã tiến hành tư nhân hóa, 
nghỉa là nhượng lại cho tư nhân các 
xí nghiệp, chủ yếu là vừa và nhỏ, 
trước đó thuộc sở hữu nhà nước 
nhưng làm ăn thua lỗ hoặc có doanh 
lợi thấp. 


Ba là, quá tình công nghiệp hóa ở 
nhóm nước cêng nghiệp mới này, được 
tiến hành chủ yếu thông qua chiến lược 
hướng vào xuất khầu. Hồng công, 
Xing-ga-po không có nguồn tài nguyên 
riêng, phải nhập khầu mọi thứ, thậm 
chí cả đất và nước ngọt. Thị trường 
trong nước quá nhỏ và hầu như 
không có khu vực nông nghiệp cho 
nên hai quốc gia nhỏ bé này không có 
cách lựa chọn nào khác ngoài việc 
hướng về chiến lược phát triền dựa 
trên các ngành xuất khầu và dịch vụ, 
đặc biệt là lĩnh vực ngàn hàng. Hai 
trụ cột của nền kinh tế Xing-ga-po là 
ngành lọc dầu và ngành đóng tàu, 
sửa chữa tàu. Không kề những thành 
tựu trong cắc ngành khác, nước này 
trở thành cảng thứ hai của thế giói 
tính theo trọng tải hàng quá cảnh 
(sau Rốt-téc-đam của Hà lan), là trung 
tâm thứ ba về lọc dầu (sau Hu-xtơn 
của Mỹ và Rốt-téc-đam của Hà lan) 
và đứng thứ ba về tài chính tính 
theo các tài khoản đặt ở nước ngoài 
(sau Luân đôn và Tô-ki-ô). Cũng nhờ 
hướng về xuất khầu, Hồng công có 
nhịp độ phát triền nhanh nhất khu 
vực trong những nắm 70 và đầu những 
năm 80 (bình quàn hằng năm tăng 
10— 125. 


Dài loan và Nam Triều tiên tuy có 
số dân tương đối lớn (Nam Triều 
liên 42 triệu, Đài Loan. 20 triệu), 
nhưng diện tích canh tác tính theo đầu 
người lại rết thấp 0,065 ha đối với 
Nam Triều tiên và 0,053 ha đối với 
Đài loan Trong những điều kiện như 


ị 


vậy không thề nào thực hiện ket 
nghiệp hóa trên cơ sở tích lũy tử nồng 
pghiệp. Hai nước này cũng không có 
nhiều tài nguyên trong lòng đất. Vì 
thế sau những năm thực hiện chiến 
lược «thay thế nhập khẩu, từ 1962 
Nam Triều tiên chấp nhận chiến lược 
hướng về xuất khẩu. Trong bốn kế 
hoạch Š năm từ 1962 đến 1981, khối 
lượng xuất khầu đã tăng trung bình 
hằng năm 40%. Trong mục tiêu đặt ra 
là đến nắm 199! hàng xuất khầu đạt 


0{3 tỷ đô la Mỹ thi đến năm 1988 đã 


có thê đạt 52 tỷ. 


Đài lcan chấp nhận chiến lược 
hướng về xuất khầu từ kế hoạch 4 
nầm thứ 3 (1963 — 1965) và những kết 
quả dạt được có thề sánh với Nam 
Triều tiên. Trị giá hàng xuất khầu 
năm 19581, đạt 12,6 tỷ đô la Mỹ. Năm 
1987 tồng kim ngạch ngoại thương 
đạt 96,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó phần 
xuất khầu là 57,9 tỷ, đứng vị trí dẫn 
đầu trong khu vực, _ 

Có thề nói rằng chiến lược thiên 
về xuất khâu không hoàn toàn giữ vị 
trí độc tôn ở Đài loan và Nam Triều 
tiên. Bảng chứng là với quan điềm 
thay thế nhập khầu, hai nước này đã 
Sim tạo ra một nền công nghiệp nặng 
phát triền (uyện kim, hóa đầu, hóa 
«học nặng và chế tạo máy công cụ), 
Nông nghiệp của 2 nước này được cơ 
khi héa từ những năm 50 và 60, và 
hiện đang đạt những thành tựu đứng 
đầu cbâu Á với năng suất trung bình 
-_ 48 — 52 tạ thóc/ha một năm. 


Bốn là, trong quá trình công nghiệp 
hóa, , nhóm nước công nghiệp mới này 
đã hình thành một kết cấu kinh tế đa 
dạng, nhiều thành phần, sản xuất nhỏ 
tòn tại cùng tư bản độc quyền quốc 
gia. Quá trình công nghiệp hóa là quá 
trinh phủ định sản xuất nhỏ, thủ công 
lạc hậu bằng nền sản xuất lớn kỹ thuật 
cơ khí và tự động hóa. Nhưng biện 
chứng của sự phát triền đỏi hỏi phải 
sử dụng ngay cả lợi thế của sản xuất 
nhỏ đề phục vụ quá trình công nghiệp 
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hóa. Điều đó có những nguyên nhân 
lịch sử, kinh tế và xà hội sâu xa của 
nó. Trước hết, về. nguyên tắc, các 
nước công nghiệp mới bắt buộc phải 
tăng cường sử dụng củng mội lúc tất 
cả mọi loại kỹ thuật (truyền thống, 
trung gian và hiện đại). Trong điều 
kiện như vậy chỉ có phát triền mạnh 
mẽ tất cả các thành phần, kề cả 
những bộ phận nhỏ nhất và lạc hậu 
nhất của nền kinh tế, mới bảo đảm 
thắng lợi to lớn của công nghiệp hóa. 


Đến cuối năm 1979, số xí nghiệp vừa 


và nhỏ với 50 công nhân trở xuống 
chiếm 4/5 tông số 30000 xí nghiệp 
công nghiệp của Nam Triều tiên. Số - 
xí nghiệp có trên 500 công nhàn chỉ 
chiếm 2,3%, còn lại là xí nghiệp loại 
vừa với 70 —500 công nhân. ƠỞ Đài 
loan, Hồng công, Xing-ga-po cũng tồn 
tại và phát triền rất nhiều xí nghiệp 
vừa và nhỏ kinh doanh ở mọi địa hạt 
và lĩnh vực của nền kinh tế, 


Bên cạnh đó, khác với nhiều nước 
đang phát triển, 4 nước công nghiệp 
mới này đã xây dựng dược những 
nhóm công nghiệp lớn, nồi tiếng llế 
giới, ví dụ Sam-sung, Hy-ung-dai, Luc= 
ky ở Nam Triều tiên v.v. Hiện tượng 
tư bản đại tới trình độ tư bản độc 
quyền ở các nước này và cả ở một 
số nước châu Á khác (Ấn độ, Pa-ki- 
xtan, Phi-lip-pin, Thồ nhĩ kỳ...) cần 
được chú ý đây đủ nếu không sẽ 
không hiều đúng quá trình công 
nghiệp hóa ở thế giới thứ ba, nhất là 
các quan hệ ® Bảc— Nam ». và « Nam — 
Nam *. Cũng giống như ở các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triền, đó là kết 
quả của sự phát triền các cÔng ty cồ 
phần, của sự tập trung sản xuất trong 
một số nưành công nghiệp phát triền 
nhất, của sự phát triền ngân hàng cô 
phần và các công ty bảo hiềm trong 
nước. Ngoài ra, Ởở các nước công 
nghiệp mới, tư bản độc quyền lại có 
những điềm khác * nguồn tích lũy quan: 
trọng nhất là sự tập trung và tích tụ tư 
bản dưới những hỉnh thức thấp — tư 


bắn thương nghiệp và tư bắn cho vay ; 
sự lệ thuộc của nó đối với tư bản 
nước ngoài Bên cạnh các công ty 
độc quyền quốc gia, ở các nước này 
còn xuất hiện những công ty quốc tế 
mới. Vi dụ Nam Triều tiên hiện có 
140 công ty quốc tế hoạt động ở 44 
nước. Ơ lIn-đô-nê-xi-a. các công ty 
quốc tế của Hồng công đứng hàng 
thứ 2 sau Nhật bản về khối lượng 
đầu tư vào tất cả các ngành công 
nghiệp; cỏn các công ty Xing-ua-po 
và Nam Triều tiên thì đứng hàng 
thứ 7 và thứ 8. Một số công ty của 4 
nước công nghiệp mới này có thê sản 
xuất những mặt hàng có trình độ kỹ 
thuật cao bán ở các thị trường pi.ương 
Tây : Máy truyền hình màu của Đài 
loan, đàn khoan “đầu của Xing-za-po, 
đồng hồ điện tử của Hong công v v 
Đặc biệt, các công ty Nam Triều tiên 


đã đánh bật nhiều công ty xây dựng: 


phương Tây ra khỏi thị trường các 
nước đang phát triền, Hiện nay các 
cóng ty xây dựng của Nam Triều tiên 
đã chiếm tới !/4 khối lượng thị trường 
xảy dựng lớn nhất là Cận Đông. 


Sự hình thành và phát triều của tư 
bản độc quyền quốc gia và các công 
ty quốc tế Ở các nước công nghiệp 
mới là bằng chứng nồi bật nhất của 
sự phát triền không đồng đều trong 
các nước này. Chúng ta biết rằng ở 
nhiều nước đang phát triển do quan 
niệm cứng nhắc về kết hợp giữa 
kỹ thuật cồ truyền và hiện đại cho 
nên vốn và kỹ thuật thường bị dàn 
mỏng đề rồi tạo ra một hiện trạng 
“quá độ * đở dang ở tất cả các xí 
nghiệp, các lĩnh vực và nơành kinh 
tế. Rốt cuộc là ở các nước đó không 
hề có một xí nghiệp Hay một lĩnh vực 
nào hiện đại từ thiết bị kỹ thuật 
công nghệ sản xuất vật liệu tiên tiền, 
đến phương thức quản lý kinh doanh 
năng động và hiệu quả. Œ các nước 
cỏng nghiệp*# mới thì tỉnh hình lại 
khác. Các nước này đã biết tập trung 
vào những chiến lược kinh tế mũi 


nhọn trên cơ sở chỉnh sách, kỹ thuật 
và công nghệ mũi nhọn đề từ đó 
chuyền động toàn bộ nền kinh tế đất 
nước. Tất nhiên chiến lược này sẽ đề 
lại những vùng nông thôn điêu tàn 
bên cạnh các đô thị và trung tâm công 


nghiệp sầm uất¿ Suy cho cùng, bên 


cạnh các nguyên nhân chính trị và 
kinh tế — xã hội thì đó là cái giá tất 
yếu cho sự « cất cánh ® đột khởi. - 
II— Nguyên nhân thành công và 
những mối nguy tiềm tàng 
— Nguyên nhân thành công" 
. Kinh tế của nhóm nước công nghiệp 


mới phát triên cao trước hết là nhờ 
.công nghiệp phát triền, mà tiêm năng 


công nghiệp phát triền được là nhờ. 
thủ hút được nhiều vốn đầu tư và kỹ 
thuật của nước ngoài. 

Sau nữa, khác với nhiều nước đang 
phát triền thường quan tâm chủ vếu 
vào việc nhập khầu và lắp đặt thiết 
b¡ hiện đại, các nước công nghiệp 
mới thông qua mọi con đường có thề 
co đề nhập khầu và ứng dụng rộng: 
rãi và có hiệu quả đồng thời cả 5 yếu 
tÔ của nền công nghiệp hiện đại 
thiết bị hiện đạt, công nghệ tiên tiến, 
vật liệu mới, kỹ thuật tính toán điện 
tử, và phương thúc quản lý kinh 
đoanh hiện đại, năng động. 

Về cơ cấu kỉnh tế thì, cùng với sự 
phát triền các ngành: công nghiệp có 
trinh độ khoa học cao, các nước này. 
con tắp trung sản xuất hàng tiêu 
dùng rộng rãi (quần áo, vải vóc, đồ 
dùng và đồ chơi điện tử v.v.), đồng 
thời phát triền nền nông nghiệp với 
công nghệ kinh doanh các cây trồng 
và vật nuôi co giá trị thặng dư cáo, 
Cơ cấu đó chủ yếu nhằm thẳng vào 
thị trường các nước tư bản chủ nghĩa 
phát triền đề giành được lợi thế tối 
ưu trong phân công lao động quốc tế 
dưới những diều kiện thay đồi mạnh 
mẽ và nhanh chóng của kỹ thuật và 
công nghệ hiện đại cũng như những 
vận động của nền chính trị và kinh 
tế — xã hội thế giới. 


Bí quyết của sự năng động và khả 
aăng thích ứng nhanh trong chiến 
lược phát triền kinh tế — xã hội và 
điều hành thực tiến của các HƯỚC 
công nghiệp mới được mở ra tử sự 
nhất thề hóa giữa thương mại, công 
nghiệp và khoa học, kỹ thuật. Ba khâu 


này là một chu trình thống nhất cần. 


phải hỗ trợ nhau phát triển. Đáng 
tiếc là cách định hướng này vẫn chưa 
được nhiều nước đang phát triền 
quan tâm đúng mức. Ở nhóm NIC này 
(và ở các nước Mỹ, Nhật và khối 
EEC) các cơ quan khoa học và kỹ 
thuật có các mỗi quan hệ mềm (qua 
các hợp đồng kinh tế và khoa học, 
kỹ thuật), các mối quan hệ cứng (qua 
các tồ chức hỗn hợp nghiên cứu và 
triền khai) với các công ty chê tạo 
và các phòng thương mại. Hiệp hội 
khuyến khích thương mại Nam Triều 
tiên, các tồ chức ngoại thương Đài 
loan, Hỏng công, Xing-ga-po trong 
khi mở rộng buôn bán và đủu tư vẫn 
luôn luôn bám sát thời cơ trong công 
nghiệp và khoa học, kỹ thuật; nhờ 
vậy mới phá vỡ được bức tường ngắn 
cách giữa khoa học, thương mại và 
sản xuất đề nhanh chóng biến khoa 
học thành lực lượng sản xuất trực 
tiếp, và đề nhanh chóng nắm được 
các xu thế kinh tế, kỹ thuật và thị 
trưởng thế giới làm nền cho sự phát 
triền năng động và kịp thời của đất 
nước | 

Cuối cùng kinh nghiệm quan trọng 
của nhóm NIC này là khuyến khích 
và bảo hộ sự phát triền hợp doanh 
và đầu tư tư bằn ra nước nuoàit của 
các công ty quốc tế của họ. Chính 
nhờ đó mà những chiếc vòi của các 
công ty đó đã hút được kỹ thuật và 
lợi nhuận tử nước ngoài, nhất là từ 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triên 
Hơn thế nữa còn vươn ra và bảm 
chắc được vào thị trường thể giới, 
nhất là thế giới thứ ba 


Hiện nay cúc công (y xuyên quốc 
gia ngày càng đóng vai trỏ quan 


§U) 


trọng trong đời sống kinh tế thể giới. 


¿â tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ 


nghĩa. Chúng không chỉ tạo ra các xí 


nghiệp không lồ mà còn tạo ra một 
mạng kết cảu những xí nghiệp vừa 
và nhỏ với mối quan hệ phụ thuộc 
và Hiên kết ở các vùng địa lý khác 
nhau trên thế giới. Các quan hệ kinh 
tế quốc tế đólà sự thâm nhập đa 


phương đề tận dụng hết mọi tiềm 


năng, và bồ sung cho nhau đề khắc 
phục những hạn chế mà bất kỷ một 
quốc gia nào cũng có. Quá trinh phát 
triển các xi nghiệp hợp doanh ở các 
nước xã hội chủ nghĩa hiện nay là 
phù hợp với khuynh hướng phồ biến 
này của đời sống kinh tế thế giới 
hiện đại 


— Những mối nguy tiêm tàng 
- lên cạnh những thành công kề trên, 
các nước công nghiệp mới cũng mang 
trong mỉnh mối nguy tiềm tàng. Chính 
sách được gọi là *tất cả cho xuất 


. khầu » đã biến các nước này thành 


một bộ phận trong thị trường tư bản 
chủ nghĩa Do cuộc suy thoái kinh tế 
trong những nước công nghiệp, nhất 
là ở Mỹ và do cuộc khủng hoảng thị 
trường chứng khoán tháng 10 và l1- 
1987, những khoản thu nhập về xuất 
khầu của tác nước công nghiệp mới 
bị giảm sút và làm giảm tốc độ phát 
triền. Các nước công nghiệp mới lại 
đang bị đe dọa hạn chế thị trường 
tiêu thụ ở Mỹ nên đang thi nhau chạy 
tim những thị trường mới, nhất là ở 
Nhật và ở cac nước thuộc khối EEC. 
Khốn nồi việc đồng đô la mất giá 
trong khi đồng yên và các đồng tiền 
Tây Âu lên giá càng làm cho hàng 
hóa của nhóm NIC này phải cạnh 
tranh gay gắt hơn tại thị trường Nhật 
và EEC vốn đã được bảo vệ rất chặt 
bằng hàng rào thuế quan và hàng hóa 
có chất lượng cao. 


Sau đó là vấn đề mắc nợ nước 
ngoài Do những tín dụng theo các 
đieu kiện có lợi của những cơ quan 
tài chính quốc tế không đủ. nên nhóm 


NIC thường xuyên cần đến thị trưởng 
vốn nước ngoài. Điều nghiêm trọng 
là các khoản vay ngắn hạn có xu 


hướng tăng nhanh hơn những khoản - 


nợ hạn vừa và đài hạn (trên 1 năm), 
do đó gây ra nguy cơ không thề trả 
được nợ. Trong số 20 nước mắc nợ 
nhiều nhất thế giới, hiện Nam Triều 
(iên đứng thứ 8 (47 tỷ đỏ la Mỹ năm 
1865) | 

Cần phải nói thêm rằng, đặc quyền 
đảnh cho khoản đầu tư nước ngoài đã 
làm cho nhóm NIC mất đi các khoản 
thu nhập quan trọng. Hiện nay, khi 
mà các khoản thu nhập xuất khầu 
của nhóm NIC này bắt đủu giảm sút 
thì các mặt trái của vốn đầu tư nước 
ngoài càng hẳn lên rõ nét ltơn. - 


Điều quan trọng hơn cả là đi theo 
con đường tư bản chủ nghĩa, dù trước 
mắt có những thành công nhất định 
trong phát triền kinh tế, các nước 
công nghiệp mới nhất định sẽ gặp 
phải những màu thuẫn không tránh 


khỏi của chủ nghĩa tư bản. Do sự 


phân hóa giai cấp trong mỗi nước 
ngày càng sàu sắc, do sự lệ thuộc vào 
nước ngoài ngày càng nặng nề, các 
nước công nghiệp mới, qua thời kỳ 
phát triền sôi động, chắc chắn sẽ 
không tránh khỏi những cuộc khủng 
hoảng kinh tế chính trị và xã hội 
mà lịch sử hơn một lần đã biết đến 
ở Nam Triều tiên, Đài loan v.v. 


QUAN ĐIỀM CỦA CU-BA.. 


(Tiếp theo trang 36) 


nghĩa phong kiến là một bước tiến so 
với chế độ nô lệ. Tôi nghĩ rằng chủ 
nghĩa xã hội là một bước tiến so với 
chủ nghĩa tư bản, là một xã hội bình 
đàng hơn, nhân đạo hơn và bác ái 
hơn. Đó là quan điềm của chúng tôi 
về chế độ chúng tòi. 


Chúng tôi tin vào con người. Nếu bà 
không tin vào con người, bà hẳn là 


- người theo chủ nghĩa tư bản: nếu bà 


tin vào con người, bà sẽ, có thề là 
người theo chủ nghĩa xã hội. Nếu tin 


Tẳng con người là một con vật chỉ đi 


động vì sự sợ hãi hoặc vì người ta 
đặt trước nó một củ cà rốt, thì như 


- vậy sẽ không bao giờ có thề là người 


theo chủ n¿hĩa xã hội được. 


THANH PHƯƠNG lược thuật 
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Qua sách báo 
các nước œnh em 


Quan điềm của Cu-ba về 
một số vấn đề quốc tế và nội bộ 


Trong bài trẻ lời phòng ấn của Múa-ri-a Sri-pơ, nữ phỏng 0uiên 
Hãng truyền hình Mỹ XB( (*), đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô, Bí 
Lhư thứ nhất LBTL*` DCSŠ Cu-ba, Chủ tịch Hội đồng nhà nước pà Chủ 
lịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa Cu-bu, đã phút biều ề 
một loạt ấn đề liên quan đến 0piệc cải thiện quan hệ Xô — Mỹ, 
đến công cuộc cải tồ ở Liên xô Đả công cuộc sửa sai ở Cu-ba, đến 
quan hệ Mỹ —-Cu-ha, đến tính ưu việt ca chủ nghĩa xã hội so 
với chủ nghĩa tư bìn. Dưới dây là nội dụng chính những câu 
trả lời liên quan đến những uän đề nói trên 


Nếu Mỹ cải thiện quan tệ với 
Liên xô thì Cu-ba có bị gạtsang 
bên không? 


Chúng tỏi hoàn toàn không cho 
rằng Mỹ và Liên xô cải thiện quan 
hệ với nhau thì Cu-ba sẽ bị gạt sang 
bên. Chúng tôi vui mừng vê việc cải 
thiện quan hệ giữa Mỹ và Liên xô, 
bởi vi tất cả những gỉ có lợi cho hòa 
binh quốc tế, những gì phục vụ cho 
sự phát triên của Liên xô và hệ thống 
xã hội chủ nghĩa thì cũng gián tiếp 
phục vụ chúng tôi và rất có lợi cho 
chúng tôi. Vả lại, ý thức trách nhiệm 
khiến chúng tôi nhận thức được sự 
nghiêm trọng và những hiềm Họa của 
chiến tranh hạt nhân đã và đang tồn 
tại trên thế giới Ngơài tất cả những 
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chuyện đó ra, tôi tin rằng chính sách 
hòa binh của Liên xô có lợi cho loài 
người trên mọi phương điện. 

Nếu Liên xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác tiết kiệm được các khoản 
chỉ về vũ khí thì họ có thề có thêm 
tiền đầu tư cho sự phát triền của 
mình và cho công cuộc hợp tác với 
các nước thế giới thứ ba. Điều đó có 
lợi cho tất cá các nước trong thế giới 
thứ ba chúng tôi, những nước có 
quan hệ tốt và hợp tác với Liên Xô. 
Điều đó cũng có lợi cho toàn thế giới. 

Tuy nhiên, tôi không tin chút nào 
vào những quan điềm của chính 


(#) Xem phụ trương bản tóm tất hằng 
tuần báo Œran-ma, cơ quan chính thức của 
UBTƯ ĐCS Cu-ba, ngày 13-3-198%, 


quyên Mỹ hiện tại. Tôi không tin 
chủ nghĩa cơ hội có thề có trong 
thỉnh quyền Mỹ. Quan điềm của nó 
(6 thẻ là: hòa bình với các cường 
quốc xã hội chủ nghĩa, còn chiến 
¡ranh với các nước tiến bộ và xã hội 
chủ nghĩa thuộc thế giới thứ ba. Có 
th như vậy lắm, bởi vì người ta 
thấy đang lưu hành một báo cáo của 
một nhóm cố vấn Lầu năm góc nói tới 
việc phát triền những vũ khí quy ước, 
tới chiến tranh cường độ thấp vói 
mục dích phát động các cuộc chiến 
tranh bần thỉu chống các chính phủ 
lến bộ, chống Cu-ba, Ni-ca-ra-goa, 
Ảng-gô-la, Ê-ti-Ô-pi-a và các nước 
khác. 

Đương nhiên, tôi không tin Mỹ có 
ý định xâm lược Cu-ba. Vì sao? Vi 
tiểu Mỹ xâm lượo Cu-ba thì nó sẽ bị 
lánh gãy răng.. Nó sẽ phải chiến 
đấu chống lại hàng triệu đàn ông và 
đần bà, thậm chí phải đánh nhau cả 
với trẻ con. Dùủ mạnh đến đâu, Mỹ 
cũng không thề làm được điều đó. Sẽ 
tần đến hàng triệu lính, sẽ phải trả 
tÌá quá đát... ¬ 
_ Tất nhiên, có thề eó kể điên, chính 
phủ nào đó có thề trở nên điên rồ. 
Nhưng chúng tôi không sợ. Chúrg tôi 
£0 một dân tộc được tồ chức và được 
VÌ trang. Chúng tôi là một khúc 
Xương không thề nuốt trôi. Chúng tôi 
8È luôn luôn cảnh giác, luôn luôn sẵn 
Sằng và luôn luôn chuần bị đầy đủ 
khả năng kháng cự đề Mỹ phải tôn 
trọng chúng tôi... 


Cải tồ ở Liền xô có ánh hưởng 
đến Cu-ba không? - : 


Tất cả những điều Liên xô làm đề 
nh hưởng đến mọi nơi. Liên xô là 
một nước lớn. Họ có ảnh hưởng ở 
Châu Âu, ở Mỹ, ở thế giới thứ ba, ở 
°€ nước xã hội chủ nghĩa khác, kề 

ở Cu-ba. Cu-ba là một nước đã tự 
MÌnh làm cách mạng. Khi cách mạng 

t đầu, chúng tôi thậm chí không hề 
Jen biết một người xô viết. Khi 


cách mạng thành công, cũng vậy. 
Chúng tôi luôn luôn có quan điềm độc 
lạp, mặc dù chúng tôi luôn luôn 
tranh thủ mọi kinh nghiệm bồ ích của 
các nước khác. Chúng tôi không thề 
đồ trách nhiệm cho ai về khuyết điềm 
của mình. Sai lầm của chúng tôi là 
của bản thân chúng tôi, cũng như sai 
lầm của người xô viết là của bản thân 
người xô viết. Mỗi nước cách mạng 
có thề có sai lầm và cần sủa sai. 
Chứng tôi tôn trọng quan điềm của 
Lất cả các đảng cách mạng, của tất cả 
các đẳng mắc xít — lê nin nít. Người 
Trung quốc đã làm nhiều việc trong 
một số năm, ròi họ cho rằng họ cần 
có chỉnh sách mới và những thay đồi 
mới, rằng họ đã phạm sai lầm, Chúng 
tôi theo dõi và tôn trọng họ. Điều đó 
không có nghĩa là chúng tôi phải bắt 
tay vào làm những điều mà trước đây 
và sau đó người Trung quốc đã làm. 
Đối với Liên xô cũng vậy Chúng 
tôi đã không lặp lại những sai lầm 
của họ. Đồng thời, khi họ quyết định 
sửa sai, chúng tôi cùng không việc gì 
phải sao chép một cách máy móc tất 
cả những điều. họ đã làm. Ở Liên xô 
có những văn đề trì trệ kỹ thuật và 
bệnh quan liêu; đã có thời kỷ sùng 
bái cá nhàn, Ợ đây, chúng tôi không 
lề có loại vấn đề đó. Người xô viết 
đang cố giải quyết những vấn đề 
riêng của mình và sửa chữa những 
sai lâm riêng của mình. Những sai 


lầm của Liên xô khác với những sai 


lầm của chúng tôi. Lịch sử của Liên 
xô khác với lịch sử của chúng tôi, 
Những đặc thù của Liên xô khác 
những đặc thù của chúng tôi. Các thê 
chế của Liên xô cũng khác các thê chế 
của chúng tôi, cho dù chúng tôi đều 
xuất phát tử những nguyên tắc như 
nhau. Họ sửa chữa những sai lầm của 
họ. Còn chúng tôi sửa chữa những 
sai lầm của chúng tôi. Tôi cho rằng 
gọi cuộc cách mạng đều phải sửa sai, - 
bởi vì mọi cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa đều rất mới mẻ và đều đã mắc 
sai lâm, 
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- Phải chăng Cu-ba không có 
« glát nớt»*®* như Liên xô ? 


Có, ở đây có nó, chưa có một đẳng 
nào trên thế giới tự phê bình mạnh 
hơn Đăng cộng sản Cu-ba. Cu-ba là 
một xã hội cách mạng, doàn kết, và 
trên một số mặt, còn cởi mở hơn cả 
các xã hội ở phương Tây. Đúng là 
như vậy. Bởi vì chúng tòi dã có thê 


thực hiện và đã biến nhiều nguyện. 


vọng của các dân tộc thành hiện 
thực, trong khi ở các nước phương 
Tây thì không thề làm được như vậy. 


Điều mà những người xô viết đang 
làm là áp đụng những công thức của 
Liên xô cho các vấn đề của Liên xô; 
còn điều mà những người Cu-ba 
đhủng tôi đang làm là áp dụng những 
công thức của Cu-ba cho những vấn 
đề của Cu-bha. 


Hà cho rằng Cu-ba Không phải là 
một xã hội cởi mở vì ở đày không có 
đẳng đối lập và cho rằng người 
xÔ viết sẽ lập các đăng đối lập ở 
Liên xô chăng ? Thành thật mà nói, 
Cu-ba không định lập các đẳng đối 
.lập. Tôi tín rằng người xô viết cũng 
sẽ không lập các đảng đối lập. Tôi 
chưa bao giờ nghe nói ở Liên xô sẽ 
lập các đảng mới, sẽ lập chế độ nhiều 
đáng, sẽ thiết lập một xã hôi tương 
tự như xã hội Mỹ... 


Gác bạn gọi xã hội Àlÿ là xã hột 
cới mở. vì các bạn có huyền thoại 
hoang dường về một hình mẫu được 
gọi là đàn chủ, và các bạn tín ràng đó 
là thử đàn chủ duy nhất trên thế giới. 
Chúng tôi lại có hình mẫu khác. Tòi 
không tín là ở Liên xỏ sẽ có chế độ 
nhiều đang, Đề được các bạn gọi là 
xã họi cởi mở thì cần phải có nhiều 
đăng, cản phải có nền kinh tế hónhợp. 
Thế nhưng tôi lại chưa bao giờ nghe 
M.Goóc-ba-trốp nói về những thứ 
đó, Đây chỉ là sự giải thích không 
đứng tư tưởng của M.Goóc-ba-trốp. 
M.Goóc-ba-trốp muốn dân chủ hóa 
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hơn nữa, muốn sự tham gia nhiều 
hơn nữa của nhân dân vào các vấn 
đề. vào các quyết định. Trong các 
quyết định, M.Goóc-ba-trốp muốn có. 
nhiều thông tin hơn... - 


Còn bà muốn nhân dân Cn-ba được. 
đọc những tờ báo của phe đối lập 
chăng ? Cu-ba không có phe đối lập. 
Bốn con mèo được Văn phòng quyềP 
lợi Mỹ xúủi giục, không phải là phe 
đối lập. Cu-ba không có báo đối lập, 
bởi vì ở Cu-ka không có chiếm hữu 
tư nhàn vẻ phương tiện thông tin. 
đây, ý kiến đối lập được bày tỏ trong 
nội bộ đẳng và trong các tỒ chức 
quần chúng. Mỗi tồ chức đều có một 
tờ báo riêng và đều có quyền phê 
bình và phê bình ngày càng mạnh, 
Chúng tôi muốn rằng các tờ báo của 
chúng tòi ngày càng phê bình nhiều. 
hơn nhưng là phê bình trong nội bộ 
cách mạng chứ không phải phê binh 
đả kích cách mạng. Vì sao như vậy Ÿ 
Đơn giản chỉ vì nhân dân chúng tôi 
nắm chính quyên và chúng tôi không. 
chấp nhận những tư tưởng của bọn 
phản cách mạng. Bọn phản cách mạng 
là thuộc chính quyền Mỹ và chúng 
tôi không chấp nhận tư tưởng oủa Mỹ, 
Chúng tôi chấp nhận sự đối lập trong 
lỏng cách mạng, chứ không cbấp nhận 
sự đối lập chống lại cách mạng. Người 
Cu-ba có thề bất đồng về nhiều việo. 
mà chính phủ làm hoặc về một quan 
chức nào đó trong chỉnh phủ, chứ - 
họ không bất đồng với cách mạng.. 
Chúng tôi xuất phát từ quan điềm 
nhân dân chúng tôi là cách mạng. 


Tự do ở Cu-ba là gì? Phải chăng 
đề phục vụ lợi ích của Mỹ? Không. 
Tự do mà nhân dân chúng tôi có hôm- 
nay là nhàn phầm. là những quyền 
hạn của nhân đân, là độc lập, danh 
dự, là những nguyên tác, là các giá, 


* «Glasnost ®, phiên âm từ danh từ (iếng. 
Nga «Ÿ ACHOCTb %®, có nghĩa là e tỉnh công 
khai ®, œ tỉnh trong suốt ®. 


trị đạo đức và các ý niệm về thống 
nhất. về đoàn kết. về tình anh em 
và vẻ tư do thật sự. ằ 


Bà nói ở nước Mỹ người (ta đều tự 
dơ như nhau bày tỏ ý kiến, phê phán 
chính quyền? Đó chỉ là điều ghỉ 
troez Hiến pháp Mỹ mà thôi. Đỏ chỉ 
là một khái niệm, một sự tô vẽ đối 
với nền dân chủ phương Tày và nền 
dân chủ Mỹ mà thôi. Không thê có tự 
do, không thề có đân chủ như nhau, 
một khi có sự bất bình đảng ghê gớm 
giữa kẻ có bạc triệu trong các ngân 
hàng với những- người ngủ ngoài hè 
phố Niu Oóc... 


Chưa bao giờ tôi thấy một người 
án mày nói trên các kênh truyền hình 
lớn của Mỹ... Chớ nên nhằm lẫn tự 
do bảo chỉ với tự do chiếm hữu các 
phương tiện thông tin đại chúng.. 
Bà nói bà là người tự do trong 
hãng NBC., Nhưng quyết định những 
ai được viết lại là các ông chủ... Nếu 
giám đốc muốn. bà sẽ làm chương 
trình này, nếu giám đốc không muốn, 
bà sẽ không làm nữa. Đó là sự Phát 
Vậy tự do ở đâu? 


Cu-ba muốn Mỹ phải làm gì 
đề cải thiện quan hệ? 


Bà đặt cho tôi một câu hỏi khó 
đấy, bởi vì như thế thì tôi sẽ phải 
trở thành có vấn của Ri-gân hoặc cố 
vấn của một tồng thống tương lai 
nào đó của nước Mỹ. 


Được, tôi sẽ cố vấn cho ông ta, 
lôi sản sàng cố vấn cho ông ta 


Tôi có thể nói : Hãy chấp nhận sự 
tồn tại của một nước độc lập và có 
chủ quyền, hãy chấp nhận sự tồn tại 
của một nước xã hội chủ nghĩa. và 
quên đi mọi ý đồ áp đặt diều kiện 
đối với chúng tôi. bởi vì bằng con 
đường đó sẽ không bao giờ cải thiện 
được quan hệ giữa Mỳ và Cu-ba 

Bà muốn Cu-lba phải thay đồi quan 


hệ với Liên xô đề có được quan hệ 


"chúng ta đi một. bước 


với Mỹ ư? Không. Chúng tôi sẽ không 
hy sinh quan hệ với Liên xô dưới 
bất cứ khái niệm nào, vì như vậy 
trước hết sẽ là vô ơn. là cơ hột hơn 
nữa là một hành động ngu xuần. 
Quan hệ giữa Mỹ và Cu-ba sẽ không 
bao giờ có được tính chất như quan 
hè giữa Liên xò và Cu-ba, bởi lẽ 
quan lệ này dựa trên những nguyên 
tắc và tinh đoàn kết Không bao giờ 
chúng tôi có thề mong đợi kiều quan 
hệ đó ở một nước tư bản., Đối với 
chúng tôi, hy sinh quạn hệ của mình 
với những người bạn xô viết đề cải 


- thiện quan hệ với kẻ thủ của chúng 


tôi là Mỹ, sẽ là một sự ngu xuần tệ 
hơn cả tội ác. 


Không phải Cu-ba không bao giờ 
thôi coi Mỹ là kể thủ. Chính Mỹ là kế 
đang coi chúng tôi là kẻ thủ. Chúng tôi 
đã không biến mình thành kẻ thủ của 
Mỹ, mà chính Mỹ — không phải nhân 
dân Mỹ mà là chính phủ Mỹ — đã tự 
biến minh thành kẻ thù của chúng tôi, 


Điều gi có thê làm cho hai bên thôi 
là kẻ thù ? Tôi cho rằng điều can thiết 
là hai bên phải cùng mong muốn cải 
thiện quan hệ. Về phần minh chúng 
tôi sẵn sàng làm điều đó. Giờ đây, có 
lẽ phải hỏi chính phủ Mỹ hiện ray 
có mong muốn hay không. Chúng (a 
đã đi được-vài bước rồi. Không thà 
nói chưa đi bước nào, mặc dù chính 
quyền Mỹ rất mâu thuẫn. Đã có lần 
Thời Các-tơ 
chúng ta đã lập được ở môi nước 
Phòng đại điện quyên lợi của mình. 
Đáng tiếc là sự việc này lại kèm theo 


_những hoạt dòng tình báo ráo riết 


của CIA... Chúng tôi có dủ bằng 
chứng, đã tố cáo, song không hiều vi 
lề gì báo chí Mỹ đã không đăng. Dà 
nghĩ tlế nào ? Mỹ có phải là nước tự 
do bảo chí không ? Còn một số điềm 
kỷ quặc nữa Mỹ nói về quyền con 
người nhưng lại cấm đưa, dù chỉ là 
một viên thuốc, dến Cu-ba... Bà hãy 
nói xem nbư vày Mỹ còn chút đạo lý 
nào đề nói dến quyền con người ? 
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Liệu Cu-ba còn tiếp tục duy 
trì các dịch vụ công cộng không 
mất tiền nữa không ? 

Chúng tôi không chỉ tiếp tục mà còn 
táng cường các dịch vụ cóng cộng 
không mất tiền như giáo dục. y tế 
Chúng tòi đang lăng cường các dịch 
vụ này ! Tôi đã nói với bà rằng hằng 
năm chúng tôi có thêm 3000 thầy 
thuốc mới ra công tác, trong đó có 
Z 000 là các thầy thuốc gia đình. Mỗi 
năm chúng tôi xây dựng 2000 nhà ở 
kiêm phòng khám bệnh cho các thây 
thuốc gia đình, Chúng tôi vàn tiếp 
tục chương trình giáo dục, chương 
trình thề thao, xây dựng nhà ở... với 


sức lao động của chúng tôi, với nhiệt. 
tình và nỗ lực của chúng tôi, và không 


hy sinh sự phát triền của mình 

Với Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác, chúng tôi eó một kiều 
quan hệ mà theo ý tôi, là kiều quan 
hệ cần phải có giủa các nước phát 
triền và các nước thế giới thứ ba. Bí 
quyết là ở chỗ chúng tôi quản lý và 
phân phối tốt của cái của mình. DPên 
cạnh các khoản đầu tư cho giáo dục, 
y tế, thê thao, giải trí, có các khoản 
đầu tư rất quan trọng cho kinh tế, 
cho nông nghiệp. 


Nhiều người phê phín Cu-ba không 
cho phép sự phát triên của cá nhân 
Không cho phép sự phát triển cá nhàn 
nào vậy ? Phải chăng là không cho 
phép buôn bán cá thê, kinh doanh cá 
thê ? Đúng, chúng tôi không cho phép 
điều đó. Chúng tòi sở dĩ đã đi được 
rất xa. là vì chúng tôi đã biến các 
sở hữu thành sở hữu toàn đàn, Chúng 
tôi gày được nhiệt tình lao động ở 
mọi người chính là vì ai cũng biết 
lao động đày là vì lợi ích của chính 
họ. Nếu làm là làm cho kế khác hưởng 
thi họ sẽ không làm như họ đang làm 
đâu. Những gì bà thấy được ở ngoài 
đường phố chắc khônb thề nào thấy 
được ở chủ nghĩa từ bản, bởi vì có 
người nào lại đi lao động tình nguyện 
với một xi nghiệp mà họ làm hợp 
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đồng ? Trong chủ nghĩa tư bản, 
không thề có được sự cộng tác của 
toàn dân.. 


Chúng tôi không chấp nhận sở hữu 
tư nhân đối với các tư liệu sản xuất, 
đó là của tập thề. Chúng tôi chỉ chấp 
nhận sở hữu ca nhân đối với tất cả 
những gì mà người ta cần dùng cho 
bản thân : nhà ở, ô tô.. 


Tinh thần xã hội và tỉnh thần hợp 
tác không thề không dung hòa với sự 
phát triều tối đa về thề lực và trí lực 
của cá nhàn. Thức đầy năng lực cá 
nhân phát triền không có nghĩa là 
thúc đầy tư tưởng ích kỷ cá nhân, mà 
là thúc đầy tính cách con người phát 
triền một cách đày đủ nhất.. Mới thế 
hệ mới sẽ phát triên hơn thế hệ cũ về 
mặt trí thức và nhàn cách phục vụ xã 
hội. Diều này rất khó hiều đối với 
những người sống dưới chế độ tư bản, 
trong một xã hội được đặc trưng bà ¡ng 


_ehủ nghĩa cá nhàn 


Tính cách cá nhân và chủ ngh?a cá 
nhân không phải là một. Chúng tôi có 
thề tôn thở một cá nhàn nào đó, tôn 
thờ năng lực của họ, tôn thờ sự phát 
triền trí tuệ và những phảm cách đạo 
đức và tri thức của họ, song chúng tôi 
không tôn thờ chủ nghĩa cá nhàn. 
Chúng tôi nghĩ nhiều hơn đến ý thức 
gia đình, đoàn két và bạc ất. 

Cách mạng Pháp đã nói đến ba tư 
tưởng lớn. tự do, bình đăng và bác ái 
Song chưa bao giờ nó thực hiện được 
tư tưởng bình đẳng, bác ái. Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa bồ sung tư tưởng 
tự đo của cách mạng tư sản cấp tiến, 
bởi vì cùng với tự do, nó đang thúc 
đầy tư tưởng bình đẳng và tình anh 
em giữa eon người. Có nghĩa là trong 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, những 
giá trị mà con người đã giành được 
hoặc cố giành được trong xã ° VI tư 
sản, sẽ đi xa hơn nữa. 

Xã hội tư bản là một bước Liến lớn 
so với chủ nghĩa phong kiến và chủ 

(Xem tiếp rang 81) 


Hội thảo khoa học về 
«(Chống lạm phát ở nước ta» 


Mấy năm gần đây vấn đề lạm phát ở nước ta đä- được nhiều người 
quan tâm theo dõi, nghiên cứu và họ đã kiến nghị với Đảng và Nhà nước 
nhiều giải pháp nhằm khäc phục tỉnh trạng lạm phát. Tháng 10-1987 Tạp chí 
Cộng sản đã tồ chức trao đồi ý kiến trên tạp chí về lạm phát ở nước ta Tiếp 
theo đó nhiều ngành, cơ quan nghiên cứu... cũng đã tồ chức hội tháo khoa học 
về vấn đề này Tuy vậy, cho đến nay, xung quanh vấn đề lạm phát và các 
giải pháp chống lạm phát vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. 


Do tầm quan trọng của văn đề, Tạp chí Cộng sản và Ban kinh tế trung 
ương thấy cần thiết phối hợp tồ chức cuộc hội thảo khoa học nhằm làm sáng 
tổ thêm một số khía cạnh về mặt lý luận cũng như về mặt nhận thức thực 
tiến đề trên cơ sở đó có thề có đươc những kiến nghị thiết thực, góp phần 
khắc phục có hiệu quả tỉnh trạng lam phat ở nước ta 


Ngày 23 và 24/12/1988 tại Hà nói hơn 40 nhà khoa học ở Hà nội, thành 
phố Hồ Chỉ Minh, Gia lai — Kon tum và hơn 20 đai biều của các ngành kinh 
tế, các cơ quan nghiên cứu và mỏt số cơ sở sản xuất đã tham gia hội thảo 
Đông chí Vũ Oanh, Bi thư Trung ương Đảng, Trưởng ban kỉnh tê trung ương 
và đồng chí Hà Xuân Trường, ủy viên dự khuyết Trung ương Đẳng, Tồng biên 
tập Tạp chí Cộng sản đã chủ trì cuộc hội thảo, . 


Từ trên 40 đề án “Chống lạm phát » của các ngành ngân hàng, tài chính, 
vật giá, các trường đại học, viện nghiên cứu.. và của ca nhân các nhà khoa 
học, ban tồ chức hội thảo đã tông hợp lai thành 4 phương án PISRRHDIE phát 
ở nước ta có thời hạn va có mục tiêu. 


Qua 2 ngày làm việc khần trương sôi nồi những người đư hội thảo đã 
tập trung trao đồi ý kiến xoay quanh những vân đề then chốt sau đây 


— Nguồn gốc sâu xa.của lạm phát ở nước fa và các nguyên nhân trực 
tiếp làm cho lạm phát ở nước ta bùng nồ dữ đột, nhất là qua các cuộc tỒng 
điều chỉnh giá, lương, tiền không thành công, đặc biệt là cuộc tông điều chỉnh 
giá, lương và đồi tiền tháng 9/1985 và các lần kế tiếp sau. 


— Trên tỉnh thần chủ động và nắm chắc thực tiền của Việt nam, có thê 
vận dụng như thế nào những học thuyết về chống lạm phát của các nhà kinh 
tế trên thế giới đề nhận dạng và đánh giá tỉnh hình lạm phát ở nước ta. 


~ Tác hại của lạm phá! đối với kinh tế xã hội nước ta trong giai đoạn 
hiện nay và mối quan hệ qua lại giữa quá trình đồi mới với quá trình đấu 
tranh chống lạm phát trong tỉnh hình kinh tế - xã hội chưa ồn định. 


— Phân tích tính khả thi của các giải pháp nêu ra trong từng phương 
án và kiến nghị bồ sung dà cho các giải pháp có thề thực hiện được. 


Hầu hết những người tham zia hội thìo nhất trí cho rằng việc tông hợp từ 
trên 40 phương án của các n›zành, các nhà khoa học thành £ phương án chống 
lạm phát ở nước ta là một cố gÝnz lớn, c3nz phu, nghùiềm túc và có giá trị về 
mặt khoa học. 


Phương án I có nội dung eơ bản là: giải phóng thực sự sức sản xuất, 
mở rộng cung điều tiết cầu đề chống lạm phát. Đa số những người tham gia 
hội thảo đồng tỉnh với những phân tích tồng hợp về nguồn gốc -sâu xa và 
những nguyên nhân trực tiếp của lạm phát, cùng những giải pháp đồng bỏ 
mà phương -án đã nêu ra 


Phương ân 2 đi sìàu phân tích nzayèn nhân làm đột biến lạm phát là 
do vì phạm quy luật lưu thông tiền tệ và nêu lên giải pháp khống chế gia cả, 
“tiền tệ và thực hiện kiềm soát giá cả theo chỉ số phát hành đề chống 
lạm phát 


Phương ân 3 tập trung chủ yếu vào việc xử lý giá, lương, tiền và nhãn 
manh nói dung cơ bản của giải pháp là hạn chế cầu bằng đông giá, đông 
lương, đông tiền đề tạo thế òn định đi lên. 


Phương án 4 nhấn niạnh biện pháp : Tăng cường hiệu lực của nhà nước 
trung ương và tạo ra các động lực đề chống lạm phát. 

Những người tham gia hội thảo đã nêu bật những ý kiến chủ đạo của 
từng phương án, những mặt được cũng như những mặt còn thiếu sót cần 
phải bồ sung trên các vấn đề như: kế hoạch hóa, chính sách tài chính quốc 
gia, chính sách kính tế đối ngoại, khía cạnh xã hội của văn đề chống lạm 
phát. 

Tuy còn một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, những mặt hay của bốn 
phương án và những ý kiến bồ sung trong hội thảo là cơ sở tốt đề xây đựng 
nên một phương án «chống lạm phát * có giÁ trị, mang tỉnh khả thị lớn, 


Trong các số tới của Tạp chí, chúng tôi sẽ tồnz thuật cuộc hội thảo khoa 
học này, và lần lượt giới thiệu từng phương án chống lạm phút. k 


Nhóm phóng viên theo đõi hội thảo 
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TỔNG KẾT TỐT KINH NGHIỆM 
_ ĐỀ TIÊP TỤC ĐẨY MANH 
_ÐSƯ NGHIỆP ĐỔI MƠI 


M 


OẢN đảng, tloắn dân†a thực hiện NuhR{ quyết Đai hội VỊ của Đảng 
đến nag d1 dược hơn hai nam, Hai năm là mọi quang thời gian quá 
ngắn ngủ: so 0uới tầm bóc 0à quá trình đồi mớ! của một đốt nước, mội 
dân tộc. À hưng uới chúng ỉd, hai năm qua có nhiều Ụ nghĩa rấi trọng 
đại, ›ì đó là hai năm tìm tòi, thề nghiệ¡m, “ oừa thị cóng 0a lhif( kế 
những công trình đồi mớt mà Đại hội Vĩ mới phác họa những đường nét chung. Đỏ 
là hai năm phức tạp uà khó khăn, có piệc làm được oà nhiều piệc chưa được ; không - 


, 


íI người bỡ ngỡ, băn khoăn, ngàu đêm trăn trở, sưu ‡ứ, thận chí bực bội, rau dt. 
Agau trong nột bộ dụng, các cơ quan nhà nước cũng có những Ú kiến khác nhan, 
không chỉ [rên ouấn đề cụ lhề mà cả trên một s6 ấn đề cơ bản có tính nguuên tắc. 
Cú khuụnh hướng muốn làm nhanh, làm gấp ; có khuunh hưởng muốn làm thện 
trọng, dè dặit. Làm nhanh thì bị quụ là nón nóng ; làm chắc từng bước thì bỊ phê 
phán là chập chờn, nửa uời ; uốn nắn lệch lạc thì bị gán là bảo thủ. Trên hàng loại ˆ 
uấn đề, giữu đồi mới ở bảo thủ, bảo thủ ðà dồi mới không phân định rỖ ; có 
không ít uấn tđtềỀ cơ bản chưa kết luận được. _ " 

Theo quuết dịnh của Dan bí thư Trung ương Đảng, các cấp, các ngành đang 
tiến hành tồng kếL thực tiễn nhằm khẳng dịnh rõ hai năm qua chúng ta đồi mới 
được những gì, cát gì làm dược, cái gì chưa làm được; phân tích sâu sắc nguyên 
nhân, rút ra bài học kính nghiệm oà đề ra những giải pháp lớn cho những năm 
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Iruớc -mếi. Trên cơ sở đó lạo ra sự nhất trí oề quan điềm, thống nhất trong 
hành động, tìn tưởng ào sự nghiệp ðà con đường chúng ta dụng dt. Rð ràng, đâu 
là tiột Đóệc làm rất quan trọng bà cần thiết. 
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1— AXfu7n tồng hết tốt, đánh oia đúng thực trạng tình hình. trước hết phái 
Sế qhan điềm lịch sử cụ thê. có cách nhìu bình tĩnh và biện chứng. Đã có mội 
thời, khi phản tích đanh giá lình hình, chúng 1a lường đồ lỗt cho hoàn cảnh 
khách quan, không nghiêm khắc oới những thiểu sói, khuuẽt điềm chủ quan. 
NIưng mấu năm gần: đcW lại có RÈuUnh hướng CHỦ: nói thiếu sói, khuuết diềm chủ 
quan, Lhòng phán tích dâu đủ ngoại canh Ca hai hhuụnh hướng đó đều Phòng 
đúng, k;z‹ông khoa học, dẫn dừn ánh giá Lhiều chính xác lình hình 0à khỏ sửa 
chữa kkLuuẻt điềm. Lần ru chúng ta cồn khắc phục tình: trạng dó. 


Trong khi rãi nghiêm khắc ouới những sai lầm, khuyết điềm chủ quan, cần 
thấu dầy đủ cả những nhân tố khách quan, chủ Ủ những khó khăn tác động ào 
cóng cuộc đồi mới của chúng ta đề kióng quá sốt ruột trước tình hình chậm 
chuyÈn biến, Chúng †qa hãy thứ xem khai năm quưứ nước ta Hiến hành đÐ®L mới trong 
lõi cảnh nào? Có phái trong bối cảnh đất nước 0à thế. giới có những thuận lợi 
nhưng cũng có 0ô uàn khó khăn, mà nội bật nhất là nền kinh tế rã hót đang trén 
đà diền biến xấu (có người nói là khủng hoảng nghiêm trọng)? Cơ chế lập trung 
guáan liêu bao cấp ăn sâu bám rễ trong hệ thống quản lộ quá lâu chưa đỗ phá bỏ được. 
Những khuyết điềm sai lầm trong chính sách kùnh lš cà xã hội [rước đó còng 0ới 
tiệc tử LJ không dúng oấn đề giá lương tiền cuối năm 1985 đã đề lại hậu quả rất 
tai bại. Nợ nước ngoài tăng lên bà đến hạn phải trẻ. Sự bùng nồ dân số từ nhiều 
năm dồn tụ lại làm tăng sức ép ăn đề oiệc làm bà đời sống. Hàu quả của máu 
chục năm chiến Iranh càng qua thực tiễn cảng thâu nặng nề. Bao nhcu bắn đẻ aã 
hội * hậu chiến ÐĐ đòi hỏi phát giải quụết. Chỉ tính riêng khoản trợ căp + hội đối 
trới mấu triệu người thuộc diện * chính sách ® đã thău đó là một khoan chỉ: khóng 
H6 so 0ởi nền kinh tế tải chỉnh của †q 


Trong kht đó, các lực lượng thù địch nà phản động quốc lẽ chưa từ bỏ âm 
mưu 0à hành động phá hoại, bao 0à, cô lập nước †a, gâu cho (ta biết bạo khó 
khan Irong '+âu dựng kinh tế uà cản trở piệc khói phục hòa bình ồn định trên 
bún đảo Đồng dương. Thực tế nước ta oẫn chưa thật sự có hòa bình; chúng †q 
tản phải duụ trì một lực lượng quản đội uà chỉ: phí quốc phòng quá lớn. 


Trên thế giới, chủ nghĩa +ñ hội đứng trước sự thách thức mới rất qgaU gái 
Đề phái triền kinh lễ oà khoa học kỹ thuật, phải tự nhận thức lại mình (ið' tha 
dồi chính sách. Sự nghiệp cải tồ nà đồi mới ở cúc nước +ä hội chủ nghĩa tuy có 
giành được thẳng lợi bước đầu nhưng chưa tạo ra chuuền biến căn HAT Cỏ: rãi 
nhiều pấn đề mới đặt ra cần dược nghiên cứu kŨ 


Với lòng mong môi nhanh chóng đồi mới đề xoa chuuền cục điện kính tế 
+ hội, toản dáng toàn dàn fa, từ cơ quan lãnh đạo cao nhất đến những người: dàn 
bình thường, có rất nhiều cố găng ở nỗ lực: Nhưng chúng ta còn thiếu kiến thức oà 
kinh nghiệm + trình độ tư duy côn nhiều hạn chế oề cả chiều rộng lẫn chiều sâu } cC 
hhữ ng uãn đề quan trọng bề lý luận à thực liền chưa thật sáng tỏ. 


- 
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2~ Trong bối cảnh đó, chủng ta đã Hến bình đồi mới uới không f† chât oát, 
khó khăn. Cần biếi trân trọng, nâng nỉu những &Ìì dã làm được, dù đó mới là 
thành quả ban đầu. Có phải hai nàm qua nhán đản ta đã thủ đtrọc một số kết quả 
sau (đâu : 


Một là, đã đứt khoát chuyền hướng trong xây dựng cơ cấu kinh tế, đồi 
mới một bước cơ chế quản lý, bước đầu giải phỏng sức sản xuất, phát triỀền 
sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Qua các số liệu thống kê trình bà trong Báo 
co của HĐBT trước hụ họp thứ lư Quốc hội kióa VIII, chúng †a thấu rõ ràng 
lrên phạm 0¡ cả nước đã. béi đầu hình hành rở nói cơ cếu kình tÈ nhicn thành 
phần, phù hợp uới quụ lật phát triền của thời kỳ cuá độ ở nước tu, lạo diều 
_ kiện đưa nền kinh tế đi uào thế phát Iriền nẽng động. 

Cơ cầu ngành 0à cơ cấu đầu tư được đìcu chỉnh Lheo hướng tập trung cho 
ba chương trình kinh tế; xâu dựng cơ bản dä liền hành lập trung, dứt diềm pà 
có hiệu quả hơn, cất giảm ðà đình hoãn dược nhiừu cóng trình lớn chưa phủ hợp - 
pói khả năng của nền kinh tế. Sản xuấi nông nghiệp, công nghiệp, tiều thủ công 
nghiệp phải triền khá. 

Về cơ chš quản lÚ, trong diều kiện phức lạp của lạm phái, đã chuuền được 
phần lớn hệ lhống giá bứn lẻ oà mội phần giá tư liệu sản xuất sang hệ giá kinh 
doanh, linh hoạt liếp cận thị trường theo cơ chế động. Đồng thời thực hiện một 
&ố dồi mới pề tồ chức oà cơ chế quản lý sản xuất, lưu thông phân phối oà nề cơ chế 
kế hoạch hóu. Những sự dồi mới nàu tuụ còn hạn chẽ, nhưng đã tạo diều kiện cho 
cơ chế thị trường bảit đều phát kuụ lác dụng tích cực trong kLu oực kinh tế quốc 
doanh, Lhúc dầu kinh lễ quốc đoanh hoại dộng. Trong khu oực kinh tế tập thề, 
những dồi mới pề cơ chš cuẩn lỦ, cái liên chẽ độ khoán, Lhút triền các hình thức 
liền kết, liên doanh cùng 0uởi piệc nhà nước giảm bởi can Lhiệp trực tiếp, bỏ dần 
lối áp dặit trong 0iệc giao kế loạch. mua bén, định giả, Ð.U. đä dem lại sinh khi 
-mới cho sạn xuất hàng hóa, nhất là [rong sạn xuêi nòng nghiệp. Ÿ thức hạch 
loán tủ kÈkông khí kinh toanh trong +ã bội thề hiện khá rỗö, Những mô. hình 
kính doanh giỏi, năng động xuất hiện ngày cảng nhiều. - _ 


Hai là, đân chủ xã hội cbủ nghĩa được mở rộng, trở thành nhân tổ bảo 
đảm cho thân đân ta thực hiện công cuộc đồi mới, /ầu không khí dân chủ hành 
thành trong quá trình chuần bị oà liên Lành Đại Lội VI của Đảng được tiếp tục 
phái triền. Xã hội bài đều làm quen tới nếp sinh hoạt dân chủ s công khai phê 
Đình, tự phê bình; Lăng lián phê phán sai làm, khuuếẽt điềm ; thảo luận rộng 
rãi, cởi mở, góp Új kiến uớt Dảng oà Nhà nước oề các ấn đề chung của đải 
HƯỚC, U.U, » 

Quá trình dân chủ hóa mới chỉ bắt đầu, nền dân chủ còn za mới hoàn Lhiện, 
WÑnh trạng 0L phạm dân chủ trong +ä hội, nhất là ở nông thôn còn phồ biến oà 
Răng nề ; trong quả trình mở rộng đân chủ, cũng xuất hiện một số lệch lạc cần 
uốn nắn. Tuụ nhiên, đà dân chủ hóa dược khởi động trong hơn hai năm qua đang 
trở thành động lực thúc đầu đồi mới mọi mặi trong xä hội uà đặt nền móng chuần 
bị cho những cải cách sâu rộng oề hệ thống chính trị ở nước ỉqa. 


Ba là, irong khi tiếp tục củng cõ quốc phòng oà an ninh chính Irị của đãi 
nước, giúp nhân dân Cam-ru-chia bảo oệ những thành quả cách mạng, chúng ta 
(lä thực hiện một khối lượng lớn những công oiệc chuyền hướng chiến lược quốc 
phòng, tăng cường thế trận chiến tranh nhân dân 0à công lúc bảo »ệ an nình 
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chính trị phù hợp oới tình hình của đất nước : 


Bón là. heẹt động đói ngoại đa tạo ra khả năng dần dàn phá vẽ thé bao 
vây của các thế lực th& địch quốc tế đối oới nước !a, mở ra cơ hội khói phục 
uà phối triền quan hệ hòa bình, hữu nghị nà hợp tác uới các nước trong khu oực. 
mở rộng quan hệ hợp tác uới các nước khác trên thế giới. 


Những tiến bộ sẻ nhân lố mới nói Lrẻn xuấi hiện rõ dần, uà bải đầu tử nứa 
cuối năm 1988 trở đi tình hình kinh tế rã hội có sự cải thiện nhất định: hàng 
hóa trên thị trường nhiều lên. trật tự an toàn +ñ hội ở các thành phố lớn có 
- Hến bộ, không khi giao địch, chuân bị hợp tác uới nước ngoài có phần nhộn n'ịn.-- 


+—- Khẳng (lịnh oà trần tron, những gì làm được, chúng ta đồng thời thằng 
thắn thừa nhận khuyết điềm sai lâm. chỉ ra những khó khăn tồn tại, nhữc-c 
mãi còn yếu kém. Tr thực tế của đắt trước, phải chăng chúng †a có thề kết luận : 
những tiến bộ đã dạt được trong hơn hai năm qua còn chưa cơ bạn, chưa đem 
lại hiệu quả lớn pà chưn biến dòi được thưa trạng nghiêm trọng của tình hình 
kinh tế — xã hội. 


. Kinh tế phút triền 0ới tốc độ quá chậm Irong khi đó tỷ lệ lăng dân số mỏi 
năm ouẫn ở mức trên 2Ä. Thu nhập quốc dân sản xuất năm 1987 chỉ gìn bằng 
năm 1986, năm 1988 chỉ tăng 5,8 so 0uới năm 1987.. Sản xuấi, dặc biệt là sản xuất 
lương thực không p#ng chắc ; phân phối lu thông uẫn rỗi ren, ngân sách nhà 
nước thâm thủng lớn, lạm phát oẫn ở mức độ rãi cao, giá biến dộng hằng tuần, 
đự trữ quốc gia hao mòn, nợ nước ngoài lớn uà không trd được, cơ £ở uụt chất 
kỹ thuật trong nhiều ngành kinh lễ oà sự nghiệp phúc lợi rã hội tiếp “tục xuống 
oếp ; khó khăn căng thằng uề đời sống của những người ăn lương trong khu uực hành 
#4 á sự nghiệp, trong bộ đội oà công an oẫn chữa được giải quuết ; nhiều mặt 

0ề + hội uẫn xấu uâ làm nhức nhối lòng người. Xét trên phạm ởi toản nềtu kinh 
(Ế, sản xuất vẫn chưa đủ tiêu dùng, cơ chế kinh tế về căn bản chưa ra khỏi 
tình trạng tập trung quan liêuw bao cấp. 


$4 — Tồng kết kinh nghiệm không phải chỉ dừng lại hề lề sự iệc, mô tả tình 
hình ma (liều cực #Ðÿ quan trọng là đánh giá đúng thực chất cóng oiệc, thực trang 
mọi mặt của đất nước, từ đó rút ra những uấn đề có tính quụ. luật, khẳng định 
những quan điềm cơ bản đề chỉ đạo hoạt động thực tiễn. Phdi chăng đề liếp tục 
đùu ranh sự nghiệp đồi mới theo dtrờng lối Dại hội VI của Đảng oạch ra, sắp 
lới cháing ta cần thống nhất quan (điềm Lrêin mỌt số non đê cơ bản sau (đâu : 


) Sản xuất hàng hóa là thuộc tính của chủ nghĩa xã hội; phát triền sảa 
xuất hàng hóa là cen đường tất yếu ê ới lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
Trong lhời kù quả độ lên chủ nghĩa xĩà hội cảng cần phải phát triền sản xuối 
hàng hóa. Đó là một tải uều khách quan. Hàng hóa không phải chỉ là bang tiêu 
dùng ma bạo gồm tất cũ những yŸn 0ð Lháan gía các quá trình tải sản xuất (như 
tư liệu sản tuấi, sản phầm khoa học Rj thuậi, tần tệ..). Đặc trưng 
quin trọng của sản xuất hàng hóa là sự Trao đồi lự do giữa những người sẵn 
xuất, giữa cúc thành phần kinh tế trong một thị trường xã hội thống nhất. Thị 
trường có cơ chẽ nận (lông theo các qui luật riêng của nó. Đặc biệt là quụ luật 
giá !rị, quý luật cung cầu, quỹ luật cạnh tranh pà quy luật lưu thông Hiền tệ. Thị 
trường không đối lập bà tách rời Fkễ hoạch của nhà nước, trái lại nó bồ sung cho 
kế hoạch, nở đóng Ðúai rò mừa là căn cứ bừa tà đối tượng của kế hoạch hóa. 


Chính thực liên sinh dọng hai n¿imm qua bởi những điền hình làm ăn tốt, có 
sức Ihuyši phục, cùng những kinh nghiệm thành công ðk khóng thành công †ã giúp 
ehdnq !a thoát khỏi những phản ùn, e ngại: lũng túng lúc ban đầu, dàn đần nhận 
thức rõ hơn, sáu hơn pấn đề sản vuốt hàng hóa Ở nước la, — 


— 


È) Tiếp tục bế trí lại cơ cấu sản xuất và điều chỉah cơ cấu đầu tư thee 
hướng tập trung thực hiện ba chương trình kinh tế. Đợi họi Vĩ của Đáng đâ” 
túc định những mục liêu cơ bản của ba chương trình kinh tế, 0& coi đâu là nội 
dung chủ yếu của công nghiệp hóa +ã họi chủ nghĩa trong chặng đường dều 
tên củúa thời kỳ quá độ ở nước la. Thực liền hai năm qua che thấy, 
muôn thực hiện lối những mục liêu nàu, phai sớm cúc dịnh chiến lược tồng thề 
phát triền kinh tế Tả hội, lrên cơ sở dó định rõ những càn đối bè cơ eãu của 
từng ngành nghề, của lừng uàng kính tế ; sắp xếp bẻ sứ dụng cơ sở hạ tầng, phái 
triền mạinth các hoại động (lịch 0uụ, col địch 0ụ cũng là mội bộ phảá:t quan trọng của 

cơ cấu kinh tš. 


Đồi mới cơ chế dầu tư theo hưởng tập trung uốn của nhà nhớ cho mội sẽ 
công trình lớn pà quan trọng, coi trọng piệc Tuụ dộng pốn của nhân đân, thực 
hiện nguyên tắc lự oqụ lự trả. 


Nói chung, nền sản xuất +ã hội phải dược tự sáp vếp 0à lự điều chỉnh Lhêng 
qua hợp lác, liên kết oà cạnh tranh, theo quụ luật của sản tuổi hàng hóa. Nhà 


mước định hướng ðuà dùng các biện pháp kinh lế lả Cñủ yếu :Ìề thác đầu quá 
trình đó. 


©) Phát triền kinh tế nhiêu thành phần là vấn đề chiến lược lâu dài và 
có tính quy luật, thề hiện rõ tỉnh thần dân chủ trong lĩnh vực kinh tế. Trên 
_fœ sở củng cỗ tối kinh tế quốc dloanh, tạo mọi (liều kiện cho Finh tế quốc doanh 
phải triền ong chắc ud đóng pai trò chủ đạo trong nền kính tế quốc dân, phải 
đồng thời phát triền mạnh các Lhảnh phần kinh tế khác đưới nhiều hình thức, sử 
trong lĩnh sực sản xuấi lẫn trong lĩnh bực thương nghiệp uè dịch oụ. Cho phép 
kinh lễ tư thân phái triền công khai, hợp pháp »à không hạn chế về quy mô. 
Khỏng nẻn dịitt kiến 0à giản đơn cho rằng các thành phản kính lế ngoai quốc 
doanh 0à tập thề là Ÿ phi 1Ã hội chủ nghĩa », oì trong (liều kiện hiện na ở nước 
ta, các thành phần kinh lế dó hoại dộng theo luậi pháp, dưới sự chỉ dẹo bà kưởng 
dẫn của nhà nước chuuên chính uó sản, ít nhiều chúng đã mang tính chất tư bản 
nhà nước (ma TLẻ-nin gọi lá ba phản tư vã họi chủ nghĩa). 


Việc xây đựng kinh lế quốc doanh chỉ tập trung uào những ngành oà cơ sở 
quan trọng, có j nghĩa then chối đối ới nền kinh tế quốc đân, có trình độ kỹ 
lhuội !tiên tiến 0d đòi hỏi ốn đầu tự lớr (nh trong công nghiệp nặng, giao 
thông uận tải, bưu điện, ngân hàng...). Vai trò chủ dạo của kính tế quốc doanh 
khỏng nhất thiết thề hiện ở tỦ trọng lớn trong mọi ngành kinh tế, mà trước hết 
thề hiện ở sự dẫn dãi, chL phối đối uới toàn bộ nền kinh lẽ, 


Phải nhận thức đúng nội dụng củi lạo Tả hội chủ nghĩa đối oới các thành 
phần kinh tế, không nêẻn hiều củi tạo chỉ là tha đồi chẽ độ sở hữu, xóa bỏ các 
hình thức kinh tế !ư nhân, cá thê, mà còn là quản lụ, hướng dẫn các thành phần 
kinh tế nàu hoạt dộng theo quỹ dao củú( chủ nghĩa Tả hội. Với tính thần chủ 
lrọng hiệu quả kinh tế, cơ sở quốc doanh nào không thuộc ngành then chốt, lảm 
ăn ilhua lở kéo đài thì nhà nước có thề đốu thầu tải sản của cơ sở đó cho các đơn 
0ị quốc doanh: khác, cho tập thề hoặc cá nhàn mua hau thuê ; cũng như hợp lác 
_#ä nảo quá kém nát, không có khả năng củng có được thì có thề chuyền $sang các 

hình thức sản xuất thích hợp hơn. Điều đó không làm suụ gếu kinh lế quốc doanh 


0à lập thề mà chính là tảng cao chất lượng 0à uụ lín của kính tế cuốc doanh uù 
lộp thề 


d) Dứt khoát xóa bỏ ce chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp, chuyềuw 
sang thực hiện bạch tcán kinh doanh, bớo đảm cho mọi đơn oị sản xuôi, kinh 


Ì 


doanh thoát khỏi sự điều khiền bằng mệnh lệnh hành chỉnh quan liêu, phút huug 
quušn tự chủ, lự chịu trách nhiệm của mình. 


Các cơ quan nhà nước ở Irung ương 0à địa phương không can thiệp trực 
tiếp uào hoạt động kinh doanh của các đơn öoị kinh tế, mà sử dụng luật pháp nà 
các chính sách dòn bầu kinh lẻ đề hướng dẫn các đơn øị hoạt động lheo phương 
hướng kế hoạch nhà nước. 


Nói cách khác, nhà nước cần tập trung làm tối chức năng quản lý Ởof mô ® ; 
nghiên cửu uà ban hành các chính sách, pháp luật ; có biện pháp hình thành thị 
trường thống thất trong cả nước; xâu dựng pháp chế kinh tế dd hệ thống tồ 
chức thì hành pháp chẽ đó ; đồi mới công tác kế hoạch hóa; tồ chức hệ Lhống 
thông (in kinh tế, khoa học kỹ thuậi, hoạt động dịch ụ oà thông tLn liên lạc ; 
đủo tạo bồL dưỡng cán bộ kinh doanh. ' 


Đặc biệi, cần tập trung chống lạm phát bảng một hệ thống giải pháp tồng 
hợp, đồng bạ, gđn liền oới dồi mới cơ chế quản lý, ồn định nền tài chính quốc 
gia. Cần sớm khắc phục tình trạng bao cấp 0pề giú pà oốn qua ngân sách uà qua. 
tin dụng. 


_— 


đ) Mở rộng và nAng cao hiệu quả kinh tế đổi ngoại, thực hiện,một chiến. 
lược kinh tế “ mở cửa», đưa nền kinh tế rurớc ta dần dần hòa nhập uào thị 
trường thế giới, tham gia ảo sự phân công lao động quốc lễ. Thực liễn ngà 
cảng khẳng định rằng, không thề chỉ dựa odo nguồn tích lũ trong nước dề ồn 
định tình hình kinh lễ tả hội oà dị lên. Phải đồi mới chính sách đề phút triền 
mạnh kinh tế đối ngoại theo hướng chú trọng hiệu quả kinh tế, rũ hội uà khoa 
học kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi uà thông thoáng oề môi trường kinh doanh, 
øề xuổấi nhập cảnh, thông Tín liên lạc..., cho người nước ngoài 0uà Việt kiều pảo 
Việi nam đầu tư kinh doanh; chuyền các hoạt động xuấãi nhập khầu sang hạch 
toán kinh doanh, chăm dứt oiệc dùng. ngân sách nhà nước đề bù lỗ. Nhà nước: 
quản lý thống nhất mọi hoại động kinh lễ đối ngoại bằng chính sách uà pháp 
luật. 


e) Phát huy động lực khoa lọc kỹ thuật. Việc xóa bỏ cơ chẽ bao cấp, chuuèn 
sang kánh doanh tất uều đòi hỏi các cơ sở sản xuất kinh doanh phải cải liến LŨ 
Ihuật, sử dụng các thành qua khoa học đề phái triền sản xuất, tăng sức cạnh 
tranh, chiếm lĩnh thị trường. Phần lớn các hoạt dộng khoa học cũng phải thực 
hiện hạch toán kinh doanh. Dòi mới chính sách uà cách quản lỦ cán bộ khoa học 
kỹ thuật heo hướng khuuến khích nhân tài, trọng dụng tài năng nghiên cứu, 
ứng dụng. 


Theo quan điềm kinh doanh, các cơ quan nghiên cứu khoa học kỹ thuật chủ 
động xác định đề tài nghiên cứu, RÚ két hợp đồng, thực hiện liên hét, nhận đất 
thầu, cạnh tranh, chào hàng, tự tạo nguồn bốn hoạt động. Khi kết quả nghiên cứu 
ciraq bìo ứng dụng thành công ld được mua bán theo nguyên tắc thỏa IEuận ; nều 
hưởng theo kết quá ứng dụng thì khóng bị giới hạn tối da. Nói cách khác, nhữ 
cầu sản xuất, thị trường tiêu Lhụ cũng là người định hướng nghiên cứu nà nghiệm 
thu kếL quả nghiên cứu “hoa học kỹ thuật, dồng thời lạo uốn oà môi Irường ch2 
hoại tộng khoa học kj thuạt. 


g) Thực hiện tốt chính sách xã hội, quan tâm đến nhân tổ con Tà vừa 
là mục tiêu vừa là động lực phát trin kinh tế xã hội. Phải có hàng loại biện 
pháp tích cực sà cụ thề chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là khu pực hành 
chính sự nghiệp, lực lượng uñ trang 0à công an, sớm khắc phục tình lrạng tiền 
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lương không đủ sống oà ¡ha nhập quá bất hợp lÚ giữa các oùng, các ngành ; giải: 
quyết cỏng ăn oiệc làm cho người lao động, giảm mạnh tốc dộ tầng dân số ; diều 
chỉnh cải cách giáo đục, từng bước ồn định pà nâng cao chất lượng dạy uà học, 
có thề cho mở trường dân lập uà tư thục; chấn chỉnh công lúc bảo uệ sức khỏe, 
lạo ra chuuèn biến lối pề trật tự an toàn xã hội ; bảo đảm công bằng tả hội. ® 


Nhà nước chăm lo chính sách xả hột đồng thời động 0uiên các địa phương 
Đà Cơ sở nêu cao trách nhiệm, nghĩa oụ, tình thương đối pới những người, nhữn7 
gia tlình cỏ công uởi cách mạng, neo đơn, tàn tật, gặp nhiều khó khăn. Tror) 
diều kiện phát triền sản xuãi hàng hóa, chúng †q chấp nhộn có sự làm giàu chỉnh 
đảng của một số người, đồng thời phải thực hiện tốt chính sách p¡úc lợi xã hội, 
(lắu tranh cho công bằng xã hội. 


h) TÍếp tục thực hiện chuyền hướng công tác đối ngoạtk, quốc phòng và zm 
ninh nhằm giữ uững hòa bình, tranh thủ mọi (liều kiện thuận lợi đề phát lriền 
kinh lế, xâu dựng chủ nghĩa + hội oà bảo 0ệ pững chắc đọc lập, chủ quuền 
bùa toàn oẹn lãnh thồ của Tô quốc, góp phần 0ào cuộc đấu tranh chung của nhân 
dàn thế giới oì hòa bình, độc lập dàn lọc, đân chủ da chủ nghĩa xã hội. 

_Xâu dựng phong trào quần chúng bảo oệ an nình Tồ quốc, giữ gìn trái tự an 
loàn xã hội tại cơ sở; râu đựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng »ũ trang 
nhân dàn ðd tăng cường phòng thủ oững chắc trong thế trận chiến tranh 
nhân dan. 


¿) Đồi mới tò chức và hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng và phát 
huy đân chủ xã hội chủ nghĩa, b¿o dỉm lăng cường sự lãnh đco của 
Đảng, nàng cao hiệu lực thực tế của Nhà nước, phát huu pai trò tích cực pở năng 
lực sảng tạo của nhân dân. Không mở rộng dân chủ, không đồi mới hệ thống 
lãnh dạo òà quản lý thì không thề thực hiện dược củi cách kinh tế. 


Nôi dung đồi mới hệ thống chính trị bao gồm nhiều mặt : xác định điỉng Đị 
tri, chức năng của mỗi !ồ chức cấu thành hệ thống chính trị ; sđp rếp lài lồ 
chức bộ máu : cải tiến phương tiufc nà lề lỗi công tác ; râu dựng oàc hoàn chỉnh 
hệ thông chính sách, pháp luật; kiện toàn đội ngũ cản bộ. Tái cả các mại công 
lúc dd phải quản triệt tính thần mở rộng dân chủ, làin cho nhd nước thê hiện 
đầu đủ hơn nữa Ú chú, lợi ích ad nguyện 0ọng của nhàn dân, PĂNH huu mạnh mẽ 
tai trò làm chủ của nhân đan. 


Tiếp lục mở rộng dân chủ, tạo mọi điều kiện (đe phải huy dân gi trên tát 
cử các lĩnh. oực của đời sống xÑ hội, những đó là dàn chủ xả hột chủ nghĩa, đán 
chủ đi đói oởi kỷ luật ðà pháp luật, dân chủ qắn liên uới trách nhiệm 0à ngIĩa 
bự công tân, dưới sự lãnh đạo của ng cộng sản, 


Những ăn đề e7 bản nên trên cần thưược toàn đụng, toan đản, các cán hộ 
Jãnh tạo, cán bộ khoa học Hiếp lục su ngÌĩ, thao luận pà nều Kiển nghị bởi Trung 
ương, lgo cơ sơ kết luận da thống nhất Irong toàn HH0: 


Nhân kỷ niệm ®®Ô năm chiến thắng Ngọc hồi - Đống đa ˆ 


_ Quang Trung Nguyễn Huệ 


` 


(1753 — 1792) 


thiên tài và sự nghiệp 


GUYỀN HUỆ sinh năm 1753 
'ÑNN- tại thôn Kiên mỹ, ấp Kiên 
` thành (nay thuộc huyện Tây 

sơn, tỉnh Nghĩa bình) và mất 
vào nửa đêm 15 sang ngày {6 tháng 9 
năm 1792 tại kinh thành: Phú xuân (Huế). 

Cuộc đời của người anh hùng “áo 
vai cờ đào? chỉ có 59 mùa xuân. 
Nhưng trong thời gian ngắn ngủi đó, 
. Nguyễn Huệ đã cồ vũ, tỒ chức và 
lành đạo nhân dân ta viết nên những 
trang sử hào hùng tiêu biều cho khí 
phách, phầm giá và sức sống của đàn 
lộc trong một hoàn cảnh đầy biến 
động và thử thách của đất nước. 

Năm 1771, mới 18 tuôi, Nguyễn Huệ 
đã cùng với anh là Nguyên Nhạc phất 
cờ khởi nghĩa ở đất Tây sơn thượng 
đạo (nay thuộc Ấn khê, tỉnh Gia lại — 
Kon tum). 

Từ năm 1773 đến năm 1783,Nguyễn 
Huệ đã chỉ huy nhiêu trận đánh có ý 
nghĩa quyết định trong cuộc đấu tranh 
lật đỏ chế độ chúa Nguyễn ở Đàng 
Trong. Đó là trận Phú yên năm 1772, 
lúc ông 22 tuôi, các trạu tiến công vào 
Gia định năm 1777 lúc 24 tuôồi, năm 
1782 lúc 29 tuôi, năm 1783 lúc 30 tuầi. 


Lá 
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Năm 1785, vào tuồi 32, Nguyễn Huệ 
đà lãnh đạo cuộc kháng chiến chống 
Xiêm, lập nên vĩ công Rạch gầm — 
Xoài mút trên dòng Tiền giang. 

Năm 1786, 33 tuôồi Nguyễn Huệ 
vượt qua được hạn chế của Nguyễn 
Nhạc chỉ muốn dừng quân lại ở bờ 
Nam sông Gianh, đã quyết định đưa 
phong trào Tây sơn phát triền ra 
Đàng Ngoài dưới danh nghĩa * nhủ 
Lê diệt Trịnh *®. Đó là một quyết đoán 
sảng suối, táo bạo đưa Nguyễn Huệ 
lên vị trí người thủ lĩnh kiệt xuất 
nhất của phong trào Tây sơn và dẫn 
đến thắng lợi của sự nghiệp thống 
nhát đất nước. 

Năm 1789, 30 tuôi, với cương vị 
Hoàng đế Quang Trung, đã lành đạo 
thành công cuộc kháng chiến chống 
Thanh, lập nên vũ công Ngọc hồi — 
Đống đa giải phóng Thăng long mùa 
xuân Kỷ Dậu — 1789. Đó là một trong 
những vũ côrg hiền hách bậc nhất 
trong lịch sử chống ngoại xâm của dân 
tộc và cũng là đỉnh thắng lợi cao 
nhất của phong trào Tây sơn trong 
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cuộc trưởng chỉnh chống thủ trong 
giặc ngoài, 


Từ năm 1789 đế› năm 1792, trong 
vỏng ở năm cuối đời, Quang Trung 
đã có nhiều cố gắng lớn lao trong 
công cuộc xây dựng lại đất nước. Ông 
đã đề ra nhiều chính sách và biện 
pháp nhằm tănz cường sức mạnh 
quốc phòng, phục hói kinh (ế và mở 
mang văn hóa, phát triền giáo dục. 
Các chinhsách và biện pháp đó được 
thề hiện tập trung trong ba văn kiện 
quan trọng: Chiếu kbnvến nông, Chiến 
lệp hẹc, Chiếu cau bí ¬. 

* 

Như vậy, sự nghiệp của Quang 
Trung Nuuyễn Huệ bao quát trên 
nhiều mặt và gắn chặt với quá trình 
phát triền, thắng lợi của phong trào 
Tây sơn. Đó là một phong trào nông 
dân xuất phát với khâu hiệu đấu 
tranh "lấy của nhà giàu chia cho dân 
nghẻo * ròi dần dần phát triền thành 
mỘt phong trào dân tộc ròng lớn trên 
quy mô cả nước vừa chống thù trong 
vừa chống giặc ngoài. Cội nguồn sảu 
Xa tạo nên mọi thắng lợi của phong 
trào Tây sơn là đã kết hợp được sức 
mạnh quật khởi của quần chúng nhàn 


-đân với tỉnh th:n yêu Là vi và đoàn 


kết của dân tc. 


Chúng ta trần trọnz và đánh giá 
cao vai trỏ khởi xướng và lãnh đạo 
buồi đảu của Nguyễn Nhạc, nhưng 
người thủ lĩnh tài ba và tiêu biều 
nhất đã dưa phong trào Tây sơn đạt 
tới những thắng lợi eao nhất là Nguyên 
Huệ. Từ một anh hùng nông dàn, 
Nguyễn Huệ đã trở thành một anh hùng 
dân tộc có công lớn trong sự nghiệp 
thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập 
đân tộc ~ 

Cùng với Nguyễn Nhạc rồi kế thừa 
và xượt qua Nguyễn Nhạc, Nguyễn 
Huệ đã thành công trong cuộc đấu 


tranh lật đồ tất cả các chính quyền” 


phong kiến thoái hóa lúc bấy giờ, từ 
chúa Nguyễn ở Đàng Trong đến chúa 


Trịnh, vua Iê ở Đàng Ngoài. Đây là 
lần đâu Hên trong lịch sử, một phong 
trào nông đán bằng sức mạnh vùng 
lên của quân chúng đã lật nhào được 
các vương triều thống trị. 

Nhưng từ đó. coi phong trào Tây 
sơn là cuậc cách mạng Tây sơn thì, 
theo tôi, không thỏa đáng và không 
có cơ Sở lhoa bọc, Lúc hãy điờ, 
nên kinh tế hàng hỏa có những bước 
pẫt triền nhảt định, nhưng căn bản 
văn nằm trong phạm ví kinh tế hàng 
hóa giản đơn với sản xuất nhỏ và 
buôn bắn nhỏ, mầm mống tư bản chủ 
nghĩa đã xuất hiện nhưng rất yếu ớt. 
Đát nước chưa có những tiền đề vạt 
chất cho một cuộc cách mạng xã hội, 


- Phong trào Tây sơn sau khi đánh 
đồ các thế lực cầm quvền, đưa lại 
một số lợi ích thiết thân cho nông dân, 
không thề phát triền thành một cuộc 
cách mạng xã hội và các lãnh tụ nông 
đân sớm muộn đều đi vào con đường 
phong kiến hóa, kề cả Nguyễn Iluệ. 
Chúng ta không trách cứ ai. mà coi 
đây là một hạn chế khách quan của 
hoàn cảnh lịch sử lúc ấy, 

Một cống hiến to lớn của phong 
trào Tây sơn do Nguyễn Huệ trực tiếp 
chủ trương và lãnh đạo là đã xóa bỏ 


.- được tình i.¿tig chia cát kéo đài trên 


hi thể ký, lập lại nềp thống nhát 
quốc gia. Đày cũng iá làn đu tiên 
troäg lịch sử dát nước được thống 
nhất trên một lãu]: tồ ròng lớn gần 
như tương xứng với lành trồ Việt 
nam hiện cai, Nguyễn luệ !à người 
có công đấu tron# sự nghiệp chống 
nhất đất nước này, Nhưng từ đó cho 
rằng phong trào Tây sơn và Nguyễn 
Huệ đã hoàn thành triệt đề nhiệm vụ 
thống nhất quốc gia rồi phủ nhận hay 
đem đối lập với quốc gia thống nhất 
đưới triều Nguyễn thế ký XIX thi 
theo tôi, cũng không khách quan và 
không phủ hợp với thực tế lịch sử. 
Chúng ta khẳng định và nêu cao 
sự nghiệp thống nhất đất nước của 
phong trào Tây sơn và Nguyên Huệ, 


0 


Nhưng cũng cần thấy, ngoài hạn chế 
khách quan của điều kiện lịch sử là 
thống nhất trên nền tảng chế độ phong 
kiến đã suy thoái, thị trường đân tộc 
chưa xác lập, còn có hạn chế chủ quan 


của bản thân phong trào Tây sơn. Vào . 


giữa năm 1786, sau khi kiềm soát và 
làm chủ cả nước, do sự bất cập và 


đố ky của Nguyễn Nhạc, giữa các thủ - 


lĩnh Tây sơn đã xảy ra mâu thuẫn và 
bất hòa. Lực lượng Tây sơn đang 
thống nhất và hùng hậu vì thế bị 
chia xế làm ba và đất nước cũng bị 
phân làm ba khu vực cai quản của 
Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn 
Lữ. Dù đây hNG.. phải là sự chia 
cắt thù địch như thời Trịnh, Nguyễn, 
nhưng cũng làm cho nền thống nhất 
quốc gia bị giảm sút. Chính Nguyễn 
Ánh đã lợi dụng được hạn chế này đề 
đánh bại Nguyễn Nhạc và sau khi 
Quang Trung mất, lật đồ vương triều 
Quang Toản, lập lại nền thống trị của 
triều Nguyễn trên cả nước. 


Nền tìng thống nhất quốc gia mà 
lịch sử trước đó dã tạo lập nên cùng 
với ý nguyện thống nhất của nhàn 
dân và sự phát triên kinh tế hàng 
hóa thể kỷ XVII— XVIII có tác dụng 
tăng thêm cơ sở giao lưu kinh tế, đã 
quy định yêu cáu và xu thế khách 
quan lập lại nền thống nhất đất nước. 
Đó là một quá trình lịch sử mà phong 
trào Tây sơn đã có những cống hiến 
cản bản và trên cơ sở ấy, nó được 
tiếp tục thực hiện dưới triều Nguyễn 
vào nửa đầu thế kỷ XIX. 


Sự nghiệp lẫy lừng và có thề nói. 


trọn vẹn nhất của Quang Trung 
Nguyễn Huệ là đã lãnh đạo phong 
trào Tây sơn vươn lên đảm đương sứ 
mạng chống ngoại xâm, bảo vệ độc 
lập dân tộc. Đặt trong bối cảnh lịch 
sử cực kỷ phức tạp và khó khăn cuối 
thế kỷ XVIII mới thấy hết cống hiến 
_và ý nghĩa lịch sử vĩ đại này. 


Lúc đó, chế độ phong kiến đang 
suy thoái. đất nước bị phân chia và 
cùng một lúc, nhiều kẻ thù mưu đồ 
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can thiệp, xâm lược. Phía Nam có 
phong kiến Xiêm, phía Bắc có phong 
kiến Mãn Thanh và thêm vào đó còn 
có những thế lực tư bản phương Tây. 
Trong nước, giai cấp phong kiến 
phân hóa và một bộ phận phong kiến 
cầm quyền phản bội dân tộc, câu kết 
và tiếp tay cho quân xâm lược. 

Truớc tình thế sóng gió đó, Nguyễn 
Hu¿ đã giương cao ngọn cờ yêu nước, 
đoàn kết dàn tộc và đãi đánh tan kế 
thù từ hai phía Bắc, Nam, giữ vững 
độc lập dàn tộc. Quang Trung cũng 
sớm nhìn thấy àm mưu can thiệp 
nguy hiềm của những thế lực tư bản 
phương Tày đang nấp dưới danh 
nghĩa cứu viện Nguyễn Ánh mà từ _. 
năm 1787 đã trở về chiếm được Gia 
định. Năm 1792 Quang Trung đã chuân 
bị một kế hoạch phối hợpvới Nguyễn 
Nhạc đem đại bỉnh vào Gia định quét 
sạch lực lượng Nguyễn Ảnh và bọn, 
can thiệp nước ngoài như trong một 
bài hịch. ông đã tuyên bố «dễ như 
kê gãy cành khô củi mục » và lấy lại 
các vùng đt bị chiếm *trong nháy . 
mắt». Tiếc rằng, kế hoạch chưa kịp 
thực hiện thì Quang Trung từ trần 
đột nuột. 

Công cuộc dựng nước của Quang 
Trung biều thị hoài bão * giúp đân 
đựng nước » như công chúa Ngọc liân 
đã đánh giá và ở đày cũng phản ánh 
một ý chí tự lập tự cường rất mạnh 
mẽ. Sau kháng chiến chống Thanh, 
Quang Trung đã áp dụng nhiều biện 
pháp ngoại giao mềm mỏng đề nhanh 
chóng lập lại quan bệ bang giao với 
nhà Thanh, bảo đảm độc lập và thanh 
bình đề xày dựng lại đất nước trước 
những hậu quả nặng nề của nhiều 
thập kỷ chiến tranh triền miên. 

Quang Trung đặc biệt coi trọng việc 
lập lại trật tự xã hội, kiên quyết trấn 
ấp những thế lực chống đối và trừng 
phạt đích đáng bọn quan lại tham 
những, bọn giặc cướp lưu manh. Cuối 
năm 178§, ông có ý định xây dựng một 
bộ luật mới (nhật ký của giáo hội Đàng 
Ngoài), nhưng chưa kịp boàn thành. 


Về kinh tế, Quang Trung đua ra 
nhiều biện pháp nhằm phục hồi nông 
nghiệp phát triền công thương 
nghiệp. Về văn hóa, giáo dục, ông coi 
trọng chữ Nôm, trân trọng các di sản 
văn hóa dàn tộc và muốn xây dựng 
một nền văn hóa phát triền. 

Nhưng trên lĩnh vực xây đựng, Quang 
Trung cũng gặp nhiều khó khăn và 
hạn chế, Thời gian thực hiện quả 
ngắn ngủi. Các thế lực cũ chống đối 
điên cuồng. Trong nhận thức và chính 
_sách cụ thề, nói chung Quang Trung 
cùng chưa Yyượt ra được những khuôn 
mầu cũ. Quang Trung vẫn muốn củng 
cố chế độ ruộng đất công của làng 
xã, cưỡng bức nông dân trở về nguyên 
quán, chưa mạnh dạn phát triền chế 
độ tư hữu ruộng đất và mở cửa gia 
nhập vào thị trường thế giới đã hình 
thành. Về văn hóa giáo dục, vẫn trói 
"buộc trong khuôn mẫu Nho giáo đã 
quá lỗi thời. Vì vậy. những chính sách 
kinh tế, xã hội, văn hóa của Quang 
Trung khó có cơ sở đề coi là những 
cải cách yà chưa có khả năng đưa 
đất nước đến những thay đồi căn bản 
hay mở đường cho một cuộc đuy tân 
kiều Minh Trị ở Nhật mà có người 
đà nêu lên. 


* 


Nhin lại một cách tổng qhát toàn 
bộ sự nghiệp của Quang Trung Nguyễn 
Huệ, tội muốn phân tích và đánh giá. 
một cách khách quan, trung thực (dĩ 
nhiên với khả năng nhận thức của tôi 
và trên kết quả nghiên eứu hiện nay), 
không hạ thấp mà cũng không tuyệt 
đối hóa, thần thánh hóa.. 

Rõ ràng, trong đẩu tranh cũng như 
xây dựng, Quang Trung có những 
mặt hạn chế hoặc do hoàn cảnh lịch 
sử quy định, hoặc do nhận thức chủ 
quan ‹echỉ phối. Nhưng dù có những 
hạn chế đó, những gì Quang Trurg 
Nguyễn Huệ đã làm cho nhân dân và 
dân tộc đã là một sự nghiệp vĩ đại, 
một bản hùng ca của thế kỷ áo vải 
cờ đào» 


21 năm, tử 18 tuôi tham gia khởi 
nghĩa đến 39 tuồi tử trần, Nguyễn 
Huệ không những đã đề lại một sự 
nghiệp vẻ vang mà còn chứng tỏ 
một nghị lực phi thường, một tải 
năng trên nhiều lĩnh vực, một nhân 
cách độc đáo.-và bao trùm lên tất ca 
là một anh hùng dân tộc vĩ đại, một 
thiên tài quân sự. ~ | 


Trong lịch sử Việt nam, các anh. 
hùng dân tộc đều gặp nhau ở lòng 
yêu nước; thương dân tha thiết, ở chí 
cả tài cao về nhiều mặt, ở khả năng 
tập hợp và đoàn kết dân tộc. Nhưng 
mỗi người, trong bối cảnh lịch sử cụ 
thề của cuộc sống và thời đại nang 
đáng về riêng và có con đường hình 
thành, phát triền khác nhau. 


Nguyễn Huệ xuất thân trong một 
gia đình nông dân khả giả. Thuớ nhó, 
có được đi học văn học võ với thầy 
giáo Hiến ở An thái và xuống Bàng 
châu học võ với ông Dinh Chàng. 
Trước khởi nghĩa, Nguyễn Huệ có 
một trinh đó học văn nhất định nhưng 
không cao và không đỗ đạt gì. Qua 
bút tích năm 1788 (thư gửi Nguyễn 
Thiếp), có thề thấy rõ điều đó. Nhưng: 
trình độ học vấn đó là vốn liếng ban 
đầu hết sức cản thiết làm cơ sở cho 
sự phát triền nhận thức và tài năng 
Yề sau. 

Quê hương của Nguyễn Huệ là 
thôn Kiên mỹ, một thôn xóm bình 
thường nằm bên dòng sông Côn, ở 
vào vùng giáp ranh giữa thuốc đạoe 
và hạ đạo, có vị trí giao thương 
thuận lợi. ở đày có bến Trường trầu 


- buôn bán giữa miền thượng và miền 


xuôi, có chợ Kiên mỹ nồi tiếng khắp 
vùng và đặc biệt 7 xóm của thôn Kiên 
mỹ đều kết hợp với nghề buôn bán và 
thủ công. Đây là một làng nông — 
công - thương tương đối phát triền. 
Điều kiện kinh tế—xã hội đó giúp cho 
Nguyễn Huệ vàanh em Tây sơn có 
quan hệ giao lưu rộng rãi với nhiềo 
vùng, tiếp xúc với nhiều thành phầp. 
x hội và dân tộc khác nhau. Đây 14 
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- là vùng đât mới khai phá, có truyền 
thống thượng võ, tiếp giáp với những 
buôn, plHây của đồng bào Thượng vốn 
tự do, phóng khoáng, Những đặc điềm 
đó của dàt Tây sơn cũng ảnh hưởng 
đến tuổi trể của Nguyễn Huệ, cho 
phép ông sớm hàp thụ nhiều truyền 
thông tốt dẹp của quê hương. 


Nhưng diều quan trọng nhất là 
vừa mới trưởng thành, Nguyên Huệ 
đã lao vào cuộc đẫu 
quyết liệt với tất cả ý chí và nghị 
lực của minh. Nguyễn Huệ luôn luôn 
vươn lên đáp ứnz yêu cầu phát triền 
ngày cảng cao của phong trào Tây 
sơn và bao giờ cũng đi đầu, đứng ở 
mũi nhọn của cuộc dấu tranh. Nguyễn 
Huệ trở thành người thủ lĩnh kiệt 
xuất nhất của phong trào Tâv sơn, 
đưa phong trào vượt qua nhiều khó 
khăn, trở ngại, phát triền tới đỉnh cao 
nhất của một phối: trào nồng dân và 
phong trào dân Lọc trong giới hến 
của bối cảnh lịch sử lúc đó. Và chính 
phong trào quần c¡uúng rộng lón, sói 
động đó là lệ đỡ nàng cao tầm vóc, 
sứ mạng của ngói thủ lĩnh, Trong 
đâu tranh, Nsuyễn Huệ đã tích lầy 
được nhiều kín: nhiệm và hiểu biết, 
đã kết tỉnh được tư tưởng, tình cắm 
và trí tuệ của nhàn đản, của đân tộc. 


Hắn thân Nguyên Huệ là người 
thong mịnh, bam hiều biết và luôn 
luôn chăm lo tran đòi nhàn thức của 
mình. Trong mọt bức thư gửi Nguyễn 
Thiếp, ông nói: * Quả đức sinh ớ chỗ 
hẻo lánh, học ở sự nghe trông s. Ông 
học bảng sự nghe và trông trong cuộc 
sống và trong dàu tranh. Tiên sĩ Ngô 
Thi Nhậm là người cộng tác.gàn gùi 
và tin cậy của Quang Trung Nguyễn 
Huệ đã từng nhận xét : Quang Trung 
« tỉnh vốn ham học, dẫu trong can qua 
bận rộn cũng không quên giang đạo 
lý, ngày thường nghị luận, ý tứ rành 
mạch, khơi mở được nhiều diều mà 
sách VỞ ngày xua chưa từng biết p 
(Hang giao hảo thoại). Tỉnh thản ham 
học không biết mêt mỏi, học môt cách 
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tranh xã hội- 


thông minh, không câu nệ sách vỡ, 
suy nghĩ dọc lập đó dã không ngừrg 
nàng. cao tầm hiều biết và trình độ 


_ nhận thức cúa Nguyễn Huệ trên nhiều 


lĩnh vực. = 

Trong đâu tranh, Nguyễn Huệ là 
người cương nghị và quy(t đoán, 
nhất là vào những giờ phút thử 
thách, trước những bước ngcặt của 
lịch sử. Nhưng trong cuộc sốug và 
quan Lệ binh thưởng, ông là người 
vui tính, thích hài hước, rất mê hát 
tuồng và hay nói lối văn về dân gian. 

Chúng ta nhớ mãi câu phê phán của 
Quang Trung vào tờ sớ của đân làng 
Văn chương xin dựng lại bia tiến sĩ 
ở Văn miếu : 

4 Nay mai đọn lại nước nhà, 
Bia Nghè lại dựng trên tòa muôn 
_ gian ». 

Trước quân thù thì chiến đấu khôn 
khoan nhượng : 

q( Đánh cho sử trí Nam quốc anh 
hùng chỉ hữu chủ ›. 

Nhưng đối với tù binh, hàng binh 
thì đối xử rất khcan dung độ lượng: 
* Thể đức hiếu sinh của Thượng để 
và lấy lượng cá bao dung, Trấm tha 
chết cho các ngươi... cấp cho lương 
ăn đề các ngươi khỏi bị khồ gông 
cùn» (Chiếu phỏi thuộc hàng binh 
nội địa) 

Đối với những quân thù bị vùi xác 
nơi chiến trận, cũng: : 

*® Sai thu nhạt xương cốt chÔn vũi, 

“Bảo lập đàn bên sông cúng tế? 
(Văn tế tưởng sĩ TÈừanh chết trận), 
Quang Trung Nguyễn Huệ là một 
thòng soái, một nhà chiến lược, một 
thiên tài quân sự được hình thành và 
tôi luyện trong bão táp của đấu tranh. 

Người anh hùng vĩ đại và binh dị 
đó biều thị nhiều phầm giá và đức 
tính cao đẹp của dân tộc 

Tên tuổi, lài năng và sự nghiệp 
của người con ưu tú đó mãi mãi rạng 
rỡ trong sử sách, trong tấm lòng và 
ký ức của nhân dàn, 


Ngoại thương — công cụ đột phá 


quan trọng đề 


cứu nền kinh tế 


nước ta khỏi bế tắc 


GOẠI thương có vị trí hết 
sức quyết định trong nén kinh 
(ế nước ta vì khoảng trên 
đưới 5022 thu nhập quốc dàn 
có !:c sử dụng hằng năun được (hực 
hiện thông qua con đường xuất nhập 
khầu. Trong nhiều ngành kinh tế quốc 
đàn nếu không có sự hỗ trợ đắc lực 
của nzoai thương khó eó thê tự mỉnh 
cân đòi đề tồn tại và phát triền. - 


Đó là một thực tế khách quan 
không ai có thằ phủ niận. Do vày 
muốn cứu vẫn được nên kinh tế nước 
ta ra khỏi tình trạng khó khán và bế 
lác hiện nay, Nhà nước phai nắm 
nzoại thương trang tay và dụng nó 
làm công cụ đột phá. _ | 


Thông qua mô hình nhập trước — 
xuất sau, ngoại thương có nhiệm vụ 
bồ sung kịp thời các yếu tố vật chất 
và kỹ thuật cần thiết cho quá trình 
tái sẩn xuất trong nước có thề duy trì 
nhịp độ phát triền cân đối, có hiệu 
quả và không ngừng mở rộng quy mô, 


Ứng với mô hình đó, nhập khẩu 
bằng vốn vay nước ngoài đóng một 
vai trò quan trọng. Song dùng vốn 
vay nước ngoài đề nhập khầu vi như 
dùng con dao hai lưỡi. Nếu khéo dùng 


thì có lợi lớn nhưng ngược lại nếu 


NGUYỄN THẾ UẢN * 


không khéo dùng sẽ bị dứt tay và 
chảy máu, Chữừng nào nhập khầu 
bàng vốn vay nước ngoài không được 
dùng đề đầy mạnh sản xuất trong 
nước, đặc biệt là sản xuất cho xuất 
khầu đề tạo thêm ngoại tệ dùng. trả 
nợ đến hạn và bảo đảm nhập tiến thị 


- ngoại thương sẽ gặp khó khún lớn, 


Lâu nav việc nhập khu bằng vốn 
vay nước ngoài quả phân (án và tủy 
Liện. Khối lượng vốn vay nước ngoài 
đã đến hàng chục tỷ rúp và USD 
nhưng hiệu qui sử đụng quá kém, 
Nhiều công trình và hạng mục nhạp 
vẻ không sử dụng được hoạc sử dụng 
không hết công suát đã và đang gày 
lãng phí nghiêm trọng về vốn ngoại 
tệ. Đồng thơi còn thu hút hàng trăm 
tỷ đồng vỏn trong nước vào các khâu 
thí công xây dựng và dịch vụ khác, 
gây thêm gánh nặng không lường 
trước cho nén kinh tế quốc dân. Thêm 
vào đó một phần không Ít hàng nhập 
khäu bằng vốn vay nước ngoài (vay 
tín dụng thương nghiệp mà chúng ta 
thường gọi là vay nóng) không phục 
vụ trực tiếp cho sản xuất mà sử dụng 
vào mục đích săn đuôi chênh lệch giả 


W Phó tiến øĩ kính tế hoc 


1ö 


(rong nước đã và đang làm cho tỉnh 
trạng rối loạn giá — lương — tiền càng 
tăng lên gấp bội, gây thêm khó khăn 
cho đời sống kinh tế xã hội của. đất 
nước. . 


Do sảa xuất trì trệ kéo dài nên kim 
ngạch xuất khầu trong những năm 
qua gần như giẫm chân tại chỗ, trong 
lúc nha cầu nhập khầu kñông ngừng 
tăng đòi hỏi phải tăng nợ vay nước 
ngoài. Với tốc độ tăng xuất 
chậm chạp như bây giờ khó có thề trả 
được nợ, thậm chí chỉ trả lãi đến hạn 
cũng không đủ. Do không trả được 
nợ đến hạn và quá hạn, việc vay tiếp 
đề nhập khầu rất khó khăn. Cứ đà 
này sẽ có nguy cơ giảm súi nhập 
khâu, và nhập khầu càng giảm thì 
không những sản xuất và đời sống 
trong nước sẽ khó khăn hơn mà xuât 
khầu cũng bị hạn chế. 


_ Rõ ràng cán cân thanh toán quốc tế 


của nước ta đang lâm vào tình trạng - 


khủng hoảng và có tác động xấu đến 
hoạt động của ngoại thương. Vì vậy 
muốn phát triền ngoại thương trước 
hết phải tập trung mọi khả nărg cứu 
mzuy cho cân cân thanh toán đối ngoại. 


Có thề có nhiều biện pháp giải tỏa 
cán càn thanh toán đối ngoại khác 
nhau. Hoặc là vay thêm nợ nước 
ngoài, hoặc là giảm bớt nhập khâu, 
hoặc là tìm cách đây mạnh xuất 
khău v.v. Song trong điều kiện hiện 
nay không thề áp dụng một biện pháp 
đơn phương nào nói trên đề có thề 
cứu nguy được tỉnh thế. Vi không trả 
được nợ thi việc đi vay thêm không 
đề đàng, cắt giảm nhập khầu thì sản 
xuất và đời sống cũng như xuất khầu 
khó khăn, còn nói đến xuất khâu thi 
không thề một sớm một chiều có thề 
tăng nhanh đề cân đối thanh toán. 
Trong điều kiện như vậy cần kết hợp 
chặt chẽ ba biện pháp : vừa phải vay 
thêm, vừa phải hạn chế nhập khầu, 
vừa phải đầy mạnh xuất khảu. Tất 
nhiên trong đó phải coi trọng hiệu 
quả nhập khẩu vi hiệu quả nhập khầu 


lê 


khầu 'ˆ 


càng cao càng có tác dụng thúc đầy 
sản xuất và xuất khầu đề tái tạo 
ngoại tệ, bảo đảm khả năng trả nợ. 
Về hiệu quả nhập khầu eần chú ý 
treẻn hai mặt sản xuất và ngoại tệ. 


Phải rà xét cơ cấu nhập khầu, cắt 
bỏ không luyến tiếc những hạng mục 
nhập khầu không cấp thiết hoặc khả 
năng trong nước eó thề tự cung cấp. 
Đồng thời cải tiến cơ chế quản lý và 
sử dụng hàng nhập khầu nhằm đầy 
mạnh sản xuất và tăng cường xuất 
khâu, trên cơ sở khả năng tẤng cường 
xuất khầu mà tiếp tục hoạch định 
việc vay thêm nợ nước ngoài. Chấm 
dứt tình trạng vay nợ nước ngoài 
mọt cách tùy tiện theo kiều ăn đong 
sẽ dân đến nguy cơ vỡ nợ. Điều cần 
chú ý là xuất khầu phải tạo được thu 
nhập ròng về ngoại tệ vì chỉ có thu 
nhập ròng về ngoại tệ mới quyéct dịnh 
khả năng trả nợ và mở rộng nhập 
khảa. 

Cản sớm khắc phục tình trạng quá 
phân tán đi đến buông lỏng trons 
công tác xuất, nhập khâu. Điều đó 
không thích hợp với một nước mà 
ngoại thương phần lớn còn phải sốnø 
nhờ vào vay nợ, 


Đối với khu vực xã hội chủ n-hĩa, 
thì nhập khầu tập trung như”# xuất 
khâu lại phản tán. Nhà nước chưa có 
chính sách điều tiết thích ứng giữa 
xuất khầu và nhập khâu cho nên viêc 
huy động vật tư xuất khqảu qua thi 
trường xã hội chủ nghĩa rất khó 
khăn. Ngược lại đối với thị trường 
tư bản chủ nghĩa ngày càng phản tán, 
trung ương chỉ điều hành được một 
phần rất nhỏ. Ví dụ: trong năm (987 
trung trơng chỉ nắm được 13,7 xuất 
khầu và 24% nhập khầu (trong đó 
nhập vay nợ và viện trợ chiếm 95%); 
các ngành nắm 41,4X xuất khầu và 
3í3% nhập khầu (trong đó nhập khầu 
vay nợ chiếm 55Ã) và các địa phương 
nắm 44,9X xuất khầu và xấp xỉ 45% 
nhập khầu (trong đó nhập khầu vay 
nợ chiếm 60®). 


Do xuất, nhập khâu với khu vực lư 
bản chủ nghĩa có khả năng điều tiết 
nhanh nhạy các quá trình cân đối 
giá — lương — tiền của mỗi địa phương 
và cơ sở trong nước cho nên việc 
phân tán xuất, nhập khầu với khu 
vực tư bản như trên hoàn toàn bắt 
lợi cho cán cân thanh toán đối ngoại 
chunz của cả nước. 

_Gốt glði của nô hình nhập trước 
xuất sau là nhập khảu phải phục vụ 
trực tiếp cho sản xuất chứ không thề 
dùng đề săn đuôi chênh lệch giá n: ư 
làu nay chúng ta thường làm. Thục :¡ế 
chứng mình càng chạy theo chèn 
lệch giá bao nhiêu càng gày thêm roói 
loạn cho sản xuất, và sản xuẩt càng 
rối loạn thì khó có thề đầy mạnh xuất 
khâu đề cân đối cán cân thanh to:n 
đối ngoại. | 

Trong lúc cán cân thanh toán đối 
ngoại của đất nước đanz khó khăn 
thì nên kinh tế trong nước còa phải 
chịu những gánh nặng mà không đễ 
gì một sớm một chiều có thề khác 
phục được. 

Đó 13: 

— Đàn số tạng với Lếc đỏ nhanh hơn 
tốc độ tăng sun xuất dẫn đến tình 
trạng ngày càng thiếu việc làm và 
hàng Liệu dùng thiết vếu cho xã hội 
như loơng thực — tực phạm, nhà ở, 
phươ: g tiện đi lại v.v, 

— Biện chế phi sản xuất quá lớn 
không nh?ñ2 tropø bộ máy nhà nước 
mà ca troiz khu vực an nính quốc 
phòng càng làm clo ngân sách bội 
chi và quỹ hàng hóa tiêu dùng thiếu 
nguiêm trọng. 

— Các tệ nạn xã hội như lãng phí, 
tham Ô, móc ngoặc, lỗi lộ, tiệc tùng 
tien hoạn v.v. đã yà đang gìy ra những 
khoản chỉ tiêu cực khá lớn, gây bội 
chỉ ngân sách, Đội chỉ tiền mặt và làm 
tâm hụt qũy hàng hóa tiêu dùng 
của xã hội, 

- Những sai lầm về đường lối, 
chính sách, chủ trương và biện pháp 
thực hiện trong lĩnh yực quản lý kinh 


` 


tế xã hỏi của nbà nước gây thêm khó 
khán và trì trệ cho sản xuất và đài 
sống Dặc biệt là những sai làm về 
đầu tư xâáv dựng cơ bản đang tiếp 
tục anh hướng nặng đến quá trình 
tái sản xuất trong nước không những 
trước rát mà cả về lâu đài, 

Trong điều kiện trong nước sản 
xuất chưa đả tiêu dùng, những gánh 
nệng nói trên du đồ lên đầu xuất 


- nhập khău. Nhưng nói cho cùng vì xuất 


ít, nhập nhiều cho nên nhập siêu phải 
gánh chịu. Hiện tượng đáng quan tâm 
nhất là Fa cấp ngoại thương (thco 
phản chia trung ương, ngành và địa 
phương) đièu hoạt động nhờ vào nợ 
nước ngoai theo mô hình nhập trước, 
xuãi sau và tÈco lối ăn đong. Khả 
nắng suất sau đề trả nợ nhìn chung 
rất bấp bênh. 


Đè kiắc phục tình trạng nói trên, 
nhà nuớ: hơn bao giờ hể:t cần sử dụng 
ngoại thương một cách tập trung (đặc 
biệt doi với phân nhập k' ầu bằng tín 
dụng từ bên ngoài) nhằm vào nlhững 
mitc Liều cơ bắn sau đây : 


— Bảo hộ nên ki:h tế quốc gia phát 
triền cân đổi và có hiệu quả theo cịnh 
hướng của kế hoạch nhà' nước ; chống 
mọi âm mưu phá hoại từ bên ngoài 
cũng như hạn chẽ những tác hại của 
thị trường thế giới, tạo ranh giới 
vữac chắc cho một mặt bằng giá — 


Tưưng—tiền có tính độc lập ở trong 


nước, 


_— Trên cơ sở đó mở rộng chính 
sách tự do hóa sản xuất và kinh doanh 
đi đôi với việc ấp dụng một chính 
sách tiêu dàng có hạn chế (chủ yếu 
phải dùng hàng s¡n xuất trong nước). 
Tạo ra một thị trường quốc gia thống 
nhất cả về hàng hóa — tài chính — 
tiền tê. 


~ Bàng con đường tăng thu giảm 
chỉ nhà nước phấn đấu sém cân đối 
ngân sách theo hướng phục vụ triệt 
đề cho sản xuất và đầy mạnh xuất 
khâu 


1Š 


L xôi 


Ba nội dụng nêu trên có quan hệ 


chặt chẽ với nhau và tạo thành một 
quan điềm kinh tế có tính chất đồng 
bọ thống nhất trong cả nước. 


Phủ hợp với quan điềm nêu trên. 
nhà nước phải xúc tiến một loạt biện 
pháp quan trọng sau đây: 

1-- Lập lại trật tự trcnc lình vực lưu 
thông đổi ngoại : 

— Nhà nước quản lý chặt cơ cấu 
xuất nhập khâu đề phục vụ có chọn 
lọc những nhu cầu thiết yếu của sản 
xuất và đời sống. Dù có phản cấp 
nzoai thương thì mọi hoạt động xuất, 


nhập khầu của các địa phương cũng. 


phái theo cơ cấu thống nhất đó, 
Cơ cấu xuất, nhập khảu cần thú ý: 
Về xuất khầu : 
+ Khuyến khích gia công xuất khầu 
hàng cóng nghiệp và thủ công nghiệp, 
+ Đầy mạnh xuất khầu (có chọn 
lọc) những mặt hàng nguyên liệu và 
nông sản không ảnh Ngư bp. nhiều. đến 
nội tiêu. 
+Can nhắc kỳ việc xiếi Ì khâu 
những mặt hàng thiết yếu mà nhu cầu 
nội tiêu căng thẳng, những mặt hàng 
xuất đi tì, phải có hàng nhập thay 
thế. 


+ Quy định tỷ lẻ xuất khau sang 


ha: khu vực và USD 
hợp lý: 

Về nhập khẩu : 

+ tu tiên nhập nguyên liệu sẵn 
xuất, đặc biệt là nguyên liệu cho 
những ngành sản xuất thiết yếu ở trong 
HƯỚC, 


+Hạn chế (có chọn lọc) những 
công trình thiết bị lớn, dành một phân 
ngoại tệ nhập máy móc và phụ tùng 
thay thế, đầu tư chiều sâu cho 
những cơ sở sản xuất hiện có đề có 
thể nâng cao năng suất và chất lượng. 


rúp một cách 


+ Cần tập trung khả năng tín dụng 
đầu tư có chọn lọc cho những ngành 
then chốt như năng lượng, cơ khi, 
hóa chất và cấu trúc hạ tầng đề có 


? 
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thề phục vụ cio kế hoạch sẵn xaất 
trước mắt cũng như trong những nắn 
tới. 

+Chú ý nhập khảu những quy, 
trình công nghệ tkuow_ how). Đáy là 
vấn đề mới đối với chúng tà cô" dược 
*xúc tiến mạnh, 


— 


+ Nhà nuóc thông qua hệ thông 
ngân hàng quan lý chặt chẽ (có diều 
kiện) toàn bộ ngoại hối của đất rước 
theo đúng điều lệ đã ban hành. 


+ Ngàn hàng thực hiện các nghiệp 
vụ mua bán ngoai tệ sòng phòug theo 
điều kiện có mủa có bán, ai cóc bán 
thì được phép mua và ngoại sẻ phải 
được chỉ tiêu có mục đích. : 


+ Nhà nước thông qua Bộ tài chính 
quản lý nghiệm ngặt các nguồn vôn 
vay nước ngoài kề cả mua chịa theo. 
tín dụng thương nghiệp. Nhập nợ ph::í 
phục vụ trực tiếp cho sẵn Xuất, mọt 
phần tương ứng cho sản xuất xuất 


khầu. Không dùng vỏn vay nước 
ngoài đề nhập khầu. 
+ Nhà nước phải có chính sách 


điều tiết tỶ giá giữa rúp và USD mọt 
cách thỏa đáng đề có thể loại trừ màu 
thuần giữa hai khu vực thị trường 
hiện đang gay gắt trong nuoài thương 
Việt nam. 

+ Cần áp dùng tỷ giá ngân sách có 
thề ồn định cho 6 thiêng hoặc củ năm, 
đề có thê cân đế¡ kế hoạch xr:t nhập 
khâu. Đönz thời áp dụng ft ciá kinh 
đoanh đo nuàn hàng quy định  ::: €AO 
có thê kính nzoại tỆ không 
nh hướng đến ngân sách nhà nước. 
Đề hỗ trợ cho việc Rinh doanh ngoại 
tỆ ngàn hàng cân liện kết kình tế 


đq anh 


. với các !Ð chức sản xuất ngoại thương, 


nội thương, 

— Đề quản lý tốt được cơ cầu và 
ngoại tệ nhằm bảo vệ sản xuất và thị 
trường trong nước, Nhà nước cần sử 
dụng tỐt các cÔng cụ Quản lý quan 
trọng sau đàảy : 

+ Áp dụng nghiêm chỉnh chế độ hạn 
ngạch xuất, nhập kháu, 


bu 


+ Tập trung đâu mối đề. có sức 
mạnh về hàng hóa và ngoại tệ (tạo thế 
chủ động trong kinh đoanh xuất, nhập 
khầu. | e 

+Cải tiến tồ chức ngoại thương 
gọn nhẹ, đào tạo và bố tri hợp lý 


_ eän bộ có trinh độ nghiệp vụ ngoại 


thương thành thạo đề làm xuất, nhập 
khâu. 


+Mở rộng mạng lưới ngàn hàng 
ngoại thương tạo thuận lợi cho việc 
kết hối ngoại tệ và thanh toán các 
dịch vụ ngơại thương. 
- + Thành lập các hiệp hội ngân 
hàng †+ sản xuất + ngoại thương và 
nội thương đề có thề kết hợp trực 
tiếp và tốt nhất giữa hàng hóa và 
tiền tệ phục vụ kịp thời và có hiệu 
quả cho việc kinh doanh về ngoại tệ. 

+ Thực hiện quyền hạn và trách 
nhiệm quản lý nhà nước đối với các 
hoạt động ngoại thương thông qua Bộ 
kinh tế đối ngoại. Trong đó quản lý 


chính sách và cơ cẩu đóng vai trò 


quan trọng. Đồng thời cũng phải có 
những quy định và kiêm tra chặt chẽ 
các khâu nghiệp vụ xuất, nhập khầu 


đồ các tô chức ngoại thương không 


gày rối loạn trên mặt trận lưu thông 
đối ngoại và làm tồn thất về ngoại 
tệ cho nhà nước. : 


2— Ấp dụng chính sách tự do hóa 
rọng rãi hơn đổi với sản xuất và kinh 
doanh trong nước. 


Tự do hóa sản xuất và kinh doanh 
trong điều kiện sẵn xuất và thị trường 
trong nước được bảo hộ chặt chẽ có 


. Khả năng tạo một mặt bằng thật sự về 


giả — lương — tiền trong nước. Tự do 
hóa sản xuất trong nước không chỉ 
đối với khu vực kinh tế cá thề mà cả 
đối với khu ` vực kinh tế quốc doanh. 
Nên chú trọng quy mô vừa và nhỏ 
phủ hợp với khả năng đầu tư vốn, 
cầu trúc hạ tầng, trình độ quản lv 
cũng như thị trường tiêu thụ v.v. 

Đổi với những ngành quyết định cơ 
cấu nhà nước cũng phải xem xét lai 


đuy mô tối ưu và áp dụng từng bước 
chế độ thầu đề có thề thị công nhanh 
và sớm đưa vào vận hành có kết qua. 


Hạch toán giá thành có căn cứ đề 
có thề điều tiết giá bán sản phần 
cuối cùng một cách hợp lý. 

— Tự do hóa kinh đoanh trong 
nước không chỉ đối với cá thề mà cá 
dối với quốc doanh. Khuyến khích . 
quy mô vừa và lớn, hạn chế đến mức 
thấp nhất hình (hức buôn bán nhỏ. 

Buôn bán lớn có thề làm cầu nối 
đắc lực cho sẵn xuất trong nước trên 


hai mặt: cung ứng vốn cho sẵn xuất 
với khối lượng lớn và ồn định, và 


bảo đảm tiêu thụ lớn cho sản xuất. - 


phát triền nhanh. Vốn và thị trường 
buôn bán lớn có khả năng tạo điều 
kiện cho sẵn xuất nhỏ tiến lên sản 
xuất lớn một cách thuận lợi. 


Trong lĩnh vực kinh doanh phải áp 


. dụng nguyên tác một mặt băng giá : 


+ Hàng nhập khâu cũng như bàng 
của các xÍ nghiệp quốc doanh sẵn 
xuất sẽ được bán trực tiếp ngang giá 
cho người sản xuất và tiêu thụ thông 
qua cửa hàng nhà nước hoặc mạng 
lưới thương nhân đại |]ý bán hàng ăn 
hoa hồng (thương nhân làm đại lý 
phải có vốn liếng và mở tài khoản 


tại ngân hàng). Tùy mặt hàng để sáp 


xếp mạng lưới bán hàng trong cả 
nước, chóng đầu cơ buôn lậu. 


+ Cho phép kinh đoanh tông hợp 
nhưng cân có chính sách khuyến 
khích chuyên doanh vÌ chuyên doanh 
có khả nàng kết hợp chặt chẽ với sản 
xuất hơn. 


+ Buôn bán lớn thi việc kiềm tra, 


“kiềm soát đề hơn nhiều so với buôn 


bán nhỏ. Thực tế' chứng minh nếu đề 
hàng triệu hộ buôn bán nhỏ phát 
triền như bây giờ thì không thề quản 
lý được thị trưởng và chống thất thu 
thuế. Ngoài ra buôn bán nhỏ thường 
đi đôi với thanh toán tiền mặt. Chính 
vì vày tiền mặt bị buôn bán nhỏ thao 
tũng một phần không nhỏ :am cho, 


wW 


khủng hoảng tiền mặt đối với nhà 
nước ngày càng tăng. 

Tự do hóa sản xuất và kinh doanh 
không thề cào hằng mà phải có chính 
sách bảo vệ sản xuất trước những 
biển động về giá—lương-tiền bằng 
. cách lấy thu từ khu vực kinh doanh 
hò trợ cho khu vực sản xuất. 


3-Tự de hóa sản xuất và kinh 
doanh trên cơ sử lấy sản xuất làm 
gốc có điều kiện tạo thêm thu nhập 
quốc dân trong nước. Qua đé ngân 
sách nhà nước có cơ sở đề cải thiện. 


Với việc mở rộng chính sách tự do 
hóa sản xuất và kinh doanh, Nhà 
nước áp dụng một chỉnh sácb - tài 
chính thích hợp, lấy việc phục vụ sẵn 


xuất đề tăng nguồn thu ngân sách. 


Đồng thời áb dụng một chính sách 
nội tiêu có hạn chế đề giảm chỉ ngân 
cá ch. 

Hiện nay cân đối ngân sách trở 
thành nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu. 
Nạn bội chỉ ngân sách đang thúc đầy 
lạm phát và lạm phát càng tăng thi 
quan hệ giá — lương — tiền càng bị 
rối loạn. | 

Chúng ta cần . vận dụng những biện 
pháp tăng thu giảm chỉ một cách triệt 
đề hơn. : 

Về thu ngân sách cần chống : 

— Thất thu về xuất, nhập khầu 

— Thất thu về thuế khóa 

— Thất thu về chênh lệch giá các 
loại 

— Thất thu về bất động sản như 
nhà cửa, đường sá, đất đai, v.v. 

Chính những thất thu nói trên đã và 
đang làm cho ngân sách bế tắc. Thêm 


{8 


vào đó việc phân cấp về ngân sảácÌ 
cho các địa phương theo phương 


thức tự cân đối cũng đã làm cho ngân 


sách trung ương đã kẹt càng kẹt 
thêm. Hiện nay bội chỉ ngàn sách 
trung tương ngày càng lớn trong 
lúc ngân sách nhiều địa phương bội 
thu dẫn đến chị tiêu ethoải mái ®. 

Về chỉ ngân sách cần khác phục 
tình trạng : 

— Bội chỉ đề bù ngoại thương 

— Bội chi đề bù giá vào lương 

— Bội chi đề nuôi trung gian 

— Bội chỉ đề trang trải tiêu cực 
phi các loại 

— Bội chỉ đề nuôi mội biên chế phi - 
sản xuất quá lớn ngày càng bành 
trướng thêm do sai lầm về cơ chế tà 
chức. 

— Bội chỉ đề nuôi những công trình 
đang dở và những hoạt động kinh tế 
không có hiệu quả, 


Tất cä những khoản bội chỉ nói ˆ 
trên đều có tác động hoặc là trực 
tiếp hoặc là gián tiếp đến sản xuất, 
làm cho sản xuất càng khó khăn vì 
nhà nước thiếu vốn đề che chắn. 5 


Đề có thề giảm đần bội chỉ ngân 
sách, Nhà nước cần quản lý chặt chẽ 


mọi nguồn thu chỉ ngân sách trong cả 


nước Sự phân cấp về ngàn sách cho 
địa phương chỉ được thực hiện trong 
khuôn khồ cân đối của ngân sách nhà 
nước. k 


Điều hỏa thu nhập quốc dân thông 
qua ngân sách nhà nước đề phúc vụ 
cho sản xuất và đời sống, tạo cơ sở vật 
chất thực hiện các chính sách kinh 
tế xã hội của nhà nước là vấn đề hế 
Sức quan trọng. 


Chủ nghĩa 


xã hội ở 


VỀ NHỮNC NỘI BUNG — NHIỆM VỤ (W BẢN tỬA 
TIHỂI KỲ QUÁ BỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ứ NƯỚC TA 


ƯỚC ta quá độ lên chủ nghĩa 
Đại xã hội tử một xã hội tiền tư 
-_ bản chủ nghĩa—-xã hội thuộc 
địa nửa phone kiến — có nên 
kinh tế kém phát triền, bỏ qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. Do 
vậy, tuy cùng nhằm một mục tiêu 
nhung là chủ nghĩa xã hội, nhưng 
nhữnz nội dung — nhiệm vụ cơ bản 
cụ thề của thời kỳ quá độ ở nước ta 
khác hản những nội dung—nhiệm vụ 
eơ bản cụ thê của thời kỳ quá độ ở 
những nước đi lên chủ nghĩa xã hội 
từ chủ nghĩa tư bản. Xác định đúng 
đắn những nội dung — nhiệm vụ cơ 
bản đó là một trong những việc quan 
trọng nhất của Đảng. 

Quá độ từ xã hội nọ sanø xã hội 
kia có nghĩa là quả độ từ hình thái 
kinh tế — xã hội này cang hình thái 
kinh tế — xã hội khác. Bởi vậy, việc 
tạo nên tất cả những yếu tố cấu thành 
hình thái kinh tế —xã hội cộng sản chủ 
nghĩa ỗ giai đoạn đầu tự nhiên phải 
trở thành+ những nội dung, những 
nhiệm vụ cơ bản của thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


Do đặc điềm của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, việc giành chính quyền, xây 


NGUYÊN HUY * 


đựng nhà nước cách mạng trở thành 
nội dung, nhiệm vụ manz tính chất 
tiên quyết đề thực hiện tất ca clc nội 
dung — nhiệm vụ cơ bản khác của 
thời kỷ quá độ. Việc xác dịnh rõ 
không chỉ bản chát, mà cả hình thức 
của nhà nước cách mạhg này là việc 
có tâm quan trọng hàng đầu. 

V.,T., Lê-nin nêu rõ, trong điều kiện 
chuyên chính vô sản, việc tạo ra xã 
hội mới XHCN, cũng như việc củng 
cố và phát triền xã hội mới này, 
không thề không dựa trên eo sở liên 
minh công nông và trí thức cách mạng. 
Cần phải nói rõ rằng. trong khi thực 
hiện nghiêm túc đường lối dựa trên 
cơ sở liên minh công nông, chúng ta 
đã không chú ý đến tư tưởng của 
V.I.Lẻ-nin là phải thực hiện cả 
đường lối liên minh với trí thức cách 
mạng. Về điềm này, V.I.lê-nin đà 
viết: « Sự hợp tác giữa các đại biều 
của khoa học với công nhân — chỉ có 
một sự hợp tác như thế mới có thề 
thủ tiêu được toàn bộ nạn nghèo khô, 
bệnh tạt và bản thỉu., Và việc đó sẽ 
được thực hiện. 


* Viện trưởng Viên kinh tế, UBKHXH 


19 


Trước sự liên minh của các đại 
biều khoa học, giai cấp vỏ sản và giỏi 


kỳ thuật, không một thế lực đen tếi 
nào đứng vữ:g được »(1), + 


Trong thời đại của cnỏc cách mạng 
khoa học = kỹ thuật hiện đại tư 
tưởng trên zủa V. I.Lê-nin càng trở nên 
sáng rõ. Nó đặc biệt quan trọng đối 
với những nước quá độ lén chủ nghĩa 
xã hội từ xrới xã hội tiề+ +‡œ bản "ểïïh 
nghĩa có trình độ rã2 thấp về kính tế 
và văn hóa« Có thê kháng định, nếu 
lê HÀ: có một đột ngũ trí thức hùng 

anh liên minh vững chắc với giai 
là côrg nhàn và giai cắp nông dân, 
dưới sự lành đạo thống nhất của 
Đẳng, thì không thề xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội. Nói cách khác, 
trong điều kiện cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật hiện đại, sự lãnh đạo 
của đẳng của giai cấp công nhàn, cũng 
như thắng lợi của sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. chỉ eó thể trở 
thành hiện thực trên cơ sở liên mình 
công nông và trí thức cách mạng. 
-Đặc điềm mang tính chàt thời đại 
này quy định các đảng lành đạo chính 
quyền phải đạc biệt quan tầm và 
phải có chính cách thổáa đăng trong 
việc đào tạo, sử dụng gà đãi ngộ, nhàt 
là chính sách sử tu có hiệu qui 
đội ngũ trí thức của địt nước. Văn đề 
là phải tạo ra một cơ chế đề biến 
những viện nhiên cứu khoa học, 
nhất là những viện nghiên cứu quan 
trọng, và những cán bộ Khoa học, 
nhất là những cản bộ khoa học đầu 
ngành các khoa học xã hỏi, khca học 
kf thuật và khóa học tự nhiên, thành 
một bộ phận câu thành hữu cơ của 
bạ não của sự phát t:iiền tYOHU quá 
trình đi lên chủ nghĩa xã hội. Lãng 
phi chất xám là một lãng phi lớn nhàit 
trong thời đại ngày naV. 


Trong điều kiện quá độ lén chủ 
nghĩa xã hội từ một xã hỏi thuộc địa 
và nửa" phong kiến bỏ qua giai đoạn 
phát triền tư bàn chủ nghĩa, đồng chí 
Trường Chỉnh đã viết: «Cách mạng 
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đân tộc đân chủ nhân dàn Việt nạm 
thực tế bao gồm hai cuộc vận động 
cách mạng liên quan mật thiết vó+ 
nhau, ảnh hưởng và thúc đầy lẫn 
nhau: cách mạng giải phóng dân tộc 
và cách mạng ruộng đàt (cũng gọi là 
cài cách ruộng đãi)»(2). Như vậy, 
cách mạng Việt nam tất yếu phải trải 
qua ba giai đoạn nối tiếp nhau đề 
tiến lên chủ nghĩa xã hội: giai đoạn 
cách mạng giải phóng dàn tộc, giai 
đoạn cách mạng dân chủ nhản dân và 
giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Cơ sở khoa học của đường lối thông 
qua cách mạng dân tộc dàn chủ nhân 
đân tiến lên cách mạng xã hội chủ 
nghĩa của Đảng bắt nguồn từ cơ sử 
giai cấp rộng rãi của cách mạng dân 
tộé dân chủ nhân dân và khả năng 
hiện thực của việc chuyền biến trực 
tiếp từ cách mạng dàn tộc dân chủ 
nhân đân sang cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, không kinh qua cách mạng tư 
sản, cũng tức là bỏ qua giai đoạn 
phát triên tư bản chủ nghĩa. Luận 
giải và làm theo đúng biện chứng của 
quá trình chuyền biến từ eách mạng 
đân tộc dân chủ nhàn đân sang cách 
mạng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm 
vụ lý luận và thực tiễn có tầm quan 
trọng bậc nhất của cách mạng Việt 
nam. Đề thực hiện nhiệm vụ này, 
chủng ta không được bỏ qua luận 
điềm sau đãy của C. Mác: “ Không một 
chế độ xã lội nào lại diệt vong khi tất 
cả những lực lượng sản xuất mà chế 
độ xã hội đó tạo địa bàn đầy đủ cho 
phát triền, văn còn chưa phát triền, 
và những quan hệ sản xuất mới, cao - 
hơn, không bao giờ xuất hiện khi 
những điều kiện tồn tại vật chất của 
những quan hệ đó còn chưa chín muồi 
trong lỏng bản thân xã hội cũ» Q3). 


(1) V.L l.ˆ-nin : Tevdn 
Mát-xceơ-va, 1978, t. 40, 
~ (2) Trường Chinh : 


tập. 
tr. 218, 
Cách mạng dán tộc đ'p 


Nxb Tiến bọ, 


chủ nhan đán Việt nam, ác phầm chọn lọc, 
Nxb Sự thật, Hà nội, 1976, t. 2, tr. 4532. 

(3) Máac—Ăng-ghen : Tuyền tập, Nxb Sự thậi. 
Hà nội, 1981, t. 1Ï, 


tr. 638. 


Như chúng ta đã biết, giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa là một 
giai đoạn phát triền lịch sử tự nhiên 
của xã hội loài người và chính trong 
giai đoạn này, v những điều kiện tồn 


tại vật chất * của những quan hệ sản. 


xuất ¡mới xã hội chủ nghĩa được tạo 
nên. Trong trưởng hợp quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh tế 
kém phát triền bỏ qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa, «những điều 
kiên tồn tại vật chất " của những quan 
hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa 
“còn chưa chín muối trong lòng xã 
hội cũ »—trong trường hợp như vậy. 
những điều kiện đó tắt vếu phải được 
chuần bị trong thời kỷ quá v những 
không thề ngay từ khi bất dầu thời 
kỷ quá độ. Bởi vì, những sài hệ sản 
xuất mới xã hội chủ nghĩa mà chúng 
ta cần xây dựng nên chưa có qnhững 
điều kiện tòn tại vật chất» sau giai 


đoạn cách mạng giải phóng dân tộc, 


và ngay cä sau khi hoàn thành việc 
khôi phục kinh tế. Điều này giải 
thích tại sao phải có giai đoạn cách 
mạng đản chủ nhàn dàn tiếp theo 
ngav giai đoạn cách mạng g1 phóng 
đàn tộc, trướ: khi chuyền tang giai 
đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nội 
dung của giai doạn cách mạng này, 
vệ mặt chỉnh trị, là thiết lập chính 


quyền dân chủ nhàn dân lấy liên 
minh công nông và trí thức cách 


mạng làm cơ sở, đặt đưới sự lãnh đạo 
của đẳng của giai cấp công nhân, thực 
hiện nền dân chủ nhân đàn phủ hợp 
với sự phát triền kinh tế trong giai 
đoan cách mạng này. Về mặt kinh tế, 
phát triển nền kinh tế đàn chủ nhàn 
đải nhiều thành phần. Trong đó, 
thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa 
được hình thành thông qua việc quốc 
hữu hóa ở mức độ bắt buộc cần thiết 
và sự phát triền của khu vực kinh tế 
quốc doanh sản sinh từ kết qui quốc 
hữu hóa đó : các thành phản kinh tế 
tư bàn e@hủ nghĩa đo giai cấp tư sản 
dân tộc đại điện, thành phần kinh tế 
cá thề của những người tiêu nòng và 


thợ thủ công, đều được tự đo phát 
triền, đươn¿ nhiên là theo chính 
sách và pháp luật của Nhà nước dân 
chủ nhân đân ; thành phần chủ nghĩa 
tư bán nhà nước, tronc đó có hình 
thức hợp tác xã mua bán của những 
tiêu nông, cần được đặc biệt khuyến 
khích phát triền; chỉ có thành phần 
kinh tế gia trưởng là càn phải xóa bỏ 
mà thôi. Tất cả đẻêu nhằm phát huy 
tín tÍ+lh cực của các thành phần kinh 
tế tư nhàn và cá thể do thắng lợi của 
cuộc cách mạng đản tộc dân chủ mang 
lại, đầy nLanh khỏi phục kinh tế, xúc 
tiến công nghiệp hóa đất nước theo 
hưởng hình thành, phát triền nền kinh 
tế hàng hóa đân chủ nhàn đàn. Nhín 


chung, giai đoạn cách mạng dàn chủ 


nhàn đân này có nhiệm vụ chuän bị 
những tiên đề vật chất, tính thần xà 
cán bộ—l*ao gồm việc học tập dân chủ, 
buôn bán văn mình — cho việc chuyên 
sang thực hiện những nhiệm vụ cơ 
bản của giải đoạn cách màng xã hội 
chủ nghĩa tronøz thời kỷ quá độ. 

Giai đoạn cách mạng dân chủ nhân. 
dân Tà một giai đoạn lịch sử đặc biệt, 
cũng có thể coi là một thời kỷ lịch sử 
đặc biệt đề chuân bị mọi điều kiện 
Ồ huyện sang giai đoạn các h mạng Xã 
hỏi chủ neh†a trong thời ký quá đọ. 
Cơ sở phượng pháp luận của kết luận 
này có thề tìm được trong bài «Bàn 
về chế đò hợp tác của V.L. I[ê-nin. 
Ong nêu rõ, chế độ hợp tác xã của 
những tiêu nông tuy chưa phải là xây 
đựng xã hội xã hội chủ nghĩa, nhưng 
đó là tắt cä những cái cần thiết và 
đây dủ đẻ chuyên sang việc xây dựng 
đó. Và muốn thông qua chính sách 
kinh tế mới mà làm cho toàn thê đân 
cư tham gia hợp tác xã thì cần phải 
có c mi thời ký lịch sử. Cứ cho là 
công việc trôi chạyv, chúng fa cũng 
phải mắt một thời gian TÔ hay 20 năm 
mới có thê vượt qua được thời kỷ 
lịch sử ấy. Nhưng đó vẫn là một thời 
kỳ lịch sử đạc biệt, và nếu không trải 
qua.thời kỷ ljeø« sử ấyv, không làm 
cho mọi người đều có trình độ học 
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vấn phồ thông, không có một trinh độ 
hiểu biết đầy đủ về công việc, không 
giáo dục đày đủ cho dân cư biết đùng 
sách báo, không có cơ sở vạt chất cho 
việc đó. v.v Ê_— không có tất ca những 
điều đó Lhỉ chúng ta không thê đạt 
được mục đích ® (4) chuyền sang chủ 
nghĩa xã hội. Ở đây, V.I. Lê-nin đã 
nói đến sự cần thiết phai có một thời 
kỳ lịch sử đặc biệt đề chuần bị điều 
kiện cho dàn cư nồng thôn tham gia 
phô biến vào hợp tác xã mua báu là 
chế độ chưa động chạm đến quyền sở 
hữ:: tư nhàn đối với tư liệu sản xuấi 
của nông dân, đề nông dân học tập 
buôn bán vn minh và liên kết với 
nhau vì lợi ích, từ đó mà dẫn dắt họ 
. đi tới hình thức hợp tác trong lĩnh 
vực sản xuất, Đối với việc tập thê 
hóa (tư liệu sản xuất) trong nông 
nghiệp. Ltồ chức một cách phồ biến 
các hợp tác xã sảä xuất nông nghiệp. 
nhất là các hp tác xã nông nghiệp 
kinh doanh tồng hợp (sản xuất nông 
"mghiệp, t?ều thủ công nghiệp, thương 
nghiệp, tín dụng), thì càng cần phải 
có một thời kỷ lịch sử đặc biệt đề 
chuần bị mọi điều kiệu cần thiết. 


Như vậy, việc “bỏ qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa ” tất yếu 
gắn liền với việc kiah qua mật giai 
đoạn thay thế (cho giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa) được coi như 
là một thời kỷ lịch sư đặc biệt—-kinh 
qua giai đoạn cách mạng dân chủ nhân 
dân, để rồi từ đó trực tiếp chuyển 
sanø ø'ai doạn cách mạng xã hội chủ 
ngh/a và chính hai giai đoạn cách 
mạng này hợp thành hai giai đoạn 
nối tiếp nhan nằm trong thời kỷ quả 
độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


Như vậy, *bỏ qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa " chỉ có nghĩa 
là bỏ qua hệ thống quan hệ sẵn xuất 
tư bản chủ nghĩa với tư cách là hệ 
4hống quan hệ sẵn xuất thống trị và 
cấu trúc thượng tầng được hình thành 
trên cơ sở hệ thống quan hệ sản xuất 
1ư bản chủ nghia đó mà thôi. Có 
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(4) V.I. Lê-nin: 


nghĩa là chỉ bỏ qua bình thái kirh 


tếT—xi hội tư bản chủ nghĩa — đương. 
. nhiên là Ở tất cá các giai đoạn phát 


triền của nó—-mà thôi, Còn việc phát 
Lriền lực lượng sản xuất, xây dựng 
những tiên đề vặt chất và: văn hóa 
cho xã hội xä hội chủ nghĩa, kề cả 
cho việc chuyên sang giai doạn cách 
mạng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ 
quá dộ, (hỉ không thê bỏ qua." Và 
những quan lệ -ấn xuất tư bản chủ 
nghĩa, với tính cách là những quan: 
hệ sản xuất có tính chất tiến bộ hơn 
nhữi.øg quan hệ tiền tư bản chủ nghĩa, 
cần thiết cho sự phái triền lực lượng 
sản xuất trong thời kỳ quá độ, nhất 
là trong giai đoạn cách mạng dân chủ 
nhàn đàn, thì cũng sẽ không bị bố 
qua và phải được xem là những quan 
hệ cần thiết năm trong hệ thống các 
quan hệ sản xuất quá độ những quan 
hệ mà thiếu chúng thì không thề quá 
độ thắng lợi từ một xa hội tiền tư 
bản chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội, 
bỏ qua giai đoạn phát triền tư bẩn 
chủ nghĩa. 


Trong điều kiện quá độ thông qua: 


con đường chuyền biến trực tiếp từ 


cách mạng đàn tộc dân chủ nhân dân 


sang cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
cuộc cách mạng chính trị phải đi 
trước đề giành độc lập dân tộc và 
chỉnh quyền về tay nhân dàn. Nhưng 
điều cơ bản là việc xây dựng cấu 
trúc thượng tầng nói chung trong 
thỏi kỳ quá độ không thề tách rời 
việc xây dựng cơ sở hạ tăng của xã 


hội xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ: 


quá độ. Và trong điều kiện như trên, 
thì hình thức nhà nrớc dân chủ nhàn 
dân là, hình thức chính trị thích hợp 
đề động viên các tâng lớp nhân đân 
(baø gồm bốn giai cấp: giai eÄp công 
nhàn, giai cấp nông dàn, giai cấp tư 
sản đàn tộc và giai cấp tiều tư sản 
thành th tham gia thực hiện không 


Toản tập, Nxb Tiến bộ,, 
Mát-Xcơ-va, 197%. t. 45, tr, 424, 
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-chỉ nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân 
-ehủ nhàn dân, mà cả nhiệm vụ cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Quan điềm 
nàv có cơ sở khoa học của nó. Cơ sở hạ 
tầng quyết định cấu trúc thượng tầng. 
Điều kiện tồn tại vật chất của nhà 
nước xã hội chủ nghĩa là cơ sở hạ 
tầng xã hội chủ nghĩa. Diều kiện này 
chỉ được thiết lập sau khi những 
nhiệm vụ cơ bản của thời kỷ quá độ, 
trong đó có nhiệm vụ cách mạng quan 
hệ sản xuất được thực hiện thắng lợi 
và xã hội xã hội chủ ngh7a được xây 
dựng thành công. Do đó, khi nÏưïng 
nhiệm vụ cơ bản của thời kỷ quá độ 
chưa được thực hiện thắng lợi. có 
nghĩa là khi đất nước đang còn ởỞ 
trong thời kỳ quá đọ, thì chưa thê 
thiết lập nhà nước xã hỏi chủ nghĩa 
với những nội dung thuộc bản chất 
của nó. Nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 
chỉ có thề được hình thành sau khi 
kết thúc thẳng lợi thời kỳ quá độ. 
"Còn trong thời kỷ quá độ thị chỉ có 
'thề thực hiện nền dân chủ nhân dàn 
là nẻn dân chủ có cơ câu xã hội, cơ 
SỞ giai cấp rộng rãi và phức tạp hơn 
.-8o với nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 
mà thôi. Điều này dẻ hiều, làm sao 
mà có thề thực biện được nền dàn 
chủ xã bội chủ nghĩa khi chưa có chủ 
nghĩa xã hội, có nghĩa là ngoài chủ 


nghĩa xã lội ? Ở đây không thề có cái. 


vừa là mục tiêu vừa là phương tiện 
đề đạt tới mục tiêu đó. (Làm sao mà 
có thề sử dụng cải đang phấn đấu đề 


đạt tới, nghĩa là cái chưa có, làm - 


phương tiện nghĩa là cái đã phải có 
rồi, đề đạt tới chính cái chưa có đó 3). 
Trong lĩnh vực chính trị, chúng ta 
'càng cần phải có thái độ khoa học 
nghiêmtúc. Chúr g ta plải gọi tên sự vật 
tLeo bản chát hiện tại của nó. Việc lấy 
mục tiêu tương lai đề gọi tên và kiến 
lạo sự vật — ở đây là xã hội — không 
thỀ không dẫn tới sự sai lầm trong 
việ xác dịnh nhiệm vụ chiến lược 
mà xã hội phải giải quyết và quyền 
hạn, trách nhiệm, lợi ích mà các 


thành viên xã hôi phải thực hiện và 
được hưởng thụ. 


Dương nhiên, đề thực biện thẳng 
lợi nhiệm vụ lịch sử của mình trong 
thời kỳ quá độ là xây dựng thành 
công clủ nghĩa xã hội, nhà nước dân 
chủ nhân dân phải đặt dướt sự lãnh 
đạo của đẳng của giai cấp công nÈân, 
dựa trên cơ sở liên minh công nông 
và trí thức cácn mạng, động viên được 
toàn bộ tiềm lực kinh tế và kỹ thuật 
của tất cả các giai cấp, tất cả mọi 
lăng lớp nhân dân. đề phát triền kinh 
tế, cải thiện đời sống nhân dân. Trong 
điều kiện như trên thì vai trò lãnh 
đạo của đảng của giai cấp công nhân 
cũng như vị trí của oiai cấp tư sản 
dân tộc trong việc phát triền kinh tế, 
đều đã do lịch sử quy định. Và hệ 
thống nhiều tồ chúc chính trị và xã 
lội cũng như Mặt trận đoàn kết nhân 
đân cũng là những hiện tượng xã hội 
nan tính đặc trưng của clế độ dân 
chủ nhàn dân. 

Việc học tập, từng bước trở thành 
người làm chủ xã họi chỉ có thề được 
thực hiện thông qua nền dân chủ nhân 


_ đân trong thời kỳ quá độ lên chủ 


nghĩa xã hội, và sau dó là nền dân 
chủ xã hội chử nghĩa trong giai đoạn 
thấp của chủ nghĩa cộng sản. Nếu 
không nhận thức được những đ':ều 
kiện vật chất của việc làm chủ như 
(h:ế, lăn lộn lý tưởn”, mục tiêu và 
thực tại, thực hiện quá sớm việc làm 
chủ như thế dưới bắt kỳ tên gọi như 
thế nào, nhất là thực hiện việc làm 
chủ như thế ngay trong thời kỳ quá 
dộ lên giai -đoạn thấp của chủ nghĩa 
cộng sản, thì tất yếu sẽ dân đến tỉnh 
trạng vô chủ, sự đòi hỏi quyền lợi 
vượt quá khả năng thực tế, chủ nghĩa 
bình quàn và vô trách nhiệm, tất yếu 
sẽ dân đến sự mơ hồ, lúng túng, cuối 
củng là sự “bất khả thì », sự thất bại 
trên thực tế. 

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội như 
ở nước ta, nếu trừu tượng hóa yếu tố 
chính quyền cách mạng với tư cách là 
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điều kiện tiên quyết của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, thì không thề chỉ 
thực hiện một cuộc cách mạng trong 
quan hệ sản xuất là xong. Bởi vì, ở 
đây không phải là thay đồi quan hệ 
sản xuất đã lỗi thời cho phù hợp với 
- những lực lượng sản xuất đã đạt trình 
độ phát triền cao đang tòön tại trên 
thực tế —lực lượng sản xuất hiện đại 
đã dược tạo ra trong giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa. Vấn đề là 
ở chỗ, phải tạo ra từ đầu cả lực 
lượng sản xuất mới, lán quan hệ sẵn 
xuất mới, Quan hệ sản xuất không 
thề tự động phù lợp với trình độ phát 
triền của lực lượng sản xuât và cuộc 
cách mạng quan hệ sản xuất do đó mà 
trở nên cần thiết. Thực hiện cuộc cách 
mạng này là nét đặc trưng của con 
đường xã hội chủ nghĩa. Nhưng nó 
không thề chỉ tiến bành một lần là 
xong. Nó là nhiệm vụ thường xuyên 
trong suối cá giai đoạn cách mạng xã 
hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ. 
Và việc tạo lập quan hệ sản xuất mới 
phải theo những bước di, hinh thức 
và phương pháp phù. hợp với trình 
độ phát triền của lực lượng sản xuất 
trong quá trình đi lên chú nghĩa xã 
hội. Điều cơ bản mà không bao giờ 
chúng ta được xao lãng là, từ sản xuất 
nhỏ đi lên, cái thiếu căn bản đỏi với 
chủ nghĩa xã hội ở đáv chính là một 
lực lượng sản xuất hiện dại được xã 
hội hóa ở trình độ cao. ÀÍöt lực lượng 
sản xuất như thế ở nước ta chưa có, 
chưa được sự phát triền của lịch sử 
chuän bị. Bởi vậy, cài quyết định trong 
việc giải quyết mâu thuản trong sự 
phát triền sản xuất xã hội ở đây là 
thực hiện một cuộc cách mng lực 
lượng sản xuất, chuyền nền sản xuất 
xà hội từ sản xuất nhỏ dựa trên kỹ 
thuật thủ công, với một hệ thông phân 
công lao động kém phát triền, một cơ 
cấu sản xuẤt khép kín, rời rạc, Và nói 
chung là một nên Kinh tế tự nhiên và 
nửa tự nhiên, lên một nền sìn xuất 
hàng hóa xã họi chủ nghĩa với trinh 
đò xã hội hóa cao, dụa trên hệ thông 
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"một cơ sở kỹ thuật 


phân công lao động phát triền, với 
hiện đại có khả 
năng áp dụng nhanh chóng những 
thành tựu khoa học — kỹ thuật vào sản 
xuất, đạt hiệu quả kinh tế cao trong 
quá trình sản xuất và trao đồi sản 
phầm. Như vậy, cách mạng lực lượng 
sản xuất ở đây giải quyết mặt thứ 
nhất— mặt chủ vêều nhất trong mâu 
thuần giữa lực lượng sản xuất và quan 
hệ sản xuải, cũng có nghĩa giải quvét 
nhiệm vụ quan trọng nhất, nhiệm vụ 
có ý nghĩa «sống còn ° trong thời Kỳ 
quá độ. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
từ một nền kinh tế kém phát triền bỏ 
qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa, chúng ta không có khả nàng 
thực hiện cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật hiện đại theo đúng nghĩa của 
nó. Việc thực hiện cuộc cách mạng lực 
lượng sản xuất ở nước ta phải thóng 
qua công cuộc công nghiệp hóa nước 
nhà. Chỉ có điều là công cuộc công 
nghiệp hóa này phải được thực hiện 
trên cơ sở ấp dụng có hiệu quả những 
thành tựu khoa học — kỹ thuật hiện 
đại, và việc thực hiện cÔng cuộc công 
nghiệp hóa này là nhằm tạo ra cơ sở 


.vật chất — kỹ thuật hiện đại của chủ 


nghĩa xã hội, nhờ thế mới có thề đưa 
nước ta vươn lên hàng ngũ những 
nước có nền kinh tế tương đối phát 
triền trên thế giới. Đây cũng là một 
nhiệm vụ cơ bạn mang tính đặc trưng 
của việc quá đỏ lên chủ nghĩa xã hội 
từ một nén kinh tế kém phát triền, một 
nhiệm vụ mà chúng ta không thề không 
khang định một cách cụ thề và phải 
mang hết tỉnh thần và sức lực ra mà 
thực hiện. Và chúng ta hoàn toàn có 
lý đẻ nói rằng. thành công cuỗi cùng 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta được quyết định bởi thành 
công của côig nghiệp hóa nước nhà. 
C. Mác và Ph. Äng-phen đã nêu rð là 
sự fáăng lên fo lớn của khả năng sẵn 
XUÂI, sŒ phát triền cao của lực lượng 
sản xuất *®là tiền đề thực tiễn tuyết 
đối cần tLiết, vì không có nó thì tất cả 
sẽ chỉ là một sự nghèo nàn đã trở 


thành phô biến, mà với sự thiểu thốn 
thì cũng bát đầu trở lại. một. cuộc 
đầu tranh để giành những cái cần 
thiết, thế là người ta lại không tránh 
khoi rơi - vào “ng sự tỉ tiện trước 
đày » (3). Cho nên, không xây dựng 
thành công một nền kinh tế dựa trên 
cơ sở lực lượng sẵn xuất hiện đại, sẽ 
không có phương thức sản xuất xã hội 
chủ nghĩa, do đó, không có chủ nghĩa 
xã hội, không có cuộc sống hạnh phúc 
văn minh ở nước ta. 


Lực lượng sản xuất hiện đại đòi 
hỏi phải có con người hiện đại—con 
người có văn hóa, nắm được những 
“trí thức khoa học và kỳ thuật cần 
thiết, có kỹ năng [ao động cao-và được 
chuần bị tốt về mặt tư tưởng đề thực 
hiện những nhiệm vụ cách mạng đặt 
ra trong thời ký quá độ. Con người 
như vậy chỉ có thê là sản phẩm trực 
tiếp của cuộc cách mạng tư tưởng và 
văn hóa. Trong điều kiện quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội như ở nước ta, thi 
kết quả của cuộc cách mạng này chính 
là yếu tố bảo đảm đề thực hiện những 
nhiệm vụ trong lĩnh vực chính trị, 
kinh tế và xã hội. Đề cuộc cách mang 
này đạt kết quả mong muốn, phải tiến 
hành cải cách không những trong hệ 
thống giáo dục phồ thông. đại học, 
trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, 
mà cả trong nghiên cứu và thực 
nghiệm khoa học. Điều cơ bản là phải 
bảo đảm cho cuộc cải cách về những 
mặt này phải phủ hợp với xu thế phát 
triền của thời đại. bảo đảm tiếp thu 
được những thành tựu văn hóa, những 


chính trị, tìỉnh“eäm và đạo đức 


(5) Mác — Ăng- ghen : 


nguồn trị thức và kinh nẽbÊN phong 
phú da dạng của thơi đại, phù hợp với 
nhu cầu đồi mới và khả năng thực tế 
của đất nước trong quá trinh đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Ngoài ra, còn phải 
tiến hành cải cách trong lĩnh vực 
công tác tư tưởng. Công tặc này không 
chỉ liên quan đến lĩnh vực giáo dục 
cách 
mạng, mà còn liên quan đến lĩnh vực 
đồi mới tư duy, đòi mới nhận thức — 
cửa ải đâu tiên mở ra con đường đồi 
mới toàn điện -trong thực tiền. Mục 
tiêu của công tác này là nhằm xây 
dựng những tư tưởng thuộc cấu trúc 
thượng tâng bao gồm những quan 
điềm mới về triết học, chính trị, pháp 
luật, đạo đức, mỹ học, tôn giáo, nói 
khái quát là những hình thái ý thức 
xã hội mới cho xã hội dân chủ nhân 
dân và xã hội xã hội chủ nghĩa. Nó 
phải được đặt trên cơ sở lý luận và 
khoa học vững chắc, có sức thuyết 
phục. Cũng do đó mà tránh được.sự 
không chuần xác trong việc xác định 
đối tượng của cuộc cách mạng này: 
đưa nhiệm vụ chống tư tưởng tư sản 
lên thành nhiệm vụ thứ nhất. rồi sau 
đó mới đến nhiệm vụ phê phán tư 
tưởng tiều tư sản là cái còn nguy hại, 
hơn ảnh hưởng của tư tưởng tư sản, 
còn đối với tư tường phong kiến còn 
rất mạnh và !à một kẻ thù nguy hiềm 
nhất thì chỉ đề ra nhiệm vụ “tiếp tục 
xóa bỏ tàn tích ®, chống lại. a tàn dư 
của nó mà thôi. 


Tuyền tập, Nxb Ñư 


thật. Hà nội, 1080, t. l, tr. 296 -287, 


= 
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Chủ nghĩa xã hội ở Việt nam : nhìn lại và đểi mới 


YỀ QUY LUẬT QUAN HỆ SÂN XUẤT PHẢI PHÙ HỢP 
VỚI TRÌNH ĐỘ VÀ YÊU (ẦU PHÁT TRIỀN (ỦA 


LỰC LƯỢNG S§ÄN XUẤT Ở NƯỚC IA - 


UY luật quan hệ sản xuất phù 
hợp với trỉnh độ và yêu cảu 
phát triền của lực lượng sản 
xuất (1) là quy luật cơ bản 


nhất cửa sự phát triền xã hội, là quan 


- hệ nền tầng là¡m nảy sinh ra mọi quan 
hệ khác của lịch sử nhân loại. Những 
sai làm của chúng ta trong xây dựng 
chủ nghĩa xã hội một phần quan trọng 
bắt nguồn từ việc nhận thức và vàn 
dụng không đúng mối quan hệ giữa 
quan hệ sản xuất và lực lượng sản 


xuất. Phải có những thay đôi có tính 


chất chất lượng về quan điềm và tồ 
chức thực tiễn so với những gì chúng 
ta đã hiểu và đã làm. Nếu không, 
chúng ta sẽ không có chủ nghĩa xã hội 
khoa:học mà Mác, Áng-ghen, Lê-¬nin 
đầ vạch ra. 


Về mặt lý thuyết cơ bản, tòi xin 
nhìn mạnh thêm bốn văn để sau đảy 
đối với quy luật này : | 


a) Xét đến cùng, thi trình độ và 


yêu câu phát triền lực lượng sản xuất 


là cái quyết định quan hệ sản xuất 
phải như thế nào — và do đó quyết 
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HỒ VĂN THÔNG * 


định sự diệt vong và hình thành các 
phương thức sản xuất trong lịch sử. 
Tiêu chuản cơ bản đề đánh giá một 
thời đại, trình đô tiến bệ của mội 
chế độ kinh té là trình,độ công cụ 
(sản xuất bằng cái gi), là năng suất 
lao động. Mặt khác, dù lực lượng sản 
xuất có tính quyết định đến đâu thi 
tự nó không thề trực tiếp mà phải 
qua quan hệ sản xuất mới tạo ra các 
chế độ xã hội cụ thề trong lịch sử. „ 
Quan hệ sản xuất là bộ xương, là cái 
quy định trực tiếp loại hình, cơ cầu 
xã hội. mà trong đó lực lượng sản 
xuất được phát triền đến đâu và theo 
mục địch xã hội nào. Ớ đây, tuyệt đối 
hóa từng mặt lực lượng sản xuất hav 
quan hệ sản xuất một cách cô lập 
thì không thê hiều được tính khách 
quan của lịch sử và do đó cũng không 
hiểu đúng chủ nghĩa xã hội khoa học. 

b) Không phải lực lượng sản xuất 
khi chuyền biến về chảt mới buộc 
quan hệ sản xuất phải đồi mới về 
loại hình, nrà lực lượng sản xuất 
luôn luôn phát triền, đòi bỏi quan hệ 
sản xuất không ngừng cải tiến, thích 


* Giáo sư triết học 
(1) Trong bài này xin viết tải là QLỌOI, 
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nơ theo từng bươc đi của nó. Không 
bao giờ có việc quan hệ sản xuất hình 
thành một lúc là xong. Quá trình phát 
triền sẵn xuất và lực lượng sản xuất 
phải thông qua quá trình khêng ngừng 
hoàn thiện quan hệ sẵn xuất. Do đó, 
đòi hỏi khách quan về sự phù hợp 
ElỮAa lực lượng sẵn xuất và quan hệ 
St1 xuất điển ra vừa theo yêu cầu cơ 
Cau ai mặt tương ứng của một phương 
thức sản xuất nhất định, vừa theo yêu 
cầu thích ứng thường xuyên với nhau 
trong từng bước đi của phát triền sản 
xuất, Hất tiếc, trong lý luậu lin trong 
chỉ đạo thực tiễn, ta rất ít chú ý đến 
mặt sau, việc xây dựng quan hệ*sản 
xut qua những binh thức cụ thề tách 
biệt với trình độ và yêu cầu phát triên 
lực lượng sản xuất đang có. 

©` Trong quy luật này, phạm trủ 
tính chất không bao quát hết các 


trình độ chất lượng (các thời đại lớn): 


của lực lượng sản xuất. Có thề chỉ 
nên dù nơ phạm trủ trình độ là đủ, vi 


hÓ Vừa bao hàm sự điễn biến thường - 


Xuyên lần thay đồi chất lượng của lực 
lượng sản xuất, Mặt khác, quan hệ 
S41 Xuất phủ hợp không phải là hinh 
thức thích ứng thụ động với trình độ 

IỆ) có của lực lượng sản xuất, mà 
tòn “hoạt động theo yêu cầu phát triền 


đó. có thê gọi guy luật này là quy luật 
Tua n hệ sản xuất phái phù hợp với 
Men độ và yêu câu phát triền của lực 
"Ứng sản xuất. _ 

tÌ) gự tiến bộ của một loại hình 
th hệ sản xuất, chế độ kinh tế — 
Bộ ng phải ở bản thân nó, mà ở chỗ 
trạm cho lực lượng sản xuảit phát 
t ` như thế nào và tử đó làm cho 
ng.. "Ôi tiến bộ và cuộc sống của con 
5š được nâng cao đến đâu, Dấy 

tÌÒä hỏi cơ bản về Linh phù hợp của 
1Ÿ. luật này. 


2 


E hi đi vào thời kỳ quá độ, chúng 


\ ˆ » - L3 
` xác lập quan hê sản xuất mới 


Ứ" nữa của lực lượng sẵn xuất. Do: 


thưởng theo yêu cìu tình cảm nơn là: 
thco yêu cầu phát friên lực lượng sản 
xuất. Đúng là trước dày chúng ta có 
mắc sai lầm là đã cải 1o quan hệ sẵn 
xuit cũ một cách nóng vòi, nhưng sửa 
sai làm ấy như thế ào cho phù hợp 
với đòi hỏi của QLQL tỉ chúng ta lái 
không xác định được rõ, 


Trước đây, không í cán bộ chúng 
ta thường hiệu quan hệ sản xuất xỉ 
hội chủ nghĩa chỉ đừng ở chế độ công 
hữu, xem chế độ công hữu như là 
mục dích tôi hậu, có nó là có chủ 
ngh:a xã lôi rồi, Do đó, cho rắng cải 
tạo quan bệ s¿n xuất cũ và xây dựng 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
chi nhằm mục đích hình tlành chế độ 
công hữu, Điều đó được thực hiện 
bằng cách tịch thu, tiêu diệt, xóa bỏ 
kinh tế tư bản củng với cơ sở sản sinh 
ra nó là sở hữu tư nhân, cá thề. Việc 
làm đó được dày mạnh liên tục, bằng 
con đường hành chính (thậm chí như 
những chiến dịch quàn sự) trong vài 
năm, rồi đầm năm cho xong, đề trong 
xã hội chỉ “có ta với ta»! Tất cả 
hoạt động đó có phù hợp với trình độ 
và yêu cầu phát triền của lực lượng 
sản xuất không thì không mấy ai tính 
đến. kết quả cuối cùng là sản xuất trì 
trệ, sút kém kéo đài, dàn tới những 


. hậu quả tiêu cực cay gắt và có quy 


mò xã hội rộng lớn, làm biển dạng 
con đường chúng ta đang đi. 


Sai lìm cơ bản ở đây là chỉ hiều 
quan lệ sản xuất với mục đích tự 
thàn của nó, mà khònøz thấy Lạo ra 
quan hệ sản xuất mới là tạo ra loại 
hình xinh tế với những hình thức kinh 
tế cụ thề làm phát triển lực lượng sản 
xuất hơn nữa. Quan hệ sản xuit mới 
dù có nhân danh những điều (ổi 
thiêng. liêng mà không lầm gược việc 
đó thị cũng không còn giá trị hiện thực 
nữa. Quan hệ kinh tế không bóc lột 
sở dĩ ưu việt hơn quan hệ bóc lột 
trước hết và về cơ bản là do nó 
làm cho lực lượng sản xuất ngày càng 
phát triền hơn. Hinh thành quan hệ 
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không bóc lột không phải chỉ đề 
không có bóc lọt, mà quan trọng hơn 
là đề phát triền lực lượng sản xuất 
cơ hiệu quả hơn. Làm ngược lại, tức 
là chúng? ta đã bị tâm lý cỦa người 
san xuât nhỏ lay tình cam tồn giáo 
chỉ phối. Phải sửa những sai làm 
của chúng ta từ ốc gác nhận thức lý 
luận, Do đó việc đôi mới trong thic 
tiên phải dựa trên cơ sở đòi mới 
tư đuy lý luận đề chi đạo thực tiên 
theo hướn hình thành từng bước Rinh 
tế xũ hội chủ nghĩa, tìm cho ra những 
lịnh thức kinh tế cụ thề khai thác 
được mọi tiềm nãng, phát triển được 
Bđrc lượng sản xuất. !lình thức kih tế 
I:iố phải bị thay thể, hình thức nào 


phải được hình thành là tùy thuộc. 


it cách quyết định vào véu cầu đỏ. 
Phải lây điều này làm tiêu chuần 
kiách quan đề đánh giá hoạt đọng 
cụ thề ở mọi cấp, mọi ngành kinh 
tẻ hiện có của chúng :a. 
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Trong lịch sử chưa có một chẻ độ 
kinh tế xã hội nào chỉ có một loại 
hình quan hệ sẵn xuất mà khai thác 
hết mọi tiềm năng sản xuất. Lựa 
lượng sản xuất phát triền đến trính 
đỏ hiện đại không phải chỉ tạo ra 
những xí nehiệp. công ty khồng lồ, 


mà ceön đành cho kinh tế tư nhân 


“nhỏ, gì đính những giới hạn hoạt 
động cần thiết cho xã hội. 


Do đó, nền kinh tế quá đỏ lên chủ 
nghĩa xã hội và cả trong chủ nghĩa 
xã hội tất yếu phải là nên kinh tế có 
cơ eãu nhiều thành phần đề phủ hợp 
với trình độ và yêu cầu phát triển 
của lực lượng sản xuất. Này dựng 
quan hệ sản xuất ở đày không thê 
chỉ là xây dựng một thành phản dnv 
nhất, mà là xâv dựng một hệ thống 
nhiêu thành phần trên cơ sở chủ đạo 
của thanh phần kính tế quốc doanh. 


Kinh tế xã hội chủ nghĩa tất yếu 
(từ trỉnh độ và yêu cầu phát triền 
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của lực lượng sản xuất) có nhiều loại 
hình quan hệ sản xuất được tồ chức 
thành một hệ thống hoàn chỉnh do 
kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ 
đạo. chỉ phối, nhằm bảo đảm hiệu quả 
kinh tế trên quy mô Toàn xã hội và 
mục đích cơ bản là tất cä vì cuộc sống 
củt( nhàn dàn lao động, vì tiến bộ 
xã hội. 


Trong hệ thống này, chảnh phần 
kinh tế tư nhàn — dù văn thực hiện 
quan hệ bóc lột nhưng khỏng hoàn 
toàn như trong hệ thông kính tế tư 
bàn được. Tư nhân chỉ nhàn được 
phản lợi nhuận khí mà họ góp phần 
kuai thác những tiềm năng, phát 
triên thêm được lực lượng sẵn xuất 
mà những thành phần khác ciua thực, 
hiện đuợc hay thực hiện không có 
hiệu qua bằng, Cái mà họ nhận được 
H ơn cải mà họ làm lợi cho đất 
nước thị chong fa hoàn toàn chấp 
nhận Chủ nghĩa xã hội phải bao hàm 
tronø bàn thần nó nội dung và sự 
cần thiết của quan hệ @ày trong 
những đòi mới triệt đề hiện nay Có 
thề nói rõ ràng đến mức chúng ta 
xem kinh tế tư nhàn không phải là 
tàn đư, là đỏi tượng thủ địch phải 
xóa hỗ, tiệu điệt, «e mà là một bộ phận 
có thê chuyền vào cơ cấu kinh tế 
quốc dân trong chủ nghĩa xã bội, trợ 
thánh một bộ phận tự nhiên, làu dàn 
trong việc hình thành và phát triền 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội. Quy 
mô, tỷ lệ và sự tồn tại của thành 
phản này là do việc khai thắc các 
tiềm năng và yêu cầu phát trrền của 
lực lượng sản xuất quyết định. 


Dưới chính quyền ta, kinh tế tư 
nhân tất nhiên không phải chỉ mội 
chiều có khả năng tham gia vào quá 
trình xảv dựng chủ nghĩa xã hói, mà 
còn e€Ó một chiều khác — tử nguồn gỗc, 
bàn chất sâu xa của nó — là sự liền 
hè với cón đường phát triển tư bản 
chủ nghĩa. với sự phục hồi chủ nghĩa 
tư bạn... Do đó, phạm trủ đấu tranh 
giải cấp, đâu tranh giữa hai con 


` 
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đường dù phải thay đồi nhiều về nỏi 

dung eụ thề, nhưng không mất đi ý 

nghĩa chủ yếu của nó. Sự đâu tranh 

này nhằm đảm bảo sao cho trong quá 
trinh sử dụng kinh tế tư nhân không 
đầy đất nước vào con đường tư bàn 
chủ nghĩa, không đề hình thành một 
giai củp tư sản có thế lực chính trị, 
không đề bọn phận động và đế quốc 
lợi dụng lắm say vếu chế độ chúng 
là... Các chủ thề kinh tế tư nhân chỉ 
tồn lại với tư cách là những người 
YẾU ntrớc, vừa có lao động, vừa có 
thu nhập bằng giá trị thặng dư thez 
yêu cầta của việc hình thành và phát 
tiên lu dài của chủ nghĩa xã hội. 

Mặt khác, trong 2 năm qua, khi 
chúng sa khẳng định cơ cấu kinh tế 
nhiều t hành plần, đã nẫy sinh khuynh 
hướng muốn đi theo con đường tư 
bạn claủ nghĩa, phủ nhận kinh tế quốc 
doanh và tập thề, phủ nhận con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua 
ÊlA1 đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. 
Khuy nh hướng này thường dựa vào 
tắc lập luận sau đây : 

— Trong thực tế, kinh tế quốc 

doanh và tập thề làm ăn thua lỗ một 
cách phồ biến, không' có hiệu quả 
bằng kinh tế cá thề, tư nhân. 
Ô— Các ccon rồng» châu Á chứng 
= €On đường tư bản chủ nghĩa phát 
triền tốt hơn con đường xã hội chủ 
"nghĩa ở nước ta. 

— Chủ nghĩa tư bản trên thế giới 
Aang ở giai đoạn cường thịnh. đang 
4O những biến đồi thần kỳ về năng 
Šuất lao động, về mức sống, về trí 
tiỆ khoa học... Trong lúc đó các nước 
XÃ hội chủ nghĩa đang bị tụt lại trên 
tắC Tĩnh vực này. | | 

Chúng ta tuyệt đối chống cách nghĩ, 
cách làm kinh tế quốc doanh, tạp thê 
như cũ, nhưng không thề không đấu 
tranh chống khuynh hướng lệch lạc 
nói trên. Vị khuynh hướng nàv sẽ 
dẹn đến bậu quả lộn xôn về tư tưởng, 
E!AO động giữa bai con đường trong 
nhản đân và oán hộ, nhất là dân đến 


Sự tủy tiện, bái 
không có định hướng chiến lược 
trong hoạt động cụ thể của từng 
người, tùng đơn vị. 


chấp, không 1m, 


xhững cai lầm từ sốc, có tính 
nguyên tác (phương pháp luận) của 
khuvnh hướng tư tưởng này là: 


a) Không thấy việc làm ăn thua lỗ 


. của các hợp tác xÃ, xí nghiệp quốc 


doanh là do eơ chế quản lý (quan liêu 


- Lao cấp) chứ không phải do lần tính 


của nó, Khỏng thê đcm hậu quả của 
sai làm chủ quan quy thành tính tất 
yếu khách quan kinh tế được. Thực 
tiền đã chứng tỏ trong nhiều năm nay 
rằng, những đơn vị quốc doanh và 
tập thề nào chuyền sang được cơ chế 
sản xuất kinh doanh, có quyền tự chủ 
thật sự thi hiệu quả kinh tế xã hội là 
rõ ràng. Những điện hình này ngày 
càng có nhiều sức sống với ý nghĩa 
chiên lược không thề phủ nhận được. 
Tính ưu việt của nó so với kinh tế 
tư nhàn không phải chỉ về mặt hiệu 
quả, năng suất, chất lượng của riêng 
nó, mà cả về định hình, định hướng, 
liên kết, lôi kéo toàn bộ các thành 
phan kính tế khác theo hướng phá t 
triền tối ưu trên quy mô toàn đất 
nước, và từ đó đản đến những tha» 
đồi to lớn khác về các lĩnh vực xã 
hội, văn hóa, tư tưởng mà các thành 
phần khác không thề làm được. 

Vấn đề đặt ra trong thực tiễn biện 
nay không phải là ®* buông tay *, mà 
phải quyết tâm tạo đủ những điều 
kiện cần thiết đề đồi mới nhanh chóng 
cơ chế quản lý kinh tế, trên cơ sở 
đó mà củng cố, khuyến khích và hình 
thành ngày càng nhiều các xí nghiệp 
quốc doanh, hợp tác xã làm ăn có hiệu 
quả. Có thê xem đây là một tiêu chuần 
cơ bản đề đánh giá hoạt động của các 
cấp, các ngành có thực hiện đúng sự, 
đồi mới hay không. 

Các cấp ty đang và chính quyền 
của ta phải biết khai thác mọi khả 
năng. nhưng trong đó phải biết tập 
trung cho khả năng tối #n,' c4 tùm 
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chiến lược hao quát và lâu đài nhất, 
ảnh hưởng tích cực đìn toàn bộ các 
lĩnh vực xã hội. Cần đấu tranh chồng 
tư tưởng coi sự kém cói của kinh tế 
quốc doanh và hợp tác xã là do bản 
chất của nó cũng như tư tưởng bảo 
thủ cố duy trì cơ chế kim hãm sự 
phát triền của kinh tế quốc doanh và 
“hợp tác xã Nhiệm vụ cơ bản của 
chúng ta phái đặt vào việc hình thành 
và khai thác. tĩnh ưu việt Khách quan 


của thành phần kính tế này -cơ sở. 


sống còn của chế độ ta. 


Bảo thủ, duy trì cơ chế tập trung - 


quan liêu bao cấp là không thề được, 
nhưng chuyền sang chỉ dựa vào tính 
chủ động của tùng chủ thề tư nhân 
trong cạnh tranh tr phát thì không 
phải là đồi mới mà là quay lại những 
cách làm của những thế kỷ lí, Í5 mà 
thiAi. Lịch sử chứng tó con đường đó 
đã gây ra bao nhiều lăng phí sức người 
sức của Và sự đau kho của eon người. 
Ngày nay khó có nước phát triền và 
đang phát triển nào dâm tuyệt đối hóa 
tự do cạnh tranh của từng chủ thẻ tư 
nhân riêng biệt mà không có sự điều 
chỉnh nhà nước, không có hệ thống 
kinh tế quốc hữu hóa (cả hệ thống hợp 
tác xÄ) bồ sung~ dù đó là nước tư bản 
chủ nghĩa hay nước đang phát triền 
theo con đường tư bản chủ nghĩa, 


b) Không thề có áo tướng ®{ con 
rồng chàu Á * theo hướng xem đó là 
kết quả tự nhiên của con đường kính 
tế tư bản chủ nghĩa, của sự cạnh tranh 
“manh được vếu thua * của các chủ 
thề tư nhàn. Ở dây chúng ta có thề 
học tập được nhiều cách làm ăn có 
hiệu quả, nhưng nếu không thấy : 

— Sự điều tiết, quản lý vĩ mô rất 
chặt chẽ của nhà nước, 

— Quan hệ chính trị trên quy mô 
quốc tẻ, : 
th sẽ không hiều được gi nhiều 
về thực chất rồng" ở đây. Hơn 
nữa, lịch sử hiện có trên dưới 
150 nước đang phát triền theo con 
đường tư bản chủ nghĩa sao tự nó 


30 


không hóa ròng hết ? Ngay cả những 
nước lớn như Bra-xin, Mê-hi-cÔ, Ai- 
cập cũng đầy rẫy những diều nan giải. 

e) Không thề đen: những thành quả 
to lớn về khoa học kỹ thuật... rà loài 
người đã đạt được trong các xã bội tư 
bản phát triền so sánh với hiện thực 


„ đo điềm xuất phát thấp và sai làm chủ 


quan của chúng †Aa tạo ra Ở các 
nước xã hội chủ nghĩa, dê từ đó sùng 
bái chủ nghĩa tư bản. Tại sao không 
so sánh lực lượng sản xuất cao đã 
đạt được với quan hệ tư bản tại chính 
các nước tư bán phát triền 2? Điều ấy . 
sẽ piúp chúng ta hiều đúng thực chải( 
của các nước tư bản phát triền cùng 
với những căn bệnh và mâu thuần 
nan giải từ bản chất của nó, đề từ 
đây kháng định lý tưởng và con 
đường của chúng ta đang đi. Rất tiếc 
sách bảo nhiều nước xã hội chủ mphTa 
và ở nước ta trong vài năm gần đây 
máng về tự phê phán những thiếu sót 
của minh mà không vạch ra những 
thực trạng - ngược lại với sự pÌát 
triền tiến bộ của lịch sử ở các nước 
tư bản phát triền. Đây là một thiểu 
sÓI có tỉnh nguyên tắc trong công tác 
lý luận và tư tưởng của chúng ta cản, 
được sớm khắc phục. 


4. 


Khi nói về quan hệ sản xuất của chủ 
nghĩa xã hội: làm phát tr:ên lực lượng 
sản xuất, phải khẳng định rằng đó là 
loại quan hệ sản xuất hàng khóa với 
những thuộc tính phồ biến của sản 
xuất hàng hóa. Một trong những 


khuyết điềm cơ bản của chúng ta 


trong xây dựng chủ nghĩa xã hội là 
hình thành những quan hệ sản xuất 
không theo yêu câu sản xuất hàng hóa. 
Điều này rõ ràng đã kim hãm nặng 
nề sự phát triền sản xuất, Nói mội 
cách khác, quan hệ sản xuất của chủ 
nghĩa xã hội chỉ tác động có hiệu quả 
qua kinh tế sản xuất hàng hóa, 

Chúng ta không nên chập chờn, mà 
cần thiết phải tiếp cận nhanh hơn 


: hững thành quá lý luận cùng những 
bửi học thực tiến về vấn đề này ở các 
nước xã‹hội chủ nghĩa, đừng đề tự 
mình lcav hoay trước những vấn dẻ 
mà các nước anh em đã đi đến những 
khăng định không thề bác bỏ được 
rữa. : 

Phải xem sản xuất hàng hóa là một 
thuộc tỉnh phô biến của sự phát triền 
sản xuất cho đến ngày nay Chủ nghĩa 
xà hội cũng phải phát triền sản xuất 
hàng hóa, không phải trong một phạm 
vi rãt hạn chế, vị đây không phải là 
tàn dư, là sự kết hợp tạm thời, bên 
.ngoài, mà là một thuộc tính bên trong, 
lầu đài của chính bản thân chủ nghĩa 
xã hội. Sản xuất hàng hóa trở thành 
một trong những động lực và phương 
thức rất cơ bản đề thúc đầy sản xuất 
và tái sản xuất với đòi hỏi khắt khe 
về chất lượng, năng suất, hiệu quả 
kinh tế; thúc đây giao lưu, liên kết 
và kế tha các thành quả vật chất và 
trí tuệ giữa các phạm ví hoạt động xã 
hội rong nước và ngoài nước. 


Ngày nay, các nước xã hội chủ 
nghĩa đều phê phán triệt đề khuvph 
hướng phủ nhận hoặc chỉ thừa nhận 
nửa vời sản xuất hàng hóa là phương 
thức cơ bản đề phát triền sẵn xuất. 
Hơn nữa, chính chủ nghĩa xã hội mới 
là chế độ thực hiện sẵn xuất hàng héa 
một cách tốt nhất theo hướng dây 
nhanh sự phát triền sản xuất, vì ở đảy 
sẻ không có khủng hoảng thừa, không 
Có sự cạnh tranh tự phát, làm lãng 
Phí, rối loạn quá trình phát triền. 
không nên đồng nhất sản: xuất hàng 
hóa với sản xuất tư bản chủ nghĩa. 
Sản xuất hàng hóa có những quy 


lưật và cơ chế khách quan, phồ biến. 


của nó. Chỉ có những quy luật và cơ 
chế đó tác động trong hệ thống những 
f„Y luật và chế độ kinh tế nào và do 
đó dẫn đến những hậu quả kinh tế xã 
hội khác nhau mà thôi. 

Tất nhiên, phải khẳng định rằng 
sản xuất hàng hóa của ta là sản xuất 
hàng hóa xã hội chủ nghĩa. Thêm tính 


từ xã hội chủ nghĩa ở đày là vất 
quan trọng đề làm rõ mực dích kinh 
tc—xã hội, phương thức, cơ'-chẽ, nội 
dung cụ thề của sản xuất hàng héa 
hiện nay của ta. 

Sản xuất hàng héa xã hội chủ nghĩa 
Ít nhất cũng có nhũng đặc điềm 
sau đây : : 

a) Nhằm mục đích phục vụ lợi ích 
của nhân dân lao động và tiến bộ xã 
hội. Sản phầm hàng hóa làm ra được 
tập trung chủ yếu cho tái sản xuất và 
nâng cao nhu cầu vật chất và tỉnh 
thần của nhân dàn. 

b) Sự cạnh tranh. trong sản xuất 
hàng hóa xã hội chủ nghĩa nhằm trực 
tiếp nàng cao năng. suãi, chất lượng, 
hiệu quá của sản xuất. Trong chủ 
nghĩa xã hội có thê eó đủ điều kiện 
đề giảm đến mức tối đa sự cạnh tranh 
vô fö chức làm lãng phí lớn sức 
người; sức của của xã hội. 

©) Sản xưảti hàng héa xã hội chủ 
'glĩa Khêrg chỉ nhằm vào hiệu quả, 
lợi nhuận của từng đơn vị kinh doanh. 
Thủa nhàn và khuyến khích điều ấy 
chỉ khi nào nó đông thời làm lợi cho 
toàn quốc. Do đó sản xuất hàng héa 
xã hỏi chủ nghĩa được thực hiện 
trong: sự thòng nhất chặt chè giữa 
tính chủ động của từng đơn vị vi mê 
với sự kế hcạch héan lập trung trên 
quy mô toàn quốc, Hiệu quả sẵn xuất 
hàng hóa chủ xếu phải tí:h trên quy 
1Ô toàn quốc, | 

d) Sân xuất hàng hỏa xã hội chủ 
nghĩa là phương thức đề hình thành 
kinh tế quốo đoarh và kinh tế hợp tác 
một cách có hiệu quả về kinh tế, 
Kinh tế quốc doanh và kinh tế lợp 
tác sẽ chính là hình thức sẵn xrất 
hàng hóa có hiệu quả tối ưu về kinh 
tÈT— xã hội so với kinh tế của tùng {ư 
nhàn cô lập, cạnh tranh tự phát với 
nhau. | 


° 


Ngày nay QLQI. tác động khôrg 
chỉ trong từng quốc gia riêng biệt, 


dÍ 


mà cả trên quy mô quốc tế.-Xét sự 
phủ hợp của quan hệ sản xuất phải 
xét cả ở chỗ nó có tạo ra được những 
hình thức kinh tế có khả nàug tham 
gia phân công lao đỏộnz quoc te, tịch 
ứng và sử dụng dược trinh dộ hiện 
đại của lực lượng sản xuảt đuốc tẻ 
cho nhu cầu phát triền của cát nước 
chúng ta hay không. 


Không một dân tộc nào ngày rav 


đi vào thể giới hiện đai chỉ bằng sựưc 
lực của riêng minh, Phái di lén bằng 
các quan hệ với nhiều nước. Đóng 
cửa là tự sát. 

Trong quan hệ với Liên xô, phải 
có nhữrg đÒi mới quan trọng, „MỞ 
rộng hình thức liên doarh, licn kết 
và các hình thức khác, hai bên thật 
sự cùng có lợi trong sản xuất, kinh 


doanh, kịp thời sửa đòi những mối. 


quan hệ cụ thề khôrg phủ hợp với 
yêu cầu nàng cao hiệu qua họp tác, 
bảo đảm- sự liên mình vững chắc, 
lâu đài. 

Trong nền kinh tế của thế giới tư 
bản hiện nay văn còn có nhiều kha 
năng đề chúng ta khai thác. Mở rộng 
giao lưu quốc tế với thê giới tư lán 
bao giờ cũng có mặt trải của nó, 
nhưng không thê vị thế mà cứ đóng 
cửa. Phải nâng cao trình độ tự báo 
vệ và ít nhiều phải chịu tra giá đề 
khai thông sự phát triển. Phải có 
rhững đồi mới mạnh mẽ về quan 
điềm, tự tưởng và phương thức hoạt 
động của các cơ quan an nình, hải 
quan, dịch vụ, văn hóa... 

Trong giao lưu quốc tế, cần đặc 
biệt chủ ý đến giao lưu trí tuệ, không 
thề chỉ mua bản vật phầm mà không 
biết chú v đến du nhập cách nàhi, 
cách làm củng với trình độ khoa học, 
tồ chức cao trên thế giới. Rất tiếc 
chúng ta chưa thấy hết tạm quan 
trọng có tínH quyết định của lĩnh 
vực này, 

Cần cô những đầu tư đáng kề cho 
sự giao lưu này, vi đây là loại đâu tư 
có hiệu quả lớn và lâu đài. Phải thay 


“đồi thành phần và bớt những bạn chế 


trong việc cứ cần bộ có trình độ trí 
tuệ ra nước ngoài; phải nhập sách 
báo nhiều hơn chứ không phải giảm 
bớt đi như hiện nay ; tăng cường Các 
cơ quan dịch thuật, thông tin... 

Đặt trong bối cảnh vạn dụng nhiều 
mối quan hệ kinh tế có thề có trên 
thế giới, nên điều chỉnh lại tư tưởng 
chiến lược về 7 chương trình kinh tế 
của ta. Cần khắc phục tư tưởng tự 
cấp tự túc trong việc xử lý vàn đề náy. 

Trong nhiều năm trước mắt, nếu 
chiến lược kinh tế của chúng ta chỉ 
theo hướng ba chương trình như đã 
có, thì nhiều lắm cũng chỉ có tính chất 


“gỡ những khó khăn trước mắt, mà 


không chuần bị hữu hiệu cho những 
bước phát triền về sau: 

— Phi chăng nên tập trung vào 
mở rộng quan hệ làm ăn với bên 
ngoài đút khoát hơn, mạnh mè hơn. 


— Hướng vào những mũi nhọn mà 
minh có ưu thế đề tham gia thị trường 
thế giới. 

— Tìm cho ra những mắt khâu có 
thề đi thẳng vào trình độ hiện đại. 

Tảm quan trong và xu hướng khách 
quan của nhũng văn đề nói trên không 
phải khó thấy. Tìmh thế cấp bách 
không chờ đợi chúng ta. Phải tìm mọi 
cách mà làm, tránh cách chỉ tính đến 
các mặt trái, rồi bàn ra, bàn đến năm 
ba năm vàn đề đó. 
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Khi nói về QILQL, không thề dừng 
lại ở tính tất yếu và cơ cấu khách 
quan “lạnh lùng» của nó, mà phải 
thầy đó là vẫn đề hoạt động sống của 
con người. Một ckế độ kinh tế phủ 
hợp với yêu cầu phát triền lực lượng 
sản xuất, là một hệ thống những 
quan hệ sản xuất thê hiện thành cơ 
cấu và cơ chế kinh tế luôn tái sản 
xuất theo hướng nàng cao thề lực, 
trí lực, sự nỗ lực và niềm say mê 


ÂẮ 


lao động. QLQIL. tử tính tất yếu nội 
tại của nó, tác động theo xu hướng 
đó. Khi chúng ta xây dựng những 
hình thức quan hệ sản xuất mới bao 
giở cũng phải lấy những tiêu chuän 
sau đày đẻ xác dịnh sự phủ hợp của 
nó với yẻu cầu phát triển lực lượng 
sản xuất : : 

— Nó có làm cho người lao động 
sống dược và nâng cao được cuộc 
sốnø không. Nó có làm cho người lao 
động nỗ lực, say mê làm việc không, 
kích thích và khai thác được (qua 
từnz cá nhân và đơn vị) yếu tố năng 
độn++ sảng tạo không. 

XIOI loại hình quan hệ sản xuất 
trorrơ lịch sử, đến lúc khòng còn khả 
namdez làm được ÍL nhiều tleco hướng 
đó thịi tàt yêu không còn cơ sở khách 
u%iw đề tồn tại nữa. 

Ï 2G đó, sự phù hợp của quan hệ sản 
Xuất với lực lượng sản xuất lao giờ 
cũng thẻ hiện qua một quan hệ lợi 
!Chỉ: phù hợp với việc kích thích khai 


thác yếu tố Người. Không phải ngẫu ` 


nhiên mà Ăng-ghen xem “ quan hè sản 
Xuất bièu hiện ra trước hết như những 
lợi ¡ch». Tồ chức kinh tế về cơ bản 
là tạo ra các quan hệ lợi ích đề kích 
thích con người hoạt dòng phát triên 
lực lượng sản xuất. Nói đến vận dụng 
QLQL phải bao hàm nội dụng xây 
-đựng động lực lợi ích kinh tế cho 
hoạt động sáng tạo của eon nưười. 
tất tiếc, chúng ta đã tạo ra những 
hình thức kinh tế cụ thẻ, trong đó 
từng người lao động không sống được 


¿ ” § Ẫ 
bằng nỖ lực lao động của mình và - 


thiất hứng thủ lao động. Đó là sai lầm 
rất cơ bản của chủng ta, ví phạm 
Đặng nề tính tất yếu khách quan chứa 
_đựng trong QI.QL.. 
Chúng ta có thê lấy năng suất lao 
động đề đo sự phủ hợp của quan hệ 


Šun xuất với lực lượng sản xuất, điều. 


đó đúng, vị phải trên cơ sở tạo được 
Nẵng suất lao đồng cao mới có điều 


điên vật chất hiện thực đề giải quyết. 


tốt những vận đề của quan hệ giữa 


người và người. Nhưng đó mới là 
điệu kiện cần, chứ chưa thề là diều 
kiện đủ. Năng suất lao động cao, tự 
nó chưa hắn đã đem lại cho người 
lao động mức sống cao và cuộc sống 
hạnh phúc một cách tương ứng. Xét 
sự phù hợp của quan hệ sản xuất với 
lực lượng sẵn xuảt, phải qua năng 
suất lao động cùng với cuộc sống của 
người lao động được nắng cao tương 
ứng với năng suất lao động đó. Tiếp 
cận klác đi sẽ không hiều được sự 
không phủ hợp của quan hệ tư bản 
với lực lượng sản xuất hiện đại, và 
cũng sẽ không hiều được tính tất yếu 
mà chúng tạ phải thực hiện trong xây 
dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa. QUỢI, chúa đựng trong bạn 
thân nó một nội dụng phồ biến là 
khai thác vếu tố Người, kích: thích 
con người sản xuất và đến chủ nghĩa 
xã họi thỉ quy luật này tác động với 
nội dung * tất cả từ con người và vị 
con người »®. s 


? 


QLỌI. tác động tạo ra cơ sở hiện 
thực để bình thành nên một chế độ 
chính trị tương ứng và tác động trong 
quan hệ chính trị đó. Không có kinh 
tế thuần tủy, kinh tế phải biểu hiện - 
tập trung thành chính trị đề được bảo. 


- vẻ, định hướng, tô chức và pháttrin. 


Chính vì yêu cầu của bản thân phát 
triển kinh tế mà Lê-nin đã nêu ra 
nguyên tác chính trị không thề không 
ưu tiên so với kinh tế — với Ýý nghĩa 
một quan hệ kinh tế chỉ có thề tồn tại 
và phát triên được với đường lối 
chính trị đúng, với quyền lực và:tồ 
chức quản lý nhà nước có hiệu quả. 
Kinh tế có liên quan nội tại với chính 
trị. Từ đấy, có hai văn đề cần dược 
đặc biệt chú ý: 


— Muốn có đồi mới trong kinh tế 
phải đồng thời có đồi mới trong 
chính trị. Không có đồi mới về đường 


(Xem liếp trang 49) 


Jj 


TÌM HIỂU NHỮNG QUAN ĐIỂM (Ơ BẢN TRONG 
TƯ TƯỞNG KINH TẾ (ỦA CHỦ TỊCH Hồ (HÍ HINH 


HỮNG ý kiến của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh về kính tế thường 
được phát triền dưới hình 
thức giản đị, nhiều khi nóm 
na nhưng rất phong phú, chứa đựng 
những hạt ngọc lý luận kính tế sàu 
sắc, quý giá. Người thường đề cập 
đến những vân đẻ thiết thực, vừa tảm 
với trình độ của người dân, với khả 
năng và điều Kiện kinh tế của ta, 
nhưng cũng lại là những vấn đề cấp 
bách, eốt lõi, có tính quy luật của nền 
kinh tế đắt nước, phản ánh được nhu 
cầu, nguyện vọng nóng bỏng của 
người đàn. Nghiên cứu, phát hiện, mô 
tả, xác lập hệ thông quan điềm kinh 
tế của -Nưười là công việc đang chờ 
đợi ở giới nghiên cứu lý luận kinh tế. 
Bài này tự bạn chế ở việc giới thiệu 
bước đầu những quan điềm cơ bản của 
Người về kinh tế trong thời kỷ quá 
đọ lén chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. 


1 — Về mục tiêu của đường lối và 
chỉnh sách kinh tế : 

Bác Hồ nói: *Tất cả đường lỗi, 
phương châm, chính sách... của Đẳng 
đều chỉ nhằm nâng cao đời -sống của 


nhân dân ? (1). Toàn bộ quan tâm của. 


ởI 


SONG THÀNH 


- ® 


Người vẽ kinh tế là lo làm sao cho 
nhàn dân ta có đủ cái ăn, mặc, ở, học 
hành, đi lại, chữa bệnh, giải trí v.v. 
Tức là lo sao cho mỗi người dân lao 
động đều được ấm no, hạnh phúc. Đó 
là mục tiêu đồng thời cũng là thước 
đo tỉnh đúng đản, ý nghĩa, giá trị củn 
mỗi chính sách, biện pháp kinh tế của 
chúng ta. Người nói : “Dân chỉ biết 
rõ giá trị của tự do, của độc lập khi 
mà dân được ăn no, mặc đủ s). Vì 
vậy, không được làm lẫn biện pháp 
với mục tiêu. Người nói : Trước hết 


.ta cần nhận rõ muc đích của việc tô 


chức hợp tác xã là gì ? I.à đề cải thiện 
đời sống nông dàn. làm cho nông dân 
được no ấm, mạnh khỏe, được học 
Lập, làm cho-dân giàu, nước mạnh, 
Dân có giàu thì nước mới mạnh. Đỏ là 
mục đích riêng và mục dích chung của 
việc xây dựng hợp tác xã ® (1), 


(1) Hồ Chi Minh : Và cách mạng xđ Àói cÀ ì 
nghĩa sà xây dụng chủ nghĩa xã hội, Nxb Sư 
thật, Hà “nội, 1976,tr. 137. 

(2) Hồ Chỉ Minh: 7225 tập, Nxb Sự thật 
Hà nòi, 195, t, Ý, tr. Sc. 

(3) Hồ Chí Minh: Và cách mìng xã hội 
chủ nghĩa cả vây dưng chủ nghĩa xã hẹi, 
Nxb Sư thật, Hà nội, 19:6, tr. 44, 


Cải tạo nền kinh tế cũ, phát triền 
nên kinh tế mới theo hướng xã hội 
chủ nghĩa không thề một bước làm 
xong ngay được. Người đã chú ý rất 
nhiều đến những hình thức, biện pháp, 
quy mô, bước đi... của việc cải lạo và 
xây dựng nền kinh tế nước nhà. Người 
nói: Hợp tác xã mới nghe nói thì 
tưởng dễ, nhưng làm thi không dễ đâu, 
phải làm dần dđằn....» (4). Người đã 
thấy rất sớm cái khó của công cuộc 
xây dựng kinh tế: *Trong việc phá 
hoại chống kẻ thù đòi độc lập thi dễ 
dàng kéo cả toàn dân. Trong việc kiến 
thiết thì khó kéo hơn, vì nó đụng 
chạm đến quyền lợi riêng của một 
đôi giai tảng trong nước » (5). Vì vậy, 
phải khéo vận dộng. thuyết phục, tôn 
trọng nguyên tác tự nguyện của quần 
chúng. Trong việc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với nên sản xuất nhỏ, xu 
hướng làm nhanh, làm vội đề sớm 
hoàn thành hợp tác hóa mà chưa chú 
ý đến mục tiêu thúc đầy sản xuất 
phát triền và cải thiện đời sống của 
nhân dàn là do có sự lầm lẫn giữa 
mục liêu và biện pháp, là do chưa 
quán triệt tư tưởng của Bác Hồ, 


2 — Vê. lựa chọn cơ cấu kinh tế: 

Từ rất sớm, liác Hồ của chúng ta 
đã quan tâm đến mỗi quan hệ và tỷ 
lệ giữa các yếu tố hợp thành cơ cầu 
của nền kinh tế nước nhà. Người đã 
có ý kiến về hầu hết các loại quan hệ, 
tử cơ câu kinh tế cả nước đến cơ cấu 
của từng ngành, cơ cấu vùng (đồng 
bằng. trung du, miềm núi, miền biền), 
từ kính tế trong nước đến quan hệ 
kinh tế Với nước ngoài, tứe là vấn đề 
quan hệ giữa xuất:'và nhập, giữa từ 
lực tự cường với tranh thủ viện trợ 
và hợp tác với nước ngoài. Văn đề 
cơ bản có ý nghĩa quyết định là lựa 
chọn cơ cấu nào đề đạt tới hiệu quả 
kinh tế cao nhất ? Ngay từ đầu. Người 
đã chỉ rõ đó là cơ cấu công—-nông 
nghiệp hiện đại ; «Công nghiệp và 
nông nghiệp là hai chân của nền kinh 
tc® Nhưng trong cơ cấu đó, trước 


mắt phải tập trung phát triền ngành 
nào, lấy cái gì làm gốc, làm nền tảng ° 
Trong thư gửi nông gia Việt nam thá nợ 
4-1946 Người đã viết : « Việt nam ta là 
một nước sống về nông nghiệp. Nền 
kinh tế của ta lấy canh nông làm gõc. 
Trong công cuộc xây dựng nước nhà, 
Chính phủ trông mong vào nông dàn, 
trông cậy vào nông nghiệp một phần 
lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta 
giàu. Nông nghiệp ta thịnh thi nước ta 
thịnh ® (6). Sau này, khi miền Bắc bước 
vào thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa 
xã hội, Người đã nhiều lần nhấn mạnh 
vai trò cực kỳ quan trọng của nông 
nghiệp, coi tập trung phát triển Ông 
nghiệp là nhiệm vụ của toàn đẳng, toàn 
dân, của các cấp chính quyền; và các 
ngành kinh tế khác « phải lấy phục vụ 
nông nghiệp làm trung tâm ® (7). v.y. 
Mặt khác Người cũng chỉ rõ :nông 
nghiệp muốn làm được chức năng la 
cơ SỞ cho sự phát triển của công 
nghiệp và- các ngành kinh tế khác, bản 
thân nó phải là một nền nông nghiệp 
toàn diện. 


3— Yè quản lý kinh tế: 


Đày là lĩnh vực được Người đíc 
biệt quan tâm và nhãn mạnh, coi đó 
là cái chia khóa» đề phát triền 
kinh tế quốc dân, phải được thường 
xuyên đầy mạnh, cải tiến và đồi mới, 
Quan điềm cơ bản của Người về quản 
lý kinh tế là quan điềm hạch toán, 
làm ăn phải có hiệu quả kinh tế: 
« Quản lý mọt nước cũng như quản 
lý một doanh nghiệp: phải có lãia 
Cái gÌ ra, cái gì vào, việc gì phải làm 
ngay, việc gì chờ, hoãn, hay bỏ, móay 


(4) Hò Chí Minh : Bài nói chuyện với 
các chiên sĩ nóng nghiệp vẽ thí đua n.ug 
nghiệp », HBHáo WÖân đán ngàv 29-5-1952. 

(5) Hồ Chi Minh : Tedn ¿4ø, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1981, t. 4, tr, 15, 

(6) Hỗ Chị Mính : Toản tập, 
H› nói, I9US1, t. $4, tr. 124, 

(2) Hà Chí Minh" Về cách mạng ví sói 
chủ n¿À14 cá xây dựng chủ nghĩa xế hìi. 
Nxb Sự thật, Hà nòi, (976, tr 197. 


NvDb Sự thật, 


gì đáng tiêu, người nào đắng dùng : 


tất cả mọi thứ đều phải tính toán cần 


thận ® (8). 


Người thường chỉ ra những khuyết 
điềm phồ biến của chúng ta trong 
công tác tỒ chức, quản lý là lủng 
củng. thiếu nền nếp, kém hiệu quả, 
người thi nhiều việc quá. 
không hết, người thì ngồi 
việc, người thì chạy lăng xăng... 
yêu cầu chúng ta « phải tỉm cách tô 
chức sắp đặt cho hợp lý, đề 1 người 
có thể làm việc như 2 người, Í ngày 
có thề làm việc của 2 ngày, ! đồng có 
thề dùng bằng 2 đồng › (9). 


Trong việc đồi mới công tác kế 
-hoạch hóa, Bác Hồ đã đưa ra những 
nguyên tắc chỉ đạo việc xây dựng kế 
hoạch là: thứ nhất, phải cân đối, 
phải nhìn xa, trông rộng. phải tỉ mi. 
chu đáo, sát với cơ sở. Thứ hai phải 
đảm bảo vấn đề dân chủ trong việc 
làm kế hoạch Thứ ba, phải thiết thực, 
tính toán cần thận những điều kiện 
eì thể, Cuối cùng, phải có bin pháp 
eụ thề vững chắc, phải có tính thần 
cõ găng rất cao đề thực hiện bàng 
được kế hoạch đã đề ra. Chỉ tiêu kế 
hoạch một phần, biện pháp phải hai 
phần, có gắng phải ba phản. 


LỆ ki 


Ngày nay, những nguyên tắc trên 
"vẫn giữ nguyên tính chỉ đạo của nó 
trong công tác kế hoạch hóa của 
chúng ta. 


4 — Yê sử dụng các đòn bày kinh tế : 


Có thề tìm thấy tronz kho tảng tư 
tưởng của Bác llồ nhiều ý kiến mới 
mề và sâu sắc về các vấn đề giá, 
lương, tiền, thuế, khoán, thưởng và 
phạt trong kinh tế. Định giá bán và 
mua, theo Bác, phái thỏa dáng, thích 
hợp, không được bắt -chẹt, không 
được ép giá, làm cho người sản xuất 
phải chịu thiệt. Người nói: «Giá cả 
phải báo đâm cho Nhà nước, hợp tác 
xã và xã viên cùng có lợi-đề xảy 
dựng nước nhà » (I0). Người kêu gọi 
môi nhà bán cho chính phủ 10kg thóc, 


36 


làm . 


mỗi ki lô gam là bao nhiêu tiền, đâu 
là phần đóng góp theo tỉnh thần yêu 
nước, đâu là lợi ích của người lao 
động, cần được định giá cho thích 
đáng. Trong thư gửi đồng chí Trần 
Đăng Ninh, lúc bấy giờ là chủ nhiệm: 
Cục cung cấp quân đội nhản dân. Báo 


- nhắc nhở Cục cùng cấp về việc mua 


lợi con gửi cho đân nuôi, đến khi 
lợn to thì Cục phải chia cho dân một 
nửa thịt hoặc chiều theo giả chợ mà 
trả cho dân một nủa số tiền, chứ 
không phải theo giá áp đặt của mình 
cho người chăn nuôi. 


Về lương, Bác nói : e Đảng và Chính 
phủ luôn luôn cố gắng cải thiện sinh 
hoạt của nhân viên, cần bộ? (I1). 
Nhưng Người cũng nhắc: «Vấn đề 
lương bồng dinh đến nhiều vấn đề. 
CÂn nhắc .vấn đề cho kỹ» (12). 
« Lương tăng gấp đôi mà hàng đất. 
văn không ăn thua gì... Tiền và hàng 
phải đi đôi với nhau » (13). «Vấn đề 
cài thiện đời sống cán bộ và công 
nhân, ý Bác là, tăng lương phải đi 
đôi với giản chính và tăng năng suất. ˆ 
Đề làm được những công việc, ta can 
có chính sách cân bộ rõ ràng hơn 
trước ® (14). 


Bác Hồ cũng nói nhiều đến vai 
trò của tài chỉnh, ngân hàng đối với 
sản xuất. Người viết: «Đông tiền 
dinh với hoạt động của tt ca cáo 
ngành. Vị vậy, các ngành, cấc tồ chức 
kinh tế, các cơ quan nhà nước cũng 
như toàn thể nhân dân phải biết sử 
dụng đồng tiêu cho tốt... Một đồng 
bỏ ra phải bảo đảm tăng thêm của 


+“ 


(Ss› Hồ Chi Minh: Phét biều tại phiên hẹp 
HĐCP, ngày 1-1-1953, tát liệu lu trữ tại 
Văn phòng HĐHT. 

(9) Hồ Chi Minh: e¿dn sập, Nxb Sự thật. 
Hà nội, 1986. t, 5 tr. 250. 

(10) Hồ Chi Minh : Vè cách mọng xử hội 
chủ nghĩa gà xây dựng chủ nghĩa xã hội, Nxb 
Sự thát, Hà nội, 1976, tr. 150. - 

(11), (12), (13), (14). Hề Chỉ Min : Thư 
gửi các đồng ch{í Trung tưeng, ngày 18-2-1952, 
tài Hệu lưu trừ tại Van phòng Trung ương 
Đăng. 


tỉi cho xã hội, phải luàn chuyền 
nhanh. đừng đề dọnø. Phải tích cực 
huy động tiền nhàn rồi đề bỏ vào 
sản xuất » (15). 
Người lưu Ý chúng ta phải biết sử 
dụng tối các đòn bầv kinh tế. Người 
đê càp đến vấn đề khoán cả trong 
nông nghiệp và công nghiệp, vấn đề 
thưởng, phạt trong kinh tế, coi đó là 
những biện pháp tốt, còng bằng và 
thích hợp treng điều kiện của chủ 
Nghĩa xã hội. Thuế phải góp phần 
khuyến khích sản xuất. Trồng xen kế 
th được miễn thuế, tăng vụ chưa quá 
ba nsưn chưa phải nộp thuế, khai 
hoang chưa quá năm năm được miễn 
thuế, xv.v. Tất cả đều là những đòn 
bầy kích thích người lao động hăng 
hải sÄm xuất, làm ra nhiều sản phầm 
. h0 xã hội, ích nước, lợi nhà. 


> — Vấn đề công bằng xã hội trong 
kinh sẽ; 

Đã y là vấn đề nóng bỏng trong đời 
tỐng kính tế, nhất là khi sản phầm 
!* hội chưa dồi dào. Bác Hồ đã sớm 
nhẫc nhở vấn đề này khi ta vừa bước 
YÀO thời kỷ quá độ.- Sản xuất được 
nhiều, đồng thời phải chú ý phân phối 
tho công bằng. Công bằng không phải 
lÀ bình quân mà phải theo nguyên 
lÁc phân phối theo lao động: Làm 
tỔI. làm nhiều: hưởng nhiều; làm 
lâu, làm ít: hưởng ít, có khi phải 
bồi thường lại cho nhà nước. Chính 
Phủ không phát lương cho người 
"®EỒi ăn không » (16). 

Công bảng trong phân phối là một 
luan điềm lớn trong tư tưởng kinh tế 
tủa Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người 
Bói : «Có khi vật tư, hàng hóa không 
thiếu mà phân phối không đúng thì 


6ẦY ra căng thẳng không cần thiết. 


-_ FOng công tác lưu thông phân phối, 
°Ô hai điều quan trọng phải luôn 
luôn nhớ; - 
Không sợ thiếu, chỉ sợ không công 
bằng 
: Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân 
hông yên (17). 


- 


Tình thần của Bác như trên là phải 
làm cho “dân giàu nước *mạnh a. 
Nhưng bao giờ cũng phải chú ý tới 
lòng dân, tới công bằng, đặc biệt là 
khi nước còn nghèo. Đất nước đã qua 
thời kỳ rất nghèo mà lòng dân ta rất 
yên. Hiện nay ta vẫn còn thiếu thôn 
nhiều thứ, nhưng nếu thực hiện được 
sự công bảng từ trên xuống dưới thì 
chác chẳn sẽ tạo ra những chuyên 
biến tốt đẹp trong kinh tế — xã hôi. 


6 — VYê đây mạnh sản xuất, thực 
hành tiết kiệm, chong tham ô, lãng 
phí, quan liêu : 

«Muốn có chủ nghĩa xã hội thị 
không eó cách nào khác là phải dốc 
lực lượng của mọi người ra đề sản 
xuất... Tát cả phục vụ sản xuất! Tít 
cả chúng ta, bất kỷ ởỞ cấp nào, ngành 
nào, đều phải góp sức làm cho sản 


. guậất phát triển » (18). Có thế xem đó 


là quan điềm cơ bản nhất trong tư 
tưởng kinh tế của Bác Hỗ mà Người 
thường xuyến giáo dục, cán bộ và 
nhân đản ta. Chỉ có trén cơ sở đây 
mạnh sản xuất, phát triền kinh tế 
mới đáp ứng được yêu cầu thiết yêu 
và tùng bước cải thiện đời sống của 
nhân dân. Dáng tiếc, hiện nay tư 
tưởng này vẫn chưa trở thành chủ 
đạo, chỉ phối cách nghĩ và nếp sống 
của mọi người trong xã hội ta. Hiện 
còn tình trạng phân phối, thu nhập 


không hợp lý: lao động chân tay hơn: 


lao động trí óc, lao động giản đơn 
cao hơn lao động kỹ thuật, lao động 
dịch vụ cao hơn lao động sản xuất, 
bọn làm ăn bất chính sống vung vinh 
hơn người lao động lương thiện, đơn 


(15) Hồ Chi Minh : Thư gửi Nội nghị cán 


bộ ngân hàng, tháng 1-1965, tư liệu của Bảo. 


tàng lHIö Chị Minh, 

(109) H5 Chỉ Minh : Toản tập, Nxb Sự thẠt, 
Hà mòi, 19S7, t. 7, tr. €07 — 608, 

(17) Hồ Chi Minh: Phát biều tại k‡ họp 
cuối năm của JÍĐCP nuày 29-12-1966, từ liệu 
cua Báo tàng Hồ Chí Mini 

(1S) IHiồ Chí Minh : Fà cách mạng xã hội 
chủ ngh'a cả xây dựng chủ nghĩe sẽ hội, Mxb 
Sự thật, lĩa nội, 19206, tr 126, 
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vị làm ăn,thiếu nghiêm chỉnh lại có - 
thu nhập cao hơn đơn vị chấp hành 
đúng chế độ, chính sách... 

Căn phải làm cho ý thức tiết kiệm 
ngự trị trong tâm lý, tỉnh thần của 
xã lội chúng ta. Bác Hồ nói : w Tăng 
gia là tay phải của hạnh' phúc và tiết 
kiệm là tay trái của hạnh phúc ® (19) 
Tiết kiệm, theo Bác lIô, bao gồm tiết 
kiệm thời gian, tiết kiệm sức lao động, 
tiết kiệm của cải. Tiết kiệm không 
phải chỉ là một chuần mực đạo đức. 
Tiết kiệm là đề có nhiều sản phẩm, 
tức là đề được tiêu dùnz# nhiều hơn, 
nó còn là một phạm trủ kinh tế. Tiết 
kiệm đề sử dụng thời gian, nhân lực, 
tài lực, trí tuệ của con người một 
cách có hiệu quả hơn, nó cũng là một 
vấn đề klioa học, - 

Đi đôi với tiết kiệm, Bác Hồ đòi 
hỏi phải ra sức chống lãng phí: lãng - 
phí trong sản xuất, trong tiêu dùng, 
lãng phi do bao cấp tràn lan, kéo dài, 
to thề chế không nghiệm. Đó là kẽ hở 
cho tham ô phát triền. Có tham ôÔ, 
lãng phí là vì tồ chức, kiềm tra của 
các ngành, các cấp bhông chặt chẽ, tệ 
quan liêu còn nặng, 

Tóimn lại, chúng ta phải thấm nhuän 
sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: °Trong 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
tiết kiệm là một chính cách lớn, một 
đạo đức lớn, một nếp làm việc và nếp 


S 
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sống kháng bao giờ được lơ là, ke 
thù chính của nó là tệ tham ô, lãng 
phí, bệnh plhỏ trương hình thức. là 
lê lối làm việc thiểu tỉnh thần trách - 
nhiệm » (20), —~ 

Tư tưởng kinh tế của Bác không 
phải chỉ là thững bài học của hôm 
qua, mà còn là của hôm nay, đang 
gợi ý, đân cát chúng ta trong việc - 
tìm tòi biện pháp tháo gỡ những váp 
váp, khó khăn trước mắt. 

Tắt nhiên, sẽ không bao giờ tim 
được những giải pháp có sẵn trong 
các tác phảm của Lê-nin cũng như 
của Bác Hồ. Chúng ta trở về với Lê- 
nin, với Bác Hồ là trở về với cách 
suy nøhĩ, tìm tòi, lựa chọn của các 
lãnh tụ bậc thầy trên con đường đi 


_ đến chân lý ; trở về với linh hồn của 


chủ nghĩa Mác là tỉnh thần sáng tạo. 
Chỉ có sáng tạo chúng ta mới phản 
tích chính xác những mâu thuẫn của 
thời kỳ hiện nay và tìm ra được 
những giải pháp hữu hiệu. Đó cũng 
là cách đọc duy nhất đúng khi chúng 
ta tiếp cận với đi sản tư tưởng kinh - 
tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


(19) Hồ Chí Minh € Bài nói chuyện tại Em 
hội liên hoan phụ nừù s Năm tốt ?°, ngây 
30-4-1964, báo Nhân dâm ngày 1-5-1964. 

(20) Hài « Chung quanh một phòng bẹy 
mới». ký bút danh C K, báo Äháa dán, 
sgày 5-2-1960. . 


-Để: mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


- 


LẠNG SƠN 


' —— MƯỜI NĂM ĐỨNG VỮ#G TRÊN THYẾI ĐẦU 


Ì : 


UỘC chiến tranh tháng 2-1979 
do Trung quốc gây ¡a đã biến 
Lạng sơn thành một, trong 
sáu tỉnh tuyến đầu của Tồ 
quốc. Đồng bào các dân tộc Lạng sơn 
nhận thức được vai trò, vị trí và 
tách nhiệm của mình trong sự nghiệp 
xảy dựng và bảo vệ đất nước; ngoài 
việc lao động, học tập còn phải luôn 
luỏn nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến 
đấu bảo vệ biên giới và đấu trarh 
khôi phục tỉnh hữu nchị giữa nhàn 
dàn Việt nam và nhân dân Trung 
quốc. _ 


Tiếng súng chưc ngừng hrn, đồng 
bào đã trở lại làng bản, phố phường, 
bắt tay vào việc khắc phục hậu quả 
chiến tranh, khôi phục, ồn định đời 
sống và sản xuất. Hậu quả của cuộc 
chiến tranh tháng 2-1979 đối với Lạng 
sơn hết sức nặng nề: các cơ sở vật 
chất — kỹ thuật mà đồng bào các dân 
tộc tạo dựng được trong vòng 2ð năm 


lớn. | 

Một lần nữa. Lạng sơn phải xây 
dựng lại từ đầu trong hoàn cảnh vô 
củng phức tạp: tỉnh hình biên giởi 
vẫn căng thẳng, các hoạt động gày 
rỗi, phá hoại vẫn diễn ra; cả nước 
đang ở trong giai đoạn khó khăn về 
¡nh tế rñ hội, cơ chế cũ đã lỗi thời, 


` 


¬ LA THĂNG * 


không đấp ứng được nhũng đòi hổi 
của thực tiền, cơ chế mới tuy đang 
bát đầu hình thành nhưng chua TÕð 
nét, chưa phát huy được hiệu quả; 
thêm vào đó là tình hình thời tiết 
diễn biến không bình thường, gây nên 
những hậu quả nghiêu trọng. 


Mười năm qua, đd đới sự: lãnh đạo 
của Trung ương Đẳng và sự lãnh đạo 
trực tiếp của đẳng bộ Lạng sơn, đồng 
bào 'các dàn tộc và các chiến sĩ đã 
kiên cường vượi qua muôn vàn khó 
khăn, gian khô, chịu đựng những hy 
sinh, thiểu thốn đề miữ vững thế 
đứnz, bảo vệ vũng chắc chủ quyền, an 
nith biên giới quốc ga, bảo đảm trật 
tự, an toàn xã hội, phát triền sản 
xuất, xây dựng cơ sở vật chất — kỹ 
thuật, từng bước Ôn định tiến tới ci 
thiện đời sống vạt chất và tỉnh thàn 
cửa nhân dàn. Đến nay, những cơ số 


- quan trọng nhật như hệ thống giao 
(từ 1951 đến 1979) bị phá hủy phản - 


thông, bưu điện, thông tín, điện và 
nước, các xí nahiệp, trường học, bệnh 
viện đã được khôi phục bằng trước 
và. có mặt phát triền hơn trước. Mặc 
dù trong la năm từ 1986 đến 19E8 
thiên tai xây ra liên tục nhưng tồng 
sản phầm xã hội năm 1383 so với 


_“=..===. 


*w Bi thư Tỉnh ủy Lạng sơn 


năm 1986 tăng 17, thu nhập quốc 


đân tăng 13%. So với năm 1978 sản 


lượng thuốc tá tăng ‡ lần, điện tích 
trồng hồi tăng 3 lần. Đàn trâu bò tử 
16 vạn cọn lên trên 19 vạn con; phố 
xá, làng bằn đã đông vui trở lại, sỐ 


học sinh đông hơn trước. Một không ' 


ki, bình tĩnh, tự tin, năng động thê 
hiện rõ trong đời sống hàng ngày. Dù 
tình hình các mặt đang còn những 
vướng mắc, khó khăn cần được tiếp 
tục giải quyết, nhưng đồng bào các 
dân tộc Lạng sơn với những thanh 
quả đã đạt được, có thê tự hào đã 
làm tròn trách nhiệm của mình trên 
tuyến đầu của Tô quốc, xứng dáng 
với niềm tin của nhân đân cả nước. 

Qua 10 năm khôi phục và xây dựng 
tỉnh nhà và đề tiếp tục tạo thế đứng 
vững vàng thêm, chúng tôi có đôi 
điều tâm đc như sau: 


1 -- Là tỉnh biên giới, càng phải 
phát huy sức mạnh tông hợp, đảm bảo 
an ninh, quốc phòng, tạo thể đứng vững 
chác, kết hợp kimh tế với quốc phòng, 
xây dựng đi đôi với bảo vệ, mới có 
điều kiện đề phát triên sản xuát, 

Cuộc chiến ranh tháng 2-1979 đã làm 
xáo trộn euôc sống yên lành và nhịp 
điệu sản xuất ôn dịnh của nhân dàn 


Lạng sơn. Khi chiến sự kết thúc, 
tình: hình biên giới vận luôn căng 


thắng, sự đe dọa bị tàn phá làm cho 
bà con không thể vên tâm đòn hết sức 
tực cho sản xuất và xảy dựng. Mọi 
kii con người chưa yên tầm thì việc 
ồn định các hoạt động hình thường 


cũng đã khó, nói ơi đến phát triền và 
: 


tin bộ, 

Nhận thức rõ điều đó, đàng bộ và 
quàn dân Lạng sơn đã sớm đề ra 
quyết tâm xây đựng tuyến: phòng 
thú biên giới vững mạnh toàn diện 
tử lập vành đai biên giới, xây dựng 
xñ biên øiới đến xây dựng khu vực 
phòng thủ, xay dựng thế trận liên 
hoàn, kiên quyết ngần chặn có hiệu 
quả và làm thất bại các hành động 
ly hoại từ bên ngoài vào. 


40 


Dề thực hiện chủ trương này phải: 
cố gắng kết hợp sức mạnh tông hợp 
tại chỗ của Lạng sơn với sự chỉ viện 
của đồng bào cả nước. Con em củ& 


-eác tỉnh miền xuôi và các phương tiện 


vật chất — kỹ thuật đã kịp thời đến 
với Lạng sơn. Nhờ vậy sau một thời 
gian ngắn quân và đân Lạng sơn đã 
làm chủ tình hình. Với sự kết hợp 
giữa bộ đột chủ lực, ? bộ “1qội bi€u 


phòng, bộ đội địa phương, công an. 


và đản quân tự vệ, hơn 253 km đường 
biên được kiêm soát chặt chẽ. Việc 
bố trí lực lượng hợp lý, xây dựng 
tuyển phòng thủ cả về chiều rộng lén 
chiêu sâu, việc kết hợp sức mạnh của 
đía phương với sức mạnh của cả nước 
đã tạo nên một sức mạnh tông hợp 
bảo đảm an nỉnh. quốc phòng. 
làm cho đồng bào vên tàm sản xuết 
và xây dựng. Hầu hết ruộng nương Ở 
sắt đường biên đã được phục héa và 
được cày cấy, gieo trồng ; trường hẹc, 


. trạm y tế, cửa hàng đã được xảy dựng 


lai, có cái tốt hơn trước. Đây không 
chỉ đen thuần là thành quả lao độn:, 
nó còn là biều tượng của niềm tin và 
sự öu định 


Việc đưa toàn bộ cơ quan đìu nã? 
của tỉnh từ nơi sơ tán về thị xã Lạ: 
sơn, ngoài mục địch tạo thuận tiện 
cho công tác chỉ đạo, quản lý, điều 
hành... còn có ý nghĩa cũng có ni: 
tin của nhân dàn, Các cơ quan ở 
não của tỉnh chỉ cách đường bìièr 
trên 10 km, nghĩa là nằm trong tì?" 


pháo của đối phương mà vẫn beát 
động bình thường. Điều đó nói lên 


rằng quân và đân Lạng sơn có ý chỉ 
kiện cường, eó niềm tín vào sức mạnh 
của mình, luôn luôn mong muốn và 
hướng vào sự nghiệp xây dựng và 
phát triền trong hòa bình. 


Kết hợp kinh tế với quốc phòig 
nghĩa là tiến hành đồng thời hai nhiệm 
vụ xây dựng và bảo vệ cùng một lúc. 
kết hợn cả hai mục đích đó trong 
từng chủ trương, từng kế hoạch công 
tác, tửng công trình xây dựng. 


Việc khôi phục và phát triền hà - 


thông đường giao thòng cơ giới, hệ 
. thống thông tin liên lạc, đài phát 
thanh của tỉnh đều nhãm kết hợp 
phục vụ có hiệu quả yêu cầu dàn sinh — 
kinh tế và quốc phòng - an ninh. Việc 
khôi phục và phát triền các cơ sở 
công nông lâm nghiệp, hệ thống kho 
làng, cửa hàng, chợ búa, trường học, 
bệnh viện và các khu dân cư đều có 


tình đến thuận tợi cho nhân đản lao. 


động sản xuất và sinh hoạt xã hội, 
dòng thời tạo ra khả năng phòng 
tránh và báo vệ tính mạng và tài sản 
của nhân dân, sẵn sàng dối 
hiệu quả với mọi hành động phá l:oại. 
ba mục tiêu sản xuất — dời sống — 
thế trận dược kết hợp một cách cụ 
thề sát với từng bản làng khu phố, 
từng xí .‹nghiệp, cơ quan, từng dồng 
ruộng và đồi rừng, điều đó thẻ hiện 
rõ trong mọi hoạt động của quản và 
dàn Lạng sơn. 


Xây dựng đi đôi với bảo vệ là vấn 
đề có tính chất nguyên tắc, đồng thời 
cũng là vấn đề mang tính quy luật 
của sự tồn tại, tích lũy và phát triền 
đối với Lạng sơn.*Nhân dân tỉnh 
chúng tôi hiều rằng, đề biến Lạng 
sơn thành một tỉnh giàu mạnh cần 
phải có một quá trình xây dựng sáng 
tạo và kiên tri,-tích lũy liên tục các 
thành quả lao động, và các thành quả 
đó phải được bảo vệ vững chắc, Các 
công trình lớn mọc lên trên đất Lạng 
sơn phải được tồn tại đề phục vụ 
các thế hệ con cháu của đồng bào các 
đân tộc Lạng sơn. Vi thế, mỗi cơ sở 
vật chất kỹ thuật có giá trị lớn được 
xây dựng trên đất Lạng sơn dẻu đã 
có phương án bảo vệ. 


Ngày nay, nhịp sống của nhân đàn 
Lạng sơn đã ồn định, các gia đình đã 
bàn đến chuyện làm ăn làu dải; 
chuyện làm nhà, chuyện tạo vườn, 
gầy rừng-v.v. Những đự án lớn về 
sản xuất và .phát triền đang được 
hình thành và hiện thực hóa rong 
cả I1 Km và thị xã của Lạng sơn, 


phó có 


“Điều đó có được bởi vì quốc pnong. 


an ninh đã được bão đảm, thê đứng 
Lạng sơn đã được cúng cẾế vững vàng. 


2— liều thâu đâo con người và điều 
kiện thiên nhiên, tìm ra mô hình và 
biện pháp thích hợp, khai thác thế: 
mạnh của mi°n núi trong xây dựng 
và phát triền kính tế xã hội. 

Các đân tộc trong tỉnh vốn đã gắn 
bó với nhau từ láu dời, cùng học hỏi 
nhau trong lao động sản xuất và cùng 
hiệp lực với nhau báo vệ biên cường 
của TÔ quốc, tạo nên nhịp sống lao 
động cần củ, tích lũyv kinh nghiệm lao 
động sản xuất ở vùng núi, xây dựng 
được ý thức quốc g£a dàn tóc và 
truyền thóng vêu nước. Sau Cách. 
mạng Tháng §Š-19¡5, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, trình độ giác ngộ về chính 
trị, trình độ văn hóa của nhân đàn 
trong tỉnh được râng thêm một bước 
mới cao hơn, Tuy nhiên đo điều kiện 
địa lý và lịch sử đề lại, tư duy kinh 
tế còn giản đơn, trì trệ, chưa được 
khác pÌLục. 


Địa hình Lạng sơn phần lớn là đồi 
núi, điện tích bình quản tính theo 
đầu người hơn 700 mổ ruộng đất và 
7000 in” đôi rừng có khả năng kinh 
doanh. Lạng sơn thuộc vùng có 
lượng mưa thấp (binh quân 1400 ly 
năm) chịu ảnh hưởng gió mùa đông 
bắc khắc nghiệt, rét đậm kéo đài 
(bình quân 21°C/năm). Bên cạnh - mặt 
khắc nghiệt, khí hậu Lạng sơn cũng 
hợp với những cây đặc sản quý như 
hồi, thuốc lá sợi vàng, cây ăn quả 
(mận, lê, hồng. quýt, dứa), nhóm cây 
rừnsø có giá trị công nghiệp giấy sợi 
như thông, mỡ, bạch đàn, vầu, nứa... 

Đề khai thác dúng tiềm nắng sức 
lao động, ruộng đất và đồi rừng, bồi 
đưỡng và tái tạo tiềm năng mới, 
những nàm qua, nhất là bai năm 
19A7— 1985, Lạng sơn đã theo hướng 
lập trunø thầm canh tăng vụ, tìneg 
năng suất cầv trồng trên đồng ruộng. 
ưu tiên cho cáyv lương thực, đdóane 
thời chú ý phát triển cây công nghiệp 


I 


. ngắn ngày có giá trị kinh tế caoynhư 
thuốc lá đề tạo vốn ban đầu. Lấy 
đồng ruộng làm bàn đạp đề tiến công 
lên đồi rừng và kinh doanh theo 
phương thức nông —lâm kết hợp, kinh 
đoanh tồng hợp, lắy ngắn nuôi dài, 
làm giàu bằng đồi rừng. 

Song song với tạo dựng thêm cơ sở 
- vật chất, kỹ thuật, làm thủy lợi, cải 
tạo đồng ruộng, đồi rừng, làm giao 
thông, chúng tôi phán đau đưa tiến 
-bộ kỹ thuật vào sản xuất như dùng 
giống mới, phân bón, thuốc trừ sảu, 
phương pháp chiết ghép và trồng xen 


nhiều cây nhiều tàng... Thực tiền 
cuộc sống đã giúp chúng lôi nroày 


một quan tâm đến lợi ích của người 
kao động, bằng các chính sách khoán 
và mua bán với giá ca hợp lý đã dân 
đần động viên được người lao động 
háng hái sản xuất, nàn trách nhiềm 
với kết quả sản xuất. ° 

Xin nêu dưới đàảày niốt số kết qua 
do thực hiện đúng giá cả thu rnua. 
Nhiều năm trước đày, chúng tôi đã 
tỉm mọi cách vận động nhìn dàn trông 
thuốc lá nhưng sản lượng hằng nãm 
chỉ dừng ở khoảng 700 — §0U tăn. Ba 
năm qua do điều chỉnh giá thu mua 
hợp lý, sản lượng thuốc lá tăng vọt 
lên xắp xỉ 3000 tấn/nầm. Từ đầu năm 
1960 chúng tôi bỏ tiên, bỏ của vào 
việc trong hồi và vận động nhân dân 
trông hồi nhưng không mang lại kết 
quả. Thế nhưng gàản 10 nắm qua nhờ 
nàng giá tRu mua hoa hồi lên hợp lý, 
tử 2500 ha rừng hồi ông cha đê lại 
nay cả cũ và mới đã trồng được trên 
ro00) ha. : 

Đề chuyền nền kinh tế miền núi 
vốn mang nặng tính tự cung tự cấp 
và tự nhiên sang nền kinh tế sẳn xuất 
hàng hóa thì phải dựa trên cơ sở áp 
dụng cơ chế và chính sách khuyến 
“khích phát triền sản xuất hàng hóa 
chứ không thề bằng cơ chế bao cấp. 


Đề phát triền mạnh kinh tế nông 
làm nghiệp miền núi phải đồng thời 
phát triền công nghiện, trước hết là 
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công nghiệp khai thác, chế biến nông 
lâm sẵn tại vùng có nguyên liệu đề 


"nàng cao khổi lượng và giá trị sản 


phẩm hàng hóa, mang lại hiệu quả 
kinh tế cao. Do không làm được như 
vậy, cho nên Lạng sơn đã từng phải 
«trả giì». Năm 1969 trong điều tra 
và qny hoạch rừng, chủng tôi có tới 


_nøót 200 triệu cÂy vầu, nếu khai thác 


hợp lý thì mỗi năm lày ra 25% có 
thề cung cấp đủ nguyên liệu cho Nhà 
máy giấy Bãi bảng. Vì không tồ chức 
khai thác, chế biến, nhân dàn không 
có công ăn việc làm và không có 
lương tiiực, eđho nên không có cách 
nào khác là phải chặt rừng đề trồng: 
cay lương tực. liậu quả là tài nguyên 
rừnø bị phá. | 


XHrời năm qua tuy chúng tôi chưa 
xày dựng dược những mô hình kinh 
tế hoàn chii:h nhưng cũng đã có những 
nhân tố mới ngày một nhiều và rõ. 
nét, Trên những chân ruông có nước. 
nhờ tÖ chức thăm canh hai vụ lúa và 
1 vụ thuốc lá hoặc 3 vụ lúa và l1 vụ 
khoai tây, chúng tôi đã có thề thu 
được giả trị bằng 10 tắn lúa trên một 
héc ta môi năm. Việc thầm canh trên 
đôi rứng theo phương thức nông làm 
kết hợp như trồng xen dứa với bạch 
đàn đã đưa lại giá trị thu nhập hằng 
năm không kém gì thu hoạch thârn 
canh trên đồng ruộng. 


Đề thực sự giải phóng mọi nàng 
le sản xuất, sử dụng có hiệu quả 
mọi khả năng cơ sở vạt chất kỹ thuật, 
vốn liếng và sức lao động, phải đồi 
mới tử tô chức chỉ đạo sản xuất ở 
cấp tỉnh, kết hợp với xây đựng mô 
hình từ cơ sở, từ người lao động tronz 
gia đình, phải coi mỗi gia đình là 
một đơn vị sản xuất có hiệu quả. 
Thực tế tỉnh hình của Lạng sơn cho 
thấy những gia đình làm ăn giỏi đều 
biết khai thác và sử dụng tư liệu sản 
xuất vốn có, sức lao động, vốn líiếng 
và tiền của làm ra một cách thông 
minh sảng tạo và hợp lý nhất.Ở các 
gia đình làm ăn giỏi mọi người 


thường sống với nhau hàa thuận, rất 
ít phạm những điều tiêu cực. Ngày 
càng có nhiều gia đình làm ăn giỏi 
thì chắc chấn sẽ có cảnh dân giàu 
nước mạnh. 

Iiiện nay ở Lạng sơn những gia 
đình làm ăn giỏi chưa được phát 
hiện hết và cũng chưa nhiều. Nguyên 
nhân là do những quan niệm cũ kỹ 
về chủ nghĩa xã hội, chúng tôi chưa 
xác định thật rð trong nhân dân vị 
trí của gia đình trong xã hội xã hội 
chủ nghĩa. Các cắp lãnh đạo trong 
tỉnh chưa đi sâu tồng kết rút kinh 
nghiệm, bản thân những gia đình làm 
ăn giỏi còn đè đặt, e ngại chưa đám 
nói ra hết cách nghĩ và cách làm ăn 
tốt của mình, xã hội chưa biết thừa 
nhận và học hỏi họ đề làm án tốt hơn, 

Chúng tôi coi việc đánh giá đúng 
vị trí của kinh tế gia đỉnh trong hoạt 
động kinh tế chung cũng là một biều 
hiện cụ thê của tư duy mới. Chúng 


tôi kiên trì khắc phục tư duy giản 
đơn và tri trệ, từng bước xây dựng. 


tư duy kinh tế mới đề xây dựng mô 
hình kinh tế mới phù hợp với diều 
kiện con người và tự nhiên của một 
Lỉnh miền núi. 
3—Đặt niêm tin và hy vọng vào nhân 
dân, siết chặt khối đoàn kết 'giữa các 
dân tộc, chăm lo đào tạo đội 
cân bộ. : 
Đại hội VI của Đảng đã rút ra bài 
học quan trọng là «lấy dàn làm gốc}, 
Qua thực tiễn cách mạng, Lạng sơn 
càng thấm nhuần bài học đó, Trong 
mọi mặt công tác, chúng tôi không 
ngừng đặt niềm tin vào nhân dân, 
Niềm tin đó được củng cố bằng nhiệt 
tình cách mạng, băng sự trung thành 
vô hạn của đóng bào các đân lộc 
thông qua các hoạt động sản. xuất, 
chiến đấu và học tập hằng ngày. 
Những gì mà Lạng sơn đạt được 
trong mười năm qua là do công sức 
của nhân dân. Và cũng chính họ, bằng 
tài năng-và trí thông mình, sự cần củ, 
(ông yêu lao động và lòng dũng cẳm 


ngũ 


- 


sở xây dựng và bảo vệ 
Lạng sơn. 

Chúng tôi không bao giờ quên Lạng 
sơn là mảnh đất gồm nhiều dân lộc 
anh em sinh sống. Khối đoàn kết giừùa ` 
các dân tộc cỏ ý nghĩa vô củng quan 
trọng trong việc xảy dựng và bảo vệ 
Lạng sơn.. Điều đáng tự hảo là suốt 
chặng đường dài đi theo Đảng làm 
cách mạng, đồng bào các đân tộc đã, 
gắn bó chặt chẽ với nhạu trên cơ sở: 
bình đẳng và tôn trọng lán nhau. Ý 
thức đoàn kết đã có bề dày truyền 


nơ chắc 


_ thống. Tuy vậy đảng bộ Lạng sơn 


vẫn luôn luôn cố gắng thực hiện tối 
chính sách đàn tộc, củng cố và bảo. 
vệ những gì đã có, tạo điều kiện đề 
các đân tộc hiểu nhau hơn, thông cảm 
và hòa hợp với nhau. Các truyền 
thống văn hóa của các dân tộc được 
chú ý phát triền đề làm giàu kho. 
tàng văn hóa chúng. Tất nhiên, trong 
cuộc sống phức tạp và đa đạng, cớ® 
lúc nơi này, nơi khác vẫn còn những ` 
ya chạm, những bất đồng. Nhưng 
những va chạm và bất đồng đó được 
dàn xếp, giải quyết công bằng và hợp. 
lý trên cơ sở vì lợi ích lớn lao của 
cả xã hội. Nguyên tắc bình đăng và 
tôn trọng lẫn nhau giữa các dàn tộc 
thực sự trở thành nguyên tắc cơ bản 


đề xây dựng và củng cố khối đoàn 


kết trong mọi điều kiện và hoàn cảnh. 
Ngày nay, trong điều kiện tiến hành 
sản Xuất nòng — làm nghiệp theo cơ ~ 
chế khoán và giao đất giao rừng cho: 
từng gia đỉnh, hơn bao giờ hết chúng 
tôi càng phải chăm lo vấn đề đoàn 
kết. 

Tỉnh đoàn kết phải được bảo đảm 
bằng ý thức giác ngộ, bằng lòng nhân 
ái ý thức tôn trọng nhau của các 
tầng lớp nhàn đản, bằng các chủ 
trương chính sách kịp thời và sự 
công minh của pháp luật. Đồng bào 
các dân tộc và các lực lượng vũ trrng 
Lạng sơn hiều rất rõ điều đó và đ: ng 
cố gắug thực hiện đúng. 

Cản bộ là hạt phân của phong trào 
cách mạng. Xây dựng và bảo vệ Tồ 


* ¿ 
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ở :Ác thực chất là bến hành liên tực 
các phong trào cách mạng, Đội ngũ 
cần bộ phải luôn luôn được đào tạo 
và bö sung. Những năm trước đày, 
Lạng sơn cliưa làm (tốt công tác đào 
tao, quy hoạch cán bộ, nhảit là cán 
bộ cơ sơ 

N'ân rõ thiếu sót, tỉnh chúng lôi 
đần đán từng bước thực hiện. quy 
hoạch bôi đưỡng cán bộ th:o tỉnh 
thần dân chủ hóa và công khai. tần 
bộ các cấp trong tỉnh đã và đang được 
đánh giá lại đúng với năng lực thực 
chất. Các quan điềm lạc hậu, bảo thủ, 
các biêu hiện thành kiên, thiên cận 
(rong dánh giá cần bệ bị phê phán; 
đảy lùi. Việc đào tạo, bói dưỡng cán 
bộ đã theo một kế hoạch cụ thê và 
khoa hẹc, Trong nấy răm qua trình 
độ cán bộ không ngừng được nàng 
eto, hiện nay riêng số căn bộ có trình 
độ đại học đã lên dến nzót 23000 đang 
công tác frong các lĩnh vực kinh tế, 
xã hội của Lụng sơn, 

Tính chúng tôi cũng thường tô 
chức các lớp bồi dưỡng cho cần bộ 
chủ chốt của tỉnh, của các huyện, thị 
xã và các n¿ành vẻ lý luận và kiến 
thúc quản lý kinh tế. 


Cơ cấu cán hộ cũng được sắp Xếp 
họp lý hơn: bẻn cạnh những dông 
chí đày dạn kinh ngh'ệm, có uy tín 
là những đồng chí trẻ tuôi, có trình 
Có văn hóa, có Kiến thức khoa học — 
Sẽ thuật, đăm nghĩ, đám làm và biết 
1m có hiệu qua. Đồi ngũ cần bộ trong 
điển quy hoạch thường được tăng 
củ n cho các €Ø sở, Cần bộ của tỉnh 
xõ sét huyện, cán bộ huyện xuông xã 
và :au mội thời gian có thế được 
rút trở lên, Trong thời gian vừa qua 
có 2¿ đong chỉ dược bộ sung vào các 
try bạn naằn đàn huyện, thị xã, trond 
đỏ .6 đồng chỉ được cứ là ủy viên 
(iưcnd Trực. 

Clúng tồi cói trong việc đầy mạnh 
tự pìế hình và phê bình, Trong thời 
an vúa qua, đưới sự chỉ đạo của 
{nh ñy, 101 số chỉ bộ. đẳng bộ cơ 
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sở đã tiến hành công tác này với sự 
tham gia của 19008 đảng viên, chiếm 
923 tông số đảng viên. 152 đảng viên 
thoái hóa, biến chất đã bị đưa ra 
khỏi đẳng. | 

Hiện nay Lạng sơn đang gặp ki:Ó 
khăn vẻ cần bộ cấp phường, xã. Độ 
Luôi bỉnh quân của cán bộ cấp phường. 
xã cao hơn cán bộ cấp huyện, thị xã. 
lớp trẻ thường không muốn làm cán 
bộ, bơi vì làm cán bộ vùa bận rộn. 
vủa vất vả mà chế độ đãi ngộ lại qua 
thấp, phụ cấp quá ít ổi. Dề tháo gỡ 
văn đề này, ngoài sự nỗ lực của địa 
phương, Dung và Nhà nước cần sớin 
có chính sách hợp lý hơn. 


4 — Nắm vững đường lãi đối ngoai 
của Đảng, nêu cao thiện chí hòa bình 
và hữu nghị. 


LÀ một tính biên giới, Lạng sơn 
luôn luôn theo đõi sát tình hình quốc 
tế. hiều rõ xu thế đối thoại đang là 
"xu thế chung của thời đại. Đăng bộ 
và nhân đân Lạng sơn hoàn toàn 
nhất trí với lập trưởng của Đang và 
Nhà nước ta lấy đối thoại thav cho 
đối đầu, phấn đầu đề bình thường hóa 
quan hệ Việt Nam — Trung quốc, và 
dã hành động theo tỉnh thần đó trong 
quan hệ với nhân dàn Trung quốc 
Đông bào và các chiến sĩ ở sát đường 
biên luôn luôn được nhắc nhở phải 
biết tự kiềm chế mình trước mọi hành 
động khiêu khích. Gần đây môt số 
người Trung quốc vượt biên sang 
Việt nam thăm người thân hoặc buôn 
bán Đó là việc làm trái phép, những 
các chiến sĩ biên phòng Việt nam cũng 
chỉ giải thích cho họ hiều và hườig 
đản họ trở về bên kia biên giới. 

Qua thực tế của tính, chúng Tôi càng 
thấy rõ rằng nhân đân Việt Nam và 
nhân đàn Trung quốc Ở vùng hiện 
giới rất mong muốn có quan hệ bình 
thường và kKhỏi phục tỉnh hữu nehị, 
được qua lại thăm người thân và trao 
đồi hàng hóa, thực hiện những cuộc 


(Yem tiếp trang 53) ` 


Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


N 


ở nước ta 


RONG sự nghiệp đồi mới có 
tính chất cách mạng ở nướ- 
ta hiện nay, dân chủ vừa là 
mục tiêu, vừa là biện pháp 
cơ bản đề khắc phục tình trạng trì trệ, 
lạc hậu của xã hội, rhát huy bản chất 
tru việt vốn có của chủ nghĩa xã hội. 
Đó không những là yêu cầu nội tại 


của sự nghiệp xây dựng xã hội mới ở 


nước ta mà còn là xu thế phát triền 
chung của cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
thế giới. | | 

Quá trình thực hiện đàn chủ hóa 
đang đặt ra nhiều vấn đề càn phải 
nghiên cứu, trao đôi, nhất là vẻ nội 
dung, tính chất và bước đi của quá 
trình đó. - € 
_ Đề xây dựng và phát huy nền đàn 
chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, vấn 
đề không phải là xem xét lại mục tiêu, 
định hướng phát triền chủ nghĩa xã 
hội, mà chính là phải nghiên cứu và 
_tồng kết thực tiễn đề hiều rõ và xae 
lập được một hệ thống các quan niệm 
về vấn đề dân chủ tương ứng với trỉnh 
đô kỉnh tế xã hội của chịìng đường 
hiện nay, từ đó có những hình thức, 
biên pháp và bước đi phù hợp. Không 
thề nào xây dựng được những quan 
niệm hiện đại về dân chủ nếu không 
dựa trên những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác -- ï â-nin và những 
lý tưởng, mục tiêu của chú nghĩa xã 
hôi, đồng thời gắn với thực tiễn của 


Vấn đề dân chủ - 


hiện nay 
TRẦN ĐÌNH NGHIÊM * 


đất nước và của thời đại, mà trước 
hết là gắn với bản thân công cuộc đồi 
mới hiện nay. 

Nguyên tác chính trị nền tảng của 
dân chủ xã hội chủ nghia là * Tất cả 
quyên lực thuộc về nhân dân lao động °, 
Lẻ-nin đã từng nhấn mạnh rằng. chủ 
nghĩa xã hội sinh động và sáng tạo là 
sự nghiệp của quần chúng nhàn đàn ; 
nhữaøg biến đôi xã hội càng sâu stc 
bao nhiêu, những nhiệm vụ dặt ra 
trước xã hội càng qian, trọng Hii0 
nhiêu, thì khối lượng quần chúng lan 
gia các quá trình lịch sử càng; úCn: 
đáo và tích cực bầy nhiêu. 

Đẳng cộng sẵn Việt nan với tế 
giới quan và phương pháp luận cách 
mạng và khóa học của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, kiến định lập trườn/ 
của siai cấp công nhân, tiêu biều cho 
ý chí và lợi ích của đản lộc, là dội 
ngĩ tiền phong duy nhất có sử mệnh 
lãnh đạo sự nghiệp xây dựng, sáng 
tạo xã hội mới của nhàn dàn và chịu 
sự giám sát của nhân đàn, Đăng xây 
dựng cương lĩnh, đường lỗi, chien 
lược, những mục liêu cơ bản của 
cách mạng, định ra những chỉnh sách 
cơ bản về đối nội và đối ngoại đẻ 
định hướng hoạt động cho toàn hộ 
hệ thống chính trị. Đẳng giáo đục. 
vận động và tồ chức quần chúng đẫu 


# Chuvên viên caơ cấp 


tranh thực hiện những phương hướng 
và nhiệm vụ đã đề ra. Lịch sử đã 
như vậy và tương lai cũng sẽ là như 
vậy. 


Mỡ rộng và phát huy đán chủ không 


có`nghĩa là phải xem xét lại vai trò: 


lăn: đạo của đẳng; cũng không phải 
là can thiết lập một chế độ có nhiều 
đảng lĩnh đạo hay có đảng đối lập. 
Nguyên nhân của những sai lầm, quan 
Hiệu, ví phạm đân chủ khỏònø phải là 
do chế độ một đẳng sinh ra. Tính chất, 
phạm vi, mức độ dân chủ xã bội chủ 
nglïa được xác định không pi:di bằng 


®&ỏ lượng các đảng trong một nước, 


mà bằng việc đảng cộng sản cũng .hư 
toàn bộ hệ thống chính trị ở nước đó 
thực hiện đầy đủ đến mức nào ý chí, 
nguyện vọng và lợi ích của nhân đân 
lao động. Vấn đề quan trọng có ý 
nghĩa quyết định đề mở rộng và phát 
huy đàn chủ là đăng phải thực hiện 
đúng chức năng lãnh đạo chính trị 
của minh, phát huy vai trò và hiệu 
lực quản lý của nhà nước, bàng mọi 
cách bảo đảm cho những n-ười lao 
động tham gia giải quyết thực tế tãit 
cả những công việc cúa nhà nước và 
xã hội ở trung ương, địa phương và 
cơ sở. Kiên quyc' chống tư tưởng độc 
đoán, gia trưởng, khòng muốn đồi 
mới, ngại mở rộng dân chủ sẽ gây 
khó khăn phức tạp cho công việc 
lãnh đạo và quản lý. Đồng thời uốn 
nản những biều hiện lệch lạc, những 
khuynh hướng cực đoan, dàn chủ quá 
trớn, đối lập dân chủ với tập truns, 
dàn chủ với pháp luật, dàn chủ với 
lãnh đạo, sao chép kinh 
nước ngoài một cách máy móc. 


Ở đây, điều hết sức quan trọng là 
nhà nước phải thề chế hóa, luật pháp 
hóa các quyên đân chủ, trước hết là 
các quyền và nghĩa vụ cêng dân (như : 
quyền được bảo vệ cá nhân, phát 
triền nhân cách và bình đẳng trước 
pháp luật ; quyền lựa chọn những đại 
biều vào các cơ quan dàn cử, quyền 
bãi miễn đối với những người trong 
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“ 
nghiệm 


nhiệm kỷ tỏ ra không đủ năng lực và 
phầm chất "hoàn thành 'nhiệm vụ: 
quyền được thông tin, được chất văn, 
được trả lời; quyền được thảo luận 
và tham gia quyết định những công 
việc chung của nhà nước và của tập 
thề; quyền được bảo lưu ý kiến đề 
tạo đicu kiện cho những quan niệm, 
sảng kiến cá nhân, nhất là trong lĩnh 
Yực khoa học, kỹ thuật, văn hóa, văn 
nghệ...). 


Mỡ rộng dân chủ đoi hồi đẳng, nhà 
nước lôn trọng và lắng nghe những ý 
kiến khác nhau, tôn trọng sự phong 
phú và đa đạng của những phương án, 
những giải pháp thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị; thiết lập một cợ chế sao 
cho các nhà khoa học cũng như đông 
đảo những người lao động tham gia 
trực tiếp vào việc chuản bị các dự án, 


các nghị quyết và các kế hoạch của, 


đảng và nhà nước. Đương nhiên, tự 
đo và công khai tranh luận chỉ có ý 
nghĩa và mang lại kết quả nếu được 
tiên hành có tồ chức trên cơ sở nhừng 
nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa xã 
hội, vi lợi ích của chủ nghĩa xã 
hội, vì sự gi\d mạnh của đất nước và 
hạnh phúc cúa nhàn dân. Sẽ là sai 
lầm nguy hiềm và không thể chấp 
nhận được nếu xa rời mục tiêu; lý 
tưởng của chủ nghĩa xã hội, dẫn tới 
sự đỏi lập về chính trị, sự chia rẽ về 


"tỏ chức và lực lượng, gảy khó khăn - 


phức tạp cho việc giải quyết những 
nhiệm vụ của công cuộc đồi mới. 


Mở rộng dân chủ hiện nay còn đòi 
hỏi phải mở rộng tính công khai, tăng 
cường thông tin, phát huy tự phê bình 
và phê bình. Trừ những bí mật quốc 
gia, nói chung cần thông tin rộng rãi 
cho nhân dàn biết những chủ trương 
chính sách của đảng và nhà nước về 
đối nội, đối ngoại theo tỉnh thần * đân 
biết, đân bàn, dân làm, dân kiềm tra . 
Bảo đảm các điều kiện và quy trình 
ceầ- thiết đề cho mỗi quyết định từ 
khâu chuẩn bị, ra nghị quyết đến tồ 
chức thực biện thê hiện được trí tuệ 


của đoàn đẳng, y chỉ va nguyện vọng 
của nhàn đân. 


Dân chủ và kỷ luật là hai mặt thuộc 
bản chất của chủ mghia xã hội, có 
quan hệ mật thiết với nhau. Dân chủ 
hóa phải đi liền với pháp chế hóa 
các quan hệ xã hội. Càng mở rộng 
đản chủ càng phải tăng cường pháp 
luật. Dân chủ xã hội chủ nghĩa hoàn 
toàn không dung hòa với sự tự do 
tùy tiện, vô trách nhiệm, vô kỷ luật 
và vô chính phủ. 

Một trong những tiến bộ lớn nhất 
kê tử sau Đại hội VI đến nay là Đảng 
ta đã tạo ra được một không khí dân 
chủ, cởi mở trong đẳng và trong rã 
hội. Song hiện nay, trên hảu khắp các 
lĩnh vực của đời sống xã hội vẫn còn 
rất thiếu dân chủ, đòng thời rất kém 


kỷ luật. Pháp chế xã hội chủ nghĩa bị 


vi phạm, trật tự an toàn xã hội không 
được bảo đảm; quyền con người, 
quyền công dân chưa được tôn 
trọng ; đạo đức, lối sống bị sa sút. 


Cuộc sống ngày càng chứng tỏ, đề: 


bảo đảm và thực biện dân chủ, nhã 
thiết phải tăng cường pháp chế xã 
hội chủ nuh?a, xây dựng và hoàn 
chỉnh hệ thống pháp luật, bỗ sung. 
sửa đồi những diềm cần thiết; xóa 
bỏ các chế độ, quy định trái với hiến 
pháp và pháp luật. Đề nghị sớm ban 
hành một số luật mới như luật lao 
động, luật về quyền sở hữu, luật dân 
sự, luật bảo vệ môi trường sống... 
đáp ứng dược những yêu cầu của 
công cuộc đôi mới và lợi ích của 
những người lao động. Bảo đảm đề 
không một tô chức nào, một cá nhân 
nào đứng trên hoặc đứng ngoài pháp 
luật; không một người lương thiện 
nào bị xử lý oan. 

Cần kiện toàn hệ thống các cơ quan 
tư pháp, tôn trọng tính độc lập, tính 
khách quan, công minh trong việc 
điều tra, xét xử, loại trừ mợi định 
kiến và kết án thiên vị. Nâng cao trình 
độ hiều biết pháp luật, nếp sống theo 
pháp luật trong nhân dân; dưa việc 


giáo dực pháp luật thành chương 
trình bắt buộc trong nhà trường phồ 
thông và đại học. Cán bộ đảng và cán 
bộ quản! lý nhà nước phải có những 
kiến thức nhất định về pháp luật. 

Hiện nay, quyền đân chủ của công 
đàn, số phận của nhiều người lao động 
phụ thuộc một phần quan trọng vào 
sự công minh chính xác của các cơ 
quan công an, tòa án, thuế vụ, hải 
quan, tuyền sinh, tuyền lao động hợp 
tác,... Cùng với việc tăng cường giáo. 
dục, rẻn luyện cán bộ, đảng viên, 
nhân viên nhà nước trong eác lĩnh 
vực công tác nói trên về ý thức tôn 
trọng nhàn dân, tính thần thái độ 
phục vụ nhân đân, quan hệ chặt chẽ 
với nhàn dân, giải quyết các công việc 
nhanh chóng, thuận tiện, cần phải thê 
chế hóa, pháp luật hóa các quan hè 
của những cơ quan này đối với công 
cân đề ngăn =hặn có hiệu quả các tệ 
quan liêu, cửa quyền, ức hiếp. ăn hối 
lộ và gây phiền hà cho nhân dân. 


Dân chủ trong linh vực kinh tế là 
cốt lõi của dân chủ xã hội chủ nghĩa. 
Mục tiêu của dàn chủ xã hội chủ 
nghĩa về kinh tế là công bàng xã 
hội, là giải phóng các tiềm năng của 
lực lượng sản xuất, tăng cường yếu tố 
kích thích kinh tế bảo đảm đời sống và 
việc làm cho nhân đân. Nhiệm vụ chủ. 
yếu hiện nay là chuyền nền kinh tế 
tập trung quan liêu bao cấp, kém hiệu 
quả sang nền kinh tế sản xuất hàng 


“hóa xã hội chủ nghĩa, thực hiện hạch 


toán kinh doanh. Khắc phục tỉnh 
trạng người lao động không thiết tha 
gắn bó với tài sản của xã hội và của. 
tập thề. Tôn trọng, tạo điều kiện và 
bảo đảm trong thực tế quyền sở hữu, 
quyền quản lý của các đơn vị kinh tế 
cơ sở, của các tập thề lao động và của 
mỗi công dân, tạo ra sự năng động 
sáng lạo tronøg sản xuất kinh doanh. 

Tắt cả mọi công dân, mọi tồ chức 
kinh tế có tư cách pháp nhân trong 
các thành phần kinh tế đều bình 
đẳng trước pháp luật và trước thị 


rÑ 
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trường. Nói như thế Không có nghĩa 
là đề phát huy đàn chủ trong kinh tế, 
phải phí kế hoạch hóa và phi tập trung 
hóa, mà chính là phải đôi mới các 
phương pháp quản lý tập trung. Sự 
qin Tý tập trung phải hướng vào việc 
đôi mới cơ cầu kinh tế. Trước hết là 
qtrrn lý evĩ mô ®» frondg cơ cầu kinh 
lế nhiều thành phản chính sách đầu 
tì. chương trình khoa học — kỹ thuật, 
đôi mới cơ chế quản lý. Trước hết là 
q an TÝ «vĩ mô b trọng cơ cấu kinh tế 
u';eu thành phần, tạo ra những điều 
kiện cần thiết đề các đơn vị kính 
đonanh hoạt động có nàng suất, chất 
lượng và hiệu, quả. 

Trên cơ sở thực hiện nguyên tắc 
pnhén phối theo lao động, kết hợp hài 
hòa các lợi ích kinh tế, căn có chính 
sách Khuyến khích những người lao 
đồng giỏi, có kinh nghiêm và năng 
xuất cao, có tài 1Ö chức quản lý điều 
hình, có trỉnh độ khoa học kỹ thuật 
và có vốn, tức là bên canh phân phối 
theo lao động là chủ vếu, cần có 
thêm những hình thức phân phổi 
khác do Tập (hề những nuười áo động 
thỏa thuận. Ở đáy tính dân el:Ủ. tập 
thê và công khai là điều kiện bảo 
đảm cho sự phân phối được công 
lànp và hợp lý. | 

Trong những măm qua, tỉnh tranø 
.-wñä hội hóa hình thức về tư liệu sẵn 
xuat và lao động, việc tận: thể hóa 
ào at và có tính chất cưỡng chế. sự 
hàt công trong phản phối giữa các 
tăng lớp dàn cư là trở ngại lớn kim 
hãm: sự phát triền của lực lượng sản 
xuat, gáv tâm trạng bất bình trong 
xã hội. Sắp tới, căn tích cực chân 
chính tỉnh hình đó. Đặc biết, cần rút 
ngàn khoang cách chênh lệch về thu 
nhập giữa những người lao động 
thuộc khu vực hành chính sự nghiệp, 
lực lượng vũ trang, những người hưu 
trí với những người thuộc khu vực 
sạn Xuất kính đoanh, nhất là những 
ngưới trong lĩnh vực phản phối, lưu 
thông, địch vụ. Sử dụng 
pháp kinh tế cần thiết đề 


các biện 
điệu tiết 
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thu nhập của những hộ, những 
tập thề kinh doanh có lợ: nhuận 


quá cao, không phải do kết quả lao 
động thực tế của họ mang lại. Nghiêm 
trị những kẻ cố tỉnh trốn tránh làm 
nghĩa vụ kinh tế đối với nhà nước 
và những .kế làm ăn phi pháp. Trên 
cơ sở pháp luật, cho phép được thành 
lập các tồ chức sản xuất kinh đoanh, 
được phát triên kinh tế gia đình” kinh 


tế cá thê và kinh tế tư nhân của công- 


đàn; có eơ chế kiểm soát- chà(t chè 
hoạt động của cúc cá nhân và tÔ chức 
sản xuất kinh doanh đó, cũng như 
của các cơ quan nhà nước làm 
nhiệm vụ, cấp giày phép, thuế 
vụ. trọng tài kinh tế, v.v. Q¬an. 
hệ giữa nhà nước với tập thê lao 


_ động và công đân về mặt kinh tế là 


quan hệ bình đàng trước pháp luật. 
Tận thề lao động và công đần chịu 


trách nhiệm trước thà nước và nhà 


nước chịu trách nhiệm trước tập thề 
lao động và công dân theo luật định 

Dân chủ trong lĩnh vực văn hóa, 
tư tương là một ưu việt đặc trưng 
tủa chủ nga Xe lội. AlOI công đàn 
được quyền lựa chọn thế giới quan 
và nhàn sinh quan : quyền được hoai 
đông khoa học, kỳ thuật và sáng tạo 
nghệ thuật; quyền được bao vệ sức 
khỏe và được hưởng nền giáo dục 
quốc đân xĩ hội chủ nghĩa: quyền được 
tự do tín ngưỡng, được bảo vệ và 
phát huy bản sắc dân tộc, -vàn hớa 
dân tộc ; quyền được tr do ngôn luận. 
tự do báo chỉ và thư tín phù hợp với 
Hiến pháp và pháp luật của nhà nước 
Tất cả những quyền đó có cơ sở tư 
tưởng và đạo đức của chủ nghĩa Mae-— 
Lê-nin, không màu thuận với những 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc và 
phù hợp với những nguyên tắc cơ 
bản của đân chủ xã hội chủ nghĩa 
Mức độ giải quyết các vấn đề đó la 
thước đo bản chất và trình độ đàn 


' chủ hóa, là điều kiện và động lực 


báo đảm kết quả hoạt động tích cực 
sáng tạo của người lao động và nèp 
sống lành mạnh của cái xã hội. 


Thời gián qua, các cơ quan báo 
chí, xuất bản, các phương tiện thông 
tin đại chúng ở trung ương và các 
địa phương. các cơ quan nghiên cứu 
khoa học, tư tưởng và văn hóa vàn 
nghệ đ3 tham gia tích cực vào công 
cuộc đồi mới, cô vũ đân chủ, có UY 
tín và có ảnaà hương sàu rộng trong 
việc đầu tranh chống tiêu cực, đi vào 
cuộc sống thưởng ngày của nhàn đàn, 
tông kết thực tiền, phẻ bình và tranh 
Thìn. Song bên cạnh đó cũng đã eó 
những biểu hiện lệch lạc căn được 
kíp thời nốn nắn, Đáng chú Ý là đã 
có những hiện tượng muốn lợi dụng 
lim trang của nhàn đân trong tình 
hình đời sống khó khăn dễ phú định 
nhữn»› thành tưu của sự nghiệp cách 
mạng trên nửa thể kỷ qua; phủ dịnh 
bán chất ưu việt của chủ nghĩa xã 
hội, thậm chỉ gøàyv ngÌi ngờ đổi với 
tính chất đúng đán của việc lựa chọn 
con đường phát triền xã hội ehú nghĩa 
œ nước ta. Cũng đã có hiện tượng lợi 
đụng tự đo sáng tác, tự do phê bình 
trên báo chỉ và trong một số cuộc 
hội thảo khoa học, để xuyên tạc sư 
thẬt. xúc phạm nhân phim của công 
dàn, bôi nhọ truyền thông của đàn 
tóc và của Đảng. Và cũng đã có hiện 
tượng cồ động ầm ï cái « bệnh ấu trì 


la khủũynh s trong phong trào côn) 
sản mà trước đây Lê-nin đã từng 
phê phán... 

Việc sử dụng vũ khi phê phản đề 
phê phản quá khứ, phé phán cúc Hiểu 
cực Xã hội là rất cần thiết, cần làm 
nhiều và làm tốt hơn nữa. Song quan 
trọng và cơ bàn hơn là phải góp phán 
tích ceựe vào việc tìm ra con đường 
và giải pháp đi tới tường hú, Cầu 
tăng cường tính tự tường, tính chiến 
đấu trong cuộc tranh luận nội bộ. tỉnh 
giáo đục trong việc thảo luận trên cáo 
phương tiện thông tin dại chúng, táo 
ra bản không khí dàn chủ. cởi mở, 
làm tăng tính tích cực xã hội của 
những người lao động, Xóa bỏ những 
thành Kiện về thành phần kính tế và 
thánh phần xuất thân, về lao độn:2 
trone biệt chế và ngoài biến che... 
Lưỡi nươn công khai. phê bình và 
tự phê bình, như Lẻ-nin đã nói, Từ nó 
sẽ chữa lành các vết thươnø. Mất 
khác, cần có: những chính sách, biện 
pháp thiết thực nàng cao uy tín, Van 
trò xã hội của những người hoạt động 
trong các Hnh virc báo ehl{, khoa học 
giáo dục. văn hóa văn nghệ ; nghiệm 
trị những kế vị phạm các quyền từ do 
đân chủ đã được Hiến pháp và pháp 
luật quy định. 


VỀ QUY LUẬT QUAN HỆ... 


lối, chính sách, về tô chức bộ múy 
nhà nước thì mọi biến đồi kính tế sẽ 
không bao giờ được thực hiện. 

— Chỉ khi nào quan hệ sản xuất 
tác động có hiệu quả làm phát triển 
lực lượng sản xuất thị chừng ấyv nó 
mới là cơ sở vững chắc cho cầu trúc 
thượng tầng chính trị tương ứng. Và 
nhiệm vụ cơ bản của cấu trúc thượng 
tầng chính trị là tập trung hoạt động 
nhàm bảo đảm cho quan hệ sản xuất 
sản sinh ra nó hoạt động có hiệu qui 
trong việc phát triển lực lượng sản 
xuất. Sức sống của cấu trúc thương 
tầng chính trị chủ yếu là phụ thuộc 
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vào việc thực hiện được nhiệm VỤ 
này đến đàn, Một đăng chính trị, môi 
nhà nước chỉ sống được khi nó đại 
điện. bảo vệ và tô chức được nhũna 
hình thức, cơ chế kinh tế phù hợp với 
vêu cầu "phát triền lực lượng sản 
xuất. Sự ra đời của đẳng cộng sản và 
nhà nước xã hội chủ nghĩa là do đòi 
hỏi này của QUQI, và của quy luật 
quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và cấu 
trúc thượng tầng. Hệ thống và cơ chế 
chính trị của ta, nếu mắc sai lầm chủ 
quan, làm ngược lại với đòi hỏi trên. 
sẽ tự mình dân đến khủng hoảng, bã 
tìc về chính trị, 


Đồi mới — Ý kiến và kính nghiệm 


IẬP VUÏN, XÂY NHÀ BÝ Ứ VÀ IÂM KINH -TÍ = 
MỘT ‹PHƯNG SÁ£H» LÀM (H0 BÂN GIÀU NƯC HẠNH 
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“Đại hội VI đã chỉ rõ: « Kinh !# gia 
định cớ vị trí quan trọng và khả năng 
đồi dào, cần được khuyến khích và 
giúp đỡ phát triền trong mối qưan 
. hệ hỗ trợ và gắn bé với kinh tế quốc 
doanh và tập thê » (1), 


Trong những năm gần đây, kinh tế 


gia đình ở nước ta đã bất đầu phát 
triền và có được những kết quả đáng 
kề. Ở Tây ninh, kinh tế gia đình đã 
có hơn 10 triệu cọc tiệu, 1,5 triệu cây 
_đừa, 5000 ha đào lộn hột, 1000 ba 
bạch đàn, 150 nghỉn trâu bò và hàng 
triệu gia cầm... Sản lượng các loại 
tăng lên từ 3 đến 10 lần so với trước, 
_Ở Thanh hóa có 700 hộ làm kinh tế 
gia đình giỏi, hằng năm mỗi hộ thu 
nhập từ 300 nghìn đến 1 triệu đồng. 
Ở Hà nội nông dân 126 xã ngoại thành 
đã nhận gần 3000 ha đất đề làm kinh 
tế vườn, tính ra một sào vườn thu 
nhập gắp 5 — 10 lản một sào ruộng. 
Xã Phùng xá, huyện Thạch thảt (Hà 
nội), tiều thủ công nghiệp gia đình 
đạt 350 triệu đồng, chiếm 425 thu nhập 
của toàn xã. Ngày càng xuất hiện 
nhiều hộ điền hình làm kinh tế gia 
đỉnh giỏi, Có những gia định trồng 
Lô tiêu hằng năm thu được Đ2 — 3 tấn 
hạt ki¿ô Có những gia đỉnh nuôi ong 
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mỗi năm thu được hằng tạ mật. Có 


những gia đình nuôi 2 bò sữa hằng 
Răm tbu 500600 đồng. Có gia đình 
nhận khoán 8 ha cà phẻ. Có gia đình 
hoạt động như rnột xưởng cơ khí nhỏ 
(ông Lê Đức Lợi, ở thên Khê tang, xã 
Cự khâ, huyện Thanh oai, Hà sơn 
bình). 


Nói chung, kinh tế gia đình ở nước 
ta hiện đang cung cấp khoảng 90% 
rau, quả, thịt, trứng, cá, 20—30% quŠš 
lương thực, một phần hàng tiêu dùng 
và hàng xuất khầu, mang lại khoảng 
90—60% thu nhập của xã viên hợp tác 
xã nông nghiệp và 10-12% thu nhập 
của gia đinh công nhân viên chức. 


Šo sánh giữa kinh tế quốc doanh 
với kinh tế gia đình thi thấy; trồng 
200 ha cà phê, eơ sở quốc doanh chỉ 
phí hết 6Ð triệu đồng, nếu trồng cà ` 
phê vườn chỈ tốn 10 triệu đồng. Hoặc 
đề có 4000 ba chẻ. nhà nước phải đầu 
tư 2 tỷ đồng, nếu phát triền chè vườn 
chỉ mất 300 triệu đồng v.v. 

Phát triền. kinh tế gia đình là vấn 
đề của thế giới. Ở Liên xô, những 
năm gần đây, kinh tế gia đình được 
phục hỏi và phát triền mạnh. hiện 


w« Chuyên viên cao cấp kinh tế 
(1) Bao c&o chính trị của BCHTU Đang 
Tọp cÀ( Cộng sáa. só 1-1987, tr, 43. 


aay chiếm 1/4 sẳn lượng nông nghiệp 
và 1⁄3 tồng thu nhập của các gia 


đình nông trang viên. Ơ Hung-ga-ri, - 


"kinh tế gia đình cung cấp khoảng 1/4 
sản lượng thịL bỏ, thịt cừu : 40 — 45Ã 
sản lượng thịt, sữa, trứng, rau quả. 
Nhiều hộ có thu nhập từ kinh tế gia 
đình cao hợn 5 — 10 lần so với thu 
nhập từ kinh tế tập thề. 


Ở các nước đang phát triều hoạt 
động kinh tế tại nhà cũng rát phô 
biến. Ở chầu Á, có những nước sỐ 
công nhân làm nghề thủ công tại nhà 
nhiều hơn 5 lần ở nhà máy. Châu Phi 
có tử 6 — 10% dân số hoạt động thủ 
công tại nhà. Châu Mỹ la tỉnh chỉ có 
dưới 50% công nhân làm việc tại các 
nhà máy, còn trên 5025 làm việc trong 
khu vực thủ công nghiệp gia đình. Ợ 
Trung quốc gàn đây với phong tro 
công nghiệp chướng trấn » hàng trăm 
triệu người dang hoạt động kinh tế 
phụ gia đỉnh. Tại các nước đang phát 
triền vấn đề kinh tế gia đình đang đặt 
ra một cách bức thiết đối với những 
người nghèo. Nhiều gia đình tận dụng 
cả điện tích nhà ở đề tồ chức sản 
xuất, hoạt động địch vụ, mở của hàng 
bán lẻ hoặc cho thuê nhà đề tăng thêm 
_ thu nhập. | | 

Ở các nước tư bản, công nghiệp gia 
đình với máy móc nhỏ, hiện dại cũng 
không ngừng phát triền. Ơ Pháp nén 
tiều công nghiệp gia đình sau một 
thởi kỷ suy thoái trong thế kỷ 19 đã 
được khôi phục lại trong thế ký 20. 
Ở Nhật đã coi kinh tế gia đình là 
một «cơ cấu kinh tế» của nền kinh 
tế quốc đàn, Có nhiều sản phầm mà 
hầu hết các chỉ tiết, phụ tùng, linh 
kiện đều gia công sản xuất tại các 
gia đình ; xí nghiệp chỉ sản xuất các 
bộ phận chính và lắp ráp. Ở MỸ có 
những gia đình làm dịch vụ bằng 
máy tính điện tử đã thu nhập hàng 
năm 1/3 triệu đô la. 


Phát triền kinh tế gia đình đạt hiệu 
quả kinh tế xã hội to lớn, vừa lận 
dụng lao động xã hội, vừa tạo ra thu 


- 


© 


nhập cao. Ở nước ta, hiện quả đất 
vườn có thề gấp 5—10 lần đất ruộng ; 
Im” có thề thu nhập §—10 nghìn đồng, 
mỗi năm và một gia đình có 3 sào 
vườn, hằng năm tạo ra 1 triệu đồng 
không phải khó. 


H 


“Đề có thầ phát triền mạnh kinh tế 
fia dinh, cần thống nhất một số quan 
điểm cơ bản sau đây: 

1 — Khônz nên giới hạn kinh tế gia 
đình chỉ là kinh tế làm ngoài giờ của 


công nhín viên chÝc và xã viên hợp 
+táe xá thea quan niệm hiện hành; mà 


nên coi n;ỗi gỉa đình là một tồ chức kinh 
tế, một đơn vị sản xuảt kinh dcanh 
vùa sử dụng lao động clính vùa tận 
dụng lao động phụ như các đơn vị 
kinh tế khác. Cần coi kinh tế gia đình 
là một khu xực kinh tế hay là một cơ 
cấu kinh tế của nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. Và xây dựng nền kinh tế 
theo cơ' cấu hai tầng: kinh tế xã hôi 
và kinh tế sia đình ; nghĩa là chúng ¡a 
sẽ phát triền kính tế theo một quả 
trình «kép » vừa xã hội hóa, vừa gia 
đình hóa; cái gì làm ngoài xã hội tốt 
thì làm ngoài xã hội, cái gì làm tại 
gia đình tốt thì làm tại ;ia đình. 

Về nội dung của kinh tế gia đình 
cũng cần quan niệm một cách dầy đủ 
hơn bao gồm hai lĩnh vực sẵn xuất 
và tiên đủng. Về sản xuất, đó là kính 
tế vườn ở nông thôn và thành thị, là 
công nghiệp nhỏ ở thành thị và nông 


thôn. Về tiêu dùng, đó là (ồ chúc hợp 


lý đời sống kinh tế, văn hóa trong 
từng gia đỉnh, kề cả kế hoạch hóa 
sinh để nhằm xây đựng các gia đình 
văn minh hạnh phúc. 

% — Nhà nước cần có quy hoạch yà 
chính sách xây đựng chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta theo một bình mẫu mới, 
không phải bằng một tập hợp các 
thành phố lớn mà bằng nhiều thành 
phố nhỏ, nhiều thị xã, thị trấn, và 
một hệ thống các “thành phố vườn 3 
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gân với “điềm đàn cư cơ bản ® (mỗi 
điềm (t—2 vạn đản) có phong cách 
công nghiệp và sắc thái đô tị, bảo 
đảm cho hầu hết các gia đình ở nông 
thôn và thành thị có được mọt mảnh 
vườn (trên dưới 3 sào) và một nhà ở 
thích hợp (1I—2 tìng) đề ở và làn 
kinh tê gia đình. Xây dựnz theo hình 
mẫu này có 3 tác dụng cơ bản: 

† Thực hiện sớm hơn, nhanh hơn 
quá trinh công nghiệp lóa nông nghiệp, 
thành thị hóa nông thôn, làm cho nông 
thôn và thành thị quyện vào nhau, 
không có sự cách bức và chênh lệch 
lớn về thu nhập và sinh hoạt. Từ đó 
mà làm cho nông dàn yên tàm sinh 
sống ở nông thỏn, hạn chế dòng người 
tử nông thôn chảy về thành thị. 

+ Tạn đụng lao động đất đai đến 
mức. cao n»hài, Khắc p°ục một khó 
khẩn cơ bín là đất ít, n:ười nhiền. 

+ Giảm (öi đa ảnh hướng liêu cực 
đến mỏi sinh (do lhông có các khu 
cỏng nghiệp và các t:ành phố lơ:), 

ĐÈ tận dụng lao động nÔng i:ôn, 
đi đội với kính :ế vườn cần phát 
triền rộ.'2 rãi công n›¬ hiệp nón? thôn, 
eÔ¡g nahiệp gia đình với quy mô nhà 
à kỹ Ủuật thích hợp, lLết hợp XỸ 
thuật truyền thông với kỳ thuật hiện 
đại, nhằm góp phần phít [riên sản 
xuất hànz hóa và tăng thu 1Ì DĐ c1Ó 
ga đình. Nếu tính bình quần mỗi 
pgìa dịnh có một lao động chính làm 
kinh tế gia đình thì riêng nông thôn có 
tuệ sử dụng T3—20 triệu lao động, giảm 
bớt mỗi lo thừa lao động của chúnz ta, 

Không nén ngại rằng phát triền 
kinh tế gia đình theo kiều rày (môi 
hò 2 SAỐ) sẽ miất địt & tá 


M ˆ 


Ò C9 quả 


nhiêu. Vị nên tạ !ạnh cho kính tẻ 
vườn tỜI đa 23 triệu héc tị (cho 90 
triện giá định) thì trong số này chỉ 


kl.o:un 1 “0 thực sự là thô eư còn lại 
văn là thô canh, Và 2 triệu héc ta này 
sẽ tạo ra mỌl giá trị bằng 10 triệu ha 
ruong. Như vậy, chính vì đặt í† nên 
+a phải làm theo hình mẫu này nhằm 


nàng cao Hng Suát nuôi đất 


- 


Gãng không nên- ngại rằng phát 
triển kith tế £ta đình theo hình 
ma này TÀ quay lại kính tế tự 


cđp, tự túc, Kinh tế gia đình ở 
đày ván là sản xuất hàng hóa. Các 
gia đình sẽ trồig cây công nghiệp. 
cay ăn quả, cày được liệu và chăn 
nuới theo quy ho::ch của từng vùng 
như kiều kinh tế vườn ở miền Nam 
trước đày. Và chúng ta sẽ có hàng 


triệu ha cày công nghiệp từ kinh tẻ 
vướn 


3 — Căn có một quan niềm mới về 
nhà ớ. Nhà ở eó hai chức năng: vừa 
l cño đề ở, nghỉ ngơi, Lái sẵn xuất sức 
lao động; vòa là chỗ đề làm kinh tế 
gia đình Gần xuất, địch vụ.,.) tạo thèm 
„thu nhận cho gia đình, tíng thêm hàng 
“hóa cho xã hội. Từ đó mà eó chả 
(rương; mới về xày dựng nhà ở. Khi 
tính điện tích nhà ở, không chỉ tính 
điện tích ở theo tiêu chuần lâu n1RAY, 
mà phải tính thầm một phần điện tích 
đề là:n Kinh tế gia đình. Thi dụ hiện 
LAV ta ít ường thiết kế các căn hộ từ 
16 đến 3'm” thì nay cần thiết kế từ2ñ 
đến Z0mẺ. €ó thề có Ý kiến cho là 
hiện nay với tiên chuần 16 đến 36m' 
mà còn cïra đã nhà đề phản phối thì 
làm sào có, thê tăng lên được, Dụ ¡ng là 
trước mắt có nhiều khó khăn nhưng 
cản quan riệm đúng đề giải quyết dần 
tìng bước. Thí dụ trước dây ta có dự 
định xây dựng quuột khu nhà ã0 căn 
hộ thì nay chỉ xây ?0 căn hộ đề có thêm 
điện tích làm kinh tế sia đình. Về vốn 
đu tư, thực hiện phươnz; chăm nhà 
NƯỚC và nàn đàn cùng làm; sau cà là/ 
sẽ làm nhà đề bán là chính nên nZƯỜi 
ở sẽ sẵn sàng bỏ thêm tiền đề mưa 
được những căn hộ rộng hơn, eó nơi 
HỆ k1, tế địa dình. Vân đề này cũng 
lì r"g tự như văn đề công trì:th phu. 
Nhị đã quan niệm mọi nhà ở đến phải 
ẰđÓ công trình phụ riêng, eoi như H1Ỏt 
tiên chuận bát buộc Bọ Sẽ thực hiện 
được 


ba 
+- 


Vẻ thiết kế cân chú Ý ngoài việc 
hao đảm đồng bộ các cỏng trình kỹ 


thuật hạ tầng, vấn đề sắp xếp bố trí 
các phòng trong từng căn hộ là rái 
quan trọng; làm sao bảo đảm được 
diện tích ở kết hợp với diện tích làm 
kinh tế. Cần thiết kế và xây dựng thử 
một số khu nhà ở kết cấu trenz đó 
các căn hộ có hai không gian: khòng 
gian bếp, vệ sinh ồn định; không gian 
đề ở và sản xuất chưa địt vách n›¿ăn. 
Các chủ hộ sẽ tự ý đặt lấy vách n¿àn 
một cách linh hoạt; cơ động phủ Eợp 


với yêu cầu sinh hoạt và sản xuất 
của mình, và có thê thay đồi' theo 


từng thời gian. 

Đối với nông thôn lại cần pöải lính 
hoạt hơn. Một mặt, trên cơ sở điện 
tích thồ cư có được cần hướng dàn 
các gia đình bố trí mặt bằng... sao 


cho hợp lý, thuận tiện cho việc ãnở ˆ 


sinh hoạt, và còn Thừa nhiều đt đề 
làm kinh tế vườn. Mặt khác, có thề 
thiết kế các mẫu nhà điền hinh và các 
cấu kiện tiêu chuần như khung nhà, 
cội, kéo, cửa... thích hợp cho từng 
vùng đề hướng dẫn nhân đân xây dựng 
và sử địng vật liệu tại chỗ một cách 


- kinh tế gia đình. 


hợp lý. Nhà ở nông thôn nói chung 
nên làm lai tíng đề vừa tiết kiệm đất. 
vửa có noi Ở, nơi sản xuất thuận 
tiện. 

Ngoài Fa văn đề trên. kinh tế quốc 
đoanh, tạp thề cản làm tốt công túc 
dịch vụ kỳ thuật, cung ứng vật tư 
nguyên liệu và tiêu thụ sản phầm cho 
Đông thời. thực hiện 
tốt các chính sách khuyến khích phát 
triển kinh tế gia đỉnh của nhà nước 
vửa ban hành; tiếp tục nghiên cửu 
điều chỉnh bồ sung và tiến tới ban 
hành một luật về kinh tế gia đình, 
tạo cơ sở vững chắc cho việc phát 
triên kinh tế gia đình.. 


* 


Tôi tin rằng nếu làm được s&c 
việc trến, trong 15 —:20 năm tới mọi 
gia đình đều sẽ có nhà ở thích hợp và 
có mội nguồn thu nhập đáng kề. 
thảm chỉ sẽ có nhiều hộ trở thành 
q triện phú *, góp phần thực hiện "ông 
nghiệp: hóa đất nước. 


LANG SƠN MƯỜI NĂI... 


(Tiếp theo trang +?) 


tiếp xúc cùng có lợi trong cuộc sông 
thanh binh. 

Qua thái đó và hành đồng đúng 
đắn của minh, quân và dân Lạng sơn 
-_ đã và đang góp phần đáp ứng nguyên 
vọng của nhận dàn hai nước. Chúng 
tôi chân thành mong muốn phía Trung 
quốc cùng đáp ứng nguyện vọng đó 
bằng con đường đối thoại, tiến tới 
bình thường hóa quan hệ và khôi phục 
tỉnh hữu nghị giữa hai nước và hai 
đân tộc 


Hai nước và bai bên biên giới có 
hòa bình và hữu n¿hị là hạnh phúe 
lớn của cả hai nước vÀ hai đÂn tộe. 

* 

Nhân đày tôi xin thay mặt đẳng 
bộ và đông bào các đàn tộc Lạng sơn 
chân thành căm ơn các cấp, các ngành, 
nhần đản các tỉnh bạn và bè bạn quốc 
tế thời gian qua đã dành cho Lạng 


sơn sự ủng hộ nhiệt tình và sự giấếp 
đỡ quý Fău. 
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Đổi mới — Ý kiến về kinh nghiệm 


— — MẤY SÚY NGHĨ VỀ ĐỒI MỚI 
HỆ THỐNG VÀ CƠ (HẾ QUẢN LÝ Y TẾ HIỂM MAY 


~ 


" 


là GÀNH y tế trong nhiều năm 
N qua đã ho¿ts‹động theo cơ chế 
Ẫc lành cbíiih bao cấp, một cơ 
chế Không phú hợp với tiến 
trinh phát triền kinh lế — xã hội của 
đầt nước ta hiện rav. Dòi mới hệ 
thống và cơ chế quản lý y tế, vị vậy 
là một yêu cảu bức bách. 
Ì—Vè hệ thống y tế: Các hoạt động 


chăm sóc sức khỏe của chú. ` ta trong 
thời gian qua cl›:ú yếu dựa vào cơ sở 


ytế của Nhà nước (bố trí theo các 
khu vực hành chính: huyện, tỉnh, 


tr"unø ương) và các eơ sởy tế đân lập 
_ (tại các xã, phường). Trong những năm 
chiến tranh giữ nước vĩdai, nhân dân 
ta không còn thì giờ đề suy nghĩ 
nhiều về những vấn đề riêng tư, kê cả 
những vẫn đề chưa thật cấp bách về 
sức khỏe và bệnh tật. Trong hoàn 
cảnh ấy, hệ thống y tế nói trên đã đáp 
ứng khá tốt những nhu cầu cấp bách 
nhất của hai cuộc kháng chiến chống 
Tháp và chống Mỹ. 


Chiến tranh kết thúc, nhu cầu về 
chầm sóc sức khỏe táng lên gấp 
bội. Trước hết là những nhu cầu về 
chăm sóc sức khỏe của nhàn đàn miền 
Nam vừa được giải phónz, các đi chứng 
chiến tranh càn đuợc khác phục. 
nhiền vấn đề về súc khỏe và bệnh tạt 
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NGUYÊN FỮU HỒNG * 


tạm gác lại tren gịỦ .ời chiến giờ đây 
phải giải quyết. Thêm vào đó là 1⁄7 
triệu trẻ em ra đời hàng năm, 
NIững chuần mực về chấm sóc sức: 
khoe có giới hạn trong thời chiến lúc 
này cữnz không còn thích hợp, su 
phát triển của xã hội và các mi ø a0 
lưu. thông tín trong nước và giiớb 
tẻ cũng tạo nên hàng loạt nhu eäu mới, 
Tắt củ gánh nặng đó đè lên hệ thống 
y tẾ vốn từ lâu văn hoạt động theo 
truyền thống cũ với những khó khăn 
ngày càng lón hơn vẽ cơ sở vật 
chất và kính phí. Đó là chưa kề những 
nhiệm vụ mà ngành Y tế vẫn phải 
tiếp tục gánh vác ở các vùng còn chiến 
tranh, hoặc bị chiến tranh. đe dọa. 


Thực trạng nói trên đã đẫn đến 
một tỉnh thế không thê tránh khỏi là 
sự mất cân đối ngày càng nghiêm” 
trọng giữa cung và cầu trên lĩnh vực 
các dịch vụ sức khỏe, trước hết là 
trong khâu khám chữa bệnh. Sự mĩ! 
cân đỗi này ngày càng trở nên nàng 
nề hơn do khả năng đầu tư của Nhà 
nước cho các cơ sở y tế rất có hạn, - 
kinh phí không đủ đề hoạt động, đời 
sống của cán bộ y tế không được bảo 
bảm, cơ sở vật chất—kÿ thuật không 


Giáo sư, tiến sĩ v học 


được tú sửa, bỗ sung hoặc đôi mới. 
Khu vực y tế dân lập cũng gặp nhiều 
khó khăn. Những thay đồi vẻ tò 
chức và cơ chế quản lý trong nòng 
nghiệp đã ảnh hưởng nghiêm trọng 
mạng lưới y tế xã. Nhiều trạm y tẾ 
cơ sở hoại động cảm chừng, hoặc buộc 
phải ngừng hoạt động. Có thể nói lệ 
thống y tế hiện tại đaiug háng ngày 
mất thên, dự trữ. mặc dù nó đã hit 
sức cố gắng. Mọi nỗ lực theo lẽ lỏi cũ 
không mang lại những hiệu quả mới 
và những hoạt động y tế truyền thống 
ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn. 
Trong hoàn cảnh các hoạt động y tẾ 
của chúng ta chưa đáp ứng được mọi 
nhu cầu đa dạng của cuộc sỐng, sự 
xuất hiện và tồn tại tự phát các hình 
thức dịch vụ y tế khác là đương nhiên. 
Đảng tiếc là trong một thời gian dài 
chúng ta đã không dánh giả đúng 
được xu thế đó, chưa xác dịnh được 
những gì chúng ta có khả nàng lần 
và những gì chúng ta cần tÖ chức cho 
xã hội iàm, không khuyến khích và 
quản lỷ đây đủ nhiều dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe ngoài hệ thống y tế nhà 
nước, thậm chí còn coi nhiều hoạt 
đông của lĩnh vực này là Š* bất hợp 
pháp: ®*. Chúng ta đã tự trói minh đ¿ng 
thời lại cỐ gắng vùng vày nhưng càng 
ngày càng đuối sức hơn trong những 
cái dược coi như là hợp pháp ®. 
(húng ta đ ngại và thụ động, không 
đám mở ra những hình thức hoạt 
động mới phù hợp với tình hình mới. 
Thái đó đó đã đắn đến tình trạng khu 
vực cậc dịch vụ y tế ngoài hệ thống 
nhà nước ngày càng phát triền mọt 
~ách tự phát và trở nén hỗn loạn. 


Đè khắc phục tỉnh trạng trên, 
không có cách nào khác là phải đồi 
mới hệ thống v tế nhằm mở rộng các 


dịch vụ chăm sóc sức khỏe với các. 


hình thức đa dạng, phục vụ an toàn, 
có hiệu quả và thuận tiện cho những 
nhu cầu về y tế. Trên cơ sở những 
ràng buộc về mặt luật pháp, cần tiến 
tới một hệ thống y tế được quan Ìv 


thống nhất về mẶt nhà nước với eác: 
dịch vụ v tế được các ¡Š chức nhà 
nước hoặc không phải của nhà nước 
thực hiện. Đã đến lúc chúng ta không 
thề đối lập ccái hiện đang được coi 
FA hợp pháp» với tất cầ những * cái 
hiện đang được coi là bắt hợp phá.p?., 
Trên thực tế nhiêu dịch vụ ở Hnh 
vực này đã mang lại những hiệu quả 
nhất định, làm giảm nhẹ đáng kề 
các hoạt động của các cơ sở v tế 
Nhà nước hiện đang có nhiều khó 
khăn. Thái độ thích hợp nhất hiện 
nay là vừa củng cố và lăng cường 
các cơ sở y tế hiện có, vừa khuyến 
khích và cho phép mở rộng các hình 
thức phục vụ sức khỏe khác (tập thề,. 
cá thể, tư nhân). Làm như vậy sẽ phủ 
hợp với những đồi mới của nền kinh 
tế và đáp ứng được đòi hỏi ngày càng 
tăto cúa nhàn đân, Cùng với việc mở 
rộng hệ thống chàm sóc sức khỏe theo 
hướng nói trên, cần kiên quyết đấu 
tranh xóa bổ những tð chức và cá nhân 
núp đưới chiêu bài phục vụ sức khỏe 
đề thu kiếm lợi nhuận bằng những 
hoạt độug không có ích pỉ. cho sức 
khóe, có khi còn gày tác hại đến sức 
khỏe của nhân dàn. 


2 —- Về cơ chế quản lý: ĐỒi mới cơ 
chế quản lý y tế là một trong những 
biện pháp quan trọng dễ Khai thác 
tốt hơn tiềm năng hiện có, làm thay 
đồi bộ mặt của những hoạt động v tế 
nhà nước, củng có vị trí nòng cốt của 
những cơ sở này trong hệ thống v tế, 


Hiện nay, trong các cơ sở y tế nhà 
nước cơ bản vẫn còn thực hiện cơ 
chế quản lý tập trung quan liêu bao 
cặp. Cơ chế này đã tôn tại một thời 
gian khá dài trong cơ chế chung của 
cả nước, Trong kháng chiến chống 
Mỹ. đã có một thời gian dài cùng với 
những nỗ lực của bản thân, chúng IA 
thường xuyên nhận được những khoản 
viện trợ khá lớn vẻ thuốc men VÀ 
trang thiết bị v tế tử bên ngoài, nhờ 
đó đã trang trải được về cơ bản những 
như cầu cấp bách của nhân dân trên 


)2 


có 


lĩnh vực sức khỏe. Chúng ta đã thực 
hiện một chính sách *®thượng ban, hạ 


phát? trong toàn bộ hệ thống y tế, 


Chính sách như vậy kéo dài hàng 
chục năm từ thời chiến sang thời 


bình không được sửa đôi đã nuày 
càng bộc lộ những nhược điềm tIrảm 
trọng. Đó là tình trạng cấp trên quản 
cấp đưới bằng hàng loạt các thông tư, 
chỉ thị, chỉ liêu v.v. mà trong rải 
nhiều trường hợp lại không sát với cơ 
sở. Thậm chí, một số cấp trên còn 
sản sàng thò bàn tay điều “khiển cụ 
thề xuống các hoạt động của cấp 
dưới, mặc dù không nắm được tình 
hình. Cơ chế quản lý nói trên đã tạo 
ra tàm lý vừa bị trói buộc, vừa sẵn 
sàng ý lại cấp trên của nhiều cán bộ 
quan lý cấp dưới. Sự “ban phát ? kéo 
đài đã tạo ra trong cán bộ và nhân 
dâu thỏi quen ý lại vào nhà nước. 
Mọi người yên tầm rằng khi ốm đau 
đã có nhà nước chăm lo nên không 
chủ đọng, tích cực tìm kiếm những 
giải pháp đề bảo vệ sức khỏe cho 
mình. Ngay cả bộ máy chịu trách 
nhiệm quan lý người lao động cũng 
thờ ơ với việc tỉm các biện puäp tốt 
hơn đề chăm sóc sức khỏe cho họ. 
Đây chính là một trong những nhân 
tố can trở việc phát huy tiêm lực hết 
sức to lớn của y học dự phòng, một 
quan điềm hết-sức cơ bản của nền v 
tế xã hội cú nghĩa. Không phái ngầu 
nhiên mà có ý kiến cho răng khám, 
chữa bệnh không mất tiên như hiện 
nay xét cho cùng đối với môi người 
đìn, cũng như đối với cộng đồng €ó 
hại nhiều hơn là có lợi. 


Cơ chế quản lý nói trên lại càng 
làm cho tỉnh hình rối ren hơn khi cấp 
trên «không có bao nhiêu đề mà ban 
_phát?. Chúng ta đã hết sức cỗ gắng 
nhưng vẫn không đủ khả năng đề 
đầu tư nhiều cho hệ thống y tế như 
cão nước tiền tiến trên thế giới. 
Những năm vừa qua các cơ sở y tế 
nhà nước đều thiếu kinh phí đề hoạt 
động. Nhiêu cơ sở chỉ nhận được 56, 


lo 


thậm chỉ còn ít hơn, kinh phí cần 
thiết. Tỉnh trạng xuống cấp toàn diện 
của hệ thống y tế là không thẻ tránh 
khói, nhiều hoạt động vốn được cOi 
là bình thưởng của thời kỳ œphön 
vinh ® nay đã phải ngừng hoạt độnø. 
Những mặt hạn chế của cơ chế quảm 
lý hiện nay có thê để dàng nhận thấy 
trên máy mặt sau đây : 


a) Do những trói buộc tử trên, đội 
ngũ cán bộ quản lý trở nên kém năng 
động, hoặc buộc phải * phá rào *. Kém 
năng động nên không huy động được 
hết những tiềm năng sẵn có về kinh 
phí, eơ sơ vật chảt — kỹ thuật, không 
động viên được hết những tiềm năng 
về lao động, l:c ecä lao động trí óc và 
chân tay. “Phá rào» trong nhiều 
trường hợp đã dân đến những hậu 
quả xấu, gây nên những mất mát cẳ 
về người và của. | : 


b) Căn bộ quản lý y tế cũng như 
cán bộ chuyên môn đều khỏng có 
thói quen cân nhắc, tính toán trong 
quá trinh tỒ chức các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe, đặc biệt là rất ít quan 
tàm đến hiệu quả kinh tế của các 
dịch xụ căn được thực hiện. 

Dề khác phục tình hình nói trên. 
chúng ta cần nhanh chóng chuyên cơ 
chế quan lý tập trung quan liêu bao 
cấp trong công tác y tế sang cơ chế 
hạch- toàn. Ehi đặt ra sự cần thiết 
này, không ít ý kiến cho rằng y tế là 
một lĩnh vực của chính sách xã hội. 
thực hiện chế độ bao cấp ở dày là 
tât nhiên. lọ lo rằng xóa bỏ cơ chế 
quản lý bao cấp trong lĩnh vực y tế 
sẽ dẫn tới khả năng xóa bỏ việc thực 
hiện chính sách xã hội trong công tác 
chăm sóc sức khỏe. Đồi mới cơ chế 
quản lý trong lĩnh vực y tế theo 
hướng hạch toán các dịch vụ y tế Ở 


- đày chính là nhắm khai thác tốt hơn 


những khả năng hiện có, thực hiện 
có hiệu quả hơn chính sách xã hôi 
với nguồn ngân sách còn rất ít öí 
của chúng ta hiện nay. Làm như vậy 
chúng ta mới có cơ sở đề đánh gia 


đúng hiệu quả phục vụ và hiệu quả 
đầu tư trong các cơ sở y tế nhà nước, 
đồng thời trả lương đúng cho đội ngũ 
cần bộ v tế, động viên họ không 
ngửng học tập và sámz tạo, đóng góp 
ngày càng nhiều cho sự nghiệp chăm 
sóc sức khóe nhân dân. Làm như vậy 
chúng ta mới xác định được cụ thề 
mức độ thực hiện chính sách xã 
hội của Nhà nước trong lĩnh vực y 
tẾ và môi công cân đẻu biết rõ 
mình được hưởng chính sách xã 
hội như thế nào khi cần giải quyết 
những vấn đề có liên quan đến sức 
khỏe và bệnh tật. Làm như vậy 
ngành y tế mới có thề mở ra những 
dịch vụ y tế rộng rãi, mỗi công dàn 
mới cỏ điều kiện lựa chọn cho mình 
những dịch vụ y tế thích hợp với hoàn 
cảnh kinh tế cho phép của cơ quan, 
xi nghiệp, tập thề lao động sau khi 


đã được thực hiện đầy đã các khoản 
mà chính sách xã hội quy định. 

Thực hiện một cơ chế hạch toán 
như vậy trong công tác y tế sẽ lạo ra 
được những sức mạnh mới: 

a) Hệ thống y tế được nuôi dưỡng, 
phát triền và phục vụ tốt hơn với một 
nguồn kinh phí hợp lý được bồ sung 
ngoài ngân sách nhà nước. 

b) Cán bộ quản lý các ngành buộc 
phải chăm lo nhiều hơn sức khỏe của 
người lao động ngay tại cơ sở, nếu 
không muốn phải mất những chỉ phí 
lớn hơn khi họ ốm đau. 

e©) Mỗi người đều phải tự giác chăm 


1o sức khỏe của mình. 


Những kết quả có thề đạt được 
nói trên là nguyện vọng của mỗi 
người dân trong tình hình đất nước 
đang đồi mới hiện nay. 
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TÒNG THUẬT... 


\ 


9. Vạ các biện pháp hình chính và 
tắc biện pháp kinh tế. 


Đa số nhữỮng người tham gia hội 
tho đầu nhất trí là các biện pháp 
thống lạm phát chủ yếu phải là 
nhữ nơ biện pháp kinh tế, nhưng 
tủng có nhiều v kiến nhãn mạnh 
rắng trong tình hình rối ren lộn 
lÔn như hiện nay nhất thiết phải 
sy đụng một số biện pháp hành chính 
fửỨN¿ rán thì mọi biện phấp kính tế 
thống lạm phát mới có thề thực hiện 
được : 


rên đây là một số vấn đề còn tồn: 


là những ý kiến còn khác nhau, cần 
HIẾP tục trao đồi thảo luận đề làm 


(Tiếp theo trang 74) 


sáng tỏ. Những vấn đề tồn tạiấy cũng 
chỉ ra chochúng ta thấy những con 
đường đề cân nhắc lựa chọn. 


Nói tóm lại, trên cơ sở bốn phương 
án đưa ra hội thảo và trên cơ sở kết 
quả của cuộc hội thảo khoa học lần 
này, chúng ta có đày đủ khả năng xây 
dựng một phương án chống lạm phát 
hoàn chỉnh đề kiến nghị với Đẳng và 
nhà nước con đường và các giải phấp 
thoát ra khỏi tỉnh trang nguy cấp 
hiện nay. 


Ben. tổ chúc hội thảo khoa 
học về « Vấn cề lạm phat 
và xây dựng phương én 
chống lạm phát ở nước ta ® 


— 
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HQ XỬ NHƯ THỂ NÀY ĐÂY! 


NHị LÊ 


ỘT thời từng qua, và nhất là 

ngày nay, bèn cạnh nhiêu điều 

tỐt, cuộc sống vẫn tích tụ và 
nhói lên không ít chuyện đau buòn. 
Kháp đó đây, bao nỗi oan ức của con 
người do những ngang trái của xã 
hội để nặng, phong bế bấy lâu giờ 
đang bung vỡ, rộ lén, được dư luận 
rộng rãi biết đến: bao trái tim đau 
đớn và nói lòng phản uất trước số 
phận con người bị coi rẻ, vùi dập, 
bị chà đạp, đọa đày mà văn không 
ngớt tín Lướng vào công lý, vào ngày 
mai. Nhưng, đáng tiếc thay, cần cần 
công lý dường như văn còn... nghiêng 
nợa. 


Khắp nơi đang đòi hội, hội thúc 
từng giày từnz pàút, phái làm lành 
mịn ĐỐI quan HỆ piúa Công œ1 VỚI 
các cơ quan hành giáp, củn Tịcn [rong 
sạch ngày chính các cơ quan pháp 
luật, nhìm øðójp phần lập lại Rý ưØun2, 
thề chế nước nhà. 


Tháng 5-f9ÄÄ vừa qua, tôi Hiến bà 


Nguyễn Thị Bích Lọc CNht pmiáy đồ 
họp xuất khía Hà nội với một làn 
dơn, thư kêu oan, với những giọt 
nước mái và nỗi đau đứt ruột của 
một bà mẹ mất con, mà trứch nhiệm 
trước hết thuộc về phía công an quận 
Ha định, Hà nói. Con bà, anh Nguyễn 
Manh Hòa, một chiến sĩ tại ngũ ở sư 
đoàn 1Ú, quân đoàn 3, dã chết oan 
khốc, đau đớn trong trại tù Noghệ tĩnh 


b8 


Chuyện ngày thường: 


—_—— —_ TỶ —n=zmn e cm = = — — —mnmnn-nsem—— 


ngày 15-5-1981, Vì sự nhầm lắn? Vi 


-những hồ sơ giả? Ai sẽ chịa trách 


nhiệm về cái chết oan nghiệt của Hòa? 
Tám năm đã trôi qua, song chăng ai 
chịu eœä, 


Tôi nghe và thực tin rằng, ở trại 
giam Nghỉ kim (Nghệ tĩnh) có những 
“địa ngục trần gian", và lính kỉnh 
roi sắt, đỉnh bu lông đề tra tấn phạm 
nhân với ông quản giáo Hiển ác như... 
hồ. Anh Nguyễn Sĩ Lý, người vô tội 
thoát chết từ nơi ấy trở về còn nói 
rang, hình như pháp luật và chàn lý 
không soi đến đấy? Tháng 6-1988, 
anh đã lên tiếng đòi truy tố mấy 
người: li — Nguyễn Công Lô phó 
huyện trưởng huyện công an Yên 
thành, người chịu trách nhiệm thụ lý 
vụ án, đã ép cung Lý bằng nhiều 
biện pháp đẻ tiện; 2 — Nguyễn Ngọc 
Đắc, nhân viên phòng điều tra xét 
hỏi thuộc Sở công an Nghệ tĩnh. 
người đã đánh đập cha LÝ và mớm 
cemir Lý; 3 — ông cán bộ quản giáo 
liền. Tôi biết, Sở công an Nghệ tĩnh 
đan điều tra, làm rõ sự thật. Nhưng 
đếa hóm nay, năm tháng¿ đã qua, kết 
quả vàn cỏn.. bộ trống † | 


Gìần đây, tại quân khu 9. Viện 
trướne Viện kiềm soát quần khu, đại 
tà Đi ịah NeẤn đã ra lệnh đình chỉ 
cầpnø đáo, đình chỉ sinh hoại đăng và 
bát am đoàn trưởng đoàn 622, đại (tÁ- 
Phan Van Tợn, và một số cán bộ khác, 
tước quần hàm dại tá của anh Tợn, 
giam lórz anh hơn 4 thắng. mà không 
hệ có lệnh viết, Đại úy Phan Hồng 
Trung, lrợ lý vật tư của anh Tợn, 
chỉ vị bị nghỉ ngờ đã lo lót cho một 
cơ quan lãnh đạo cấp cao của nhà 
nước, mà bị. cùn chân, nhốt trong 
liệt siam suốt 3 tháng ròng Ï 


Những chuyện đau lòng như thế, 
theo tôi được biết, còn diễn ra ở 
Quảng ninh, Thanh hóa, Quảng nain— 
Đã nắng Tây nỉnh, Minh hải, v.v. 
Vậy ¡à ở nhiều nơi trên đất nước ta, 
bao nhiêu thân phận con người bị coi 
rẻ,ức hiếp. đọa đày như thế, bao nhiêu 
người có chức trách đối xử với con 
người như thế nhưng pháp luật còn 
bỏ quên hay “ngoảnh mặt » mà nhàn 
dân chưa kịp biết chuyện, rõ tên ? 

Tình nghỉ và ehỉ những tình nghi. 
Bắt giam, cùm trói công dân chỉ vi 
tình nghi trộm cắp, tình nghỉ phạm 
pháp. Thẻ là, ở thành thị cũng như ở 
nông thôn xảy ra như cơm bữa việc 
bắt người hoặc tha, đánh, trói. xỉ vả 
đân thường hẻt sức tùy tiện. 

Đã bị bất coi như là có tội, và phải 
chỉ ra tội với bất cứ giá nào. Điều 
đó hiện nay gên như là phương châm 
hành động của không Ít những người 
làm nhiệm vụ thi hành pháp luật. 
Thế là, ở trong Nam cũng như ngoài 
Bác, đang tái diễn và lan rộng cảnh 
những người thực thi pháp luật đã tra 
tấn hoặc ra lệnh tra tấn, dùng nhục 
hình tàn nhân đối với những người bị 
bắt (cả phạm tội cũng như can ức 
hay nghỉ vấn là có tội), ngang nhiên 


vi phạm pháp chế xñ hội chủ nghĩa - 


Cả một thời người ta đã làm như 
thế. Và hiện nay đó đây văn còn như 
thế. 


Cuộc sống vốn phức tạp, nhiều khi 
đen trắng khó phân minh nèn mới 
cần phải có sự kiềm tra, giảm sát và 
sự nhin nhận tỉnh tưởng và đúng đản, 
xử lý nghiêm minh của các cơ quan 
công an, kiềm sát, tòa án. Song rái 
tiếc, trong nhiều trường hợp, có 
những nhân viên, cán bộ hành pháp 
chẳng những không làm tròn mà còn 
làm trái với phận sự của minh, làm 
trải pháp luật. 

Tôi đọc vụ án Nguyễn Mạnh tòa, 
chỉ trona 9 tháng kề từ lúc bị bắt đến 
khi anh chết, công an quản Da đình 
đã 3 lần thay đồi tội danh cho anh. 
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Xin hoi: cái gì thúc đầy người ta 
nghi ra và gán cho anh những cải 
“Siôệi» ấy ? Đắt một người mà từ tên 
đệm, năm sinh đếr tội trạng đều 
không biết rõ mà cũng bắt được ư? 
Thực tế là anh vô tội ! Chính công văn 
số 5I8/PX Iö do ông Vũ Định Hoành, 
phó giám đóc Sở công an Hà nội ký 
ngày 7-6-1984. nói rõ; ® Việc công an 
quạn Ba đình bắt giữ, xử lý anh 
Nguyễn Mạnh Hèa là chưa đúng. Và 


thương thay, khi gia đình, bè bạn, 


đồng chí của anh nhận dược điều đó 
thì anh đã không còn nữa! Niềm vui 
thuộc về những người đã ra lệnh bắt 
giam và đưa anh đến cái chết chăng 2 
Tôi Không rõ, nhưng chỉ biết, ởng Mai 
Văn Hãy lúc ký lệnh bắt anh, ngày 
1-8-1980, mang quản hàm đại úy, 
quận phó, giờ đã là trung tá Œ). Và 
tôi biết, zia đình anh Hòa đang đề. 
nghị truy tố ông và những người thụ 
lý hồ sơ, dựng lên biên bản giả đó 
để hại anh. 


Vẻ trường hợp Nguyễn Sĩ Lý, cho 
đến bây giờ công luận rộng rãi đều 
rõ sự oan khiên dến nghiệt ngĩ của 
anh và thông cảm, đồng tình với kiến 
nghị của anh. Nhưng văn còn nhức 
nhõi trong lòng bởi nỗi nghỉ hoặc: 
liệu có ai, có phiên tỏa nào xử những 
người đã đầy anh vào gần 2000 ngày 
cảm cố không ? đây gia dình anh vào 
vòng hoạn nạn, điệu đứng trăm bề 
suốt hơn năm năm không 2 


Đến dày, tôi lại nhớ tới chị 
Nguyễn Thị Hương Lan ở Tây nình, 
đã gõ cưa hàng chục cơ quan chức 
trách với những lá đơn liên tiếp gửi 
đi hàng chục năm ròng, chỉ cốt đề, 
khần cäu eơ quan nào thực có thầm 
quyền, thực công mính xóa cho cúi. 
án oan mà gia đình chị đã cơ cực 
mang hơn mọt thạp ký qua, nhưng 
đến nay văn chưa có hồi âm thỏa 
đứng. 

Tục ngữ ta từ xưa chỉ: nói: «Sai 
mọt ly đi một đậm ». Còn nay, [rong 
việc thực hiện pháp luật, trách rằng, 
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“sai một ly đi chục dặm, đi cả chục 
cuộc đời ® !. 
ˆ Chắc không ai nói rằng trong việc 
th hành pháp luật ở nước ta. mọi 
trưởng hợp đều sai trái, nhưng rõ 
ràng những gì đã diễn ra như nêu 
trên đã gây nẻn ấn tượng: hình như 
trong hệ thống các cơ quan hành pháp. 
có những cơ quan, những người cÓ 
đặc quyền đứng ngoài vòng pháp 
luật, pháp luật “ trừ » họ ra ; có những 
người làm công tác điều tra. xét hỏi. 
quản lý, giáo dục ở các cơ quan công 
an, các trại cải tạo như ở Hà nội, 
Nghệ tỉnh... có toàn quyền vu cáo, 
bắt bớ, đe dọa, ép cung, mớm cung, 
nhục hình bất cứ ai mà không hề bị 
lên án hay trừng phạt! Và có những 
kiềm sát viên làm công tác điều tra 
hoặc kiềm sát như ở quân khu 9,ở 
Tây ninh... có cái đặc quyền bắt 
người, €thả ra rồi lại bắt vào như 
chơi P1. : 
Làm sao người ta có thê đồng tỉnh 
với việc Viện kiềm sát nhân dân Hà 
nội trả lời Viện kiềm sát nhàn dân 
tối cao về vụ án Nguyễn Mạnh Hòa 
rằng : Khuyết điềm «chết người ? của 
công an quận ba đỉnh, giao cho Sở 
công an Hà nội xử lý nội bộ (). Xử 
lý nội bộ là gi? Một mạng người đã 
mất đi vì họ, chẳng lẻ chỉ đủ đề xử 
lý nội bộ ? Vậy cần mấy mạng người 
nữa mới đủ đề xử lý công khai? Họ 
sợ gÌì? Sợ ảnh hưởng đến quyền lực 
và “uy tín* của công an quận Ha 
đình chăng? Bài học xương máu từng 
cho. thấy, nếu những kẻ phạm tội 
được xử lý nội bộ» theo cái kiều 
“úp úp mở mở? thiếu công khai 
thường thoát kỷ luật và dán đến tội 


lỗi cao hơn. Sự né tránh * mất mặt ® 
thường đưa đến mất mặt thật sư. Ai 
còn tin được nữa. 


Và lẽ khác, tin sao được bởi cho 
đến tận lúc tôi viết những dòng này, 
ngày 17-11-1988. những người hảnh 
pháp trái phép kia vẫn tại ngoại bình 
yên. vẫn được lèn lương. thăng cấp. 
thâm chí còn được giữ những trong 
trách. Quyền nhỏ đã gáy hoa lớn. 
Vậy. quyền cao với cung cách hành 


pháp ấy. hiềm họa sẽ đến đâu ? 


Thực tế chỉ ra rằng, sự coi thưởng. 
vi phạm pháp luật (dù là ai) nếu không 
bị ngăn chặn, xử 1ý thích đáng thì sẽ là 
ngòi nồ cho sự coi thường con người. 
chà xéo lên kỷ cương xã hội. Trên 
không nghiêm một, dưới tất loạn hai. 
Cứ tỉnh bênh huyện, huyện bênh xã, 
“phép vua thua lệ làng », thi tệ lòng 
quyền được địp hoành hành. Và tệ ô 


-_ dù, lấp liếm, bao che tội lỗi cho nhau.” 


lại càng lấn tới: kẻ phạm tội vẫn 
sống nghênh ngang và tiếp tục phạm 
tôi — Hậu quả thật khôn lường. 

Nhàn dân từng nói rất tài: « Nếu 
như kỷ luật chừa tôi. Thi tôi cũng 
sẽ coi trời bằng vung s. 

Sự thật, theo một ý nghĩa nào đó. 
những người hành pháp tôi vừa nhắc 
ăy, đã coi trời bằng vung. * 

Vậy, vì lý do gì họ không bị xử lý 
trưng trị 2 

Tôi bồng nhớ, nhà viết kịch nồi 
tiếng người Đức, Béc-tôn Brếch từng 


nói một câu đại ý: kẻ nào không biết 


chân lý, kẻ đó là một con lửa. Kẻ nào 
biết chân lý rồi mà còn cố tỉm mọi 
cách phủ nhận nó, kẻ đó là một tên 
gIÉt người. 


Chuyện ngày thường 
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xá 


HỒNG TƯ 


năng lực vào loại trung bình, 

còn cá tính thì mềm yếu, 
nghĩa là một người không có bản 
linh gị đáng kề, chỉ được tiếng là 
«tốt bụng ?. 

Cũng vì cái tài và cái đức như vậy 
áên con đường * hoạn lộ » của ông 
chẳng lấy gì làm thênh thang lắm, cứ 
« tuần tự nhi tiến ®, đều đều như những 
ahjp chày giã gạo bằng sức nước Ở 
miền ngược. 

- Thế mà đùng một cái, ông trở thành 
người lãnh đạo cao nhất của một địa 
phương. Tin đó mới đầu làm cho 
nhiều người sửng sốt, nhưng rồi người 
ta cũng nhanh chóng hiều ra. Số là ở 
địa phương đó, vào thời điềm đó, đang 
có hai phái (tạm gọi là cấp tiến và 
bảo thủ) tranh chấp nhau quyền lực 
mà chưa phân thắng bại. Vi vậy, cả hai 
phái đều phải chấp nhận ông ở cương 
sị người đứng đầu như một giải pháp 


^ - 
| NG Trân Văn H là một người có 


tạm thời với hy vong sẽ từng bước. 


làm chuyền biến so sánh lực lượng 

theo chiều hướng có lợi cho phái mỉ nh. 

Thế là sự tầm thường thắng thế. 

| Nhưng kết quả của « sự lựa chọn » 
đỏ như thế nào ? Về mặt chủ trương 

hành động, ông H thích những chủ 


trương nửa vời mang tính thỏa hiệp: 
đề được lòng cả hai “phái *. Về mặt. 
tồ chức và cán bộ, ông lập thêm ra 
một nhóm cán bộ #“trợ lý ? đề giúp 
ông bồ sung những lỗ hồng về năng 
lực. Lại là con người w tốt bụng » nên 
ông đã từng bước chiêu mộ và tập 
hợp xung quanh mình một «ê kíp w 
gồm toàn những người căn hiền ơ 
lành ? chứ không phải là những người 
sắc sảo, có thực tài. 


Năm tháng êm đềm qua ổi, ông H 
với “ê kíp » của ông cứ ung dung tự 
tại. Phái cấp tiến sau một thời gian 
tích cực đấu tranh đã tỏ ra đuối sức 
đần, nhưng chưa chịu thua hẳn. Còn. 
phải bảo thủ thì sau những cuộc rút 
lui chiến thuật đã lấy lại sức đề phản 
công nhưng cũng chưa thể thắng đậm. 
Chỉ có công việc và phong trào ở địa 
phương là bị thiệt hại, vì tỉnh thế cứ 
bùng nhủng mà ông lÏ và tập thê lãnh 
đạo thì không có điều gì “dám quyết 
mạnh ». 


Lại còn có một điều đáng buồn nữa 
do cái *]lô gích » tệ hại đó để ra là : 
khi ông H tự cảm thấy không đủ sức 
đảm đương nhiệm vụ nữa và muốn 
rút Iui thì cái fê kíp cũng trung 
bình như ông tìm mọi cách cố giữ 
ông ở lại đề họ được tiếp tục nương 


nhờ dưới kóng tùng quân '. Còn 
ông thì cũng vì nề lòng họ ma 


rút lui cái Ý muốn xin rút lui... Sự 


lầm thường lại vẫn giữ được ưu 


thế! Phải nói thêm rằng: chiếm ưu 


thế một cách rất tệ hại, và tàt nhiên 
nó sẽ gây ra lắm tệ và nhiều hại, 


61 


° 


ĐỒI MỚI VÀ (0 HỘI 


Ừ sau Dại hội Đảng lần thứ VŨ. 


đặc biệt là sau Nghị quyết t5 của 

Bộ chính trị và bài nói chuyện 
của đồng chí Tông bí thư Nguyễn Văn 
Linh với các văn nghệ sĩ, mội trang 
mới với những khởi sắc đáng mừng 
đã mở ra trong vàn nghệ nước la, 
năng lực sáng tạo của văn nghệ sĩ (cả 
sáng tác và lý luận phê bình) được 
giải phóng'và đang trên đà phát huy 
trong quá trình đôi mới. 

Tuy thể, phân tích lại tình hình và 
nhìn lại phong trào vấn nghệ một cách 
thật bình tĩnh, tỉnh táo và khách 
quan thì quả là không phải không có 
- điều gì đáng lo ngại, thậm chỉ phải 
nói là có điều đáng báo đòng., Điều gì 
vậy? Đó là sự lắn lộn giữa đôi mới 
thật sự và đôi mới mang tính cơ hội, 
củng đó là hai thái độ đối tới đồi 
mới! một là hết sức bình tĩnh, chân 
thành và một nữa là lợi dụng để gây 
bé phái, phe nhóm, Điều này rõ 
ràng là có thật, duy không phải là bao 
quát, nhưng cũng còn ở những hiện 
tượng lễ lẻ; phải nhìn thẳng thắn 
vào, noi rõ ra, chứ không nên có thấi 
độ né tránh như một vài bài nhàn 
định, nhận xét về tình hình văn nghệ 
mm trên một số tờ báo thời gian gản 
địy. 

Đôi mới đi nhiên là phải chống 
bìo thủ, Bảo thủ đúng là lực cần chủ 
vếu của đôi mới, ai cũng biết và có thẻ 
nội thể, nhưng trong công cuộc canh 
làn đất nước hôm nay, nhìn ra nó 


0 


Thư gửi Bộ biên tập 


không đơn giản như vậy, không đễ 
dàng như khi ta thầy rõ mười mươi 
bọn bảo hoàng xưa kia. Đồi mới 
không đồng nghĩa với « làm khác đi ®, 
càng không phải lộn trái ra như kiều 
lòn chiếc áo, vì vậy không thề có 
chiếc áo đồi mới» trong tay aÏ 
mặc cũng được và có chiếc áo. 
cbảo thủ * trong tay quàng, khoác 
vào ai cũng xong. Cái khó là vày, 
sự phức tạp của vấn đề là vậy. 
Dã qua rồi cái thời ta cứ mặc sức 
kết án cái thằng “sản xuất nhỏ »®, 
rằng đói nghèo, răng lạc hậu, khó khăn 
là tại nô cả. Trăm tội đồ lên đầu nó 
tất, còn ta ta chả có lội gì, ta là quan 
tòa ! Bây giờ, thời thể đã khác, bày 
giờ cần có sự sòng phẳng của mỗi 
một người, mỗi người dang Và sẽ 
phải đồi mới cách nghĩ, cách viết, 
phải tìm đường, phải vừa là quan tòa 
vừa phải tự biết mình là can phạm, 
Dó là công việc, là thái độ tốt của 
người công dân — nghệ. sĩ. Còn đối 
với mọi người, hơn-lúc nào hết đang, 
cần một sự đoàn kết, cần có sức mạnh. 
Ày vậy mà tiếc thay lại có những 
nưười chỉ *®trông người ® mà *# không 
ngèm đến tao, Họ muốn cái quyên 
đồi mới là riêng của họ, chỉ có họ. 
Họ muốn là clLủ nhân ông của thời đại 
pê-rê-xtrôi-cea văn học hôm nay, là 
người nhạc trưởng, người lĩnh xướng 
cho toàn bộ dàn nhạc của một nền 
văn nghệ mới, bắt đầu từ con số 
không Œ), Vĩ đại và vinh quang biết 
lao khi được lĩnh xướng một dầu 
nhạc hùng hòn ấy. Cơ hội ngàn năm 
có một đã đến, nhiều người nghĩ vậy 
và xông ra xăng xái hò !a, Công cuộc 
đồi mới, công cuộc cải cách, cau) 


tàn nào chá xuất hiện chủ ngiĩa vVƠ 
-chộôi và bọn người cơ hội. Dó là n:ôt 
điều tất vếu phái nhìn thấy. Đám 
người này không đông nhưng lẻo lá 
à ranh mãnh, tình ví và nguy hiềm, 
Lúc họ dùng kế “tọa sơn quan LÒ 
đấu ®, lúc họ lấy phương châm * dục 


nước béo cò » đề kiếm chác, trục lợi.. 


Nguyên nhân của sự phức tạp và rồi 
_rcn frong giới văn nghệ (nỏi đúng ra 
là tronz một số ngành, một số hoạt 
động) 1 ời gian qua trước hết chính là 
từ đám người này. Nhận ra diện mạo, 
ngôn tử và hành vi của những người 
cơ hội, trục lợi frong văn nghệ không 
khó lắm đấu rang có khi họ ki cắc 
trên mình bộ ca của con kỷ nhông, 
con tắc kẻ, Họ là những cây bút 
thưởng không có « bề dày * nhưng họ 
nói như họ hiều tất cả, như mọi 


sự đồi mới đều từ bọ. Mới ngày 
hôm trước họ còn tham gia vào 


những công trình khẳng định thành 
tựu của ¡một nền văn học lớn trai 
đài 40 năm máu lửa của đân tộc 
thì hôm sau họ đã toan sạch một dâu 
chéo đen lên đó. Mới hôm trước họ 
còn viết những bài đầy nhiệt huyết 
ca ngợi Trần Đăng, Nguyễn Thi, Lê 
Anh Xuân, Dương Thị Xuân Quỷ, Chu 
Cảm Phong, Bùi Nguyên Khiết.,, 
những nhà văn — chiến sĩ dã không 
tiễc tráu xương trong cuộc chiến đầu 
cho độc lập tự do cca đàn tộc, cho ca 
công cuộc đồi mới -đang điển ra thì 
hôm nay họ đã nhanh nhậu tán dồng 
Ấ đọc lời điểu » cho một g:at đoạn văn 
nghệ (mà trong đó văa nehiệp của 
các hà văn ấy là tiều biểu), Tác phẩm 
của những nhà văn ~ liệt sĩ ấy chúng 
ta chưa kịp in ra mội cách đàng hoàn 
(chỉ mới đượcin trén thứ giầy và cón 
chữ của chiến khu, chứ đã dược in như 
các tập thơ mới xuấầt hiền như Ngựa 
biền, Mẹ và em, Mùa dáng đầu...),LưƯCng 
đài các anh ấy chúng ta cñng chứa 
kịp thu goin vào bão tàng nhà van, 
vậy mà giờ đàyv có người dã toan đùi. 
búa tạ đập vào nhữn+¿ « đóng zóp thần 
thánh » đó, Nghe nội ở Tiên xò — quê 
: 


hương của công cuộc cải (Ô, người ta- 
mỘt mặt vẫn hàn mộ tài nàng của 
lác giả Những đứa trẻ phố Ác-bát, 
Thám từ buõn, Sam hối nhưng vấn 
đựng Thêm tượng, mở rộng thêm nhà 
báo tang, nhà lưu niệm của lác sia 
Sông Đông êm đềm, Đợi anh về, Muôoi 
của đất.. Ấy thế mà ở dăt nưéc 
Dgào nàn và liên miên chính chiến 


2V, hàng ngàn năm mới có A1nột 
Quoarg Trunơở,- một Nguyễn Du mà 


người ta lại toan *ha bệ » bằng cách 
coi các ông là thế này, thế nọ. Có kẻ 
còn đang tâm eoi hành động “hạ bẻ ® 
kia là enhãt ». Đôi mới có thể là như 
vậy chăng? Lại còn một Hiện tượng 
nửa, pần dày báo Văn nghệ có cho in 
một bài cồ vũ đồi mới và bảo báo này 
là của xã hội, của chung. Báo chí dưới 
sự lãnh đạo của Đăng luôn luôn là 
tiếng nói của một tô chức, một đoàn 
thê chứ không bao giờ là cái chợ 
Irởi — mà ở đó có «trăm kẻ bán. vạn 
người mua ø› muốn phô, muốn Đày ra 
cái gỉ cũng được, Quan niềm về tự do 
báo chí một cách vôi vàng nhĩ vậy vÔ 


hỉnh trung đã tạo ra một mảnh địt 


cho thứ hạt cơ hội, trục lợi nẫy mầm. 
Quan niệm về tờ ebáo chữ fo» như 
tiế vừa gây rối vừa tạo thêm cớ cho 
một số người đùng làm những chiếc ô, 
chiếc mộc che chân, 


Theo tôi, han lúc nào hết, các báo 
mộ mặ tnhtU đần chủ hơn nữa, những: 
Hoạt khác cũng phải hết sức giữ gìn 
tôn chỉ, ký cương của báo, GIữ sin sự 
đoần kế! trone anh cài em văn nghệ. 
KhóogtlG đề tình Lrazr ai công Cô 
quyền xía vô» được, Trong những 
nH;yày Văn qua íE thầy các hội viên nh: 
vấu cũ viết bài trên tờ bảo của Hệi 
Irone khi có cuười tài cần chưa thú, 
đàu, phng TỶ sự &@ Vòng vo tam quốc 
dược Xuất hiện liên tục, có sỐố hai bà 
bài ký bằng những tên khác nhau. 
Piát chấng đó là những người mới. 
¡h;ữngz tài nữnh đích thực của vău học 
hôm nay ? Nếu quả vậy thì công cuộc 
đồi mới văn nehệ chng đến nội khẻ 


v. 
1), 


kbăn mà trái lại hết sức đễ dàng, để 
đến mức chỉ cần «lô lên mội tiếng 
là được, chỉ cần nới «khác» hôm qua 
là có tác pLảm lớn ngay ! 


Sư khác nghiệt của nghề, kinh 
nghiệm của cuộc đời từng trải đã dạy 
cho-các nhà văn chân chính những bài 
học về sự điềm tĩnh, điềm tĩnh trong 
công việc, điềm tĩnh trong lời nói. Họ 
trả lời bạn đọc bằng chính tác phầm 
của mình. Họ không sợ ngrười ta khoác 
cho cái áo bảo thủ, họ chíng ngại bị 
sám chế là cũ, Lớởi họ có niềm tin 
mãnh liệt vào tay nghề, vào cái tầm 
lớn của mình đối với nhàn dàn và 
thởi đại mình đang sống. Thái độ chân 
chính ấy rất đáng tràn trọng. Nó là 
thước đo, là sự phân biệt giữa cũ và 
mới, giữa bảo thủ và eấp tiến. Nó 
hoàn toàn xa lạ với thứ hô hoán 
suông, với những « tuyên ngôn » hùng 
hồ. Thái độ đỏi với đồi mới, ranh giời 
giữa bảo thủ và cấp tiến là thể, chứ 
không phải là ở lứa tuôi, chức vụ và 
thề tài văn học cụ thề nào. Đồi mới 
văn nghệ theo tỉnh thần Nghị quyết 
95 của Đảng không phải là độc quyền 


C0! TRỌNG CÔNG TÁC 
GIÁO DỤC CÁN BỘ VÀ 
DÀNG VIÊN 


cầu của cuộc vận đọng làm 


RUỐN đạt được mục đích và yêu 
ñ i 

trong sạch và nânz cao sức chiên 
đâu của 1ö chức đăng và bộ mày nhà 
nước, làm lảnh mạnh các quan hệ xã 
hỏi, theo tôi, phải tiên hành giáo dục 
cần bỏ, đăng viên thật kỹ, thật sâu, 
Hởời hai lẽ: 

Mót là: tình hình tiêu cực trong 
đang tồn tại đã khá tàu, độ trượi khả 
đài, bình diện khá rộng, ngày ca môi 
số cân bộ đăng viên có chức có quyền 
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cÝa một nhóm người, cùng không 
phải của riêng một vài tờ báo, của 
riêng những người lứa tuồi 40 hoặc 
những cây bút thời thượng, tự coi 
“đua nhân vật lên giường ngủ » là 
eó cái w nhỉn tỉnh tế »; coi đả kích, âm 
chỉ, hạ bệ» là cái «tài phanh phuí 
bóc trần sự thật»; coi việc tânz bốc 
những tác phầm có một thời bị phê 
phán không đúng hoặc bị lãng quên là 
dàn chủ” là “công khai". Đồi mới 
văn học là công việc, là trách nhiệm, 
là nhiệm vụ của tửng cá nhân nhà 
văn. Phải làm sao cho tác phẩm của 
minh hay hơn-cecái hay ai cùng phải 
chịu, nhân ái và nặng tình người hơn. 
Đồi mới vàn nghệ là sự nghiệp lớn 
của các nhà văn, của các nghệ sĩ SỤ 
nghiệp ấy là sự nghiệp nghiêm túc và 
đòi hỏi đầy tỉnh thân trách nhiệm. 
Sự nghiệp ấy không có chỗ đứng cho 
những người không 1o sáng tác mà lo 
giành giật chỗ đứng trong tồchứ: 
hành chính, quản lý, càng loại trù 
những kẻ cơ hội. 
NGÔ VĨN ‡ BÌNH 
(Nhà phê bình păn học) 


cũng thoái hóa biến chất, xa rời lập 
trường quan điểm và bản chất cách 
m:ing của đẳng, nhiều đẳng viên chì 
là hữu danh vô thực, “đỏ vỏ, nhưng 
xanh lòng »,. 


- 


Một trong những nguyên nhân của 
tỉnh hình trên là sau khi giải phóng 
miền Nam, thống nhất Tô quốc, ca 
nước bước sang một giai đoạn cách 
mạng mới, lẽ ra đẳng phải coi trọng 
văn đề bồi dưỡng cho cán bộ, đăng 
viên những nhận thức mới ngang tầm 
đòi hỏi cúa tỉnh hình và nhiệm vụ 
mới. Nhưng đẳng lại coi nhẹ công tác 
giáo đục chính trị tư tưởng và công 
tác tô chức. Tình hình tiêu cực trong 
căn bô, đảng viên hiện nay chính là 
hậu quả nghiêm trọng của sự buông 
lỏng đó. ` 


Mặt khác sœó nhiều cần bộ, đảng 
viên còn mang những tàn tích của 
thành phần xuất thản,-›lại chưa được 
giáo đục bồi dưỡng, rẻn luyên tới mức 
cần thiết, đo đó còn mang dấu ấn của 
người nông đân, người sản xuất nhỏ : 
tính tự tư tự lợi, ý lại, tự do tản 
mạn, đơn giản chủ quan v.v., là nguòn 
gốc trực tiếp sinh ra sự trì trệ, tham 
ð, lăng phí, tự do vỏ kỷ luật v.v. 


Hai là : Yêu cầu của cuộc vận động 
là phải vừa xây vửa chống : Xây dựng 
lập trưởng quan điềm giai cắp công 
nhân, nâng cao giác ngộ lý tưởng 
cộng sản, ý thức trách nhiệm và phầm 
chất đạo đức cách mạng... Chống 
những biều hiện tiêu eực trong cán 
bộ, đảng viên đề làm trong sạch về 
tồ chức. Xây và chống đều là yêu 
cầu cơ bản, nếu chỉ làm qua loa chiếu 
lệ, khác nào dùng cao xoa bóp ngoài 


da đề chữa bệnh phù thũng nội tạng, - 


làm sao só thề khỏi được chứng bệnh 
nan Y 

Chính vì vậy, tôi thấy eần trang 
bị cho cán bộ, đẳng viên những nhận 
thức lý luận, quan điềm và cách xem 
xét giải quyết những vấn đề của cuộc 
sống xã hội trên cương vị của mỗi 
người. Động viên được lòng dũng 
cảm, dám nhìn thẳng và nói lên sự 
thật, dâm tuyên chiến với chủ nghĩa 
cá nhân của bản thân cũng như của 
đồng chí mình. Đó chỉnh là làm lành 
mạnh về tư tưởng — cơ sở để làm 
trong sạch về tờ chức, bảo đảm cho 
tồ chức luôn trong sạch, lành mạnh, 
sức chiến đấu của đáng được tăng 
cường. 

Cần trang bị cho cán bó, đẳng viên 
những . nhận thức về nhiệm vụ của 
đảng trong giai đoạn cách mạng mới, 
từđó đòi hỏi người đẳng viên phải 
cỏ chất lượng mới ngang tầm đòi hỏi 
của nhiệm vụ. Chất lượng mới đó thề 
hiện ở năng lực chuyên môn, trình 
độ quản lý và phầm chất đạo đức. 

Đòi hồi về tài năng lúc này bao 
gồm cả năng lực lãnh đạo, chủ trương 


` 


và năng lực 1ö chức thực hiện giỏi, 


chủ trương đúng phải dựa trên cơ sở.- 
hiệu rõ quy luật khách quan, có trình 
độ nghiệp vụ và hiều rõ thực tế, 
biết vận dụng một cách sáng tạO lý 
luận vào thực tiễn. Thực hiện giỏi. 
không phải là tô chức hội nghị phồ 
biến nghị quyết, kế hoạch xong là 
hết, đó mới là động tác mở đầu, còn 
phải tồ chức triền khai thực hiện, 
thân hành đôn đốc kiềm tra, kịp thời 
rút kinh nghiệm và phồ biến kinh 
nghiệm tốt, khen chê rõ ràng, thưởng 
phạt công mình. 


Về đạo đức phầm chất, cũng cần 


xác dịnh rõ mãy quan điềm cơ hẳn: 


Trước hết người cán bộ, đẳng viên 
phải có quan điểm đúng về lao động. 
Chỉ có lao động quên mình, lao động 
sảng tạo trong mi lĩnh vực mới tạo 
nên nền kinh tế mới, nền văn hóa 
mới và con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Và, mới người trên cương vị 
của mỉnh, nên tự hồi làm øì đề sản 
xuất ra nhiều của cải vật chất cho xã 
hội. lHện nay có khá nhiều cán bỏ, 
đảng viên còn sợ xuống cơ sở, sợ đi 
vào sản xuất, họ dua nhau chọn ngành 
nghề nhàn hạ lại dễ * kiếm ăn », nhiều 
“ bòng lộc ®, 

Xây dựng quan điềm tập thề xã 
hội chủ nghĩa, kiên quyết chống chủ 
nghĩa cá nhàn, nguồn gồe đẻ ra các 
loại tiêu cực hiện nay, các loại chủ 
nghĩa cơ hội ích kỷ hại dân, hại đảng, 
qsòng chết mặc bay, tiền thầy bo 
túi ®, # làm nghề nào ăn nghề đó » v.v, 

Xây dựng ý thức tô chức kỷ luật, 
bảo đảm cho mọi mặt hoạt động của 
đời sống xã hội được tiến hành theo 
một cơ chế quần lý kinh tế — xã hội 
và kỷ cương thống nhất, | 

Phải có quan điềm quần chúng 
đúng đắn. Mọi suy nghĩ và hành 
động của môi cần bộ, đẳng viên phải 
thấm nhuần quan điềm: do đàn và 
vi dân, thực sự đem lại lợi ích chơ 
nhân đân, thái độ đối với dân phảy 

(XeM tiếp lrang 66) 
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Hội thảo khoa học 


TỒNG THUẬT (UỘC HỘI THẢO KHOA HỌC tỀ 


‹ VẤN ĐỀ LẠM PHÁT VÀ XÂY DỰNG 
PHƯƠNG ÁN CHỐNG LẠM PHÁT 


“„, 


Ử NƯỚC TA› 


(Do Ban kinh tế trung ương và Bọ biên tập 
Tạp chị Cộng sản phối hợp tò chức tại Hà nội 
trong 2 ngày 23 và 24 tháng l2 năm 1988) 


I—- Mục tiêu của cuộc nội thảo 


° 


Hiện nav văn đề lạm phát Ở nước 


ta đang là mối lo lắng hàng nưày 
của tắt cả mọi người, mọi ngành, 
mọi cẤp; kề ca đồng bào Việt nam ở 
nước ngoài, những nhà kinh doanh 
nước ngoài muốn đâu từ vào Việt nam 
và ca các nhà kinh tế, các nhà báo 
trên thế giới quan tâm đến tình hình 
Việt nam. 

[.am phát đã xảv ra ở nhiều nước 
trên thế giới với chế độ chính trị. kinh 
tẺ- xã hội khác nhau và trong những 
thời ký lịch sử Khác nhàn. Song, ngày 
eq ở các nước có cùng chế đó chính trị, 
trong những hoàn cảnh lịch sử và 
các điều kiện kinh tế — xã hội khác 
nhau, các biền hiện của lạm phát 
cũmp không giống nhau, mà hết sức 
đa đang. Điều đó chứng ft lạm 
phút hệ một vấn đẻ cực kỷ phức 


+. ' 


“tạp, cho nên việc vận dụng lý hiận và 


kinh nghiệm mà thế giới dà đúc kết 
vào hoàn cảnh cụ thề của từng nước 
qua thật không phải là chuyện đề dàng. 


Trong các nước từư bản chủ nghĩa 
tứ cuối những năm: 59, học thuyết Phí- 
lip đã được phát triền rộng rãi. Học 
thuyết này kháng định rằng trong nền 
kinh tế tư bản chủ nghĩa tốc độ lạm 
phát phụ thuộc vào việc tăng tiền 
lương và sau này phụ thuộc vào quan 
hệ cũng cầu trên thị trường lao động. 
Mối liên hệ phụ thuộc đó được thể 
hiện trong hệ tọa độ đươi đạng 
qđưởng cong Philips». Giải pháp cơ 
bán, cốt lỗi rút ra từ học thuyết Phi- 
lip là «khống chế cầu * đề giải quyết 
vấn đề lạm phát. 

Ý nghĩa có tính chất nguyên tắc ca 
học thuyết Phi-Hp là ở chó lần đâu 
tiên nó đã chỉ ra sự phụ thuộc lẫn 


ÀÙ 


annu giữa các căn bệnh quan trọng 
nhất của nén kính tế tư bản chữ nghĩa 


hiện đại, chẳng hạn như giữa giảm - 
an phát và thất nghiệp hàng loạt.., 


)áu những năm 70 đã xuất hiện mối 
"%ghi ngở kết luận trên vì trong một 
sơ năm lạm phát và thất nghiệp lại 
đong thời tăng lên. 

Từ năm 1975-phái «chủ nghĩa tiền 
tệ edo Phrit-nen đề xướng cho rằng 
lạm phát chỉ do một nguyên nhân duy 
ahất là việc tăng khối lượng - tiền 
zAo lưu thông vượt quả tốc độ tăng 
xhố: lượng hàng hóa -dịch vụ và trên 
^œ sở đó người ta đề xuất giải pháp 
tkhống chế khối lượng tiền phát 
nành » đề ồn định giá cả. | 

Hai học thuyết nói trên cĩũng như 
sac biện pháp chống lạm phát ở một 
sở nước tư bản chủ nghĩa trong những 
qum gần đây có thể vận dụng thích 
tợp vào nên kinh tế sản xuất hàng hóa 
phát triền ở trình độ cao và đã được 
tiên tệ hóa phần lớn trong quan hệ 


4inh tế. Liệu những học thuyết này - 


sỏ thề vận dụng vào nền kinh tế xã 
hôi chủ nghĩa kém phát triền, mang 
nang tính chất trao đồi hiện vật, được 
nên tệ hóa ở mức thấp trong các quan 
%®¿ kinh tế trên thị trường xã hội chủ 
'ghĩa con nhiều điều kiện hạn chế 
ahư ở nước ta hay không 2 Đó là điều 
“ung ta cần phíi can nhắc kỹ đề 
tránh mắc phải những sai lìm mang 
nh chất giáo điều và cực đoan. 

J các nước xã hợi chủ nghĩa trong 
"ọt thời gian đài các nhà kinh tế 
xnông nghiên cứu những vấn đề của 
lạm phát trong nền kinh tế xã hội chủ 
nghia xay đưng theo mô hình kế hoạch 
nóa lập trung cao đô, bởi vĩ người Ía 
®uO rằng giá cả ở cậc nước này nói 
enung là ồn định và nền kinh tế xã 
^3i chủ nghĩa ưu việt, làm gì cólạm 
pišt† Cách nhìn đơn gián và có phần 
sô nhận đó mãi đến gân đây mới có 
tư thay đồi khi quả trình lạm phát ở 
'hột 8. nước xã hội chủ nghĩa nưày 
sàng trở nên rõ rệt hơn : từ lạm phát 
®gầm, tức là sự thiếu hụt có tính chất 


lạm phát do những khuyết tật trong 
hệ thống thề chế kinh tế—chinh trị 
gây ra, đến lạra nhất công khai khi 
buộc phi sải tô cấn trúc và cơ chế 
vạn hành của hệ thống. 

Ø nước tà tuy cũng án dụng mô hình 
kinh tế xã hội chủ nghĩa trưyền thống 
của Liên xô, nhưng do những hoàn 
cảnh lịch sử và các điều kiện kinh tế— 
xã hội có nhiều vếu tố đặc thủ, mô 
hình này đã biến dạng, trở thành một 
nên kinh tế tập quyền gia trưởng dựa 
vào hé lô « cấp phát — giao nộp » theo 
quan hệ hiện vật và được vận hành 
theo lối “áp đặt hành ví®, elio nên 
cúc biều hiện và diễn biến của quá 
trình lìm phát khi phải đi vào đồi 
mới TỀ ‹ái cách kinh tế cũng hết sức 
phức tap. 

“Tháng 10 năm 1987 Tạp chí Càng 
san đã mở mục, «Ns,hiên cứu —1rao 
đồi về vấn đề lạm phát ở nước ta®; 
tiếp tbhea đó vấn đề này đã được thảo 
luận, trao đồi trên báo chí cũng như. 
trong các cuộc hội nehị khoa học đo 
các ngành, các cơ quan tham mứt 
cắp cao của Đẳng vÀ Nhà nước, các 
trường đại học, 4e cơ sử nghiên cứu 
đứng ra tồ chức. Son, cho đến ngày 
hôm nay, xung quanh vấn đề lạm phát 
và các giải pháp chống lạm phát văn 
còn nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí 
trái ngược nhau. | 

V¡ những lề trên đầy, Bạn kính tế 
trung ương và Bộ biên tập Tạp chỉ 
Cộng sản thấy cần thiết phối hợp tô 
chức cuộc hội thảo khoa học lấn 
này nhằm làm sáng tô thêm một xó 
khía cạnh về mặt lý luận cùng như 
về mặt nhận thức thực tiền đề trên 
cơ sở đỏ có thể để xuất những kiến 
nghị thiết thực, góp phần khác phục 
có hiệu qua văn đề lạu phát ở nước ta, 


II—-Vê nội dung cơ bản của 
các phương án « chống lạm phát » 
đưa ra tzong hội tháo 

Từ trên 42) đề án, hàng trầm bài 
báo, kiến nhị và thư góp ý kicn về 


bị 


chống lạm phát của sác ngành, các 
cơ quan tÈLam mưu cấp cao của Đang 
và Nhà nước, các trường đại học, 
các viện nghiên cứu và của cá nhân 
eác nhà khoa học, kẻ cả các nhà khoa 
học là người Việt nam ở nước ngoài, 
Ban tồ chức hội thảo đã tồng hợp 


những đề án và những ý kiến gán, 


abau thành 4 phương án chống lạm 


phát ở nước ta. đề đưa ra thảo 


luận. 


Phương án ¡ xuất phát từ quan 
điềm cho rằng lạm phát ở nước ta 
bắt: nguồn từ sự mất cân đối tái sinh 
trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
xày dựng theo mò hình kế hoạch hóa 
tập trung quan liêu — bao cấp do 
những khuyết tật cấu trúc của hệ 
thống thề chế kinh tế-chính trị gây 
ra. Sự mất cân đối này được che 


đậy trong thời kỳ đất nước có chiến ' 


tranh nhờ nguồn viện trợ to lớn từ 
bên ngoài, đã bộc lộ ngày càng rõ 
ràng hơn sau khi giải phóng miền 
Nam thống nhất nước nhà theo mức 
độ giảm dần của nguồn viện trợ từ 
bên ngoài, theo mức độ tăng lên của 
quy mô công nghiệp hóa và cải tạo 
xã hội-cbẻ nghĩa ở nông thôn cũng 
như thành thị miền Nam và đã bùng 
mồ dữ dội khi buộc phải đồi mới đề 
chuyền sang hạch toán, kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa do những sai lầm 
nghiêm trọng lặp đổi, lặp lại nhiều 
lần trong lĩnh vực « giả— lương - tiền» 
với ảo tưởng có thề dùng cái gọi là 
‹ lạm phát lành mạnh ? đề khắc pl.c 
sự mất cân đối tái sinh trong nền 
tinh tế mà không cần thay đồi cấu 
trúc của hệ thống. Phương án 1 đưa 
ra những giải pháp nhằm giảm tâm 
lý lạm phát, tạo ra các điều kiện và 
môi trưởng cho sự ra đời cấu trúc 
mới của hệ thống nhắm giải phóng 
thật sự sức sản xuất, huy động mọi 
nguồn lực sẵn có trong dân cũng như 
mọi nguồn tử bên ngoài đề phát triền 
sản xuất, tăng cung, đồng thời điều 
tiết cầu đề chống lạm phát ở nước ta. 


e 


$8 


Phương án 2 dựa vào quan điềm 
cho rằng lạm phát ở nước ta là một 
loại lạm phát biến chứng do quản lý 
Lồi, trái vời các quy luật kinh tế, do 
chính sách cán bộ thiếu trách 
nhiệm, v.v. và nhấn mạnh những 
nguyên nhân do phát hành tiền mặt 
theo mặt bằng giá mới trái với quy 
luật lưu thông tiền tệ, do điều chỉnh 
giá đột ngột sau thu đồi tiền năm 
1985, do khôi phục tiền lương mà 
không lo tạo điều kiện kinh tế tài 
chính phù hợp đã làm cho lạm phát. 
bùng nồ dữ đội; và trên cơ sở phản 
tích như vậy, đã đề ra các biện pháp 
kiềm soát giá cả và tiền tệ, khống chế 
giá theo chỉ số phát hành đề chống 
lạm phát. 


Phương án 3 xuất phát từ quan 
điềm cho rằng lạm phát ở nước ta là 
do sự mắt cân đối nghiêm trọng giữa 
nhu câu bằng tiền (nhu cầu có khả 
năng thanh toán) với khả năng cung 
ứng của nền kinh tế quốc đân và cho 
rằng trong hoàn cảnh thực tế Hiện nay 
của đàt nước không có điều kiện tăng 
cung một cách nhanh chóng bằng con 
đường đày mạnh phát triền sản xuất 
đề cân bằng cung —cầu, đo đó nó chủ 
trương thực hiện các biện pháp đồng 
bộ nhằm từng bước xóa bỏ bao cấp 
qua giá và bao cấp qua vốn (lao gồm 
cả vốn ngân sách và vốn tín dụng) 
và chuyên lần các đởn vị kinh tế 
sang sản xuất — kinh doanh đề họ tự 
chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm 
về lỗ lãi và trên từng chặng thực hiện 
“đông giá, đông lương, đông tiền 
đề hạn chế cầu cho tiêu dùng và cả 
cầu cho sẳn xuất nhằm giảm dần sự 
mất cân đối cung - cầu, tiễn tới cân 
bằng cung — cầu đẻ chấm dứt lạm phát. 


Phương án $ cho rằng nguyên nhân 
sâu xa của lạm phát ở nước ta là do 
mất cân đối nghiêm trọng giữa sản 
xuất và nhu cầu, còn nguyên nhàn 
trực tiếp làm cho lạm phát càng ngày 
càng gay gát là do sự điều hành và 
quân lý tôi của nhà nước, cho nên 


wanốn €:ống lam phát phải tríng cường 
biệu lực quản lý của nhà nước (bao 
sồm eä quyền lực và năng lực quản 
lý) và tạo ra các động lực đề phát 
triển sản xuất. | 

Hầu hết những người tham gỉïa hội 
thảo đều nhất trí cho rằng việc tÔng 
hợp thành 4 phương án “chống lạm 
phát ở nước !ta»w đề đưa ra hội thảo 
là một cố ging lớn, công phu, nghiêm 
túc và có giá trị về mặt khoa học cũng 
như về mặt thực tiến, øóp phần rút 
ngàn quá trinh trao đòi thông tin 
giữa những người tham gia hội thảo, 
tạo điều kiện thuận lợi đề mọi người 
chuần bị đảy dủ ý kiến của minh 
trước khi bước vào hội thảo và nhờ 
dấy đã góp phần quan trọng vào 
thành công của cuộc hồi thao. 


LII —- Đánh giá những kết quả 
đạt được của cuộc hội thao 
Trên 


cơ sở bốn phương án nêu 


trên, những người tham gia hội thảo © 


đã tập trung trao đồi ý kiến về những 
vẫn đe then chốt.sau đây: 

— Nguồn gỐe sàu xa của lạm phát 
Ở nước ta và các nguyên nhân trực 
tiếp làm cho lạm phát ở nước ta 
bùng nồ đỡ dội, nhất là qua các cuộc 
tồng diều chỉnh giá — lương ~ tiền 
Không thành công, đặc biệt là cuộc 
tông điều chỉnh giá — lương —tiền vào 
Iiáng 9 năm 19655 và các lần kế tiếp 
sau đó. 

— Trên tính thần nắm chắc thựe 
Mếến của đất nước, có thể vận dụng 
những học thuyết. những quy luật 
kinh tế nào đề nhàn daàno, đề đánh 
gia mức độ lạm phát và tìm ra các 
giải pháp chống lạm phát ở nước ta? 

~ Tác hại của lam phát đối với nền 
Kinh tế—xã hỏi nước ta trong giai 
doan hiện nay và mỗi quan hệ qua 
0ì giữa quá trình đồi mới với quá 
trình lạm phát. 


\ kả ~ . 
~ Phân tích các khả năng thực thị 
Của các giai phạp nêu ra trong từng 


phương án và kiến nohị bù suna đề 
cho các giải pháp có thề ¡hức hiện 
được. “ 


1. Đa số những người tham gia hôt 
thảo đếêu nhất trí vẻ cơ bản với những 
nhận định sàu -sắác của phường ân ! 
về nguồn gốc sàu xa của lam phát ở 
nước ta và sự phản tích đôc đáo, súc 
sảo của các phương án 1, 2, 3 và 4 và 
các nguyên nhàn trực tiếp làm che 
lạm phát ở nước ta bùng nồ đữ đôi 
khi chúng ta buộc phải đòi mới đề 
chuyền từ nền kinh tế hiện vật, mang 
nặng tính chất tự cung — tự câp sang 
nên kinh tế sản xuất hàng hóa có kế 
hoạch. 


2. Hầu hết những người tham gia 
hội thảo đều nhất trí cho rằng lạm 
phát ở nước ta là hết sức nghiêm 
trọng. Song lày tiêu chuần nào đề 
đánh giá mức độ lạm phát ở nước ta 
thì còn có nhiều ý kiến khác nhau: 
Chỉ có f ý kiến trong sổ 32 ý kiến 
phát biều tại cuộc hội thảo cho rằng 
ở nước ta không có lạm phát và trong 
quá trình tranh luận nhiều người dã 
bác bỏ nhận định này. 


3. Phần lớn những người tham gia 
hội thảo đều đành thời gian thích đáng 
đề phân tích những tác hại của lạm 
phát Ởở nước ta. Ngoài những phâu 
tích sàu sắc trong bốn phương án đưa 
ra hội thảo, những người tham gia 
hội thảo đã nhấn mạnh đến tính chất 
phân phối lại thu nhập quốc dân hết 
sức bất công và đi kèm theo nó là eác 


'tệ nạn xã hội trong quá trình lạm phát 


và cho rằng lạm phát là một hình thứe 
vay nợ của dân một cách xấu xa, tôi 
tệ nhất, một thứ thuế vô hình lột đa 
người lao đông một cách êm thăm: 
nhưng dã man nhất, một thứ thuế 
không cần định thuế suất, không cần 
cử người đi thu, nhưng vẫn móc được 
thu nhập của người lao đông chân 
chính với mức sống đã quá ư chẬt 
vật như hiện nay, tức là một thứ thục 
mất lòne đân nhất, hoàn toàn trái với 
bản chất tốt đẹp của chế độ xã hai 
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cau nghĩa, Mạc khả. lạm phát lại tro 
¡ø miôi trường thuư:ật: lợi cho những 
eon vỉ trùng tham những, 


trường sốn? của xũ hội, làm mọt 
tuông bộ máy nhà nước, làm đáo lộn 
mọi đạo TÝ của cuộc sống và nếu 
không tìm cách khác phục thi hậu quả 


tàn: phá của lạn phát đối với đất 


nước sẽ còn lớn hơn nhiều số VỚI 
những tàn phá của chiến tranh. Và 
một khi xu hướng biện vạt hóa trong 
'ác quan hệ kính tế ngày càng tầng 
lên cùng với mức độ lạm phát sẽ đầy 
lùi tiến trình đồi mới nhằ¡ nàng cAo 
hiệu quả đề chuyên nền kinh tế nước 
ta sang sản xuất hàng hóa có kế 
hoạch. ' 


h 


Đến nav tâm lý Fìm phát đã đẻ 
nàng trong đời sống xã hội, đã xâm 
nhập vào mọi gia định, làm cho ấn 

“lực Tạm phát tăng lên một cách ghê 
gớm. nếu không ý thức rõ ràng về 
nhữn› 
và nếu không sáng suối, 
guyết tâm tìm cách cứu chữa tận gốc, 
thì các chủ kỷ bùng nồ hìm phái càng 
này cằng rút ngúp lại và mức độ lạm 
phát sẽ dữ đội hơn, khiến cho nền kinh 
tẻ nước fa vốn đã khó Khăn sẽ:tìm vào 
tỉnh trạn› khó khăn nguy ngập hơn 
và do đó nó sẽ thú tiêu những thành 
quả của công cuộc đổi mới. 


¬ 


{. Nhìn chung những nưười tham 
g9 hội thảo dếu nhi trí với chương 
trình bao quát từ các mục tiên đến 
thời hạn và các quan điểm, nguyên 
tác chỉ đạo xây dựng chương trình 
chốnz lạm phát cũng như các giải 
phập, các bước đi và các giai đoạn 
thực hiện để ra trong phương ăn Í. 
Tuy nhiên những người tham gia hội 
tháo cũng đã đóng góp nhiều ý kiến 
về tính khả thí của một số biện pháp 
nêu lên trong phương ân 1, chàng hạn 
như việc thành lập Ủy ban quốc gia 
chòng lạm phát trùm tên Hội đồng bộ 
trưởn#, văn đề chuẩn bị trong vòng 
ba tháng đề bạn hành những đạo luại 


t_ cơ {rục, 
lợi sinh sôi nay nở lào: ô nhiễm môi 


tác hại nói trên của lạm phát 
đũnơữ cảm vài 


hẹp nhưng phần eh5ính đo tính 


kinh tế can thiết nhằm giả 
thật sự sức sản xuất, V.V. 

Đa số những người tham gia hài 
tháo cho răng mặc dù các phương âr 
đều có nhữns¿ mặt được, những mật 
chưa được, nhưng nhìn chung chúng 
đều có thề bồ sung chơ nhau và nếu 
lấy các điềm lay của các phương ân 
2,3 và † và những ý kicn đóng gó" 
của cuộc hội tháo đề bồ sung-ci:a 
những chỗ còn khiếm khuyết của 
phương án 1 thì có thể xây dựng một 
phương án chống lạm phát hoàn 
chỉnh có giá trị thực tiễn cao, có kì. 
năng thực thí lớn và thông qua một 
cuộc hại thảo khoa học gần giống nhìi 
một cuộc hội chần chuẩn bị cho một 
cuộc đại phảáu thuật trong y học, 
chúng ta có đầy đủ khả năng tự mì::ù 
giải quyết tốt vấn đề lạm phát ở 
nước ¡iq. X° 

IV - Những vấn đề lý luận và 
nhận thức thực tiên cần được làm 
sáng tỏ trong quá trình xây dựng 
chương trình chống lạm phát ở 
nước ta, 


Trên đây đã trình bày abững tết 
quả. đạt được trong quá trìah hội tháo, 
Tuy nhiên một phản do thời gian co 
chất 
crre kỹ phức tạp của vấn đề !ạm pát, 
cho nên sau bội thìo văn còi 
tòn tại một số vấn đề lý luận và 
nhận thức thực tiễn cần dược ttcô 
Lọc nghiên cứu, thảo luậai dẻ làm 
sáng tô trong quá trình xây đừng 
chương trình chống lạm pHÁU Ở 


nước ta, 


1. Có lạm phát hay KRðNG có lạ"n 
phát ở nước ta ? 

Mặc đà tron# cuộc hội thảo làn này 
chỉ có mội ý kiến cho rằng ở nước ta 
không có lạm p*hát, nhưng từ trước 
GIỚI ĐA cứu K¿;.oa 
học cũng như trong nhữa£ người noạt 
đồng thực tiên van cò tồn lại ý kiế? 


Irong oiới noahïên 


đạt loại như thế (không có lạm phát 
hoặc chỉ có lạm phát bút tệ). Những 
người nêu iên ý kiến này loặc cho 
rằng do bản chất giai cấp của r:.ắ 
nước xã hội chủ nghĩa không thê xảy 
ra tỉnh trạng lạm phát ởơ nước ta, 
hoặc cho rằng có lạm phát tại sao 


nhiều lúc, nhiều nơi lại xav ra tỉnh. 


trạng thiếu tiên 2? 

Những người phản bác lại ý kiến 
loại thứ nhất cho rằng lạm phát là 
một hiện tượng kinh tế có liên quan 
đến lĩnb vực phân phối lưu thôrg, 
đèẻn quan hệ tiền — hàng, cl:o nên bất 
cứ ở dau (trong các nước tư bản cLlủ 
nghĩa hay. là xã hội chủ nghĩa. micn 
có sàn xuât hàng hóa và có trao đồi 
hàng l;óa thông qua cơ chế thị trường 
thì ở đó đều có thê xây ra lạm phát. 


Còn nạn thiếu tiên trong tỉnh trạng. 


bùng nỗ lạm phát đã được phản tích 
kỳ trong các phương ân f1, 2 và 3; 
càng lạn: phát cao bao nhiêu thì nạn 
thiểu tiền càng gav gắt bấy: nhiều, 
giống như người bị thương miất máu 
thấy khát nước vậy, vì máu ổi từ tim 
không quay trở lại tim. cũng hệt như 
tiền ra khỏi ngân hàng trong tình 
trạng lạm phát nghiêm trọng hoặc 
không quay trở lại ngân hàng. hoặc 
quay về ngàn hàrg rất chậm, troirø khi 
đồ đồng tiền ở người tiêu tin thì quay 
dến chóng mặt vì không ai đám giữ 
lầu đồng tiền trong tay, sợ cháy (tay. 
Một số càu hỏi tất yếu phải đặt ra 
san đây: 


2. Ai thiếu tiền và tiên năm ở đều 
trong cơn bùng nö lạm phat? 

Nhiều ý kiến đã nhất trí cho rằng 
trong quá trình bùng nỗ lạm phát 
ngân hàng Không những không thị 
hành chính sách dày nhanh vòng 
quay của vốn lưu động đề mang lại 
hiệu quả cho nền kinh tế, mà trái lại, 
với chính sách lãi suat bất hợp lý 
đã gop phạn bình thành các nguồn 
vốn dự trừ hàng hóa — vạt tư được 
Ln đụng hóa một cách vỏ tội và, làm 
co hoạt động của ngàn hàng tuy 


_f€Ơ SỞ Sản 


trên đanh nghĩa ti có lợi nhuận nộp 
c'o nhà nước, song trên thực tế dã 


„ném tiền của nhà nước qua cửa sồ. 


ch2 nê: lúc rào cšng cảm thấy thiếu 
tiền và phải luôn Iuôn đề nghị nhà 
nước cho phép sử dụng cái máy ín 
tiền. Nhiễu người tham gia hội thảo 
đã chỉ ra rằng với chính sách lãi suất 
như lâu nay không gì lợi bằng việc 
vay được tiền của ngân hàng và 
không gì dại bằng việc gửi tiền mặt 
vào ngân hàng, cho nên ngành ngân 
hàng thiếu tiền là lẽ dương nhiên, 


Trong tình hình bất binh thường 
nói trên, cÌï có bộ phận nào có khả 
nâng quay nhanh động vốn mới có thề 
kinh doanh có lãi, chẳng hạn như 
(rong lĩnh vực phản phối lưu thông, 
còn những bộ phận kinh tế có chu 
kỷ sản xuất tự nhiên dài hơn, quay 
vòng vốn chậm hơn sẽ gặp khó khăn, 
nên ở đây có tỉnh trạng gầm hàng 
chờ giá lén đề ăn chênh lệch giá do 
lạm phát mang lại, ựục chất là ăn 
vào vốn, đo đó vốn cứ cụt đìn. VÌ các 
nguủồi nuvên liệu và nărg lượng đều 
có hạn, khó lòng có thê mở rộng sẵn 
xuất đề thu lãi trong thời kỷ bùng nồ 
lạm piát, cho nên khoản e lãi giả » 
đo lạm phát mang lại có xu hướng 
16W cảng tang lên (không phải bàng 
con đườaø phát frí n sản xuất mà chủ 
yếu bằng con đường mrua bản vòng 
vẻo để ăn chênh lệch giả) và đo đấy 
các lcại quỹ két nằm ngoài sự kiềm 
soát c:a tài chính và nzân nàng ngày 
càanz phình fÓ, Tiên rõ ràng là Liiểu 
tron# tưu thông theo con đườre chính 
(hong, nhưng lại ứ đọng Írong quỹ 
két của các cơ quan nhà nước -eác 
xuảf kinh doanh và miột 
phần trôi nồi trên thị Trưởng. Người 
In ước Tính số lượng tiên nạt này 
chiếm lới 7U — 8U lượng tiền mặt 
trong lưu thông, Không giải quyết 
điềm nút này, thị không thể nào nói 
đến viện chồng lạm phát, 


Tuy nhiên, trong hội thảo văn còn 
có Ý kiến cho rằng ví nhà nườ^ củ 


`} 
x¿ 


động nàng mặt bằng giá iên, tức chủ 
động phá giá đồng tiên của ta, cho 
nên thiếu tiền là tất yếu và do đó nhà 
nước cần phải phát hành thêm tiền 
theo mặt bảng giá mới. Trong các 
phương án 1Í và 2 đã phê phán sai 
lầm của quan điềm này và cho rằng 
đỏ cũng là một trong những nguyên 
nhàn làm cho lạm phát ở nước ta 
bùng nồ dữ dội sau đợt lồng điều 
chỉnh giá — lương — tiền vào tháng 9 
năm 1985 và các lần tiếp sau. Từ đấy 
một vấn đề lý luàn hết sức quan 
trọng sau đây cần phải làm sáng tỏ : 


3. Trong cơn bùng nồ lạm phát lấy 
gì làm chuần đề khống chế lượng tiền 
mặt phát hành trong lưu thông ? 

Vấn đề này đã được trình bày trong 
phương án 2, tiếc rìng do thời gian eo 
bẹp, trong hội thảo vận chưa được thảo 
luận kỹ, cho nên chúng tôi thấy 
cần thiết phải nêu lại đề tiếp tục 
tranh luận. 


Nếu chúng ta ký hiệu Mc là lượng 
tiền cần thiết trong lưu thông, thi 
theo định nghĩa của Mác (xem Tư bản, 
Nxh Sự thật, Hà nội, 1959, quyền 1, 
phần I, tr. 168) ta có: 

Tồng giá trị hàng hóa HN 

We= lưu thông 

v 

(v là vòng quay của đồng tiền ở 
người tiêu thụ). Khi đó lượng tiền 
thừa trong lưu thông được xác định 
theo công thức : Mt— Mc, (Mt là lượng 
tiền thực có trong lưu thông). 


Nhiều người cho rằng công thức 
trên đây chỉ có thề yận dụng ở những 
nước tư bản chủ nghĩa có nền kinh 
tế hàng hóa phát triền và đã được 
tiền tệ hóa ở mức cao, còn đối với 
một nền kinh tế mang nặng tính chất 
hiện vật như ở nước ta chỉ có thề 
đùng công thức đó đề phản tích định 
tìh, chứ không thề dùng đề tính toán 
về mặt định lượng vi rằng cả tử số và 
mẫu số trong công thức nói trên đền 
không thề xác định được dù là ở mức 
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tương đối chính xác. Nếu lẫy vòng 
quay của đồng liền qua ngân hàng và 
nếu lấy tồng giá trị hàng hóa bán lẻ thee 
số liệu thống kê của nhà nước, ta có. 
Đối với năm 1986 : 
168 tỷ đồng 


3.8 
44 tỷ đồng < MI = 
Đối với năm 1987 : 
.840 tỷ đồng 


3.6 

C178 tỷ đồng < MI = 211 tỷ đồng _ 

Mặc dù vòng quay của đồng tiền rất 
chậm. không phản ánh đúng vòng quay 
ở người tiêu dùng, nhưng kết quả trên 
đây đã cho thấy rằng lượng tiền thực 
có trong lưu thông trong các năm 1986 
và 198/ đã vượt quá lượng tiền 
cần thiết trong lưu thông. Có người ước 
tính vòng quay của đồng tiền Ởở tư 
thương có thề gấp 9 - 10 lần vòng 
quay của đồng tiền qua ngản hàng. 
Nếu lấy con số này đề tính. thị rÕ ràng 
là lượng tiền thực cótrong lưu thông 
đã vượt quả hàng chục lần lượng tiền 
cần thiết trong lưu thông. Về mặt định 
tính, kết luận này là có căn cứ, eào 
nên chúng ta có thề khẳng định rằng 
trong tỉnh hình bùng nồ lạm phát 
như ở nước ta hiện nay, nhất tbiết 
phải kiềm chế tốc độ phát hành tiền 
mặt vào lưu thông, không thề tiến 
hành tồng điều chỉnh đề rồi phát hành 
tiền một cách bừa bãi như lâu nay 
nhằm đáp ứng nhu cảu tiền mặt theo 
mặt bằng giá mới. : 


Trong hôi thảo cũng đã có mội số 
;. kiến phê phán công thức tính toán 
của ngân hàng nhà nước Việt nam, 
lấy khoảng 7 — 8Ã giá trị tồng sẵn 
phầm xã hội làm chuần đề tỉnh lượng 
tiền cần thiết trong lưu thông, vì cho 
rằng còng thức này không có căn cứ 
khoa học nào cả và trong các nước 
xã hội chủ nghĩa không ©Ó nước nào 
dùng công thức này đề tính. Người ta 
có dùng số phần trăm của lượng tiền 
mặt trả lương so với tồng giá trị thu 


Mc = 


55 tỷ đồng 


€= 


nhập quốc dân sử đụng đề khống ch: 
mức phát hành tiền mặt so với tồng 
giá trị thu nhập quốc dân sử dụng, 
nhưng đối với nước ta việc vận đụng 
tiêu chuần này vẫn còn là vấn đẻ 
tranh cãi. 


4. Irong điều kiện bùng nồ lạm 
phát đồng tiền của ta bị mất giá một 
cách ghê gớm, nó không thề thực hiện 
chức năng thước đo giá trị và các 
chức năng khác vốn có của nó. Những 
người tham gia hội thảo đều nhất trí 
là trong chương trình chống lạm phát 
phải có biện pháp cấp bách nhằm giảm 
tâm lý lạm phát và lấy lại uy tín của 
đồng tiền, nhưng bằng cách gì đề đạt 
được mục tiêu đó, thì còn nhiều À4 
kiến khác nhau. 

— Cö ý kiến cho rằng phải nâng 
lãi suất tiền gửi tiết kiệm và lãi suất 
cho vay vốn tín dụng theo các nguyên 
lắc sau đây : 

4) Lãi suất danh nghĩa = lãi suất 
cơ bản + tóc độ lạm phát, 

b) Lãi suất cho vay = lãi suất tiền 
gửi + lốc độ lạm: phát. 

_ Thực hiện các nguyên tắc nói trên 
chắc chấn ngân hàng sẽ thu hút được 
hầu hết lượng tiền nhàn rồi trong các 


tầng lớp dàn cư, sẽ hạn chế được' 


nhù cầu vay vốn tín dụng và buậệc 
các đơn vị kinh tế phải cân nhắc kỹ 
khi đi vay vốn tín dụng của ngân 
hàng. Đây là biện pháp hữu hiệu 
nhi đề chấm đứt tình trạng tồn 
động vật iư — hàng -hóa, chấm dứt 
nạn thiếu tiên ở ngân hàng và cũng là 
điều kiện bất buộc chuyền ngàn hàng 
Sang kinh đoanh tiền tệ. Có điều là 
lốc độ lạm phát ở ta hiện nay quá 
lớn, các eơ sở kinh tế có chu kỷ sản 
Xuâi tự nhiên đài không thề nào kinh 
doanh có lãi với lãi suất vốn tín dụng 
tao như vậy, Ở đày chỉ có thề chàm 
chước ở phần lãi suất cơ bản. chứ 
cỏn nếu phá vỡ hai nguyên tắc đề ra 
trên đây chúng ta sẽ không có cách gì 
Lhođ! ra khỏi tình trạng bế tác lâu 
"ây. Thực hiện hai nguyên tác nói 


trên sẽ là bước thử thách đầu tiên” 


đối với các đơn vị kinh tế quốe đoanh 
làm ăn kém hiệu quả, lâu nay Lồn Lại 
được nhờ sự dựa đẫm vào chế độ Lao 
cắp qua giả và qua vốn tín dụng và 
qua đó buộc các đơn vị kinh tế quốc 
doanh phải thực sự chuyền biến đề 


đáp ứng các yêu cầu của công cuộc 


đồi mới. 

— Cũng có khá nhiều ý kiến đề 
nghị dùng phương pháp chỉ số (hoặc 
phương pháp đồng fiền ghi sồ, đồng 
tiên chuản theo chỉ số giá vàng, theo 
chỉ số giá một nhóm các mặt hàng) đề 
đảm bảo giá trị của đồng tiền tại 
thời điềm vay hay gửi tiền. 

Theo chúng tôi, hai cách tiếp cận 
nói trên là tương đương với nhau. 

~ Ngoài ra, văn có một số ý kiến 
cho rằng có thề dùng đồng tiền chuần 
có vàng đảm bảo như đồng tréc-vô- 
mét của Liên xô vào thời kỳ. 19823 — 
1924, song có nhiều ý kiến phản bác 
ý kiến này vì họ cho rằng đây là ý 
kiến không thực tế, vi chúng ta lấy 
đâu ra vàng đề đảm bảo, và lại nếu 
có vàng chăng nữa thì theo định luật 
Grát-ham: đồng tiền xấu sẽ duồi 
dòng tiên tốt», đồng tiền có vàng 
đảm bảo sẽ trở thành phương tiện 
cất giữ và trong lưu thông cũng chỉ 
có đồng tiền mấi giá mà thôi 

5 Nếu úp dụng cơ chế động dối 
với dòng tiền (đủ là phương pháp 


. nàng lãi suất hay phương pháp chỉ 
_ sẽ, thì những người hội thảo thấy 


rảng cũng phải áp dụng cơ chế động 
đối với giá và lương. | 

Trong thực tế, biện pháp áp dụng 
làu nay là sau môi lần nhà nước chủ 
động nàng mặt bằng giá và điều chỉnh 
lương lại thực hiện đông giá, dòng 
lương, đòng tiền » trong từng chịng 
và đẻn khi sự chênh lệch giữa giá do 
nhà nước ấn định và giá thị trường 
xoạc ra quá xa, do phải bù lỗ lớn mà 
ngàn sách bị thâm thụt nặng, nhà 
nước lại phải tiến hành điều chỉnh 
theo lối nhảy cóc với chu kỷ điều 


n 


- - mới hoài 


chỉnh ngày càng ngắn lại và mức độ 
lạm phát không thê giảm đi và nếu 
cứ tiếp tục mãi quá trình đó thì xã 
hội không thề nào chịu đựng nồi. 

Nhiều ý kiến cho rằng phải tiến 

hành các biện pháp đồng bộ, đi bước 
nhỏ và điều chỉnh nhiều lần chứ 
không tiến hành tông điều chỉnh như 
lâu nay : điều chỉnh tiền theo chỉ số 
lạm phát, thì cũng phải cho phép điều 
chỉnh giá theo chỉ số phát hành, điều 
chỉnh lương theo chỉ số giá sinh 
hoạt, v.v. và phải ebủ động khống 
chế tốc độ phát hành đề giảm tâm lý 
lạm phát, nhưng văn có ý kiến cho 
ràng phải thực hiện «đông giá, đông 
lương, đông tiên » để chặn đứng tàm 
lý lạm phát. 
—£É, Nhiều ý kiến cho rằng phải dồi 
loàn chính sách tại chính 
quốc gia, tử chính sách thuế, cho 
đến chính sách đầu tư, huy động vốn 
và phải phấn đấu cân bảng thu chỉ 
và thực hiện thu chỉ hợp lý, chứ 
không nên nói là tàng thu,giam chỉ 
một cách chung chung. Phải chấm 
dứt tình trạng ban phát vật tư, ban 
phát vốn như làu nav và phái thi 
hành chính sách huy động nguồn vốn 
trong dân đề phát triền sản xuất, 

CGó ý kiến nhấn mạnh đến thu 
đúng. thu đủ và thu kịp thời và phải 
duy trì kỷ luật, kỷ cương trong công 
tác thuế để đảm bảo công bảng và 
đâm báo lợi ích quốc gia, mọi vi 
phạm đều phải nghiệm: trị. 

7, Vê chính sách kinh tế đối ngoại 

~C€ó ý kiến cho rằng không thê 
xuất với bất cứ giá nào, mà phải có 
lựa chọn những mặt hàng xuất khầu 
có hiệu quả, xóa bỏ bù lỏ xuất nhập 
khảu và phải mở cửa cho hàng ngoài 
tràn vào để buộc các cơ sở sẵn Xuất 
kinh đoanh trong nước phải quan tâm 
đến thị trường, song cũng có ý kiến 
là phải có hàng rào thuế quan đề bảo 
vẻ hàng nội địa. 

— Về tỷ giá, nhiều ý kiến cho rằng 
cần thả nồi đối với xuất nhập khầu 


z4. 


N 
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sang khu vực 2, còn đối với khu vực † 
thi thực hiện giá kinh đoanh ở những- 
nơi sản xuất không theo chỉ tiêu pháp 
lệnh (ở nơi sản xuất theo chỉ tiêu 
pháp lệnh thì phải cả- lối vật tư 
tương ứng) nhưng ngay ở khu vực † 
cũng đề cho các đơn vị sản xuất kinh 
doanh tự chủ thật sự về tài chính. 
Cùng có ý kiến muốn thả nồi hoàn 
toàn các tỷ giá, đề cho các cơ sở sản 
xuất kinh doanh tự định đoạt lấy thị 
trường tiêu thụ sản phầm, tự cân đöi 
xuất nhập đề phát triền sản xuất, chỉ 
yêu câu một điều là mọi quan hệ 
kinh tế với nước ngoài đều phải qua 
ngàn hàng ngoại thương. 


8. Yê việc thành lập ủy ban chống 
lạm phát. Một số ý kiến cho rằng 
phái tìm các giải pháp khả thí dẻ 
chöng lạm phát trong điều kiện bộ. 
máy nhà nước kém hiệu lực như hiện 
nay, chứ không thê thành lập một cơ 
quan trên liội đồng bộ trưởng; song 
có nhiều ý kiến cho rằng không 
những cần thành lập mà phải thành 
lập gấp ủv Ban này đề thiết kế chương 
trình chống lạm phải, chuần bị các 
điều kiện căn thiết cho chương trình: 
nói trên có thê đi vào cuộc sống và 
tò rõ với nhàn đân về sự quyết tầm 
của Đảng và Nhà nước ta trong việc 
khăc phục những hậu quả tệ hại của 
lạm phát. Và điều quan trọng hơn là 
chỉ có thê thông qua một bộ máy có 
hiệu lực (có quyền lực thật sự và có 
năng lực thật sự) thì các biện pháp 
chòng lạm phát mới thực sự đi vào 
cuộc sống, còn với bộ máy và con 
người nhự hiện nay thì dù có biện 
pháp nào cũng không thề trở thành 
hiện thực được. CÓ ý kiến còn nhân 
mạnh đến ý thức trách nhiệm của các 
cäp lãnh đạo đối với cuộc sống của 
con người, không thê biến nhân dàn 
thành vạt thí nghiệm cho những 
phương án không đem lại hiệu qua, 
kém thông minh làm bùng nồ lạm: 
phát mà chúng ta đã vấp phải. 


(Xem liếp trang 57}. 
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THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


Giữ gìn hành tỉnh hữu ích cho cuộc sống” 


GÀY nay thế `giới đứng 


SH quan trọng có tính chất toàn 


cầu, vượt-ra ngoài khuôn khồ lợi ích 
.giat cấp và dàn tộc. Trong đó có 
những vấn đề như ô nhiễm đất đai, . 


mặI“nước và bầu khí quyền, phá hủy 
lớp ô-dôn, nghèo đói, bệnh tẬt và 
cuối cùng là duy trì sự sỐng, ngần 
ngửa cuộc xung dột hạt nhân. Việc 
giải quyết những vấn đề này là sự tất 
vếu lịch sử. 

Tắt cả những cái đó là những điềm 
mới trong chương trình nghị sự của 
loài người, chúng đòi hỏi phải được 
giải quyết gấp. Đó là những điềm mới 
về chất — vì chúng liên qran dến vấn 


đề chủ yếu nhất trong tắt cả các văn 


dề: Quả đất có còn là môi trường 
sống nữa không hay là biến thành mỘi 
đám mây hạt nhân lơ lửng trong tầng 
bình lưu ? : 

. Cân có tư duy mới khi xét những 
vẫn đề toàn cầu này. Chúng được đặt 
ra trước tất cả sác dàn tóc, các quốc 
gia và các giai cấp. Chúng đem lại 


chất lượng mới cho các quan niệm 


hỏa dịu và cùng tôn tại hòa bình. 

Có một cái mới nữa là các lực lượng 
đang tìm cách giải quyết những vấn 
đề toàn cầu, đõ là một nhân tõ mới 
“đang mạnh lên trên vũ đài chính trị 


trước những vấn đề mới rất 


GỚT HÔN 
lồng b( thư DCS Mỹ 


thế giới. Mọi người đang lo lắng về 
vấn đề cứu vớt giống người, và các 
lực lượng này đã trở thành cơ sở 
rộng lớn cho cuộc đấu tranh vì tiến 
bộ của loài người nói chung. 

Do đó có một loạt vấn đề quan 
trọng liên quan đến các ưu tiên về 
chính trị, đến chiến lược và sách lược. 
Đã xuất hiện một số mâu thuẫn mới. 


- Ngày nay, vấn đề đặt ra như thế này : 


liệu những người cộng sản, giai cấp 
công nhân và các phong trào tiến bộ 


_©d tính đến những mâu thuẫn và nhân 


tỐ mới vượt, ra ngỏài phạm vị 
biên giới quốc gia và lợi ích của các 
giai cấp riêng biệt, và (rong tương 
lai có thề dẫn đến sự hủy diệt mọi 
sự sỏng, ít nhất là trên hành tỉnh 
chúng ta. lay không ? 

Như vậy, những vấn đề cơ bản 
ngày ray là: cuộc đấu tranh vì Cuộc 
sống tốt đẹp hơn, kề cả đầu tranh 
giai cắp và giải phóng đàn lộc, có 
phải tuân phục cuộc đấu tranh vì sự 
sống còn của loài người không? Có 
nên hạn chế cuộc đấu tranh đó không, 
đề cho nó không cản trở sự thống 
nhất các lực lượng đấu tranh cho sự 
sống còn của loài người? Quan điềm 


W Đăng trên tạp chí Những cần đè hóa binh 
w¿ chú nghĩa xã hội số tháng 5—1989, (Trịch) 
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giảm ức cổng thẳng của đấu tranh 
giai cấp và giải phóng được áp đặt 
cé phải thực chất là do chính sách 
mới v?' sự cùng tồn tại hòa binh giữa 
chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội 
không? Cuộc đấu tranh giải phóng 
đân tộe, giành các quyền tự đo chính 
trị và kinh tế, chống các tập đoàn 
xuyên quốc gia, cũng như cuộc đẫu 
tranh giai cấp nói chung cô cản trở 
cuộc dấu tranh rộng lớn của tất cả 
các giai cấp vì một thế giới không có 
vũ khí hạt nhân không ? 

Câu trả lời cho các câu hỏi đó là: 
không. Sắp đặt thứ bậc như vậy là 
không thề được và cũng không cần. 
Cách làm như vậy là có hại. Làm như 
vậy là không thề được, vì chủ nghĩa 
tư bản không hề thay đồi bản chất 
nội lại cơ bản của nó. Làm như vậy 
là không cần, vi màu thuẫn giữa hai 


hình thức đấu tranh không phải là 


không giải quyết được. Trên thực tế, 
trong cuộc sống hàng ngày các hình 
thức đảu tranh này thường đan kết 
với nhau. 

Cũng còn những vấn đề sách lược : 
con người sẽ đấu tranhđề duy trì sự 
sống trên quả đất hay không, nếu 
cuộc đấu tranh này không bảo đâm 
cho họ những điều kiện sống sơ đẳng 
của con người, như ăn, mặc. nhà ở? 
Liệu công đoàn có thê vận động đoàn 
viên của mình đấu tranh nhằm loại 
bỏ vũ khí hạt nhân, nếu công đoàn 
không lãnh đạo cuộc đấu tranh đồi 
ting Tương 2 
- Câu trả tời cho những câu hỏi này 
cũng là: không. Trong nhận thức của 
những người đói rét. không nhà cửa, 
bị áp bức về chủng tậc và những nạn 
nhân của chủ nghĩa thực đân mới, lÝ 
tưởng sống còn của loài người chỉ có 
ý nghĩa khi nó trực tiếp gắn liền với 
cuộc đấu tranh cho cuộc sống tốt đẹp 
hơn. : 

Tãit trhiên, đai đa số eon người trên 
thế giới rất lo ngại về nguy cơ chiến 
tranh hạt nhân. Họ ủng hộ và tham 


gia cuộo đấu tranh vị hòa bình, ví 
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dụ như trong quá trinh các cưộc vận 
động bầu cử. Họ hướng ứng sách lược 
thống nhất hai mục (Liêu duy trì sự 
sống trên quả đất và cải thiện điều 
kiện sinh hoạt. Trong, cuộc sống hằng 
ngày, giữa hai mục tiêu ãấy không có 
mâu thuẫn. : 
Chúng ta không có quyền đòi nhân 
đản Ni-ca-ra-goa bạ vũ khi, không có 
quyền đòi đân cư đa đen ở Nam Phi 
từ bỏ cuộc đấu tranh giải phóng, 
chừng nào chế độ a-pác-thai còn tiếp 
tục áp bức nhân dân một cách man 
rợ; không có quyền đòi nhân dân 
Pa-le-xtin tử bỏ đấu tranh vì Tô quốc 
mình, chừng nào Ï-xra-en còn thi hành 
chính sách chiếm đóng vô nhân đạo. 
Chúng ta không có quyền đòi hàng 


.triệu công nhân đang dau khồ vì Công 


đoàn bị đánh phá, vì thất nghiệp. vì 
các xí nghiệp của các tập đoàn xuyên 
quốc gia đóng cửa, phải từ bỏ cuộc 


đấu tranh vỉ cuộc sống tốt dẹp hơn; 


không có quyền đòi những người 
nghèo đói, không nhà cửa, phải từ 
bỏ dấu tranh chống sự gian tham của 
bọn tư bản, không có quyền đỏi nạn 
nhân của sự. phản biệt chủng tộc 
không được chống lại các tập đoàn 
đang khuyến khích chủ nghĩa chủn 
tộc đề kiếm lãi làm giàu. - ‹ 
Đòi hỏi như vậy là không thà được 
và không càn. Vị các tồ chức độc - 
quyền, kề cả các tồ chức tiếp thu ý 
tưởng cùng tồn tại hèa bình và chấm 
dứt chay đua vũ trang hạt nhân, 
không gắn việc ủng hỏ chính sách hôa 
bình với sự từ bỏ việc bóc lột và thu 
tợi nhuận tối đa. Và do vậy, cuộc 
đầu tranh giai cấp không thề không 
tiếp diễn. _ 
Một số người lãnh đạo các tập 
đoàn ủng hộ chấm dứt chạy đua vũ 
trang hạt nhân, nhưng đã làm giàu 
do nhận đơn đặt hàng quàn sự, sản 
xuất vũ khí hạt nhân. Chưa có trường 
hợp nào chủ nghĩa tư bản lại tử bỏ 
việc bóc lột và chạy theo lợi nhuận 
đề thích nghỉ với mục tiêu cao cả là 
cứu loài người khỏi thẫm họa hạt nhân. 


Đối với công nhân và nạn nhân của 
sự áp bức đế quốc chủ nghĩa, vấn đề 
tham gia hoặc không tham gia đấu 
tranh giai cấp không phải là văn đẻ 
thuần túy chủ quan hoặc trừu tượng. 
Chính sự bóc lột và áp bức buộc họ 
phải đứng lên đầu tranh. _ 

Có thề buộc chủ nghĩa tư bản và các 
nước tư bản chủ nghĩa rút lui và đối 
phó. Điều đó rất qpan trọng. Hiệp 
ước Xô — Mỹ về loai bỏ tên lúa tầm 
trung và tầm ngắn là một sự rút lui 
đáng kề, một bước tiến tới giảm, thậm 
chí giải thoát khỏi vũ khí hạt nhân. 
Chỉnh quyền Hi-gán đã ký hiệp ước 
này hết sức miễn cưỡng. Chính quyền 
này đã buộc phải tham gia đàm phán 
và tiến đến cuộc gặp pỡ thượng đỉnh. 
Nhưng việc ký hiệp ước này không 
thay đổi nền tảng chính sách hiện 
nay của chính phủ và tư bản độc 
quyền Mỹ. Các tập đoàn xuyên quốc 
gia Mỹ vẫn tiếp tục đường lối bòn rút 
lợi nhuận tối đa ở tắt cả các nước 
không phải xã hội chủ nghĩa. 

Đôi lúác người ta hỏi: cuộc đấu 
tranh vi hòa binh vượt ra khỏi phạm 
vinhững lợi ích giai cấp, ảnh hướng 
đến cuộc đối đầu về tư tường như 
thế nào? Chúng ta tìm thấy càu trả 
lời sáng suốt sau đày của V.I. l.ê-nin : 
«... vấn đề đặt ra chỉ là như thể này : 
hệ tư tưởng tư sản hoặc hệ tư tướng 
xã hội chủ nghĩa. Không có hệ tư 
tưởng trung gian (vỉ nhân loại không 
tạora một hệ tư tưởng “thứ La” nào 
cả; vả chăng, trong một xã hội bị 
những sự đối kháng giai cấp chia xé 
thì không bao giờ có hệ tư tưởng Ở 
ngoài hoặc trên các giai cấp). Vì vậy, 
mọi sự coi nhẹ hệ tư tưởng xÄ hội chủ 


-nghĩa, mọi sự xa rời hệ tư tưởng xã. 


hội chủ nghĩa đều có nghĩa là tăng 
cường hệ tư tưởng tư sản ?® (1). 

Thời đó Lê-nin đã nói dúng. và 
ngày nay Người văn đánh trúng dịch. 
Các nhà tư tưởng tư sẵn thay dồi sách 
lược, chứ không thay đồi những mục 
tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của họ 
Đôi khi bọ gầm gừ như mèo, thỉnh 


` 


thoảng lại rống lên, họ giảm bớt 
những cuộc tấn công trực điện và 
dùng đến những thủ đoạn phản trắc 
đường vòng. Song, cơ sở của nệ tư 
tưởng tư sản văn là lợi ích của tư bản 
đọc*quyền theo đuồi mục đích vị kỹ 
của minh và không thề làm khác 
được. - Trong tất cả các màu thuần 
thì sâu sắc nhất là mâu thuẫãn giữa 
lợi ích chunz của loài người và của 
giai cấp công nhân: và lợi Ích của các 
tập đoàn độc quyền... 

Gió ihồi mạnh, cầu tReO lắc lư, 
nhưng không sựp đồ. Nguyên nhân là 
đo những đây cáp dược néo chàt Ở 
hai đâu trụ cầu. Trong chính trị, các 


. đẳng và các phong trào có thề và cần 


phải có sách lược mềm dẻo, nghiên 
cứu những cái mới, mà không sợ tách 
rời thực !ế, nhưng với điều kiện là 
€ đây cáp » của họ được néo chặt vào 
cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin, vào 
nền tảng cuộc đấu tranh giai cấp. 

Các đăng và các phong trào phải 
áp dụng sách lược mềm dẻo, nhưng 
được néo chặt vào chân lý phồ biến 
trường tồn là không thể lHắy lý !ð đề 
thuyết phục tư bản độc quyền hành 
động vì lợi ích chung của loài người 
và biều hiện chủ nghĩa nhân đạo. 
Chỉ có thề tAc động đến tư bản độc 
quyền bằng sức ép tôi đa, bằng thay 
đôi so sánh lực lượng và lợi đụng 
mỗi khi lợi ích của các tập đoàn Ở 
một thời điểm nào đó trùng hợp hoặc 
tôn tại song song với lợi ích chung 
của loài người. Điêu quau trong là 
phải hiệu răng bai nhân tố này — so 
sánh lực lượng mới và các lợi Ích 
song song — có vai trò của mình trong 
cuộc đâu tranh nhằm cứu loài người 
khối cái chết hạt nhàn, Đó là mọt tỉnh 
Liệt cực kỷ quan trọng đề boạch định 
sách lược cho cuộc dấu tranh của 
quần chúng. 

Màu thuẫn giữa cuộc đấu tranh vì 
sự sống còn của loài nguời và cuộc 
đầu tranh vì một nền hỏa bình bảo 
—@) V.IL Lê-nin: Toán tệp, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1878, t. 6, tr. 49 — ð1, 


đâm cuộc sống xứng đáng, là không 
đến nỗi gay gắt, khi cuộc dấu tranh. 
không mang tính chất bạo lực, và là 
một quá trình tiến hóa là chủ yếu. 


Song, như lịch sử chứng kiến, cuộc 
đấu tranh không phải bao giờ cũng 
điển ra một cách hòa bình. Bạo lực 
là vũ khi của bọn bóc lột và áp bức. 
Khi giai cấp bóc lột mất ảnh hưởng 
và quyền lực, không thề tiếp Lục cai 
trị bằng cách mị dân và lừa dối, thì 
chúng dùng đến bạo lực đối với giải 
cấp công nhần và nhân dân nói chung. 

V.L Lê-nn đã viết: cKhi ảnh 

.hưởng tư tưởng của giai cấp tư sẵn 
đối với công nhân suy tàn, khi nó bị 
phá hoại và yếu đi thi ở kháp nơi và 
bao giờ giai cấp tư sản cũng dùng đến 


và sẽ dùng đến những lời dối trả tệ. 


hại nhất và se vu khống điên cuồng 
nhất » Ø). 


Và khi làm như vậy cũng không 
được, giai cấp tư sản dùng đến bạo 
lực và cưỡng chế thuản túy. Trong 
trường hợp,này giai cấp công nhân 
và toàn thề nhân đân có hai khả năng : 
hoặc tự bảo vệ minh trước bạo lực 
hoặc chấm dứt sự kháng cự và đầu 
hàng. 

Nhân dân Ni-ca-ra-goa không muốn 
dùng đến bạo lực, mà khao khát hòa 
bình. Nhưng chỉ khao khát hòa bình 
đem lại đọc lập dân tộc. Nhàn dân 
không hy sinh chủ quyền của mình, 


cách mạng của mình vì một nên hòa 


bình giả đối, không bền vững. Chừng 
nào để quốc Mỹ còn mưu toan lật đồ 
chính phủ hợp pháp của Ni-ca-ra-goa 
thì nhân dàn nước này không còn 
cách nào khác ngoài tự vũ trang và 
bảo vệ mình. Một cách tương tự, 
chừng nào bọn thiêu số phản biệt 
chủng tộc ở Nam Phi còn bóc lột và 
áp bức thậm, tế đại đa số đàn cư đa 
đen, thì dàn cư da đen chỉ có một lối 
thoát là tự báo vẻ. Chứng nào bọn 
l-xra-en còn chiếm đóng và đàn áp 
dã man, thì cuộc nồi dày của nhân 
đân Da-le-xtin ngày càng mạnh mẽ, 
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Phong trào giải phóng không được 
căn trở cuộc đâu tranh nhằm duy trì 
nền văn minh. Điều này rõ ràng suy 
ra từ quan điềm « giải trừ quân bị đề 
phát triền?* vì cuộc đấu tranh đòi 
giải trừ quân bị liên quan trực tiếp 
đến việc giảm ngân sách quân sự và 
sử dụng phương tiện tiết kiệm được 
cho mục đích hòa bình và cải thiện 
chất lượng cuộc sống. Nhưng nếu 
không có đấu tranh, thì số tiền đó 
sẽ chuyền vào két của các tầng lớp 
giàu sụ. : 

Ngày càng có nhiều người quan. 
làm đến việc bảo vệ một nền hòa 
bình có thề bảo đảm tốt hơn một cuộc 
sống xứng đáng, và như vậy họ càng 
đấu' tranh mạnh hơn đề cửu loài 
người khỏi bị hủy diệt. Nhiệm vụ 
khăn thiết là phải vạch ra được sách 
lược thống nhất đề tạo ra một sức 
mạnh vô địch trong cuộc đâu tranh vì. 
tiến bộ và sự sống còn của loài người.. 
Vì vậy điều quan trọng đối với các 
lực lượng tiên phong tiến bộ là xác 
định các yêu cầu và hinh thức đề có 
thề tập hợp nhiều hơn những người 
tham gia dấu tranh.. 

Dù các giai cấp và quan hệ giữa 
cÃc giai cắp có thay đồi thế nào đi. 
chăng nữa, nhưng hệ còn tồn tại kẻ 
bóc lột và người bị bóc lột, thì cuộc 
đấu tranh giai cấp chưa chàm dứt. 
Đó là quy luật khoa học. Chừng nào. 
còn tồn tại các cường quốc đế quốc 
và sự bóc lột của chủ nghĩa để quốc — 
ở chàu Phi, châu Á, Trung và Nam: 
MẸ, thì cuộc đấu tranh chống để quốc 
văn tiếp tục tiến hành. 

Vấn đề cơ bản ngày nay là làm sao 
đề cuộc đấu tranh giai cấp và đấu 
tranh giải phóng đân tộc, chống đế 
quốc, chống áp bức và bóc lột, đan 
kết với mệnh lệnh chung, chủ yếu 
nhất là giải thoát thế giới khỏi nỗi lo 
sơ bị tiêu điệt bằng hạt nhân. 


(2) V.I. Lê-nin : Te*ền tệp. Nxb Tiên. bệ.. 
Mảt-xcơ-va, 19680, t, 25. tr, 4l4á. 


Thế giới : vấn đề, sự kiện 


Hỏa bình thế giới 


và 


các vấn đề xung đột khu vực 


RONG thời đại hạt nhân, một 

cuộc chiến tranh thế giới, nếu 

xảy :a, dủ là bắt đầu bằng chiến 
tranh thông thường giữa một số nước 
lớn, cũng tất yếu dắn đến cuộc chiến 
tranh hạt nhàn, dẫn đến thảm hẹa 
hủy diệt toàn bộ sự sống trén hành 
tính cùng với nền văn minh của loài 
người. Đó không còn là những điều 
phỏng đoán mà là điều khẳng dịnh 
của hầu hết các nhà khoa học và 
chỉnh khách trên thế giới, trong đó 
có những người đứng đầu Nhà nước 
Liên xô và Mỹ. Chính vi vậy mà đấu 
tranh bảo vệ hòa binh thế giới. chống 
chạy đua vũ trang, chống nguy cơ 
chiến tranh hạt nhân đang trở thành 
khâu hiệu hành động hàng ngày của 
mọi người có lương tri, mọi tầng 1ó), 
mọi dân tộc— đó là nhiệñ vụ cấp bách, 
hàng đầu của toàn thế giới. 

Trong khi bảo vệ hòa bình thế 
giới, ngăn ngừa cuộc chiến tranh thế 
ˆ giới là nhiệm vụ cấp bách hàng dầu, 
LH việc giải quyết các cuộc chiến 
tranh cục bộ ở các khu vực cũng là 
ấn đề quan trọng, không thẻ: xem 
nhẹ. Mối quan hệ giữa hòa bình thẻ 
giới và các cuộc xung đột khu vực là 
mỗi quan hệ giữa hòa binh toàn cau 
và hòa bình của từng khu vực. Nếu 
như không có hòa bình thế giới, nều 
chiến tranh thế giới xảy ra, thì không 
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thề có hòa bình khu vực. Ngược lại,. 
không có hòa bình -khu vực thị hòa 
binh thế giới cũng bị đe dọa, lò lứa 
chiến tranh khu vực có thề lan ra, 
đàn đến cuộc chiến tranh toàn cầu. 
Trong thời đại hiện nay, hòa bình là 
một tông thề thống nhất, không thề 
chia cát. Song không thề đồng nhất 
hòa bình thế giới và hòa bỉnh 
khu vực. Giữa chúng có mỗi liên hệ 
hữu cơ trong một tông thề, nhưng mỗi 
vấn đề có những phạm vi nội dung, 
tính chất và giải pháp riêng. 


Trong hơn 4 thập kỷ qua, nhân loại 
đã tránh được thảm họa của chiến 
tranh thế giới, nhưng lại phải chịu 
đựng hơn 100 cuộc chiến tranh cục 
bộ, mà những cuộc chiến tranh này 
hâu hết nồ ra ở các khu vực thucc 
thế giới thứ ba, Hiện nay trong xu 
thế chung lấy đối thoại tay cho đối 
đầu, khả năng ngần ngửa chiến tranh 
thế giới và khả năng ngăn ngửa chiến 


tranh cục bộ đang trở thành hiện 
thực, nhưng đủ sao thí khả nàng 


nưãn ngửa chiến tranh cục bộ vẫn còn 
bị những hạn chế. Trước mắt, thế 
giới vần chưa loại trừ được hẳn 
các cuộc chiến tranh cục bộ. 


# Vụ 
Đang 


trưởng, Ban đòi ngoại Trung ương 
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Các cuộc chiến tranh cục bộ, các 
cuộc xung đột khu vực rất phức tạp, 
đa dạng. Xác định đúng đắn những 
nguyên nhàn của cuộc xung đột khu 
vực là một văn dẻ không ¿c¿ dàng. ở 
các khu vực đó thường tập trung hầu 
hết các mâu thuần cơ bản của thời 
đại, ngoài ra, còn có mâu thuần giữa 
các dân tộc, giữa các bộ tộc, màu 
thuần quyền lợi giữa các nước lớn, 
mâu thuẫn về tôn giáo, mâu thuận về 
chủng tộc,. Về tính chất và dạng 
thức của cuộc xung đột có thề có 


nhiều loại: chiến tranh xâm lược, 
chiến tranh giải phóng, nội chiến, 


chiến tranh vì tôn giáo, chiến tranh 
biên giới.. Đối tượng bị lôi cuốn 
vào các cuộc chiến tranh cục bộ cũng 
nhiều thành phần: nước lớn, nước 
nhỏ, nước ngoài khu vực, nước trong 
khu vực. có những nước thuộc chế 
độ chính trị klác nhau và cả những 
nước cùng chế dộ chính trị. 


Thông thường thì những cuộc 
chiến tranh cục bộ trực tiếp liên quan 
đến sư can thiệp của các thế lực đế 
quốc và phản động quốc tế nhằm duy 
trì sự thống trị của chủ nghĩa thực 
dân. Tuy các cuộc chiến tranh cục bộ 
từ chiến tranh thế giới thứ hai đến 
nay chưa đấn tới cuộc chiến tranh 
tỒng lực toàn cầu, vỉ các bên tham 
chiến còn có những giới hạn về mục 
đích, còn kiêm chế trong phạm vỉ sử 
đụng các loại vũ khí thông thường, 
không sử dụng vũ khí hạt nhân; 
song không ai có thể kháng định rằng 
trong tường lai, trong các cuộc chiến 
tranh cục bộ, vũ khí hạt 
không được sử dụng. Chính trong 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt nam, 
một Số người thuộc chính giới MỸ đã 
nhiều lần gợi ý sử dụng vũ khí hạt 
nhàn. Ngày nay nhiều nước có vũ 
khí hạt nhân và một sỐ tập đoàn cảm 
quyền của một số nước vẫn theo 
đuôi chính sách đe dọa hạt nhân, nên 
khả năng chiến tranh cục bộ chuyền 
thành chiến tranh thể giới càng lớn, 


80 


nhìn sẽ- 


Do đó, loài người tiến bộ phải tìm 
mọi biện pháp đề dập tẢt những lò lửa 
chiến tranh cục bộ. 


Xưa nay, các nước đế quốc thưởng 
sử dụng sức mạnh, trước hết là sức 
trạnh quân sự, đề giải quyết các vẫn 
đẻ xung đột khu vực, chà đạp lên 
quyền lợi của các nước nhỏ, thiết lập 
và đuy trì sự thống trị của chúng. 
Nhưng trong thời đại hiện nay, các 
dàn tóc lớn hay nhỏ, đều đòi hỏi 
phải có tiếng nói quyết định trong 
các vấn đề thuộc về vận mệnh của 
họ. Việc giải quyết các vấn đề tranh 
chấp quốc tế bảng thương lượng hòa 
bình ngày càng trở thành xu thế chủ. 
đạo và là nguyên tắc cơ bản, duy 
nhất đúng đán trong quan hệ quốc tế, 
hoàn toàn phù hợp với Hiến chương 
Liên hợp quốc và nguyện vọng của 
nhân đân các nước. Các cuộc thương 
lượng đã và đang diễn ra xung quanh 
các vấn đề Ni-ca-ra-goa, Áp-ga-ni- 
xtan, Nam phần châu Phi, Cam-pu- 
chia... đều nằm trong xu thế đó, được 
đư luận thế giới hết sức hoan nghênh, 
đồng tình. 


Khi giải quyết các xung đột khu 
vực, có -hai vấn đề căn giải quyết: 
mặt quéc tế và mặt nội bộ của các. 
khu vực. 

Về mặt quốc tế, cần chắm dứt sự 
can thiệp trực tiếp và gián tiếp của 
nước ngoài vào công việc nội bộ của 
cảc nước, các đàn tộc trong khu vực 
đang có tranh chấp. Cần phải triệt 
đề tôn trọng quyền tự quyết của các 
đàn tộc, tức là độc lập, chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thồ của các nước trong 
khu vực, quyền quyết định lựa chọn 
chế độ chỉnh trị của các dân tộc. Bát 
kỷ sự vi phạm nào đối với các quyên 
đàn tộc cơ bản đó diều là nguyên nhàn 
gâv nên tỉnh trạng mất ồn định ở các 
khu vực. Trong các cuộc họp cấp cao 
Xô — Mỹ, chính quyền Mỹ thường 
tìm cách lần tránh giải quyết những 
vàn đề cơ bàn nói trên, âm mưu áp 
đặt một giải pháp cho các vấn đề khu 


vực theo ý dồ của họ. Đương nhiên 
ý đö đó đã bị Liên xô bác bỏ. Liên 
xô cho rằng khi giải quyết vấn dề 
các khu vực phải triệt đề tôn trọng 
quyền tự quyết của các dân tộc. Trong 
khi giải quyết vấn đề khu vực, các 
nước lớn, những nước ngcài khu vực 
đang có tranh chấp, các tô chức quốc 
tế có thề đóng vai trò nhất định về 
mặt quốc tế nhắm loại trừ sự can 
thiệp của nước ngoài, tạo khung 
cảnh hòa bình và ồn định cho khu 
vực đang có tranh chấp. 

Mặt nội bộ của các vấn đề khu vực 
hoàn toàn thuộc th?mì quyền giải 
quyết của các bên hữu quan trong 
khu vực. Nội dung chủ yếu về mặt 
nội bộ là giải quyết lợi ích giữa các 
bên:_ về chế độ chính trị, về chía sẻ 
quyền lực, về lãnh thô, về các quyền 
tự đo dân chủ, về vấn đẻ hòa giải 
dân tộc... Việc giải quyết cụ thê các 
vấn đề nội lộ như thế nào tùy thuộc 
vào lực lượng, chủ trương, lậi: trưởng 
của các bẻn liên quan trong khu vực, 
Bắt kỷ giải pháp chính -trị nào thông 
qua thương lượng cũng là sự thỏa 
hiệp giữa các bên tranh chấp dựa 
trên một sỐ nguyên tác nhất định, 
chiếu cỗ đến tình hình thực tế, lợi 
ích, của từng đối tượng trong nỗi 
-tương quan ¿hunz. Kinh nghiệm cho 
thấy rằng, việc giải quvẻt những văn 
đề nội bộ nói trên là một qua trình dầu 
tranh rất gay go phức tạp, vì bất kỷ 
lực lượng nào cũng muốn giành dược 
phần lợi nhất về phía mình. Các lực 
lượng phản động, bảo thủ có Hiện hệ 
với bên ngoài thường ngoän cố, âm 
mưu đuy trì sự thống trị lỗi thời của 
chúng. Mặt khác, các lực lượng tiến 
bộ không thê chấp nhận trật tự cũ đó, 
đòi hỏi phái thiết lập trật tự mới 
đảm bảo các quyền lợi cơ bản của 


« 


nhân dân, dân tộc mà họ đại điện. 
Một giải pháp chính trị đúng đán. 


. trước hết phụ thuộc vào việc nó có 


đáp ứng được nguyện vọn¿ cơ bản 
của quáng đại quân chúng, của lực 
lượng dân chủ và tiến bộ ở khu vực 
đó hay không. Giải. pháp đó không 
những nhàm dập tắt ngọn lửa chiến 
tranh cục bộ bùng nồ, mà còn tạo 
điều kiện thuận lợi cho sự phát triền 
tương lai của các đân tộc đó trong 
hoàn cảnh hòa bình theo đúng quy 
luật phát triền khách quan lịch sử. 
Bất kỷ một giải pháp nào đi ngược 
lai lợi ích cơ bản của các dân tộc 
đều không thê giải quyết tận gốc 


vấn đề, 


(Giải quyết hai mặt quốc tế và nội 
bộ liên quan mật thiết với nhau, đều 
nhằm tạo điều kiên cho hòa bình, an 
ninh và ồn định ở khu vực và góp 
phần vào hòa bình chung trên thế 
giới. Trong việc giải quyết các vấn 
đề khu vực, các lực lượng phản động 
thường không chấp nhận giải pháp 
chính trị. thường ngoan cố theo đuồi 
chinh sách đối đầu, tiếp tục gây chiến 
tranh cục bộ. Trước tình thế bát 
hbưộc, các đân tộc, các lực lượng cách 
mạng trong khu vực đó buộc phải 
tiến hành những biện pháp tự vệ, 
giảng trả cuộc tấn còng của đối 
phường, nhàm bảo vệ lợi ích của 
mình, Đó là quyền tự vệ chính đăng. 
Song khi sử dụng các hiện pháp giảng 
tra đối phương, cần có sự kiềm chế, 
tính toán kỹ, không dễ cho các cuộc, 
xung đột khu vực lan rộng, mặt khác, 
cần luôn kiên trì chủ trương đàm 
phân hòa bình, tìn mội biện pháp 
nhằm kéo đối phường xuống thang, 
buộc chúng phải đi đầu vào quá trình 
đối thoại, 


ðI 


Thế giới : vấn đề, sự kiện 


_ Trung Quốc: những mối lo ngại... 


: UẦN báo kinh tế học của Trung 
quốc số ra ngà 8-1-1989 đăng 
bài của Hà Tàn cưới đâu đồ « Bị 

ong lực ăn hóa hiện nay của Trung 

-‹quốc — Nỗi hoang máng pà lo ngại của 

ctòL3, Bai báo nẻu 9 Ú Kiền ề các mặt 

lý luận òà thực tiền Irong cải cách. 

Dưới dau là bản tóm tát bài báo đó, 

(to TTX Việt nam cùng cấp. 


Ở những nước tiến hành hiện đại 


hóa chính trị, chính sách, phương 
châm thường do các nhà khoa học 
xây ' dựng và luận chứng, sau đó nhà 
chính trị ra quyết sách và thực hiện. 
Nhưng ở Trung quốc thì ngược lại, 
nhà chính trị ra quyết sách trước và 
“thực hiện, sau đó yêu cầu các học giả 
luận chứng. Như vậy các học giả chỉ 
.eó thê là cái loa và kẻ biện hộ cho 
những phương chàm chính sách đã 
định sắn. Đó là nguyên nhân các văn 
nhàn Trung quốc mất giá trị của 
mình. - 


Mặt khác, trình tự quyết sách này 
lại đòi hỏi nhà chính trị phải toàn 
năng, hiều biết tất cả và vĩnh viễn 
không được mắc sai làm. Xếu sai 
Tầm sẽ gây tại họa cho cả đàn tộc, 

Khi nghiên cứu các vấn đề kinh tế 
gần đây, chúng ta thấy có những chính 
sách trọng đại liên quan đến quốc kế 


e 
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vẻ 


- hình thực 
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đân sinh, nhưng quá trình xây đựng 
và định ra chúng lại rất cầu thả. hời 
hợt, khiến mọi người kinh ngạc. Nói 
suông làm lỡ việc nước, nói suông làng 
lỡ cải cách lớn của Trung quốc. | 

Một số người thiếu am hiều tình 
tẺ của Trung quốc, bê 
nguyên xỉ từ sách vở nước ngoài vào 
một loạt nào là € vĩ mô. ví mô ®, nhiều 
vấn đề rất đơn giản thì trình bàyv lôi 
thôi khó hiều. Nói trên giấy thi dẻ, 
nhưng thực tế lại bế tắc. Sau khi thất 
bại, thì không xem xét lại lý luận sai. 
làm của bản thân, mà lại nỗ mồm 
chửi rủa do đặc tính của dân. tộc 
Trung hoa. Người Trung hoa ở Đài 
loan, Hồng công là đàn tóc khác, có 
nèn văn hóa khác đại lục hay sao ? 
Vi sao họ lại thành công trong hiện 
đại hóa kinh tế ?. | 

Thậm chí gìn đây còn có người đề 
nghị dùng biện pháp «bàn tay sắt», 
“chủ nghĩa quvéến uy mới *, “làm 
cải cách không tiếc đồ máu hy sinh ». 
Những để nghị khinh suất như vậy - 
làm người đân thường cũng phải kinh 
ngạc, Tôi cũng rất hoài nghỉ một số 
«nhàn sĩ hữu nghị phương Tây *, họ 
tán tụng chúng ta, không phải họ 
khỏng biết những văn đề nảy sinh 
trong kinh tế Trung quốc, nhưng 
do họ muốn kiểm chác ở nước ta, 
không muốn làm mắt lòng chúng ta. 
SỐ ít người nhin thấu vấn đề, nói 
thắng thắn thị chúng ta lên án họ là 
# không hữu nghị, có ác ý, 

Về làm trạng của người dân đối 
với cai cách, tác giả viết: “lúc đầu 


nhiệt tình, sau đó hoang mang ròi 
trầm ngâm ®, Phải hết sức lưu ý tới 
một số câu vẻ lưu truyền trong dân 
uìứ: #10 năm động loạn, loạn động 
Lê năm, một đẳng căng thẳng, một 
đằng thẳng càng ®, « Trung ương bận 
cải cách, cấp tỉnh bàn xuất đương, 
cấp huyện bận chè chén, cấp xã bàn 
đánh bạc?®, «giàu, vùng biền, béo kẻ 
buôn, đẹp mặt quan chức, khô dân 
thường ®. Tuy có chỗ không đúng và 
quá đáng nhưng những bài về này 
không phải không xuất phát từ sự 
thật cuộc sống hiện nay, phải nghiên 
cứu nghiêm chỉnh. ˆ 


Tác giá cho biết: mãy chục năm 
qua trong các mặt như tỉnh cam. tâm 
lý và toàn bộ nhàn cách người Trung 
quốc tồn tại tâm lý dị hóa hoạc thay 
đôi tàm lý nghiêm trọn¿ như lúc nào 
cũng thảy căng thăng, đơn điệu, thiểu 
nguồn vui, thiêu cảm giác hạnh phúc, 
quan hệ giữa người và người thường 


» 


bao trùm tâm trạng bạc bẽo, ghen tỊ.. 
cố chấp, ngược đãi lẫn nhau tiều 
“tính thản A.Q». Một chút vinh dự 
quốc tế nho nhỏ thì thồi phồng lên 
thành ngày lễ dàn tộc, cố làm rạng 
rỡ mình với thế xiới bên ngoài. 


Tác giả đặt những câu hỏi: * Vì 
sao đến nay hình tượng người Trung 
quốc trên thế giới là nhỏ nhen. lừa 
lọc. Vì sao chúng ta cứ thích đấu dá 
nội bộ, rồi chỉ một việc cỏn con cũng 
chửi rủa, nhục mạ, đấu đá. thừ hàn, 
giết hại lắn nhau ». Tác giả cho rằng 
“ngrời Trung quốc hiện đại là mi 
đân tốc thoái hóa toàn bộ nhân cách. 
Chúng ta đã mất đi lòng đại lượng, 
hào phóng, cứ thích moi móc những 
việc chẳng ra đâu, rất không muốn 
tạo điều kiện thuận lợi cho người 
khác, khóng muốn làm đẹp lòng mọi 
người, mà cứ thích lăng nhục người 
khác đề thỏa mãn uy quyền và thành 
tựu của bản thân ®, 


BẠN ĐỌC THÂN MẾN A- 


Căn cứ 0uào tình hình chung hiện na, từ số 2 (tháng 
4-1982) TẠP CHÍ CỘNG SẢN sẽ bún 50 động một cuốn, 
Tạp chí sẽ Hiếp tục đồi mới 0ề nội dung 0d hình thức 
nhằm đđp ứng yêu cảu của bạn đọc. 


Mởi các bạn đt mi hoạc-rmana lễ lại các cơ sở Dưu 
điện hoặc tại trụ sở Tạp chỉ — số I, NXguuèn Thượng | 
Hiền, Hà nội, số lượng không hạn chẽ. | 


BỘ BIÊN TẬP - | 
TẠP CHÍ CỘNG SẢN 


Qua sách báo. 
các nước anh em: 


BỘ MẬI (HỦ NGHĨA XÃ HỘI IRÔNG NHỮNG NĂM 20-30 


` “ 


Lời người biên tập: Chung ta đang đứng trước ngưỡng cửa của 
thế kỷ 21. Trong hành Irang mà chúng fqa sẽ mang ảo kỦ nguụên 
lương lai nụ, phần lj luận ðè chủ nghĩa xả hội quả là chưa đầu 
đu. Hàng loạt câu hỏi được dạt ra mà chưa có lời giải đáp: Chủ 
nghĩa œä hội hiệ¡L dụi là gi 2 Chủ nghĩa xã hội bao gồm những giai 
đoạn nào 2 Trong tương Tai chữ ngiĩa Tả hội sẽ ra sao? Thời kỳ 
qudt độ có luộc 0do chủ nghĩa xÃ hội hau không 2 0.0. 

Đồ góp phần từn ra lời gi đáp cho các cêu hồi trên pà các ấn 
đè khác pề chủ nghĩu xả hội, nhiều nhà Tỷ huìn Xó piết dã hướng sự 
lùn lôi của mình pạo piệc phải Tích các sự Riện lịch sử, những sự 
- tiện dược gắn liền 0ới công cuộc cai lồ. Đồng chỉ G. Bô-rơ-tdliu-gỗp, 
'Chujên piên khoa học bà đồng ch Ño-dơ-lốp, Irưởng bạn của Viện 
Xác — Lẻ-nin Irực thuộc L DTU ĐCA Liên xó da đề cập đến một số 
tắn đè cấp thiết dung được tranh luận hiện na ở Liên Tô pề lịch sử 
những năm 20—30 của thế kỷ nà. Viện sĩ Xmi-rơ-nõp (lã biên lập 
các Ú kiễn nói trên nà cho đăng trên báo Pra-vđa, số ra ngày 30-9-1968 
dưới lầu đề « Thời kỳ của những sân đề khó khăn? 

“Đưới đâu chúng tôi lược thuật bài báo đó đề các bạn tham khảo. 
Địu dề ðà các đề mục nhỏ do chúng lôi dạt, 


— 


tôn hai chân lý lịch sử ? Những người 
đương thời với chúng ta có lý. khi 
muốn tách cuộc đấu tranh anh hùng 
của nhàn dân liên xô vì chủ nghĩa xã 


2 Liên xô ngày nay, khi mà tất cả 
|Í đã trở nên rõ ràng rằng quan 


điềm của cải tô là phủ định hệ 

thống hành chính mệnh lệnh ra 
đời tử những năm 50 của thế kỶ này, 
thì rất tự nhiên là người ta sẽ hướng 
sự chú Ý vào Xta-lin — cha để của hệ 
thông đó. Một số nhà văn và một số 
nhà chính luận để nghị tách Xta-lin 
ra khỏi chủ nghĩa xã hội, nhưng liệu 
có Ai làm được điều đó mà không làm 


hội ra khỏi những sai làm (thậm chí 
những tòi ác) của một số nhà lãnh 
đạo Đang và Nhà nước xô viết. Nhưng 
một đât nước không có người đứng 
đầu. nhân dàn thiếu sự lãnh đạo mà 
lại xay dựng chủ nghĩa xã hội, điều 
đó chỉ có thề có trong lý thuyết trừu 


tượng chứ không có trong thực tế, 
Thực tế chúng ta gặp phải một vấn đề 
còn rộng hơn— đó là sự cần thiết tách 
giai đoạn quá độ (tiến từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ mghia xã hội) ra khỏi 
chủ nghia xã hội. Điều này làm thay 
đồi ngay lập tức cách nhận thức về 
những năm 20 — 30, và cả cách đánh 
giá sự trưởng thành của đất nước 
Liên xò trong thời kỳ ấy. — - 


Sự hình thành quan niệm về chủ 
nghĩa xã hội của Lê-nin, và sự biến 
dạng của chủ nghĩa xã hội. 

Chủ nghĩa xã hội nào đã được xây 
dựng trong những năm 20 ở Liên xô ? 
và người ta đánh giá nó theo tiêu 
chuần nào ? — Các câu hỏi này hay 
được đưa ra. Tiêu chuần cơ bản và 
chủ đạo đề đánh giá là hình thức sở 
hữu và trình độ phát triền của lực 
lượng sản xuất. Tuy vậy. nếu tuyệt 
đối hóa cái đó thi chúng ta không thề 
có được bức tranh toàn cảnh của thời 
kỳ ấy. Các nhà chính luận đương dại 
lại đi quá xa theo hướng này. Đà 
xuất hiện một số định nghĩa khác 
nhau về cÈkế độ xã hội của những nă¡n 
30: Chủ nghĩa xã hội quốc gia ». 
“chủ nghĩa xã hội kiều trạy lính ®, 
“chủ nghĩa xã hội sơ khai ›. Người ta 
đã nói, và hoàn toàn nghiêm túc, hầu 


như vẽ «chủ nghĩa xã hội phong. 


kiến s». Hiền nhiên, bản thản cách đạt 
vấn đề như vậy thề hiện sự không 
thỏa măn với những quan niệm về 
chủ nghĩa xã hội hình thành trong 
những năm 30—40. 

Tuy nhiên vấn đề còn một khia 
cạnh quan trọng có tính chất nguyên 
tác nữa. SỐ là có những lời của Lê- 
nin được biết đến rộng rãi và thường 
được trích đẫn : «...chúng ta buộc phải 
thừa nhận là toàn bộ quan điềm của 
chúng ta về chủ nghĩa xã hội đã 
thay đồi về căn bản? (Lê nin: Toàn 
tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ va, 127%, 
+, 45, tr, 428), Những lời này được nói 
nhần dịp -tồng kết kinh nghiệm những 
®ăm đầu tiên thực hiện chính sách 


kinh tế mới, và từ đó đến nay chúng 
vẫn chứa đựng một sắc thái khó hiều. 
Rð ràng « sự thay đồi quan diều » 
này đã đưa Lê-nin tới chỗ đặt vấn đề 
về chủ nghĩa xã hội như chế độ của 
những người hợp tác văn mình Lẽ 
tự nhiên sẽ có một câu hỏi khác nữa, 
Vậy trước đỏ Lẻ-nin và Đẳng có quan 
điềm như thế nào về chủ nghĩa xã ` 
hội? Năm 1917, Lê-nin viế*, † Chủ 
nghĩa xã hội không phải là cái gì khác 
hơn là chế độ độc quyền tư bản chủ 
nghĩa của nhà nước được áp dụng đề 
phục vụ toàn thề nhân dân và, do đó, 
không còn là chế độ độc quyền tư 
bản chủ nghĩa nữa» (Lê-nin: Toàn 
tập. Nxl tiến bộ, Mát-xcơ-va, ¡976, t. 
ỏ1, tr. 256), Có lẽ chính cách nhin nhận 
này về chủ nghĩa xã hội ở Lê-nin :]ã 
chuyền biến thành quan niệm về chế 
độ của những người hợp tác văn minh. 


Trong khi đó, đối với những người 
cộng sự và những người kế tục Lâ- 
nin, “quan điềm cũ » về chủ nghĩa xã 
hội tiếp tục là định hướng thực tiễn. 
Từ đó nảy sinh ý tưởng về hệ thống 
kinh tế tập trung quả đáng, ý tưởng 
trao đôi hàng hóa trực tiếp giữa 
thành thị và nòng thôn, v.v. và thời 
àayv đã được ghỉ vào Cương lĩnh thứ 
hai của Đảng cộng sản Nga (bôn sẽ 
vích). °SQuan điểm cũ * về chủ nghĩa 
xã hội thực tế đã quy định cơ sở của 
các tiêu chưần mà người ta đựa vào 
đó đề đánh giá sự trưởng thành của 
xã hội xỎ viết trong những năm 30, 
Nó cũng xác dịnh sự lý giải của Xtai- 
lin vẻ cơ sở của chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng 
về căn bản, Sự lập luận ở đây thật 
đơn giản : nếu đã có nhà nước vô sản, 
nếu sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất 
đã được xác định, nếu giai cắp bóc 
lột đã bị tiêu diệt và nền kính tế 
nhiều thành phản đã bị loại trừ thị 
chủ nghĩa xã hội xem như đã được 
xây dựng xong về cần bản. Nhưng 
theo cách lý giải này về chủ nghĩa 
xã hội thì tư tưởng về “những người 
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hợp tác văn minh», nói chung, đã 
biến mất, Chỉ đến hôm nay, chúng ta 
mới đến với tư tưởng này. 

DĐày là điều cần xét đến khi thảo 
“luận vấn đề: chúng (ta đã xây dựng 
chú nghĩa xã hội nào trong những 
năm 30. Đây cũng là điều buộc các 
nhà nghiên cứu xã. hội suy nghĩ về 
những khuôn khô thời gian của thời 
kỳ quá độ. Có thề hạn chế chúng vào 
cuối những năm 30 như chúng ta đã 
quen nghĩ như vậy không ? Hay có lê 
chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng 
về căn bản phải vào cuối những năm 
50, khí bắt đảư loại trừ ảnh hưởng 
của tệ sùng bái cá nhân, một bước 
ngoặt yề chương trình xã hội dã được 
vạch ra trong nền kinh tế, đã có ý đö 
cai cách dàn chủ đối với hệ thống 
hành chính — mệnh lệnh? Hoạc có 


thề thời kỳ quá độ chỉ hoàn thành: 


khi hệ thống hành chính — mệnh lệnh 
bị triệt tiêu, mà mục đích này công 
cuộc cải tô hiện nay mới đặt ra. 
Nhưng liệu có thề nói rằng, sự 
khẳng định “quan điềm cũ" về chủ 
nghĩa xã hội trong những năm 50 
được giải thích một cách đặc biệt, 
rang những đỏng sự và những người 
kẻ tục Lê-nin đã không hiểu và không 
chịu tiếp thủ những tư tưởng cuối 
cùng của Lê-nin hay không ? Dĩ nhiên 
có một phần vì nguyên nhàn trên. Rhi 
xem xét các tài liệu đã công bố thi 
thấy những người thửa kế Lê-nin đã 
trình bày trước Đăng một số ý tưởng 
cuối cùng của Người như là ý tưởng 
của một lãnh tụ đang ốm nặng, Tuy 
nhiền sự việc chấc chắn không phải 
chỉ ở đó, mà còn ở chó là trong chính 
hiện thực cuộc sống đã tồn tại những 
cơ sở đề khẳng định «quan điềm cũ ? 
vẻ chủ nghĩa xã hội, tôn tại cơ sở 
cho việc động nhất chủ n«hïa xã hỏi 
với hệ thống hành chỉnh — mệnh lệnh. 
Cơ sở khách quan của sự đồng nhật 
đó là những đặc trưng của thời kỳ 
quả độ của nước Nơa như là nước Ở 
tuyến hai của chủ nghĩa tư bản. Nước 
Ngựa, những năm đâu thế kỶ 20. văn 
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chưa bước vào giai đoạn tư bản chủ 
nghĩa một cách hoàn chỉnh. Đối với 
chủ nghĩa xã hội cần phải có một nền 
tang vật chất — kỹ thuật nhất định 
cần cán bộ có trí thức được đào tạo, 
trong các xí nghiệp tư bản hàng chục 
năm. Những cơ sở- ấy, những cần bộ 
với ý thức kỷ luật cao và ý thức trách 
nhiệm cao như vậy, vào năm 1917, 
nước Nga chưa có. Hơn nữa, trong 
điều kiện vô cùng khó khăn, thiếu 


thốn, nước Nga xô viết đơn độc một 


mình bước vào con đường “đau khô 
kéo dài » đề sinh ra một xã hội mới. 

Người ta nhận định một cách xác 
đáng rằng XIa-lin (và rất tiếc là không 
chỉ riêng ông ta) đã thô bạo «điều 
chỉnh* những nhiệm yụ của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đặt. 
dấu bằng giữa quá trinh công hữu hóa 
ròng rãi (chế độ hợp tâc văn mình) 
và nhà nước hóa (chế độ độc quyền 
tư bản chủ nghĩa nhà nước được áp 
dụng đề phục vụ toàn dân). Và rồi 
cuối cùng hệ thống hành chính — mệnh 
lệnh đã trở thành * bộ điều chỉnh ® cho 
những khiếm khuyết lịch sử của hoàn 
cảnh hình thành hình thái chủ nghĩa 

xã hội. 

Càu hỏi * chúng ta đã xây dựng chủ 
nghĩa xã hội nào 3®, gắn một cách tự 
nhiên với câu hỏi * chúng ta đã xây 
đựng chủ nghĩa xã hội bằng phương 
pháp nào 2» 

Quá trình giải quyết những nhiệm 
vụ của việc cầu trúc lại chủ nghĩa xã 
hội đã được tiến hành ở một mức độ 
đáng kề bằng phương pháp * bão tấp -ˆ 


Và tiến công mãnh liệt w Từ lỗi sử 


đụng bạo lực quá mức đã nảy sinh) 
đạng * cách mạng từ bên trên s. Nghịch 
lý của hoàn cảnh lịch sử này là ở chỗ 
những phương pháp trên đôi túc là cần 
thiết, song thường là những phương. 
pháp sai làm trong công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội không chỉ thề 
hiện về sau này ở giai đoạn xây dựng 


chệ thống, mà còn xuất hiện nơay cả 


ở quan niệm cũ về chủ nghĩa xã hội, 
trước thời kỷ chính sách kinh tế mới. ' 


Chủ nghĩa xã hội gồm những giai 
đoạn nào ? 

Quan niệm của Lê-nin về chủ nghĩa 
xã hội như là chế độ của những người 
hợp tác văn minh, hiện nay đang 
được chúng ({a phục hồi trong những 
công việc rõ ràng nhất. Vấn đề thực 
chất của sự hợp tác, tử thời điềm nào 
thì có thề coi chế độ hợp tác xă là 
chủ nghĩa xã hội và trong điều kiện 
của thời kỷ quá độ, mọi đạng thức 
của nó đều thuộc về chủ nghĩa xã hội 
hay không ? Tất cả những vấn đề này 
còn đang đề ngỏ, Trong các tài liệu 
hiện nay ta thường gặp, sự đồng nhất 
những hình thức sơ khai và thấp nhất 
của hợp tác xã ở những năm 20 với 
chủ nghĩa xã hội, khuynh hướng xem 
chúng là đặc trưng của chủ nghĩa xã 
hội, được coi là sự lựa chọn cho các 
nông trang. Nếu như quay trở về với 
Lẻ-nin thị ta sẽ thấy ở Người một 
quan niệm phức tạp hơn nhiều về 
chế độ hợp tác xã, đặc biệt là các hình 
thức thấp mhất của nó. Chế độ hợp 
tác xã — Lê-nin viết — là tất cả những 
điều cần thiết đề xây dựng một xã hội 
xã hội chủ nghĩa toàn vẹn. Nhưng 
ngay đó Người cũng nói rö thèm: 
“ đó chưa phải là xây dựng xã hội xã 
hỏi chủ nghĩa nhưng đó là tắt cả những 
cái cần thiết và đầy đủ đề tiến hành 
công việc xây dựng đó »s. (Lê-nin ‡ 
Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
19:8, t. 45, tr. 422). 

Khi nhấn mạnh ràng trong xã hội 
hiện tại, các xí nghiệp hợp tác không 
khác với các xí nghiệp xã hội chủ 
nghĩa, Lê-nin đã đưa ra tiêu chuần 
hết sức rõ ràng về tính xã hội chủ 
nghĩa của các xí nghiệp hợp tác — nếu 
các ®í nghiệp này dát cơ sở trên đất 
của nhà nước. tư liệu sản xuất cũng 
thuộc về nhà nước, tức là thuộc về 
giai cấp công nhân. Như vạy đối với 
Lẻ-nin hợp tác -xã với sự công hữu 
hóa tư liệu sản xuất chính là hình 
thức xã hội chủ nghĩa thuần khiết. 
Các hình thức thấp hơn của hợp tác 
x, trên thực tế, thuộc các giai đoạn 


khác nhau của quá trinh vận động tiến 
tới lý tưởng xã hội chủ nghĩa. 
Lê-nin đã nhận thấy rằng hợp tác 
xã có thề xuat hiện dưới hình thức 
liên hợp khép kín của các tiều chủ mà 
nhà nước sẽ từ chối ủng hộ. Ngoài 
ra, Lê-nin còn đặt vấn đề không chỉ 
đơn thuần về sự phát triền của hợp 
tác xã dòng nhất với hợp tác văn 
minh. Tỉnh ván minh đòi hỏi hợp tác 
xã phải được nâng lên những tầm rắt 
cao, Và, đĩ nhiên, từ những quan điềm 
này — quan điềm văn minh và văn 
hóa — toàn bộ chế độ hợp tác xã của 
những năm 20 không nên xem như là 
hợp tác xã hội chủ nghĩa thuần khiết. 
Còn một số lập luận trừu tượng đề 
hiều tỉnh thể phải lựa chọn có ý nghĩa 
như thế nào? Có cơ sở đề giá định 
rằng ở Lê-nin đã nảy sinh quan niệm 
về một số giai đoạn phát triền theo 
chính sách kinh tế mới. Và giai đoạn 
« hợp tác xã » là giải đoạn cần thiết thử 
hai trước giai đoạn xã hội chủ nghĩa. 
Trong giai đoạn này tất cả mọi sự 
hợp tác còn chưa nên coi là hợp tác 
xã hội chủ nghĩa. Đó cũng chưa phải 
là xây dựng xong xã hội xã hộ: chủ 
nghĩa, nhưng là điều kiện hoàn toàn 
cản thiết đề xây dựng xã hội xã hội 
chủ nghĩa. Trong thực tiền của những 
năm 20, giai đoạn tiếp theo, giai đoạn 
hợp tác của chính sách kinh tế mới 
q dã bị bồ qua ». DI nước rơi vào 
một tình trạng phức tạp. Chính là 
hợp tác, thậm chí trong các đạng tư 
bản nhà nước sơ đẳng nhất của nó, 
đã khòng chỉ đơn giản cho phép bằng 
cách nào đó «kết hợp những lợi ích 
riêng tư của nông đàn, mà còn cho 
phép nhận được những phương tiện 
đáng kế cho công cuộc cÊng nghiệp 
hóa, mà vẫn không phá vỡ đời sống 
kinh tế bình thường. Sau năm 19, 
khi bước vào con đường * Pereka- 
trơka ®(I) phương tiện cho công cuộc 
công nghiệp hóa từ nền kinh tế nông 


(1ì PerekatrhukR ®  «œenepekatqka — có 
nghĩa lÀ bơin sang. đầy sang. 
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dân cá thể, ban lãnh đạo Đăng đã gây 
khó khăn cho tương lai. 

Có thể tại chính thời điềm này kh 
năng chiến lược đã xuất hiện và bị 
bỏ qua, chính s&ch kinh tế mới được 
giữ lại nghiêm túc và làu đài », 
nhưng đã bị thay đồi, biến đạng. 

Và ở đây chúng ta có thê khẳng 


định chắc chắn rằng : Lê-nin sẽ chẳng 


cho phép xây ra một sai lầm nghiêm 
trọng như vậy (nếu Người còn sống 
lâu hơn). Cách: thực hiện công nghiệp 
hóa dựa trên cơ sở ePerekatrơka ” 
vốn đã làm nảy sinh nghịch lý :* Đầu 
tàu » phát triền công nghiệp hóa đất 


“nước đã được đặt lên đường ray ›, 


nhưng phải hai năm sau đó, tại Đại 
hội Đảng lần thứ 1ã, vấn đề «bánh 
xe e mà trên đó « đầu tàu ® tiến về phía 
trước, mới được bàn định nghiêm túc. 

Dù sớm hay muộn thị theo những 
biện pháp được tiến hành đến cùng 
với những nguồn dự trữ rất hạn chẽ, 
#®Parekatrơka » (xin nói thêm là Lê- 
nn nói chung không đặt ra vấn đề 
« Perekatrơka ») sẽ đưa đến khủng 
hoàng. Rết cục là đất nước bị đạt 
trước ' (¿cửa ngõ của những phương 
sách đặc biệt e— khi phải đầy mạnh 
việc lặp các hình thức sản xuất của 
hợp tác —các nông trang, mà kế hoạch 
kinh tế' vÀ tâm lý xã hội treo lơ 
lửng giữa không trung. Đồng thời 
những bình thức thấp của hợp tác 
xã cũng bị bỏ rơi, Cho nên cấu trúc 
kinh tế xã họi đó được nhồi từ trên 
xuống chứ không nảy sinh một cách 
tự nhiên tử thực tiễn nông thôn cúi 
những nắm 20, : 

Việc bỏ qua miột giai đoạn lịch sử 
tất yếu đã ảnh hưởng tiên eực đến sự 
phát triền của đất nước. Mà chính 
giai đoạn này không chỉ đơn giản 
đam báo việc đây mạnh công cuộc 
công nghiệp hóa, mà còn đề phát triền 
các quan hệ xã hội. Trong khi đó vào 
những năm 20—30, Ởở một mức độ 
đáng kề, giữa công nghiệp hóa và chủ 
nghĩa xã hội đã được đặt mọt dàu 
bang, Này dựng chủ nghĩa xã hội 


8Š 


không thề giản luợc tới mức chỉ thực 
hiện một nhiệm vụ được ưu tiên, 
nếu klác đi tỏa nhà được xây sẽ 
không hoàn chỉnh. Vậy mà điều đó đã 
xảy ra. Giai đoạn vô cùng quan trọng 
đề đào tạo cán bộ văn mính, đề các 
tiên đề văn hóa của chủ nhhĩa xä hội 
trong cách hiều rộng lớn của Lê-nin 
được tạo ra dần dần một cách tất yếu, 
đã bị bỏ qua. 

Ngày nay chúng ta cần trở về, 
mặc dù về nguyên tắc, cơ sở vật cÌ ất 
đã khác, để giải quyết một loạt nhiệm” 
vụ của giai doạn đã bị bỏ qua. Đó là 
những nhiệm vụ quản lý và lãnh đạo 
kinh tế, phát triền các hình thức bợp 
tác, đân chủ hóa, nâng cao trình độ 
văn hóa và văn mỉnh. Giá mà những 
tưr.tưởng về hợp tác của Lê nin được 
thực hiện đây đủ và hoàn chỉnh từ 
ngày ấy, thì có lẽ hôm nay chúng ta 
đã có được một cách sớm hơn những 
gì chúng ta phải tìm kiếm. . 

VÕ THỦ PHƯƠNG lược thuật, 


©® La 
Coi trọng công tác... 
(Iiếp theo trang 65) —~ 
khiêm tốn, chân thành, lắng nghe, 
ehiu sự giám sát của dân, kiên quyết 
xóa bỏ thói quan liêu hách dịch, cửa 
quyền, sợ đàn, xa đân v.v. 

Trong tình hình hiện nay tôi nghì 
văn đề tự phê bình và phê bình cũng 
cần được khẳng định lại ch rõ. 
Nhiều đăng viên kẻ cả cán bộ cấp cao 
rất sợ tự phẻ binh và phê bình. Họ 
sa vào chủ nghĩa thành tien, thích 
tầng bếc, nịnh bợ, thậm chỉ elàm lào 
báo cáo hay», khi bị phê bình thì 
không thích, thậm chỉ còn trủ đạp 
người phê bình, Cần đề cao tự phê 
bình và phê bình mới đem lại sự đoàn 
kết thống nhất thực sự, tăng cường 
sức chiến đấu của đẳng, làm cho tồ 
chức đẳng luôn lành mạnh, trong sạch; 
uy tín của đăng được nàng cao. 

NÔNG QUỐC TIẾN 
(Thị xã Cao bàng) 


TAHTH KOHFLIAH Ne 2-1989. 


HEPEHOBAñØ — Hannex‹auIHM OỐØDA43OM HO/IBGCTH HTOPTH C/1€.IRHHOFO 
Äñ#® 1añbHelttiero o6HopaeHis. @AH LH JIE — Kyanr tÍynr — HryeH 
Xa (1753 — 1792) —x13Hb H newTe1bHoCcTb, HPXYEH TXE ⁄ŸAH — 
„ BHeIilHf TOUTOB./1 —BA2CHO€ ODY 1H /118 BbiB©I©HH€ HAUI€l 2KOHOMHKH 
H3 TyñnHKa. COLIH:V.TH3M BO BbETHAME: HIEPECAIOTP H OBHO- 
BUJIEHHE zr HI`šXI¿H LULYH — O cyTH H OCHOBHbIX 34/1348X H€DHOT3 
IÊD€XO/A K COLLHA1H3MY B Haiiel cTpane. XỎÔ BAN TXOHI`—O ToM, To 
IIDOH38O/LCTBEHHbIC OTHOIICHHS IOAXHBb COOTBETCTBOB4Tb YDOBHIO H 
TDCỐOR8HHWM Dd3BHTH1 HDOI3BONH Te€elbpHbiX cHA. OBHOB.IEHHE-: 
AIHEHHE tÌ OIIbT #x⁄ HIOHI TXAÂHb — HiccaenosnaHHe OCIOBHbIX 
9KOHOMHu€CEKHX KOHIenuni Xo [HN Alnna, JIA TXAHEI —- Ilpon. 
.JÏá HFI_IOH—Ï C€TOHKHX .1€T Hã IIepe,1ogol 1nHan, ANH HHHb HUHEÀI(— 
OceronHstiHeÄ 1ÊMOKPATIH B Hanieii cTpane. t[bÍOHT" HI OH-— Ca,toBo- 
ñCTBO, CTDOHT€.IbCTBO XCH.IbiX T1OMOB H 3KOIHOMIMeCKA% 1©5T€.IbHOCTb+ 
CpERCTBO OØOFT8HICHIð% HaCGJ€HHS 1í YKpCIleHHd crpanb. HI`Ÿ SH Xbiy 
XOHI — HeKOTOphie MIGHHW OỐ OỐI1QB.1€HHH CHCTeMbi 31DA8BOOXPAH€HI13 
H MGXâHH3Mađ vnpaø1eHHg iM. BW/JTHHHHDIE 3ABOTDbI #r HDH -lÌ — 
HoT TâAK H CV/H-IH XOIH' TDÌ — lÏbenMYHICCTBO HHUTOX€CTHA, 
HIICBAIO B PL TARIHIO 3X HO BHHb BHHbB — O6noB1enne n 
OIfIODTVHHä3M: HÃY HHDIIT1 CITIIIOSI1Ÿ AI — DenopTra+E 0O CHMIO3Hÿ.M© 
«-ÍÌHIP2191118 H BhiDaỐØOTKA MGD 1O €ẴC ID€O/1O21€HHIO s. À{HP :[IPOB/IEIBN 
H qœ@AÄAhNTbÌ #xZx CXÝYAH AÀllb — BceoömHi MHp H ĐeTHOH3.1b'tbie 
KOH(.1HKTDI, ' 


REVIEW OF COMMUNISM N° 2-1989_ 


EDITORIAL — Summing up experience to promofte the cause Of renovation 
PHAN HUY LẺ — Quang Trung Nguyễn Huệ: (1753 —92) his genius and carceer. 
"NGUYÊN .THỂ UÂN - Foreign Trade —an importanL breakthrough takes 
01r eeonomy oul Qƒ the stalemate,. Socialism ¡n Vietnam: Retrospect 
and renovate Ÿ#f NGUYÊN HUY —On the funđamental contents and tasks of 
the transitional period to. socialism in our country. HỒ VĂN THÔNG:: On the 
law of relation of production in conformity with the sfandard and require- 
ments of developing the produclive forces in our country. ]Renovalion 
opinions and experienee 1ÿ SONG THÀNH — Researching the fundamental 
view points ïn thể late President Ho Chí Minh s` eeonomie idea. LA THĂNG — 
lang Son — After ten years steadiiy ín the Forefront. TRẤN ĐÌNH NGHIỀ\— 
Ôn the problem of đềmoeraev in our country at present. TRƯỜNG SƯN — 
Laving out garden and making houses to live anđ carry out efeononie measures 
{Sa ø good method » to make the people rích and the eountrv strong. NGUY DN- 
HỮU HỒNG — Soie refleetions on the renovation of the 8VYslem and mãana (n6 
&tructưre of health caro -al present. Daily activities #X NHỊ LẺ — This ¡s 
what thev behave! HỎNG TƯ — Superioritv of medioeritv. Lelters to the 
editerial staff ý NGỎ VĨNH BÌNH — Henovation and OPpportuaism. ˆ 
Scientific seminar Suinming up oŸ the seientific seminar on th» 
nflation and the mapping out of the anii-inflatlion orienftation in our 
countryv» World: Problems and events ý XUÂN ANH — World peace 
and regional conflic ts. 
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REYUE DU COMMUNISME N› 2-1935 


e 


EDITORLAL — Bien faire le bilan đes expériences pour activer loeuvre dt 
renouveau. PHAN HUY LỄ — Quang Trung Nguyễn Huệ (1753 — 1782) — sor 
génie et son oeuvre. NGUYÊN THỂ UÂN — Commeree eXtéricur — instrume 

de pointe pour faire sortir léeonomie vietnamienne de lenlisement, 
Le socialisme au Vietnam: Regard rétrospectif et renouveau W NGUYÊN 
HUY — Sur Iles contenus et tâches fondamentaux de létape de transition au. 
socialisme. HỒ VĂN THÔNG — Sur la loi de la correspondance entre d"une 
part les rapports de production et de lautre le niveau ct lexigenee de 
đếveloppement des forees de produetion. Renouveau Opinions. et 
expériences 7# SONG THÀNH — Les points de vue fondamentaux dc la 
pensée économiquc du Président Hô Chỉ Minh. A THĂNG - [Lang Sơn — 
Toujours ferme apres IƠ ans sur les premieres liwnes. TRẦN ĐÌNH 
NGHIÊM — Sur la đémocratie au Vietnam actuel. TRƯỜNG SƠN — Aménarer 
un jardin, bâtir une maison et s engager -dans l'entreprise éeonomique — une 
œsIrat¿gØie» pour rendre le peuple prospere eft le pavs puissant. NGUY ẾN 
HỮU HỒNG — Quelques réflexions sur la rénovation de I'actuel réseau -sani- 
taire et đe son mécanisme de gestion. Histoire quotidienne 3š NHỊ LÊT— 
En voici une facon đe juøer: HỎNG TƯ — La supériorité de lordinaire. 
Lettre à la Rédaction 7X NGÔ VĨNH 4ÌNH — Renouveau et opportunisme 
Séminaire sciecntifique 7W  Bilan du sẻminaire sur «[I.inflation et 
Lélthoration đun projetanti-inflation au Vietnam ». Le monde: problèẻmes 
et événcments #⁄ XUÂN ANH — La paix mondial et les conflits régionaux. 


REVISTA DEL COMUYVISMO N° 2-1989 


Í2DITORIAI — Hesumir bien las experieneias por aecelerar la obr. de 
renovación. PHAN HUY L Ê ~ Quang Trung Nguyễn Huệ (1753 — 1792). talento 
vobra. NGUY ÈN THỂ UẬN — Comereio Exterior —un Iimportanfe insfrumento 
de impacflo para sacar la ceonomia vietnamitir dđel estancamiento. HÌ 
socialismo en Vietnam : Retrospección y renovación # NGUYÊN HUY — 
^obre Tlos contenidos y tareas fundamentales del períiodo đe transictén hacia 
el soeialismo en Vietnam. HỘ VĂN THÔÒNG — Sobre la debida COFTest ndencia 
de la ley de relaeiones đe la produeeión con eÙ nivel v la exigeneia de 
đesarrollo đe las fuerzas productivas.en nuestro país Renovation — 
Opinioes y experiencias # SÓNG THĂNH — Inquirir 1os crlterios básicos 
en el pensamiento eeonómieo đel Presidente Ho Chỉ Minh. LA THĂNG — Lạng 
sơn, địcz anos đe firmeza en la primera líinea. TH ÂN ĐÌNH NGHIÊM - El 
problema de demoecraeia en Vietnam en la aetualidad. TRƯỜNG SƠN ~— 
Ï)esarrollar el huerto. eonstruïr la vivienila v haeer la eceonomia : un e remedio » 
de prosperar al pueblo v al pais. NGUYEN HỮU HỎNG — Algunas reflexiones 
sobre Ta actual renovacion de] sistema y el meecanismo de gesiỏn de la Salud 
Pública. Hechos cotidianos 32 NHỊ LÊ T— Asi se juzøa'" HỎNG TƯ — 
Superioridad w medioecridad. Carta a la Redacción 7Ÿ NGỎ VĨNH BÌNH — 
Henovación về oportunismo. Simposio cientifico 7Ÿ Gran reportaje del 
SIinDOeio eienlifieo €El problema dc là inflaciỏn ý  elaboraecion det plan 
antiinflaeionario en Vietnam». bÌ mundo: problemas y aconteciI- 


, 


mìi€ntos ý XUAN ANH — na paz mundial y los conflictos regionales, 
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NĂM THỨ XXXXV (398) 


Xã luân — Tồng kết tốt kinh nghiệm đề tiếp tục đầy mạnh sự 
nghiệp đồi mới 
PHAN HUY LE ~ Quang Trung Nguyễn Huệ (175 — 1792) thiên tài và 
sự TP : 
NGUYÊN THẾ UÂN - Ngoại thương — công cụ đột phá quan trọng 
đề cứu nền kinh tế nước ta khỏi bế tắc 
Chủ nghĩa xã hội ở Việt nam: nhìn lại và đồi mới 
NGUYÊN HUY — Về những nội dung — nhiệm vụ cơ bản của 
thời kỳ quá độ lên chủ egb7a xã hội Ởở nước ta 
HỒ VĂN THÔNG — Và quy luật quan hệ sản xuất phải phù 
hợp với trinh độ và yêu cầu phát triền của lực lượng sản xuất 
,  Ở nước ta 
Đồi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 
SONG THÀNH — Tìm hiều những quan điềm cơ bản trong tư 
tưởng kinh tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
LA THÁNG — Lạng sơn — Mười năm đứng vững trên tuyến đầu 
TRẢÀN ĐÌNH NGHIÊM — Văn đề dân chủ ở nước ta hiện nay 
TRƯỜNG SƠN — Lập vườn, xây nhà đề ở và làm kinh tế — một 
« phương sách» làm cho dân giàu, nước mạnh 
NGƯYÊN HỮU HỎNG — Mấy suy nghĩ về đồi mới hệ thống và 
__.ò @Ø chế quản lý y tế hiện nay 
Chuyện ngày thường 
NHỊ LÊ — Họ xử như thể này đây ! 
HỒNG TƯ - Ưu thế của sự tàm thường 
Thư gửi Hộ biên tập 
NGÔ VĨNH BÌNH — Đồi mới và cơ hội 
“NÔNG QUỐC TIỀN - Coi trọng công tác giáo dục cần bộ và 
đảng viên 
Hội thảo oa học # Tông thuật cuộc hội thảo khoa học về « Văn 
đề lạm phát và xây dựng phương án chống lạm phát ở nước ta » 
Thế giới : vấn đồ, sư kiện 
GỚT-HÔN — Giữ gìn hành tính hữu ích cho cuộc sống 
XUÂN ANH—Hòa binh thế giới và các vấn đề xung đột khu vực 
ÝY Trung quốc: Những mối lo ngại... 
Qua sách báo các nước anh em 
7# Bộ mắt chủ nghĩa xã hội trong những năm 20 — 30 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 


TRUNG ƯƠNG DÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


bigityed „CsOOSle 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
`  g quan lý luận và chính tị tửa 
Irung ưøng Bảng cộng sản Việt nam 


+ 


CÁCH MẠNG CƠ CHẾ- 
YÊU CÂU BỨC XÚC 
CỦA SỰ NGHIỆP ĐỒI MỚI 


UỘC họp Quốc hội vừa 
rồi (tháng 12-1988) một 
lần nữa khẳng dinh tính 
cấp bách của cuộc cách 
mạng cơ chế đất nước 
ta, nếu chúng ta tực tâm 
mtuỏn đáy mạnh và đáy nhan: quá 
trình, đồi mới nhằm đạt những mục 
liệu trước mắt và làu dài của nền 
cành tế — xã hội Việt nam — một quốc 
gi? không chỉ lạc hậu về trình độ sản 
xuất trong thế giới hiện đại dang tiên 
lcủ vn vụt, mà còn lạc hậu ei về cấu 
trúc thượng tàng, mà cái :au nghiễm 
wuuiên là vật chưởng nưại, ngăn 
trở mọi vận động đi về phía trước, 


Mau thuẫn giữa lực lượng sản xuất 
với các ràng buộc nó đã đầy lùi, 


thận chí triệt tiêu nhiều nãy nở 


NGUYỄN HỮU THỌ 


` 


tích cực, và mỗi ngày, mâu thuằn, 
này thêm gay gát. Đó mới chính là 
nguy cơ hàng đầu đe dọa vận nước, 
và không một ai còn chút lương trí 
không băn khoăn, day dứt, đau xót. 


Việt nam là nước xã hội chủ nghĩa, 
Sự xác lập thể chế chính trị mang 
nguồn gốc xã hội Việt nam sâu va, 


_ Và đồng thời năm trong xu thế phái 
_triên của loài người. Nó không phải 


là sản phầm của óc tưởng tượng hoặc 

«duy ý chí » nào đó. Sau Cách mạng 
Tháng 10 Nga, qua một quá trình 
đấu tranh giai cấp ở nước ta, Đẳng 
cộng sản Việt nam.ra đời, và Đáng 
cộng sản Việt nam tuyên cáo chế đỏ 
chính trị tương lai của Việt nam khi 
cách mạng dân tộc dân chủ thành 


công. Chế độ xã hội chủ nghĩa cùng 
vai trò lãnh đạo của Đảng cộnờ sản 
Việt nam được cả lô gic và lịch sử 
Việt nam khẳng định. 


Tuy nhiên, nói về cơ chế tre nói 
về mặt thề hiện cụ thề của chế độ 
chỉnh trị trong tửng giai đoạn nhất 
- định. Cơ chế phục vụ cho sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và cho 
sự lãnh đạo của Đảng. Ơ đây, kiến 
thức chung của chúng ta về chủ nghĩa 
xã hội có mặt đơn giản, vừa chưa 
nấm thật vững các nguyên lý mà các 
nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa 
học đề ra, vừa chưa hiều thật đúng 
quá trình đi lên của nó trong những 
điều kiện chủ quan và khách quan, 

tính giai đoạn của thời đại. Chúng ta 


hoàn toàn giải thích được hiện tượng. 


ấy, bởi nếu tính từ 1930, Đảng ta 
dành 15 năm dầu cho cuộc vận động 


giành độc lập dân tộc, mắt 30 năm” 


cho hai cuộc kháng chiến tồng lực, 
và chỉ bắt tay vào xây dựng 13 năm — 
xây dựng trong tỉnh trạng chưa có 
hòa bình trọn vẹn. Tất nhiên, các 
«mẫu» bên ngoài — cả về lý luận 
khá phiến diện — tác động không 
nhỏ vào tư duy chúng ta, 


Đại hội lần thứ V của Đảng thấy 
một số vấn đề căn điều chỉnh; Đại 
hội lần thứ VỊ của Đảng đặt hẳn yêu 
cầu đồi mới, tức tiến hành một cuộc 
cách mạng đảm bảo cho chủ nghĩa xã 
hội phát huy hiệu lực. Đôi điều trước 
kia chúng ta đán cho cái nhãn .«@xã 
hội chủ nghĩa» đã phơi bày tính 
chất *“ không phải xã hội chủ nghĩa » 
của chúng. Theo thời gian, các quy 
luật kinh tế — xã hội bộc lộ sức sống 
khách quan, và chúng ta từng bước 
khỏi phục, tuân thủ các quy luật đó. 
Hẻt sức rö ràng, chúng ta đang tiến 
hành đồi mới trên đất nước Việt nam. 
Kinh nghiệm bè bạn rất quý, nhưng 
- chúng ta văn phải xuất phát từ cái 
riêng của chúng ta. Kinh nghiệm bên 
ngoài cần nghiêm túc tham khảo, 
song không thề lấy kinh nghiệm bên 


2 


ngoải thay cho tư đuy của chúng tz.. 
Rinh nghiệm của bẻ bạn và cả kinh 
nghiệm của các quốc gia không cùng 
hệ tư tưởng chính trị với chúng ta 
giúp chúng ta so sánh, cân nhắc, tìm 
lối đi có hiệu quả hơn hết. 


Như các nghị quyết của Đẳng nhiều 
lần nhấn mạnh, cơ chế đầu tiên cần 
thay đồi là sự phân công giữa Đảng 
và Nhà nước. Kỳ họp Quốc hội vủa 


rồi, (ơ chế ấy tiến một bước lớn : 


Đảng - chỉ đề ra phương hướng, còn 
Quốc hội phải chịu trách nhiệm quyết 
định các biện pháp và kiềm tra việc 
thực hiện của Hội đồng bộ trưởng. 
Đầy là vẫn đề quan trọng, vừa đảm 
bảo Đảng không rơi-vào sự vụ, không 
điều hành cụ thề, không can thiệp. 
vào các lĩnh vực hành chính và tư 
pháp, mà tập trung trí tuệ chăm sóc 
tr duy, đường lối, phương hướng 
lớn, tức trở lại vai trỏ lãnh đạo đích 
thực, vừa đảm bảo quyền đân chủ 
của dân biều dân cử và quyền thực 
hiện quản lý của Nhà nước trên tất 
cả cÁc lĩnh vực thuộc đời sống xã hội, 
không ngoại lệ. Nguyên tắc của cơ 
chế tuy xác lập, song vẫn tồn tại mớt 
loạt thực tế cần giải quyết. Trước 
hết. cần quy định rõ chức năng của 
Fan bí thư, các ban của Trung ương 
Đảng. Tồ chức các ban của Đảng nhất 
thiết hợp lý hóa và thành gọn nhẹ, 
đi hẳn vào nhiệm vụ theo đöi các 
hoạt động của Nhà nước, lấy nghị 
quyết của Đảng làm cơ sở đối chiếu 
và không trực tiếp giải quyết bất cứ 
sự việc nào mà không thông qua Pan 
bí thư. Đến lượt mình, Ban bí (hư 
phát biều — nếu nhất trí với phát hiện 
của các ban đẳng — với Hội đồng bộ 
trưởng, các đoàn thề, hoặc nếu vấn. 
đề lớn, đặt ra trong Bộ chỉnh trị. 
Quy chế này ban hành ở tất cả các 
cấp bộ đảng, tận chỉ bộ. : 


Sau cải tồỒ cơ chế Đảng lãnh đạo, 
đến tô chức lại Quốc hội (và Hội đồng 
nhân dân). Như nhiều đại biều Quốc 
hội kiến nghị, Quốc hội (và Hội đồng 


nhân dân) không bầu theo` lối cơ cấu, 
mà chọn người đủ khả năng 1e chung 
việc nước (Quốc hội), việc địa phương 
(Hội đồng nhân dân), tốt nhất đề quần 
chúng giới thiệu: Không bầu theo cơ 
cấu, song phải đảm bảo thành phản 
lao động trực tiếp làm ra của cải vật 
chất và tính thần, những nhà khca 
học, người quản lý tài năng, thày 
giáo... có tiếng nói trọng lượng ở 
Quốc hội và Hội đồng nhàn dân. Nền 
chăng hẻ đại biều Quốc hội (và Hội 
đồng nhân dân) nào lãnh nhiệm vụ bộ 
trưởng, thứ.t†rưởng, chủ nhiệm, phó 
chỉ nhiệm ủy ban, tồng cục trưởng, 
chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh, giám đốc 
sở, v.v. thì không còn quyền biều 
quyết trong các. kỷ họp Quốc hội (và 
Hỏi đồng nhân dân) và, đề tránh hẳn 
tỉnh trạng không hợp lý là người chịu 
sự giám sát lại tham gia giám sát, các 
cơ quan hành pháp nèẻn bao göm 
những người không phải là đại biều 
Quốc hội (Hội đồng nhân dân), tát 
nhiên vấn đề cơ b¿n vẫn là năng 
lực — kề cả ngườ¿ ngoài đẳng. 


Quốc hội (và H¿i đồng nhân dân) 

cần có các ủy ban hoạt động chuyên 
nghiệp, SỐ lượng tương dối dông. Các 
ủy ban thường xuyên làm việc (trừ địp 
nghĩ hẻ) và là nơi nhận thông tin của 
chính quyền và phân phối thông tin 
cho đại biều. 
_ Đặc biệt Ủy ban pháp luật phải tăng 
cường nhiều tiều ban (Ủ y ban 
thì phải gồm đại biều quốc hội, còn 
các tiều Fan gồm các chuyên viên) đề 
khân trương soạn luậi. 


Theo tôi, nên chấm đứt việc trung 


ương giới thiện Ứng cử viên về từng 
địa phương. Mỗi địa phương tự chọn 
lựa và giới thiệu. Cùng khòng hạn 
chế số ứng cử viên, một địa phương 
theo tỷ lệ dân chỉ được bầu hai đại 
biều chẳng hạn nhưng có thề có 10 
ứng. cử viên hoặc hơn nữa. Mỗi ứng 
cử viên có chương trinh hoại động 
của mình và công khai trình bày 
chương trình ấy, đối thoại với các 


ứng cử viên khác. Cũng không nên 
chia quá nhồ khu vực bầu cử, tốt nhất 
là lấy đơn vị tỈỉnh làm đơn vị bầu cử. 
Dân chủ qua cuộc vận động, tranh 
luận, tranh cử, sẽ được nâng cao. 


Về Hội đồng bộ trưởng, trước hết 
nên xác định trách nhiệm chung: điều 
hành bằng luật pháp và chính sách; 
mở rộng quyền tự quản cho địa 
phương và đơn vị sản xuất. Như vậy, 
Hội đồng bộ trưởng cần soát xét toàn 
bộ tô chức hiện nay, giảm đến mức 
(ối đa các bộ, sát nhập các bộ, và nói 
chung, trừ vài ngành chiến lược mà 
nhà nước cần nắm (hầm mỏ, giao 
thông, cảng lớn, điện công suất lén, 
ngân hàng, sân bay...) còn thì do các 
thành phần kinh tế sản xuất kinh 
doanh, và ngay những ngành Nhà nước 
nắm cùng có thề chia sẻ một phần cho 
các thành phần kinh tế khác tham dự. 
Hết sức thu hẹp điện “ độc quyền ? và 
giảm biên chế mạnh, bớt dần nhân 
viên chính ngạch, thay bằng hợp đồng 
và trả công theo năng suất. Giải quyết 
theo cách đó mới mong kìm và hạ 
lạm phát, đồng thời tăng lương cho 
những người lao động giỏi, các nhà 
giáo, bác sĩ, y tá, hộ lý, các nhà nghiên 
cứu khoa học... Hội đồng bộ trưởng 
nên quy định biên chế cụ thể cho từng 
bộ (đã bứt và sát nhập) và Bộ tài 
chính chỉ phát lương trong phạm vỉ 
đó. Bộ nào giảm được biên chế, đạt 
năng suất cao thì nhân viên được 
hưởng lương cao. 


Về các doàn thê, Nhà nước công bố 
rõ không trợ cấp; đoàn thề tự lo lấy 
ngân sách của mình dựa trên nguyệt 
phí và các hoạt động mà luật pháp 
không cấm, Nhà nước và Đúng cũng, 
không bù lỗ cho các báo, chỉ bù lỗ đối 
với các sách cần phò biến rộng, và 
sách giáo khoa. 


Trên đây là vài ý kiến đơn sơ của 
tôi. Tôi nghĩ chuyên đôi cơ chế, tử 
mệnh lênh sang dàn chủ. từ bao cấp 
sang kinh doanh, là đề cuỏi cùng giải 
phóng sức-sản xuất, Llạo cơ sở vài 
chất kỹ thuật cho đất nước, cải thiện 
đời sống từng bước cho nhàn dàn 
nhiệm vụ trọng yếu số một hiện nay 
của xảy dựng chủ nghĩa xã hội Ở 
Việt nam. 


= Trên hành tính vào những nàm 
cuối cùng của thế kỷ 20, Việt nam xếp 
Vào một tronzø mười Quốc øía nghèo 
nhất. Phải thừa nhận cơ chế litt hợp 
lý đã đầy đất nước này ngàv một tụt 
lùi. Tất nhiên, không chỉ có cơ chế, 
mà còn con người. Tuy vậy, cách 


nang eo chế thì chính cơ chế chọn lọc 
con người at đứng được và ai phải 
sa thải, Do cơ chế bất hợp lý nén 
trách nhiệm cá nhân trong bọ máy 
khó truy cứu. “Chứng ta * văn lấn át 
và lao che. «œ Tôi? chưa lộ điện, vì 
“lôi » chua đóng vai trò trên thực tế 
điều hành. Cái *“tôi» còn lại năm 
quanh quản ở phạm trù, đạo dức— 
kiểu đạo đức theo nghĩa hẹp. đôi khi 
vụn vạt. Không cách mạng cơ chẽ. tệ 
độc đoán chuyên quyền, cá nhân quyết 
đị⁄h vẫn chưa bị loại khỏi đời sống 
xã hội. 

Cách mạng cơ chế — yêu cầu bức 
xúc, một công đoạn thiết yếu trong 
sự nghiệp đồi mới. 


NHỮNG NHIỆM 


VỤ... 


(Tiểp theo trang 17) 


khó khăn và phức tạp. Chúng ta cần 
thực hiện tối lời căn đặn của dòng 
chí Tông bí thư Nguyễn Văn Linh: 
* (ác tỒ chức đăng và các cơ quan 
nhà nước phải có những biện pháp 
thiết thực, cụ 
thanh niên tăng cường tính chủ động 
sáng tạo trong công tác, chăm lo lợi 
ích chính đáng của thanh niên, trước 
hết là tạo công ăn việc làm, điều kiện 
học tập, sinh hoạt và giải trí, Đối 
với thanh niên, càng đặc biệt coi 
trọng sự thốnz nhất giữa nghĩa vụ 


thề giúp dỡ Đoàn - 


và lợi ích. Một mặt, đòi hỏi thanh 
niên sẵn sàng cống hiến. Mặt khác, 
phải quan tâm đáp ứng các nhu cầu 
tối thiều và hợp lý của thanh niên 
mà khả năng cho phép làm được. 
Không phải lúc nào cũng lấy lý do 
hoàn cảnh khách quan khó khăn đề 


thoái thác ?® (1). 


(I) Nguyễn Văn linh : Đồi méci he¿t: động 
của Đoảdn, Nxb Thanh niên Hà Nọi, 19ễê& 
tr. 14, 


MÂU THUẢN (IỮA (Ế $Ÿ KINH IÍ VÀ THÍ tHẾ 
(HÍNH TRỊ — «(ÁI MẮT XÍẾI CHỦ YÊU» tỦA QUÁ 
IRẦH BI HỚI XÃ HỘI HIỆN NAY ử NƯớCTẢ 


“Qái mắt xích chủ yếu? 


Đồi mới thề chế chính trị dang là 
- một văn để chung của nhiều nước xã 
hội chủ nghĩa. Yêu cầu đôi mới có 
mức đọ khác nhau: từ hoàn thiên 
công tác quản lý kính tế của nhà 
nước đến cải cách thề chế hoặc cải tô 
hệ thống chính trị ; song đẻu nhàn 
mục tiêu giống nhau là tạo ra điều 


kiên phát triển nănøở dòng nền kính 
3 > Š le) ` 


tế của chủ nghĩa xã hội. Phải trải qua 
quá trình cái cách kính tế khó khăn 
lâu dài hàng chục năm, thậm chí phải 
làm đi làm lại nhiều lần mới nhàn 
ra rằnz: không thê thực Hiện cải 
cách kinh tế một cách căn bắn nều 
không có cải cách tương ứng trong 
hệ tl:ông chính trị của xã hội. Hơn 
nữa, những khuyết tật hav sự «biến 
dạng? của chủ nghĩa xã hội dà xây 
ra lại có nét đặc trưng là sự phô 
biến thái quá phương thúc hành 
chính — nhà nước trong các quan hệ 
xã hỏi, đến mức có người gọi là *chủ 
nghĩa xã hội nhà nước ®. Điều đó có 
nghĩa !À sự lạc hậu về hình thức tô 
chức và phương thức hoạt động của 


NGUYỄN NGỌC LONG * 


hệ thống chính trị đã trở thành trở 

ngại chủ yếu đối với sự phát triêền 
kinh tế nói riêng và sự phát triền xã 
hội nói chung. Giai quyết màu thuẫn 


ˆ giữa cơ sở kinh tế và thề chế chính 


“kinh tế, 


trị trở thành «cái mắt xích chủ vếu® 
của toàn bộ đây chuyền đồi mới xã hội. 


Ở nước ta, đẻ nhận thấy mâu 


. thuẫn giữa thê chế chính trị với cơ 


sở kinh tế và mức độ gay gắt của nó. 
Chỉ cần nêu lên mấy căn cứ lớn: 

Mọt là, nền kỉnh tế ở trong tỉnh 
trang sa sút kéo đài bởi cơ chế quản 
lý tậi: trong quan liêu. 

Hài là, bộ máy nhà nước quan liêu 
hóa. công kênh, kém hiệu lực. Tác 
động tiêu cực lớn nhất của nó đối 
với nên kính tế không những là gò 
bó trực tiếp bàng những chính sách 
kinh tế không phù hợp với quy luật 
mà còn hạn chế tính tích 
cực sáng tạo của người lao động, từ 
đó anh hưởng tiêu cực đến sản xuất. 

Í'a là, sự lãnh đạo của đảng không 
ngang tìm với nhiệm vụ cách mạng, 
=“=. ' 


W Giáo sư, pho tiến sĩ triết học 


trước hết phải nói đến nhiệm vụ lãnh 
đạo xây dựng kinh tế. 

Tại sao phải trải qua hàng chục 
năm với những tồn thất không nhỏ 
về kinh tế, thậm chí lâm vào trạng 
thái khủng hoảng kinh tế — xã hội, 
chúng ta mới tìm ra cái mắt xích đó ? 


Có nhiều lý do, nhưng trước hết 
vi loại mâu thuẫn như vậy nằm ngoài 
giới hạn nhận thức lý luận về chủ 
nghĩa xã hội của khuôn mẫu tư duy 
cũ. Về nhận thức triết học, mâu thuẫn 
dưới chủ nghĩa xã hội đã bị xem 
thường đến mức vai trò của mâu 
thuẫn đỗi với sự phát triền của xã 
hội xã hội chủ nghĩa hầu như bị gạt 
bỏ ; còn sự phủ hợp, sự hài hòa được 
cường điệu đến mức dường như được 
thực hiện một cách tự động. 


Lý luận về nhà nước đã thành môn 
học trong các môn lý luận của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, song có những 
vấn dề về nhà nước đã được Mác đặt 
ra từ thế kỷ trước, Lê-nin đày công 
nghiên cứu thì nhiều năm qua hầu 
như bị lãng quên hoặc được bàn bạc 
một cách kính viện. Đầu những năm 
50 của thế kỷ trước, tồng kết kinh 
nghiệm của phong trào còng nhân, 
Mác đã di tới kết luận: Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa phá hủy bộ máy nhà 
nước tư sản và thực hiện chuyên 
chính vô sản. Tắt nhiên, đề thực hiện 
Vai trò lĩnh đạo, giai cấp vô sản cần 
có nhà nước và pháp luật. Mác không 
phải là người vô, chính phủ bay 
không tưởng. Vậy tại sao gàn hai chục 
năm sau đó—cho đến công xã Pa-ri— 
ông đã không bàn về nhà nước mới, 
nhất là về hình thức của nó? Mác 
chỉ giải đáp câu hồi đó khi tồng kết 
kinh nghiệm Công xã Pa-rl năm 1§71, 
cho đỏ là hình thức nhà nước cần có 
mà rốt cuộc cách mạng vô sản tìm 
ra. Khó khăn là ở chỗ: ! — nhà nước 
đó phải được tồ chức phù hợp với 
tính chất đặc biết?®, ecquá độ » của 
nó: một thứ “nhà nước không theo 
nguyên nghĩa *, e nửa nhà nước ». 
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Là một thứ quyền lực công cộng, 
các nhà nước trước chỉ là công cụ 
của thiều số chống lại đa số, nên quan 
liêu hóa là cái lô gích khách quaw* 
nội tại của chúng, Vậy bằng cách nào- 
đề ngăn ngửa nhà nước vô sản 
chuyền hóa từ chỗ là đầy tớ của nhân 
đân thành ông chủ đứng trên đầu 
nhân dân ? Những biện pháp hữu hiệu 
mà Công xã Pa-ri đã thực biện cùng . 
những cống hiến to lớn của Lê-nin 
cho việc giải quyết những vấn đề 
trên chắc chắn không đủ cho giai 
đoạn hiện nay của chủ nghĩa xã hội. 
Có một thời, đã có cuộc tranh luận :: 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa chỉ là bộ- 
phận của cấu trúc thượng tầng hay 
ở cả cơ sở hạ tầng?. Kết quả tất 
nhiên là bồ: ích. Trên thực tế, màu. 
thuẫn giữa cấu trúc thượng tầng với 
cơ sở kinh tế thường không được 
phát hiện và giải quyết kịp thời, tình 
trạng quan liêu hóa bộ máy nhà nước 
xây ra ở nhiều nơi. Đó là bằng chứr g 
của sự lạc hậu lý luận về nhà nước 
của chúng ta. 


Suy nghĩ về cái riêng 


Những điều kiện lịch sử — cụ thề 
của cách mạng Việt nam tạo nền 
những nét đặc thù của mâu thuần 
giữa thề chế chính trị và cơ sở kinh 
tế. nhất là: 


1l —Nó diễn ra trong thời kỷ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội không qua 
giai đoạn phát triền tư bản chủ nghìa. 
Sự không phủ hợp của thể chế chính 
trị với cơ sở kinh tế không chỉ là với 
bộ phận kinh tế xã hội chủ nghĩa đã 
hình thành, mà chủ yếu là với cả 


mnột phương thức sản xuất đang trong 


quá trình hình thành và cần được 
tạo ra một cách chủ động, tự giác. 
Sự không phù hợp không chỉ do sức 
Ỳ của một thề chế đã hình thành và 
được củng cố trong hoàn cảnh chiến 
tranh làu đài, mà còn do những Ÿ vượt 
trước » theo quan niệm ảo tưởng về 
chủ nghĩa xã hội. Hơn nữa, đây không. 


chỉ là mâu thuẫn giữa cấu trúc thượng 
tầng với cơ sở hạ tảng xã hội chủ 
nghĩa, mà cả với cơ sở hạ tầng có sự 
cùng tồn tại của nhiều loại quan hệ 
sản xuất. 


2 - Thề chế chính trị trở thành 
công cụ chủ yếu. một cơ chế quyền 
lực, thông qua đó chủ nghĩa chủ quan 
duy ý. chí — một căn bệnh trầm trọng 
đối-với chúng ta nhiều năm qua — thực 
hiện sức mạnh của mình. 

Tác động hợp lực của hai điều kiện 
trên làm cho mâu thuản kéo dài. Mâu 
thuẫn biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và 
cấu trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa 


là : thề chế chính trị phải phù hợp với 


_ sự vận động và tải sản xuất các quan hệ 
kinh tế. Khi sự phát triền của nền sản 
xuất xã hội đòi hồi có sự biến đồi 
hinh thức các quan hệ kinh tế thì thề 
chế chính trị đang tồn tại trở nên 
không phù hợp. Vì vậy, sự phù hợp 
chỉ có thề được thực hiện thông qua 
giải quyết mâu thuẫn. Trong điều 
kiện cơ sở kinh tế không thuần nhất, 
mâu thuẫn giữa cơ sở hạ tầng và cấu 
trúc thượng tầng vốn đã phức tạp, 
thì tác động của chủ nghĩa chủ quan 
cảng làm cho nó thêm phức tạp và 
căng thẳng. 
Dước vào thời kỷ quá độ, mâu 
thuẫn giữa chế độ chính trị tiên liến 
với quan hệ sản xuất lạc hậu này 


sinh. là một tất yếu khách quan. 


Nhưng trong điều kiện quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ -nghĩa, màu 
thuần này không 'phải là màu thuẫn 
chủ yếu, càng không thầ` giải quyết 
xong trong giai đoạn đầu của thời 
kỳ quá độ. Đảng ta đã giải quyết màu 
thuẫn đó như thế nào ? Tất nhiên 
phải cải tạo quan hệ sản xuất (sau này 
goi là cách mạng quan hệ. sẵn xuất). 
Đến nay chúng ta đã nhận ra những 
khuyết điềm trong cải tạo xã hội chú 
nghĩn và cả công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa. Sai lầm không chỉ là ở 
«tỒ chức thực hiện ®, mà cả ở «chi 


đạo chiến lược ®. Chỉ đạo chiến lược,. 
một mặt, cũng là tồ chức thực hiện 
nhưng ở cấp chiến lược; mặt khác, 
quan trọng hơn là việc đề ra chủ 
trương, chính sách lớn. Nguyên nhân 
của sai làm về chủ trương, chính sách. 
lớn, một mặt do thiểu tri thức khoa 
học và kinh nghiệm thực tiễn, mặt 
khác là sai lầm từ quan điềm chỉ đạo. 
Những sai làm bắt nguồn từ những 
qutn điềm chỉ đạo chủ quan duy ý 
chí thi khó khắc phục hơn. Theo quan 
điềm này, trong tương quan giữa lực 
lượng sản xuất — quan hệ sản xuất — 
cấu trúc thượng tầng, vai trò của 
chúng bị đảo ngược. Do đó, tính chủ 
động sáng tạo của nhân tố chủ quan 
được hiều theo cái lô gích lộn ngược. 
Trước hết, bắt quan hệ sản xuất phải 
phù hợp với chế độ chính trị đề có 
chủ nghĩa xã hội một nửa; sau đó, 
bắt lực lượng sản xuất: phải phủ hợp. 
với quan hệ sản xuất đề có chủ nghĩa 


"xã hội đầy đủ. Chủ nghĩa Mác — Lê- 


nin cho rằng, quan hệ sẳn xuãt xã 


hội chủ nghĩa được hình thành trong 


điều kiện chuyên chính vô sản đề phú 
hợp với tính chất xã hội hóa cao của 
lực lượng sản xuất đã được tạo ra 
dưới chủ nghĩa tư bản. Còn chủ nghĩa 
chủ quan duy ý chí theo kiều «chủ 
nghĩa xã hột nhà nước «đã tạo ra 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
bằng sắc lệnh của nhà nước chuyên 
chính vô sản bất chấp trạng thái của 
lực lượng sản xuất như thế nào. Chẳng 
thế mà chưa đày ba năm (!195ä — 
1960) trên micn ắc «đã xác lập được 
quan hệ sản xuất xã bội chủ nghĩa », 
*Xnên kinh tế nhiều thành phần đã 
trở thành thành nền kinh tế thuần 


. nhất xã hội chủ nghĩa và nủa xã hỏi 


chủ nghĩa s. Đến năm 1980, chúng ta 
còn nhàn định như vậy (xem 50 năm 
hoại động của Đảng cộng sản Việt nam 
Ir. 139). 
Quan điểm tuyệt đối hóa sức mạnh 
của thượng tầng chính trị không chỉ 
chỉ đạo hoạt động cải tạo, xây dựng 
và phát triền kinh tế, mà còn thề 


hiện cả trong cơ chế kinh tẻ và trong 
mọi tĩnh vực của đời sống xã hội. 
Chúng ta đang xem xét lại nhiều thứ 
đàn huệ» mà quan điềm đó bạn phát 
trong lĩnh vực y tế, giáo dục... Sẽ trở 
thành kẻ hư vô chủ nghĩa nếu không 
biết trần trọng những thành quả cách 
mạng mà nhận dàn đã đấu tranh anh 
dũng mới dạt được Xhưừng không 
phải vì thế mà không xem xét và 
khác phục những bậu quá do quan 
điềm nói trên đề lại. Mau thuận giữa 
cơ sở kinh tế với thề chế chính trị 
tuy là màn thuẫn không đối khánø. 
song đo ảnh hướng của chủ ngàia chủ 
quan duy ý chí kiều “chủ nghĩa xã 
hòi nhà nước„, nèn ngay từ đầu nÓ 
đã tác động tiêu Èực đến sự phát triền 
xã hội và tác động ấy ngày càng trở 
nên rõ nét. Mặt khác, do tính trội của 
yếu tố chủ quan trong mâu thuận, nên 
việc phát hiệu và giải quyết màu 
thuẫn ấy càng khó khăn, phức tạp hơn. 


Đọng lực chủ yếu giải 
quyết mâu thuẫn 


Không ai bác bỏ được rằng quá 
trình đồi mới điễn ra trén mọi lĩnh 
vực của đời sống xã hội và ở mi con 
người, bởi vi mỗi màu thuảán xã hội 
vận động trong một hệ thống phúc 
tạp của các màu thuần xã hội và nhân 
tố chủ động đề giải quyết mâu thuần 
là con người, là quần chúng nhàn dùn 
[ao động. Song nếu như sự không phủ 
hợp của thê chế chính trị với yeu củu 
của phát triển kinh tế là mẫu thun 
chủ yếu của quá trình đổi mới thí cái 
khâu then chót phải được chủ động 
thảo gỡ là tô chức bộ máy và phương 


thức hoạt động của cấu trúc thượng: 


tăng chính trị mà bộ phản chủ vếu 
là tồ chức đẳng và bò máy nhà nước. 
Ai thực hiện sự thay đổi? Đương 
nhiên lực lượng quyết định là quản 
chúng. Bởi vi, một thể chế xã hội 
khôn tr biến hóa nều không có hoạt 
động của con người, Cũcg Không thể 
chỉ là con người trong bộ máy nhà 


nước và tồ chức đảng, vì người ta 
không thề nắm tóc đề tự nhắc bồng 
ninh lên được. Mịt khác, đây không 
phải là màu thuần đối kháng và giải 
quyết bàng cách quần chúng đứng lên 
lật đồ hệ thống chính trị, thay đồi 
chế độ chính trị. Ơ đày hoạt động có 
tính cách mạng của quần chúng lại 
được thực hiện một cách có !ồ chức 
theo pháp luật yà do đảng lãnh đạo. 


Trong tỉnh thần cách mạng của 
đẳng và quần chúng đông đảo thì tính 
Lự giác và tính tồ chức của công cuộc 
đòi mới đòi hỏi họ phải bảo vệ và 
cũng cố nhà nước của mình, phải thay 
đồi hỉnh thức tô chức và hoạt động 
đã biến nó thành bộ máy quan liêu. 
Sự vững vàng của chế độ nhà nước - 
là ở cho nó có khả nàng thay thế 
những dạng tồn tại cụ thê khi cần 
thiệt đề tự hoàn thiện. Quan điềm 
coi dân chủ hóa là nhân tố bảo đảm 
thắng lợi của sự nghiệp đồi mới mang 
hai ý nghĩa quan trọng. Nó chỉ ra 
khau then chốt phải giải quyết là vai 
trò quản lý của nhà nước và sự lãnh 
đạo của đẳng; đồng thời cũng chỉ rõ 
vai trò sáng tạo và sức mạnh của các 
phong trào quần chúng. 


Dàn chủ hóa là một quá trình biến 
đồi sâu sắc cả xã hội và con người. 
Chúng ta chưa qua trường học của nên 
dân chủ tư sản. Có thành phần kinh 
tế tưr bản chú nghĩa nhưng chưa cỏ 
chè độ đàn chủ tư sản đúng nghĩa của 
nó. Chế độ chuyên chế tồn tại làu 
dài cho đến cả thời thực đản cai trị. 
Không thê nói là nước ta có truyền 
thống đàn chủ được. Còn trong truyền 
thống cộng đồng thì ý thức pháp quyền 
lại chưa phát triền, thậm chí còn khó 
phát triền vì trong cộng đồng công xã, 
trong các làng xã Việt nam « phép vua 
thua lệ làng ®. Quá trình dân chủ hóa 
còn gặp khó khăn về điều kiện kinh 
lế, văn hóa. Phải chú ý cả tỉnh hình 
chính trị của đất nước..' Song không 
thà lấy đó làm lý do đề không đây 
mạnh quá trình dân chủ hóa. Công 


cuộc đồi mới được thực hiện hơi 


chính những con người hiện nay. 


Chính vì thế, phái phá bỏ những 
gì kìm hãm tính tích cực xã hội 


của họ. Trước hết đó là tỉnh trạng 
quan liêu, thiếu đân chủ của bộ máy 
nhà nước và tŠ chức đảng làm suy 
yếu mỗi liên hệ giữa đảng và nhà 
nước với quần chúng. Từ đó dẫn đến 
hàu quả nghiêm trọng: đả¡:z thì e nhà 
nước hóa », nhà nước thì “dùng hóa ®, 
còn con người thị dần dần *bị tha 
hóa.*, Dàn chủ cũng như toàn bộ công 
cuộc đồi mới vì thế mangø ý nghĩa nhân 
văn sèu sắc. 


Dàn chủ hóa phải gắn liền với cuộc 
đấu tranh khắc phục chủ nghĩa quan 
liêu. đồng thời là nhàn tổ ngần ngửa 
tỉnh trang quan liêu hóa nhà nước và 
lò chức đẳng, Cuộc đầu tranh chống 
chủ ngl.ia quan liêu hết sức khó khăn, 
phức tạp. Theo Ảng-ghen, sự chuyền 
hóa của nhà nước và các cơ` quan nhà 
nước thành bộ máy quan liêu là tỉnh 
trạng tử trước đến nay (trước Công 
xã Pa-ri). Trên sách báo ở phương 
Tây ngày nay người tạ cũng nói dếén 
tỉnh trạng quan liều hóa như một lò 
gích khách quan của nÌ à nước dủ đó 
là nhà nước đân @hú nhất. Điều đẳng 
1L:ru ý đối với tình hình bệnh quan liêu 
ơ nước ta là đã không chú ý đúng mức 
ngay cả những điều cơ bản nhất mà 
Mác và Ăng-ghen coi là những biện 
pháp hữu hiệu của Công xã Pa-ri đẻ 
ngăn ngửa sự quan liệu hóa nhà nước. 


Biện pháp thứ nhất, thực hiện quyền 
k ® 


bầu cử dàn chủ và ebäi miễn bắt cứ 
lúc nào » của cử trì đối với viên chức 
nhà nước. Biện pháp thứ hai, thi hành 
chế độ trả lương ® để phòng ngửa tỉnh 
trạng chạy chọt chức vị và chủ nghĩa 
thăng quan phát iài s (Í). « öòng lọc Ð 
ở nước ta được * bảo vệ » do chế dộ 
lương kiều bao cấp và cả chế dò, 
chính sách ngoài lương. Đó là điều 
kiện làm tha hóa con người và bộ 
máy, nghĩa là xu hướng biện họ thành 
« những nhân vật có đặc quyền, thoát 


'không phải đẻ 


ly quần chúng" và đứng trên quan 
chúng». œThực chất của chủ nohìa 
quan liêu là ở đó ® (2), Mặt ki, tình 
trạng lương không đủ sống cùng lại 
là hoàn cảnh dề tha hóa con người Ở 
một bộ phận đông cảo cán bộ đăng và 
rhân viên nhà nước. 


Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành 
trung ương Đẳng khóa VÍ dòi bồïphải 
bỏ nưay các chính sách đặc quyền đặc 
lợi. Điều này có ý nghĩa rất lớn dễ 
làm trong sạch bộ máy nhà nước W 
tò chức đảng. Nhưng thực hiện nó 
đàng, bởi vì đặc quyên 
địc lợi đã trở thành quen thuộc như 
lẽ phải bình thườig của cuộc sống, 
khiến cho khó nhàn ra : thế nào là đặc 


"quyền đặc lợi? Thế nào là phản phối 


theo lao động ? Thay đồi thể nào dề 
chống đặc quyền đặc lợi mà khôi u rơi 
vào chủ nghĩa bình quân... 


Đại hội VI đã chỉ ra hai phương 
hướng chủ vều trong việc đôi mi thể 
chế chính trị. Đỏ là phân định chức 
năng quản lý nhà nước về kinh tế ve¡ 
chức năng sẵn xuết, kinh doanh của 
các tô chức kinh tế, khắc phục kiều 
lãnh đạo ao biện của đẳng làm suy 
vều hiệu lực quản lý của nhà nươc. 
Chắc chắn Hà sẽ có enghin le nội? 
câu hỏi được đặt ra Khí thực bhịcn., 
Ching hạn như, bộ nào không cán 
thiết ? sắp xếp các ban của dàng nêu 
thế nào là h¿p lý 2 Một số nước giải 


“thề các bộ chuyên ngành là &¡nh 


nghiệm hay, hay là đỡ... Không phải 
thiên tài mà chỉ có sắng kiến này sinh, 
từ quá trình dàn chủ hóa sẽ tìm ra 
JÒi giải dạp, 

Có thề mượn câu nzạn ngữ nước 
nưoài để trả lời mọi càu Pó? đà VÀ sẽ 
được đặt ra: Ai muốn làm thị Hìm cách 
làm ai không muốn làm thị tìm 1ý lệ 
đề không phải làm, 


(1) €C,Mác — Ph. Ang-phen + Tuyền tóp, Nxb 
sự thất Hà nội, E3:0, t1, tr. 583, 

(2) V,I. Lê-nin: Toản tập, Nxb 
Mát-xcơ-va, t 33, tr, TÍ11, 


Tiên bộ, 


Chủ nghĩa xã hội ở Việt nam: nhìn lại và đổi mới 


) Khi nói vẻ thời kỷ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, phải xác định quá độ từ 
đâu dến đâu. Theo quan điềm của Mác 
là đi từ xã hội tư ban phái triền cao 
lên giai đoạn đầu của chủ nghĩa còng 
sản, Ông còn nhấn mạnh phải sau mội 
thời kỳ sinh đẻ làu dài đau đớn múi 
bước vào giai đoạn đầu của chủ nghĩa 
cộng sản. Thời kỷ sinh để này bất 
đầu từ đâu ? Có thê hiểu đỏ là sau cách 
mạng võ sản, giai cấp công nhân nắn 
chính quyền, tiên hành việc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nehĩa xã hội Nhưng cũng có thê 
hiểu là thời kỷ sinh đẻ bát đâu từ 
trong lòng xã hội tư bản chuân bị 
các tiền đề vật chất và xã hội cho sự 
ra đời của chủ nghĩa xã hội. Néu 
nước rào chua qua giai đoạn chuẩn bị 
`này trong lòng xã hội tư bản thì khi 
bước vào xảy thựng chủ nghĩa xã họi 
phai lập lại quá trình chuẩn bị ấy, 
tuy có thê dưới hình thức rút gọn 
nhiều. 


Điểm bắt đầu quá trình sinh đẻ ra 
chủ nghĩa xã hội ở các nước có thề hết 
sức khác nhau như thực tiễn cách 
mạng mấy chục năm qua đã chứng 
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dung của chặng đường 
lên chủ nghĩa xã hội 
ở nƯỚC fa 


~ 


LÊ THỊ * 


mỉnh.. Còn điềm kết thúc thời kỳ này 
thì được quan niệm như thế nào 2 

Theo Mác, sau thời'kỷỳ sinh để lậu 
dài này là giai đoạn đầu của chủ nghĩa 
cộng sản, một xã hội mà về mọi 
phương diện kinh tế, đạo đức, trí tuệ 
còn mang dâu vết xã hội cũ, xã hội 
tư bàn đã để ra nó. Như vậy nếu hiều 
đìng Mác LH: từ điền: xuất phát là một 
xã hội tư bản phật triền cao đ: lên, 
kết thúc thời kỷ quá độ, chúng ta mới 
Xây dưng được một xã hội còn nìang 
nànz dâu vét xã hội cũ. Vậy qian 
niệm fhế nào là giai đoạn đâu của 
chủ nghĩa cộng sẵn? Nó còn mang 
nặng đấu vết của xã hội cũ đến mức 
nào, Ở những tiêu chuần gì ? Ở đây 
côn có những điểm khác nhau đối 
với từng nước. 

Tóm lại, việc nhìn lại lý luận của 
Mác và Ăng-ghen về thời kỷ quá độ 
lén chủ nghĩa cộng sản cho phép 
chúng fa rút ra nhận xét rằng: Các 
ông bàn về thời kỷ qua độ như một 
giai đoạn nổi tiếp từ chủ nghĩa tư 
bản đã phát triền cao sang giìi đoạn 


.——— 


W Giáo sư triết học 


đầu của chủ nghĩa cộng sản. Trạng 
thái xã hội ở điềm bát đầu quá trình 
xây dựng chủ nghĩa cộng sản mà Mác 
và Ảng-phen đề cập đến hoàn toàn 
khác hẳn trạng thái xã hội Việt nam 
hiện nay, do đó những mâu thuần 
kinh tế, xã hội mà các ông đặt ra đề 
giải quyết cũng hoàn toàn khác những 
văn đề của chúng ta ngày nay, trong 
điều kiện một nước nông nghiệp lạc 
hậu đi lên chủ nghĩa xã hội. Do đó. 
chúng ta không những cần nhận thức 
đúng. nhận thức lại chủ nghĩa xã hội, 
mà còn phải phát triền lý luận về chủ 
nghĩa cộng sản khca học, bồ sung, đồi 
mới nó, căn cứ vào hoàn cảnh thời 
“đại mới và thực tiễn sinh động của 
cách mạng nước ta. 


Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội. 


trong điều kiện đặc thủ của nó. Chúng 
ta bắt đầu tử đâu và đi tới đâu cẽ 
thực hiện lý tưởng công sản chủ nghĩa, 
đó là những vấn đề chúng ta phải tự 
xác định một cách khoa hợc. Không 
phải cái đặc thù phải khuôn theo những 
nguyên lý phồ biến trừu tương, mà 
trong sự vận động đa dạng, phong 
phú của nó, cái đặc thù lại chứa dựng 
trong lòng mình cái bản chải, cái phồ 
biến của chủ nghĩa xã hội. 


2) Xã hội nước tả bát đầu quá trình 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở trong một 
trạng thái hoàn toàn khác với trạng 
thái mà Mác và Ăng-ghen đã đề cập 
đến. 

Ở nước ta chưa có mâu thuản sâu 
sắc giữa lực lượng sản xuất đã xã hội 
hóa cao với quan hệ chiếm hữu tư 
nhân tư bản chủ nghĩa, cho nên nhiệm 
vụ hàng đầu không phải là xóa bỏ chế 
độ tư hữu, mà phải tập trung phát 
triền lực lượng sản xuất, phát triền 
kinh tế hàng hóa, nhanh chóng xóa 
bỏ kinh tế tự cấp tự túc. Do đó toàn 
bộ việc cải tạo và xây dựng quan hệ 
sản xuất mới, phát triền văn hóa tư 
tưởng, xây dựng chính quyền phải 
xoay quanh phục vụ cho điềm mấu 
chốt là phải triền sản xuất (nhằm 


nàng cao, cải thiện đời sống nhân dân) 
trong đó việc dân chủ hóa đời sống 
kinh tế, chính trị là một động lực hết 
sức quan trọng. 

Khi đã đặt vấn đề phát triền sản 


xuất lên hàng dầu thì cần coi trọng 


quy luật của bản thân sức sản xuất, 
trong đó việc dưa khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất là yếu tố quyết định. 
Đồng thời cần tìm ra những hình thức 
sở hữu và phân phối thích hợp, có 
tác dụng thúc đầy sản xuất mạnh mẽ. 
Trên cơ sở một cơ cấu quan hệ sản 
xuất đa dạng, sẽ tồn tại khá lâu dài 
một cơ cấu giai cấp và tầng lép xã hội 
thích ứng, gồm nhiều thành phần xã 
hội với những lợi ích, nguyện vọng, 
tư tưởng khác nhau. Vi vậy cách giải 


'quyết các mâu thuẫn kinh tế, xã hội 


ở nước ta hiện nay không thề đơn 
giản, giáo điều, sách vở được. 


Nếu quan niệm chủ nghĩa cộng sản 
dù ở giai đoạn đầu phải là mật xã 
bội phát triền cao hơn chủ nghĩa tư 
bản trên các mặt kinh tế, chính trị, 
văn hóa, thì nước ta tuy đi theo con 
đường bỏ qua giai đoạn phát triền tư . 
bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội, nhưng văn phải đạt 


_-được trình độ một nước tư bản chủ 


nghĩa đề chuyền lên chủ nghĩa xã 
hội. Nghĩa là chúng ta phải giành: 
được những tiến bộ cơ bản về kinh 
tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa na xã 
hội tư bản đã đạt được. 


Chủng ta đã có những quan niệm 
rất đơn giản, phi thực tế về nội dung 
bỏ qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa. Một nguyên nhân quan 
trọng là không nắm vững phép biện 
chứng giữa tính giãn đoạn và tính 
liên tục trohg sự phát triền lịch sử. 
Nước ta bỏ qua giai đoạn phát triền 
tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội là xét về mặt chế độ 
chính trị. Nhưng tiến trình lịch sử 
không thề có khoảng hàng, xã hội 
nước ta không thề có bước nhảy xvẹt 
đột biến, nhanh chóng, mà phải thông 
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qua nhữ¿w bước phát triên liên tục 
xét về mặt kinh té, xã hội, văn hóa, 
khoa học mới tạo ra sự thay đôi về 
chất. Nghĩa là muốn trở thành xã hội 
xã hội chủ neh?a, một xã hội cao hơh 
xã hội tư bản, nước ta cũng phải trải 
qua quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, dàn chủ hóa (tương tự như 
những điều kiện vặt cHẤtI, kỹ thuật, 
van hóa mà xã hội tư bản đã tạo ra). 
Sự phát triền lịch sử điễn ra liên 
tịc, không thê đơn giản bỏ qua các 
nấc than+ tiến hóa tự nhiên. Sự nỗ 
lực chủ quan của con người khi nắm 
được sự vàn động của các quv luật 
khách quan chỉ có thê tạo ra sự phát 
triền rút gọn. Điều đó thực tế không 
phái dễ dàng, nhanh chóng, phải có 
những cố gắng hết sức to lớn của nhân 
đàn lao đóng, đi đôi với đường lối 
lãi::h đạo đúng đản của đảng cộng sả n. 

Nếu chủ nghĩa tư bản phát triền 
cao đã tạo nên những tiền đề kinh 
lề xã hỏi cho sự tháng lợi của chủ 
nghĩa xã hội thì ở nước ta lại chưa 
có những tiên đề đó, Việc đi lên chủ 
nghĩa xã hội của nước ta là do kết 
quá tông hợp của nhiều vếu tổ, trong 
đó các yếu tố chính trị giữ vai trỏ 


định hướng có tính chất quyết 
dịnh. nhưng không thay thế được 
các vêu LÔ khác. Những nàm 60 


chúng ta thường nói đến tình iinh 
Việt nam ở ngã ba đường, hoặc di 
lén chủ nghĩa xã hội, hoặc đi vào con 
đường tư bản chủ nghĩa, và sự cố 
găng của Đăng tc là hướng nhàn dân 
đi vào con đường xã hội chủ nghĩa. 
Nhận định như vậv là đúng đản về 
hai khả năng phát triền của xã hội 
nước fqa san khi giành được độc lập 
đạn Tộc ở miền Bắc, nhưng con đường 
d? lên chủ nghĩa xã hội lúc đó chưa 
là mót tắt vếu kinh tế khách 
quan. Puv nhiên khí chúng ta đã lựa 
chọn coõn đường xã hội chủ nghĩa, 
dưới sự lãnh đạo chính trị của đăng 
công sảu thì không có gì có thê đáo 
ngược được. mặc dù có nhiều khó 
khăn phức tạp. 


phửi 


I, 


Sự nhận dạng đúng trạng thái xã 
hội nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội 
giúp chúng .ta thấy rõ nội dung các 
nhiệm vụ phải giải quyết rõ ràng 
khác với nội dung các nhiệm vụ mà 
Mác và Ang-gphen đã nêu lên cho một 
xã hội tư bản phát triền cao trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 


Đề có thê đi lên chủ nghĩa xã hội 
trong điều kiện chưa qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa, tức là 
chưa có các tiên đề kinh tế xã hội 
cần thiết như Mác đã nói đến, chúng 
la cân có một giai đoạn tạo tiền đề. 
Đó là đặc điềm hết sức quan trọng 
của quá trình đi lên chủ nghĩa xã 
hội của nước ta, đó là nhiệm vụ đặc 
thủ của cái gọi là chặng đường đầu 
tiên hiện nay. 

Giai đoạn tạo tiền đề, tức chặng 
đường dâu tiên gi 0 HH làm nhiệm 
vụ gi 3 

Phải làm nốt các nhiệm vụ tương 
tr như cuộc cách mạng tư sản đã 
thực hiện, nhưng do giai cấp công 
nhân lãnh đạo, tức là cuộc cách 
mạng đan chủ tư sản kiều mới. đòng 
thời phải bước đầu xây dựng các cơ 
sở kinh té, văn hóa xã hội chủ nghĩa, 
chuản bị cho bước chuyền lên xây 
dựng chủ nghĩa xã hội một cách toàn 
điện, sảu sắc, 


Đề tạo tiền đề kinh tế xã hội cho 
chủ nghĩa xã hội, những nhiệm vụ 
tương tự như nhứng nhiệm vụ của 
cách mạng dân chủ tư sản mà chúng 
ta phải làm là gì ? Đó là giải phóng ` 
sức sản xuất, đặc biệt là giải phóng 
người lao động, hình thành thị trường 
lao động, phát triền lực lượng sản 
xuất nhanh, áp dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật, phát triền sản xuất 
hàng hóa, xây dựng những mối quan 
hệ thị trương trong nước và thị 
trường ngoài nước; xây dựng nền 
dân chủ. đề cao quyền con người, 
giải phóng cá nhân khỏi những trói 
bưộc phong kiến, phÁt triền văn hóa, 
khoa hạẹc kỹ thuật, nâng cao tư duy lý 


]:a +. Trên eO số đo mà nàn cao dđiờt 
song vậi chất và tỉnh thần của nhàn 
cản bảng các biện pháp đân chủ, 
công bằng, bảo đảm lợi ích của mọi 
tư ờỜi TẠO động. 


Như Lê-nin đã nói, các nước càng 
;zac hậu thì con đường đi lên chủ 
\shïa xã hội càng phải qua những 
tước ngoắt nghéo lịch sử, qua nhiều 
xhâu trung gian phức tạp, kéo đài, từ 
thấp đến cao, đi dần lên chủ nghĩa xã 
hội qua nhiều bước quá độ nhỏ. mà 


không thề chuyền trực tiếp ngay 


dược. Ở chặng đường đầu tiên của 
chúng ta,sự phát triền kinh tế văn 
hóa phải có định hướng đi lên chủ 
nghĩa xã hội. Chúng ta xây đựng một 
nền kinh tế nhân dân năng động với 
quan điềm phát triền kinh tế theo 
hướng xã hội chủ nghĩa, mà chưa 
phải là kinh tế xã hội chủ nghĩa một 
cách toàn điện. Trên cơ sở phát triền 
5 thành phần kinh tế, ứng dụng tiến 
bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 
phát triền kinh tế hàng hóa mà từng 
bước xây dựng các eơ sở kinh tế xã 
hội chủ nghĩa. Nhưng đã là giai đoạn 
tạo tiền đề cho việc xàyv dựng và cải 
tạo xã hội chủ nghĩa thì ở chặng 
đường đầu tiên chưa thề trực tiếp 
tiến hành việc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa một cách toàn điện, sâu sắc mà 
trên nhiều vấn ‹lŠ mới là hướng về 
chủ nghĩa xã hội. Nghĩa là các quy 
luật của chủ nghĩa xã hội mới bước 
đầu được biều hiện trên một số vấn 
đề nhất định trong hoạt động kinh tế, 
xã hội của nhân đân ta, 


Theo tôi, không nên cho rằng sau 
chặng ˆ đường đảu tiên và vài chặng 
đường tiếp theo (chưa thê khang địch 
2 hay 3 chăng) là kết thúc thờ: kỳ quá 
độ đề bước vào giai doan xã hèi chủ 
nghĩa, tức giai đoạn dđàu của chủ 
nghĩa cộng sản. Chăng đường dầu 
tiên tạo tiền đề cho chủ nghĩa xÃ 
hội, sau đó chúng ta sẽ từng bước đi 
vào xây dựng chủ nghĩa xã hội cả về 
chiều rộng và chiều sâu. Vị vậy, quan 


điểm của tôi LÀ quá trình đi tên chỗ 
nghĩa xã lội ở nước fa cỏ thê phân 
chia thành nhiền chặng đường và 
khòng nhát thiết gọi 2,ö chặng dâu là 
thời kỷ quá độ. 


Xét về mặt kinh t¿, văn hóa, khaa 
học, việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta phải trải qua nhiều ắc 
thang. Bước tiến qua các nấc thang 
đó rất khó phản chia rành rọt, dứt 
khoát với các tiêu chuần rð ràng, mà 
tùy thuộc ở tình hình thực tế, cụ thề 
của đãt nước.Qua kinh nghiệm của 


các nước anh em, hiện nay việc đáNh 
giá một nước đã kết thúc thời kỷ quá 


độ chuyền sang xâv dựng chủ nghĩa xã 
hội phát triền là không đơn giản, còn 
có nhiều ý kiến khác nhau. Hoàn 
(hành việc cải tạo các quan hệ sản xuất 
đến mức độ nào? Công nghiệp hóa 
như thế nào ? Nước ta cũng khồng Đát 
buộc phải khuôn theo "một hình mắt 
©Ó sẵn nào. 


Tóm lại. khi nhìn nhận đặc th 
nội dung, các bước đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước tạ, vấn đề quan trọng 
hàng đầu là nhận dạng đúng trạng 
thái xã hội nước ta khi bước vào con 
đường xây dựng clb›ũ nghĩa xã hội với 
những đặc điềm chỉ phối. những mâu 
thuẫn kinh tế, giai cấp x xã hộ: cần 
phải giải quyết. 


Nuất phát từ những quan điềm nói 
trên, tôi cho rằng cần có những nhận 
thức mới về thời kỳ quá độ ở nước 
ta. căn thực hiện những bước đi lầu 
đài, ngoát nghéo, những hình thức, 


biện pháp mềm dẻo, hình hoạt ở chặng 


đường đầu tiên như nội dung cáo 


- nghị quyết mới nhất của Bộ chính 


trị: Nghị quyết số 10 về đồi mới 
quản lý kinh tế nóng nghiệp, Nghị 
quyết số 16 về đồi mới chính sách và 
cơ chế quản lý đối với các cơ sở sản 
xuất, các thành phần kinh tế ngoài 
quốc đoanh v.v. Đó không phải là 
bước lùi mà chính là bước đi đúng 
với điều kiện, hoàn cảnh của nước 
ta. 


Đồi mới 


ệm 


=Ý kiến và kinh nghỉ 


—— NHỮNG NHIỆM VỤ (ẤP BẤCH 
(ỦA (ÔN( TÁC THANH NIÊN HIỆN NAY. 


RONG bối cảnh xĩ hội và tỉnh 
hình thanh niên có nhiều vấn 
đề cắp bách và gay gái, sự ra 
đời của Nghị quyết số 26 ngày 
4-7-1985 của Bộ chính trị Trung ương 
Đảng về công tác thanh niên đã đáp 
ửng một phần yêu cầu của cuộc sống, 
được dư luận đông đảo trong toàn 


đẳng, toàn dân đông tình và ủng hộ.. 


Trong hai năm 1986— 1987, hầu hét 
các địa phương đã mở hội nghị học 
tập, quán triệt Nghị quyết 26, gản 30 
tỉnh ủy, thành ủy đã ra nghị quyết 
hoặc chỉ thị riêng về công tác thanh 
niên. Ở nhiều nơi, như Quảng nam— 
Đà nẵng, Lâm đồng, thành phố Hồ Chí 
Minh, Hải phòng, Hà nội... đã tô chức 
điều tra xã hội học về tỉnh hình thanh 
miền và đề ra nhiều giải phúp cụ thê. 
Dặc biệt, Quân ủy trung ương và Bộ 
quốc phòng đã có kế hoạch chỉ đạo 
tập trung việc nghiên cứu quán triệt 
Nghị quyết 26 trong các đảng bộ và 
cấp bộ đoàn toàn quân, giúp cho việc 
đánh giá thanh niên đúng hơn và đề 
ra những biện pháp có hiệu quả hơn 
nhằm phát huy sức mạnh của tuôi trẻ 
trong quản đội. Bộ nội vụ và mệt số 
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ngành khác cũng đã tồ chức nghiên 
cứu Nghị quyết 256 và có những chủ 
trương tích cực về công tác thanh 
niên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cỗ gắng 
huy động mọi tiềm năng giải quyết 
những vấn đề mới trong phong trào 
thanh niên và công tác xây dựng 
đoàn. Nhiều văn đề xã hội của thanh 
niên dã bước đầu được giải quyết với 
phương pháp mới, đạt hiệu quả khá. 
Chàng hạn, vấn đề lao dộng và việc 
làm, vấn đề tuyên sinh và lao động 
hợp tác, chăm lo nhu cầu văn hóa và 
giải trí, vấn đề mốt ăn mặc, vấn đề 
giáo dục tình yêu, hônaynhùân, giáo ˆ 
dục thanh, thiếu niên phạm lội... 


Tuy nhiên, những kết quả nêu trên 
chưa nhiều, chưa đáp ứng sự trông đợi 
của xã hội cũng như yêu cầu của thanh 
niên và công tác thanh niên. Không ít 
cấp ủy đăng lãnh đạo việc thực hiện 
nghị quyết còn theo kiều « đánh trống 
bỏ dùi»; ra nghị quyết rồi coi như 
xong; khoán trắng việc tò chức thực 
hiện cho đoàn. Nhiều cấp chính 
quyền coi mình là « người ngoài cuộc ? 


W Trưởng Ban dàn vận trung ương 


với quan niệm việc đó là của đoàn 
thanh niên. Các đoàn thề và tồ chức 
xã hội kháơ cũng bi vào tỉnh trạng 
tương tự. - 

Về phía đoàn thanh niên, không ít 
cắp bộ đoàn thiếu sự chủ động và tích 


cực cần thiết, kề cả trong việc tuyên 


truyền giải thích nghị quyết, ỷ lại vào 
các cấp ủy đảng, thường chỉ hô hào 
suông, một chiều và chung chung. 
Tình trạng trì trệ trong công tác thanh 
niên và phong trào thanh niên vẫn 
chưa được khắc phục. 


bể 


Tình hình thanh niên và công tác 
thanh niên đang đặt ra hàng loạt vấn 
Về mới, trong đó có những vấn đề 
gay gẮt, gần như một sức ép đối với 
toàn xã hội 

Chúng ta không thê coi thường một 
thực trạng khá đau lòng là, chất lượng 
giáo dục đang suy thoái nghiêm trọng, 
than thiếu niên ngày càng bộc lộ rõ 
sự lúng túng trong việc dịnh Hướng 
lối sống, định hướng giá trị. và niềm 


+ 


tín. Đây đó, trong không ít người đã - 


hình thành tâm trạng băn kk:oăn lo 
lắng, thậm chí bí quan, thiếu hy vọng, 
trăn trở không ít về hiện thực xã hội, 
về những biến động phức tạp của đất 
nước. Đảng và Nhà nước ta chưa tạo 
được những điều kiện vật chất và tỉnh 
thần cần thiết đề giáo dục và huy 
động tối đa tiềm năng của tuồi trẻ, 

Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách hiện 
nay là, chúng ta phải tăng cường lãnh 
đạo công tác thanh niên, có những 
biện pháp tích cực giải quyết vấn đề 
thanh niên. 


Trước hết, phải tiểu tục đồi mới nhận 
thức của các cấp ủy đảng, các cơ quan 
chính quyền, của toàn xã hội. Vừa qua, 
những quan điềm, tư duy của nhiều 
cần bộ trong đảng chưa có sự thay đồi 
đáng kề, chưa đáp ứng kịp sự chuyền 
động của tuồi trẻ. Tư tưởng phong 


kiến, 


gia trưởng, bảo thủ và thiếu 
khoa học vẫn còn khá nặng nẻ trong 
việc nhìn nhận thế hệ trẻ .và những 
vấn đề của họ. Chừng nào các cấp ủy 
đảng và chính quyền chưa có một 
nhãn qưan khoa học và tấm lòng nhàn 
ái: thì chưa thề nhịn nhận và giải 
quyết có hiệu quả những vấn đề của 
thanh niên. Phải đặt lòng tịn vào hắn 
chất tốt đẹp. yêu nước và cách mạng 
của thế hệ trẻ và thê hiện nó một 
cách rõ ràng, cụ thể trong thực tiền, 
bằng các chủ trương, chính sách cũng 
như bằng thái độ hằng ngày. Cần xóa 
bỏ quan niệm coi đoàn như mội tồ 
chức đề huy động lao động hoặc như 
mọt tồ chức đề phô trương bề nồi. - 


Các cấp ủy đảng cần đồi mới sự 
lãnh đạo của minh đối với đoàn, tăng 
cường thảo luận bình đẳng với đoàn 
những vấn đề và những công việc 
quan trọng, nhằm phát huy đến mức 
cao nhất sáng kiến và ý chí của đoàn 
viên, thanh niên và các tồ chức đoàn, 
tỒ chức hội,. Phải thường xuyên 
quan tâm và có cơ chế phủ hợp đề 
bảo đảm tốt nhất quyền của tuồi trẻ 
trong cuộc đấu tranh xây dựng nền 
đân chủ xã hội. Tạo mọi điều kiện 
cho đông đảo thanh niên được bàn 


'bạc và quyết định những vấn đề của 


mình, cũng như những việc chung của 
đất nước, qua đó xác lập cho họ ý 
thức trách nhiệm đối với xũ hội. €¿ 
cuộc đồi mới ở nước ta sẽ không thê 
tiến lên được nếu không đồi mới tính 
chất, nội dụng và phương thức lãnh 
đạo công tác thanh niên của đảng 
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Giải quyết việc làm cho thể hệ trẻ 
là vấn đề xã hội lớn nhất của công 
tác thanh niên. Hiện nay, chúng ta có 
trên 6 triệu người chưa có việc làu, 
hoặc việc làm chưa öòn định. Ở thành 
thị, hàng năm có thêm 600 dến ;00 
nghìn người chưa có việc làm, trong 
đó 90% là ở tuồi thanh niên. Mặc dủ 
các cấp, các ngành đã có nhiều cố 
gắng giải quyết nhưng đến nay vẫn dề 
này vẫn đang là một gảnh nặng. Bên 


tỗ 
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cạnh việc nhà nước: (các cấp) đầu tư 
đề giải quyết việc làm cho thanh niên, 
cần khuyến khích và tạo mọi điều kiện 
thuận lợi đề phát triền phong trào 
nhân dân tự tồỒ chức và giải quyết 
việc làm cho thanh niên theo hướng 
cho phát triền mạnh kinh tế tập thề, 
kinh tế tư nhân và kinh tế gia đình. 
Đặc biệt, cần khuyến khích các tập 
thề lớn và nhỗ của đoàn. của Hội liên 


hiệp thanh niên tự tồ chức các đơn vị 
kinh doanh, sản xuất và dịch vụ đề 
thu hút đông đảo lực lượng lao động 
trẻ. 

Việc mở rộng đề đưa một số lượng 
đáng kề thanh niên đi hợp tác lao 
động quốc tế là rất quan trọng. Đảng, 
nhà nước và các đoàn thê cần có 
trách nhiệm đầy đủ hơn trong việc 
chăm lo tồ chức, giáo dục và giải 
quyết thỏa đáng những lợi ích của 
người đi hợp tác lao động, phê phán 
mạnh mẽ thải độ cửa quyền, ban ơn, 
những hiện tượng tiêu cực của ¡một sỐ 
người và một số cơ quan đối với số 
thanh niên đi hợp tác lao động. 

Có thề nói, sự ồn định xã hội tà 
nhanh hay chậm, một phản quan trọng 
phụ thuộc vào việc giải quVết việc 
làm cho thanh niên. 


Vấn đề giao dục hướng nghiệp cho 
thanh niên cần được đặt ra gắn với 
chiến lược phát triền kinh tế — xã 
hội. Cõ gắng đề sớm tạo ra được mỘi 
lực lượng lao động kỹ thuật trẻ trong 
xác ngành kính tế KỆ thuật mũi nhọn 
của đặt nuớc: đồng thời giải quyết 
tốt văn đề đào tạo, bói đưỡng tay nghề 
cho thanh niên, Cân nhanh chóng mở 
rộng hệ thống giáo dục hướng nghiệp 
xả dạy nghề với nhiều hình thức khác 
nhau, trong đó ưu tiên cho những 
nành kỹ thuật như cơ khí, điện tử, 


hóa học, phục vụ liên ngàn h, 
paục vụ những ngành mũi nhọn. 
"hà nước ta còn nghèo, nhưng 
không thề không tập trung đâu 


tư cho lĩnh vực này, tính toán trích 
quốt tỷ lệ thích đáng trong thủ nhập 
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từ lao động hợp tác, kề eä việc hv 
động khoản tiền quyên góp hiện còn 
tôn đọng ở các sứ quán ta dẻ phục vụ 
nhu cầu mở thêm trường lớp hướng 
nghiệp cho thanh niên. 


Một vấn đề quan trọng nữa là. 


_cần có biện pháp tích cực giáo dục. 


bồi dưỡng phầm chất cho thanh. thiểu 
niên. Hiện nay, tình trạng nău¿ lực 
trí tuệ thấp, tính hướng nghiệp không 
rõ ràng, nhiều khuyết điềm về nhân 
cách, xu hướng. «thực dụng», và 
những mặt tiêu cực khác trong mớót. 
bộ phận không nhỏ thanh niên cang 
có chiều hướng phát triền. bó là chưa 
kề tình trạng mù chữ và mù chữ trở 
lại trong một bộ phận khá đông thanh 
niên ở những vùng núi, vùng biền và 
các vùng dân cư khác. Cùng với việc 
sửa chữa những khuyết tật trong cơ 
chế quản lý kinh tế và xã hội, cần chủ 
ý việc xây dựng một hệ thống chính 
sách toàn diện, hợp lý và lâu dài 
nhằm nàng cao hiệu quả mọi mặt của 
nên giáo dục quốc dân và chất lượt: 
hoạt động của các ngành văn hóa, 


lu 
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tế, thê dục thề thao. Coi trọng việc đấu 


Lư cho các lĩnh vực này. Ngay chương 
trình cải tạo giáo dục, chúng ta cũng 
đang vấp phải không Í Khó nhân. 
Kinh nghiệm cho thấy. một củ h sácn 
thanh vận đúng bao giờ cũng dàn VỚ: 
một chính sách giáo dục tối. Vì vậy, 
việc châm lo giáo dục toàn điện cho 


đduôi trẻ, việc nàng cao trách nhiệm 


và chất lượng hoạt động của doàn. 
của đòi, của hội học sinh trong nhà 
trường phải được coi là vẫn đề hếi 
sức quan trọng. 


Chính sách thanh niên bao giỏ 
cũng là chỉnh sách xã hội hướng vẻ 
tương lai. Cùng với việc quan tâm, 
chăm lo cho mọi đối tượng thanh niền 
(thanh niên công nông, thanh niệu 
lực lượng vũ trang và những người 
đã hoàn thành nghĩa vụ quản sự. 
thanh niên các dân tộc thiều số, 
thanh niên tôn giáo và những tăng 
lớp đặc thù khác, kề cả số thanh 


niên hư, hỏng), cần có quan điềm ' 


đúng và có chính sách hợp lý đầu tư 
cho việc phát triền đệi ngũ trí thức 
trẻ trên mọi lĩnh vực. Chúng ta còñ 
nhiều khó khănvàcũng có nhiều khuyết 
điềm về vấn đề này. Chúng ta chưa 
yên tâm về việc nuôi và dạy sinh 
viên trong các trường, lại càng chưa 
thề bằng lòng với việc sắp xếp công 
tác và các chế độ chính sách khuyến 
khích sáng tạo và tiến bộ của những 
trí thức trẻ. Các trung tâm đảo tạo 
đại học và cao đẳng dù của địa 
phương hay của trung ương, dủ 
đóng ở nơi nào, cấp ủy đảng, chính 
quyền, các đoàn thề xã hội của địa 
phương cũng cần coi đó là tài sản 
quý của quốc gia đề có sự quan lân 
đày đủ. Đăng và nhà nước củng 
toàn xã hội phải có một hệ thống 
các biện pháp kinh tế và khoa học, 
tư tưởng và tồ chức đề nâng cao 
chất lượng của đội ngũ sinh viên 
cũng như chất lượng sử dụng đội 
ngï trí thức trẻ hiện nay, coi đây 
cũng là một chính sách quốc gia 
quan trọng. 


Các cấp ủy đảng và chính quyền 
cản quan tâm lãnh đạo và chăm lo 
xây dựng, củng cố tồ chức Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh, giúp cho đoàn nhanh 
chóng nàng cao chất lượng đoàn viên, 
chất lượng tồ chức cơ sớ đoàn, 
nâng cao vai trò và vị trí của đoàn 
nói chung trong xã hội. Cấp ủy đẳng 
vạch ra cho fÖ chức đoàn một định 
hướng chính trị đúng, hướng dẫn 
quy hoạch xây dựng một đội ngũ 
cần bộ tốt; cơ quan chính quyền 
tạo điều kiện vật chất và tính thần 
đề đoàn có thề cải tiến nội dung và 
phương thức hoạt động trong phong 
trào thanh niên. 


Đoàn TNCS Hồ Chí Minh căn tự 
khẳng định vị trí của mình góp sức 
giải quyết tỉnh hình khó khăn hiện 
nay, không bỉ quan cũng không nhắn 
anh nguyên nhân khách quan. Thanh 
niên không thề một chiều « đôi hỏi ®, 


mà phải tự hỏi rằng mình đã làm £Ì 
đề xác lập niềm tin và hoài bão, xác 
lập một nhân cách mới tốt đẹp, bù 
đắp những gì thiếu sót, hoàn thiện 
những øì còn khiếm khuyết, làm 
phong phú những giá trị vật chất và 
tính thần cho chính mình và cho xã 
hòi. 


Một sự thật cần thừa nhàn là, 
hiện nay uy tín và tính hắp đẫn của 
đoàn trong thanh niên và trong xi 
bội đang có sự giảm sút, Một số KhÃ 
đông từng là đoàn viên nav ở n¡:ững 
cương vị khác nhau trong bộ Thấy 
của đẳng và chính quyên, trong củ2 
tồ chức kinh tế và các iĩnh vực khắc 
đang có những biều hiện thoái héa 
thành những phần tử quan liêu, cơ 
hội thực dụng, tham ô. Có phải 
những ấn tượng cộng sản của đoàn 
đề lại trong họ mờ nhạt quá? Nếu 
như đấu ấn của nhiều thể hệ thanh 
niên trong giải phóng dân tộc là chủ 


nghĩa anh hùng cách mạng, là khí 
thế sục sôi €ba sản sàng », « năm 
xung phong», thì đấu ấn của thời 


kỷ xây dựng một xã hội dàn chủ văn 
minh bôm nay là gi? Đoàn đã làm 
gì đề cùng với toàn xã hội giải quyết 
việc làm, học hành, giải trí cho thanh 
niên, đề xác lập nhân cách chính trị, 
đạo đức văn minh cho thanh niên? 
Đoàn chỉ có thê trả lời được ni:ững 

vấn đề đó bằng cách: đồi mới phương 
thức hoạt động của mình, tạo ra một 
phong trào hành động cách mạng 
trong thanh niên, mở rộng nhiều 
hìnlrthức hoạt động của Hội liên 
hiệp thanh niên, nhằm tồ chức và 
giáo dục thanh niên đông đảo, Di 
nhiên, đề có một phong trào thanh 
niên mới, đẳng thật sự phải đồi mới 
công tác thanh vận của mình về cả 
qnan điềm và tồ chức, về cả cơ chế 
và chỉnh sách. Nhưng đoàn không. 
thề ngồi đó chờ đợi và ý lại. 

Công tác vận động thanh 
đang là vấn đề nóng bóng, 


nien 
cỏ nhiều 


(Xem tiếp trang +) 
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Đồi mới - Ý kiến và kinh nghiệm 


Đồi mới, những biều hiện 


trước mắt và lâu dài. 


trong văn học nghệ thuật 


ÔNG cuộc đồi mới diễn ra ở 
Hước †a ¡gày càng rõ nét. Ở 
dạng chung nhất, nó là quá 
trình khôi phục lại những 
quv luật phát triền xã hội đã bị hiều 
tai và làm sai, khắc phục bệnh duy ý 
chí và những ảo tưởng muốn đốt cháy 
giai đoạn, bất chấp thực tế khách 
quan đang điện ra trong nước cũng 
như trên bối cảnh toàn thế giới. 
Những thay đồi nhanh chóng của 
tình hình thế giới buộc ta phải có 
một quan niệm mới, phù hợp với sự 
phát triền của thế giới hiện đại. Một 
thời cơ mới đang mở ta cho nước la, 
buộc ta phải hết sức năng động và 
nhav bén nắm bắt lấy, nếu không 
muốn bị sa lẩäy vào cảnh đói nghèo, 
Lạc hậu kinh niên như một định mệnh 
không thoát khói từ ngàn đời. 

- Văn học nghệ thuật cñng đang có 
những chuyền động lớn. Về đại thề, 
văn học nghệ thuật vốn không hao 
giờ chịu giảm chân tại chỗ hoặc lặp 
li cái eũ mà lại được hoan nghênh, 
nên đồi mới bất kỷ bao giờ và ở đâu 
cũng là thuộc tính của văn học nghệ 
thuật, là lẽ sống còn, là lý do tòn tại 


‹ “8, 


1A 


BẰNG VIỆT # 


và phát triền của lĩnh vực này. VI 
thế, cũng có thề nói, giới văn học 
nghệ thuật luôn luôn khát khao đồi 
mới, với ý nghĩa là luôn luôn lao tàm 
khồ tứ tìm tòi, khám phá, sáng tạo, 
không một phút nao chịu dừng chân 
và ngủ yên trong vinh quang cũ, - 
trong những thành tựu cũ, vì ngủ yên 
như thế có nghĩa là chết. Giới văn học 
nghệ thuật luôn đồi mới, từ trong 
bản chất của mình gán bó với sự 
nghiệp đồi mới hiện nay do Đẳng 
khởi xướng. 

Qua những biêu hiện đồi mới bước 
đầu trong lĩnh vực văn học nghệ 
thuật khoang hai năm trở lại đây, sau 
Đại hội VỊ của Đẳng và từ khi có 
Nghị quyết 05 của Bộ chính trị về. 
văn hóa văn nghệ, đã có thề thấy rõ : 
đó là sự hưởng ứng nồng nhiệt chủ 
trương nói thẳng, nói thật, vạch trần 
những biều hiện tiêu cực trong đời 
sóng xã hội, góp phần vào cuộc vận 
động dân chủ hóa xã hội một cách, 
toàn diện, đầu tranh cho sự công 


# "hà 
Hà nội 


thơ, Tồng thư ký Hội vàn nghệ 


băng xã hội, chống những trủ úm. 
bất công, chống bệnh quan liêu bao 
cấp với mọi biến tướng của nó. Mặt 
khác, dung lượng được thề hiện 
trong các lác phm được mở rộng ra 
và đi sâu hơn. sản như không còn 
lạig vùng cấm ky? nào không được 
đẻ cập đến trong tàm lý, tỉnh cảm, 
(rong các mối quan hệ xã hội giữa 
người với người. Củng với nội dung 
là sự chuyền động đáng kề về hình 
thức biều hiện, nó cũng đa dạng, 
phong phú hơn, đôi khi cầu kỷ, phức 
tạp hơn, tuy nhiên, với sự mở ròng 
khả năng cảm thụ của công chúng. nó 
văn có thề chấp nhận được đòi với 
đa số. 


Những biều hiện này là đáng mừng, 
là sự khôi phục lại những gì lẽ ra 
đã phái được làm từ lâu đối với lĩnh 
vực hoạt động tỉnh thần này. Vậy đồi 
mới trong phần đã' kề trên đây không 
có gỉ khác hơn là khôi phục lại những 
giả trị vốn có mà văn học nghệ thuật 
đáng phải và dược quyền đóng góp 
cho xã hội, như một lẽ đương nhiên, 
như cơm ăn, nước uống, không khí 
thở hằng ngày của con người. Quan 
niệm như vậy đề thấy ràng nếu chỉ 
dừng lại ở những thành quả vừa nêu, 
thì sự đồi mới cũng mới chỉ rất khiêm 
tốn, chưa có gì đáng coi là «bước 
ngoạt vĩ đại” trong văn học nghệ 
thuật cả, Cái quý nhất là trước cuộc 
đồi mới này, ta chưa có đủ quyền 
được nói, được viết toàn vẹn về 
những sự việc và khía cạnh đã nêu 
trên, thi nay ta có. Vậy có thề nói đó 
là thành tựu của đồi mới, của quá 
trình dân. chủ hóa xã hội đang 
diễn ra. ` 


Pên cạnh thành tựu và những biều 
hiện lành mạnh trên, vẫn phải nhắc 
nhở nhau lại một chút về những điềm 
chưa ồn. Đó là bệnh sa đà vào những 
khia cạnh gọi là “tiêu cực xã hôi, 
lẫy quyền đương nhiên được xà hội 
trao cho mình đề nói về nó —nói một 
cách nhấm nháp hoặc cav độc, nói 


trùm lợp hoặc ngoa ngoặt như đề hả 
nội kim giữ làu ngày chất chứa. Lại 
có một số anh em, không biết vô 
tình hay hữu ý, đây việc phản ánh 
sự tiêu cực, sự xuống cấp của xã hội 
(rong một quá trình dài chúng ta 
mắc sai lầm và không đi đúng quy 
luật) thành một quan niệu độc tòn, 
gan cho nó một ý nghĩa lớn, đại loại 
là evaăn học phần kháng, là “nghệ 
thuật nồi giận» gì đó; coi đó là cống 
hiến, là thành tựu đáng tự hào, với ý 
thức dẫn đắt đây cao ngạo là evăn 
học nghệ thuật thời nào cũng phải 
phản bắc lại xã hội, vị bản chất của 
văn học nghệ thuật là không thỏa 
mãn với cái đã có, còn bản chất của 
bất kỷ chế đô nào là cũng cố chấp 
duy trị trật tự xã hội đã có của 
mình s. Từ quan điềm này dan đến 
một quan điềm tiếp theo là văn nghệ 
sĩ không thể nào đi cùng một chiều 
với nhà cảm quyền, vì nhà cảm quyền 
nào cũng chỉ muốn trật tự dưới tay 
minh ön định, còn văn nghệ sĩ thi 
luôn luôn không thê bằng lòng, luôn 
luôn đòi bói cao hơn, xa hơn, do đó 
đân đến bắt mãn, đến thái độ phản 
kháng tát vếu, Lô gích hình thức này 
xóa nhỏa tính chật giai cấp của moi 
thẻ.chế chính trị, xếp Nhà nước ta 
vào cùng một đãy đồng nhữt với các 
loạt nhà nước bóc lột trong quá khứ. 
Khỏi phải nói đài thêm là quan điềm 
này xế dđân đến tại hại lớn dường 


nào. Một sai làm thứ Pa nữa lÀ sự 


tường lăm ràt ngây thơ, rằng đồi 


mới đóng nghĩa với nói thàng: 
nói thạt, với sự công khai, với 
sự giải tỏa mọi œecẩấm ky” trong 


dư luận xã hội, và chỉ có thế mà thôi. 
Do đó, ai nói hãng hơn, vạch ra được 
nhiều hất công xã hội hơn, rồi những 
unn ức kìm giữ tử lâu, những khía 
cạnh tâm lý, tỉnh cảm riêng tư trước 
kia bị che giấu. kẻ cá bản năng tỉnh 
đục, nay cứ việc xé toạc, bóc trần ra 
bảng hết clo mọi người egiảt này 
đom đóm mi lên », ấy thế là đã đôi 
mới rồi. Quan điểm phiến điện và 
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Hiệu lĩnh này, trình bày ra thì nohe 
buôn cười, nhưng trên thực tế lại đã 
có và không phíi là không lôi kéo 
được một số người. Những quan điềm 
kiểu này mang niầu sắc mị dân và được 
trình bày bảng những từ ngữ to tát 
để che giảu thực chàt nghèo nàn và 
rãt hạn hẹp của mình tđôi khi còn 
bệnh tạt nữa), Tát nhiên, với thời 
gian, những øì là tạm thời, n.ang tính 
chất một giải đoạn, dù cólà $ thời 
thượng ”, thì tự nó cũng láng dần đi 


và bị lịch sử xếp vào ở đúng chỗ,, 


đúng ngăn của nó. 


Ngày hôm nayv, mới sau lai năm — 
chúng ta bình tĩnh nhìn lại, và cũng 
thấy đúng y như thế. Có điều cần phải 
nói thêm là: Nếu đã coi các biều hiện 
trcn đây là nhất thời, là trước mát 
mà thôi, thì cái còn lại lâu dài đối 
với ván học nghệ thuật trong cÔng 
cuộc đồi mới nàyv sẽ phải có vai trò 
gì trong tương ¡ai xa hơn nữa, Và nó 
sẽ phải mang những yếu tỏ ơi đề 
không bị cũ đi, so với công cuộc đôi 
mới trên tông thẻ2 Trả lời câu hỏi 
nàv, trước bết ta hãy trở lại với 
những quan điềm gốc gác về vàn học 
nghệ thuật. Dàn chất của vàn học nghệ 
thuật Ở tẤt cả mọi đản tộc và môi 
thời đại đều chỉ có thê có ý nchĩa khi 
gản liền với những vấn đẻ của con 
nư Tời, nói rộng hơn là với những vấn 
đề nhAn bản, với chủ nehĩa nhàn văn 
chân chính, có thề nào khác được 
đâu? Và thực chất, vấn dề đồi mới 
sâu sắc từ Đại hội VÌ của Đăng ta 
cũng chính là việc khẳng định lại rành 
rẽ, đứt khoát mục tiêu của mọi chính 
sách kinh tế - xã hội: nhằm phục vụ 
con người, ‹:¡ con người là trung 
tâm của cuộc cách mạng, con naười 
trở thành mục đích tự thản, chứ 
không chỉ là phương tiện, là một thứ 
cốc vít» vên phản nằm trong một eỗ 
máv lớn nữa. Cái œ chủ nghìa ốc vít? 
gân liền với bộ máy bành chính quan 
liêu bao cặp đã vô hình trung làm giá 
trị con người bé nhỏ đi, đồng loạt 
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hóa giá trị nhân thân đã cá thề hóa 
của họ, con người chỉ còn lại nhĩ mót 
con số vô danh trong một xã hội tồ 
chức bình quân kiều trại lính. Đó 
cũng là một trong những nguyên nhấn 
eơ bản dàn xã hội ta đi đến trì trẻ, 
đơn điệu, buỏn té, thủ tiêu mọi phong 
cách, cào bảng mọi nhân cách. Con 


người mặt lỏng tín vào chính bắn 
thần mình, sống an phận, bị tước 


đoạt ý chí đề có thề trở thành khồng 
lồ và có thề làm ra những biến cải vĩ 
đại. Một cách sống và cách nghĩ như 
thế làm sao không khiến xã hỏi tụt 
lùi, làm quan hệ giữa người với 
người xuống cấp, trở thành nhỏ bé. 
bản tiện, thực dụng, đố kyw vặt vãnh ? 
Tác hại và hạu quả ghê gớm của sự 
xuống cấp trên đây chúng ta đã thấy 
rải rõ và đã bị trả giá đất. Ngày hôm 
nay, chúng ta đã nhin lại và đã có 
biện pháp sửa chữa. Quan niệm về 
con người đồi mới này đương nhiên 
sẽ trở thành quan niệm chủ đạo đối 
với văn học nghệ thuật. Vì thế, cũng có 
thể nói lại một chân lý cũ mà lại mới : 
Bất cứ cái gỉ liên quan đến niềm vui 
và nỗi khô của con người thi văn học 
nghệ thuật của chúnp ta không có 
quyền và lạ, thờơ, Ở điềm chung 
nhật đó, văn học nghệ thuật “đồi 
mới" của chúng ta lại trở lại đúng 
dòng chảy lớn :ao và cao đẹp nhật, 
sâu sac và cơ bản nhật của những nền 
văn học nohệ thuật chân chính của 
nhân loại, đã có tác dụng mạnh mẽ 
thúc đầy nền văn minh nhân loại tiến 
lên không ngừng. Như vậy, những 
øì là gán ghép vội vã, giả tạo, sống 
sượng, không tôn trọng chủ nghĩa 
nhàn đạo chân chính, không tôn 
trọng sự thật khách quan v.v. thị tự 
nó sẽ tàn lụi đi, sẽ tự bung ra khỏi 
sự vật đang phát triên, đúng với quy 
luật, và không còn lại dấu vết øi, 
Đồi mới đích thực trong văn học nghệ 
thuật, theo tôi, sẽ là quá trình phát 
triềên giản dị nhưng lô gich như vậy 
đó. Không nên khiên cưỡng đản cho 
công cuộc đồi mới văn học nghệ thuật 


mnột cái nhãn thản bí nào, hoặc cho 
nó một cây sậv thần nào, đề tạo ra 
một cảm giác hoang tưởng hoặc mị 
đản, dể đi đến quá khích hoặc đi ra 
khỏi mũe đích chân chín]: của văn học 
nghệ thuật như nó vốn có. 


Những truyền thống văn học nghệ 
thuật Việt nam cao đẹp nhất suốt tử 
khi hình thành đến nay đều sắn liền 
với giả trị nhân bản, tử đồ mà mang 
ý nghĩa nhàn loại. Văn học nghệ thuật 
đồi mới xã hội chủ nghĩa của chúng 
ta cũng không thề đi ra ngoài quy luật 
chung nhất ấy. Nó phải làm con người 
cao lên, chứ không thể lạ thấp con 


người đi, dù nhân đanh hát cử cái ơi. - 


Vượt qua những biều hiện nhất thời, 
chúng ta đi tới tính định hướng lớn 
của văn học nghệ thuật, không có gì 
khác hon với bối cảnh thời đại của 
đân tóc ta đang xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và đang đứng trước ngưỡng 
cửa của thế kỷ 21. Chúng ta không 
thê sao chụp bất KỶ một nền văn nchệ 
nào trong thế giới ngày nay đề « Việt 
nam hóa ® nó, trái lại, phải tôn trọng 
mọi đặc thủ, mọi khía cạnh hài hòa, 
hữu cơ của sự phát triển văn hóa đàn 
tộc mmỉnh, khéo léo đem nó hòa nhập 
vào dòng chảy chung của văn hóa 
loài người. 


Đồi mới trong văn học nghệ thuật 
với tư cách là một bộ phận của-kiến 
trúc thượng tầnz cũng không thê bao 
giờ mang tính biệt phái. Nó đi cùng 
với quá trinh đồi mới kinh tế — xã 
hội trên tồng thể. Cũng có thề, ở chỗ 
naw chó khác, nó mang tính dự báo. 
đung hơn là dự cảm, nhưng nó văn 
không thể tách rời toàn bộ sự vận 
đọng xã hỏi đang đi nhanh như vũ 
báo trong bối c¿ónh hiện này (đôi khi 
có một tuần sau ta đọc lại những 
thông tín thần trước đã thầy là lạc 
!tạu !J, Một thời dại ôn định ván có 


thể đẻ ra một nền văn học nghệ thuật 
lớn, như ta đã chứng kiến qua kinh 
nghiệm lịch sử. Nhưng mệt thời đại 
biến động càng có điều kiện thúc đầy 
lạo ra những tác phầm vĩ đại. Chỉ 
có điều là những đòi hỏi đối với 
người nghệ sĩ cũng phải cao hơn 
nhiều. Người nghệ sĩ phải có đủ bản 
lình đề vượt lên khỏi tâm rỗi ren 
phức tạp của các sự kiện đang quay 
đào đến chóng mặt, đề nhìn ra, phát 
hiện ra cái gì là bản chàt, là cết lõi 
nhất, mang tính địc trưng nhất cho 
cả quá trình biến đồi, chuyền hóa 
kía. Chính đó là vinh dự và trách 
nhiệm của văn nghệ sĩ trong thời đại 
khó khăn hôm nay. Và xác suất đề có 
những thành tựu có tìm cỡ lớn ây . 
trong những bước ngoặt của lịch sử: 
hôm nay cũng là rất cao. Điều đó cho 
phép chúng ta hv vọng trong thời gian 
tới nên văn học nghệ thuật của chúng 
ta sẽ có được những giá frị xứng 
đáng. Những văn nghệ sĩ chân chính, 
muốn đạt tới những thành tựu lớnẫy, 
không thê eó thái dộ cao đạo hoặc 
bản: quan, họ bát buộc phái là người 
Irongø cuộc, người chủ động và có 
trach nhiệm cao đói với từng biểu 
hiện, từnz bước đi của công cuộc đỒi 
mới đang điện ra trên quy mô rộng 
lòn hôm nay. Và không thề chỉ có 


chóng cái cũ là đã có đồi ma, mà mặt 


khác, phải luôn luôn nâng nu, thúc 
đaìv những nhàn tố tích cực trong cái 
mới nảy sinh và phát triền rôi nhân 


-lên không ngừng. Chính đó là chia 


khóa dàn đến thẳng lợi hoàn toàn của 
công cuộc đôi mới. Thiết nghĩ, đó 
cũng là chia khóa mở vào khu vườn 
sáng tạo thênh thang của văn học nghệ 
thuật chứng ta, một văn học 
nghệ thuật chân chính, cao đẹp. hết 
lòng hết sức vì sự đôi mới của Tồ 
quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc 
đích thực của nhân dàn, : 


nên 
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Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 
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ỘT thời gian khá dài, ở 
nước ta cũng như Ởở nhiều 
nước xã hỏi chủ nha íE bàn 
về văn đề côrg bàng xà hội, 
Nhiều người nghĩ răng chủ ngiĩa xã 
hội đã là hiện thần của sự cóng Fằng 
ròi, cho nên có nói đến thì cùng chỉ 
là ca nơượi. Tuy nhiên, thực tiên lại 
không hoàn toàn như vậy, 


- 


° ¬ bà -ˆ ` . 
nước ta hiện nay, làm thể NÀO dẻ 
bảo đảm côrg bang xã bội Cang là 
sầu bói mang tính thẻi sự néng Đóng, 
Càng ngày, chút g la càng thấm thín Ý 
- ` `. * *° ` và ` 
n-hra sàu xa lời dạy của Hỗ Chủ tịch: 
Không xợ thiển, chỉ 
mg: không sợ neghvco, chỉ sợ lòng đàn 
khòng ven, 


. _ m SG 
Sơ khôi đ công 


Nguyên tị công hạng bao chứa mội 
nọi dụng hết sức phong phú, đa dạng. 
Trong Tài VIẾỆt này Tôi chỉ đi sảu lăn 
xẽ vàn để bảo đảm công bàng và hội 
'trêẻn c#sở của nguyên tác nhân phối 
tì co lao động. 


Meốn giải qHXết đúng dàn vấn đề: 


công hang XÃ Pội TÊN €ữ SỞ nguyên 
te phần phối theo lao động, chúng ta 
nhải xuất phát từ quý điểm ưu tiện 
cho những lợi ích chung, cao nhất 
của chủ nghĩa xã hội. Những lợi ích 
nàv cao hơn lợi ích của từng niai cấp 
và tửng tầng lóp riêng biệt. Tư tưởng 
mà bác bó mọi muu toan trình bày 
lợi ích riêng, đặc quyền đặc lợi của 
một nhóm người như là sự phù hợp 
tất yếu với lợi ích toàn xã “hội, vạch 
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cẺ " ` 
thong cặc 


` P¡IAM QUANG NGHỊ * 


trần nhữ”g kLoàn phân phối, hưởng 
thụ không chỉ h đáng. dù nhàn danh 
tập trẻ. Nó đòi hỏi các biện pháp. 
bính thức tiển hành phản phối phải 
thực sự dàn chủ, công kbai, và nhàn 
đạn có thề Kiểm tĩa được. 

Trong mọi xã hội, thưởng hình 
lành xu huớng mỗi giai cấp. mỗi 
tang lop cũng nhứ môi cá nhàn đều 
món phận được phản phán phối 
nhiều tới niức tối đa, Do đó, bất kỷ 
xã Lới bảo cũng đếu phải điều hòa 
cúc màu tĩuan trong khí tiến hành 
piát phối, Giìa họ thường có quan 
niềm KIác nhau về công bàng xã hội, 
Và có ý Riến Khác nhau trong việc đề 
ra các hiện phán, chỉnh sách phản phối 


- của cải Vật chất và các giá trị tỉnh 


tháàn, văn hóa, : 

Dưới chủ nghĩa xã hội, đề thực hiện 
cđẻng hàng trên cơ sở nguyên fíc phản 
pHổi theo Tạo động, phải xàyv dựng 
được ruột hệ thống các chính sách, 
hiện pháp dòng lò và phải không 
n.ñng bồ sung, hoàn thiện chúng. Hệ 
chính sách đỏ bao gôm, 
chính sách tiên lương, thuế, giá bán 
lẻ. các khoản trợ cấp xã hội, các, 
chính sách ưu tiên, thưởng, phạt, v.v. 

Ở nước ta hiện này, hệ thống các 
chính sách, hiện pháp này còn rất sơ 
sà1, c€Ó nhiều sơ hớ, và nhất là nó chưa 
tạo được động lực lành mạnh trong 


x Phó tiến sĩ triết học 


sẵn xuất và lối sống. Vai trò điều tiết 
của các chính sách phản phối chưa thề 
hiện được sự quan tâm đến những 
người lao động có năng suất và chất 
lượng cao. Sự kích thích tạo ra nguồn 
vật phầm ngày càng đöi dào cho xã 
hội, trên cơ sở đó tiến hành phân 
phối theo lao động dường như lại ít 
hơn sự quan tâm đến việc chia đều 
các vật phầm Ít ôi của xã hội. 

Do các chính sách, biện pháp của 
nhà nước chưa làm đúng vai trò của 
nó, cho nên trong xã hội, đang diễn 
ra tỉnh trạng tự điều tiết nàm ngoài 
sự quản lý, kiềm soát của nhà nước. 

đó, người ta thực hiện rất lộn xôn 
việc phản phối và nhất là phân phối 
lại các sản phầm, cũng như các tiêu 
chuần, các quyền lợi như học hành, 
chữa bệnh, việc làm, đi nước ngoài... 

Căn phải tháng thắn thừa nhận rằng, 
do những sai lắm và thiếu sót trong 
việc thực hiện nguyên tắc phân phối 
theo lao động, cho nên trong xã hội 
đang có một số người lợi dụng cương 


vị chức vụ và vị trí của mình đề 


chiếm đoạt một khối lượng tài sản 
lớn của nhà nước, của tập thề và của 
những người lao động khác. Trong 
một số trưởng hợp, sự vi phạm 
nguyên tắc công bằng xã hội còn 
nghiêm trọng hơn cả trong chế độ tư 
bản chủ nghĩa. Bởi vì chủ nghĩa tư 
bản có hệ thống luật pháp khá chặt 
chẽ ràng buộc, răn de con người, trong 
khi ở ta luật pháp còn đang thiếu. 


Chung quanh vấn đề công bằng xã 
hội đang đặt ra rất nhiều văn đẻ cụ 
thề cần phải xử lý. Dư luận xã hội 
đang lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ 
chính đáng đối với tình trạng bất công 
xã hội. 

Phải nhanh chóng sửa đồi các chính 
sách đi ngược lại nguyên tắc phân 
phối theo lao động. Cân phải soát 
xét lại bắt đầu từ những chính sách 
cơ bản nhất như hệ thống tiền lương, 
hệ thống giá cả, các chính sách xã 
hội,v.v. 


Tiền lương hiện nay thoát ly quả 
xa cơ sở định ra nó là chất lượng và 


số lượng lao động được thề. hiện ở 


sản phầm và ở những giá trị sáng tạo, 
phát minh khoa học, kỹ thuật... mà 
người ta đem :ại cho xã hội. lệ thống 
tiền lương hiện nay vừa mang tỉnh 
chất như quỹ bảo hiềm xã hội, vừa 
thoát ly các nguyên tắc phân phối 
văn minh của chủ nghĩa xã hội. Nó 
đang làm triệt tiêu tính tích cực trong 
lao động. sản xuất và sáng tạo; làm 
cho tỉnh thần hy sinh phấn đấu, tính 
tiên phong, gương mẫu bị xói mòn 
bởi những cám dễ không làm 
hoặc làm ít văn có ăn, đôi khi 
lại ăn nhiều. Nó khuyến khích người 
ta tỉm vào e nơi ăn * chứ không tim 
đến * nơi làm * khiến cho biên chế 
trong các ngành phàn phối. lưu 
thông... phinh to quá mức, trong khi 
đó các công trường, nhà máy, dồrg 
ruộng... lại thiếu lao động. Nó tạo ra 
tâm lý hưởng thụ và bon chen trên 
con đường danh lợi, coi nhẹ cống hiến, 
nặng về tìm kiếm đặc quyền, đặc lợi. 


Trong nhiều năm, chúng ta đã cho 
răng chế độ tiên lương của ta là tiễn 
bộ do có mức chênh lệch Ít giữa 
lương tối thiều và lương tối đa. Đến 
khi thầy đó là biều hiện của tư tưởng 


"bình quản thì chúng: ta; đã phải vá 


víu bằng nhiều cách. Những năm gán 


, đây, phương thức cứ 5 năm tăng lương 


một làn cho gần như tắt eä mọi người 
trong biên chế nhà nước, trong khi 
việc lên lương theo năng suất lại bị 
giới hạn ở một tỷ lệ nhất định lại tạo 
nên tâm lý lười biếng, trung bình chủ 
nự hĩa. - 


Ai cũng biết chính sách giá cả có 
sức tác động và điều tiết rất lớn và 
nhanh nhạy đối với các thành phần 
kinh tế, đối với sản xuất và thu nhập 
của các bộ phận dân cư. Cần phải thi 


hành chính sách phân phối đúng đắn 


thông qua hệ thống giá cả. Quan hệ 
trao đồi sản phầm và hàng hóa giữa 


nhà nước và nông dân cần phải sửa 
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đồi đề thề hiện được sự bình đăng 
trong kinh tế, góp phản tăng cường 
khối liên minh chính trị giữa hai 
` . ° ° sv sổ tế ˆ 
giai cấp cơ bản của xã hội là công 
nhân và nông dân. 


Phải nhanh chóng bồ sung. sửa đồi 
các chính sách phân phối đề vừa 
chống được tư tưởng bình quân. đặc 
quyền, đặc lợi. vừa khuyến khích 
được tài nẵng. Các chỉnh sách cìn 
hưởng tới mục tiêu tạo ra động lực 


vật chất và tỉnh thần trong lao đóng,. 


sản xuất, nghiên cứu sing tạo, trên 
eơ sở đó mới có thê thực hiện tốt 
chính sách xã hỏi và ưu tiên xã hột, 

Chính sách ưu tiên xã họi là một 
bỏ phận của hệ thốns¿ các chính sách 
nhằm bảo đảm công bằng xã hỏi. Nó 
khác với đặc quyền, đặc lợi. Nó có 
ý nghĩa kinh tẻ, chính trị và giáo dục 
to lớn. Nó thể hiện sự trả công cho 
lao động quá khứ hoặc ứng trước 
cho những giá trị cống hiện trong 
tương lai. 


Trong chủ nghĩa xã hội, nhất là ở 
giai đoạn đâu, còn nhiều thành phản 
kinh tế, nhất định t n tại tỉnh trạng 
thu nhạp khác nhau giữa các thành 
viền trong xã hội. Mặt khác, còn có 
sự khác nhau rõ rệt trong phần phối 
giữa người lao động chân ftav và lao 
động trí óc, giữa lao động gian đơn 
và lao động phức tạp, giữa người lao 
động lãnh đạo, quản lý với người 
thủa hành, giữa người khóe và người 
vếu, v.v, Trong khi đề ra các chính 
biện pháp phản phối, chàng 
những phải thùa nhận tỉnh hình đỏ, 
mà còn phải có định hướng khuyến 
khích các đạng lao dộng, đem lại hiệu 
quả, chất lượng cao. Chúng hạo, ngày 
)ay người tfa đã hiểu rõ giả tïỊ ngày 
càng tăng lên của chảit xám, của các 
phát mình, sáng chè khoa học dõi vời 
quá trình san xuất, Lao dòng trí óc 
ngày cảng có ý nghĩa quyết định 
trong lĩnh vực sản xuất vật chất, Cùng 
với đã tiến bộ của khoa học, kỹ thuật, 
muốn lao động chân tlayv được lốt, 


sách, 
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phải có học vàn cao và dược dào tẠo 
lành nghề. Nhiều người đã hiều sai 
luận điểm của Mác vẻ lao động sản 
xuất và phi sản xuất. điều đó đã dẫn 
tới những hậu quả tai hại. Đáng tiếc 
là, trong vấn đề nàyv nhiều người tự 
cho là œmác xitp nhưng lại hiểu 
không đúng bằng các nhà tư bản hiện 
đại. Chúng ta cần phải nhanh chóng 
thay đòi quan niệm và phương pháp 
thực hiện phản phối sao cho đúng 
VỚI Vai ErÒ, VỊ trí ngày càng tang lên 
của đội ngũ cán hộ trí thức, khea 
học — kỹ thuật dối với nẻn sản xuât 
xã họi. Thái đó coi trọng đó hoàn 
toàn phù hợp với quan niệm tiến hồ 
xã hội và công bàng xã hội, nó cũng 
phù hợp với lợi ích toàn xã hội. 


Bản thân nguyên tắc làm theo 
năng lực. hưởng theo lao động » cũng 
chứa đựng trong đó yếu tố bất bình 
đẳng giữa người này với người khác. 
Sự bất bình đẳng xuất phát từ việc 
phản phối theo lao động làÀ tất vếu 
và sự bất bình đẳng này xét về mặt 
xãä hội là hoàn toàn chính đáng. Bất 
bình đẳng đề tạo ra động lực kích 
thích lao động, khắc phục sự ăn bảm, 
chây lười là bất bình đăng tích cực 
và tiến bộ. Không thề nhân danh công 
bàng đề thực hiện chủ nghĩa bình 
quản. Lê-nin gọi thứ công bằng » đó 
là điều phi lý kính tế. Đối vói chúng 
ta. đó là thứ công bằng nguy hiềm và 
tiêu cực. 


Thực tiền là người thâyv sáng suốt 
và công bằng. Ngay từ bây giờ. chúng 
ta có thề căn cứ vào diễn biến của 
tỉnh hình phân phối trên thực tế. đề 
đề ra một số biện pháp nhằm hạn chế 
những hiện tượng bất công xã hội do 
những sự điều tiết năm ngoài sự 
kiểm soát của nhà nước gày ra. 
Chuyên cơ chế ngìm đó thành các 
chính sách, biện pháp dàn chủ, công 
khai, Chẳng hạn, ban hành và áp dụng 
ngay các chính sách tăng thu nhập 
cho những người đang làm việc trong 
các ngành, nghề bị xã hội coi nhẹ do 


không được trả công xứng đáng, như 
giảo viên, nhàn viên v tế, cán bộ 
khoa học kỹ thuật, một bộ phán còng, 
nhân trong các ngành nghe thuộc công 
nghiệp nặn:, dộc hai. Trái lại, đối 
với những pehề, những việc đang đem: 
lại thu nhập quá lớn, tạo ra chênh 
lẹch quá xa đòi với những người lao 
đọn,¿ bình thường, thì cần áp dụng 
nơgnv các chính sách điều tiết thụ 
nhập. Chẳng hạn, có thê đề ra các 
suất thu (trong lúc chưa han hành 
thuế thủ nhập lũy tiến) đối với môi 
lăn người đi ra nước ngoài, mỗi 
nhiệm kỳ công tác ngoại giao, mỗi 
chuyen tàu viên dưong, môi năm làm 
công tác hải qguan ở cửa khâu, Ở 
khách sạn quốc tế, v.v. Hoặc áp dụng 
những mức thuế cao đối với một số 
ngành kinh doanh, buên bán cá 
mặt: hàng xa xi, cao cấp, thủ lãi 
lớn, v.vV.. 


^^ 


- Cuộc sống hoàn toàn có thề mách 
bảo những người làm chính sách nên 
điều tiết trong những đối tượng nào. 
Bởi vì trong cuộc sống đã và đang 
tön tại cơ chế điều tiết ngầm. Không ai 
trong chúng ta không biết hoặc không 
bị cơ chế đó ít nhiều chỉ: phối. Cách 
làm cũng không có gì phức tạp. Nhà 
nước hay nói đúng hơn là những người 
được nhà nước giao trách nhiệm, đã 
tự thủ tiêu vai trỏ điều tiết, để mặc 
cho những kẻ lợi dụng lý tưởng công 
bằng xã hội của chủ nghĩa xã hội tác 
oai, tác quái. Chúng đang để ra và 
thực hiện một cách kkéo léo từ thủ 
tục œđầu tiên », cho tới nguyên tác 
emuốn đi Tây phải có «cày », có 
q chị». », 


Thực hiện công bằng xã hỏi trên 
eœ sơ nguyên tắc phân phối theo lao 
động vàn đang là một cuộc đấu tranh. 
Chúng ta chưa thề xoa tay yên trí trước 
thực tế còn điền ra vô số hiện tượng 
bất công, trái với bản chất của chủ 
nghĩa xã hội. 


ý kiến 


+ 


Việc đề ra hệ thống các chính sách, 
biện pháp bảo đàm thực hiện dúng 
đản nguyên tác phần phối theo lao 
động trong giai đoạn đầu của thời kỷ 
quả đỏ tiến lén chủ nghĩa xã hội Ở 
nước ta là việc làm cấp bách, nhưng 
cũnø rất khó khăn, phức tạp. Muốn 
cho các chính sách để ra giải quyết 
đúng đắn được yêu cầu thực tế, chúng 
ta cần tiên hành những cuộc trao đồi 
rộng rãi, không chỉ trong 
giới nzhiên cứu lý luận, trong các nhà 
vạch chính sách mà cả trong các !ấp 
Lhề lao động, trong quản chúng nhàn 
dàn, nhất là đối với các chính sách 
lớn. Việc làm đỏ có thê giúp chúng fa 
tránh được các sai sót của lối làm 
hành chính, quan liêu, chủ qăan; nó 
cũng tránh được sai sót do những 
đọng cơ hẹp hỏi, do bảo thủ muốn 
duy trì các đặc quyền, đặc lợi của 
một số người đề xuất chính sách. 


Chúng ta đã có những tiền đề 
chính trị, kinh tế đề phản dấu cho 
công bảng xã hội. Nhưng việc thiết 
kế hệ thống các chính sách, biên pháp 
và hinh thức thực hiện lại không dễ 
đàng. Thực hiện bước ngoặt có tính 
lịch sử từ bình đàng vẽ pháp lý đến 
bình đăng trong thực tế của đời sống 
xã hội là một sự nghiệp vĩ đại. Cần 
nhanh chóng khác phục những sai 
lầm trong chính sách phản phối, nhát 
là tư tưởng binh quân và những 
chính sách đặc quyền, đặc lợi đang 
làm này sinh nhiều hiện tượng tiêu 
cực trong đời sóng xã hội. Việc Đẳng 
chú trương tiền hành cuộc vàn động 
làm trong sịch và nàng cao sức chiên 
đấu của tô chức đẳng và bọ máy 
nhà nước, làm lành niạnh các quan 
hệ xã hội là rất cần thiết, Nó không 
đơn thuaán là cuộc vận động chỉnh 
trị và đạo đức mà còn có Ýÿ nghĩa 
kinh °tế sàu sắc, rếu thực hiện tỐt sẽ 
góp phản to lớn giải quyết văn đề 
công bằng xã hội ở nước ta. 
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Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


Vấn đề nông dân vả nông thôn 


tron sự phát triền sản xuất 
| nông nghiệp ở An giang 


ẠI hại VI của Đẳng ta chủ 
trương : * Phải dưa nông 
nghiệp tiến một bướy theo 
hướng sản xuất lớn, nhằm 
yêu cầu chủ yếu là tăng nhanh khối 
lượng và tỷ suất hàng hóa nông 
sản ›, (1), 

Thực hiện chủ trương đó của Đăng, 
mây năm gần dây, Án giang đã có 
nhiều cố gắng với nhiều biện pháp 


Ấ) 


tích cực nhằm phát triền nông nghiệp. - 


Năm 1988 sản lượng lương thực đạt 
trên Í triệu tấn (cao nhất từ trước tới 
nay và tăng !12,8X sovới năm 1980); 

bình quân lương thực đạt mức 550 kg/ 
người. Nhiều hộ nông dân có thu nhập 
_rãt cao. Nhờ thế An giang thu mua 
lương thực được nhiều, hoàn thành 
tốt nghĩa vụ đối với nhà nước. Ngành 
tiều thủ côn3g nghiệp có điều kiện 
phát triền, có thêm 9200 cơ sở mới ra 
đời, chủ yếu là trong khu vực cá thề 
và tư phân, thu hút. 26200 lao động, 
bằng Í† năm trước đó cộng lại, góp 
phần lĩng giá trị sản lượng cêng 
nghiệp lên 20,6 Ä so với năm 1986 ; sản 
pham xã hội bình quản 2 năm tăng 
11,1 ; thu nhập quốc dân tăng 11,3% ; 
S700) người lao động được giải quyết 
công ăn việc làm. Đời sống nhân dân 
lao động öõn định hơn. SỐ người sống 
dưới mức trung bình thu hẹp đàần từ 
16% xuống còn 13%. Các liện tượng 
tiêu cực giảm, trật tự an toàn xã hội 
€ó tiền bộ hơn trước, 
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f(Ô THÀNH TÂM * 


Thực tế ở An giang cho thấy, muốn 
phát triỀn sản xuất hàng hóa phải có 
mót số điều kiện nhất định, trong đó 
điều kiện tiên quyết là người sản xuất 
phải thật sự làm chủ sức lao động, tư 
liệu sản xuất và nông sản phầm do họ 
sáng lạo ra. Sẽ chỉ là một. khầu hiệu. 
suông nếu chủ trương phát triền sản 
xuất hàng hóa không được cụ thề hóa 
thành những chính sách và biện pháp 
đúng đắn đề kích thích người nông 
dàn hăng hái sản xuất, 


Những kết quả bước đầu về phát 


Ztriền sản xuất nông nghiệp ở An 


giang chính là kết quả tồng hợp của 
một loạt chính sách mới đối với nông 
đàn và nông thôn. Sau Đại hội toàn 
quốc lần thứ VI của Đảng và Đại hội 
lan thứ IV của đáng bộ tỉnh, với: 
quan điềm đồi mới, tỉnh ủy An giang 
đã có nhiều nghị quyết vẻ phát triền 
kinh tế xã hội nhằm từng bước tháo 
gỡ khó khăn đề điên. Những nghị 


quyết đó đã mở ra hướng đi mới, tạo 


điều kiện thuận lợi mới, động viên 
nhiệt tình cách mạng và tỉnh tích cực 
của nhân dân, đưa nền kinh tế tiến 
lên một bước mới. Dưới đây là một số 
điềm đáng chú ý : 

1) Chủ trương phát huy vai trò làm 
chủ của nông dân trong sản xuất nông 


w Phó trưởng ban tuyạân giáo tỉnh ủy Án 
giang. 
() Văn kiệs Đại hi PYÏ, Nxb Sự thật, Hà 


nói, 957 tr, 4š 


nghiệp đã được cụ thề hóa thành các 
chính sách bảo đắm cho nông dân thật 
+ làm chủ ruộng đất, các tư liện sản 
xuất khác và sản phầm do họ làm ra. 


Những năm trước đây, sở dĩ nông 
đàn ở An giang không thiết tha với 
sản xuất là vi họ thÄt vọng trước các 
chính sách chía cấp ruộng đất theo 
kiều bình quân, cào bảng ; việc lập 


thề hóa được tiến hành gản như là. 


một sự tước đoạt? ruộng đất. của 
nông đân, và trên thực tế đã có một 
số người dùng quyền lực đề bao chiếm 
những điện tích lớn, ruộng đất tốt v.v, 
Œ nhiều nơi người nông dân không 
được tự do trồng trọt trên mảnh dất 
của họ, mà phải theo cái gọi lÀ * quy 
hoạch ?, “kế hoạch» chung không 
mang lại hiệu quá thiết — thực. 
Chính trong những năm tử 1983 đến 
19A5, khi công cuộc tập thề hóa nông 
nghiệp tiến hành ồ ạt, không dựa trên 
sự tự giác của rồng đà, sản xuất 
nông nghiệp ở An giang đã bị giảm 
sút. Sản lượng. lương thực giảm lừ 


950000 tấn (năm 1982) xung còn 
650000 tăn (năm 1966). Dà giảm sú! 


đó chắc sẽ còn tiếp tục nếu như không 
có chỉnh sách đúnz đạn kịp thời ngân 
chặn. 


Năm 1966, Ấn giang đã quvet định 
cho nòng đàn từ các vũng thiểu đạt 
đ.n mỡ đất làm ruộng Ở nợithrra đân, 
bình quản ruộng đất cao, và được 
phép chờ lúa vẻ miền là nộp đủ thuế 
nông nghiệp. Việc đó trước kia bị coi 
là e xâm canh », và Dị chính quyền địa 
phương coI là mọt hành động bát hợp 
pháp, Đề cúng cố hơn nùa lòng tin 
của nông đân đôi với chính sách mới 
này, từ năm [9x7 tính lại chủ trương 
cấp thồ cư cho mỗi hộ Thoạc 2 héc 
ta. khuyến khích nông dân dân dân 
định cư đề định canh trên vùng đất 
mới. Năm 1987 và năm I9SÄ nhiều 
nơi đã tô chức đào kênh đưa nước 
sông llậu vào, chuyền ruộng một vụ 
năng suất thấp thành ruộng 2 vụ năng 
suất cao. Tính ra, nông dàn đã góp 


trên 5 tỷ đồng đề cùng nhà nước làm 
việc này. Nông đân nhiều nơi như thị 
xã Long xuyên, các huyện Phú tân, 
Chợ mới đã nô nức đến xin mở vùng 
la tăng vụ tại các xã Phú hỏa, Vĩnh 
khánh, Vĩnh phú (huyện Thoại sơn), 
Vĩnh nhuận, Vĩnh hanh (huyện Châu 
thành) và nhiều xã khác thuộc vùng 
tứ giác Long xuyên (Ỷ). Nhờ thế vụ 
hè thu năm 198§ An giang đã nâng 
được điện tích lúa lên 92000ha, tang hơn 
trước 10000 ha và vụ động xuân 1988 — 
E*9 lên 120000 ha. Năng suất bình, 
quản từ 3,5 tìn đến 4 tần/ha một vụ. 

Khi nông dàn đã được cập giấy 
chứng nhận sử dụng ruộna đất và dượo 
quyền quyết định trông cây gi nuôi 
con gì, họ rất phần khởi, Nếu muốn 
khuyến khích phát triển miột loại nông 
phầm nào thì chính quyền đùng biên 
pháp kinh tế, nhất là nâng giá thu 
mua, bảo đảm nguồn tiêu thụ cho 
nóng đân, An pianø đã có kinh nehiệm 
đối với việc phát triển trồng cáy đay, 
cấy đầu tàm.,. | 

Dơi với các tư |] lên sẵn xuất nàng 
nưhiệp khác, quyền làm chủ của nông 
đần cũng phi được xác dịnh, 

MÁYV nồng Cðghỉcp: saH ngay giải 
phémg Giảm 1072) An giaig có lực 
lượng khá lớn: 2 T00 máy Kéo và 000 
máy phát tực nhỏ. Nhưng do chủ 
trương hóa giá không dúng và do 
0/#.3/21 14 To. sát u17 6úa: 601 TÄẩjy ° 
đeặn sản Xuất không TỐt cho nén bai 
phán la số máy Réo đó đã nhanh chóng 
bị tiêu hao đạn đến tình trạng tha 
sức kéo. Năm 1986 Lĩnh quvetdiin sHai 
qu vết cố máy Réo còn Lai, eLo chủ cũ 
nhận lại nuv để sửa chữa, ga có, 
phục vụ kịp thời các vụ Sản xuat trăm 
1987, Hiện nay trong tĩnh đã hình 
thành ba loại hình sở hữu my kéo 
(quốc doanh. tập thê và tư nhàn), bà 


(*) Tứ giác Long Xuyên là vùng dát nàm 
ở hũu ngạn sống lậu, trong phạm ví E !Ìị 
xã (Long xuyên, Háạch giá, Hà tiện và Châu 
đốc) với diện tích trên 500000 hà, Trong đó 
thuộc Án giang là 280000 há. còn lại thuộc 


hiển giáng và liậu giang 
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loại hình này đang thị đua nhau phát 
huy hiệu quả kinh tế, 

Xăng dầu, phân bón, thuốc trừ 
sâu... là những tư liệu sản xuất không 
thề thiếu của người nông dàn. Trước 
đây theo cách hợp đồng ứng trước 
trả sau, qua trung gian nhiều nàc, các 
tư liệu sản xuất này đến tay người 
sản xuất thưởng chạm, - không đúng 
chủng loại, làm cho người sản xuất 
lúng túng hoặc phải tốn nhiều tiền ra 
cchơ den? đề tìm mua các thứ cần 
dùng. Nay chuyên sang kinh doanh, 
các cửa hàng vật tư nông nghiệp bán 
rộng rãi các mặt hàng, nông 
thề mua vật tư vào bàt cứ lúc nào. 
Người nông dàn vên tàm khỏòng còn 
sơ thiếu xăng đầu khi nắng hàn, Không 
có thuốc trừ sảàu khi sâu rày hại lúa 
như mấy năm trước. 

ĐỐI với các sản phẩm nông nghiệp, 
trước đâyv có tình trạng ràt phí Tý là 
người nông đản làm ra lúa, những 
chở đi bán không được, đồ trong hồ 
cũng không dược, họ bị buộc pÌ ải bản 
cho nhà nước với một giá rất rẻ. 
Chính đo sự öo ép này mà nông đàn 
chăn nắn không muốn lim ruộng. 
Nay với chính sách mới, nòng dân sau 
khi nộp đủ thuế, được tủy ý sử dụng, 
Lần, cho, dự trữ theo ý mình. Thạt 
là một sự cởi mở để chịu. 


Tất cả những chính sách nói trên đã 
tạo ra ở nông thôn An giang một luồng 
gió mới trong lành, mát mề, Nông 
thôn An giang đang thật sự chuyền 
mình. Mới hai năm thôi, ở An giang 
lũa nhiều hơn hẳn trước : nhiều mái 
nhà ngói đỏ đã mọc lên trên tham lủa 
xanh nøút ngàn; người nồng đân bát 
đầu thấy Bhín khởi và hàng hái sản 
Ở nhiều nơi đã xuất hiện những 
và cá nhân làm ăn giỏi. 


xuất, 
tạp dđdonân 


thức đán hơn vân 
qm"an 
nóng nựh:ep, tiên hàih cài 
hưởng chú trọng hiệu qua, 
cho sản Xuất phát triển, đời sông nông 


dân được cải thiện, nông dân gản bó 


+} Nhán đúng 


+ 


tr cái đao hệ sạn xiiất trong 


tạo theo 


—— 


đàn có, 


bảo đam 


với chuyên chính vô sản và là người 
bạn đồng hành của giai cấp công 
nhàn. Mọi hình thức cải tạo nào 
làm cho sản xuất và đời sống giảmn 
sút đều là không phủ hợp. Thực téế ở 
An giang cho thấy, biện pháp cải tạo 
duy nhất đúng là. giáo dục, thuyết 
phục, kiên trì chờ đợi sự giác ngộ 
của người nông dân. Dùng cách gò ép. 
mệnh lệnh. cưỡng bức, trắn áp là hoàn 
toàn sai. Không có gì phi l¿ hơn là, 
mới lkôm qua trong cách mạng dân 
tộc đàn chủ, nông dân là “quân chủ 
lực» mà ngày hôm nay trong cách 
mạog xã hội chủ nghĩa họ bị coi là 
“nhân tổ tự phát tư bạn chủ nghĩa ›, 
Đã có lúc, eó nơi người ta «làm tình 
làm tôi * quá nhiều một sỐ người nông 
đần cá thê chỉ vị họ chưa chịu vào 
hợp tác xã hoặc tập đoàn sản xuảt. 


« Hơn hai năm qua, công cuộc cải tạo 
nông nohiệnp và người nông đân ở An 
giang được đạt ra với những yêu cầu 
sau đây? 


— Trước hết là chốn” hóc lô!, xóa 
bóa+ lột, Nhưng phải thấy rồ nều cÓ 
bóc lột thì mới đặt vấn đề chống hay 
xóa, không có thì thôi. Xét ra, tuyệt 
đại bộ phản nông dân ở Ấn giang hiện 
nay là nguời tự sản tự tiêu, họ đã 
bóc lột ai mà phải chống hay xóa ? 
Còn sự tự phát tư bản chủ nghĩa nếu 
có thì cũng diễn biến từ từ, chứ không 
phải một ngày, một tháng, một năm; 
Vi vậy không nên vội vàng mà phải 
nghiên cứu cần thận đề có biện pháp 
xử lý đúng đắn. Ở mức độ cho phép 
thị cũng chưa vội chống hay xóa ngay, 
bởi lẽ những trung nông có phương 


tiên sản xuầt giữ 'vai trò ràt quan 


trọng, bọ hỗ trợ cho nhũng nông dàn 
thiên phương tiện, tác dụng kính tế 
của họ còn có ý nehĩa lón. : 


— Viện cải tạo nòng nghiệp phải 
nhằm hướng đán nông đản sản xuêt 
theo Kế hoạch chung, phục vụ nhu cầu 
của xã hội. Nhà nước nên có chính 
sách và kiện pháp kinh tế khuyên 
khích phát, triền những ngành nghề 


mà xã hội có nhu cầu. Nếu thấy có 
lợi người nông dân sẽ tự nguyện sản 
xuat. 

— Cải tạo nông.nghiệp phải nhằm 
phát triền lực lượng sản Xuất, giảm 
dàn tỉnh chất lạc hàậu, thực hiện hiện 
đại hóa sẵn xuất. Trang bị RKỹ thuật 
xát chất cho nông nghiệp là điều kiện 
cơ bản đề tập thể hóa nông nghiệp, 
xâv dựng quan hệ liên mình công 
nông, quan hệ giữa nông dân và nhà 
nước xã hội chủ nghĩa. Thông qua 
nhân tố kỹ thuật và vật chất, từng 
bước thực hiện sự liên kết theo hai 
kiều: kiều nông dàn với nông dân và 
kiều nhà nước với nông dân. 

— Nây dựng sự đoàn 4+ết, hợp tác, 
tương trợ giữa các ngành, các bộ 
phản, các thành phần kinh tế và các 
cá nhân trong sản xuất. 

— Cuối cùng, việc cải tạo pháé dẫn 
tới kết quả là xây dựng ở nóng thôn 
những quan hệ xã hội mới tốt dẹp, 
lành mạnh, nâng cao trình độ dân trí 
cho nông dàn. 

Theo những vêu cầu đó, An gi:ng 
đã tập trung cúng cố và xây dựng 
vữnz chắc các hợp tác xã và tập đoàn 
sẵn xuất nông nghiệp theo huớng mở 
rông quy mô, nàng chất lượng của 
các tập doàn, chuyền các tập đoàn 
sang làm địch vụ sản xuât với một bộ 


máy quản lý rất gọn nhẹ, lấy hộ nông. 


dàn làm đơn vị hạch toán. Những 
đơn vị quốc dcanh và tập thê nào 
làm ăn thua lỗ kéo dài thì kiên quyết 
giải thể hoặc chuyên sang hình thức 
sản xuất thích hợp hơn. 


3) Chính sách xã hội đối với nông 
đân và nông thôn An giang là vấn đề 
đã và đang được đật ra theo quan 
điềm cách mạng và khoa học. Nông 
thôn là địa bàn sinh sống của hàng 
triệu nôrg đàn, trải qua nhiều thời 
đại, đã chìm Irong tối tầm, mề muội 
và thiếu; thôn mọi thứ. Đưa nông 
n;hiệp lén vị trí hàng đầu, coi nông 
nghiệp lA vấn đề số một thì không 
thề không chú ý xây dựng nông thôn 


với nhữnz yêu cầu cơ bản và thiết 
thực nhát, Treng mã năm qua, Aa 


gianz đã từng bước giải quyết được 


5 
ba ninnz yến cầu lớn: 

— Này dựng cơ sở la tàng ở nông 
thôn, trong đó có đường g!ao thông, 
mạng lưới điện và chợ nông thôn. Ở 
Án giang, giao thông dường thủy 
thuận lợi tron+ mùa nước nhưng lại 
trở ngại về mùa khô vì kênh rạch 
khô cạn. Giao thông đường bộ thường 
bị ngạp trong mửa nước, lay lới trong 
mùa mưa. Rết hợp với thủy lợi, 
trong những năm gản đày nhiều nơi 
đã tiến hành nạo vét sảàu các kRẻenh 
rạch, nâng ‹ao các bờ kênh, phát 
triền mạnh giao thông thủv bộ, lần 
dân vào các vùng sàu. Các đường tải 
điện trung thế, hạ thế cũng được mở 
rộng làm cho nông thôn ngày thêm 
sáng sủa. Chợ búa mọc lên ở nhiều 
nơi, nhất là ở các điểm hội tụ của 
kénh, rạch, đường bộ... Nhân dàn đã 
hãng hải cùng nhà nước xà dựng 
đường sá chợ búa. Xã Mỹ hòa hưng 


(quê Bác Tôn Đức Thắng) đã có m:ìng 


lưới đường hộ và đường tải diện khá 
hoàn chính, Ơ xã Vĩnh khánh, bở RKènh 
được đáp cao, nhàn đân tự động rải 
lạt mặt dường, tạo điển Kiên cho xe 
hai bánh và xe 4 bánh nhỏ chạy thông 
suốt. Tính cũng đã dầu tư mở rộng, 
nàng cấp một số hương lộ và đường 
tài điện về nông thôn. 


— Này dựng các công trình phúc 
lợi văn hóa, giáo dục, y tế, xã hôi. 
Đến nay ở báu kháp các xã đều đã có 
trường học, trạm y tế —: hộ sinh, điềm 
xem truyền hinh công cộng, hệ thống 
truyền thanh, điềm chiếu ví đẻ Ô cát” 
xét, nhữnơ eăn nhà “tỉnh nghĩa ».., 
Dâu chưa khang tranø, tiện nghỉ chưa 
đầy đủ, nhưng đó là khởi điềm cho 
cuộc sống văn hóa mới ở 
thôn. 

— Giải quyết đúng đán vấn đề tòn 
giáo và dàn tóc. An giang là tính có 
§0% số dân có đạo và có hơn 7 vạn 
người hhơ me, 1,2 vạn người Chăm, 


nông 
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Tuyết đại bộ phận người có đạo và 
người dân tộc thiểu số là nông đản. 
Trước kia, Mỹ — ngạy dã lợi dụng 
tôn giáo để chỉa rẽ đán tộc, đối lập 
quản chúng có đạo với cách mạng, 
xuyên tạc các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước ta. Với quan 
điểm cho rằng văn đề tồn giáo và đản 
tộc là một nội dụng không thể thiểu 
tronp chính sách đối với nông đàn và 
nòng thôn, tính úy chủ trương làm 
cho mọi người có ý thức tồn trọng tự 
đo tín ngưỡng. tôn trọng phong tục 
lập quản của đồng bào các đàn tộc, 
bảo vệ các lễ hội chính đâng của 
đồng bào trên cơ sở thực hiện đúng 
đăn chính sách đối với nông dân và 
nong thôn. Mọi sự lợi dụng tồn giáo, 
đàn tóc của bọn xaâu đã kịp thời bị 
ngân chặn. lo đó, trong hài năm gàn 
dây hạn clế được rât nhiều hiện 
tượng phao tín đón nhâm, mề tín đị 
đoạn, làm xôn xao dư luận và lung 
lạc tỉnh thân người có đạo, người 
Khơ me v.v, 


4 — Tăng cường xây dựng cấp xã. 
'Hất cá mọi chính sách đỏi với nông 
đân và nông thôn nhằm đáy mạnh sản 
xuất nông nghiệp tựu trung# đều được 
thực hiện ở xã. Vì vậy, cấp xã trở 
thành môi cấp hết sức quan rong, 
Trong điều kiện của An giang, Xã 
nhỏ cũng có Í vạn dân và 2000 ha 
ruộng đàt; xã lớn có trên 23 vạn đàn, 
1 vạn ha ruộng đất, Phải xây dựng 
cấp xã thành một cấp vững mạnh, chủ 
động trong kế hoạch và ngàn sách. có 
dũ khả nàng lãnh đạo phát triền sản 
xuất nông nghiệp 'và xây dựng nông 
thôn mới. 


Xây dựng cấp xã quan trọng nhất 
là phái xây dựng hạt nhân lãnh, đạo, 
tức là làm cho đáng bộ cơ sở thực sự 
vững mịt0nh, trong sạch, có năng lực 
tò chức thực hiện các chủ trương, 
chính sách. Trong đó máu chốt là phải 
xàảv dựng được đội ngũ cán bộ giỏi 
công tắc văn động quản chúng, nắng 
động trơng làm ăn kinh tế. Tỉnh ủy 
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chủ trương một mặt tích cực đào tao 
bói dưỡng cán bộ *ltại chó”, mất 
khác, Kết hợp thực hiện thu gọn bộ 
máy, giảm biên chế hành chính ở tỉnh 
và huyện. tïng cường đưa cán bò về 
công tác ở cơ sở, Chủ trọng bỏi dưỡng 
các đồng chí bí thư đẳng ủv. bí thư 
chi bộ, chủ tịch xà, chủ nhiệm hợp: 


đác Xã mua bán, trưởng cỏonø an, xà 


đội trường... Trong 2 'năm, tỉnh và 
huyện đã dưa hơn 200 kỹ sư và cán hộ 
có tríỉnh độ tương đường về tăng 
tường cho xã. Huyện Châu thành có 
12 xã thì cả 12 bí thư xã là do huyện. 
lãng cưởng. Cùng với công tác cần bộ, 
tính còn chủ trương khoán ngân sách 
cho xã, xảy dựng cạp xã thành cấp có 
ngàn sách, tạo điền hiện cho xã chủ 
động chỉ tiều, tự chủ về tài chính. 
*au bai năm thực hiện chủ trương 
nàv, An giang đã có nhiều xã vươn 
lên làm tỐt nhiệm vụ. 119/135 xi, 
phường đã tự căn đối được ngân sách. 
Nhiều xã có ngàn sách hàng tră¡n 
triệu đồng đủ chí tiêu thường xuyên 
và đầu từ xây dựng trưởng học, câu 
đường, trạm y tế y.v. Qua đại hội các 
đăng bộ vưa qua, một loạt cán bọ trẻ, 
năng động đã được bồ sung vào cấp 
ủy cơ sở và các huyện ủy, thị ủy. 
Đàng bộ An giang nay đãÃ vượt xa con 
số 6 000 đăng viên, con số đã đứng lại 
(rong nhiều năm trước đây, 

Trên cơ sở những thắng lợi bước 
đầu của các chính sách mới, An giang 
đang tiếp tục khai thác mọi tiềm năng 
đề phát triều sản xuất hàng hóa, mở 
rộng giao lưu hàng hóa trong tỉnh và 
ngoài tỉnh ; tăng cường xây dựng cơ 
sở hạ tảng; tiếp tục xây dựng xã, 
phường vừng mạnh; đây mạnh việc 
thực hiện các chính sách xã hội. bảo 
đảm ồn định sẵn xuất và đời sỏng 
nhân dân theo- tỉnh thân nghị quyết 
Đại hội VI của Đăng. Đặc biệt An 
giang chú trọng khai thác khoáng sản, 
mở ra nhiều ngành nghề công nghiệp 
và tiều thủ công nghiệp đề thu hút lao 
động, giải quyết công ăn việc làm 
cho nhàn dân. 


Chuyện ngày thường 


Qua những đoạn băng ghỉ âm 


TẾT tôi làm công tác nghiên 
cứu về xây dựng dàng đã 
hơn 20 năm nay, cho nên anh 
bạn thân, đồng thời cũng là 
cộng tác viên của tôi mới cho mượn 
một cuộn băng ghi àm, mà theo anh, 
trong đó có những đoạn rất bồ ích 
cho công việc nghiên cứu của tôi. 


Vỉ những lý do đặc biệt, tôi xin 
phép không công bố têẻn, tuôi, chức 
vụ và nơi công tác của bạn mình. Và 
hại. điều đó cũng không cân thiết. Nói 
dung của những đoạn băng ghi âm 
đó như thế nào có lẽ mới là điều mà 
chúng ta (bạn đọc và tôi quan tàu. 

Dưới đây. tôi xin trích nguyên ván 
một vài đoạn tronz cuộn bàng phi 
An nói trên đề bạn đọc cùng tham 
khảo. 


Đean ï 

® — Báo cáo thủ trưởng, em có mặt, 

— Tuấn đấy à, ngồi đày. Cậu là 
đân sự mà có. tác phong quản sự pớim 
nhỉ ? 

— Thưa thủ trưởng, tuôồi trẻ mà, 
Vả lại, đây cũng là đức tính mà em 
học được ở thủ trưởng đấy ạ. 

— Khá lắm! (cười) chính vi cái tuôồi 
trể và tác phong quân sự ấy của càu 
mà tôi cho gọi cậu đầy. 

~ Dạ. 


NGUYỄN TRUNG THIÁC 


— Uống nước đi rồi ta bắt đầu vào 
chuyên, 

= li. 

— Thể nay nhé ! Tôi có ý định đề 
bạt cậu làm vụ phó, cậu tháy thế nào 2 

— Da thưa... Em chưa hiều ý thủ 
trưởng ạ Í | 

— Sao Tôi nói có gi úp mở đảàu 
mà cậu khó hiều. Nhắc lại nhé. Tôi 
có ý định đề bạt cậu làm vụ phó. 
Hiểu chưa ? 

— Dị... thưa thủ trưởng, quả thật 
là nghe thủ trưởng nói vậy em rất 
xúc động và bàng hoàng. Bốn năm 
vinh dự được phục vụ thủ trưởng, 
làm thư ký riêng cho thủ trưởng, em 
rat phục và kính yêu thủ trưởng, Xin 
thủ trưởng hiều cho, hoàn toàn không 
phải nịnh thủ trưởng đâu ạ, mà thực, 
lòng em thầy thủ trướng là người có 
tài năng và đức độ tuyệt vời. Gần 
thủ trưởng cm học tập được rất 
nhiều. Em cũng biết thủ trường rất ˆ 
thương và quan tìm giáo dục, đào 
tạo em. Thưa thủ trưởng, em rất biết 
ơn thủ trưởng về điều đó. Nhưng 
khi nghe thủ trưởng nói sẽ đề bạt em 
làm vụ phó thì em thấy bàng hoàng 
viem chưa được chuần bị trước: a. 
Và lại, hiện tại em mới là cán sự 
năm, chi có bằng kỹ sư, không phải 
là tiến sĩ, phó tiến sĩ, cũng chưa qua 
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một lớp đào tạo cơ bản nào về lý 
quận Mác — Lẻ-nin, VÌ vậy €1 SỢ 
không hoàn thành tốt được nhiệm vụ 
của thủ trưởng giao cho, Lâm thư ÑV 
riêng cho thủ trưởng, có gì sai SÓI 
còn được thủ trưởng chỉ bảo ngây: 
làm vụ: phó. với cương vị công tác 


độc lập như thế em sợ không kham 


nồi a. 


— Cái tôi cần ở cân bộ cấp dưới 
là đức tính khiêm tốn, ham học hỏi: 
cầu tiến bộ và biết vàng lời như cậu, 
chứ không phải là bằng cấp. Đằng 
cấp cao mà không suy nghĩ và hành 
động theo thủ trưởng, thỉnh thoảng 
lai có những ý kiến đối lập với thú 
trưởng thì cái bằng cấp ấy cũng chỉ 
“đáng vứt vào sọt rác. 


- 


— Tôi cũng nói luôn cho cậu biết. 
Cậu sẽ về vụ cúa ông Sơn, làm phó 
cho ông ấy. MÀ cũng chỉ làm phó một 
nàm thôi. Năm sau tôi sẽ cho ông äy 
về hưu, cậu sẽ thay ông ñy làm vụ 
trưởng. 


—_— Sơn là một cần bộ có học vị cao 
và có nàng lực thật dày. nhưng đó 
là một con ngựa bát kham È. Tắt cả 
các vụ trưởng vụ phó, viện trưởng 
viện phó, cục trưởng cục phó... ở cái 
bộ này đều bát kham như thể thì sẽ 
không còn có kỷ luật và ký CƯƠNn¿ 
nào ca. Các anh phải như những có 
máy do tôi vận hành. Có như vậyv thì 
hiệu quả công việc mới cao và LÝ 
cương mới được giữ vữnơ. llon nữa, 
ông Sơn cùng sắp đẻ+ tuôi về hưu rồi, 
Tôi cần phải «trẻ hóa gãp?» đội bu 
cán bô lãnh đạo của hộ ta. Câu làm 
vụ phó. vụ trưởng trong khi tôi văn 
làm .bộ trưởng thì sợ cải gỈÌ: Cho dù 
sau này tôi không làm bộ trưởng 
nữa. hoc vẻ hưu, thì lúc đó cậu dã 
yên vị rồi, không al đầy xuống đâu 
mà lo. Đẳng nói có lên có xuÕng » 
nhưng thực tế có mãy ai đã lên rồi 
lại bệ đầy xuống đâu đặc biệt là 


B Xu 
.... 


chưa có trười.; hợp nào bị ha lương. 
Cứ yên tạm. 

— Vàng ạ! Được làm việc dưới 
quyên thủ trưởng thì em thật sự 
phản khởi và yên tâm. Em mông 
được sự chỉ bảo, dìu dát thường 
xuyên của thủ trưởng. Em hứa sẽ 
tíchỉ cực công tác đề khỏi phụ .lòng 
mong mỏi của thủ trường và em cũng 
hứa sẽ theo thủ trưởng, bảo vệ thủ 
trưởng đến cùng. cho dù làm việc đó 
phải đồ máu em cũng sẵn sàng. .. 

~ Rất tốt. Thế là- chúng ta hiều 
nhau. Cứ yên tâm, đừng sợ ! 

— Dạ vàng ạ! Chào (hủ trưởng em 
vẻ ạa». 


Đoạn II 


(Nhân vật chính vẫn là ông thủ 
trưởng nọ) | 
_#®T— Chào thủ trưởng ạ ! 
— A. chào anh Phương! 
— Thủ trưởng cho gọi tôi lên 42? 
~ Đúng thế, ngồi đày uống nước 
đã, vỏi gì. 


“«.e ` 


— Anh uống đi. Chè móc câu chính 
hiệu đấy. Hóm nọ vợ cạu Tuãn đi 
còng tác ở bắc thải về, nó cho vài căn 


— Anh Phương năm nay chính thức 
là bạo nhiêu tuôi rồi nhĩ 2 

— lao cáo anh, kề ca tuôi mụ là 65. 
Dã mấy lần tôi định lên báo cảo với 
anh và xin ý kiến anh Về việc này, 
nhưng vÌ thấy anh bận quá, sợ phiền 
anh nên lại thôi 

~ Hày giờ có gì cần nói thì anh cứ 
nói đi. 

[áo cáo anh, gần chục năm làm 
vụ trưởng dưới quyền anh ; được anh 
dịu đặt, giáo dục, tôi cảm thấy mình 
trưởng thành khá rõ, Tôi học tập được 
ở anh rất nhiều và tiật lòng biết.ơn 
anh. Nay tôi đã đến tuôi về hưu, xin 
tùy anh quyết định. Nếu anh thấy. tôi 
cần phải tiếp tục làm Việc tL} tôi xin 
sẵằn sàng đem hết sức mình đề phục vụ 


đẳng, phục vụ anh. Còn nếu anh không 
cần nữa, clio tôi về, tôi cũng xi phục 
tủng. 

— Vụ tồ chức cân bỏ cá đề nghị tôi 
cho anh về hưu trong năm nay và đề 
bạt cậu Châu, phó tiến sĩ lên làm vụ 
trưởng thay anh, Anh thấy thế nào 


— Thưa anh, đề bạt ai đó là quyền 
cửa anh. Và tôi tin một cách chắc 
chẩn rằng anh đã đề bạt ai, ký luật 
ai, cho ai về hưu, giữ ai ở lại, là điều 
chín: xác cả. Thuc tế nhiều năm nay 
đã chứng minh điều đó. 

— Nhưng tôi muốn biết 
của anh về càu Châu. 


nhận xét 


— Thưa anh, đó là một cán bộ trẻ 
có bằng cấp, có năng lực, eó sức khóe 
nhưng ® coi trời bằng vung s. Tuần 
trước, vụ tôi tỒ chức hội nghị khoa 
học, chính cậu ấy đã p¿£ phân anh vì 
trình độ chuyên môn non kém nên đã 
bác bỏ đề án 302. 

— HỗngtHôöng hết cá. Thế hệ trẻ 
ngày nay nó kiên ngào quá. Bằng cấp, 
học vị của chéng là do ai cho ? Do 
Đẳng cho. Xà Đăng ở đây là ai 2 Là 
tôi, là chúng ta. Chúng nó phải hiều 


nhưng tôi sẽ không bao giờ chọn 
những người như cậu Châu. 


— Anh Phương. Mặc dù năm nay 
anh đã hơn sáu mươi tuôi rồi, sức 
khỏe có kém và hiệu quả công tác có 
giảm nhưng Đảng vẫn cần đến anh, 
tôi vẫn cần đến anh. Anh phải tiếp 
tục làm việc và vẫn ở cương. vị vụ 
trưởng. Gọi là trẻ hay già không thề 
chỉ căn cứ vào tuồi tác. Khối anh trẻ 
mà vẫn già. Nhiều ông già mà vẫn trẻ. 
Mọi khái niệm đều có tính linh hoạt 
của nó. Vấn đề quan trọng là ở chỗ 
biết vận dụng. 

— Vânø, thưa anh, đúng thế ạ. 

— Lại còn vụ tồ chức cán bộ nữa 
chứ. Họ làm tham mưu cho tôi thế này 
thi hỏng bét cả. Nếu cần tôi sẽ thay 
cả vụ trưởng vụ tồ chức cán bộ. 

—... 


Tôi muốn binh hận một chút về 
công tác cần bộ qua hai đoạn băng ghi 
âm nói trên. Song, nghĩ đi. nghĩ lại, 


điều đó chứ. Trẻ hóa đôi ngũ cán bộ thấy chẳng cần, bởi vì vấn dè đã. 
lãnh đạo, cán bộ quản lý là càn thiết quá rõ. 
—ttễTễễỶễễtễtễx.> :T—T—Fừ—ETS——ỶT'r-r-so-r-s-i-cs-r.-sr-sr-.cr-r--r-.-c-c-cxc-c-ci-T-T-xxsi-i-i-.isksELELELLELEEEANANEE 
VĂN HÓA... 
` (Tiếp theo trang 84) 


. Kuất phát tử quan điềm đó, hệ văn 
hóa mới của Trung quốc có thề mang 


những đặc trưng cơ bản như sau :l)- 


Mang tính chất khoa học, vừa tỏn 
trong lý tính, pháp chế, vừa tôn trọng 
thực tiễn. 2) Mang tính chất đàn cbủ, 
chỗng tư tưởng chuyên chế. 3) Mang 
tỉnh chất mở cửa, công khai, đâm trao 
đài và đảm hấp thụ các hệ văn hóa 


khác. củng nhau thúc đầy tiên bộ, 
phong phú. 
Thực tiễn nhiều nước cho thấy, 


trong quá trình đồi mới, trở ngại và. 


khó khăn lớn nhất là bắt ngưồn từ 
chỗ văn hóa tư tưởng không chuyền 
biến kịp thời. Chừng nào Trung quốc 
hệ văn hóa 
công cuộc đôi mới và hiện đại hóa 


có được như nói trên, 
Trung quốc sẽ có được chỗ dưa của 
Đỏ mới là 


chỗ dựa có sức sống mãnh liệt yà có 


quan niệm văn hóa mỚI. 
chiều sâu nhất.. 


TRỊNH DÂN fồng thuảt 


33 


1 


VỀ ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC 
TX9HG LĨNH VỰC 
KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 


ỘC quyền của nhà nước trong 
đinh vực kinh tế đối ngoại là 


Ù 


IHmỘCt trong những vàn đề cơ 
bản. then chốt của nhà nước xã 


họi chủ nghĩa. Nhưng để thực “hiện 
tot chức năng này, trong điều kiện 
thực tiên hiện nav của nước fa, cần 
111 QUYẾT tốt mày văn để bức xúc 
sat đây: - 

Il. Nhà nước phải xác định được 
chiên tược kính tế đồi ngoại cho ecä 
một {hời gian dài và có chính sách 
xcáft nhập Khẩu hợp lý cho từng thời 
kì, Các chính sách, biện piáp và công 
cụ để thực hiện chiến lược Rinh tế 
Gói! ngoại phải được định hướng với 
n;†ững thực Tiều lén, có tầm nhìn xa, 
nhĩ" sứ dụng có hiệu gui nouôn vốn, 
vạt từ, KÝ thuật nhập của nước 
nsoät, phục vụ tốt cho việc Khai thác 
nàiø lực, tim nắng Rinh tÈ của đái 
nước, đưa nên kinh tế quốc đàn phảt 
triển một cách ồn định, vững chúc, 
bí xây dựấg chiến lược kinh tẻ phải 
đhín mạnh đến hiệu qua kính tẻ, vì 
trong nh†ều năm qua, mặc đù chúng 
ta có nguồn vốn không nhỏ từ bén 
nuöài, nhưng do nhiều nguyên nhàn 
khác nhau, trong đó có chinh sách và 
có chè xuất nhập khảu không hợp lý 


1 


Thư gửi Bộ biên tập _ °^< 


dã làm cho việc sử dụng các nguồn 
vốn kém hiệu qua. Việc hoạch định 
chiến lược, sách lược, chính sách và 
biện pháp cần làm một cách đồng bộ 
dễ đây mạnh hoạt động của các 
ngành trong lĩnh vực kính tế đối 
ngoại. Đông đhời tránh tình trạng 
trống đánh xuôi, kèn thôi ngược », 


Irong khi nhà nước chủ trương 
khuyến khích, phát triền một số 


ngành, thì vẫn có những quy định, 


thủ tục của bản thàn nhà nước 
và của các ngành khác gày khó khăn, 
cản TrỞ sự hoạt động của các 
nành đó (những vướng mắc giữa 
lông cục du lịch và Tông cục 
hai quan, giền elbủ trương xuất nhập 
khau và định tuế xuất nhập khảu: 
c:ủa Việc khuyến Khích gởi Kiều hỏi về 
nước và các quy định có liên quani.. 
hiện nay), Mặt khác cũng KIông nén 
hiệu giản đơn dọc quyến của nhà 
nước trong lĩnh vực Kinh tế đối 
ngoại chỉ ó cuức năng quy định hạn 
noạch (quota) xuất nhập khẩu, cấp 
giỏA pếp XHấtP phạp khát, từ đó va 
bạn chế coðỨé€ nàng của cơ gian làm 
côig cầe kính tế đòi ngoại, lại vùa 


lumm này sinh những biêu hiện « của 


œuxen lúc Th[ cho phép xuất, nhập 
kbuu một số mặt hàng này, lúc thì 
cám Xuất, nhập khaău một số mặt 
hàng: Khác. 


2, Giải quyết đúng dân mỗi quan 
hệ piữa xuất Khảu của Irung ương và 
xuât khâu của địa phương. bảo đảm 
sao cho ed xuất khu của trung ương 
làn xeất khầu của địa phương đều 
phát triển, Muốn vậy, theo tòi chỉ có 
thể pi quyết băng các chính sách, 


“ 


biện pháp kinh tế, chứ không thể 
bằng những quy định, thủ tục về mặt 
quản lý hành chính nhà nước. Đối với 
phần xuất khầu của trung ương, nhắt 


là trong khu vực các nước xã hội chủ - 


nghĩa, cần có sự chuyền biến rõ rệt 
về mặt chính sách, cơ chế đề tận 
-dụng tiềm năng, khả răng trao đồi 
buôn bản, hợp tác kinh tế kỹ thuật 
giữa' nước ta và các nước anh em. 
Trong mấy năm gần đây, vì chưa có 
chính sách, cơ chẽ thích hợp nên xuất 
khầu của trung ương phát triền với 
tốc độ châm hơn xuất khầu của địa 
phương, có lúc trung ương không huy 
động đủ mội số mặt hàng đề giao cko 
cúc nước xã hội chủ nghĩa thì các địa 
phương lại có hàng đề xuất di nơi khác. 

Đối với xuất khủu của địa phương, 
chúng ta cũng không nên đi theo 
đường mòn cũ : căn cứ vào sản lượng 
của địa phương hiện có. xác định chỉ 
tiêu giao nộp và chỉ tiêu kế hoạch 
năm sau bao giờ cũng cao hơn năm 
trước, nhưng không bảo đảm các điều 
kiện vật chất (vật tư,vốn,v.v.) đề 
thực hiện. Với cách làm đó, bàn 
thân kế hoạch không mang tính hiện 
thực, không có cơ sở đề thực hiện. Do 
vậy, việc thực hiện kế hoạch xuất 
khầu rất bị động và bấp bênh, và khi 
trung ương gặp khó khăn trong việc 
huy động hàng xuất khẩu, lại địt ra 
vấn đề điều tiết xuất khầu địa phương. 
Và như vậy, quan hệ giữa trung ương 
và địa phương cứ ở trong cái vòng 
luần quần. Mặt khác cũng cần xác 
định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của 


~- địa phương đối với trung ương một 


cách hợp lý, thỏa đáng (kề cả việc 
xem xét lại một số chính sách, quy 
định về tỷ lệ kết hối ngoại tệ cho 
trung ương. tỷ giá hối đoái, thuế xuất 
khầu, thuế hàng hóa, các thủ tục về 
hải quan v:v.). 

3. Giải quyết nhEe bất hợp lý 
- trong chính sách xuất nhập khâu hiện 
nay. Gần đây, nhà nước đã ban hành 
chính sách thuế xuất khầu, thuế nhập 
khầu, thuế hàng hóa. Thời gian thực 


hiện chưa lâu, song đã cho thấy việc 
thu các loại thuế này là gánh nặng tài 
chính đối với các đơn vị kinh doanh 
xuất nhập khầu. Chỉ trong một thời 
gian ngắn (lừ tháng 4 đến tháng 
9/1988) tồng công ty xuất nhập. khầu 
thành phố Hồ Chí Minh đã phải nộp 
các Rhoán thuế trên 7 tỷ đồng, bằng 
85% đoanh số mua hàng nhập khẩu 
của cả năm 1987, chiếm hơn 70% 
doanh số mua hàng nhập khầu 5 thá ng 
đầu năm 1988. Việc thu các loại thuế 
này (nhất là thuế xuất khầu và thuế 
hàng hóa) không những không có tác 

dụng thúc đầy sản xuất và xuất khầu 
phất triền mà ngược lại. còn làm giản 
khả năng cạnh tranh về xuãi kiầu, 
của nước ta trên thị trường thế giới. 

Bồi lẽ.ta thu thuế xuất khâu trong 
khi các nước trên thế giới, kề cả 
những nước có thế mạnh về kinh tế 
và xuất khầu không những không thu 
thuế xuất khầu mà còn lấy từ ngàn 


.sách nhà nước trợ cấp cho xuất khầu. 


Thuế hàng hóa với mức tính theo giá 


_tần buôn trên thị trường (dang biến 


động theo chiều hướng tăng lên) thị 
vòng sau sẽ cao hơn vòng trước, dẫn 
đến tỉnh trạng các đơn vị kinh doanh 
xuất nhập khẩu không đủ tiền đề nòp 
thuế chứ chưa nói gi đến kinh doanh. 
Hiện nay. tình hình phồ biến là nhiều 
đơn vị kinh doanh xuất nhập khầu 
phải nợ thuế đối với tài chính. Ngoài 
ra, với việc kết hối ngoại tệ, bán lại 
nưoại tệ cho nhà nước dù theo tỷ giá 
quy định nào đó, các đơn vị xuảit 
nhập khầu cũng sẽ phải chịu lỗ (do 
chênh lệch giữa tỷ giá xuất khầu thực 
tế và tỷ giá kết toán nội bộ theo quy 
định), vị thể địa phương nào càng 
xuât khầu được nhiều, kết hối cho 
nhà nước càng nhiều thì địa phương 
đó càng bị lỗ nhiều. Vấn đề này cho 
đến ray vần chưa được giải quyết 
thỏa đáng. Do vậy, nó thực sự là khó 
khăn lớn đối với các đơn vị làm 
công tác xuất nhập khầu, nhất là xuất 
khầu của địa phương. 


4. Càn xác định rõ cơ quan thực 
hành chúc năng đọc quyên của nhà 
nước. Theo ceơ chế hiện nay, trong 
lĩnh vực kinh tế đối ngoại bền cạnh 
sự độc quvềncủa nhà nước (thông qua 
Bộ kinh tế đối ngoại) còn có «đọc 
quyền? của các ruành, các bộ chủ 
quản. Tỉnh trạng này lam phát sinh 
khuynh hưởng cục bộ ngành, tỉnh 
trạng “cửa quvền» mới. dưởi đanh 
nghĩa *quản lý chuyên ngành ». Tình 
trạng này cũng gảv ra nhiều Khó 
khăn đối với việc quan lý tập trung, 
thống nhất và quan lý chuyên ngành 
theo đúng nghĩa của nó. Và như vậy, 
nhà nước sẽ khó tạp trung được các 
nguồn ngoại tệ thị được (từ xuất 
khầu và các dịch vụ khác) đề sử 
dụng cho các như cầu phát triền kính 
tế chung. Mặt khác, xét về mặt tÔ 
chức, ngay từ đầu tỉnh trang này tự 
nó đã dối lập giữa quản lý tập trung 


thống nhất với sự phản quyền, phân 
tăn dọc quyên của nhà nước ra các 
bọ, các ngành. Do vậy theo chúng tôi, 
cơ quan thực h:nh chức măng độc 
quyén của nhà nước trong hoạt động 
kinh tê đôi ngoại, chỉ nên là Bộ kinh 
tế đối ngoại. 


Để giải quvết đúng đẫn mi quan 
hệ giữa tập trung và dân -chủ, giữa 
kinh tế trung tương và kinh tế địa 
phương, giữa xuất khiu của trung 
ươnø và xuất khiầu của địa phương, 
tronø lĩnh vực kinh tế đối ngoại 
Không nên có nhiền cơ quan làm chứa 
năng gãn giòng nhau, chồng chéo, 
giam đạp lên nhau, làm cho tình hình 
vỏn đA phức tạp lại càng thêm phức 
tạp hơu. 


PHAM MÌNH TRÍ 
(7T. ?Ð. Hồ Chí Minh) 


` 


PHƯƠNG ÁN IV 


Cụ thê là phát huv cao độ vai trô 
của kinh tế đổi ngoại, từng bước 
tham gia vào sự phân cóng lao động 
quốc tế ở những ngành ta 
trường. 


cÓ SƠ 


Đồng lực thứ 7: giải quvết đời 
sông, tiên lương, tiền thướng cho căn 
bộ, công nhàn viên . chức. Thông 
thường muốn chống lạm phát thị 
người t¡ phái làm đông tiền lương, 
tiết kiệm chí, Nhưng nều tiền lương 
không theo kịp sự miất giá của đồng 
tiền thi lương thực tế giam, từ đó làm 
mát động lực và sinh nhiều tiêu cực. 

Nin kiến nghị: phải coi lưởng là 
giá cả của hàng hóa sức lao động, 
phải tuân thủ quy luật giá trị và tái 
sản xuất sức lao động trên cơ sở sắp 
xếp lại bộ máy và khoán qũy lương 
theo công việc: 
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(Tiếp theo trang 7?) 


— Tăng lương dê kích thích tăng 
năng suất lao động, tăng lương quản 
lý đề bớt tiêu cực, 


— Từ nay dẻn 1995 vàn phải duy 
tr mỌột số teím phiếu đề bán theo 
định lượng một số mặt hàng. 


— Tiên lương phải được giải quyết 
đồng bộ và thông nhất, không được, 
hành động tự puöát di đến vị phạm 
quy luật: tốc đỏ tăng lương phải nhỏ 
hơn tốc độ tầng năng suất lao động. 


— Có thê từ nay đến 1992 cho phép 
Lăng Tương theo những biện pháp 
đặc biệt, 


Ngoài các biện pháp trên, eó thề 
có các biện pháp khác như phát hành 
công trải, XỎ xố, vay nỢ v.V. đề góp. 
phần chống lạm phát, 


Hội thảo khoa học 


Lời Bộ biên tập : 7¡ép theo bài lồng thuật cuộc Hội thảo khoa học 
Đề « Vấn đề lạm phát ouà câu dựng phương án chống lạm phái ở 
nước ta ? do Tạp chí Cộng sản oà Ban kinh tế rung ương lồ chức 
hồi tháng 10-1988 đăng trên Tạp chí Cộng sản số 2-1989, trong số 
nụ chúng lôi đăng loàn ăn 4 phương ún chống lạm phát được 
lồng hợp lừ trên 40 phương dán của các ngành, các nhà khoa học 
nước †a oà đã được đưa ra thảo luận trong cuộc hội thảo nói trên. 


PHƯƠNG ÁN I 


UẤT phát từ quan điềm cho 

Ñ` rằng lạm phát ở nước ta bắt 
nguồn tử sự mất cân đối bầm 
sinh mà bất kỷ nước xã hòi 

chủ nghĩa nào theo mô hình kinh tế 
kế hoạch hóa tập trung cao độ cũng 
đều mắc phải —sự mất càn đối này đã 
được che đậy trong thời kỷ đất nước 
có chiến tranh nhờ nguồn viện trợ tO 
lớn từ bên ngoài, sau khi miền Nam 
được giải phỏng, nước nhà thống 
nhất, đã bộc lộ ngày càng rõ ràng 
theo mức độ giảm dần của nguồn viện 
trợ từ bên ngoài và đã bủng nỗ dữ 
đội trong quá trình đồi mới dê chuyền 
sang phương thức hạch toán kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa do những sai 
lầm nghiêm trọng tái điển nhiều lần 
trong khâu xử lý kỹ thuật đối với 
vấn đề “giá — lương — tiên? với áo 
tưởng có thê dùng lạm phát (được 
ngộ nhận là “lành mạnh») đề khác 
phục sự mất cản đối bảm sinh trong 
nền kinh tế mà không cần thay đồi 
cấu trúc của hệ thống — phương án 
này đưa ra những giai pháp cấp bách 
nhằm chặn đứng tâm lý lạm phát và 
trên cơ sở đó thực hiện các giải pháp 
cơ bản đề nhanh chóng thu hẹp sự 


mất cân đối, đưa lạm phát giảm xuống 
đến mức mà xã hội và nền kinh tế 
có thê chấp nhận được. 


I— NGUỒN GỐC, ĐẶC TRƯNG 
VÀ TÁC HAI CỦA LẠM PHÁT 
Ở NƯỚC TA 


Lạm phát ở nước ta cũng như ở bất 
kỷ một nước xã hội chủ nghĩa nào 
khác xây đựng nền kinh tế theo mô 
hình kế hoạch hóa tập trung cao độ, 
bắt nguồn từ sự vận động nội tại mất 
cần đối thường xuyên [rong quá trình 
tài sản xuất xã hội, mà chúng ta sẽ 
gọi lÀ sự mát cần đối bầm sinh, do 
những khuyết tật cấu trúc của hệ 
thống gàv ra. 

I.1. Nguôn gốc sâu xa. Hệ thống 
kinh tế xã hội chủ nghĩa xây. dựng 
theo mô hình nói trên vẻ thực chất 
là một nên kinh tế tập quyền gia 
trưởng đựa vào chế độ “cấp phát ~ 
giao nộp» theo quan hệ hiện vật và 
được vận hành theo lối sắp đạt 
hành vie. | 
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Người ta quan niệm rằng một khi 
đã thực hiện công hữu hóa các tư liệu 
sản xuất về mặt pháp lý — xem đó là 
nền tảng, là ưu việt của chế đò xã 
hội chủ nghĩa, thì đã loại trừ sự trao 
đồi tự do giữa các xí nghiệp độc lập 
với nlau. Nhà nước xã hội chủ nghĩa — 
người đại điện cho lợi ích của toàn 
xñ hội đóng vai trò như một gia 
trưởng, tập trung mọi quyền bính 
trong tav, là người “cầm càn, này 
mực ®, điều hành mọi hoạt động trong 
xã hội. Quan hệ giữa nhà nước xã 
hội chủ nghĩa với các đơn vị kinh tế 
quốc doanh cũng giống như quan hệ 
ưu ái “cha con » trong một gia dinh. 
Nhà nước cung cấp dày đú các yêu 
tố đầu vào, quản lý chặt đâu ra, ăn 
định mọi giá cả và chỉ định sự tiêu 
thụ sản phầm theo dịa chỉ. Sản xuất 
tách rời lưu thông, người sản xuâảt 
không cần quan tàm đến người tiêu 
dùng bởi việc này đã có một bộ máy 
đồ sò #œ chăm lo s. Các đơn vị kinh tế 
quốc doanh chỉ cần tập trung sức 
hoàn thành kế hoạch được giao với 
bất cử giá nào theo các chỉ tiêu pháp 
lệnh đội từ trên xuống. Lãi: nhà nước 
thu tất, lỗ nhà nước sẽ bủ cho. Các 
xí nghiệp nói trên không bao giờ sợ 
phá sản, vị mọi rủi ro đã có nhà 
nước gánh chịu, có thề tồn tại trong 
bất kỳ hoàn cảnh nào với bất kỳ trình 
độ kỹ thuật, trình độ công nghệ và 
trình độ quản lý nào, miễn là chúng 
‹hoàn thành được kế hoạch của cấp 
trên giao cho. Trong trường hợp đó 
xi nghiệp được cấp trên khen thưởng, 
được hưởng lợi nhuận định mức theo 
giá thịnh sản phàm. Giá thành càng 
cao lợi nhuận định mức càng lớn. VÌ 
vậy, không ai dại gì phấn đấu đề hạ 
giá thành sản phảm. Các giám đốc xí 
nghiệp thi thố tài năng của minh 
trong việc mặc cả nhằm giảm bớt các 
chỉ tiêu pháp lệnh đề dễ dàng thực 


hiện, tìm mọi cách bỏn rút được nhiều. 


vật tư của nhà nước bản theo giá rẻ 
đề dự trữ, móc ngoặc, đề moi vốn đầu 
tư xây dựng cơ bản và vốn lưu động 


Jã 


nhằm không ngừng mở rộng sản xuấ t, 
mà cả trong khâu duyệt giá thành 


.sin phầm đề tăng lợi nhuận định 


mức, V.V.¿ đòn việc áp dụng tiến bộ 
khoa học và kỹ thuật, cải tiễn công 
nghệ và quản lý, thì họ không bận 
làm, vì chúng chỉ có thề mang lại 
cho họ nhiều rủi ro hơn trong việc 
hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 
được giao. VÌ¡ vậy, giám đốc chỉ cần 
được lòng cấp trên, không cần am 
hiều chuyên mòn, nghiệp vụ, không 
cần biết kinh doanh. 


Điều đó lý giải vÌ sao ở nước ta 
cũng như hàu hết các nước xi hội 
chủ ngh*a anh em, sản xuất phát triền 
chủ yêu theo chiều rộng, mà không 
đi vào chiều sâu, tiến bộ khoa học — 
kỹ thuật chậm hoặc rất khó đưa vào 
trong sản xuất và đời sống, năng suất 
lao động xã hội kém xa các nước tư 
bản phát triển. 


Đề né tránh rủi ro về sự cung cấp 
vẬt tư chậm trễ, về sự đình trệ sản 
xuất do máy móc hư hồng không có 
phụ tùng thay thế, cũng như ảnh 
hưởng của những rủi ro đó dối với 
việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch: 
được giao, các xí nghiệp đều thư 
nhận lao động quá mức cần thiết, vay 
thêm nhiều vốn đề mua vật tư dự trữ. 
Vi mọi xí nghiệp đều xử sự như trên,” 
cho nên sinh ra sầu tăng tên quá mức. 
Nhu cầu ngày càng gia Lăng của các 
xi nghiệp về vật tư, tiền vốn, sức lao 
động đều dựa vào sự bòn rút ngân 
sách và hoàn toàn độc lập đối với 
tỉnh trạng tài chính của xi nghiệp. Nó: 
đựa vào niềm tin đã được thử thách 
với thời gian: bất kỳ một chỉ phí quả 
mức nào của họ cũng đều được nhà 
nước xã hội chủ nghĩa cứu với bằng: 
bù lỗ, giảm thuế và trợ cấp. v.v. Nhà 
nước đối với họ đã trở thành một 
hãng bảo hiềm tuyệt với. Trong những 
điều kiện như vậy không một ai có- 
thề phân tích một cách có lý mối 
quan hệ giữa chi phí và lợi nhuận. 


Như vậy, nhu cầu quá cao về tư 
liêu sản xuất liên quan chặt chẽ đến 
sự thiếu hụt có tính chất lạm phát vì 
sự gia tăng trong cân đối tiền mặt 
của dân cư không được cân đối bảng 
một sự gia tăng tương ứng trong khối 
lượng hàng tiêu dùng do các xí nghiệp 
cung cấp và sự thiếu hụt có tính chất 
lạm phát đã được tạo ra ở cả hai phía 
trong quan hệ cung cầu. 


Rõ ràng là tồn tại mệt khuên khô 
thề chế mà do chính bản thân nó 
thường xuyên tái sinh ra cầu 
quả mức, gây nên sự mắt cân đối 
bầm sinh trong nền kinh tế kế hoạch 
hóa tập trung cao độ, hoàn toàn không 
phụ thưộc vào kế hoạch quá lạc quan 
do các nhà chính trị hay các nhà kế 
hoạch trung ương lắm tham vọng đặt 
ra. Tất nhiên, những người này có 
thề làm cho tình trạng ấy trâm trọng 
thêm. Đây chính là nguôn gốc sâu xa 
sinh ra sự thiếu hụt có tính chất lạm 
phát trong nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa xây dựng thee mô hình kinh tế 
kế hoạch hóa tập trung cao độ. 


1.2. Một vài nét đặc trưng của lạm 
phát ở các nước xã hội chủ nghĩa. 
Trong một thời gian dài các nhà kinh 
tế ở các nước xã hội chủ nghĩa không 
nghiên cứu những vấn đề của lạm 
phát trong nền kinh tế kế hoạch hóa 
tập trung, bởi vì họ cho răng giá cả 
ở các nước này nói chung là ồn định, 
làm gì có lạm phát. Cách nhìn hởời hợt 
đó mãi đến gần đây mới có sự thay 
đồi, khi quá trình lạm phát ở một số 
nước xã hội chủ nghĩa ngày càng trở 
nẻn rõ rệt hơn. Khi chuân bị cho cải 
cách kinh tế, mà nội dung cốt lỗi của 
nó là trao quyền tự chủ trong sản 
xuất kinh doanh cho các đơn vị kinh 
Lế, có thề nói ngay từ đâu người ta 
đã nhận thấy sự nguy hiểm của việc 
đầy lạm phái ngầm, tức sự thiếu hụt 
có tính chất lạm phát, thành lạm phát 
công khai, làm xói mòn thành qua 
của đồi mới trong điều kiện không 
-có sự cân đối yề thị trường, đặc biệt 


nguy hiềm trong trường hợp có sự 
mất cân đối thường xuyên trong các 
khu vực bộ phận của thị trường như 
hàng tiêu dùng, dịch yụ và người ta 
đã nghĩ đến việc chiết lập một hệ 
thống hoàn chỉnh các công cụ điều 
tiết kinh tế đề ngăn chặn tỉnh trạng 
nguy hiềm trên đày có thê xảy ra do 
nhu cầu tiêu dùng phinh to làm cho 
sự vận hành kinh tế ở tầm vĩ mô-mất 
đi sự khống chế. Đấy là chưa nói đến 
việc thiết lập giá trong trường hợp 
mới chỉ có sự cạnh tranh hạn chế Ở 
thị trường trong nước: một bộ phận 
giá cả vẫn do các cơ quan trung ƯDb 
quyết định, giá còn lại do xí nghiệp 
tự do thay đồi. Tuy trong các đơn 
vị kinh tế đều kết hợp tác động của 
sự khỏng chế yï mô với những quan 
hệ tự do về hiệp tác và cạnh tranh, 
sự kết hợp giũa giá do nhà nước ấn 
định với giá tự do bình thành bởi 
thị trường đều sinh ra những hậu quả 
xấu góp phần làm cho lạm phát bùng 
nồ dữ dội hơn. 

Sau cải cách kinh tế ở Hung-ga-rÌ 
(1968 — 1987), Ba lan (1968—1987) và 
Trung quốc (í978 — 1987), quả trình 
lạm phát đều phát triền nhanh hơn, 
lúc đầu với tốc độ tương đối chậm 
nhưng với xu hướng ngày càng tăng 
và cho đến nay đã biến thành phi 
nước đai (xem bảng 1 và 3). 


Đăng {: Tốc độ lạm phát theo giá 
bán lẻ ở Hung-ga-ri và Ba lan (tỉnh 
trung bình hàng năm, Ã) 


Các giai 
đoạn 


Hung- 
ữa-ri 


| Thời kỷ Ba lan 


Trước cải [1o61—1967| 0/7 | 1,6 


cách 

1908 — 1973 VI 1,3 
Sau cải |1971-3980| 5,3 | 6.2 
cách 


198I—1987| 6,8 


Bảng 2: Tốc độ lạm phát theo giá bán lễ ở Trung quốc (tính trung 
| binh hàng năm, X) 


~——‹< 


Các giai đoàn Thời kỷ Tốc độ lạm phát 
Trước cải cách 1971 — ¡977 (;,6 
Sau cải cách cu LÔ Si, 
1983 — 1987 2,9 


1.3. Đặc trưng củ: tạm pŸÏat ơ nước 
ta. Ở nước ta sự mất càn đòi trong 
nền kinh tế đã bắt đầu này sinh từ 
khí chúng ta thực hiện kế hoạch 5 năm 
thứ nhất (1961 — 1965), nhưng đã được 
che lấp trong một thời gian dài nhờ 
có nguồn viên trợ to lớn từ bên ngoài. 
Sau khi miễn Naun được hoàn toàn 
giải phóng, nước nhà thống nhất, do 
chủ trương sai lầm trong việc duy trÌ 
đồng tiên cũ ở miền Nam, nền kinh 
tế của nước Việt nam mới thống nhất 
sau hơn 3“ năm có chiến tranh phải 
gánh thêm hậu quả lạm phát của chế 
độ thức đàn mới dễ lại và trong điều 
kiện nguồn viện trợ kinh tế của nước 
ngoài giảm đản, quan hệ kính tế 
chuyền sang trao đòi mậu dịch, có vay 
eó trả thì sự mất cân đổi trong nên 
kinh tế nước ta đã bọc lộ ra một cách 
rõ ràng hơn và được tích tụ lại theo 
thời gian cùng với quá trình thực 
hiện chủ trường mở rộng Quy mô công 
nghiệp hóa và đầy nhanh tốc đỏ cải 
tạo xã hội chủ nghĩa ở nông thỏn cũng 
như ở thành thị miền Nam. | 

Bất chấp hoàn cảnh và các điều kiện 
kinh tế xã hội đã khác trước, chúng 
ta văn duy trì các thể chế cũ, vẫn chủ 
trương xây dựng nền kinh tế của 
nước Việt nam mới thống nhất với 
hai miễn có những đặc điểm khác 
nhau theo mô hình cũ, theo hướng 
chiến lược cũ và văn áp dụng rập 
khuôn cơ chế quản lý kính tế tập trung 
cao đỏ theo kiều «động viên thời 
chiến » đề vận hành nền kinh tế quê 
quật của chúng ta sau chiến tranh. Vì 
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thế những mất càn đối trong nền kinh 
tế không nhữnz khônz khắc phục được, 


mà trái lại còn được tích tụ, tái sinh, 


phinh to ra và những thiếu hụt có 
tính chất lạm phát đã thê hiện công 
khai. Thêm vào đó, thiên tai nặng nề 
liên tiếp xảy ra vào những năm 1978— 
1980 trong nửa chu kỷ nghịch đối với 
sản xuất nông nghiệp và hai cuộc 
chiến tranh biên giới Tâyv Nam và 
phía Bắc đã làm cho những mắt cân 
đối trong nền kinh tế ngày càng trở 
nen nghiêm trọng hơn, mà biều hiện 
cuối cùng là nên tài chính qiốc gia 
(bao gôm cả can cân thanh toán quốc. 
tế) lâm vào tình cảnh thiểu hụt 
nàng nề, và đề khác phục, nhà nước đã 
lạm dụng quyên phát hành giấy bạc 
đưa vào lưu tiền 
thừa mà ban thân nhà nước không 
có đề bù đáp thiểu hụt trong ngắn 
sách, làm cho nhu cầu có khả năng 
thanh toán (lượng tiên làm chức năng 
phương thông. chi trả, đề 
dành và tích lũy) vượt trội khả năng 
cung ứng của nên kinh tế quốc dân. 


thông một lượng 


tiện lưu 


Tiền ra nhiều, nhưng hàng hóa 
tầng lên không được bao nhiêu, cho 
nên nó đã đầy giá thị trường tự do 
tăng vọt. Đến lượt mình giá thị 
trường tự do đây giá đầu vào và tăng 
giá thành sẵn phầm của khu vực quốc 
doanh. 


Sự chênh lệch giữa giá thị trường 
tự đo và giá nhà nước ấn định ngày 
càng lớn thị ngân sách bù lỗ cho sản 
xuất ngày càng tăng và nạn đầu cơ 


vật tư - hàng hóa do nhà nước định 
giá ngày càng lan tràn như mội bệnh 
dịch. gây lãng phí và tồn thất hết sức 
nặng nề cho đất nước. 


Tồn kho tăng, ứ đọng hàng hóa - vật 
tư càng lớn, thị tình trạngthiếu vốn tiền 
mặt ngày càng căng thẳng, cộng yào 
đó bù lỗ ngày càng nhiều buộc nhà 
nước phải điều chỉnh giá đầu vào và 
g1ú đầu ra, đồng thời điều chỉnh lương 
và tăng thêm khối lượng tiền tệ và 
tin dụng đề đảm bảo cái gọi là « mức 


tín dụng cân thiết như cũ * trên cơ sở 
mặt bảng giá mới. Sau đó nhà nước 
thực hiện “đông giá. đông lương Ð đề 
kiểm chế lạm phát. Song đây tiến và 
lín dụng ra thị trường, tất yếu đầy 
giá thị trường tự do lên và vòng xoáy 
lạm phát lại bát đâu một chu kỷ mới. 
Điểm đặc biệt cản lưu v. là các chu kỳ 
điều chỉnh * giá— lương ~— tiền ® ngày 
càng ngắn lại và do đó chu kỷ bùng 
nô lạm phát cũng ngắn theo, làm cho 
mức độ lạm phát ngày càng trở nên 
dữ dội hơn (xem bảng 3). 


£ 


Bảng 3: Tóc độ lạm phát theo giá bán lẻ và tốc độ phát hành 
tiền mặt trong lưu thông (tính trung bình hãng năm, 4) 


Các giai đoạn Thời kỷ 


— 19857 — I960 
1961 — 1961 
1968 — 


Trước cải cách 


1975 


19:1 
1976 


1981 
Sau cải cách 


Bảng 3 cho thấy rằng lạm phát ở 
nước ta đã chuyền từ lạm phát ngàm 
trong những năm đất nước có chiến 
tranh sang lạm phát công khai sau khi 
miền Nam được hoàn toàn giải phóng, 
nước nhà thống nhất (1976 — 1880) và 
đã bùng nồ dữ dội sau khi chúng ta 
thực hiện những cải cách kinh tế kẻ 
từ khi có nghị quyết Hội nghị lần thứ 
§ của BCHTUD khóa IV (tháng 9 năm 
1979), nhát là sau năm 11955. 


1l. 4. Tác hại của lạm phát ở nước 
ta. Lạm phát bùng nồ đữ đội gày ra 
những đảo lộn to lớn trong nên kinh 
tế nước ta. Tỉnh trạng thiếu tiền biều 


Tốc độ lạm phát 
theo giá bán lẻ 


1970 | _ 


Tóc độ phát hành 
tiên mặt trong 
lưu thông 


Ú,7 


hiện không đồng đều trong các bộ 
phận khác nhau của nền kinh tế. Trong 
cơn bùng nồ lạm phát vòng quay của 
đồng tiên ở người tiêu thụ tăng nhanh, 
giá cả tăng vọt. Do đó, chỉ có bộ 
phận nào có khả năng quay vòng vón 
nhanh mới có thể kinh doanh có lãi, 
các bộ phận kinh tế có chu kỷ sản 
xuất — kinh doanh tự nhiên đài hơn, 
qưay vòng vỏn chậm hơn sẽ gặp khó 
khăn, thậm chí cụt vốn. | 

Khu vực lưu thông có khả năng 
quay vòng vốn nhanh hơn cả, nên tiền 
vốn sẽ hút vào khu vực nàv. Khu vực 
sản xuất, nhất là khu vực sẵn xuất 


{I 


quốc doanh thưởng có chu kỷ sản 
xuất — kinh doanh dài hơn và được 
nhà nước bao cấp về vốn, nên ở đây 
có lình trạng phồ biến là găm hàng 
chờ giá lên đề ăn chênh lệch giá, tức 
là ăn vào vốn, vốn đo đó cứ cụt dân, 
nạn thiếu tiền trong khu vực sản xuất 
quốc doanh thêm nặng nề. Khu vực 
kinh tế tư nhân, cá thề nói chung hoạt 
động trong ngành có chu kỷ sản xuất— 
kinh doanh tự nhiên ngắn, lại không 
được bao cấp về vốn, buộc phải chạy 
đua với đồng tiền. Vì vậy, vốn có xu 
hướng bị hút từ khu vực quốc doanh 
sang khu vực kinh tế tư nhân, cá thề, 
ra ngoài thị trường tự do. 


Lạm phát bùng nồ càng đữ dỏi thì 


khu vực sản xuất, nhất là khu vực sản £ 


xưất quốc doanh, công nghiệp nàng 
càng thiếu tiền, thiếu vốn nghiêm 
trọng. Như vậy, nếu lạm phát không 
được ngăn chặn, nó sẽ đánh quy 
Xương sống của nền kinh tế nước ta. 


Do vòng quay đồng tiền ở nông 
thôn chậm hơn nhiều so với thành thị, 
cho nên nông dân ít có khả năng bảo 
vệ thu nhập bằng tiền của mình, 
tránh tác hại của lạm phát. Chính vi 
lẽ đó nông đân muốn giữ lại sản 
phầm của minh không bán lấy tiền, 
mà chỉ trao đöỏi trực tiếp lấy những 
thứ họ cần, hoặc chỉ bán vừa đủ đề có 
tiền mua ngay thứ họ cần, chứ không 
bán hơn. Tình trạng này vừa kim hãm 
bản thân sự phát triền nông nghiệp, 
vừa góp phần uây khó khăn cho việc 
cũng cấp lương thực và thực phảm 
cho đản cư thành thị và cung cấp 
nguyên vật liệu cho công nghiệp. 

Những hậu quả tai hại trên đây 
này sinh do đồng tiên bị mất giá, 
không còn khả năng thực hiện chức 
năng vốn có của nó là phương tiện 
đề dành nña. Song lạm phát bùng nồ 
còn hủy hoại luôn chức năng thước 
đo giá trị của tiền, làm cho nền kinh 
tế mắt đi công cụ quan trọng đề tính 
toán, đề xác định hiệu quả kinh tế, đề 
xảy dựng kế hoạch đúng đắn, v.v, 


42 


Trong khi làm thay đôi tương quan. 
thu nhập bằng tiền, lạm phát đã dản 
đến tỉnh trạng phân phối lại thu nhập 
thực tế trong xã hội theo hướng : 
những người có thu nhập bằng tiền 
tương đối cố định (người ăn lương, 
hưởng trợ cấp, cứu tế. học bồng.... 
bị thiệt hại nhất, vì thu nhập thực 
tế của bọ giảm nhanh theo đà tăng 
lên của lạm phát. Treng khi đó thu. 
nhập của những người kinh doanh,. 
đặc biệt là kinh doanh thương nghiệp. 
tăng lên kịp thời theo đà tăng lên của 
giá. Đày là hậu quả xã hội nghiêm 
trọng của lạm phát. Đề hạn chế bớt 
tác hại này, nhà nước tim cách « che 
chắn » cho người ăn lương có thu nhập 
tương đối cố định. Số đối tượng này 
Ởở nước ta rất lớn, nên sức ép tăng 
bội chí ngân sách lại tăng lên, làm 
tram trọng thêm lạm phát. 

Khi phá hủy chức năng, phương 
tiện đẻ dành và chức năng thước đo 
giá trị, lạm phát cũng hủy hoại luôn 
chức năng phương tiện thanh toán 
của đồng tiền. Người ftA tìm những 
phương tiện thanh toán khác đầm bảo 
hơn thay thế cho đồng tiền mất giá. 
Ở nước ta vàng và đô la đã đóng vai. 
trò này. Trong trường hợp không làm 
được như vậy (do nhà nước cắm cẮt 
gao hoặc không đủ vàng và đô la) thi 
người ta găm hàng lại cho tới khi nào 
có khả năng mua ngay những thứ họ 
cân. Do đó, trong điều kiện bùng nồ 
lạm phát sự trao đồi hiện vật hóa 
tăng lên: người ta không chịu bán 
hàng đơn thuần, mà bao giờ cũng vêu 
câu được mua đối lưu? hàng hóa, 
sản phầm khác. Điều tai hại là không 
phải bao giờ thứ hàng người ta mua 
cũng là thứ họ cần dùng mà có thề 
chỉ là thứ hàng có thê tích trữ và đem 
đi trao đồi lăy thứ hàng hóa họ thật 
sự cần. Xu hướng trao đồi hiện vật 
hóa này đã làm cho dự trữ hàng hóa 
vật tư bất hợp lý tăng lên, khiến cho 
hàng hóa lưu thông vòng vẻo. khiến 
chỉ phí cho lưu thông tăng lên mội: 
cách không hợp lý. 


Xu hướng hiện vật hóa trong các 


quan hệ kinh tế trong điều kiện bùng 
nỒ lạm phát sẽ đầy lùi tiến trinh đồi 
mới nhằm chuyền nền kinh tế nước 
ta sang sản xuất hàng hóa có kế 
hoạch. nạ b 


VÌ các nguồn nguyên liệu và năng 
lượng rất có hạn, khó có thề mở rộng 
sản xuất đề thu lãi trong thời kỳ lạm 
phát bùng nồ, cho nên xu hướng tiêu 
dùng khoản lãi giả » của cbênh lệch 
về vốn do lạm phát đưa lại ngày 
càng tăng lên và các loại quỹ két nằm 
ngoài sự kiềm soát của tài chính và 
ngân hàng ngày càng phìinh to là đặc 
trưng rõ ràng nhất của thời kỳ bùng 
nồ lạm phát. Khoản chi cho tiêu đùng 
phi sản xuảt là rất lớn sẽ gặm mòn 
thu nhập quốc đân và sẽ làm cho lạm 
phát bùng nồ dữ dội hơn nữa. Khi đó 
thu nhập quốc đân sẽ ngày càng teo 
lại và sự bóc lột tàn bạo các nguồn 
tài nguyên trong nước sẽ tăng lên: 
rừng, biền bị khai thác cho đến cạn 
biệt, con người sẽ mòn mỏi về thề 
xác và tha hóa về mặt tỉnh thần. Chính 
vì những tác hại trên mà người ta 
cho rằng sự tàn phá của lạm phát còn 
khủn,¿ khiếp hơn cả sự tàn phá của 
chiến tranh. 


II- NGUYÊN NHÂN BỦNG NỒ 
LẠM PHÁT Ở NƯỚC TA 


Trong quả trinh nhàn dạng các đặc 
trưng của lạm phát ở nước ta, chúng 
tôi đã phân tích nguyên nhàn làm 
cho lạm phát ở nước ta bộc lộ công 
khai vào những năm 1976 — 1950, nhất 
là trong thời kỳ suy thoái kinh tế 
1978 — 1980. Từ 1981 trở đi lạm phát 
ở nước ta đã bùng nồ đữ dội hơn 
(xem bảng 3), tốc độ lạm phát tính 
trung bình hằng năm cho thấy xu thế 
phát triền có tính chất bùng nồ của 
lạm phát ở nước ta. Hỗ ràng là hiện 
tượng bùng nồ lạm phát trong quá 
trình cải cách * giá — lương -— tiền » 


vào những năm 1981, 1985, 1987 và- 
1988 có liên quan mật thiết với tốc 
độ phát hành tiền mặt vào lưu thông 
(xem bảng 3). 


Những mâu thuần và bất hợp lý 
trong giá cả — tiền lương, theo quan 
điềm của chúng tôi, không chỉ nằm. 
trong phương pháp định giá và lương.. 
mà bắt nguồn từ những khuyết tật 
cấu trúc của hệ thống kinh tế xã hội. 
chủ nghĩa xây dựng theo mô hình kế 
heạch hóa tập trung cao độ như đã 
phân tích ở phần trên. 


Các xí nghiệp quếc doanh ở nước 
ta ra đời trợngsái nôi bao cấp, chỉ là. 
những phần *Ÿ cộng sinh mà vật chủ 
là nhà nước xã t:ài chủ nghĩa. Sự tồn 
tại của chúng hoàn toàn lệ thuộc vào 
nhà nước, nên sản xuất, kinh doanh. 
kém năng động và không có hiệu quả. 
Nếu tiến hành hạch toán đầy đủ theo 
giá cả thị trường thế giới, thì hàu 
hết các xí nghiệp quốc doanh đều lỗ 
vốn. nhiều xí nghiệp không còn lý do 
đề tồn tại và đáng lý ra chúng phát 
phá sản từ lâu. Song cho đến nay 
trong cơn sóng to, gió lớn của lạm 
phát vẫn chưa có xí nghiệp nào chết 
chìm, vi tuy nhà nước có nâng giá 
đâu vào lên, nhưng vẫn quảng cho nó. 
rất nhiều phao bảo hiềm: phao bảo: 
hiềm tài chính — ngân sách (bù lỗ, bừ. 
giả, trợ cấp lương,v.v.), phao bảo 
hiềm tiền vốn (vay tín dụng vốn lưu 
động đề lập quỹ dự trữ vật tư trong 
kế hoạch hoặc ngoài kế hoạch với lài 
suất thấp hơn lãi suất tiền gửi và thấp 
xa so với tốc độ lạm phát), v.v. 


Trong tỉnh hỉnh nên kinh tế bị đốt 
nónglên quá mức do mất cân đốinghiêm 
trọng gây ra, ngân hàng không những 
không thí hành chính sách đầy nhanh 
vòng quay của vốn lưu động đề mang 
lại hiệu quả cho nền kinh tế, mà trái 
lại, đã ném cho các xÍ nghiệp cái phao 
bảo hiềm tiền vốn lưu động với lãi suất 
bất hợplý, góp phản hình thành các 
nguồn dự trữ hàng hóa - vật tư ngày 
càng tăng lên một cách vô tội vạ. 
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Các nguồn đự trữ này trong thực tế 
đã được tín dụng hóa i:ơn 90%. Tồng 
số vật tư hàng hóa tồn kho ứ đọng ở 
các €ơ sở san xuất kinh doanh tính 
đến hết tháng 10-1988 là 833 tỷ đồng 
(tăng gần ð lần so yới cùng kỳ năm 
ngoái). Dư nợ tín dụng vốn lưu động 
tính đến hết tháng 10-1988 đã lên tới 
1025 tỷ đồng (tăng hơn 2,5 lần so với 
cä năm 1987). Đặc biệt đáng lo ngại 
là xu hướng bảnh trướng đầu tư tín 
dụng vào lĩnh vực thương nghiệp, vật 
tư ngày càng Ung, chiếm trên 80X số 
tăng dư nợ tín dụng vốn lưu động. 

Ngoài chủ trương sai lầm trong việc 
phát hành tiền theo mặt bằng giá mới 
trong các lần điều chính giá vào 
những năm 1981, 1985, 1987, 1988 và chủ 
trương diều chỉnh giá đọt ngột sau 
thu đồi tiền 1985 (vượt quá chỉ số 
phát hành tiên), việc duy trì lãi suất 
tín dụng thấp hơn lãi suát tiên gửi 
và thấp xa so với tốc độ lạm phát, 
gày ra hiện tượng bành trướng đâu 
tư tín dụng, theo sự suy nghĩ của 
chúng tòi, là một trong nÏ.ững nguyên 
nhân chủ yếu làm cho lạm phát ở 
nước ta bùng nồ ngày càng dữ dội 
hơn. 

Đến nay tâm lý lạm phát đã đè 
nặng trong đời sống xã hội, đã xâm 
nhập vào mọi gia đình, làm cho áp 
lực lạm phát tăng lên một cách ghê 
gớm, nếu không quyết tâm tim cách 
cứu chữa, nó có thề đầy nền kinh tế 
nước ta trượt nhanh đến bờ vực của 
sự sụp đỏ. 


Một câu hỏi tất yếu phải đặt ra là: 
tại sao cho đến nay chúng ta văn chưa 
rút ra được bài học thất bại sau bốn 
lần tồng điều chỉnh giá'? Tại sao các 
sai lãm nói trên cứ lạp đi lặp lại nhiều 
lần như vậy ? 

Phải chăng những người thiết kế 
các phương án đồi mới cơ chế quản 
lý kinh tế ở nước ta văn cho ràng có 
thề dùng kỹ thuật xử lý vấn đề * giá — 
lương—tiền » và lạm phát (được ngộ 
nhận là lành mạnh ») đề khắc phục 
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sự mất cân đối bầm sinh trong nền 
kinh tế mà không cần phải thay đồi 
cấu trúc của hệ thống? 

Những phân tích của chúng tôi ở 
những phần trên đã hoàn toàn bác 
bỏ giả thiết này. 

Như vậy, muốn khắc phục có hiệu 
quả vấn đề lạm phát đang bùng nồ dữ 
dội ở nước ta phải đồi mới triệt đề 
cơ chế quản lý kinh tế, kiên quyết 
vứt bỏ những quan niệm đã lỗi thời 
nhằm giải phóng mọi tiềm năng, tăng 
cường quản lý vĩ mô, điều tiết cầu đề 
ngần chặn tâm lý lạm phát và trên cơ 
sở đó thực hiện các giải pháp cơ bản 
đề nhanh chóng thu hẹp sự mất cân 
đối, đưa lạm phát giảm xuống mức. 
có thề chấp nhận được. 


II — CHƯƠNG TRÌNH KHẮC 
PHỤC LẠM PHÁT Ở NƯỚC TA 


Sau khi nhận đạng rõ các đặc trưng, 
tác hại của lạm phát đối với nền kinh 
tế và xác định các nguyên nhân gày 
ra tình trạng bùng nồ lạm phát, chúng 


- ta có thê xác định các mục tiêu. thời 


hạn và các giải pháp đề khắc phục 
lạn phát đang bùng nồ dữ đội ở 
nước ta. 


3.1. Về các mục tiêu của chương 
trình khác phục lạm phát ở nước ta. 
Như trên đã phân tích, do những sai 
lầm chủ quan, chúng ta đã làm cho 
lạm phát ngàảm (có nguồn gốc sâu xa 
trong khuyết tật cấu trúc của nền kinh 
tế xây dựng theo mô hình kế hoạch 
hóa tập trung cao độ) bùng nồ dữ 
dội, gây tác hại nghiêm trọng đối với 
quá trình đồi mới và phát triền đất 
nước, Vị lẽ đó, mục tiêu trước mắt 
của chương trình khắc phục lạm phát 
là phải đề ra các giải pháp đặc biệt, 
cấp bách đề ngăn chặn tâm lý lạm 
phát nhằm giảm cơn sốt lạm phát. Sau 
đó thực hiện các giải pháp eơ bản đề 
nhanh chóng thu hẹp sự mắt căn đối, 


đưa lạm phát giảm xuống đến mức có 
thề ehäp nhận được đối với xã hội và 
nén kinh tế nước ta. 

Về nguyên tắc, không thê tách rời 
mục tiêu lâu đài với mục tiêu trước 
mát và ngược lại. Chẳng hạn, nếu chỉ 
nhắn mạnh mục tiêu lâu dài là “khắc 
phục sự mất cân đối và sự thiếu hụt 
nghiêm trọng trong nền kinh tế ®, mà 
không chủ ý đến các mục tiêu trước 
mắt như: giải quyết các vấn đề đang 
gày ách tắc cho sản xuất, lưu thông, 
lấy lại uy tín của đồng tiền, giảm mức 
độ tăng giá và trên cơ sở đó giảm tâm 
lý lạm phát đề giảm cơn sốt lạm phát, 
thi sẽ không có điều kiện đề thực 
hiện mục tiêu lâu dài. Ngược lại. nếu 
chỉ chú ý đến các mục tiêu trước 
mát mà không quan tàm đúng mức 
đến việc tạo ra các diễu kiện đề 
thực hiện mục tiêu lâu đài thì các kết 
quả đạt được sẽ không bền vững, 
cháng hạn nếu chỉ tập trung vào mục 
tiền “giảm cơn sỐt lạm phát?" mà 
không eó giải pháp đề đạt tới các mục 
làu dài “khác phục các nguyên nhân 
cội rẻ gây ra tỉnh hình lạm phát ®, thì 
kinh nghiệm thực tế cho thấy là việc 


điều hành các hoạt động kinh tế -tài - 


chỉnh sẽ sa vào xử lý bị động đơn 
thuần về nghiệp vụ, tạo ra tư tưởng 
tiêu cực chờ đợi, bỉ quan trong nhân 
đàn và chỉ sau một thời gian ngắn ® cơn 
sốt lạm phát » lại có thề bùng lên một 
cách dữ đội. 

3.2. Vé thời hạn khác phục lạm 
phát. Do những sức ép của thực tế 
cuỏe sống và sức ép nặng nề của thời 
đại, phải đạt được các mục tiêu trước 
mắt trong thời gian ngắn nhất (dự 
kiến là 15 tháng). Sau đó đi vào thực 
hiện các mục tiêu lâu dài đề ồn định 
kính tếT— xã hội (dự kiến kéo dài trong 
thời hạn 2 nănn). 

34.3. Vê một số quan điểm và nguyên 
tác chỉ đạo việc xây dựng chương 
trình khác phục lạm phat ở nước ta, 

3.3. 1. Một số quan điềm cơ bản: 

— Đất nước ta đang đứng Trước 
những khó khăn và thử thách ghê rớm 


không kém gì thời chiến, vì vậy chống 
lạm phát cũng đói hỏi những biện pháp 
đặc biết, những giải pháp quyết Hiệt 
;à phải xem chương trình chống lạm 
phát là sự nghiệp của toàn đẳng, toàn 
đân: huy động mọi người, mọi ngành 
tham gia vào chương trình chống lạm 
phát và nhà nước phải tó rõ quyết 
tầm thực hiện đến cùng hương trình 
chống lạm phát nhàm sớm ôn địch 
tỉnh hình kinh tế — xã hội, tạo điệu 
kiện thực hiện công nehiệp hóa theo 
kiều mới đề phát triển đất nước. 

— Đề thực hiện quan điềm trên đày 
phải tạo được trong toàn đảng, toàn 
đân, nhất là thể hệ thanh niên một ý 
thức tư tưởng mình mẽ : tham gia vào 
chương trình chống lạm phát là nhằm $ ˆ 


“Rửa cái nhục đói nghèo, đưa đất 
nước tiên kịp thời đại”. 

— Phải lường trước những hậu quả 
của các giải pháp đề ra trong chương 
trình chống lạm phát đề dự kiến mọi 
tình huống có thề xảy ra và có sẵn 
các phương án khắc phục, nhất là 
những hậu quả xã hội. 


3. 3. 2. Về một số nguyên tắc chỉ đạo 
việc xây dựng chương trình chống lạm 
phat. 

— Các giải pháp chống lạm phát 
phải nhằm triệt đề giải phóng mọi 
năng lực sản xuất xã hội, khai thác 
mọi tiềm năng của các thành phần kinh 
tế, thúc đầv kinh tế hàng hóa phát 
triển, tạo nhiều công ăn việc làm cho 
người lao độn, gán phát triền sản 
xuất trong nước Với VIỆC hở TộDg 
hợp tác, trao đôi kinh tế với thể giới 
bên ngoài, tham øia tích cực vào việc 
phản công lao động quốc tế và trong 
khu vực. 

— Chương trình chống lạm phát phải 
gán chặt với ba chương trình kinh tế, 
không cần trở việc thực hiện các nehị 
quyết của đăng và nhà nước về đồi 
mới theo tỉnh thần Đại hột VÌ. 

— Chương trình chống lạm phát 
phải gắn chặt với đồi mới triệt đề cơchế 
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quản lý kinh tế theo hưởng xóa bỏ 
lập trung quan liêu bao cấp và góp 
phần tạo ra môi trường thuận lợi cho 
-cacđơn vị kinh tế thực hiện quyền tự 
chủ thật sự trong sản xuất, kinh doanh, 

— Chương trình chống lạm phát 
phải góp phần khác phục những khó 
khăn trước mắt đang tiếp tục diễn biển 
theo chiều hướng xấu, nhưng đồng 
thời phải phát huy được những yếu tố 
thuận lợi mới như:thời cơ quốc tế, 
sức sản xuất mới sẽ được tăng cường 
(điện, dâu, a pa tít, v.v), quan chúng 
thiết tha với sự nghiệp đói mới và 
phát triển đất nước, 

— Các giải phá p trong chương trình 
chống lạm phát phải bao quát, toàn 
điện, đồng bộ chứ không chỉ bó hẹp 
trong xử lý kỹ thuật về giá - lương 
tiền nhằm góp phần xcay chuyền tình 
thế của đàt nước. 

— Các giải pháp trong chương trình 
khác phục lạm phát phải thiết thực, 
gian đơn, để hiểu, dể thực hiện và phù 
hợp với hiện tình của đất nước, còn 
đỏi với cơ quan chức năng và chính 
quyền các cấp trong hệ thống chuyên 
chính vô sân để nhận thức đề điều 
hành thống nhất. 

— Bất cứ giải pháp cụ thê nào 
trong chương trình chống lạm phát 
cũng phải chú trọng tác động ngay 
.‹đ›n bình điện hoạt động vĩ mô của tồng 
thê kinh tế` xã hội nhàm góp phần 
Xoay chu vền tình thể hiện nay, tạo 
điều kiện và môi trường thuận lợi cho 
những nhân tài chuyên môn có lý 
tưởng, có trí thức vươn lên piái quyết 
những yêu cầu bức bách đề chiến 
thắng nghèo nàn. lạc hậu, đưa đất 
nước tiến kịp thời đại. 


=3. 4. Các giai đoạn thực hiện chương 
trình khác phục lạm phát ở nước ta, 

Chương trình chống lạm phái ở 
nước ta dự kiến thực hiện theo 3 giải 
đoạn sau đây : ˆ 


Giai đoạnU: Đây là giai đoạn chuần 
bị khần trương đề triền khai thực 
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hiện chương trình chống lạm phát ở 
nước ta. 

0.4.1. Thời gian thực hiện : 3 tháng. 

0.4.2. Nội dung công việc : 

lI — Thành lập Ủy ban quốc cìa 
chống lạm phát. Nền kinh tế nước ta 
đang đứng trước những thử thách gay 
go và đất nước đang đương đầu với 
những tàn phá ghê gớm, không kém 
gì những tàn phá trong chiến tranh. 
Đề vượt qua khỏi cơn hiềm nghèo đòi 
hỏi phải áp dụng những giải pháp đặc 
biệt, đòi hỏi sự tập trung ;uy°n lực 
cao độ trong việc điều hành đất nước. 
Việc thành lập Uy ban quốc gia chống 
lạm phát tỏ rõ với toàn đàn quyết tâm 
của Đảng và Nhà nước ta trong việc 
khắc phục lạm phát đang bùng nồ dữ 
đội ở nước ta. Ủy ban có các chức 
năng, nhiệm vụ và cơ cấu tồ chức sau 
đây : 

Kx Ủy ban quốc gia chống lạm phát 
là một ủy ban cấp cao. đứng đầu là 
Chủ tịch Hội đóng bộ trưởng. Chủ tịch 
ủy ban này được toàn quyền ngưng 
chức các cấp trong chính quyền: trong 
các đơn vị kinh tế, không phân biệt 
địa vị trong đảng nếu xét thấy không 
nghiệm chỉnh thực hiện các lệnh chống 
lạm phát và các quy định do Uy ban 
quốc gia chống lạm phát ban hành và 
có quyền chỉ định người tạm thay. 

— Quyền ngưng chức này không 
cần thông qua hệ thống đẳng cũng 
như tòa án trong giai đoạn 1 (dự kiến 
tiến hành trong 12 tháng), Việc phục 
hòi danh dự hoặc thi hành kỷ luật 
chính thức sẽ được xét xử nghiêm 
mình tại một tòa án đặc biệt sau khi 
kết thúc giai đoạn Í. 

= Ủy ban quốc gia chống lạm phát 
có nhiệm vụ chuẩn bị một số dự luật 
trình quốc hội thông qua và một số 
pháp lệnh đề thực hiện trong giai đoạn 
1, chuần bị một. số điều kiện vật chất 
càn thiết trong chương trình chống 
lạm phát. 

— Ở các tỉnh, thành cũng thành lập 
Ửy ban chống lạm phát tỉnh, thành 


do Chủ tịch UBND tỉnh, thành làm 
Chủ tịch đề thí hành những biện pháp 
và chính sách do Uy ban quốc gia 
chóng lạm phát ban hành, đồng thời 
làủy viên của Ủy ban quốc gia chống 
lạm phát. Quyền hạn của Chủ tịch Ủy 
han chống lạm phát tỉnh, thành cũng 
tương tự như Chủ tịch Ủy ban quốc 
la. chồng lạm phát đối với các cắp 
“dưới quyền. 

2 — Chuầnp bị một số dự luật đề trình 
Quốc hội. Đề đánh t tan tâm lý lạm phát, 
sau khi thành lập Ửy ban quốc gia 
chống lạm phát, khẩn trương chuñn bị 
một số dự luật về chống đàu cơ tích trữ, 
về tự do lưu thông hàng hóa, về quyn 
sở hữu tài sản của công dàn, về quyền 
tự do hoạt dòng kinh tế, về hội những 
người tiêu dùng. Về nội dung của 
những dự luật này sẽ nói kỹ ở phụ lục 
A_ về các giải pháp cấp bách. 


3 -Lập quỹ dự trữ vàng; ngoai tệ 
mạnh, lương thực và hàng hóa tiêu 
dùng thiết yếu. Đặt Cục dự trữ quốc 
gia đưới quvền của Ủy ban quốc gia 
chống lạm phảit. Trong thời gian 9 
tháng, Cục dự trữ quốc gia phải tạo 
ra một cơ số dữ trữ lương thực và 
vạt tư hàng hóa tiêu dùng thiết yếu 
(thuốc chữa bệnh, thuốc trừ sâu, phân 
bón, v.v.). Công việc này sẽ tiếp tục 
thực hiện ở các giai đoạn sau của 
_ chương trình chống lạm phát đề có 
hệ thống dự trữ zcứng» đề phòng 
những bất trắc có thề xảy ra từ nay 
đến hết năm 1990 nhằm øóp phần ồn 
định thị trường, ồn định đời sống của 
nhân dân và trên cơ sở đó chặn đứng 
tâm lý lạm phát, khôi phục lòng tin 
của nhân dân vào sự lãnh đạo của 
đẳng và nhà nước. Muốn vậy, trong 
giai đoạn O phải làm ngay mấy việc 
sau đây : 

— Có biện pháp kiên quyết đảm bảo 
được yêu cầu lương thực năm 1989 và 
tạo một dự trữ với cơ số tối thiều tử 
530 đến 50 vạn tấn lương thực. 

- Tập trung thêm tiền bằng cách 
bản vật tư, bán các hàng hóa — vật 


tư tôn đọng, v.v. Chủ động phát hành: 
Hiền trong giới hạn khống chế cho 
phép (xem phụ lục A và B), đề mua. 
lương thực thửa của nông dân và mua 
hàng xuất khầu. 

— Tập trung ngoại tệ (sẽ nói kỹ 
trong phụ hịc A) đề mua vàng, lượng, 
thực, vật tư — hàng tiêu dùng thiết 
yếu cho đủ cơ số dự trữ cho năm 1989. 

— Sau khi đã có lương thực đự trữ 
nhất định. Chủ tịch Ủy ban quốc gia 
chống lạm phát tuyên bố công khai 
trên các phương tiện thông tín đại 
chúng vẽ sự đảm bảo củng ứng đầy 
đủ, kịp thời lương thực cho cán bộ 
công nhân viên chúc trong điện ăn 
lương ở các thành phố lớn và các khu 
công nghiệp, còn ở các thành phố, thị 
trăn trực thuộc tỉnh giao cho Ủy ban 
chống lạm phát tỉnh lo. 


4 — Lập các tiều ban chuyên môn 
trong Ủy ban quốc gia chống lạm phát. 
Đề giúp Ủy ban quốc gia chống lạm 
phát soạn thao một chương trình 
chống lạm phát và thiết kế chỉ tiết 
các giải pháp, cần thành lập một số 
tiều ban chuyên môn sau đây : Tiều 
ban dự trữ, Tiều ban tài chính — ngàn 
sách, Tiều ban tiền tệ — tín đụng và 
một số Đội kiềm tra, kiềm soát và. 
thanh tra như : Đội kiềm soát giá cả — 
tiền tệ, Đội kiềm tra vật tư tồn dọng, 
Đội kiềm tra tài chính — ngản sách. 


Giai đoan Ì]. 


1.4. 1. Thời gian thực hiện : 12tháng 

1.4.2.Nội dung công việc: Thực 
hiện giải pháp eấp bách trinh bày ở: 
phụ lục Á nhằm tạo ra một môi trường 
cởi mở bên trong giải phóng triệt đề 
mọi năng lực sản xuất xã hội. khai 
thác mọi tiềm năng của các thành. 
phần kinh tế, huy động mọi nguồn: 
vốn trong nước đầu tư vào sản xuất, 
kinh doanh và thu hút vốn đầu tư từ. 
bên ngoài, tạo ra những động lực 
mạnh mẽ đưa đất nước thoát ra khỏi 
vũng lầy « tự cung — tự cấp ®. Cuối: 
giai đoạn 1 đưa lạm phát xuống dưới. 
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20X;năm. Lập tòa án đặc biệt đề xét 
xử những người vi phạm các luật lệ 
ban hành trong giai đoạn này- 

Giai đoạn 2. | 

2.1. 1. Thời gian thực hiện: 24 tháng 

2.4.2. Nậi dung công việc : Thực 
hiện giải pháp cơ bản trình bày ở 
phụ lục B nhằm thúc đầy sản xuất hàng 


hóa phát triên, hướng mạnh nền kinh 
tế ra thị trưởng thế giới, tích cực 
tham gia vào sự phân công lao động 
quốc tế ngay trong những năm đầu 
của thập ký 90 nhằm nhanh chóng khác 
phục tỉnh trạng thiếu hụt và mất cân 
đối trong nền kinh tế, ồn định giá cả 
và giá trị của đồng tiền, đưa lạm phát 
xuống dưới 10%. 


PHỤ LỤC A: GIẢI PHÁP CẤP BÁCH 


1—lian hành các đạo luật cơ bản sau 
đây nhằm củng cố lòng tin của quần 
chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng 
và Nhà nước ta. 


1.1. Đạo luật về quyền sở hữw tài sản 
của công đân. Theo đạo luật này nhà 
nước công nhận quyền sở hữu tài sản 
của mọi công đân bao gồm bất động 
sản, vàng bạc, ngoại tệ và cả các tư 
liệu lao động. Nhà nước không truy 
hỏi về nguồn gốc nhằm huy động mọi 
tiềm lực hiện có vào sản xuất, kinh 
doanh, tạo ra nhiều sản phầm hàng 
hóa và dịch vụ cho xã hội. Mọi sự 
xàm phạm đến tài sản riêng của công 
đàn đều bị nghiêm trị. 

1.2. Đạo luật về quyền tự do hoạt 
động kinh tế. 

— Nhà nước cho phép mọi công đàn 
được tự do hoạt động kinh tế, tự do 
cư trú (kết hợp với các biện pháp 
kinh tế đề không cho dân tăng vào 
các thành thị và vùng biên giới, hải 
đảo), tự do thay đôi nghề nghiệp và 
thay đồi thành phần xã hội. 


— lLuạt này nhằm giải phóng nông 
đân thoát khói sự trói buộc vào ruộng 
đất, khuyến khích mở rộng và phát 
triển ngành nghề thủ công. dịch vụ và 
tiểu công nghiệp ở thành thị cũng như 
ở nông thôn, tạo ra điều kiện đề thực 
hiện chuyên môn hóa, hiệp tác và 
hiện đại hóa trong sản xuất nông 
nghiệp nhắm thúc đầy quá trình «đô thị 
hóa nông thôn », đảo ngược tình hình 
làu nay là £ nông thôn hóa thành thị s 
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— Nhà nước khuyến khích mọi hình 
thức góp vốn, liên kết kinh tế dưới 
mọi hình thức đề sản xuät kinh doanh 
các mặt hàng mà nhà nước không 
cấm, kề cả việc kinh doanh tiền tệ 
(cho phép thành lập các ngân hàng tư 
nhàn). 

1.3. Đạo luật về tự de lưu thông. 

— Nhà nước cho phép tự do lưu 
thông mọi hàng hóa sản xuất hợp pháp 
ở trong nước. 

— Nhà nước cho phép tự do lưu 
thông vàng bạc và ngoại tệ từ bên 
ngoài vào nước ta. Nhà nước chỉ 
thực hiện sự kiềm soát cần thiết đề 
ngăn chặn nạn chảy máu vàng và 
ngoại tệ ra nước ngoài. 

— Ngân hàng được phép kinh doanh 
vàng bạc và ngoại tệ, 

— Nhà nước cho phép mở nhiều 
cửa hàng #Intershop » đề bán cho mọi 
đối tượng nhằn: thu hút ngoại tệ trôi 
nồi trên thị trường. 

— Nhà nước sẽ lập ra các tồ chức 
địch vụ kiều hối đề thu hút ngoại tệ 
vào ngàn hàng, 

— À[oi công dàn và ngoại kiều đều 
được phép gửi các đồng tiền ngoại tệ 
mạnh mà mình có vào ngân hàng 
ngoại thương (nhà nước không hỏi 
nguồn góc) và sẽ được hưởng lãi suất 
thỏa đáng. 

— Nhà nước cho phếp nhập vào 
mỌi nguyên vật liệu, thiết bị và các 
mặt hàng tiêu dùng thiết yếu mà 
trong nước khan hiếm. Nói chung sẽ 
không đánh thuế hàng nhập nói trên, 


'+ chỉ dùng thuế quan đề bạn chế một 
Ít mặt hàng có khả năng sản xuất ở 
trong nước đề thỏa mãn nhu cầu của 
nhàn dân. 


1.4. Đạo luật chếng đầu cơ tích trữ: 


— Nhà nước căm đầu cơ, tích trữ 
gây rối loạn thị trường về những mặt 
hàng thiết yếu như gạo, thuốc chữa 
bệnh v.v. 

— Nhà nước cấm tích trữ những 
hàng mà nhà nước độc quyền quản 
lý. ù 

— Mọi hành vi đầu cơ, tích trữ gây 
rỗi loạn thị trưởng đều bị nghiêm trị. 

1.5. Đạo luật bảo vệ lợi ích của người 
tiêu dùng: Đề bảo vệ lợi ích của người 
tiêu dùng trong điều kiện cơ chế thị 
trường còn bị ức chế, nhà nước cho 
thành lập Hái những người tiêu dùng 
đề giúp nhà nước kiềm tra kỹ thuật 
giá. chặn đứng kịp thời việc nàng giá 
mang tính chất lũng đoạn thị trường. 


1.6. Các đạo luật trên đây nhằm huy 
động mọi tiềm lực sẳn có ở trong 
nước và mọi khả năng có thề huy 
động từ bên ngoài đề giảm mạnh sự 
thiếu hụt và khan hiếm ở trong nước, 
khuyến khích mọi người đầu tư phát 
triền sản xuất, lưu thông hàng hóa và 
làm dịch vụ, tạo ra nhiều công ăn 
việc làm cho người lao động, tức là 
nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi 
cho sản xuất hàng hóa phát triển, tạo 
ra động lực đề phát triền sức sản xuất 
ở trong nước và thu hút vàng và ngoại 
tệ Yyào trong tay nhà nước: 


2— Tiền tệ — tín dụng. Trong giai đoạn 
1 thực hiện các biện pháp sau trong 
linh vực tiền tệ — tín dụng : 

— Tách =ác ngân hàng chuyên môn 
ra khỏi ngan hàng nhà nước, biến các 
ngân hàng này thành các đơn vị kinh 
doanh tiền tệ. Ngàn hàng nhà nước 
thực hiện chức năng quản lý nhà nước 
về phát hành và ban hành pháp chế 
quản lý thị trưởng tiền tệ. Dự án tách 
sẽ do Tiều ban tiền tệ — tín dụn4g 
chuần bị trình Ủy ban quốc gia 
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chống lạm phát xét và hoàn chính 
Irong giai đoạn O. 

— Thành lập thêm các ngàn hàng 
chuyên đoanh vàng bạc và ngoại tệ 
mạnh (theo quy hoạch do ngàn hàng 
nhà nước trình Ủy ban quốc gia chống 
lạm phát trong giai đoạn O). Nhà 
nước cho phép các ngàn hàng này 
trên cơ sở kinh doanh ngoại tệ và 
với sự hỗ trợ của ngàn hàng nhà 
nước được phép chủ động nhập vàng 
vào đẻ bản ở trong nước nhắm góp 
phần ồn định giá vàng. 

— Xóa bỏ và nghiêm cấm việc sử 
dụng ngoại tệ đối với mọi cơ quan, 
đơn vị sản xuất không có chức năng 
kinh đoanh ngoại tệ, tập trung ngoại 
tệ từ mọi nguồn vào ngàn hàng 
ngoại thương. 

— Nghiêm cấm các chính quyền địa 
phương và cơ quan nhà nước tựý thu 
ngoại tệ. Các đơn vị có giấy phép nhạp 
khâu có thề mua ngoại tệ ở ngàn hàng 
ngoại thương theo tỷ giá hồi đoái 
chính thức công với 3Ã tiền dịch vụ. 

— Thay đồi chính sách tiền tệ — tín 
dụng nhằm bảo vệ vốn tín dụng của 
ngàn hàng : 

a) Mọi vốn tín dụng mà ngân hàng 
nhà nước cắp cho các ngân hàng quốc 
doanh chuyên nghiệp, ngàn hàng tư 
nhàn, hợp tác xã tín dụng đều được 
tỉnh quy đổi sang vàng và phải có thế 
chấp bằng vàne hav ngoại tệ mạnh: 

b) Thị hành chính sách lãi suất 
cố định đối với từng loại đối tượng 
những tiền gửi và vay đều được tính: 
quy sang vàng đề thanh toán theo 
thời gian. Hệ số quy đôi sẽ do Ủy 
ban quốc gia chống lạm phát công bố 
công khai trên các phường tiện thông 
tin đại chúng căn cứ vào giá vàng trên 
thí trường trong nước, 

—Ằ@) Cho phép mọi đơn vị kinh tế gọi 
vốn dưới mọi hình thức đề có điều 
kiện thế chấp tại ngàn hàng. 

— Rhống chế tốc độ phát hành tiền 
mặt vào lưu thông không vượt quá 
40%/năm. | 
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— TỶ giá rúp, đô la xử lý theo cơ 
chế giá kinh doanh, giao cho các Hiệp 
hội xuất khầu xử lý cụ thê theo nhóm 
hàng. Tồng giám đốc ngân hàng thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước đối 
với việc xử lý tỷ giả. 

3 — Gia cả. 

— Thực hiện nhất quán theo 
nguyên tắc giá mua thóa thuận, 
ngang giá, giá bán kinh doanh trên 
cơ sở thỏa thuận giữa người sản xuất 
và người tiêu dùng. mở ròng hình 
thức bán đấu giá vật tư thiết bị, có 
cơ chế giâm sát đảm bảo chủ đấu thầu 
thực sự là chủ sản xuất — kinh doanh. 
Nhà nước có chính sách trợ giá cho 
một số sản phầm thật cần thiết. 

— Nhà nước tác đọng đến giá cả 
chủ yếu bằng các biện pháp gián tiếp 
thông qua giá bảo hiềm đối với lương 
thực, nông sản xuất khầu, bằng nguồn 
dự trữ quốc gia đề kiềm chế giá thị 
trường đổi với các mặt hàng tiêu 
dùng thiết yêu. Ngoài một số Ít 
mặt hàng và sản phầm còn do nhà 
nước định giá, giao thẳng quyền cho 
các cơ sở kinh tế định giá theo nguyên 
tắc thỏa thuận nhưng không được 
thấp hơn giá quy định trong khung 
giá đối với một số mặt hàng. 

4 — Tiềa lương. 

— Đối với khu vưc sản xuất kinh 
doanh, nhà nước định mức lương tối 
thiều bằng mức lương thực tế tháng 
9-1985, các đơn vị tự trang trải tiền 
lương theo hiệu quả sản xuất kinh 
doanh và lương được hạch toán vào 
giá thành sản phầm. 

— Đối với khu “vực sự nghiệp: 
chuyền sang chế độ hạch toán, tự 
trang trải một phần tiền lương, nhà 
nước tài trợ một phần trong giai đoạn 
1. Thực hiện thu học phí, viện phí và 


PHỤ LỤC 


1 — Giả cả. 

— Chuyền hẳn sang cơ chế l1 giá 
ki¬h đoanh, chỉ duy trì giá bảo hiềm 
đối với lương thực và một số mặt hàng 
nông sản xuât khầu. 
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địch vụ phí trong ngành giáo dục, y 

tế vào nam 1989, 

~ Đối với khu vực hành chỉnh : 
tùy thuộc tỉnh hình kinh tế — tài 
chính vào lúc bắt đầu giai đoạn † 
nâng mức lương đanh nghĩa, thực 
hiện khoán quỹ lương và dùng chỉ số 
giá sinh hoạt do Ủy ban quốc gia 
chống lạm phát công bố hằng tháng 
đề tính trượt giá vào lương hằng tháng. 
Chuân bị cải cách tiền lương cho khu 
vực này Ở giai đoạn 2 

5 — đài chính — Ngân sách. 

— Kiên quyết đình chỉ mọi đầu tư 
xây dựng cơ bản, chỉ trừ một vài 
công trình trọng điềm cấp nhà nước. 

— Kiên quyết giảm bội chỉ ngàn 
sách, thực hiện chính sách thu — chị 
hợp lý. 

— Chuyên thu quốc doanh và các 
loại thuế khác sang thu thuế dựa vào 
doanh thu và đánh thuế thu nhập đối 
với các đơn vị kinh tế đề điều tiết. 

— Áp dụng chỉ số giá ngành hàng 
đề thu thuế công thương nghiệp thco 
thuế suất ồn định. 

- Sau khi thực hiện các biện pháp 
nói trên trong thời gian 3 tháng, cử 
các Đội kiềm tra tài chính — ngàn 
sách, kiêm tra vật tư tồn đọng và 
kiềm soát giá cả — tiền tệ về các địa 
phương và các đơn vị kinh tế đề xem 
xét việc chấp hành các đạo luật và 
lệnh của Ủy ban quốc gia chỗng lạm 
phát, xử lý tại chỗ đối với những đơn 
vị kinh tế thua lỗ, không chịu nồi thử 
thách của các giải pháp ở giai đoạn 
này, xử lý các đơn vị vi phạm và rút 
kinh nghiệm, điều chỉnh lại đề thực 
hiện tiếp trong 9 tháng còn lại. Nếu đạt 
dược mục tiêu: giảm lạm phát xuống 
dưới 20X/năm, sẽ chuyền sang thực 
hiện giai đoạn 2 của chương trinh, 


P:GIẢI PHÁP CƠ BẢN 


— Nhà nước duy trì các biện pháp 
gián tiếp đề điều tiết giá cả thị trường, 


- quy định giới hạn dưới đối với giá của 


một số mặt hàng và phạt giá nặng 
đối với các đơn vị kinh tế vi phạm 


nhằm ngăn ngửa sự móc ngoặc giữa 
các đơn vị sản xuất và lưu thông đề 
trốn thuế, 


2 — Tiền lương. 


— Khu vực sản xuất và sự nghiệp 
chuyền hẳn sang hạch toán tự trang 
trải tiền lương. 


— Thực hiên cải cách tiền lương 
trong khu vực hành chính theo thang 
lương khuyến khích mọi cần bộ công 
nhàn viên chức đi sâu vào chuyên 
món — nghiệp vụ. 


— Thực hiện chế độ phụ cấp chức 
vụ theo một tỷ lệ phần trăm nào đó 
của lương chuyên nghiệp. 


3 — Tiền tệ — tín dụng.. 


— Tiến hảnh sửa đồi các chính sách 
tiên tệ — tín dụng đã thực hiện ở giai 
đoạn I sao cho phù hợp với tình hình 
thực tế đã diễn ra ở giai đoạn này. 


— Biến các ngân hàng chuyên môn 
thành các công cụ đề đảy mạnh đâu 
tư của nước ngoài bằng các chính 
sách cho vay ưu đãi những xí nghiệp 
có vốn đầu tư của nước ngoài, giúp 
đỡ các công ty dùng kỹ thuật cao và 
các nhà máy sản xuất hàng xuất khầu. 

— Trao cho ngàn hàng nhà nước 
quyền kiềm soát toàn diện về quản 


lý tài chính đối với mọi cấp, mọi 
ngành và mọi đơn vị kinh tế. 

— Khống chế tốc độ phát hành tiền 
mặt vào lưu thông không vượt quá 


. 205 trong năm thứ nhất của giai đoạn 


2 và 10% trong năm thứ hai của giai 
đoạn này. 


4 — Tài chính — ngân sách. 


— Chỉ cấp vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản (thông qua ngân hàng đề thu hồi 
vốn) cho những công trình chóng thu 
hôi vốn. 

— Cân đối thu — chỉ và thực hiện. 
thu — chỉ hợp lý. 


— Áp dụng thử thuế TVA * và đánh 
thuế thu nhập cá nhân. 


Trong giai doạn này nhà nước sử 
dụng các đòn bầy tin dụng thông qua 
ngân hàng và quyền đánh thuế đề điều 
tiết cung — cầu, điều tiết thu nhập và 
định hướng cho sự phát triền của 
đất nước. 

Mục tiêu của giai đoạn này là giảm 
lạm phát xuống dưới 10X nắm, nếu 
đạt được mục tiêu này có thề xem 
chương trình chống lạm phát đã được 
thực hiện và Ủy ban quốc gia chống 
lạm phát đã hoàn thành sứ mệnh 
lịch sử. 


PHƯƠNG ÁN II 


AM phát ở nước ta là một 
kiều lạm phát biến chứng. VÌ 
vậy muốn chống lạm phát 
phải phân tích hết sức cụ thề 
nguyên nhân gày ra lạm phát, làm 
biến chứng và bùng nồ lạm phát theo 
đúng tình hinh thực tế ở nước ta. 


- 


I— NGUYÊN NHÂN CÂY 
RA NẠN LẠM PHÁT BIẾN 
CHỨNG 


1.1. Ý muốn sử dụng lạn phát và 
cơ chế quản lý kinh tế — xã hội không 


Giá trị gia tăng 


5Í 


tôn trọnz các quy luật kinh tế, quy 
luật lưu thông tiên tệ, là nguyên nhân 
cơ bản nhất. Nguyên nhân đó được 
biêu hiện như sau : 


1.1.1. Ý muốn sử dụng “lạm phát. 


lành mạnh » (mà không cần hiều rõ 
lành mạnh là như thế nào), đề tạo 
vốn còng nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa đã được bộc lộ trong một số ý 
kiến của một số đồng chí lãnh đạo 
ngay tử những năm 6U. Trong Dự 
thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng 
làn thứ IV cũng có nói đến việc 
® mạnh đạn phát tiền ra... thực chất 
là có ý định vi phạm quy luật lưu 
thông tiền tệ. 


1.1.2. Dùng chính sách ép giá bằng 
" bù giả, ép lương bằng giả cung cấp đề 
kim hãm lạm phát ở mức độ 13 /năm 
suốt trong những năm kháng chiến 
chống Mỹ cho tới khi có nghị quyết 
của Hội nghị lần thứ § BCGHEFƯID 
(khóa IV). Khối lượng tiên thừa trong 
lưu thông đã không tác động làm 
tắng giá lên như trong kháng 
chiến chống Pháp mà đã tá^ động 
biên chứng theo kiều chênh lệch giá 
giữa thị trường tự do và thị trường 
có tö chức. Chính áp suất chênh lệch 
gia này đã tạo ra nạn tiêu cực của 
tàng lớp người có chức có quyền, phá 
vỡ quv luật phân phối theo lao động 
trong nhiều thập kỷ và tạo ra biến 
chứng tâm`lý quen tiêu xài hàng rẻ 
dưới giả trị gây trở ngại lớn cho việc 
điều chỉnh gia theo đúng quy luật 
(nâng giá hàng công nghệ phim đúng 
gia trị thì thị trường không chấp 
nhận), 


1.1.3. Quản lý giá theo kiều “nhảy 
cóc? một sai làm phản lại phương 
pháp duy vạt biện chứng và quy 
luật lưu thông tiền tệ vì lấy cách làm 
không cơ động đề ứng phó với việc 


đồng tiền mất giá thường xuyên. Kiều - 


quan lý giả này dân đến làm tàng 
vọt tốc độ lưu thông tiên tệ và gây tác 
động ngưang với tình trạng ào ạt lạm 
phát thêm tiên vào lưu thông. 


1.1.1. Có những chủ trương ki:ông 
đúng hoặc buông trỏi để tự nhiên 
hình thành những chính sách gây lạm 
phát hay biến chứng lạm phát như: 

— Cho bung sản xuải ra với vÔ 
số xí nghiệp nhỏ. xi nghiệp đời sống 
không theo quy luật tăng nàng suát 
lao động không ngừng, gây rỗi loạn 
trong phản phối vật tư và lưu thòng 
sản phầm. ¬Ă- 

— Dội từ trên xuống những mệnh 
lệnh thắt chặt tiền tệ như cát riảm 
bội chỉ tiên mặt, làm tự nhiên hình 
thành chính sách ưu tiên tiên mặt cho 
tiêu dùng (chi lương và chỉ cho quốc 
phòng). 


1.2. Đề biên chế phi sản xuất phìinh 
ra quả lớn do tư tưởng muốn giải 
quyết thất nghiệp bằng biên chế nhà 
nước. 

Biên chế lớn dẫn tới tiền lương 
quá thấp, vi phạm quy luật phần 
phối theo lao động và từ đó tạo ra 
tái độ lao động cảm chừng, chân 
trong chân ngoài, năng suất lao động 
và kỷ luật lao động giảm sút nghiêm 
trọng. 


1.3. Sản xuất kém hiệu quả do thiểu 
trách nhiệm, trong chính sách cán bộ, 
tuyền chọn các chức vụ không thco 
năng lực chuyên môn. 

Chủ nghĩa tư bản hiện hoạt động 
chú yếu theo hình thức tập thề (công 
ty cô phần), Hội đồng cô đông chọn 
giãm đốc rất kỹ theo năng lực chuyên 
môn đề trao quyền sử dụng tài sản tư 
hữu của họ. Còn ta trao tài sản xã 
hội chủ nghĩa, trao quyền quan lý xã 
hội nhưng không quan tàm tới năng 
lực chuyên môn, Tiêu chuẩn chính trị 
đề chọn cần bộ lãnh đạo, điều hành 
kinh tế nhiều khi đã trở thành vô 
chính trị ® vì cán bộ kén: năng lực 
đã phá sản xuất, phá cả niềm tin 
vào chủ nghĩa xà hội. Công suất thực 
tế của xí nghiệp tư bản chủ nghĩa 
tụt xuống còn 80X đã đe dọa lỗ vốn 
và phá sản, thế mà công suất các xỉ 


nghiệp quốc doanh của la xuống 
dưới 50% vẫn là điều bình thường €). 


1.4. Ngân sách bội chỉ ngày càng 
nặng do chính sách tài chính sai lầm 
kéo dài, bao cấp, bao thu, bao chỉ, 
không biết nuôi dưỡng nguồn thú, 
đảm bảo hiệu quả các kheản chỉ. 

Ngàn sách cuối thập kỷ 70, đầu 80 
đã chạy theo thành tích «thăng 
bằng ® giả tạo bằng bao cấp kéo dài 
của tín dụng, bằng các chính sách 
ép lương, phân phối lại thu nhập 
của người ăn lương qua lạm phát đề 
tạo nguồn thu. Các khoản chi xây 
dựng cơ bản hết sức kém hiệu quả, 
mất cân đối, chỉ bù giá bù lỗ làm 
biến đạng ngàn sách và phí phạm 
giá trị của sản phầm thăng dư. 

Chính sách bao thu toàn bộ thu 
quốc doanh, khấu hao và lợi nhuận 
của xí nghiệp quốc doanh đề bao chỉ 
mọi kinh phí tái tạo tài sản cố định, 
thay đồi thiết bị máy móc đã làm 
tê liệt óc sáng tạo của cơ sở, trói 
tay những xí nghiệp làm tốt có khả 
năng mở rộng sản xuất và gây ý lại 
chơ những giám đốc kém năng lực. 

Việc duy trì quá làu giá thiết bị, 
nguyên liệu viện trợ vay nợ vừa 
làm ngàn sách thất thu nghiêm trọng, 
vừa phá vỡ cánh kéo hợp lý giữa 
- giả nỏng sản và giá công nghệ phầm. 
Chỉnh sách thuế đánh đi đánh lại 
nhiều lần vào một hàng hóa đã làm 
kiệt quệ sản xuất là nguồn gốc của 
thu ngân sách. 

Ngân sách địa phương thăng bằng 
theo kiều lấy thu nhập tử sản xuất 
chỉ toàn bộ cho phí sản xuất, thu 
chênh lệch giá ăn hết vốn, điều tiết 


làm Kiệt quệ ugàn sách trung ương.” 


Đặc biệt nạn tiêu cực đã dục khoét 
ngân sách từ hai phía, giảm nguôn 


thu qua xâu xé lợi nhuận xí nghiệp, . 


công ty, tăng các khoản «tiêu cực 
phí?, chi cho xây dựng các công 
trình xa xỉ phỏ trương (nhà hàng. 
chợ, trụ sở...). 


` 
* 


Có thề nói đảy là kiều bôi chỉ 
ngân sách biến chứng. ~ 

1.5. Ngân hàng ỷ lại vào nguồn 
vốn phát hành đề thi hành một chính 
sách tin dụng bao cấp kém hiệu quả, 
một tỷ rciá trái quy luật, kích thích 
nhập khầu. - 

Hiện nay chính sách tỉn dụng lao 
cắp bảng lãi suất thấp (lãi suất âm) 
và băng một chế độ cho vay nặng về 
quản lý hành chính đã được sửa một 
bước nhưng vẫn chưa thực sự loại bỏ 
được phần dư nợ bao cấp, kém hiệu 
quả ra khỏi tòng dư nợ và trong khi 
hướng tín dụng vào chống lạm phát 
đã khống tìm cách giảm thiều những 
khâu ảnh hưởng tới sản xuất. Chính 
sách quản lý tiền mặt và điều hòa 
lưu thông" tiên tệ bị vô hiệu hóa 
nhưng đã không biết dùng đòn bầy 
lãi suất và tín dụng đề khôi phục lại. 
Tỷ giá mới được sửa đồi nhưng vẫn 
chưa phù hợp với mức đỏ mất giả 
thực sự của đồng tiền do quy luật lưu 
thông tiền tệ tác động, nên vẫn còn 
gầy cân trở lớn cho xuất khäu và sản 
xuất hàng xuất khầu, vẫn kích thích 
nhập khầu mạnh. 


1.6. Chế độ kế hoạch hóa vẫn chìm 
đắm trong cơ chế quan liêu bao cấp, 
mệnh lệnh và trì trệ, kế hoạch hóa 
theo ý chủ quan thiểu tính toán cân 
đối một cách khách quan. 

Tắt cả mọi tính toán cân đối kế 
hoạch tử cơ sở đều bị những chỉ tiêu 
mệnh lệnh phá vỡ ; giao chỉ tiêu theo 
hướng kéo lùi sự phát triền của xí 
nghiệp ; Thiếu biện pháp giải quyết. 
những mất cân đối. 

1.7. Tồ chức cung ứng vật tư bị 
thao túng bởi nạn tiêu cực do cơ chế 
phân phối vật tư, làm rối loạn phân 
phối và lưu thông- 

Phần phối vật tư dưới giá trị kéo 
đài đã làm nảy sinh và nuôi dưỡng 
tiêu cực đàn tới phần phối theo Ý chủ 
quan không đến nơi cần vật tư và làm 
thất thoát vạt tư quý hiếm ra thị 
trường chợ đen. 


II—NHỮNG NGUYÊN NHÂN 
LÀM BÙNG NỒ LẠM PHÁT 


VÀO NĂM 1981—1985, 


2.1. Do chủ trương phát hành theo 
mặt bằng giá mới trải với quy luật 
số lượng tiền cần thiết cho lưu thông. 


Việc điều chỉnh giá năm 1981 thực 
chất là việc công nhận sự mất giá của 
đồng tiền cho đến năm đó. Như vậy 
khỏi lượng tiền cần thiết cho lưu 
thông tính theo giá điều chỉnh là 
bằng khối lượng tiền thực có trong 
lưu thông (KU, cho nên phát hành 
thêm tiền theo mặt bằng giá mới là 
làm cho Kt lớn hơn Kc theo mức độ 
điều chỉnh giá ngay trong tính toán 
lý thuyết và thực tế việc bùng nồ lạm 
phát năm 81 và §5 đã chứng minh rõ 
sai làm này. Điều này cũng biều lộ tư 
tưởng ởỶ lại vào lạm phát đề giải 
quyết tiền cho thu mua nông sản vÌ 
lẽ ra phải lấy tiền tàng giá công nghệ 
phầm, nguyên liệu, vật tư dê bù cho 
việc tăng giá 'thu mua nông san. 


_ Chính vi chủ trương phát hành sai 
lầm nên việc điều clinh giá làm đúng 
theo quy luật giá trị và quy luật lưu 
thông tiền tệ lại dàn lới bùng nồ 
lạm phát. ` 


2.2. Do điều chỉnh giá đột ngột sau 
thu đồi tiên và không theo chỉ số 
phát hành. 


Việc ép giá bàng các khoản tiền 
bú giá không lồ chẳng khác gỉ bỏ tiên 
đó vào việc xây một con đập ngăn 
dòng sông giá cả lại. Con đạp đó đã 
tao một áp suất giá cả cực lớn: giá 
cả tăng 5 lần vào năm [981 và 10 lần 
vào năm 1985. Điều chỉnh giá đỏ! 
ngột ñ lần, 10 lần ngav một lượt 
chẳng khác gi phá con đạp đó và tất 
yến dân đến lũ lụt tiền tệ. Trận 
hông thủy tiền tệ» đó lại xủy ra 
ngay I0 ngày sau thu đôi đã giáng 
một đòn chí tử vào đồng tiền mới 
phát hành. Thường thường thu đồi 
tiền là cơ hội hàng bao nhiều năm 
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mới có đề fúi bớt khối lượng tiền 
trong lưu thông về, tạo thế cân bằng 
Kt — Kc đề ồn định tiền tệ và vi thế - 
sau thu đồi thường giá cả hạ xuống 
hay chí ít cũng đứng lại (năm 1978, 
sau thu đồi ở miền Nam giá cả hạ 
25% do tâm lý mua theo giá cũ mặc 
dủ theo tiền mới giá phải điều chỉnh 
tăng 25, tâm lý này phù hợp với 
lượng tiền đã dược rút bớt sau thu 
đồi). 


Cho nên phải nói rằng, điều chỉnh 
giá đột ngột sau thu đồi tiền năm 
J9S5 là một sai lầm lịch sử cả về lý 
luận lẫm thực tiễn vì nó đã không 
theo chỉ số phát hành tiền lúc đó đã 
giầm chứ không phải tăng lên. Nếu 
điều chỉnh giá trước lúc thu đôi, sẽ 
lạo thế rất vũng chắc cho đồng tiền 
TỚI. 

Giá cả là do quy luật giá trị và 
quy luật lưu thông tiền tệ chỉ phối. 
Nếu khéo vận dụng hai quy luật này 
sẽ có thề điều khiền giá cả theo chiều 
hướng có lợi cho nền kinh tế, nhất là 
khi nhà nước nắm đại bộ phận hàng 
hóa và tiên tệ trong tay, Nhưng từ 
xưa đến nay, Ủy ban vật giá chưa 
bao giờ làm được như vậy, trong khi 
giai cấp tư sản đã làm chủ được giá 
trên thị trường thể giới và ngay 
trong nước ta họ cũng làm chủ giá 
vàng, giá hàng (kề cả giá thuốc lá 
của vô vàn người bán thuốc lá lẻ vĩa 
hè) mà mọi tiêu thương đều răm rắp 
nghe theo vì lẽ đơn giản không nghe 
sẽ bị hố : hoặc bán giá thấp trong khi 
xung quanh đã lên giá, hoặc giữ giá 
cao nên bị ế hàng. 


Sai làm về giá cả lặp đi lặp lại cho 
tới gần đây với giá yé máy bay công 
bố trên báo, giá xăng dau tăng từ 
400đ lên §00đ., Toàn là những sai làm 
cay đẳng vì xét về mặt giá trị. định 
giá như vậy là đúng, nhưng do cách 
làm vuốt đuôi theo sau các giá khác 
và « nhãy cóc» tăng gấp đôi, nên đã 


gây tâm lý lạm phát ảnh hưởng rất 
xấu tới lưu thông tiền tệ và giá cả (1), 

Sai làm của cơ chế định giá cứng 
và mệnh lệnh đã kéo theo một loạt 
hệ quả mà một số tác giả đã.-coi là 


nguyên nhân trực tiếp của lạm phát,” 


đó là: 

— Cánh kéo giữa hàng công nghệ 
phầm và hàng nông sản bị khép lại 
ảnh hưởng tới sản xuất công nghiệp 
và làm giảm nghiêm trọng nguồn thu 
ngân sách vì nhà nước có xu hướng 
kìm gii và khả năng kim giá dối với 
hàng công nghệ phầm lại có nhiều hơn, 
để ra lệnh cho xí nghiệp quốc doanh 
_ phải bán với giá thấp. 

— Ngân sách nhà nước bị thất thu 
"những khoản tiền khồng lỏ qua điều 
chỉnh giá vội vã: chỉ thu được một 

phần nhỏ chênh lệch giá do điều chỉnh 
giá hàng của quốc đdcanh. Vì vậy 
nguồn tăng thu không đuồi kịp chỉ số 
phát hành tiền và mức tăng chỉ theo 
giả cá, Cá hai phía thu và chỉ đều bị 
tồn thất nặng do những *chế độ » 
phân phối mà các cấp có thảm quyền 
đặt ra đề rút bớt lợi nhuận, các 
khoản phải nộp ngàn sách chiả ra qna 
chênh lệch giá, bán cung cắp, bán hóa 
giá, do 1001 kkoẳản tiêu cực phí. 


— Giá cả theo lệnh của nhà nước 
tuyệt đại bộ phận là không phủ hợp 
với quy luật kinh tế nên cấp dưới 
không thị hành được cá trong thủ mua 
và trong tiêu thụ sản phầm, hàng hóa, 
Chính vi thế lưu thông phân phối bị 
rói loạn, kỷ cương không còn nữa. 

2.3. Nạn tiêu cực bùng nồ theo lạm 
phát. Sau thu đồi tiền năm 1985, có 
đợt giá ca tăng hằng ngày đã tạo điều 
kiện cho tiêu cực phát triền. Điền 
hinh là người đại diện nhà nước đám 
ký hợp đồng mua hàng 'với giá cao 
hơn giá thị trường đề tạo điều kiên 
cho người bán có tiền đút lót. Chỉ cần 
{1 thãng sau giá thị trường tăng lên đã 
xóa nhỏa ngay khoản lỗ do mua cao 
như vậy. Chính giá tăng nhanh đã 
tạo điều kiện kinh tế cho mua bán 


lòng vòng phát triên. Bản thân việc 
mua bán lòng vòng lại kích thích vòng 


- quay của đồng tiền tăng lên làm trầm 


trọng thêm lạm phát. 

Về nguyên nhân này cũng phải thấy 
rõ sự biến động của nó. Năm 1987 do 
cẩm mua bán lòng vòng cộng với mức 
lạm phát và mức tăng giá cả có giảm 
xuống (khoảng trên 400% so với 1005 
của năm 1986) nên tiêu cực nói chung, 
mua bán lòng vòng nói riêng có giảm 
bớt về chiều rộng. 

Nạn tiêu cực hết sức nguy hiềm Ở 
chỗ nó là đông mình của lạm phát 
nên nó ngấm ngàm kích thích lạm 
phát bùng nồ nặng thêm và tìm cách 
không thi' hành các biện pháp chống 
lạm phát như không muốn thanh 


- toán bằng chuyền khoản vì ngại đề lại 


dẫu vết trên sồ sách và giữ tiên mặt 
đề quay vòng kiếm lãi riêng và đề 
chỉ các khoản tiêu cực phí. CHính điều 
này đã tạo nên tình trạng kEkan hiếm 
tiền mặt ở ngân hàng, mộtbiến chứng 
ngưy hiềm của lạm phát vì nó phá hoại 
nguồn tiền cho thu mua. cho sẵn xuất 
và làm nhiều người lầm lẫn giữa lạm 
phát (thừa tiền trong lưu thông) với 
giảm phát (thiếu tiền trong Iuu thông). 


(1) Đấy là một sâi lầm cơ bản lập đi lặp 
lại nên căn được phản tịch rõ: tâiu lý lạm 
phát là người cảm tiền muốn đầy tiền mất 
giá đi nên đã làm tăng tốc độ lưu thông 
tiên tệ. Ví dụ sau đây chứng minh tức dọng 
rất uúanh của tốc độ lưu thông tiền tệ và đã 
được thực tế 1986 kiềm nghiệm : 

1982 
Tông giá cá hàng hóa 
luu thòng CHÍ) 
Vòng quay của tiễn tệ (C\) 
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40 tỷ 42 tý (+5) 
{4 vòng 7 vòng (thực 
tế cao hơn) 


Khối lượng tiền căn 10 tỷ 6 ty 
thiết cho lưu thông Kc = —— 
M 
Rhốõi lượng tiền thực cỎ 
Irong lưu thông (RI) l5 tý 00 tỷ (thực 


, tẺ gấp 
4,4 lán? 
Chỉ số tăng giá hàng hóa 
Kt 
—— >100 : 150% 1000% 
Ke 


Lên) 
cn 


2.4. Do khôi phục tiền lương mà 
không lo tạo điều kiện kinh tế tài chính 
phù hợp. 

Chính sách ép lưong bằng cơ chế 
bản hàng cung cấp trước thu đồi 1985 
đã vi phạm quy luật phản phối theo 
Tao động nhưng lại có tác dụng kiềm 
chế lạm phát những năm trước đó vì 
thu nhập mất đi do tiên lương giảm 
sút chính là một khoản thuế vô hình 
dễ thu nhưng mất lòng dân nhất đã 
giảm bội chỉ ngân sách. Cũng chính từ 
chính sách lương mới được thi hành 
tử kỳ thu đồi lịch sử này lại trở thành 
một nguyên nhân làm bùng nô lạm 
phát (mặc dù nó có tác dụng sửa sai 
lầm vi phạm quy luật phán phối theo 
lao động). Các điều kiện kinh tế-tài 
chính khác cần thiết cho việc khôi 
phục tiên lương thực tế này đã không 
được lo toan chu đảo như : 


— Chưa có chí nh sách giảm biên chế 
kiên suyết và phủ hợp. ' : 

— Không có biện pháp tăng thu từ 
các khoản tăng giá vật tư, nguyên liệu 
và sản phầm .công nghiệp đề bù cho 
việc tăng lương. 


Tư tưởng mạnh đạn phát hành tiền 
theo mặt bằng giá mới (đã tạo ra một 
thời kỷ hoàn toàn không thiểu tiền 
mẶt mà từ trước đến lúc đó chưa bao 
giờ có), thả nồi cho mọi ngành dùng 
lạm phát đề chỉ cho tiền lương mới, 
(thời kỷ này quá ngắn ngúi (khoảng 
hơn một quý), sau đó ngàn hàng trung 
ương phải có công văn mật báo động 
tỉnh trạng “bùng nö® lạm phát với 
khoan vay ngân sách hơn 2/3 số lượng 
tiên lưu thông) 


Chính việc Ỷ lại vào phát hành tiền 
đề khôi phục tiền lương đã nhanh 
chóng xóa bỏ kết quả của việc khôi 
phục tiền lương vì tốc độ lăng giá cả 
đã vọt lên nhanh hơn tốc độ phát hành 
thêm tiền ra Tưu thông. Như vậy trong 
cuộc chạy đuồi theo hình xoáy ốc giữa 
giá cả và Tiền lương, tiền lượng đã 
không thể nào chạy kịp theo giá cả. 
Chính vì thể phải phân tích nguyên 


hủ) 


nhân này theo trạng thái động, nghĩa 
là khi tiền lương đã trở lại mức cũ 
«chỉ đủ sống trong khoảng 10 ngày 
trong cả tháng lương *, nguyên nhân 
đó đã không còn nữa, Nó trở lại hình 
thải tiềm tàng và sẵn sàng gây bùng 
nồ lạm phát lại nếu chúng ta lại tiếp 
tục dựa vào phát hành tiền đề giải 
quyết vấn đề lương. 


III—CHƯƠNG TRÌNH GIẢM 
LẠM PHÁT TIẾN TỚI CHẤM 
DỨT LẠM PNÁP. 


Trước hết cần thành lập ngay Ủy 
ban chống lạm phát và chống tiêu cực 
có quyền điều động hoặc bãi miễn bất 
cứ cán bộ lãnh đạo nào (tử cấp thấp: 
đến cấp cao) có hành vi chống lại hay 
không thi hành các biện pháp chống 
lạm phát. Việc đầu tiên là ủy ban này 
phải chủ tri các cuộc thảo luận hết 
sức kỹ và dứt điềm từng nguyên nhân 
và từng biện pháp chống lạm phát. 
Chộc thảo luận phải hết sức dân chủ 
và khoa học, cụ thề là phải luôn luôn 
đỏ: chiếu với quy luật kinh tế khách 
qu:ú xem có làm đúng quy luật không, 
phải dự đoán trước mọi kếL quả tốt 
có khả nărg gặt hái được cùng với mọi 
hệ qua có thê xảy ra đề lường trước 
các biện pháp đề phòng và ngăn ngừa. 

Trước khi tiến hành chương trình 
chống lạm phát cần tô chức thảo luận 
trong toàn thề Hội đồng bộ trưởng 
vẻ các quy luật kính tế có liên quan 
đến giá — lương — tiền và thảo luận 
thống nhất quan điềm chống lạm phát 
đề tránh tình trạng «trống đánh xuôi, 
kén thồi ngược” và không có kỷ 
cương khi thi hành chương trình 
chống lạm phát. Sau đó thống nhất 
quan điểm trên cơ sở nắm vững quy 
luật như vậy đối với các đồng chí Bí 
thư và Chủ tịch Ủy ban nhângdàn các 
tỉnh, thành phố. 

Chương trình giảm lạm phát nên 
như sau: 

Bước 1 (Dự kiến khoảng 3 tháng) : 
Tiên hành tồng kiềm tra giá cả và tiền. 
mặt nhằm các mục tiêu sau đây : 


— Kiềm tra lại mọi điềm đúng, sai 
của cơ chế kiềm soát giá cả, tạo điều 
kiện cho bước điều chỉnh giá tiếp 
theo. 

— Phả vỡ mối liên kết của cái khối 
"tiêu cực — lực lượng thù địch của 
chính sách chếng lạm phát. 

— Phản phối lại thu nhập của bọn 
tiêu cực, bẹn đầu cơ đã lợi dụng lạm 
phát đề làm giàu. 

— Giảm mạnh biên chế bảng cách 
làm trong sạch đội ngũ cán bộ, loại 
ngay ra khỏi biên chế những cán bộ 
có chứng cở phạm Liều cực. 


— Truy thu các khoản thất thu phát 


hiện qua-kiềm tra cho ngân sách. 

— Tập trung tiền mặt vào ngân 
hàng, giảm bớt lượng tiền trong lưu 
thông đề điều hòa cho nhu cầu thu mua. 

Các biện pháp mạnh tiến hành 
trong bước này có thẻ gây ra các hệ 
quả sau đây, cần được lường trước và 
có thể tận dụng chúng đề chuảân bị 
tốt cho bước thứ hai: 


1 — Ngay khi tập trung lực lượng 
cần bộ đề tập.huấn về biện pháp tồng 
kiêm tra giá cá, đã có thề nảy sinh 
tin đön đồi tiền, điều chỉnh giá, người 
có tiên ném tiền ra mua vét hàng, 
đầy nhanh tốc độ-lưu thông tiền tệ 
và qua đó đây giá hàng tăng cao. 


3 — Sự chống phá của bọn tiêu cực. 


khi chúng thấy nguy cơ tan rã từng 
mảng 

—=Bọn đâu cơ đục nước béo cò 
mua vét hàng tích trữ 

4 — Kẻ địch phá hoại 

— Bộ máy điều hành nhiều cơ 
quan xí nghiệp bị xộc xệch do đầu 
tranh chống tiêu cực đụng chạm đến. 

Muốn ngăn ngửa ảnh hưởng xâu và 
tận dụng các hệ quả này cần tiến 
hành các biện pháp: 

( — Huy động sức mạnh tồng hợp 


của toàn dân, của công an, lực lượng - 


vũ trang khám phá ra các ô đầu cơ, 
tỉm hiều cơ chế và bộ máy thao túng 


giá cả của chúng đề ngăn ngửa trước 
mắt và triệt phá sau này. 

2 — Bố trí phương thức bán hàng 
thích hợp vừa bảo toàn lực lượng 
hàng hóa vừa tiêu thụ được hàng ứ 
đọng của thành phần kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. 

ở — Có cơ chế kinh doanh vàng bạc 
linh hoạt đề tước đoạt lại thu nhập: 
cúa bọn buôn vàng, phát hiện ra cơ 
chế làm giá. 

Có thề cảc hệ quả trên sẽ diễn 
biến khác đi nếu bọn tiêu cực và đầu 
cơ biết được bí mật quốc gia trong 
chương trình chống lạm phát, như 
vậy giá cả có thê sẽ biến động theo 
chiều hướng người tiêu dùng chạy xô 
đi mua hàng. Vi vậy cần chuẩn bị 
trước một lực lượng hàng nhu yếu 
phầm lớn đề bán theo nhu cầu định 
lượng cho .cán bộ công nhân viên 
chức đề tránh xáo trên quá nhiều về 
tiền lương thực tế. 


Bước 2 (dự kiến khoảng 6 tháng): 


Thực hiện kìm giá bảng lệnh cấm 
tàng giá seng seng với việc điều 
chỉnh giá. 

Mục tiêu: xóa các biến chứng của 
lạm phát, kéo mức lạm phát ngang 
trước T9ãà. 

Trong bước một giá cả có thề tăng 
lên do yếu tố tâm lý, nên khi yếu tố 
tâm lý qua đi, vòng quay đồng tiền 
trở lại bình thường sẽ tạo điều kiện 
cho giá cả tăng chậm hay hạ xuống; 
mặt khác khối lượng tiền mặt tập 
trung được qua tông kiềm tra sẽ tạo 
điều kiện có tiền mặt chỉ cho thu 
mua. Tắt cả các yếu tố trên là cơ sở 
kinh tế đề có thề công bố lệnh cấm 
tăng giá, trừ các mặt hàng nhà nước 
điều chỉnh tăng giá lên đần có công 
bố rõ lý do căn tăng giá. Cần phải 
tíng giá dân để phá vỡ dần tâm lý 
quen mua hàng theo giá « bán như cho » 
đã làm cho cánh kéo hàng nông sẵn và 
công nghệ phầm bị khép lại, ảnh 
hưởng xâu tới sản xuất công nghiệp 
và thu ngàn sách. 


Đề cho lệnh cấm tăng giá có hiệu 
lực, cần lập đội kiềm soát giá của 
người tiêu dùng do cán bộ công nhân 
viên chức luân phiên tham gia cùng 
với đoàn viên của các đoàn thề khác 
và ban hành tạm thời thuế tăng giá 
hàng lũy*tiến hay khoản phạt thích 
đáng ít nhất cũng thu hồi toàn bộ số 
lãi do tăng giá hàng không cho phép 
của nhà nước, 

Ngay từ bước này đã phải thực 
hiện ngay một cách đồng bộ các biện 
pháp chống lạm phát; những biện 
pháp nào đã áp dụng có hiệu quả cần 


tăng cường và hoàn chỉnh thêm.. 


Trong các biện pháp chống lạm phát 
cần lưu ý và điều chỉnh lại một số 
biện pháp sau đây: _ 

3.1, Tích cực cân bằng ngân sách 
bằng cách tận thu các khoản thuế đã 
có, trong đó phải thay đồi chế độ 
thuế hàng hóa mới ban hành vừa qua, 
triệt đề chống thất thu và ban hành 
ngay thuế thu nhập là thứ thuế công 
bằng và có tác dụng thường xuyên 
chống tiêu cực, tạo cơ sở cho việc 
lập bảng cân đối thu chỉ tiền tệ của 
dân cư, một công cụ điều hòa lưu 
thông tiên tệ có hiệu lực. Về phía chỉ 
cần ban hành chế độ giuo tế phí đề 
tạo cơ sở cấm triệt đề các loại tiêu 
cực phi đang làm lòng dân không yên, 


3.2. Thi hành chính sách lãi suất 
mềm dẻo: 

— Lãi suất phải nâng lên, hạ xuống 
theo chỉ số giá cả có tính đên chỉ số 
phát hành. Khi hạ lãi suất sẽ giữ 
nguyên lãi suất của các khoản tiền 
đang gửi tại ngân hàng và các hợp 
“tác xã tín dụng trong một thời gian 
cho tới khi.nào lãi suất cao quá chỉ 
sỐ giá cả có ảnh hưởng xấu tới sản 
xuất mới hạ theo. 

— Có lãi suất ưu đãi cho các đơn vị 
vay đà tăng nhanh vòng quay vốn 
lưu động. 

— Dùng lãi suất cao và các biện 
pháp chỉ đạo kiên quyết đề loại trừ 
phần Qư nợ ngân hàng kém hiệu quả 


SÑ, 


nảm chết trong hàng ứ đọng, tồn quỹ 
vượt định mức, vốn bị chiếm dụng... 
lấy vốn đó phục vụ cho nhu cầu vay 
vốn đề phát triền sản xuất và thu 
mua. 

.Trọng các biện pháp chống lạm 
phát, lãi suất là biện pháp có hiệu quả 
mạnh nhát vì Mỹ đã dùng nhiều biện 
pháp chống lạm phát (kề cả việc bán 
vàng) nhưng chỉ khi họ nâng lãi suất 
lên 20X mới chấm đứt ngay được cuộc 
siêu lạm phát toàn cảu của đồng đô 
la. Mấy tháng qua giá cả tăng chậm 


cũng là do ngân hàng và hàng loạt hợp 


tác xã lín dụng đã ứng dụng mức lãi 
suất tiền gửi eó lúc đã cao hơn chỉ số 
giá cả. 

ở. 3. Thi hành chính sách quản lý 
vàng bạc mềm dẻe nhưng hết sức kiên 
quyết. 

Tập trung toàn bộ thợ vàng bạc vào. 
quốc doanh quản lý đồ nghề đề hạn 
chế cao độ việc làm ngoài, và cần trả 
lương thỏa đảng. Quốc doanh vàng 
bạc phải đảm bảo được mọi nhu cầu 
về tư trang và y tếv.v. đề chủ động 
điều hành được giá vàng. Giá vàng có 
thề linh hoạt cao hơn giá thị trường 
khi giá vàng trên thị trường ha. 


J.4. Giảm biên chế bằng nhiều hình 


thức e 


— Chuyển một phần lớn bộ đội 
sang làm kinh tế đề tự túc một phần 

— Thương lượng đề mở các cửa 
hàng dịch vụ ở các nước, kề cả tư 
bản chủ nghĩa, từ đó thu hút lực 
lượng lao dòng Ở trong nước xuất 
khẩu trực tiếp hoặc qua gia công. 

— Đưa ra khỏi biên chế ngay những 
người có dấu, vết phạm liêu cực, sau 
đó mới thầm tra xác minh và xử 
lý sau, nếu hoàn toàn vô can mới đưa 
trở lại biên chế hoặc làm hợp: 
đồng. _ 

— Thi hành. việc khoán quỹ lương: 
theo từng đơn vị công tác đề từng tồ 
từng phòrg tự thương lượng chuyền. 
sang sản xuất hay ra làm ngoài. 


3.5. Xóa bỏ triệt đề ranh giới giả 
tạo giữa thị trường tự do và thị trưởng 
có tề chức được dựng lên bảng khoản 
bà giá khồng lồ của ngân sách. 


Cần thi hành triệt đề ngay chính 
sách một giá bằng chính sách trả 
Tương theo chỉ số giá cả. Muốn vậy 
ngân sách cũng phải bảo đảm nguồn 
th*+ tăng bình thường theo chỉ số. Việc 
giảm mạnh biên chế theo đề nghị 
3. 4. sẽ tạo điều kiện đề thực hiện chế 
độ lương tăng theo chỉ số. 


3.6. Công bố đồng tiền chuần theo 
giả 6 mặt hàng cụ thề có tham khảo 
chỉ số ph:t hành. | 


Đồng tiền chuần sẽ tính theo giá 
gạo. thịt, vải, đồ gỗ, xe đạp và vàng. 
'Chỉ số đồng tiền chuần được so với 
chỉ số phát hành đề giữ sao cho nó 
Tuên luôn thấp hơn chỉ số phát hành. 
Vi vậy nó vừa là chỉ tiêu biều hiện 
vừa là điều kiện quyết định cho việc 
giảm lạm phát. 

Việc này chuần bị cho bước 3. 


Bước 3 (dự kiến 
Thi bảnh các chính sách và biện pháp 
“4riệt đề chống lạm' phát dựa trên cơ 
sở căn bản là phát triền sản xuất. 

Mục tiêu: giảm lạm phát tới mức 
không đáng kề : dưới 10 /năm. 

Các biện pháp ckống lạm phát đang 
dùng ở các nước tư bản chủ nghĩa 
luôn luôn có một mâu thuận khó gỡ, 


đó là chống được lạm phát nhưng tốc- 


độ phát triền sản xuất sẽ bị chững 
lại. Vì vậy cái khó là piải tìm ra các 
biện pháp chống lạm phát ít hoặc 
không có ảnh hưởng xấu tới sự phát 
triền sản xuất. 


- 


Cơ chế quản lý kính tế quan liêu, 
bao cấp, duy ý chỉ và thiểu trách 
nhiệm ăn sâu vào tiềm thức của một 


thế hệ cán bộ đã tạo ra kiêu lạm 


phát « biến chứng » nên càng phải cần 
nhắc kỹ từng biện pháp. 
_ Có thề đưa ra một số biện pháp 
‹chống lạm phát sau đày : 


khoảng 1 năn)): 


3. 7. Chuyền hẳn các xí nghiệp sảm 
xuất và thương nghiệp sang hạch toắn 
kinh- tế kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
kề cả ngành lương thực. 

Đây là một chủ trương đã được nêu 
lên trong nghị quyết Đại hội Đẳng 
lần thứ VI nhưng khi thi hành chính 
sách tín dụng và lãi suất mới, còn có 


quá nhiều xí nghiệp vẫn hoạt động 


theo cơ chế cũ Ý lại vào vốn ngân 
sách cấp và vốn ngân hàng cho vay 
theo kiều bao cấp trước đây. Cho nên 
từng ngành cân có phương án hết sứe 
cụ thề chuyền sang kinh doanh thực 
sự như tách hẳn kho lương thực dự 
trữ của nhà nước ra khỏi các Công 
tv kinh doanh lương thực, chấm đứt 
hẳn tỉnh trạng công ty lương thực 
chỉ được xuất kho theo lệnh, thực 
chất là hinh thức xuất kho dự trữ của 
nhà nước. 


3. 8. Đồi mới cấp bách đội ngũ cân 
bộ lãnh đạo theo những tiêu chuần 
năng lực cụ thề. 

Cần phải theo những tài liệu thu 
thập được qua tông kiêm tra giá cả 
và tiền mặt đề đồi mới ngay đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo. Cụ thê là: 

— Thay n¿ay những giám đốc xí 
nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài, mức 
sản xuất hay doanh thu bán hàng 
giảm sút mà không tự mình đưa ra 
được phương án nào đề sửa chữa. 


-Đưa ngay ra khói biên chế những cán 


bộ có hiện tượng bất mình về thu 
nhập vì với thu nhập đó họ có thê 
sống thất nghiệp trong một thời gian 
hay đua ra làm vốn kinh doanh tự 
nuỏi sống. 

— Tö chức bầu giám đốc xí nghiệp, 
bảu thủ trưởng cơ quan theo các 
phương án tự soạn thảo ra đề dồi mới 
cách làm việc. Ă- 

— Ban hành chế độ nhà nước ký 
hợp đồng với xí nghiệp theo các chỉ 
tiêu ? 

+ Nàng cao công suất sử dụng máy 
móc trên diễm hỏa vốn 
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+ Tăng lãi bằng hạ giá thành và 


nâ ng cao chất lượng sản phầm 

+ Đảm hảo tương đủ sống và luôn 
cải thiện nhưng không vượt quá mức 
tăng năng suất lao động. 

3.9. Nâng tỷ giá ngoại tệ lên dần 
cho đến mức cao hơn mức độ mất giá 
_của đồng tiền ta hiện nay. 

Chính sách tỷ giá ngoại tệ thấp với 


lý do bảo vệ giá trị tiền ta trên thị: 


trường quốc tế là sự vi phạm lớn 
nhất quy luật lưu thông tiền tệ và 
đã phá hoại nền xuất nhập khầu của 
ta nhiều thập kỷ.Nó khiến cho giá 
công nghệ phầm ngày càng giảm thấp 
dưới giá trị tạo tâm lý mua hàng rẻ 
mạt trong người tiêu dùng. Chính vì 
vậy chúng ta đang kẹt vào tỉnh trạng 
nâng tỷ giá thi đội giả thành lên (thực 
chất là đưa trở về với giá trị đúng và 
năng suất lao động thực tế kém cỏi). 
Muốn giải quyết thế kẹt này chỉ có 
cách nâng đần tỷ giá hàng tháng 
cùng với việc nâng dần giá hàng công 
nghệ phầm theo đúng giá trị thực của 
nó đề phá vỡ đần tàm lý mua hàng 
như hưởng không của nhà nước mà một 
số giảm đốc xí nghiệp hiện nay giải 
thích là thị trường không chấp nhân, 

3. 10. Thành lập gấp quỹ thông tin 
kinh tế trong hệ thống ngân hàng đề 
ngân hàng thực sự tham gia điều 
hành giá cả theo yêu cầu của quy 
luật lưu thông tiên tệ. 

Giá cả là do hai quy luật kinh tế 


chỉ phối: quy luật giá trị (mà hiện 


nay đã và đang trở thành quy luật 
giá cả sản xuất) và quy luật lưu 
thông tiền tệ. _ 

Vi vậy cần sử dụng hệ thống ngân 
hàng cùng với Ủy ban vật giá điều 
hành, giữ không cho gia tàng quả chỉ 
số phát hành. 

Ngân bàng phải trở thành trung 
tàảm thần kinh của nền kinh tế có khả 
năng phản tích thường xuyên -hoạt 
động kinh tế ở từng địa phương và 
tronø nước, kịp thời đề xuất những 
_ biện pháp diệu chỉnh sản xuất như: 
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— Nâng và hạ giá. 
— Thay đồi cơ cấu vốn cho vay 
theo các ngành kinh tế, ˆ 


3. 11. Kiềm soát giá cả theo chỉ sế 
phát hành, bao gồm cả giá cả sức lao: 
động ở thị trưởng tự do và lương ở 
khu vực kinh tế quốc doanh. 


Ở thị trường tự do (và trong lạm 


_ phát thời kỳ kháng chiến chống Pháp? 


giá cả hàng hóa và giá cả sức lao 
động điều hòa tự phát trên cơ sở quy 


“luật giá trị và quy luật phân phối theo 


lao động. Điều đó chỉ rõ khả năng và 
sự cần thiết phải kiềm soát giá cả 
theo chỉ số phát hành,theo nguyên 
tíc giữ sao cho chỉ số giá cả không 
tăng vượt quá chỉ số phát hành. Nhà 
nước chỉ định giá một số mặt hàng: 
thiết yếu theo cơ chế động, tức là. 
phải thav đổi hằng tháng hợp theo: 
chỉ số phát hành. Cơ quan, xí nghiệp 
nào muốn nàng giá quá chỉ số phát 
hành phải được phép của Ủy ban vật 
giá. Hàng quý căn cứ theo mức phát 
hành tiền được Hội đồng bộ trương 
duyệt, ngàn hàng dự đoán khả năng 
kìm giá de cùng với Uy ban vật giá 
thông báo chỉ số giá cả dự đoán thấp 
hơn chỉ số phát hành. 

Các công ty và xí nghiệp (cä quốc 
doanh, tập thề và tư nhân) phải hạch 
toán kẽ toán theo đồng tiền chuẩn 
song song với đóng tiền thường. Giá 
cả tài sản cố định cũng được phép: 
điều chỉnh theo chỉ số giá cả dự đoán 
và phải kháu hao theo giá điều chính. 
Có như vậy bảng tông kết tài sản 
hạch toán theo đồng tiền chuần mới 
phần ánh số thực lỗ hay thực lãi. 
tránh được tình trạng lỗ thật lãi giả 
rồi cứ theo số lãi giả đỏ ăn thâm vào , 
vốn. 

Việc đảm bảo trả lương theo chỉ số, 
các xi nghiệp phải tự lo lấy, Ủy bản 
vật giá, Tồng liên đoàn lao động, Độ 
lao động, Ngân hàng và Bộ tài chính 
phải lo cân đối sao cho việc chí trả 
lương theo chỉ số không làm cho lạm 
phát trầm trọng trên cơ sở tạo nguồn 


thu đủ đảm bảo cho chỉ trả lương 
song song với việc giảm biên chế 
khỏi vượt quá sức chịu dựng của nền 
kinh tế. 


3. 12. Đồi mới triệt đề cơ chế kế 
heạch hóa, biến Ủy ban kế hoạch nhà 
nước thành Ủy bam cân đối và phát 
triền theo kế hoạch. 


Lạm phát đo các mất cân đối trong 
nền kinh tế — xã hội gây nên. Vì vậy 
chữa lạm phát từ gốc phải giải quyết 
triệt đề các mất cân đối đó. Ủy ban 
kế hoạch nhà nước phải phát hiện 
sớm các -tình trạng mất cân đối đó 
bằng hệ thống thông tin nhạy bén, 
Ví dụ, cần theo dõi mức biến động 
giá cả và mức bội ehi tiền mặt từng 
năm, quý, tháng và phát hiện sóm 
những biến động xấu đi hay tốt lên 
như đầu năm 1955 lạm phát lại bùng 
nồ với mức tăng giả vàng gấp hơn 4 
lần nhưng mấy tháng gàn đây giá lại 
chững lại. Phải chăng do thực hiện 
chính sách lãi suất cao và tl;àt chặt 
tín dụng ? Với mức giả tăng chạm my 
tháng gần đây lãi suất tín dụng đã trở 
nên quá cao, nhất là đối với nông 
nghiệp khi giá lúa ở đồng bằng sông 
Cửu long hạ xuống khoảng 10%. Nếu 
mức giá tăng chậm kéo dài chứng tỏ 
hiệu lực mạnh của lãi suất, cần giảm 
bớt đề khỏi có tỉnh trạng đem vốn 
sản xuất gửi vào ngân hàng và hợp 
tác xã tin dụng có lãi hơn. Đày là 
một mất cân đối mới vừa xuất hiện.cìn 
kiềm tra, kịp thời có chủ trương đúng. 


* 


Trên đây mới chỉ là những giản 
pháp rất khải quát, vì vậy Ủy ban 
chống lạm phát cần tập hợp ngay 


- những chuyên gia giỏi của các ngành 


kinh tế, các bộ tÔng bợp đề nghiên 
cứu sâu hơn về từng giải pháp ; như 
giải pháp hạch toán kế toán theo đồng 
tiền chuần rất phức tạp trong hưởng 
dẫn nghiệp vụ cụ thề và ta cũng chưa 
có kinh nghiệm gi. | 


Mỗi giải pháp đều có những hệ quả - 
phức tạp cần lường trước đề chủ 
động xử lý khi triền khai thực hiện.. 
Ví dụ với giải pháp nâng tỷ giá ngoại 
tệ lên đần phải tính toán kỹ đề khỏi 
rơi trở lại tỉnh trạng giá thành đội 
giả bán lẻ, và phải có biện pháp 
nghiệp vụ và tâm lý đề thị trường 
chấp nhận. 


Lạm phát cũng là một căn bệnh để 
tái phát nếu có những diễn biến kính 
tế mới nảy sinh như dầu tư của nước: 
ngoài cứ 1 triệu đỏ la sẽ đòi hỏi một 
SỐ vốn tương đương khoảng 3 tỷ dòng. 
trong nước, như vậy sức ép về tiền 
mặt sẽ rất nặng nều chúnz ta không 
trủ bị trước một lực lượng hàng hóa 
tương ứng đề cân đối với lượng tiền 
phát ra. 

Tát cả những vấn đề trên đều đòi 
hỏi phải tô chức hội thảo một cách 
kỶ lưỡng, Ít nhất cũng như cuộc hội 
chần của Hội đồng bác sĩ đề tìm giải 
pháp, tối ưu trước khi tiến hành một 
œa giải phảu LÔ, sức phức tạp và khó: 


- khán. 


PHƯƠNG ÁN II 


UẤT phát từ quan điềm cho 
rằng lạm phát ở nước ta là 
đo sự mất cản đối nghiêm 
trọng giữa nhu câu bằng Hiền 
(nhu cầu có khả năng thanh toán) với 
khả năng cung ứng của nền kinh tế 


*x 


quốc dân và trong hoàn cảnh thực tế 
hiện nay của đất nước không có diều 
kiện tăng cùng một cách nhanh chóng 
bằng con đường dày mạnh sản xuất 
đề cân bằng cung cầu, phương án này 
chủ trương thực hiện các biện pháp- 


_BỊ. 


đồng bộ nhâm từng bước xóa bỏ bao 
cấp qua giá và bao cấp qua vốn (bao 
gồm cả vốn ¡ngân sách và vốn tín 
dụng) và chuyền dần các đơn vị kinh 
tế sang hạch toán kinh doanh đề nó 
tự chủ về tài chính, tự chịu trách 
nhiệm về lỗ lãi và trên tửng chặng 
thực biện *đông giá, đông lương. 
đông tiền ° đề hạn chế cầu cho tiêu 
dùng và cả cầu cho sản xuất nhằm 
giảm dần sự mất cản đối cung—cầu, 
tiến tới cân bằng cung - cảu. đề chấm 
dứt lạm phát. ỉ 


I— VỀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN 
CHỐNG LẠM PHÁT 


Chống lạm phát đòi hồi phải có 
một hệ thống tồng hợp các biện pháp 
đồng bộ, trong đó có những biện 
pháp ngoài phạm vi kinh tế như tiết 
kiệm chỉ tiêu quốc phòng, an nình, 
tranh thủ các nguồn vốn nước 
ngoài, V.V. Ở đây chỉ bàn tới các “biện 
pháp kinh tế. 

1.1. Tư tưởng chủ yếu của giai nhap. 
Nguồn gốc của sự mặt cản đối cơ 
cấu kinh tế là do mở rộng sản xuất 
công nghiệp (kề cả giao thông vận 
tái, xây dựng...) không đùng hướng 

và bát chấp hiệu quả, trên eơ sở lao 
cp về vòn, về giá. Tỉnh trạng mài 
cân đối này đã dân đến nguy cơ lạm 


phát. Nhung xóa bỏ lao cấp làng 
những cách làm sai lảm mày năm 
qua lại làm bùng nỗ lạm phát, đầy 


giá cả tăng vọt. 


Vi vậy, đề chống lạm phát ở nước 
ta cần tập trung áp dụng đồng bộ eắc 
biện pháp từng bước xóa lao cấp, 
chủ yếu là bao cấp qua giá và qua 
vòn. Fao gồm cả vốn ngàn sách và 
vốn tin đụng. Về tư tưởng chủ yếu 
của các giải pháp chống lạm phảt; có 
thề trình bày vẫn tắt như sau: 

— Chöỏng bao cấp về vốn: cái tiến 
` e bản hoạt động của ngàn hàng, ni 
là điềm then chót nhất. 
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— Chống bao cấp về giả: cải tiến 
cơ bản cơ chế định giá và quản lý 
giá. 

Cả hai điềm then chốt nói trên gắn 
liền với các biện pháp tăng thu và 
tiết kiệm chỉ ngân sách là trọng tâm 
của các biện pháp chống lạm phát, vi 
trên thực tế bao cấp về vốn và về 
giá đều là bao cấp từ ngân sách. 

— Ilai biện pháp then chốt trên 
phải được thực biện trên cơ SỞ 
chuyền các đơn vị kinh tế sang kinh 
đoanh đề nó được tự chủ, đồng thời 


-eũng buộc nó phải thật sự tự chịu 


trách nhiệm về tài chính (lời ăn, lỗ 
chịu). Trên cơ sở này, VIỆC Xóa bỏ 
lao cấp về giả sẽ làm cho giá cả 
thực sự tác động tới sản xuất, làm 
bộc lộ hiệu quả thực của nó, từ đó 
làm they đồi cơ cấu sẵn xuất và tiêu 
dùnøs theo hướng ceó- hiệu quả, có lợi 
cho thu và chỉ ngân sách. Nâng dàn 
giá “đầu vào * lên, kết hợp chặt chẽ 
với chếng lao eấp về vốn, làm cho 
giá ca tậc động đến việc cải thiện cơ 
cấu sản xuất, và đến lượt nó, cơ cấu 
tiêu dùng cũng thay đôi theo, làm 
thay đỏi lưỡng quan giá đầu ra. Đó 


là con đường cơ bản đề giải quyết 


vấn đề tỷ giả công — nông, xóa bỏ 
bao cập giả “đầu ra ». 


1.2. Nội dung cơ bản của giải pháp. 
“hạn chế cau”?®, 


Như trên đã nói, lạm phát là tình 
trạng màt cân đối giữa lưu thông 
tiền tệ và lưu thông hàng hóa theo 
hướng lưu thông tiên tệ tăng nhanh 
hơn tóc độ tăng hàng hóa, tức là nhu 
cầu bằng tiền (nhu cầu có khả năng 
thanh toán) tăng nhanh hơn tốc độ 
tăng cũng về hàng hóa. Có thề kkắc 
phục tỉnh trạng này bàng hai cách: 
tăng cung hàng hóa hoặc (và) giảm 
câu eó khá nàng thanh toán. 

Nếu không thê tầng cung lằng cách 
vav nợ hoặc xin viện trợ nước ngoài, 
thì chỉ có tăng cung bằng con đường 
tăng sẵn xuải. Chính vì vậy, nhiều 
người cho răng hiện nay con đường 


` 


duy nhất đề giải quyết tình trạng mất 
càn đối tiền — hàng là phát triền sản 
xuất. 


Ý kiến này thoạt nghe có về rất 
hợp lý, vì chỉ có đảy mạnh sản xuất 
mới: đáp ứng được nhu cầu ngày 
càng tàng của nhân dân, mới cải 
thiện được đời sống, v.v. và v.v. 
Thật ra, áp dụng vào điều kiện lạm 
phát, ý kiến này phạm phải sai làm 
cơ bản. Ở đây có sự làm lần giữa 
thẻa măn “nhu cầu ngày càng tặng 
của nhàn dân ? với nhu cầu bằng tiền 
tăng có tính chất lạm phái. Thực tế 
không thê tăng tốc độ phát triền sản 
xuất lên vài trăm phần trăm một 
năm đề tha mãn nhủ cầu tăng cÓ 
tính chất lạm phát hiện nay. 


Lạm phát đang ở mức 3 con số, 
Trong điều kiện ấy, đề duy trÌ sản 
xuất ở mức không đôi (chứ chưa nói 
tới mở ròng sản xuất) thị đã phải trả 
giá là lạm phát trầm trọng thêm: 
muốn duv trì được sản xuât không 
giảm trong điều kiện giá tăng liên 
tục, cần phải tiếp tục tăng phát hành 
dề đáp -ứng vốn cho sản xuất, lưu 
thông.. | 


Vì vậy, ý kiến cho rằng có thề 
_phát triền sản xuất, “ăng cung bàng 
mọi giá đề giải quyết tình trạng mất 
cân dối cung—cầu biện nay và do đó 
cLõngø được lạm phát, là ảo tưởng. 


Hơn nữa, với trình độ kỹ thuật 
cực kỷ l;e hậu và trình độ tồ chức 
sản xuất yếu kéin như hiện nay, đề 
duy trì được quy mÔ sản xuất công 
nghiệp (mặc dù chỉ ở mức 10 — 50% 
công suất thiết kế và phản tán tản 
mạn khắp nơi) nhà nước phải bỏ ra 
hằng năm hàng tỷ rúp, dô la vay nợ 
nước ngoài và một phần tích lũy từ 
các ngành khác. Thu ngàn sách về 
công nghiệp trên thực tế chính là (hu 
lãi giả (thu phần vốn do chính nhà 
nước bỏ ra, một phần khác bị gặm 
mòn và biến thành thu nhập của các 
cơ sở công nghiệp). 


Như vậy, càng mở rộng sản xuất 
theo kiều đó, thì ngân sách càng bội 
chỉ, lạm phát càng trầm trọng và 
thực tế là hủy hoại sức sản xuất 
xã hội. 

Một nền kinh tế chỉ phát triền lành 


-mạnh khi nào sản xuât được mở rộng 


trên cơ sở hiệu quả thiết thực cho 
phép và càng phát triền thì hiệu quá 
càng cao, chát lượng càng töi, càng 
có lợi cho ngàn sách. Đó là nền sản 
xuất thực sự đứng vững và phát triền 
trên đòi chắn tự chủ về vốn, tự chịu 
trách phiệm về lỏ lãi, 

Do đó, con đườgg chủ yếu đề chống 
lạm phát là bạn chế cầu£ tiến tới cân. 
bảng cung — câu. 


hiển pháp khống chế cầu có khả 
năng thanh toán là : nâng giá lên dần 
(hoặc đè cho giả lên tự do) kết hợp 
với các biện pháp đông bộ không chế 
không cho tin đưa vào lưu thông 
tăng lên tương ứng với tăng giá, 
giảm dần tốc độ phát hành, tiến tới 
chấm dứt phát hành thừa. 

Hạn chế cầu đề chốrg lạm phát 
bao gôm cả hạn chế cầu cho tiêu dùng 
và hạn chế cäu«cho sản xuất. Nó đòi 
hỏi phải có những hy sinh nhất định. 
mới chống được lạm phát. Đó là điều 
lâu nay ít được đề cập tới trong các 
kế hoạch và chương trình ,chống lạm 
phát ở nước ta. 

a) Hạn chẽ cầu cho tiêu dùng. Hạn 
chế cầu cho tiêu dùr g (kề cả tiêu dùng 
nhà nước và tiêu dùng nhân đân) đòi 
hỏi phải một niặt hạn chế rhữtr g công 
trình đầu tư phí sản xuất, khca trương 
lăng phí, mặt khác bạn chế tùng thụ 
nhập danh nghĩa (thu nhập lắng tiền): 
của dàn eư. Trong khi giá cả hàng hóa: 
còn tăng. điều đó sẽ làm ảnh bưởng 
tới thu nhập thực tế của đàn cư. Vi 
vậy, phải tính toán chặt chế mức độ. 
không chế đề đâm bảo tùng bước lạn 
chế được lạm phát, vừa không giảm 
đột ngội mức sống, quá khả năng chịu 
đựng của nhân đàn lao động, Điều 
quan trọng hơn, phải có biện pháp. 


6n: 


+ 


thích hợp nhằm phân phối lại thu 
nhập, bạn chế bót khó khăn của 
những người làm công ăn lương (đặc 
-biệt là khu vực có đồng lương cố định 
như khu vực hành chính — sự nghiệp), 
khắc phục một bước tỉnh trạng phân 


phối thu nhập quá bất hợp lý hiện 


hay _ 


b) Hạn chế cầu cho sin xuất, Hạn 
chế cầu cho sản xuất đỏi hỏi phải hạn 
chế tăng đư nợ tín dụng và tăng lãi 
suất cho vay lên múc hợp lý (sát với 
chỉ số lạm phát). Trong điều kiện giá 
vật lư, nguyên liệu tìng, nhiều xí 
nghiệp sẽ gặp khó khăn. Ơ đây cần 
hiều đúng thái độ đối với sản xuất; 
không phải chúủú' trương xóa bỏ bao 
cap về giá và vốn là đề hạn chế sản 
xuất. Văn đề cốt lõi ở đày là hiệu 
quả kính tế, sản xuất có hiệu quả 
thi cần khuyến khích phát triền mạnh, 
nhưng đổi với các xí nghiệp sản 
xuat không có hiệu quả thì không thề 
-eứ bao cấp mãi. - : 


Xóa bỏ bao cấp về vốn và giá đầu 
vào chính là biện pháp kinh tế chủ 
_vếu nhất nhằm hướng các hoạt động 
kinh tế vào nàng cao hiệu quả, làm 
bộc lộ những cơ sở yếu kém, sống 
dựa vào bao cấp của nhà nước và trên 
cơ sở đó có cách xử lý đúng đắn đề 
tập trung tài nguyên của đãt nước cho 
các cơ sở sản xuất giỏi, có hiệu quả 
cao. Đây chính là một biện pháp quan 
trọng nhất đề giải phóng sức sân xuất 
xã hội. 

Clống bao cặp VỀ vốn, vẻ gii và 
chỗng lạm phát là cần thiết, song sắp 
xếp lại sẵn xuât đòi hỏi phải có thời 
gian và phát làm từng bước. Đứng 
trước sức ép của các biện pháp chống 
bao cấp, xí nghiệp có thề gặp khó 
khăn, hoặc chưa chuyên kịp. làm cho 
sản xuất trì Trệ, thậm chỉ giam sút, 
Đây là cái giá phải trà để khắc phục 
được tỉnh trạng lạm phát. Hơn nữa, 
việc xử lý các xí nghiệp sản xuất 
“không có hiệu quả dòi hồi phải giải 
qukết một loạt những hậu quả xã hội 
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phức tạp như vấn đe công ăn việc 
làm, đời sống, vv. Vi vạy, quá trình 
xóa bao cấp phải được tiến hành trên 
cơ sở tính toán và cân nhắc kỹ sao 
cho phù hợp với sức chịu đựng của 
nền kinh tế và khả năng của nhà nước 
trong việc xử lý các hậu quả xã 
hội có thề xảy ra. 

Nước ta tiến hành chống lạm phái 
trong điều kiện nền kinh tế suy thoái 
và phải dựa vào sức mỉnh là chính, 
nên khó tránh khói những hy sinh cíun 
thiết. Nếu không nhận thức rõ điều 
này sẽ khó xác định được quyết tàm 
thực biện triệt đề các giải pháp đồng 
bộ chống lạm phát. Làm nửa vời; 
không đồng bộ thì không những 


không hạn chế được lạm phát mà có 


thề làm cho lạm phát bùng lên nghiêm 
trọng hơn. 


II— CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỀ 
CHỔNG LẠM PHÁT 


2.1. Yê giá cả — tiền lương. 


— Trên cơ sở khôi phục lại quyền 
kiềm soát, kiềm tra giá ca đối với 
một số loại vật tư, hàng hóa quan 
trọng fheo một danh mục nhiều hơn 
so với điều kiện bình thường, nhà 
nước tiến hành điều chính giá bán lẻ, 
quv định tran» giá đối vói một số 
sản phầm quan trọng, đặc biệt là 
những sẵn phầm trực tiếp ảnh hưởng 
đến chỉ ngân sách. Tréên éơ sở đó nhà 
nước tiến hành điều chỉnh lương và 
định thu nhập được miễn thuế cho 
các khu vực kinh tế khác. Sau đó thực 
hiện “đông giá, đông lương » và tiến 
hành kiềm tra liên tục, mọi vi phạm 
sẽ bị đánh thuế nặng và nghiêm trị. 

— Sau khi “đóng băng » giá bán lẻ 
một thời thời gian, thực hiện nâng 
giá đầu vào? lên một mức và sắp 
xếp tại sản xuất, nhà nước cho phép 
các đơn vị kinh tế tự do điều chỉnh 
giả trong một giới hạn nhất định 


hoặc nhà nước chủ động nâng giá một 
số mạt hàng do nhà nước định giá. 


Sau đó tiến hành « đóng băng» bước” 


tiếp theo. 


2.2. Về tiền tệ. 

— Khống chế tốc đô phát hành tiền 
mặt vào lưu thông một cách tích cực 
đề khi nhà nước cho phép tự điều 
chỉnh giá, tốc độ tăng giá bán lẻ phải 
nhỏ hơn mức giá vật tư (đầu vào) đã 
được nâng lên. 

— Tiến hành điều chỉnh định mức 
vốn vay tín dụng trong quá trinh 
nâng giá vật tư sao cho tốc độ tìng 
vốn phải thấp hơn nhiều so với tốc 
độ tăng giá đầu vào. Khi dãi suất tín 
dụng bằng hay vượt mức lạm phát, 
hạn chế này sẽ bãi bỏ. - 

— Xóa bỏ việc dùng ngân sách nhà 
nước đề cấp phát, bồ, sung vốn cho 
các dơn vị sản xuất, kinh doanh. 

- Từng bước xóa bỏ bao cấp tín 
dụng bằng cách nâng dàn lãi suất tín 
dụng (có phân biệt đối tượng trong 
một thời gian) kết hợp với kinh doanh 
hóa hoạt động của ngân hàng, đồng 
thời mở rộng các hình thức huy động 
vốn cho sản xuất, kinh doanh bằng 
_ cách phát triền các tồ chức tín dụng 
_ hợp tác, tư nhản. 

- Xây dựng hệ thống các văn bản 
pháp quy làm cơ sở cho hoạt động 
kinh doanh của ngân hàng. 


2.3. Ti5%n lương và thu nhập. 


— Đối với khu vực hành chính, sự 
nghiệp. ồn định tiền lương thực tế 
trong từng thời gian, tương ứng với 
«trần » giá bán lẻ kinh doanh. 

- Đối với khu vực sản xuất, kinh 
doanh, gắn liền lương với hiệu quả 
sản xuất kinh doanh của từng cơ SỞ, 
xóa bỗ bao cấp về vốn, về giá «đầu 
vào ? đề khắc phục tỉnh trạng ăn 
chênh lệch giá vạt tư. 

— Nhà nước không khống chế mức 
thu nhập tối đa, nhưng căn cứ vào 
trần giá đề xác định mức thu nhập 


hợp lý trong từng thời kỳ đối với 
khu vực sản xuất kinh doanh; xác 
định suất miễn thuế và áp dụng thuế: 
lũy tiến đối với phân thư nhập vượt: 
mức hợp lý nói trên. 

_ Đối với khu vực quốc doanh, thuế 
thu nhập đáih trên tông quỹ lương 
công với tiền thưởng vượt mức 
hợp lý. : 

2.4. Đối với cÁc xí nghiệp. 

— Điđôi với mở rộng quyền tự 
chủ của xí nghiệp, nhà nước buộc xí 
nghiệp tự chịu trách nhiệm về lỗ lãi 
và đảm bảo nghĩa vụ đóng góp đối: 
với nhà nước; tự chủ từng bước về 
vốn, về giá. 

— Tách chức năng quản lý nhà 
nước về kinh tế với chức năng kinh 
đoanh, tách ngân sách nhà nước với 
ngàn sách xí nghiệp, = 


2.5. Lưu thông vật tư, hàng hóa. 


— Xóa ngay các khâu trung gian 
trong. lưu thông, đưa thẳng vật tư — 
hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi 
trực tiếp tiêu thụ, không qua các nấc: 
trung gian. 

— Chuyền dần các chức năng thực: 
hiện các chính sách xã hội từ giá cả 
sang cho tài chính đề thực hiện các: 
chính sách đúng đói tượng, trên cơ 
sở đó chuyền dân toàn bộ hàng hóa 
bán lẻ sang kinh doanh. 


— Hạn chế, tiến tới xóa bỏ tỉnh 


_ trang cấp phát—giao nộp trong cung 


ứng vật tư và tiêu thụ sản phầm. Rà 
xét lại kế hoạch phân phổi vật tư, 
đành một tỶ¬lệ thích đáng đề áp dụng 
cơ chế đấu thău và kinh doanh vật 
lư. 

— Đối với một số hàng tiêu dùng 
thiết yêu (trước mắt là lương thựe),. 
ngoài dự trữ quốc gia, cần tập trung 
xây dựng qu$ỳ dự trừ kinh doanh, 
giao cho tồ chức chuyên trách sử dụng, 
tham gia vào mua bán khi căn thiết 
đề điều hòa thị trường dưới sự chỉ 
đạo thống nhất của nhà nước. 
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2.6. Kế hoạch hóa. 


— Đồi mới cơ chế kế hoạch hóa theo 
"hướng mở rộng quyên tự chủ về kế 
hoạch sản“ „uất kinh doanh cho các 
đơn vị kinh tế cơ sở, giảm dần hệ 
thống chỉ tiêu pháp lệnh. Chuyền 


_một số mặt hàng, trước mắt là hàng - 


tiêu dùng, sang cơ chế đấu thầu giao 
vật tư co sản xuất và hướng tới cơ 
.chế bán vật tư—mua sản phầm. 
—— Đối với những mặt hàng mà nhà 
nước xét thấy cần phàn phối theo 
địa chỉ cho các hộ tiêu thụ, thì nhà 
nước mới giao chỉ tiêu pháp lệnh 
(định giá tiêu thụ theo địa chỉ kế 
hoạch, bù lỗ kịp thời). Số mặt hàng 
loại này nên hạn chế và giảm dân. 
— Đối với các sản phầm nhà nước 
không giao chỉ tiêu pháp lệnh, xí 
nghiệp được quyền tự lựa chọn 
phương án sản xuất và tiêu thụ, 
¬ Cai tiến chế độ phân cấp kế 
hoạch, khắc phục tình trạng chia cát 
thị trưởng theo địa giới hành chính. 


2.7. Tài chính. Ngoài các biện 
pháp tăng thu và tiết kiệm chỉ, cần 
áp dụng các biện pháp bồ sung sau 
đây: 

~ Quy định nghĩa vụ của các đơn 
vị sản xuất, kinh doanh phải hoàn 
trả cho nhà nước khoản trích khấu 
hao tài sản cố định mà nhà nước đã 
đầu tư trước đây. 

— Mở rộng dịch vụ phi hàng hóa 
(du lịch, khách sạn, v.v.) và sự 
nghiệp (y tế, giao dịch, v.v.) nhằm 
góp phần tăng thu cho ngàn sách. 

2.8. Xuất nhập khầu và ngoại tệ. 

— Đối với bộ phận hàng hóa xuất 
khầu theo hiệp định nhà nước ký với 


các nước xã hội chủ nghĩa, tử nguồn „, 


ngoại tệ tập trung nhà nước giao chỉ 
tâêu kế hoạch pháp lệnh cho các tỒ 
chức sản xuất và các đơn vị xuất 
khầu và còn phải tiếp tục bù lỗ, còn 
đối với những mặt hàng khác, nhà 
nước quy định mức khoán bù lỗ cho 
xuất khầu trong từng thời gian, đơn 
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vị xuất khầu được quyền tự thỏa 
thuận giá mua với người sản xuất. 

Tỷ giá kết toán nội bộ áp dụng 
đối với hoạt động xuất nhập khầu-: 
này do nhà nước quy định và điều 
chỉnh định kỳ. 

— Áp dụng cơ chế kinh đoanh, mua 
bán ngoại tệ đối với các loại hàng 
hóa xuất khầu khác. Tỷ giá mua bán 
ngoại tệ do ngân hàng quy định tùy 
theo tình hình cung cầu ngoại tệ trên 
thị trường. Tỷ giá này cũng áp dụng 
đối với kiều hỗi và ngoại tệ du lịch, 

— Bồ sung sửa đồi chế độ thuế xuất 
nhập khảu và hạn ngạch xuất nhập 
khầu nhằm thực hiện chính sách bảo 
hộ sản xuất ở trong nước, hạn chế 
tiêu dùng xa xỈ và khuyến khích tăng 
xuất khầu. . 


III — CÁC GIAI ĐOẠN 
THỰC HIỆN 


Giai đoạn 1 (kéo dài từ 6 tháng 
đến Í năm): _ 

1—Áp dụng giá kinh doanh đối với 
toàn bộ thành phầm, vật tư, nguyên 
Vật liệu bán ra thị trường tiêu thụ 
ngoài quốc doanh nhằm nâng vốn lưu 
động cho xí nghiệp sản xuất và 
thương nghiệp và tăng số tiền mặt 
thu hút vào ngân hàng. 

2— Ắp dụng tỷ giá ngoại tệ bằng - 
tỷ giá kiều hối đề thu hút ngoại tệ 
mạnh vào ngân hàng. 

Sau 1 tuần áp dụng điềm 1 và 2, 
tuyên bố “ đông giá, đông lương, đông 
tỷ giá » và sử dụng mọi biện pháp đề 
thực hiện quyết định này. 

3— Bất buộc các xí nghiệp sản 
xuất, thương nghiệp có tiền mặt tồn 
quỹ trên mức qủy định phải gửi vào 
ngân hàng và ngân hàng có trách 
nhiệm đáp ứng ngay khi các xí nghiệp 
cần sử dụng. Trong trường hợp xi 
nghiệp hay ngân hàng không thực hiện 
đúng theo hợp đồng vay trả phải chịu 
phạt. 


4-Giảm phát hành tiền xuống 
khoảng 10- 205 một năm, chỉ trong 
trường hợp đặc biệt khân cấp mới 
phát hành thêm, nhưng không được 
vượt quá“40% một năm. Tín dụng chỉ 
được cấp phát dựa vào/số tiền gửi 
tiết kiệm và tiền ký gửi vào ngân 
hàng. Bắt buộc các ngân hàng chuyên 
doanh địa phương phải nộp khoảng 
20% số tiền ký gửi vào ngân hàng 
rung ương (qua các-chỉ nhánh ở địa 
phương) đề điều phối tiền mặt trên 
bình diện cả nước. 


5-- Ấp dụng ngay lãi suất tiền gửi 
là !0% tháng (120% năm) và lãi suất 
cho vay là 15Ã% tháng (180X năm) dối 
với thương nghiệp. Đối với sản xuất 
eó thề thấp hơn :-124 tháng (141% 
năm). Sẽ điều chỉnh lãi suất xuống 
ngay khi lạm phát giảm dựa vào 
nguyên tắc : lãi suất tiền gửi ít nhất 
bằng tốc độ lạm phát và lãi suất cho 
vay bằng lãi suất tiền gửi cộng thêm 
3—ö5^2. 

Đối với cơ sở sản xuất không chịu 
đựng được lãi suất cao bát buộc phải 
chkuyền hướng sản xuất, thay đồi hình 
thức sở hữu, cho thuê, đầu thầu, v.v: 


6 — Thực hiện các biện pháp tăng 
thu yà tiết kiệm chỉ đề cân bằng ngàn 
sácH. Ch4m dứt phát hành tín dụng đề 
trang trải cho ngân sách.. 


7—Sau 3 hoặc 6 tháng có thể bỏ biện 
pháp ®đông lương * nhưng ván giữ 
«đông giá, đông tiền ». Xí nghiệp có 
hề táng lương dựa vào kết quả sản 
xuất. nhưng không được quá mức tăng 
năng suất lao động. 


Sau 6 tháng thực hiện, nếu tốc độ 
tăng phát hành tiền vượt quá 40 
năm và ngân sách còn bị thàm hụt 
lớn thì kéo đài các biện pháp ở giai 


đoạn 1 thêm 6 tháng nữa, cho dếnkhis 


nào tốc độ phát hành tiền xuống dưới 
40X năm và ngân sách thiếu hụt ở 
mức có thề chấp nhận sẽ chuyền sang 
giai đoạn 2. 


Giai đoạn 2. Thực hiện các biện 
pháp còn lại nhằm xóa bỏ chính sách 
bù lỗ cho xí nghiệp quốc doanh, trao 
quyền tự chủ thật sự cho các xí nghiệp 
trong sản xuất kinh dcanh. 


I—Xéa bỏ biện pháp 


“động giá. 
› đông lương, đông tỷ giá s. 


2 — Ấp dụng từng bước giá 
kinh doanh đối với toàn bộ nguyên 
vật liệu bán cho xí nghiệp quốc doanh. 
Trước tiên, áp dụng giá kinh doanh 
đối với xi măng, sắt thép và gỗ đề 
giảm đầu tư xây dựng cơ bản. Sau đó 
đến than, dầu hóa, giấy và cuối cùng 
là điện. : 


3— Sau mỗi lần điều chỉnh các giá 
_nói trên, có biện pháp xử lý đối với 
những xi nghiệp thưa lỗ triền miên, 
tiếp tục bù !ỗö có điều kiện đối với: 
Ömột số xí nghiệp và sẽ xử lý như khi 
nàng lãi suất tín dụng. - 


4—Sau khi phần lớn các nguyên vật 
liệu nhập bán cho xí nghiệp quốc” 
doanh được nâng giả, nhà nước có 
thề quyết định xéa bỗ việc quy định 
giá đàu ra giữa các xí nghiệp quốc 
(doanh với nhau (øiá đau ra đổi với 
thị trường tự do đã được thả nội ở 
ngay giai đoạn 1). 


Ä— Tiếp tục thắt chặt hơn các biện 
pháp về tín dụng, tiên tệ. Giảm tốc 
độ phát hành tiên xuống dưới 20% 
năm đề dua đến việc giải quyết-toàn 
điện lạm phát. 


6—Ơ cuối giai đoạn này việc. cân 
bằng ngân sách phải được giải quyết. 


7— Chuyền thu quốc đoanh sang thu 
thuế và đánh thuế thu nhập đề khuyến 
khích đầu tư mở rộng sản xuất và đầu 
tư theo chiều sâu, hạn chế tiêu dùng 
quá mức. 

Giai đoạn 2 sẽ kết thúc khi tóc độ 
phát hành tiền giảm xuống đưới 10% 
và thu chi ngân sách đã được cân 
bằng. 
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| PHƯƠNG ÁN IV 


I—THỰỤC TRẠNG VÀ 
NGUYÊN NHẢN LAM PIIÁT 


I — Thực trạng. Tỉnh hình lạm 
phát ở nước ta hiện nay đã được 
nhiều sách báo, tạp chí bàn tới, đặc 
biệt được các nghị quyết của Đảng 
đánh giá khá rõ nét như sau: 


Nghị quyết Đại hội VI chỉ rõ: 
trước mắt, thực hành những biện 
pháp có hiệu quả đề hầm bớt lạm 
phát và tốc độ tăng giá...?® (1), tiếp 


1 — Bội chi ngân sách 

2 — Bội chỉ tiền mặt 

3 — I.ượng tiên trong lưu thông 

4 —- Chỉ số giá cả trị trường 
xã hội 


Nếu lấy mức độ tăng năm sau so 
với năm trước thi : nức bội chỉ ngân 
sách năm 1986 so với nàm 1985 tăng 
gấp 2.95 lần, nàm 1987 so với năm 
1986 tăng gấp 3,27 lần. Chỉ số giá 
cả thị trường tiấm 956 so với nàm 
1985 tăng gấp 5,88 lăn, năm 198/7 so 
với năm 1986 tăng gấp 3,86 lần, đến 


tháng 6-88 tốc độ bội chỉ và tốc 


độ tăng tiên mặt trong lưu tông 
còn lớn hơn: 

Những số liệu trên chứng tó nền 
kinh tế — lài chính nước ta đang Ở 
trong linh trạng lạm phát trầm trọng, 


2 — Nguyên nhân của lạm phát.. 


hiện nay. 


Trước khi nói đến nguyên nhàn ta 


hãy bàn qua về phạm trủ lạm phát... 


Lạm phát là một quan hệ kính tế 


thực hiện sự phần phối lại thu nhập 


quốc dân giữa nhà nước và các tạng 
lớp dân cư, là xu thế phân phối nhằm 
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đến nghị quyết 1! của Bộ chính trị 
(khóa VI kháng định: eLạm phát 
nghiêm trọng và kéo dài... năm 1988 
lạm phát càng nghiêm trọng hơn biều 
hiện tập trung ở giá cả thị trường 
tăng cao đột biến, lượng tiền phát 
hành thêm đề bù đắp bội chỉ ngân 
sạch và cho vay tín dụng tăng nhanh 
chưa từng có, đồng tiền mắt giá rất 
nhanh ›. 


ĐỀ minh họa rõ thực trạng lạm 
phát hiện nay, ta điềm qua một số số 
liệu sau đày : 


1980 19682 1986 1987 


l &0,9 208,6 687 

| In 4,/ 2Ÿ _ Bl,9 

Í 2,2 9,; 32,5 

l 17,3 101,8 . 471,3: 
(2) 


chống đỡ các khó khăn đột biến của 
nhà nước như chiến tranh, thiên tai 
mất mùa, khủng hoảng kinh tế v.v. 


Do bản chất của lạm phát như, 
vậy nên chủ thẻ trực tiếp gây ra 
lạm phát thường bất đầu từ phía 
nhà nước, dù đó là hành động tự 
giác bay không tự giác. Bởi vì biều 
hiện của lạm phát trước hết là 
hiện tượng tăng giá, tăng giá một 
cách đột biến. Nhưng vì sao lại tăng 
giá? Có thê có nhiều nguyên nhân, 
nhưng nhìn từ góc độ tiền tệ thị 
tìng giá là do-sức mua của đồng 
Liền giam ,sút, hay còn gọi là sự mất 
giá của đồng tiền, do tiền phát hành 
vào lưu thông quá nhiều, lượng tiền 
lửn kơn lượng hàng v.v. Nhất là đồng 


(1) Van kiên Đại hội VÌ, Nirb Sự thật, Hà 
nói, 1987, tr, 75 

(1) Dáo cáo của PEPS Lê Văn Hưng, Vu cân 
đối Hộ tài chinh - 


tiên ấy là tiền giấy, lại là tiền giấy 
của tài chính chứ không phải đồng 
tiên tín dụng. Tiền giày tài chínl, 
không có hàm lượng vàng đảm bảo 
thì.chỉ đơn thuần là những tờ giấy 
màu mà chính phủ in ra cưỡng bức 
đàn chúng phải lưu hành. Đặc điềm 
lưu hành của tiền giấy là đã phát ra 
thi nó đi mãi, đi không bao giờ quay 
trở lại điềm xuất phát. Muốn nó quay 
trở lại thì nhà nước phải có một 
lượng hàng mới phát ra. 


Tiền của ta hiện nay về cơ bản' 


van là tiền tài chính. Do vậy nhà 
nước buộc phải phát hành ngày một 
nhiều đề chỉ tiêu. Đó chính là lạm 
phát: là puân phối lại thu nhập quốc 
đản để nhà nước giải quyết các khó 
khăn. Nhưng vì nhà nước quản lý nền 
kinh tế theo lối bao cấp nèn càng lạm 
piát càng phân phối lại thu nhập của 
chỉnh bản thàn nhà nước và người ăn 
lương. ~ | 

Vi sao nhà nước bắt buộc phải phát 
hành thêm tiền đề chỉ tiêu, đề cho 
vay v.v. ? Vi sự huy động tiền của dàn 
quá kém cỏi, vì sự bao cấp nặng nề 
và tràn lan của nhà nước, vi sản xuất 
thua lỗ, chậm phát triền và mất cân 
đối nghiêm trọng v.v. 
__ Tử những đặc điềm đó, có thề quy 
nguyên nhân lạm phát ve hai điềm 
chủ yếu như sau : 


1 — Ñguyên nhân sâu xa: đo sự mất 
cân đối ngày một nghiệm trọng giữa 
sản xuất và như cầu. 

+ Sản xuất thị có tầng nhưng tăng 
rất chậm, lại kém hiệu quả. Nghị 
quyết IÍ của Bộ chính trị còn kháng 
định: sản xuất không chỉ táng chậm 
mà còn « sút kém». Theo số liệu so 
sánh vẻ số tăng thu nhập quốc dân 
với số tăng người làm việc trong II 
nấm, từ 1976 đến 19§7 thi năng suất 
lao động hầu như không tăng. 

Ví dụ: 

— Thu nhập quốc dàn 
1987 / I976: 142,9%. 


sản xuất 


_— Số người làm việc trong khu vực 
sẵn xuất (kê cả người ngoài độ tuôi 
ao động): 143% Q3). 


Xét! về mặt nhu cầu của xã hội thì 
nhu câu tăng quá nhanh do sự hám 
đầu tư, do dân số táng nhanh, do nhu 
cầu về quốc phòng, do bộ máy nhà 
nước, bộ máy đảng, đoàn thê, bộ 
máy gián tiếp trong sản xuất v.v. 
phình ra quá sức chịu đựng của nền 
kinh tế. 

Sự mất cân đối sâu sắc giữa sản 
xuất và nhu cầu đã làm thành một 
gánh nặ¡g quá tải đẻ lên nền kinh tế 
nước fa. Sự mất cân đối nặng nề đó 
cộnp thêm với sự đột biến về thiên 


- tại, địch hẹn, đầu cơ tích trữ càng 


làm cho lạm phát bùng nồ đữ dội. 


2 — Nguyên nhân trực tiếp : chủ yếu 
là do sự điều hành nền kinh tế của 
nhà nước. 

— Có th có nền kinh tế mất cân 
đối, yếu kém nhưng vẫn không có 
lạm phát. Ghung quanh ta có những 
nước eòön: mất cân đối hơn ta nhưng 
chưa hán đã có lạm phát. Bởi vì sự 
mất eân đối giữa sản xuất và tiêu 
dùng là khả năng đề đưa đến lạm 
phát chứ chưa phải lạm phát hiện thực. 

Trái lại Ởở một số nước kinh tế 
phát triền, thậm chỉ có nước đang Ở 
thời kỳ tương đối phát đạt như Hung- 
ơøa-ri, Trung quốc hiện nay vẫn cứ 


_xảy ra lạm phát trầm trọng. 


Vậy nguyên nhân thứ hai của lạm 
phát phải là sự điều hành quản lý 
của nhà nước. Ví dụ: nên tài chính 
rất eo Đẹp mà fa lại chủ trương bao 
cấp tràn lan. : 

— Sản xuất kém cỏi mà tiêu dùng 
ai thích chơi sang, thích mua sắm các 
loại xe đắt tiền, thích tô chức ăn uống 
linh định, phân phối bất chấp quy 
luật kính tế v.v, Viện sĩ A-ban-kin, 
trong tham luận tại Hội nghị toàn 
liên bang lân thứ 19 ĐCS Liên xò đã 


(33 Số liệu của đoàn Oóc lốp, tháng 3-1988 
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nhác lại câu nói của nhà kinh tế Nga 
xuất sắc vào đâu thế kỷ này như sau : 
« Nghĩa vụ của nhà-nước quản lý là 
phải hiều biết một cách vững chắc 
chính trị kinh tế học và có thề mạnh 
đạn nói rằng bất kỷ một chính phủ 
nào không hiều được các quy luật 
của khca học ấy hoặc là coi thường 
chúng thì tất nhiên phải chết vì sự 
sụp đỏ của nền tài chính, 


“Tóm lại, phải 
nhàn trực tiếp và gián tiếp thì lạm 
phát mới xây ra. Ta cần khẳng định 
điều đó đề đi đến các biện pháp 
chống lạm phát dưới đây. 


1I— BIỆN PHÁP CHỔNG 
LẠM PHÁT HIỆN NAY 


Từ nguyên nhân và thực trạng trên, 
ta có thề đi đến một số hiện pháp 
chống lạm phát như sau : ï 

Vi lạm phát là một hiện tượng kinh 
tế phức tạp ảnh hưởng sàu sắc đến 
mọi quá trình kinh tế — xã hội nên ta 
phải có biện pháp chống lại một cách 
tương đối lâu đài và toàn diện, đồng 
lòng hiệp lực từ trên xuống dưới. 

Ta có thề ví nền kinh tế đang lạm 
phát như một con thuyên chớ nặng 
quá tải, lại đang ở trong cơn phong 
ba bão tấp. Do vậy muốn vượt được 
hiểm nguy thì phải có hai điều kiện: 


1— Phải có người cầm lát vững 
vâng, kiên quyết, mau lẹ và kịp thời 
trong mọi tỉnh thế. Người cầm lái đó 
hiện nay là nhà nước nhưng phải 
tập trung cao độ ở nhà nước trung 
ương. Có như vậy mới lái được con 
thuyền đang chòng chành hiện nay. 


3 -- Con thuyền muốn đi được phải 
có động lực ! sỨc gØiÓ, Sức nước, sức 
bơi chèo v.v. Do vậy phái biết tạo ra 
động lực đề chống lạm phát. Nếu có 
ai đó chỉ quan tâm đến lợi ích cục bộ 


hoặc những lợi ích vật chất nhỏ hẹp, 


z0 


có cá hai T 


» 


hoặc đề cho tình cảm tiều tư sản lấn 
t... thì nhất định sẽ dẫn đến sự bắt 
kham, vô chính phủ; trống đánh xuôi 
kèn thồi ngược và rất có thể con 
thuyền bị chìm đắm. Trong những giờ 
phút hiềm nghèo của nước Nga những 
năm 20, Lê-nin đã sử dụng những 
biện pháp cứng rắn, chặt chè, tập 
(trung một cách triệt đề, kịp thời và 


"Người đã thu được thắng lợi. Người 


nói rằng: «Do tỉnh trạng rỗi loạn về 
kinh tế, chúng ta không thấy sự cải 
thiện, nhưng chúng ta chỉ có thề khắc 
phục được tỉnh trạng rối loạn đó bằng “ 
chế độ tập trung, bằng cách từ bỏ 
những lợi ích thuần túy địa phương. 
là những lợi ích rõ ràng đã làm cho 


- người ta chống lại chế độ tập trung, 


song chế độ tập trung lại chính là lối 
thoát duy nhất cho tình thế của chúng 
ta» (4). 


Lúc này không ghế cần phải tập 
trung nói chung, mà l,ê-nin còn yêu 
cäu phải tập trung đến mức như một 
người chỉ huy dàn nhạc biết đến từng 
nhạc cụ và nhạc cỏng của dàn nhạc. - 
Người nói : « Đề cho trung tâm có thề 
không những chỉ khuyên bảo, thuyết 
phục, bàn eãi (như trước đày văn làm) 
mà thật sự điều khiền đội nhạc, thi 
cần phai biết chính xác ai sử dụng 
đàn vĩ cầm, sử dụng ở đâu. sử dụng _ 
đàn vĩ cầm nào, ai đä và đang học 
chơi dụng cụ nào ở đâu, ai, ở đâu và 
tại cao đánh sai nốt nhạc (khi nhạc 
điệu bắt đầu làm chối tai), đề sửa lại 
nốt sai dó thi nên chuyền chỗ ai, như 
thế nào, và vào chỗ nảo (5). 

Thiết nghĩ đất nước ta hiện nay 
đang cần một người lái, người chỉ huy 
tập trung như một nhạc trưởng của dàn 
nhạc. Trong điều kiện của cải còn Ít 
ôi, nhu cầu lại lớn, nếu cứ phân tán, 
cứ tự phát mạnh ai nấy làm, nép dưới 
những từ mỹ miều # năng động. sáng 


(1) V.Í, lLê-nin: Toản tập, Nxb Tiến bộ, 
Mit-xcơ-va, 197%, t. 37, tr. 526 
(5) V.I lê-nin: Toản tập Nxrb Tiến bộ, 


Mát-xcơ=va, 


` 


19:9, t. 7, tr. 25 


tạo, thoáng v.v.®, lấy lỗ của người 
khác làm lãi của minh, đề cho nhà 
nước trung ương bị vỡ nợ còn mình 
thì dùng ngoại tệ trao đồi, mua bán 
ngoài ý định của nhà nước trung 
ương thì sẽ đến những hiện tượng 
“lãi giả, lỗ thật *, lãi cục bộ, lỗ toàn 
quốc v.v. 

Lúc này động lực chính phải là tập 
trung, tẬp trung được sức lực, tiền 
của đề chỉ vào việc chính đáng nhất, 
đó mới- chính là sức mạnh. Dân 
chủ cũnz là một động lực, một xu thế 
của thời đại. Hiện nay ta không được 
xem thường, nhưng cũng không nên 
lạm dụng dân chủ đề coi thường miộọi 
quy chế, kỹ thuật kinh tế — tài chính 
của nhà nước. 

Trên cơ sở những quan điềm chung 
đó, có thề có các giải pháp trong các 
giai đoạn như sau : 


Giai đoạn]: gọi là giai đoạn tỉnh 
thế. 

+ Mục tiêu của giai đoạn này là: 
chặn đứng được tỉnh trạng rối ren, 
tri trệ hiện nay, tạo lập được một sự 
thống nhất và tập trung cao độ cho các 
giải pháp kinh tế - tài chính tiền tệ, 
giá cả. | 

+ Thời gian đẻ thực hiện giai đoạn 


này là hai năm, từ ray đến nắm 1990. a 


Đây là một thời gian ngắn ngủi 
nhưng đủ sức đề ta chấn chỉnh tồ 
chức, điều chỉnh các lệch lạc về phản 
cấp ngân sách, về mức động viẻn, về 
các quy chế chính sách, luật ngân 
sách v.v. 

+ Nội dung và biện pháp cụ thê 
của giai đoạn này như sau : 

a) Chấn chỉnh người cầm lái (cụ 
thề là nhà nước trung ương). 

1— Xác định người cầm lái số {, 
nhân vật trung tâm bé ghỉi tay lái 
điều khiền con thuyền lúc này phải 
là nhà nước trung ương. Mà đã là 
nhân vật trung tàm, là người cầm lái 
thi phải có thực quyên. Hiện nay xét 


về mặt thực lực kinh tế, nhà nước 


trung ương chỉ nắm được có 1/9 số 
ngoại tệ hiện có. Mặc dầu nợ nước 
ngoài không lớn, chỉ khoảng I0 tỷ 
trong đó chỉ 1/4 là nợ đô la, thế mà 
phải chịu vỡ nợ, mang tiếng không có 
khả năng trả nợ nước ngoài nhưng 
lại có khả năng đề cho các tỉnh, 
thành lấy ngoại tệ đi sắm hàng trăm 
tàu thuyền, mua hàng trăm xe Tôyôta, 
hàng trăn vi đê Ô cát xét v.v. 

Nhà nước trung ương ra sức bội 
cbi đề cho các nhà nước địa phương 
bội thu gấp từ 10 đến 20 lần số ngàn 
sách trung ương cấp về cho họ. Ví 
đụ: năm 1987, trong ngân sách thành 
phố Hỏ Chí Minh khoản bội thu lớn 
ấp 5,2 lần so với khoản trung ương 
cấp về, Thuận hải gấp 6,5 lần, Đồng 
nai 8,9 lần, Tây ninh 10,7 lần, Long 
an íˆ,8 lần. 

Tóm lại, biện pháp một là phải tạo 
lập một thực quyên về kinh tế, về 


luật pháp, thật tập trung, thật nghiêm 


minh cho nhà nước trung ương đề có 
đủ sức lực chống chèo với lạm phát. 

2— Thiết lập các đội kiêm tra, 
thanh tra đi về địa phương thay mặt 
chính phủ đánh thuế tồn kho, giải 
phóng hàng trăm tỷ đồng vật tư dự 
trữ quá mức, tập trung về ngàn sách 
nhà nước trung ương. | 

3 — Thiết lập một số đội có quyền 
lực đặc biệt về các cơ sở chống tham 
những, chống chỉ tiêu lng phí vô 
hiệu quả, chống lập quỹ đen ngoài 
ngàn sách, ngoài ngàn hàng v.v. 

4 — Kết hợp với các đòi công tác 
đặc biệt phát động quần chúng phát 
hiện các hiện tượng tham ô, làm sai 
chính sách. 

5 — Lập các đội chống buôn lậu, 
chống đầu cơ tích trữ, đây mạnh quản. 
lý thị trường, đây mạnh lưu thông 
hàng hóa, * 

0 — Ra một số luật: luật về thuế, 
luật ngân sách, luật chỉ thủ tiền mặt, 
luật vẻ thuế bán nhà đất và các bát 
động sản lớn v.v. 


7] 


= Sắp xếp lại tồö chức các nông 
trường, các nhà máy ; tiến hành phân 
loại, bảo hiềm lỗ có thời hạn, sắt 
nhập, cho thuê, hạ cấp, giải thê đấu 
thầu v.v.. 


8 — Từng bước sắp xếp lại bộ máy 
nhà nước, đảng, đoàn thê theo hướng 
gọn nhẹ, giảm từ 1/3 đến 1/2 biên 
chế, giảm bộ máy giản tiếp xuống 
dưới 10%. 


9 — Rút bớt một bước bao cấp qua 
_ gIÁ: | 

— Giá các tư liệu, vật tư sắt thép, 
đưa lên gần giá quốc tế đề chống bủ 


giá, bù lỗ ngoại thương, chống đua „ 


nhau tích trữ đề án chênh lệch giá, 
bớt bao cấp qua ngân sách. 


— Giảm bớt chênh lệch giá. 


10— Xét cho vay và cấp vốn lưu 
động cho các cơ sở còn thiếu, theo 
“hướng: vốn tự có do nÌ:à nước cấp 
chiếm 1/3 đến 1/2, còn lại phái tự lo, 
tự huy động dưới nhiều hình thức. 


11 — Về lài suất nzân hàng : thời kỷ 
lạm phát không thể có lãi suất thấp. 
Đề nghị giữ vững lãi suất đi vay và 
cho-vay như hiện nay, đâm báo lãi 
suất phải lớn hơn sự mắt giá dòng tiền, 

Khi xi nghiệp thiếu vòn lưu động, 
nhà nước chưa cấp đủ thị cho vay 
như lãi suất hiện này, là được, nếu ta 
hạ nữa là lâm tế liệt tín dụng, tiếp 
tục bao cấp qua tín dụng. 

12 — Nâng tỷ lệ động viên lên 28 — 
30% mức thu nhập, hiện nay chỉ mới 
18 — 20%. 

— Bảng một số hinh thức thuế, dân 
dần chuyên thuế sang ngân hàng thụ, 
giảm bớt bộ máy thủ thuế. 


13 — Từ nay đến 1990 xét lại phân 
cấp ngân sách giữa trung ương và 
tỉnh — huyện — xã theo hướng thu 
hẹp ngàn sách địa phương lại, nhất 
là các tính phia Nam, 

b) Biên pháp tạo động lực trong 
thời gian này là: 
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1 — Phát huy sức mạnh của tập 
trung và dân chủ, trong đó phải nhấn 


mạnh tập trung, coi tập trung là một 


động lực mạnh. 
— Nhà nước trung ương đề cao 


sức mạnh của luật pháp, sức mạnh 
hành chỉnh. 


— Nhà nước trung ương sử dụng 
các vật tư như xăng đầu, sắt thép, 
xi màng, than, lương thực đề điều 
hành bằng đòn bảy kinh tế. Công cụ 
thuế, Hãi suất tín dụng phải được sử 
đụng mạnh mẽ theo hướng chống 
bao cấp. . 


2 — Tính lại tỷ giả, điều chỉnh lai 
tỷ giả theo hướng sát với quan hệ 
cung cầu trong nước, sát với sức mua 
của đồng tiên Việt nấm, sát với giá 
thị trường quốc tế về 4 loại tỷ giá như 
sau: 

+ Tỷ giá công nông nghiệp: từ l1 
thời kỷ 1981 — 1985 nay chỉ còn 1/71 — 
1/1,2 (là quá bất lợi cho việc chống 
lạm phát lúc nàv), đề nghị điều chỉnh 


lại 1/2 đến 1/242. 


+ Tỷ giá ngoại hối: phải tính lại 
sức mua của đóng tiền ta so với đô 
la, với đồng rúp cho hợp lý, cách tính 
đo các cơ quan chuyên môn xử lở. 

+: TỶ giá kết toán nội bộ: tử mức 
chung 800 đ/1 rúp và 900đ/1 đô la ray 
đã lên 2§0 đ?7i -đô 1a, Nhưng C¡ văn 
đẻ 6009 đ/1 đô la là quá thấp. Phải khác 
phíc tam lý sợ tầng giá, đi đến giù 
giá bằng sự bao cấp, bàng thua lÔ. 

+ly giả hàng nhì mậu dịch và 
kiều hỏi : phải xem xét lại theo hướng 


trên, 


3 — Nhà nước trung ương phải nắm 
độc quyền một số công cụ kinh tế có 
tính chàt ®chủ bài» đề ön định giá 
trước hết đó là lương thực và vàng, 
bạc, đá quUÝ V.V, -. 

— l.ê-nin dạy rằng: phải xem đối 
phương đăng dùng con át chủ bài gì 
đề định chúng ta, đề ta cũng phải đùng 
chính con át chủ bài đô đánh lại 
chúng. Những át chủ bài địch dùng 


đề đánh ta suối 10 năm qua chính là 
tương thực và vàng. Chúng chủ dòng 
chọn đúng thời cơ đề gây ra những 
cơn sốt vàng, những cơn sốt cao để 
vơ về hàng núi tiền của xã hội. 

Vị vậy, thứ nhất : đề nghị nhà nước 
trung ương nắm trong tav mình một 
SỐ công ty kính doanh lương thực 
bán buôn cực mạnh, có kỹ thuật kinh 
doanh, chủ yếu là kinh doanh tòng 
-_ hợp, không chỉ có quan hệ trong nước 
mà phải có cả quan hệ quốc tế, 

— Thứ hai: Nha nước phải có dự 
trữ chiến lược hàng triệu tấn lương 
thực dưới nhiều hình thức đề làm áp 
lực, khi thì bán ra khi thì mua vào. 

— Thứ ba : có chính sách giá ön định 
cho người trồng cây lương thực trong 
5 năm đề họ an tàm đâu tư thàm: canh, 
không hoang mang dao động như hiện 
nay. 

— Thử tư: xem lại mức đàu tư có 
trọng điềm nhưng phả: hợp lý, càn 
đối từng điều kiện kết câu hạ tàng, 
điều hành và vận chuyền Nam—Báe 
giữa đồng bằng sông Hồng, đồng bằng 
sông Cửu long và một số vùng khác. 
Tỷ lệ hiện nay là đồng bằng sông Cửu 
long chiếm 14 diện tích cả nước mà 
đầu tư 38%. còn đồng bảng sông 
Hồng 10%. 

— nhứ năm: đối với vàng, bạc 
cũng phải làm tương tự như lương 
thực : ` : 

+ Có công ty. kinh doanh vàng, 
bạc cực mạnh trong cả nước nắm 
trong tay ngắn hàng trung ương. 

+ Cho nhập vàng vào để nhà nước 
trung ương thu mua theo giá thỏa 
thuận và độc quyền kính doanh. 

+ Tiến tới có dự trữ vàng, có quan 
hệ quốc tế về vàng trên cơ sở đó đi 
đến phát hành đồng tiền tín dụng có 
hàm lượng vàng chủ yếu đề cho vay 
kinh đoanh v.v. chứ không phải đề 
chi che ngàa sách. Cho lưu hành bai 
đồng tiền một thời gian. có the đến 
nám 1995 thị đãt nước sẽ không còn 
hai đồng tiền nữa. 


— Mọi biện pháp khác như định 
chỉ số giá cả đồng tiền chuẩn v.v. đều 
không nên coi đó chỉ là những hiện 
pháp nửa vời, íL hiện lực, ví dụ, đong 
rúp chuyển khoán, lấy giá cố định 1852 
đều là những đứa trẻ chưa sinh ra đã 
chết từ trong bụng mẹ rôi. 


{Nhà nước trung ương từng bước 
Llạo lập các cơ chế: 

~ Xóa bỏ độc quyền sản xuất 

. — Phát huy cao đọ cơ câu kinh tế 
ð thành phần 

— Từng bước đề cho các xi nghiệp 
bớt phụ thuộc vào bộ, vào bộ máy 
nhà nước mà trái lại đề cho nó phụ 
thuộc trực tiếp vào thị trường, vao 
các công ly mẹ, Vào người tiêu 
dùng. 

— Tùng bước tạo lập một hệ thống 
trị trường đa dạng, từ thị trường tư 
Hiệu sản xuất đến thị trường sức lao 
động v.v. 

— Từng bước tạo lập cơ chế cạnh 
tranh, coi đảy là động lực đề phát 
triền sản xuất, đôi mới kỹ thuật. 

— Đông thởi xới các bước trên, 
từng bước mở rộng quvền tự chủ sản 
xuất kinh doanh của cơ sở, theo hướng 
tự chú nhưng không phân tán vô chính 
phủ, tự chủ nhưng không cục bộ 
phường hội v.v. 

Tóm lại, thời kỷ từ nayv đến hết 
năm 990 là thời kỷ tình thế, lặp lái 
trật tự kỷ cương. sáp xếp lại lực lượng 
đề chặn đứng sự rối ren ách tác trì 
trệ hiện nay. 

Thời kỷ này phải làm cho nhà nước 
trung tương có đủ thực quyền về 
j3 Tiát: 

Tr Thực quyền về kinh tế: nắm 
chắc các vạt tư vay về, nhập về như 
2 triệu tấn xăng dàu, hàng triệu tàn 
than, sắt thép, xi măng, phần đạm, 
máy ¡nóc v.Vv.; không dùng vật tư đó 
đề phản phát bình quân, đề chia phản 
theo bệ thông hành chính mà các vặt 
tư đó phải là công cụ đòn bầy đề nhà 
nước trung ương nắm lương thực, 
nắm hàng hóa. nắm vàng, nắm tiền, 


+Ê 


» 


Muốn vậy trong tav nhà nước trung 
ương phải có một số công ty kinh 
doanh cực mạnh đủ sức cửỉ phối các 
công ty con, công ty địa phương. Cần 
chống phân tán, chống chạy theo lợi 
(ch cục bộ mà bộ mác lợi ích œñ HƯỚC, 

— Nhà nước trung ương khóng được 
phân quyền, phản cấp đi đến chia 


quyền cho bất cứ ai, Có như vậy mỚI. 


điều hành được đất nước lúc này dũng 
như l.ê-nin đạy: tập trung cao đỏ là 
lối ra duy nhất của tình trạng rối ren 
hiện nay. Ai làm ngược lại chỉ là ảo 
tưởng mà thôi. 


Giai đoạn 2: : từ 1991 đến 1995. 

+ Mục tiêu của giai đoạn này là 
bước đầu ồn định và phát triên. 
Trước hết phải 
ngân sách về cơ bản, ồn định được 
tiền tệ, ồn định được giá cả ở mức 
tương đối (vẫn còn lạm phát Ở mức 
trên dưới 55). 

+ Nội dung chủ yếu của giai đoạn 
này như sau: 

a) Vẽ phía người cầm lai (tức là 
nhà nước trung ương) 

1 — Tiếp tụe củng cố sắp xếp lại bộ 


máy nhà nước gọn nhẹ, tiếp lục giảm 


biên chế, giảm bao cấp, bù giá, bù 
lỖ v.v. 

2— Tiếp tục hoàn thiện, bồ sung 
một số mặt kinh tế —tài chính và lập 
pháp. 

3 — Tạo lập môi trường kinh doanh 
như cơ ohẽ cạnh tranh, cơ chế thị 
trường, cơ chế giá, giao dần chức 
năng sản xuất kinh doanh cho hai đối 
tượng chủ yếu sau đây: 

— Các công ty kinh doanh trung 
ưƠng 

— Các cơ sở sản xuất kinh đoanh ; 
tuyệt đối không được đưa chức năng 
sản xuất kinh doanh cho bộ, địa 
phương và ngành. 


,b) Về phía tạo động lực: 


Động lực số 1:đầy mạnh lưu thông 
hàng hóa, từ lưu thông hàng hóa mà 
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thăng bằng dược, 


+, 


_ 


thúc đầy sẵn xuất hàng hóa phát triển. 
thăng bằng ngàn sách. ön dịnh tiền tệ: 


Đ.ng lực số 2:thực hiện sự phan 
chia quyên sở hữu và quyền sử dụng 
vẻ fư liệu sản xuất theo hướng : 

— Nhà nước giữ độc quyền về sỞ 
hữu nhưng phải thiết lập cơ chế buộc 
quyền sở hữu đó phải được thực hiện 
về kinh tế dưới nhiều hình thức, như 
tô nhượng, thuế, cho thuê quyền sử 
dụng v.v. 

— Tạo điều kiện cho người sử dụng 
được sử dụng một cách thực sự, lâu 
đài, có quyền thừa kế đề bọ đem hét 
sức lực, trí tuệ khai thác triệt đề các 
tư liệu sản xuất hiện có trong lay. 

Động lực thứ 3 của người sản xuất 
hàng hóa, cụ thể là các xí nghiệp, công 
ty, hợp tác xã, hộ cá thể v.v. chính 
là cạnh tranh và lợi nhuận. Cho đến 
ray chưa có cơ chế nào thay thế hai 
động lực đó cả. Ta không được khinh 
sut và câu nệ, không sợ tự phát lên 
tư bản. Nên nhớ sự cạnh tranh năm 
trong khuôn khồ tay lái của nhà nước 
chuyên chính vô sản. 

Động lực thứ 4: tạo lập những hình 
thức kinh tế quá độ, những nắc thang. 
chủ nghĩa tư bản nhà nước mà đi lên, 

Tạo lập những nấc thang xã hội 
hóa thông qua những bình thức tích 
lũy, tích tụ tập trun£: dịch vụ theo 
kiều những các len xanh đi ca, công 
xoóc xi om, tờ rớt, công gơ lơ mẻ rát 
đến công ty xuyên quốc gia. Đó chính 
là sức mạnh của tập trung, của liên 
hiệp hóa, của liên kết liên doanh. 


Động lực thứ 5: Phát huy cao độ 
dân chú theo hướng 'tự chủ tài chính 
đề thực hiện khảu hiện : nhà nước 
không phải nuôi xi nghiệp mà xí nghiệp 
tự nuôi mình, nuôi nhà nước, tự tích 
lũy và tích tụ nhưng không phường 
hội. 

Động lực thứ 6: phát huy sức mạnh 
đân tộc kết hợp với sức mạnh thời. 
đại. 

(Xem tiếp trang 36) 


“THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


Nhân kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập Quốc tế cộng sản 
(3-1919 — 3.1989) 


La-nin, Quốc tế cộng sản và 


“Vấn đè Đông dương” 


Ự xuất hiện của Quốc tế còng 
sản (Quốc tế IÍI) vào tháng 
3-1919 de Lê-nin đứng đầu đã 
tạo bước chuyền căn bản 
trong lịch sử phong trào cộng sản và 
công nhàn quốc tế, cũng như trong 
phong trào giải phóng dân tộc hiện đại. 


s 


Giải quyết vấn đề dàn tộc và thuộc 
địa là một trong những cống hiến 
lịch sử của Quốc tế III. Lần đàu tiên 
trong lịch sử phong trào cộng sản 
quốc tế, [.ẻ-nin và Quốc tế III đã đặt 
ra văn đẻ liên mình giữa phong trào 
giải phóng đàn tộc với cuộc đấu tranh 
của giai cấp vô sản ở các nước phái 
trên. Chính vị vậy, tên tuổi của Lê- 
nn và Quốc tế HỊ đã hoàn toàn 
chnh phục những người con ưu tú 
của các đản tộc phương Đông. trong đó 
có đồng chí Nguyễn Ái Quốc, người mà 
đâu những năm 20 của thế kỷ này còn 
đang mò mẫm tỉm đường cứu nước. 

\ 


ĐỒ QUANG HƯNG * 


Vào những năm 20 của thế kỷ này, 
vấn đẻ Trung quốc và An độ ~— hai 
quốc gia lớn nhất ở chàu Á — chiếm 


-Vị trí quan trọng nhất trong «Chính 


sách phương Đông » của Quốc tế II. 
Xứ *Đông dương thuộc Pháp» xa 
xói còn ít xuất hiện trong những văn 
bản buôi đâu của Quốc tế cộng sẵn. 


Tuy vay, qua những tài liệu quý 
bắu còn lưu siữ của Quốc tế cộng sản 
cũng có thề nói rằng, ngay từ 
đầu, Quốc tế HT đã chú ý đến * Vấn đề 
Đông dương s, | 


Hài viết này nhằm phác họa lịch 
sử hình thành eVấn đề Đông dương? 
trong Quốc tế JÌNT, 


Em nói về sự hình thành Vấn đề 


- Động dương ® trong Quốc tế IHI, cần 


nhàn mạnh ràng, chính Lẻ-nin vĩ đại 


W Phỏ tiên sĩ sử học 
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đã đặt nền móng cho vấn đề ấy. 
Ngay từ những năm đầu của thế kỷ 
này, Lê-nin đã nghiên cứu tình hình 
các nước thuộc địa và phụ thuộc Ở 
châu Á, trong có có Việt nam. Từ 
năm 1908 đến năm 1916, Lê-nin đã 
ba lần đề cập đến tỉnh hình Đông 
đương và Việt nam trong các bài báo 
“Những chất dễ chây trên trường 
chính trị thế giới » (đăng trên tờ 
Người vô sản số 33, ngày 0-8-1908), 
Tồng kết một cuộc tranh luận về 
quyền tự quyết ”(16-1916)... Phải chăng, 
chỉnh từ những đỏng chữ quý báu 
của Lê-nin khi Người viết về cuộc 
binh biến của binh lính Ấn độ ở 
Xin-ga-po và cuộc âm mưu khởi 
nghĩa của vua uy Tân ở kinh thành 
Huế tháng 5-1916 đã khiến cho cái 
tên «Án nam ? xuất hiện treng Tuyên 
ngôn của Quốc tế II ngay từ khi 
_ mới thành lập €Ð). ¬- : 


Tiếp sau Lê-nin, nhiều nhà chính 
frị, kinh tế, sử học, xã hội học cũng 
đã quan tâm tới vấn đề Đông dương 
và Việt nam: ` 


Giáo sư Mkhi-ta-ri-an, nhà Việt 
nam học xô viết nồi tiếng nhận xét 
rằng : đặc điềm cho vay lãi, ăn bám 
của chủ nghĩa thực đàn Pháp đã đề 
lại dấu ấn không phai mở trong 
phương thức bóc lột ở Việt nam cũng 
như tronø quan hệ tư bản chủ nghĩa 
mới. được du nhập vào Việt nam cuỗi 
thế ký trước. 


Tại Đại hội VI Quốc tế cộng sản 
(1928) đồng chí Tồug bí thư Đảng 
cộng sản I-ta-li-a Tô-gli-át-ti đã phân 
tích sâu sắc thủ đoạn làm giàu của 
nhà bảng Đông dương đề bác bố 
nhữi g lập luận giả đối của chủ nghĩa 
S phi thực dân hóa? (décolonisation) (2) 
ï nhiều còn chỉ phối một số đảng Ở 
châu Âu trong Quốc tế cộng sản. 

Đầu những năm 20, ở AXlát-xcơ-va 
xuất hiện nhiều công trình nghiên cứu 
của các nhà Phương Đông học xô 
viết như Gu-be, Đan-xin, Va-xi-lép- 
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va... về văn đề xã hội, kinh tế Đông 
đương. Phần lớn các tác giả ấy đều 
có bài trên các tạp chỉ của Quốc tế IH 
hay của các tồ chức quần chúng và 
các cơ quan chuyên môn như Công 
hại đỏ, Phương Đông mới, Phương 
Đông cách mạng, Tư liệu vê những 
vấn đè dân tộc và thuộc địa v.v. 


Tại Đại hội lần thứ nhất các dàn 
tộc phương Đông họp ở Ba-eu (9-1920), 
đồng chí Páp-lô-vích, đại điện Ban 
chấp hành Quốc tế III, trong tham 
luận của mình đã hai lần nhắc đến 
vấn đề Đông dương. 


Tài liệu mới đây che chúng ta biết 
rằng. Quốc tế III không tự giới hạn 
như vậy. Đầu năm 1920, trong khi 
phái bộ của Vôi-tin-xki đến Thượng 
hải đề xúc tiến lập nhém Cộng sản 
đầu tiên ở Trung quốc, thì ngày 23-4 
năm ấy, lãnh sự Pháp ở Via-đi-vô-xtốc 
mật báo cho toàn quyền Đông dương 
ràng Quốc tế 1II đã lập ở dó một cơ 
quan chuyên môn đề tuyên truyền | 
cộng sản vào Trung quốc và Đông 
Nam Á, | 

Viên lãnh sự Pháp đã không lầm. 
Theo bức điện mật ngày 8-9-1920 của 
cơ quan an ninh của thống đốc Nam 
kỳ gửi toàn quyền Đông dương, thì 
Quốc tế II đã cử một nhóm cán bệ 
trong đó có một người Nga tên là 
An-tô-nhi-cốp-xki đến Sài gòn đề 
nghiên cứu tình hình và tuyẻn truyền 
cộng sản, Họ bị theo dõi quá chặt 
và bị trục xuất khỏi Sài gòn ngày 
8-11-1920 kèm theo lời « khuyến cáo? 
của mật thám Pháp cho các địa 
phương «đề phòng họa bôn sê vích 
xâmnhạập 3. 

Tuy vậy, mài đến sau cuộc gặp gỡ 
giữa Ma-nu-in-xki với Nguyễn Á¡ Quốc 

(1) Văn kiện Quốc tế cộng sản (tiếng Nga), 
Mat-xvcơ-va, 1923, tr, 7 

(0) Xem bái phát biều của E-rơ-có-li Gbi 
danh của đồng chí Tô-gli-ảt-(ti) Biên bản tếc 


ký Đại hói VIĨ Quốc tế cộng tản (uếng Ng&®). 
Mả!-xcơ-va, 1929, (, 6, tr, 40 


ở Pa-ri tháng 10-1922 trong thời 
gian họp Đại hội II ĐCS Pháp thi 
mối liên hệ giữa cách mạng Đông 
dương với cách mạng Nga và Quốc 
tế H mới được thiết lập thật sự. 


Maemnu-in-xki tham dự Đại hội III 


của ĐCS Pháp với tư cách là đại diện 
của Ban chấp hành Quốc tế cộng sản. 
Tại Đại hội này, lần đầu tiên Nguyễn 
Ái Quốc được gặp một đồng chí xô 
viết, người rất quen biết Lê-nin. Ma- 
nu-in-xki rất thích thú bài diễn văn 
ngắn gọn và nảy lửa của Nguyễn Ái 
Quốc phê phán các khuynh hướng cơ 
hội, thí dụ như khuynh hướng của 
Phrốt-xa trong vấn đề dân tộc và 
thuộc địa. 
Máy tháng sau ở Mát-xcơ-va, Ma- 
nu-in-xki được Ban chấp hành Quốc 
tế II giao chuần bị báo cáo chính 


cho Đại hội V về vấn đề dân tộc và ˆ 


thuộc địa, ông nhớ ngay đến nưười 
bạn cộng sản Đông dương trẻ tuồi 
của mìỉnh ở Pa-ri và trực tiếp đề 
nghị Ban chấp hành trung ương ĐCS 
Pháp cử Nguyễn Ái Quốc sang nước 
Nga xô yiết làm việc tại Quốc tế IIIL 


. Ngàỷ 30-6-1923 chiếc tàu thủy xô 
viết Các-lơ Liếp-nếch ? từ Iiăm- 
`buốc đã cập bến cảng Pê-tơ-rô-grát, 
Nguyễn Ái Quốc lần đầu tiên đặt chân 
lên nước Nga xô viết, không có một 
thứ giấy tờ gì ngoài tờ *thị thực 
nhập cảnh» mang tên Chen Vang, 
sinh quán ở Đông dương, do cơ quan 
đại diện Cộng hòa Liên bang Nẹa ở 
Đức cấp. Cái ví nhỏ rỗng tuếch, còn 
hành lý chỉ có chiếc va li gỗ nhỏ. 


Ở Mát-xeơ-va, cũng như các nhà 
cách mạng quốc tế khác, Nguyễn Ái 
Quốc- sống ở khách sạn « Luych-xơ? 
trên phố Tvéc-xcai-a (nay là khách 
sạn * Trung ương? ở phố Go-rơ-ki)" 
Trụ sở Quốc tế III lúc ấy ở phố Ma- 
khô-vai-a (nay là đại lộ Ka-H-nin), 
Đồng chỉ đã tiếp xúc với Bu-kha-rin, 
Di-nô-vi-ép, Xta-lin, Ten-lơ-man và 
Đi-mi-tơ-rốp. Bộ phương Đông của 
Quốc tế III đóng ở một ngôi nhà trên 


phố Trôi-i-xki đối điện với thư viện 
của Viện bảo tàng Ru-mi-an-xép (nay 
là Thư viện Lê-nin), Chính ở đây 

Nguyễn Ái Quốc thường làm việc với 

các đồng chí Xen Ka-tai-a-ma, người - 
sáng lập ĐCS Nhật bản ; Trương Thái 
Lôi, một nhà lãnh đạo ĐCS Trung 
quốc bấy giờ; và cả Hôi, thủ lĩnh 
phong trào cánh tả Ấn độ. 


Như vậy là mối liên hệ của Quốc tế 
II với cách mạng Đông đương và 
Việt nam đã trở nèn chặt chẽ.khi ở 
Mát-xcơ-va có mặt nhà cách mạng 
chuyên nghiệp người Việt nam, sử giả 
toàn quyền của những lực lượng cách 
mạng ở Đông dương thuộc Pháp. 
Những báo cáo đầu tiên của Nguyễn 

¡ Quốc về tỉnh hinh Đông dương 
gửi an chấp hành Quốc tế III xuất 
hiện ngay cuối năm 1923, với tư cách 
cộng tác viên của Bộ phương Đông. 
Người đã chính thức đề nghị Quốc tế 
II tồ chức một đường dây liên lạc 
giữa Mát-xcơ-va, Đông dương và Pa-ri. 
Chỉ í† năm sau, đường dây đó đã. 
được thiết lập: một đường từ Pháp 
đến các cảng Việt nam, trước hết là 
cảng Sài gòn ; một đường từ cảng Hải 
phòng qua Hồng kông, nơi sau này 
có văn phòng bí mật của Bộ phương 
Đông mà Nguyễn Ái Quốc thường lui 


tới làm việc. Đường dày nà y có nhiệm 


vụ nhận và chuyền chỉ thị, báo cáo, 
thư từ theo hai chiều, 

Có thề nói Ban chấp hành Quốc tế 
II bắt đầu hiều biết một cách có hệ 
thống, toàn diện về Đông dương qua 
các bài phát biều, điển văn của Nguyễn 
Ái Quốc ở các hội nghị quốc tế, đặc 


. biệt là qua những ý kiến của Người ở 


Đại hội Ý Quốc tế cộng sản (7-1924), 


` gày 20-5-1924 trong thư gửi đồng 
chí Pê-tơ-rốp, Tông thư ký Bộ phương 
Đông, Nguyễn Ái Quốc kiến nghị phá 
vỡ sự đơn độc vốn là nguyên nhân 
đầu tiên gây ra sự suy yếu của các 
đàn tộc phương Đông, đề xuät ý kiến 
lập nhóm Châu Á bên cạnh các nhóm 
La tỉnh, Ẳng-gơ-lô Xằe-xông vốn 


tế 


có trong Trưởng phương Đông ~ nơi 
đào luyện cán bộ cách mạng cho 
các nước phương Đông. 

Những đề nghị ấy sau Đại hội V 
của Quốc tế IHII đã được sự ủng hộ 
của Cô-la-rốp, Tồng bí thư Ban chấp 
hành và Ma-nu-in-xki * người đỡ đầu? 
của Nguyễn Ái Quốc, lúc đó đã trúng 
cư vào Đoàn Chủ tịch Ban chấp hành 
Quốc tế II. 

Một năm ở Mát-xeØ-va, ngoài việc 
nghiên cứu các tác phầm của Lê-nin 
và các văn kiện của Quốc tế IH, tham 
dự khóa ngắn hạn của Trường phương 
Đông, Nguyễn Ái Quốc đặc biệt chú 
ý theo đõi tỉnh hình cách mạng ở miền 
Nam Trung quốc. Đầu năm 1923, 
chính phủ Quảng châu đo bác sĩ Tôn 
Dật Tiên, lãnh tụ Quốc dân đẳng đứng 
đầu, được thành lập. Tháng 1-1221, 
Đại hội lần thứ nhất của Quốc dàn 
đẳng thông qua ba chính sách lớn:eLiên 
Nga », “Liên Cộng », «Ủng hộ công 
nồng »®. 

Nguyễn Ái Quốc đã gửi thư đến 
Đan chấp hành Quốc tế IHII yêu cầu 
được cử về Quảng châu Trung quốc 
đề hoạt động trong Việt kiều. Theo 
báo cáo của Nguyễn Ái Quốc thị 
những hoạt động của Việt kiều ở đây 
đã sôi nồi hàn lên do cương lĩnh cách 
mạng của Tôn Văn. 

Ban chấp hành Quốc tế II đã nghiên 
cứu và chuñn bị chu đáo cho chuyến 
đi của Nguyễn Ái Quốc về Quảng 
chau, 

Trong buồi tiếp Nguyễn Ái Quốc 


Lại trụ sở của Quốc tế III vào mùa thu - 


năm U21, đồng chí Xa-nu-in-xki tô Ý 
mong muốnrinz Nguyễn Ái Quốc với 
những kinh nghiệm cách mạng phong 
phú đã được tích lũy sẽ làm tất cá 
những gì có thề làm được cho việc 
xàyv dựng cơ sở của Quốc tế IHII ở 
Việt nam và các nước khác ở Đông 
Nam Á. 

Bộ phương Đông cũng vạch ra kế 
hoạch cụ thề trên cơ sở những đề 
nghị của Nguyễn Ái Quốc trong việc 
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- 


chuẩn bị điều kiện thành lập ĐCS ở 
Việt nam. Việc liên lạc giữa Nguyễn 
Ái Quốc với Bộ phương Đông sẽ thông 
qua phái đoàn Bô-rô-đin ở Quảng 
châu băng thư, điện báo và báo cáo 
đề Quốc tế III nắm kịp thời các diễn 
biến tỉnh hình cách mạng ở Đông 
dương, Nam Trung quốc và các nước 
khác ở Đông Nam Á. 


Đến Quảng châu vào tháng 11-1924, 
Nguyễn Ái Quốc tồ chức ngay việc 
báo cáo thường xuyên về tình hình 
Đông dương và công việc của mình 
cho bộ phương Đông: và Ban chấp 
hành Quốc tế III. Đù ở rất xa Mát- 
xcơ-va nhưng Nguyễn Ái Quốc vẫn 
giữ được mối liên hệ thuờởng xuyên 
với Quốc tế II. Với tư cách là phiên 
dịch trong văn phòng của Bô-rô-đin 
và qua ông, Nguyễn Ẫi Quốc đã có 
thề thưởng xuyên nhận sự giúp đỡ 
của đại diện Quốc tế Công hội đỏ ở 
Trung quóc Lô-đốp-xki, đại diện 
Thanh niên Quốc tế đỗ Đa-lin, và 
của các cố vấn Liên xô khác như : 
Páp-lốp, Pri-ma-cốp, Bli-u-khe... 


Quan hệ hợp tác giữa Nguyễn Âi 
Quốc và Bô-rô-din mang lại những 
kết qua tốt đẹp. Bô-rô-din đã dành 
cho Nguyễn Ái Quốc những lời khuyên 
chân thành, giúp đỡ Nguyễn Ái Quốc 
trong công tác nhằm thu hút những 
lực lượng chính trị Việt nam ở Quảng 
châu, chọn lựa những thanh niên ưu 
tủ nhất tronø « Việt nam thanh niên 
cách mạng đồng ehí hội *® đề gửi đi 
Mát-xeơ-va học tập, giới thiệu giảng 
viên Liên xô công tác ở trường quân 
sự Hoàng Phố đến giảng tại các 
khóa huãn luyện do Nguyễn Ái Quốc 
tồ chức. 

Cần lưu ý rằng, những năm 1925 — 
1926, được sự giúp đỡ của ĐCS Pháp, 
một số đẳng viên Đ€S Pháp là người 
Việt nam đã được gửi sang học tập ở 
Mát-xeơ-va, như Nguyễn Thế NHục, 
Trần Đình Long, Bùi Tâm. Trần Văn 
Giàu. Cùng lúc đó, từ Quảng châu, 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc cũng đã 


gửi nhiều cán bộ sang đào tạo ở 
Trường phương Đông như Trần Phú, 
Hà Huy Tạp: ở Học viện quân sự như 
Lê Hồng Phong v.v. 

Có thề nói nhóm người Việt 
nam học tận ở Mát-xeơ-va đã giúp 
cho Bộ phương Đông và Ban chấp 
hành Quốc tế III theo đöõi sâu sát, kịp 
thời tỉnh hình Đâng dương và các 
nước khác ở Đông Nam Á. 

.Cuối những năm 20, trên nhiều tạp 
chi của Quốc tế II[ xuất hiện một loạt 


bài nghiên cứu về Đông dương. Trừ. 


một số bài của Nguyễn Ái Quốc, với 
các bút đanh như Nguyễn Ái Quốc, 
Lin, Nguyễn Can... còn có bài của 
các đồng chí lãnh đạo, cộng tác viên 
các bàn chuyên môn của Quốc tế TÍI 
như Đan-xun, An-đrê Mác-tv, Gốt-van 
Gran, Khai-en, Va-xi-lê-a, XNô-viI- 
cốp, Văn Minh, AMi-nhin v.v... Những 
bài nghiên cứu ấy đã góp phần không 
nhỏ đề các đồng chí trong Ban chấp 
hành Quốc tế III chỉ đạo, giúp đỡ 
những người cộng sản Việt nam Xây 
dựng đưởng lối chiến lược và sách 
- lược trong bước đi đầu tiên. 

Dại bội VI Quốc tế cộnz sản họp Ở 
Mát-xcơ-va từ 17 tháng Bảy đến II 
tháng Chín năm 1928 có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng với cách mạng Đông 
đương. làn đảu tiên những người 
công sản Việt nam tham gia Đại hội 
với tư cách một đoàn đại biều đặc 
biệt của các lực lượng cách mạng 
Đông đương. Đoàn gòm ba đại biều 
do đông chí Nguyễn Văn Tạo đứng 
đầu (bí danh lúc ấy là An). 

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn 
Tạo tại phiên họp ngày 17-8-1928 đã 


- chính trị ở Việt 


gây được sự chú ý đặc biệt của Dạ 
hội. 


Trong bài phát biều của mỉnh, 
đồng chí Nguyễn Vàn Tạo đã lưu ý 
Đại hội rằng Đông dương là một xứ 
sở bị bỏ quên» trên các bàn hội 
nghị quốc tế. Đồng chí còn phân tích 
khá sắc sảo tỉnh hình các đang phải 
nam nhữnzg răãm - 
1925 — 1927. sự trưởng thành của - 
phong trào công nhân Việt tam từ 
sau cuộc bãi công của 600 công nhân 
Ba son (Sài gòn) vào tháng 8-192ã. 
và kết luận: “Quốc tế còng sìn cần 
hướng sự chú ý đặc biệt của mình 
vào việc thành lập ĐCS ở Đông dương, 
cần phải nghiên cứu vấn đề tỒ chúc 
các tô chức quần chúng công đoàn và 
nông hội. Chỉ có như vậy giai cấp vô. 
sản Đông dương mới có thê thực biện 
sự giải phóng hoàn toàn. Chúng tôi 
địt tất cả niềm hy vọng của mình vào 
giai cấp vô sản thế giới, trong đó 
trước hết vào giai cấp vỏ sản Pháp, 
Trung quốc, và Quốc tế cộng 
són... ®(1). 


Có thê kết luậnlà, đến Đại hội VI 
Văn để Đông dương » đã thực sự 
được đặt trong chương trình nghị sự 
của Quốc tế III, Cũng từ đó. cách 
mạng Đông dương và Việt nam đã 
thực sự * trở thành một bộ phán 
khăng khít của cách nuang thế giới ». 
như lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thầm 
mong mỏi khi mới đặt chàn đến Mát- 
Xcơ-va, 

(1) Biên Bán sốc ký Đại hội YÏ Quốc t8 sóng 


sẵn (tiếng Nga), Mát-xcơ-vn, 1930, t LÝ, 
tr. 284, : 


rả' 


Thế giới : vấn đề, sự kiện 


VĂN HÚA ki ØN( BẠI TRUNG QUỐC 


Lời người biên tập~— 


hội, sau hơn 10 năm.. 


(ð (Ì MỚI? 


Đr đôi uới những cải cách uề kinh tế Tả 
nền 0ăn hỏa Trung quốc cũng có những dồi 


mới quan (rọng. Gán dd, trén báo chỉ Trung quốc có một số bài đảnh 
gid sự đồi mới đó. Đai lồng thuật sau đâu chủ gếu dựa do bài 
q Thoát khỏi rũi lồng —cửa di đầu tiên ?® của Trần Lâm 0ê bài « Gắp 
rút tác định quy hoạch chiến lược phát triền ăn hóa ® của Hồ Tích 


Vĩ dạng trên tờ Tân hoa văn trích lở rung quốc), số 19 uà số 7 


bd mìọi số bai khác, 


Văn hóa truyền thống phong kiến 
Trung quốc chủ yếu là chuyên chế và 
khép kín. Nó có những vếu tố tích 
cực căn kế thừa. Nhưng nhìn chung 
- nó cần được phê phán, cải tạo. Cái 
đở của nó là bóp nghẹt cá tính— nhân 
cách. Nó như cái lòng ngăn trở mọi 
sự sáng tạo, năng động. Toàn bộ xã 
hội bị trói buộc trong khuôn phép 
của lễ giáo phonư kiến. Viết thì theo 
kinh điền. Nói thị theo thánh hiền, 
Kinh nghiệm 
Hàng n¿hìn năm nay, sách “Xuân 
thu”, c Luận ngữay là khuôn vàng 
thước ngọc đề trị thiên ha. Từ đời 
này. qua đời khác. con người chỉ 
cảu mong yên thân, *vẻn tâm, 
chỉ muốn trở thành cvẻn đàn, sống 
trong một xã hội.“dđại nhất thông, 
thiền hạ thái bình. 

Tâm lỷ an nhàn, bắng lòng với hiện 
trạng là trở ngại chủ yêu dối với 
trào lưu cải cách. Mười năm cai cách 
kinh tế xã hội đã làm biến đồi tâm 
lý đó. Cải cách đã phá vỡ mời khuôn 
phép qdông cứng ® của văn hóa truyền 


§0 


thì theo người trước.- 


lợi người... 


-1988, 


thống phong kiến Trung quốc. Trong 
một cuộc thăm đò, 80Ã số người được 
hỏi đã kiên quyết cho rằng «cải cách 
và mở cửa ở Trung quốc không phải 
là đã quá tAy, mà là chưa đủ›. 70% 
nếu quyết phản đối M kiến cho rằng 
Ccải cách và mở cửa có quá nhiều 
tiêu cực, không lợi cho kinh tế trong 
nước *, Điều này chứng tổ người 
Trung quốc đã bắt đầu muốn vươn 
tới một sự đồi mới. Họ ủng hộ đồi 
mới, muốn đồi mới hơn nữa. Họ 
không thề cam chịu với hiện trạng. 
Cải cách và mở cửa đã làm thay đầềi 
quan niệm về giá trị cen người. Đây 
là một chủ đề lớn của văn hóa. Người 
Trung quốc bắt đầu nhận thức lại 
các lĩnh vực quan trọng nhất của giả 
trị con người. Đó là: con người và 
xã hỏi, đàn chủ và tự do, đạo đức và 
pháp luật, đạo đức và văn hóa, hưởng 
thụ vạt chất và cuộc sống tính thần, 
lý trởng và hiện thực, lợi minh và 
Con người có quyền căn 
cứ vào tiêu chuần giá trị chân chính 
của bản thản mình đề đánh giá lại giá 


trị của các mới quan hệ vừa kề. Con 
"người có quyền dựa vào ý muốn 
chính đáng của bản thân đề theo 
đuôi mục tiêu của cuộc sống, làm 
những việc mà mình mong muốn Ï 


Đương nhiên, tiền đề của những 
điều nói trên là không làm hại đến 
lợi ích hợp pháp của người khác. - 


Xem ra những biến đồi ấy thật là 
kinh người! Trước kia, nói đến «cải 
tôi®, đến «cá tính? là một điêu gÌ 
xâu. Nói đến kiếm tiền, nói đến đời 
sống vật chất tưởng như là ăn cắp 
trong vườn cắm, bị quy kết là ®lõi 
sống tư sản", Nay thì không còn ai 
lên án ai đó phấn đấu ® vì hạnh phúc 
ca nhân". Những đạo lý đơn giản ây 
đi đi vào lòng người như là lẽ sống 
binh thường. 


Trước kia. người ta sùng bái 
« chính trị» như tòn thờ thân thánh. 
Coi chỉnh trị là chức nàng cao quý 
nhãit, là tiêu chuần đề xem xét mọi 
thứ. Ngày nay, người ta đã biết coi 
trọng lợi ích thực tế, coi trọng Sự 
phát triền của cá nhân. Một cuộc điều 


tra trong thanh niên học sinh một số . 


trường đại học và học viện gìn dày 
đã cho thấy: có tới 32—43Ã cho rằng 
“tiền có lợi ích thiết thực hơn lý 
tưởng ». Có người dứt khoát cho rằng 
«chỉ cần có thu nhập cao, làm việc 
gì cũng thích thú ». Về giá trị con 
người, 70 — 76% không tán thành ý 
kiến nói rằng cvạch hướng cho cuộc 
sống cá nhân là chủ nghĩa cá nhân a. 
71—84% cho rằng “không vạch hướng 
cho cuộc sống cá nhân thị khó thành 
.công trong sự nghiỆp »®. Điền này cho 
thấy cuộc cải cách và mở cửa, trong 
đó chủ yếu là phát triền sản xuất 
hàng hóa, giống như một đồng thắc 
xã hội, đang làm thay đồi sâu súc 
quan niệm cũ về giá trị cuộc SÓnÿ. 
từng hước hình thành quan niệm giá 
trị mới. Quan niệm giá trị mới ăn 
nhập vào hành vị của con người như 


là một nội đung văn hóa mới. Sự thay 


_ ~ ˆ s K “ .. ` 
.đồi ấy là biều hiện của tiến bộ 


xã hội. 


Quan niệm về đạo đức xã hội thay. 
đồi Đây là một dạc trưng nội bật 
của văn hóa đương đại ở Trung quốc: 
Quan niệm về đạo dức gán liền với 
quan niệm về giá trị. Trước kia, vàn 
hóa truyền thòng Trung quốc hết súc 
coi trọng bọc thuyết về luàn lý đạo 
đức. Giai cấp thống trị chỉ dựa vào 
học thuyết đó đề cảm hóa con người 
bằng đạo đức, dùng luân lý chứ 
không dùng pháp lý đề trị thiên hạ. 
Trong nhàn dân lao động, điều đáu 
tiên mà người (aA suy ngủ không 
phải là tuân theo pháp chế nhà HIIYỚC, 
mà là lìm thế nào đề giữ đúng nghĩa 
vụ luân lý trong mối quan hệ phức 
tạp giữa người và người. Văn hóa 
truyền thống đẻ cao cái gọi là «trong 
nzhĩa khinh tiền tài?®, “xét đạo đức 


"không xét công lao "` Có nghĩa yêu 


cầu mọi người hãy vì nghĩa» mà 
hiển thân cho giai cấp thống Lrị. 
Căm tuyệt người ta tìm kiếm “công ? 
và lợi", dát dẫn con người hướng 
tới sự hoàn thiện về đạo đức và 
trọn vẹn về đạo nghĩa, con ngư ười 


Ö- phải coi khinh và vứi bỏ f#công » — 


“jơi» và ham muốn vậẬtI chất, col 
những thứ đó là không đạo đức và 
t¡ tiện. | 

Dánh piá đạo đức lề ra có 3 nắc 
thang là : không chính đăng — chính 
đáng — đăng. Nhưng văn hóa truyền 
thống chỉ theo phương pháp chia 
đôi. Tức là không đạo đức là thất 
đức, không quản tử là tiêu nhàn, 
không cao quý nhất định là bỉ ồỒi- 

"Mười năm cải cách đã lầm tl:ay 
đồi sẽu sắc biết bao truyền thông vàn 
hóa đạo đức cũ của Trung quốc. Trước 
hết là xóa bỏ định kiến đối với việc , 
kiểm tiền và kiếm lời hợp phấập. lấy 


lại ý nghĩa đúng đắn của nguyên lắc 


ba 


lợi ¡ch vật  chất,: cua đàn chủ, của sự 
đa dạng trong phong cách sống. gạt 
bỏ việc tôn sùng quá mức cải giáo 
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-điều của đạo đức truyền thống « trọng 
nghĩa khinh tài», coi thường việc 
kiếm lởi. frong cả nước, đang điễn 


ra những hiện tượng mới như có, 
nhiều người đồ xô đi buôn bán, đi 


học tập ở nước ngoài, làm chính trị, 
và khỏng hề giấu giếm việc theo đuồi 
lợi ích. Có người dày lòng tự tin và 
ra: muốn bộc lò tài năng cá nhân. Có 
naữnr tác phầm văn học lún tiếng 
đòi được sống tự đo, thoái mất, sung 
Sướns. Ehi chọn bạn lẻ, bịn đời và 
c3 khi tuyên chọn nhân tái. người ta 
khônzø phủ nhận nhưaø không cỏn 
mặn mà l¿in đói với những đức tỉnh 
_mà trước kia rất đề cao như thật thà, 
độ lượng, vâng lời, phục tùng. Nay 
người fa eoi trọng sự năng động, sảng 
tạo, nhạy bén, tháo vát, năng nồ, 
hiệu quả, tự chủ, bình đăng, cạnh 
tranh, đám nghĩ đảm làm, đám chịu 
rủi ro trong làm ăn. 


Tất cả những chuyện đó đang trở 
thành xu hướng chủ yếu trong toàn 
bộ đạo đức xã hội Trung quốc hiện 
nav: Nhưng sự vật mới ra đời bao 
giờ cũng gây ra những băn khoăn 
trăn trở. (Bài của Hà Tàn, tác giả 
- Frunz quốc, được trích đăng trên Tạp 
chí Cộng sản, số 2-19S2 thuộc loại 
trăn trở này). 


Trán trở thứ nhất: Có phải cải cách 
mở cửa gặp trở ngại chủ yêu từ đạo 
dức truyền thống cũ bay không? Phải 
kiuang định hệ văn hóa truyền thống 
cũ của Trung quốc, trong đo bạo 
gôm cá đạo đức, có những vếu tố 
tích cực. Nhưng nhìn lịch sử my 
nghìn nắm, trong hệ vàn hóa phong 
kiến Trung quốc, tư tưởng chủ đạo 
là chủ nghĩa trung tâm vương quyền 
và tỉnh cảm huyết thếne, vôi ý thức 
luận lý đạo đức *tru: g biển s. lo đó, 
đời sống xã hội bị chỉ phối bởi một 
sức Ÿ rải lớn, bởi vì nó được chỉ 
đao bằng khuôn phép của từ tưởng 
gia tộc, gia trường, huyết thống, tôn 
sùng tiền bỏi, đề cao người cùng dòng 
họ. cường điệu sự trung thành tuyệt 
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đối, người xưa làm sao nay cứ thế. 
trước sao sau váy, khuôn sáo thủ 
cựu, trì trệ bảo thủ, khác xhô tu 
thàn không có tỉnh thân thực tế, tuôn 
thỏa mãn với những «tháng lợi tỉnh 
thần z kiều A.Q., xử thế theo kiều tiêu 
cực, bên cạnh tư tưởng đẳng cấp đặc 
quyền đặc lợi của giai cặp thống trị 
lại có tư tưởng bình quân của nông 
dàn, trọng nghĩa khinh tiền tài, trọng 
nông khinh thương, coi mọi cái sinh 
lợi sinh lãi là của bất nghĩa... 

Hiện say, trong đời sống hiện thưc,° 
trong đạo đức xã hội, đàu dâu cũng 
còn däu ản của quan niệm đạo đức 
cũ nói trên. Hỗ ràng là nó cản trở cải 
cách, gày khó khăn cho tiến bộ xã hội. 


Trăn trở thứ hai: cai cách, mơ của 
đã đề cho văn hóa tư bản chủ nghĩa 
ö ạt thâm nhập: Nuày nay, mọi 
chuyện đã sáng tỏ. Không thể coi mọi 
tư tướng văn hóa của xã hội tư bản 
chủ nghĩa là hoàn toàn thối nát, hoàn 
toàn phần động, là nạn hồng thủy, là 
dã thú. Nhưng trong thực tế, văn có 
những mâu thuần. Nhập vạt tư kỹ 
thuật thì được, nhưng nhập những 
yếu tố tỉnh thản thi khó chịu. Nhạp 
lý luận khoa học tự nhiên thì được 
nhưng nhập văn hóa chỉnh trị và tư 
tưởng vàn hóa thì thíc mắc. Nhập 
những cái khen mình thì mạnh dạn, 
nhưng nhập những cái trái với quan 
điểm của mình, thậm chí những cái 
chửi mình thì lo híng. 


Đã lừ lâu nay, đắn đo trăn trở nói 
tren đã bó tay bó chân nhiều người, 
gây khó khăn cho vi¿e trao đồi văn 
hóa Đông Tày. : 

Căn bệnh «sợ tư bản“ nói trên 
đang ần nâu trong đầu óc nhiều người 
như một loại ác quý. Ngoài ra cùng 
cỏn hai quải vật khác. Mọt là, cho 
rằng Trung quốc có nền văn hóa lau, 
đời. Nhiều cái tiên tiến ở nước ngoài 
đều có thê tìm thấy trong văn hóa cồ 
đại Trung quốc, Nhiều người Trung 
quỏc đã dùng chiêu bài ấy đề tây 
chay văn hóa nước ngoài. Hai là 


thuyết ®Trung quốc là trung tâm vũ 
trụ». Xưa nay, truyền thốn: văn hóa 
Trung quốc đã gieo rắc quan niệm 
Trung quốa là nước lớn, là nước 
trung tâm&e Ngay đến thời cận dại, 
hiện đại, vẫn có người Trung quốc 
cho rằng Trung quốc là trung tâm 
văn hóa thế giới, trung tâm cách 
mạng thể giới. Họ nhìn thiên hạ bằng 
con mắt kẻ cả, bề trên, coi thường 
lân bang, vạn quốc. Họ cho rằn+ học 
văn hóa tư tưởng phương Tày là hạ 
mình, là đầu hàng giai cấp tư sán; 

Nếu không tầy bỏ hai loại tư tưởng 
“nói trén, quyết không thề thay đồi 


bộ mặt lạc hậu của Trung quốc. mà. 


cũnz khônz thê ngăn cần sự xâm nhập 
của văn hóa tư tưởng bên ngoài. 

Đương nhiên, mở cửa cũng có thề 
có cả ruồi, nhạng bay vào. Trong nước 
cũi, có người thuần túy Ê sùng ngoại », 
«sùng tây ?/ Có người thấy dơ tưởng 
sạch, thấy gi rách tưởng lụa là. 
Nhưng người ta không thề sợ nghẹn 
mã nÌ ín ăn, 

Trán trở thứ ba: quan niệm gia 
trị thay đôi, “tư tưởng trọng tiền» 
lạm phát thì làm thế nào? Thực tế, 
hiện có một số Ít người bất chấp đạo 
đức và công luận, tìm trấăm phương 
nghỉin kế đề kiếm tiền một cách phi 
pháp. Loại người này đang làm hại 
thanh danh của đảng, của cán bộ, của 


xã bội Trung quốc, cần phải lén án, ˆ 


Nhưng không thề vơ đũa cả nắm, 
không thề nói đó là chủ nghĩa trọng 
Liên sa. 

Cái gọi là “chủ nghĩa trọng tiền? 
vốn có nội.dung và đặc điềm thời đại 
rất rộ. Nó là sản phầm của sự phát 
triền kinh tế bàng hóa ở trình độ 
cao. Chủ nghĩa trọng tiên ắt dẫn đến 
quan niệm trọng lợi khính nghĩa. 
Không thê đề cho quan niệm này chỉ 
phối tư tưởng xã hội. Song quan niệm 
đó lại phá vỡ quan niệm tiều nông 
hẹp hỏi và quan niệm gia trưởng lạc 
hậu. Quan niệm trọng lợi khinh 
nghĩa, nhin từ góc độ truyền thống, 


-tĩnh, thì đó là xấu, 'áe, vì nó chống 
lại quan niệm truyền thếng là cái đã 


ñnn sâu troiở xã hỏi từ làu đời nay. 
Còn nếu xuất phát từ quan điềm phát 
triên, thì đó là tốt, thiện, vỉ nó tiêu 
biểu cho xu thế phát triền của lịch sử. 


2 
Thực ra, với tư cách là một loại 


. quan niệm về giá trị, chủ nghĩa trọng 


tiên vừa có niịt xấu, vừa có mặt tiễn 
bộ lịch sử. Chủ nghĩa trọng tiền là sự 
phủ định đòi với quan” niệm « quyền 
lực vạn năng ®, Thực tẻ, đây là sự 
thay thế « quan hệ nhân tình giữa 
người và rnrgười » thuộc hệ tư tưởng 
phong kiến bằng « quan hệ tiền tệ giữa 
người và ncưoi * thuộc hệ tư tưởng 
tư bản chủ nghĩa. Cái sau phủ định 
cái trước. Trên ý nghĩa nào đó, đẳng 
sau « quan hệ giữa người và người là 
tiền * có sự lậu thuản của sức sản 
xuất tư bản chủ nghĩa. Còn đẳng sau 
“quan hệ nhân tỉnh giữa người và 
người » thì chỉ là đạo đức luân lý 
phong kiến!Hỗ ràng cái trước tiên 
bộ hơn cái sau. ` 

Nếu nói rằng nav ở Trung quốc đã 
xuất hiện chủ nghĩa trọng tiên, thì 
đó chính là sản phầm của kinh tế hàng 
hóa. Nếu xuất phát từ quan điềm phát 
triền lịch sử, chừng nào xã hội Trung 
quốc chuyền tử « sùng quyền » sang 
“ sùng tiễn *, giao tiếp xã hội từ 
« quan hệ nhân tỉnh ? chuyền sang 
quan hệ « trao đồi ngang giá ? lấy 
tiên làm môi giới, thúc đầy kính tế 
hàng hóa và sức sản xuất phát triền 
ở mức cao, khi đó, mới hy vọng 
chuyền Trung quốc từ xã hội truyền. 
thống sang xã hội hiện đại. Vì vậy, 
nay có một it chủ nghĩa trọng tiền, 
chưa có gì đáng phải lo sợ. 


Trăn trở thứ tư: sự thay đồi của 
quan niệm vê đạo đức có biến người 
Trung quốc thành tự tư tự lợi cả 
không ? Có người lo rằng văn hóa 


` 


phương Tây tràn vào, thị trường cá“ 


nhân chủ nghĩa mở rộng, con người 
biến thành tự tư tự lợi. Ý kiến này 
ít nhất có 2 sai lầm, Thứ nhất : lẫn 


lồn giữa chủ nghĩa cá nhân và tự tư 
tự lợi. Hai là xuất phát từ quan niệm 
đạo đức truyền thống đề xem xét sự 
thay đồi quan niệm đạo đức trong cải 
cách và mở cửa. 

Xưa kia vấn cho .rằng, chủ nghĩa 
cá nhân đương nhiên là tự tư tự lợi. 
Điều đó là dúng. Nhưng thực ra chủ 
nghĩa cá nhìn không đông ughĩa với 
tự tư tự lợi, Chủ nghĩa cá nhâu là nội 
dung chủ yếu của văn hóa truyền 
thống phương Tây và là tiêu chuản 
giá trị của người Mỹ. Nó có nghĩa : giá 
trị và tư cách của con người phải 
được tôn trọng. Mỗi người có quyền 
tự do la chọn cách sống riêng, người 
khác không được can thiệp hoặc cản 
trở. 

Từ lâu nay, người Trung quốc 
thường cường điệu một cách tuyệt đối 
giả trị và lợi ích của cộng đồng, coi 
đó là quy phạm: đụo đức cao nhất. Tử 
đó khiến tuyệt đại đa số người Trung 
quốc chỉ biết tòn tại trong xã hội như 
một khách thề, chứ không phải là chủ 
thề, vừa không chịu trách nhiệm đối 
với bản thân mình, vừa ý lại vào 
người khác. Hồ ràng đó là một bi 
kịch về nhân cách, - 

Nhờ có cải cách và mở cửa mà 
người ta bắt đảu thầy dược giả trị 
của tự thàn, bát đáu có ý thức trách 
nhiệm đối với bản thân, sống trong 
đời với tính cách một con người độc 
lập. Điều nàyv chứng tố nhàn cách 
đang trưởng thành. 

Cái gọi là « người Trung quốc đang 
trở thành tự tư tự lợi » chẳng qua 
chỉ chứng tỏ sự giải phóng con người 
thoát khỏi xiềng xích của cải gọi là 
« giá trị cộng đồng » mà thôi. Một xu 
hướng tiến bộ đang điền ra ; người 
Trung quốc đang tìm thày giá trị của 
minh với tư cách là con người độc 
lập trong xã hội, CON NGƯỜI đúng 
với danh nghĩa của nó. 

Vậy thi du nhập và tham khảo văn 
hóa phương Tày như thế nào ? Dĩ 


nhiên là không thề ăn sống nuốt tươi,. 
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không thề « tây hóa hoàn toàn s. Mỗi 
một hệ văn hóa tư tưởng đều có quá 
trình phát sinh và phát triền của nó, 
có môi trườna riêng của nó Rhông 
thề có bất cứ thứ hệ văn hóa nào có 
thê #®tung ra bốn biên đều đúng *.Hon 
nữa, hệ văn hóa truyền thống của 
Trung quốc có sức sối:g rất dai dang, 
mãnh liệt, khó mà tây hóa hoàn toàn 
được. Đạo Do thái vốn nồi tiếng là có 
sức sống mạnh nhất trên thế giới, 
vậy mà vào Trụng quốc thì bị văn 
hóa Nho giáo đồng hóa. Đạo Cơ đốc 
là hệ văn hóa lớn nhất thế giới, sau 
khi vào Trung quốc cũng bị che độ 
gia trưởng Trung quốc dồng bóa. Văn 
hóa Phật giáo-cũng bí Hản hóa. Những 
điều đó chứng tỏ, môi }kkhi một hệ văn 
hóa thAm nhập một hệ vần hóa khác, 
đeu bị những yếu tố trung gian của 
hệ văn hóa sở tại sàng lọc và chiết 
xuất, tạo thành một câu trúc văn hóa 
mới. Cấu trúc đó phần lớn là dạng 
kết hợp chứ không phải là dạng thay 
t hể. 


Vậy Trung quốc cần thứ văn hóa 
như thế nào? Đó phải là hệ văn hóa 
tiến bộ, thúc đầy đồi mới, mở cửa, 
thúc đầy sức sản xuất phát triền, thúc 
đầy giải phóng tư tưởng con người, 
thúc đày xã hội tiền lên. Trong hệ văn 
hóa mới đó, nhân dân Trung quốc 
được bảo đảm hưởng quyền dàn chủ 
đầy đủ nhảit, nhân cách con người 
được tôn trọng nhất, trình độ học vấn 
và năng lực cá nhân được bồi dưỡng 
và nâng cao không ngừng, tỉnh thần 
tích cực chủ động sáng tạo của mỗi 
người được phát huy ở mức cao nhất. 
Những gì phù hợp với tiêu chuẩn đó 
là văn hóa mà Trung quốc căn, không 
kề là của phương Tây, hay của truyền 
thống cũ. hoặc là sự kết hợp cả hai. 
Mục tiêu kh¿ng thay đồi là xây dựng 
một hệ văn hóa xã hội chủ nghĩa và 
cộng sản chủ nghĩa. 


`. 


` 


(Xem liếp rang 33) 
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Qua sách báo 
các nước anh em 


ch {1N 


CÔNG CUỘC CẢI TÔ VÀ VẤN ĐỀ 
XÂY DỰNG NÊN VĂN HÓA CHÍNH TRỊ MỚI 


` 


Thực tiễn cải lồ ở Liên rỏ cho thấu rõ : 


đề tiên hành thăng lợi 


và thực hiện triệt đề cải tồ thì không thề không nâng cao trình độ 
văn hóa chính trị của mãi công dân, Phê-đe Buốc-lãt-xki, 00v khoa 
học ða nhà chính tuần vô piết nồi tiếng, mới đâu có piễt cuồn Tư duy 
mới, (rong đö có đề cập sản đề trên. Tạp chí Thời mới (Liên +6) 
số 1í ra ngau 1-3-198§ có trích qiới thiệu phần liên quan rong bài 
“Văn hóa chính trị mới ». Dưới day là những J chính. 


^ 


Kim hãm cải tô không chỉ do 
quan liêu ` : 

Chúng ta có một truyện thống văn 
hóa chính trị khá lâu đời phưng cũng 
khá mâu thuản... 

Giảng Giắc Hút-xô đã tửng tuyên 
bố bản án khủng khiếp : nước Nựa sẽ 
không bao giờ có được một nẻn đàn 
chủ, bởi vì đây là đãt nước của những 
kẻ nô lệ. Tra-đa-ép, một thiên tài 
Nøa đáng buôn, từ lương tàm sâu kín 
bị dẫn vát, cũng đã kêu lên: nước 
Nga là một nước không có tương lại. 

Nhưng họ đều nhàm ca. Thắng 
Mười năm 1917, nhàn dân bị áp bức 
bao đời song văn không bị đè hẹp, 
dưới sự lãnh đạo của nhữ:g người 
bôn sê vích, đã lao nhanh về phía dàn 
chủ. Nhưng con đường dẫn tới quyền 
lực của nhân đân đầy gai và đầy máu. 

Thời T.ê-nin, công nhân, bình lính 
Và nông đân bắt đầu học cách quản 


2 VŸx nhà 


bí kịch của eon người 


nước. Song trình độ vin hóa 
chung và văn háa chính trị không 
đủ hỏi đó khôug phải là nhân tố 
quyết định đản đến chỗ chế độ quản 
lý vi người lao động thayv cho chế độ 
quản lý do người lào động. 

Xu hướng quan liều hóa công việc 
quận lý mà Lê-nin kiên quyết chống 
lại, đã tăng lên sau nhỉ Người mất, 
Cho tới nay chúng ta vẫn chưa hiều 
liết về thời kỳ này: cả về những 
thành tựu, những thăng lợi chưa 
từng có mà chúng ta luôn luôn có thê 
tự hào, lần về những sự việc, những 
mà chủng ta 
không thề, và không được tha thứ 
hoặc biện hò. Pnv nhiên, cần lưu ý 
răng tệ sùng bái ca nhân không chỉ 
do sự áp đạt từ trên, Nó còn phản 
ánh một trình độ văn hóa chính trị 
nào đó của quân chúng. 

Thời kỷ sau Đai hội XX ĐCS Liên xô 
đã tạo ra dược những bảo đảm đề 
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ngăn ngừa việc khôi phục tệ sùng bái 
cá nhân và ngăn ngừa hành động đàn 
áp. Song thời ký đó đã không thành 
công trong việc cải tạo căn bản xã 
hội chúng ta. Những quá trình tiêu 
tre những vấn đê bỏ lừng không 
giải quyết, những biều hiện trì trệ 
và bảo thủ bát đâu tích tụ lại trong 
những năm 20. 


Rồi tháng tư năm 18985 đến. Không 
khí công khai hóa, đân chủ hóa, 
những cuộc cải cách kinh tế, đã làm 
mỗi người thật sự xúc động. 


Nền văn hóa chỉnh trị xô viết mới, 
đưới con mắt chúng ta. đã hình thành. 
Và cùng một lúc, cũng đã hình thành 
eon người chính trị, nhân vật chính 
của tien bộ xã hội, có ý nghĩ riếng, 
sở thích riêng và cách xử sự riêng. 
Và ở đây đã phơi bày ra điều mà 
người ta có thẻ dự đoán trước. Chúng 
ta có những quan diễm không hoàn 
ˆ toàn giông nhau, mặc (dù tất cá 
chúng ta đêu đứng trên cơ sở chủ 
nghĩa xã hội, trên cơ sở chính quyền 
xô viết, lrên cơ sở đảng lãnh dạo 
đất nước. 

Do đâu có sự chống cải tỒ2? Ai là 
người chống cải tỒ 2 Nhiêu người tin 
chác chỉ có các phần tử quan liêu 
mới chống cải tô. Nhưng quan liêu 
tuyệt nhiên không phai là độc quyền 
ea những người đại điện bộ máy 
quan lý. Bộ phản quản chúng thụ 
động trước sự biến đòi, cũng cân được 
coi là một nhân tố kìm hãm cải tö, 
tuy răng nhân dân, trừ một số ngoại 
lệ ra không kề, rất có trách nhiệm đối 
với những cái đang diễn ra. 


Vì sao phải chống và làm gì 
đề chống quan liêu ? 


Chúng ta hãy bắt đầu từ phần tử 
quan liêu, bởi vì lúc này nó đang tác 
động lớn hơn cả và nhiều cái dang 
phụ thuộc vào nó. Vấn đề là ở chó: 
mỗi người thừa hành, ở cương vị 
binh thường nhất đi nữa, đều đứng 
trước vấn để lựa chọn. Bảng công 
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việc của mình, họ sẽ giúp được gì: 
vào những thay đôi mạnh bạo, thay 
đòi về cơ cấu đối với những điều kiện 
lao động và kích thích lao động, vao 


việc phát huy sáng kiến của nhân dân, 


hay vào những bước đi nhỏ nhặt thạn 
trọng, những thay đôi không SRỢ kè 
về tô chức và cán bỏ? 


Dường như dà rõ ràng là những 
cuộc cải cách nhỏ nhặt là không có 
hiệu quả nhất. Thế nhưng một người 
đã quen quá ư thận trọng rồi, thi văn 
øiữ thải độ chờ đợi, thậm chỉ còn tìm 
cách giải quyet quấy quá cho yên 
chuyện các quyết định mà đảng giao 
cho anh ta thực hiện, như các quyết 
định về áp dụng chế độ khoan đội, 
về phát triền phong trào hợp tác xã, 
phát triền chế độ khoán hộ, phát 
triền lao động cá thề, về đấu tranh có 
hiệu quả chống fệ than những và 
những khoản thu nhập không phải de@ 
lao động mà có. 

Các quyct định quả là không trực 
tiếp tạo ra các chuân mực về pháp 
lý, nói một cách khác : không trực tiếp 
buộc người ta phải hoàn thành nhiệm 
vụ này hay nhiệm vụ khác, bằng không 
{li sẽ bị trừng phạt về tài chính, về 
hành chính, thậm chí về hỉnh sự. 
Những đạo luật cũ vẫn còn có hiệu 
lực trong một thời gian nào đó, cũng 
như rất nhiều điều lệnh luôn luôn tạo 
chỗ ản nâu cho các nhà quản lý “thận 
trọng › ở địa phương. 


Hội nghị toàn thề tháng sáu của 
UBTƯ ĐCS Liên xô đã chủ ý.tới toàn 
bộ ý nghĩa về hình thức pháp lý của 
các quan hệ xã hội, về tác đoiÿy của 
pháp luật xã hội chủ nghĩa trên các 
mặt nhàn đạo và dạo đức. Hội nghị 
toàn thể đã thảo luận cả một loạt văn 
kiện đã được thông qua tại khỏa họp 
của Xô viết tối cao Liên xô. Như vậy, 
đã dạt cơ sở pháp lý vững chắc cho 
tòa nhà đang xây cua những cải cách 
kinh tế. Chúng ta hy vọng rằng việc 
bảo đảm về mặt pháp lý cho mọi 
quyết định dự kiến sẽ trở thành 


phương tiện nhất thiết phải có đề 
thực hiện các quyết định ấy. 


Nhận diện các phần tử cơ hội 
và phê phán sự phê phán. 


® Bên cạnh các phần tử * quan liêu 
kỷ cựu» quá ư thận trọng, người ta 
thấy lại đang nồi lên các phần tử 
huênh hoang đủ kiều về cải tồ, những 
phân tử đã từng ăn nên làm ra trong 
quá khứ và đang kiao khát cúng cố 
vị trí trong điều kiện mới? TÌ ế nhưng 
điều mà người ta cần hiện nay không 
phải là sự khéo léo, sự thịch nghị, 
mà là lòng trung thành đối với sự 
nghiện, tính chuyên nghiện, và cả sự 
trung thực, lòng chân thành. 


® Và đây là một kiều người bắt 
chước nữa. Họ là người dược bảu giữ 
chức vụ nảo đó tại một nhà máy, tại 
một cơ quan khoa học, tại một tô chức 
sáng lạo. Nhưng hoạt động của họ 
đang hướng vào đâu ? Vào sự nghiệp 
chung, hay vào việc phục vụ trước hết 
cho bản thân? Có thê nói rằng một 
người lãnh đạo mới mà ham thích 
những cái thường thấy trong quá khứ — 
ham thích những danh hiệu, những 
phần thưởng, những huân chương, 
những chức vụ, những chuyến du lịch 
“khắp châu Âu — thì người đó rõ ràng 
là @mót nhà cải tô vụ lợi, 


® Bên cạnh những người nhiệt 
tỉnh ủnz hộ cải to và đúng là chỉ giành 
được nó qua cuộc đâu tranh gian khồô, 
®òn có những người trước đâv im hơi 
làng tiếng siở đây mới vội vã gỡ lại 
cái đã bỏ lỡ, không ngại đưa ra những 
Ý kiến cực đoan nhất. Tất nhiên, bất 
cử ý kiến nào do động cơ muốn phục 
vụ sự nghiệp đôi mới thúc đầy, đều 


đảng chú ý, Nhưng quyền được phê ' 


phân cũng đòi hỏi quyên được phê 
phán sự phê phân, như Mác đã chỉ rõ. 

Chúng ta đã nghe, chỗ ng hạn, ý kiến 
thiếu cân nhắc cho rằng thất nghiệp là 
điều không tranh khỏi, thậm chí là điều 


> 


cần thiết đề góp phần nâng cao năng 


suất lao động. 


Có cân nhắc lại ở đây lao động 
được bão đảm và chế đò bảo trợ xã 
hội là những thành quả chủ yếu của 
hệ thống xã hội chủ nghĩa không ? 
Chắc chắn không một ai trong nước 
ta lại tán thành từ bỏ những thành 
quả đã phải trả giá đắt mới giành 
đượcẤấy. Nhưng chúng ta hãy xem xét 
vấn đề này cả trên quan điểm thực 
tiễn. : 

Nhiều lần chúng ta đã được nghe 
các nhà lãnh đạo nhiều xí nghiệp nói 
răng họ sẵn sàng giảm bớt 1 phần 4 
hoc thậm chí 1 phần 3 số người đang 
làm, nếu như họ được sử dụng số 
quỹ còn lại đề trả công lào động cho 
SỐ rgười còn lại. Í phần 4 số người 
trên quy mô cả nước có nghĩa là phải 
vài chục triệu người. Chúng ta có thề. 
làm gì với số người này? 


Nhà nước không thề đề họ về hưu 
trước thời hạn được. Cũng không thề 
nghĩ tới việc đầy họ ra đường được. 
Có nghĩa là, cần tìm những con đường 
khác — phân bố lại và đào tạo lại sức 
lao động. Có nghĩa là, cần suy nghĩ 
nghiêm túc xem cơ quan nào có thê 
nghiên cứu vấn đề này trên quy mô 
toàn quốc, một vấn đề ngày càng (rở 
thành gav gắt cùng với việc khai thác 
kỹ thuật và công nghệ mới, tăng cường 
độ lao động. Hơn nữa, nếu đề người 
lào động phải mang gánh nặng của 
thời kỳ chuyền sang hệ thống quản 
lý kinh tế mới thi có công bằng hay 
không ? 


Việc đưa ra ý kiến chỉ có thè chọn một 
trong hai con đường : hoặc « thị trường 
tự do » hoặc kinh tế có kế hoạch. Xem 
ra cũng không quá ngây thơ. Tất nhiên, 
nhiệm vụ đặt ra lúc này là cần phát 
triền các quan hệ hàng hóa — tiền tệ. 
Nhưng việc đưa ra ý kiến như trên 
chí eó thê dân đến những cuộc tranh 
luận vô bồ thưởng ngày, chẳng giúp 
ích gì cho việc tìm tỏi những con 
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đường đê thực hiện những cuộc cải 
cách về cơ cấu. : 

Mọi người đều biết, vấn đề khắc 
phục tỉnh chất tập trung quả mức và 
khác phục tính chất cục bộ bản vị đang 
đặt ra ở nước ta gay gắt biết chừng 


nào. 18 triệu người trong bộ máy quản: 


lý — đó là cái giá quá lớn phải trả 
cho việc thồi phông quá đáng nguyên 
tắc tập trung. Rõ ràng là trong điều 
kiện cải cách, khi mà xí nghiệp và liên 
hiệp xí nghiệp trở thành khảu' chính 
của việc kế hoạch hóa và quản lý, thì 
bộ máy trung uơng của các ban và các 
bộ, vì lợi ích của sự nghiệp, có thê 
giảm bớt đi một nửa hoặc thậm chí 
3 phần 4. Nhưng có cần trở lại với ý 
nghĩ về các hội đồng kinh tế quốc đàn, 
tức trở lại với toan tính bất thành 
hồi những năm 00 không 2 


Hiện nay chúng ta dang tích lũy 
kinh nghiệm về việc bầu với mọt hệ 
thống nhiều ứng cử viên vào các Xô 
viết, các tập thể Iao động. Qua những 
lần làm thử đầu tiếp, chúng ta đã 
thấy được những vận đề thực tẾ căn 
làm đề hoàn thiện thủ tục giới thiệu 
ứng cử viên, tiến hành vận động bảu 


cử, nâng cao văn hóa chính trị của. 


quần chúng. Chính việc. tự quản có 
thề bảo đâm cbo việc đưa lên chức 
lãnh đạo, không phải bất cứ nhà tô 
chức và hoạt động nào, mà là những 
nhà tồ chức có năng lực nhất, 
có tài nhất, những nhà hoạt đọng 
chàn chính. 


€@ Quận chúng «bên dưới * cũng 
không thoát khỏi ảnh hưởng của các 
điều kiện xã hội. Chống lại cải LỒ còn 
có cả những người cho tới nay ván 
thích nhận nhiêu hơn mà làm ¡ít hơn, 
những người làm giau dựa vào sự 
thiểu hụt. 


Hội nghị toàn thể thắng sắu UBTƯ 
DCS Liên xô đã chỉ ra mọt cách xác 
đáng là. cần dựa vào kinh nghiệm hiện 

` 3 ý c. K- ` 
nay và đi sâu vào tương lai đề tìm ra 
các giải pháp, Chỉ những cuộc cai cách 
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sâu sắc, mang tính cách mạng, mới có 
thê tạo ra mọi hệ thống kinh tế có 
hiệu quả cao, thu hút được tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, có khả năng cạnh 
tranh với các cường quốc công nghiệp 
chủ yếu của thế giới hiện nay. 

@® Còn có một kiều người bát chước 
nữa. Tron¿ khếi những nuuời sứ dụng 
một cách trung thực và chủ đảo các 
quyền mới, kề cả quyền bàu những 
người lãnh đạo, có cả nhữnz người 
dang sử dụng tính công khai dề làm 
bại những người lãnh đạo có tính 
nguyên tác, hay yêu cầu cao, những 
chuyên gia có tài hơn; đề trả mối thù 
riêng, đề gianh lấy những vị trí mà 
xét 'ề mặt trình độ nghiệp vụ hẹ 
không xứng đang. 

Tôi còn nhớ một người mà trong. 
một lần gặp gỡ đã đòi phải được 
quyền “tự do biều tình” không hạn 
chế, Đó là một nhân vật điền hình 
theo thuyết quyền lực của đâm đông. 
Những nưười chỉ tin vào mỗi điều 
như vậy thì thậm chí cũng không thể 
nghe nguời có ý kiến khác nói hết. 

Họ sẽ lao ra đường đề đưa ra những 
lời phản đối thường là không có cơ 
sở, đẻ đả kích những nguời không 
ăn ý. 


Những ai ở nước ta tán thành 


.qquyền biều tỉnh® không hạn chếZ 


Những phần tử theo chủ nghĩa dàn 
tộc địa phương, những phần tử cực 
đoan trong nhóm œ Pa-miet® (*) và 
một số nhóm có khuynh hướng gần 
gũi với nhóm đó, những người theœ 


đuồi lợi ích ích kỷ, những người mà 


người ta gọi là « chối bỏ ®.: muốn đi 
ra nước ngoài, V.V. Trong các nhóm 
đó, nhóm này chống lại nhóm kia, và 
nếu như cứ đề họ làm, thì có thê họ 
sẽ đănh nhau. 

Chúng ta có đủ kinh nghiệm đề hiệu 
rằng chủ nghĩa đân lộc địa phương 


(®) Muốn biết chỉ tiết về: nhóm nảy, có the 
xem Tạp chí Cộng sản. số 4-195š, tr. §4. 


và chủ nghĩa sô vanh nước lớn, chủ 
nghĩa bài Do thái và chủ nghĩa Xi ôn 
dèẻu nuôi dưỡng lẫn nhau và bất 
nguồn tử một chỗ : từ tỉnh trạng vô 
chính phủ, hỗn loạn, từ một trình độ 
văn hóa chính trị không văn minh. 

Sự thâñ nhập lẫn nhau giữa dân 
chủ và quyền lực của đám đông mới 
mau chóng làm sao! Ví dụ, mới hôm 
qua đây thôi, những đại điện của 
nhóm « Pa-miết » còn nhấn mạnh tư 
tưởng đúng đắn là phải bảo vệ nền 
văn hóa dân tộc Nga — những di tích 
văn hóa oỒ, những công trình kiến 
trúc bất hủ, tên các thành phố, tên các 
con đưởng, tên cäc vùng. Nói tóm lại, 
họ bảo vệ di sản dân tộc của chúng 
ta, bảo vệ việc sử dụng rộng rãi 
những giá trị của quá khứ. Và điều 
đó là tốt. Nhưng lại có những người 
đang phát biều từ lập trường chủ 
nghĩa dàn tộc và chủ nghĩa sô vanh, 
đã tham gia phong trào đó. 

Công việc còn phải làm 


Xã hội chúng ta là xã hội có văn 
hóa nhất trên thế giới, nhưng có cần 
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BẠN ĐỌC THÂN MẾN 


Căn cứ ào tình hình chung hiện nay, từ số 4 (tháng 
4-1969) TẠP CHÍ CỘNG SẲN sẽ bán 59/0 đồng một cuốn. 
Tạp chí sẽ liễp lục đồi mới pề nội dung 0à hình thức 

| nhằm đáp ng 0uêu cầu của bạn đọc. 

_ Mời các bạn đặt mua hoặc mua lẻ tại các cơ sở Pu _ 
điện hoặc lại trụ sở Tạp chí — số 1, Nguyễn Thượng 
Hiền, Hà nội, số lượng không hạn chẽ. 


BỘ BIÊN TẬP 
TẠP CHÍ CỘNG SẲN 


chứng mỉnh rằng còn biết bao việc 
phải làm đề giáo dục về văn hóa chính 
trị và văn minh chân chính, điều mà 
Lê-nin coi trọng biết nhường nào 
không? Sẽ còn phải trải qua không 
Ít thời gian đề tất cả chứng ta có thề 
thật sự nắm được nghệ thuật tiến hành 
tranh luận trung thực và chu đáo, 
nghe đối phương và thậm chí kẻ thù 
nói hết, khắc phục trong bản thân 
mưu toan trở lại với việc * bóp nghẹt, 
«thủ tiêu? bằng bất cứ giá nào ý 
kiến không hợp với ý kiến chúng ta. 


Dàn chủ hóa, phát huy những quá 
trình tích cực trong lĩnh vực tỉnh 
thần, khẳng định những giá trị của 
chủ nghĩa xã hội và của toàn thề loài 
người — đấy là cách chủ yếu, thậm 
ohí duy nhất, đề thực hiện cải tô, 
Nhưng chính dân chủ lại bác bổ sự 
trãnh né và thái độ lăng xăng tử cực 
đoan này sang cực đoan khác, điều 
mà nước ta đã phải trả giá quá đất. 


HỎNG LÊ lược thuật 
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NGUYÊN NGỌC LONG — Antagonism between the economie foundation and 
the political ins(itution — Sa basic línk® of the proeess 0Ÿ of the prescnt 
renovatien in our country. 2È THỊ — The characteristics and the content of. 
the first stage to soeialism in our country. Renovation — Ơpinions and 
experience W PHAN MINII TANH — Urgei:t tasks of the youth work at 
present. BẰNG VIỆT — Henovation, its immediate and long-term manifesta- 
tions ín literature and arf. Scientific seminar : Four projeets on @Ínfiatlion 
and the mapping out of an anti-inflation oricntationin our coufrv%. The 
World: Problems and events, #⁄ ĐÓ QUANG HƯNG —Lenin— Communist 
International and the eIndochinese Problem s. : 
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rative du renouveau. Le socialisme au Vietnam: Regard retrospectif 
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NGUYÊN HỮU THỌ — Cách mạng cơ chế — vêu cầu bức xúc của sự 
nghiện đôi mới 

Chủ nghĩa xã hội ở Việt nam: nhìn lại và đồi mới 
NGUYÊN NGỌC LONG - Mâu thuẫn giữa cơ sở kinh tế và thề 
chế chính trị — «cái mát xích chủ vến s của quá trình đồi mới 
xã hội hiện nay Ởở nước ta 
LẺ THỊ — Đặc điềm, nội dung của chàng đường đìu t.ên đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta 

Đồi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 
PHAN MINH TÁNH — Những nhiệm vụ cắp bách của công tác 
thanh niên hiện nay 
BẰNG VIỆT — Đồi mới. những biều hiện trước mắt và lâu dài 
trong văn học nghệ thuật 
PHẠM QUANG NGHỊ — Bàn thêm đôi điều về công bảng xã hội 
TÔ THÀNH TÂM — Văn đẻ nêng đản và nòng thôn trong sự 
phát triền sẵn xuất nông nghiệp ở An giang 

Chuyện ngày thưởng 
NGUYÊN TRUNG THỰC ~- Qua những đoạn băng ahi âm 

Thư gửi Bệ biên tập 
PHẠM MINII TRÍ — Về độc quyền nhà nước trorg lĩnh vực 
kinh tế đổi ngoại 

Hội thảo khoa học 
Bốn phương án về «Văn đẻ lạm phát và xây dựng phương án 
chố::øg lạm phát ở nước ta» 


Thế giới : vấn đề, sự kiện Đo 
ĐỖ QUANG HƯNG - Lê-nin, Quốc tế cộng sản và văn đề 
Đông dương » 
W Văn hóa dương đại Trang quỐc có gì mới? 
Qua sách báo các nước anh em 
Công cuộc cải tÔ và vấn đề xảy dựng nền văn hóa chính trị mới 
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TeP chí. 


XS 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


Digitzsd „CsOOSle 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
fØ quan lý luận và chính tíị tủa 
Trung ương Bảng cậng sản Việt nam 


_—-————ợộÒ 


— ẾW MfHI LÌN THỨ SÂ 
"BẢN (IIÄP IÂNH TRUWE 0E BÌN 
—_ (WW W) 


Kiềm điềm hai năm thực hiện nghị 
quyết Đại hội VÏ và phương hướng; 
nhiệm vụ ba năm tới 


Ử ngày 20xả đến 29-3- 


nghị lần thứ sáu Ban 
chấp hành trung trơng 
Đảng (khóa VI) đã họp 
đề kiRm. điềm hai năm thực hiện 
Nghị quyết Đại hội VI và xác định 
phương hướng, nhiệm vụ ba năm 
tới. 


“ 


1989. tại Hà nội. Hội 


Đồng chí Tông bí thư Nguyễn 
Văn Lnh đã phát biêu những ý 
kiến quan trọng khai mạc và kết 
luận hội nơhị. 

Hội nghị Trung ương sáu đã thảo 
luận dân chủ và nhất trí khẳng 
định răng. chấp hành nghị quyết 
Đại hội VỊ của Đảng, hai năm 
qua, frong hoàn cảnh kinh tế, xã 


hội có nhiều khó khăn, Đảng, Nhà 
nước và nhân dân ta đã triền khai 
công cuộc đồi mới trên nhiều lĩnh 
vực của đời sống xã hội, nhất là 
về kinh tế và đã thu dược những 
kél qua bước đầu quan trọng. 

= Đă thực hiện việc chuyền 
hướng xây dựng cơ cấu kinh tế, 
bắt đầu hình thành cơ cấu kinh 
tế nhiều thành phần, điều chỉnh 


một bước cơ cấu đầu tư theo: 


hướng tập trung cho mục tiêu 


của ba chương trình kinh tế. 


Việc cải tiến cơ chế quản lý đã 
tạo ra động lực mới trong sản 
xuất, rõ nhất là trong khu vực 
nông nghiệp. Trong khu vực kinh 
tế quốc doanh, tuy còn nhiều khó 
khăn nhưng đã xuất hiện những 
đơn vị làm ăn giỏi. 


— Quyền làm chủ của nhân dân 
được phát huy trong quá trình 
chuần bị và tiến hành Đại hội VỊ 
của Đảng được phát triền sâu sắc 
thêm, đang trở thành động lực 
thúc đầy còng cuộc đồi mới. 

- Đã điều chính chiến lược bảo 
vệ Tô quốc. hoàn thành nhiệm 
vụ trên các chiến trường, giảm 
quản số và chấn chính quân đội 
thường trực, tăng cường thế trận 
chiến tranh nhàn dàn. Đã có 
những chuyền hướng về công tác 
bảo vệ an ninh chính trị phủ hợp 
với tình hình mới. 

— Tàng cường đoàn kết và đôi 
mới sự hợp tác trên nhiều mặt và 
tăng cường đoàn kết với Liên xô, 
Lào, Cam-pu-chia và các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác. 


Đang chuyền hướng chỉ đạo chiến 
lược đối ngoại, từng bước mở ra 
những khả năng thuận lợi mới đề 
phát triên quan hệ hợp tác với 
các nước láng giêng và các 
nước khác trên thế giới. 

— Những kết quả trên gắn liên 
với những kết quả bước đầu trong 
công tác xây dựng đảng về chính - 
trị, tư tưởng, tô chức và cán bộ. 

Thực tế khẳng định đường lõi 


- đồi mới do Đại hội VI đề ra là 
'đuụng đán. Di theo con đường đó, 


nhân dân ta đang từng bước khắc 
phục khó khăn, tập trung sức 
xây dựng và bảo vệ TÔ quốc xã 
hội chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, chö đến nay, nhữ ng 
tiến bộ đạt được chưa đồng bộ 
và cơ bản, tình hình kinh tế, xã 
hội cỏn nhiều khó khăn gau gắt: 


Nhưng qua hai năm thực hiện 
Nghị quyết Đại hội VI, chúng ta 
đã thấu rõ thêm hướng đi, những 
giải pháp 0à có thêm những thuận 
lợi mới đề từng bước đưa nước ta 
pượt ra khỏi giai đoạn khó khan. 


Hội nghị Trung ương đã phân 
tích những nguuện nhân hhách 
quan 0d chủ quan làm cho tình 
hình kinh tế —xã hội chậm được 


- khác phục. 


Hai năm qua, Ban chấp hành 
trung ương và Bộ chính trị đã 
ban hành nhiều nghị quyết, cụ 
thề hóa và phát triền-Nghị quyết 
Đại hội VI, đã đề ra ngày cảng rõ 
nét nội dung đôi mới về kinh tế, 
quốc phòng, an ninh, đối ngoại, 
công tác tư tưởng và văn hóa. 


văn nghệ, về xây dựng đảng, v.v. 
Các cơ quan nhà nước đã cố 
găng thề chế hóa nghị quyết của 
Đang và tô chức chỉ đạo tực hiện. 
Song, công tác lãnh đạo của Đảng 
và công tác quân lý Nhà: nước 
có nhiệu thiếu sói. Đó là chậm 
tông kết thực tiễn đề làm sáng tô 
một số quan điềm và bước đi 
trong quá trình đôi mới. Việc thê 
chế hóa các nghị quyết của Đảng 
chậm và có trường hợp chưa 
trúng, chưa nhất quán; công tác 
xây dựng đẳng, và công tác (Ô 
chức cán bộ của Đảng và Nhà 
nước đồi mới chậm ; công tác lãnh 
đạo tư tưởng thiếu chủ động, 
chưa dự kiến được những khuynh 
hướng sai lệch có thê nảy sinh 
trong quá trình đổi mới đề kịp 
thời uốn nắn: 

Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp 
hành trung ương Đảng đã xác 
định những quan điềm và 
phương hướng lớn chỉ đạo công 


cuộc đôi mới trong ba năm tới,- 


tiếp tục đưa công cuộc đồi mới đi 
vào chiều sâu nhằm. đạt mục tiêu 
chung là ồn định một bước quan 
trọng tỉnh hình kinh tế — xã hội 
và tạo thêm tiền đề đề tiến lên, 

Chúng ta thực hiện mục tiêu 
trên trong tình hình kinh tế, xã 
hội còn nhiều khó khăn. Song, có 
nhiều khả năng và thuận lợi mới : 


— Tiêm năng vật chát và trí tuệ 
của con người Việt Nam, của các 
thành phần kinh tế còn nhiều 
nhưng chưa được khai thác đầy 
đủ. Đó là những lực lượng dự 
trữ lớn cho sự phát triên kinh tế. 


—Các chủ trương,chính sách đồi 
mới về kinh tế ngày càng phủ hợp 
và đồng bộ sẽ phát huy tác dụng 


mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. 


— Điều kiện vật chất của nền 
kinh tế trong ba năm tới sẽ được 
(ăng thêm, một phân quan: trọng . 


- do những công trình lớn xây dựng 


mấy năm tr ước đây bắt đầu dưa 
vào sản xuất. 


- Giao lưu và hợp tác kinh tế 
quốc tế giữa nước ta với các nước 
trên thế giới sẽ.ngày càng mở 
rộng. 

Trong quá trình triền khai công 
cuộc đồi mới, phải quán triệt 
những nguyên tắc cơ bản sau đây : 

— Đi lên chủ nghĩa xã hội là 
con đường tất yếu của nước ta, là 
sự lựa chọn sáng suốt của Bác-_ 
Hồ, của Đảng ta. Xâu dựng nước 


"Việt nam xã hội chủ nghĩa là mục 


tiêu, là lý trởng của Dảng oà nhân. 
dàn ia. Đồi mới không phải là. 
thay đôi mục tiêu xã hội chủ 

nghĩa mà là làm cho mục tiêu ấy 

được thực hiện có hiệu quả bằng 

những quan niệm đúng dắn ve 

chủ nghĩa xã hội, những hình . 
thức, bước đi và biện pháp thích. 
hợp. 


_. = Chu nghĩa Mác =. luôn 


luôn là nền tảng tư lưởng của 


Đảng ta, chỉ đạo toàn bộ sự nghiệp 
cách mạng của: nhân dân ta. Đồi 
mới tư duu là nhàm khác phục 
những quan niệm không đúng, 
làm phong phú những quan niệm 
đúng về thời đại, về chủ nghĩa xã 
hội, vận dụng sáng tạo và phải 
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triền chứ không phải xa rời những 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin. | 

— Đồi mới tö chức và phương 
thức hoạt động của hệ thống 
chính trị là nhằm tăng cường vai 
trò lãnh đạo của Đăng, hiệu lực 
quản lý của Nhà nước, phát huy 
quvẻn làm chú của nhàn dân, có 
nghĩa là tăng cường sức mạnh na 
hiệu lực của chuuên chính pò an: 
làm cho .các tỏ chức trong hệ 
thống chính trị hoạt động năng 
đóng và có hiệu quả hơn. 

— Sự lãnh đạo của Đảng là 
điều kiện quyết định thắng lợi 
cho sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân ta. Phải phê phán những 
khuynh hướng phủ nhận hoặc hạ 
thấp sự lãnh dạo của Đảng, đồng 
thời lắng nghe, tiếp nhận những 
ý kiến trung thực phê bình những 
khuyết điểm trong sự lãnh đạo 
của Đảng và công tác xây dựng 
đảng. 


— Mở rộng dân chủ các lĩnh 
vực của đời sống xã hội, phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân vừa 
là mục tiêu và là động lực của sư 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Đó là đán chủ xã hội chủ 
nghĩa, không phái dân chủ tư sẵn. 
Dân chủ phải đi đôi với tập trung, 
với kỶ luật, ý thức trách nhiệm 
công dàn và tôn (rong pháp luật. 
vn chủ phái có lãnh đạo, lãnh 
đạo đẻ phát huy đàn chủ đúng 
hướng và lãnh đạo bằng phương 
pháp đân chủ. Dân chú với nhân 
đân nhưng phai nghiêm trị những 


kẻ phá hoại thành quả cách mạng, 
an nĩnh trật tự và an toàn xã hội. 

— ÑðI hợp chủ nghĩa uêu nước 
ĐÓi chủ nghĩa quốc lễ bô sản 0à 
quốc lễ +äã hội chủ nghĩa ; hết hợp 
sức mạnh của đàn lộc Dới sức 
mạnh của Lhời đại trong điều kiện 
mới. | = _ 

Trên cơ sở những nguyên tác 
nỏi.trẻn và căn cứ vào những kết 
luận được rút ra qua tông kết 
thực tiên hai năm thực hiện 
Nghị quyết Đại hội, trong thời 
gian tới, công cuộc đỏi mới trên 
các lĩnh vực cần được tiếp tục đầy 
mạnh theo những quan diễm và 
phương hướng, chủ trương lớn 
sau đây: 

— Điều chính cơ cấu kinh tế 
theo hướng tập trung thực hiện 
các mục tiêu của ba chương trình 
kinh tế ; khai thác mọi nguồn vốn 
đầu tư và đồi mới cơ chế đầu tư 
Triển khai mạnh việc thực hiện 
và tiếp `tục bồ sung ba chương 
trình kinh tế của cả nước đã được 
xây dựng tập trung vào mục (tiêu 
lương thực—thực phẩm, một số 
hàng tiên dùng thiết yếu và một 
số hàng xuất khầu chủ lực. Hinh 
thành từng bước chiến lược kinh 
tẾ — xã hội, đề định hướng cbo 
việc bố trí cơ cấu kinh tế và cơ 
cấu đầu tư trong kế hoạch 5 năm 
1991 — 1995 và cho việc mở rộng 
quan hệ kinh tế với nước ngoài. 

— Thực hiện nhất quản chính 
sách cơ cấu kinh tế nhiều thành 


phần, giải phóng mọi năng lực sản 


xuất, Đó là vấn đề có ý nghĩa 
chiến lược lâu dài, có tính quy 


luật từ sẵn xuất nhỏ đi lên chủ. 
nghĩa xã hội và thẻ hiện tính thần . 


đân chủ về kinh tế, bảo đảm cho 
mọi người được tự do làm ăn 
theo pháp luật, là tiến hành cải 
tạo xã hội chủ nghĩa một cách có 
hiệu quả theo quan điểm đúng 
đắn mà Đại hội VI đã đề ra. 


— Đồi mới cơ chế quản lý kinh 


tế, chuyền ananh các đơn vị kinh. 


tế sang hạch toán kinh doanh 
theo quan điềm phát triên kinh 
tế hàng hóa có kẻ hoạch gồm 
nhiều thành phần đi lên chủ nghĩa 
- xã Đột 


~ Kiềm chế và đầy lùi lạm 
. phát là nhiệm vụ cấp bách nhất, 
là vấn đề kinh tế, xã hội và chính 
trị nóng bỏng, là điều kiện tiền 
quyết đề đưa tình hỉnh kinh tế, 
xã hội Ta khỏi khủng hoảng, đi 
vào thế ồn định và phát triển. 
Chống lạm phát phải trên cơ sở 
đôi mới cơ chế quản lý, chuyền 
mạnh các hoạt động kinh tế sáng 
hạch toán kinh doanh, giải phóng 
triệt đề năng lực sản xuất, thúc 
đầy phát triển sản xuất kinh 
doa::h có hiệu q nả. | 


— Phát huy vai trò động lực 
của khoa học, kỹ thuật gắn với 


„ xì % xế H ~4 ` 
yên cầu phát triển kinh tế hàng. 


hóa. : 


- Dày mạnh hoạt động kinh tế 
_ đối ngoại, tăng nhanh nguồn thu 
ngoại tệ, thu hút nguôn vốn và 
tiến bộ kỹ thuật của nước ngoài, 
_ đề pháttriên có hiệu quả nền kinh 
lế quốc đản... 


“ 


-“ 


— Tập trung giải quyết các vấn 
đề cấp bách về chính sách xã hội 
phù hợp với việc đổi mới các 
chính sách kinh tế, bảo đảm sự 
thống nhất giữa chính sách kinh 
tế và chính sách xã hội. - 

— Đề cao cảnh giác, củng cố 
quốc phòng, an ninh đất nước, 
bảo đảm chủ động trong mọi tỉnh 
huống dễ bảo vệ Tô quốc, bảo 
đảm an nỉình chính trị, trật tự và 
an toàn xã hội. 


~ Đây mạnh các hoạt động đối 
ngoại nhằm giữ vững hòa bình. 
tranh thủ mọi thời cơ và điều kiện - 
thuận lợi đề từng bước ồn định 
phảt triền kinh tế — xã hội, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ 
độc lập chủ quyền và toàn vẹn 
lãnh thö của Tô quốc, góp phản 
vào cuộc đấu tranh chung vì hòa 


.bình, độc iập dân tộc, đân chủ và 


chủ nghĩa xã hội. 

— Nây dựng và phát huy dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, đôi mới tô 
chức và phương thức hoạt động 
của hệ thống chính trị, đôi mới 
công tác từ tưởng và công tác cán 
bộ nhằm nâng cao chất lượng lãnh 
đạo của Đang, tầng cường. hiệu 
lực quan lý của Nhà nước, phát 
huy vai trò tích đực và năng lực 
sảng tạo của nhân dân, ngăn chặn 
có hiệu quả chủ nghĩa quan liêu 


_ những tư tưởng lệch lạc, tạo ra 
-động lực tông hợp của xã hội. 


Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp 
hành trung ương Đảng là một 
trong những hội nghị quan trọng 


_ (Xem liếp trung 16) 
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HỘI NGHỊ LẦN: THỨ SÁU BCHTƯĐ (KHÓA VI) 


+ 


PHÁT BIỀU CỦA ĐỒNG CHÍ 
_ TỒNG BÍ THƯ NGUYÊN VĂN LINH 


BÉ MẠC NỘI NCHỊ 6 CÔA BCRTUĐ 


- 


Thưa các đồng chí, 


Như tôi đã phát biều hôm khai 


mạc, liọi nghị Pan chấp hành 
trung ương lần thứ sảu có mục. 
dích chính là “kiềm điềm hai nắm 


thực hiện Nghị quyết Đại hội VĨ 
và phương hưởnz., nhiệm vụ ba, năm 


(lới». Yêu câu đạt ra cho Hội nghị là. 


dánh giá dúng những thành tựu, triền 
vọng, nhân tố mới, cũng như những 
khuyết điềm, thiếu sót trong lãnh đạo, 
chỉ đạo và tö chức thực hiện; vạch 
ra những nguyên nhàn khách quan và 
chủ quan; rúi ra những bài học kinh 
nghiệm thiết thực và cụ thể ; bồ sung 
những quan niệm, nội dung, bước đi 
của quá trình đôi mới và đề ra những 
nhiệm vụ, ziải pháp lớn có hiệu lực 


cho ba năm tới; tạo ra niềm fin, sự, 


đoàn kết thống nhất vẻ tư tưởng và 
nành động trong toàn dàng, toàn dân 
nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đạt hội VỊ. Dõi chiếu với những yêu 
cầu trên đây, có thề vui mừng nói 
rằng: Hội nghị của chúng ta đã thành 
công tốt đẹp. Tôi không có ý cường 
điệu, nói cho đẹp lòng nhau. Nhận 
định đó đúng vẻ thực chất. Đó không 
Chỉ ià suy nghĩ của riêng cá nhàn lôi, 
của Bộ chính trị, mà của tất cả chúng 
{a, các Ủy viên Trung ương tham dự 
cuộc họp này. 


Đặc điềm nồi bật của hội nghị chúng 
¡a ià sự nhất '-trí cao về các văn đề đã 


8 


đặt ra, từ đánh giá tình hỉnh, nguyễn 
nhận. bài học kinh nghiệm, các giải 
pháp lớn cho đến các quan điềm. Sự 
nhàt trí này đạt được thông qua sự 
thảo luận, tranh luận thắng thắn và 
cởi mở. | _ 

Với thái độ thực sự cảu thị, thận 
trọng và nghiêm túc, Hội nghị nhất 
trí nhận định răng, hai năm qua từ 
sau Đại hội VI, chúng ta vừa phải 
vật lộn với biết bao khó khăn hàng 
ngày, wxửa tìm tòi, sáng tạo và đã. 
thu được những kết quả bước đâu 
quan trọng trên một số mặt chủ yếu 
của đời sống xã hội. Trong Hội nghị. 
nhiều đồng chí đã đánh giá lĩnh vực 
kinh tế và đân chủ hóa xã hội đã có 
những khởi sắc. Hàng hóa tiêu dùng 
và thực phầm nhiều hơn, phong phú 
hơn. Lương thực nhìn chung bởt gay 
gát. Tốc độ tăng giá chậm lại, Lòng 
tín của nhàn đàn bước đầu được khôi 
phục. Tôi muốn nói thêm: thành tựu 
đã đạt dược không chỉ thề hiện Ở 
những kết quả cụ thề mà mọi người 
bắt đầu cảm nhận được trong cuộc 
sống, mà còn chứng minh tính đúng: 
đăn của một hướng đi được mở 
ra tử Nghị quyết Đại hội VI và được 
cụ thề hóa trong các nghị quyết. 
Trung ương tiếp theo, Nhờ đó mà 
chúng ta tự tin hơn, vững vàng hơn 
đề đầy mạnh sự nghiệp đồi mới trong 
những năm tới. Vì, thưa các đồng chí, 
không có gì nguy hiềm hơn cho Sự 


nghiệp: cách mạng là sai lạc PS YG 
hướng và bế tác lối ra. 


Những chủ trương về đồi mới cơ 
câu kinh tế theo hướng tập trung cho 
ba chương trình kính tế, về phát huy 
tiềm năng của các thành phần kinh 
tế, ve đồi mới cơ chế quản 1ý kinh 
tế, về chuyền hướng chính sách đối 
ngoại, quốc phỏng và an ninh, về dân 


chủ hóa đời sống xã hội, v.v. đã và. 


đang thề hiện rõ dần trong cuộc sống 


và gặt hái được thành quả bước đầu, 


_ Chúng (a trân.trọng những thành 
quả 1aò động được đồi bằng biết bao 
công sức, bằng ý chí phấn dấu kiên 
cường của cán bọ, đẳng viên và nhân 
dân ta. Như một người ốm nặng trong 
một thời gian dài, nay bàt đầu gượng 
dậy được, dù còn chưa vêng chắc, 
nhưng cũng là tín hiệu đáng mừng, 
đáng phấn khởi. Tuy vậy, chúng ta 
không được phép chủ quan, thỏa mãn 
với những gi đã đạt được, từ đó giảm 
sút ý chí -: phấn đấu. 


Phải thẳng thắn thừa nhận rằng, 
bên cạnh những kết quả đã đạt dược, 
chúng ta đang phải đương đầu với 
nhiều khó khăn và thách thức to lớn. 
Đã nhiều năm nay, nước ta ở trong 
tỉnh trạng có nhiều khó khăn gay gát 
vẻ kinh tế, xã hội. Lạm phát ở mức 
cao. Nguyên nhân của lạm phát có 
một phân do năng suất, chất lượng và 
hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nhàảt 
là của các đơn vị kinh tế quốc doanh, 
thấp kém. Đồng thời, cần chỉ ra 
nguyên nhân vủa cơ bản vừa trực 
tiếp là cơ chế tập trung quan liêu 
bao cấp kéo dài nhiều năm, thê hiện 
nồi bật ở bao cấp quá lớn qua ngàn 
sách và tín dụng. Trong năm qua, 
chỉ riêng việc: bao cấp qua: ngàn sách 
clo kinh doanh lương thực và xuất 


nhập khầu eũng- đã bằng mức bội chỉ. 


nưân sách, Khó khăn về kinh tế kéo 
theo sự xuống cấp nhiều mặt trên lĩnh 
vực xã hội. Hai năm dồi mới, mà sự 
chuyền biến trên thực tế mới rõ nét 
pät dầu từ quý- II răm 1988, chưa thể 


-hội VL, 


đảo ngược thực trạng của tình hình - 
Cần phải có thời gian và nỖ lực tối đa 
mới tạo ra được sự chuyều hiến cơ 
bản. 


Điều quan trọng là từ những kết 
quả thực tế và kinh nghiệm đã tích 
lữy được qiaa hai năm, chúng ta thấy 
rõ thêm hướng đi và những giải pháp 
cản thiết đề. vượt qua trở ngại, đem 
lại cho chúng ta niềm tin sẽ thực hiện 
thắng lợi mục tiêu « ồn định một bước 
quan trọng tỉnh hình kinh tế, xã hội » 
trong ba năm tới. Điều này, bai năm 
trước đày, tuy đã có Nghị quyết Đại 
nhưng vẫn chưa có cơ sở 
thực tế đề kháng định, Tại Hội nghị 
Trung trơrg lần này, chúng ta đã tồng 
kết được một. số kịnh nghiệm bước 
đầu về tiến hành công cuộc đồi mới, 
về sự cụ thề hóa và phát triền thêm 
các quan điềm của Nghị quyết Đại hội 
Vĩ trên một số lĩnh vực chủ yếu và 
đặc biệt quan trọng là đã khẳng định 
các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo công 
cuộc dôi mới ở nước ta. Những 
nguyên tíc đó là cơ sở đề thông nhất 
tư tướng và hành động trong toàn 
dũng, toàn đân và là sự bao đấm chắc 
chắn cho sự nghiệp dôi mới không 
bị chệch hướng xã hội chủ nghĩa. 

Hội nghị Trung tương cũng chỉ ra 
nhữrg lĩnh vực quan trọng mà chúng 


“ta chưa kịp triền khai đầy đủ vì thời 


gian còn quá ngắn, đặc biệt là về 
nhiều mặt trong chỉnh sách xã hột, 
Tới đây, lĩnh vực này sẽ được chú ý 
đầy dú hơn. 

Một số đồng chí đặt vấn đề nghị 
quyết cần làm rõ mỏ hình của chủ 
ngbïa xã hội, nội dung của thời kỷ 
quá độ ở nước ta, mô hình công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, v.v. Theo : 


chúng tôi, đặt vấn đề như vậy là quá 


rộng. 

Căn phân biệt kiềm điềm bai năm 
giữa bai kỳ dại hội với báo cáo chính 
trị trước đại họi, với cương lĩnh 
Đảng và chiến lược kinh tế — xã hội. 


-Nghị quyết được xây dựng theo tính 


? 


thần cái gì đã rõ, suy Ấghĩ đã chín 
thì trình bày. Đặc biệt, quan trọng 
nhất là xuất phát từ kết quả thực 
_ tiễn trong việc thực hiện Nghị quyết 
Đại hội VI đề tông kết. Có những vần 
- đề tuy cần thiết nhưng chuần bị chưa 
kỹ thì chỉ nêu lên ý chính hoặc đặt 
vấn đề đề tiếp tục nghiên cửu. 

Nói như vậy không có nghĩa là 
nghị quyết không đề cập những văn 
đề cơ bản của chủ nghĩa xã hội, 
những nội đụng quan trọng, của thời 


, 


ở nước ta, về quá trình công nghiệp 


hóa trong điều kiện hiện nay. Những: 


vấn đề này có được đẻ cập trong nghị 
quyết thông qua việc trình bày cơ cầu 
kinh tế,-eơ chế quản lý kinh tế, hệ 
thống chính trị và đân chủ hóa, v.v. 
Chỉ có điều là chúng được trình bày 
như là sự khái quát kết qưả của hoạt 
động thực tiền mà chúng ta nhận thức 
được ở trinh độ hiện nay. N 

[Làm như vậy tức là chẳng ta tuân 
thủ lời đạy của Lê-nin khi Người nói: 
Mác không bao giờ đưa ra những 
định nghĩa tưởng tượng có tính chất 
kinh viện và giá tạo thế nào là chủ 
nghĩa xã hội, thế nào là chủ nghĩa 
cộng sản mà phân tích những nắc 
thang trưởng thành của chúng. Đó 
cũng là cách làm phù hợp với phép 
biên chứng là từ thực tiên sinh động 
đến tư đuv trửu tượng, đúc kếtthành 
lý luận, từ lý luận lại trở về với thực 
tiền. Chúng ta cần tránh cách đề ra 
những luận điểm tiên nghiệm đề bit 
cuộc sống phíi tuân theo. 

Tóm lại, Hội nghị Trung ươn⁄2 sảu 
đã nhất trí cao đối với những vấn đề 
cơ bản. Sở đĩ đạt được kết qua đó là 
đo hai nguyên nhàn quan trong, , 


Một, đã phát huy được (trí tuệ tập 
thề của các dòng chỉ Ủy viên Đan 
chấp hành trung tương, của Hội đồng 
nhà nước và liỏi đồng bộ trưởng, 
của các cấp ủy đáng, các ban, ngành 
và đoàn thê quản chúng, các giới 
nghiên cứu khoa học, các bình chẳng 


ề 


kỳ quá độ tiễn lên chủ ngiĩa xã hội, 


~- 


làm công tác tư tưởng. các đồng chí 
về hưu..., dưới sự lãnh đạo trực tiếp 
của Bộ chính trị. 

Eai, chính phong trào quản chúng 
hành. động-cách mạng trong hai năm 
qua đã cung cấp căn cứ thực tiễn. 
cho phép chúng ta kết luận các vấn đề 
mới nảy sinh và tạo điều kiện đề nhất 
trí về mặt qưan điểm.. ` 


Thưa các đồng chỉ, 

Bản Nghị quyết đã đề cập nhiều 
vấn đề. Tôi chỉ xiu nói thêm một SỐ - 
điềm căn thiết, có chú ý đến các ý 
kiến thão luận ở Hội nghị. 


- Về cơ cấu kinh tế: Trong hai 
năm qua. các ngành, các cấp đã có 
nhiều cõ gắng tập trung sức lực cho 
ba chương trình kinh tế. Trong Hội 
nghị này nhiều đồng chí đã phát biều 
ý kiến và đóng góp những nội dung 
thiếŸ. thực. Tôi hoàn toàn tán thành 
các ý kiến cho rằng: tới đây. cần 
điều chỉnh mạnh mẽ hoạt động của 
các ngành kinh tế, xã hội khác đề 
phục vụ và tạo điều kiện cho việc 
thực hiện ba chương trình kinh tế. 
Các noành năng lượng, cơ khí, công 
nghiệp chế biến, giao thông vận tải v.v. 
phải đề ra những nhiệm vụ cụ thề, 
những chương trình hành động thiết 
Ihực của ngành mình đề dấp ứng các 
yên cầu của ba chương trình đó. hết 
sức chú ý các địa bàn trọng điềm %à 
những sản phầm trọng Yếu. 

Chương trình lương thực — thực 
phầm nhằm giải quyết nhu cầu về 
«ăn? cho nhân đân. Kinh nghiệm hai 
năm qua ở nước ta cũng như kinh 
nghiệm của nhiều nước trên thế giới,. 
dự báo về tình hình lương thực trên 
thế giới của tồ chức lương thực và 
nông nghiệp (FAO) của Liên hợp quốc 
đều chỉ rõ, lương thực là sản phầm 
chiến lược, giải quyết vấn đề căn? 
là một nhiệm vụ kinh tế nóng bỏng 
hiện nay và cơ băn, lâu dài. Ở nước. 
ta, thực hiện cân đối lương thực — 
thực phầm trong cả nước và trên tửng 


địa bàn lãnh thồ là nhiệm vụ hàng 
đầu của các cấp, các ngành. Nó góp 
phản quyết #định ồn định tình hình 
kinh tế — xã hội, ồn định vật.giá. Giai 
quyết nhiệm vị này không tách rỏi 
nhiệm vụ kế hoạch hóa gia dinh, hạ 
tỷ lệ tăng- dân số, tức là giảm tóc độ 
-tăng về «câu» đối với lương thực — 
thực phầm. | 


Trước hết, phải quan niệm chương 
trình lương thực — thực phám một 
cách teàn diện và đồng bộ. Không chỉ là 
thóc gạo mà còn là màu chế Điến, 
đưa vào bữa ăn. Không chỉ lương 
thực mà cả chăn nuôi gia súc và nuôi 
trồng, đánh bắt thủy sản. Không chỉ 
sản xuất mà cá bảo quản, chế biến, 
vận chuyên. phản phối, lưu thông và 
tiêu đùnz. Phải phá thế độc canh lúa, 
chú ý đầy đủ đến các loại cây màu, 
rau quả và cây công nghiệp. Kết tợp 
nông nghiệp với lâm nghiệp, làm 
ruộng với làm vườn như các đỏng 
chí ở Tày bắc và Tày nguyên đã phát 
biều. Tức là phải phát huy thế mạnh 
tồng hợp của nông nghiệp nhiệt đới, 
đa dạng hóa và kinh doanh tồng hợp 
trêu cơ sở thực hiện thuyên canh và 
luân canh, bố trí cơ cấu sản xuất, 
cơ cấu mùa vụ phù hợp với điều kiện 
đặc thủ vẻ địa lý và khí hậu của từng 
địa phương. Đó cũng là quan diệm 
giải quyết vấn đề lương thực — thực 
phầm trên cơ sở phát triền kinh tế 
bàng hỏa nhiều thành phần, khắc phục 
quan điềm tự túc tự cấp, tự tưởng ý 
lại. 


Thực hiện chương trỉnh lương 
thực — thực phầm còn là đầy mạnh 
cách mạng khoa học — kỹ thuật trong 
nông nghiệp, thúc dẫy tăng năng suất 
cây trồng, vật nuôi và tặng năng suất 
lao động. Là kết hợp giữa kế hoạch 
bóa với tự do lưu thông trong phạm 
vi quy định của chính sách, kết hợp 
giữa xuất khầu với nhập khâu bợp lý, 
có hiệu quả. Giảm hẳn tỷ lệ hư hao, 
mất mát lương thực quá lớn và cực 
kỳ phi kinh tế Hiện nay. Giảm bới tỷ 


lệ ®mất mùa trong nhà » cũng là một - 


phương hướng gia tăng sản lượng 
lương thự(‹ Tôi để nghị phải có những 
LiệR pháp có hiện lực hơn về mặt này, 
Tiế¿ tục tực hiện Nghị quyết 10 của 
Độ chính trị về cơ chế quản lý nòng 
nghiệp, chú ý giải quyết tốt vấn đề 
ruộng đãit, đầy mạnh hơn nữa việc 
giao đất rừng và rừng, bãi biên cho 
dàn sử dụng kinh doanh, đề ga bó 
người lao SEN với đối tượng laố 
động, 3 


Phát triền « công nghiệp nông thôn?, 
«công nghiệp gia đỉnh P, từ thấp đến 


.cao là một hướng quan. trọng đề dòi 


mới bộ. mặt xã bội ở nông thôn hiện 
nav: tạo thêm công ăn việc làm và 
nguỏn tu nhập. giảm bớt chênh lệch 
giàu nzhco và các bät công xã hội 
theo hướng tăng thêm thú nhập phi 
nông nghiệp, 
hóa vÃ sinh hoạt tỉnh thần ở nông 
thôn. Đó cũng là mặt trọng yếu đe 
phát triền nông nghiệp toàn diện và 
xây dựng nông thòn mới xã hội chủ 
nghĩa mà các ngành công nghiệp, khoa 
học kỹ thuật, khoa học xã hội, giáo 
dục, văn hóa, v tế. v.v. căn phải đóng 
góp tích cực. T:ong khi đòi hồi trách 
nhiệm cao của các ngành trung cơn, 
tôi muốn lưu ý đến vai trò cực kỷ 
quan trọng của các cấp ủy và chính 
quyền địa phương trong việc phát 
triền nông nghiệp vì hơn 3i hết, các 
cấp ủy và chính quyên địa phương 


hiều rõ điều kiện khí hậu, địa lý, 
tiềm năng địa phương và có kinh 


nghiệm chỉ đạo. 
Trên đây là những văn đề dang đạt 
ra và cần được giải quyết đề phải 
triển nông nghiệp toàn điện, trong 
đó lương thực, thực phần là trọng tâm. 


— Về chương trình hàng tiêu dùng, 
tôi chỉ xin lưu ý các đồng chí đẻn thị 
trường to lớn trong nước và ngoài 


nước với những đòi hỏi ngày càng, 


cao của người tiêu dùng trước sự 
cạnh tranh của hàng nước ngoài. Công 
nghiệp hàng tiêu dùng nước ta phải 
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mở mang đời sống văn. 


ø 


ià ngành công nghiệp đi đầu trong 
sản xuất hàng hóa, đáp ứng một cách 
nhanh nhạy các nhu cầu với những 
sản phầm có chất lượng ngày cằng 
cao, có kiều cách phù hợp với thị 
hiếu, hình thức bao bị cải tiến. Các 
cơ sở sản xuất hàng liêu dùng phải tồ 
- chức nghiên cứu thị trường đề đáp 
ứng các nhu cầu nhiều về của thành 
thị và nông thôn, từ đồng bằng đến 
miền núi. Tôi muốn nhấn mạnh yêu 
cầu đồi mới máy móc, thiết bị dầu tư 
chiều sâu đông bộ hóa, từng bước 
đưa công nghiệp hàng tiêu dùng đi 
lên trình độ biện đại, trước hết là ở 
các ngành xuất khầu, từng bước cạnh 
tranh được với các sản phầm nớc 
ngoài. 


Tất cả các ngành cả ở trung ương 


và địa phương cần phải tham gia vào 
chương trình sản xuất hàng tiêu dùng, 
từ nhà trường, viện nghiên cứu đến 
các xí nghiệp công nghiệp nặng, các 
xỉ nghiệp quốc phòng. | 

Cần có chính sách bảo vệ hàng nội 
địa theo hướng sử dụng đúng đắn 
hàng rào thuế quan kiềm soát chặt chẽ 
các luồng buôn lậu qua biên giới. Cần 
đề cao ý thức bảo vệ hàng nội địa, 
sử dụng hàng nội địa, coi tiêu dùng 
hàng nội địa là một biều hiện cụ thẻ 
của lòng yêu nước và tỉnh thần tự 
trọng của mỗi người Việt nam. 

_Dịch vụ phải là một bộ phận quan 
rong của nên kiuh tế cũng như của 
chương trình hàng tiêu dùng mà hiện 
nay ở nhiều nơi còn quả kém. Dịch vụ 
sửa chữa cũng góp phần kéo dài tuôi 
thọ của các sản phảm và có ý nghĩa 
kinh tế lớn. Tôi đề nghị các thành 
phố lớn nên xây dựng một chương 
tríình địch vụ, làm cho đời sống nưười 
dàn được tiện lợi hơn và từng bước 
mở rộng ra nông thôn. 

Việc thực hiện chương trình hàng 
xuất khầu đòi hỏi phải có những 
chuyên biển toàn điện và mạnh mẽ, 
từ tồ chức đến cơ chế, từ sản xuất 
đến nghiên cứu thị trường, cả thị 


nụ 


trường xã hội chủ nghĩa và ngoài xã 
hội chủ nghĩa. 

Trong khi đánh giá cao những nỗ 
lực gia tăng hàng xuất .khầu trong 


. những năm qua, không thề không nhận 


thấy rằng. so với liềm năng và khả 
năng thì những nổ lực đó cỏn quả 
thấp. Kim ngạch xưất khầu bình quân 
đầu người thấp, không có các mắt 
hàng chủ lực mạnh. cơ cấu hàng xuất 
khầu chậm thay đổi, dựa vào những 
mặt hàng nông, lâm, hải sản truyền 
thống, chủ yếu trên cơ sở thu gom 
những nguồn hàng phản tán, manh. 
mún. Nghiên cứu thị trưởng còn quá 
giản đơn, ngay thị trường Liên Xô -¬ 
cũng chưa nắm vững, chất lượng, mẫu ˆ 
mã chậm thay đồi, không theo kịp thị 
hiếu của khách hàng. Cơ chế xuất, 
nhập khâu có những trục trặc, vướng 


"mắc về đầu tư, thanh toán, gây ra 


biết bao lộn xôn, tiêu cực làm ách . 
tắc sản xuất, song cho đến nay trên 
thực tế vẫn chưa được khắc phục. 
Đương nhiên, trách nhiệm này không 
chỉ hoàn toàn thuộc Bộ kinh tế đối 
ngoại. Phải mau chóng thay đồi tình 
hình này, đó là đòi hỏi gay gắt, không 
thề tri hoãn. Chúng ta có những tiêm ˆ 
năng hiện thực đề nâng cao kim ngạch 
và hiệu quả xuất khầu. Tôi đề nghị, 
cùng sớm càng tốt, trong năm 1989 
này, Bộ kinh tế đối ngoại dưới sự chỉ 
đạo của Hội đồng bộ trưởng sẽ XÂY 
dựng xong đề án về cơ chế xuất nhập 
khầu, bao gồm cả tồ chức, chính sách. 


'eác chủ trương, biện pháp lớn. 


— Về cơ cấu kinh tế nhiều thành 
phân: : : 


Hội nghị chúng ta đã thảo luận sâu 
sắc nhiều khia cạnh của' chính sách 
này. Chúng ta nhất trí cao về sự cán, 
thiết, ý nghĩa chiến lược lâu đài và 
sự thê hiện tính dàn chủ về kinh tế 
của chính sách đó. 

Như Các Mác nhận xét, một hình 
thức kinh tế không tự nó mất đi khi 
sức sản xuãt của nó vẫn còn, khi chưa - 


+ 


có một hình thức kinh tế khác cao 
hơn, có hiệu quả hơn thay thế. Hiện 


nay và còn lâu đài, kinh tế quốc» 


doanh và hợp tác xã chưa thê thỏa 
mãn được nhu cầu nhiều mặt của nhân 
đàn. Ở đây, mức độ lâu dài chưa thề 
ấn định được bằng năm tháng cụ thề 
mà chỉ được giải đáp bằng trình độ 


phát triền của nền kinh tế, bằng sự ` 


lớn mạnh của kinh tế xã hội chủ.nghĩa 
đến mức đáp ửng được hàu hết nhu 


cầu về hàng hóa cho xã hội. Cáo thành. 


phần kinh tế -tư nhân sẽ chấm dứt vai 
trò của mình khi chúng không còn 
phát huy fằc dụng nữa. Phải đề phòng 
hai xu hướng sau đây : 

- mMột là, có thành kiến với các 
thành phản kinh tế tư nhàn, không 
đănh giá đúng vai trò, tác dụng, nruốn 
hạn chế sự phát triền của chúng. 

— Hai là, tân đương một chiều các 
thành phần kinh tế này, không thấy 
rõ những hạn chế, tính tự phát của họ, 
dẫn đến thiếu quản lý chặt chẽ, 

_ Ban chấp hành trung ương chúng 
ta đã có quyết định rõ ràng và đúng 
đắn: thửa nhận str tồn tại và phát 


triền của các thành phản kinh qtế tư: 


nhân, đồng thời bảng các biện pháp 
kinh tế và giáo dục, hướng họ đầu tư 
vào sản xuất và dịch vụ sản xuất là 
chính, hạn chế làm thương nghiệp và 
kinh doanh ăn uống, thực hiện việc 
kiềm kê, kiềm soát của Nhà nước, đưa 
các hoạt động của họ từng bước đi 
vào quỹ đạo xã hội chủ nghĩa. 

Nhà nước sẽ ban hành luật pháp 
quy định rõ những giới hạn về ngành 
nghề không cho phép tư nhân kinh 
doanh. 

Chính thông qua quá trinh sử dụng, 
quản lý, điều tiết, kiềm kẻ và kiềm 
soát của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
chúng ta hướng kinh tế tư bản vào 
những hình thức cao, thấp khác nhau 
của chủ nghĩa tư bản nhà nước. Làm 
như vậy là cải tạo xã hội chủ nghĩa 
trên thực tế và có hiệu quá. Cũng 
không cần dùng tử «cải tạo? đao to 


rất to lớn. Vì, 


búa lớn làm người ta sợ, vì ấn tượng 
cũ còn nặng nề. Cách làm cải tạo giản 
đơn, thô bạo theo kiều cũ dẫn đến 
làm thui chột lực lượng sản quất của. 
kinh tế cá thề, kinh tế tu bản tư 
nhân, vốn dĩ đang rất cần cho xã hội 
chúng ta. Hướng kinh tế tư bản tư 
nhân vào con đường của chủ nghĩa tư 
bản nhà nước là một cuộc đầu tranh ~, 
cực kỳ khó khăn, phức tạp, đòi hỏi 
nhà nước xã hội chủ nghĩa phải có 
bản lĩnh vững vàng và nghệ thuật 
cao. Nhưng nếu làm được thi lợi ích 
theo Lê-nin. chủ nghĩa 
tư bản nhà nước là « mắt xích trung 
gian giữa nền tiều sản xuất và chủ 
nghĩa xã hội », là «phương tiện, con 
đường, phương pháp, phương thức đề 
tăng lực lượng sản xuất lên ? (Lê-nin ? 
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Trong khi chủ trương cho các thành 
phần kinh tế tư nhân phát triền, Ban. 
chấp hành trung ương cũng đòi hỏi 
phải có những biện pháp mạnh mẽ, 
đồng bộ và thiệt thực đề cởi trói, 
tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho 
kinh tế quốc doanh, nàng cao hiệu 
quả kinh tế của nó, khẳng định vai 
trỏ chủ đạo của kinh tế quốc doanh 
trong cơ cấu kinh tế nhiều thành 
phần. đồng thời tăng cường cúng cỖ 
kinh tế hợp tác xã Chúng ta in 
tưởng rằng với eơ chế mới, kinh tế 
quốc doanh sẽ từng bước phát huy 
vai trò nòng cốt và nẻu gương về 
năng suất, chất lượng, hiệu quả, về tồ 
chức quản lý, về trình độ công nghệ 
và kỹ thuật tiên tiến, có khả nàng 
tập hợp và thu hút các thành phần 
kinh tế khác làm vệ tỉnh dẻ dưa họ 
vào quỹ đạo kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
: . 

Về đảng viên làm kinh tế tư bản. 
Điều lệ Đang đã quy định rõ đẳng 
viên“ Đảng cộng sản Việt nam phải 
«q có lao động, không bóc lột ®. Trong 
thời gian qua đã có nhiều ý kiến phát 
biều trên báo chí, tại các cuộc hội 
thảo về thế nào là bóc lột. Thực tế có 
nhiều vấn đề mới nảy sinh rất phức 


Ñ 


tap. Dù sao thì đảng viên Đảng cộng 
sản Việt nam cũng không thề là tư 
sản, bóc lột lao động thặng dư. Người 
đang viên không những phải tôn trọng 
luật pháp như một công: đâần bình 
thưởng mà còn phải tuần thủ Điền lệ 
Đăng, phấn đấu cho kỷ cương của 
Đẳng. | 


_— Về mở rộng và đa đạng hóa quan 
hệ kinh tế đối ngoại theo LÿNE điềm 


® mở cửa "°? 


Chúng ta đã nhất trí về yêu cầu và 
phương hướng mở rộng quan -hệ kinh 
tế đối ngoại, tích cực tham gia vào 
quá trình phân công lao động quốc 
tế, trước hết là với Liên xỏ, Lào và 
Cam-pu-chia, các nước xã hội chủ 
nghĩa khác, với Ấn độ, dòng thời phát 
triền quan hệ kinh tẻ đổi n¿oại với 
tài ca các nước khác. 


Ghng ta nhàn thức rõ rằng. trong 
điều kiện quốc tế hóa đời sống kinh 
lế sâu sắc như hiện nay, không thề có 
một quốc gia nào tồn tại và phát triền 
nếu dóng cửa, tự cấp tự túc, không 
g1a0 Tưu kinh tế với nước ngoài. 


ì 
Trong khi tích cực mở rông quan 


hệ kia tế đối ngoại, chúng fa phải đề 
cao cảnh giác với những ảnh hưởrg 
tiêu cực, Rhi * mở của 3 thì không 
phải chỉ có không khí (rong lình tràn 
vào nà còn có ca bụi bám, ruồi muỗi 
cũng vào theo. Ta biết thể để chủ 
độøz đối phó có hiệu qua, chứ không 
vifi.e ni khônz thực biên một cách 
ch động, có Kế hoạch chính sách mở 
ràng guan hệ kính tế đòi ngoại của 
chút £ ta, / 


Ờ đầy, thái đô đúng đàn là tích 
cực chuân bí các tiên để và điều Kiện 
dđ đị,vào mát trận nới một cách 
vững vàne. quvét tìm giành thung 
lợi, hạn chế tồn thất. Theo cách nói 
của Bác Hồ là “ đã bật biến ứng van 
biến ®, lấy cái vững vàng, không thay 
“đồi của mình để đối phó với những 
thay đôi của cuộc sống. 


Chúng ta phải tích cực xây dụng 
những định hướng hợp tác, hợp doanh 
với các nước, nước nào và làm cải gì, 
làm ở đàu thì có hiệu quả nhất. Phải 
gp rút kiện toàn Ủy ban dâu tư nhà 
nước xét đuyệt các đề ân đầu tr, tránh 
bị sơ hớ, chịu thiệt hại không đáng 
có. Phải chuẩn bị cán bộ, bòi dưỡng, 
đào tạo cán bộ có đủ năng lực. phầm 
chất làm ăn với các nước, không bị 
xưa chuộc, sa nợñ. 

Căn khác phục hai xu hướng : ngần 


ngại không đám mở rộng quan hệ kinh 


tế đối ngoại, quá dè đặt đối với những 
nguy cơ có thể có khi mở cửa và xu 
hướng giàn đơn, cường điệu hóa mặt 
tích cực, không thầy mặt phức tạp và 
không có biện pháp đề phòng các khả 
năng xâu cớ thề xảy ra. Vừa qua, chúng 
ta mới bái đầu “mỡ của®, mới cứ 
một ít cán bộ ra nước ngoài mà đã 
eó những sơ hở không đáng có. Cân 
rút kinh nghiệm, bồ sung những biện 
pháp cần (biết để làm mạnh hơn, có 
hiệu quả hơn. 

Trước mắt, các tỉnh biên giứi phía 
bác, và tây, tây nam cần tồ chức lai 
việc giao dịch buôn bản qua biên giới, 
thực hiện sự kiềm tra cần' thiết 'của 
nhà nước về hải quan, thuế quan, v.v. 
không đề điển biến tùy tiện như đã 
xảy ra ở một số nơi, nhất là phái ngăn 
chặn nạn buôn lậu. 


— Về đồi mới cơ chế quán lý kinh 
tế và chóng lạm phát: 


Điều rất đáng mừng là các động chí 
Trung trơng đã nhật trí đối với những 
quan điềm và biện pháp dồi mới cơ 
chế quan lý kinh tế. Yêu eầu bức bách 
đạt ra hiện nay là thực hiện sự quản 
lý kinh tế vĩ mô dúng đán của nhà 
nước xã hội chủ nohĩa đối với nén 
kinh lế hàng hóa nhiều thành phản, 
Cách quản lý tập trung quan liêu bác 
cấp rõ ràng là không thích hợp. song 
quản lý một cách có kế hoạch nền 
kinh tế hàng hóa, sử dụng đúng dìn 
cơ chế thị trường là một điều mới mẻ. 


Chúng {a chữ trương vẹn dụng dầy 
đủ quan hệ hàng hóa — tiên tệ, quan 
hệ thị trường như những quan hệ tòn 
tại khách quan. thông (qua hoạt động 


thị trường đề gắn ö người sản xuất 


với người tiêu đùng. thực hiện cạnh 
tranh, làm cho sản xưổt năng động 
hơn, có hiệu quả hơn. thực t€ cho 
thấy, không tlí€ dùng mệnh lệnh hành 
chính đề thay thế quan hệ thị trường. 
Đồng thời trong điều kiện mấf cân đối 
gay gắt và kém phát triền hiện nay, 
thị trường của nước ta còn có những 
hạn chế: ít nhiều có tính dọc quycn, 
tính địa phương còn đậm nét. Chúng 
ta phải tiếp tục thức đầy thị trường 
phát triền, đề cho các thành phần kinh 
tế được tham gia một cách bình đăng 
và hợp pháp, song không được buôcg 
lỗng việc quản lý và hướng dàn. Cũng 


căn chỉ rõ rằng, thị trường khỏng bác, 


bỏ kế hoạch, những đại lượng chủ vếu 
„của thị (rường như sức mca. quý 
hàng hóa, v.v. căn và có thề kế hoạch 
hóa ở mức độ nhất định. Nhà nước 
phải tác động đến cán đối tiền — hàng, 
các cơ sở sản xuất kinh doanh phải 
nghiên cứu nhu cầu đề kịp thời đáp 
ứng đòi hỏi của thị trường. Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa phải đồi mới phướng 
pháp kế hoạch hỏa, thực hiện kẻ hoạch 
hóa cơ cấu kinh (ẽế và bảo đảm các 
cản đối lớn của nền kính tế. Thông 
qua các chính sách kinh tế, các công 
cụ như tài chính, ngân hàng, tín dụng, 
giả cả và lực lượng kinh tế, nhà nước 
xã hội chủ nghĩa tác động đến thị 


trường, đến sản xuất và tiêu dùng. 


trong xã hội. Dóng thời nhà nước 

.Á r1 š ˆ. „. - 
phai chuyên chính đói với bọn phá 
hoại kinh tế, làm hàng giả. hàng rởnmh, 
buôn lậu, đầu cơ, chợ đen, kinh doanh 
phi pháp. 


Một vấn đề nồi lên hiện nay là căn 
thực hiện đúng đắn tạp trung dân chủ. 
Nhà nước (rung rơng nắm chác những 
cái cần nắm mà không gò bó. phát 
huy mạnh mẽ đân chủ mà không dân 
đến tủy tiện, phân tán. Hiện nay, 


trung ương đề tuột khối tay mình một 
phản không nhỏ ngoại tệ, tiền mặt, 
hàng hóa. một phân do cơ chế chính 
sách và tô chức không đúng, một phần 
do kỷ luật kỷ cương không nghiêm, 
Mặt khác, còn quá nhiều những thủ 
tục tập trung quan liêu, gò bó Ở các 
bộ, các tông cục, quá nhiều quy định 
đòi hỏi phải xin pháp, quy định từng 
vụ việc cụ thề, vừa không quan tren 


"đối với những cân đối kinh tế vĩ mô,. 


vừa là cớ đề phát sinh nhiều "hiện 
tượng /iều cực, tham nhũng 


Phải thực hiện tập trung trên cơ 
sở bảo đám lợi ích thỏa đáng của các 
bên liên hệ, trên cơ sở hợp tác, phối 
hợp hoạt động giúa các ngành, các 
cấp về những vấn đề cơ bản, chính 
yếu, khắc phục tập trung qcan liêu, 
cỏ bó. Cần phải tiếp tục phân định rõ 
hơn nữa nội dung sự lĩnh đạo của 
Đẳng về mặt kinh tế, phân định :ÐÖ 
quản lý nhà nước với quản lý của các 
tồ chức sản xuất, kính doanh. Chính 
sự thiếu rõ ràng hiện nay trong việc 
thực liện các chức nững dang gây ra 
không Ít rót ren, lộn xôn. 


Một vấn đề rất cấp bách, nóng 
bỏng hiện này, là chng lạm phá!. 
Nghị quyết 1Í của Bộ chính trị đã 
khang định đúng đân yêu cầu chống 
lạm phát. Qua quá trình thực hiện, 
mặc dù còn những yêu kém và thiểu 
SÓI, lừ giữa năm 1988 đến đau nắm 
JĐ9, chủng ta đã đạt được những 
chuyển biến bước đầu và thu được 
một số kinh nghiệm. Chúng Ta thày 
rõ hơn sự hoaL động vếều kém: cửa tài 
chinh và ngàn hàng, Noàn sách tiên 
mặt và tín dụng đane là những văn 
đề nóng bồng nhất hiện tay, lro: 
quý Ïl năm 9:9, mức bội chỉ ngàn 
sách và tiền mặt vận còn ràt lớn, Đã 
vậy mà nhiên nơi đang kêu thiếu ga 
gát tiền đề sản xuất, kinh doanh, đề 
ehi trả lương và các khoản khác. Tôi 
để nghị Hội đồng bộ trưởng căn 
kl:ần trương chỉ đao xử lý hai văn đề 
mu ChÓt này, 
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Trên cơ sở đề án chồng lạm phát. 


vừa được xây dựng, Hội đồng bộ 


trưởng cần có biện pháp cụ thề và 


bước đi vững chác đề triền khai thực: 


hiện. 


~ Một số vấn đe về chính sách xã 
hội : - ẳ 


Trên lĩnh vực chính sách xã hội, bên 
cạnh những tác động tích cực của kinh 
tế đối với sinh hoạt xã hội, chúng ta 
có không ít thiếu sót, có nhiều lĩnh 
vực chưa được chú ý đầy đủ. Các 
đồng chí đã lưu ý đến các vấn đề của 
miền núi và đồng bào dân tộc, vấn đề 
giáo dục thanh niên và xảy dựng con 
người mới, vấn đề y tế, giáo dục, 
chống tội phạm, mê tín đị đoan... 

Đối với miền núi phía Bắc và Tây 
nguyên, Bộ chính trị, Ban bị thư và 
Hội đồng bộ trưởng sẽ xúc tiến đề sớm 
có cuộc họp bàn và ra nghị quyết. 
Các vấn đẻ xã hội, như giáo dục, y tế 
và các chính sách xä hội khác phù 
hợp với nên kinh tế hàng hóa nhiều 


- thành phần cũng nằm trong dự kiến 


chương trình phải giải quyết tới đây. 
Trong khi ra sức phát triền sản xuất, 
thúc đầy việc mở rộng kinh tế hàng 


hóa, mở cửa về kinh tế với nước ngoài, - 


chúng ta càng phải quan tâm hơn 
nữa đến việc pháthuy bản chất tốt 
đẹp của con người Việt nam xã hội 
chủ nghĩa, đây lùi sự trồi dậy của 
những tàn dư xã hội cũ, chống sự xâm 
nhập của văn hóa đồi trụy, phản động 
từ nước ngoài, kế thửa và phát triêền 
nen văn hóa các dân tộc trên đất nước 
ta, tiếp thu có chọn lọc nền văn hóa 
thế giới. 


— Về đồi mới tồ chức và phương 
thức hoạt động của hệ thống chính trị 
và công tác cân bộ: : 


Đồi mới toàn diện trên các lĩnh vực ` 


kinh tế, xã hội tất yếu đòi hỏi phải 
đồi mới tô chức và phương thức hoạt 
động của hệ thống chính trị theo 
hướng tiếp tục phát triền dàn chủ xã 


1â. 


hỏi chủ nghĩa. Đây là một lĩnh vực 
mà chúng ta chưa có nhiều kinh 


"nghiệm, nhưng chúng ta phải kiên 


quyết làm, đồng thời lưu ý phải tiến 
hành thận trọng, có chuân bị chu đáo, 
không đề xảy ra những hậu quả xấu 


-không đáng có. 


Chúng ta phải nâng cao vai trò 
lãnh đạo của Đảng đồng thời thay 
đồi phương pháp lãnh đạo, tôn trọng 
và phát huy vai trò của Nhà nước. 
Mọi ý đồ hạ thấp hoặc vỏ hiệu hóa sự 
lãnh đạo của Đảng, tạo ra những đối 
trọng chính trị với Đảng trong xã hội, 
nhất định phải được ngăn chặn. lột 
số Ít người có dụng ý xấu che rằng 
lực cần qưá trinh đòi mới và dàn chú 


hóa là Đẳng và Ban lãnh đạo của Đảng ˆ 


ta.-Họ quên rằng, chính Đảng ta đã 
khởi xướng chủ trương đòi mới, mở 
rộng dàn chủ xã hội chủ nghĩa, và hiện 
nay đang tích eực thúc đầy quá trình 
này. Chúng ta không cho phép những 
kẻ lợi dụng dân chủ và công khai đề 
đả kích vào Đảng và sự lãnh đạo của 
Đảng. Cần phân biệt rõ sự phê bình 
mang tính chất xây dựng với thái độ 
đả kích, kích động nhằm hạ thấp uy 
tín của Đảng và Nhà nước. 


Đề mở rộng dân chủ, chủng ta phải 
kiện toàn tô chức bộ máy nhà nước, 
đề cao vai trò của Quốc hội và cơ quan 
dàn cử các cấp, phát huy đầy đủ vai 
trò của các tÔ chức quần chúng. Chúng 
ta chủ trương mở rộng dàn chủ thực 
hiện tranh 
nhưng chúng ta không chấp nhận 
chủ nghĩa đa nguyên. Dân chủ phải 


có sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời 


sự lãnh đạo của Đảng cũng phải dựa 
trên phương pháp dân chủ. 


Vấn đề cán bộ đã được đề cập đến 
nhiều trong Họi nghị này. Nhiều ý 
kiến đề nghị phải quan tảm hơn nữa 
đến công tác quy hoạch, đào tạo và 
bồi dưỡng cán bộ, đồi mới cơ chế 
tuyền chọn cán bộ, giảm biên chế và 
bớt khâu trung gian. Bộ chính trị lưu 
ý đến các kiến nghị đó và sẽ có kế 


luận đề đi đến nhất trí, 


Ẳ 


~—. 


hoạch triền khai công tác này khần 


trương hơn và có hiệu quả hơn. 


Sau cùng, tôi xin nói một số vấn đề 


- về tò chức thực hiện nghị quyết. Do 


tính chất và nội dung của nó, Nghị 


- quyết Hội nghị Ban chấp hành trung 


ương lân thứ sáu có ý nghĩa rất quan 
trọng. Vì vậy, đề nghị quyết sớm đi 
vào cuộc sống, tôi đề nụhị cản làm 
mãy việc lớn sau đây: 


{ — Các cấp ủy đảng chỉ đạo các 
các ban, ngành có kế hoạch triền khai 
phô biến sâu rộng bản nghị quyết 
nìvy từ trong Đang cho đến quần 
chúng với những hình thức thích hợp. 
Các trường đảng, các cơ quan giáo 


dục vận dụng tỉnh thần và nội dung ˆ 


của nghị quyết đề biên soạn lại sách 
giáo khoa.giáo trình và bài giảng. 
Các viện- nghiên cứu, các cơ quan 
tuyên huấn, các phương tiện thông 
tin đại chúng phân công nhau viết 
các bài hoặc chuyên đề giới thiệu sâu 
từng nội dung của bản nghị quyết gắn 
liền với việc giới thiệu các mô hinh 
tốt, cách làm hay, phê phán các quan 
điềm và nhận thức lệch lạc, mơ hồ. 


Từ đó, tạo ra sự thống nhất về nhận. 


thức và hành động trên cơ sở tư duy 
mới, tạo ra niềm tin trong toàn đẳng, 
toàn dân và toàn quán đề đầy mạnh 
sự nghiệp đồi mới. 


— Thê chế hóa nghị quyết ti:ành 
các chính sách.các quy định và luật 
lệ phù hợp, đúng đìn và với tỉnh 
thần khần trương. Chúng ta hiều, đây 
là công việc rất phức tạp và' khó 
khăn. Nhưng nếu không bắt tay thực 
hiện khần trương thì nghị quyết của 
Đảng không đi vào cuộc sống được: 
Trong Hội nghị này, liôi đồng bộ 
trưởng đã trình đề án về ba chương 
trỉnh kinh tế cho cả nước và đề án 
chống lạm phát, Còn nhiều vấn đẻ 
khác cần được tiếp tục cụ thể hóa, 
theo thứ tự tựu tiên. Dĩ nhiên là phải 
tiến hành nghiên cứu thấu dào, 
nghiêm túc, nhưng cũng không nên 


bồ sung hoàn chỉnh dần. 


quá cầu toàn. Quá trình thực Biện: sẽ 


= 


vn Các ngành, các cấp, các cơ 
quan, đơn yị, xỉ nghiệp cần xây dựng 
chương trinh hành động thực hiện . 
Nghị quyết Hội nghị gắn liền với 
việc thực hiện kế hoạch nhà nước 
năm 1989.Có biện pháp toàn diện đề - 
củng cố kinh tế quốc doanh và kinh 
tế hợp tác xã. Tập trung chấn chỉnh, 
tháo gỡ các vấn đề đang gây cản trở 


. cho đời sống kinh tế — xã hội, đặc 


biệt là vấn đề tài chính, tín dụng và 
tiền mặt. 

Sau Hội nghị Trung ương TT Bộ 
chính trị cũng sẽ xây dựng chương 
trình thực hiện các nhiệm vụ quan 
trọng mà Hội nghị chúng ta lưu ý 
như công tác giáo dục, y tế, khoa 
học kỹ thuật, chính sách đối với miền. 
núi,công tác thanh niên, Smc, đoàn 
thề quần chúng, v.v. 


Trong quá trình tiếp tục sự Ni 
đồi mới, chắc chắn sẽ có nhiều vấn 
đề mới nảy sinh, đồng thời bên cạnh 
những mặt tích cực,có không ít mặt 
lệch lạc, đó là điều không tránh khỏi. 
Vấn đề quan trọng là phải theo đõi 
sát sao, phát hiện kip thời đề uốn 
nắn các lệch lạc, vun trồng những 
mầm nơn mới. Quyết không dao động, 
chùn bước, không vì khó khăn phức 


tạp mà quay trở lại cách làm cũ, lỗi 


thời. Gặp những vấn đề mới còn có 
nhiều ý kiến khác nhau, chưa phản 
biệt được đúng, sai thi tiến hành làm 
thử đề rút kinh nghiệm, cuối cùng 
thực tiễn sẽ trả !ời đâu là chân lý. 


Thưa các đồrg chí, . 


Kinh nghiệm của Đảng ta là mỗi 
khi cách mạng gặp khó khăn, nếu 
Đảng đề ra Cược những chủ trương 
đúng đắn và tạo ra được niềm tin_ 
trong đẳng và trong nhàn đân thi 
cách mạng có thê vượt qua được mọi 
thử thách và giành tháng lợi. 

Hiện nay chúng ta đang tiên hành 
công cuộc đòi mới đất nước. 


{ 


Nghị quyết Đại hội VI đã chỉ ra 
những phương hướng cơ bản của sự 
nghiệp này. Lần này, Hội nghị Trung 
ươing sáu lại tramg bị thêm cho chúng 
- ta những quan điềm mới, cụ thề hóa 
và phái triền hơn so với nghị quyết 
Dại hội VLĐó là kim chỉ nam giúp 
chúng ta vững bước trong thời gian 
tới. 


Mỗi đồng chỉ Ủy viên Trung ương 
cần truyền đạt tỉnh thần và nội qui 
của Nghị quyết Họi nghị Trung 
ương sáu và truyền niềm tin do kết 
qua của Hội nghị mang lại đến toàn 


Ị 
2 ` 


thề cán bộ, đẳng viên và nhàn dân 


nhằm làm bật dậy tiềm lực tỉnh thần 
và vật chất to lớn của nhân dận te 
trong sự nghiệp xảy dựng kinh tế, 
văn hóa, xã hội và bảo vệ Tồ quốc. 

Với tỉnh thần và nghị lực mới do 


kết quả của Hội nghị Trung ương sảu- 


mang lại, chắc chắn răng, mục tiêu 
của Dại hội VI nhất định sẽ trở thành 
hiện thực. 

Với niềm tin tưởng đó, tôi xin 
tuyên bố bế mạc Hội nghị Ban chấp 


"hành trung ưng lần thứ sáu của 


chúng ta. 


» 


nhất từ sau Đại hội VI đến nay, 
Nghị quyết của Hội nghị là cơ sở 
quan trọng đề thống nhất tư 
tưởng, thống nhất hành động, 
cúng cố kỷ luật, kỷ cương và sự 
đoàn kết nhất trí trong đáng và 
trong nhân dân, tạo ra phong trào 

hành dộng cách mạng sôi nồi, 
liên tục, nhằm thực hiện thắng 
lợi những mục tiêu đo Đại hội YI 
dẻ ra. Các cấp ỦY dáng cần có 
chương trình cụ thể tô chức Qhh” 
triệt và thực hiện tốt nghị quyết 
này trong toàn đẳng và trong 
nhân dân. 


1Ô 


HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU... 
(Tiếp theo trang 2) 


N 


Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp 
hành trung ương Đảng tin tưởng 


rằng, với những kinh nghiệm đã 


tích lũy dược trong hơn hai năm 
qua, với quyet tâm và niềm tin 
mới do thực tiễn mang lại, với 
truven thống đoàn kết nhất trí 
của toàn đảng, toàn dân ta, chúng 
la nhất định sẽ vượt qua được 
khó khăn, tạo ra một bước ngoặt 
quan trọng, tiếp tục đưa sự ngiiệp 
đỏi mới tiến lên giành những 
thang lợi mới. 


` 


Xà luận 


⁄ 


TRÊN NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 
MÃ ĐÔI MỚI MANH MẼ 


ÔT nghị lần Phứ 6 của BCHTL` Đăng là một trong những hội nghị quan 

Ilrọng nhãit từ sau Đại hội VI dến nữ. Một nết quan trọng khác tới các 

hội nghị trwớc là Hội nghị ln nàảu ta “cụ hề hóa nà phái triền thêm 

: cúc quan điềm của Vqhị quuết Đại hội VI trên một số lĩnh bực chủ yếu 

ðda đặc biệt quan trẹng là đã khẳng định các nguyên tắc cơ ban chỉ đạo công 

- cuộc đồi mới ở nước ta. .Viing nguyên lác đó là cơ sở đề thống nhất tư tưởng 

và hành động trong teàn đảng. toàn dân và là sự bảo đảm chác chắn cho sự 
nghiệp đồi mới không đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa ®(|), 


Những nguyên tác cơ bạn do lạ : 


Í — Đi lên chủ nghĩa vã hội là con dường tất yêu của nước 1a. là sự lựa chọn 
sảng suốt của Bác lo, của Đúng fa. Xây dựng nước Việt nam xã hội chủ nghĩa 
là mục tiêu, là lý tưởng của Đảng và nhân dân ta. Đồi mới không phải là thay” 
_ đồi mục tiêu hội chủ nghĩa ma là lạn cho mục liên a được thực hiện có hiệu 
qua bằng những quan niệm chíng đáp bề chủ nghĩa cũ hội những hình thức, 
bước đí nạ biện pháp thích hợp. 


2 — Chủ nghĩa Mác — Lê-nia luôn luôn là nên tầng tư tưởng của Dang ta, 

chỉ đạo toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Đồi mới tư duy là 

_nhằảm khác phục những quan niệm Èl:onz đúng, lời phòng phú những quan niệ¿n 

thẳng bề thời đại, bè chủ nghĩa vã hội, ạn dụng sang tạo pà phát triền chứ khong 
phúi +q rời những ngiyyền lự của cần nghĩa Mác — lo-nn, _ 


dd — Đội mới tò chức bà phương thức hoạt động của hệ thông chính trị nhàm 
tàng cường 0ai trò lãnh dạo của Đang, hiện lục quan Tj của .Vna nước, phái huy 
xmuên: làm chủ của nhàn đán, có nghĩa la tăng cường sức mạnh và hiệu lực của 
chuyên chính vô sản, lìm cho các lò chức hú hệ thông chính trị 108 (Q1 Dạng 
ng 0d có liệu qua hơn, 


4 ~ Sự lãnh đạo của Đảng là điều Riện quyết dịnh thẳng lợi cho sự nghiệp 
x4 dựng pd bảo pệ Tô quốc rã hỏi chủ nghĩa của nhân dán ta. Phái phê pháu 
những khuWnh hướng phủ nhận hoặc hạ thấp sự lãnh dạo của Đang, dòng thời 


- (Ủ Bài phát biều bế mạc của đồng chỉ Nguyễn Văn Linh, Gách đứi của TU 


LÍ 
lắng nghe, liếp nhận những ý kiến trung thực phéẻ bình những khuuết điểm trong 
sự lãnh dạo của Đảng pâ công tác xâu dựng dảng. 


5 — Mở rộng dân chủ các lĩnh oực của đời sống Tả hội, phái huu quyên làm chú: 
của nhán dân uửừa tà mục tiêu ừa là động tực của sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa: 
tã hội. Đó là dân chủ xã hội chủ nghĩa, không phái dân chủ từ sản. Dân chủ 
phải di đôi oới lập trung, oới kỦ luật, ý thức trách nhiệm công dân oà tôn trọng 
phúp luật. Dân chủ phải có lãnh đạo, lãnh dạo đề phát huy dân chủ dũng hưởng 
0à lãnh đạo bằng phương pháp dân chủ. Dân chủ oới nhân dân, nhưng phải nghiêm 
trị niững kẻ pha hoại thanh qttả cách mạng, an nỉình trại lự 0d an toàn 
+œđ hội. 

6 — Kšt hợp chủ nghĩa ugêu nước uởi chủ nghĩa quốc lễ 0ô sản 0à quốc lễ rã 
họi chủ nghĩa ; kết hợp sức mạnh của dân tộc oới sức mạnh của thời đại trong 
diều kiện mới. 


¬ 


Đúng rằng, đề cho sự nghiệp đòi mới có cơ sở lj luận oững chắc. Đảng ta 
phải làm rõ mô hình rã hỏi chủ nghĩa ở Việt nam, lâm rõ nội dụng o»à bước đi, 
các hình thức thề hiện các bước tt đó của thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa vỡ 
hội ở nước †qa. Yên cầu đdó là rất chính dáng, những đó là yêu cầu 
của môi Cương lĩnh chính trị hoàn chỉnh. Thực hiện agh| quuết của 
Đụ hội VI, Bộ chính trị Trung ttơng Dáng đang tiến hành khàn- 
lrương ad dựag Cương lĩnh do. Hội nghị lần nàaụự là hội nghị thường 
kỳ, không thề dáp từng dược yêu cáu đó. Tụ 0â, sự Khái quát được kết quả thực 
tiến của hai năm Phực hiện Nghị quiết của Đại hội VÌ bà từ đó khẳng dịnh được 
6 rguyen lắc làm cơ số cho Bước dị oa nhiệm bụ sốp tới của sự nghiệp dồi mới rõ 
rung đä giải đáp được bản khoản, lo lắng của nhiên người đồi bởi sự tiến triền 
của công cuộc tàu đựng chủ nghĩa cũ hội ở nước td. Trên thực tế, dỏ cũng là sự 
chuần bị thiết thực ẻ tích cực nhất cho Cương lĩnh chính trị của Đảng. 


Sảu nguyên tác cơ bản trên cùng ĐỚI những kết luận của Hội nghị 6 của 
B(IHTUƯ sẽ giúp cho chúng ta triền khai công Tác Eự tưởng mọt cách thuận lợi hơn, 
khắc phục những bản khoăn của mỌI số người sợ rằng (lồi mới sẽ dị chệch chủ 
nhfư + hội, uốn nắn những nhân định sai lầm như cho rằng Nhà nước fq hiện 
na chưa phái là chuuen chính 0ö sạn... Nhang định những nguyên tác cơ bản 
cũng những kết luận của Hội nghị 60 sẽ bóc trần những thà đoạn của những phần 
tử cơ hội nhân danh dồi mới mà nưưu (đồ lợi ích cá nhân, sẽ làm thất ĐỌọng những- 
phần tư bài mãn, những LỀẾ lực c hống đối bà phản động hòng lợi dụng khó khăn, 
lợi dụng piệc mở rộng dán chủ cà cóng khái mà đa kích oao Đúng 0à sự lãnh đạo 
etqd Đăng, phủ nhận chủ nghĩa xã hội, tuyên truiyền chỜ chủ nghĩa tư bản oà 
những quan điềm phán động khác. 


Nhác uới cách mạng của giai cấp tư sản, cách mạng 0ô sản khi giành được 
chính quyền thì cuộc cách mạng mới thực sự bát đầu. ÝŸ nghĩa của quan điềm cách 
mợng Kkhóng ngừng của Lê-nin là ở đó. Chính quuền chuUên chính oô sản là chính 
guy2n của thời RÙ quá (lộ đỉ lên chủ nghĩa xã hội. Nước ta (1Í nào cách mạng Tả 
hội chủ nghĩa trong một hoàn cảnh đặc biết, không chỉ từ một nền sản xuất nhỏ, 
lạc hạt dị lên, mà còn phải chịu đựng mẫu cuọc chiến trạnh liên tục hết sức làn 
khốc hiễm có lrên thế giới. Tìm ra một mỏ hình cho chủ nghĩa xã hội ở Việi nơ 


H.) 


\ 


chong thề là một công piệc bái ba năm. Do đó những sai lầm của Đẳng ta trong 
Sự nghiệp tiền hành xá dựng chủ nghĩa vã hội là điêu không khó giải thích, 
miễn là phải giải thích cho khoa học đề rút ra dược những bài học thực sự bồ 
ích. hỏng phải lất cả những sai lầm điêu tất yếu, nhưng cũng rõ ràng có nhiều 
sai làm lạ khó tránh, nếu ta đạt những sửi làm đó bảo hoàn cảnh lịch sử cụ thề 
của nó. Hai cuộc kháng chiến øĩ đại của đàn tộc dước sụ lãnh dạo củn Đảng ta 
nga cảng lùi uề quá khứ. Vhững thế hệ nga nữ 0à mai sau nến. không đưỌc 
giáo tục có thề nghĩ ràng, các cuộc chiến tháng dó ddq diễn ra như là một sự tếi 
téu (khỏng nói đến những người 0ô ơn, bạc nghĩa, gếu hèn, 0ì khô tạm thời mà 
sShưi rủa ỏng chú). Đề di đến thắng lợi 0L dợụi đó, Đăng ta ðv dàn lọc tạ dã luỏn 
luôn đừng trước hat khả năng : mộit là chiến thẳng, hai là mất nước. Những đêm 
khóông ngủ của Bác Hồ, những trăn trở lo láng, suụ tự của các dồng chỉ: tĩnh dạo 
của Đảng, biết bao hụ sinh của cán BỘ bà nhân đạn đề tìm ra đường lối, chủ 
trương biện pháp chiến thắng. Rš tục những thanh tựu pà những khó khăn của 
các năm trước, ngà nau sự nghiệp (lồi mới của Đăng cảng phái được xem cẻL bởi 
một thái độ bình 1ĩnh, khách quan ðà khoa học. Tuy Đạt họi VŨ nêu ra phương 
chảm rất đúng rằng phái nhìn hàng sự thái, nói rõ sự thạt, piệc tiềp cản sự thạt, 
nhất là giải thích nó đề cai tạo nó khong phái la công PŸ†ỆC THỌI lúc, một thời gian. 
Đỏ là một quá trình, mội cuộc cách mạng toàn điện lau đài pà gian khô. Do đó, 
một mặt phải nghiêm khắc mới những khuuết điềm chủ quan, nhưng mài khác 
phải biết trần trọng từng yếu tố, từng tiến bộ dạt được. Hội nghị 0 của DCHTƯ 
lần ndụ dã cho ta một cách nhìn sự 0át nh báu, giúp chúng ft nhận thức sự ật 
đúng như nó đä diễn rũ nà đang liếp lục. 


Đồi mới, thực chãt là từng bước tìm ra cược mò hình chíng cho chủ nghĩa 
xã hội ở Việt nam, (Fồ giành tháng lợi trên từng mục tiêu gìn đến nưục liêu ta, 
Hơn hai năm thực hiện Nghị quuết Đại hội VÌ da cho thâu đồi mới phái bát đáu 
từ tư tluụ của mỗi người, nhưng thắng lợi của sự nghiệp đòi mớt lại phụ thuộc 
bào mọi người, phụ thuộc pào dường lỗi bà sự lãnh dựo của Đăng. ® Làu dạn làm 
gốc ® thực chải là lấu sự giác ngo của quản chúng làm động lực, la dựa do sức 
mạnh của sự giác ngô của quần chúng mà hành đọng. Lẻe-nin đà nói :«{€ NXrrớc mạnh 
là khi nào quần chẳng biết rõ tắt ca mọi cái, quần chúng có thề phán ttoún chrọc 
bề mọi cái pà đi oào hành động một cách có j thức * (2). VXhững tạyHgên tác cơ 
bản nêu lên lần nàu dược làm rõ bằng những lập luận đúng dán bà dược chứng 
minh bằng thực tiền, sẽ bồi dưỡng ðv củng cố lòng tìn cho mọi lực tượng mọt 
lòng một dạ phấn đău pì chủ nghĩa va hội, khói phục lại lòng lìn cho những di 
dlqo động, bí quan trước những khó khăn chồng chất, dựa quản chỉng đí cẻo 
hành dọộng có Ú thức. Đồng chỉ Nguyễn Văn Linh nói rất đúng rang, «(@ Nhóỏng có 
gì ngự hiềm hơn cho sự nghiệp cách mạng là sai lạc phương hướng 0d bề tác tối 
ra. Đà giờ, phương hướng da rõ, lỗi ra đang dàn dân hiện len, 


Si nguyên tác eơ bản nêu lên ở Vqhị quyết 6 của BCOITU gán hỏ hữu cơ. 
lao nẻn hệ thống cho một phương hướng nhất quả: là chủ nghĩa vũ hội, (hũ nghĩa 
aã hói khác hản øớti chủ nghĩa tư bản ô: chế độ công hữu đòi bớt tt liều sút 
tuất, khòng có người bóc lội người, không có thất nghiệp. dàn chủ cho mọi người 
gắn liền oới công bằng xÃ hội dựa trên nguyên tác & làm theo Kha năng, hướng 
theo lao động », Vì nâu chủ nghĩa vã hội là nhàn dạo nhất, tất cả Từ con người 


(2) V.J. Lê-nin: Toản tập. Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, 1 35, tr, 23 


+9 


đi đến con người, 0ì sự phái triền toàn diện của con người. Tính hơn hẳn của chủ 
nghĩa rã hội so ouới chủ nghĩa tư bản là ở đó. Khêng ai chấp nhận mội « chủ 
nghĩa rũ hội nghèo khồ ?*, một « chủ nghĩa xã hội trại linh ®. Một chủ nghĩa xã 
hội như sệu thì Hãt nhiên là không bằng chủ nghĩa tư bên. Đề có mội chủ nghĩa +a 
hội đích thực phải có mội nền kinh tế phát triền, mội nền 0uăn hóa cao, một nền 
săn minh hiện đại. Muốn di đến mục tiêu đó, phải trẻi qua thời kù quá dộ. 


Thời kù qnd độ, theo Lê-nin “có nghĩa là trong chế độ hiện naụ có những 
thành phần, những bộ phản, những mảnh của chủ nghĩa tư bản bà chủ nghĩa cả 
hội » (3). Chế độ dỏ là chế độ rã hội chủ nghĩa øới nghĩa là « quuết tâm thực 
hiện bước chuuền lén chủ nghĩa xã hội, chữ hoàn toàn không có nghĩa là đã thửa 
nhận chế độ kinh tế hiện naụ là chế độ +ä hội chủ nghĩa ° (4). Chính quuền của 
chế độ đó là nhà nước chuuen chính oô sản, mà thực chất chủ uếu là ở tính tò 
chức, tính kỦ luật của những người lao động, của đội tiên phong của họ,của người 
lãnh đạo duụ nhất của họ, là giai cắp uô sản mà dạt diện là Đảng cộng sản ; mục 
tiêu của nó là râu dựng chủ nghĩa rã hội. Nền dân chủ của chế độ đỏ là dân 
chủ rä hột chú nghĩa ; Le-nin đã nhiều lần nhãn mạnh thực chãi của chuyên chính 
bỏ sản là dân chủ +ã hội chủ nghĩa (dân chủ uô sản). 


Trong + hội ta, còn có tảm lj sợ chuuen chính uỏ sản, sợ « củi lạo ». Nhiều 
người còn bị ám ảnh bởi các chủ trương * ngăn chặn » & róa bo? *“ dập tan ». 
Nguyên nhân chính là do Đảng ta có lúc đã có guan niệm không đúng bề đấu 
tranh giai cấp od có những chủ trương sai lầm. Hội nghị 6 của BCHTL` giải tọa 
mọi người khỏi lâm lý đó. Nghị quyết của Hội nghị nẻu rõ: chính sách kinh tế 
nhiều thành phần có nghĩa chiến lược lâu dài 0ua thề hiện tỉnh dân chủ bề kinh 
tế. Các thành phần kinh tế ttr nhên sẽ chấm dt oai trò của mình khi chủng không 
còn phát huụ tác dụng nữa. Thừa nhận sự tòn tại 0à phát triền của các thành 
phần kinh tš.tưr nhân, đồng thời bằng các biện pháp kính tế sà giáo dục, hưởng 
họ đầu tư 0udo sản tuãi oà dịch pụ sản xuất là chính, hạn chế làm thương nghiệp 
bả kinh doanh ăn uống, thực hiện oiệc kiềm kẻ, kiêm soát của Nhỏ nước, đưa các 
hoại động của họ từng bước đi oào quỹ đạo cũ hội chủ nghĩa. Đồng chỉ: Nquuên 
Văn L†nh nói rõ : « Chính thóng qua quá trình sử dụng, quản tý, điều tiết. kiềm 
kẻ ua kiềm soát của Nhà nước xã hói chủ nghĩa, chúng †a hướng kinh tế tư bản 
vào bình thức cao thấp khác nhau của chủ nghĩa tư bảm nhà nước. Làm như 
oậu là cải tạo rã hội chủ nghĩa trên thực lế bà có hiệu quả. Cũng không cản dùng 
từ « cái tạo * đao to búa lớn làm người fq sợ, 0ì ấn lượng cũ còn nặng nề. Cách 
lảm cải tạo giản đơn, thỏ bạo theo kiều cũ dẫn đến làm thut chót lực lượng sử 
xuốt của kinh tš cá thề, kinh lễ tư bản tứ nhân ốn di đang răt cần cho xả hội | 
chúng ta *® (5). 


la$ 


Chấp hành nghị quuết Đạt hội lần thứ VI. hai năm qua, BCHTUƯ, Bộ chính 
Erị đã ban hành nhiều nghị quuết, cụ thề hóa uà phái triền nghị quyết Đạt hội. 


TH me.“ 
(3) (4) Ý. 1. Lè-nin : Te¿n rạp, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1078, t. 43. tr, 248 
(5) ĐÀi phát biều hế mac Hội nghị 6 của BCHTU. 
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đã dề ra ngàu cảng rõ nét nội dung đồi mới trên nhiều lĩnh oực cơ bản. Nghị 
quuết 0 của Trung ương đã cụ thề hóa 0à phát triền Ihẻem mội bước tư duy của 
Đại hội. Sáu nguyên lúc cơ bạn niì Nghị quuết đà ra là sự cụ thề hóa phường 
hướng chỉnh trị uà tư tưởng của Đại họi, là kím chỉ: nam cần dường cho sự đồi 
mới của Ùdăng la. 


Tu uậu, thật là không đúng nếu cho rằng nội dụng tư tưởng, tư duy oề đồi 
mới khỏng còn păn đề gì nữa, ha còn án đề nhưng không quan trọng. Các pắn 
đề tồn tại còn lớn: nhiệm ụ liếp tục tồng kết, nghiên cứu, thề nghiệm (lề có 
dược mội hệ thống quan niệm tương đối đà dủ ðẽ chủ nghĩa rã hội, nề từng 
lĩnh bực còn rất nặng nề; sự quản triệt những tư duy mới đã được thê hiện 
Irong các nghị quuết chưa sáu. chưa rộng, 0d có cả những quan điềm không từng, 
Tư ttrởng bảo thủ, nóng oội cùng những quan điềm lệch lạc trái oởi tư duy mới 
uẫn dang là trở ngại không nhỏ trên con đường đồi mới. Công tác lj luận không 
thề dừng ở các khái niệm chung, mà phải (ClL bảo thực tiền của từng lĩnh pực cụ 
thè. phái hiện những nhân lố mới, những lực cản sự đồi mới, phân tích nó, giải 
đáp một cách sâu sắc những uấn đề mới nụ sinh lrong cuộc sống. - 


Cùng uởi các nghị quuết trước của Trung trơng 0a các nghị quyết của Bộ 
Chính trị, Agh{ quuếi 6 là kim chỉ nam cho hành động của chúng ta trong thời 
gian tới. Với lòng tín oững chắc odo sự lĩnh clạo của BCHTU, toàn dang, toàn đân 
hãu mau chóng đưa các nghị quuết odo cuộc sống, dồng thời tiếp tục suụ nghĩ, lìm 
tòi sảng tạo, phái huụ mọi tiềm năng trí tuệ đề hoàn chỉnh, bồ sung 0à phát triền 
nội dung của Đại hội VI làm cơ sở lÚ luận 0ững chắc cho sự nghiệp dồi mới của 
Đảng ta từng bước giành được thẳng lợi. 


TÌNH HÌNH HIỆN NAY... 
(Tiếp theo trạng 80) 


ĐCSND, chúng tôi luôn luôn nhìn thấu 
bản chất của chúng. 


ý nghĩa thời đại đối với sự nghiệp 
của phong trào cộng sản trên thế giới 
trong quá trình phàn tích tình hình 
xoay quanh văn đề vũ khí hạt nhàn 
và khả năng thực hiện nó, cùng như 
trong quá trình cách tân chế độ chính 
trị ở Nhật bản = đất nước đang đặt 
đưới sự thống trị của để quốc Mỹ và 


Với những suy nghĩ đó mà trong 
cả thời kỷ chiến tranh Việt nam, 
ĐCSNB đã thưởng xuyên nhin thùng 
vào bản chất, bản tính của chủ nghĩa 
đế quốc đề tỏ thái độ. Cho đủ không 
cân đến mức rúi ra những bài học vẻ 


cuộc chiến tranh Việt nam, việc nhìn 
nhìn thấu đáo vấn đề này là điều có 


tư bản lũng doan Nhật bản. 


ĐOÀN NGỌC CẢNH dịch 


Củ chữa xã hệi ở Việt năm: 
taaìn lại về côi mới (Nghiên cứU) 
\ 
éé _ 
Bhoán 1Ú» và ch r0 sở hữu 
đổi VỚI TUỆHZ nước ta 
X ⁄ 
LÊ HUY PHAN * 
] từng hộ nông dân nàng cao sản lượng 
nông sản hàng hóa, thực hiện cách 
HƯƠNG thức khoán gọn mạng nông học trong ca ba lĩnh vực 


trong nông nghiệp, mỡ rộng 
một cách tự phát tử cuối 
năm 19$5,. Jdã được chấp 
nhàn chính thức thành phương thức 
khoán phô biến từ Nghị quyết 10 của 
Bộ chỉnh trị (gọi tát là *®khcäun 109), 
Đày là sự phát triển tất vếu của 
phương thức khoản hộ đã từng mở 
rộng một cách tự phát từ cuối những 
năm 60 trên nhiều tỉnh miền Bắc nước 
ta và về sau được chấp nhận chính 
thức trong cả nước với chỉ thị 109 
của Ban bí thư năm 1981, Đề đi đến 
kháng định một đường lỏi lớn về tô 
chức lại sản xuất nóng nghiệp, khoán 
hộ trong nông nghiệp đã góp phần 


tháo gỡ nhiều khó khăn và trì trệ 
(rong sản xuất nòng nghiệp, và lô 


gích phát triền của nó đòi hỏi đi đến 
thực sự giao quyên làm chủ ruộng đất 
ồn định và 'lâu dài cho nêng dân: 
phát huy năng lực và bản lĩnh của 


` 


^2 


+ . ^ ...ˆ ° * ` 
nồng — làm — nưư nghiệp Ø mọi vùng 
thồ nhưỡng và kní hàu; xóa bỏ tàm 
lý và thói quen ý lại vào tập thề 


bàng lòng với thủ nhập thấp bình 
quâr; xây dựng kiến thức ném Đặt 


nhụú cầu của xã hội đề nắng cao tính 
nàr£ động tron sản xuất, Nói theo 
thuat ngữ kinh tế quen thuộc hiện nay, 
thì đây là văn đẻ tạo ra trong nông 
ly và nếp loạt động của 
nén đại sản xuất hàng hóa hiện đại. 


thôn tâm 

Khác với nhiều nước anh em, vấn 
để khoán hộ ở nước fa đặt ra và 
được giải qu vết sau ;Ø năm tiến hành 
hợp tác hóa nông nghiệp theo một cơ 
chế hoạt dòng đã từng dem lại những 


thành tựu lịch sử không thề phủ 
nhận được. Nhưng cũng từ những 


màu thuận và khó khăn liên tục nảy 
sinh mà gìn đây chúng ta và cộng 


#® Chuyên viên kinh tế 


đồng xã hội chủ nghĩa mới giải thích 
được và tìm ra giải pháp. Chế độ sở 
hữu tập thề — hợp tác xã (nông Lrang 
tập thà), trong thời gian dài trước 
đây được Liên xô và nhiều nước 
anh em đưa lên thành kiến thức giáo 
khoa, đã không chịu nồi thử thách 
của lịch sử, và hiện nay đương được 
nhận thức lại trên cơ sở thửa nhận 
yêu cầu khôi phục, tồn tại và phát 
triền lâu dài của kinh tế gia đình 
nông dân (xã viên) nhân khoán thuê 
diện tích và các tư liệu sản xuất khác 
của nhà nước hoặc tập thề, trong mối 
liên kết liên doanh chặi chẽ và nhiêu 
mặt giữa kinh tế gia đình với các hợp 
tác xã và các tồ chức quốc doanh. 


Thật ra trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa đã có kinh nghiệm đáng kề của 
những nơi đi lên từ một trình độ 
xuất phát cao hơn, các hợp tác xã 
đã được nâng lên nhanh chóng thành 
các xí nghiệp nông nghiệp dược 
quản lý theo yêu cầu biện đại. Nhưng 
việc tÖ chức lại và hiện đại hóa nông 
nghiệp ở các vùng khác chiếm phản 
lớn diện tích của cộng đồng đã mắc 
không Ít sai lầm và thiếu sót nên đã 
gặp nhiều khó khăn hơn.ỞỚ nước ta, 
quá trình hình thành khu vực sở hữu 
tập thề trong nông nghiệp đã pặp 
nhiều vấp váp ; những bài học về 
khoán nộ có nhiều nét tương tự với 
những thu hoạch mới nhất của Liên 
XÔ và một số nước anh em. Vì vậy, 
chúng ta có điều kiện đóng góp vào 
một quá trình lớn đương diễn ra 
trong cộng đồng các nước anh em 
bảng những kiến nghị cải tồ trong chế 
độ hợp tác xã hiện hành, trong chế độ 
sở hữu tập thề đã thiết lập. 


H 


Thực tế cho thấy đặc trưng lâu 
dài của sản xuất nông nghiện ở nước 
ta là nông (làm — ngư) nghiệp nhiệt 


đới, cơ sở là lúa nước,đân cư đã có 
truyền thống và kinh nghiệm thâm 
canh ở đóng bàng,đã khai thác hầu 
nết frung du và làm chủ rừng núi 
(các dân tóc chiếm hữu từng vùng và 
ở rủi rắc khắp vùng cao). Kỹ thuật 
canh tác lúa nước đòi hỏi đắp bở giữ 
nước, cho nên các biện pháp thâm 


_canh đi kèm theo phù bợp với tình 


trạng ruộng đất manh mún và phân 
tân. Trước khicbính quyền nhân dân 
được thiết lập. chế độ phong kiến tồn 
tại chủ yếu ở các vùng dân tộc thiểu 
SỐ. còn ở đồng bảng thì phần lớn 
điện tích là ruộng công (quan điền) 
được luản phiên chia lại cho nông 
đàn dưới chế độ phản phối bất công 
và tham nhũng của quan lại cường 
hào. Khi thực dàn Pháp mở rộng 
khai thác, những hình thức tô chức 
tạo ra nhiều sản phầm hàng hóa hơn 
en là các trại, ấp, đôn điền. Chúng 
phát triền nhanh hơn và chủ yếu ở 
các vùng đất bãi, đất đồi trong khi ở 
vùng lúa nền kinh tế tiều nông mang 
nhiều tỉnh chất công xã cô truyền tự 
cấp tự túc văn chiếm tỷ lệ quyết 
định (1). 


Song song với quá trỉnh chiến 
tranh bảo vệ Tô quốc, Đẳng ta đã 
giải,quyết một loạt vấn đề ruộng đắt 
đề củng cố công nỏng liên mình và 
tăng sức hậu cân cho chiến đấu :xóa. 
bỏ chế độ phong kiến ở vùng cao, 
tịch thu ruộng đất của thực dàn và 
việt gian,vận động một số địa chủ 


hiến ruộng, tạm cấp ruộng đất thu 


hồi được cho nông dân nghèo, giảm 
tÔ, giảm tức... Trong thực tế, kết quả 
của cải cách ruộng đất trong những 
năm 1955 — 1955 là chính thức hóa 
quyền sở hữu của nông dân, thực hiện 
khầu hiệu « Người cày có ruộng ? trên 
eơ sở nguyên canh đã đạt được suốt 
thời kỷ chống Pháp với đôi chút bồ 


(1) Tình hình nòng nghiệp ở đồng bằng 
sông Cứu long có những nét đặc trưng cần 
ngniên cứn riêng. 
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sung bằng điện tích mới thu hồi @). 
Như vậy, khi bước vào thời kỷ quả 
độ lên chủ nghĩa xã hội trên miên Bắc, 
nông dân Việt nam tuy ởờ vào địa VỊ 
chủ sở hữu ruộng đất và theát khỏi 
ach áp bức bóc lột nhưng vẫn chưa 
đủ thời gian phát triền thành những 
trung nông có sức măng động trong 
sản xuất ch thề, tạo ra nông sản hàng 
hóa và đạt một mức sống cao hơn. Nếu 
không kề nhiều vùng nông thôn miền 
Nam, ở đó thành phần trung nông và 
các hộ độc lập kinh doanh kỹ thuật 
và dịch vụ đã phát triền và có vị trí 
lớn hơn trong việc nâng cao tỷ trọng 
nông sản hàng hóa, thì có thề nhận 
định rằng: trong lịch sử phát triền 
của đân tộc ta — kề cả thời gian liên 
tiếp tiến hành cách mạng giải phóng 
dân lộc — nông thôn nước ta về cơ 
bản không có truyền thống trung 
nông và chưa thoát khỏi sản xuất tự 
cấp tự túc, 


Ở đây, cần ghi nhận rằng, trong 
những năm cuối của kháng chiến 
chống Pháp, trước những yêu cầu hậu 
cần lớn lao, Đảng ta đã mở một cuộc 
vận động quan trọng trong nông 
nghiệp với hai phong trào kết hợp 
chặt chẽ. Một là, học tập anh hùng 
Hoeàrg Hanh, về thực chất là phái huy 
năng lực sản xuất cá thể, nâng cao 
trình độ và bản lĩnh thâm canh và 
hợp lý hóa tồ chức lao động của các 
hộ cá thê trên ruộng đât thuộc quyền 
sơ hữu của họ. Hai là, phát triền nếp 
tương trợ hợp tác của tồ đồi công 
TrịnhX wân Bái. Ơ nhiều nơi các tò đồi 
công gần đạt trình độ các tò hợp tác 
sản xuất hiện ray. Nó là những hình 
thức lao động tập thê mang lại hiệu 
quả cao, góp phần tập dượt đi lên chế 
độ hợp tác xã nông nghiệp, Tiếc rằng 
cuộc vận động đó không được tồng kết 
sâu sắc đề nâng lên thành kinh nghiệm : 
phát triền kinh tế trung nông và tửng 
.bước đưa nông dàn đi vào lao động 
lập thề. Nếu làm được như vậy thì 
chủ trương xảy dựng từng bước phong 
%4 
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trào hợp tác xã trên cơ sở củng cỗ 
vững chắc các tồ đồi công, thề hiện 
trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
lần thứ 11 (khóa 1l có lẽ được th› 
hành nhất quán hơn, và phong trào 
hợp tác hóa nông nghiệp trên miền 
Bắc phát triền tốt hơn 


II 


Như mọi người đều- biết, trong cả 
cách ruộng đất, Nhà nước ta không 
tiến hành quốc hữu hóa ruộø»g đất, trải 
lại đã chính thức công nhận quyền sở 
hữu của nông dân đối với ruộng đất 
được chia. 


Cách mạng Tháng Tám và kháng 
chiến chín năm ở nước ta thắng lợi, 
nguyện vọng lâu đài của người nàng 
dân được làm chủ ruộng đất đã trở 
thành hiện thực. Nhưng thời gian làm 
ăn cá thề của nông dân chưa được bao 
lâu thì cuộc vận động hợp tác hóa 
nông nghiệp (1958 — 1960), nhanh chóng 
chuyền thành phong trào đưa hợp tác 
xã lên cấp cao, theo mô hình ác ten 
nông nghiệp (nông trang tập thể) của 
Liên xò và các nước xã hội chủ nghĩa 
đi trước, đã sớm thay thế lợi ích phát 
triền độc lập của người trung nông 
mới bảng lợi ích của người nông dân 
tập thề làm chung trong các đội 
chuyên. trên ruộng đất xóa bờ cũ đề 


(2ì Tôi cho rằng cản tồng kết sâu aắc lại 
cuộc cải cách ruộng đàt đề có kết luận chỉnh 
xác hơn về một sai lầm lớn khi đó là: việc 
quy định sai thành phần phồ biến ở các nơi 
đã dàn đến việc tịch thu ruộng đát và tài 
sản của nhiêu hộ nông dân có nhiều diễu 
kiện và náng lực sản xuất hàng hua. Sai 
lãm này khòng chỉ gày ra những mối hản 
dai dẳng ảnh hưởng đến đoàn kết nông thôn. 
mà con tạo ra tâm lý nặng nề lầu dài © 
ngai và thành kiến với những người pàng 
động trong sản xuất, tạo ra thu nhập và tích 
lũy cao hơn mức bình thường. Đây là một 
trở ngai lớn về tư tưởng hiện nay tron§ 
cuộc vận động dồi mới quan hệ sản xuải Ở 
nông thòn nước †a, 


quy hoạch lại và đắp hờ vùng, bờ thửa 
mới, được tưới tiêu theo lịch thống 
nhất. được trồng trọt theo cơ chế mùa 
vụ, cơ cấu cây trồng, kỹ thuật chăm 
bón và kế hoạch điều động lao động 
đã được quy định sẵn. Những mặt 
mạnh cũng như những mặt hạn chế 
của chế độ hợp tác hóa nói trên tửng 
diễn ra trên miền Bắc hơn 20 năm đã 
nhanh chóng phát huy tác dụng ở 
miền Nam sau khi giải phóng. Trước 
khi phương thức khoán cho hộ được 
chấp nhận trong cá nước, văn kiện 


chỉnh thức của Đẳng và Nhà nước ta 


được báo chí phân tỉch khá nhiều. 
Trong bài nghiên cứu này, Lôi chỉ đề 
nghị lưu ý hai điền: sau đây : 


L— Do ý thức tư hữu về ruộng đất 
chưa bén sâu vào tư tuởng nông đân, 
do ảnh hưởng của nếp phân phối và 
lao dịch kéo dài trong chiến tranh đai 
dẳng ở nông thôn nên việc tập thề 
hóa ruộng đất không vấp một sức phản 
ứng nào đáng kề, những hiên tượng 
gò ép tuy có xảy ra nhưng không phồ 
biến và nặng nề. Nông dân Việt nam 
từ bỏ quyền sở hữu cả thề đổi với 
ruộng đất và đi vào hợp tác xã cấp 
cao một cách tương đối thuận chiều. 
Thuế hệ lao động chủ lực trên miền 
Bắc hiện nay gần quên ranh giới sở 
hữu cá thề đã được thửa nhận trước 
đảy của gia đình và ngay tư tưởng 
phân biệt ruộng đất thôn xóm cũ với 
ruộng đất đã tập thề hóa trên quy mô 
xã lớn cũng chỉ tồn tại phần nào trong 
lớp người đứng tuôi (2). | 


93 — Mặt khác, sức mạnh của sở hữu 
tập thề lúc đầu dựa vào sức lôi cuốn 
ào ạt của động viên chính trị, sau đó 
được sự hỗ trợ của ý thức nghĩa vụ 
hậu phương, đã không được củng cố 
bằng tiến bộ về hiệu quả sản xuất và 
giá trị ngày công. Những biện pháp 
tập thê hóa ngày càng niở rộng, chế 
độ phân phối ngày càng bị ảnh hưởng 
của xu hướng rong công, phóng diễêm 
tùy tiện và không hợp lý Năng lực 
của cắn bộ cơ sở ngày càng không 


theo kịp yêu cầu phát triền thực tế 
của sản xuất, các chính sách giao nộp 
và trao đồi không bình đẳng rất chậm 
thay đồi và có phần ngày càng siết 
chặt hơn. Trong nhiều năm các đợt 
củng cố chế độ sở hữu lập thề đi theo 
hướng đưa các hợp tác xã lên quy 
mô ngày càng lớn hơn, áp đặt miột 
nếp hạch toán, định mức và quản lý 
theo kiêu hoạt động công nghiệp, 
thoát ly trình độ thực tế của cơ sở... 
khi thu nhập thực tế từ kinh tế tập 
thể sút kém, thì nhiệt tình lao đồng 
của xã ciên cũng suy giảm. Vào cuối 
những năn: 60, đầu những năm 7Ô, 
thái độ thờ ơ với sở hữu và lae động 
tập thề đã xuất hiện ở hầu hết các nơi 
trên miền Bắc và ở miền Nam thì. 
hiện tượng giảm sút lòng tìin vào con 
đường hợp tác hóa còn xuất hiện 
nhanh hơn sau những đợt tập thê hóa 
đầu tiên sau giải phóng. 


Như vậy, vào giữa những năm 70— 
80, chế độ hợp tác xã trên cả nước 
lâm vào một tình trạng khó kbăn 
chung (nếu chưa muốn gọi là một cuộc 
khủng hoàng) tưởng như khó tìm tl.ấy 
đường ra. Bởi vì, người xã viên không 
có quyền sở hữu cá. thê, đo đó cũng 
không. có ruộng đất riêng đề gắn bó 
với nó, trong khi lợi ích của sở hữu 
và lao động tập thể thì ngày càng sút 
kém và không tạo ra hứng thú hoạt 
động tronz tập thể. Bài toán đặt ra là: 
xác định động lực kinh tế thúc đây 
thực hiện mặt trận sản xuất hàng đầu, 
động lực dó chắc chắn phải là mọt loại 
lợi ích kinh tế do :hững tiay đồi 
trong chế dò sở hữu tạo ra. Kinh 
nghiệm thực hiện chế dộ khoắn điện 
tích và sản phảm cuối cùng cho các 


, 


(3)Ở miền Nam những vụ tranh chấp đất 
đai giữa nhân đạìn và chính quyền miền Nam 
trước đây, và những việc chuyền nhượng rung 
đát san ngày giải phóng còn gây dấu án sảu 
sắc trong mọi người, Vị vậy việc giải Quyết 
những văn đề ruông đãi ở micn Nam hiện 
nav có nhiêu phức tạp và khó khăn như thực 
tế mày thủng gần đây dã cho thấy tỏ, 
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hộ xã viên cho phép Đẳng ta giải bài 
toán đó. 


IV 


Thật ra. động lực đó đã được phát 
hiện từ cuối những năm 60, ngay trong 
điều kiện kháng chiến chống Mỹ ác 
liệt trên miền Bắc, khi phần lớn xã 
viên biều hiện mội tỉnh thần lao động 
và khả năng thâm canh đặc biệt trên 
đất5% dành cho như cầu tiêu dùng 
trực tiếp của gia đỉnh mình. Lúc đó, 
có những người lo lắng về triền vọng 
phát.triền của lề thói cá thê tư hữu 
sẽ làm cho xã viên ngày càng lơ là 
với sở hữu và lao động tập thề, nhưng 
cũng có những người muốn thí nghiệm 
mở ròng phạm ví tác động của tỉnh 
thần và khả năng tích cực đó vào một 
số khâu nhất định như chăn nuôi, 
trồng cây công nghiệp và hoa màu, 
Ngày nav, người ta thường nhắc đết. 
thử nghiêm mạnh dạn của Tỉnh ủy 
Vĩnh phú về khoán hộ bắt đầu từ năm 
1966 nhưng phải ngừng lại năm 1969, 
vì không được cấp trên chấp nhận. 
Nếu điều tra kỳ hơn sẽ kết luận về 
khoán sản phầm cho các hộ nông dân 
được các hợp tác xã ở các tỉnh khác 
nhau thực hiện chứ không riêng ở 
Vĩnh phúc và Phú thọ trước đó. Và 
ngay sau khi bị ngăn cẩm, khoán hộ 
vần được vận dụng ngấm ngầm ở nhiều 
nơi. Đặc biệt từ giữa những năm 70 
_ trở đi thì trên hàu hết các tỉnh miền 
Bác phong trào « khoán chui » đã trở 
thành phồ biến. Nó được cấp ủy địa 
phương mặc nhiên bhccc chính thức 
khuyến khích, mang lại mát động lực 
mới, thực sự cho sản xuất nông nghiệp. 
Chính việc tiếp tục thực hiện sáng 
kiến của quản chúng và e¿n bộ cơ sở đã 
đản đến việc thừa nhận phương thức 
khoán hộ, mà lúc đàu gọi đè đặt là 
khoán cho eá nhàn hoc nhóm xã viên, 
từ 1987 trở đi trở thành khoán gọn 
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với nhiều cách gọi khác nhau, được 
Nghị quyết 10 của Bộ chính trị chính 
thức chấp nhận-‹ 


Sự phân tích kinh nghiệm lịch sử 
trên đây cho thấy : động lực mới xuất 
hiện ngay trong khuôn khồ chế độ sở 
hữu tập thề — hợp tác xã hiện hành. 
Nó được tăng cường khi người xã viên 
được quyền chủ động cao hơn trong 
việc sử dụng phần sản lượng vượt định 
mức trên điện tích được giao thêm 
cho gia đình minh. Nhưng người 
nông dân sẽ trả một phần ruộng nếu 
thấy phần vượt khoán không bù nồi 
nỗ lực của gia đỉnh mình. Chỉ dến 
khi có phương thức « khoán 10, hợp 
lắc xã mới từ bỏ quyền định doạt sản 
phầm và phân phối thu nhập sau cùng 
(qua cơ chế định mức và hạch toán 
công điềm), người nông dàn mởi được 
giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài 
(củng với quyền sở hữu thực sự đối 
với các tư liệu sẵn xuất khác được 
hợp tác xã nhượng bán lại); chỉ từ 
lúc đó người nông dàn mới chủ động 
bố trí hoạt động trong gia đình, chủ 
động căn cứ vào các nghĩa vụ định 
mức, nhủ cầu tiêu dùng và khả năng 
trao đỏi trên thị trường đề xác định 
mức đầu tư và nỗ lực lao động bồ 
sung... Về thực chất động lực đỏ 
chính là quyền làm chủ được nàng 
cao đối với phần ruộng đất được giao 
khoán, thề hiện bằng lợi ích kính tế 
của hộ xã viên. Hay nói cách khác 
là lợi ích của sản xuất cá thề được 
khỏi phục qua những kinh nghiệm phải 
trà g:á khá đát trong thời gian trên 
dưới 30 năm hợp tác hóa nông nghiệp 
trước đây. Lợi ích của sản xuất cá thề 
cản được xem xét không phải theo 
nghĩa cồ truyền mà trong điều kiện 
của nông thôn Việt nam hiện nay. Nhà 
nước đề ra những yêu cầu đồi mới 
mạnh mẽ đề khắc phục Liêu cực, trì 
trệ và quan liêu, và bảo đảm đối lưu 
vật tư hàng hỏa với sản xuất nông 
nghiệp thích ứng với bước phát triền 
mới của chè độ sở hữu ở nông thôn: 


Trong quá trình đồi mới trên đây, 
chức năng quản lý của nhà nước, 
của chính quyền cơ sở sẽ được củng 
cố đề bìo đảm lợi ích văn hóa và xã 
hội, bảo đảm việc quản lý và giám sát 
thực hiện “các chế độ sử dụng ruộng 
đất, tưới tiêu, bảo vệ cây trồng, vật 
nuôi, phồ biến khoa học và đâu tư kỹ 
thuật. Còn các hợp tác xã hiện có sẽ 
ngày càng chuyền sang các chức năng 
chủ yếu là bảo đảm dịch vụ và cung 
ứng mọi mặt cho sản xuất; mọi quan 
hệ giữa hợp tác xả với xã viên sẽ 
được thực hiện thông qua các hợp 
đồng bình đẳng và trực tiếp với từng 
hộ, bản thân các tô chức dịch vụ và 
cung ứng hiện có trong các hợp tác 
xã sẽ chuyên hóa thành câc đơn vị 
hạch toán độc lập, tồn tại và phát 
triền bằng tiền công đo các hộ chỉ trả. 


Hệ thống các hợp tác xã với chức 
năng mới và các tỏ chức kinh tế đã 
đồi mới như trên, cùng với các hệ 
thống hợp tác xã khác (mua bán, tín 
dụng, xây dựng, sản xuất thủ công 
nghiệp) và các hình thức hợp tác rộng 
rãi hơn (liên kết công nông nghiệp. 
liên kết giữa thưong nghiện với cá 
nhàn và đơn vị sìn Xuất...) trên địa 
bàn nêng thôn sẽ tạo ra một hệ 
thống các loại hình hiệp tác sản xuất 
và kinh doanh rất đa dạsz ở tất cả 
các quv mô thích hợp nối liên các hộ 
cá thê và tư nhàn sản xuất nông 
nghiệp với nhà nước xã hội chủ nghĩa 
và kinh tế quốc doanh. Như vậy, thực 
tế sách mạng xã hội chủ nøh a ở nông 
thôn Việt nam đã cho thắy: suốt 
thời kỷ quả độ lén chủ nghĩa xã hại 
và có lẽ cả sau này nữa, nông thôn 
Việt nam sẽ đi lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa thông qua các hinh thức 
hợp tác xã rất linh hoạt và đa dạng, 
vận dụng một ch: độ hợp tác rộng rải 
và nhiều tầng, nhưng không cần trải 
qua chế độ sở hữu tập thề — hợp tác 
xã đối với ruộng đất. 
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Thừa nhận khả năng bỏ qua chế độ 
sở hữu tập thề — hợp tác xã đối với 
ruộng đất Ởở nước ta cũng tức là thừa 
nhận quyền sử dụng ðn định và làu 
dài ruộng đắt của các hộ nông dân và 
ca các hộ tư nhàn khác nhận khoán 
bảng nhiều phương thức đa dạng, 
trong khuôn khồ chế độ công hữu xã 
hội chủ nghĩa đối với ruộng đất. Với 
nội dung mới đó thì lợi ích của sản 
xuất cá thê và tư nhàn sẽ tồn tại lâu 
dài trong nông thôn Việt nam không 
chỉ suốt chiều dài thời kỷ quá độ mìà 
cả trong chủ nghĩa xã hội sau này 
trong khuôn khô chế độ công hữu xã 
hội chủ nghĩa. Bởi vi, sản xuất cá thề 
và tư nhìn ở nông thôn đều chịu chỉ 
phối của pháp chế quản lý đất đai và 
kế hoạch sản xuất của nhà nước xã 
hội chủ nghĩa và chịu: tác động của 
kinh tế quốc doanh. Con đường đi lên 
chủ nghĩa xã họi là không thê đảo 
ngược được nên chức năng quản lý 
tập trung của nhà nước được củng cố 
không ngừng bảng các biện pháp 
khống chế kinh tế vĩ mô có hiệu lực 
trên một thị trưởng xã hội chủ nghĩa 
ngày càng năng độr#, nén các hình 
thức liên kết Hiên đoan g:iõn một bèn 


- là sản Xuất xã hội và một bên là sàn 


xuất cá thể và tư niàn, đem hại hiệu 
quả ngày càng cao, 


Trên con đường dưa rông thôn Tên 
nền đại sản xuất làng téa xã hội clLũ 
nghĩa, những người nghiên cứu chế 
độ sở hữu đối với ruộn,: đặt phải giải 
quyết mãy vấn đề lý Iuận và thực 
tiền quan trọng sau dãy : 


I— Ở vùng đồrg lắng tròng lúa 
nước, thực tiền của 3 vụ thu hoạch 
gìn đây cho thấy phương thức khoản 
diện tích hiện nay không trảnh khỏi 
xu hướng phân phối binh quân (theo 
nhšn khảu nông nghiệp) và manh 
mún (lấy tốt bù xấu, lấy gần bù xa) 
đề bất kỷ hộ xã viên nào nhận khoán 
cũng đạt một mức bảo đảm nhất định 
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về lương thực. Nhưng sự phát triền 
của dân số và quv mô các hộ lại mâu 
thuẫn với diện tích ồn định trong 
10—15 năm, mặt khác sự phát triền 
-của cơ sở vật chất — kỹ thuật và năng 
lực sản xuất kinh doanh của các hộ 
Lại đòi hói khắc phục tình trạng manh 
mún trên nhiều thửa ruộng cách biệt 
đề hình thành các trang trại hiện đại. 
Chỉ có đầy nhanh phát triền ngành 
nghề, tạo một trình độ phân công lao 
động cao hơn, tạo ra ngày càng nhiều 
các hộ chuyên (chăn nuôi, phục vụ 
sản xuất, chế biến nông sản, làm hàng 
xuït khầu...) mới có thề rút bớt nhân 
k»ầu làm ruộng, dồn ruộng đất vào 
những hộ chuyên sẵn xuất nông 
nghiệp, đồng thời văn nâng cao đời 
sống ở nông thôn. Củng với việc ban 
hành quyền sử dụng đài hạn đối với 
ruộng đất (nhận khoán hay đấu thầu). 
cần ban hành cả quyền chuyền nhượng 
-eó thời hạn hoặc không thời hạn với 
điều kiện nhất định (bảo đảm ruộng 
đất được người nhận ruộng trực tiếp 
canh tác với hiệu quả cao hơn). Và 
theo đó cũng cần thừa nhận quyền 
thuê nhân công (hoặc theo mùa vụ), 
khi thu nhập của người làm thuê được 
cài thiện so với làm ruộnøz, Lợi ích 
của người sản Xuất cá thê và tư nhân 
đòi hỏi xác định rõ nội dung quyền 
làm chủ của họ đối với ruộng đất, và 
việc khuyến khích sản xuất và kinh 
doanh cá thề và tư nhân lại đòi hỏi 
nhận thức hoàn toàn mới về một thị 


trường lae động trong nền đại sản xuất 
hàng hỏa vã hội chủ nghĩa. 

2— Mặt khác, trong nông thôn nước 
ta lâu nay vẫn tồn tại một tỷ trọng 
đáng kề các hộ gia đình thuộc diện 
chính sách và các hộ khác gặp khó 
khăn do vếu kém về năng lực sản 
xuất và kinh doanh. Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa có chính sách đền ơn trả 
nghĩa tận tình đối với các đối tượng 
trên và giúp đỡ tích cực đối với các 
đối tượng sau. Trong việc này. nông 
thôn Việt nam còn một động lực dự 
trữ là sức mạnh đoàn kết tương trợ 
truyền thống của nhân dân thông qua 
các hình thức như : đồi công, vần công, 
lao động đèên ơn gia đình thương binh 
liệt sĩ, quỹ nghĩa thương.. Chính các 
linh vực hiệp tác lao dộng trên quy 
mô thôn xóm nhỏ, dựa vào quan hệ họ 
hàng hoặc tỉnh làng nghĩa xóm sẽ dẫn 
đến một quá trình tập thề hóa lặp lại, 
lần này thực sự dựa vào tự nguyện 
và hiệu qua kinh tế, mà kết quả cao 
nhất là tạo ra những tra "g trại tập thề, 
những hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp đúng với nội dung của chúng 
ở quy mô thích hợp. Sự tön tại một 
tỷ trọng nhất định của sở hữu tập 
thê hợp tác xã như vậy do ruộng đất 
gom lại, không hề phủ định quá trình 
chung đi lên chủ nghĩa xã hội ở nông 
thôn Việt nam, không cần trải qua chế 
độ sở hữu tập thề đối với ruộng đất ; 
trải lại nó làm cho lý luận và thực 
tiến xây dựng chế độ hợp tác xã ở 
nước ta thêm phong phú và hấp đắn: 


—====eeerF==——ễễễễễẺễễ 
VỀ MÂU THUẪN... 
(Tiếp theo Irang 33) # 


qua rõ ràng không thề cắt nghĩa chủ 
yếu chỉ bằng mâu thuần trong nội bạ 
lực lượng sẵn xuất, trải lại phải tìm 
nguyên nhân ở sự mâu thuẫn gay gắt 
giữa yêu câu phát triền của lực lượng 
sản xuất với hệ thống các quan hệ xã 
hỏi, trước hết là các quan hệ sản 
xuất, 
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Tóm lại, theo tôi, mâu thuẫn chủ 
yếu hiện nay ở nước (a là mâu thuẫn 
giữa yêu cầu cấp bách phát triền sản 
xuất hàng hỏa, ồn định và cải thiện đờ ¡ 
sống nhân dân, tích lũv đề tài sản xuất 
mở rộng với cơ chế kinh tế, hệ thống 
chính trị chưa phù hợp, với chủ nghĩa 
quan liêu và tính tự phát vô chính phủ 
trong đời sống kinh tế xã hội. 


Chủ nghĩa xã hội ở Việt nam: nhìn lại và đổi mới (Nghiên cứu) 


VÌ MÂU THUẦN (§ BẠN 


VÀ MÂU THUẪN (HỦ YẾU 


IRêNC THỜI KỲ QUÁ BỘ Ứ NƯC TA 


IỆC xác định mâu thuẫn cơ 
bản và màu thuẫn chú yếu 
trong thời ký quá độ ở nước 
ta đaiø có nhiều ý kiến khác 
nhau. s 
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Về mâu thuần cơ bản, không Ít ý 
kiến cho rằng đó không phúi là mâu 
thuẫn giữa con đường xã hội chủ nghĩa 
và con đường tư bàn chủ nghĩa như 
lâu : ay ta thưởng nói, vì ở nước ta 
chủ nghĩa tư bản nói chung không 
phải là nhàn tố kìm hăm. Thực ra, 
về mặt thứ nhất của mâu thuẫn không 
có gì bàn cãi ; còn mặt thứ hai của mâu 
thuẫn mới có nhiều ý kiến khác nhau. 


Tôi cho rằng nước ta đã có những 
thiết chế của chủ nghĩa xã hội, mặc 
dầu nó còa rất non yếu, chưa hoàn 
thiện, kém hiệu quả, xét cả về mặt 
qvcan hệ xã hội lần cơ sở vật chất —kỹ 
thuật. Tuy nhiên, khái niệm con 
đường xã hội chủ nghĩa » có thỀ chấp 
nhận được vỉ nó bao quát cả các quan 
hệ xã hội chủ nghĩa hiện thực. cả xu 
thế phát triền lên chủ nghĩa xã hội 
hoàn chỉnh và cả các lực lượng xã hội 
có lợi ích gắn bó với con dường đó, 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội là con 
đường duy nhất của Việt nam. Điều 
này được khẳng định bằng lý luận và 
bằng cả thực tế lịch sử gần 60 năm 


TRẦN HỮU TIẾN * 


qua. Nhưng chủ nghĩa xã hội thắng 
lợi không phải là một định mệnh mà 
là kết quả của cuộc ấu tranh trên tất 
cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị và 
tư tưởng chống các khuynh hướng đối. 
lập, khác phục các trở lực ngăn cần nó, 

Những tàn dư quan hệ xã hội tiền 
tư bản, trung cô, lỗi thời, tỉnh trạng 
lạc hậu mọi mặt đang là lực cản lớn, 
thậm chí là lớn nhất, trên con đường. 
phát triền của ta hiện nay. Song chúng 
không phải là một khuynh hướng mà 
chỉ là điều kiện che một khuynh 
bướng phát triền nhất định. Đối lập 
với con đường xã hội chủ nghĩa là 
khuynh hướng tự phát tư bản chủ 
nghĩa và tự phát tiều tư sản, tạo eØ sở 
xã hội cho khả năng phát triền của 
những yếu tố chính trị tư bản chủ 
nghĩa. Những yếu tố của chủ nghĩa tư 
bảnở nước ta không mạnh nhưng 
không phải quá yếu, không đáng kề 
như nhiều người khẳng định. Nó không 
đáng sợ nếu nó được khống chế đề 
hướng vào chủ nghĩa tư bản nhà nước 
và nếu những nhân tố xã hội chủ 
nghĩa ngày càng vững mạnh, Chủ. 
nghĩa tư bản sẽ là nguy hiềm nếu sự 
trì trệ, sự rối loạn trong kinh tế, xã. 


W Giáo sư, phó tiến sỉ triểt bọc 
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lời Réo đài đưa đến tiền Khủng hoàng, 
Đối với chủ nghĩa tư bản, chứng ta có 
thê và nhất thiết phải sử dụng đề phát 
triển kinh tế hàng hóa, đề đấu tranh 
với tỉnh trạng tự cung tự cấp, chồng 
những quan hệ trung cô lỗi thời. Song 
sử dụng chủ nghĩa tư bản phải là một 
công việc hoản toàn tự giác. Điều này 
đòi hỏi năm vững bản chất của chủ 
nghĩa tư bản, hiều rõ trong điều kiện 
nào thì nó phát huy được mặt tích 
cực, trong điều kiện nào thì mặt 


tiêu cực phát triền lấn át mặt 
tích cực. Trong nghiên cứu lý 


luận, chủ nghĩa tư bản phải được gọi 
đúng tên khoa học của nó là «chủ 
nghĩa tư bản®. Không có lợi gì, thậm 
chí có hại nếu sử dụng bừữa bài những 
khái niệm “bóc lọt”, «giai cấp bóc 
lột ®, * đầu tranh giai cấp », nhất là nếu 
thôi phòng nguy cơ phát triền chủ 
nghĩa tư bản. Song phân biệt sự khác 
nhau về bản chàt giữa phương thức tư 
bản chủ nghĩa với phương thức xã 


hội chủ nghĩa là tuyệt đối cần thiết. 


Thay đồi tên gọi không làm thay dồi 
bản chất sự vật. Nhà tư bản văn là 
nhà tư bản dù ta gọi họ là “người có 
vốn kinh doanh», «tư nhân kinh 
dcanh lớn » hay là gì đi nữa. Các nhà 
tư sẵn quan tâm hiện nav không phải 
là tẻcn gọi, mà là: nhà nước có chính 
súch làu đài, nhất quản, thoáng, cùng 
có lợi hay không 2 Ta sử dụng các nhà 
tư sản vì họ có khả năng kết hợp 
được lòng yêu nước với «lòng yêu 
lợi nhuận », và sự say mề kinh doanh. 
cạnh tranh, sáng tạo. Thứ hỏi nếu 
không được phép thu lợi nhuận bắng 
giá. trị thặng dư thì nÏà tư sản kinh 
doanh để làm gì, còn đầu là tính năng 
động của họ ? Nếu kinh tế tế bản tư 
nhàn, Ríinh tế cá the cũng đều là 
phương thức kính doanh xã hỏi chủ 
nghĩa thị Khái niệm nên kính tế nhiều 
thành phản còn có ý nghĩa gi 2 


..à : ~ ` ø ° 
Hiện nay, những tàn tích trung cỒ, 


những quan hệ tiên tư bàn cực kỷ lạc 
hậu, báo thủ và thế lực tự phát tư 
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bản chủ nghĩa và tư phát Liều sẵn đều 
nguy hiềm như nhau, đều là trở lực 
xã hội to lớn đối với con đường phát 
triên xã hội chủ nghĩa ở n:rớc la. 
Chúng ta Không thề xem hai yếu tố 
can trở đó tách khôi nhaàu, thậm chí 
đổi lập nhau. Trái lại, phải thấy ràng 
véu tố này là chỗ dựa của yếu tố kia, 
trong đó thế lực tự phát tư bản chủ 
nghĩa là “yếu tổ định hướng »của sự 
phát triền phí xã hội chủ nghĩa. 
Tôi cho rằng mâu thuẫn cơ bản trong 
thời kỷ quá độ ở nước ta là mâu thuân 
giữa con đường phát triền lên chủ 
nghĩa xã hội với thể lực tự phát tư 
bản chủ nghĩa, tự phát tiều tư sản và 
các quan hệ xã hội tiên tư bản lạc hậu 
lỗi thời. 

Bản thân khái niệm con đường 
phát triền lên chủ nghĩa xã hội đã 
bao hàm nội dung đấu tianh kính tế. 
xã hội, chính trị, tư tưởng, chống các 
thế lực đối lặp. 

Con đường xã hội chủ nghĩa là ơì? 
Là tạo ra những điều kiện vững chắc 
đề hiện đại hóa các lực lượng sản 


xuất dưới tác động của những hình 


thức kinh tế quá độ phù hợp; là sự 
xóa bỏ cơ chế quản lý quan liêu. bao 
cấp, -thực hiện cơ chế hạch toán kinh 
doanh, két hợp kế hoạch với thị 
trường, kết hợp tập trung khca học 
với tính chủ động sáng tạo của các cơ 
sở kinh tế, các tập thề lao động và 
mọi cá nhàn người lao động. Phải 
phét huy hết khả năng của nền kính 
iế nhiều thành phần đề chuyên mạnh 
nền kinh tế từ tự cunse tự cấp sang 
nền kinh tế hàng hóa nhằm đắp ứng 
nhưú cầu của đời sống và tích lũy. Yêu 
cầu khách quan của sự plát triển 
kinh tế đòi hỏi bức bách phải nâng 
eao hiệu quả của kinh tế quốc doanh, 
làm cho nó đủ sức đóng vai trỏ chủ 
đạo. Đó là một trong những vấn đề 
mẫu chốt hiện nay. Phải sử dụng đày 
đủ những khả năng to lớn của giao 
lưu và hợp tác quốc tế. Con dường xã 
hội chủ nghĩa đòi hỏi kết hợp theo 


nguyên tác xã hỏi cLỦ nghĩa vêu cầu 
phát triền sản xuất với yên cân giải 
quyết những vấn đề xã hội, từng bước 
thực hiện công bằng xã hội. Tiên đề 
và điều kiện chính trị của sự phát 
triền lên chủ nghĩa xã hội là hệ thông 
chính trị được tồ chức thích hợp với 
yêu cầu phát triền năng động theo 
hướng xã hội chủ nghia của nên kính 
tế, do đảng của giai cấp công nhân 
lãnh đạo. tiêu biều là nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa. 


Con đường xã hội chủ nghĩa không 
chỉ có xây, mặc đầu xáy là cơ bản 
nhất, mà còn bao hàm cuộc đấu tranh 
không khoan nhượng bằng pháp chế, 
bằng hành chính, bảng kinh tế, bằng 
giáo dục... chống các phần tử, các lề 
thói, các xu hướng đi ngược lại lợi 
{ch của toàn xã hội, lợi ích của mỗi 
cônp dân. 


Khái niệm đấu tranh giai cấp hiện 
nay phải có những nội dung mới. 
Phải dứt khoát từ bỏ quan niệm ấu 
trï etả?P khuynh, coi tất cả mọi hoạt 
động đều là dấu tranh giai cấp trực 
tiếp, coi đấu tranh giai cấp là động 
lực duy nhất, coi dấu tranh giai cấp 
là mục đích tự thân, hoặc quy dấu 
tranh giai cấp vào «xóa bỏ», cengăn 
chặn », “đập tans... (thậm chí xóa bỏ 
cả những thành tựu văn hóa, tò chức 
quản lý tiến bộ đạt dược dưới xã hội 
tư bản). Tuy nhiên, không thề phủ 
nhận ý nghĩa đầu tranh giai cấp trong 
việc giải quyết màu thuàn cơ lắn,của 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. Tạo những tiên đe, điều Kiện 
chính trị, kinh tế. xã hội. van hóa, 
tư tưởng đề chủ nghĩa xã hội trở 
thành hiện thực, trong đó sự phát 
triền cao của lực lượng sản xuất là 
điều kiện quan trọng nhất, điều đó 
mang ý nghĩa đầu tranh giai cấp 
(theo nghĩa rộng của từ). Song đầu 
tranh giai cấp còn có ý nghĩa tiực 
tiếp của nó. Đó là đấu tranh với 
những lực lượng thủ địch (ca bên 
trong và bên ngoài) với chủ nghĩa xã 


hội, đấu tranh chống bọn chuyên làm 
ăn pài pháp. Không có øì phải tranh 
cải về ý kiến chế dộ xã hội chủ nghĩa 
phải xóa bỏ chế độ người bóc lột 
người. Song những hiện tượng bóc 
lột quá đáng mà pháp luật khong cho 
phép còn tràm trọng, phồ biến, văn 
còn những điều kiện đề phát triền. 
Đó là một trong những nguyên nhân: 
khiến cho đời sống của những người 
lao động chân tay và trí óc khó khăn, 
của cải xã hội không được sử dựng 
tốt vào kinh doanh, sản xuất, niềm 
tin của nhân dân giảm sút, kỶ cương 
xã hội rối loạn, quyền lực của nhân 
đàn suy yếu. 

C Việt nam hiện nay, tư sẵn có 
phải là một giai cấp không ? đó cũng 
là một vấn đề đòi hỏi xã hội học 
phải trả lời. Theo tôi, ở Việt nam, 
tư sản không còn là một giai cấp theo 
đúng nghĩa một aiai cấp chiếm địa vị 
nhất định trong một hệ thống sẵn xuất 
xä hội. Song xã hội ta còn tồn tại một 
tầng lớp xã hội bóc lột, ăn bám, 
không định hinh rõ ràng về mặt giai 
cáp. Điều kiện thuận lợi cho tầng lớp 
xã hội này phát triền là chủ nghĩa 
quan liểu, tỉnh trạng vô chính phủ, 
Linh trạng thiểu pháp chế, sự thiểu 
tính công klai về mặt kinh tế. Sự 
đồi mới toàn diện, nhất là dồi mới 
tư duy kinh tế, đồi mới cơ chế quản 
lý kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi 
nhất cho các nhân tố xã hội chủ nghĩa 
đấu tranh có hiệu quả chống các 
khuynh hưởng đi ngược lại lợi ích 
của chủ nghĩa xã hội. 

Tóm lại, tôi cho rằng vấn đề cơ 
bản, lâu đài, sợi chí đỏ xuyên suốt 
quá trình phát triêền tiến lên của xã 
hội nước ta là vấn đề đấu tranh giữa 
con đường xã hội chủ nghĩa với con 
đường phát triền ngược lại với nó. 


Vê mâu thuản chủ yếu: không ít 
Ý kiến cho rảng mâu thuẫn chủ vếu 
trong thời kỷ quá độ - ở nước la lÀ 
“màu thuan giữa một bên là thực 
trạng thấp kém, phức tạp của nền 
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kinh tế có nhiều thành phần còn mang 
nặng tính chất sản xuất nhỏ lại bị 
chiến tranh tàn phá nặng nề với bẻn 
kia là những yêu cầu bức bách cần 
òn định và từng bước cải thiện đời 
sống nhân dân, tạo những tiền đề cần 
thiết cho công nghiệp hóa mạnh mẽ 
trong chặng đường tiếp theo và thỏa 
mãn những nhu cầu (to lớn của quốc 
phò: ø » (1). 


Với cách nêu màu thuần chủ yếu 
như trên thì lực lượng sản xuất là 
@ thủ phạm ® cây ra mọi vấn đề kinh 
tế xã hội hiện nay, và đề khắc phục 
sự lạc kêu của lực lượng sản xuất thi 
điều căn bản nhất lại là phải “ra sức 
phát triền lực lượng sản xuit®!* Vấn 
đề chủ yếu ? vẫn chua được nêu trong 
màu thuẫn chủ yếu : đề phát triền lực 
lượng sản xuất thì phải khắc phục 
trở ngại gì? Từ năm 19:7 và trước 
nữa ta đã chẳng thấy rõ « văn đề ® là 
ở lực lượng sản xuất lạc hậu đó sao? 
Vi vậy ta đã chủ trương dùng chế độ 
làm chủ tập thề đề «kéo? lực lượng 
sản xuất lên, và coi cách mạng khoa 
học kỹ thuật là then chối. Nhưng 
mân thuản chủ yếu vín không được 
giải quyết, trái lại có phản cẻn trầm 
trọng hơn. Bởi lẽ lực lượng sản xuất 
không phải là nhân tố bị động, * ngoan 
ngoïn » sẵn sàng chấp nhận mọi hình 
thức phát triền, mọi quan hệ xã hội 
mà người ta áp đặt cho nó. CFỉ đến 
những năm 79, 80 mới đần dãn thấy 
rõ lực lượng sản xuất không phát 
triên được, vấn đề không phải ở chỗ 
nó quá lạc hậu mà là ở cơ chế quan 
liêu bao cấp và quan hệ sản xuất 
không rhủ hợp. Vì vậy phê pÌlán tư 
duy giáo điều “quá coi trcng quan hệ 
gan xuất và các quan hệ xã hội kÌ ác, 
coi nhẹ lực lượng sẵn xuất? là quá 
đơn giản. Chúng ta đã tốn nhiều giấy 
mực đề chứng minh chân lý sơ đăng : 
chủ nghĩa xã hội, hạnh phúc nhân 
dân, sự hủng cường của Tôồ quốc, 
phải dựa trên lực lượng sản xuất hiện 
đại. Nhưng trong tỉnh hình hiện nay 


% 


(1) Xem : 


phải tập trung giải quyết mâu thuẫn 
gì đề phát triền lực lượng sản xuất? 
Có văn đề nào treng đó không dụng 
chạm tric tiếp dến quan hệ sản xuất. 
quan hệ xã hội, quan hệ chính trị2 
Những việc như xác định hướng dàu 
tư, hướng ưu tiên về kỹ thuật, cơ cấu 
ngành. phán bố lực lượng sản xuất 
trên cóc d'a Làn lĩnh tl:ð v.v. mới 
thcạtt lin tưỏi.g đơn thuần là vấn đề 
lực lượi g sẽn xuất, nhưng thực ra 
đó là sư (ác dột øg của các quan lệ xã 
lLội vào sản xuất. õ 


Nếu vấn đề là phát triền lực lượng 
sản xuất thi vấn đề của vấn đề là phải 
kh¿c phục những trở lực kim hãm: nó. 

Ở nước ta hiện nay, xét cho cùng. 
lực lượng sản xuất vẫn là nhân tố 
cách mạng nhất. NÌ ưrg lực lượng sản 
xuất của ta lạc hậu. như vậy phai 
eliang chúng ta tìm động lực trong sự 
lạc hậu ? Theo tôi, nói về lực hrợng 
sản xuất không thề chỉ nói mặt lạc hàu 
mà còn cần phải thấy phương diện 
quan trọng hơn, đó là những yêu cảu, 
xu hướng, những nhân tố phát triền 
khách quan của lực lượng sìn xuất 
đang vấp phải trở lực tử phia các 
quan hệ xã bội không ¡hủ hợp và các 
nhàn !ố kìm hãm trong bản thân lực 
lượng săn xuất mà chúng ta chưa có 
phuong hướng đúng đề khắc phục. 

Những khuynh hướrg phát triển, 


những nhàn tố cách mạng trong lực 


lượng sản xuất ở nước ta hiện nay 
là gì? Có tl:ẽ đó là các khuynh hướng, 
các đôi hỏi sau đây : 1) hàng béa hóa, 
2) cơ giới hóa, hiện đại hóa, 3) dân 
tộc hóa, 4) quốc tế hóa, 5) hợp lý hóa, 
tiết kiệm hóa v.v. Từng bước hiện 
đại héa và xã hội hóa là các nhân tố 
khách quan trong bản thân lực lượng 
sản xuất, 

Đề phát triền lực lượng sẵn xuất 
cần nhân biệt bai loại mâu thuận. Một 
là, mâu thuảân treng bản thân lực 


tạp ch: Thông tín lý luận số 9= 


IB&7 + 12 — 13. 


lượng sản xuất. Ví dụ, mâu thuẪn giữa 
trình độ lạc hậu, năng suất lao động 
kém với yêu cầu tái sản xuất sức lao 
động (như Lê-nin đã nói) về cái vòng 
luần quần, muốn tăng năng suât lao 
động phải giải quyết nạn đói, muốn 
giải quyết nạn đói lại phải tàng năng 
suất lao động); mâu thuẫn giữa năng 
suất lao động kém với yêu cầu tích 
lũy đề đồi mới công nghệ nhằm tạo 
ra năng suất lao động mới ; mâu 
thuẫn giữa công cụ lao động mới với 
trình độ tay nghề thấp của người lao 
độnz ; mâu thuẫn giữa quy trình công 
nghệ mới với những tập quán sản 
xuất cồ truyền ; màu thuận giữa khu 
vực tương đối hiện dại với khu vực 
lạc hậu phô biến của lực lượng sản 
xuất v.v. Hai là, mâu thuần giữa lực 
lượng sản xuất với các quan hệ xã hội 
không phù hợp. Máu thuận nội tại của 
lực lượng sản xuất, nhất là mâu thuản 
giữa năng lực sản xuất với nhu cầu 
tiêu dùng, là mâu thuản lâu dài, chưa 
phải đặc trưng của chặng đường đàu. 
Hiện nay phải tập trung sức giải quyết 
mâu thuần giữa vêu cầu phát triền lực 
lượng sản xuất, ồn dịnh đời sống, yêu 
cầu tích lũy với những quan hệ kinh 
tế xã hội, cơ chế chính trị không phù 
hợp đang căn trở lực lượng sản xuất 
phát triền. Không đột phá vào màu 
thuẫn này thị không thê giải quyết 
những mâu thuẫn trong bản thân lực 
lượng sản xuất. 


Công cuộc cách mạng hơn 40 năm 
qua đã làm thay đồi hàng loạt quan hệ 
xã hội ở nước ta. Nhiều quan hệ xã 
hội phản động, lỗi thời đã bị xóa bỏ. 
Những quan hệ xã hội mới ra đời mở 
ra những khả năng to lớn cho sự 
phát triền lực lượng sẵn xuất. Tuy 
nhiên, đó mới chÈlà bước đàu và căn 
bản vẫn còn là những khả năng. 
Trong thực tế, lực lượng sản xuất ở 
nước ta vốn rất thấp kém lại bị kim 
hãm nặng nề bởi các quan hệ kính tế 
xã hội không phủ hợp. 


Cần phân biệt hai loại quan hệ xả 
hội kim hăm lực lượng sản xuât mà 
ta cần khắc phục : 


Một là, những quan hệ xã hội quá 
lạc hậu, tiêu cực của xã hội cũ chưa 
bị gạt bỏ nay vẫn còn cơ sở đề tồn 
Lại, những nắm gàn đây có xu hướng 
phục hồi và phát triền. Trong kinh tế 
có những quan hệ do xã hội cũ đề lại 
hoàn toàn tiêu cực như tàn tích phong 
kiến, cơ chế tự cung, tự cấp khép kín ; 
có n:¡ững quan hệ vừa có mặt tiêu 
cực kìm hăm vừa có tác dụng tích cực 
thúc đầy sự phát triền, như quan hệ 
tiều tư hữu — tiều sản xuất hàng hóa, 
quan hệ sản xuất tư bản tư nhân. Vai 
trỏ hnách quan của những quañ hệ này 
hay doi tùy thuộc vào sự thay đôi của 
trinh độ và tính chất lực lượng sản 
xuất và tủy thuộc vào cách sử dụng 
các quan hệ ấy. Trong tình hình hiện 
nay, đối với những quan hệ kinh tế 
này văn de chính là làm sao phát huy 
mặt tích cực, đồng thời phải hạn chế 
mặt tiêu cực của chúng. 


Hai là, những quan hệ xã hội tiêu 
cực hình thành de sai lâm chủ quan 
về quản lý kinh tế xã hội. Ví dụ như 
chiến lược kinh tế không đúng tạo ra 
sự mất cân đổi nghiêm trọng trong 
lực lượng sản xuất; những sai lầm 
trong cải tạo quan hệ sản xuất cũ, 
xác lập quan hệ sản xuất mới đưa đến 
những kiều quan hệ sản xuất không 
phù hợp với lực lượng sản xuất hiện 
tại; những sai lầm trong quản ly nhà 
nước về kinh tế tạo ra cơ chế tập 
trung quan liêu bao cấp, mâu thuần 
gay gắt với nền sẵn xuất hàng hóa xã 
hội chủ nghĩa ; những sai lầm về tồ 
chức đã đưa đến bộ máy đảng và 
nhà nước công kênh, kém hiệu lực; 
hiện nay vẫn chưa phù hợp với đồi 
mới kinh tẽ. 

Ở đày không nói về nguyên nhân 
sâu xa của tình trạng lực lượng sản 
xuất quá lạc hậu. Tình trạng trì trệ 
của lực lượng sản xuất hơn chục năm 


(Xem tiếp trang 23) 


hiấY HẾI VỀ 


văn j:ọc hiện nay 


- 


l 


Tronø phong trào văn học Việt nam, 
kề cá trước kía cũng như từ Cách 
mạng Thăng Tám 114ồ tới nay, chưa 
bao giờ chúng ta đứng trước một t:nh 
thế gay gát như bây giờ. Cũng như 
mọi mật trong xã hội, cải bế tắc cũng 
nhữ sự tháo gỡ bế tắc đương vào 
cuộc xung đột. quyết liệt — văn học 
cũng trong phạm vi chung Ấy. Không 
phải dễ đàng, không chỉ dừng Hai ớ 
những luận điềm đại khái, mà phải 
có những nhận định củng việc làu cụ 
thề, gọi tên được eái đúng cải sai mới 
có thẻ mở hưởng tiền lén được. 


Trên giá của các quản sách tràn 
ngập truyện dịch quái dân, hcaneg 
GƯỜnđ, nian rợ, từ Tái sinh duyên, Tam 
hẹ RXam đường đến Bồ giả. Waphia... 
Cứ đà này pav mai sẽ ¡in Chính công 
Chính tây. Can Lonc du Giang nam, 
Thất kiểm thập tam hiệm. cúc pho tiêu 
thuyết chướng của Rim Dung, những 
truyện chống cộng màu tư Lưởớng hồng 
hồng rất thâm tl:úy, sàu dọc của Từ 
Tốc, của Quỳnh Dao. Và đến quang cáo 
_ sách cũng là một sự ăn nói trảng tráo, 
đầu cơ trắng trợn. Đài phát tl:anh Hà 
nội, ở mục quảng cáo được gọi bằng 
cái tên hoa mỹ là thông tín kinh tế và 


M4 


"TÔ HOÀI * 


văn hóa, người ta rao hàng: Dã có 
lán Đông chu liệt quốc, bộ tiều thuyết 
cô điền Trung quốc có phần tư tướng 
lấy dân làm gỏc » vsv, 


Các hiệu sách lớn nhỏ ở Hà nội 
¡ngày xưa đều có bán một số các sách. 
tòi vừa kế trên, nhưpg ai ở lúa tuôi 
tôi chác còn nhớ loại sách trên là loại 
«sách ba xu "Tmi kỷ ra một tố bán 3 
xu hoặc 5 xu, vài chục kỷ đóng lại 
trọn bộ, các cách này nằm” lép về Ở 
một xó trong quầy mà trên giá sách, 
chỗ sáng đẹp người ta bày tác phầm 
của các nhà vàn đương thời có tiếng: 
Nguyễn Công lfoan, Nguyễn luân, 
Nhất Lính, Thạch Lam, Đó Dức Thu..., 
những bạn dịch thơ Đường của Tản 
Đà, của Nuô Tất Tố... HBày giờ thì 
những sách xua kia nằm xó xỉnh nhảy 
lên chiếm chó sang trọng nhất quán 
hàrg, một việc nhỏ ấy đã bóc lộ 
sự xuống cấp của thường thức và 
sự hón đến vàng thau trong tư 
trưởng con người đến thể nào. Không 
thể công nhận được thị trưởng cạnh 
tranh như thể ở văn học, vì văn học 
là thức ăn tính thân, không giống gạo 
nếp gạo tế hay vai vóc. 


w# Nhà vàn, Chủ tịch Hội vàn nghệ Hà nội 


Mới đây, báo chí có một số bài 
phóng sự điều tra tố cáo sự lan 
tràn các «sách đen?®, sách * vụ án}, 
sau đó có một vài biện pháp hành 
chính yếu ớt của một số địa phương— 
cụ thê, cũng chỉ có ở tỉnh Lâm: đồng, 
kỹ luật kiều bị động và có tính rần 


đe nhiều hơn, chứ không ai bị truy tố 


dân sự, hình sự gi cả. 


Tôi không đi sâu vào mặt cứng hay 
mềm, hoặc sự buông lông cúa pháp 
luật, nhưng xin nêu một vi dụ: chúng 
ta đều biết, ở liên xô hiện nay các cơ 
quan và đoàn thê có trách nhiệm đang 
cùng với dư luận công chúng phục hồi 
địa vị một số tác phầm và tác giả — 
những tác giả với một chồng sách giá 
trị sau lưng, chứ không phải khôi 
phục các tác giả chỉ có cái tên. Trong 
« cải tồ *, văn học xô viết được bồ sung 
những tác phầm mà trước kía đã sai 
lầm loại đi, nhưng cũng có không ít 
tÁc phầm và tác giả xấu mà Liên xô 
không công nhận và cấm, mà báo chí 
và đài phát tha:h Anh, Mỹ thì kêu 
gào đòi tự do hộ bọn này 


Rhông phải cái gì người ta cũng làm 
bùa phứa hoặc buông lỏng. Ở ta, vừa 
bừa phứa, vừa buông lỏng lại, va hốt 
hoảng eo lại ; trong các văn đề này 
không một cơ quan nào xem xét và 
quyết định tương tự như thế đối với 
các tác giả phức tạp. Một nhà văn, 
trước kia có tác phảm khuynh hướng 
lãng mạn (eũng bình thường thôi), lại 
viết sách chửi cộng sản, thế thì đối 
với toàn bộ tác phầm của nhà văn này 
nên như thế nào ? Nêu ví dụ Khái Hưng 
và Nhất Linh thì rõ hơh. Hầu hết các 
tác phầm của hai nhà văn này đều có 
tb© in lại được. Nhưng trong thời kỷ 
miền Nan, tạm bị địch chiếm, nhà xuất 
ban Phượng Giang ở Sài gòn đã phát 
hành một tập truyện ngắn và kích đi 
cáo của Khái Hưng, viết vào quãng 
1945, 1946, khi Khái lưng dương là 
một trong những thủ lĩnh Quốc dân 
đảng phản động ; những truyện ngắn 
và kịch này có chủ đề rõ ràng là chống 


œ 
cộng. Khái Hưng đặt nhân vật tên 
là: “chiến sĩ cách mệnh quốc dân 
đẳng ®*, “lính Việt Minh, và thường 
kết thúc là lính Việt Minh khát màu 
bị tiêu diệt. Chúng ta đối đãi với 
những nhà văn trên như thể nào ? 
Nhiều địa phương đã ¡in lại hầu hết 
tác phẩm của Khái Hưng, Nhất Linh. 
Đối với những bộ tiều thuyết chống 
cộng “Bên dòng sông Tlanh thủy », 
« Xóm Cầu mới ® của Nhất Linh, những 
sáng tác chống cộng của Khái Hưng, (a 
nên có thái độ và biện pháp tao đáy 3 
Tôi không đát trước vấn đề, nhưng 
quả là chúng ta chàng có luật lệ, phép. 
tắc gì trước những việc như thể, Iroug 
khi ít nhất cũng phải phàn tích. đánh 
giá kỹ lưỡng các tác giả này. Đối với 
văn hóa văn học, tuyệt nhiên không 
thê đề kinh doanh « cl:ay theo thị hiểu »_ 
mà không có biện pháp khuyến khích 
hoặc hạn chế, tài trợ hay căm hẳn. và 
thật khêng nên mơ hồ lạm dụng hai 
chữ aeởi trói » tronz tỉnh hình này. 
La lùng là trước những sự việc trên, 
như chuyện loạn viđêô, các đồng chỉ 
có trách nhiệm đã không tự kiềm điềm 
công tác của mình mà lại làm ra vẻ 
ngơ ngác không biết tại đâu và thân 
nhiên như không phải việc mình. 


Các hiệu sách hỗ lõn đến rối cả 
mi vì bia lỏe loẹt với những tên sách 
thật mùi mãn, ỡm ờ. Rhông phải 
không có căn do, đấy là màu vẻ sách 
miền Nam thời Mỹ — ngụy. Một quyền 
sách (tiều thuyết) có cái tên hịph 
thường sắp được xuất bản, Nhà xuất 
bản đưa cơ quan phát hành lấy số 
lượng (bày giờ có.ba chủ trách nhiệm 
về mọt quyên sách xuất bản : chủ 
nhất là cơ quan phát hành, chủ nhỉ là 
nhà in, chủ bét là nhà xuất bản. Thiết 
tưởng, trong đổi mới quản lý, đày 
cũng là «œ một việc eần làm ngay ®), 
cơ quan phát hành bảo phải đôi tên 
sách cho khêu gợi. Đại khái đàu dẻ 
tiểu thuyết là Chuyện hai người? 
thì cần đöi là “Chuyện hai người đêm 
tàn hôn» chẳng hạn, Hỏi nhà xuât 


ở 


bẫn ¡Áo cũng có thê nhặt được vô số 
những chuyện quái đán tương tự, 
nhất là các cây bút chưa quen thuộc 
mĩv, thưởng phải nặn ra những tít 
giật gân hoặc khiêu đâm như thể đề 
sách bán, cho chạy, Riêng tôi, không 
đến nỗi vậy, nhưng cũng lâm vào 
một tỉnh thể thảm hại điễn ra một 
cách khác: mới đây, nhà xuất bản 
Tác phầm mới ïn của tôi cuốn chân 
duug văn học 120 trang tecnlà Những 
gương mặt. Loại sách này tôi đã từng 
viết một số cuốn như: Kinh nghiệm 
viết văn, Sồ tay viết văn.... số in mỗi 
lần hàng vạn và đều in làn thứ hai, 
thứ la. Lần này, cuon Những gương 
mặt ¡n có 4000 bản. Anh giám dóc Vũ 
Tú Nam báo tôi: *®Liều in 1000, chứ 
phát hành chỉ lấy có một nghìn ®, Anh 
Nguyễn Văn Bồng thì nói: ông là cây 
đa cày đề người ta nề mà ¡n, chứ ma 
nào mua sách nàyv bây giờ. Thành ra, 
nhờ nhà xuất bần ?ác p:ăm mới văn là 
quý tôi nên mới được cái số lượng 
tham thương thế, Anh Vũ Cao, giám 
đốc nhà xuất bản Hở nói cho tôi biết, 
nhiều sách nghiên cứu về đẻ tài Hà 
nội rất công phu mà ế chát dầy kho, 
đây nhà phải bán cho nhà máy giấy 
nghiền ra đề chế biến lại. Nhà xuảt 
bản Thông tin của Bộ thông tin (nơi 
cảm quyền sinh sát về ¡in ấn, phát 
hành) vúa tổ chức khai trương 
trình làng, tưởng hùng tráng, oai 
nghỉ thế nào, té ra chỉ là mày lập 
tranh truyện, như chiếc kẹo, trẻ con 
dễ mua. Có lề quan niệm kiếm ăn (lễ 
đãi thế nên Bộ thông tin cho phép in 
lia lịa đến cá tiều thuyết Tàu Hân Sơ 
tranh hùng. Đáng Dbuön, nhiều cầy bút 
có khả nàng, triển vọng, nhất là Ở 
nhiều tỉnh và thành phố miền Nam, 
lây giờ cũng xoay sang lia những 
sảng tác đại Khái theo công thức như 
sau : chuyện thật ly kỷ, cách mạng, 
kháng chiến một. chút, lạc hậu, phản 
động một chút, các mối tình thị chồng 
chéo và dâm nhiều nhiều. Tha hồ viết 
dài, in hàng vạn, nhuận bút bạc triệu, 
nưoài mọi luật lệ. Tronsø khí, theo chế 


hẦU 


độ nhà nước (mà hầu hết các nhà 
xuất bản nói là đã “xé rào» rồi), 
nhuận bút chỉ là số tiền mạt hạng. 


Thực sự, văn học chân chinh đương 
bị vày, bị trôi. Các thứ sách đễ dãi 
ăn khách cùng với đủ thứ truyện 
Tàu cồö, truyện phương Tây đã chiếm 
hết giấy và tiền bản quyền. Muốn 
sống được, phải lao vào sản xuất ra 
thứ văn rác rưởi chẳng khác văn 
chương thời trước ở miền Nam, chạy 
theo thị hiếu thấp kém của bạn đọc. 
Sự trói buộc này đương làm tan rã 
nhiều tài năng. Bức tranh ảm đạm tôi 
vừa vẽ lên đây không phải chỉ là 
những nétchấm phá hoặc nhấn nạịnh 
cốt làm nồi ý muốn diễn giải. Xin hay 
nhìn vào các hiệu sách hoặc nhờ Bộ 
thông tin cho được đọc thống kê sách 
văn học đã in năm 1988 và kế hoạch 
xuất bản năm 1989 ở trung ương, ở 
các thành phố, các tỉnh trong cả nước, 
với những tên sách, nội dung sách và 
con số ín, ai cũng phải ngạc nhiên. 
Vân đề thật cay đắng, văn học đương 
bị chèn ép, bị chỉm đi trong cái tàm 
thường, cổ rả hoặc phản động, hỗn 
độn. Kẻ thủ của chủ nghĩa xã hội 
không mong gì hơn tình cảnh của 
chúng ta hiện nay 


H 


Thời gian qua, về mặt lý luận phê 
bình, nhãt là về phê bình, đã có những 
hoạt động trước trào lưu văn học 
đôi mới. Nhưng phản nhiều các bài 
phê bình không cắm sâu vào tỉnh 
hình sáng tác thực sự. Những cuộc 
tranh luận nồi lên quanh những luận 
điền, như cãi nhau suông. Tranh luận 
mà sơ sài, nội dung mình họa bảng 
sáng tác, không thê rút ra những kết 
luận thỏa đáng và thuyết phục được 
chứ không phải là thống nhất, vì yêu 
cầu thống nhất hàng loạt trong văn 
học về đánh giá tác phầm, tác giả hay 
phong trào như một: vài thời kỷ qua 
đã làm là gò ép, giả tạo. 


Do đó, thường khen và chêcay cúchĩa 
*ào một số tác phầm, một số người, rất 
dẻ gây nên nghỉ ngờ vêu ghét chủ 
quan. từ đãy sinh hiều lâm, hơn mữa, 
là cái môi, cái cớ cho mầm mống mắt 
đoàn kết. Tình hình này xảy ra cùng 
lúc với nhiều mặt khác của xã hỏi như 
kinh tế, tư tướng (cững đương nằm 
trong bối cảnh tương tự), nếu không 
nhạn ra thì tác, hại sẽ không lường 
trước được. lột số cuộc tranh luận, 
việc cải tÔ báo Văn nghệ, một vài hoạt 
động trong mấy cuộc họp ở một số 
nơi là những biều hiện, lúc đầu tưởng 
như không chủ tâm, nhưng lân lần 
trong bối rối chung, qua tung tin, 
nhiều tin (vốn là đặc điềm kém cỏi 
của giới văn nghệ), đã làm đà clio 
ahững mưu đồ u á¡n lợi dụng. 


Trách nhiệm ấy ở sự chỉ đu¿o phê 
bình không rạch ròi. không sắc bén, 
không định hướng được dứt khoái 
Ngay từ đầu năm 1987, các cuộc trao 
đôi, tranh luận đã gây nhiều hiện 
tượng khóng thực chất, do đày, tạo 
nên tư tưởng bè phải, cánh vẽ... Bản 
thân sự sáng tạo đã luôn luôn đổi 
mới, nhưng động lực thúc đầy, khơi 
gợi của phê bỉnh có giá trị quyết 
định cho phong trào, lực lượng và, 
từng người cầm bút vượt lèn nhanh 
- hơn. 


Từ Đại hội VI của Đăng cho tới 
Nghị quyết,05 của Hộ chính trị về văn 
hóa văn nghệ là giai đoạn cực kỷ quan 
trọng của công cuộc mở đầu đôi mới. 
Dâu cho còn bụi bặm, lấn lòn, còn 
những thủ đoạn không: lành mạnh, 
nhưng giai đoạn này đã xuät hiện bộ 
mặt mới của sáng tác và phẻ binh, 
đã nêu ra những vấn đề lớn làm cơ sở 
cho sự nghiên cữu, tranh luận lâu dài. 
Chúng ta bắt đầu đi vào lục soát xem 
cho tới nav, sự nghiệp ván học cách 
mạng được xây dựng ra sao. Chúng ta 
làm những gì từ ngót nửa thế kỷ đã 
qua và nguyên nhân của những thành 
tựu ấy. Chúng ta đã non kém thế nào, 
tại sao lại non kém thế. Chúng ta đã 


phạm những sai lầm gi, lại sao lại sai 
lầm. Trong tỉnh hình hiện nay, tắt cả 
các mặt khác của' xã hội đều đạt ra 
các vấn đề tương tự, như đã thấy. 
những sửa chữa lớn trong nông 
nghiệp. công nghiệp và nhiều hoạt 


động khác, từ cơ chế đến biện 
pháp cụ thê. Đứng từ góc độ 
phong trào và lực lượng, thời 


gian từ Đại hội VI tới Nghị quyết 05 
của Bộ cÍinh trị, văn đề phê bình và 
sáng tác là trung tàn và chỉ có vấn đề 
này, ngoài ra, các chuyện khác là lặt 


vặt, nhảm nhí. 


Những người quan tảm tới sáng tắc 
đều dễ dàng nhận thấy vừa qua, xuất 
hiện một quang cảnh khác trước. Từ 
Nam chí Bắc, rất đông những cày bút 
sung sức trên mặt trận văn học, người 
làm thơ và viết văn xuôi — truyện 
ngắn, tiều thuyết và sân khu, rÕ 
ràng có những băn khoăn đôi mỏi và 
đương đồi mới. Kề dưới đảy một số 
tên tác giả đề dẻ hình dung được cụ 
thề, chứ không phải chỉ có bấy nhiêu 
người viết, mà ca một phong trào và 
lực lượng đã được tư tướng đồi mới 
lay động. Chúng ta thấy được tính 
thần đồi mới bao trùm mọi lứa tuồi, 
không chỉ ở một số cày bút mới. 

Nguyễn Mạnh Tuần, Lưu Quang Vũ, 


-- Xuân Cang, Y Phương (dàn tòc Tày), 


Bế Kiến Quốc, Ma Văn Kháng, Cao 
Tiến Lê, Mai Ngữ, Ngô Ngọc Bội, Lê 
Lựu, Ý Nhi, Đoàn Lê, Đương Thu 
Hương, Nguyên Duy, Nguyên Huy 
Thiệp, Phạm Thị Hoài, Nguyén Đậu... 

Tác động của đường lỗi văn nghệ 
của Đảng, sủa đời sống xã hội đã 
thành chất liệu thăm sâu vào sáng tạo 
của phong trào và lực lượng sáng tác. 
Căn cứ hiện tượng mới, bằng vào tác 
phầm của các tác giả như trên, tôi có 
ba nhận xét: 


a— Các tác phầm ấy thực sự xuất 
hiện từ thực tế tư tưởng và đời sóng 
nóng hồi trước mát. Xã hội hỏm nay, 
dù có liên quan chăng chịt trước sau, 
nhưng đã diễn ra không giống thời kỳ 


Xi 


chống Mỹ, lại khác nhiều với thời kỳ 
kháng chiến chống Pháp và giai đoạn 
Tông khởi nghĩa 1945. Hoàn cảnh, 
tình hình, »on người, sự nghiệp, lý 
tưởng với các mặt xã hội đều chuyền 
biến trong giai đoạn mới. Mỗi cây 
bút có vốn sống. có tri thức, từ đề tài 
hôm nay đến đề tài lịch sử, đã thề 
hiện với phong cách thật đa dạng. 
Thực tế cuộc sống khách quan cộng 
với tâm hồn và tài năng, đã tạo nên 
một loạt những sáng tác hiện thực 
xuất sắc. ` 


b— Tình hình sáng tác nhiều triền 
vọng như trên đã tỏ rõ chủ trương 
đồi mới sâu sắc trong văn học nghệ 
thuật là hoàn toàn đúng. Dân tộc 
Việt nam anh hùng đã trải 30 năm 
chiến đấu và chiến thắng. Có tác phầm 
đã miêu tả, ca ngợi những chiến 
công vĩ đại đó, mặc dầu cho tới nay 
chúng ta vẫn chờ đợi những tác phầm 
hay hơn nữa về Tồng khởi nghĩa, về 
Điện biên phủ, về chiến dịch Hồ Chí 
Minh, về cách mạng ruộng đãt... nhưng 
không thề sốt ruột và hãy trân trọng 
những thành tựu đã có. Tác phầm tầm 
cao hơn, thế hệ này không làm nồi 
thi thế hệ sau, thế hệ sau nữa, những 
tài năng lớn sẽ làm được. Các nền 
văn học của các dân tộc trên thế giới 
đã chứng minh điều đó. 


Nay đồi mới, chúng ta đã nhận 
ra được văn học trước kia phạm 
những thiếu sót và cai làm, còn 
thưa vắng các tác phầm đi sâu vào 
từng khía cạnh tư tưởng và con người 
trước cuộc sống muôn vẻ. Có người 
hiên ngang trong đạn lửa nhưng bị 
ngã quy trước đồng tiền. Có người 


hùng biện một tắc đến trời nhưng Ích. 


"kỷ và tối tăm hết cỡ. Có người bình 


thường chí thú nghề nghiệp bé nhỏ ” 


không ai biết đến nhưng mang ý nghĩa 
xã hội lớn. Nghĩa là, văn học bắt 
nguồn từ cuộc sống thực được phát 
huy sâu rộng, cần mau chóng thoát 
khỏi những cái một chiều đơn giản. 
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Tình hình sáng tác tốt đẹp đã được 
nhen lên vừa qua chính là kết quả 
bước đầu của cuộc đấu tranh đồi mới, 


c— Trong trào lưu đáng khuyến 
khích ấy có những khiếm khuyết, 
những biều hiện không lành mạnh. 


"Một số viết chửi xỏ, viết nhằm nhí, 
viết biều tượng' hai mặt với dụng ý 


xấu. Có thề không cố ý, ác ý, cũng có 
thề không biết hoặc háu đá thích chơi 
trội. 

- Truyện ngắn của Mai Ngữ bêu riếu 
Nguyễn Huy Thiệp. Nguyễn Huy 
Thiệp gọi ra một nửa tên thật người 
ta rồi rủa ráy. Dương Thu Hương cố 
ý dựa vào đời tư một số người. Đoàn 
Lê miêu tả tâm sự và vấn đề theo sự 
việc của một bên trong một vụ kiện... 
Trong văn học, những kiều viết xiên 
nhau không còn là chuyện văn chương 
nữa. 


-Viết nhắm, nhằm một cách bóng 
gió như Phạm Thị Hoài tả một cô gái 
mất tân bằng thủ dâm đến toát mồ hôi 
vào lúc nửa đêm ; nhằm thô tục như 
Nguyễn Huy Thiệp văng bừa bãi. Xin 
nhớ lại : nhằm nhi thế chứ nữa cũng 
vẫn thua văn học thời Mỹ-ngụy Ở 
miền Nam. Viết nhầy nhụa đến vậy 
cũng chưa bằng hai cây bút nữ ra đời 
khi chế độ Thiệu sắp bị tiêu diệt, là 
Trùng Dương và Ng. Ngh. Nguyễn 
Huy Thiệp dùng chữ vẫn không thấm 
vào đâu so với một số cây bút ở Sài 
gòn trước, như Lê Xuyên, Thái Phong. 


Hoàng Hải Thủy. Họ tả trai gái ăn 


nằm với nhau thôi thì thoải mái chữ 
nghĩa, luôn tuôn hét đi ngựa (gái đa 
đàm), nâng bi (đứa nịnh bợ) và những 


«thăng hoa, bờ vai, bờ môi » đều là 


của văn chương thời ấy, dùng lại cũng 
không bằng người ta, cứ tưởng mình 
mới sáng tạo. Chẳng lẽ đồi mới lại 
đi bắt chước cái đồi truy cũ mẻm kia ? 
Không nên. Trong nhiều mặt, tập tục, 
ăn uống, nói năng, câu chữ, chúng ta 
đương nhai lại một cách tợn tạo những 
cái tha hóa của miền Nam cũ. Khi ta 
bị xâm lấn trên cuộc đấu tranh ý thức 


¬ - 


hệ thì mặc nhiên trong văn học cũng 
trồi trụt cả về tư tường và biều hiện. 
Phải chống lại cái mặc nhiên ấy, 
không thề xem nhẹ, 

Xung quanh những vấn đề như 
trên, tôi muốn kề hai ví dụ. Một cái 
đan đến xấu, một cái trở nên tốt, Ở 
những mẫu người cầm bút cụ thề. 


Tôi biết một cây bút trẻ 30 năm 
trước, rất có phong cách riêng, tuy 
mới chỉ viết vài truyện ngắn. Bè bạn 
anh công kênh lên hò hét “Cây bút 
truyện ngắn nhất Đông dương (2), 
Anh phồng mũi, càng hăng tợn. Cuối 
cùng, vào tù (vì những tội khác, không 
phải vì ngòi bút). Anh ấy được về 
nhà đã lâu. Nhưng anh thành một 
người Ìụ khụ trước tuôi,tự mắt tỉnh 
thần và quên hẳn hứng thú viết. 

Trường hợp thứ hai là Lưu Quang 
Vũ. Nói đến người đã khuất, 
không tiện. Nhưng đày là một trường 
hợp điền hình, con đường đưa đến 
cái tốt khá ngoắt ngéo. Tôi tuy không 
cùng lứa và không bạn bẻ mấy với 
Vũ, nhưng tôi biết. 

Khi bị xuất ngũ ở không quân, Vũ 
mới bắt đầu tập viết truyện in ở 
sách báo của Sở văn hóa llà nội. Tư 
tưởng rất bị đát, đen tối. Nhưng Vũ 
viết cứng lên rất nhanh, khiaHoài 
Thanh khen thơ Lưu Quang Vũ như 
một sự phát hiện. Đếu hồi thôi làm 
văn phòng cơ sở sảu xuất dụng cụ 
thề thao Tồng cục đường sắt, Vũ 
được về Hội sân khấu,mới bát đâu 
viết kịch, nhưng viết rất khóc. Nếu 
đề ý sáng tác sản khău của Lưu Quang 
Vũ sẽ thấy một hiện tượng đặc biệt: 
viết nhiều vớ, nhưng chưa in vở nào, 
có nghĩa là Vũ chưa công bỗ văn học 
kịch. Chỉ đọc một đoạn trong vở kịch 
cuối cừng của đời Vũ “Con sảm cầm 
đã chết?? mới ¡in trèn báo Thanh 
niên cũng rõ cách viết kịch của Vũ, 
Vũ viết ngay cho đạo diễn, vừa viết 
vừa bàn, vừa sửa mùng miếng, không 
khác mấy với dàn cốt một vở kịch 


cương. Ấy bởi Vũ viết kịch thì viết,. 


thật 


nhưng chi thích thú và lo về thơ ~ 
Lưu Quang Vũ đã từng trả lời phỏng 
vấn trên báo như thế. Tất nhiên, cũng 
có vở Vũ đề tâm nhiều, như *liồn 
Trương Pa...» thì phải sửa chữa 
nhiều làn mới dựng được, vì đấy là 
tư tưởng thật của Vũ. Kịch càng ăn 
khách.tác giả vừa thích thú, lại vừa. 
coi thường. Nhưng cái hay nhất đến 
với Vũ là chính các vấn đề xã hội và 
tư tưởng kịch của Vũ, mà đầu tiên 
chỉ là Vũ muốn *chơi trội với đời », 
đã ảnh hưởng lại Vũ, gỡ cho Vũ thói 
khính bạc, lạc hậu cũ. Ở cái tương là 
gia ấy,dần dần trong quá trình 
chuyên biến, Vũ nhận ra phần cốt lõi 
của cuộc sống, đem lại cho người viết 
một niềm tin trong sáng. 

Những trường hợp kề trên chọ ta 
thấy người viết đương phát triền cần 
được bàn bạc tâm sự thế nào nữa, chứ 
không nên chỉ có khen chê trên báo 
chỉ. Đỏi với những người chưa viết 
nhiều, nhưng đã bọc lộ phong cách, 
mặc đầu đôi chỗ đôi lúc còn khiếm 
khuyết, các cơ quan. có trách nhiệm 
và báo chí nên có sự giúp đỡ chí 
nh. 

Sự đôi mới trong văn học đã khởi 
đầu, chỉ là mới khởi đầu. Chúng ta 
đấu tranh đánh giá và khuyến khích 
sáng tác, sau khi đã nhận thức hoàn 
chỉnh con đường đi tới. Phê bình 
thắng thắn, giúp dỡ cụ thê, không 
mơn trớn lấy lòng cũng không thả 
nói, đó là những biện pháp cần thiết 


“phải làm cùng với những tồ chức, 


những chế độ được sửa đòi. chắc 
chắn diện mao văn học sẽ có một sắc 
thái mới. 


II 


eØÓ 


Nghị quyết 05 của Bộ chính trị cụ 
thề hóa phương hướng về văn hóa 
văn nghệ đề ra trong nghị quyết Đại 
hội VI của Đảng là cơ sở thực tiên 
cho thấy được sự đôi mới đã hình 
thành. Thành tích đương có cũng như 
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những yếu kém, những bê trễ cần 


giải quyết, từ tư tưởng đến quản lý, 
văn học nghệ thuật là thước đo kết 
quả việc đưa nghị quyết của Đăng 
vào đời sống. 

Nhưng Nghị quyết 05 của Bộ chính 
trị được ban hành tử cuối năm 1987, 
tới nay vàn chưa: cụ thề hóa được 
việc gỉ ra hồn, ngoài một số bài phát 
biều, giải thích mà tình hình văn học 
thì đương bung ra hết sức nước sôi 
lửa bóng, Văn hóa văn nghệ đương 
chẳng thiếu “những việc căn làm 
ngay ® mà không thấy các cơ quan 
có trách nhiệm nhúc nhích mấy, trong 
khí đáng lẽ phải vừa thảo luận về 
tình thần nội dung nghị quyết (như 
đã có tháo luận và đồng chí Tồng bí 
thư Nguyễn Văn Linh đã gặp đại diện 
giới văn nghệ, Bộ chính trị đã có một 
số văn bản bỏ sung về công tác tư 
tưởng), lại đồng thời vào ngay công 
cuộc sửa chữa, thay đồi, làm mới 
kém theo. Nhưng mọi việc chỉ khơi 
khơi trên báo hoặc trong hội nghị, 
vậy là tâm trạng của phần đông 
người cầm bút lại triền miên trong 
trạng thái vừa ngủ đứng, vừa gắt 
gòng như cũ. 

Tôi xin nêu một số ví dụ: 

— Tháng trước đày mới có bài của 
đồng chí Trần Độ trên báo Nhân đân 
hô hào thề chế hóa Nghị quyết 05, 
phải có luật xuất bản, luật báo chí v.v, 
Trong khi, đáng lẽ những bộ luật cấp 
bách ấy phải được chuần bị cùng 
một lúc khi có nghị quyết Bộ chính 
trị. Cũng vì thiếu các luật cần có đã 
làu, nên -chỉ nhìn riêng tình bình xuất 
bản đã thấy rối beng không kiềm 


soát được, nghĩ đến giá giấy, giá báo: 


đã phát hòi hộp. | 

— Tôi đã ba lần nghe đồng chí Trần 
Văn Phác thông báo chế độ nhuận bút 
mới, việc lập các hội đồng nghệ 
thuật v.v., nói dứt khoát đã có văn 
bản, chỉ đợi ký. Mới đây, lại thấy 
những việc nọ được kề vào kế hoạch 
công tác 1959 của Bộ văn hóa, cũng 
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vẫn do đồng chí Trần Văn Phác trinh 
bày. Thông thường, kế hoạch nắm này 
làm chưa xong thì năm khác dần dà 
làm tiếp. Không kề bao việc lộn xộn, 
cứ nhuận bút như bây giờ, đến khi có 


ghè lệ mới, chắc chắn tiền neng trượt 


đi mây lần nữa, thì anh em trách móc, 
mất lòng tin là phải. 

— Các đại hội sân khấu, nhiếp ảnh, - 
điện ảnh đã kết thúc, có ban lãnh đạo 
mới, nhưng văn nguyên cơ chế cũ. 
Các hội khác, trong đó có Hội nhà 
văn sắp đại hội ; Đại hội xong, chưa 
biết eơ chế quản lý sẽ như thế nào. 
Chính phủ đã ra một văn bản về chế 
độ tự quản của các hội nghiệp vụ, 
nhưng chúng ta đều biết sau lưng văn 
bản nhà nước còn phải có vô vản 
luật lệ, cùng với sự thề nghiệm 
việc cái tiến, xéa bỏ bao cấp, không 
phải là mất íL thời gian. Với tốc độ 
rùa thế này, nhận xét tiêu cực của tôi : 
có lề xong văn bản giấy tờ rồi cùng 
phải tới đại hội sau nữa của các hội, 
mọi-việc mới bắt đầu dược. 


— Nghị quyết 0ã của Bộ chính trị 
nói về đồi mới văn hóa văn nghệ, 
trong đó có đồi mới cả về quản lý và 
tỏ chức. Tôi công tác ở địa phương 
(Hà nội) chưa thấy nhúc nhích gi, 
không biết tại Hà nội thiếu nàng động 
hav do Trung ương quả lơ là. 

Sự trì trệ của công việc thề chế 
hóa Nghị quyết Bộ chính trị về văn 


“ hóa văn nghệ cần phải bảo động. 


Nzhị quyết ra đời từ 195/7 hãu như 
vẫn năm Irên giấy. Các đồng chí có 
trách nhiệm (thực hiện cần nghiềm túc 
kiêm điểm rồi gấp rút xốc tới trong 
công việc, Hoạt dộng văn hóa văn 
nghệ hối rối như ngàv nay, ảnh 
hưởng không nhà tới tư tưởng giới 
văn nghệ và xã hội, nếu đề kéo dài 
nữa thì lại sa vào một sai lầm mới, 
không còn là thiếu sót, khuyết điềm 
nữa. | 

Hiện nay. Đại hội Hội nhà văn 
đương được chuần bị, !tôi nêu một số: 
ý kiến và đề nghị. Lãnh đạo văn học 


&hông thề căn cứ tuổi đời mà chia 
oại, nhưng đương nhiên, trong phong 
trào và lực lượng văn học có từng lớp 
xuất hiện theo thời gian. Có lớp trước 
cách mạn;*có lớp trong kháng chiến 
chống Pháp, chống Mỹ và từ 1975 tới 


nay, lại có một lớp nhà văn mới. Hội 


nhà văn là cơ quan điều hành, nhất 
thiết bộ phận đầu não phải phản ảnh số 
đông nhất của tư tưởng và công tác, 
4ác phầm cũng như mọi điều kiện 
hoàn cảnh người cầm bút, thấp xuống 
thay cao hơn một chút chỉ là thật cần 
thiết, cá biệt. Hâu hết những người 
đương làm việchiện nay không còn ở 
độ tuôi đương thời nữa. Chỉ có lớp 
tuồit bốn mươi, năm mươi mới đủ 


khai năng tiếp xúc và hỏa hợp được cả 


dưới, cả trên, làm cầu nối rất đẹp. Vả 
chárg, hay dở thế nào thì đã đến lượt 
lứa tuôi ấy chịu trách nhiệm trước 
thởi đại và lịch sử, không lớp người 
nào khác có thề làm thay được. Nếu 
lơ là vấn đề này chỉ làm cản trở sự 
tiến triền bình thường của văn học. 

Tôi thấy không có ý nghĩa những 
hội đồng văn học nghệ thuật — như 
phương hướng dã phi trong Nghị 
quyết của Bộ chính trị, hoặc các hội 


=_ 


đòng chỉ có giá trị tư vấn, như vẫn 
quan niệm về chức năng. Tôi đề nghị 
trong sự thay đổi cơ chế xăn học, ở 
trung tương nên thành lận, Viện hàn 
lâm văn học Việt nam. Nhiều nước 
tương tự ta về trình độ, mọi nhẽ, như 
Mông cồ, như An-ba-ni đều có Viện 
hàn lâm văn học, tại sao ta lại cứ tự 
bỈỉ mặt ta như vậy ? Không phải vấn 
đề hình thức, mà Viện hàn lâm văn 
học: Việt nam sẽ là cơ quan tụ hội, 
chọn lọc trong các cây bút lứa tuồi 
trên 50 trở lên, nếu .còn minh mẫn, 
sáng suốt —- đấy là tỉnh hoa của văn 
học, đã có bề dày tác phầm, đã dày 
dạn kinh nghiệm hoạt động. Trọng 
tam cống hiến của lớp tuồi này là đề 
xuất những công việc, những công 
trình có tính chiến lược của văn học, 
phụ trách các tặng thưởng văn học 
cao nhất của Nhà nước. 


Sự hình thành cùng một lúc cơ chế 
mới của Hội nhà văn Việt nam với 
Viện hàn lâm văn học Việt nam — cùng 
với Viện văn học của Ủy ban khoa học 
xã hội đã có, mang ý nghĩa bao quát 
đối với toàn bộ công tác, phong trào 
và lực lượng văn học Việt nam. 

$ 


TÍNH THỐNG NHẤT... 
(Tiếp theo trang 61) 


1) Cơ chế lãnh đạo và quản lý kinh 
tế và xã hội phải ngày càng tự do và 
dân chủ hơn trong kinh tế và xã hội 


đề thúc đầy mạnh mẽ quá trình xã hội 


hóa sản xuất, vàn hóa, khoa học và kỹ 
thuật nhằm tạo ra thị trưởng, tạo ra 
mỏi trường xã hội mở và năng động 
cho khoa học và kỹ thuật. 

2) Chiến lược phát triền khoa học 
và kỹ thuật thực sự thống nhất và là 
cơ sở cho đường lối phát triền kinh 
tế—xã hội. Chẳng hạn ở Liên xô, từ 


, 
t 


1979 việc xây dựng kế hoạch 5 năm. 
(kề cả kế hoạch hàng năm) đã dựa 
vào phương hướng phát triền cơ bản 
trong 10 năm tiến bộ khoa học, kỹ 
(huật, và phương hướng kinh tế — xã 
hội 10 năm lại dựa vào chương trình 
tòng thề 20 năm tiến bộ khoa học kỹ 
( huật. 

3) Phải có một chiếu lược đầu tư có 


trọng tâm nhằm tạo ra thiết bị và tri 


thức kỹ thuật cân thiết cho hoạt động 
khoa học và kỹ thuật. 
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Đối mới - Ý kiến và kính nghiệm 


Những đồi mới bước đầu 


ở Vĩnh phú 


ÙNG với cả hước, hai năm 
qua đẳng bộ và nhân dân 
Vĩnh phú đã có nhiều cố 


gắng quán triệt và thực hiện. 


tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại 
hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng. 


I— Hai năm 1987 và 1968 mặc dù 
vẫn tiếp tục mất cân đối rất nghiêm 
trọng về nguyên liệu, nàng lượng, 
tiền vốn, lương thực, thời tiết không 
chiều lỏng người, cơ chế quản lý kinh 
tế đang trong quá trình đồi mới còn 
chưa đồng bộ, song đi theo phương 
hướng giải phóng mọi năng lực sản 
xuất mà quan trọng hàng đầu là giải 
phóng năng lực sáng tạo của cơ sở, 
của nhân dân lao động, chuyền nền 
kinh tế từ tập trung quan liêu bao 
cấp sang hạch toán kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa, từ sản xuất tự cấp tự túc 
sang sản xuất hàng hóa, gắn kế hoạch 
với thị trường, tỉnh chúng tôi đã đạt 
được những kết quả bước đầu dáng 
phân khởi. Sản xuất nông nghiệp, 
công nghiệp, tiêu, thủ công nghiệp, 
xuảt nhập khầu và lưu thông phân 
phôi tiếp tục phát triền. Một số chỉ 
tiêu tăng nhanh so với tốc độ những 
năm trước Đại hội VI, 
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TRẦN VĂN ĐĂNG * 


Sản lượng lương thực năm 196 lần 
đầu tiên đạt được trên 4Í vạn tấn; 
nếu biết rằng trước Đại hội lần thứ VĨ 
của Đảng, năm cao nhất là năm 1985 


"cũng chỉ đạt 39 vạn tấn thì mới thấy. 


kết quả đạt được trong năm †988 là 
một bước tiến lớn. Binh quân lương 
thực đảu người mỗi năm đã tăng tử 
236 kơø thời kỳ 1980—1985 lên 247 kg 
năm 198§. Các cây công nghiệp ngắn 
ngày, dài ngày đều có bước phát triền 
về diện tích và sản lượng. Hiêng cây 
chè là thế mạnh truyền thống của địa 
phương đã khắc phục được tỉnh trạng 
sa sút, trong 2 năm qua chè của cơ sở 
quốc doanh, của hợp tác xã và nhất 
là của gia đình xã viên đều tăng nhanh, 
sản lượng chè búp tươi tính chung 
toàn tỉnh có tốc độ tăng hằn năm 
cao hơn tốc độ tăng bình quản 5 năm 
1980 — 1985 là 22,3%. Về chăn nuôi, đàn 
trau, bò, lợn đều tăng khá, nhất là đàn 
bỏ tăng ở mức kỷ lục: năm f988 tăng 
48 so với mức bình quản 5 năm 
1980— 1985. Chăn nuôi gà công nghiệp 
phát triền mạnh, đặc biệt là tron 
các gia đình ở thành phố, thị xã. 


mm 


W Hi thư tĩnh ủy Vĩnh phú 


Sản xuất công nghiệp và sản xuất 
hàng tiêu dùng đang có những khởi 
sắc mới. Giá trị sản lượng công nghiệp 
tăng tử 560 triệu đồng năm 1986 lên 
833 triệu đồng năm 1987 và 93l triệu 
đồng năm 1988—tăng 55% so với mức 
bình quân 5 năm 1950 — 1985. Riêng 
hàng tiêu dùng năm 1987 đặt 4ö1triệu 
đồng. năm ¡983 đạt 535 triệu đồng, 
tốc độ tăng bình quản hằng năm trong 
?” năm qua đạt 11.3%. 

Xuất nhập khâu đang có đà mở 
rộng. Tồng giá trị xuất khầu năm 1987 
đạt 8,7 triệu rúp — đô la, năm Í985 
đạt 10 triệu rúp — đô la, bình quân 2 


năm qua tăng gấp: đôi bình quản 5. 
" bước so với trước. 


năm trước. 


Lưu thông phân phối đã được 
chuyền sang hạch toán kinh doanh, 
thực hiện cơ chế l giá một cách phô 
biến đối với hàng tiêu dùng, kề cả 
hàng tiêu dùng thiết yếu của cắn bò, 


công nhân viên chức, thực hiện mua - 


_ bán theo nguyên tắc thỏa thuận đối 
với nông đàn, xóa bỏ mọi quy định 
. cấm chợ ngăn sông. Nhở vậy mua bán 
trên thị trường nhộn nhịp hơn, hàng 
hóa phong phú, đa dạng hơn. đáp ứng 
tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của nhân 
đân trong tỉnh. Là một tính trung du 
luôn luôn thiểu hụt về lương thực và 
có 1 thời gian xảy ra thiếu đói ở một 
-số vùng, nhưng đo tăng được sản xuất 
_ và tích cực Nên kết với tỉnh bạn, nên 
trong 2 năm qua chúng tôi dã chủ động 
được việc cung cấp lương thực cho 
khu vực bi nước. 


2 — Hai TIỆ qua, nhất là năm (1988 
đánh đấu một bước chuyền đáng kề 
trong quá trình thực hiện đồi mới cơ 
chế quản lý kinh tế. Với việc thí hành 


Nghị quyết 3 của Trung ương được, 


cụ thề hóa trong quyết định 217 của 
Hội đồng bộ trưởng, nghị quyết 10 của 
Bộ chính trị, những vướng mc trong 
sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, 


trong xuất nhập khâu, trong lưu thông: 


phân phối bước đầu được thảo gỡ, tạo 
ra được động lực mới thúc đảy sự 


. chưa 


phát triền, huy động được nhiều tiềm 
năng vào hoạt động kinh tế, Nhin lại 
các xí nghiệp công nghiệp, các hợp 
Lác xã, các công ty, cửa hàng, có thề 
nêu một nhận xét tông quát: đối với 
những cơ sở có truyền thống làm ăn 
tốt, trong 2 năm qua, cơ chế mới như 
tiếp thêm sức mạnh đề nâng cao hơn 
hiệu quả sản xuất, kinh doanh ; eòn 
trong số những cơ sở lâu nay làm ăn 
thua lỗ theo cơ chế tập trung quan 
liêu bao cấp trước đây, đã có một số 
vượt lên được, bước đầu khắc phục 
được tỉnh trạng thiếu vốn và nguyên, 
vật liệu, thiếu việc làm, -đời sống của 
người lao động được cải thiện một 


Đậm nét hơn là sự đồi mới quản 


lý trong khu vực hợp tác xã nông 


nghiệp. Trong mấy chục năm qua, 
nông dân Vĩnh phú đã trải qua những 
bước thăng trầm của phong trào hợp 
tác hóa, qua nhiều lân thay đồi phương 
thức quản lý từ khoán việc đến khoán 
hộ, rồi lai trở về khoán việc, tiến lên 
thực hiện khoán theo chỉ thị 100 của 
Ban bí thư và gần đàảy thực hiện khoán 
sản phầm thanh toán gọn. Có thề nói, 
làn nào đồi mới cách khoán 
được nông dàn hào hứng đón nhận 
như lần này. Trước khi có Nghị 
quyết 10 của Bộ chính trị, ở Vĩnh phú 


đã xuất hiện hiện tượng Hêh tác xã 


Xuân khánh (huyện Yên lập) tự phát 
thực hiện khoán theo hình ' thức 
«khoán chém đôi», tức là tập thề 
hưởng 50%, hộ nông dàn hưởng 5U 
sản lượng khoán. Ở Vĩnh phú đã qua 
cái thời các cấp ủy đảng vội vã ra 
lệnh ngăn cắm những cách làm mới 
trái với chủ trương hiện hành của 
đẳng và nhà nước. Đứng trước hiện 
tượng Xuân khánh, thái độ của tĩnh 
ủy chúng tôi là khuven khích và trân 
trọng, nhanh chóng nghiên cứu và tô 
chức làm thử ở một số nơi khác. Cả 
một phong trào mạnh mẽ của quần 
chúng ở khắp nơi yêu cầu được làm 
như Xuân khánh. Cấp ủy huyện và eơ 


43 


:SỞ nhiều nơi có yêu cầu cấp bách 
phải đồi mới và quần chúng tán thành 
với cơ chế, bảo đảm sự ăn chia sòng 
phẳng theo đúng nguyên tắc phân phối 
_ theo lao động. Chúng tôi cho rằng kết 
-quả đạt được về sản xuất nông 
_ nghiệp. đặc biệt là lương thực trong 
2 năm qua, có một nguyên nhân rất 
quan trọng là việc đồi mới cơ chế 
khoán. Chừng nào người nông dân 
làm chủ thật sự mảnh đẩt được giao 
khoán thì chừng đó khả ,năng sáng 


tạo, kinh nghiệm, truyền thống của ' 


-ceha òng, tính cần củ, tiết kiệm được 
khơi đậy, tiềm năng lao động, đất 
đai và tiên vốn được huy động vào 
. sản xuất. _ 


- Trên cơ sở Nghị quyết 10 của Bộ 
“chính trị, tỉnh ủy chúng tôi nghiên 
cứu vận dụng vào tình hình cụ thề 
của tửng địa phương. Là một tỉnh có 


cả vùng đồng bằng, trung du, miền. 


núi, mỗi nơi có thế mạnh, yếu khác 
nhau về điều kiện tự nhiên, truyền 
tFếng, kinh nghiện canh tác và trinh 
độ quản lý, chúng tôi chủ trương 
chống rập khuôn, máy móc thực hiện 
nhất loạt một công thức khoán. Đại 
thẻ chúng tôi chia ra làm ba loại hợp 
tác xã: loại thứ nhất có nhiều tiềm 
năng sản xuất lương thực hàng hóa 
và kinh đoanh tông hợp nhiều ngành 
nghề ; loại thứ hai có nhiều điều kiện 
_phát triền cây công nghiệp dài ngày 
trên đi, cây lấy gỗ và cây nguyên 
liệu giấy, sản xuất lương thực. chỉ 
bào đảm đủ ăn; loại thứ ba là những 
hợp tác xã mà điều kiện canh tác khó 
khăn, triền miên thiếu lương thực, 
chưa có điều kiện phát triền ngành 
nghề. Trong từng hợp tác xã thì các 
hộ xã viên cũng có những hoàn cảnh 
khác nhau về vốn liếng, trình độ 
thâm canh. Những sự khác nhau đẻ 
đòi hỏi phải có những cách giao 
khoản cho thích hợp. Thực tế của ba 
vụ thực hiện cách khoán mới cho 
thấy chủ trương phân loại hợp tác 
xã, phân loại hộ đề quyết định mức 

: ⁄ 
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khoán và diện tích ruộng đất giao - 
cho tửng hộ là đúng đắn 


Trong công nghiệp và thương 
nghiệp, việc đồi mới quản lý kinh tế 
gắn liền với quá trình tồ chức thực 
hiện quyết định 2127 của HĐBT. Rất 


tiếc là cho đến nay những chính sách 


chế độ cụ thề còn chưa được ban hành 
đày đủ, những cái đã ban hành còn 
chưa đồng bộ, một số vấn đề cụ thề 
còn chồng chéo v.v. Do đó đã hạn chế 
một phần nào việc phát huy quyền 
chủ động của cơ sở. Mặt khác, chúng 
tôi thừa nhận rằng các xí nghiệp quốc 
doanh đã sống trong cơ chế tập trung 
quan liêu bao cấp quá lâu, sức ỳ quá 
lớn, giờ đây chuyền sang cơ chế tự 
chủ, đặc biệt là tự chủ về tài chính, 
nên có nhiều ngỡ ngàrg, lúng túng. 
Những tiếng kêu từ cơ sở: thiếu tiền 
mặt; giá vật tư nguyên liệu quá cao 
làm đội giá trị trường, không tiêu 
thụ dược sản phầm v.v. khiến nhiều 
đồng chí lãnh đạo tỉnh có lúc cũng 
cảm thầy nao núng. Nhưng rồi tiếng - 
kêu cũng ngớt đần. Vi sự tòỏn tại và 
danh dự của dơn vị, vì cuộc sống của 
công nhàn, các đồng chí giảm đốc xi 
nghiệp đã tìm mọi cách tháo gỡ. Dĩ 
nhiên trong hàng trăm việc phải xử 
lý linh hoạt hằng ngày, hằng giờ, thế - 
nào cũng có những việc sai. Thái đờ 
của tĩnh ủy cbúng tôi là xử lý nghiêm 
và kịp thời những sai phạm có tính 
chất tư lợi làm hại đến tài sản nhà 
nước, còn những sai phạm nào đo bản 
than cơ chế quản lý chưa đủ, chưa 
rõ, làm với động cơ vì sản xuất, thi 
phủi xém: xét một cách thận trọng, vì 
nếu xử lý nhất loạt thì chắè chắn sẽ 
làm thui chột khả năng sáng tạo của 
cơ sở, bó tay thêm giảm đốc xỉ nghiệp. 
Mặc dù còn những vướng mắc trên 
đây, song có thê khẳng định rằng 
đồi mới cơ chế quản lý theo hướng 
xóa bỏ quan liêu bao cấp, chuyền 
sang hạch toán, kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa, gắn sản xuất với thị trường 
là lỗi thoát ra khỏi khủng hoảng của 


các xi nghiệp quốc doanh. Điềm mặt 
các xỉ nghiệp công nghiệp, chúng tòi 
thật sự vui mừng vì các xỉ nghiệp 


lau nay làm ăn khá, được cơ chế mới cô 


vũ, lạt càng ăn nên làm: ra, như các nhà 
máy giấy Lửa việt, đưởngViệt trì, phản 
lần Thanh ba, rượu Thanh ba, liên hiệp 
đá vôi xỉ măng Thanh ba, thực phẩm 
Việt trị, thực phầm Tam đảo v.v. Các 
nhì máy cơ khí Phú thọ, thực phầm 


Lập thạch và 3 nhà máy sứ trước đày 


sống dở chết dở nay cũng bát đầu 
gượng dạy được, đóng góp nhiều hơn 
vào ngàn sách, bảo đảm việc làm và 
đời sống của công nhân. 


3d — Một trong những nét tương đối 
rõ trong hai năm qua là, ben cạnh 
những tiến bộ về kinh tế, bộ mặt 
tỉnh thân trong đảng và ngoài xã hội 
có nhiều dấu hiệu đồi mới theo hướng 
tích cực. Dày đó còn tiếng kêu đời 
sống Khó khăn, bị trù úm, cán bộ lãnh 


đạo tha hóa biến chất v.v. Song không 
khí đân chủ, công khai đang bao trùm 


lên mọi sinh hoạt xã hội. Khuynh 
hướng đồi mới đang trở thành đòi 
hỏi cấp bách của toàn đảng, toàn 
dàn. Luông gió trên đảy là một đặc 


'điểm mới xuất hiện từ sau đại hội 6 


trương, 
thức lãnh đạo của cấp ủy eó phần sát 


của đăng bộ tỉnh. 


4— Về lãnh đạo của tỉnh ủy, tiến 
bộ rõ nét nhất là tỉnh thân chủ động 
trong việc vận dụng các quan điềm 
của đảng vào tình hình địa phương, 
khắc phục một phần các biều hiện duy 
ý chí, cố gắng thề hiện các quan điềm 
mới trong việc xây dựng kế hoạch và 
các chủ trương kinh tế, Do đó, các chủ 
các quyết định và phương 


với (hực tiễn hơn. Prong tồ chức thực 
hiện, đã tăng cường các cuộc tiếp xúc 
với quần chúng ở cơ sở. Chúng tôi 
quan niệ¡n nghị quyết của đại hội toàn 
quốc của Đảng cũng như của Bộ-chính 
trị, Ban chấp hành trung ương chỉ có 
thê vạch ra phương hướng chiến lược. 
Càng xuống cấp dưới càng đòi hỏi 


"phải cụ thề hóa. Mỗi tỉnh, mỗi huyện, 


một mô hình 


mỗi xã, mỗi xí nghiệp ngoài những 
điềm chung còn những nét riêng, 
không thề áp dụng máy móc rập khuôn 
nào. Song cái riêng, 
phong phú, da dạng phải tuân thủ 
đường lối chung, nếu không sẽ dàn 
đến vô chính phủ. Trên tính thần chủ 
động ấy, tỉnh ủy chúng tôi đã sớm 
thảo luận và quyết định 4 chương 
trình kính tế — xã hội đến năm 1990: 
chương trình lương thực, £hực phầm: 
chương trình hàng tiêu dùng ; chương 
trình hàng xuất khầu và chương trình 
dàn số, RKhi đặt vấn đề xây đựng 
chương trình, chủng tôi vấp ngay một 
khó khan chung rất cơ bản: chưa có 
chương trình của Trung ương và cùng 
không thấy Trung ương hướng đản; 
mặt khác, đã là chương trình thì phải 
có mục tiêu được tính toán một cách 
chặt chẽ, khoa học trên cơ sở những: 
cần đối vật chất... song chúng tôi thật 
sự thiếu những dự báo chuẩn xác về. 
khả năng vật tư, nguyên liệu, tiền võn, 
triền vọng tiến bộ kỹ thuật, những 
biến động về cơ chế quản lý, những 
ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế 
giớtvà cuối cùng là tỉnh hình diễn 
biển thời tiết đến năm 1990. Vị những 
lề đó, những chương trình của tỉnh 
chúng tôi chắc chắn còn nhiều thiếu 
sót, song nhìn lại chúng tôi thấy nó 
thật cân thiết trong việc định hướng 
cho hoạt động của các ngành, cac cấp, 
nhất là cắp huyện.. 


Với thái độ nhìn thẳng vào sự thật, 
tỉnh ủy chúng tỏi cũng đã phần tích 
những mặt yếu kém, những cái chưa 
đồi mới nhằm kịp thời rút Kinh nghiêm 
cho hai năm còn lại. Những chuyền 
biến trong 2 năm qua là chưa mạnh, 
chưa vững chỉe, chưa đồng đều. Mục 
tiêu quan trọng nhất là “ồn định tình 
hình kinh tế — xã hội » chưa đạt được, 
Kinh tế tuy có tăng nhưng chưa đạt 
các mục tiêu đề ra. Chúng tòi đã làm 
rõ những nguyên nhân chủ yếu của 
những mặt còn vếu kém là do khuyết 
điềm trong sự lãnh đạo, quản lý, điều 
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hành. Cụ thề là chưa coi trọng đúng 
mức khảu tô chức thực hiện, nhất !à ở 
cơ sở. Nhiều nghị quyết vẫn còn đọng 
lại ở cấp huyện, không được (triền 


khai thòng suốt đến cơ sở. Việc kiềm. 


tra thi hành không đến nơi đẻn chòn, 
nên chưa kịp thời biều dương, đúc 
rút kinh nghiệm những điền hình tốt 
cũng như uốn nắn những lệch lạc. Bộ 
máy từ tỉnh đến cơ sở vẫn còn cồng 
kẽnh, kém hiệu lực. Cặp trên không 
sát cấp đưới, cấp dưới không thực 
hiện nghiêm chế độ thính thị, báo cáo 
với cấp trên. Chưa làm rõ chức năng 
quản lý nhà nước về kinh tế và chức 
năng sản xuất kinh doanh, dẫn đến hậu 
quả là vừa làm cho các cơ quan nhà 
nước cấp tỉnh không thực hiện được 
đảy đủ quyền lực của mình, vùa hạn 
chế sự chủ động sáng tạo của cơ SỜ. 
Phong cách lãnh dạo thì hỏi họp, yăn 


bản giấy tờ lại có phần nhiều hơn, 


trước, song công yiệc triền khai văn 
chạm chạp., Các cấp ủy bị lôi cuòn 
yào việc xứ lý tình hình kinh tế phúc 
tạp, chưa chú trọng đúng mức lãnh 
đạo công tác xây dựng đang, chỉnh 
quyền, đoàn thê, các hoạt động xã hội. 
Trong tô chức ehï đạo, điều hành, chưa 


gìn chặt việc sắp xếp sản xuất với 


việc thực hiện đôi mới cơ chế quản 
lý kinh tế, để tạo điều kiện cho các 
€ơ SỞ sun xuất trong môi trường mới 
Tmrmạnh dạn tháo gỡ vướng mắc, bộc lộ 
tài năng của mình. 


Tỉnh ủy chúng tôi xác định hai 
nằm tới phải chuyển sang một giai 
đoạn có tính chất bước ngoặạt, thực 
hiện đói mới một cách triệt đề, toàn 
điện, Bước ngoặt này không tự nhiền 
điển ra và diễn ra không yên ả, và 
nhất định phải chấp nhận sự trả giá 
cần thiết, Ít nhật sẽ xảâv ra ba hiện 
tượng: xáo đóng tạm thời nhưng cần 
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, tùng trong 


thiết cả về kinh tế, xã hội và nhật là 
yề tư tưởng đề có thề đạt được sự Ồn 
định lâu dài và bền yững hơn; sự 
cạnh tranh cần thiết giữa các thành 
phần kinh tế, chỉ có như vậy mới phát 
triển được sản xuất, kinh doanh, nàng - 
cao năng suất, chất lượng sản phầm ; 
đi liền với cạnh tranh phải chấp nhận 
sự phá sản, kề cả sự phá sản của các 
xí nghiệp quốc doanh. Cái giá phải 
trả có thề là tơ lớn, song không thề 
nào khác được. 


Vi vậy, khi bàn nhiệm vụ hai năm 
1989 — 1990, tỉnh ủy chủng tôi quyết 
định không thay đồi những mục tiêu, 
những chỉ tiêu chủ yếu do đại hội 6 
đẳng bộ chúng tôi đã quyết định, song 
phải căn cứ vào tư tưởng chỉ,đạo của 
Trung ương mà bồ sung ngay những 
giải pháp mới tích cực hơn. Sợi chỉ đỏ 
xuyên suốt các giải pháp trong hai 
năm còn lại là thực hiện sâu sắc hơn 
'ác chủ trương về đôi mới cơ chế quản 
lý kính tế; các mặt công tác tư-tưởng,. 
tô chức, cán bộ, xây dựng đang, 
chính quyền, đoàn thê cũng phải theo 


đó mà có những nội dung mới phủ 
hợp. 
Trên cơ sở những bài học kinh 


nghiệm đã rút ra được, chúng tôi cho 
đòi mới cơ chế Quản lý 
kinh tế, điều quan trọng hàng đầu của 
thời gian tới là phải sử dụng tốt hơn 
eú( thành phản kính tế. Tuy nhiên ở 
Vĩnh phú hài năm qua số hộ tư nhân 
đăng ký kinh doanh còn quá ít trong 
khi các tô hợp tác ra đời khả nhanh, 
tới mức có thời điềm ở Việt trì chính 
quyền thành phố phải hạn chế lại Vì 
lo không quản lý nồi, Người ta sẵn 
sàng bỏ ra vài chục cây vàng đề làm 
nhà ở, mua sắm mô tô, tỉ vi, tủ lạnh... 
nhưng íL ai bỏ ra vài triệu đề mở cơ 


sở san xuất, Tình hình ấy c6 nguyên 


nhân là nhân đân chưa thật sự tin. 
tướng vào chủ trương, chính sách của 
đẳng và nhà nước. Vì vậy chúng tôi 
kiến nghị nhà nước sớm ban hành 
đảy đủ các chính sách, quy định bảo 


đảm thực hiện đúng quan điềm của 
đẳng về sự bình đẳng thật sự giữa các 
thành phân kinh tế cả về chính trị và 
kinh tế. Lâu nay chúng ta nói nhiều 
đến củng cố cơ sở quốc doanh đề nó 
đủ sức đóng vai trò chủ đạo trong nên 
kinh tế. Song với nhận thức mới chúng 


tôi cho rằng các xí nghiệp quốc doanh. 


chỉ có thề đóng vai trò chủ đạo trên 
cơ sở giành được ưu thế về kinh tế 
trong cuộc cạnh tranh với các 
thành phần kinh tế khác, chứ không 
phải trên cơ sở bao cấp. Chỉ trong 


môi trường luôn phải chạy đua, thính 


nhạy với tỉnh hình thị trường, phải 
cọ xát với các quy luật sản xuất hàng 
hóa, xí nghiệp và giám đốc xí nghiệp 
mới bộc lộ chỗ mạnh, chỗ yếu của 
minh. 


Gắn liền với việc thực hiện triệt 
đề đồi mới quản lý kinh tế, chúng tôi 
tiếp tục sắp xếp lại sản xuất. Nói cách 
khác, chỉ có thề tích cực đồi mới quản 
lý thì việc sắp xếp lại sản xuất mói 
thật sự có nội dung và hiệu quả. Điều 
ấy đúng với các cấp chính quyền và 


đúng với cả từng xí nghiệp trong việc - 


sắp xếp lại từng dày chuyền sản xuất 
của minh. Thực tiễn cho phép rút ra 
kết luận : thoát Iy khỏi nội dung quản 
lý thì việc sắp xếp chỉ là hình thức, 
hoặc chủ quan, thiếu cơ sở khoa học. 


- Tỉnh ủy chúng tôi cũng quyết định 
hai năm tới phải đồi mới triệt đề 
công tác kế hoạch hóa nhằm khắc 
phục lối làm kế hoạch cứng nhắc, gắn 
kế hoạch với thị trường một cách chặt 
chè hơr, làm, cho kế hoạch thực 
sự thê hiện những cân đối chủ yếu 
của nền kinh tế của tỉnh; cho phép 
từng xí nghiệp thực sự chủ động trong 
kế hoạch và sản xuất kinh doanh. 
Chúng tôi sẽ thu hẹp tối đa các chỉ 
tiêu pháp lệnh, thực hiện một cách 
phồ biến việc giao một chỉ tiêu duy 
nhất cho các xí nghiệp. Thầm quyền 
quyết định của các cơ sở sẽ rộng hơn. 
Đối với nhiều xí nghiệp thi sản xuất 
tái gỉ, bao nhiêu sẽ không phải tuân 


theo lệnh của ai mà do thị trường 
yêu cầu. : 

Về những văn đề xã hội, chúng tôi 
Cho rằng „hai năm tới vẫn phải tiếp 


"tục giải quyết một số vấn đề cấp bách 
như thực hiện cuộc vận động kế hoạch. 


hóa gia đình, giải quyết việc làm, 
ngăn chặn tỉnh hình xuống cấp của 
sự nghiệp y tế, giáo dục, tăng cường 
đấu tranh chống tiêu cực, mở rộng 
dân chủ và công khai. Chẳng hạn giải 
quyết việc làm phải theo một phương 
hướng mới, nghĩa là người lao động 
cốt có việc làm và có thu nhập thỏa 
đáng, bất kê thuộc thành phần kinh tế 
nào. Nghị quyết 16 của Bộ chính trị 
về kinh tế ngoài quốc doanh đã mở ra 
một thời cơ mới cho vấn đề giải quyết 
việc làm. Song trở ngại chủ yếu vẫn 
là tư tưởng, tâm lý chưa đồi mới, 
Chế độ bao cấp quá lâu khiến mọi 
người quan niệm chỉ làm việc trong 
biên chế của nhà nước mới có danh 
giá, chỉ làm cán bộ, kỹ sư, bác sĩ... 


mới có địa vị xã hội. Vì vậy, chúng tôi ' 


đặt lên hàng- đầu công tác giáo dục, 
trước hết là giáo dục thanh niên đồi 
mới quan niệm về vị trí xã hội 
đề mỗi người chủ động tự tìm việc 
làm cho mình. | 


Điều có ý nghĩa quan trọng hàng 
đầu trong hai năm tới là chúng tôi 
phải tồng kết rút kinh nghiệm đề cải 
tiến, nâng cao chất lượng lãnh đạo, 
chỉ đạo của các cấp ủy đảng vàchính 
quyền. Đó là yêu cầu cấp bách, Mỗi 
cấp ủy từ ban thường vụ tỉnh ủy đến 
ban chỉ ủy, mỗi ủy tan nhân dàn 
từ cắp tỉnh đến cấp xã cần xuất phát 
từ đặc điềm của mình, từ những 
ưu khuyết điềm của minh mà bàn bạc 
quyết định chương trinh cải tiến cho 


"phù hợp, nhằm mục đích nâng cao 
hiệu quả lãnh đạo và chỉ đạo. Tuy _ 


nhiên, đề gợi ý các cấp ủy đẳng, tỉnh 
ủy chúng tòi đã nêu phương hướng 
cải tiến là: Í — phân biệt sự lãnh đạo 
của cấp ủy đẳng với công tác điều 
hành của các cấp chính quyền, khắc 
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phục tình trạng cấp ủy can thiệp sảu 
vào công việc cụ thề của chính quyền, 
gây nên chồng chéo trong chỉ đạo với 
cơ sở, 2 —các cấp ủy đảng cần đi sâu 
vào công tác tư tưởng. tô chức, cán 
bộ, công tác vàn đệng quần chúng. 
Đối với các vấn đề kinh tẻ, cấp ủy 
thảo luận và quyết định những chủ 


trương lớn; ủy ban nhàn dàn các càp. 
cụ thể hóa và tÔ chức thực hiện; cấp 


ủy thực hiện kiềm tra việc thi hành 
các nghị quyết. 3 — các cấp ủy đẳng 
đều phải coi trọng tônz kết thực tiễn, 
đặc biệt là tòng kết những kinh 
nghiệm của các điền hình tiên tiến. 


Chúng tôi dự kiến hai nám tới sẽ 
phải tích cực hơn trong việc tiếp tục 
sắp xếp tö chức, cán bộ. Vừa qua, bộ 
máy của chúng tòi đã bước đầu được 


sắp xếp, song nhược điềm chủ vếu là 
chưa khác phục được tỉnh trạng lẫn 
lộn chức năng quản lý nhà nước về 
kinh tế với chức năng tô chức sản 
xuất kinh doanh; nên vừa làm giảm 
hiệu lực của cơ quan nhà nước vừa 
uay khó khăn cho cơ sở. Cán bộ các 
cáp bước đầu được đồi mới, song 
chưa thật sự có chất lượng. Chúng tôi 
xác định phương hướng cơ bản tronz 
việc sp xếp tö chức và lựa chọu cán 
bộ là phải xuất phát từ yêu câu phục 
vụ đác lực đôi mới quản lý kính tế. 

Đang bộ và nhân dân Vĩnh phú 
đang chủ động chuàn bị điều kiện, 
trước hết là về nhận thức, tư tưởng 
đề trong hai năm 1989 — 1990. thực 
hiện một bước ngoặt quan trọng theo 
Linh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ 
VI của Đăng. 


KHẮC PHỤC... 
(Tiếp theo trang 88) 


thành các trung tàm nghiên cứu khoa 
học và trung tâm khai sáng, xây dựng 
các thư viện, thiết lập một hệ thống 
nhà xuất bản. Xây dựng các nhà hát. 
Dù thế nào cũng không xảy các nhà 
hát khồng 1ö: như hiện nay. Ở Nốp- 
gô-rốt người ta đã xảv dựng xong 
một hhà hát còn lớn hơn ca nhà bát 
ở Xô-phi-a. Có thề nói trước rằng nó 
sẽ trống không. Tiiện nay nhà hát 
mang những hình thức mới, cần phải 
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tính tới điều đó. Mong răng sẽ xây 
các nhà hát nhỏ, cơ động. Điều đó 
đặt biệt quan trọng đối với điều kiện 
của chúng ta — địa bàn rất rộng, các 
điềm đàn cư lại phân tân. Con người 
cản sông eó hứng thú. Hới vì chủ 
nghĩa xã hội là gi? Đó là lao động 
hứng thú và sáng tạo.. : 


⁄ 
HỒNG ANH (rợc thuậi 


Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


VÀ $UY NGHĨ VỀ BI MẾI $J' LĨNH BẠU 
(ỦA (ẤP ỦY BẢNG BẾI VỚI TA ÁN BỊA PHUỮNG- 


€O nhiều nguyên nhân khách 
quan và chủ quan, việc thực 
hiện cơ chế Đảng lãnh đạo đối 
với ngành tòa ân văn còn tồn 
tại những lúng túng, vướng mắc trong 
hoạt động thực tiễn của các cấp ủy 
đảng địa phương, nhất là ở cấp 
huyện. Những vướng mắc ấy là: 


— Có nơi can thiệp quá sâu vào 
chuyên môn của tòa án như buộc tòa 
án phải báo cáo tất cả những vụ ân 
đưa ra xét xử và cho ý kiến rất cụ thề 
về tội danh, mức án v.v, hoặc có nơi 


ra chỉ thị quy định một số loại việc 


buộc phải báo cáo với cấp ủy trước 
khi thị hành án. Nếu đông chí chánh 
ân, phó chánh án có tính thân trách 
nhiệm, đám đấu tranh, rất có thề 
nhiệm: kỳ sau không còn ở vị trí đó nữa. 

— Có ơi mang danh là cấp ủy chỉ 
đạo.: song cấp ủy chỉ giao cho một 
đồng chí trong ban thường vụ cho ý 
kiến, khi xử sai cấp ủy phê bình tòa 
án. Tòa án cũng không thày hết trách 
nhiệm của mình, đồ lỗi lại cho cấp ủv, 
có khi gây nên quan hệ căng thẳng 
giữa cấp ủy và tòa án. Hoặc, tuy không 
lấy danh nghĩa cấp ủv nhưng có đồng 
chí lợi dụng vị trí của mình trong 
cấp ủy đề tác động đến việc xét xử, 
thi hành án của tòa án. 

— Ngược lại, có nơi coi nhẹ vai trỏ 
tòa án, buông lỏng lãnh đạo, nên tòa 
án không được sự quan tàm đúng 
mức và tạo điều kiện về cơ sở vật 


Ị 


TƯỞNG BẰNG LƯỢNG * 


chất như nhà ở, chỗ làm việc, hội 
trường xét xử v.v. hoặc thiếu sự chỉ 
đạo đề tạo ra sự hỗ trợ căn thiết của 
các cấp, các ngành đối với tòa án. 

— Có nơi hiều tăng cường cho tòa 
án là đưa cán bộ ngành khác (đa số 
chưa có kiến tuúc puáp lý và nghiệp 
vụ chuyên môn tòa án) sang đề bầu 
thầm phán, hoặc đưa đồng chí cấp ủy 


-không am hiệu chuyên môn sang làm 


- 


chánh án, còn chánh án thị lại không 
được chú ý bồi đưỡng đẻ: có thê tham 
gia cấp ủv. Một tòa án có người chánh 
án không biết chuyên môn nghiệp vụ 
khác nào tòa án đó không có chánh 
án. Người thầm phán không có nghiệp 
vụuhoạc nghiệp vụ quá yếu làm sao có 
thể làm tôt nhiệm vụ e xét ® và « xử », 

Việc can thiệp quá sàư vào hoạt 
động chuyên môn của tòa án thực tế 
đã gày ra những tác hại không nhỏ. 
NÓ tạo cho cần bộ tỏa án thói quen 
Ý lại, dựa dâm vào cấp ủy, mát tính 
độc lập trong công tác. Còn đối với 
cắp ủy đo không có trình độ pháp lý 
chuyên sàảu, để bị cảm tính chỉ phối, 
lăy chuần mực đạo đức thav cho chuẩn 
mực pháp lý, nhấn mạnh quả đáng đến 
đặc điểm. yêu cầu chính trị địa phương, 
làm cho việc xét xử, thị hành án Đị 
sai lệch, chậm trẻ, ví phạm công bằng 
xã hội, vi phạm nguyên tác pháp chế, 
nguyên tắc xét xử độc lập. 

W Thầm phán tòa phúc thầm Tòa án nhàn 
dăn tôi cao 
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. Về phía tòa án cũng có nơi quả Ỷ 
lại vào cấp ủy, nhất là ở đó đồng chí 
chánh án yếu về nghiệp vụ. hoặc có 
tư tưởng cơ hội muốn yên vị. nên dù 
cắp ủy không buộc phải bảo cáo 
nhưng việc gì cũng xin ý kiến đòi cấp 
ủy phải chỉ thị cụ thề cả về chuyên 
môn, hoặc ngại dấu tranh, xuôi chiều 
theo cấp Ủy v.v. ˆ 

Những lệch lạc nói trẻn ít nhiêu 
đều ảnh hưởng đến chất lượng hoạt 
động của ngành tòa án. Do đó, việc 
xác định đúng mối quan hệ giữa sự lãnh 
đạo của Đáng với hoạt động của 
ngành tòa án có ý nghĩa lý luận và 
thực tiễn rất thiết thực nhằm nâng 
cao vai trò lãnh đạo của Đảng và phát 
huy sức mạnh ngành tòa án. 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 
BCHTUƯ Đẳng khóa VI nhấn mạnh 
phải «làm rõ hơn chức năng, nhiệm 
vụ, mối quan hệ và lề lối làm việc 
giữa các cơ quan đảng. cơ quan nhà 
ˆ nước...». Đảng thực hiện sự lãnh đạo 
của mình bằng cách « vạch đường lối, 
chính sách lớn; chăm 1o công tác đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, bố trí cắn bộ 
trong cơ quan đẳng và -nhà nước, kiến 
nghị và giới thiệu cán bộ với các cơ 
quan dân cử đề các tồ chức đó bầu cử 
một cách đân chủ ; thưởng xuyên tiến 
hành công tác kiềm tra ; phát huy vai 
trỏ tiên phong gương mẫu của đẳng 
viên và làm tốt công tác giáo đục chính 
trị. tư tưởng... ». | 


Vậy đối với ngành tòa ân là cơ 


quan chức năng, có nhiệm vụ bảo vệ 
pháp luật, pháp chế, xét xử theo 
nguyên tắc độc lập, thì cơ chế Đẳng 
lình đạo phải có nét khác với cơ quan 
khác, mang sắc thái và tính đặc thù 
của ngành. Theo tôi, sự lãnh đạo của 
cấp ủy đảng đối với ngành tòa án nên 
thực hiện theo hướng : 

Trước hết. các cấp ủy đẳng tránh 


làm thay cơ quan tòa án, tránh sa. 


vào sự vụ, mà phải giúp tòa án thực 
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của 
mình, Các cấp ủy đáng lãnh đạo đề 
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“làm cho cán bộ, đẳng viên và 


Lá 


tòa án thực hiện có hiệu quả những 
nhiệm vụ chỉnh trị, thực hiện đúng 
nguyên tắc xét xử độc lập. Do đó, cần 
các 
ngành ở địa phương nắm vững những 
quan điềm của Đẳng ta về nhà nước 
và pháp luật; giáo dục cán bộ, đẳng 
viên, quần chủng nhân dân thực hiện 
đúng pháp luật, hiều được vai trỏ, vị 
trị của tòa án trong bộ máy nhà nước 
và trách nhiệm phối hợp hoạt động 
giữa các cơ quan nhà nước với tòa 
án trong việc thực thi pháp luật, chứ 
không phải thích thì phối hợp, không 
thích thị thôi. 

Thứ hai, các cấp ủy đảng đề 
ra chủ trương, biện pháp lớn và 
lãnh đạo sự phối hợp giữa các cơ 
quan bảo vệ pháp luật trong việc 
phòng chống tội phạm, ngăn ngừa các 
tranh chấp và vi phạm pháp luật, 
lãnh đạo sự phối hợp giữa các cơ quan 
thông tin tuyên truyền ở địa phương 
và tòa án đề tuyên truyền, giáo dục 
pháp luật, nhất là qua các phiên tòa. 
Các cấp ủy cần khai: thác khả năng 
làm tham mưu của các cơ quan bảO 
vệ pháp luật như : yêu cầu các cơ quan 
chuyên môn tìm ra các nguyên nhân, 
đề xuất các phương hướng, biện pháp 
đề ngăn chặn sự vi phạm pháp luật, ' 
tăng cường pháp chế. Tùy tỉnh hình 
địa phương trong từng thời gian, cấp 
ủy nên có chỉ đạo cụ thề, ví dụ ra chỉ 
thị về cải tiến công tác bảo vệ trật 
tự, an nỉnh, chỉ thị về chống hối lộ, 
đầu cơ, tích trữ, chống nạn trộm cướp, 
còn đồ... Trong các chỉ thị này căn 
nêu rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, 
trách nhiệm của các ngành, các cấp, 
các cơ quan đẳng và trách nhiệm cụ 
thề của các cơ quan pháp luật. 

Đối với ngành tòa án,cấp ủy đẳng 
cần kiềm tra xem việc tỒ chức thực 
hiện các nhiệm vụ nêu trong chỉ thị đó 
như thế nào. Cấp ủy đảng không nên 
đề ra công tác nghiệp vụ cụ thể 
cho tỏa án, cũng như bất cứ cơ quan 
bảo vệ pháp luật nào (việc đó do ngành 
căn cứ vào nghị quyết, chỉ thị... của 


Đảng mà cụ thề hóa theo chức năng). 


Riêng vê việc chí đạo các vụ ân trọng 
điềm lớn. từ trước đến nay Ở nhiều 
nơi cấp ủy đã di vào cả những việc 
rất cụ thề như lòi danh, mức ân... 
Chúng tôi hiểu đó là sự quan tàm và 
thận trọng của các cấp ủy địa phương. 
song cách làm đó không dúng VỚI VỊ 
trí lãnh đạo của Dảng. Dù rằng các vụ 
án trọng điềm là quan trọng, có ảnh 
hưởng nhiều trong địa phương, nhưng 
cấp ủy cũng chỉ nên tiến hành bằng 
cách sử dụng tốt vai trò tham mưu 
của các cơ quan nội chính đề các cơ 
quan này đề xuất ý kiến của minh. 
Cấp ủy chỉ nên quyết định về mục 
tiêu, yêu cầu phải đạt khi truy. tỐ, 
xét xử, nêu ra các văn đê càn lưu ý 
(do tình hình địc điềm địa phương 
hoặc yêu cầu chính trị đặt ra v.v.) đề 
tòa ân cân nhắc kbi xét xử. 

Thứ ba, về tồ chức cán bộ. cấp ủy 
chÏ nên xem xét cân bộ chủ chốt (như 
chánh .án) băng cách giới thiệu người 
đó cho cơ quan dân cử, Nên giới thiệu 
2 người đề cơ quan đàn cử dễ bề lựa 
chọn, tránh lối làm áp đặt lầu nay. 

Riêng đối với các thảm phán tỏa 
ân, cấp ủy không nên duyệt danh sách 
hay có các quyết định cụ thề như đã 
làm từ trước đến nay, mà nên giao 
cho lãnh đạo ngành tòa án, tư pháp 
cùng với mặt trận dựa vào tiêu c huàn 
mà đề cử. Hội đồng nhân đân là người 
có quyền lựa chọn, quyết định một 
cách thực sự đàn chủ. Cấp ủy chỉ làm 
nhiệm vụ chỉ đạo về tiêu chuần đề 
tạo điều kiện cho cơ quan dân cử lựa 
chọn đúng người có năng lực và phầm 
chất. 

Cấp ủy đẳng cần có kế hoạch bồi 
dưỡng về chính trị, kiến thức quan lý 


kinh tế cho các chánh án, phó chánh. 


án. thàm phán như cho chỉ tiêu đi học 
các trường đẳng, lớp bồi dưỡng quản 
lý kinh tế v.v. lãnh đạo việc xây dựng 
các tồ chức đẳng trong tòa án vững 
mạnh. Thông qua các chỉ bộ đã ng 
trong cơ quan tòa án mà quán triệt 
chủ trương, đường lõi, chính sách mới 


của Đảng và Nhà nước tới tửng cán 
bộ, đảng viên trong ngành, kiềm tra 


các đăng viên công tác trong ngành 


tòa án. Yêu cầu các đảng viên trong 
tòa án gương máu thực hiện các đường 
lối, chủ trương của Đẳng, thi hành kỷ 
luật nghiêm khắc những đảng viên 
trong tòa án thoái hóa, biến chất, 


quan liêu, hách dịch, ăn hối lộ của 
nhân dàn. 
Thứ tư, về lề lối làm việc, bất kỷ 


khi ra các chỉ thị, chủ trương øi hay 
chỉ đạo về vần đề gì đối với ngành tòa 
án, cấp ủy nên có bàn bạc và quyết, 
định tập thề, đồng thờicó thái độ 
kỷ luật nghiêm khắc dõi với cắp ủy 
viên nào lợi đụng chức vụ của mình 
tác động đến hoạt động xét xử của. 
tòa án. Về văn đề này, Lê-nin đã 
viết: œKhẳng định với' tt cả các 
tỉnh ủy rằng Ban chấp hành trung 
ương sẽ khai trừ ra khỏi đảng những 
ai có chút mưu toan *tác động ? đến 
tòa án nhằm « giảm nhẹ » trách nhiệm 
của những đảng viên cộng sẵn » (1). 
Chỉ có như vậy mới có thể nâng cao 
được uy tín và phát huy được vai trò 
lãnh đạo của Đảng. 


Về phía tòa án, phải nhận thức rõ 

và nâng cao trách nhiệm của mình, chỉ 
đưa ra xin ý kiến cấp ủy những vấn 
đề thật sự phức tạp thuộc khía cạnh 
chung mà việc giải quyết của tòa án 
sẽ có tác động, ảnh hưởng lớn ở địa 
phương hay cả nước v.v. Ÿí dụ. các 
vụ án mà bị cáo là người cầm đâu các 
tô chức tôn giáo, hay mpười có uy tín 
lớn trong vùng các đàn tộc thiều sỐ v.v. 
Những trường hợp cần đưa ra xin ý 
kiến cấp ủy, tòa ân nên chuần bị chủ 
đáo từ trước, có ý kiến đề xuất cụ 
thề, những văn đề phức tạp nên chủ 
động trao đồi với các ngành trong 
khối nội chính. Cần khắc phục tỉnh 
trạng không chuần bị kỹ, cấp ủy mắt 
thời gian bàn bạc mà kết quả lại hạn 
chế. 


(1) V.I. 
Mảt-xcư-va, 


Lò-nin: Teádn tập. Nxb Tiến bộ, 
¡973, t. 45, tr. 0t. 
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OSC năng động uà sáng tạo 


là tên viết tất theo tiếng 
Anh của Cônø ty du lịch phục 
vụ đầu khí Vũng tàu — Côn 
Company). Thành 


lỗ 


đảo (Oil Services 


lập ngày- 23-6-1072, OSC có nhiệm 
vụ tỒ chức các dịch vụ phục vụ 
cho các chuyên gia đầu khí người 


nước ngoài và tö chức kinh doanh du 
lịch. Hơn mười năm liên tục vượt khó 
khăn, tim tòi và thể nghiệm, OSC đã 
tô rõ sự năng động, 
định hình được phương hướng và biện 
pháp kinh doanh có hiệu qua, trở 
thành con chỉm đầu đàn của HEAHÀ 
du lịch Việt nam. 


Thời gian sẽ sàng lọc những kinh 
nghiệm của OSC, Có cái thành công, 
(Ó cái vấp vấp; có cái hôm nay là 
thích hợp, có thề ngày mai bị phủ 
định. Đãnh giá về OSC cũng đang còn 
những ý kiến khác nhau. Đó là biện 
chứng của sự phát triền và của sự 
xuất biện một nhân tố mới. Nhưng 
giá trị phô biến của những kinh 
nghiệm OSC ai cũng nhận thấy chính 


-_là ở tính thần đám nơhĩ, dám làm, 


nàng động, sáng tạo, kiên quyết tháo 
gờ khó khăn đề đi lên. 


Trong xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật 


Kính doanh địch vụ, nhất là dịch vụ 


phục vụ người nước ngoài làm đâu ' 


khí và dịch vụ du lịch, là ngành kinh 


HẦU 


sảng tạo của mình, _ 


HƯƠNG THẢO 


doanh đa đạng, tông hợp, đòi hỏi phải 
có cơ sở vật chất kỹ thuật tương xứng. . 
Từ nơi ăn, chốn ở đến các phương 
liện giao thông, điện tín. Từ những 
trang thiết bị cao cấp đạt trình độ kỹ 
thuật và mỹ thuật quốc tế, đến các 
phương tiện phục vụ sinh hoạt vui 
chơi giải trí bình thường. Đây là điều 
kiện quan trọng hàng đầu đề thực hiện 
kinh doanh dịch vụ, 


Tuy còn những hạn chế và những 
khuyết điềm về quản lý vật tư, kỳ 
thuật, thời gian thi công và chất lượng 
công trình, nhưng OSC đã có nhiều 
sáng tạo, và đạt kết quả khá tốt trong 
việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật. Trong hoàn cảnh thiếu thốn về 
vốn, vật tư, về trình độ quản tý 
(những năm trước nhà nước chỉ cấp 
30% vốn, 50% vật tư, và tử năm 198ö 
đến nay nhà nước thôi cấp hoàn 
toàn), OSC đã nêu cao tỉnh thần, tự 
lực tự cường, phát huy khả năng tự 
cản đối, tranh thủ sự giúp đỡ từ mọi 
phía, khai thác thế mạnh từ nhiều 
nguồn, sử dụng nhiều loại vốn (vốn 
nhà nước cấp, vốn vay ngoài kế 
hoạch, vốn tự 'eó, vốn vay của nhân 
dân), sử dụng nhiều lực lượng thiết 
kế và thi còng (quốc doanh, tồ hợp. 
nhà thầu tư nhân). Trong số hơn 600 
cán bộ, công nhân viên chức của xi 
nghiệp xây dựng thuộc OSC, chỉ có 
S80 người thuộc biên chế nhà nước, 


còn hảu hết là làm theo hợp đồng 
hoặc nhận thầu khoán. Đề sớm phát 
huy tác dụng và hiệu quả xảy dựng, 
thu hỏi vốn nhanh, OSC đã thực niện 
triệt đề phương châm : xây đến đâu 
sử dụng ngay đến đó, làm dứt điềm 
từng công trinh hay hạng mục công 
trình, xong phần nào đưa vào sử dụng 
ngay phản đó. Nhờ thế, hầu như năm 
nào OSC cũng có những khách sạn, 
cửa hàng, cơ sở dịch vụ mới ra đời. 
Ngay. năm 1986 nhà nước cát hoản 
toàn vốn vay theo kế hoạch, nhưng 
OSC văn đưa vào sử dụng hai khách 
sạn với gân 100 phòng có đầy đủ tiện 
nghị hiện đại. 


Tỉnh ra trong hơn 10 năm qua, OSC 
đã đầu tư miột khối lượng lớn tiền 
vốn, vặt tư vào sảái tạo, sửa chữa, xây 
dựng trên 100 công trinh và hạng mục 
công trinh lớn nhỏ, Trong đó có nhiều 
công trỉnh xây dựng mới hoàn toàn 
như khách sạn Hạng đông cao tăng 
với 128 phòng đạt tiêu chuần quốc tế 
(khách sạn này được xây dựng chỉ 
trong lẽ tháng). Hiện nay ÓSC có 23 
khách sạn, 36 biệt thự, hình thành một 
hệ thống sản xuất, kinh doanh và 
phục vụ khá đồng bộ, bao gồm ba khu 
khách sạn (Lam sơn, Hòa bình và 
Tháng Mười), 3 xi nghiệp (vận chuyền 
du lịch, cung ứng dịch yụ và sửa chữa 
xây lắp), trưởng đào tạo công nhân 
- kỹ thuật nghiệp vụ du lịch; và chi 
nhánh xuất nhập khầu. Với hệ thống 
nhà nghỉ, nhà ăn, giải khát, cửa hàng 
bách hóa, các công trình vui chơi giải 
trí như câu lạc bộ, vũ trường, phòng 
chiếu phim, phòng hòa nhạc, sân thề 
thao quần vợt, bóng chuyền,... OSC có 
thể cùng một lúc phục vụ hàng nghìn 
khách àn ở, nghỉ ngơi, tham quan du 
lịch. 


Điều đặc biệt đáng quý là OSC đã tập 


hợp, đào tạo, bồi dưỡng được một 
đội ngũ cán bộ yà công nhân kỹ thuật 
xây dựng chuyên ngành du lịch có 
trinh độ tay nghề cao, đủ sức tự thiết 
kế và thí công, trang trí nọi thắt, 


nhập khầu. 


hoàn chỉnh các công trình bồ trợ; có 
khả năng xây dựng những khách sạn 
du lịch kiều cách, hiện đại, những 
biệt thự duyên dáng, bảo đảm chất 
lượng kỹ thuật và mỹ thuật. Chính 
đày là một điều kiện quan trọng đề: 
OSC có thề thực hiện được nhiệm' vụ 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho 
mình và tham gia liên kết xảy dựng 
một số công trình *tầm cỡ ® ở các 
nơi khác như Hà nội, Đà lạt, Long 
an, Kiên giang. Thành phố Hồ Chí 
Minh... 


Mở rộng liên kết liên doanh 


Hoạt động trên địa bàn Vũng tàu, 
OSC có thuận lợi là được thiên nhiên 
ưu đãi về điều kiện du lịch. Nhưng 
khó khăn lớn là phạm viđịa bàn hẹp 
(cả đặc khu Vũng tàu — Côn đảo chỉ 
có diện tích 25U kin” và dân số trên 
10 vạn người), nguồn hàng Ít, sức 
phục vụ do đó bị hạn chế, nhất là về 
lương thực, thực phầm, hàng tiêu 
dùng cao cấp, trang thiết bị hiện đại.. 
OSCG đã khắc phục khó khăn đó bằng 
cách đầy mạnh sản xuất, tồ chức kính 
doanh tông hợp, đồng thời mở rộng 
liên kết liên doanh, tăng cường xuất 

OSC đã tô chức các đơn vị sẵn xuất, 
xây dựng, các xí nghiệp cung ứng vật 
tư, các địch vụ đưa đón khách, các cơ 
sở bảo quản chế biến lương thực, thực 
phẩm, các xưởng mav đo, giặt là, các 
trại gà công nghiệp, các cơ sở nuồi 
cá, Ruồi tôm, xướng sửa chữa cơ điện, 
Ô LÔ... Nhờ thế, OSC đã chủ động được 
một phần quan trọng về vạt tư hàng 
hóa mà cấp trên cung ứng chưa đủ, 
chưa kịp hoặc chưa đúng chúng loại 
và chất lượng, bớt phụ thuộc vào thị 
trường tự do. Ngoài ra, đề thỏa mãn 
nhu cầu đa đạng và tỉnh tế của khách, 
nhất là khách nước ngoài, OSC còn tồ 
chức mạng lưới các cửa hàng mỸ nghệ, 
sửa sắc đẹp, phòng tắm hơi, vật lý 
Lrị liệu... Thực tế cho thấy đầy mạnh 
sản xuất tại chỗ, tồ chức kinh doanh 


S 


tòng hợp là biện pháp cần thiết, có 
hiệu quả đối với OSC, nhất là trong 
buồi đầu chuyền từ cơ chế bao cấp 
sang cơ chế hạch toán kinh doanh. 


“Trong những năm phục vụ các 
"chuyên gia đầu khí tư bản, nhờ tồ 
chức tốt địch vụ và * xuất nhập khẩu 
tai chỗ », OSC đã có được mội số vật 
tư, nguyên liệu và ngoại tệ. OSC đã 
dùng số vốn và vạt tư, nguyên liệu 
này đưa vào sản xuất liên kết với một 
SỐ cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh và 
các địa phương khác. Ví dụ:ở thành 


phố Hồ Chí Minh, xí nghiệp cơ điện - 


nhận gia công làm quạt bàn trang bị 
cho eác khách sạn, nhận bảo dưỡng, 
sửa chữa các thang máy, quạt điện, 
máy bơm nước, máy điều hỏa nhiệt 
độ. Xí nghiệp dệt [lồng Găm nhận gia 
công toàn bộ đồ vai, khăn bàn, khăn 
ăn, khăn tắm. Xí nghiệp mỹ phầm 
"gia công xà phòng thơm, nước gội 
dầu, thuốc đánh răng. thuốc tầy rửa 
đồ men, thủy tính. Xí nghiệp. nhựa 
nhậng¡a còng hàng mỹ nghệ bằng nhựa 
và đệm mút. Nhà máy giấy Cô-gi-đô 
(Đồng nai) nhàn gia công sản xuất 
giấy vệ sinh cao cấp. Nhà máy sứ: Hải 
dương nhận sản xuất cho công ty toàn 
bộ đồ dùng cao cấp bằng sứ‹.: 


Là một đơn .vị kinh doanh, phục vụ 
chủ yếu khách nước ngoài, OSC có 
điều kiện tồ chức xuất nhập khâu. Song 
xuất nhập khảu theo hướng nào, địa 
bàn nào, phạm vi đến đâu. đó là điều 
phải tính toán, lựa chọn sao chỏ có 
hiệu quả. OSC đã chọn cách đầu tư 
VÀO Sản Xuất nông sìn và hàng tiêu 
dùng xuất khầu bằng hình thức liên 
doanh. Chẳng hạn, OSC liên doanh 
với Lộc ninh (Sông bé) trồng hồ tiêu ; 
liên đoanh với Đắc phơi (Đắc lắc) 
trông cả phê ; Hiên đoanh với Ninh hóa 
(Phủ khánh) sẵn xuất đường: liên 
doanh với Cam ranh klai thác, nuôi 
yà chế biến tôm ; liên doanh với nông 
trường Ấn phước (Đồng nai) chăn 
nuôi bò, heo; hiến doanh với xí nghiệp 
đệt kim Đông phương đề dệt, cất may 


Sá 


- 


các sản phầm dệt kim ; liên doanh với . 
xi nghiệp Đông Á sản xuất vải ka tê... 


Từ buồi đầu chỉ liên kết, Iền doanh 
với một vài đơn vị, bằng một số hợp 
đồng lẻ tế về mua bán sản phầm, gia 
công đãt hàng, đến nay OSC đã mở 
rộng liên kết liên doanh, ký kết hàng 
trăm hợp đồng, đầu tư vốn và thiết 
bị cho nhiều cơ sở thuộc nhiều lĩnh 
vực của nén kinh tế quốc dàn, trên 
hầu hết các mặt hàm, các ngành nghề 
liên quan đến dịch vụ du lịch : tử đào 
tạo nghiệp vụ, xày dựng mới các công 
trình, gia công sản xuất một số mặt 
hàng đến đầu tư dồng bộ hóa các dày 
chuyền sản xuất vào các ngành dệt, 
may mặc xúất khau, nhựa dẻo đản 


-_ dụng, sành sứ thủy tính, điện tử dân 


dụng (lắp ráp tỉ vi màu, ra đi Ô cát 
xét, quạt, tủ lạnh...), nuôi.trồng một 
số cày, con đặc sản (cà phê, hạt tiêu, 
tôm...). Đồng thời còn mở rộng: hợp 


- tác kinh doanh với nhiều hãng nước 


ngoài, kề cả một số nước tư bản 


Cách làm của OSC là đâu tư theo 
chiều sàu với những công nghệ thiết 
bị hiện đại nhất, đầu tư đề đồng bộ 
hóa các dây chuyền sản xuất hiện có 
của xi nghiệp, tăng nhanh khối lượng, 
chất lượng và chủng loại hàng hóa.. 
Ở đây, vấn đề có ở nghĩa quyết định 
là OSC tồ chức nắm được các thông 
tin kinh tế, nhất là về nhu cầu của thị 
trường, chủng loại, mặt hàng, giá cả, 
thế mạnh của từng nơi, trình độ kỹ 
thuật của thế giới... đề từ đó có cơ sở 
lưa chọn dối tượng và phương thứe 
Hiên kết liên doanh thích hợp. có hiệu 
qua. 

Phát triền hình thức' liên đoanh, 
OSC đạt được † mục đích : nhàn nhanh 
số vốn tự có, nhất là về ngoại tệ đề 


œ6 thể tự chủ vẻ tài chính ; tạo nguồn 


hàng hóa để chủ động trong kinh 


-dđoanh, phục vụ ; có trang thiết bị hiện 


đại đề không những có thề thay thế, 
đòi mới cho bản thân mình, mà còn 
giúp cho toàn ngành có sản phầm chất 
lượng cao không phải nhập ngoại: 


góp phần tạo ra sản phầm tương đối 
Ôn định và có khả năng cạnh tranh đề 
xuát khẩu. 


Tháo gỡ khó khăn trong quản lý 


Những,năm đầu mới thành lập, do 
cơ chế chung củi cä nước là tập trung 
quan liêu lao cáp, OSC lại là mội 
ngành kinh đoanh địch vụ còn rất nen 
trẻ, chưa có kinh nghiệm, nên công 
tìc quan lý rất lúng túng, bộ máy 
công kênh, hoạt động phản tán và 
kém hiệu lục. Những năm gần đày, 
SỐ đã đành nhiều công sức suy nöøÌh, 
tìm Tỏi, thề nghiệm đề tìm ra một mô 
hình quản lý sao cho phù hợp với đặc 
điềm và điều kiện hoạt động của mình, 
phủ hợp với quy luật kinh tế trong 
chặng đường đầu tiên của thời kỷ quá 
độ. 

Cũng như nhiều đơn vị kinh tế khác 
của cả nước, OSC đã kiên quyết chuyền 
sanz thực hiện hạch toán kinh doanh, 
dứt khoát xóa bỏ bao cấp, mở rộng 
và phát huy mạnh quyền chủ động 
của các đơn vị eơ sử, chấm đứt tì:ih 
trạng chờ đợi, thụ động, ý lại. The 
nghiệm đầu tiên của OSC là mạnh đạn 
giao quyền tự chủ cho xí nghiệp, trả 
dại cho xí nghiệp những quyền hạn và 
trách nhiệm, những lợi ích và nghĩa 
vụ vốn có của nó, trước hết là quyền 
chủ động về tài chỉnh, giá cả, quan 
hệ liên kết Hiến doanh, phân phối thu 
nhập, lựa chọn bố trí cán bộ, sử dụng 
lao động. Ban giam đốc công ty giao 
cho xí nghiệp quản lý cả quỹ tiền 
lương, tiền thường ; cả quyền khen 
thưởng, ký luật cán bộ, công nhàn 
viên chức. Ban giám đốc công ty chỉ 
trực tiếp quản lý hai chức đanh chủ 
chốt của xí nghiệp trực thuộc là giám 
đốc và kế toán trưởng, và kiệm tra 
hoạt động của các xí nghiệp đó. 

Các xí nghiệp và đơn vị trực thuộc 
thực hiện triệt để cơ chế khoán sàn 
phầm và phân phối theo lao động. Hầu 
hết các phân xưởng, tô, đội lao động 
‹lã đi vào hạch toán từng phần, thực 


hiện trả công lao động gần với kết 
quả đạt được của mỗi người. Thí dụ: 
xí nghiệp cung ứng dịch vụ thực hiện 
tự xây dựng kế hoạch, tự cần đối vật 
tư, khoán doanh số, khoản quỹ lương. 
Khu khách sạn Tháng Mười đang làm. 
thử việc chuyên toàn bộ công nhân 
viên chức trong biên chế sang chế dộ 
hợp đóng, trả lương theo nhiều bậc 
và theo từng loại công việc khác 
nlau nhằm khuyến khích nâng cao 
chất lượng và hiệu quả lao động, 
nâng cao tay nghề, khắc phục tình 
trạng binh quân chủ nghĩa và các 
hiện tượng tiêu cực khác. Mức chênh 
lệch giữa tiên lương tôi đa và tối 
thiểu trong khu khách sạn Tháng 
Mười hiện nay là 3 lần. 


SỐ quan niệm phân cấp quản lý 
không phải là sự chia quvền giữa công 
ty và cúc đon vị trực thuộc, giữa xi 
nghiệp, khu khách sạn với các tö lao 
động, mà chính là đề tạo ra sức mạnh 
và biệu quả từ cơ sở, tạo điều kiện 
cho cơ sở làm ăn nắng động, thực 
hiện tốt hơn nguyên tác tập trung đân 
chủ trong quản lý kinh tế, gắn lợi ích 
nƯƯỜI lao động với năng suat, chất 
lượng và hiệu quả lao động, bào đảm 
Lếi hợp tốt lợi ích của nhà nước, lợi 
ích :tập thê và lợi ích cá nhân người 
lao động. | 

Đề thực hiện phương thức quản lý 
mới, OSC rà soát lại bộ máy, sắp xếp 
lạt lực lượng lao động, kiên quyết 
giam bớt đầu mối và biên chế hành 
chính giản tiếp, tăng cường cán bộ 
có năng lực cho cơ sở. Từ 28 đơn vị 
đầu mối năm 1983, đến ray công ty 
chỉ còn 13, trong đó có 8 đơn vị hạch 
toán độc lập. Khu khách sạn Thâng 
Mười có hơn 200 cán bộ, công nhân 
viên, nhưng ban giảm đốc ehÍ cần có 
3 người, chỉ đạo trực tiếp đến từng 
tô đội lao động, không cần qua các 
bộ phạn trung gian. 


Việc cải tiến tô chức bộ máy đòi 
hỏi phải đồng thời sắp xếp lại cần hộ, 


_ săng lọc, nâng cao chất lượng đội ngũ 
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cán bộ, dần đần tạo ra những kíp cán 
bộ quan lý sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ đòng bộ, tỉnh vẻ nghiệp vụ, có 
tính thản đổi mới trong cách nghĩ, 
cách làm. Sự ôn định, sự đoàn kết 
nhất trí của đội ngũ cán bộ quan lý ở 
OSC. được quyết định không phải ở 
chỗ căn cánh », “hợp gu», mà ở việc 
thực hiện những chuân mực về phảm 
chất và năng lực, trong đó tư duy nới, 
cách làm mới, hiệu qua thực tế là 
thước do quan trọng nhất, Trong quá 
trình sắp xếp cán bộ, OSŠC đã cố gắng 
thực hiện phương châm : « Ai làm được 
phải được làm, và ai được làm phải 
làm được », khắc phục tỉnh trạng nề 
nang, bố trí cán bộ theo kiêu thản 
quen, vỉ người đặt việc. _ 
có, 

Bản lĩnh và sự khôn ngoan của ÓSC 

trong công tác cán bộ là biết trọng 


đụng tài năng, thực hiện một chính 
sách cchiêu hiền đãi sĩ?. Đối với 


chuyên gia kỹ thuật, cán bộ quản lý 
có tài nàng đủ ở đâu, ngành nào, nếu 
biết, các đồng chí OSC cũng tỉm đến 
vàn đónz, mời họ về cộng tác với 
mình và có chế độ đãi ngỏ thỏa đáng 
đòi với họ, tạo mọi điều kiện thuận 
lợi cho họ làm việc. CÓ người hiện 
nay trở thành cân bộ cốt cân của công 
tY, CÓ nưười còng tác với công ty bàng 
cách ® hợp đồng ? hoặc làm # cố vàn ?, 
Đối với một số anh chị em có tay nghề 
cao đã từng làm việc dưới chế độ cũ, 
OSCG cũng mới làm cộng tíc viên, tạo 
điều kiện đề họ gản bó với công ty và 
xí nghiệp. Có thê nói OSC đã trớ thành 
nơi hỏi tụ của khá nhiều tài năng: 
Từ mãm T19S7 đến 1955, OSC đã tiếp 
nhận 413 cán 


trình độ đi! học và trên đại học. 65 


cán bộ truớ, cấp, E9 công nhàn kỳ 
thu¿t từ bậc 5 trở lén. Hiện nay, 


trong tông số T600 cán bộ, công nhàn 
viên chức của công ty (không kè hợp 
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bộ, gồm 53 người có. 


đồng tạm tuyên theo thời vụ), có l1ỗ 
cán bộ có trình độ đại học, cao đăng 
và phó tiến sĩ (trong đó có 47 chuyen 
về ngoại ngữ), 217 cán bộ trung cắp, 
710 công nhản ,kỹ-thuật, Đã có khả 
năng đưa máy vi tính, điện tử, tin 
học vào các nghiệp vụ quản lý. Đó là 
vốn liếng không nhỏ để OSC tiếp tục 
đi lên. s 


Đương nhiền, như trên đã nói, 
không phải mọi hoạt động của OSC 
đều «thuận buồm xuôi gió *, OSC dã 
trải qua những bước thê nghiệm, mò 
mám, đã từng nếm trải những vập 
vấp, thạm chí những thất bại khóng 
n¿Ó. Đến này, sau hơn 10 năm Xây 
dựng và trưởng thành, không phái 
OSCdđã khắc phục hết những khó 
khăn. Nổi lo lớn nhất của các đồng 
chí OSC là sự xuống cấp của cƠ sỞ 
vạt chất kỹ thuật (rong khi vốn du 
tr đề sửa chữa và xảv-dựng, trang 
củp mới lại ràt bạn hẹp) và sự chua 
ngang tầm về nghiệp vụ tay nghề của 
đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, 
nhất là trong điều kiện nhà nước mở 
ròng quan hệ Với nước ngoài và tiếp 
tục đồi mới cơ cầu kinh tế và cơ chẻ 
quản lý. Là một đơn v$ kinh doanh 
dịch vụ tông hợp với hơn 6U ngành 
nghề khác nhau và doanh số năm 
I9S§ trên 26 tỷ đồng Việt nam, 12 
triệu rúp và đô la, trải ra trên mọi 
địa bàn ròng, có quan hệ kinh đloanh 
với nhiều nơi, nhiều nước, phục vự 
nhiều loại Khách trong nước và nước 
ngoài, OSC làm thế nào tô chức quản 
lý được chặt chẽ, bảo đảm được hiệu 
qua, giữ được tín nhiệm với khách 
hàng, và giữ dược phầm chất, lỗi 
sống lành m:ìinh của cán hộ, công nhân 
vien chức, Đó là những văn đẻ mà 
các đồng chí ở OSC đang trăn trở suy 
nghĩ, tìm cách khắc phục để tự “vượt 
mình 3, tiếp tục đi lén, 


Đổi mới - Ý kiến và kinh nghiệm 


Tính thống nhất giữa kinh tế - xã hội 
và khoa học kỹ thuật ở nước ta _ 


HÓA học, kỹ thuật Ởở nước ta 
hiện ray chưa thực sự bước 
vào guồng máy của cuộc cách 
mạng khoa học kỹ thuật hiện 
đại, chua trở thành động lực và vẫn 
chưa øiành được vị trí then chốt trong 
quá trình phát triển kinh tế và xã 
hòi. Do đó cần thiết phải xem xét tính 
thỏng nhất biện chứng giữa sự phái 


triền kinh tế—xã hội và sự phát triền- 


khéea học, kỳ thuật đề vạch tìm những 
nhàn tố xã hội thúc đây (và cản trở) 
sự phát triên của khoa học và kỹ thuật. 
` #— Nên tảng khinh lẽế — xã hội của 
trên bọ hoa học 0d ÂÙ thuật: 

Không phải bất ký một thành tựu 
khoa học nào cũng được ứng dụng 
tronz Rỹ thuật, cũng đếu được thực 


hiện với ý đồ vạn dụng vào Lực 
tiên. Tuy nhiền, rối quan hệ qua 

¬ kd š ` ~ ` 
lạt của khoa học và KÝ thuất 


hiền nhiên thê hiện qua việc những 
thành qua trong khoa học đểu 
căn liên với những thành tựu trong 
kỹ thuật. Theo nghĩa hẹp, Kỹ thuật là 
tong hợp những công cụ lao động do 
€on người sắng lo ra và sử dụng vào 
mục địch sản xuất. Theo nghĩa rộng, 
kỳ thuật là tông thề mọi trí thức kinh 
nshiệm và khoa học, mọi kỷ năng và 
kỹ xảo về tư liệu sản xuât;: về quan 
lý "xã hội và kinh tế, về tài chính và 
kính doanh, Có thể phản chia 3 cấp 
độ kỹ thuật khác nhau: kỹ thuật thú 


NGUYỄN THANH TUẤN * 


công, kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật tự 
động hóa. 

Nước ta đang chuyền từ nền kỹ 
thuật thủ công là chủ yếu, lên kỹ 
thuật máy móc hiện đại trong một nên 
kinh tế mà đặc trưng là : sở hữu nhỏ, 
phản tán và manh mún về tư liệu sản 
xuất; trinh độ kỹ thuật sản xuất thấp 
kém—ở dưới mức cơ giới, tư liệu lao 
động giản đơn; lao động sống chiếm 
ưu thế so với tư liệu sản xuất; quy 
mô về tò chức và phân công lao động 
trong phạm vỊ quan hệ xã hội chặt 
hẹp. cô lập, phần tán và thạm chí tự 
œip tự lúc, 

Tan mạnh mún, phần tán, biệt lập 
trorzø nên kinh tế đã quy định quy 
mô hoạt động kinh tế chỉ ớ mức 
chàng xén?®, tức là sản xuất và kinh 
doanh vụn vật, nhiêu loại mặt hàng 
những không có mặt hàng mũi nhọn, 
Về mạt KÝ thuật, nên Kinh tế đó chỉ 
thiên về KỸ: năng, KỸ xảo, chỉ dừng 
lại ở mức cải tiền những cái đã có sn 
mà Rhông hướng vao phát mình, sáng 
chế những cái hoàn toàn mới trên €ơ 
sở những ý tưởng sáng tạo của con 
người. Irong khi đó, ở các nước tiên 
tiến với nền kinh tế hàng hóa phát triển, 
sản xuất được tập trung hóa và chuyên 
môn hóa cao, tư duy con người hướng 
vào Kinh doanh một ngành, một mặt 
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W (án bò nghiên cứu, Viên Mác—-l¿-nịn 
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hàng nhằm làm chủ thị trưởng tiêu 
thụ mặt hàn: đó, khống chế và cạnh 
tranh các mặt hàng khác trên cơ SỞ 
ứng dụng công nghệ mới và phương 
pháp quản lý, điều hành sản xuất có 
hiệu quả hơn để tăng nắng suất lao 
động nhằm không ngững nâng cao giá 
trị thặng dư. : 


Nhin chunø nền kinh tế nước ta còn 
mang nặng tỉnh chất gia trưởng (cộng 
thêm cơ chế quan liêu bao cấp) tất 
nhiên sinh ra lỗi gia đỉnh chủ nghĩa 
trong phương pháp quản lý kính tế, 
Mọi cái từ bên ngoài, từ trí thức kỹ 
vhuật, phương pháp quản lý... đến các 
quan hệ hợp tác kinh tế đẻu bị địa 
phương hóa, cụ thê hóa đe nhào nặn 
tỉnh đặc thủ mà ÍL nàng cao tính ph 
cập. Phương pháp điều hành kính tế 
tiều nông chỉ phủ hợp yới quy mô làm 
ăn nhỏ nhằm thỏa mãn nhủ cầu tiêu 
dùng (nghĩa là- chỉ tạo ra giá trị sử 
đụng mà không phải giá trị trao đồi) 
của một tập đoàn nhỏ, một hệ thống 
nhỏ chứ không thề đáp ứng vêu cầu 
của một nẻn sản xuất đã được xã hội 
hóa cao. llậu quả là ở nước ta mặc 
dù đã có những điền hỉnh tiên tiến về 
“kỹ thuật mà vận chưa thấy xuất hiện 
hiện tượng phô biến hóa sự Liến bộ 
đó. Một nông trường, XxÍ nghiệp đột 
xuất nòi lên trong cách làm ăn rồi 
lại Im lim. Xu hướng đặc thủ hóa vẫn 
còn ngự trị. Hiện nay kỹ thuật chế biến 


được phát triển tốt ớ thành phố Hồ . 


Chí Minh, Bình trị thiên nhưng công 
nghệ đó không được nhân ra ở các nơi 


khác. Không nói đến những tiến bộ, 


“khca học, kỹ thuật mới mà ngay eä 
những công nghệ cö truyền cực kỷ 
quý giá cũng không được hoàn thiện, 
hiện đại hóa và truyền bả rộng rãi. 
Ví dụ: người ta biết rằng tại những 
lò rèn có truyền đã tàm được những 
con dao bằng một kỹ thuật gọi là 
#®kỹ thuật chế thép®, sắc hơn cả đao 
bọc ni ken chế tạo tại các nước công 
nghiệp hiện đại. Chính Cu-ba đã mưa 
loại dao này về chặt mía, Thế nhưng 
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kỹ thuật đỏ vẫn không được nâng cao 
ra hiện đại hóa. Tình hình đó đã góp 
phần làm này sinh hiện tượng phát 
triền cục bộ trong nền kinh tế ở một 
số địa phương mà ta có thề coi là 
vùng phát triền, như thành phố Hỗ 
Chí Xinh, Quảng namT— Đà nẵng. HHải 
phòng, vùng kinh tế đồng bằng sông 
Cứu long. Nếu các vùng này cứ hạn 
chế mãi trong địa phương mình mà 
không phô cập ra toàn quốc, hoặc chỉ 
liên kết thành một dải những vùng. 
đa báo, mà không loangr ra, khôi.g can 
kết và. hỗ trợ nhau phát triền thi chỉ 
làm tăng hiện tượng đặc thủ. Vi vàụy 
mà khỏng tạo ra dược nguồn Xung 
lực, gày ra hiệu ứng dày chuyền đề 
khởi động và làm chuyền minh toàn 
bộ hệ thống nền kinh tế quốc dân. 


Tình trạng trên đã làm cho kỹ 
thuật cô truyền dần dần bị mai một ; 
những tiến bộ khoa học, kỹ thuật 
mới cũng không được phô dụng ròng 
rải vì thiếu các yếu tố kinh tế, 'x& 
hội, tàm lý... càn thiết. Khi xã hội 
không tạo ra được nhu cầu và vêu 
cầu phát triền kỹ thuật thì trong mối 
quan hệ giữa khoa hợe—kỹ thuàt—xã 
hội, khàu nói giữa khoa học và xã 
hội sẽ trở nên gián đoạn. Lúc đó khoa 
học sẽ thiếu sức sống hav chỉ nàm 
bất động trong tháp ngà. Ở nước ta 
hiện nay có 282) viện khoa học, 97 
trưởng đại học và cao đẳng (chưa kề 
hệ thống trường thuộc Bộ quốc phòng 
và Bộ nội vụ). Theo ý kiến chung, 123 
đến 1/3 trong số đó không có hiệu ích 
và trở thành gánh nặng cho xã hội. Từ 
đó nảy sinh những đề tài khoa học tách 
xa thực tế, chồng chéo lẫn nhau, chỉ 
đề làm đáng và biện mình cho sự tồn: 
Lại của các cơ quan khoa học mà thôi. 

Ngoài những nguyên nhân làm chơ- 
khoa học, kỹ thuật phát triền yếu ớt 
như trên, hiện nay nồi lên 3 văn đề 
thời sự cần được giải quyết, 

1} Trong cơ chế quan liêu bao cấp,. 
sản xuất và tiêu dùng được tiến hành 
theo mệnh lệnh nên không thê kích. 


tthích lợi nhuận siêu ngạch, không kích 
thích tăng năng suất lao động trên cơ 
sở giảm hao phí lao động sống và lao 
động quá khứ vốn là những nhàn tõ 
quyết định đồi mới kỹ thuật của sản 
xuất. Chỉ có một cơ chế kinh tế hảo 
- đảm quyền tự chủ của người sản xuấi 
.gắn hiệu quả kinh tế với trách nhiệm 
và lợi ích của người sản xuất mới 
:buộc họ phải quan tâm đến nhu cau 
của người tiêu thụ về số lượng, chất 
'lượng, chủng loại và thầm mỹ mặt 
"hàng. Nghĩa là sản xuất chịu sức ép 
của thị trường buộc phải áp dụng 
thường xuyên tiến bộ khoa học, kỹ 
'thuật đề đa đạng hóa và đồi mới mặt 
hàng, đề táng năng suất lao động nhằm 
“tạo ra được lợi nhuận cá biệt cao. Đó 
là cơ chế kích thích-nhu cầu khoa học 
và kỹ thuật. 


2) Lợi ích của các nhà khoa học và 
kỹ thuật trong việc phản chia lợi 
nhuận với sản xuất Khi sản 
phầm khoa học kỹ thuật được coi là 
hàng hóa thì nhà khoa học phải được 
bình đẳng trên thị trường hàng hóa. 


3) Xây dựng dịch vụ thông tin khoa 
học, kỹ thuật khắp toàn quốc đề thúc 
đầy chuyên giao công nghệ giữ: 
các thành phền kinh -tế, giữa các địa 
phương trong nước và giữa Việt nam 
*ới nước ngoài, trong đó một loạt cơ 
chế về tồ chức kinh doanh, pháp 
lý v.v. của sở 'hữu công nghiệp phải 
được thiết lập. Những vấn đề này 
phải được giải quyết đồng bộ trong 
©ä khu vực nghiên cứu và triền khai, 
khu vực sản xuất. kinh doanh và cả 
trong chính sách đầu tư đổi với nước 
ngoài, : 

Giải quyết được những vấn đề này 
sẽ làm sống động nên kinh tế và xã 
hội, làm tăng cường sức liên kết qua 
"lại giữa khoa học, kỹ thuật với sản 
xuất và đời sống. 


9~— Tính thống nhất giữa đường lối 
phát triền kinh lế “xã hội oà khoa 
đọc, kỹ thuật. 


Nhiệm vụ hàng đầu của công tác 
khoa học và kỹ thuật được đặt ra tại 
Đại hội lần thứ VI của Đăng là xây 
đựng cho kỳ được môi -chiến lược phát 
triển khoa học, kỹ thuật làm luận cứ 
cho chiến lược kính tê — xã hội, định 
hướng cho sự phát triền khoa học và 
kỹ thuật. Nội dung quan trọng của 


chiến lược khoa học, kỹ thuật là chính. 


sácb Kỹ thuạt và công nghệ, mà chính 
sách này lại dựa trén các quan niệm 
ve công nghiệp hóa Thực tế cho thấy, 
tron; những năm qua khi chúng ta 
đặt trọng tâm vào phát triền công 
nghiệp nặng với những công trình quy 
mô vừa và lớn thì bản thân khoa học, 
kỹ thuật cũng gặp khó khán trong 
định hướng phát triền. Hiện nay chỉ 
khoảng 1/10 kết quả các đề tài tiến bộ 
khoa học, kỹ thuật cấp nhà nưỏs có 
thê áp dụng đại trà được trong thực 
tế. Rõ ràng, khog học và kỹ thuật cũng 
đòi hỏi một hạ tầng kinh tế — xã hội 
phù hợp. 

Đặc điềm quan twọng nhất của quá 
trình công nghiệp hóa là sự thay thế 
kỹ thuật thủ công bằng kỹ thuật máy 
móc trên quy mô toàn bộ nền kinh tế 
quốc dân. V.I.Lê-nin trong cuốn e Sự 
phát triền chủ nghĩa tư bản ở Nga ® 
đã nhiều lăn dùng thuật ngữ * công 
nghiệp đề chỉ tỉnh trạng nền kinh tế 
nói chung của một ngành sản xuất, 
bất luận là công nghiệp hay nông 
nghiệp. Theo nghĩa kinh tế — chính 
trị thì công nghiệp hóa được hiều là 
quả trinh sản xuất đựa trên sự phân 
công lao động xã hội, kỹ thuật máy 
móc và thị trường hàng hóa phát 
triền. Trong điều kiện hiện nay, quá 
trình công nghiệp hóa ở nước ts 
không thề không gắn liền với hiện 
đại hóa. Như vậy, công nghiệp hóa là 


một hệ thống tất cả những biến đồi . 


kinh tế — kỹ thuật và kinh tế — xã hội 
đề từ đó hình thành nên một phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hay 
xã hội chủ nghĩa dựa trên kỹ thuật 
máy móc hiện đại và tỒ chức nên 
sản xuất xã hội theo kiều công nghiệp. 


9.9 


Sy về 


Cũng theo V,I.Le-nin thì tính chất 
quả đó luôn luôn liên quan với tính 
chất nhiều thành phần vốn là đặc 
điềm chung của cá công nghiệp hóa 
tư bản chủ nghĩn và xã hỏi chủ nghĩa, 
Thành phần kính tế là một nhóm 
những đơn vị kinh tế siðng nhau về 
kỳ thuật, vẻ tô chức sản xuất và kiêu 
quan hệ sản xuất và.vì thể bị lôi cuốn 
Vào củng một loại eơ clẽ tài sản xuất 
nhất định. Trone quan hệ thị trưởng 
phát triển, tất yếu hình thành những 
mỗi quan hệ qua lại, thậm chí đan xen 
nhau giữa các thành phán kinh tế, song 
các mi quan hệ đó Không đụng chạm 
lớnđến cơ sở kỳ thuật, tôchức sản xuất 
và kiều quan hệ sản Xuất của mỗi 
thành phản kinh tế. Do đó môi thành 
phản kinh tế văn giữ một eơ ehế tái 
sản xuất đọc lập ở mức độ nhất định. 
Trong quá trình còn, nohiệp hóa 
xã hỏi chủ nehĩa ở nước ta, cơ chế 
tài sản xuất toàn xã hội của phương 
thức sản xuất cũ sẽ bị Ehủ tiệu, còn 
cơ chế tái sản xuất mới chí vừa được 
hình thành ở từng bộ phận và hiện 
thời chí tác động nhiều tron khu vực 
kinh tế xã hội chủ n:h?a của nên Rinh 
tế. Troosø Khi dó, ở các tuánh phên 
kinh tế khác eơ chế tái sản xuất của 
nó chỉ bị đụng chạm từng phán một, 
và về cơ bản văn sẽ báo tồn những 
yếu tỐ nội tại của nó. Ghỉ trên cơ SỞ 
những luận điểm này về công nghiệp 
hóa mới xác dịnh được nội dụng của 
chính sách ký thuật và công nghệ 
đúng đán làm luận cứ khoa học cho 
việc Xây dựng một chiến lược hình 
tẾ — xã hội phù hợp với những tiêm 
năng và khả năng kinh tế xã hội ở 
nước ta và có thê giành được thể 
đứng trong quá trình xã Lội hóa sản 
Xuä£t trên phạm vị quốc tế. 


Một nội đupz quan trọng khác của 
chính sách kỹ thuật và công nghệ là 
phái giải quyết được văn đề “kỹ thuật 
thích hợp». Giống như bất kỷ một 
nước đang phát triển nào, chúng ta 
phải có một chính sách đúng đán xuât 
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phát từ sr nghiên cứmA thầu đáo điều 
kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, truyền 
thống đân tọc và phải hiệu đầy đủ 
chiều hướng phát triền và đôi mới 
công nøhệ trên thế giới. Ngày nay, 
trong nhiều lĩnh vực công nghệ chỉ 
rài năm đã chuyên sang thế hệ công 
nghệ mới. Cho nên lựa chọn công nghệ 
đúng là vếu tố rất quyết định đổi với 
tốc độ công nghiệt: ióa., Lĩnh vực nào 
càn đi tháng vào hiện đại; lĩnh vực 
nào, sản phảm nào phải chấp nhàn 
còng nghệ trung gian, lỗi thời; cái gì 
phái có gàng tự làm tron2 nước; cái 
gì cân phải du nhập tử nước ngoài; 
quy mô nào là hợp lý; công nghệ 
truyền thông nào cần phải phát triển 
hiện đại hóa v.v. Đó là những vấn đề 
cơ bản mà chính sách công nghệ phải 
giải đáp, 

Cuốt cùng, khi xây dựng chính sách 
kỹ thuat và công nghệ phải nhận thức 
được ràng, €đọc lập» về kinh tế 
không có nưhĩa là phái tự sản xuất 
lầy mọi thứ cần thiết Nền kinh tế 
mỏi nước ngày nay xâm nhập vào 
niuan, phụ thuộc lan nhau trong sự 
phản còông lao dòng quốc EẾ ngày càng 
phát triển và thị trường trong Hước 
không tách rời thị trường thế siởi, Do 
đó, nó chỉ tồn tại và phát triển được 
bằng cách tham gia sâu hơn nữa vào sự 
phản công, hợp tác lao động quốc tế 
đề giành dược một thế đứng tối ưu 
trond quan hệ quốc tế. Vị thể chúng 
ta cìn thiết phải chuyền sang chiến 
lược tập trung phát triển kinh tế có 
lựa chọn phủ hợp với chiến lược phát 
triền khoa học, kỹ thuật mũi nhọn. 
Từ những mũi nhọn chiến lược đó sẽ 
thực biện sự hợp tác quốc tế ròng 
lớn nhằm tạo điều kiện cho các lĩnh 
vực khác phát triên. 


_ ở — Quả trình hình thành chỉnh sách 
khoa học, kỹ thuật ở nước ta. 


Những tư tưởng của chính sách khoa 
học và kỹ thuật ơ nước ta đã được 
hình thành từ rất sớm thông qua các 
văn kiện của Đăng và Nhà nước Đại 


hỏi lần thứ IHII của Đẳng dã chỉ ¡a sự 
cần thiết tiến hành cách mạng xã hội 
chủ nghĩa về tư tướng, văn hóa, kỹ 
thuật... đề tiến lên làm chủ kỹ thuật, 
phát triền sản-xuất. Các hội nghị trung 
ương bàn về nông nghiệp (1960), công 
nghiệp, Kể boạch (1963), Lưu thông phân 
phối, giá cả (1961) v.v. dẻu kháng định 
vị trí then chốt của cách mạng khoa 
học— kỹ thuật. Đại hội lân thứ LV, thứ 
V của Đảng một lần nữa khẳng định 
“cách mạng khoa họe—kỳ thuật là 
then chốt? trong 3 cuộc cách mạng 
nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội Ở 
nước ta. Năm 1981, với Nghị quyết 37 
của Bộ chính trị, lần đầu tiên chúng 
ta có một văn bản riêng về khoa học, 
kỹ thuật. Từ đó mở ra xu thế phá vỡ 
thế trì trệ do chế độ quản lý theo kiều 
hành chính vấn phòng đối với các cƠ 
quan khoa học. Trong tỉnh thần Nghị 
quyết 37— BCT. Quyết định 175—CŒP của 
HĐBT đã tao điều kiện mở rộng 
quyền cho các cơ quan khoa học được 
tham gia các hợp đồng kinh tế. Tiếp 
tục con đường đôi mới, với Quyết định 
132—IIDDBT Œ;1-8-19Â47) được soạn thảo 
theo tính thân Đai hội lần thứ VỊ của 
Đẳng, lần đầu tiên trong lịch sử khoa 
học nưrớcfta, Nhà nước chính thức trao 
cho các cơ quan khoa học và cá nhàn 
các nhà khoa học quyền hoạt động hợp 
pháp dưới tt cả các danh nghĩa có thể 


có: cơ quan khoa học, hiệp hội khoa. 


học, tập thề tự nguyện và ca nhàn, 


Hơn thế nữa, họ còn có thể mỡ 
ròng các hình thức liên kết, liên 


đoanh với tắt cả các thành phần kinh 
tế, điều mà trước dày hạn chế đối với 
các nhà khoa học trong biện chế nhà 
nước. Đây là một đôi mới căn bản 
trong. nhận thức về chính sách khoa 
học và kỹ thuật mà cơ sở chính trị — 

xã hội của vấn đề là ở chỗ: thừa 
nhận quan hệ hàng — tiên như một 
thuộc tính tự nhiên của chủ nghĩa xã 
hội; thừa nhận sự tồn tại tất yếu 
nhiều thành phần kinh tế trong chủ 
nghĩa xã hội ; thừa nhận khoa học, kỹ 
thuật với tính chất là một ngành kinh 


_bộ khoa 


tế quốc đàn sản xuất ra trí thức, do 
đó các nhà khoa học có tư cách là 
@ người sản Xuất” và có quyên hoạt 


-động ở bất kỷ thành phần kinh tế nào 


trên mọi miền đất nước ‹ 


Tất cả những biện pháp cần thiết 
và đúnz đẳắnđó đã thúc đầy sự phát 
triên của khoa học và kỳ thuật, tánöø 
cường liên kết giữa khoa lọc, Kỹ thuật 
và sản xuất ở tất ca các thành phần 
kinh tế. Thí dụ, ở nhà máy đệt Đông 
phương (thành phố Hồ Chí Minh) đã 
kết hợp công nghệ tiến tiên với Kỹ 
thuật thủ công sẵn xuất được băn: 
cuốn thuốc lá chất lượng cao, báo đâm 
cung cäp cho các nhà máy thuốc lá 
của ta khỏi phải nhập của nước ngoài, 
tạo nên nguôn ngoại tệ mới cho nhà 
máy. Thông qua tiện bộ khoa học, kỹ 
thuật và cài tiến cơ chế quản lý kính 
tế, chúng ta phần đâu đua hệ số sử 
dụng cởnz suất máy méc từ 10—5903 
lên 0U0—702 trong thời gian tới đối 
với khu vực quốc doanh. Ơ khu vực 
tập thẻ, hợp tác xã cơ khí Đồng tàm 
(Gò văp, thành phố Tô Chí Minh) với 
đội ngũ cán bộ khea bọc¿ KÝ thuật 
gòm 7 -kỳ sư và hơn: môi chục 
cán bộ trung cấp đã liên kết với 
nhiều viện và trường đại học chế 
lào các loại máy công tác có chải 
lượng cao cùng cấp cho đồng lùng 
Cửu tong. Từ hiện tượng này, tạ thấy 
có thẻ đưa khoa học, kỹ thuật và cân 
nọc, kỹ thuật vào khu vực 
hợp tác xã tiêu thủ công nghiệp và 
dịch vụ. Đỏ chính là một hướng quan 
trọng trong chiến lược Khoa học, Kỷ 
thuật ở nước ta để kết hợp giữa kỷ 
thuật cô truyền và hiện đại, từng bước 
đi lên hiện đại. 

Tuy nhiên, những biện phấp và 
những điền hình tiên tiến nẻu trên văn 
chưa đủ đề khoa học, kỹ thuật đơm 
hoa kết trái. Sự phát trien mạnh mẽ 
cả về lượng và chất của khoa học, kỹ 
thuật nước ta chỉ diễn ra khi thỏa 
mãn được 3 điều kiện sau : 


(Xem tiếp trang 41) 
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“Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


Thi hành một chính sách tài chính - 
quốc øia phù hợp với yêu cầu của 
giai đoạn mới 


INH thần đổi mới và những 
nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế, 
xã hội đã được Đại hội VI của 
Đảng vạch ra đòi hỏi phải có chính 
sách tài chính tích cực, phù hợp với 
chặng đàu thời kỷ quá độ và bước 
phát triền tiếp theo của cách mạng 
nước' ta. Đại hội đã khẳng định : 
-& Chính sách tài chính, tiền lệ có vai 
trò quan trọng trong việc chuyền các 
“hoạt động kinh tế sang cơ chế hạch 
toán kinh doanh, đấu tranh chống 
lạm phát, ồn định sức mua của đồng 
tiên » (1), 


Thời gian qua, tài chính đã cố gắng 
tạo nguỏn vòn, phản phối và kiêm tra 
sử dụng vốn nhằm đáp ứng yêu cầu 
ngày Càng lũng của công cuộc Xây 
dựng và bảo vệ TÔ quốc. Đẳng và 


hả nước đã đành phần vốn quan - 


trọng cho tích lũy (từ 25 đến 295% vốn 
tập trung qua ngàn sách) đề đầu tư 
xảy dựng cơ bản, lạo ra năng lực sản 
xuất mới với mức tăng bình quản 
hằng năm 5,74 từ 1976 đến 1980 
và 3,85 từ T9ã1 đến 1955. Đồng thời 
đã cái tiến từng bước chính sách 
-eơ chế quản lý tài chính. góp phan 
giải phóng sức sản xuất, vượt qua 
bước trì trệ, giâm sút của những năin 
1979, 18980, tạo ra sự chuyền biến tích 
-cực trong một số ngành và cơ sở 


^ 
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kinh tế. Từ đó, nguồn tài chính từ nội 
bộ nền kinh tế quốc dân có tăng lên. 

Tuy vậy, với tiềm năng đất nước 
nhiều hơn trước, với số vốn bỗ ra khá 
lớn, kết quả thu lại không tương 
xứng. hiệu quả đầu tư thấp, giảm sút 
s0 với trước. Những thể mạnh, những 
khả năng trong tầm tay của đất nước 
chưa được khai thác tốt hoặc chưa có 
điều kiện đề khai thác: công suất máy 
móc, thiết bị chí mới sứ đụng được 
khoảng 40— 50%; hệ số -sử dụng 
ruộng địt mới đạt binh quàn 1,2 lần, 
hàng triệu héc ta đất nông, làm nghiệp 
chưa được khai thác, nhiều tài nguyên 
quý bị khai phá thiểu !Ö chức hoặc 
còn bị bỏ phí, nằm im. Trong lúc đó. 
hàng triệu người đến tuôồi lao động 
chưa có việc làm, năng suất lao động 
trong các ngành quá thấp. chỉ phí sản. 
xuất tăng, chất lượng nhiều loi sẵn 
phẩm kém sút, thu nhập quốc đân làm 
ra trên một đồng tài sản cố định từ 
1981 đến 1985 giảm bình quân hằng 
năm 4,12%. riêng trong khu vực quốc 
doanh giảm 5.6%. 

Hiện nay, kinh tế nước ta không 
ồn định, mất càn đối lớn, sản xuất 


# Chuyên viên cao cấp kinh tế 
(1) Van kiện Đại hội VI, Ntb Sự thật, Hà 
nội, 1987, tr. 72. 


chưa đủ mức tiêu dùng cần thiết, chưa 
tạo ra tích lũy nội bộ. Vấn' đề vốn 
cho nhu cầu phát triền kinh tế, xã 
hội đang là vấn đề rất khó khăn, 
gay gat, vừa thiểu vốn rghiêm trọng, 
vừa sử dụng vốn không hợp lý, không 
tiết kiệm, kém biệu quả. Vốn trong 
nước đã ít mà tài chính lại chua chỉ 
phối được, chưa động viên, phân 
phối, hướng dẫn sử dụng được mọi 
nguồn vốn trong xã hội một cách triệt 
đề, lành mạnh, vì lợi ích phát triển 
của nền kinh tế quốc đàn. Nguồn vốn 
bị phân tán, lãng phí. AXlột bộ phận 
khá lớn vốn trong xã hội nằm đọng 
ở các tồ chức và các tầng lớp dàn 
cư, chu chuyền hỗn 
trường, không phục vụ mục đích sản 
xuất, chủ yếu là đề mua đi, bán lại, 
tác động rất xấu đến tiền tệ, giá cả, 
sản xuất và đời sống. Vốn ngoài nước 
chua tranh thủ được rộng rãi, sử 
dụng lại kém hiệu quả, không bảo 
đảm trả nợ đúng hạn, hạn chế khả 
năng thu hút thêm nguồn vốn mới. 


Tài chính nhà nước, luôn luôn càng 
thẳng, thu không đủ chỉ và thất thu 
nghiêm trọng, xuất không đủ nhập, 
raất cân đối lớn về ngoại tệ; nợ nước 
ngoài không trả đủ và đúng hạn. Đội 
chỉ ngân sách, tín dụng. tiên mặt liên 
tục, ở mức độ cao. Lạm phát xảy ra 
trong hoàn cảnh đặc biệt của chiến 
tranh, được nguồn viện trợ to lớn 
che chắn bớt, nhưng sau chiến tranh 
thiếu biện pháp kiên quyết khắc phục, 
đề tiếp tục kéo đài và đảy tới múc 
nghiêm trọng, càng làm cho tài chính 
khó khăn, mất ồn định. 


Có tỉnh hình không bình thưởng 
là: ngân sách trung ương bội chỉ lớn 
trong lúc ngân sách địa phương nhiều 
nơi có kết dư; ngân hàng thiếu tiên 
mặt trong lúc tiên tòn dọng nhiều 
trong quỹ các cơ quan, xỉ nghiệp và 
trong nhàn dân; số đư nợ tín dụng 
tăng nhanh vượt xa mức tăng trưởng 
kinh tế, đi quá phạm vi nguồn vốn 


cho phép; ngoại tệ cần cho nhu cầu ˆ 


loạn trên thị ' 


` 


sản xuất rất thiếu trong lúc một số 
khá lớn ngoại tệ lại được sử dụng vào 
mục đích tiều dùng chua cần thiết. 
Tinh hình đó làm tăng mức phát hành 
tiền đề bù đắp bội chỉ, làm cho lạm 
phát thêm trầm trọng, tài chính thêm. 
rối ren. 

Rốt cuệc, nhiệm vụ tích tẩy và tiêu: 
dùng đặt ra trong chặng đầu thời kỳ 
quá dộ không được thực hiện có kết 
quả. Hiện nay cả tích lũy lấn tiêu 
dùng đều bị thu hẹp, không bảo đảm 
yêu cầu đầy nhanh quá trinh tích tụ 
và tập trung, ôn định tỉnh hình kinh 
tế, xã hội, tạo tiền đề cho những bước 
phát triền mới. 

Thực trạng đó là do nhiều rguyên - 
nhân, trong đó có nguyên nhân quan 
trọng thuộc về chính sách tài chính. 
Do vậy, thực hiện một chính sách tài 
chính tíah cực phù hợp với yêu cầu 
mới nhằm cải thiện nền tài chính trở 
thành văn đề trọng yếu, cấp bách, có 
tác động sâu sắc đến sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ TÔ quốc. 


* 


Đề vượt qua khó khăn, bảo đảm 
thực hiện nhiệm vụ chiến lược trong 
giai đoạn mới, Đại hội VÌ của Đảng. 
đã định hướng chính sách tài chính 
phải « bảo đảm quyền tự chủ tài chính 
của các cơ sở kinh tế, kích thích 
mạnh mẽ kinh tế quốc doanh và các 
thành phần kinh tế khác phát triền 
sản xuất với nàng suất, chất lượng, 
hiệu quả cao, tạo ra nguồn tích lũy 
ngày càng tăng cho từng đơn yị và 
cho nhà nước; điều tiết và phàn phối 
hợp lý các nguồn thu nhập nhằm 
thực hiện công bằng xã hội và bảo: 
đảm quan hệ tích lũy và tiên dùng 

hủ hợp với các mục tiêu kinh tế — 


ä hội ). 
X : Nữ 


(2) Văn kiện đã dẫn, tr, 72, 


6ả. 


Theo tính thần đó, tài chính phải 
trở thành đòn xeo mạnh mẽ khơi dạy 
mọi nguön lực, tận dụng và phát huy 
khả năng cac thành phản kinh tế, 
động viên rệẻng rãi và khai thác triệt 
đề mọi nguön vốn tronz# xĩ hội: phục 
vụ nhu cầu thực hiện chiến lược kinh 
tế — xã hội, đầy nhanh quê trình tí:h 
tụ mở rộng sản xuất ở các cơ sở kinh 
tế thuộc khu vực quốc doanh cũng như 
ngoài quốc doanh nhằm tăng nhanh 
sản phầm hàng hóa cho xã hội, đáp 
ứng nhu cầu tiêu dùng cần thiết, tạo 
ra và không ngừng tăng tích lũy từ 
nội bộ nên kinh tế quốc dàn. 


Trên cơ sở phát triển sản xuất. 
phát huy vai trò phân phối, điều tiết 
của tài chính, động viên tích cực, 
đúng mức nguôn vốn trong nước vào 
nhà nước, đồng thời hết sức tranh thủ 
nguồn vốn ngoài nước dẻ tăng thu 
ngàn sách nhà nước, tăng vốn tín 
dụng ngàn hàng, đáp ứng tốt nhụ 
cầu tang chỉ cho các mục tiêu kính 
tế — xã hội đã đề ra, giải quyết đúng 
đản quan hệ tích lũy và nàng cao 
từng bước khả năng chủ động và tự 
chủ của nén tài chính quốc gia. 


Mục tiều cấp bách là tập trung mọi 
cố gáng vào việc giảm bậi chỉ ngân 
sách, tín dụng, tiền mặt, phần đấu eơ 
bạn cần bàng fhú, chỉ trong thời gian 
kế hoạch TUY6 — T990, góp phần quan 
trong nhất vào việc khác phục lạm 
phát. Tiếp đó là ôn định, củng cố và 
phát triền tài chính. nâng cao tích 
lũy, tạo điền Kiện ôn định vững chắc 
tỉnh hình Rinh tế- xã hội, chuân bị 
cho bước phát triển nhanh trong giai 
đoạn sau. 


Nhiệm vụ cốt lõi của tài chính hiện 
nav là tạo ra nhanh nguồn vớn, khai 
. thác và sử dụng vốn tiết kiêm, có hiệu 
quả cao, đáp ứng tốt nhủ câu tích lũy 
và tiêu dùng, hảo đấm điều Kiên vật 
chất cho việc thực hiện thang lợi các 
nhiệm vụ và mục tiêu Kinh tế — xã 
hội, trọng tàm hiện này là ba chương 
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trình kính tế của Đảng. Chú trọng 
đúng mức cả hai nguồn vốn trong và 
ngoài nước : coi vốn ngoài nước rất 
càn thiết, không thê thiếu trong bước 
đi ban đâu, ảnh hưởng lớn đến tốc 
độ phát triền kinh tế; coi nguồn vốn 
trong nước bất cứ lúc nào cũng là 
nguồn vốn cơ bản, quyết định mà ta 
cầr và có thê bồi đưỡng, động viên 
một cách chủ động bằng nhitu hình 
thức và biện pháp thích hợp. 


` 

Vốa bát nguồn từ sản xuất, tài 
chính piuải trước hết tác động trực 
tiếp, chủ động vào sản xuất của các 
đơn vị cơ sở thuộc mọi thành phần 
kinh tế, lấy quốc doanh làm nòng cốt, 
nhằm tăng nhanh sản phầm xã hội và 
thu nhập quốc dân, tạo khả năng mở 
rộng tập trung, thực hiện tích lũy ban 
đầu của chủ nghĩa xã hội. Quán triệt 
quan điềm giải phóng năng lực sản 
xuảt trong các chính sách kinh tế mới 
của Đảng, tài chính sử dụng mạnh mẽ 
hệ thống đòn bầy giá trị như ' thuế, 
tín dụng. lãi suất, giá ca v.v. đề kích 
thích hướng đẫn mọi thành phần kinh 
tế phát huy triệt đề tiềm năng, huy 
động mọi nguồn vốn lớn, nhỏ vào 
sản xuất, phát triền ngành nghề, tạo 
ra nÌieu việc làm, thu hút nhiều !Ao 
động, làm ra nhiều sản phầm có lợi 
cho quốc Kế dàn sinh, đặi người sản 
xuất, kinh đoamhit thuộc mọi thành 
phần khác nhau vào vị trí người sản 
xuất hàng hóa, bình đảng về nghĩa vụ 
và quyền lợi, tồn tại và phát triển 
trên cơ sở tặng năng suàt, chất lượng, 
hạ giá thành, tầng doanh lợi. Đặc 
biệt, cân phải nhanh chóng hoàn thiên 
và thong nhất chế độ đóng góp cho 
nhà nước. quy định nghĩa vụ tài chính 
rô ràng, dứt khöoát, ồn định trong thời 
gian cần thiết đối với các cơ sở sản 
xuất : vừa bảo đảm yêu cầu tập trung 
vốn cần thiết. vững chắc cho nhà 
nước, vừa bảo đảm cho người sản 
xuất thực sự tự chủ về tài chính, 
hoạt động có hiệu quả thì bù đấp 
được chi phí, có tích lũy đề tiếp tục 


phát triền sản xuất, hiệu quả càng 
cao thi thu nhập và tích lũy càng lớn, 
không bị khống chế. Chãm đứt tỉnh 
trạng tủy tiện, thiêu nhất quán trong 
việc huy động đóng góp đề mọi người 
yên tâm, sản sàng bỏ vốn ra sản 
xuất, không ngừng tăng tích tụ mở 
rộng sản xuã:, tạo khả năng đày mạnh 
tập trung trong nền kih tế quốc dân, 

Trớng điều kiện thu nhập quốc dân 
còn thấp, nguồn vốn có hạn, việc 
phản phối qua hệ thống tài chính, 
tín đụnz cần thề hiện một chính sách 
tích lũy và tiêu dùng phù hợp với yêu 
_ tâu của nhiệm vụ chiến lược và khả 

năng của nén kính tế, thực sự lấy 
tiết kiệm làm quốc sách, lây hiệu quả 
làm tiêu chuần cao nhất. Coi trọng cả 
hai mặt tích lũy và tiêu dùng, xử lý 
quan hệ tích lũy và tiêu dùng theo 
hướng nâng dần mức ưu tiên cho tích 
lay theo đà ôn dịnh và phát triền của 
nên kinh tế. 


Về tiều dùng, nhất thiết không được « 


vượt phạm ví của cai làm ra, phải 
giữ lốc độ tăng quỹ tiêu dùng chậm 
hơn tốc độ tănz nàng suất lao động 
và tăng thu nhập quốc dân sản xuất, 
nhanh chóng khác phục tình trạng 
đang ăn thâm vào vốn, Chính sách tiêu 
dùng trong những năm trước mắt 
nhằm đáp ứng những nhu cầu thiết 
yếu nhắt về đời sống, chú trọng đời 
sống những người hưởng lương. Giai 
quyết đúng dắn quan hệ giữa tiêu 
dùng cá nhàn và tiêu dùng xã hội : 
trong lúc đời sống còn nhiều khó 
khăn, cản ưu tiên chăm lo đến tiêu 
dùng cả nhân người lao động. phát 
triền tiêu dùng xã hội phù hợp với 
trình độ nền kinh t€ và cơ cấu xã hội 
nhiêu thành phân, (hu nhập rất chênh 
lệch nhau. Xớa bao cấp. chống lãng 
phí. phỏ trương, nhất là trong tiêu 
dùng xã hội cần sửa lại một số chế 
độ phúc lợi mang tính chất bao cấp 
quá lớn, vượt khả năng kính tế và 


nguồn tải chính nhà nước, vận dụng 


tốt phương châm nhà nước và nhân 
dân cùng làm. Hết sức tiết kiệm chỉ 


"Sung 


và giảm chi hành chính, quốc phòng, 
an ninh trên cơ sở tỉnh giản tò chức 
bộ máy và biên chế, hoàn thiện các 
tiêu.chuân, dịnh mức và áp dụng rộng 
rãi phương thức khoản thu (nếu có) 
và khoán chỉ theo hạn mức. Sử dụng 
mạnh mẽ công cụ thuế với sự phối 
hợp ăn khớp của chính sách giá cả 
đề hướng dẫn tiêu dùng, điều tiết kiên 
quyết, đúng mức thu nhập, nhất là các 
khoản thu nhập cao của các tảng lớp 
đân cư đề điều hòa mức tiêu dùng, 
bảo đảm còng bằng xã hội và lối sống 
lành mạnh, bảo vệ lợi ích chính đáng 
của người lao động, bảo đâm tương 
quan hợp lý vẻ thu nhập và tiền 
lương giữa các ngành nghề, các vùng 
trong cả nước, phú hợp với nguyên 
tắc phân phối theo lao động. 

Về tích lũy, phải thể hiện tính tích 
cực, cố gắng dành vốn đề đău tư phát 
triền kinh tế. Hết sức khuyến khích, 
tạo điều kiện tăng tích lũy ở các ce 
sở thuộc các thành phần kinh tế, đa 
dạng hóa các quan hệ tín dụng, huy 
động rộng rãi mọi nguồn vốn vào san 
xuất đưới các hình thức lính hoạt 
như liên doanh, liên két, hợp tác, góp 
cô phản v.v. Từng bước nàng cao 
mức động viên vốn cho khảu tích 
lũy tập trung của nhà nước thông qua 
hệ thống ngàn sách, tín dụng, bào 
hiềm nhà nước theo đà phát triền 
của sản xuất trong nước, đồng thời 
tạo điều kiện yà thời cơ khai thác 
các thế mạnh của ta dễ đa dạng hóa 
và mở rộng quan hệ đổi ngoại. tranh 
thủ tốt vốn viện trợ, vốn đâu tư của 
nước ngoài, tăng thu ngoai tệ về du 
lịch, địch vụ đối ngoại, kiêu hỏi, xuất 
khảu lao động và chuyên gia... Phải 
đành cho tích lũy toàn bộ vốn thu hút 
được từ bên ngoài, không ngừng bồ 
băng nguồn vốn trong nước, 
từng bước nâng tỷ trọng tích lũy nội 
bộ lên cao hơn vốn bên ngoài. w 

Bố trí quỹ tích lũy chủ yếu vào đầu 
tư phát triền kinh tế và chỉ đâu tư 
trong phạm vi nguôn tích lũy thực 
có. Tránh vấp lại sai lầm cũ vÌ chủ 
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quan, nóng vội, đầu tư vượt khá năng 
mà phải dùng biện pháp phát hành 
Hiền quá giới bạn eho phép đề bồ sung 
-cho sự thiếu hụt vốn. Cần thống nhất 
kế hoạch hóa vốn đầu tư, bao gồm cả 
vốn tập trung và vốn không tập trung, 
cân đối vốn và vật tư trong phạm vi 
cả nước, bảo đâm tỷ lệ hợp lý giữa 
đầu tư cho sản xuất và phi sản xuất, 
giữa các ngành, địa phương, vùng 
lãnh thồ. Mc 
Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư cho 
phù hợp với khủ năng nguồn vốn: 
tập trung vốn đầu tư của nhà nước 
vào ba chương trình kinh tế lớn, ưu 
tiên đầu tư trực tiếp cho nông nghiệp, 
-cho sản xuất hàng xuất khầu, đồng 
thời bảo đâm kịp thời vốa cho các 


công trình trọng điềm về năng lượng, ˆ 


cho một số công trình giao thông vận 
tải, thông tỉn liên lạc, đành vốn thỏa 
đáng đâu tư cho khoa học kỹ thuật, 
kế hoạch hóa dân số, xây dựng cơ 
sở hạ tàng phục vụ du lịch và các 
dịch vụ đối ngoại. Đối với các cơ SỞ 
"hiện có, chú trọng đầu tư đồng bộ 
‹hóa, đau tư chiều sàu. : 

Di đói với đầu tư xảy dựng cơ bản, 
quan tàm đúng mức đến vốn lưu động 
và vốn dự trữ là bộ phận quan trọng 
của tích lũy. Phản định đúng nguyền 
tắc nguòn từ ngân sách và từ tín 
-đụng, phối hợp chặt chẽ ngàn sách và 
trn đụng để bảo đảm vốn lưu động 
cần thiết cho xí nghiệp, dày nhanh 
tốc độ luân chuyền đề tiết kiệm vốn, 
dư trữ ở mức hợp lý, tráănh ứ đọng. 
Xây dựng và táng cường lực lượng 
dự trữ nhà nước bao góm cả dự trữ 
ngoại tẻ, 


w. 


Việc tạo vốn, phân phối và sử dụng 
yốn. hình thành hợp lý quỹ tích lũy 
và quỹ tiêu dùng dược thực hiện chủ 
yếu thòng qua hệ thống tài chính — 
tín dụng. Qua hệ thống này, phấn đâu 
tập trung đại bộ phậm vốn vào nhà 
nước đề bảo đảm những nhiêm vụ và 
mục tiêu kinh tế —xã hội cơ bản, 


,%» g® 
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thiết yếu nhất. Muốn vậy trước hết 
cền cải thiện tình hình ngân sách nhà 
nước, khâu tài chính tập trung quan 
trọng nhất, củng cố yà phát triển ngân 
sách theo phương chăm cân đối 
thu, chỉ một cách tích cực ; bố trí cơ 
cầu ngàn sách hợp lỷ, về thu căn tăng 
cường hơn nữa động viên nguồn trong 
nước, đưa tỷ trọng lên ngày càng cao 
SO với nguòn thu từ ngoài nước; về 
chỉ đành phần lớn vốn cho phát triền 
kinh tế; làm cho ngàn cách thực sự 
là ngàn sách xây dựng kinh tế. Đồng 
thời chấn chỉnh, đồi mới tín dụng. tạo 
ra các điều kiện cần thiết đề có thề 
chuyền ngân hảng sang hạch toán kinh 
doanh, hoạt động theo đúng nguyên 
tác tín dụng xã hội chủ nghia; tăng 
cường huy đóng vốn tạm thời nhàn 
rỗi trong xã hội trên cơ sở cải tiến 
chính sách và nghiệp vụ, chú ý vấn 
đề lãi suất, bảo đảm giá trị tiền vay, 
áp dụng nhiều biện pháp, hình thức 
linh hoạt (kề cả phát hành cö phiếu, 
trải phiếu), mở rộng thanh toán không 
dùng tiền mặt, đề có đủ vốn đáp ứng 
nhụ cầu tín dụng của sản xuất, kinh 
doanh; cho vay đúng đối tượng, bao 
đàm thu hồi vốn và bảo toàn giá trị 
tiền vốn, chỉ cho vay trong phạm vi. 
nguồn vốn huy động được. không ỷ 
"lại vào vốn phát hành. Ngoài ra, c@i 
trọng bảo hiềm nhà nước, tích cực mở 
rộng các nghiệp vụ bảo hiểm, đặc biệt 
là bảo hiềm đối với sản xuất... 

liiện nay việc giảm bội chỉ ngân 
sách, tiến tới cân bảng thu, chi ngân 
sách là nhiệm vụ bức thiết hàng đầu 
của tài chính, vì bội chỉ ngàn sách là 
một trong những nguyên nhân quan 
trọng nhất của lạm phát. Cần ra sức 
tăng thu, không bỏ sót nguồn thu, 
triệt đề chống thất thu, nâng tỷ lệ 
động viên thu nhập quốc dân sản xuất 
vào ngân sách, cố gắng đưa nhanh 
lên 28-30% như trước đây đã đạt 
được, bằng việc sửa dồi, hoàn thiện 
chính sách và tồ chức thực hiện 
nghiêm chỉnh. Thuế và các loại thu 
nhà nước khác cần được cải tiến, 


bồ sung, xây đựng thành một hệ thống 
đơn giản, hợp lý, không trùng lắp 
bạo quát được hết mọi nguồn thu có 
thề và: cần áp dụng trong giai đoạn 
mới này, dựa trên nưuyên tác mọi tồ 
chức và cá nhân có hoạt động sản 
xuất, kính doanh, có sử dụng vốn 
nhà nước và tài sản quốc gia, có 
hưởng thụ phúc lợi do các công trình 
và các hoạt động dịch vụ công cộng 
đưa lại, có thu nhập đến mức nhất 
định, đều có nghĩa vụ đóng góp cho 
nhà nước. Đi đôi với tăng thu, phải 
hố trí chỉ tiêu chặt chẽ, có trọng điềm. 
Dứt khoát khống chế hạn mức vốn 
đâu tư (kề ca vốn tập trung và không 
tập trunø) trong phạm ví kế hoạch 
nhà nước đã duyệt. Giam, tiến tới 
xóa bủ lỗ che sản xuất kinh dcanh, 
bù Lỗ cho xuất khâu: giảm chỉ cho bộ 


máy quản lý nhà nước, vì tÝ trọng các 


khoản chỉ này hiện quá lớn trong ngân 
sách nhà nước, Thực hiện phương 
châm tăng thu đề bảo đảm yêu câu 
chi, chỉ chị tiêu trong phạm vi số thu 
có được, hạn chế, tiến tới chấm dứt 
phát hành tiên đề bù đáp bội chi. 
Với tỉnh thần giảm bội chỉ ngân 
sách, việc tăng thu ngoại tệ và thống 


nhất quản lý ngoại “tệ cần được tănge 


cường trên cơ sở có chính sách ty giá 
phủ hợp với thực tế và sức mua của 
đồng tiền, giải quyết đúng dân quyền 
sử dụng ngoại tệ, tạo điều kiện chăn 
chỉnh và đầy mạnh sản xuất kinh 
doanh xuất nhập khầu, mở rộng các 
hoạt động thu ngoại tệ khác, nghiêm 
chỉnh thực hiện thu, chỉ ngoại tệ qua 
ngân hàng ngoại thương. 


Những mục tiêu, nhiệm vụ, nôi 
dung chính sách tài chính trên đây 
được xây dựng và thực hiện trẻn 
quan điềm một nền tài chính thống 
nhất theo đúng mguyên tác tập trung 
dân chủ. Theo quan điềm này, chính 
sách tài chính đòi hỏi phải dứt khoát 
xóa bỏ tập trung quan liêu bao eấp, 


bảo đảm quyền tự chủ tài chính của: 


cơ sở, phân cấp quản lý ngân sách cho 


địa phương, t+o điều kiện tài chỉnh 
phú hợp với nhiệm vụ kế hoạch kính 
tế — xã hội được ziao đề địa phương 
chủ động và tự chịu trách nhiệm về 
kết quả thực hiện ngân sách địa 
phương theo đúng luật ngân sách, 
trong khuôn khô hệ thống ngân sách 
nhị nước thống nhất Đồng thời 
chốnz phân tán, cục bộ, địa phương 
chủ nghĩa, vô kỷ luật, bảo đảm hiệu 
lực quản lý tập trung của trung ương 
vẻ chính sách, chế độ, về những tiêu 


- chuẩn, định mức chung, bảo đảm tập 


trung kịp thời, đúng mức nguồn vốn 
cho trung ương, bảo đảm quyền điều 
hòa vốn của hệ thống ngân sách nhà 
nước thong nhất khi cần thiết vì lợi 
ích chung. Nội dung đó phải được cụ 
thể hóa thành những quy định rõ ràng 
về quyền hạn và trách nhiệm, lợi ích 
và nghĩa yụ của các cấp bằng những 
luật: lệ, chế độ tài chính, mà các cắp 
từ trên xuống đưới phải nhất nhất 
tuân theo đề bảo đảm tính thống nhất 
vấn là bản chất của nền tài chính xã 
hội chủ nghĩa. Phải sử dụng mạnh 
mẽ các công cụ và biện pháp quản lý, 
đặc biệt là tồ chức tốt công tác kế 
toán, tăng cường kiềm tra, thanh tra 
tài chính đề giữ nghiêm kỷ luật và 
tính thống nhất đó, khắc phục mọi sự 


- lông lẻo, tủy tiện đã và đang gày ra 


nhiều hiện tượng tiêu cực trong việc 
sử dụng vốn và tài sản quốc gia. 
Trước mắt, chống lạm phát đang 
là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, cấp 
hách, cho nền siết chặt kỷ cương, 
thống nhất triệt đề vẻ tài chính là 
đòi hỏi bức thiết. liơn nữa, do còn 
bội chí nơàần sách lớn, cần đề cao tập 
trung tài chính, tăng quyền lực điều 
hành của trung ương, triệt đề tăng 
thu, giảm chỉ, tiết kiệm nghiêm ngặt, 
huy động nguồn vốn lớn vào ngân sách 
trung ương đề dồn sức giải quyết 
những nhiệm vụ trọng yếu, bức thiết 
nhất của cả nước, chống phân tán vốn, 
coi đây là biện pháp bất thường cần 
thiết của chính sách tài chính quốc 
gia trong một thời gian nhất định. 


0z: 


Ử! 


Bộ biên tập 


(ÄI TIẾN LÃI SUẤI 
TIẾN ŒỦI VÀ (HÚ VAY 
(ỦA NGÂN HÀNG 


HONG điều kiện có lạm phát, 

sức mua của dòng tiên không 

ồn định và giảm sút, văn đề lãi 
suất phải được đặt lên vũ đài các 
quan hệ kinh tế. Lãi suất hợp lý táo 
động tích cực đến việc huy động vốn 
tiên tệ trong lưu thông trở về nẹan 
hàng, đến việc sử dụng vốn tiền tệ 
hợp lý, có hiệu quả kinh tế cao, đến 
các hoạt động kính tế và tiền tẻ khác 
của xã hội. 

Theo tôi, chính sách lãi suất hợp 
lý phải đạt được yêu cầu bảo toàn 
giá trị thực tẻ và có lợi của vốn tiền 
gửi và vốn cho vay, đặc biệt trong 
điều kiện đồng tiền bị mắt giá. Lãi 
suất đó nên góm hai phân: mức lãi 
suãt cơ bản và mức lãi suất bỗ sung, 
Mức lãi suät cơ bản được đặt ra trong 
điều kiện nền kinh tế ồn định, sức 
mua của đồng tiền ôn định. Còn mức 
lãi suàt bỏ sung được tính theo tỷ lệ 
biến động của đồng Tiên, sẽ được làng 
thêm hay giảm bớt tùy thuộc vào mức 
giam xuống hay tăng lên của giá trị 
đồng tiền trong từng thời gian, có thê 
là từng quý. Khi nào sức mua của 
đong tiền ôn định thí chỉ áp dụng 
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mức lãi suất cơ bản. Chênh lệch giữa 
mức lãi suất huy động với mức lãi 
suất cho vay chỉ nên vừa phải, khoảng 


tử 2 đến 35. đủ đề bù đắp các chỉ phí 


nuôi sống và phát triển bộ máy ngân 
hàng ; không nên cöi đây là nguồn thu 
lợi nhuận lớn và là nguồn thu lớn 
của ngàn sách. 


Chính sách lãi suất như trên có ý 
nghĩa kinh tế to lớn. Một '`màạt, nó 
được dùng*đề bù đắp nhằm bảo toàn 
giá trị thực tế của tiền gửi, nhờ vày 
chức nàng cất trữ của tiền tệ được 
sống trở lại, và vi vậy sẽ thu hút được 
tối đa các nguồn vốn bảng tiền mặt 
đang trôi nội ngoài lưu thông vào 
ngàn hàng, vừa giảm dược sức ép của 
đồng tiên, vừa tạo nguồn vốn lớn dẻ «Ô 
nhà nước sử dụng mà không phải 


phát hành thêm tiền mặt hoặc giam 


mức phát hành tiền ra lưu thông, ciam 
được mức lạm phát. Mạt khát» khi 
việc cất trữ hàng hóa, cất trữ vàng 
không có lợi bằng gửi tiên vào ngàn 
hàng do có lãi suất hợp lý, sẽ động 
viên được số lớn hàng hóa và vinÿ 
đang được cất trữ trong tay các lô 
chức kinh tế và tư nhân tung ra thị 
trường. Như vậy khối lượng hàng húa 
lưn thông sẽ được tăng thêm, việc 
dùng tiền mặt đề mua sắm những hàng 
hóa chưa thật cần thiết sẽ được hạn 
chế, sự căng tháng giả tạo về cung 
cầu sẽ giảm đi, giá eủ và sức mua của 
đông tiền sẽ dân dần.ôn định. 


Là một đơn vị kính doanh, ngân 
hàng phải trả lãi cho các nguồn vòn 
huy động, kê cả vốn nhà nước Phát 
hành cho tín dụng. 


Đối với số tiền ngân hàng cho vay, 
cách -xác định mức lãi suất nói trên sẽ 
không ảnh hưởng gì đến thu nhập 


chính đáng của các đơn vị kinh tế, 


vay vốn, vì phần lãi suất bồ sung do 
đồng tiền sụt giá đã nằm trong phần 
tàng lên của giá cả hàng hóa ; dồng 
thời sẽ hạn chế được phần fhu nhập 
do mức tăng giá cả hàng hóa cao hơn 
mức lãi suất gửi ngàn hàng của các 
đơn vị kinh tế đeÍn lại, phần thu nhập 
này không phải do các đơn vị kinh tế 
tạo ra. Chính sách lãi suãt này còn cô 
tác dụng ::găn chặn tỉnh trạng các đơn 
vị kinh tế găm hàng chờ giá, làm cho 
hàng hóa trở nên khan hiểm, đồng 
thời làm chậm vòng tuần hoàn của 
vốn sản xuất; lãi suất hợp lý còn 
ngăn chặn được tỉnh trạng bỏ sản 
xuất đi buôn, mua bán lòng vòng 
kiếm chênh lệch giá, và các biểu hiện 
tiêu cực khác như vay vốn ngàn hàng 
rồi cho vay lại với lãi suất cao hơn 
đề hưởng chênh lệch hoặc vay vốn 
ngân hàng đề góp cô phần... 

Lãi suất hợp lý sẽ phát huy 
tác dụng tích cực của vốn tín dụng: 
chỉ khi nào người vay thấy thật căn 
thiết mới vav vốn, vốn vay được sử 
dụng ngay, sử dụng có hiệu quả kinh” 
tẾ cao, trả nợ hhành chóng ;. nhờ đó: 
vốn tín dụng đỡ cảng tháng, không bị 
lãng phí và mức phát hành tiên qua 
tín dụng sẽ giảm. 

Lãi hợp lý còn có tác 
dụng đây nhĩnh tốc độ thanh toán, tốc 
đò tuần hoàn vốn tronø các đơn vị 
kinh tế cũng như trong toàn bộ nền 
kinh tế quốc dàn, hạn chế được tình 
trạng đề ứ đọng vốn, ứng trước tiền, 
hàng, chiếm dụng vốn lân nhau, nợ 
nàn đây dưa giữa các đơn vị và tô 
. chức kinh tế 


sua 


Đối với ngân hàng, chính sáèh lãi 
suất nói trên có ý nghĩa lớn trong việc 
bảo toàn giả trị thực tế của vốn tín 
dụng — phần vốn tự có của ngân hàng. 
Vấn đề đáng lưu ý ở đày là một bộ 
phận lợi nhuận của ngân hàng thu 
được do mức lãi suất bù đắp bởi tỷ 
lệ sụt giá đồng tiền, được bồ s:ng đề 
bảo toàn vốn tín dụng và tiếp tục 
quả trình cho vay theo giá mới, chứ 
không phải nộp vào ngân sách và 
cũng không được sử dụng đề lập ba 
quỹ của ngàn hàng như hiện nay (quỹ 
phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ phát 
triền kỹ thuật nghiệp vụ ngàn hàng) 
vì phản lợi nhuận này không phải do 
ngàn hàng tạo ra. Còn phần lợi nhuận 
thực sự, do kết quả thực hiện theo sự 
chênh lệch về mức lãi suất cơ bản 
giữa phản vốn cho vav với phần vốn 
huy động. cùng với các khoan thu 
nhập về dịch vụ tiền tẻ, sau khi trừ 
đi các chỉ phí trong quá trình hoạt 
động của ngân hàng, sẽ được sử dụng 
đề nộp vào ngàn sách nhà nước (một 
phần cho ngàn sách trung ương và 
một phần cho ngân sách địa phương) 
và trích lập ba quỹ của ngàn hàng. 
Như váy lài của ngắn hàng sẽ là lài 
thật (tuy có iLhơn) chứ Không phải 
lỗ thật và lRi giá rất lớn như trước 


đây. 


Theo tôi, việc cải tiến lãi suất ngân 
hing theo nột dụng trên sẽ góp phân 
giám lạm phát, giảm khó khăn về tiên 
mặt, thúc đầy tốc độ thanh toán, tăng 
cường hạch toán Kinh tế của các đơn 
VỊ cơ sơ và góp phân làm lành mạnh 
hóa các quan hệ kinh tế, 


HUỲNH VĂN KỶ 
(Ngàn hàng nhà nước Việt nam) 
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Tình hình hiện nay ở Nhật bản 
và cuộc đấu tranh của 
Đảng cộng sản Nhật bản ` 


ỐI với Nhật bản, năm 1988 là 
năm tình hình đối nội và đối 
ngoại có nhiều 
Ngày 7-1-1989, tức là 
bước vào -năm mới, Nhật hoàng Hi- 
rô-hi-tô làm bệnh từ hơn 4 tháng đã 
qua đời. Chính phủ Nhật và Đăng dàn 
chủ tự do động viên các cơ quan bảo 
chí tư sản tiến hành các hoạt động 
tuyên truyền rầm rộ. Chỉnh phủ cỏ 
tình tồ chức lễ tang đi ngược lại 
nguyên tắc chủ quyền thuộc về nhàn 
dân được ghi rõ ràng trong hiến pháp, 
áp đặt quan điềm lịch sử phản động 
về Thiên hoàng, coi Thiên hoàng là 
nguyên thủ. Với việc lợi dụng Thiên 
hoàng vào các niục đích chính trị, 
hiện nay, ở Nhật bân đang điển ra 
một chiến dịch tiến công về tư tuởng 
với quy mô lớn nhất kẻ từ sau chiến 
tranh thể giới thứ hai đến nay. 


vừa 


zU 


biển động, 


Y.A.SU.Ô Ô.GA.TA 
UỦụ ouiên Đoản chủ tịch, Trưởng 
ban quốc lễ của ĐCX Nhật bản 


Trong tỉnh hình đó, Đẳng cộng sản 
Nhật bản (ĐCSNB) quyết tàm làm 
thất bại chiến dịch tuyên truyền 
phản động này, biên năm: 1989 thành 
năm chuyền từ thế thủ sang thể công 
trên tất ca các lĩnh vực hoạt động, 
năm đầu tranh giành giật và mở 
ròng phạm vi ảnh hưởng của các lực 
lượng dân chủ »s (trích trả lời phóng 
vấn nhàn dịp năm mới của Chủ tịch 
Đăng Mi-v-a-mô-tÔ), tức là thông qua 
các cuộc đấu tranh nhằm giành tháng 
lợi trong các cuóc bảu cử thượng 
nghị viện và bầu cử họi đồng thành 
phố Tô-ki-ô sẽ tiền hành vào tháng 
6 năm nay, trong cuộc tông tuyên cử 
nếu như giải tán hạ nghị viện, phấn 
đấu đề thay đôi nền chính trị phản 
dàn chủ của chính phủ của Đẳng dân 
chủ tự do — mỗi đe dọa thực sự đối 
với châu Á và thế giới, thực hiện một 


# Hai viết cho Tạp chỉ Công sản 


chế độ chính trị trong đó Nhật bản 
“ó thề đóng góp thực sự cho hòa bình 
và tiến bọ trên thể giới. 

_ ĐCSNB đang đầu tranh hết sức 
mình ở Nhật bản cũng như trên thể 
giới nhằm bảo vệ đời sống của nhàn 
dân lao động, cách tần chế độ chính 
trị ở Nhật bản, thủ tiều liên mình 
quân sự Nhật - Mỹ — yếu tố có liên 
quan đến vận mệnh của nhân dân 
Nhật bán, vÀ nhằm thủ tiêu vũ khí 
hạt nhân với trách nhiệm là nước nạn 
nhân của bom nguyên tử duv nhất 
trên thế giới. 


ï~ CUỘC ĐẦU THANH THÊN 
MẶT THẬN CHÍNH THỊ 
Chiến địch tuyên truyền phản động 


hiện nay tiếp theo chiến địch tuyên 
truyền trong thời kỷ chiến tranh Triển 


tiên là chiến dịch thứ hai kề tử 
chiến tranh thế giới thứ hai. 


Chiến dịch này bất đảu được phát 
động từ những năm cuối của thập kỶ 


70. Chính phú của Đăng dàn chủ 
tự do âm mưu phối hợp với các 


đảng đối lập chống cộng và các trào 
lưu hữu khuynh trong mặt trận công 
đoàn:- nhắm th hành một chế đó chính 
trị mà Nhật bản đã thi hành dười 
chế độ Thiên hoàng tuyệt đối trước 
chiến tranh, thúc đầy chủ nghĩa phát 
xít kiều Nhật bản trong đó quốc hội 
chỉ còn là hình thức, chà đạp lên nền 
đân chủ đại nghị theo đúng nghĩa của 
nó. Cuộc dấu tranh nhằm ngăn chặn 
âm mưu đó và bảo vệ nguyên tíc chủ 
quyền thuộc về nhân đân, bão vệ các 
quyền đân sinh, đản chủ của đông 
đảo quần chúng nhân dân lao động 
ngày càng phát triển trên tất ca các 
linh vực. -_ - 

Đấi với chiến dịch tô hồng Thiên 
hoàng. 


Văn đề chính trị nghiêm trọng hiện 
nay là các tầng lớp thông trị ở Nhật 


bản đã lợi dụng tối đa việc Thiên 
hoàng làm bệnh và qua đời, chuần bị 
rất chu đáo và tiến hành một cách 
điện cuồng chiến dịch tô hồng Thiên 
hoàng. Chiến dịch này được tiến 
hành tiếp theo chiến địch lớn mà nhà 
nước và chính phủ đã tiến hành năm 
[985 — T956 nhàn kỶ niệm 60 năm 
Thiên hoàng lên ngôi, nhưng quy mô 
của chiến địch này vượt hẳn trước, 
Hoạt động tuyên truyền lớn ca nượi, 
tô hồng Thiên hoàng như: * Thiên 
hoàng là người vêu hòa bình ® nhàm 
xóa trách nhiệm của Thiên hoàng dối 
với chiến tranh, bóp méo lịch sủ. 
Thiên hoàng phai.là người chịu trách 
nhiệm lớn nhất và cao nhất như HiI- 
le, Mút-xô-li-ni trong cuộc chiến tranh 
xàm lược đã cướp đi sinh mạng của 
20 triệu người châu Á, trong đó có 
hơn 3 triệu người NhẠt bản. Cuộc 
chiến tranh này «không những gây 
ra cho nhân đân Nhật bản thăm họa 
lớn nhất trong lịch sử dân tộc, mà 
còn chà đạp thô bạo tính thần dân 
chủ và nguyên tắc chủ quyền thuộc về 
nhân dân » (trả lời phóng vấn của Chủ 
tịch Mi-y-a-mô-lô: gqThiên hoàng. 
Hii-rô-hi-tô qua đời và quan điềm của 
DCSNH ® đăng trên báo A-ca-ha-ta ngày 
10-1-1989). Mặc dù vậy, bộ tr lệnh 
quần chiếm đóng Mỹ trước đây đã thị 
hành các biện pháp nhám báo hộ cho 
Thiên hoàng, lợi dụng Thiên hoàng 
trong việc thống trị của Mỳ đối với 
Nhật bản. Do đó, Thiên hoàng tránh 
được truy tố và việc giải quyết những 
vấn đề lịch sử vẻ vai trò của Thiên 
hoàng trước quần chúng nhân đàn 
vẫn tiếp tục bị trì hoãn. 

Từ một vị thánh sống» trước 
chiến tranh đến « Tuyên ngôn về con 
người » sau chiến tranh, Thiên hoàng 
đã được hiến pháp coi là « tượng trưng 
của nước Nhật .bản » (điều 1). Nhưng, 
vai trỏ thực sự của Thiên hoàng sau 
chiến tranh là «tượng trưng của sìr lệ 
thuộc vào MỸ và không yêu nước p 
(phát biêều của Chủ tịch Mi-v-a-n:Ôô-tÔ). 
ĐCSNB chủ trương thủ tiêu chế độ 


z1 


Thiên hoàng, phản đổi những quy 
định phản động và không triệt đề về 
Thiên hoàng., Quan điềm «chủ quyền 
thuộc về nhàn dàn» được ghỉ TÕ 
trong phần mở đầu của hiến pháp. 
Dó cũng là kết quả đàu tranh của đồng 
chỉ Napmsđo Nô-xa-ca dại điện cho 
ĐC€ÄNB tại Quốc hội Nhật bản trong 


quá trình soạn thảo hiển pháp Chiện, 


nay, dóng chí Nô-xa-ca kì Chủ tịch 
-đanh dự của GCHTU ĐCSNH). ĐCSNB 
trước sau như một đấu tranh bảo vệ 
các điều khoản hòa bình, dân chú 
trong hiển pháp. 


Nền kinh tế của Nhật bản sau chiến 
tranh thẻ giới thứ hai phát triển 
mạnh mề, Nhờ có sự phần tính đổi 
với cuộc chiến tranh xâm lược mà 
hiến pháp đã quy định Nhật bản không 
được xảy dựng quản đội. Đông đảo 
quần chúng nhân dân Tao động ở Nhật 
bạn đâu tranh báo vệ hóa bình và kết 
qua là các chính phú kể tiếp nhau ớ 
Nhật bản buộc phải Không chế chị 
phí quân sự. liiện này, chỉ phí quản 
sự tiếp tục tăng mạnh, trở thành một 
khoan tiền không lô, nhưng nếu số 
sanh với tỷ lệ chỉ phí quản sự trong 
tông sản phầm quốc dân (ND) ở các 
nước tư bạn chú nghĩa khác thì rõ 
rang là cuộc đâu tranh chống tăng chỉ 
phí quân sự ở Nhật Lần đã có Kết quả, 
Do đó, luận điệu tuyên truyền ràng 
Thiên hoàng đã làm hết sức mình cho 
việc phục hưng nước Nhặạt bàn sau 
chiến tranh chỉ là dối trả, bóp méo 
lịch sử. 


Hiện nay, ĐCSNH tiếp tục cuộc đấu 
tranh vạch trần những âm mưu nhàm 
đi chệch những quy định trong hiến 
pháp, chà đạp lên nguyễn chủ 
quyền thuộc về nhàn dân, dưa Nhặt 
bản trở lại chế độ Thiên hoàng tuyết 
đổi mà trong đó chủ quyền thuộc về 
nhà vua, DCSNB phê phán các nghỉ 
thức tiền hành trong địp Thiên hoàng 
Hi-rô-hi-tò qua đời và tồ chức lễ 
đăng quang cho Thiên hoàng mới. 


tác 


r2 


Cuộc đấu tranh đòi hủy bỏ việc 
thực hiện thuế tiêu dùng và phanh 
phui các vụ bê bối, 


Tiêu điểm của cuộc đâu tranh chính 
trị hiện nay là quản chúng nl:ần đàn 
chống lại việc Đăng dàn chủ tự do 
phối hợp với Đảng công nữĩnh (Komei- 
To) và Đăng đàn chủ xã hội C(MinSta- 
Tỏ) ở ca hạ nghị viện lăn thương nghị 
viện, giành một đa số tuyệt đối để cõ 
tình thông qua dự luật €cái cách chế 
độ thuế» mà trọng tâm văn là tỉi 
hành luật thuế tiêu dùng. Mục tiu 
của cuộc đầu tranh này còn là buốce 
chính phủ bãi bỏ thuê đánh 
Vào người tiêu đùng bất đâu thực hiện 
từ tháng Í1 năm này, Cúc tìng lớp 
thống trị Ở Nhật bản còn luôn luôn 
mưu toan tầng mạnh thuế giản thu 
nhưng những àm mưu đó đã từng bị 
cuộc đầu tranh của quần chúng nhàn 
đản Nhật bạn chặn đúng vào các thời 
kỷ nội các O-hi-ra (cuối những năm 
7U), nội các Na-ka-sô-neê (năm 10}, 


Trước đày, chính quyền Na-ka-sô- 
nê chủ trương tăng thuế gián thu 
nhưng bị quần chúng nhân dàn phan 
đối mạnh mẽ. Do đó, trong cuộc bấu 
cứ hạ nghị viên và thượng nghị viện 
được tô chúc củng một lúc nàm 
I9NB, §D%⁄ nghị sĩ của Đẳng dàn chủ 
tự do, trong đó có cả thủ tưởng T- 
ké-si-fa đã phần đối tầng thuế gián 
thú, ĐắV còn là lời hứa trước nhàn 
đản-của 80 bộ trưởng trong nội các 
Ta-ke-si-tt hiện này. Bởi vậy, Việc cÕ 
tỉnh thông qua dự luật đi ngược lại 
lợi ích của quản chúng nhàn dân là 
một sự thách thức nghiêm trọng đói 
với dư luận và chế đỏ đại nghị. 

Chính phủ Mỹ đòi Nhật bản tăng 
ngàn sách quản sự vượt trên khuôn 
khô 15 tông sản phầm quốc đân (GNP), 
chia sẻ trách nhiệm với Mỹ trong lĩnh 
vực quản sự, Trong lúc giới tài pELiệt 
Nhật bản đòi giảm thuế pháp nhìn 
đòi với các xỉ nghiệp lớn, giảm thuế 
thu nhập cho những kẻ giàu có thì 
việc tăng thuế đánh yào người tiêu 


- 


“đùng lại đáp ứng đòi hỏi của chính 
quyền Mỹ và giới tài phiệt Nhật 
bản, 


Cuộc đấu tranh giữa chính phủ, kẻ 
đang cố tình thực hiện chế độ thuế 
đánh vào người tiêu dùng mà kết 
quả là sẽ tăng thuế trên một quy mô 
rộng lớn, với bèn kia là quần chúng 
nhân đàn chống lại nó, đã trở thành 
vấn đề lớn nhất trong sinh hoạt chính 
trị ở Nhật bản trong thời gian gàn 
đây, nếu ta nhìn vào các khía cạnh 
chính trị và kinh tế của nó. Giữa lúc 
cưộc đấu tranh đó đang điễn ra rầ¡n rộ 
thì vụ “bê bối Ri-Krút?® được phát 
giác. Vụ này có dinh líu đến nhiều 
nhân vật trong các xí nghiệp tư bản, 
trong chỉnh giới xà giới kinh tế ở 
Nhật bản. Chỉ riêng phần đã được 
làm sáng tó có tới 7 tỷ yên (56 triêu 
đô 1a) được sử dụng vào các hrcạt 
động chính trị, Đày là vụ bê hối lớn 
nhất, chưa từng có trong lịch sử Nhật 
bản mà nội các tiền nhiệm Na-ca-sô- 
nê yà nội các hiện nay Ta-kê-si-ta có 
đính líu vào. Quần chúng nhân dân 
Nhật bản đòi hỏi phải phanh phui vụ 
bê bối này, cho rằng một nội các như 
vậy không có đủ tư cách đề thảo luận 
chế độ thuế. Trước sự đấu tranh của 
quần chúng nhân dân, bộ trưởng 
tài chính (kiêm phó thủ tướng)~ vị 
bộ trưởng này phụ trách dự luật về 
chế độ thuế đã buộc phải tử chức. 
Sau khi cố tỉnh thông qua dự luật 
thuế tại quốc hội, bộ trường bộ tư 
pháp trong nội các Ta-kê-si-ta đã bị 
phát giác là nhận tiên hối lộ chính 
trị của công ty Ri-Krút và chỉ sau 
$ ngày, -ông ta đã phải từ chức. 


Tất cả các đang đối lập ở Nhật bản 
(trừ Đảng cộng sản) đều có dính Tlíu 
đến vụ bẻ bối này và các mối liên hệ 
cửa họ với giới tài phiệt và tư bản 
lũng đoạn cũng bị phanh phui. Đương 
nhiên, điều đó nói lên rằngnhững chính 
đẳng như vậy không thề đấu tranh có 
kết quả với chế độ chính trị của Đẳng 
<lãn chủ tự do cũng như ngăn chặn 


Đảng dân chủ tự do thông qua các đạo 
luật chống lại lợi ích của nhàn dân. 
Tại quốc hội cũng như nhiều diễn 
đàn khác, Đăng xã hội và Đảng công 
mình (Komei—-To) đã tiếp tay cho - 
Đảng dân chủ tự do, cứu chúng 
thoát khỏi tỉnh trạng cô lập trước 
sự lên án gay gát của nhàn dân. Từ 
những năm 80 đến nay, thống nhất 


- với các ,đăng đối lập khác trong vấn 


đề chống cộng, Đăng xã hội dã ký 
hiệp định hợp tác với Đảng công mình 
(Komei — To) và chính Đảng xã hội 
cũng dính líu vào các vụ bê bối 
này. 


Khi ra tranh cử, các nghị sĩ quốc 
hội đều nêu văn đề chống việc tăng 
thuế gián thu, và hứa thực hiện nó 
khi trúng cử. Nhưng, việc quốc hội 
thông qua những dự luật đó ví phạm 
lời hứa trước đây mà không đặt câu 
hỏi rằng niềm tin của cử tridỏi với 
minh sẽ như thể nào. Điều này còn 
thẻ hiện rõ tỉnh trạng chủ nghĩa phát 
xit kiều Nhật bản văn được xúc tiến 
và nền dàn chủ đang bị phá hoại. 
Trước tình hình đó, các tồ chức phối 
hợp đấu tranh chung ở các khu vực 
lần lượt được thành lập và đến nay 
đã có hai nghìn mấy trăm tÒ chức 
như vậy đã ra đời, quy mô của cuộc 
đấu tranh này lớn hơn ca quy mô 
cuộc đấu tranh đòi hủy bỏ hiệp ước 
an ninh Nhật — Mỹ năm 1960. Điều 
này nói lên cuộc đấu tranh của quần 
chúng nhân dân Nhật bản hiện nay 
phát triền chưa từng có. 


Thời kỷ sau chiến tranh thế giới 
thứ hai, Nhật bản đặt dưới sự chiếm 
đóng của Mỹ, nhân dàn Nhật bản đã 
từng buộc chính phủ phải rút lui đạo 
luật thuế tiêu dùng mặc dù nó được 
thông qua và đã được thực hiện hơn 
một năm. Mục tiêu đấu tranh hiện nay 
của các lực lượng chống việc tăng 
thuế tiêu dùng là phải giành thắng 
lợi trong cuộc bầu cử sắp tới, buộc 
chính phủ phải rút lui đạo luật 
này. 
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iương cao 3 mục tiêu cách tân. 


Chinh phủ và Đảng dân chủ tự do 
phá hoại nền dẩn chủ không những 
trong quốc hội mà còn thê hiện trong 
thái độ và các biện pháp mang tính 
chất áp đặt đối với ĐCSNH, lực lượng 
nòng cốt trong việc cách tân chế độ 
chính trị ở Nhật bản. Việc cục điều 
tra an ninh, một cơ quan giúp việc 
cho bộ tư pháp đã đặt máy quay 
phim trộm trong nhiều năm theo dõi 
hoạt động tại trụ sở của DCSNB đã 
bị phát hiện hồi cuối năm ngoái. Thế 
mà họ lại biện bạch việc làm đó là 
hợp pháp. Cảnh sát còn đặt máy nghe 
trộm điện thoại một cách có tồ chức 
ở nhà riêng của chính bản thân tôi là 
Trưởng ban quốc tế của ĐCSNB. Đó 
là những hành vi vi phạm nghiêm 
trọng hiến pháp và chà đạp lên nền 
dân chủ. 


Trên mặt trận chính trị và phong 
trào công nhân, trong tình hình 
'. khuynh hướng chống cộng thiên hữu 
tăng lên, Đảng xã hội ngày càng ngả 
sang hữu, trong tình hình các chính 
đẳng ở Nhật bản khó có khả năng hợp 
tác với nhau vì mục tiêu thống nhất 
cách tân, ĐCSNB cũng không vi thế 
mà ngồi chờ đợi thời cơ. Đề mở đường 
cho sự nghiệp cách tân và tương lai 
của Nhật bản. ĐCSNB đã giương cao 
và đang phấn đấu nhằm thực hiện 3 
mục tiêu cách tân là: 1) Hủy bỏ liên 
mỉnh quân sự Nhật — Mỹ, xây dựng 
một nước Nhật bản phi hạt nhân 
không có căn cứ quân sự, không 
liên kết và trung lập. 2) Chuyên 
đưởng lối từ ưu tiên cho các đại xí 
nghiệp, phục vụ lợi ích của các đại xí 
nghiệp sang phát triền dân chủ nền 
kinh tế, phục vụ nhân dân; 3) Phản 
đối việc sửa đôi hiến pháp theo hướng 
xấu đi, ngăn chặn việc phục hồi chủ 
nghĩa quân phiệt, bảo vệ nền dân 
chủ. 
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II - VỚI TU CÁCH LÀ ĐĂNG CỘNG 
SẲẢN Ở MỘT NƯỚC NẠN NHÂN CỦA 
BOM NGUYÊN TỬ, ĐI ĐẦU TRONG 
CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG HẠT 
NHÂN, BẢO VỆ HÒA BÌNH 


Nhiệm vụ cơ bản và quan trọng 


- của Nhật bản, nước nạn nhân của 


bom nguyên tử là phải làm cho thế 
giới và đời sau hiều rõ thắm họa của 
bom nguyên tử, đề từ đó thúc đầy 
cuộc đấu tranh chống hạt nhân, bảo 
vệ hòa bình trên thế giới. Trong 


- cương lĩnh của mình, ĐCSNB đã nêu 


« Đẳng đòi ngăn ngửa chiến tranh hạt 
nhân, cấm và thủ tiêu hoàn toàn vũ 
khí hạt nhân, một vấn đề trọng đại, 
cấp bách có liên quan đến sự sống còn 
của nhân loại, đoàn kết với nhân dân 
các nước, đấu tranh đề thực hiện hiệp 
định quốc tế về cấm và thủ tiêu hoàn 
toàn vũ khi hạt nhân *, Dắng đã cùng 
với các lực lượng hòa bình rộng rãi 
ở Nhật bản thúc đầy phong trào chống 
bom nguyên tử mà trước hết là Đại hội 
thế giới chống bom nguyên tử họp 
hằng năm tử năm 1955 và đã trở 
thành truyền thống. 


_Phong trào lấy ! tỷ chữ ký chống 
vũ khí hạt nhân. 


Đại hội thế giới chống bom nguyên 
tử họp ở Hi-rô-si-ma mùa hè năm 
ngoái trong tình hình hết sức phức 
tạp. Lần đầu tiên sau chiến tranh thế 
giới thứ hai, hiệp ước về thủ tiêu - 
hoàn toàn vũ khí hạt nhân tầm trung 
(INF) được phê chuän, có hiệu lực và 
các cuộc thươnz lượng về giảm một 
nửa vũ khí bạt nhân chiến lược hiện 
nay đang được tiên hành. Các lực 
lượng ngoan cố bám lấy vũ khi hạt 
nhàn đang âm mưu phản kích lại 
bằng cách đưa ra thuyết *răn đe hạt 
nhân », tiến hành chạy đua vũ trang 
hạt nhàn trên biền, hiện đại hóa vũ 
khí hạt nhàn... Trong một bộ phận của 
phong trào chống hạt nhàn, bảo vệ 


hòa bình xuãt hiện quan điềm: 
các lực lượng chủ trương cần có vũ 
khí hạt nhân cũng có “khả năng hòa 
binh ?; phong trào hòa bình không có 
« kẻ thù?; đối thoại với tất cả các 
lực lượng thì phong trào chống hạt 
nhàn mới phát triền được. Những 
quan điềm đó được đưa vào phong 
trào và xuất hiện khuynh hướng chia 
rẽ trong phong [rào. 


Đại hội nhận định n sau khi 
hiệp ước INE được ký kết, xuất hiện 
khuynh hướng miêu tả tỉnh hình một 
màu hồng, đánh giá quá lạc quan, 
trong một bộ phận của phong trào 
xuất hiện tư tưởng an phận, thụt lùi, 
Đại hội đã quyết định phương hướng 
phát triền phong trào cũng như dư 
luận một cách đúng đắn, mạnh mẽ. 


qTuyên ngôn-Hi-rô-si-ma» được 
thông qua trong đại hội quốc tế này 
“yêu cầu các nước cố vũ khí hạt nhân 
nhanh chóng ký kết một hiệp định 
quốc tế nhằm cấm và thủ tiêu hoàn 
toàn vũ khí hạt nhân, Tuyên ngôn 


còn kêu gọi phát triền dư luận và - 


hành động chống vũ khí hạt nhân, 


bảo vệ hòa bình ngay tại các nước « 


mà chính phủ nước mình có quan 
điềm *răn đe hạt nhân?. Đặc biệt là 
phong trào lấy chữ ký vào «lời kêu 
gọi từ Hi-rô-si-ma và Na-ga-sa-ki đã 
kết hợp các mục tiêu thủ tiêu vũ khi 
"hạt nhân với các biện pháp có tính 
chất cá biệt. Thông qua đợt “sóng 
hòa binh» lần thứ nhất và lần thử 
hai, phong trào đã phát triền ra 5 
châu và đã trở thành phong trào lấy 
chữ ký mang tính chất quốc tế. Hội 
nghị nhấn mạnh căn phát triền những 
thành quả mà phong trào đã đạt được, 
khắc phục sự chậm trẻ trong việc lấy 
chữ ký, thúc đầy mạnh mẽ đề sớm 
đạt mục tiêu 1 tỷ chữ ký như đà đề 
ra trong Đại hội năm ngoái. 

* Làn sóng hỏa bình › lần thứ 3 dự 
định sẽ được tiến hành thành hành 
động thống nhất quốc tế vào tháng 8 
và tháng 12 năm nay. Đây cũng là 


thời cơ quan trọng đề phồ biến lời 
kêu gọi trẻn. Việt nam là một trong số 
các nước khởi xướng ® Lời kêu gọi từ 
Hi-rô-si-ma và Na-ga-sa-si » đã lấy 
được 20 triệu chữ ký, tương đương 
với 1/3 dân số. Việc này đã cồ vũ 
mạnh mẽ phong trào Nhật bản. Đến 
nay, phong trào ở Nhật bản đã lầy 
được hơn 33 triệu chữ ký, bàng hơn 
20% dân số Nhật bản, đồng thời cồ vũ 
mạnh mẽ phong trào của nhân dân 
các nước. . 

Theo những tài liệu mật của Mỹ đã 
được công bố, tông thống Mỹ Ních- 
xơn đã nhiều lần thảo luận cụ thề 
việc ném bom nguyên tử ở Việt nam. 
Chính sức mạnh của dư luận, của các 
lực lượng yêu hòa binh, chống hạt 
nhân trong đó có Đại hội thế giới 
chống bom nguyên tử, sức mạnh của - 
cuộc đấu tranh chống sự xâm lược đối 
với dân tộc khác trên thế giới đã 
chặn đứng âm mưu sử dụng bom 
nguyên tử tại Việt nam. 

Trong tỉnh hình phong trào cộng 
sản trên thế giới chưa phát huy được 
vai trò vốn có của minh bởi những 
nguyên nhân như chủ nghĩa bá quyền, 
ĐCSNH đã nhiều lần đề xướng với 
tất cả các lực lượng có thề phối -hợp 
trong mục tiêu ngăn ngửa chiến tranh 
hạt nhân cần vượt qua sự khác nhau 
về tư tưởng, tín ngưỡng, và quan điềm 
lựa chọn chế độ xã hội đề thành lập 
Mặt trận quốc tế chống hạt nhân. 


Phong trào và hoạt động tại các nước 
phương Tây có vị trí quan trọng. 


Các nước tư bản chủ nghĩa phương 
Tây có số dân khoáng 600 triệu 


' người, Hoạt động của phong trào tại 


các nước này có vị trí hết sức quan 
trọng trong việc cụ thề hóa vấn đề 
trọng đại nói trên. Hội nghị thượng 
đỉnh các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triên ở Tô-rôn-tô tháng 6 nắm ngoái 
đã kháng dịnh rằng: eSức mạnh răn 
đe hạt nhân và sức mạnh của vũ khí 
thông thường có đầy đủ khả năng bảo 


_ r5 


đảm được hòa bình, đồng thời hội. 


nghị còn thống nhất về thái độ kiên 
quyết và sự đoàn kết trong các nước 
phương Tây. Tại hội nghị cấp cao Ở 
Brúc-xen tháng 3, tô chức Hiệp ước 
Bác Đại tây dương (NATO) trong đó 
có nhiều nước là thành viên của 
SUMMIT (Iồ chức các nước tư bản 
chủ n;¿hĩa phát triền) cũng nhân mạnh 
rằng “cần phải phối hợp thích đáng 
sức mạnh hạt nhân với sức mạnh của 
vũ klí thông thưởng vào hoạt dòng 
Tần đc có thể đự kiến được trone tương 
| lai ? (trích Tuyên Lố của hội nhị) và 
®Skhông có gì có thê thay thế được 
chiến lược này £ (Tuyên ngôn). Chính 
quyền Mỹ là người thúc đây chính sách 
này với cái lý là “hòa bình thế giới 
có thẻ bảo vệ được bởi vũ khí hạt 
nhân » (phát biều của tông thống Hi- 
gân), còn chính phủ Nhật bản giữ vai 
trò của kẻ phất cờ. Tại hội nghị ngoại 
trưởng các nước không liên két họp tại 
Ni-cô-xi-a tháng 9 aăm ngoái, nhiều 
đại biêu đã phê phán mạnh mẽ chính 
sách ngoan cố bám lấy vũ khí hạt 
nhân, coi thuyết «sức mạnh răn de 


hạt nhàn » là thủ phạm đảy thế giới, 


vào tình trạng không ồn định và căng 
thẳng chưa từng có. Chính sách đó 
không những chống lại nguyện vọng 
của nhân dàn thế giới mà còn chông 
lại trào lưu giải trừ hạt nhân tren 
thế giới. 


Đề thực hiện mật nước Nhật bản phi 
hạt nhân. 
®“ Tuyên ngôn Hi-rô-stma»w nhàn 
mạnh rằng : ® Một khi chỉnh quyền ủng 
hộ chạy đua vũ trang hạt nhân còn 
tồn tại thì dư luận và phong trào 
phải có trách nhiệm làm cho nhân 
dân nước mình không ủng hộ chính 
quyên như vậy ». Đó là sự nhắc nhở 
quan trọng đối với tất cả các nước là 
thành viên của SƯMMIT. Cuộc đấu 
tranh chống lại chính quyền của Đảng 
dân chủ tự do theo dđuồi trên quần 
_ đão Nhật bản chính sách crăn đe hạt 
nhân ®, cho phép đưa vào Nhật bản 
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vũ khí hạt nhân. tàng trữ và biến. 
Nhật bản thành căn cứ hạt nhân đang 


- trở thành một vấn đề cấp bách. Năm 


1951 * Tồ chức đòi thực hiện một chính 


phủ phi hạt nhân ?* đã được thành lập: 


ở Nhật bản. Mục tiêu của tÖ chức này 
là: 1) Đâu tranh thực biện nhiệm vụ 
cấp bách hiện nay là ngăn nườa 
chiến tranh hạt phân, thủ tiêu vũ 
khí hạt nhân; 2) Tuân thủ 3 nguyên 
tắc phi hạt nhân; 3) Phan đối tất cả 
mọi biện pháp nhàm biến Nhật bản 
thành chiến trường hạt nhân; 1) Đòi: 
nhà nước phải có trách nhiêm giúp 
cho những người là nạn nhân của 
bom nguyên tử ;5) Phát huy truyền 
thống tốt đẹp của Đại hội thế giới 
chống bom nguyên tử, đầy mạnh các 
hoạt động đoàn kết quốc tế. Hiện. 
nay đã có hơn 1310 thành phố, thị 

tràn và xã, chiếm hơn 40% tồng số 

các thành phố, thị trấn và xã, với số: 
đản trên 70 triệu người, chiếm hơn 

60% dân số của Nhật bản đã tuyên 

bố địa phương mình là khu vực phi. 
hạt nhân. 


III —-GIƯƠNG CAO NGỌN CỜ THỦ 
TIÊU LIÊN MINH QUẦN SỰ: 
NHẬT — MỸ 


Nhật bản là một nước tư bản chủ 
nehTa phát tiiền cao độ. Mặc đủ tồng 
sản phẩm quốc dân (GNP) của Nhật 
bản đã chiếm trên 105 của cả thế giới 
nhưng hiện nay Nhật bản vẫn bị đặt 
đưới sự thống trị và điêu khiền của 
đế quốc Mỹ. liòn đá tảng của sự thống 
trị này là liên minh quân sự Nhật = 
Mỹ. Trong khuôn khô của liên minh 
đó, ở chừng mực nhất định, chủ nghĩa 
quản phiệt Nhật bản được phục hồi 
và trở thành lực lượi gøg hỗ trợ cho đế - 
quốc Mỹ và là mỗi hiềm họa đối với 
hòa bình và an ninh của châu Â và 
trên thế giới, mỗi đc dọa thực sự đối 
với nhàn dân các nước. Liên minh 
quân sự này ngày càng được tăng. 


-cưởng thành liên minh quân sự hạt 
nhân và trở thành nguồn gốc oủa mọi 
tai họa đối với nhân dân Nhật bản. 


Trong bối cảnh phụ thuộc vàe Mỹ. 
Nhật bản đang dấn sâu vào cenđường 
-trở thành cường quốc quân sự. 


Những hoạt động sốt sắng của chính 
- phủ Nhật bản trong việc chia sẻ trách 
nhiệm với chiến lược hạt nhân của 
Mỹ đã mang lại kết quả là hiện nay 
Nhật bản trở thành căn cứ hạt nhân. 
"Nhật bản đang bị trói chặt vào cái Ô 
hạt nhân này.Mặt khác, liên minh quân 
sự Nhật — Mỹ đang trở thành nguồn 
gốc cho việc phục hồi chủ nghĩa quản 
phiệt và chủ nghĩa đế quốc ở Nhật 
bản, tạo ra mối đe dẹa thực sự về tái 
hiện cơn ác mộng trong quá khứ đối 
với nhân dân các nước châu Á. 

Cuốn «Sách trắng phòng thủ » năm 
1988của Nhật bằnđược phát hành tháng 
8 năm ngoái, nhắn mạnh thuyết * răn 
đe hạt nhân »s, trong đó có nói rằng 


:qua sự kiện Hiệp định INF được phê . 


chuần và có hiệu lực, việc ngăn ngửa 
chiến tranh hạt nhân, thủ tiêu vũ khí 
hạt nhân và giải trừ hạt nhân đang 
trở thành xu thế lớn trên thế giới. 
Trong tình hinh đó, «hòa bình và ôn 
định trong xã hội quốc tế ngày nay 
- đang được duy trì bởi sự răn đe dựa 
trên cơ sở cân bằng lực lượng bao 
gồm oä cân bằng vũ khi hạt nhân °, 
Chi phí quân sự của Nhật bản năm 
-tài chính 1988 là 5700 tỷ yên (30 tý đô 
la). Trong 8 năm chỉ phí đó tăng lên 
gần 50% và Nhật bắn trở thành cường 
quốc quân sự đứng hàng thứ 3 trên 
thế giới và đứng thứ 2 sau Mỹ trong 
-e&c nước phương Tây. Chính phủ 
Nhật bản đã khẳng định chính sách 
-chạy đua vũ trang — một sai lầm thời 
đại, đáp ứng một cách tích cực yêu 
-cầu của Mỹ về «chia sẻ trách nhiệm 
với tư cách là một nước đồng minh », 
-coi việc tăng cường quân bị và 
liên minh quân sự Nhạt — Mỹ 
:là «đóng góp cho hòa bình và ồn 


định trên thế giới? Báo chí Nhật bản 
đã bình luận rằng * Sách trắng phòng 
thủ báo hiệu Cục phòng vệ Nhật bản 
muốn chuyền từ vị trí lá chắn thành 
quân đội có vị trí mũi lao. Việc tăng 
cường sức răn đe cần có bộ trang 
phục chính thức ›. 

Nội các Ta-kê-si-ta mới đây đã 
quyết định biến quân cảng Y-ô-cô-su-ca, 
một căn cứ lớn nhất trên thế giới của 
hạm đội Mỹ thành cảng chính đề phục 
vụ các tàu tuần dương của Mỳ có 
trang bị tên lửa Tô-ma-hốc với tầm 
bắn 2500km. Còn căn cứ Y-ô-cô-ta 
nằm trong khu vực thủ đô Tô-ky-ô là 
căn cứ không quân lớn của Mỹ trên 
thế giới, phía dưới mặt đất trong căn 
cứ này được bố trí một căn phòng 
cho tư lệnh khi chiến tranh hạt nhân 
xảy ra. Trên toàn lãnh thồ Nhật bản, 
hiện nay có hơn 100 căn cứ và công 
trình quân sự của quân đội Mỹ. Ngay 
trong khu vực thủ đô Nhật bản cũng 
bỗ trí những căn cứ có khả năng 
tàng trữ vũ khi hạt-nhân. Điều này 
là ví dụ rõ nhất về vấn đề vi phạm 
chủ quyền của Nhật bản. 


Chính phủ Nhật bản đã nhiều lần 
giương cao khâảu hiệu «nhà nước 
quốc tế Nhật bản», “một thành viên 
của thế giới phương Tây »...Thế nhưng 
theo tuyên bố của thủ tướng Ta-kê- 
si-ta tại Hội nghị thượng dinh Tô- 
rôn-tÔô, ngày nay Nhạt bản lại đang 
bán rao cái gọi là «người anh cả 


'châu Á». 


Chỉnh phủ Nhật bản đarg đầy mạnh 
việc chia sẻ trách nhiệm với Mỹ không 
những trong vấn đè hạt nhân mà ngay 
trong chiến lược quân sự của Mỹ. 
Bằng chứng đó là việc tăng cường 
Cục phòng vệ trong khi hiến pháp 
Nhật bản cấm không được duy trì lực 
lượng quân sự, tăng cường quân bị 
với chỉ phí cho quân sự vượt quá 
1% GNP, tham gia tích cực vàochương 
trình SDI, cho Mỹ tăng thêm các căn 
cứ quân sự tại Nhật, tăng các cuộc. 
tập trận chung giữa Nhật bản và Mỹ. 


tới 


Trong thời kỳ Mỹ tiến hành chiến 
tranh xâm lược Việt nam, Nhật bảu 
đã được sử dụng làm căn cứ tiền 
phương, căn cứ hậu cần cho cuộc xâm 
lược này. Ngày nay. trang bị quân sự 
của Nhật bẵắn được tăng cường tới 
mức mà thời kỳ đó không thề so sánh 
nồi. Nhật bản đang xúc tiến việc xác 
lập các hệ thống phòng không mặt 
biền bằng các tàu I-di-sư (+), ra đa 
TOH, tăng cường các cuộc (Ập đượi tác 
chiến bằng tàu ngắm chống Liên xô, 
tắng cường các cuộc tập trạn hỗn hợp 
giữa NIật bản với Mỹ, đồng thời Cục 
phòng vệ Nhật bản còn vạch kế hoạch 
tham chiến -theo chiến lược quản sự 
của Mỹ khi Mỹ «xung tiận ». 


Sự lệ thuộc của Nhật bản vào MỸ 
tron£ lĩnh vực ngoại giao là nồi bật 
nhất. Trong chiến tranh Việt nam, 
Nhật bản lệ thuộc vào chủ trương của 
Mỹ, ủng hộ chính quyền Mỹ đến cùng 
cả về mặt chính trị lẫn vật chất, tài 
chính, cung cấp cho Mỹ các căn cứ 
quân sự. Còn trong vấn đề Cam-pu- 
chia, họ lại ủng hộ đến cùng bọn điệt 
chủng Pôn Pốt bị cô lập ngay cả ở 
trong các nước ASEAN và trên thế 
giới. Hiện nay, họ chưa tuyên bố 
loại trừ bọn diệt chủng này. Chính 
phủ Nhật bản không những vẫn tiếp 
tục ngừng viện trợ cho Việt nam, thực 
chất là bồi thường chiến tranh, mà 
còn kêu gọi các nước khác cũng làm 
như vậy tại hội nghị thượng đỉnh các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triền tại 
Tô-rôn-tô. Mặt khác, chính phủ Nhật 
bản còn tăng những khoản viện trợ 
phát triền to lớn thuộc chính phủ, 


đưa những khoản vốn không lồ dưới ' 


danh nghĩa viện trợ vào những nước 
và khu vực có ý nghĩa chiến lược đối 
với Mỹ. 


Tình trạng dựa vào nước ngoài về 
lương thực và năng lượng ngày cảng 
tăng. 

Mặc dù Nhật "bẩn được coi là 
“cường quốc kinh tế? nhưng trên 
thực tế Mỹ đang cướp đi của Nhật bản 
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quyền tựdo mậu dịch với lý do cấm 
vận (Ủy ban giám sát hoạt động xuất 


khầu sang các nước cộng sản). 
Mặt khác, Mỹ còn áp đặt các biện 
pháp một chiều buộc Nhật bản 


phải mỡ của thị trường như mở 
cửa thị trường nhập khầu nông 
sản. Những biện pháp đó đã giáng 
đòn nghiêm trọng vào việc phát triền 
một cách tự chủ nền kinh tế và đời 
sống của nhân dân Nhật bản. Tỷ lệ 
tự túc lương thực của Nhật bản đã. 
đã giảm mạnh từ 80X trong những 
năm 1960 xuống còn 5UX trong những 
năm 1980, tỷ lệ, tự túe năng lượng từ 
77% trong nl:ững năm 1950 xuống còn 
§% hiện nay. Đó là kết quả tai bại 
mà chính sách của chính phủ đã mang 
lại cho nước Nhật bản. Trong các 
nước công nghiệp trên thế giới, tỷ lệ 
Lự túc như trêm là thấp một cách khác 
thường. Thực tế đó cho thấy những 
tiền đề giữ độc lập của một nước như 
Nhật bản đã và đang bị xói mòn. 
Nghị quyết Đại hội ĐCSNB lần thứ 
18 đã vạch rõ: “Không còn nghỉ ngờ 
gì nữa. ngày nay liên. minh quân 
sự Nhật — Mỹ đã trở thành liên minh 


ˆ quân sự, chính trị, kinh tế». Tự nó 


đã bộc lộ nguyên vẹn tính chất của 
một liên minh quân sự chống cộng 
giống như liên minh quân sự chống 
cộng Nhật — Dức — Ý trước chiến 
tranh. Nghị quyết còn nêu: * Đây là 
vãn đề cơ bản có liên quan đến vận 
mệnh của dân tộc Nhật bản trong tất 
cả các mặt quân sự, chính trị và đời 
sống nhân dân?%,  “ 

Thủ tiêu liên minh quân sự Nhật” 
Mỹ trong đó có việc xóa bỏ âm 
mưu biến Nhật bản thành căn cứ hạt 
nhân, tăng cường quân bị ở Nhật bản, 
tức là thủ tiêu nguồn gốc mọi nỗi đau 
khồ của nhân dân Nhật bản, thực 
hiện một nước Nhật bản độc lập, phi 


(+) Tàu I-di-aư là loại tàu được trang bÐạ 
các thiết bị điện tử, có khả năng phái hiện 
và phá các tên lửa tấn công của đối phương 
(N. D). 


hạt nhân, không liên kết, trung lập 
và hòa bình. Đó không những là 
nguyện vọng thiết tha phủ hợp với 
lợi ích của nhân dân Nhật bản mà 
còn là cống hiến cho hòa bình ở châu 
'Á và trên thế giới, 


Tình hình các chính đảng ở Nhật 
bản và vị trí của Đảng cộng sản Nhật 
bản. 


Thái độ như thế nào đối với liên 
minh quân sự Nhật — Mỹ là điểm đề 
phân biệt giữa các lực lượng cách tàn 
và không phải cách tân. Đáng tiếc là, 
ngày nay trong các chính đăng Ở 
Nhật bản ngoài ĐCSNB ra không còn 
chính đẳng nào phản đối liên mình 
quân sự Nhật Mỹ và chủ trươrg hủy 
bỏ nó. Đề duy trì ciế độ chính trị bảo 
thủ, phản động, thế lực thông trị ở 
Nhật bản âm mưu cò lập DCSNH. Về 
mặt chính sách, họ phân hóa các lực 
lượng chống Hiệp ước an nỉ:h Nhật— 
Mỹ, lôi kéo các lực lượng này quay 
sang công nhận và ủng hộ Hiệp ước 
an ninh Nhật — Mỹ, tức là từ cuối 
những năm 1970, họ thực hiện một 
- cách có hệ thống chính sách này. Rhi 
mà chiến dịch tuyên truyền phản động 
lần thứ hai sau chiến tranh được dãy 
lên thì Dang xã hội Nhật bản đã nựa 
sang thửa nhận liền minh quân sự 
Nhật — Mỹ, làm vui lòng chính quyền 
Mỹ và chính phủ Nhật bản; tiếp tay 
cho sự thống trị của chúrg. Vị lẽ đó 
mà Cục phòng vệ Nhật bản dã ghi 
trong «Sách tráng phòng thủ » xuất 
bản năm 1980 rằng đó là: một 
chuyền biến đáng chú ý». Chuyên 
biến này là cái mốc đánh dấu việc 
Đảng xã hội ngõ sang liữu, và nó lại 
xảy ra cùng với sự kiện ký kết văn 
bản hiệp định về chính sách đối với 
Đảng công mính (Komei — To) năm 
1980. Hiện nay, Đảng xã lội Nhật bản 
còn tiến xa hơn nữa với việc đánh 
giá nhà nước Mỹ là nhà nước dân 
chủ, có giá trị như nhau», (ý nói 
có giá trị như các nước dân chủ khác— 


ND) đề rồi trao đồi các quan hệ với 


chính quyền Mỹ. 


Nhìn qua tỉnh hình trên đây, người 
ta có cảm tưởng như là ĐCSNB đang 
bị cô lập. Thế nhưng, nếu đứng trên 
quan điềm xuất phát từ lợi ích thực 
sự của nhân dàn lao động Nhật bản 
thì tình hình hiện nay chứng minh 
rằng DCSNB là người bảo vệ thực sự 
lợi ích của nhân dân lao động và quần 
chúng đông đào ở Nhật bản. ĐCSNB 
hiện có một lực lượng vững vàng 
gồm gìn 50 vạn đẳng viên, 3 triệu độc 
giả báo đảng, 44 nghị sĩ quốc hội và 
lrợn 2900 nghị sĩ hội đồng địa phương 
(số nghị sĩ hội đồng địa phương củan 
ĐGS đứrg hàng thứ bai sau Đảng dân 
chủ tự do cảm quyền nếu tính trong 
các chính đảng ở Nhật bản). Trong 
cuộc bầu cử thượng nghị viện bồ 
sung (hành phố Ô-xa-ca, thành phố 
lớn thứ hai của Nhật bản, với 8,5 
triệu dân, được tiến hành vào tháng 2 
năm ngoái, ứng cử viên của ĐCSNR 
đã dánh bại và thắng lợi trước ứng 
cử viên chung của Đảng dân chủ tự 
do và Đẳng xã hội. Điều đó chứng 
minh rắng đã xuất hiện những điều 
kiện cho phép ĐCS phát triền nhảy 
vọt nếu như Đảng phản đấu mạnh 
hơn nữa. Thực tế ở Nhật bản còn chỉ 
ra rằng những chủ trương của ĐCS 
trong việc chống tăng thuế tiêu dùng, 
những chủ trương đấu tianh chống vũ 
khí hạt nhân, bảo vệ hòa bình sẽ là 
con đường thênh thang cho tiến bộ 
và cách tân ở Nhật bản. 


Tồ chức thúc đày cách tân toàn 
quốc (ZEFNKOKU KAKUSHINKON) 
được thành lập năm 1961, tạp hợp 
được hơn 4 triệu người tham gia. Tồ 
chức xúc tiến thành lập công đoàn 
thống nhất (TOITSU ROSORON) là 
một phong trào công đoàn mang tính 
chất giai cấp hiện đang tập hợp được 


' hơn 2 triệu công nhàn. Trong tình 


hình liên hiệp các công đoàn tư nhàn 
toàn Nhật bản (RENGO) chủ trương 
thỏa hiệp giữa công nhân và tư bản 


‹ (ả- 


được thành lập năm 1987, Hội đồng: 


(rung ương các công đoàn Nhật bản 
(SOHYO) giải tán đề hợp nhất với 
RENGO thi tồ chức công đoàn TOITSU 
ROSORON giữ vai trò ngày càng quan 
trọng. Thời gian đề thành lập một tô 
chức công đoàn có ảnh hưởng trong 
toàn quốc như vậy không còn xa nữa. 


IV-BẢN CHẤT CỦA CHỦ NGHĨA 
ĐẾ QUỐC KHÔNG THAY ĐỒI 


Thái độ đối với liên minh quân sự 
Nhật-Mtỳ như thế nào là hòn đã thử 
vàng dẻ phân biệt lực lượng chính 
trị nào ở Nhật bản ủng hộ chính 
4quyen hay chủ trương cách tân, còn 
đối với thế giới thì dây là điềm đề 
phàn biệt việc đánh giá Nhật bản có 
đứng trên quan điềm bảo vệ hòa bình 
và tiền bộ hay không. 

Dánh giá dế quốc Mỹ như thế 
nào là một trong những tiêu chuần 
để phân biệt đâu là chủ pghĩa cơ hội 
trcng phong trào cộng sản trên thế 
giới. Có những đánh giá không phân 
tích một cách cụ thề chiến lược của 
chính quyền Mỹ mà chỉ cho rằng tính 
chất xâm lược (của Mỹ) đã bị đầy 
lài hoặế đã trở thành le lượng « hòa 
bình®, và «biết điều ». Lịch sử đang 
phán quyết đối với những đánh giá 
và thực tiễn sai lầm đó. Tháng 8-96 |, 
tức là cách đây 25 năm, chính quyền 
Mỹ đã dựng lên sự kiện vịnh Bác bỏ, 
đc dọa Việt ram bàng vũ khí hat 
nhàn. Trong thời kỳ đó, trên quốc tế 
cũng đã xuất hiện khuynh hướng 
đánh giá theo hướng ủng hộ và ca 
ngợi tông thống Ken-nơ-đi và chính 
quyền Mỹ, Hởi vì, thời kỳ đó đế 
quốc Mỹ đã tiến hành chính sách 
« đáph tỉa *, tránh đụng đầu vói các 
nước xã hội chủ nghĩa lớn đề tập 


trung vào cuộc chiến tranh xả¡n lược 


Việt nan, 


Ngày nay, vin vào lý do có tlề nồ 
ra chiến traih hạt nhân hủy diệt 
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lại thấy xuất hiện cách nhìn nhận 
chủ nghĩa đế quốc là « biết điều » có 
“thiện chí?; đường lỗi thỏa hiệp 
toàn diện hơn với chủ nghĩa đế quốc 
đang được thúc đầy. 

Tính chất xâm lược của chủ nghĩa 
đế quốc là không hề thay đồi. Trong 
diễn văn đọc tại Đại hội Đảng cộng 
hòa họp mùa hẻ năm ngoái. tồng 
thống Mỹ Ri-gân huênh hoang là 
đã lấy lại được «nước Mỹ hùng 
mạnh ®, ủng hộ dùng vũ lực. gọi việc 
xâm lược Grê-na-đa là qgiải phóng 
khỏi chủ nghĩa cộng sản", coi ném 
bom Ii-bi năm 1986 là «một đòn 
chính xác». Cương lĩnh của Đẳng 
cộng hòa được thông qua tại Đại hội 
này đã trắng trợn đưa ra quan điềm 
của chính sách thế mạnh, tăng cường 
vũ khí thông thường nhưng chủ yếu vẫn 
dựa vào sức manh răn đe hạt nhân », 
khủng định chủ trương tăng cường 
các liên mỉnh quân sự phương Tây. 

Những thực tế trên đây đã chứng 
minh ràng cho dù Ri-gân ký phê 
chuần và hiệp định INE có hiệu lực: 
chăng nữa thì cũng không phải vì thế 
Ri-gìn đã thay hình đòi dạng thành 
qcon người của hòa bình®. Sự thực 
là chính quyền Mỹ đang tập trung 
vào việc râng cao hiệu quả của sức 
mạnh crăn de lạt nhàn”. Tử những 
tuyên bố của nhà cảm quyền Mỹ, rõ 
ràng là đường lỗi cơ bản của Ri-gân 
sẽ được chính quyên Du-sơ thực hiện. 

Nhật bản ở Viên đông, là nước 


láng giềng với Àlỹ ở bên kia bờ Thái 


bình dươ»g. Ehu vực nàv là khu vực 
lập trung niiều vũ khi hạt nhân mà 
hầu nhì không nhận được bao nhiêu 
những ăn huệ của hiệp định INE. Xuất 
phát từ cơ cấu thống trị ở Xhật bản, 
ngay trong thời kỷ có giảm căng 
thang *ở các lục địa khác thì ở đây 
cũng chỉ là hiện tượng mà thôi. Còn 
Ý đỏ của chỉnh quyền Mỹ ở đâu thì 
có thể kết hợp tham khảo quan điềm 
phàn tích tỉnh hình quốc tế của 


(Xem liềp lang 31) 


—— 


` 


Thế giới : vấn đề, tự kiện 


Một số đặc điềm của hệ thống tiền tệ. 
— tài chính quốc tế tư bản chủ nghĩa 
những năm gần đây 


IỄN biến của tỉnh hình kinh 
tế thế giới tư bản trong mãy 


Đ 


tác động phi ồn định của nhân 
tố tiền tệ— tàt chính quốc tế đối với các 
quá trình kinh tế ở cấp độ quốc gia và 
quốc tế thuộc tất cả các khu vực đã trở 
nên trầm trọng hơn. Irong cắc năm 
1986, 1987, những văn đề tiên tệ quốc tế 
trở thành mối quan tàm đặc biệt của 
các cuộc gặp gỡ hai bên và nhiều bèn 
giữa dại biều thuộc nhiều cấp khác 
nhau của các nước tư bản phát triền. 
Lĩnh vực tiền tệ — tài chính thật sự 
là nơi phản ảnh những mâu thuần 
giữa các trung tâm chủ yếu của thể 
giới tư bản. Chúng ta hãy xem xét 
một số khía canh đắng lưu ý của toàn 
bộ tình hình phức tạp trong mãy năm 
qua : 


l— SỰ SUY YẾU CỦA ĐỒNG ĐÔ LA 
MỸ VÀ SỰ SỤP ĐỒ CỦA THỊ TRƯỜNG 
CHỨNGC KHOẢN ^ĂM 19817. 


Sự giảm sút thị giá của đồng đô la 
Mỹ luôn luôn là trung tâm chân động 
hệ thống tiền tệ quốc tế tư bản chủ 


năm gần đây khẳng định rằng ' 


ĐỒ LỘC DIỆP + 


nghĩa kề từ giữa những năm 80. Đớ: 
là hậu quả trực tiếp của chính sách 
tiền tệ do chính quyên Mỹ thực hiện 
trong nửa đầu những năm 80 nhắm 
duy trì thị giá cao của đô la Mỹ. 
Cuối năm 1987, đô la Mỹ sụt giá hơn. 
hai lần so với đỉnh cao nhất đạt được 
trong những năm 0 và so với các 
đồng tiền Nhật và Tây Đức. | 

Năm 1987, các thị trường tiên tệ 
hết sức căng tháng, Những cố gắng 
đáng kề đã được thực hiện trong lĩnh 
vực phỏi hợp chính sách kinh tế và 
liên tệ của các rước tư bản chủ yếu 
nhằm ôn định thị giá tien tệ và càn 
bằng thanh toán với nhau đều không 
chòng lại được những nhân tố giảm 
mạnh thị giá của đỏ la Mỹ so với 
đồng tiền cúc nước khác. Tông số hụt 
thanh toán quốc tế cúa các nước tứ 
bản phát triên cao hơn 4ã tỷ đô la so: 
với năm 1986. Khuynh hướng thanh 
toán không càn bằng văn tăng trong ˆ 
nội bộ nhóm các nước tư bản phát 
triền. Thật vậy, trong khi số hụt thanh 
Loán quốc tế theo dịch vụ hàng ngày 
của Mỹ đã từ 141 tỷ năm 1986 lên 160 


* ho viện trưởng Viện kinh tế thê giới— 
UHRIIXIE Việt nam 
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tỷ năm 1987 thì số dư về chỉ tiêu này 
của Nhật và Tây Đức là 85 tỷ và 4ã 
tỷ đô la năm 1987 so với 86 tỷ và 36 tỷ đô 
la năm 1986.Khuynh hướng giảm thị giá 
của đô la Mỹ so vói các đồng tiền 
khác ngày càng tỏ ra trầm trọng trong 


suốt năm 1987. Nguyên nhân căn bản - 


của tình hình này là do Mỹ duy trì Ở 
mức cao và thậm chí ngày càng làm 
gia tăng số lụt của cần cân thương 
mại và cán cân thanh toán quốc tế 
theo dịch vụ hằng ngày. Nợ nhà nước 
của Mỹ tăng lên và vượt quá 2,3 ngàn 
tỷ đô la, đồng thời tốc độ phát triền 
kinh tế trong nước chậm lại. Việc Mỹ 
trở thành nước con nợ lớn nhất trong 
thế giới tư bản càng làm cho đồng đô 
la Mỹ mất giá trên các thị trường 
tiền tệ quốc tế. - 


Cuộc khủng hoảng điển ra trong 
tháng 10-1987 trên các thị trường 
chứng khoán của các nước tư bản chủ 
yếu đã ảnh hưởng lớn đến địa vị của 
đô la Mỹ. Nó làm giảm sự tín nhiệm 
của những người nước ngoài đối với 
chứng khoán của Mỹ và làm suy yếu 
các nhân tố kích thích đầu tư vào nền 
kinh tế Mỹ. 

Năm 1987 chính phủ Mỹ đã phải 
thay đồi một cách căn bản chính sách 
tiền tệ trước nguy cơ giảm sút không 
thề kiềm soát nồi thị giá của đô la 
Mỹ, chấp nhận cùng các đồng mỉnh 
thực hiện ráo riết hơn các biện pháp 
ồn định đồng đô la. 


Cuộc Hội nghị các bộ trưởng tài 
chính và giám đốc ngàn hàng trung 
ương các nước Mỹ, Nhật, Tày Đúc, 
Anh, Pháp và Ca-na-da tại Pa-ri lồi 
tháng 2-1987 đã thỏa thuận là các lên 
sẽ có những bước tiến cụ thể «đảm 
bảo sự tăng truởng chung cân bằng 
hơn và giảm bớt sự mất cân đối trong 
tlanh toán quốc tế Liện có®, Hại nghị 
đặc biệt nhắn nạnh yêu cầu phối hợp 
chính sách kinh tế, và các nước tham 
gia đã thỏa thuận “hợp tác chặt chẽ 
nhằm đảm bảo thị giá tiền tệ ồn định 
tiên cơ sở mức đã đạt được ® (khoảng 
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1,85 mác Tây Đức và 150 yên Nhật 


cho một đô la Mỹ). Chính quyền Mỹ 
cam kết giảm đáng kề số hụt ngán 
sách trong các tài khóa 1967, 1968. 
Các nước Tây Âu và Nhật cam kết 
thực hiện các biện pháp kích thích 
tầng trưởng (trong lĩnh vực thuế và 
ngàn sách). Các cuộc thương.lượng 
giữa 7 nước tư bản lớn lại được tiếp 
tục tại thủ đô Mỹ tháng 4-1967 và tại 
cuộc họp hằng năm ở Viên tháng 6-. 
1987. Song các cuộc thương lượng này 
không mang lại điều gì mới mẻ, các 
bên chỉ khẳng định thêm quyết tàm 
thực hiện các biện pháp phù hợp với 
Hiệp nghị Lu-vơ-rơ (ŒLouvres)(tứchiệp 
nghị tháng 2-1987,ở Pa-ri), và giữ giá 
đô la ở mức 1,8 mác Tây Đức và 140 
yên cho 1 đô la Mỹ). Từ giữa tháng 
5-1987 đô la Mỹ tạm ngừng giảm giá 
do các biện pháp can thiệp của các 
ngân hàrg trung ương có hiệu lực. 
Đến khi xuất hiện các thông tin xấu 
về tình hình kinh tế, ngân sách và 
cắn cân ngoại thương của Mỹ vào 
những tháng cuối năm, giới kinh 
doanh ồ ạt tung đô la ra bán đề tránh 
nguy eơ xấu hơn có thê xảy ra, thì đồng 
đó !a Mỹ càng sụt giả mạnh hơn. 
Ngày «thứ bai đen » 19 tháng 10-1987 
khi đô la chỉ còn bằng 141 yên Nhật, 
1/7 mác Tây Đức,... thì thị trường 
chứng khcân Niu Oóc và sau đó là 
thị trường chúng khoán Tây Âu, Nhật 
và các nước cỏng nghiệp mới rơi 
vào tình trạng hoảng loạn kk:ông thề 
nào kiềm soát nồi. Tồng thống Mỹ 
phải thương lượng với quốc hội Mỹ 
đề giảm ngân sách. Các ngân hàng 
trung uơng các rước đồng minh của 
Mỹ đã chỉ khoảng 130 tỷ đô la đề giữ 
giá cồ phiếu và thị giá của đô la. 


2 — SỰ THAY ĐỒI VAI TRÒ TRONG 
LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 
Quy luật phát triền không đều 


đang học lộ một cách gay gắt trong 
thế giới tư bản. Trong lĩnh vực tài 


chính, sau cuộc khủng hoảng trên thị 
trưởng chứng khoán, Nhật đã đuồi 
kịp Mỹ về quy mô tư bản cô phân. 
Tô-ki-ê đã vượt Niu Oóc trong tư cách 
trung tâm tài chính quốc tế. Cuối tháng 
10-1987, giá trị tư bán cồ phần trên 
thị trường chứng khoán Tô-ki-ô đã 
sạn đến 2,6 ngàn tỷ đô la Mỹ so với 

2,3 ngàn tỷ của Niu Oóc và 634 tỷ của 
Luân- đôn. 

Năm 1965 Nhật đã trở thành chủ 
nợ lớn nhất thế giới. Tài sản ở nước 
ngoài của Nhật lên đến trên 1,1 ngàn 
tỷ đô la Mỹ, và trong nửa cuối năm 
1987 đã tăng với tốc độ 25X, năm. 
Những năm gần đây, số ngàn hàng 
Mỹ trong nhóm ngân hàng mạnh nhất 
thế giới tư bản có xu hướng ngày 
càng giảm. Trình độ tập trung của tư 
bản ngân hàng ở Nhật cũng như ở 
Tây Âu cao hơn ở Mỹ. Đặc biệt bu 
quá trình tập trung ngân hàng, 
dung hợp của ngàn hàng với các tà 
chức độc quyền công nghiệp và 
thương mại diễn ra rất mạnh ở Nhật, 
Sự củng cố thế lực ở trong nước của 
các tồ chức độc quyền ngân hàng Tây 
Âu và Nhật đã tạo khả năng cho 
chủng mở rộng bành trướng quốc tế, 
tăng cường khả năng cạnh tranh trên 
thị trường tài chính quốc tế. Ngay từ 
những năm 70, các ngân hàng Mỹ đã 
bắt đầu bị đầy lùi. Hiện nay, trên thị 
trường tài chính quốc tế, Nhật chiếm 
35% (tăng 2X so với năm 1985), Mỹ 
phải đứng hàng thứ hai và chỉ còn 
chiếm 15,8 (sụt 7,6X so với năm 
1985), Pháp đứng hàng thứ ba, chiếm 
8,3, Tây Đức vượt lên hàng thứ tư, 
chiếm 7,4Ã. Anh tụt xuống hàng thứ 
năm, chiếm ñ5,&%. 

Kim ngạch cho vay qua lại của 
Tô-ki-ô là 500 tỷ đô la Mỹ so với 
488 tỷ của Niu Oóc, 800 tỷ của Luân- 
đôn, nhưng tốc độ phát triền nhanh 
hơn Luân-đôn. Đáng chú ý là tại thị 
- trưởng Luân-đôn các ngân hàng Nhật 
lại là thành viên lớn nhất. 

Đã hình thành thị trưởng « euro — 
yên” và thị trường «euro — mác » 


(tức là thị trưởng tiền "Nhật và tiền 
Tây Đức ở nước ngoài). 

Tài sản ở nước ngoài bằng đồng 
yên của các ngàn hàng Nhật tăng gần 
70% từ tháng 9-19§5 đến tháng 9-1987, 
kim ngạch cho vay bằng euro — yên 
tăng 40%. 

Trong lĩnh vực cho vay ngoài ngân 
hàng, Nhật chiếm kỷ lục với tồng số 


. 401 tỷ đô la so với 169 tỷ của các 


ngàn hàng Mỹ, 44 tỷ của các ngân 
hàng Thụy sĩ và 42 tỷ của các ngân 
hàng I-ta-li-a. Ở khu vực Đông Âu 
tồng số cho vay của các ngàn hàng 
Nhật lên đến 28,3 tỷ năm 1987, 

Tuy nhiên sự bành trướng ra 
nước ngoài của các ngân hàng Nhật 
và Tây Âu cũng như sự phát triền của 
những trung tâm tài chính quốc tế 
cho đến nay vẫn diễn ra theo hướng - 


_ 8§ử dụng đồng tiên Mỹ là chính. Một 


câu hỏi đặt ra là: mặc dù tiềm lực 
kinh tế của Tây Âu và Nhật đều đã 
tăng lên song vì sao kết cấu của hệ 
thống tiền tệ — tài chính quốc tế vẫn là 
kết cấu thiên Mỹ? Sau đây là những 
lý do chính : 


Thứ nhất, trong những thập kỷ 70 
và 80, Mỹ đã thích nghi nhanh chóng 
và khá thành công với những điều 
kiện mới, ngăn chặn được khuynh 
hướng xấu đã xuất hiện trong 
những thập niên trước, khi các nước 
Tây Âu không ngừng tấn công vào địa 
vị dẫn đầu của Mỹ trong thế giới tư 
bản về các thông số phát triên kinh 
tế và khoa học kỹ thuật, đặc biệt là 
trong những ngành tiên tiến nhất (kỹ 
thuật thông tín, người máy, kỹ thuật 
công nghệ sinh học). Sự phát triền 
kinh tế, khoa học kỹ thuật của Tây 
Âu lại chịu ảnh hưởng xấu tủa tình 
hình nhàn khâu trong khu virc. Những 
đự báo của Liên hợp quốc cho biết 
đến năm 2030 nhân khău thế giới sẽ 
tăng gắp đôi so với đầu những năm §0, 
nhưng ở Tây Âu sẽ vẫn ởmứcđd: unhững 
nĩm 80 và ở Tây Dức sẽ giảm 25%. 
Tỷ trọng nhân khảu có khả năng lao 
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động ở Tày Âu sẽ giảm không ngừng 
do số người già tăng lên. Đến năm 
1990, ở Pháp số người hưu trí sẽ lén 
đến 30% số dân. Tờ e-prêt (Express) 
SỐ ra ngày 10-2-1981 nhận định rằng 
q Một quốc gia càng già thì càng ít có 
xu hướng đồi mới, càng khó cho sự 
hiện đại hóa bộ máy sản xuất ›. Hiện 
nay những khuynh hướng tiêu cực 
này đã biều hiện trong quá trình tích 
lũy của Tây Âu. 


. Thứ hai là, các công ty xuyên quốc 
gia của Mỹ có mạng lưới rộng lớn 
các chỉ nhánh có tiềm lực ở nước 
ngoài. Những chi nhánh này nắm phản 
đáng. kề sản phầm quốc gia của các 
nước sở tại. Theo tài liệu của MỸ, số 
sản phầm này chiếm 1/4 tông sản phảm 
của Mỹ và 3/1 sản phầm của các chỉ 
nhánh của các công ty xuyên quốc gia 
của Mỹ sản xuất ở Tây Âu. Đóng góp 
của các hãng này vào buôn bán của 
khu vực và buôn bán quốc tế räãit lớn, 
và hoạt động của chúng hướng vào 
thị trường nước ngoài cao hơn các 
công ty địa phương sở tại. Hơn nữa 
sự bảo đảm vật chất cho đồng đỏ la 
Mỹ cũng giống như cho bất kỷ đồng 
tiền nào khác không phải chỉ là những 
sản phầm và các dịch vụ mới tạo ra. 
Những giá trị vật chất được tích lũy, 
toàn bộ tài sản quốc dân của đất nước 
(bao gòỏm đắt đai, điện tích và chất 
lượng quỹ đất đại, các dự trữ khoáng 
sản...) có ý nghĩa to lớn. Lực lượng so 
sãnh giữa các trung tàm chủ yếu của 
thế giới tư bản trong lĩnh vực tài sản 
quốc đản có lợi cho Mỹ hơn là trong 
lĩnh vực tông sản phầm xã hội. 


Thứ ba là, về mặt tài chính thuần 
túy thì trong nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa thế giới, các quan hệ tiền tệ 
không chỉ thông qua sự vận động của 
hàng hóa và dịch vụ mà còn thông 
qua sự đi chuyền của các nguồn tài 
chính bao gðôm các cô phiếu, trái khoán 
từ Và công và các công cụ tín dụng 
khúc. Về mặt khối lượng và trình độ 
đa dạng hóa, thị trường Mỹ vượt hẳn 


-.Ši 


các thị trưởng tương ứng của những 
nước tư bản khác. Do vậy ảnh hưởng 
của Mỹ đối với các glá trị vốn văn cực 
kỷ cao. Trong hơn một thập niên vủa 
qua, cơ chế của hê thống tài chính Mỹ 
được thưởng xuyên hoàn thiện. Nhiều 
công cụ tín dụng mới đã được dưa vào 
sử dụng, nhiều thị trưởng dịch vụ tài 
chính có kỷ hạn mới được xây dựng 
có hiệu quả hơn dịch vụ thông thường 
giữa các ngàn hàng, bảo hiềm được 
rúi ro tiền tệ và rủi ro do lãi suất biến 
động thất thường. Ngay từ năm 1979 
những cái gọi là * khu vực ngàn hàng 
tự do" đã được xây dựng tại Niu Oóc 
và tại những trung tâm tài chính khác 
của Mỹ đề củng cố vai trò quốc tế của 
đô la Mỹ. Nhờ vậy, các ngân hàng Mỹ 
được củng cố, mở rộng được các dịch 
vụ tài chính quốc tế. 


Kết hợp tỉnh hình trong lĩnh vực 
tài chính tiền tệ với các lĩnh vực khác, 
đặc biệt là trong các lĩnh vực buôn 
bán và nhiều ngành mũi nhọn của nền 
sản xuất hiện dại cũng như tiềm lực 
khoa học kỹ thuật, nhiều nhà quan sát 
phương Tây cho rằng những trung tâm 
hấp dẫn treng nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa thế giới đang thay đồi mạnh. 
Những sự kiện trong “ngày thứ bai 
đen ® (19 tháng 10-1987) làm bộc lộ rồ 
khuynh hướng này. 


3 — MỘT VẤN ĐỀ TOÀN CẦU 
GAI GÓC 


Trong lịch sử tài chính các nước 
đã từng có tỉnh trạng kỳ lạ: * chủ nợ 
phải ôm chân con nợ s. Đó là khi quy 
mô nợ đã quá lớn,nguy cơ niãt khả năng 
thanh toán xuất hiện, làm thay đôi 
tính chất của quan hệ giữa chủ nợ và 
con nợ: con nợ không còn trong tỉnh 
canh « ôm chân chủ nợ ». Mỗi quan hệ 
nợ nần của các nước đang phái triền với 
các nước chủ nợ hiện nay làm người 
ta nhớ lại tỉnh trạng nghịch lý này. 

Món nợ không lồ của các nước dang 
phát triền trong mấy nãin qua vẫn Lăng 
lên mạnh và hiện nay đã lên đến trên 


1,3 ngàn tỷ đô Ia Mỹ, tức là lớn hơn 
hai lần tông thu nhập xuất khầu của 
các nước đang phát triền. Gánh nợ 
trämn trọng nhất là ở các nước Mỹ la 
tỉnh. Nợ của những nước này lớn hơn 
thu nhập xuất khâu của họ 4—õ lần. Ở 
c::âu Á, †rừ một vài « nước công nghiệp 
mời “như Nam Triều tiên và Đài loan 
cổ số dư ngoại thương và thanh toán 
quốc tế lớn nên có khả năng vững 
chắc vay và trả nợ, phần lớn các nước 
con nợ khác đều ở trong tỉnh trạng 
khó trả nợ. 


“Việc giải quyết vấn đề nợ của các 
nước đang phái triền đã trở thành 
một văn đề toàn cầu, là một điều kiện 
cho sự phát triền ồn định của nền 
kinh tế thế giới, của chỉnh bản thân 
các nước tư bản phát triền. Trong mấy 
năm qua ÀMý và các đồng minh gần 
gũi nhật đã có những thay đôi nhất 
“định đối với việc giải quyết văn đề 
nợ. Những thay đôi đó thừa nhận đảm 
bảo tăng trưởng kinh tế cho các nước 
đang phát triền là điều kiện cần thiết 
đề giải quyết vấn đề thanh toán và cấp 
thêm nợ dài hạn cho họ, dự kiến xóa 
5% nợ căn bắn trong ba năm, giảm 
3% lai suất vay thương mại, các tô 
chức tài chính quốc tế cấp thêm 9 tỷ 
đô la tín dụng mới. 


Tuy nhiên Mỹ và eắ&c đồng minh của 
Mỹ chỉ dừng lại ở khía cạnh tài chinh 
trong khi các nước đang phát triền 
đòi phải đó quan điềm toàn bộ trên 
cơ sở xem xét tất cả các khía cạnh 
chính trị, thương mại, tài chính — tiền 
lệ của văn đề nợ. Mỹ không chấp nhận 
nhà nước bảo đảm tín dụng ngân 
hàng tư nhân cho các nước đa nợ phát 
triền. Nếu không có sự bảo đảm này, 
các ngân hàng tư nhàn không sẵn 
sàng cấp thêm nợ cho họ. 


Nhóm các nước đang phát triền bất 
bình với tỉnh trạng nợ hiện nay và 
đòi phải tìm lối thoát mới. Theo họ, 
cần ¡hải thỏa thuận xóa một phản nợ, 
xác định những điều kiện thanh toán 


ưu đãi, các nước tư bản phát triền 
phải tăng thêm viện trợ, hoãn trả nợ 
và lãi nợ. 


. 


Trước sự phản đối của các chủ nợ 
phương Tây đối với các đề nơìhị của 
họ, các nước đang phát triền đã tim 
kiếm những biện pháp khác nhau đề 
làm dịu bớt khó khăn thanh toán 
quốc tế. Một trong những biện pháp 
này là mở rộng các giao dịch bù trừ. 
Trong hoàn cảnh khuynh hướng bảo 
hộ mạu dịch khắt khe tăng lên ở các 
nước tư bản phát triền và tình trạng 
thiếu ngoại tệ hết sức gay gái, việc 
trao đôi hàng hóa không bằng tiên 
mặt hàu như là phương tiện duy nhàt 
đề mở rộng tiêu thụ hàng hóa và 
trang trải nhập khầu. Trong những 
năm öð0, người ta ước tỉnh khoảng 
lò—2025 ngoại thương của các nước 
dang phát triển thực hiện không buải 
bằng liền mặt trên cơ sở giao dịch bủ 
trừ. Nhiều nước đang phát triền đã 
thực hiện việc trả nợ bằng cúc sẵn 
phầm, truyền thống và cả những sản 
phẩm mới chế tạo của minh.? 


Nhin chung, các nước tư bản phát 
triền cho đến nay ván bác bộ việc 
giải quyết vấn đề nợ của các nước 
đang phát triền trên eơ sở đôi bèên 
cùng có thẻ chấp nhận, đặc biệt là 
việc gắn thanh toán nỢ Với sự lẻên 
xuống của thu nhập xuất khảu. Đây là 
văn đề hiện có lầm quan trọng đặc 
biệt vì trong điều kiện mậu dịch xâu 
đi và thu nhập xuất khâu giảm, các 
nước dang phát triền không thể đông 
thời vừa trả nợ vừa tài trợ cho tăng 
trưởng kinh tế, Những nhượng bỏ của 
phương Tây (hoãn nợ, xóa một phần 
nợ không lớn, cấp thêm viện trợ v.v.) 
chưa phải là căn bản. Thực chất những 
nhượng bộ này chỉ có tính chải lam 
thởi trong những trưởng hợp có khả 
năng bùng nỗ. Văn đề nợ của các nước 
đang phát triền chắc chắn sẽ còn là 
một văn dê gai góc trong nhiều năm 
nữa của hệ thöng tiền tệ — tài chính 
quốc tế tư bản chủ nghĩa. 


KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LÂM TRONG 
CHÍNH SÁCH VĂN HÓA 


Viện sĩ Đ.X. Li-kha-trốp, Chủ tịch Quỹ oần hóa +ô oiết, 


* 


có bàn đến ấn đề trên trong bài trả lời phỏng ấn nhan đề 
« Văn hóa: Chương trình cho 100 năm » đăng trên Đáo văn học 
(Liên +ô), số 32, ngàu 10-8-1968. Dướt đáu là những ú chính. 


, 


Văn hóa, chứ không phải kỹ 
thuật, là mục đích phát triền của 
leài người : 


Chúng ta đang hứng chịu bậu quả 
eủa những sai lầm trong chính sách 
văn hóa thi hành cho đến nay trên 
tất cả các lĩnh vực của đời sống xã 
hội : kinh tế, xã hội, khoa học và đạo 
đức; trước hết trên lĩnh vực đạo đức. 

Tôi hy vọng là rốt cuộc người ta 
đã hiều'*rằng không thề buộc con 
người phải trung thực bằng bất cứ 
mệnh Tệnh và quy định nào. Con 
người trung thực hoạt động không 
theo mệnh lệnh và quy định, mà theo 
lương tâm. Lương tâm lại không 
phải là một khái niệm trừu tượng. 
Lương tàm được bồi dưỡng trong con 
người, được tạo nên bằng văn hóa 
chung, bằng hiều biết của con người 
về vấn đề họ sống đề làm gì, chủ 
nghĩa xã hội cần dẻ làm gì. Bởi vì 
tư tưởng của chủ nghĩa xã hội là phát 
hiện trước hết những khả năng tỉnh 
thần của con người, những nguồn gốc 
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sáng tạo của con người. Văn hóa 
không phải là phương tiện đề đạt 
được những lợi ích sinh hoạt nhất 


định nào đó. Văn hóa là mục đích. 


phát triền của loài người. Nếu cho 
mục đích phát triền của loài người 
là tiến bộ kỹ thuật thị đó là sai lầm. 


Trong sự phát triền của nền văn 
minh có một bức tường nzăn cách, 
Nếu như chúng ta đạt được một sự 
no đủ phồ biến, đạt được những 
phương thức đi chuyền cực kỳ nhanh 
chóng, thì phát triền kỹ thuật hơn nữa 
đề làm gi ? Kỹ thuật có mục đích hạn 
chế. Nó là vật phụ cho sự phát triền 
của văn hóa. Tư duy kỹ trị thuần túy 
thì không có tiền đồ. Nhưng điều chủ 
yếu là nó còn nguy hiềm. Nguy hiềm 
bởi vì, về thực chất, nó bị tước đi 
cơ sở đạo dức. Hãy tưởng tượrg một 
phút xem nếu bom nguyên tử mà rơi 
vào tay một tên tội phạm — nó có thề 


làm cho toàn thế giới phải khiếp đảm. 


Đáng tiếc là giờ đây chủ nghĩa khủng 
bố lại đang phát triền theo cấp số 
nhàn. 


———————— =— _Ẩ_~.. QC ˆ 


Trình độ văn minh càng cao, trình , 


đỏ kỹ thuật càng cao tì nền văn hóa 
nhân ái có ý nghĩa càng lớn. Đó không 
phải là một “nghịch lý mà là một điều 
hiền nhiên, hợp quy luật. Bởi vì, một 
lần nữa, xin nhắn mạnh: mục đích là 
văn hóa, còn kỹ thuật chỉ là phương 
tiện. Chúng ta sống vì Lê-ô-nác-đô da 
Vin-xi, chứ không phải vị nhà sáng 
chế ra bộ phanh của hãng Oét-xtinh 
hao, có phải như thế không ? ' 


Chỉ có văn héa mới tạo nên nhàn. 


cách. Cả nhân cách của một con người 
riêng lẻ, lẫn nhân cách của một thôn 
xã, của một thành phố, của một đất 
nước... Và của cả một đản tộc nữa. 
Chinh .văn héa làm cho dân tộc này 
không giống đản tộc khác, làm cho bộ 
mặt đân tộc chỉ có một mà không 
có hai. 
Nhân nói về sự ưu tiên của vã 
hóa, tiện thề xin lưu ý thêm rằng, nếu 
không có văn hóa thì bản thân sự 
phát triền của kỹ thuật cũng có thề 
bị dừng lại. Cả trong lĩnh vực các 
khoa học chinh xác, những phát mình 
thực thụ thường cũng do những người 
có văn hóa nhân ái cao thực hiện. 
Hãy nhớ lại Men-đê-lê-ép, Véc-nát- 
xki. Véc-nát-xki đã đưa ra những tư 
tưởng có về rất trừu tượng, chàng 
liên quan gi đến sự no đủ phô biến. 
Thế mà thực ra, hiện nay mới vỡ lẽ 
rằng những tư tưởng ấy quan trọng 
- biết chừng nào — những tư tưởng về 
bi-ô-xphe (1), về nô-ô-xphe (2)... Tôi 
tín chắc rằng chỉ có một nền văn hóa 
nhân ái chung mới có thề làm cho 
nhà khoa học thoát ra khỏi lĩuh vực 
hạn chế của phương pháp khoa học, 
đột phá vào bất cứ tĩnh vực nào 
khác. Văn hóa phát triền trực giác, 
mà trực giác thỉ cần cả trong các 
khoa học chính xác lấn trong nghệ 
thuật. 


=" 


Nguyên nhân đời sống văn hóa ' 


sa sút và lối thoát 
Kết quả của thái độ miệt thị đối 
với những văn đề nhân ái chung, của 


việc áp dụng phô biến trong một thời 
gian đài cái gọi là nguyên tắc đầu 
thừa đuôi thẹo về kinh tế đối với 
văn hóa, đã làm giảm nghiêm trọng 
sự năng động của đời sống văn hóa Ờˆ 
trong nước, đặc biệt trong những nắm 
340— 40 ~50. Bởi vì có một lúc nào 
đấy ở nước Nga mọi cái đều kbác. 
Bản thân tôi đã tửng thấy những thời 
kỳ đời sống văn hóa thật sôi động. 
Có các nhóm văn học, nghệ thuật, 
triết học, có các hội từ thiện, có các 
ngày quy định tiếp khách... Và cái 
ngày quy dịnh tiếp khách nay, hiện 
nay có nhiều người còn chua biết. 
Thế mà đây lại là điều rất quan 
trọng. Nhà khoa học nào cũng có ngày 
tiếp khách quy định mà ai cũng có 
thề đến gặp, không cần phải gọi điện 
hoặc báo trước... 


Mọi cái đã mất đi cực kỷ nhanh 
chóng, chủ yếu do quan liêu hóa. Chủ 
nghĩa quan liêu giống như một thử 
siêu vi trùng : nó lày lan khác thường, 
và thường khó tìm dược thử thuốc 
nào trị nó. Mới đây thôi, ở Viện hàn 
lân khoa học đã lập một ban gọi là 
đề đấu tranh chống chủ nghĩa quan 
liêu. Có nghĩa là bản thân cuộc đấu 
tranh chống chủ nghĩa quan liêu lại 
mang những hình thức quan liêu. 


Vậy lối thoát ở chỗ nào ? 


Một trong những lối thoát là ở 
chỗ lập các tồ chức xã hội, thiết lập 
sự kiềm soát xã hội. Quỹ văn hóa xô 
viết là một tồ chức như vậy. Mục 
đích chính của tồ chức này là nâng 
sự năng động chung của văn hóa ở 
trong nước lên. Đó là mội nhiệm vụ 
chiến lược, như các quân nhân thường 
nói, 

Tuy nhiên, ngay tồ chức này cũng 
có nguy cơ trở thành một cơ quan 
quan liêu, nếu nó không tạo ra được 
một phong cách công tác mới, khác 
hản với phong cách công tác của 


(1) Sinh quyền ' 
(2) Siah quyền ở giai đoạn cao nhất 
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các cơ quan quan liêu. Phải làm sao 
đề mỗi người đến Quỹ văn hóa xô 
viết được nghe nói hết, ra đi với sự 
hài lỏng là mình đã được giúp đỡ, 
được giải thích, được hướng dẫn. 

Tất nhiên, văn đề ở đây không 
phải là làm sống lại những hình thức 
cũ — các nhóm, các ngày quy định 
tiếp khách, các quán nghệ sĩ và các 
quản khắc, mà là xây dựng các hình 
thức hoạt động mới, mới về nguyên 
tắc, đủ sức lôi cuốn một số đông 
người vào công tác văn hóa. Chúng 
lôi đang lập các hội đồng về các văn 
đề này hay văn đề khác, đang lập 
các hội của những người bạn. Chẳng 
hạn, sắp tới sẽ có hội những người 
sưu tập hoạt động dưới sự bảo trợ 
của chúng tòi... . 


Như vậy có cần Bò- văn Hóa nữa 
không? Đáng tiếc là vẫn cần. Đáng 
Liếc là bởi vi không phải lúc nào nó 
cũng ngang tầm với nhiệm vụ đặt ra. 
Thông qua Bộ văn hóa, Nhà nước 
phải quan tâm tới văn hóa, trước hết 
là tới các viện bảo tàng, các thư viện, 
Các cơ sở nàv cần được giúp đỡ, được 
cấp phát kinh phí, được cung cấp về 
nhà cửa, về trang thiết bị, về phương 
tiện báo quần. lliện nay tất cả những 
thứ đó đang trong tỉnh trạng thật 
thâm hại, hầu như chẳng có gì. Đặc 
biệt ở CHNHỂNXVLH Nga, Nếu thư 
viên của Viện hàn làm không bị chảy 
thỉ nó cũng đã sa sút rồi. Những năm 
gan dày, thực tế nó không còn nhận 
được ngoại tệ đề đặt mua nhiều cuốn 
sách và ấn phầm định kỳ ở nước 
ngoài. Các tạp chí đặt mua từ trăm 
nằm nay vốn đủ bộ thi nay không còn 
qủ bộ nữa... Không thề tiết kiệm 
Irong văn hóa. Rốt cuộc rồi cũng phải 
hiểu rằng văn hóa là một lực lượng 
vật chất. Đánh giá thấp nó, sớm 
muộn rồi người ta cũng sẽ thắy thôi. 
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Cần có một chương trình phát 
triền văn hóa không phải cho 
20 năm mà cho 100 năm 


Nếu được phát biều tại Hội nghị 
toàn liên bang lần thứ 19 của DCS 
Liên xô tôi sẽ nói về chương trinh 
phát triền văn hóa, một chương trinh 
phát triền văn hca không phải cho 20 
năm mà cho 100 năm. Tôi sẽ chứng 
mình bàng được điều øl cần cho sự 
phát triền văn hóa ở nước ta, một sự 
phát triền không tách rời mà gắn 
liền với sự phát triền của khoa học, 
của kinh tế, của lĩnh vực xã hội. Dỡi 
vỉ cãi gÌ hiện đang điễn ra 2 Văn hóa 
trong khuôn khồ CHXHCNXVLB Nga - 
đang bị khép kín ở hai thành phố — 
Mát-xeơ-va và Lê-nin-grát. Không thề 
và không nên đề tình hình mãi như 
vậy. lôi có một đề nghị: hãy xáy 
dựng một thành phố liên hoàn Mát- 
Xcơ-va — Lê-nin-grát, thực hiện 
những cuộc cải cách kinh tế quan 
trọng trên địa bàn giữa hai (trung làm 
đó. Cho chạy những con tàu nhanh. 
Những ai muốn sử dụng các viên bảo 
tầng, các thư viện, các nhà hát ở 
M4t-xeơ-va và Lê-nin-grát thì sẽ tới 
Ở các vùng nằm trên tuyến đường sắt 
đó. Hãy hình dung: rồi đây ở ha-lô- 
gôi sẽ phát triền một hệ thống giáo 
dục ; ở Chín sẽ phát triền một hệ thống 
khác, hệ thống âm nhạc chẳng hạn; ở 
(a-H-nin sẽ thành lập Viện hàn làm 
khoa học Ngựa : Nốn-gô-rốt sẽ trở thành 
một trung tâm khoa học lịch sử. 

Còn đối với các thành phố khác 
của CHXHCNXVLB Nga, như đối với 
các thành phố xa xôi ở Ni-bia chẳng 
hạn, thì cần có một chương trinh về 
đời sống văn hóa ở tĩnh. Nhất thiết 
phải thu hút thanh niên vào đời sống 
văn hóa — chúng tôi đã nghĩ tới điều 
này khi nghiên cứu một trong những 
chương trình quan trọng nhất của Quỹ 
là chươngtrinh « Tác phầm cồ điền ›. 
Biến các viện bảo tàng địa phương 


(Xem tiếp trang 48) 


TAIITH tOHFUIAH Ne 4-1989 


VI naenyM LIK KHIB — lÏĨonbpeaeHHe ABYXAẴTHHX HTOTOR pê8/IH3A1IHH 
peuieHHq VỊ cee3na KIIB, ero 3anaqH H HAIDAB/©HHfW /€ñT€JbHOCTH Hã 3 
IP€ICTOãItHe ro/nbi. Pewub ['eHepaAabHoro Cekperapa lIK = K[IB Hryen 
Ban .llnns. [TIEPE,HOB A£“1 : Ohupascb Hã OCHOBHBI€ IDHHILHIBI, âKTHBH3H- 
DOBATb ñporecc oốnoBeHnad. COLIHAZIH3M BO BbDETHAME - B2I'. 
J1] HÀ I[IPOIHJIOE W OBHOB/IEHHE (WCCJIEHOBAHHE) # JIE 
FYH ọAH—lIlonpsnh no nocTaB1enno N9 10 [laawTr6lopo LIK KHIP n 
COỐC TBÊHHOCTb Hã C€/IbCKOXO3ãÏiCTB€HHY O 3£M11O B HaIIeñ cTpaHe. ANH 
Xblý TbEH — O6 ocHoBHOM H r/ABHOM IPOTHBOD€UH3X B I€DEXOjNIIblli 
IêDHON K COIHHAH3MY B Hainefi crpane. OBHOB/JEHHE: MIÍEHHE H 
OIIDHT #x TO XOAÀIH -—- IlewHoroO O XYTO€CTB€HHOÏ 1HT€DpATYDe. 
tAH BAH /IAHTF—Ilepsbie nepeMe+ibt B Ipo(. BnHbdby. TbÍOHE BAHT" 
JIblOHI' — PasMbiitineHHS GỐ OỐHOBI©CHHH HIAPpTHÍHHOFO DYKOBOACTBA 
M€CTHIM CÿY/oM. XbÍIOHTI` TXAO — OLIIK — nHHaMHKA H HHHUHATHBA. 
HLEYEH TXAHb TÀI — EnHHCTBO COUHA.IbHO-9KOHOMHM€CKOÍ H 
HAYuHO-T©XHHueCItOli o61acTel bB Hainei cTrpane. HILWYEH Kể AHI' 
JJOHI` — OcyuiecTBHTb TOCY/ADCTB€HHYVIO (ÙHHAHCOBVIO IO/IHTHKY, 
OTB€WAIOIIYIO 3a110AM HOBOTO 2Tana. IINCbMO B PE/IAKHHIO # 
FYHIIb BAH KH — Ÿ äviietiie IDOIICHTOB OT 66T, IOCTYHAIOILHX B 
CỐCPKACCbl H Bbi1aôa©eMbiX B CCVynY ØaHKoM. AMHIP : [IPOB/IEMBbI7ZH 
©AFKThH »wñlHýO OIF'ATA — CopnpeMeHHađ CHTVAHHWN B ÍÏtIOHHH BH 
6ops»ốa [€[IZl. HO JIOIC 3SHEII —- HewoTopbie OCOốẰHHOCTH M€X(1YHA- 
DOAHOTO I©€H€3XHO-(HHAaHCOBOI CHCT©Mbi KAlIHTA/H3M8 IOCJ1€NHHX J€T 


REVIEW OF COMMUNISM N° 4-1989 


The 6 thPlenum of the 6th Party Central Committee — Looking back over two - 
years of implementing the Resolution of the 6Lth Party Congress; Orienfation 
and tasks for the coming 3 years. Speech delivered by Comrade Nguyen Van 
Linh, General Secretary of the Communist Party of Vietnam. Editorial — 
Vigorous renewzl based on the fundamental principles. 5ocialism in Viet. 
nam ; Retrospect and change (Studies) #Z LÊ HUY PIHIAN — The «l0th- 
resolution » contract syslem and the regime of landowneZship in our country. 
TRẦN HỮU TIẾN — On the fundamental and essential contraditions ín the 
periodŒef transition to socialism in our country, Wenewal — Opinions 
and experiences 7# TÔ HOÀI — Present-day literature — a sketch. TR ÂN 
VĂN ĐĂNG ~ Some initial steps for renewal in Vinh phu province. TƯỜNG 
. BẰNG LƯỢNG ~ The renewal in Party committee leadership over the loeal 
courts. HƯƠNG THẢO — OSCT— đynamic and crealive. NGUYÊN THANH 
- TUẤN — The unity between the Economy, Society and Seience and Technique 
in our country. NGUYÊN QUANG LONG ~ A nationalÌ financial policy eonfor- 
ming to the requirements of the new stage. Letters to the Editor 
HUỲNH VĂN KỲ —Improving bank ¡interest rates on savingsand loans. 
The World: Problems and events 1# YASUO —=OGATA — The present 
situation in Japan and the struggle of the Communist Party of Japan. ĐỎ 
LỘC DIỆP — Some features of the financial and money system of international 
capitalism in recent years. | 
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| REVUE DU COMMUNISME N° 4-1989'` 


~ 6@e Piénum du CC (ssu du VIe Congrès) — Bilan des đeux années de 
réalisation des Résolutions du VIe Congrẻs, orientations et tâches des trois 
années à venir. — Intervention du Secréfaire général Nguyen Van Lỉnh. 
Editorial — Procéder à un vigoureux renouveau sur la base des principes 
fondamentaux, Le socialisme au Vietnam: Regard rétrospectif et 
renouveau (Edudes) # LÊ HUY PHAN ~ Le forfait selon la Résolution 
N°10 du DP ct la propriété fonciere au Vietnam. TRẦN HỮU TIẾN - Sur les 
eontradietions fondamenlales et contradietions prineipales dans la période de 
transition au Vietnam. Renouveau — ©pinions et expériences # TÔ 
HOÀI — Quelques traits sur la littérature contemporaine. THÂN VĂN ĐĂNG ~ 
I.es premiers pas du renouveau au Vinh Phu. TƯỞNG BẰNG LƯỢNG ~ Quel- 
ques réflexions sur le renouvcau dans la đireetion du Comité du Parti vis-à-vis 
đu tribunal réøional. HƯƠNG THẢO — OSC dynamique et créateur. NGUYEN 
THANH TUẤN ~— LÌuniié entre les domaines éeonomique-social cá seiences- 
techniques au Vietnam. NGUYÊN QUANG LONG ~— Promouvoir une politique 
financièere nationale eonforme aux exigences de la nouvelle étape. eltres 
à la Rédaction ï#⁄ HUỲNH VĂN KỲ - Réajuster les laux d”intérêt applieués 
aux đếpôIs et crédits bancaires, Le monde : problèmes et événements Là 
YASUO OGATA — La situation actuelle au japon et la lutte du Parti comuu- 
niste japonais. ĐỒ LỘC DIỆP — Quelques pariicularités du systẻme monétaire 
finaneier internalional capi(aliste des derniêres années. 


REYVISTA DEL COMUXNISMO ÑN° 4-1982 


— Sexto Pleno del Comité Central del Partido (Sexto Congreso) — Balance de 
los dos anos de realización de las Resolueiones đẹl Congreso y trazamiento de 
las Orienlaciones y tareas para los tres anos Vvenideros. — Aloeueión del 
Camarada Seccretario General Nguyen Van Linh. EDI1OIAL — A rcnovarse 
vigorosamente sobre la base de 1os prineipios fundamenia!es. E] socialismo 
en Vietnam : Retrospección y renovación (Estudios) %W%X LÍ HUY 
PHAN - EI destajo según la Hesolución 10 del Buró Politico y la propicdad 
territorial en Vietnam. TRÀN HỮU TIỀN — Sobre la contradicción fundamen- 
tai y la contradicción principalen el periodo de transición en nuestro pafs. 
Renovación: opiniones y experiencias 7Ÿ TÔ HOÀIT— Algunos rasgos 
sobre la actual literatura. TRẦN VĂN ĐĂNG ~— Inieiales renovaciones en Vinh 
Phu. TƯỞNG BẰNG LƯỢNG ~ Algunas reflexiones sobre la renovación de la 
dirección del Partido para el tribunal regional. HƯƠNG THẢO - OSC ` 
dinámica y creadora. NGUYÊN THANH TUẤN — La conformidad entre la 
socio-ecoomia y la ciencia téenica en Viet Nam. NGUYÊN QUANG LONG -— 
Droccder una politica financicra nacional de acuerdo con la exigencia đel 
nuevo periodo. Cartas a la Redacción # HUỲNH VĂN KỲY.- Reajustar 
la tasa đel interés đel depósife y elcrédito del Banco, EÌ mundo : problemas 
y acontecimientos 7# YASUO OGATA — La situación actual en Japón y la 
lucha del Partido Comunista Japonés. ĐỖ LỘC DIỆP: Algunas caracteristicas 
del sistema mon€tario financiero internacional capitalista en los últimos nnos, 
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Tạp chí Cộng sản 


llôi nghì lần thứ sáu BCIITƯĐ (khóa VŨ — Kiềm điềm hai năm thực 
hiện nghị quyết Đại hội VI và phương hướng, nhiệm vụ ba 
năm tới 

Phát biều của đồng chí Tồng bí thư Nguyễn Văn Linh 


Xã luận — Trên những nguyên tác cơ bản mà đồi mới mạnh mẽ 


Chủ nghĩa xã hội ở Việt nam : nhìn lại và đồi mới (Nghiên cứu) 
LÊ HUY PIIAN - cKhoán 10 » và chế độ sử hữu đối với ruộng 
đất ở nước ta 
TRẤN HỮU TIỀN — Về mâu thuẫn cơ bản và mâu thuẫn chủ 
vếu trong thời kỳ quá độ ở nước ta | 

Đồi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 
TÔ HOÀI — Mấy nét về văn học hiện nay 
TRẦN VĂN ĐĂNG — Những đồi mới bước đầu ở Vĩnh phú 
TƯỞNG BẰNG LƯỢNG ~ Vài suy uphï về đồi mới sự lanh đạo 
của cấp ủy đẳng đối với tòa án địa phương 
HƯƠNG THẢO — OSC răng động và sáng tạo 
NGUYÊN THANH TUẤN — Tinh thống nhất giữa kinh tế — xã 
hội và khoa học kỹ thuật ở nước ta 
NGUYÊN QUANG LONG — 11¡ hành một chính sách tài chính 
quốc gia phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới 

Thư gửi Bộ biên tập 
HUỲNH VĂN KỲ - Cải tiến !ãi suất tiền gửi và cho vay của 
ngân hàng 

Thế giới : vấn đề, sư kiện 
Y-A-SU-Ô Ô-GA-TA — Tình hình hiện nay ở Nhật bản và cuộc 
đấu tranh của Đẳng cộng sản Nhật bản 
ĐỎ LỘC DIỆP — Một số đặc diềm của hệ thống tiền tệ — tài 
chính quốc tế tư bản chú nghĩa những năm gần đây 

Qua sách báo các nước anh e¡n 


Khắc phục những sai làm trong chỉnh sách văn hóa 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐÁNG CỘNG SÁN VIỆT NAM 


TẠP CHÍ CỘNG.SẲN 
(ơ quan lý luận và (thính trị của 
Íiung ương Bằng tậng sản 


Việt nam 


: TRÊN CON ĐƯỜNG 
BÁC HỖ ĐÃ CHỌN 


JCH sử ngây càng tác 
nhận con đường mà Bác 
Hồ (im ra được trong 
đấu tranh gian khồ cứu 
- nước là con đường duy 
nhất đúng đán: € chỉ có chử nghĩa xã 
hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng 
được các dân tộc bị áp bức và những 
người lao động trên thể giới khỏi ách 
nô lệ ® (|). . 


__. Theo con đường Bác Hồ đã chọn, 


đân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới,, 


kỷ nguyên cửa độc Hập tự do gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa xã 
hội là niềm tin, là khát vọng, là nguồn 
lực to lớn, bởi chủ nghĩa xã họi cũng 


là xu thể phát triền bên trong của dàn ' 


tộc (ta, một đàn tộc anh hùng, mọi 
tộng đồng bền vững từ ra xưa trong 
đạo lÝ làm người «(hương nước như 
thương nhà, thương người như thương 
minh ®. Đứng vậy, Bác Hồ gặp Lê-nin, 
đân tộc Việt nam gặp chủ nghĩa xã 
hội, đó tà * cnhộc gặp gỡ hay và đẹp 
như cùng Hẹn trước? (Pham Yăn Đồng). 


- 


- 


Kết hợp sức mạnh của dân tộc với 
sức mạnh của thời đại, trong những 
thập kỷ qua đất nước Việt nam, con 
người Việt nam được dư luận quốc tế 
và nhân đàn tiến bộ thế giới dánh giá 
là «sức hấp dân lớn », sự nghiệp Việt 
nam được coi h “bản anh hùng ca của 
thế giới ngày nay ». evinh dự của 
loài người?. 

Sứp vào thập kỷ cuỗi của thế kỷ XX, 
ngoành nhìn lại, tự hào vì cơn đường 
chúng ta đi. theo chân Bác, là con 
đường cửa những người sớm nắm 
được «thiên cơ» — quy luật. Thúng 
Mười Nua !9!17 mở đầư cho -ột 
thế giới mới, một nền văn minh 
mới về chát. Trong số gần 60 cuộc 
cách mạng hết sức đa dạng của 
thế kỷ này, đủ bát đầu là chống để 
quốc, chống phát xí, chống thực đân, 
hay nội chiến v.v. phần lớn đều đi 
vào quỹ dạo của cách mạng vô sản. 


Cớ thề thống kê từ nhiều góc đỏ. 


(1) Hồ Chí Minh. Tuyền cập, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1980, t. 2, tr. 176. | 
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° .... xã 
chăng hạn ở/ cuộc cịch mạng chồng 
để quốc, 10 cuộc thuần túy chống thực 
dân: 31 cuộc do giai cấp công nhàn 


nắm vai trỏ chủ đạo; 19 cuộc kết thúc 


bằng việc thiết lập chế đỏ xã hội chủ 
nghĩa ở 9 nước châ¿ Âu,5 nước châu 
Á, 1 nước châu Mỹ la tỉnh ; chỉ trong 
thập kỷ 40 bùng nö lỗ cuộc cách mạng ; 
tất cá các cuộc cách mạng chống phát 
xít giành giải phóng đều chuyên thành 
cách mạn;› xã hội chủ nghĩa và thắng 
lợi, trừ trường hợp lly lạp nằm 
1944, v.v. Nhưng rõ ràng là quả trình 
cách mạng thế giới văn tiếp diễn đến 


lận ngày nay, 1/3 dân sỐ trái đãi đã: 


sống trong chủ nghĩa xã hội và 1/5 
nữa sống trong những nước định 
hướng theo chủ nghĩa xã hội. Trong 
những biến chuyền cách mạng lớn 
lao đó, đàn tộc ta đã sớm dị: vào hàng 
_nưũ tiên phong. | 


* 


- Tuy nhiên, đường cách mạng không 


chỉ có vinh quang. Trong bước ngoặt. 


tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 
đã có một #*sự trớ trêu của lịch sử », 
14 năm xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trong cả nước (riêng ở miền Bắc 
là gần 35 năm), chúng ta vẫn còn đò 
đẳm ở chặng đường đầu tiên của thời 
kỳ quá độ, tình trạng kinh tế — xã hẻi 
của đất nước khó khăn gay gát kéo 
đài (2), dời sống không ôn định, xã hội 
rối ren, đạo đức suy thoái. Do đâu mà 
chúng ta đang phải đương đầu với 
một thực tế như vậy? Hàng loạt cảu 
hỏi nghiêm túc đặt ra; bởi theo lời 
dạy của Bác llô: “nếu nước độc lặp 
mà dân không hưởng hạnh phúc tự 
đo, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa 
lý gì? @3). 

Phải chăng con dưỡng đi lên chủ 
nghĩa xã hội là « một sai lắm lịch sử » 
như luận điệu tuyên truyền tư sản 
rêu rao? Không ! Chủ nghĩa xã hội là 
sự phát triền hợp quy luật, là chế độ 


r_ 


»> 


xã hội tiến bộ nhất trong thời đại 
ngày nay. Chủ nghĩa xã hội ở Việt 
ram khi còn trong giai đoạn cách 
mạng giải phóng dân tộc đã đem lại 
cho chủ nghĩa yêu nước Việt nam 
một nội dung mới, đem lại cho cách 
mạng Việt nam một tạp hợp lực lượng 
mới, một đáng lãnh đạo kiều mới và 
một sự giúp đỡ quốc tế1o lớn đề đi 
đén thắng lợi cuối cùng của cách mạng 
giải phóng dân tộ+ Miền Bắc bước vào 
cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
từ năm 1954 đã chỉ viện sức người sức 
của cho tiền tuyến lớn miền Nam : có 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa mới có Đại 
thắng mùa xuân 1975. Sự nghiệp xảy 
đựng chủ nghĩa xã hội ở Việt nam 
ngày nay dù khó khăn còn chồng chất 
cũng đã ghỉ nhận được những thành 
tựu bước đầu quan trọng. 

Cùng đi nhiên không thề đồ mọi 
tội lỗi cho khách quan. Đành rằng 
những khó khăn khách quan là rãi 
to lớn. Song vấn đề là cái chủ 
quan của chúng ta — mục dịch, biện 
pháp và ý chí hành động — đều phải 


“xuất phát từ hiện thực khách quạn, 


phan ánh đúng hiện thực khách quan 
đề chi phối và cải tạo nó. Nghĩa l 
chúng ta phải phát hiện quy luật, tôn 
Ilrọng và hành động theo quy luật. 
Xây dựng đất nước khó hơn giành 
độc lập, toàn enhững việc mói hạ s — 
Bác Hồ dạy thế (1). Ngay «tồ chức tỒ 
đôi công cùng không phải để dàng. 
Ai nói dễ là chủ quan và sẽ thất 


(2) Thông thường đàn số tăng 1X thị thụ 
nhập quốc dân phải làng 4% mới báo đản 
được sự phát triển, nhưng nàm l9§7 dàn sổ 
tàng 2,07%, thu nhập quốc đán ch: tàng 2.1% ; 
tỷ trọng tăng thư nhập quốc dân găn chục 
năm nay theo đà đi xuống, từ 6,4% (196:—9983) 
xuống 2,2V% (1986—i198/) ; nàng sua! lạc dòng 
rái thấp, những nắm gàn đây văn giảm châu 
lại chủ, ở mức 6 700đ/người tỉnh theo gi41982; 
I đồng thu nhập quốc dân. chỉ được lãi củ 
6 xu... X Ề 

(3) Hồ Chị Minh : Te¿n tệp. Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1954, 1. 4, tr. 35 


(ý) Hò Chi Minh : Tokán sập, Nxb Sự thật 
Ha nọi 1984, t. 4, tr. l8 


c mề P) 
tỐC UU Tcx-‹ớỚO pờỡ Ssh CO nở X 


,"""..xẻẽ: — .. 


bại » 5). Tiếc thay chúng ta đã không 
làm theo tỉnh thần chỉ dạo của ác. 
Chúng (ta đã cưỡng ép thực tế khách 
quan theo ÿ muốn của mình, do đó 
phạm những sai lầm nghiêm trọng và 
kéo đài về chủ trương, chính sách 
lớn, sai lầm về chỉ đạo chiến lược và 
tồ chức thực hiện. Ti.ực tiễn của công 
cuộc đồi mới hai nắm qua càng xá: 
nhận những sai làm của chúng ta 
không chỉ có nguồn gốc trong ý thức 
tư tưởng nà còn cả trong nhận thức 
kbùông đúng về chủ nzhìa xã hội. 


Chủ.nghĩa xã hộ: là một bước nhảy 
vọt lớn trong lịch sử, một chế đò xã 
hội mới về chất so với mọi chế độ xã 
hội người bóc lột người từ trước đến 
nay, nhưng nó văn là dòng cháy liên 
tục của lịch sử và văn mình nhàn 
toại. Chúng ta đã không chú ý đầy 
đủ đến tính đứt đoạn yà tính liên tục 


của sự phát triền xã hội như một, 


«quá trình lịch sử tự nhiên”. Một 
mái, tâm lý hứng khởi sau cách mạng 
khiến chúng ta say sưa với thắng lợi, 
nôn nóng, đốt cháy giai đoạn, bỏ qua 
những bước trung gian căn thiết; 
cảm hứng khẳng định mọt xã hội 
“hoàn toàn mới * hiểu theo nghĩa 
quá đơn giản và tuyệt dối thúc giục 
- chúng ta gạt bỏ mọi cái « cũ?" của 
“xã hội cũ xấu xa?, kê cá những 
kinh pghiêm quản lý năng động và 
có hiệu quả của chủ nghĩa tư bản, 
"thậm chí không phân biệt những quy 
_tuật chung của sự phát triền xã hội 
loài người với những quy luật đặc 
thủ của riêng chủ nghĩa tư bần. Chúng 
ta muốn nhanh chóng công hữu hóa 
mọi tư liệu sản xuất, xóa bỏ kinh tế 
tư nhàn, mơ rộng quy mô hợp tác 
xã v.v. bít chắp điều kiện và hiệu 
quả. Chúng ta không chấp nhận nền 
kinh tế sản xuất hàng hóa, thị trường, 


bỏ qua giá trị và quy luật giá trị, . 


thàm chí có người còn muốn coi là 
lỗi thời cả công thức C+ V +m của 
Mác. Chúng fa mơ tưởng quá sớm đến 
qột đời sống đây đủ tiện nghỉ mà 


không quan tâm đúng mức đến miếng 
cơm manh áo hằng ngày, nhu cầu và . 
lợi ích thiết thân của cá nhân người 
lao động, khiến cho người lao độn”; 
không còn say mê sản xuất, khôna 
phát huy được động lực con người, 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
thiếu sức mạnh nội tại của bản thân. 
Mặt khác, chúng ta thường “nhin lại 
đẳng sau và sử dụng những phương 
pháp của nuày hôm qua ® ekhi tình hình 
đã thay đôi và chúng ta phải giải quy t 
những nhiệm vụ thuộc loại khác " (8), 
Cách mạng dân tộc dân chủ và cách 
nang xã hội chủ nghĩa là hai cuộc cách 
mạng khác nhau, vận động theo những 
quy luật khác nhau dau rằng ở nước 
ta văn do một đăng duy nhất lãnh 
đạo, Dáng cộng sản Việt nam, Đẳng 
của Bác Hồ. Không phải chỉ đơn giản 
hô hào mọi người chuyền nhiệt tình 
trong chiến tranh giải phóng sang lao 
động xây dựng chủ nghĩa xã hội là có 
thê hoàn thành được nhiệm vụ mới. 
Bởi vì đề cứu nước người ta có thề 
hy sinh tất cả, còn trong xây dựng 
chủ nghĩa xã hội thi lợi ích, và trước 
h›L là lợi ích vật chất, là động lực 
quan trọng nhất; trong chiến tranh 
cứu nước có thể phải hoàn thành: 
nhiệm vụ băng bàt cử piá nào, còn 
trong xâv dựng chủ nghĩa xã hội nhất 
thiết phái bảo đảm năng suất, chất 
lượng, hiệu quả; phải tìn ra một cơ 
cấu hợp lý cho nền kinh tế, phải có 
một cơ chế tồ chức năng động và 
khoa học, một trình độ quản lý kính 
tế —xä hội hiện đại. Cơ chế hành 
chính bao cấp, tập trung cao đò trong 
chiến tranh là trở ngại lớn cho việc 
chỉ đạo các quá trình kinh tế — xã hội 
trong xảy dựng hòa bình ; chủ nghĩa 
xñ hội cần đến một cơ chế khác, căn 
đến những con người có phầm chất 
và năng lực mới thích hợp với tỉnh 
hình và nhiệm vụ mới. Những nét 


(5) Hồ Chí Minh : Tuyền tập, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1930, t 2, tr. 25 
(6) Iẻ¿-nin : Toán tập, Nxb 


Tiến bộ, Mát» 
xcơ-va, (97435, t. 4‹, tr. 3968 - : 


ẨAc thù gẩn liền với hoàn cảnh cụ 
thề của việc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bắc trong chiến tranh 
giải phóng không phải là đặc trưng 
của toàn bộ chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta... Chúng ta đã phải trả giá đái cho 
sự bảo thủ trong tư duy, không kịp 
thời tồng kết các quá trình hoạt động, 
giữ nguyên và áp dụng máy móc 
kinh nghiệm vào thực tiễn của miền 
Nam sau ngày giải phóng. ˆ 


Chủ nghĩa xã hội có những nguyên 
tắc chung nhưng kuông có mô hình 
đúc sẵn và càng không có một mô 
hình duy nhất cho mọi nơi. Thế giới 
xã hội củ nghĩa ngày nay đã chứng 
m'nh : mỗi nước đi lên chủ nghĩa xã 
hội trong những điều kiện lịch sử cụ 
thề của mình, có nhu cầu và lợi ích 
riêng của mình tronz cộng đồng các 
nước xà hội chủ nobĩa. Kinh nghiệm 
mỗi nước đều cần cho mọi nước, 
nhưng mỗi nước phải tự minh quyết 
định lấy Chủ trương, bước đi, biện 
pháp thích hợp với các điều kiện. cụ 
thể của minh. * Đặc điềm to nhất của 
ta trong thời kỳ quá đệ là từ một 
nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh 
qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa » (T), chúng {a càng phải tự sáng 
tạo lấy mô hình chủ nghĩa xã hội của 
mình. “Chủ nghĩa xã hội là phải có 
biện pháp * (3) chứ không chỉ là đường 
lỗi. Mác và Ăng-ghen chỉ luận chứng 
chủ n¿hïa xã hội là chính quyền của 
- những người lao động ~— trong chính 
trị; là công hữu về tư liệu sản xuất, 
không còn chế độ người bóc lột 
người — trong kinh tế; là chủ nghĩa 
tập thề và những giá trị nhàn đạo 
cao đẹp-trong quan hệ giữa -người 
với người. Mác và Ảng-ghen chưa 
từng vạch ra miột mô hình về chủ 
nghĩa xã hội. Giả thử thực tế lúc bấy 
giờ cho phép thì giỏi lắm các ông 


cũng chỉ vạch ra được một mô hình. 


trong :nột bối cảnh cụ thề nhất định 
về khỏng gian và thời gian. Chân lý 


là cụ thề, cách mạng là sáng lạ 
Thoát ly điều kiện cụ thề thi chân lŸ 
có thê biến thành sai lầm. 


* 


Lê-nin nói: «Chả nghĩa xã hội sẽ 
như thế nào khi nỏ đạt tới những 
hình thức hoàn chỉnh của nó, điều đồ 
chúng ta không thề biết, không thề nói 
lên được z(9). Lịch sử chân thật của 
chủ nghĩa xã hội là một quá trinh cải 
biến cách mạng có rất nhiều bước 
ngoặt mà không một ai tài giỏi có thề 
lường trước được tất cả. Chủ nghĩa 
xã hội là một quá trình tìm tòi, tự 


phát hiện, tự đồi mới đề tiến lên phía 
_trước. đề phát huy hết mọi khả năng 


của nó. Đồi mới không ngừng, cách 
mạng không ngừng đề thề hiện tính ưu 
việt của chủ nghĩa xã hội, như-là một 
xã hội khác về căn bản với chủ nghĩa 
tư bản. Cho nên, không lấy làm lạ rằng 
quan niệm về chủ nghĩa xã hội và mô 
hình về chủ nghĩa xã hội trong mỗi. 
nước không phải là nhất thành bất 
biến. Năm 1917, Lê-nin viết «Chủ nghĩa 


_ xã hội không phải là cái gì khác hơn là 


chế độ độc quyền tư bản chủ nghĩa 
của nhà nước được áp dụng đề phục 
vụ toàn thề nhân đân và do đỏ không 
côn là chế độ độc quyền tư bẩn chữ 
nghĩa nữa ® (10). Nhúng đến năm 1923, 
đứng trước những vấn đẻ mới, Lê-nih, 
lại nói : «..,. chúng ta buộc phải thừa 
nhận là „ bộ quan điềm của chủng 
ta vẻ chủ nghĩa xã hội đã thay đồi về 
cơ bàn ® (11). Sự thay đồi quan điềm 
của Lẻ-nin chủ yếu ở cách đặt vấn 


(7) llõ Chí Minh: Tuyền tập, Nxb Sự TIẾP 
lià nói, 19850, t. 2, tr. 159 

(&)› Hồ Chi Minh : Sách đ& đẫn, tr. 194 

(9) Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bệ, 
xcơ-va, 1977, t. 36, tr. 82~83 

(10) Lẻ-nin: Toán tập. Nxb: Tiến bộ, Máte 
xcơ-va, 1977; t. 34, tr. 256 

(11) Lê-nin : Toản tập. Nxb Tiến bỏ, Mát-- 
xcơ-va, 177, (. 45, tr. 428 ` 


Mát- 


đề về chủ nghĩa xã hội như chế độ của 


những người hợp tác văn mình. Lê- 
nìn quan niệm chế độ hợp tác dưới 
nhiều hình thức tử thấp đến cao, một 
öách toơ*ền điện, cơi đó là nhũng cái 
cần thiết và đầy đúđề tiến hành công 
việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ®. 


Sự thật là không một chế độ xã 
hội nào chỉ xác lập một lần là xong 


xuôi trọn vẹn, không phải tự điều. 


chỉnh trên dường đi. Chủ nghĩa tư 
bản từ khi manh nha đến khi có dược 
-chính quyền nhà nước trong tay phải 
trải qua mấy thế kỷ. Giai cấp tư sản 
khi đựng lên nhà nước tư sản da thừa 
hưởng khá đầy đủ kinh nchiệm mà 
bản thân họ và ông cha họ tích lùy 
-được — theo một cách nói hinh ảnh 1à 
họ đã có sẵn một cỗ xe chạy thử rồi, 
sẵn một con đường san phẳng rồi. 
“Còn chúng ta, khi bất tay x¿y dựng 
.chế độ xã hội chủ nghĩa, chúng tcchưa 
có gì, mọi cái còn đang phải thử 
nghiệm. Chúng ta phái vùa đi vừa 
tiếp tục khai phá trong ánh sán/, của 
-‹chủ nghĩa Múc — Lê-nin, theo dình 
hướng của Đăng cộng sản, của Đác Hồ, 
-Chủ nghĩa xã hội của chúng ta là cuộc 
-chiến đấu đầy khó khăn trên đường 
đi tới. Một mặt, chúng ta chua hài 
lòng với những thành tựu đã đạt 
xđược. Từ những thành tru ấy nhìn lại, 
.chúng ta thấy nhiều khả năng của chủ 
nghĩa xã hội bị kim hầm trong mọt 
-cơ chế hành chính quan liêu bao cấp 
dỗi thời nên chưa được sử dụng hết, 
những mâu thuẫn và trì trệ cn khắc 
phục, những khuyết điềm và cai lầm 
nghiêm trọng cần sửa chữa, nến nấn, 
đjMặt khác, trong thế (Tlới ngày nay, 
đứng trước những thách thức lớn của 
thời đại khoa học kỹ thu:t và chiến 
'tranh kinh tế, chúng fa cần có những 
phản ứng nhanh nhạy và có hiệu quả 
‹đề nâng cao chất lượng của còng cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
những điều kiện mới. 


Đồi mới đối với chúng ta l¿ một vấn 
tđề sống còn, là một bước ngoặit quyết 


định. Nhưng đồi mới không phải là 
đời hướng, đi yề phía chủ nghĩa tư 
bản. Không phải là trong điều kiện 
thế giới ngày nay, chủ nghĩa tư bản 
buộc phải nghiêng về phía tả, chủ 
nghĩa xã hội buộc phải nghiêng về 
phía hữu, cả bai xích lại gần nhau đề ˆ 
đồng quy vào một hướng. | 


Đúng là chủ nghĩa tư bản ngày nay 
đã khác cl:ủ nohïa tư bản đầu và cả 
giữa thế kỷ XX. Đối phó với làn sóng 
cách mạng thế giới ngày càng lớn 
mạnh và lan tràn khắp thế giới dấy 
lên từ Cách mạng Tháng Mười Nẹa, 
c¡ủ nghĩa tư bản buộc phải tự điều 
clỉinh. Bằng những công ty cồ phần 
ngày cảng lắm cồ đông thay thế cho 
những chủ sở hữn cá nhàn, biến chủ 
tư liệu sản xuất thành người thực lợi, 
mở rộng sản xuất tư bản chủ nghĩa ra 
kiáp thế giới đề bảo đẳrna cho chủ 
nchia tư bán thế giới vận hành như 
một hệ thếng toàn vẹn, chủ nghĩa tư 
bản đã cố chứng minh khả năng thích 
ứng của nó với những điều kiện mới : 
thực hiện đồi mới kỹ thuật đi Hền với 
việc ấp dụng một chinh sách xã hội 
mềm đẻo có hiệu qua. Nhờ vậy mà 
trong chửng mực nào đó nó tháo được 
ngòi no của các lực lượng cách mạng 
và kéo đài được sự tỏn tại lịch sử 
của nó. 


Nhưou mặc đủ vậy, những chứng 
bệnh kinh niên của chú nghĩa tư bản 
vn còn đó. Sự phí nhân cách hóa sở 
hữn không thuy đồi được bản chất 
quyền tư hữu và sự cñiếm đoạt thành 
quá lao động của người khác. 60% chủ 
sở hữu tư liệ:: sản xuất ở mội số nước ` 


- tư bản chủ nghĩa phát triền như Ảnh, 


Pháo là người thực lợi van không 
xóa bở được sự đối địch giữa lực 
lượng sản xuất và quan hệ sốn xuất 
tr bản ch nơbta., Thủ nhập của bai 
trăm công ty đa quốc gia, xuyên quốc 
gia quan trọng nhất kiềm soát 1/5 
tÈng sản phầm cốc gia các nước tự 
bản chủ nghĩa công nghiệp hóa cao 
nhàt càng lớn thì tếe độ tăng trưởng 


H) 


A 


chủ nghĩa bị chậm lại, mâu thuần 
giữa hệ thống bóc lột quốc tế này với 
quyền lợi đân lộc của nhiều nước tư 
bàn chủ nghĩa càng gay gắt. 

Tóm lại là hệ thống tư bản chủ 
nghĩa ngày nay có khả năng tiếp thu 
nhanh nhạy những tiến bộ khoa học 
kỳ thuật, nhưng nó không sẵn sàng 
sử dụng tiềm năng của cuộc cách 
rnàạng mới vẽ lực lượng sản xuất đề 
xóa bỏ đối kháng lao động và tư bản, 
đề làm lành mạnh tình hình xã hội 
trong nước. Nó chỉ có thề làm dịu đi 
từng lúc một những mâu thuẫn cố 
hữu cứ định kỷ kịch phát. Chúng ta 
cần thấy cả hai màt của vấn đề như 
vậy. Đã một thời, chúng ta đánh giá 
quá thấp khả năng chống đỡ của chủ 
nghĩa tư bản đề kéo dài sự tồn tại 
lịch sử của nó. Nuày nay, khi thấy 
khả năng chủ nghĩa tư bạn thích ứng 
với hoàn cảnh mới vượt xa dự kiến 
của chúng la và triền vọng chuyền 
sang chủ nghĩa xã hội ở các nước tư 


lân chủ nghĩa phát triền bị đầy tù 


đến một tương lai xa hơn, thì có 
những người Hại chỉ một chiều thán 
phục chủ nghĩa tư bản năng động 
quản lý có hiệu quả, từ đó đi đến dạo 
động về con đường tiến lén cỉ:ủ nghĩa 
xã hội, p'.ủ nhàn cả những thành tựu 
thực tế của chủ neh:a xã họi. Thái 
độ đúng đắn lúc này là không nên 
đưa ra những lời tiên đoán cứng 


nhắc về ngày tận thế của chủ nghĩa 


tư bản mà hãy làm việc cụ thề, thiết 
trực đề tăng cường lực lượng của 
n hủ nghĩa xã hội, đề cho chủ ngÌ:ia 
xã hội nhanh chóng thích nghi và chỉ 
phối được tình hình trong những điều 
kiện mới. Và chúng ta hoàn toàn có 
đủ khá màng làm được việc đó. 


` 


kinh tế của phần lớn các nước tư bản - 


Như vậy.đồi mới là vì chủ nghĩa 


xã hội. Đồi mới là đề thực hiện tôt” 


nhất lý tưởng và mục tiêu của chúng 


ta là xây dựng nước Việt nam xã hội 


chủ nghĩa giàu mạnh. Đồi mới là 


chống lại những gị làm biến dạng. 


chủ nghĩa xã hội và cản trở chủ 
nghĩa xã hội phát triền,là lựa chọn 
và thực hiện những hình thức mới, 
những bước đi và biện pháp mới 
đúng đán đề mở rộng và củng cÕ 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
nâng cao rõ rệt hiệu quả của nền kinh 
tế quốc dân, xây dựng nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa và cải thiện chất 
lượng cuộc sống của nhân dân. Vi vậy; 
đồi mới phải được tiến lành trẻR 
miếng đất của chủ nghĩa xã hội. Hội 
nghị lần thứ sáu BCH TƯ Dáng (khóa 
VI) khi khẳng định những nguyên tác 
cơ bản cần nắm vững đề thực hiện 
đồi mới đã nhấn mạnh rằng : « Đồi mới 
không phải )à thay đồi mục tiêu xã hội 
chủ ngưỉ:Ta mà là làm cho mục tiêu ấy 
được thực hiện có hiệu quả bằng 
những quan niệm đúng đắn về*°chảủ 
nghĩa xã hội, những hình thức, bước 
đi và biện pháp thích hợp ®. 


Đảng ta đổi mới trên con đường 
Bác Hồ đã chọn từ đầu thế ký. «On 
s Cngage et puis... eR voit? (Lê-ni8 
thích dẫn câu này của Na-pô-lê-ông) — 
hãy đấn thân vào những trận chiến 
đầu quyết liệt rồi sẽ thấy ra đường 
đi nước Bước của sự phát triền. 
Những tri thức và kinh nghiệm tích 


lũy được trong hai năm đồi mới, 


trước hết là đồi mới eơ chế quản lý 
kinh tế, đã chứng mình như vậy. 
Chúng đang đem lại niềm tin : trên 
đất nước ta, qua bao khó khăn, phênh 
thác, vấp ngã, sai làm, cái tất yếu lịch 
sử ván cứ tự mở lấy đường ởi. 


vẽ 
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X 


Quan điềm chính sách mới của 


Đảng trong việc tiếp tục 


cách mạng quan hệ sản xuất 


UAN điềm của Đại hội VI về 
chính sách cơ cấu kinh lẽ 
,„ nhiều thành phần đặt trên cơ 
sở đồi mới căn bản nhận thức 


Q 


về việc tiếp tục cách mạng quan hệ 
sản xuất trong quá trình xày dựng 


nền kinh tế mới. Đẳng ta đã đạt tới 
quan điềm mới, sau nhiều thập kỷ tìm 
tòi thử nghiệm. Tuy nhiên, việc 
triền khai thực hiện chính sách mới 
vẫn còn là quá trình tiếp tục tìm tỏi, 


sáng tạo không đơn giản. Đó là do cơ, 


cấu kinh tế nhiều thành phân hiện nay 
cang còn nhiều tính tự phát; roi loạn. 
Nhân tố mới pi:iù hợp với định hướtr g 
xã hội chủ nghĩa tuy dã khá phô biến, 
nhưng văn còn manh nha, chưa (trẹn 
vẹn, lại xen lẫn nhiều nhàn tố tiêu 
cực. Cái tất yếu tiến bó n giấu trong 
vÒ sỐ cái ngẫu nhiên. Hới vậy, trong 
các cơ quan đảng và nhà nước, cũng 
như trons dư luận xã hội nói chung, 
còn những cách hiều rất khác nhau 
trên nhiều vần đề lý luận và thực 
tiễn. = 


_Đề thầu suốt chính sách của Đảng, 


lạo ra sự đỏng tâm nhất trí cao [rong 
đẳng và trong toàn xã bội. căn hiểu 
thựa chất chính sách «sơ cấu kinh tế 
nhiều thành phần là sự trở lại, sự văn 
dạng sáng tạo, sự kế thừa có phát 


ĐÀO XUÂN SÂM * 


triền- những tư tưởng cơ bản của Lê- 
nin trong chính sách Kinh tế mới, đặc 
biệt là tư tưởng về chủ nghĩa tư bản 
nhà nước và chế độ hợp tác, nhằm 
tiếp tục cách mạng quan hệ sản xuất, 
như một quá trình tiến hóa hợp quy 
luật theo con đường xã hội chủ nghĩa. 
Trong phạm vi bài nàyv Lòi đi sâu 
phân i:ch xu hướng phát triền cơ cầu 
kinh tế nhiều thành phản ở nước ta 


- theo con đường xã họi chủ n¿hĩa. 


* 


Trong nhận thức về quá trỉnh xây 
dựng nền kinh tế mới, điều quan 
trọng hàng đầu là nhận thức quá trình 
cách mạng về quan hệ sản xuất, nhất 
là về quan hệ sở l:ữu. Quá trình đó 
lao göm bai bước khác nhau eWn bản 
về đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ và 
ngu. ên tắc chính sách. ñước thứ nhất : 
sau khi chính quyền về tay nhân dân, 
dựa vào quyền lực nhà nước và sức 
manh của quần chúng, chúng ta hanh 
chóng xóa bỏ chế độ sở hữu của các 


# Giáo sư kinh tế học 


giai cấp bóc lột, chuyền thành sở hữu 
toàn dân trên những khâu quan trọng 
quyết định nhất. Đồng thời duy trì 


hoặc traø quyền sở hữu trực tiếp cho - 


những tăng lớp lao động tw hữu nhỏ 
ở những lĩnh vực còn lại. Từ đó hình 
thành nền kinh tế nhiều thành phần 
với cơ cấu giai cấp và quan hệ giai 
cấp mới về chất và mới về nguyên 
(ắc so với nền kinh tế trong xã hội cũ. 
(Œằ miền Bắc nước ta thời kỳ 1957— 
1900, thành quả khôi phục và phát 
triền kinh tế, nhất là trong nông 
nghiệp (thời kỳ tồ đồi công) thề hiện 
rät rõ nét sự giải phóng lực lượng sẵn 
xuất nhờ xóa bỏ quan hệ sản xuải cũ, 
bước đầu xác lập quan hệ sản xuất 
mới phù hợp. Hơn nữa, trong điều 
kiện có chính quyền cách mạng vững 
mạnh do Đẳng ta lã:.h đạo, xu hướng 
phát triền kinh tế (trong đó có xu 
hướng phát triền các ¿uan hệ sở hữu) 
theo con đường *xã hội chủ nghĩa 
không chỉ là chính sách từ trên đưa 
xuÕnø, nà cỏn là nguyện vọng của 
đông đảo quần chúng, với phong trào 
tồ đồi cởng, tồ đoàn kết, hợp tác xã... 
theo nhữrg hình thức thích hợp, Từ 
đó đã tất yếu đặt ra bước thứ baicủa 
việc tiếp tục cách mạng quan hệ sản 
xuất nhắm thực biện xu hướng phát 
triền nền kính tế nhiều tỉ:ành phản, 
trước hết là phát triển các quan hệ 
sở hữu theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. 


Lê-nin, trcng *Báo cáo vẻ sách 
lược của Đảng cộng sản Nua ngày 5 
tháng bảy (1921) tại Đại hội TỊI Quốc 
tế cộng sản, đã phân biệt rất rõ sự 
khác nhau về đối lượng, mục tiêu 
nhiệm vụ và nguyên tắc chính sách 
piữa hai bước đó. Ơ bước thứ nhất, 
đó là chính sách xóa bỏ hai giai cấp 
bóc lọt là đại địa chủ và tư bán, thực 
hiện tương đối để bằng cách tước 
đoạt, Ở bước thứ hai, là chính sách 
đổi với hững người sản xuất nhỏ và 
tiêu tư sản mà về nguyên tắc không 
thê thực hiện nhanh chóng bàng tước 


đoạt. Lê-nin còn nói thẳng đấy chính 
là cách làm sai lầm mà Đảng đã phạm 
phải trước đó. Lê-nin đề xướng và 
phát triền tư tưởng về chủ nghẻa tư 
bản nhà nước (với nhiều bình thức 
rất phong phú) và về chế độ hợp tác 
như sự khám phá cơn đường tiến hóa 
tự nhiên hợp quy luật, hợp trình độ 
quản chúng, đề hướng dẫn những 
người lao động tiều tư hữu đi lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa và thu đút 
tư bản tư nhân vào đội quân xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Chính sách đó đã 
là một nhân tố quyết định bước khôi 
phục và phát triền kỳ điệu của nền 
kinh tế xô viết trong thời kỳ chính 
8!ch kinh tế mới. 


Cần đặc biệt lưu ý rằng, trong sự 
trình bày về các hình thức của chả 
nghĩa tư bầu nhà nước và chế độ hợp 
tác, Lê-nin đã coi trọng nhàn tố định 
hướng xã hội chủ nghia với mức cao 
thấp khác nhau ; đồng thời nhân tổ 
(tr hữu và lợi ích cả nhân (tiều tư hữu, 
con buôn) được đuy trì sử dụng như 
một sự tô nhượng. Trong bối cảnh 
lịch sử lúc đó, chỉ có sự trì::h bày như 
vậy mới làm yên lòng đông đảo đẳng 
viên và quần chúr:g vô sản cách 
mạng đang có khát vọng xung phong - 
theo đường thắng vào chế độ công 
hữu cộng sản. Sự tô nhượng đó có 
thề bị hiều một cách sai lệch như là 
mội bước lùi sách lược tạm thời. Và 
trong thực tiến của quá trình cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, chẳng bao lâu 
sau khi Lẻ-nin qua đời, cách hiểu sai 
lệch đó đã trở thành quan điềm chính 
thống. Từ đó, chính sách kinh tế mỏi ˆ 
của Lê-nin, cùng những tư tưởng về 
chủ nghĩa tr bản nhà nước và chế độ 
hợp tác, đã được they thế bằn;, chính 
sách công cộng hóa triệt đề, thịnh 
hành hơn nửa thế ký với những hậu 
qua to lớn, rất đau đớn. Đó là điều 
không còn phải bàn cãi. Đồng thời, từ 
nhiều thập kỷ gần đây, ở một số nước, 
với mức độ khác nhau, đã có hiện 
tượng khôi phục trở lại trên cơ sở 


hiện đại tư tưở: g chính sách kính tế 
mới của Lê-nin, cả trên thực tế và 
trên chính sách, nhất là trong khu 
vực nông nghiệp, thủ công nghiệp, tiều 
công nghiệp. thương nghiệp nhỏ và 
dịch vụ. Sự trở lại tư tưởng Lê-nin 
như vậy, trước dây, không íL trường 
hợp còn diễn ra như sự tự phát, thử 
nghiệm, làm lén... N;¿ày nay, nÌững 
nước bước mạnh vào công cuộc cải tỒ 
đồi mới, đều trở lại và vận dụng sáng 
tạo những tư tưởng lớn của Lê-nin về 


cách mạng xã hội chủ nghĩa nói 


chung.và về cách mạng quan hệ sản 
xuất nói riêng. Sự trở lại đó bao gồm 
cả sự phát triền sáng tạo nhờ kinh 
nghiệm mới, trỉ thức mới trong điều 
kiện lịch sử hiện đại. 


* 


Ở ' nước 'ta sự trở lại chính sách 
cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được 
khởi đầu từ nghị quyết Hội nghị lần 
thứ 6 (1979) của Ban chấp hành trung 
ương Đảng (khóa IYV). Đại hội lần thứ 
VỊ của Đảng khẳng định chính sách 
sử dụng lâu dài cơ cấu kinh tế nhiều 
thành phân, như quá trình tiếp tục 
cách mạng quan hệ sản xuất một cách 
phù hợp. Hội nghị lần thứ 6 của Ban 
chấp hành trung ương Đẳng (khóa VI) 
càng khẳng định mạnh mẽ và dứt 
khoát : “Thực hiện nhất quán chinh 
sách cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, 
giải phóng mọi năng lực sản xuất. Đó 
là vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu 
dài, có tỉnh quy luật từ sẵn xuất nhỏ 
đi lên chủ nghĩa xãÄ hội và thê hiện 


tỉnh thần đân chủ về kinh tế, báo đểm. 


cho mọi người được tự do làm šn theo 
pháp luật, là tiến hành cải tạo xã hội 
chủ nghĩa một cách eó hiệu quả cao 
theo quan điềm đúng đân mà Đại hội 
VI đã đề ra » (1). Đồng chí Tổng bí thư 
Nguyễn Văn Linh trong bài phát biều 
tại Hội nghị náy còn nói : “ Cũng 


không, cần đùng từ ceäi tao P đao tờ 
bủa lớn làm người ta sợ, vi ấn lượng 
cũ còn nặng nề » (2). Đó là những Lét. 
luận rãi cơ bản về quan điềm chính 
sách mới, rút ra qua tồng kết thực 
Liễn ; là sự liếp tục, đồng thời phát 
triền quan điềm của Đại hội VỊ, là sự 
vận đụng sáng tạo tư tưởng Lê-nin về 
chủ nghĩa tư bản nhà nước và chế dộ 
hợp tác trong điều kiện cụ thề của 
nước ta. 


Cho đến nay việc thấu suốt quan 
điềm chính sách mới của Đăng đã có 
thêm nhiều thuậu lợi. Tuy phiêu, công 
việc đó thật không dơn giản, xét cả về 
mặt từ bỏ quan điềm cũ, cũng như vẻ 
mặt triền khai quan điềm mới, Khó 
khăn của việc từ bỏ quan điềm cũ bát 
nguồn từ chỗ nó đã là quan điềm chính 
thống trong nhiều thế hệ; dã được 
triên khai thành hệ thống lý luận và 
thực tiễn (sách giáo khoa; pháp chế và 
thề chế về cách mạng guan hệ sin 
xuất, cải tạo, tập thể hóa, mô hình 
quốc dcanh, mô hinh hợp tác xã, cơ 
chế quản lý kinh tế tài chính...), Vi 
vậy, quan điềm cũ đã ăn sâu bắt rễ 
không chỉ vẻ mặt tư tưởng, lý luận, 
pháp Inật mà còn cả về mặt tám lý, 
tình cảm với những, mặc cảm, định 
kiến, niêm tín, điều húy ky, tiêu 
chuầu giá trị xã hội, củng với sự phân 
biệt quý tiện, xấu đẹp thiện ác.. 


- Dưới đây tôi chỉ đề cập một số văn 
đề vẻ lý luận và chính sách kinh tế 
góp phần triên khai quan điểm mới 
của Đảng. 


Trong chính sách cơ cấu k¡inh 
tế nhiều thành phần, có ba vấn đẻ co. 
bản nhất về quan điềm. 


(1), (2) Xem !C{CS số 4—l1969 


1 — Quan điềm giải phóng mọi năng 
lực sản xuất cần thiết và có ích cho 
quốc kế dân sinh. Đây là tr tưởng chỉ 
:(o mọi chính sách kinh tế mà Đại hội 
VI đã đề ra. Từ quan điềm này, phải 
nhin nhận mỗi thành phần, mỗi bình 
thức sở hữu trướe hết về mặt lực 
lượng và năng lực sản xuất, đề xét 
nó có cần thiết và có ích cho quốc hế 
đân sinh hay không. 
năng lực sản xuất cần được hiều đầy 
dủ tử năng lực lao động, vốn, tư iiệu 
sản xuất. Về năng lực lao động cũng 
cần hiều nó trong mọi khâu và lĩnh 
vực của quá trình sản xuất xã bội kề 


từ lao động sản xuất theo nghĩa hẹp , 


đếu lao động quản lý, lao động trong 
lĩnh vực thương nghiệp, dịch vụ kê cả 
dịch vụ thông tin. Từ quan điềm giải 
phóng như vậy mà chọn lựa, xác định 
hình thức quan hệ sản xuất phủ hợp, 
từ hình thức sở hữu đến quản lý và 
phân phối. Nói đến cùng, quan điềm 
giải phóng như vậy xuất phát từ quy 
luật quan hệ sản xuất phải phù hợp 
với tính chất và trình độ phát triền 
của lực lượng sản xuất. Từ đó, có thê 
nói chính sách cơ cấu kinh tế nhiều 
thành phân trong đó kinh tế quốc 
doanh giữ vai trò chủ dạo, phát triền 
liên doanh liên kết theo định hướng 
xũ hội chủ rghĩa, là sự thê hiện quy 
luật khách quan;là chỉnh sách giải 
phóng lực lượng sản xuất, là chính 
sách mang tính thân đân chủ. Chính 
sách cũ thúc niạanh quá mức xu hướng 
eông công hóa là chính sách trái quy 
luật, kìm hãm lực lượng sản xuất và 
đương nhiên rời vào cách làm cưỡng 
hức, mất dân chủ. 

2 — Quan điềm coi chính sách cơ cấu 
kinh tế nhiều thàazh phần thê hiện 
tình thân dân chủ về kinh tế. Điều 
này có ý nphĩa cực ký quan trọng, 
Tỉnh than dân chủ bắt nguồn tử quan 


.*^` ~ ` x + 
điềm lấy đàn làm sốc, là quan điềm - 


Ăcl' đạo mọi chính sách của Đăng, 
Điều cần nhìn mạnh ở đây là văn đề 
dàn chủ đuợc đạt ra ngày từ trong 
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Lực lượng và 


chỉnh sách cơ cấu, trong điều kiện 
lịch sử cụ thề của nền kinh tế mới. với 
cơ cấu giai cấp và quan hệ giai cấp 
mới trong nội bộ nhân đàn, không còn 
giai cấp và mâu thuản giai cấp đối 
kháng. Quán (triệt tỉnh thần dân chủ 
nhủ vậy mới có thề thanh toán cách 
nhin nhận cũ, xây dựng cách nhìn 
nhận mới về đầu tranh giai cấp, liên 
mình giai cấp, quan hệ bình đẳng giữa 
các thành phần và công dân có quyền 
tự do sinh sống, làmăn hợp pháp. Chính 
sách eơ cấu kinh tế nhiều thành phần 
mang tỉnh thần đàn chủ về kinh tế 
naư vậy đương nhiên có mặt trái của 
nó làm nảy sinh xu hướng vô tồ chức, 
vô clinh phủ, xu hướng tự phát tư 
bản chủ nghĩa. Bởi vậy, tỉnh thâu 
dân chủ về kinh tế phải bao hàm-sự 
nâng cao vai trò của các nhân tố trire 
tiếp bảo đảm định hướng xã hội chủ 
nghĩa :vai trò chủ đạo của kính tế 
quốc đoanh và vai trỏ quản lý nhà 
nước về kinh tế. Nhưng cần khẳng 
định rằng chỉ có thề nâng cao vai trỏ 
của hai nhàn tố định hướng đó khi 
quán triệt chính sách và cơ chế mang 
tỉnh thần đân chủ về kinh tế. Thật sự 
chuyền sang chế độ tự chủ hạch toán 
kinh đoanh, chính là dân chủ hóa về 
kinh tế nhàm giải phóng kinh tế quốc 
doanh khỏi cơ chế tập trung quan liêu 
lao cấp, phát huy vai trò chủ đạo 
của nó. oi mới quản lý nhà nuóc về 
kinh tế, từ bỏ cơ chế quản lý tập 
trung quan liêu bao cấp, chuyền sang 
quản lý chủ yếu bằng phương pháp 
kinh tế, cũng tức là dân chủ hóa về 
kinh tế. Đó là con đường nâng cao 
hiệu lực quản lý nhà nước về kinh 
tế. Đồi mới chỉnh sách và cơ chế quản 
lý kinh tế theo tỉnh thần dân chủ như 
vậy là tạo nền tảng đân chủ cho việc 
xây dựng hệ thống quản lý có kế hoạch 
hợp lý trên quy mô toàn xã hội ; xóa 
bò cơ chẽ tập trung quan liêu bao cấp 
cùng với tình trạng rối loạn, vô tồ 
chức gắn liền với cơ chế đó. 


(Xem tiếp trang 16) 


⁄ 


"Cải tiến chế độ phân cấp 


quản lý nhân sách 


- 
Me 


IỆC phân cấp quản lý ngân 
sách cho địa phương theo 
tỉnh thần Nghị quyết sốt 138 — 
HĐBT ngày 19-11-1983 đã 
mang lại kết quả tích cực tạo thế chủ 
động về tài chính cho chính quyền 
địa phương thực biện nhiệm vụ 
xây dựng kinh tế, phát triền giáo 
dục y tế, văn hóa xã hội ở địa 
phương, phát huy được tính năng 
động, sáng tạo của nhiều địa phươpg 
trong việc khai thác các tiềm năng 
kinh tế trên lãnh thồ. 


Nhưng chế độ phân cấp quản lý 
ngân sách hiện nay còn một số nhược 
điềm: Phân cấp ngân sách cho các 
địa phương chưa hợp lý, chưa đúng 
đắn, có trưởng hợp quá mức cần 
thiết, gây ra tỉnh trạng chia cắt ngân 
sách, các địa phương phát triền không 
đồng đều và không bảo đàm nhiệm 
vụ chung của cả nước, Ngân sách 
trung ương bội chi lớn, trong khi dó 
ngân sách một số địa phương lại bội 
thu, đành đề chỉ tiêu vượt định mức 
ngoài kế hoạch. Đi vào cụ thề, chế độ 
phân cấp ngân sách hiện hành còn 
một số nhược điềm chính sau đày : 


— Về nguồn thu cho tỉnh và thành 
phố trực thuộc trung ương, việc áp 
dụng tỷ lệ điều tiết ồn định chung 
cho cả 40 tỉnh và thành phố, không 
tính đến điều kiện tự nhiên và trình 
độ phát triền kinh tế, văn hóa xã hội 
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khác nhau, đã tạo nên tỉnh hình có - 
địa. phương không đủ chỉ, ngược lại 


có địa phương lại bội thu lớn, thừa 


tiền đề chỉ tiêu vào những việc không 
cần thiết nhưng cuối năm ván còn kết 
đư (thu nhiêu hơn chỉ); trong khi đóthi 
ngân sách trung ương luôn luôn căng 
tháng và bội chỉ puày càng lớn, không 
điều động được đề bồ sung cho các 
tỉnh thiếu và trang trải ©€ác nhu cầu 
chỉ của cả nước, _ | 

— Việc định các tỷ lệ điều tiết các 
nguồn thu của nhà nước cho ngân 
sách địa phương trong quan hệ tỷ lệ 
điều tiết giữa các khoản thu thuế từ 
kiu vực tập thề và cá thề với các 
kheản thu từ khu vực kinh tế quốc 
doanh, giữa các nguồn thu tử xí 
nghiệp quốc doanh trung ương với 
các nguÖn thu từ xí nghiệp quốc 
doanh địa phương chưa hợp lý. 
Nhược điểm này là nguyên nhân quan 
trọng thúc đãy một số địa phương 
Lm mọi cách «tranh thủ » vốn đầu tư 
của ngàn sách đề xâàyv dựng các xí 
nghiệp địa phương bất chấp hiệu quả 
kinh !ẽ. _ 
. Ngoài những nhược điềm trong 
bản thân chế dộ phân cấp quản lý 
ngân sách, còn eó những nhược điềm 


.do cơ chế và công tác quản lý ngân 


sách nhà nước. Việc kế hoạch hóa tài 
* Chuyên viên cao cấp kinh tế 


H 


chỉnh và kế hoạch hóa ngân sách 
chưa thề hiện đầy đủ tính tập trung 
dân chủ, lại thiếu căn cứ khoa học và 
thực tiễn vững chác... dẫn đến cấp 

đưới đặt kế hoạch thấp so với khả 
_ năng thực tế, còn cấp trên thi áp đặt 
chỉ tiêu kế hoạch kHông st tình hình và 
khả năng thực tế. Khuyết điểm trong 
xiệc phân cấp quản lý ngân sách là 
œhŸ giao nhiệm vụ thu mà khêng giao 
nhiệm vụ cbi, dẫn đến tỉnh trang một 


số địa phương chỉ tiêu một cách tùy 
tiện, làm giảm hiệu lực điều hành 


của kế hoạch ngân sách nhà nước và 
gàv ra nhiều lãng phí trong việc sử 
- #đụng vốn ngàn sách, góp phần tăng 
thêm lạm phát; công tác kiềm tra 
trong quá trình thực hiện ngân sách 
cũng làm rÃt yếu. _ 


Tinh hình trêu đặt ra yêu cầu phải 
sớm sửa đồi chế độ phân cấp quản lý 
ngàn sách cho các địa phương, đồng 
thời gấp rút đồi mới cơ chế qưản lý 
tài chỉnh, cơ chế quản lý ngân sách 
từ trung ương đến địa phương, góp 
phần tạo ra một chuyền biến thật sự 
trong công tác quản lý kinh tế — tài 
chính của đắt nước 

Sửa đồi chế độ phân cấp quản lý 
ngàn sách cho các địa phương theo 
cách cụ thề như thể nào, hiện nay 
cũng cỏn nhiều ý kiến khác nhau, đặc 
biệt là về cách phân chia và tính các 
tỷ lệ điều tiết thu cho địa phương và 
cac hình thức cekhoán» cho địa 
phương, còn về các định hướng chính 
đề cải tiến chế độ phân cấp gran lý 
ngân sách thì nói chưng là nhất trí. 


Định hướng chung là: việc cải tiến 
chế độ phân cấp quản lý ngân sách 
phải thực hiện trên cơ sở quán triệt 
nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo 
đàm tính hệ thống và tính thống nhất 
của ngàn sách nhà nước, vừa bảo địm 
các nhiệm vụ chung của cả nước, vừa 
bảo đảm điều kiện hoạt đọng của các 
địa phương hướng vào phấn đầu hoàn 
thành kế hoạch nhà nước và góp 
phần tích cực chống lạm phát. 


+.) 
A ~= 


Tập trung dân chủ là một nguyên 
tắc cơ bản của quản lý kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. Chúng ta đang tiến hành 
việc xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung 
quan liêu kao cấp, nhưng không vì 
thế mà coi nhẹ việc bảo dám tập 
trung thòng nhất trên những vấn đề 
cơ Fan, những vấn đề về nguyên tắc, 
chính sách, chế độ trong cả nước; 
chúng ta càng không thề đồng tỉnh 
với những hiện tượng phân tán, cục 
bộ địa phương, vô (tð chức, vô kỷ luật 
với mức độ khác nhau đang này ra 
trong công tác quan lý tài chính và 
ngàn sách ở một số địa phương. 
V.I. Lâ-nin đã nói: «-Chúng ta chủ 
trương chế độ tập trung dân chủ. 
Nhưng cần phải hiều rõ rằng chế độ 
tập trung dân chủ một mặt. thật hết 
sức khác với chế độ tập trung quan 
liêu chủ nghĩa, và mặt khác hết sức 
khác với chủ nghĩa vô chỉnh phủ » (1). 


Trong tình hình tài chính nước ta 
còn rãt khó khăn, nước tu cờn nghèo 
và đang ăn thâm vào vốn, chưa có 
tích lũy từ nội bộ nền kinh tế quốc 
dân thì càng cần đề cao tập trung 
thống nhất, chống phân tán, cục bộ 
địa phương, tự do chủ nghĩa 


Ngân sách nhà nước là khâu tài 
chính cơ bản. đớng vai trỏ chủ đạo 
đối với các khàư khắc trong hệ thông 
tài chính xã hội chủ nghĩa như tài 
chính xi nghiệp, tải chỉnh Fkợp tác xã, 
tín dụng, nưân hàng, bào hiểm. Mỏi 
cấp chính quyền, mỗi cơ quan hành 
chính sự nghiệp, quốc phòng, an 
ninh... đều có dự toán, kế hoạch ngàn 
sách được tập trung tông hợp, xây 
đựng thành ngân sách nhà nước trình 
Quốc hỏi xét duyệt và phê chuân. Sat 
khi thực hiện, hằng năm Hội đồng bộ 
trưởng phải báo cáo tình hình thực 
hiện ngàn sách của các địa phương 


(1) V.L Le¿-nin: To‡ửèn 
là nội, 1971, 1. 32, tr. 260 


tập. Nxb Sư thật. 


trong cä nước (bao gồm ngàn sách 
{rung ương và ngân sách địa phương) 
đề Quốc hỏi duyệt y. 

Cái tiến chế độ phân cấp quản lý 
ngân sách phải vừa bảo đảm tỉnh đồng 
bỏ và quyền tập trung điều hành của 
trung ương, vừa phát huy quyên chủ 
động sáng tạo của địa phương. 

Cần xác định rõ quyền hạn và 
trách nhiệm của chính quyên địa 
phương đối với ngân sách nhà nước, 
đặc biệt là trách nhiệm của địa phương 


đối với việc chấp hành nghiêm chỉnh - 


các chính sách, chế độ tài chính, các 
pháp lệnh về thuế, về công trải... đã 
ban hành, bảo đảm nhiệm vụ thu cho 
ngản sách trung ương cũng như thu 
cho ngân sách địa phương. đồng thời, 
bảo đảm các khoản chỉ hợp lý. Các xí 
nghiệp trung ương hoạt động hoặc 
đóng trụ sở tại địa phương phải chịu 
sự kiềm tra, giám sát của các cấp 
chính quyền về các khoản thu cho 
nơn sách. 

“Trên cơ sở những định hướng đã 
trình bày trên, cần xúc tiến việc 
nzhiên cứu quy định lại tỷ lệ điều 
tiết các khoản thu cho ngân sách địa 


phương đề bảo đảm các vêu cầu của, 


việc cải tiến phản cấp quản lý ngân 
sách. 

€Œó thề có nhiều cách tính tỷ lệ điều 
tiềt và lựa chọn các khoản thu cho 
địa phương nhưng làm theo cách nào 
cũng phải bảo đảm đạt được các vêu 
cầu sau đảy : 


f — Bảo đảm thống nhất ý chí, hành 
động của các, ngành, các -cấp trong 
việc quản lý ngân sách nhà nước và 
trong việc sử dụng các nguồn tài liệu 
của nhà nước. 


2 — Bảo đảm phát huy cao độ tính 
tích cực, chủ động và sáng tạo của các 
ngành, các cấp trong việc quản lý 
nzan sách nhà nước, khai thác đây đủ 
các nguồn thu (kể cả các nguồn thu 
của ngàn sách trung ương), sử dụng 
có hiệu quả các nguồn vốn. 


3 — bảo đán các địa phương phát 
triền đồng đều, lao đảm chỉ về tiêu 
dùng xà hội, nhất là chỉ về hành chính, 
giáo dục, v tế... được điều khiền chát 
chẽ, giảm dán sự chênh lệch giữa miền 
núi và miền xuôi, ưu tiên cho các 
vùng đàn lộc thiều số nhưng cũng 


,tráảnh gày tư tưởng ý lại. 


4 - Tăng cưởng sự đóng góp của 
các xí nghiệp trung ương đối với 
kinh tế và ngàn sách của địa phương 
đi đôi với việc tăng cường sự quan 
tâm, hợp tác giúp đỡ và bảo đảm về 
các điều kiện hạ tầng, nguyên vật 
liệu,... của chính quyền địa phương 
đối với các xỉ nghiệp trung ương 
đóng tại địa phương, đồng thời phải 


"huy vai trò của địa phương giám sát 


việc chấp hành chính sách, chế độ và 
pháp luật của nhà nước trong các xÍ 
nghiệp trung ương. 


ò — Bảo đảm quyền điều hành của 
trung ương, bảo đảm vai trò chủ dạo 
của ngàn sách trung ương treng toàn 
bộ hệ thống ngàn sách nhà nước. 

Đề đạt được các vên cầu trên, việc 
lựa chọn các khoản thu đề điều tiết 
cho địa phương và việc định các tỷ 
lệ điều tiết không phải là đơn giản, 
nhầm tính » một lúc là xong. càng 
không phải là một việc tùy tiện, muốn 
“xào nấu? thế nào cũng được. Đó lí 
một công việc khó khăn, phức tạp, có 
tính khea học cao, đòi hỏi phải nghiên 
cứu chu đáo dựa trên những căn cứ 


và dự báo tin cặy, chính xác với 


-_ quan điềm (toàn cục. 


Cách làm có thê như sau : 

— Phân định trách nhiệm Tõ và xác 
định hợp Lý các khoản chỉ giữa trung - 
ương và địa phương. _ 

— lrong các khoản chỉ của ngân 
sách dịa phương, xác định rõ những 
khoản chỉ nào nhất thiết phải Fảo đầm, 


những khoản chỉ nào cần phải khống - 


chế. 
Những khoản chỉ nhất thiết phải 
bảo đảm là những khoản chỉ thiết 


mỉ 


„ 
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thực, có hiệu quả, và lấy từ các kkoan 
thu của ngân sách địa phươrg ; ngàn 
sách trung ương chỉ trợ cĩp trong 
những trường hợp đặc biệ!. Ví đụ, 
tay đồi hay xây dựng cơ cấu kinh 
tế hợp lý, phát huy thế mạnh của địa 
phương, mang lại lợi ích cho cá nước 
hoặc cho toà:: vùng lũnh thô. (Đối với 
những công trình chỉ: có lợi cho một 
số tỉnh, có thề áp dụng hình thức góp 
vốn).. 

~ Trên cơ sở kế hoạch kinh tếT— xã 
hội bằng năm và 5 năm của..địa 


phương, cần tính toán chặt chẽ phan - 


yốn tự có của địa phương bảo: đảm 
được đến đàu (với điều kiện tận thu 
và khai thác đến mức cao nhất các 
tiềm nững của dịa phượng và dự báo 
chính xác cho thời gian 5 năm tới), 
trung ương cần điều tiết hỗ trợ cho 
địa phương bao nhiêu bằng các khoản 
thu nào. 

— Nghiên cứu kỹ các loại thu đề 
điều tiết cho địa phương thco nguyên 
tác: chỉ điều tiết các khoản thu mà 
các địa phương có thề tác dộng đến, 
đòng thời phải dành cho ngàn sách 
trung ương một số khoản thu không 
điều tiết cho địa phương như thu về 
vay nợ và viện trợ, thu về năng lượng, 
thu về đường sắt v.v. đề chị cho 
những nhu cầu của cả nước và trợ cấp 
cho các tỉnh thu không đủ chỉ, 


— Ấn định tỷ lệ các khoản thu điều 
tiết cho địa phương (có thể định tỉ lệ 
điều tiết đối với từng khoản thu cho 
từng tỉnh hoặc cho từng vùng, từng 
nhóm tỉnh có điều kiện và nhu cầu 
phát triền kinh tếTxã hội tương tự 
nhau). Trong tình hình nền kinh tế 
hiện nav đang có nhiều biến động. 
muốn ãn định tỷ lệ điều tiết ồn định 
cho một thời gian đài sẽ có nhiều khó 
khăn, phức tạp vì đòi hỏi phải dự 
báo chính xác trong thời gian dài tốc 
độ phát triền của các nguồn thu điều 
tiết cũng như các nhu cầu chỉ của ngân 
sách địa phương. Vi vậy, hiện nay chỉ 
nên tính tỷ lệ điều tiết cho năm 1989 


kệ 


và 1990. trong dó nên quy định 1 tỷ 
lệ điều tiết có thề thay đồi hàng năm 
(do Bộ tài chính đề nghị và Hội đồng 
bỏ trưởng duyệt y, khi cần, đối với 
một số địa phương) đề có thê ủng phó 
với tình hình diễn biến không theo 
như kế loạch đã định, đề tránh tình 
trạrg phiều tỉnh bội tbu lớn, chỉ tiêu 
lãng thí trong khi một số tỉnh thu 
không đủ chỉ v.v, 


Kl:i re nền kinh tế xĩ hội của 
nước (a đã tương đối ồn định, chúng 
ta sẽ rút kinh nghiệm đề ồn định các 
nguồn thu và tỷ lệ điều tiết cho các 
tỉnh trong một thời gian dài. 


Hoặc cũng có thề ngay từ năm, 1989 
ấn định tỷ lệ thu điều tiết ồn định 
cho 5 năm, nhưng vẫn phải có 1 
nguồn thu điều tiết với tý lệ được xét 
lại bằng năm đề trurg ương có thề 
điều hành ngàn sách nhà nước một 
cách chủ động. 

Việc cải tiến phân cấp quản lý 
ngân sách cần tiến hành khân trương, 
nghiên cứu chu đáo rồi đưa ra hội 
thảo, tranh thủ rộng rãi ý kiến các 
chuyên gia, các cần bộ có kinh nghiệm 
có lý luận, có tư duy mới, lấy ý kien 
các cấp chinh quyền tỉnh và thành phố 
trực thuộc. Có thê làm 2 bước : 


Bước 1:thống nhất về ác nguyên 
tắc, phương châm, các nhiệm vụ chí, 
các nguồn thu. 


Bước 2:nghiên cứu và xác định 
các tỷ lệ điều tiết thích hợp cho các 
tỉnh, thành phố trực thuộc. 

Trên cơ sở các nguyên tắc. phương 
châm đã thống nhất, các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương cũng phải 
nghiên cứu cải tiến việc phân cấp 
quản ngân sách cho huyện, thị xã, 
thành phố trực thuộc tỉnh. Đồng thời 
các tỉnh, huyện cần chú ý chấn chỉnh 
ngay công tác quản lý ngàn sách xã 
vì hiện nay còn nhiều tiềm năng chưa 
được khai thác hết, đồng thời có 
nhiều khoản chi lãng phí, kém hiệu 
quả ở nhiều xã. Tương lai, phải 


nghiên cứu tạo điều kiện đề thống 
nhất cả ngàn xách xả vào hệ thống 
ngàn sách nhà nước 

Cai tiến chế độ phân cấp quản lý 
Iigãn sách là một công việc cấp thiết 
nhưng cải tiễn công tác quản lý ngàn 
sách nhà nước nói chung và cải tiến 
vuông tác quản lý ngàn sách địa 
phương nói riêng cũng không kém 
phìn quan trọng và cấp bách, Và có 
đồi trới cách quận lý ngàn sách địa 
phương thì mới phát huy dược đầy 
đủ tác dụng tích cực của việc cải tiến 
chế độ p'ân cấp quản lý ngân sách. 

Sau đây là một số nguyện tắc và 
quan điềm cản quán triệt trong công 
tác cải tiến quản lý ngàn sách địa 
phương : 

1) Nhận thức rõ và phát huy đầy 
đủ chức năng phản phối và phản phối 
đạn thu nhập quốc dàn bằng đồng tiền 
và chức năng kiêm tra, đòn bầy của 
tài chính, trong đó ngân sách nhà 
nươớc đóng vai trò chủ dạo. Sỉ dụng 
ngân sách như một công cụ sắc bén đề 
phát triền kinh tế — xã hội ở địa 
phương theo đúng chiến lược và 
đường lối của Đảng, bảo đảm thực 
"hiện mục tiêu s bốn giảm », xây dựng 
từng bước một cơ cấu kính tế hợp lý, 
phát huy đày đủ các thế mạnh của 
địa phương, vừa làm giàu 
phương vừa làm giàu cho cả nước. 

9) Cải tiến cÔng tác kế hoạch hóa 
ngàn sách đi đôi với cải tiến công tác 
kế hoạch hóa nên kính tế quốc đàn, 
bảo đàm kết hợp tử đầu với kế hoạch 
kính tế — xã hội, bảo đảm sự ăn khớp 
với kế hoạch tín dụng tiên tệ, giữa 
hiện vật và giá trị, giữa kế hoạch 
kinh tế và tài chính. - 

Triệt đề khai thác các nguồn thu 
và bòi dưỡng cíc nguồn thu, tạo ra 
nhiều vốn cho tích lũy đề tái sản 
xuât mở rộng ngày càng có hiệu quả 
cao. Bào đảm chỉ của ngàn sách phải 
eó hiệu quả theo các dịnh mức và tiêu 
chuần được xảy dựng một cách có 
in eứ khoa học. 


cho địa 


=3) Mọi khoản thú, chí dêu phải thể 
hiện trong ngân sách, không được có 
quỹ đen đề chỉ sai chỉnh sách, chế độ. 


l Tô chức việc xét đuyệt ngân 
Sách một cách tập trung dân chủ, đề 
cao và phải huy vai trò, chức năng 
của hội đồng nhân dàn, tránh hình 
thức, chiếu lệ. Lấy ý kiến nhân đân 
ròng rãi trong việc xây dựng ngân 
sách và trong quá trình duyệt y ngàn 
sách. 


ø) Kết hợp chặt chẽ giữa các bộ, 
ngành ở trunz ương với chíi:h quyền 
địa phương trong việc xây dựn/; và 
thực hiện ngàn sắch, 


6) Ngân sách nhà nước sau khi 
được Quốc hội đuyệt y phải được coi 
là một pháp lệnh, các ngành, các cấp 
phải chấp hành một cách nghiêm 
chỉnh. 

7) Trường hợp do không hoàn 
thành kế hoạch mà tỉnh không còn 
khả năng cấp phát ngân sách thì hội 
đồng nhắn đàn phải thảo luận tìm ra 
giải pháp tăng thu, giảm ch- Nếu văn 
không giải quyết được, chủ :ịch Ủy 
ban nhàn đàn phải trình lên Hội đồng 
bộ trường nói rõ lý do cùng biện 
pháp và trời g'an káe phục. Bộ tài 
chính phải tiến hành kiềm tra và kiến 
nghị cách giải quyết trình Thường 
vụ Hội đồng bộ trưởng quyết định. 


8) Trong quá trình thực hiện kế. 
hoạch ngàn sách, hằng tháng thường 
vụ tỉnh ủy và thường vụ ủy ban nhân 
đàn tỉnh phải nghe bảo cáo về tỉnh 
hình ngàn sích, bảo đảm kết hợp chặt 
chẽ và ăn khớp giữa các nuành, giải 
quyết có hiệu quả các khó khăn, mắc 
mớ trong vấn đề này. 

Tăng cường kiểm tra các ngành, 
các cơ sở, có biện pháp kiên quyết 
chống đhất thú, chống quan liêu, tham 
ô, lăng phí, thực hiện triệt đề tiết 
kiệm, Khen thưởng thích đáng các 
cơ quan, đơn vị có thành tích, xỷ lý 
nghiêm túc đơn vị, cơ quan và cá 
nhàn có hành vi liêu cực. 
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6) Coi trọng và không ngừng chăm 
1o bảo đẫm các nguồn thu của trung 
ương ở địa phương, coi việc hoàn 
thành và hoàn thành vượt mức, đúng 
chính sách, chế độ là một nghĩa vụ 
không thề thoái thác; đề phòng và 
giải quyết triệt dÈ tư trởng cục bộ, 
địa phương, chỉ lo thu vn cho tỉnh, 
cho huyện mình. Xác định trách 
nhiệm của địa phương phải góp phần 
thực hiện giảm bội chỉ ngân sách nhà 
nước, giảm lạm phát, chống tư tưởng 
ỷ lại vào trung ương, hoặc chỉ nghĩ 
đến thu lợi cho địa. phương mình mà 
làm hại đến các địa phương khác và 
làm hại cho cả nước. 


10) Tăng cường công tác nắm tỉnh 
hình, đi sát cơ sở, đơn vị, tồ chức 
thông tín chính xác, kịp thời từ dưới 
lên và tử trên xuống, chấp hành 
nghiêm chỉnh pháp lệnh về kế toán, 


thống kê đã ban hành, Tăng cường kỷ 
luật ngân sách và kỷ luật tài chính. 


Chấp hành nghiêm chỉnh báo cáo, 
thỉnh thị, lập quyết toán ngân sách. 
chính xác, kịp thời, trình hội đöig 
nhân đân xét duyệt và báo cáo lcn 
Bộ tài chính đề trình Quốc hội phê 
chuân. Chống báo cáo sai sự thật: 
chống *xào nấu » lại các số liệu dê 
báo cáo lên trên. 


Trên eơ sở những nguyên tắc và 
quan điềm trên đây, cần tiến tới xây 
đựng luật ngân sách, chế độ lập và 
xét duyệt ngân sách cùng cắc quy định 
cần thiết khác. Làm được như vạy, 
chắc chẮẦn sẽ bảo đảm phát huy tác 
dụng tích cực của việc cải tiến chế độ 
phản cấp quản lý ngàn sách địa 
phương, đưa công tác quản lý ngàn 
sách nhà nước vào nề nếp. 


“ 


s.————————— 


QUAN ĐIỀM... 
(Tiếp theo trung 10) 


3— Vấn đề cuỗi cùng và quan trọng 
nhất là quan điềm đặt chính sách cơ 
cấu kinh tế nhiều thành phần ở bậc 
chiến lược lâu dài, chứ không phải 
chỉ là sách lược, bước lùi đối phó 
tạm thời. Chỉ với quan điềm triệt đề 
như vậy mới có thề tạo ra niềm tín 
trong mọi thành phần và mọi người 
dân làm ăn hợp pháp, khiến họ yên 
tàn mạnh đạn đầu tự sản xuất, tính 
kế làm ăn lớn và lảu dài, an cư lạc 
nghiệp; đầy lùi và thanh toán xu 
hướng làm ăn cò con, đối phó tạm thời, 
chụp giựt, lần trốn vào kinh tế ngàm 
phi pháp... 

Quan điềm triệt đề như vậy xuất 
phái từ sự phân tích và luận chứng 
khoa học, chứ không phải chỉ là ý 
chí, mong muốn chủ quan hay lời húa 
hẹn tốt Hành. Cơ cấu kinh tế nhiều 
thành phần trong điều kiện kinh tế 
chỉnh trị xã hội của nước ta, và trong 
bối cảnh quốc tế hiện đại, hoàn toàn 
có khả nàng phát triền vững chắc 
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theo con đường xã hội chủ nghĩa ; tức 
là khả păng tạo lập nền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần với chế độ hợp 
lác xã hội chủ nghĩa hiều theo tư 
trởng Lê-nin. Điều đó có nghĩa là 
trong quá trình tiến hóa theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, các thành 
phần không tồn tại nguyên đạng tách 
biệt nhau, mà tiến hóa trong hệ thống 
liên kết, bợp tác tự nguyện, Cùng có 
lợi, nguyên tắc dân chủ về kinh tế, 


“tạo thành hệ thống kinh tế với tính 


chất xã hội chủ nghĩa ngàv càng cao. 
Đó là con đường tiến hóa tự nhiên 
hợp quy luật của sự ra đời, phát triển, 
hoàn thiện từng bước của quan hệ 
sản xuất miới.. 


Đó chính là con đường mà Lê-nin 
đã khám phá từ thời kỳ Cách mạng 
Tháng Mười Nga với tư tưởng về chủ 
nghĩa tư bản nhà nước và chế độ hợp 
tác, hòn đá tảng của chính sách kinh 
tế mới. 


" ` Chủ nghĩa xã hộ 


Ị : 
nhìn lại và đồi mới (Nghiên cứu) 


L 


Đòi mới quản lý nhà nước 
về kinh tế — một số khía cạnh - 
lý luận và thực tiến 


I 


Ở nước ta, quản lý nhà nước lâu 
nay thường được hiều là hoạt động 
hành chính nhà nước, hoạt động của 
các cơ quan chấp hành nhà nước. 
Quản lý nhà nước và quần lý kinh tế 
được đặt tách biệt, thậm chí đối lập 
nhau. Hạn chế quản lý nhà nước ở 
hoạt động hành chính của các cơ quan 
chấp hành nhà nước, tách biệt quản 
lý nhà nước với quản lý kinh tế thực 
lế :à hạ thấp vai trò, chức năng của 
nhà nước, là thúc đày một cách vô ý 
thức hành chính hóa quản lý nhà 
nước và làm hạn chế hiệu lực, hiệu 
quả quản lý nhà nước, quản lý kinh 
tế. Mặt khác, trong cơ chế quản lý cũ, 
hoạt động quảñ lý nhà nước với nội 
dung hạn hẹp đó lại bị những yếu tố 
và nội dung thủ cựu của chế độ quản 
lý tập trung quan liêu bao cấp, của 


«qchủ nghĩa xã hội nhà nước * thâm - 


nhập và chỉ phối nên đã biến chất và 


TRẦN TRỌNG HỰU * 


đồi đạng, ngày càng mâu thuẫn với 
sự phát triền của xã hội. Do sai làm 
trong việc xác định nhiệm vụ, phương 
pháp và giới bạn của quản lý nhà 
nước, nên quản lý nhà nước có phần 
trở thành cái kim hãm sự phát triền: 
của kinh tế. Nhà nước xã hội chú 
nghĩa thực hiện chức năng quản lý 
kinh tế, văn hóa, xã hội, nghĩa là tác. 
động tới những khách thể tương đối 
kiác nhau. Hoạt động này không chỉ 
đơn giản là sự tác động có chủ đích 
đến khách thề quản lý, mà là hoạt 
động bao gồm nhiều mặt và rất đa 
dạng. Quản lý nhà nước không chỉ 
là hoạt động hành chính nhà nước, 
không chỉ là hoạt động riêng » 
của các cơ quan chấp hành — hành 
chính nhà nước. Dó là hoạt động tô 
chức nhiều mặt của toàn bộ hệ thống 
các cơ quan nhà nước : các cơ quan 
quyền lực, các cơ quan clấp hành. 


W Phó giáo sư, phỏ tiên sĩ khoa học pháp lý 


1? 


- 


Mu 
các cơ quan kiềm tra, kiềm sắt và 
tỏa án. Tuy nhiên, trong hệ thống tồ 
chức này, quản lý kính tế lại được 
xác định một cách cụ thê với nhiệm 
vụ, phương pháp và: giới hạn khác 
nhau đối với mỗi bộ phận. Quan niềm 
quản lý nhà nước theo nghĩa rộng đỏ 
phù hợp với tư tưởng của Ÿ.]. Lê-nin. 
Lê-nin gọi hoạt động xét xử là một 
trong những chức nắng của quản lý 
nhà nước, còn các XỎ viết là các cơ 
quan quản lý. Và lại, nói tới quản lý 
nhà nước, không thề không nói đến văn 
đề quyền lực. Không có nhà nước nào 
không có quyền lực, cũng như không 
có quyền lực nhà nước nào nằm ngoài 
nhà nước. Trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa, mọi quyên lực đều thuộc về 
nhân dân. Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
là tô chức quyền lực nhàn đân, thực 
hành quyền lực nhàn đân, Hiến pháp 
nước ta (¡980) quydịnh : « Ở nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, tất 
cả quyền lực thuộc về nhàn dàn, Nhân 
dân sử dụng quyền lực nhà nước 
thông qua Quốc hội và hội đồng nhân 
dân các cấp do nhân dân bầu ra và 
chịu trách nhiệm trước nhân đìn 


“(Diệu 6). 


Là bọ phận cầu thành quan trọng 
của quản lý nhà nước, quản lý nhà 
nước về kinh tế thề hiện và thực hiện 
quyền lực nhân dân trong lĩnh vực 
quyết định nhất của xã hội ; đó là 
sự hoạt động tò chức của toàn bộ hệ 
thống các cơ quan nhà nước nhằm thực 
hiện những nhiệm vụ và chức nàng 
kinb tế của nhà nước, chứ không phải 
là hoạt động hành chính đơn thuần 
của các cơ quan chấp hành nhà nước 
trong lĩnh vực kinh tế. 


—— Kết luận nói trên dẫn dến những. 
hệ quả có ý nghĩa thực tiền quan 


trọng : 
Một là, treng quản lý nhà nước về 


"kinh tế phải đề cae vai trẻ và phát 


huy tác dụng thực sự của Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân các cấp (các cƠ 
quan dân cử), vì đó là những cơ quan 
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biều hiện tập trung nhất quyền lựe 
nhân dân. V.I. Lê-nin nhãn mạnh: 
«... chí khi nào biều hiện được đúng 
ý nguyện của nhân dân thì chúng la 
mới quản lý nhà nước được »  ANNG: 

Hai là, phải dân chủ hóa thực sự 
quản lý nhà nước về kinh tế. Chỉ có 
khi nào thu hút được đông đảo nhàn 
đân lao động tham gia một cách có Ý 
thức vào quản lý, đồng thời bản thàn 
hộ máy nhà nước cũng phải bảo đam 
đúng dắn nguyên tắc tập trung dân 
chủ thi quản lý nhà nước về kinh tế 
mới có hiệu lực và hiệu quả. 

ba là, đồi mới quản lý nhà nước về 
kinh tế không thề đạt kết quả nếu 
tách rời (cÃ về nội dung, không gian 
và thời gian) đồi mới quảa lý nhà 
nước nói chung, đồi mới tồ chức và 
hoạt động của cả hệ thống các cơ quan 
nhà nước. đồi mới kệ thống chính trị. 

Bốn là, thực hiện có hiệu quả các 
phương pháp quản lý chỉ riêng nhà 
nước mới có (pháp luật, pháp 
chế, V.V.), 


H 


Hoạt động quản lý kinh tế đo một 
loạt các cơ quan nhà nước thực hiện 
và đòi hỏi phải được tồ chức thành 
một hệ thống thống nhất, ăn khớp; 
các nhiệm vụ, chức năng, thầm quyền 
của mỗi hộ phận của hệ thống phải 
được phân định hợp lý, rõ ràng ; các 
hình thức và phương pháp hoạt động 
của chúng phải được xác lập và thay 
đồi phù hợp với nội dúng quản lý 
(mục đích, chức năng quản lý,...). 

Ở nước ta, hệ thống cúc cơ quan 
nhà nước quản lý kinh tế bao gòm: 
Quốc hội, Hội đông nhà nước, Hội 
đồng bộ trưởng, hội đồng nhân đân 
và ủy ban nhân dân các cấp (các cơ 
quan thầm quyền chung) và các cỡ 


(1). V.]. Lê-nin : Toàn tập. Nxb Tiến bệ. 
Má]-xcơ-va, 1978, t, 45, tr, l3á 


- 


quan chuyên môn của các cơ quan 
chính quyền nhà nước dó như các bỏ, 
ủy bạn nhà nước. tông cục cũng như 
các tỒ chức dọc của các bộ, ủy ban 
nhà nước, tòng cục ấy ở địa phương 
(các cơ quan thầm quyền riêng). Các 
cơ quan thầm quyền riêng được giao 


trách nhiệm quản lý trực tiếp các mặt. 


hoặc các quá trình kinh tế nhất định. 
Hai loại eơ quan nhày có tính ồn định 
và biển đồi khác nhau. Thực tiên dã 
chỉ ra rằng, những biến đồi căn bản 
trong kinh tế — xã họi của - đất nước 
sớm muộn sẽ đòi hỏi và dán đến sự 
thay đồi trong tô chức và hoạt động 
của hệ thống các cơ quan quản lý 
kinh tế. trước hết là trong các cơ quan 
nhà nước có thầm quyền riêng quản 
lý kinh tế,`"Từ đó, có thề rút ra hai 
kết luận Một là, hệ thống các cơ 
quan quản lý nhà nước phải được tồ 
chức và hoạt động phủ hợp với những 


điều kiện kinh tế — xã hội của đất. 


nước. Tủy tiện, nóng vội, duy ý chí 
trong việc lập ra hoặc xóa bó những 
tò chức quản lý, quy định chức năng 
và thảm quyền của chúng mà không 
xuất phát tử những yêu cầu kinh tế 
và sự phát triền kinh tế là làm trái 
quy luật. Hai là, những thay đồi trong 
khách thề quản lý phải được phản 
ánh kịp thời trong những thay dồi 
tương ứng của hệ thống quản lý. Nghĩa 
là, một khi trong nên kinh tế đã có 
những thay đồi đưa đến một chất 
lượng mới thi không thê giữ nguyên 
cơ cấu tồ chức, chức năng và trách 
nhiệm, hình thức và phương pháp 
quản lý của hệ thống ,các cơ quan 
nhà nước ở tình trạng cũ được. Hiện 
nay, việc phát triền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần với chế độ 
hợp tác đa dạng, theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa với một cơ chế quản lý 
“thoáng " dang đem lại cho nền kính 
tế đất nước những thuận lợi mới. Do 
đó, một "bộ,máy các cơ quan nhà 
nước cồng kênh, tập trung quan liêu, 
không thông suốt và thiếu ăn khớp, 
nhiệm vụ, chức năng và thầm quyền 


không phản định rõ, các hình thức và 
phươnz pháp quín lý cũ kỳ, lạc hậu... 
hoàn toàn không còn thícF hợp và 
đang là trở nơưai lớn treng nhữn¿+ diều 
kiện kinh tế — xã hội mới Việc phân 
biệt chức năng quán lý hành chínhT— 
kinh tế và chức nàng sản xuất kính . 
doanh, từ đó phân biệt hai loại cơ 
quan — cơ quan quản lý hành chinh— 
kinh †ế và cơ quan sản xuất kinh 
doanh như ehúng ta đã làm trong một 
thời gian trước đây, thực tế là không 
đáp ứng được nhụ câu nâng cao quyền 
chủ động của các đơn vị kinh tế và 
bảo đảm sự quán lý tập trung của 
nhà nước nhằm phát triển kinh tế 
nước ta. Chúng ta có thề tìm thấy 
điều này treng một số quyết định về 
tô chức bộ máy của một số bộ kinh tế. 


Ở đày, theo tôi nghĩ, văn đề chính 
là ở chỗ: phải phân biệt sự quản lý 
nhà nước về kinh tế của các cơ quan 
nhà nước và sự quản lý sản xuấi kinh 
doanh (hay là sản xuất, kinh doanh) 
của các tồ chức (đơn vị) kinh tế. Dối 
với các đơn vị kinh tế (xí nghiệp, hợp 


"tác xã, v.v.) thì sự quản lý — với tính 


cách là « chức năng đặc biệt này sinh 
tử chính bản chất của quá trình lao 
động xã hội® (C, Mác), — mang tính 
chất sản xuất. Sự quản lý sản xuất 
này hướấn vào việc giui quyết những 
nhiệm vụ kinh tế và xã hội của mỗi 
đơn vị sản xuất, kính doanh nhằm 
bảo đảm cho hoạt động sản xuất, kinh 
đoanh của đơn vị được tiến hành bình 
thường, liên tục và đạt hiệu quả 
kinh tế ngày một cao hơn. Tôn trọng 
sự quản lý này là tôn trọng tính độc 
lặp kinh tê, quyền chủ động sẵn xuất 
kinh đoanh của các tô chức kinh tế. 
Khi các tô chức kinh tế đi vào hạch 
toán kinh tế hoàn toàn và” với sự 
cạnh tranh xã hội chủ nghĩa thì diều 
đó có tầm quan trọng quvet định. 


Hoạt động quản lý kính tế của các 
cơ quan nhà nước như đã nói ở trên, 
là hình thức thực hiện quyều lực. Dù 
hoạt động trong lĩnh vực kinh tế 
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hoặc lĩnh vực nào đi nữa, cÁc cơ 
quan quản lý của nhà nước không 


bao giờ sản xuất ra các sản phầm vật 


chất' và thực hiện (tiêu thụ) chúng. 


Khác với quản lý sẵn xuất ở các đơn 


. Vị kinh tế, hoạt động quản lý của các 


cơ quan nhà nước quan lý kinh tế 
hướng vào việc tạo ra những ciều 
kiện bình thường, thuận lợi ở trình độ 
phát triên hiện tại của lực lượng sản 
xuất của đất nước cho các đơn vị 
kinh tế, các địa phương thực hiện 
có kết quả những nhiệm vụ sản xuất, 
kinh doanh của mình. 

Như vậy, các đơn vị kính tế sẽ 
thực sự chủ động trong sản xuất kinh 
doanh và các cơ quan nhà nước quản 
ly kinh tế sẽ thoát khỏi tỉnh trạng 
«bù đầu bù tai? vào những văn đề 
xụn vặt, mà tập trung vào việc giải 
quyết những vấn đề chiến lược của 
sự phát triển kính tế ở phạm vỉ rộng 
hơn, nhất là ở cấp vĩ mô, tạo ra 
những điều kiện thuận lợi nhất trên 
mọi mặt đề các đơn vị sản xuất, kinh 


-_ doanh hoạt động có hiệu quả.. 


IH 


Tăng cường pháp chế xãä hói chủ 
nghĩa trong quản lý kinh tế là đòi 


hỏi bức thiết của đôi mới quản lý nhà - 


nước về kinh tế ở nước tà hiện nay. 
Các kích thích kinh tế, tức là việc,xác 
định các lợi ích kinh tế cũng như 
quan l¡} giữa các cơ quan quản lý nhà 
nước với tô chức sản xuất, kinh 
doanh cũng đều phải được pháp luật 
hóa. - | 

Khoa học và thực tiền xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và quản lý kinh tế 
xã hội chủ nghĩa đã chứng minh ràng, 
pháp luật xã hội chủ nghĩa, với bản 
chất và vai trỏ của mình, với những 
thuộc tính riêng có của mình, không 
chỉ là côngcụ cân thiết của mhà nước 
đề quản lý kimh tế, mà trong xã hội 
ta, nó đã dần dần thấm sâu vào đời 
sống kinh tế, đi vào mỗi tế bào của cơ 
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thề kinh tế, trở thànH một yếu tố 


không thề thiếu dược của sự phát 


triền kinh tế. Pháp luật đã trở thành 
một nhân tố quam trọng của cơ chế 
kinh tế. 


Do đó, sẽ là sai lầm nếu chơ rằng, . 
trong điều kiện không Ôn định và 
phức tạp hiện nay không thề hoặc 
kbông có lợi nếu quan lý kinh tế bàng 
pháp luật, điều chỉnh bằng pháp luật 
hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế. 
Ngược lại, càng trong tình hinh khó 
khăn, phức tạp, chưa ồn định và có 
nhiều tiêu cực trong quản lý kinh tế 
như hiện nay thi hơn bao giờ hết, 
Nhà nước ta càng cần phải giữ vững 
và Kiên quyết bao vệ những nguyên 
tác, những văn đề then chốt, điều 
chính chặ: chẽ những quan hệ xã hội 
cốt tử nhát và trong những lĩnh vực 
sống còn nhất của hoạt động kính tế 
và quan lý kính tế, Có như vậy mới 
bảo đâm cho mọi hoạt động kinh tế 
của xã hội, của các tập thề và cá nhân 
được tiến hành trên cơ sở căn bản, 
tập trung vào việc thực hiện những 
nhiệm vụ kinh tế chủ yếu mà Đảng đã 
vạchra. Đó đồng thời cũng là cách 
thức mở rộng một cách thực tế sự sáng 
tạo. sáng kiến và tính chủ động của 
mỗi đơn vị kinh tế, mỗi cấp và mỗi 
ngành cũng như của mỗi người lao 
động, v.v. 

Dĩ nhiên, muốn như thế thì pháp 
luật phải phản ánh đúng đán những 
yêu cầu của các quy luật kinh tế, thề 
hiện và coi trọng lợi ích của người 
lao động, tập thề lao động và cửa xã 
hội; ý thức pháp luật và văn hóa pháp 
luật của cán bộ quản lý và lãnh đạo 
kinh tế cũng như của người lao động 
phải được nâng cao không ngừng. 

Phân tích pháp luật kinh tế nước 
ta thời gian qua dưới giác độ hiệu 
quả, có thề nêu ra một số nhược điềm . 
Một là, bên cạnh không ít các vẫn 
bản thê hiện cơ chế quản lý mới được 
ban hành thời gian gần đày, còn tồn 

(Xem liếp trang 25) 


Chả nghĩa xã hội ở Việt nem: nhìn lại và đổi mới (Nghiên cứa) 


"CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA, 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÌ CON NGƯỜI 


HỦ nghĩa xã hội đang đứng 
lộ trước những thứ thách 
nghiêm trọng về lý luận và 
về thực tiên. Sự yếu kém, trì 
trệ trên các mặt kinh tế và xï hội vừa 
qua đòi hỏi chúng ta phải nhận thức 
lại những vấn đề lý luận về chủ nghĩa 
xã hội, bởi vị chính sự lạc hậu về lý 
luận là nguyên nhân chủ vếu tạo nên 
sự yếu kém trong hoạt động thực tiễn 
của chúng ta. 

Lâu nay chúng ta thường coi mục 
đích của giai cấp vô sản là xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội, chủ-nghĩa cộng sản, 
nhưng chúng ta đã không kịp suy 
nghĩ đó là mục dích hay đó chỉ là 
phương tiện đề đạt mục đích ? 


Lịch sử đã chứng minh rằng, sự thay 
thế các chế độ xã hội từ chỗ chưa có 
giai cáp đến có giải cấp, có áp bức giai 
cắp và cuối cùng đến chỗ thủ tiêu các 
giai cấp, là hiện tượng và xu thế 
khách quan, có tính quy luật. Điều 
đó diễn ra ngoài ÿ muốn chủ quan 
của con người. Vai trò tự giác của con 
người chỉ là ở chỗ nhận thức ra quy 
luật đó và bằng hoạt động của mình 
thúc đầy sự tiến triền khách quan 
của lịch sử. Nhưng khi một chế độ 
xà hội đã ra đời thi giai cấp tiêu biều 
cho chế độ đó. sẽ tận dụng mọi khả 
năng đề đạt mục đích của mình. Vì 


TRẦN VĂN BÍNH * 


vậy, thái độ khách quan đối với lịch 
sử phải là thái độ cần có của những 
người duy vật mác xít. Chúng ta lên 
an các chế độ xã hội cũ không phải 
vì lịch sử đã làm nảy sinh ra các chế 
đỏ đó (sự xuất hiện chế độ nô lệ, 
phong kiến và tư bản là khách quan, 
tất yếu, phù hợp với tiến hóa của xã 
hỏi) mà là vì các giai cấp tiêu biểu 
đã hướng hoạt động của họ nhám 
những mục đích vị kỶ và nhằm bản 
cùng hóa, tha hóa người lao động. Đi 
với chủ nghĩa xã hội cũng vậy (sự 
xuất hiện của chủ nghĩa xã hội là tất 
yếu khách quan), nhiệm vụ mà lịch sử 
giao cho giai cấp vô sản yà đăng công 
sản là hướng hoạt động của mình vào 
việc giải phóng người lao động, chăm 
lo cả về đời sống vật chát làn đời 
sống tính thần của người lao động. 
Phải chăng đó mới là mục đích của 
toàn bộ hoạt động của chúng ta? Ý 
nghĩa nhân văn của chủ nghĩa Mác~ 
[ê-nin là ở đó. Cách chúng ta hơn 
100 năm, Ph. Ang-phen tóm tắt chủ 
nghĩa Mác bằng một cản châm ngôn 
ngắn gọn: « Tự do cho môi người là 
điều kiện đề phát triền tự do cho mọi 
người ». ¬¬ 

Sự lần lòn giữa mục đích và 
phương tiện, việc coi chủ nghĩa xã 


W Pho giáo sư vàn học 
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hội là mục dịch chứ không phải hà 
phương tiện cần thiết đề giải phóaa 
con nưười phát triển eon nu#iười đà 
làm suy yếu lan cLất nhàn văn của 
chủ nghĩa xã lội và của chủ nụhĩa 
Mác — Lê-nin. Tỉnh ưu việt của chủ 
nghĩa xã hội, do đó không được piát 
huy Sự trị trệ ycu Rém về kinh tế— 
xã hội cũng phát sinh từ đó. NIiều 
chủ trương, chính sách về chính trị, 
kinh tế, xã hội đã không đi qúng quỸ 
đạo mà chúng ta mons muốn, 


Thực tiễn ở nhiều nước xã hỏi chủ 
nghĩa và ở nước ta mãy chục năm qta 
đã chứng minh răng, nếu ngay tử 
những bước đi ban đảu của quả trình 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta 
không quan tâm đến yẻu cầu thật sự 
giải phóng con người, không chăm lo 
đến sir phát triền của con người thì 
rất khó tránh khỏi sai lầm vấp vấp 
trong hoạt động thực tiền. Chúng ta 
nói chính quyên phải về tay nhàn dàn 
nhưng nếu nhân dàn chua đủ năng lực 
nhàn thức ra quyền lực của mình và 
chưa có khả năng quản lý xã hội thì 
câu nói đó cũng chỉ tà hình thức. 
Trong «Báo cáo về cương lĩnh của 
Đẳng tại Đại hội lần thứ § DCS (U) Nga, 
tháng 3 năm I919® V.L Lèê-nin viết: 
« Chúng ta biết rất rõ ý nghĩa của tỉnh 
trang lạc hạu về văn hóa của nước 
Nựa, nó ảnh hướng như thể nào đến 
Chính quyên xỏ viết (...) chúng ta 
biết rằng tỉnh trạng lạc hậu về văn 
héa dy làm ö nhục Chính quyền xô 
viết như thế nào và khòi phục chế 
độ quan liêu như thế nào. Trên lời 
nói thị bộ máy chính quyền xô viết R 
bộ máy chính quyên của tất caä quản 
chúng lao động, 
mọi người không ai còn lạ rảng còn 
xa mới được nhĩr thế Ð (1). Sự tha hóa 
của một số bộ máy chính quyền cấp 
này, cấp khác đang là mỗi đe dọa lớn 
đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. 
Sự tha hóa đó nói lên thực trạng thấp 
kém về trình độ được giải phóng và 
phát triền của con người trong xã hỏi 
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nhưng thực tế thì. 


chúng tà Khác phục tỉnh trạng tha hóa 
do không thẻ tỉnh bằng thời g:an đăm 
bảy năm và không chỉ bằng luật pháp, 
báànøg mênh lệnh hành chính. 


T TBNG fTuyên ngôn của Đẳng công 
sin ® C, Mác và Ph. Ăng-ghen cho rằng 
chủ nghĩa cộng sản là sự thủ tiêu một 

cách tích cực chế độ tư hữu cũng có 
ngøh?a là thủ tiêu vĩnh viên tỉnh trạng 
tha hóa con người. Ý nghĩa Cuối cùng 
và là ý nghĩa nhàn đạo của sự thiết 
lập chế độ công hữu là ở đó. Nhưng 
làm thế nào đẻ th ủ tiêu chế độ tư hữu. 
Nều chế độ tư hữu gắn vói tình trạng 
tha hóa con người thì đề thủ tiêu chế 
độ tư hữu một cách vĩnh viễn không 
có cách nào khác là giải phóng thật 
sự con người, chăm lo cho sự phát 
triên con người. C.Mác cho rằng, chỉ 
trong điều kiện cá nhân được phát 
triền toàn diện thì chế độ tư hữu mới 
bị tiêu diệt. 


Thực tiễn mấy chục năm qua ở các 
qnước xã hội chủ nghĩa cũng như ở 
nước ta đã chứng minh tính đúng đắn 
của các luận điềm của C. Mác. Chừng 
nào chúng ta chưa tạo điều kiện đề 
giải phóng và đề phát triền toàn diện 
con người thì chế độ tư hữu vẫn còn 
lồn tại và vấn có cơ sở đề tồn tại 
trong ý thức của con người. Cố nhiên 
đề có sự phát triền nhân cách phải 
có hai diều kiện. Một là, phải bằng 
nhiều cá“h nâng cao trình độ văn hóa 
của nhân dân, Hai là. tư liệu vật chất 
để sản xuất phải phát triển tới một 
nức nào đó. 


Lâu nay, khi tìm nguyên nhân của 
tỉnh trạng lạc hậu, trì trệ. chúng ta 
thường gắn nó với chế độ tập trung 
quan liêu bao cấp. Dúng là chế độ tập 
trung quan liêu bao cấp là nguyên 
nhân quan trọng tạo “nên nhiều tiêu 
cực xã hội. Nhưng vấn đề đặt ra là 
vì sao cho đến nay, sau khi bị lên án 
gay gắt mấy năm rồi, chế độ đó văn 


(l) V.I. Tlê-nin: 
Mát-xcơ-va, 1977, t. 


Toản tập, Nxb 
3%, tr, 199 


- Tiến hè 


“tồn tại đai dẳng ? Phải chăng ở đây 


chỉ có vấn đề tâm tý, vấn đề tập quản 2 
Đề lý giải đúng vấn đề này nên nhớ 
lại ý của °. Mác và Ph. Ẳng-ghen về 
mối quan hệ giữa con người và các 
qua% hệ xã hội. C. Mác đã tửng khẳng 


"địnL «Bản chất con người là sự tồng 


hòa các quan hệ xã hội», nhưng 
chính C. Mác đã cực lực phản đối 


những ai chỉ nhin thấy quan hệ? 
mà không thấy con người, và đường 


nhrr các quan hệ kinh tế sai khiến con 
người như quân cờ (mà clúnh ra thi 
con người sáng tạo ra các quan hệ 


đó). Chỉnh €. Mác khẳng định tiếp: 


«Quan hệ xã hội của con người trước 
sau là sự phát triền của các cá nhân 
của họ s. Điều đỏ có nghĩa là đề có một 
cơ chế xã hội mới eần thiết phải có 
sự phát triền nhân cách ở một trình 
độ mới. Hay theo cách nói đơn giản 
và súc tích của Bác Hồ : *Muốn xây 


dựng chủ nghĩa xã hội. trước hết 


phải có những con người xã hội chủ 
nghĩa *. Con người xã hội chủ nghĩa 
nhất định phải là con người được giai 
phóng không chỉ khỏi mọi áp bức bóc 
lột mà còn khối sự ngu dốt, khói sự 
ràng buộc bởi những thành kiến hẹp 
hòi và những tập tục cò hủ, Tóm lại, 
đó phải là con người có văn hóa. Có 
lễ không phải ngẫu nhiên trong những 
năm cuối đời mình, đặc biệt trong di 
chúc chính trị. V.I. Lê-nin đã nói 
nhiều đến cách mạng văn hóa, đến 
việc nhanh chóng nàng cao trình độ 
văn hóa cho nhân dàn. Như vậy, nói 
đến chủ nghĩa xã hội không thê 
không nói tới vấn đề văn hóa. Sự khác 
biệi giữa chủ nghĩa xã hội với chủ 
nghĩa tư bản không phải chỉ ở những 
chỉ số kinh tế, ở năng suất, ở cơ cầu 
kinh tế. Cách mạng khoa học và kỹ 
thuật đang quốc tế hóa nền kinh tế 


- thế giới. Cuộc chạy đua về kinh tế 


đang điền ra giữa các nước xã hội 


"chủ nghĩa và các nước tư bản chỉ 


nghĩa. Trong tỉnh hình hiện nay, các 
nước tư bản phát triền đang bỏ xa 
Các nước xã hội chủ nghĩa trên nhiều 


chỉ tiêu kinh tế quan trọng. Đuôi kịp 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triền 
về kinh tế dang là khầu hiệu hành 
động của chúng (a. Cố nhiên trong sự 
phát triền kinh tế của minh, eác Lước 
xã hội chủ nghĩa luôn hướng tới mục - 
đích giải phóng và phát triền toàn 
diện con người. Đó là sự khác nhau 
cơ bản giữa kinh tế xã hội chủ nghĩa 
với kinh tế tư bản chủ nghĩa. Đỏ mất 
mục tiêu đó thi tính ưu việt của nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa sẽ không còn. 
Sự tính toán lỗ lài không nàm ngoài 
tư duy kinh tế, nhưng đó không phải 
là mục đích cuối cùng của hoạt động 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Ý nghĩa 
nhân bán của kinh tế xã hội chủ nghĩa 
không chỉ ở chỗ đáp ứng nhu cầu yật 
chất của con người, mà còn ở chỗ tạo 
điều kiện vật chất cho sự phát triền 
toàn điện con người. Sự phát triền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa mang trong 
mình nó những nhân tố văn hóa và 
cũng nhằm mục đích văn hóa. Chừng 
nào kinh tế còn xa lạ với văn hóa, 
phát triền bất chấp nhu cầu văn hóa 
và những tiêu chuảän của văn hóa thì 
chừng đó những trật tự, kỷ cương 
của kinh tế sẽ bị phá vỡ, khả năng 
tha héa người lao động vẫn cứ diễn 
ra. Tỉnh hình đó đã và đang diễn ra 
ở một số ngành, một số địa phương 
trong công cuộc đồi mới kinh tế nước 
ta hiện nay. 
. 

Nếu trong lĩnh vực kinh tế, sự 
nghiệp xảy dựng chủ nghĩa xã hội đöi 
hỏi phải hướng vào mục tiêu nhân bản 
thì trong lĩnh vực văn hóa mục tiêu 
đó lại càng rõ nét hơn. Ở một mức độ 
nào đó có thề nói chủ nghĩa xã hội 
đồng nghĩa với văn hóa, vỉ mục tiêu 
của chủ nghĩa xã hội là giải phóng 
con người, là tạo điều kiện.đề con 
người phát triển toàn diện (phát triền 
văn hóa cũng chính nhằm mục tiêu 
đó). Chủ nghĩa tư bản đã và đang 
mang lại một khỏi lượng sản phầm 
vật chất to lớn, đô sô. Nhưng chủ 
nghĩa tư bản đang đứng trước những 
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mâu thuẫn gay gắt. Trong bài « Tiến 
bộ kỹ thuật và xã hội Pháp? đăng 
trên tạp chí « Những văn đề hòa bình 
và chủ nghĩa xã hội » số 1-1987, đồng 


chí Rơ-n^ Cơ Ghen, uy viên Bộ chính. 


trị Đảng cộng sản Pháp viết: * Công 
nghệ mới mở ra trước phụ nữ những 
khả năng lớn, cho phép họ có thể làm 
được mọi nghề và đảm nhận mọi 
chức vụ, nó trở thành phương tiện đề 
đạt được sự bình đẳng. Nhưng nếu 
không có một hệ thống đào tạo nghề 
nghiệp, không có dàn chủ, không đấu 
tranh cho những quvền của họ, thì 
'chính công nghệ mới lại có thề trở 
thành nguồn gốc làm mất kinh nghiệm 
nghề nghiệp và làm cho điều kiện 
sống của họ tồi tệ hơn nữa s. 


Do những điều kiện lịch sử lâu dài 
và do sai lầm chủ quan trong hoạt 
động kinh tế của nhiều nước xã hội 
chủ nghĩa, chủ nghĩa tư bản đã bỏ 


xa các nước xã hội chủ nghĩa trên. 


nhiều chỉ tiêu kinh tế. Văn đề đặt ra 
hiện nay không phải là quav lại chủ 
nghĩa tư bản đề phát triền kinh tế 
(điều đó trải với quy luật khách quan 
của tiến bộ xã hội và đi ngược lại 
mục tiêu ta đã chọn và đã đồ lao 
xương máu đề giành được) mà điều 
cần thiết hiện nay là biết sử dụng một 
cách khôn ngoan các thành tựu kỹ 
thuật và những kinh nghiệm quản lý 
của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, 
biến những kinh nghiệm và thành tựu 
đó thành tài sản của xã kLội, kích 
thích phát triền sản xuất nhằm đắp 
ứng những nhu cầu vật chât của con 
người, đồng thời tạo cơ sở cân thiết 
cho sự giải phóng và phát triền toàn 
điện người lao động. Đề đảm bảo yêu 
cảu đó, việc nâng cao trình độ văn 
hóa của người quản lý và người lao 
đông, việc chăm lo lợi ích thiết thực 
của người Íao đóng, việc thực hiện 
nguyên tắc công bằng công khai trong 
lưu thông phân phối, việc dân chủ 
hóa trong đời sống và trong sản 
xuÃt v.v. là những điều kiện không 
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thề thiếu. Những điều kiện đó sẽ tạo 
nên sức mạnh tỉnh thần cho sự phát 
triền kinh tế tả hội chủ nghĩa. 


Song song với sự phát triền kinh 
tế là sự phát triền nền văn hóa xã 
hội chủ nghĩa. Văn héa trong quan 
niệm mới nhất là tông thể hữu cơ 
những yếu tố mà khi sử dụng chúng 
thì cho phép người lao động năm trong 
tay mình vận mệnh của minh và lịch 
sử chung của minh. Không thề hình.. 
dung một chủ nghĩa xã hỏi đích 
thực nếu quần chúng nhân dân còn 
thiếu văn hóa. Đầu tư cho sự nghiệp 
văn hóa chíuh là đầu tư cho con 
người, cho con người hiện tại và cho 
các thế hệ tương lai. Với ý nghĩa đo, 
đầu tư cho sự nghiệp văn hóa cũng 
chính là đầu tư cho sự thín;› lợi của 
chủ nghĩa xã hội. 

Chủ nghĩa xã hội sẽ vượt, qua 
những thử thách hiện nay nếu lý luận 
và thực tiễn chúng ta phát huy được 
bản chất nhân văn của nó. Có nghĩa 
là trên mọi phương diện kinh tế, 
chính trị, văn hóa, chủ nghĩa xã hội 
phải là một chế độ bảe đảm thật sự 
cho sự giải phéng và sự phát triền 
toàn điện con người. Sức hấp dẫn của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin suy đến cùng 
cũng là ở chỗ nó là vũ khí lý luận 
duy nhất giúp-con người đứng den tư 
giải phóng và tự hoàn thiện. 


Lịch sử phát triền của nhân loại là 
lịch sử thay thế các phương thức san 
xuất, là sự ghi nhận trình độ giải 
phóng con người, trình độ phát triền 
và hoàn thiện con người. Sự xuất 
hiện của chủ nghĩa xã hội là một 
bước ngoặt trong lịch trình phát triền 
đó. Gọi là bước ngoặt vì với chủ 
nghĩa xã hội, nhân loại bước sang 
một quỹ đạo mới : chấm dứt vĩnh viên 
những cơ sở xã hội để ra sự phản 
chia giai cấp và áp bức giai vấp. Chủ 
nghĩa xã hội là chế độ xã hội đàu 
tiên trong lịch sử có quyền ghi trên 
lá cờ của mình khầu hiệu * Tãit cả vì 
con người s. Do đó, chủ nghĩa xã hội 


đồng nghĩa với chủ nghĩa nhân đạo 
thực tiễn. Cố nhiên đề đáp ứng khát 
von¿ả mà nhân loại trông chờ, sự 
nghiệp xảy dựng chủ nghĩa xã hội đòi 
hỏi nhanh chóng phát triền lực lượng 
sản xuất, hoàn thiên chế độ chính trị, 
nắng cao trình độ văn hóa cho quần 
chúng. Với ý nghĩa đó, thời kỷ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội không thề là 
thời kỳ phục hồi chủ nghìa tư bản, 
mà là thời kỳ chuần bị mọi cơ sở vật 
chất và tính thần cho sự thực hiện 
chủ nghĩa nhân đạo thực tiễn trong 
đời sống mà nội dung cơ bản của nó 
là giải phéng con người, phát triền 
và hoàn thiện con người. 


Lịch sử nhân loại dù có những 
bước ngoặt, những đột biến, nHưng 
văn tuân theo quy luật kế thừa. Khát 
vọng về giải phóng con người và 


những điều kiện đề từng bước thực 
hiện sự giải phóng đó "hạt ra đã 
được tích lũy từ lâu trong các chế 


. độ cũ. Chủ nghĩa tư bản, đỉnh cao của 


sự phát triền nhân loại trước đây. 
đủ là chế độ bóc !ột tinh vy¡ và tàn 
bạo trong lịch sử, vẫn làfh nảy sinh 
những tư tưởng lớn, những thành quả 
lón của văn minh. Những tư tưởng và 
thành qua đó không phải là sản phảm 
trí tuệ của một nhóm người bóc lột 
mà là kết tính của trí tuệ quản chúng,. 
của hoạt động sáng tạo của quần 
chúng. Biết giành lấy những thành 
tựu của văn minh, văn hóa nhân loại, 
hướng các thành tựu đó vào việc 
thực hiện mục đích hoạt động của 
mình, đó là nhiệm vụ thường tuyên 
được đặt ra trước các đảng cộng sản 
và nhân dân các nước dang xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 


Đồi mới quỏn lý... 


(Tiếp theo trang 20) 


tại một khối lượng lớn những điều 
luật đã quá lỗi thời. Pháp luật kinh 
tế chưa được đồi mới đồng bộ và căn 
bản. Hai là, nhiều lĩnh vực và nhiều 
vấn đề cho đến nay ván chưa có 
những văn bản pháp luật tương ứng 
và thích hợp điều chỉnh: Ba là, trong 
-_ pháp luật kinh tế, luật còn giữ vai 
trò và vị trí rất thứ yếu, đại bộ phận 
là các văn bản dưới luật mà trong đỏ 
các văn bản ngành chiếm tỷ lệ lón. 
Đó là dấu ấn nặng nề của cơ chế cũ. 
Bốn là, pháp chế xã hội chủ nghĩa 
trong hoạt động và quản lý kinh tế 
chưa được tôn trọng. Điều này biều 
hiện rất nghiêm (rọng ở sự vi phạm 
pháp luật trước hết từ phía các cơ 
quan nhà nước, các tò chức kinh tế 
trong cả xây dựng pháp luật, thi 


hành pháp luật lẫn bảo vệ pháp luật 

trong lĩnh vựo kính tế. 

. Do vậy, đồi mới pháp luật kinh tế 

và tăng cường pháp chế xã hội chủ 

nghĩa trong quản lý kinh tế cần hướng 

vào việc khác phục căn bản những 

nhược điềm trên, nâng cao.nhận thức_ 


_về pháp luật, ý thức pháp luật và văn 


hóa pháp luật của cán bộ quản lý 
kinh tế và nhân dân, tập trung vào. 
việc xây dựng dần một hệ thống 
pháp luật kinh tế thích hợp với cơ chế 
kinh tế mới, tạo ra những điều kiện 
kinh tế — xã hội cần thiết và những 
bão đảm pháp lý chắc chắn đề pháp 
luật được tôn trọng và đi vào cuộc 
sống. Đó là biện pháp tốt nhất bảo 
đảm hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà 
nước về kinh tế ở nước ta hiện nay 
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đồi mới 


Đồi mới~ 


kiến và kinh nghiệm 


Mấy vấn đề về ồn định rừng . 
và phát triền lam nghiệp 


Ï — Tình hình rừng và sản xuất 
lâm nghiệp những năm gần đây 


Thực hiện phương hướng đồi mới 
của Đảng, nhất là đồi mới chính sách, 
cách làm, phát huy vai trò 
chủ động sáng tạo của cơ sở, nghề 
rừng trong cả nước đã có những 
chuyền biền tích cực, khác phục được 
tình trạng trì trệ kéo đài nhiêu năm. 
Từ nằm 1986 dến nay, do xóa bỏ cơ 
chế bao cấp, chú động tạo vốn phát 
triền rừng, chúng ta đã trồng được 
417000 ha rừng mới và 1,3 tỉ cây phân 
tần: -mmỗi năm khai thác từ 3,3 — 3,6 
triệu m` gỗ, Đ8—30 triệu m` củi và 
nhiều loại làm sản, đặc sản khác, đáp 
ứng những đòi hỏi cần thiết của nền 
kinh tế và đời sống nhân đàn, 

Ở nhiều địa phương như Lâm đồng. 
Vĩnh phú, Hà bác. Nghệ tĩnh, Long 
an, Đồng nai v.v. do thực hiện giao 
đạt giao rừng đến hộ gia đỉnh và có 
các chính sách khuyến khích, bảo 
đảm lợi ích thỏa đáng của người lao 
động nên đã làm cho nhân dân quan 
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PHAN XUÂN ĐỢT 


tâm gắn bó với rừng và sử dụng hợp 
lý đãi đai đồi núi đưa lại những kết 
quả thiết thực. 

Sản xuất lâm nghiệp từ độc canh 
đã bước đầu chuyền sang kinh doanh 
tòng hợp, hình thành cơ cấu lâm — 
nông — công nghiệp (hoặc làm — ngư” 
công nghiệp), tạo điều kiện đề thu hút 
thêm lao động. nâng cao hiệu quả 
sản xuất kinh doanh. Lâm — ngư trường 
Sông Trẹm (tỉnh Minh hải), làm 
trưởng Mã đà, Hiếu liêm (Đồng na), 
lân trường Mỹ phước (Hậu giang). 
Liên hiệp lâm — nông — công nghiệp 
Ea-súp, Gia nghĩa (Đắc lắc), làm 
trường Thạch thành (Thanh hóa) v.v. 
là những điền hình về việc thực hiện 
có kết quả phương hướng kinh doanh 
tông hợp nói trên. 

Tuy nhiên, khuyết điềm và những 
vấn đề tồn tại nồi bật nhất -hiện nay 
của nghề.rừng là ở công tác quản lÝ, 
bảo vệ rừng. Tài nguyên rừng chưa 


W Họ trưởng Bộ lâm nghiệp 


ồn định và đang có tỉnh trạng giảm 
sút.vẻ SỐ lượng và chất lượng. T 
chặt phá, đốt rừng làm nương rấy vì 
khai thác bừa bãi không theo đúrg 
quy trình, quy phạm điều chế văn 
còn xây ra ở nhiệu nơi, hàng năm dã 
phá hủy 5 — 6 yạn ha rừng. 


Nguyên nhân của tỉnh trạng giảm 
cút vốn ưng: nói trên, trước hét” là 
do chua giải quyết căn bàn vấn đề 
lương thực và đời sống của đông bào 
miền núi, vùng du canh du cư. 

— Do nhu câu về gỏ. củi đề bảo 
đâm cuộc sống cho hàng chục triệu 
naười (bao gôm nhàn dân, công nhân 
viên chức và lực lượng vũ trang. người 
ta đã khai thác một khối lượng lớn 
lâm sản - số này thường tập trung vào 
một số vùng nhất định, lại không theo 
đúng quy định về bảo vệ rừng nên đã 
làn cho vốn rừng giảm sút nhanh, 
Hẻn cạnh đó, việc khai hoang nở rộng 
điện tích làm lương thực, trồng cày 
công nghiệp một cách ö ạt, thiếu quy 
hoạch cũng đã lấn vào rừng. những 
điện tích không nhỏ. 


— Mặt khác, bản thân ngành làm 
nghiệp, do thiếu sót treng công tác tồ 
chức quản lý rừng. đã đề xảy ra tình 
trạng khai thác không theo đúng quy 
trình kỹ thuậi, lại không đầu tư đề 
mở mang dường sá kịp thời với yêu 
cầu khai thác làm cho nhiều nơi khác 


lạm dụng vốn rừng. 
II — Mục tiêu phương hướng ồn 


định rừng và phát triền lâm nghiệp 


I — lHiện nay rừng và đất rừng 
nước fa cÓ 19 triệu ha, chiếm hơn 57% 
diện tích lãnh thô. Đây là tài nguyên 
có vị trí rất quan trọng đối với kinh 
tế — xã hội và, môi trường sống của 
Cả nưƯỚC. ` 

Về kinh tế, vốn rừng hiện có hơn 
9,3 triệu ha, với trữ lượng hơn 600 
triệu m', lâm sản các loại là nguồn 
cung cấp lâu đài cho các yêu câu của 
xây dựng, công nghiệp và nhu cầu 


Gà 


đời sống nhân dàn. [Lâm nghiệp nuớc 

ta với những ưu thế dúa rừng nhiệt 

đới và hơn 1Ú triệu Fa đất trống, đói 

trọc, đất dóc có khả nàng trồng rừng, 
và trồng cày công nghiệp, đặcavẫn, 

được liệu với sản lượng cao, eo thể 

cho nhiều sản phẩm hàng hóa với khối 

lượng lớn phục vụ nhu cầu tronø nước 

và xuất khâu. Đất đai ở đồng bằng 
cũng có tiềm năng phát triền lớn, có 

thề tàn dụng đề trồng cày lấy gó, lấy 

củi và đặc sản. Với cơ cầu cày trồng 
hợp, lý và áp dụng các biện pháp 

thâm canh thì môi năm có thê đạt sản 

lượng 10—15m ;ha. (Gỗ bạch đàn làm 

nguyên liệu sẵn xuất giấy, mỗi m” bán 

40 đô la, trừ chỉ phí sản xuất vẫn 

còn thu được 300 đô la/ha/năm). Về 

trồng cày phân tân, nếu mỗi huyện 

đóng bàng trồng l triệu cảy/năm,, 
sau I!Ũ năm, cứ bình quản 100 cây 

cho Im” gỗ, củi thì có thề thu 

được sản lượng 10000 m/năm. Như 
vậy là có thề thực hiện được việc tự 
cân đối nhu cầu tại chỗ. 


Về mặt xã hội, việc mở mang lâm 
nghiệp sẽ thu hút một lượng lao động 
xã hội to lớn, Nếu phát triêền kinh 
đoanh đồng bộ, bình quân 5 hà rừng 


_và đất rừng thu hút thêm Í lao động 


và cứ lha đất đai kinh doanh tông 
hợp nuôi sống được 3 người, thi dịa 
bàn làm nghiệp có thề tạo được công 
ăn việc làm yà bảo đảm đời sòng cho 
hàng chục triệu người. Mặt khác, việc 
phát triền nghề rửng trên địa bàn 
miền núi và trung du là tiên đề góp 
phản mở mang kính tế — xã hội, từng 
bước cái thiện điều kRiện văn hóa Ở 
đã v. 


Về môi sinh, yiệc bảo vệ rừng và 
phát triền lâm nghiệp có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng, nhất là đối với địa 
hình và chế độ khí hậu phức tạp như 
nước ta. Do nạn phá rừng, nhất là 
phá rừng đầu nguồn, hằng năm lượng 
phù sa bị bào mòn trên mặt đất đã 
làm mất đi l1 triệu tắn đạm, 1/2 triệu 
tấn lân và hàng chục vạn tấn nguyên 


- 
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tố quan trọng khác. Đồng thời làm 


cho lưu lượng các dòng sông, ao hồ, 
khe suối mất: ồn định, ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sản xuất nông 


nghiệp, ngư nghiệp và các hoạt động 


bình thường khác của các công trình. 


thủy lợi, thủy điện, giao thóng vận 
Ha: 

2— Đề khai thác tốt và phát huy 
đúng đắn tiềm năng về rừng. nghề 
rừng phải được phát triền theo quy 
hoạch đồng bộ và lâu dài (đối với lâm 
nghiệp là 50 năm) với cơ cấu rừng 
ồn định trên điện tích khoảng 19 triệu 
ha, trong đó gồm : | 

= Hừng sản xuất 12,2 triệu ha 

— Rừng phỏng hộ 5,7 triệu ha 

— Rừng đặc dụng 1,1 triệu ha. 

Từ đó bảo đảm cung ứng với mức 

bình quân 0,4 — 05m” gỗ/đầu 
người/năm, Đến năm 2005, khi số dàn 
lên tới 82 triệu người phải có khoảng 
32 —41 triêu m` gỗ — củi. Hiêng gỏ 
làm nguyên liệu đề sản xuất giấy phải 
bảo đám cung ứng 1,2 triệu mỔ và 
đến năm 2030 phải củng ứng 8 — 1U 
triệu m” đề có I1 triệu tấn giãy. 
;- Đề đạt tới những mục tiêu nêu trên, 
nghề rừng phải thực hiện đông thời 4 
chương trình với nội dung tóm lược 
như sau: 


a) Chương trình quản lý, bảo vệ và 
làm giàu rừng tự nhiên hiện có, Đây 
là chương trình cơ bản)`và then chối 
đề làm giàu vốn rừng, lập lại trật tự 
trong việc quản lý và sử dụng rừng, 
đất rừng theo đúng sự phản công, phân 
cấp và quy trình, quy phạm, luật pháp 
của nhà nước, bảo đảm cho việc khai 
thác khôn, làm mất rừng. Ngược lại, 
thông qua các biện pháp khai thác theo 
tuân ký mà làm cho vốn rửng ngày 
càng ồn định và giàu thêm. Với tồng 
số diện tích rừng giàu và rừng trung 
bình hiên có, nếu mỗi nàm khai thác 
khoảng 70000 ha đề đáp ứng nhu cầu 
hiện nay thi sau 20 năm sẽ khai thác hết 
điện tích này, và từ năm thứ 2l trở 
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đi sẽ đi vào khai thác những rừng 
nghèo, rừng non đã được nuôi dưỡng, 


ˆ làm giàu, còn rừng trồng nỗi tiếp sẽ 


được đưa vào khai thác ởchu kỳ sau. 
Như vày. nếu khai thác rừng gắn liền 
với nuôi dưỡng rừng theo đúng 
quy hoạch và chương trình điều 
chế thi sẽ ồn.định được vốn rừng đề 
khai thác lâu dài, liên tục và không 
Sợ mất rừng. Ngược: lại, nếu làm 
không tốt sẽ gày nên tỉnh trạng mất 
òn định trong kinh doanh. 

b) Chương trình trồng rừng và sử 
dụns có hiệu quả gần 10 triệu ha đắt 
trống, đồi núi trọc. Cần triền khai 
đồng bộ các phương thức trồng rừng 
như : 

+ Trồng rừng tập trung có đầu tư 
trọng điểm đề tạo vùng nguyên liệu 
cho công nghiệp mỏ, giấy, sợi và gỗ 
lớn xuät khâu. Trong đó có khoảng 
1 — 1,5 triệu ha rừng gỗ lớn. 50 vạn ha 
cho nguyen liệu làm giấy, 40 — 5U 
vạn ha thông nhựa, 20 vạn ha trầu, 
6 vạn ha quẻ... 

+ Tiếp tục giao đất, giao rừng cho 
các đơn vị, cơ quan, trường học, hộ 
gia định... đề tròng rừng lấy gỗ, củi 
gia dụng, Xây dựng các Vườn rừng 
theo hình thức nêng — làm kết hợp. 

+ Mở rộng các hình thức hợp tác, 
liên kết trông rừng giữa các ngành và 
địa phương. Mở rộng các hình thức 
hợp tác với nước ngoài đề đầu tư 
trông rừng, kề cả việc vav vốn, và 
thu hút các nguồn viện trợ của các tồ 
chức quốc tế dưới mọi hình thức có 
thê tranh thủ được đề đầy nhanh tốc: 
đô trông rừng ở nước ta. 

Áp dụng rộng rãi phương thức 
nông — lâm kết hợp, gắn cơ câu cây 
rừng chu kỳ dài với cây nông nghiệp. 


. eiy công nghiệp, cây đặc sản, cây dược - 


liệu thu hoạch trước mắt, đề thực hiện 


. ®lấy ngắn nuôi đài », kinh doanh tồng 


hợp, tạo vốn phát triền trồng rừng 
ngày càng lớn hơn. 

+ Phát triền rộng khẩp phong trào 
trồng cây phân tán. Với mục tiêu 


trồng 400 — 450 triệu cây/năm (tương 
đương 20 —22 vạn ha- rừng/năm), 
phấn đấu đạt bình quân mỏi huyện 
2 triệu cây/năm ; môi ha đàt canh 
tÁc có 100 cây lấy gó với sản 
phầm thu hoạch hàng năm Im” gỗ, 
U.5 xte củi/ha. Trỏng cày phần tán 
là phương thức, mãng lại hiệu quả 
lón nhất. cần được đâảy mạnh ở tàt 
cả các vùng. 

Trong việc trồng rừng phải lấy 
năng suất, chất lượng, hiệu quả làm 
mục tiêu hàng đàu; chuyên mạnh 
theo hướng trông rừng thâm canh, 
đưa nhanh giống mới có năng suất cao 
vào và áp đụng các thành tựu khoa học 
kỹ thuật và kính nghiệm tiên tich, đề 
tăng nhanh sản lượng và rút ngắn chu 
ký kinh doanh. : 


c) Chương trình chế biến, tận dụng 
và sử dụng tiết kiệm làm sản. 

Phát triền mạnh công nghiệp chế 
biến gỗ và đặc sản rừng bao gồm chế 
biến cơ lý, hóa học và chế biến tông 
hợp. Quy hoạch và hình thành những 
Ỳ trung tâm chế biến lớn (Hà nội, thành 
phố Hồ Chi Minh, Tây nguyên), được 
trang bị kỹ thuật hiện đại, đồng thời 
phải coi trọng các hình thức tận 
dụng, sơ chế tại rừng đề sử dụng 
hết mọi loại cành nhánh, gỗ nhỏ và 
phế liệu hiện còn bỏ phí lớn trong 
rừng. Có như vậy, mới tăng nhanh 
khối lượng sản phầm đáp ứng nhu cầu 
tiêu dùng của nhân dân. Thực hiện 
việc đòi mới kỹ thuật đề nàng cao tỷ 
lệ sử dụng. Phấn dấu đề cung ứng 
phần lớn sẵn phầm gỗ đã qua chế 
biến, bảo quản và nhiều loại hàng mộc 
dân dụng luôn được cải tiến thích hợp 
với thị hiếu của nhân dân, với giá cả 
phải chăng. 

đ) Chương trình xuất khầu đặc sản 
rừng 

TÒ chức lại công tác xuất khâu 
trong toàn ngành, nhắm tăng nhanh 
năng lực sản xuất chế biến các mặt 
hàng xuất khầu, phấn đấu đề tạo ra 


một khối lượng lớn với giá trị cao, 


nhất là các mặt hàng xuất khầu có vị 
trí mũi nhọn như: gỏ ván sàn tỉnh 
chế, gố dân lạnz, đồ mộc mỹ nghệ và 
mộc cao cấp, dâu, nhựa thực vạt, đặc 
sản quý hiểm và đọng vật rừng... MỞ 
rộng thị trường xuất khảau và nhiều 
hình thức hợp tác kinh tế với nước 
ngoài để tăng.nhanh Kim ngạch xuất 
khảu sản phầm rừng nhiệt dới. Phát 
triển các hình thức liên doanh liên 
kết, các hình thức dịch vụ sản xuất, 
gắn yêu cầu gây trông với xuất khâu, 
gán xuất với nhập, nhằm đáp ứng đòi 
hỏi phát triển nghề rừng, nàng cao 
đời sống của người lao động. 


HE — Những biện pháp chủ yếu về 
tö chức thực hiện 


1 — Trước hết cần khần trương tồ 
chức lại rừng, tò chức lại sản xuất, 
bố trí lại cơ cấu kinh doanh hợp lý 
thco 9 vùng kinh tế làm nghiệp CTây 
bác, Đông bắc, Trung tàm Bắc bộ, Khu 
4 cũ, Duyên hải Trung bộ, Tây nguyên 
Đôr:g Nam bộ, Đồng bàng sông Hồng 
và Đồng bằng sông Cứu long). 

+ Trên cơ sở phân chia 3 loại rừng : 
rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng có 
công dụng đặc biệt, cần có các hình 
thức và biện pháp tô chức quản lý 
phù hợp, theo những quy chế đối 
với từng loại rừng. Toàn bộ 19 triệu 
ha rừng và đất rừng của cả nước phải 
được quy hoạch, giải thửa thống nhất 
theo từng đơn vị làm trường — phân 
trường — tiều khu — khoảnh — lô. 
Trong đó, tiều khu là đơn vị cơ bản 
đề quản lý, kinh doanh, bảo vệ rừng 
lận gốc có người làm chủ, bảo đảm 
khai thác và tái sinh theo một chu kỷ 
khép kín. Đày là biện pháp cơ bản 
hàng đầu đề bảo đâm ồn định rừng và 
đản dắt rừng phát triền theo thế đi 
lên. Điều chính lại quy mô của từng 
làm trường cho hợp lý. Trong đó, 
mỗi lâm trường chỉ nên có diện tích 
bình quân từ 15000 đến 230000 ha (với 
chu kỳ kinh doanh 20 năm). Đối với 
những lâm trường kinh doanh gỏ nhỏ 


( 


và đạc sản, điện tích có thề nhỏ hơn 
(từ 5000 đến 10000 ha). Khóng duy trì 
những lâm trường bao chiếm nhiều 
điện tích nhưng khôn¿ đủ sức kinh 
doanh, hoặc kinh doanh kém hiệu 
quả. : 

Hà soát lại công tíc giao đặt, giao 
rừng. Trên eơ sở kiểm kẻ nhà nưïc 
về tài nguyên đất đai (tiến tới có thê 
tỉnh toán về mặt giá trị vốn rừng và 
đất rừng), tủy đặc điềm mỗi vùng mà 
áp dụng các bình thức giao đái, cho 
mượn đất, đấu thầu kinh doanh đề 
- cÁc đơn vị. tập thê, hộ gia dính, tư 


nhân... quản lý, sử dụng, bảo đảm che. 


mỗi khu đất, khu rừng đêu có chủ, 
được quan lý kính doanh sử dụng 
đúng hướng, tránh giao một cách hình 
thức, không có người làm chủ cụ thề. 
Đối với những điện tích đã giao cho 
đơn vị, tập thê cũng phải tiến hành 
khoán đến hộ gia đỉnh nông dàn hoặc 
gia đình cần bộ công nhân, gắn với 
sản phầm cuối cùng thì việc quản lý 
kinh doanh mới có hiệu quả. 


Lâm trường quốc doanh phải được 
tồ chức gọn nhẹ và kinh doanh có 
hiệu quá, vừa khai thác các thế mạnh 
về rừng, vừa khai thác thể mạnh nông 
nghiệp, cây công nghiệp, chăn nuôi, 
thủy sản, thúy điện, ngành nghề... 
Giải thề và khoán, đấu thầu các lâm 
trưởng kinh đoanh Rém hiệu qua, thua 
lò kéo đài, Làm trường phải vươn lên 
làm tốt dịch vụ đối với nghề rừng 
(điều tra, thiết kế rừng, sản xuất hạt 
giống, cây con, địch vụ phòng chống 
sâu bệnh hại rừng, địch vụ cơ khí lâm 
nghiệp...) làm tốt vai trò nòng cốt, 
“điềm tựa, đề thu hút và tồ chức lao 
động, làm tốt cuộc vận động định 
canh, định cư, dịch vụ đời sống, thu 
mua sản phẩm, cũng ứng những nhu 
vếu phầm cho nhân đản... góp phần 
cùng địa phương tô chức lại kinh tế — 
xã họi trên địa bàn. Từ đó giải quyết 
tốt tệ phá rừng. Hiện nay, cả nước 
có 378 lâm trưởng đang quản lý trên 
6,3 triệu ha rừng, đất rừng sản xuất. 
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Nếu tất cá đều đi vào quản lý kinh 
doanh hợp lý, có hiệu quả như các 
làm trường Àlã đã, Sông Trẹm. Chịr 
pơng, Sóc sơn, Thạch thành, Hương 
khẻ... thì nhất định sẽ ön định được 
tỉnh hình rừng và phát triền nhanh 
mọi mặt sản xuất kính doanh. 

+ Tiếp tục hoàn chính việc phân 
còng, phản cáp quản lý rừng và đất 
rừng cho UBND địa phương và tạo 
điều Kiện thuận lợi đề môi cấp chính 
quyền thực hiện dúng chức nàng qwan 
lý nhà nước vẻ rừng như luật pháp 
đã quy định. Tiếp tục làm rõ chức 
năng quản lý nhà nuớc và quản lý 
chỉ đạo sản xuất kinh doanh của các 


YVcấp đối với lâm n¿hiệp. 


2 — Tăng cường cơ sở vật chất vả 
kỹ thuật cho nghề rừng 

Cơ sở vật chất kỹ thuật làm nghiệp 
hiện nay còn yếu kém, không đồng 
bộ là một trong những nguyên nhân 
làm cho nghề rừng chậm phát triền, 
đặc biệt là hệ thống đường sá, kho 
bãi, phương tiện vận chuyền, cơ sở 
và thiết bị chế biến, rừng giống và. 
cơ sở dịch vụ kỹ thuật... Vì vậy, cần 
tăng cường hợp ậác, liên kết, thu hút 
mọi nguồn vốn để tàng cường cơ SỞ 
vật chất ký thuật làm nghiệp, đáp 
ứng đòi hỏi của sản xuất trước nất 
và làu đài của nghề rừng. Đầy mạnh 
công tác nghiên cứu khoa học KÝ thuật, 
phục vụ tốt cho 4 chương trình làm 
nghiệp; gản khoa học kỹ thuật với 
khoa học quản lý và khoa học xã hội 
đề giải quyết đồng bộ những đòi hỏi 
của sản xuất lâm nghiệp trên các vũng 
khác nhau về kinh tế sinh thái. 

Coi trọng nghiên cứu tong kết 
những kính nghiệm tiên tiên trong 
nhân dân, và nhân những mô hình, 
điền hinh tốt **ong rãi trong toàn 
ngành. Mở ròng các hình thức liên 
kết khoa học với sản xuất, tranh thủ 
các tiềm năng khoa học kỳ thuật của 
các ngành trong nước Và HƯỚc ngoài, 
nhằm khắc phục tình trạng chặm 
phát triền về khoa học kỹ thuật của 


lâm nghiệp nước ta. Đào tạo lực 
lượng kỹ thuật viên cho các hợp tắc 
xã, tập đoàn sản xuất, đấp ứng đòi 
hỏi của nghề rừng nhân đân 


3 — Thực hiện rộng rãi cơ chế quản 
lý mới đối với lâm nghiệp, kiên quyẻt 
xóa Ủèẻ bao cấp, chuyền hản sang hạch 
toán kinh doanh. hé hoạch hóa làm 
nghiệp, phải chuyền mạnh từ nàng 
Yề khai thác sang coi trọng xày dựng 
phát triền vốn rừng, lấy lâm sinh 
làm gốc, bảo đâm cân dối giữa khai 


thác với tái sinh. Trong lĩnh vực công: 


nghiệp rừng phải lấy chế biến làm 
mũi nhọn đề tăng nhanh các loại sản 
phẩm tiêu dùng và sử dụng hợp lý, 
tiết kiệm tài nguyên. Bế hoạch làm 
nghiệp phải xuất phát từ nhu câu của 
nền kinh tế, của đời sống nhân dân 
và không thề thoát ly khả năng thực 
tế của rừng. Phải quan tàm đến cả 
nhiệm vụ kinh tế — xã hội trên địa 
bàn rừng (nbư thu hút và tô chức 
lao động. định canh định cư, tô chức 
đời sống vật chất, văn hóa tính 
thần...). Ehi chuyên sang hạch toán 
kinh doanh, lâm sản không còn là sản 
phảm cung ứng theo lỗi bao cấp, mà 
là sản phầm hàng hóa, do đó phải 
được lưu thông trao đồi theo nguyên 
tắc ngang giá như các loại hàng hóa 
kháơ Từ đó việc khai thác và chế 
` biến phải gắn chặt với thị trường, 
._ phải đáp ứng thị.biếu của nhân dân; 
"giá cả vừa bảo đảm bù đáp chí phí 
sản xuät đề tái tạo lại rừng, vừa phải 
được xã hội chấp nhận. Việc khai 
thác và chế biến trước hết phải bảo 
đảm ưu tiên cung ứng cho những hộ 
được nhà nước chỉ dịnh theo hợp 


đồng đã ký kết, mặt khác phải mở 
rộng quan hệ trực tiếp giữa người sản 
xuất với người tiêu thụ, mở rộng thị 
trưởng, bảo đảm hàng hóa lưu thông 
thông suốt, không qua nhiều cấp trung 
gian, không hạn chế bởi địa giới hành 
chính. Nghiên cứu: bồ sung, sửa đồi 
những chính sách có liên quan nhằm 
khuyến khích và thu hút nhiều lực 
lượng và thành phần, nhiều đơn vị, 
địa phương tham gia quản lý kinh 
đoanh nghề rửng, sử đụng đất trống, 
đồi núi trọc như chính sách giao đất, 
cho mượn đất, đấu thâu, chính sách 
khuyến khích sản xuất nông làm kết 
hợp, chính sách đối với vùng định 
canh, định cư, chính sách phản phối lợi 
ích giữa nhà nước trung ương và địa 
phương. giữa các ngành tham gia sẵn 
xuất, lợi ích của tỉnh — huyện — xã 
nơi có rừng v.v. nhằm đảy nhanh quá 
trình.ồn định và phát triền lâm 
nghiệp. Đồng thời thông qua việc 
nghiên cứu ban hành chính sách thuế. 
đất rưng và thuế kinh doanh làm 
nghiệp mà khuyến khích và bắt buộc 
các chủ rừng phải đi vào sản xuất 
thâm canh. hảo vệ và bồi dưỡng đất 
đai, coi rừng như vườn nhà mình. 

Đối với miền núi, vùng du canh du 
cư, những nơi có nhiều khó khăn về 
điều kiện chính trị xã hội, nhà 
ước cần có chính sách đồng bộ. thông 
qvà chính sách đầu tư và phối hợp 
các nguöõn đầu tư hỗ trợ của nhiều 
ngành (như làm nghiệp, nông nghiệp, 
giao thông, thủy lợi. văn hóa, giáo 
đục, y tế, lao động — thương binh và 
xã hội...) mà phát huy nhanh hiệu 
quả kinh tế — văn hóa — xã hội ở các 
vùng này. 
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Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


Nhện diện văn hóa Việt nam 


! 

Nề⁄/ ẤN hóa Việt :am hiện rav Tà 
\ _ kết quả tôn hợp của nhiều 
“ môi quan lẻ qua các chặng 
đường lịch sử : truyền thông — 
hiện đại, dân tọc quốc tế, xã hòi— 
tự nhiên, cá nhàn xã hội v.v. Nhưng 
tập trung nhất nó văn là biểu hiện 
của trinh độ sản xuất và tính năng 

đọng của hệ tư tưởng. 


Trước khi chủng ta bước vào xây 
dựng nền văn hóa mới theo hệ tư 
tưởng mác xít, trình độ sản xuất của 
nhàn đàn ta còn rất thấp. Hệ tư tưởng 
nho giáo, phong kiến còn nặng nẻ, 
sảu rộng và chỉ phối mạnh mẽ các 
quan hệ xã hội. Văn hóa làng xã là 
phồ biến do phương thức trồng lúa 
nước kiều Nam Á tạo thành. Chủ nghĩa 
Mác—Lê"nin là vũ khí tính thân của 
giai cấp vô sản và giai cấp vô sản là 
vũ khí vật chất của nó. Nhưng Ởở nước 
ta giai cấp công nhân chưa dủ mạnh 
cả về số lượng và chất lượng. liơn 
nữa chủ nghĩa Mác-Lẻ-nin khi được 
truyền bá, xâm nhập vào Việt nam đã 
vấp phải cả một truyền thống văn 
hóa đa nguyên, pha tạp hệ tư tưởng 
của địa chủ, phong kiến, các tín 
ngưỡng, các đÕi trọng ứng xử tầng 
tầng lớp lớp đan xen. Văn hóa phong 
kiến Trung hoa cũng ăn khá sàu vào 
hệ thếng thống trị, giáo dục và lỗi 
sống ở nước ta. 


- 
..— 


bu 


ĐỒ HUY * 


Thế nhưnz chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
đã bắt sặp chủ nghĩa yêu nước nồng 
nàn của dàn tộỏcta. nó như hạt giống 
tốt được gieo trên máạnh đất màu mỡ 
cho nên nhanh chóng này mầm, phát 
triền. Trên lĩnh vực-văn hóa, bắn Đê 


cương vàn hóa Việt nam ra đời (1913) 


đã mở đường cho văn hóa Việt nam 
phát triền theo hướng mới, tiến bỏ. 
Những nguyên tắc cơ bản của Đẽ 
cương văn hóa cho đến nay vẫn nhất 
quán được thấu suốt trong đường lối 
văn hóa của Đăng ta. . 


Alấy chục năm qua. dưới sự lãnh 
đạo của Đăng, chúng ta đã và đang 
hướng tới xây dựng một nên văn hóa 
mới xã hội chủ nghĩa. Những thành 
tựu tronøơ lĩnh vực văn hóa là lớn lao 
và đáng tự hào. So với trước cách 
mạng, bộ mặt của nền văn hóa nước 
ta đã thay đồi quan trọng. Từ một 
nước với hơn 90X số dàn mù chữ, 
đến nay 80-905 số dân biết chữ. Hệ 
thống giáo dục thống nhất trong cả 
nước với đủ các cấp tử nhà trẻ đến 
sau đại học. Một đội nơũ cán bỏ khoa 
học đông đảo trên tất cá các lĩnh vực 
đã được đào tạo, đủ sức đáp ứng như 
cầu của sư nghiệp xây dựng và bảo 
vệ đất nước. Nhiễu thành tựu trong 
khoa học kỳ thuật đã thúc đây sản 


W Pho tiến sĩ mỹ học 


xuất. phục vụ đời sống và quốc 
phòng. Rhoa học đang dần dần góp 
phân thúc đây su phát triền của lực 
. lượng sản xuất,. đang ngày càng gắn 
với tiến bộ xã hội và đời sống nhân 
dân. Sự nghiệp v tế, thề dục thề thao 
cũng phát triền, góp phần bảo vệ, 


tăng cường sức khỏe nhân dân. Mạng. 


lưới vy tế trong cả nước phát triền 
mạnh. Nhiều thành tựu trong việc 
chữa trị một số bệnh đã đạt trình độ 
quốc tế. Đó là niềm tự hào của chúng 
ta. Văn hóa văn nghệ góp phần tích 
cực vào việc nâng cao đời sống văn 
hóa, tỉnh thần của nhân dân. Các 
hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, 
phong trào văn nghệ quần chúng, các 
công tác báo chí thông tin, cồ động, 
triền lãm... đã góp phần tuyên truyền 
đường lối, chính sách của đảng, của 
nhà nước, đấu tranh chống các hiện 
tượng tiêu cực, chống văn hóa đồi 
trạy phản dòng, góp phần bồi dưỡng 
phầm chất của con người mới, xây 
dựng nén văn hóa mới. Nhin chung, 
tuy nên sản xuất của ta có thấp kém, 
tuy hệ tư tưởng Mác — Lê-nin chưa 
phát triền toàn điện trong đời sống 
văn hóa, nhưng bộ mặt văn hóa của 
xñ hội ta mỗi ngày một khác từ trong 
lòng sàu của nó. Nhiều giá trị văn 
hóa mới đã bước đầu hình thành; 
đàn trí được mở míng, thôn làng 
được cai tạo; văn hóa lao động hướng 
về phía chống áp bức bóc lột, hình 
thành những năng suất mới; văn hóa 
giao tiếp được mở rộng; văn hóa gia 
đình được xây dựng trên nền tảng xã 
hội mới. ác nhân cách mới được 
quan tàm rèn 
nền nghệ thuật mới ra đời với đối 
tượng, nội dung và phương pháp mới... 
"..: 

Tuv nhiên, theo tính thần nghị 
quyết Đại hội VỊ] của Đảng, chúng ta 
cản phải đồi mới tư duy và nhìn 
thắng vào sự thật đề thấy rõ những 
gì còn cần trở quá trình xây dựng 
nền văn hóa mới, từ đó tìm cho ra 
những biện pháp khắc phục. 


luyện, giáo dục; một „ 


Các thành tựu của nền văn hóa 
mới mà chúng ta đã đạt được chưa 
như chúng ta mong muốn. Là ra nhân 
dân ta có thề được hưởng thụ một 
nền văn hóa cao hơn. Đường lối văn 
hóa, văn nghệ của Đảng và thực tiễn 
văn hóa ở nước ta còn rãt nhiều điều 
cần phải bàn bạc bồ sung. Vì sao lý 
tưởng tốt đẹp như vậy nhưng văn 
hóa, văn nghệ vẫn không ngừng 
xuống cấp. Chúng ta nói nhiều đến 
vai trò rất quan trọng của văn hóa, 
văn nghệ, nhưng việc đầu tư cho văn 
hóa, văn nghệ sao lại không đạt tới 
được những yêu cầu cần thiết của 
nó ? 


Thực trạng văn hóa của chúng ta 
ngày nay rất đáng buồn. Văn hóa 
chính trị đang mắc vào tình trạng 
quan liêu nặng. Văn héa đạo đức 
không ngừng sa sút. Văn hóa pháp 
luật chưa được hình thành đầy đủ và 
chưa được thực hiện nghiêm minh. 
Văn hóa giáo dục đang tiếp tục xuống 
cấp. Văn hóa môi trưởng bị vị phạm 
nghiêm trọng và thiếu cơ sở khoa 
học. Văn hóa nghệ thuật nghèo cả về 
thể loại, đề tài lần những khả năng 
sáng tạo. Chúng ta đang thiếu miột 
văn hóa quản lý đảt nước, quản lý 
xã hội. 


Vấn đề bỏ qua giai đoạn phát triền 
tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta ảnh hưởng 
rất nhiều đến sự phát triền không 
đều của văn hóa. Vi sao chúng ta lại 
bỏ qua grai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa ? Khi bó qua giai đoạn phát triền 
tư bản chủ nghĩa cần tuân thủ những 
điều kiện. nguyên tắc gì ?v.v. Đó là 
những vấn đề lớn lao, cần làm sáng 
tỏ trước khi bắt tay vào xây dựng nền 
văn hóa mới. Kinh nghiệm lịch sử cho 
thấy, chủ thề xây dựng nền văn hóa 
mới cần phải đứng ở trên một tầm 
cao của những giá trị văn hóa thi mới 
có khả năng nhìn thấy những quy luật 
phát triền của nó. Ở nước ta, khi hệ 
thống chính trị giải phóng con người 


Jỏ 


- 


lao động, trình độ của những người 
.nông đản nghẻo, những cố nông, 
những bản nông văn hóa rất thấp, 
họ được đưa lên làm chủ thê đề 
xây dựng nên văn hóa xã hội chủ 
nghĩa có giá trị cao, nhưng họ không 
đủ năng lực đề đại diện cho nên văn 
hóa mới. 


Việc chuyền tử nền văn hóa của 


giA1 cạp phong kiến lên nén văn hóa 
mỚi của giai cập VÔ sản không thê 
tuyệt đối bỏ qua các quá trình phát 
triển tự nhiên của văn hóa lao động, 
văn hóa môi trường, văn hóa giáo 
đục, thậm chí cả văn hóa pháp luật 
mà giai cấp tự sản đã đạt được. Nó 
căn phải trai qua quá trình đó mặc dù 
không đầy đủ và đó không phải là 
mục tiêu mà nền văn hóa mới nhằm đạt 
tới. Các quá trình lịch sử tự nhiên 
của toàn bộ nên kỹ thuật và văn minh 
loài người phải được ehit lọc cho nên 
văn hóa mới. Chỉ có giai cấp công 
nhàn hùng mạnh mới có thề thực hiện 
được diệu n¿y, 


Giai cấp công nhàn nước ta chưa 
được chuần bị từ lòng sàu của văn 
-hóa lao động công nghiệp mà quá 
trình phát triền của nó còn rãt chậm 
chạp. Tỉnh hình văn hóa của giai cấp 
công nhàn hiện nay rất thấp kém, 
Văn hớa lao động không được tôn 
trọng. Văn hóa giao tiếp hầu như trong 
tỉnh trạng thiếu thời gian tự do đề 
hoàn thiện các quan hệ xã hội. Văn 
hóa gia đỉnh trong tình trạng khủng 
hoàng: nhà ở rảãt chật chói, thiếu vệ 
sinh ; vợ chòng, con eái, cha mẹ, nhiều 
thế hệ sinh hoạt trong một diện tích 
rất chạt hẹp. 


Chúng ta ưu tiên phát triền công 
nghiệp nặng khi công nghiệp nho, 
cônu nghiệp cỡ vừa chưa đi sảàu vào 
nông nghiệp, chưa chuẩn bị những 
điều kiện vật chất để nàng cao hơn 
nữa trình độ văn hóa của người nông 
dân. Ưu tiên phát triền công nghiệp 
nặng như thế trở thành một quá 
trình ưu tiên thu hút văn hóa nông 


bệ 


đàn ủa vào công nghiệp. Các tác 


: s , , + « ® 
phong, lối sinh hoạt, cách ứng xử của 


nên sun xuất nhỏ tái hiện ở khu vực 
công nghiệp. Và do đó các căn nhà ồ 
chuột, cac phong tục Lập quản cũ, các 
cách ứng xử, các tác phong lao động 
nòng nghiệp... đã mau chóng làm cho 
bộ mặt văn hóa công nghiệp trỏ thành 
một thứ văn hóa lai càng pha tị pẾ 


Văn hóa mới phải là văn hóa đại 
biều cho phương thức sản xuất mới, 
ở đó lực lượng sản xuất phải hùng 


- mạnh. Trons đường lõi eäi tạo xã hội 


của đăng, nhiều năm đã ưu tiên cho 
việc cải tạo quan hệ sản xuất trong 
khi lực lượng sản xuất còn rất thấp. 
Nguyên lý thông thường của chủ nghĩa 
Mác là khi lực lượng sản xuất mang 
tính cách mạng de dọa phá vỡ quan 
hệ sản xuất thì tỉnh huống cải tạo 
quan hệ sản xuất mới diễn ra. Việc 
thực hiện *lý thuyết* quan hệ sản 
xuät đi trước lực lượng sản xuất 
đã phá vỡ các quan hệ văn hóa — xã 
hội — các quan hệ này lẽ ra phải được 
phát triển như một quả trình lịch sử 
tự nhiên—trong lao động, giữa người 
và người, làm nảy sinh và trầm trọng 
thêm mâu thuận giữa các tầng lớp, các 


^“ 


giai cấp xã hội. $ 


Hệ tư tưởng Mác —Lêe-nin là cái lõi 
cứng của nền văn hóa mới. Quá trình 
xav dựng văn hóa mới chỉnh là quả 
trình mà chủ nghĩa Mác — Lê-niïn thăm 
nhập vào đời sống xã hội chúng ta. 
Trong quá trình đó, có những lúc 
chúng tà đã mắc phải bệnh giáo điều 
khá nặng. Có lúc học thuyết toàn vẹn; 


sinh động của chủ nghĩa Mác — Lẻ- 


nin chỉ được hiểu như là học thuyết 
về đản tộc và giải phóng đàn tộc. Gó 
lúc nó hiện dạng thành học thuyết về 
chuyen chính vỏ sản theo kiều Xta-lin. 
Có thời gian tư tưởng Mao Trạch 
Đồng lày * chính trị làm thông soái? 
đãầ đi khá sàu vào quan hệ văn hóa 
của đản tộc ta, Nó làm nghèo nàn và 
rối loạn nhiều giá trị văn hóa cô 
truyền, tạo ra bàu không khí vô đạo 


đức, mất thầm mỹ trong nhiều quan 
hệ vĩn hóa — xũ hội. 

Cùng với bệnh chủ quan, giáo điều, 
rập khuôn, trong văn hóa của ta nhiều 


khi những loại tư tưởng lạc hậu, phản. 


động đã Xâm nhập vào. 

Trong nhiều thập kỷ qua, nền đản 
chủ xã hội chủ nghĩa đã bị vi phạm 
nghiêm trọng. Lỗi ca ngợi, mệnh lệnh 
và thuyết minh một chiều đã nhiều 
lúc bao trùm bàu không khí văn hóa — 
xã hội, mặc dù đời sống văn hóa ngày 
cảng xuống cấp. Nhiều. người tuyệt đối 
hóa, ca ngợi cái nghẻo và khẳng định 
rằng ta có thề xây dựng được một nền 
văn hóa cao cho dù đời sống vật chất 
còn thấp. Các vấn đề nhân tính, chủ 
nghĩa nhân đạo nhiều lúc bị xem nhẹ. 
Sự câm đoán, hiện tượng cắt quần, xén 
tóc đã nảy sinh trong lĩnh vực văn 
hóa. Nhiều cuộc cải tạo văn hóa ở 
nông thôn rất tốn kém nhưng lại chỉ 
dừng ở chủ nghĩa hình thức. Công 
- chào, băng, cờ, khầu hiệu, nhà tắm 
công cộng được xây dựng, rốt cuốc 
văn hóa nông thôn văn lạc hậu. 


Cơ chế «đảng lãnh đạo văn hóa, 
nhà nước quản lý văn hóa, nhân dàn 
làm chủ trong sáng tạo văn hóa » mới 
chỉ thể hiện trên hình thức. Nhiễu việc 
làm của cấp này cấp khác, của người 
này người khác có khi vô tỉnh khuyến 
khích cái lạc hậu và khống chế cái 
tiến bò, 

Ai cũng biết rằng văn hóa là thề 
hiện khả năng sáng tạo tự do của con 
người đề trở thành văn minh. Một nền 
văn hóa mạnh phải quán triệt tư 
tưởng: «sự phát triền tự do của mỗi 
người là điều kiện cho sự phát triền 
tự do của tắt cả mọi người ®, (Tuyên 
ngôn của đảng cộng sản). Văn hóa *xốn 
không ưa sự đơn điệu và mệnh lệnh, 
Văn hóa vùng văn hóa miền gắn với 
sự phong phú của eác điều kiện địa 
phươn+. Văn hóa biền, văn hóa đồng 
bằng, văn hóa miền núi, văn hóa đô 
thị.. - hợp. thành nền văn hóa đa nguyên 
của cả nước. Vấn đề đa nguyền cần 


- 


được coi trọng trong văn hóa. Thể 
mạnh, sự phong phú của văn hỏa IÀ 
ở tính đa nguyên trên nền tảng hệ tư 
tưởng Mác — Lê-nin và phương thức 
sản xuất mới, Thiếu sự đa nguyên về 
bản thề, về nhận thức. về phương 
pháp. về giá trị... người ta để thay 
văn hóa Tày nguyên bằng một thứ 
văn hóa biền hay văn hóa đông bằng, 
thay các sắc màu sáng tạo bằng sự độc 
quyền. 


Trong những nguyên nhân gày nên 
tỉnh trạng lạc hậu về vấn hóa của 
chúng ta hiện nay có sự nhận thức 
không đầy đủ, không đúng đắn về các 
giá trị văn hóa và sự đầu tư của nhà 
nước trên lĩnh vực văn hóa eòn chưa 
đúng mức. Các kế hoạch phát triền 
văn hóa không những thiếu cụ thề mà 
trong tò chức thực hiện hầu như coi 
rất nhẹ lĩnh vực này. Người tä thường 
nơi đến cái «đâu thừa đuôi thẹo? 
của ngân sách nhà nước và sự quan 
tàm của người lãnh đạo đành cho sự 


.phát triền văn hóa. Ban văn hóa xã, 


phòng văn hóa huyện, sở văn hóa 
tỉnh... không phải là các bộ phận quan 
trọng trong cơ cầu của tô chức nhà 
nướa. Hàu như công tác văn hóa ở 
cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh dùng 
nhiều thời gian cho việc kẻ khầu 
hiệu, tuyên truyền cho một chính 
sách cụ thể nào đó, còn các nhiệm vụ 
hoàn thiện các quan hệ chính trị, đạo 
đức, pháp luật... không đươc đạt ra. 


Trong máy năm gần đây, chủ nghĩa 
thực dụng chạy theo đồng tiền có chiều 
hướng phát triền đã ăn khá sâu vào một 
số tầng lớp xã hội. Không ít địa phương 


đã biến sản vận động thành vái nền: 


đề xảy nhà. Nhiều hội hè truyền thống 
thường ít được tô chức nhưng khi tồ 
chức lại quên mất ý nghĩa văn hóa 
của nó hoặc biến nó thành công cụ 
kiếm tiền. : 

ĐỀ xây dựng nén văn hóa mới, 
người ta thường coi văn hóa là một 
hệ thống xã hội. Trong hệ thống ấy 
các tiêu hệ thống: sẵn xuất văn hóa — 
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phân phối văn hóa -— tiều dùng văn 
hóa có liên quan mật thiết với sự lãnh 
đạo đúng đán về văn hóa. Các tín 
ngưỡng, các niềm tỉn có các đối trọng 
của nó. Thay đồi một niềm tin này, 
xác lập một niềm tin khác là một sự 
lựa chọn có liên quan đến cơ chế các 
giá trị văn hóa. Xưa kia người ta lựa 
chọn đưa «linh hồn » người chết vào 
chùa, ở đó người ta có niềm tin về 
đân chủ và từ thiện. Nay có những 
người mong muốn và chọn niềm tin 
đưa người chết đến nghĩa trang rộng 
rãi của nhà nước hay quảng trưởng, 
nó gắn với uy quyền xã hội. Sửa đồi 
một điềm nào đó trong cơ chế các giả 
trị văn hóa không phải là một hành 
vi ngẫu nhiên. Nó là tư duy, là trí 
tuệ, và. là tính quy luật, 

Văn hóa là lĩnh vực quan trọng 
nhất gắn với chiến lược con người. 
Một nền văn hóa mạnh mẽ khởi sắc 
từ chiến lược con người. Văn hóa 
cần quan tâm đến cả sự hinh thành 
các nhiễm sắc thề, các di truyền, các 
dòng giống và các quan hệ xã hội, 
quan hệ dân số. các khả năng sảng 
tạo, sự bảo tồn chất xám... Lĩnh 
vực rộng lớn này đòi hỏi sự đầu tư 
lớn lao. Thiếu sự đâu tư ấy không 
thề phát triền mạnh mẽ văn hóa của 
một xã hội, 


Hiện nay, đất nước ta đang ở trong 
một tỉnh trạng khủng hoảng nhiều 
mặt. Sự khủng hoảng trên lĩnh vực 
văn hóa là trầm trọng, nhưng không 
phải là bế tắc, Chúng ta đang nhận 
thức lại quá trinh xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, tìm ra các khuyết điềm của 
nó, làm cho chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
ngày càng được vận dụng đúng đắn 
vào thực tiễn quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta. Trên cơ sở lý tưởng, 
trên nền tảng cái «lỗi cứng ® về hệ tư 
tưởng ấy, chúng ta đang soát xét lại 
các quan hệ dân tộc — quốc tế làm 
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cho nền kinh tế của chúng ta đa dạng, 
phong phú, tìm các phương thức thích 
hợp giải phóng nông thôn, phát huy 
văn hóa truyền thống, tiến tới một 
nền văn hóa hiện đại trên dòng văn 
hóa mới của loài người. Hiện nay 
chúng ta đang đứng giữa dòng văn 
minh nông nghiệp, văn minh công 
nghiệp và văn minh tia hẹcy mỘt sự 
lựa chọn mới đang thúc đầy bản sắc 
văn hóa dân tộc tiên đến hiện đại 
nhất. - : 


Trên cơ sở hệ tư tưởng Mác — Lê-nin 
và một hướng mới của phương thức 
sản xuất, một quan niệm mới về dàn 
tỘc — giai cấp — loài người, nền vẫn 
hóa mới của nước ta đang khởi sắe 
tử các chuyền biến dân chủ trong xã 
hội, tử chính sách dân tộc và- chính 
sách tôn giáo đúng đản, từ quan hệ 
quốc tế đang trở lại bình thường và 
cả từ sự thống nhất trong sự đa dạng 
và phong phú giữa hai miền Nam Bắe 
nước ta. 


Nền văn hóa mới sẽ vượt khỏi 
tình trạng lạc hậu và một hệ chuần 
giá trị mới sẽ hình thành một khi cơ - 
cấu công nông nghiệp hợp ly xuảt 
hiện và tính năng động cách mạng 
của đẳng lãnh đạo văn hóa được tăng 
cường. Văn hóa là hệ giá trị. Đó là 
một hệ thống có lựa chọn và có định 
hướng. Nó kết tỉnh giá trị toàn diện 
của một thời và đến muôn thuở. Nó 
cắm sâu và lan tỏa trong mọi hoạt 
động của xã hội. Nó vừa kết dinh 
các quan hệ xã hội vừa tự sinh sôi, 
này nở. Nó lấy chất dinh dưỡng trong 
các quan hệ xã hội đề làm thành hoa 
thành trái. Và hoa trái lại được gieo 
trồng cho mùa sau của một xã hỏi 
mới. Vì thế Đảng cần quan tâm đầu 
tư thích đáng cho những chương 
trình phát triền xã hội mà ở đó cần 
làm cho các bông hoa và trái chín văn 
hóa lung linh muôn" hồng nghìn sắc. 


Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


“HÍNH SÁCH TÍCH LŨY VÀ TIỂU DŨNG TRÔNG 


s 


(HÃNG BƯỜNG BẦU (CỦA THỜI KỲ QUÁ BỘ 


I-MÂU THUẦN GIỮA TÍCH 
LŨY VÀ TIÊU DÙNG HIỆN NAY 


Ở nước ta mâu thuẫn giữa tích lũy 
và tiêu dùng được biều hiện trên các 
mặt chủ vếu như sau: 


l — Yêu cáu tích lay nhanh trong 
khi sản xuất tăng chậm đi đến hạn 
chế quỹ tiêu dùng xã hội. Tích lũy 
nhanh là vấn đề sống còn của nước 
ta hiện nay — một nước vừa từ 
chiến tranh đi ra, từ sản xuất nhỏ 
tiền lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. 
Bởi vì «tích lũy là chức năng tiến 
bộ nhất của xã hội »(Í), tích lũy chính 
là tiền đề, là động lực đề mở rộng 
sản xuẤI. 

Tích lũy nhanh trong điều kiện sản 
xuất tăng chậm, năng suất lao động 
còn rất thấp tất vếu đòi hỏi chúng ta 
phải tiết chế tiêu dùng, phải «thắt 
lưng buộc bụng» œ...phải biết chịu 
đựng khó khăn... đành tỷ lệ tích lũy 
thích đáng đề thực hiện tái sẵn xuất 
mở rộng, xây dựng cơ sở vật chất — 
kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội» (2). 

Ở nước ta màu thuẫn giữa tích lũy 
và tiêu dùng còn được thê hiện ở tiêu 
dùng trước mát và tiêu dùng trong 
tương lai (tiêu dùng trước mắt cũng 
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rầt thấp mà tiêu dùng tương lai cũng 
sẽ bị hạn chế). 


2 — Quỹ tiêu dùng tất yếu phải tăng 
nhanh, do đó sẽ chế ước và hạn chế 
tích lũy. Quỹ tiêu dùng hiện nav tất 


yếu phải tàng nhanh vi tốc độ tìng 


dân số quá nhanh. Theo tính toán của 
Liên hợp quốc (tôö chức lương thực 
và thực phầm E.VXO), nếu tăng 1X dân 
SỐ phải tăng 1X thu nhập quốc dân 
và 2,5% san lượng lượng thực, thực 
phầm thì mức sống mới ở mức như 
cũ (3). 


Ở nước ta thời ký 1976 — 1980 bình 
quản hàng năm thủ nhập quốc dân 
tăng 0,25, sản lượng lương thực tăng 
1,6%, trong khi đàn số tăng 2,25% (C9). 


Với quan hệ tỷ lệ trên, toàn bộ thủ 
nhập quốc dàn sản xuất năm 1976 chỉ 
đáp ứng được 89,3% quý tiêu. dùng, 


W Can bộ giảng dạy Học viên Nguyễn Ái 
Quốc 

(1) Mác, Ẳng-ghen. lIê-nin: Bản cà phán 
phối, Nxb Sự thật, Hà nội, 1974, tr. 121 

(2) ăn kiện Đại hội V, NxÙb Sự thật, Hà 
nội, 1982, t, 1, tr, 76 

(3) Hảo Thăng long trẻ, Thành đoàn TNCS 
Hà nội xuât bán, {- 1987 

(4) Töng cục thống kè, Ha nội, 1982, 
tr. 1 — 3 
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đến năm ¡980 đáp ứng được 90 quỹ 
tiêu dùng. Mức tiêu dùng tính theo 
đầu người năm 1980 chỉ bảng §2% 
mức tiêu dùng năm 1976 (5). 

Thời kỷ 1961 — 1985 tuy có tiến bộ 
hơn chút ít song tốc độ tăng dân số 
văn cao hơn so với tốc độ tăng thu 
nhập quốc dân và tốc độ tăng sản 
lượng lương thực thực phầm quá 
chậm. 

lương thực bình quân đầu người 
từ 300 kg đã tụt xuống 280 kg (năm 
1987 (6); thu nhập quốc dàn thời kỳ 


Nhìn vào số liệu sau đây (7) 


1981 — 195 tăng binh quân hằng năm 
6,95%, nhưng 1986 so 1985 chỉ tăng có 
3,35 trong khi tỷ lệ tăng dân số thời kỳ 
1981 — 1985 vẫn ở mức 2,2% mỗi năm. 


Thực trạng trên đã đưa đến kết quả 
là: tích lũy ở tỷ lệ rất thấp, chỉ đưới 
10% tông thu nhập quốc dân sử dụng. 
Quỳ tiêu dùng tuy chiếm tỷ trọng 
ö6 — 90Ã thu nhập quốc dân sử dụng 
mà đời sống vẫn ngày một khó khăn. 
Đất nước vẫn chưa có nguồn tích lũy 
từ nội bộ nền kinh tế. Quỹ tiêu dùng 
phải vay vốn nước ngoài bù đắp vào. 


ÖỖẳễ.ẳễă.....:  ' '- TT” 6 —————————=ï=zễ 


1976 1980 1984 1966 

Tồng thu nhập quốc dàn sử dụng 100 100- 100 100 
Trong đó thu nhập quốc dân từ | 

nước ngoài 21,5% 17,2% 11,9% 8,73 

Qut tích lũy chiếm 25,7% 10 % 8,9% 8,2% 


——>—~——>——>—..—S—==>————>————~—S>—>—>—>—Ss===—_——£ễ 


Ta thấy đáng chú ý là: `. 


— Tỷ trọng quỹ tích lũy nhỏ hơn 
tỷ trọng thu nhập quốc dân từ nước 
ngoài. Phần chênh lệch đó chính là 
phải bù vào quỹ tiêu dùng. Đáng lẽ vay 
.vốn tử nước ngoài là đề tich lũy nhưng. 
_dđo áp lực dân số, áp lực tiêu dùng 
tăng quá mạnh nên ta phải đi vay về 
đề ăn. , 

Đi sâu phân tích, ta thấy không chỉ 
đàn số tăng quá nhanh mà cơ cấu dân 
số cũng mất cân đối nghiêm trọng. 80% 
dân số tập trung ở dồng bằng ven 
biên chỉ chiếm 20% điện tích cả nước, 
còn 2U7/ dàn số còn lại chiếm §0% 
điện tích. Do đó, dàn số đông mà không › 
phát huy được hiệu quả lại gây căng 
thung cho cá tích lũy và tiêu dùng. Ơ 
- miền Hàc, đồng bằng sông Hồng diện 
tích hẹp, dân số lại đông, bình quân 
chỉ 600m /người, do vậy rất căng thẳng 
về tiêu dùng lương thực và thựè 
phẩm. Năm 1984, qua điều tra một số 
xã ở Thái Bình thi trẻ em, người già 
chiếm 44,5 (riêng trẻ em là 33,6%). 
Trong số thanh niên từ 20 đến 29 
tuồi, nữ chiếm 77,4%, cứ 100 lao động 
nữ phải nuôi 80 người ăn theo, cử 
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- “0 lao động trực tiếp có 1 lao động 


gián tiếp. TỶ lệ lao động trong dân 
cư chiếm 472%, trong khi đó ở các 
nước chiếm 60%, thậm chí có nước 
70% như Tiệp khác Pháp. Tỷ lệ lao 
động gián tiếp khoảng 20% trong khi 
các nước chỉ 5 — 10X% dân cư v.v. 
Tóm lại, kết cấu dân số và lao 
động càng tạo áp lực mạnh tăng quỹ 
tiêu dùng làm cho mâu thuẫn tịch 
lũy — tiêu dùng càng thêm gay gắt. 


d — Từ mâu thuẫn giữa lao động 
và việc làm dẫn tới mâu thuản gay 
gắt giữa tích lũy và tiêu dùng. Lựe 
lượng lao động của ta hiện nay cô 
trên 30 triệu người trong đó lao 
động nông nghiệp chiếm trên 60%. 
Đại bộ phận lao động đang ở lĩnh vực 
lao động tất vếu, năng suất thấp lại 
bị kim hãm khép kín, nên lực lượng 
lao động ở đây chưa được giải phóng. 


(5) Tồng cục thống kê, Hà nội, 1982, tr. 1—3 

(6) Bải nói của đồng chỉ Tồng bí thư 
Nguyễn Văn Linh tại Đại hội lần thư nhất 
Hội nông dân Việt nam, báo Whên đán, ngày 
29-3-1968, 

(7) Số liệu đoàn Óc -lốp trình Bộ chinh trị, 
ngày 25-3-68 " : 


Điều này vừa hạn chế khả năng tích lũy 
lại vừa gây áp lực mạnh cho tiêu dùng. 

Trong công nghiệp, giao thông và 
xảy dựng có một số bộ phận lao động 
chỉ có việc làm 50%, còn lại là ở dạng 
bán thất nghiệp. Ngoài ra còn có hàng 
“triệu người không có việc làm. Mà 
muốn giải quyết việc làm thì phải có 
tích lũy đề có vốn dầu tư. Nhưng điều 
này lại mâu thuẫn với tỉnh trạng sỐ 
người đông, lao động năng suất thấp, 
không có khả năng tích lũy. 

Cộng vào đó, nền kinh tế càng mất 
cản đối thêm bởi thiên tai như : lụt 
bão, hạn hán... và kết cấư hạ tầng kém 
côi; những cơn sốt gạo, những trận 
đói đột xuất đầu năm 1988 làm hàng 
triệu người thiếu ăn. 

Bên cạnh những nhân tố trên, mâu 
thuẫn giữa tích lũy và tiêu dùng còn 
gay gắt bởi cơ chế tập trung quan liêu 
bao cấp và những tư tưởng chủ quan 
nóng vội. Những biều hiện sai lầm 
về chủ quan có thề tóm tắt ở mấy 
điềm như sau: 


1) Nóng vội, muồn công nghiệp hóa 
nhanh, bất chấp điều kiệm khách quan. 

Ở một nước lạc hậu còn nằm trong 
chặng đường đầu của thời kỷ quá độ 
như ở nước ta mà lại muốn xâyv dựng 
nhà máy sản xuất máy kéo, nhà máy 
cần thép quy mô lớn xày dựng những 
công trỉnh thế ký trong khi không 
chú trọng giải quyết những nhu cầu 
thiết yếu như: lương thực, thực 
phầm, thi qua là chủ quan duy ý chi. 


2) Phân bố vồn đầu tư sai, làm cho 
mêền kinh tế chẳng những chậm thu 
hẹp sự mất cân đối mà có mặt còn mất 
cân đối thêm. 

Nông nghiệp ở nước ta sản xuất ra 
một khối lượng sản phầm chiếm 48% 
thu nhập quốc đân nhưng nhà nước 
chỉ đâu tư có 18X tông vốn đầu tư, 
trong khi đó, công nghiệp chỉ đem lại 
30% thu nhập quốc dân thi lại đầu tư 
40% tông vốn đầu tư (trong đó công 
nghiệp nặng chiếm trên 30). 


>> 


Có nhiều công trình đặt địa điềm 
sai vừa hạn chế hiệu quả, vừa cần trỏ 
việc xây dựng công trình khác. Ví dụ. 
có nhà máy đường, không đặt ở Tây 
ninh là vùng có nhiều nguyên liệu mà 
lại đặt ở La ngà vừa có Ít nguyên liệu, 
vừa có địa hình thấp, nên khi xây 
thủy điện Trị an không đưa đập lên 
cao được vì sợ lút nhà máy đường 
nà y v.v. 

3) Đua nhau xây TT, những công 
trình phi sản xuất vật chất, kém hiệu 
quả như xây trụ sở to, xây sản Lay, 
chợ trong khi đề đường giao thông 
Bác — Nam tắc nghẽn. Điền hinh là xí - 


-nghiệp l1 trong Liên hiệp xí nghiệp 


Hồng Gắm. Người ta lo xày 4000m 
nhà đồ sộ, nhưng lại không chú trọng 
đầu tư cho kỳ thuật, công nghệ mới, 
Thực tế cho thấy vải đệt Lừ cùng một 
loại sợi bỏng mà xí nghiệp Thành 
công bán 900 d/Em được xã họi chấp 
nhận còn xí nghiệp 11 bán 400đ71 mét 
không ai mua. Kết quả, giảm đốc làm 
đơn từ chức đề 180 công nhân không 
có việc làm. 


4) Quỹ tiêu dùng xã hội đã ít ỏi lại 
phân phối vừa bình quân vừa không 
công bảng. 

Có thẻ nói, mấy chục năm qua, 
chúng ta chưa tỉÌm ra biện pháp sử 
dụng vốn tích lũy hợp lý, có hiệu qiả, 
việc đầu tư vốn vừa chưa đúng hướng, 
vừa chưa đúng chủ thẻ và gìn như 
chúng ta đang ném tiền qua cửa SỐ. 
Chúng ta có 315 nông trường quốc 
doanh đã được đâu tư ban đầu 90X 
tồng số vốn, 85% thiết bị hiện đại, Các 
nông trường này quản lý trên 80X 
cán bộ kỹ thuật, kỹ sư nông nghiệp 
củng với trên 1 triệu ha đất canh tác 
nhưng đến nay văn chưa đóng thuế, 
điện tích bỏ hoang chiếm 40X và chỉ 
sản xuất ra 6X giá trị sản lượng 
nông nghiệp. Gần 90 nông trường 
làm ăn thua lỗ (8). 


- (8) Bao cao của đồng chí Trăn Thải Nguyên. 

Vụ trưởng Vụ tông hợp, Ban nông nghiệp trùng 

ương tại Học viện Nguyễn Ái Quốc, 6-1933, 
© 
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Vậy làm thế nào đề khác phục 
mâu thuan giữa tích lũy và tiêu dùng 
hiện nay ? 


I=nNHỮNG MỤC TIỂU VÀ BIỂN 
PHÁẤP VỀ TÍCH LỮY VẢ 
TIÊU DÙNG 
1 — Mục tiêu của chính sách tích lũy 

và tiêu dùng. 


a) Mục tiêu ngắn hạn (từ nay đến 
1995): 


~ Góp phần chống lạm phát ở nước. 


ta hiện nay. Góp phản thăng bằng 
ngân sách, từng bước giảm bớt sự 
rỗi ren trong lĩnh vực phản phối lưu 
thông và thực hiện công bằng xã hội. 

— Tích cực tạo ra nguỏn vóỏn tích 
lũy từ nói bộ nền kính tế quốc dân. 

— Hướng tới mở rộng sự phán công 
lao động quốc tế, mỏ rộng giao lưu 
kinh tế với nước ngoài. 


- Đầy mạnh thực hiện ba chương 
trình kinh tế lớn: lương thực thực 
phầm, hàng tiêu dùng và hàng xuất 
khảầu. 


b) Mụue tiêu lâu dài (từ í995—2005) : 

Mục tiêu thứ nhất: tích lũy và tiêu 
dùng hợp lý góp phần ôn định kinh 
tế xã họi một cách tường đời vững 
chắc. 

Mục tiêu thứ hai: có tích lũy từ 
nội bộ nền kinh tế là chủ vều chứ 
không dựa vào vay nợ của nước 
ngoài. 

Mục tiêu thứ ba: trên cơ sở chính 
sách tích lũy tiêu dùng hợp lý góp 
phân mở rẻng sự phần công lao động 
quốc tế, Phát triền một số ngành tiêu 
thủ công nghiệp truyền thông, ngành 
du lịch, địch vụ, sản xuất một số hàng 
nông sản thực phím xuất Kkhiu có 
chát lượng cao để tích lũy. 

Mục tiêu thứ tư : tiêu dùng theo Kết 
quả lao động, theo khả năng cho phép 
của nền hinh tế, theo sự chế ước bắt 
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buộc của quan hệ tích lũy và tiêu 
dùng trong quả trình công nghiệp 
hóa đặt nước, 


2 — Biện pháp đề thực hiện các mục 
tiêu của chính sách tích lũy và tiêu 
dùng 


Biện pháp cơ bản và cấp bách số 
một của chính sách tích lũy và tiêu 
dùng là biện pháp phân phối. Bởi lẽ 
suy cho cùng có phân phối đúng, theo 
một tỷ lệ thích hợp thì mới có tích 
lũy và tiêu dùng đúng được. 


a) Các biện pháp phân phối và sử 
dụng quỹ tích lũy ở nước ta. 

Thứ nhất, ở một số nước trên thế 
giới người ta đều phân phối qua giÁ 
và tỷ giá đề tìm cách bán những hàng 
thu được ngoại tệ nhiều nhất. Đồng 
thời họ mua hàng từ nước ngoài với 
giá rẻ và có thề bán ở trong nước 
với giá cao đề thu chênh lệch mà 
không làm thiệt hại đến “quốc kế 
dàn sinh®. Đó là một cách tàng thu, 
tăng nguồn tích lũy hiện nay. 

Thứ hai. nhà nước điều chỉnh nưay 
LÝ giá vật tư theo nguyên tắc nưàn 
sách không bù lỗ và giảm dần tiêu 
cực do có chênh lệch giá lớn: hương 
nên kinh tế từng bước thích nghĩ 
với thị trường quốc tế. Đề chống 
đầu cơ, dự trữ quá mức, chống tình 
trạng gảm hàng chờ giá phải đánh 
thuế tòn kho quá thời hạn đối với cả 
tư nhân và tập thê, quốc doanh, kề 
ca các bộ (thuế phải cao hơn mức 
trượt gia), Đi theo biện pháp này 
pÌtU có sự Kiếm tra định ký và đột 
xuat, 

Thứ ba, phần phối lại tỶ giú giữa 
hàng công nghiệp và hàng nông sản 
theo hướng vừa bảo đâm lợi ích cho 
nông đân, vừa bảo đảm tích lũy cho 
nhà nước, 

Thứ tư, việc phân phối sử dụng 
nưoại tệ giữa nhà nước trung ương 
và địa phương, ngành và cơ sở phải 
theo phương thức nhà nước trung 


` 


ương tập trung và chỉ phối được 
SỔ ngoại tệ ở mức cần thiết. Cần tính 
toán lại việc thu ngoại tệ của người 
xuất khầu lao động, chuyên gia các 
ngành cho hợp lý: Không đề tỉnh 
trạng ngành làm ra ngoại tệ tự ý sử 
dụng dưới nhiều hình thức như : tham 
quan, đưa cần bộ đi đào tạo ở nước 
ngoài... không theo quy hoạch của đất 


nước. 


Thử năm, đối với 5 thành phần kinh 
tế, nhà nước cần có chính sách đồng 
- bộ đề tạo môi trưởng kinh doanh, thu 
hút nguồn vốn tiềm tàng trong dân 
cư vào tích lũy, tích tụ thực sự và có 
sự chuyền hóa cho nhau giữa quỹ tích 
lũy hiện thực và tích lũy tiềm thế, 

Thứ sáu, khuyến khích mở rộng 
các hình thức như hiệp hội, hợp tác, 
dịch vụ. liên doanh với nước ngoài 
đề tạo vốn tích lũy. Cỏ chính sách 
tạo lập các đặc khu kinh tế đề thu 
hút tiền vốn và kỳ thuật của nước 
. ngoài, tim cách nâng mức viện trợ 
cho vay của khối SEV từ Í năm 1 từ 
rúp — đô la lên gấp đôi, gấp ba trong 
những năm 19°5 trở đi dưới nhiều 
bình thức. . 

Thứ bảy, có chính sách tích lũy, 
tích tụ. tập trung đúng mức đối với 
các thành phần kinh tế đề tạo động 
lực tích lũy, động lực cạnh tranh kinh 
tế. Ơ nông thôn trong những năm 
trước mắt, cần tạo điều kiện cho các 
€ hộ nông dàn 2 tích lũy, tích tụ trước, 
sau đó tập thề và nhà nước từng 
bước tỉm cách tích lũy, tập trung sau, 
chứ khống nên làm ngược lại. 

Thứ tám. có chính sách phân phối 
vốn giữa công nghiệp nặng với nông 
nghiệp và công nghiệp nhẹ theo hướng 
tập trung vốn lớn cho nông nợ hiệp, 
_ ©ho ba chương trình kinh tế lớn. 


b) Một số biện pháp sử dụng quỹ 
tiêu dùng ở nước ta, 

Ở nước ta tử nav đến năm 1993, 
quỷ tiêu dùng chủ yếu là tiêu dùng 
về lương thực và thực phầm (nhu 


cầu về ăn chiếm 70% thu nhập của các 
gia đinh, sau đó mới đến mặc, đi lại, 
học hành và các nhủ cầu khác). Vì 
các tỉnh miền Nam sản xuất nhiều 
lương thực, thực phảm (chiếm 2/3) 
nhưng có nhu cầu rất thấp, còn 
các tỉnh miền Bắc chiếm 2/3 nhu cầu 
nhưng sản xuất ra lại 'í† cho 
nên việc sử dụng quỹ tiêu dùng liên 
quan đến vận tải, chế biến, bảo quản 
và phân bỗ dân cư. Dưới đây là một 
số biện pháp cụ thề: 

Một là, vì nguồn tiêu dùng chủ yếu 
dựa vào sản xuất nông nghiệp và công 
nghiệp nhẹ ở trong nước, cho nên 
phải có chính sách đầu tư phản 
bố tư liệu sản xuất hợp lý cho nông 
nghiệp, tiều thủ công nghiệp đề tạo 
nguồn tiêu dùng trực tiếp. Cần phải 
đầu tư trang bị một loạt tàầu kéo, tàu 
chuyên dùng chở lương thực, thực 
phim Bắc — Nam, một loạt hệ thống 
kho tàng, trạm trung chuyền. bến 
cảng và bao bị, bảo quần đề chở 
lương thực, thực phầm từ Nam ra 
Bắc. Nếu chưa có các điều kiện đó thi 


chưa nên tập trung quá nhiều phân 


đạm, thuốc trừ sảu và các vật tư khác 
cho đồng bằng sông Cửu long đề rồi 
ách tắc, hư hao và kém hiệu quả. 


Hai là, về dân số và phản bố (An 
cứ, phải luật hóa chế đỘ một con 
cho một gia đỉnh, nếu không nền 
kinh tế không chịu nồi áp lực dàn số, 
kề cả tích lũy và tiêu dùng. Đi đôi 
với hạn chế sinh để cần có chính sách 
phân bố lại dân 'cư, phả cái xiêng 3 
sào hiện nay ở đồng bằng Bắc bộ mới 
Có cơ SỞ giải quyết quÿ tiêu dùng được. 

Ba là, hình thành mộ: số chính sách 
thuế đề điều tiết lại các khoản thu 
nhập bất chính, không do lao động 
tạo ra nhắm bảo đảm công bằng xã 
hội. Ví dụ: thuế thu nhập có lũy tiến, 
thuế bán nhà, đất có lũy tiến theo số 
lần bán v.v. Hiện nay trong xã hội 
có nhiều người chiến: đất công, mua 
vật tư nhà nước giá rẻ xây nhà mới 

(Xem tiếp trang 51) 
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Đổi mới - Ý kiến và kinh nghiệm 


Về tồ chức thị. 


L¬ xế 


ÂU nay chúng ta đã đề cập 
nhiều đến văn dê thị trường, 
nhưng nhìn chung các biện 
pháp cải tạo thị trường vàn 
mang tính chất chủ quan duy ý chỉ. 
nóng vội, 2 ngay mọt thị 


muốn có 
trường xã hội chủ nghĩa độc tôn và 
thống nhất, trong đó thương nghiệp 
quốc doanh và hợp tác xã mua bán 
hoàn toàn làm chủ. Do vậy trong việc 
tồ chức và quản lý thị trường thường 
thiên về biện pháp hành chính, nhẹ 
về các biện pháp tồ chức và. kinh tẽ. 
Đã đến lúc chúng ta cần xác định mệt 
tồ chức thị trường hay chiến lược thị 
trường cho phủ hợp với thời kỷ quả 
độ ở nước ta. 


Trong việc tồ chức thị trưởng, văn 
đề quan trọng hàng dâu là xây dựng 
mội thị trường thống nhất trong phạm 
vi cä nước. Mọi sự chú quan tủy tiện 
chia cắt thị trưởng thành các khu vực 
cát cứ đều là không dúng, sẽ Kim hàm 
sàn xuất, Tuy nhiên, trong thời ký 
quá độ, vỉ còn eó sự chênh lệch khá 
lón về trình độ phát triển kinh tế 
giữa các vùng, cho nên còn tòj tại 
thị trường nông thôn thảm trong 
thị trường thống nhất cả nước), VÌ 
vậy trong việc tô chức thị trường, 
phải có những chính sách và biện 
pháp hợp lý nhầm rút bớt khoảng 
cách nói trên. không phải bàng mệnh 
lệnh ® giao nộp, cấp phát? như trước 


trường nội địa _ 


- 


HOÀNG ĐẠT * 


đây, mà bằng chính sách lưu thông 
hàng hóa, chính sáeh thị trường và 
chính sách liên kết kinh tế. 

Các nhàn tố quốc tế eũng đóng vai 
trò hết súc quan trọng trong việc 
định hướng tô chức thị trường, Ngày 
nay các nước có nền kinh tế phát 
triền hoặc có xu hướng đi nhanh trên 


_ eon đường. phát triền kinh tế đều chủ 


trương một nền kinh tế e mở cửa ®, 
trong đó các yếu tố thị trường quốc 
gia đần dần hòa nhập vào thị trường 
quốc tế, : 

Trong điều kiện 


nền kinh tế còn 


“nhiều thành phần, tuy thị trường là 


tống nhất, nhưng trên thị trường cớ 
nhiều thành phần tham gia,vừa bồ sung 
cho nhau, vừa canh tranh nÌIằm các lợi 
ích khác nhau. Vấn đề quan trọng Hà 
phải làm cho thương nghiệp Xã nói 
chủ nghĩa nhanh chóng trở thành 
người đại điện cho lợi ích nhà nước 
và lợi ích của quảng đại quan chúng; 
đồng thời coi trọng việc hình Thành 
hệ thống điều tiết của nhà nước 
(thong qua các chính sách thuế; tín 
dụng, giá cá...) đối với tàt cá các 
thành phần kinh tế tham gia thị 
trưởng. 

Một điềm quan trong nữa cần nhắn 
mạnh là các quan hệ thị trường không 
đơn thuần chịu sự chỉ phối của 


W# Phó giáo sư, phé tiến sĩ hính tế học 


quy - luật cung cầu, quy luật giá trị, 
mà còn tuân thủ phương hướng phát 
triền có kế hoạch của nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa. Mặt khác, trong nên 
kinh tế quá độ, thị trường có tác 
dụng điều tiết sản xuất. 

— Trên đây là những vấn đề cơ bản 
được xem như những tiền đề cần thiết 
của việc thiết kế tô chức thị trường 
trong điều kiện mới. 


+ 


Nghiên cứu thị trường nói chung 
và việc tồ=hức thị trường nội địa nói 
riêng, là vấn đề hết sức phức tạp. 
Phạm vi của nó Fao gồm toàn bộ các 
điều kiện kinh tế — xã hội của tái sản 
xuất, sự biến động của các nhân tố 
eung cầu. Mọi sự tiếp cận giản đơn, 
phiến điện về vấn đề này đều dẫn đến 
những kết luận chủ quan, những chủ 
trương, chính sách không phù hợp 
với yêu cầu. phát triền khách quan 
của sự vật. 

Chúng ta đã duy trì quá, làu cách 
quản lý bằng mệnh lệnh hành chính, 
bằng phương thức cấp phát -egiao 
nộp và hy vọng sớm có một * thị 
trường có tö chức » với cách mua. 
bán theo lệnh. Hậu quả là không kích 
thích được sản xuất phát triên, trái 
lại, còn kìm hãm sản xuất, làm ách 
tác lưu thông. 

Việc chuyền sang kính tế hàng hóa 
với nhiều thành phản tham gia đòi 
hỏi phải tồ chức thị trường theo 
những yêu cầu chủ yếư sau đây: 


1 T— Một thị trường trước hết gản 
liên với tồ chức lưu thông hàng hóa. 


Cách tiếp cận khoa học về tô chức 
lưu thông hàng hóa, tô chức thị trường 
là phải bảo đảm cho bất kỷ hàng hóa 
nào cũng được lưu thông và vận đ®ng 
theo những kênh hợp lý nhất. Có mặt 


hàng đi theo kênh ngắn nhãi từ khâu 
sản xuất đến khâu tiêu dùng trực tiếp 
(chẳng hạn các mặt hàng thực phầm 
tươi sống, khó bảo quản). Trong tương 
lai, khi trình độ tồ chứe sản xuất yà 
tồ chức lưu thông được nâng cao, các 
thực phầm chế biến và phục vụ xuất 
khầu cũng có thề phải vàn động qua 
một hoặc vài khâu trung gian cân 
thiết. 
Với những mặt hàng phức tạp+ˆ 
nhiều chủng loại, mỗi xí nghiệp chỉ 
làm ra một vài mặt hàng thiết yếu (như 
vải), các xí nghiệp lại phân bố khêng. 
đều giữa các vùng, thì không thề dùng 
cách phân phối trực tiếp từ các xí 
nghiệp sản xuất đến tay người tiêu 


dùng. | 


Do vậy, một sự tiếp cận giản đơn về 
quan hệ kinh tế trực tiếp sản xuất— 
tiêu dùng) có thề làm cho lưu thông 
không thông suốt và dẫn đến tình trạng 
rối loạn (kề cả sự rối loạn về bảo đẫm 
dự trữ hợp lý) trong quá trinh tái 
sản xuất. Đây chính là cơ sở khách 
quan đề khẳng định vai trò của tồ 
chức bán buôn, vai trò của các tồ 
chức thương nghiệp xã họi chủ nghĩa 
trong nền kinh tế hàng hóa có kế 
hoạch. 

Tðồ chức thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta hiện nay còn nhiều 
bất hợp lý, bộ máy công kênh, nhiều 
tầng nấc, làm tăng chỉ phí lưu thông, 
đầy giá thị trườnglên cao, làm cho 
nhiều người bất bình, thậm chí đi 
đến phủ định vai trò của thương 
nghiệp quốc doanh, nhất là vai trò 
của các tồ chức bán buôn xã hội chủ 
nghĩa vốn rảt cần thiết cho việc LỒ 
chức lưu thông hàng hóa và tò chức - 
thị trường hợp lý. Cần thấy rằng chỉ 
có thương nghiệp bán buôn mới có 
thề tô chức nghiên cứu nhu cầu tiêu 
dùng và đại điện cho người tiêu dùng 
đặt hàng với "các cơ sử sản Xuât, tÔ 
chức hợp lý quá trình lưu thông, bảo 
đảm khối lượng hàng hóa dự trữ hợp 
lý đề lưu thỏng liên tục. 
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2-- Muốn tề chức tốt thị trường nội” 


“địa cân dựa trên cơ sơ những dự báo 
-cần thiết. 


Nghiên cứu dự báo được xem là 
một công cụ quan trọng trọng việc 
thiết kế chiến lược phát triền kinh 
tế xã hội. trong đó có chiến lược thị 
trưởng. Phải nói rằng chính bản chất 
của mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa 
cho phép sử dụng công cụ dự báo 
thuận lợi hơn so với mô hình kính tế 
tư bản chủ nghĩa: nhưng đáng tiếc 
là công cụ ấy lâu nay ít được chúng 
ta quan tàm sử dụng. 

Việc dự báo những biến động trên 
thị trường có ý nghĩa không chỉ ở 
tầm vĩ mỏ, mà cả ở tầm vì mô nhắm 
hợp lý hóa quá trình sản xuất kính 
đoanh, tối ưu hóa các nguồn dự trừ, 
hợp lý hóa việc sử dụng các tiềm nắng 
lao động, vật tư, tiền vốn. Dự bảo 
nghiên cứu và vạch ra xu hướng phát 
triền của các quá trình kinh tế (phát 
triền sản xuất, tăng thu nhập quốc 
đản, xu hướng biến động trong nhu 
cầu có khủ năng thanh toán) và trong 
phạm vị của chúng cần dự báo sự phát 
triền tương lai của các quan hệ cung 
cầu, giá cả, tức là những vếu tố của 
quan hệ thị trường: xác định những 
khả năng, điều kiện và phương tiện 
chiếm lĩnh thị trường. 

Quá trình dự báo thị trưởng Không 
thay thế hoạt động kế hoạch hóa, 
nhưng chính là bước đi trước — như 
một giai đoạn chuẩn bị cần thiết —của 
_ việc lạp kế hoạch dài hạn. 

Hiện nay còn thiếu những thông số 
cân thiết đề xác định chiến lược thị 
trường các ngành hàng cho thời gian 
đài. Căn cứ vào những dự báo đã thu 
thập được, tỏi cho rằng việc tô chức 
thị trường trong thời gian tới cần 
hướng vào những điềm sau đây: 

Thứ nhất, tồ chức thị trường hàng 
tiêu dùng phải thúc đây việc thiết lập 
mối quan hệ trao đồi chặt chẽ giữa 
nhà nước và nông đản, gắn việc bán 


t4 


tư liệu sản xuất và hàng công nghiệp 
với việc thu mua hàng nông sản thực 
phầm. Dành quy hàng công nghiệp 
thích đáng (không it hơn 70 tồng 
sản lượng hàng công nghiệp cho thị 
trưởng nông thôn coi đó là chiến lược 
tác động của thương nghiệp vào sản 
xuất nông nghiệp. : 

Do thu nhập thực tế của nông dân 
ở các vùng rất khác nhau, điều kiện 
địa lý và tập quán canh Ýác, tập quán 
tiêu dùng cũng khác biệt, nên nhu cầu 
vẽ tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng 
của nông thôn rất đa dạng. Đã đến 
lúc không thề chỉ dừng lại ở việc đáp 
ứng những mặt hàng thông thường. 
thuộc nhu cầu thiết yếu, mà phải đáp 
ứng cả các nhu cầu hàng hóa sử dụng 
đài ngày : tủ, giường, xe đạp, máy 
thu thanh, quạt điện, máy thu hình. 
đồng hồ loại tốt v.v. Phải nghiên cứu 
nhu cầu của nông dàn từng vùng đề 
đáp ứng cho tốt. Hiện nay (lấy con 
sở năm 1987) tỷ lệ mua thóc bảng vật 
tư đối lưu chiếm 66.6%, mua bảng 
hàng tiêu dùng đối lưu chỉ 3,88%, còn 
lại là mua bằng tiền mặt. Trong điều 
kiện lạm phát, tiền giảy liên tục bị 
mất giá, nếu tình hình này cứ tiếp 
tục thì sản xuất nông nghiệp có thể 
bị kim hãm, sự giao lưu hàng hóa bị 
hạn chế. _ 


Thứ hai, thị trường hàng hóa phải 
thúc đầy sản xuất sản phầm đa dạng 
hóa, góp phần hoàn thiện quan hệ giữa 
sản xuất và tiêu dùng. 

Rồi đây thị: trường hàng tiêu dùng 
ở đô thị sẽ bớt căng thàng về số lượng 
do sức cũng ứng trực tiếp ngày một 
lớn của các thành phần kinh tế tham 
gia thị trường; nhưng sự phân hóa 
trong nhù cầu về cơ cầu sẽ diển ra rất 
lớn. Jo vậy cơ cấu mặt hàng cung 
ứng cho thành phố phải đa dạng, 
trong môi ngành hàng phải có nhiều 
chủng loại, bán ở những cấp giá khác 
nhau. - 

Ở nước nào cũng vậy thị trường 
đô thị phải thỏa mãn 3 loại nhu cầu : 


nhu cầu khá đa đạng của dân thành 
thị, nhu cầu phát luồng bán buôn cho 
thị trường nông thôn và nhu cầu của 
khách vãng lai. 


Với tính truyền thống và giềng mối 
kinh doanh đã có sẵn, với thực trạng 
phan bố lực lượng sản xuất hiện nay 
và khả năng thay đồi eơ cấu đầu tư 
không lớn trong những năm trước 
mắt, thị trưởng thành phố sẽ đóng 
vai trò chủ đạo trong việc tác động 
đến các xi nghiệp, các liên hiệp xí 
nghiệp và các thành phần kinh tế 
tham gia sản xuất hàng tiêu dùng. Các 
trung tâm bán buôn, các tông kho 
của các liên hiệp, công ty bán buôn, 


các siêu thị và các cửa hàng bách hóa, 


Lòng hợp lớn sẽ pHải có bộ phận 
marketinh (liếp cận thị trường) đề 
phối hợp với các tồ chức marketinh 
của các xí nghiệp, liên hiệp xi nghiệp 
xác định đanh mục, khói lượng và 
chúng loại mặt hàng sản xuất, xảv 
dựng các hợp đồng dài hạn về sản 
Xuất và cung ứng hàng tiêu dùng cho 
tương lai. 


Một tô chức thị trường được định 
hướng như vậy nếu chưa giải quyết 
được tỉnh trạng khủng hoàng hiện 
nay, thì ít ra cũng cải thiện đáng kề 
mỗi quan hệ sản xuất—tiệu đùng. 


Thứ ba, kết hợp chặt chẽ các tiềm 
năng và nguồn lực của thị trường nội 
địa với hoạt động xuất nhập khầu. 


Trong thời gian tới, chúng ta còn 
tiếp trực gẤp khó khăn về nguyên liệu 
nhập khäu, về vốn ngoại tẻ, nên tốc 
độ phát triền các ngành hàng tiêu 
d¿ng trong nước nhìn chung cũng 
khó vượt qua mức tăng 10—12X hà Tư 
nằm, Hiếng một số nhóm hàng làm 
bàng nguyên liệu trong nước (gốm, 
sử. thủy tính, mặt hàng bằng tôn, 
sắt lây...) và một số lĩnh vực sản xuất 
mới như lắp ráp điện tử có thề có tốc 
d¿ phát triền nhanh hơn (đến 
15% năm). 


Giả định những tốc độ nêu trên 
có khả nàng thực hiện tốt thị trong 
vòng 10— lỗ năm tói ta vẫn còn trong 
tỉnh trạng thiếu hàng tiêu dùng, và 
nước ta ván thuộc hàng ngũ những 
nước có mức tiêu dùng bình quân đầu 
người thấp. Bên cạnh đó vấn đề nàng 
cao chất lượng sản phầm cũng trở 


thành nhiệm vụ hàng đầu của công - 


nghiệp hàng tiêu dùng. 


Nhiệm vụ của chúng ta là phải tồ 
chức thị trường bảo đảm khai thác 
nằng lực của mọi thành phần kinh 
tế tham gia sản xuất hàng hóa; đông 
thời tắc động tích cực đến việc sắp 
XẾP lại các tồ chức sản xuất, đầu tư 
chiều sảu cho những cơ sở có tiềm 
nàng, kiên quyết thu hẹp những cơ 
sở làm ăn thua lỗ kéo dài... 


Với tiềm năng làm hàng xuất khầu 
của các thành phần kính tế, được sự 
thúc dày của chính sách mở cửa, sắ p 
tới khả năng xuất khầu đề tái tạo vật 
tư, hàng tiêu dùng sẽ không còn ở 
mức như những năm trước. 'Trên 
bình diện chính trị mới trên thế 
giới, các khả năng đầu tư của người 
NƯỚC HgOÀI Vào nước ta, buôn bán 
liều ngạch, trao đồi thương mại qua 
con đường tư nhân sẽ phát triền 
mạnh và nhất định sẽ góp phần đẳng 
kề vào sự thay đồi bộ mặt thị trường 
nội địa. Một chiến lược thị Irường 
năm bắt kịp thời những nhàn tố mới, 
khai thác tối đa những thuận lợi, 
hạn chế những mặt tiêu Ýeực (nhập 
khảu thiếu chợn lọc, nhập những 
mặt hàng làm triệt tiêu động lực sản 
xuât bàng hóa trong nước), sẽ tạo ra 
một cách nhìn mới mẻ về tồ chức 
thị trưởng, sẽ gắn được tiêu dùng 
trong nước với xuất khẩu, từng bước 
hòa nhập thị trường nước ta vào thị 
trưởng thế giới, mà trước hết là thị 
trường các nước xã hỏi chủ nghĩa và 
các nước Đông Nam Á (chống khuynh 
hưởng đồ xô vào thị trường khu 
vực lÏ, coi nhẹ thị trưởng khu vực I 
là bạn hàng chiến lược), 
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3— Tà chức thị trường phải gần liền 
với việc thực hiện một chính sậch tiêu 
dùng đúng đán, phù hợp với điều 
kiện kinh tế xã hội nước ta, tiếp thu 
có chọn lọc khuynh hướng tiêu dùng 
thế giới. : : 

Trong những năm trước mắt, tiêu 
dùng hợp lý và tiết kiệm vẫn là quốc 
sách. , 

ˆ Thị trường lương thực. thực phẩm 
phải góp phần giải quyết vấn đề ăn 
cho toàn xã hội đề tái sản xuất sức 
lao động, phù hợp với điều kiện từng 
vùng, từng loại lao động, phán đấu 
bảo đăm có khầu phần ăn ở mức 
2200—2500 ca lo/ngày/người với cơ 
cấu các chất đạm, béo, bột đường là 
18—12-70%.  - 

Thị trường hàng công nghiệp phải 
bảo đảm nhu cầu về mặc từ mức quá 
thấp hiện nay (binh quân 3m~—3.,5m/ 
người) lên mức mặc lành, đủ ấm, 
phủ hợp với tính chất lao động của 
các ngành nghề, các vùng (đặc biệt 
quan tâm miền núi), coi trọng như 
cầu mặc đẹp của thanh niên, nhu 
cầu may mặc của phụ nữ. 

Nhu cầu về ở cũng rất cấp bách, 
từ vật liệu xây dựng, cấu kiện lắp 
ghép, đến các tiện nghỉ sinh hoạt. 
Các nhu cầu vật phầm văn hóa, giáo 
dục cũng cần được đáp ứng theo 
hướng tạo ra môi trường giáo dục 
- một the hệ trẻ có văn hóa, biết giữ 
gìn truyền thống dân tộc và tiếp thu 
có chọn lọc cách sống hiện đại. 

Thông qua tồ chức thị trường và 
chính sách thị trường mà khuyên 
khích và bảo hộ hàng sản xuất nội 
địa, trên quan điềm hiệu quả mà 
tham gia vào phân công lao động 
quốc tế, không bài xích hàng ngoại, 
nhưng cũng không “tôn sùng hàng 
ngoại» một cách quá đáng, đồng thời 
phải có biện pháp chống nạn làm 
hàng giả. - 
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4 = Sắp xếp các thành phần kinh tế 
tham gia thị trường sao che trên tồng 
thề hình thành một thị trưởng pheng 
phú, sống động mà không rối loạn. 


Trước hết, thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa cần tò chức lại toàn bộ hệ 
thống của mình theo hướng giảm đầu 
mối, bớt-trung gian, thực hiện nguyên 
tắc hạch toán kinh doanh, gắn bán 
buôn wới bán lẻ, mở rộng liên kết 
kinh tế đề nắm hàng và chi phối thị 
trường. Các tồ chức bán buôn lớn 
của thương nghiệp quốc doanh phải 
giữ vai trỏ hạt nhân trong các hình 
thức kinh tế quá độ như các hiệp hội, 
công ty cô phần... nhằm tập hợp 
những người sản xuất kinh doanh 
theo quỹ đạo chủ nghĩa xã hội, tạo 
ra sự cạnh tranh lành mạnh. 


_ Thị trường nội thương phải kết: 
hợp với ngoại thương, gắn các tồ 
chức xuất nhập khầu vào một liên 
đoàn xuất nhập khầu đề có năng lực 
kinh doanh lớn. 


Trong điều kiện kinh tế nhiều thành 
phần, việc thiết kế tỒ chức hệ thống 
thương nghiệp nội địa không thề theo 
kiều eeứng} với sự áp đặt các loại hinh 
tò chức tử bên trên, mà phải thực 
hiện kiều thiết kế «mềm? hóa với sự 
liên kết ngang rộng rãi và tự nguyện 
trong khuôn khô định hướng kế 
hoạch. `. 


Cũng cần nhấn mạnh, các biện pháp 
quản lý hành chính nhà nước là rất 
cần thiết, như đăng ký kinh doanh, 
sản xuất, đăng ký nhăn hiệu, mẫu 
mã hàng hóa, các biện pháp bảo hộ. 
sản xuât, bạo hộ sàng chế, phát minh. 
Những biện pháp đó cùng với luật 
pháp nói chung, luật lệ về kinh tế và 
thị trường nói riêng, sẽ là những 
công cụ quan trọng đề sắp xếp mọi 
hoạt dộng thị trường trong trật tự 
lành mìạnh. 


Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


(HĂM I0 BỪI SỐNC VÀ BẢO VỆ lợi ÍCH 
(HÍNMH BÁNG (ỦA NGƯỜI LAO BỘNE 


LAI cấp công nhân, lao động 
nước ta là lực lượng nòng cốt 
của xã hội. Điều đó ai cũng 
rõ. Song, một bộ phận khá 
lớn của cái lực lượng được coi là 
nỏng cốt này lại đang phải chịu một 
cuộc sống cơ cực nhất : điều kiện sinh 
hoạt hết sức khó khăn, căng thẳng; 
đời sống vật chất, văn hóa hết sức vất 
vả, thiếu thốn ; đã thế, còn phải chịu 
bao cảnh oan ức, bất công do những 
thiếu sót về chính sách và do những 
tiêu cực xã hội gây ra. 

Tình hinh nêu trên làm cho đa số 
người lao động không phấn khởi sản 
xuất và công tác. Họ làm việc uề oải, 
cầm chứng, không tôn trọng kỷ luật 
lao đông, không quan tàm đến năng 
suất, chất lượng và hiệu quả lao động, 
không coi trọng tải sản xã hội chủ 
nghĩa. Nhiều người, trong đó có cả 
thợ bậc cao đã phải bỏ việc đề tìm 
lối làm ăn khác. Không ít người đã, 
có tâm trạng lo âu, buồn bực, giảm 
sút lòng tín. Mối quan hệ gắn bó giữa 
Đảng và Nhà nước với quần chúng 
sa sút nghiêm trọng. 

Có tình hình như vậy do nhiều 
nguyên nhân, trong đó phải kề đến 
nguyên nhân khá quan trọng là Đảng 
và Nhà nước ta chưa quan tảm đầy 
đủ và chưa có biện pháp tích cực 
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TIẾN HẢI 


chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích 
chính đáng của người lao động. 

Đời sống là do sản xuất quyết định. 
Nhưng lực lượng sản xuất chủ yếu 
lại là con người. Do đó, giải quyết 
đúng đắn các vấn đề cấp bách trong 
đời sống người lao động sẽ có tác 
động tích cực trở lại đối với sản xuất, 
tạo ra động lực cho sản xuất, Giải 
quyết hài hòa lợi ích cá nhân và lợi 
ích xã hội là một trong những nội 
dung của công cuộc đôi mới. Nếu 
không chú ý đầy đủ cả hai mặt này 
trong việc định ra các chú trương, 
chính sách ; nếu chỉ vì nhịp độ phat 
triền kinh tế, chỉ vì lợi ích xã hội mà 
coi nhẹ lợi ích cá nhàn sẽ dẫn đến 
kết quả trái ngược, làm tồn hại tới sự 
phát triền kinh tế. Thực tế ở nước ta 
trong những năin qua đã chứng mình 
như vậy. 

Vấn đề cấp bách, đồng thời cũng 
là vấn đề nồi bật lên hiện nay trong 
đời sống người lao đỏng là việc làm. 
Có đủ việc làm, đủ điều kiện đề làm 
việc đạt năng suất, chát lượng và hiệu 
quả cao là nguyện vọng chính đáng 
của đông đảo công nhân, lao động. 
Ngoài số người hiện nay không đủ 
việ làm ở các công trường, xí 
nghiệp..., việc sắp xếp lại sản xuất, 
sắp xếp lại tồ chức bộ máy các cơ 
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quan đẳng, nhà nước và đoàn thê 
cũng đản tới đôi ra một số lớn lao 
động. Số người thiếu việc làm trong 
các đô thị, số thanh niên đến tuôồi lao 
động không có việc làm môi năm có 
tới hàng triệu người. Có việc "làm 
mới có thú nhập chính đáng. Không 
tạo ra được việc làm cho người lao 
động và cho gia định họ thì không 
một chính sách tiền lương nào có thê 
giải quyết được những khó khăn 
trong đời sống hiện nay. Phải cháng, 
thực hiện tô chức lại sản xuất, sắp 
xếp lại lao động, phát động công nhàn 
viên chức khai thác mọi tiềm năng 
lao động, máy móc, thiết bị, vật tư, 


nguyên liệu... đề tô chức sản xuất phụ... 


liên đoanh liên kết kinh tế, khai thác 
nguồn vạt tư nguyên liệu trong nước 
đề có thêm việc làm là hướng chính 
nhằm giải quvết việc làm cho công 
nhân viên chức. Với số lao động dôi 
ra, cần có kế hoạch đào tạo lại nghề 
nghiệp, giúp đỡ họ chuyên nghề, phát 
triền kinh tế gia đình hoặc tham gia 
phát triền sản xuất, địch vụ ngoài 
thành phần kinh tế quốc doanh. Đề 
nghị Tồng liên doàn 1ao động tham 
gia bàn bạc với Nhà nước đề có hình 
thức “phụ cấp n3ửng việc, chờ việc ® 
hoặc chính sách trợ cấp xã hội đối 
với lực lượng lao động đôi dư. Trong 
việc sắp xếp lại sản xuất, giảm nhẹ 
biên chế, tö chức công đoàn các cấp 
nên tăng cường vai trò giảm sát, 
kiềm tra việc thí hành chính sách, 
đầu tranh chống các hiện tượng tiêu 
cực trong việc tuyển dụng, quản lý 
và sử dụng lao động trên cơ sở bảo 
đảm nguyên tắc công băng. 


Việc hợp tác lao động với nước 
ngoài sẽ còn tiếp tục được mở rộng 
đưới nhiều hình thức. Đây cũng là 
một hướng quan trọng để giải quyết 
việc làm cho người lao động và tăng 
thêm nguồn thủ nhạp €ho Nhà nước, 
Song, để báo địn sự công bằng, 
cần đầu tranh chống tệ hồi lò, gày 
phiên hà trong việc dưa người đi lao 
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động ŠÖ nước ngoài ; sửa đôi các chỉnh 
sách đã lỗi thời, bồ sung các hiệp định 
đã ký kết đề bảo đảm quyền lợi cho 
người lao động trong quá (trình làm 
việc ở nước ngoài cũng như sau khí 
hết thời hạn hợp đồng trở về nước, 


Tiên lương đúng với nghĩa chân 
chính của nó là tác nhân quan trọng 
đề kích thích sản xuất và là một vếu 
tố cực kỳ quan trọng trong đời sống 
người lao động. Song ở nước ta, chế 
độ lương còn hết sức bất hợp lý: 


— Tiền lương không bảo đảm được 
mức sống tối thiều của người lao 
động. Tiền lương tối thiểu năm 
196U đem lại mức năng lượng 2390 
caTo/ngày, năm 1988. chỉ còn xấp xỉ 
1700 calo/ngày (hức dưới 2000 
calo/ngày bị Liên hợp quốc coi là 
mức suy dinh dưỡng). Kết qua khảo 
sát ở các xí nghiệp trọng điềm trong 
năm 1958 cho thấy, mặc đủ tiền lương 
danh nghĩa tàng rất nhiều nhưng 
đo tốc độ giá ca tăng quá nhanh nên 
tiền lương thực tế của công nhàn, 
viên chức cuối năm 9883 chỉ còn 
khoảng 40Ã lương thực tế hỏi tháng 
9-1985. Có thề đưa ra một vài dẫn 
chứng: Nếu so với nãm 198: thì chỉ 
phí về lương trong một tấn xi màng 
của Nhà máy xi măng DBỉm sơn quý 
[.1988 tăng gàp I1; lìn nhưng lượng 
thực tế của công nhàn chỉ còn 31%. 
Năm 198§, kiềm tra một sỐ xí nghiệp 


- trọng điềm thấy tiền lương thực tế 


của công nhân trong các xí nghiệp 
này ở thành phố Hồ Chí Alinh so vớt 
tháng 9-1985 chỉ còn 42Ã, ở Tịnh 
Đồng nai eòn 45%, ở TÔng cục cao su 
còn 36ÃX, ở trong ngành xảy 'dựng 
còn 33%. Nếu so sánh với thăng 9-1955 
thì tháng 9-I19§S lương thực tế của 
công nhàn viên chức khu vực sản 


xuât chỉ còn 50,5%, khu vực hành 
chính sự nghiệp chỉ còn 332%. Cén 


nếu tính chung công nhàn viên chức 
cả nước thi chỉ còn khoang 105. 
— Tiên lương không gắn với kết 
° ^ r#* &¿ 
quả lao động. Thực chật đó chị lạ 


một thứ qui đề ban phát, cứu tế, vì 
phạm nghiêm lrọng nguyên tác phân 
phối theo lao động và công lắng Xã 
hội. Khuynh hưởng tự do vô chính 
phủ, cục bộ, phường hội trong việc 
trả lương ở nhiều địa phương rất 
nặng nề gày nên tình trạng bất công 
trong phân phối thu nhặạp. Cùng 
một loại cán bộ, cùng đảm nhận 
một công việc, cấp bậc, trình độ và 
phầm chất như nhau, hiệu quả cống 
hiển như nhau, cùng còng tác trong 
mọt quốc gia thống nhát, chỉ khac 
nhau ở chó là người làm ở địa 
phương này, kẻ làm ở địa phương 
khác. nhưng thu nhập thực tế của 
người này lại gấp 4—ö lần, có khi 
hàng chục lần người kia. Và, cũng 
không đàu như ở nước ta, thu nhập 
thực tế của lao động giản đơn lại cao 
hơn lao động kỹ thuật; người giỏi 
nhiều khi thua lương người dốt ; 
người lao động tích cực và kẻ lười 
biếng hưởng thụ như nhau... > 


Chúng ta đang tích cực chống sự 
bao cấp và tính bình quân trong việc 
trả lương bởi vì điều đó làm cần trở 
sản xuất, làm mắt đi tính hăng hái 
và tài năng sáng tạo của người lao 
động, khuyến khích sự lười biếng, 
dựa dẫm, ý lại. Nhưng, cho tới nay, 
trên thực tế, sự bao cặp và tính binh 
quân ấy vẫn chưa khắc phục được. 
Đành rằng, lương là vấn đề cực kỳ 
phức tạp, muốn giải quyết nó một 
cách thỏa đáng, phải có thời gian, 
không thề nóng vội. Song, người lao 
động nước ta đã phải chịu dựng sự 
bất hợp lý trong chính sách tiền 
lương một thời gian quá lâu rồi. Đề 
nghị Nhà nước sớm cải cách chế độ 
tiên lương, không nên kéo * thời gian 
chờ đợi với đầy sự 1o lắng » của người 
lao động dài thêm nữa. 


Trong tỉnh hinh quỹ hàng hóa của 
Nhà nước chưa đủ và giá eä hàng hóa 
chưa ồn định, đề nghị Nhà nước sớm 
ban hành chế độ “phụ cấp đát đỏ P và 
bảo đảm quỹ hàng hóa trên các mật 


làng thiết yếu cho đời sống của công 
nhân, viên chức đề giữ tiền , lương 
thực tế theo đúng tỉnh thần của Đại 
hội VI của Đăng là : *® Tiền lương của 
công nhàn, viên chức phải được điều 
chỉnh tương ứng với hệ thống giá và 
mức giá đã hình thành trong thực tế. 
Nhà nước cần bảo đảm có đảy đủ quỹ 
hàng hóa bán binh thường cho người 
hướng lương. Trong Ñ|inh hình quỹ 
hàng của Nhà nước chưa dủ và giá cả 
chưa ồn định, phải có phương thức 
bán thích hợp, báo đảm cho người 
hưởng lương mua được hàng hóa cần 
thiết» (1). Trong bất kỳ tỉnh hình nào 
cũng không nên đề xảy ra tỉnh trạng 
chậm phát lương, chậm bán lương 
thực cho công nhân, viên chức. | 

Bảo hộ lao động là một yếu tố không 
thề thiếu được trong việc chăm lo 


đời sống của người lao động. Hiện 


nay, ở nước ta, điều kiện lao động 
của công nhân ở nhiều nơi rất xấu: 
bụi, khí độc, tiếng ön, độ nóng ầm Ở 
nhiều nhà máy, xí nghiệp, hầm mỗ 
vượt quá giới bạn cho phép nhiều 
làn. Tai nạn lao động mỗi năm một 
tíng. Đệnh nghề nghiệp, trong đó 
đăng kề là bệnh bụi phối, bệnh đau 
đâu, bệnh thăn kinh, bệnh nhiễm độc 


` ` , ‹® 
ˆ chỉ và hóa chật ngày càng phát triển. 


Các chính sách bồi dưỡng độc hại, 
bỏi đưỡng lao động nặng nhọc quá 
thấp. không bú đáp được lao động hao, 
phí... Ví vậy, bảo đảm an toàn lao 
độna¿, vệ sinh lao động, phòng bệnh 
nghề nghiệp và bồi đưỡng thỏa đẳng 
cho những người làm công việc độc 
hại trở thành mỗi quan tàm đặc biệt 
của người i lao động, Đó không chỉ là 
vếu tÕ của đời sống mà còn là điều 
Riện, là nguyên tắc của sản xuất, 
Cần tuyên truyền, giáo dục người 
lao động ý thức chấp hành nghiêm 
túc các quy trình, quy phạm an toàn 
lao động, vẻ sinh công nghiệp, nhất 
là đối với những người mới vào nghề. 


(1) Van kiện Đại hội đại biều toồn quốc 
Hìn chứ VŨ, Ngb Sự thật Hà nội, 1987, tr. 179 
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Công đoàn nên phối hợp với các 
ngành lao động, y tế, nội vụ đầy 
mạnh việc kiểm tra, chấm điểm 
toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. 
_Ở các nhà máy, xí nghiệp... giảm đóc 
nên có kế hoạch cải thiện điều kiện 
lao động, tắng cường trang bị phòng 
hộ lao động, hết sức chú ý diều kiện 
lao động trong môi trường độc hại 
và điều kiện lao động của nữ công 
nhân; kiên quyết không đề nữ công 
nhân làm các nghề mà pháp luật đã 
ngăn cấm. | 


Nhà ở hiện nay cũng là nhu cầu cấp 
bách trong đời sống của người lao 
động. Trong nhiều khu công nghiệp, 
kề cả ở Hà nội, có nhà máy còn hàng 
trăm gia đỉnh công nhàn sống chen 
chúc trong khu tập thể; nhiều gia 
đình phải ở chung một căn hộ, bình 
quân trên dưới 2 mét vuông/đầu 
người, đã thế lại thiếu công trình vệ 
sinh, thiếu nước sạch. Ở yùng cao su, 
ở các lâm trường. nông trường, khu 
kinh tế mới..., nhiều nơi, tỉnh trạng 
còn tồi tệ hơn. Trong khi đó, chính 
sách bao cấp về nhà ở hết sức bất 
công. Có cán bộ ngoài tiêu chuần nhà 
ở của mình cỏn lợi dụng chức quyền 
đề giữ phần cho con cháu; tiền thuê 
nhà không đáng kề. Nhiều người lao 
động chân chính suốt cả đời cống hiến 
không có may mắn được phân phối 
nhà, đành phải ở chen chúc ; có người 
đến khi về hưu vẫn Không có chỗ ở 
tử tế. _ 


Đề nghị Nhà nước có chiến lược 
nhà ở với các chính sách thê hiện 
đầy đủ được nguyên tắc công bằng 
xã hội. Nên tính lại giá thuê nhà ở, 
bảo đảm tiền thuê nhà đủ sửa chữa 
nhà cửa, Nhà nước không phải bù ló ; 
tỉnh lại định mức sử dụng nhà theo 
nguyên tác phản phối theo lao động 


và theo sự cống hiến cho xã hội, ưu: 


đãi những công nhân giỏi nghề, các 
anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua, 
người có công với cách mạng, các 
nhà khoa học đầu đàn, các nghệ sĩ tài 
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an 


nẵng 
câu lương của công nhân viên chức 
nên có phần chi phí cho nhà ở. Ai 
không ở nhà vúa Nhà nước thi được 
tiền sửa chữa, „ xây dựng nhà ở riêng 
của mình. Di đồi với việc đầu tư vốn 
đề xày dựng, sửa chữa nhà ( ở của Nhà 
nước, nên có chính sáchŸ cấp dt, 
huy động yốn và sức lao động của 
công nhàn, viên chức cùng Nhà nước 
xây dựng nhà ở theo phương châm 
«q Nhà nước và nhân dàn cùng làm ». 
Đề nghị Nhà nước có chính sách bán 


chịu trả dần hoặc cho vay vốn, bán - 


vật liệu cho công nhân viên chức đề 
họ tự giải quyết vấn đề nhà ở. Có 
như thế mới giải quyết được những 
khó khăn vẽ nhà ởớ của công nhân, 


viên chức hiện nay, đồng thời giảm 


bớt được khó khăn cho Nhà nước. 


Cải tiến các chính sách xã hội đối 
với công nhân, viên chức và các chính 
sách bảo trợ xã hội đối với mọi người 
laó động cũng là hình thức thiết. thực 
chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích 
chỉnh đáng của người lao động. Đề 
nghị Nhà nước sớm ban hành Luật 


và có nhiều cống hiến. Trong cơ ˆ 


. 3 


bảo hiểm xã hội đối với công nhân,. 


viên chức và các chính sách bảo hiềm 
xã hội đối với người lao động thuộc 
các thành phần kinh tế ngoài quốc 
doanh, đối với anh chị em dị lao 
động hợp tác ở nước ngoài trở vềnước. 


Lực lượng công nhàn viên chức 
nghỉ hưu ngày càng đông. Đời sống 
của những người về hưu biện nay 
nói chung rất khó khăn. Họ bị hằng 
hụt lớn về tất ca các mặt: tàm lý, 
tình cảm, mức sống, lỗi sống, nếp 
sống và điều kiện sinh hoạt, chữa 
bệnh, nghỉ ngơi.., Cần thí hành đúng 
các chế độ, chính sách đối với người 
về hưu, bảo đảm việc cấp phát lương 
bòng, bán lương thực, thực phim và 


-các hàng hóa thiết yếu đủ số lượng, 


đúng kỷ hạn cho đối “tượng này. Tồ 
chức tốt hơn nữa việc phục vụ về xã: 
hội, y tế, vàn hóa, 
người vẻ hưu 


Lá 


thông tin cho 


Lực lượng lao động nữ chiếm 465 
tỒng số công nhân viên chức. Trong 
nhiêu „ngành công nghiệp và trong 
các ngành giáo dục, v tế, nghiên cứu 
khoa học... nhiều nơi lao động nữ 
giữ vai trò chủ yếu. Vì vậy, trong 


khi giải quyết những văn đề chung - 


của mọi người lao động, cần chú ý 
tới những khó khăn riêng, nhu cầu và 
lợi ích riêng của lao động nữ ; quan 
tâm đến việc bố trí, sử dụng hợp lý 


lao động nữ, giúp đỡ chị em tiến bộ. 


trong nghề nghiệp và giảm bớt được 
những khó khăn TRÔNG gánh nặng pia 
đình. 


Ngoài những vấn đề nêu trên, còn 
phải bảo đảm chế độ thông tin đầy đủ, 
thường xuyên và chính xác về tỉnh 
hình mọi mặt của đất nước ta và của 
thể giới cho người lao động; tạo điều 
kiện cho họ được biết, được bàn, 
được kiếm tra mọi hoạt động của xí 


nghiệp, của cơ quan, của địa phương 
cũng như của đất nước. Chăm lo tốt. 
hơn nữa đời sống văn hóa, tỉnh thân 
của người lao động, nhất là ở những 
vùng xa xôi, hẻo lánh; kiên quyết 
không đề tồn tại tỉnh trạng người lao 
động không được đọc báo, nghe dài, 
xem phim, xem nghệ thuật. Tạo điều 
kiện thuận lợi hơn nữa cho người lao 
động trongø việc học tập, đi lại, tham 
quan du lịch, nghỉ ngơi, đưỡng bệnh 
và chữa bệnh.. 

Chăm lo đời sống và bảo vệ lối ích 
chính đáng của người lao động luôn 
luôn là mối quan tâm hàng đầu của 
chế độ xã hội chủ nghĩa. Chúng ta 
phải nhận thức sâu sắc và thề hiện 
điều đó trong thực tiến. Bơi vì trình 
độ văn minh và tính ưu việt của một 
chế độ xã hội thường được đánh giá 
qua việc giải quyết tốt hay không tốt 
văn đề hết sức cơ bẳn này. 


CHÍNH SÁCH TÍCH LŨY... 
(Tiếp theo trang #1) 


bán giá cao thu lợi nhuận lớn ; lại có 
người có nhà ở quá rộng cho thuê 
bớt (có người thu hàng chỉ vàng một 
tháng mà không phải chịu thuẻ). 

Bốn Jà, cần có chính sách cân đối 
giữa tiêu dùng cá nhân và tiêu dùng 
xã hội. Hiện nay tiêu dùng xã hội, 
nhất là bộ máy nhà nước, đảng, đoàn 
thề, lực lượng vũ trang quá lớn, quÿ 
tiêu dùng xã hội không thề chịu đựng 
được. Do vậy phải có chính sách định 
biên, khoán quŸ lương của bộ máy 
gián tiếp, bộ máy hành chính v.v. 

Năm là, muốn tiêu dùng công bằng 
hợp lý thì nguyên tắc phân phối theo 


lao động phải đặt lên hàng đầu. 
Không nên phản phối nặng về chức 
đanh, đặc quyền đặc lợi. Phát động 
quản chúng kiềm tra việc phân phối 
cửa quyền, tham ô tập thề đề đưa ra 
công luận. 


Sâu là, có chính sách tiêu dùng kết 
hợp hài hòa các lợi ích kinh tế xã 
hội nhưng phải lấy lợi ích toàn xã 
hội làm chủ đạo, không chạy theo lợi 
ích phường hội, cục bộ. Chính sách 
tích lũy và tiêu dùng gắn chặt với 
chính sách xã hội, bảo đảm công bằng 
xã hội. 


HỖi 


° 


Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


QUẬN I0 TRÊN ĐƯỜNG ĐỒI MỚI 


Suy nghĩ trước những tiềm 


năng. 


Đứng chân trên vùng đất trung tầm 
rộng hơn 5,6 Km của thành phố Hồ 


Chỉ Minh, quận 10 ân chứa khá nhiều, 


tiềm năng và thế mạnh. Đày là của 
ngõ vào ra, nối liền hai miền Đông — 
Tày Nam bộ. Với xa cảng miền Đông 
quan trọng, với những trục đại lọ 
sâm uat, đông đúc đân cư, với nhiều 
ngành nghề sản xuất, du lịch và dịch 
vụ, quận 10 có điều kiện vươn dài, 
với xa, tạo đựng mìọi thứ đề đi lén. 

Nhưng tại sao suốt một thởi gian 
đài quận 10 văn còn nghéo, văn chưa 
mạnh 2? 

Lễ dĩ nhiên, không ai phú niận 
những cố gắng và thành tựu của đảng 
bộ và nhân dân quận 10 từ sau ngày 
giải phóng đến nay. Nhưng những gi 
đã làm được còn rất nhỏ so với vếu 
em: và những tiềm năng của vùng đất 
nhiều thể lợi này. Nguycn nhàn chính 
van là hướng đi và cách làm. Với 220 
nghìn đàn có nhiều kinh nghiềm 
sản xuất V& dịch vụ song làu nay quận 
10 vàn phát triền ngành nghề theo lỗi 
mòn vết cũ: sản xuất chạp vá linh 
tỉnh, buôn bần lạt vặt, Không ôn định. 
Sân xuất có bụng ra nhưng thiểu định 
hưởng rõ ràng và chưa tạo được 
những mùi nhọn cần thiết, kẻ ca khu 
vực quốc doanh và tập thể. Màu thuận 


, PHẠAM ĐÌNH ĐĂNG 


giữa cung và cầu. giữa sản xuất và 
tiêu dùng, vẫn rài gay gắt. Ơ mới địa 
bàn trung tâm nhưng sự phát triền 
văn hóa, du lịch và dịch vụ lại rất 
nhỏ bé, trong khi đó hàng héc ta đất 
sinh lay, tủ đọng bị e bộ quên », nhiều 
thế mạnh chưa được khai thác. Nói 
tóm lại, tỉnh trạng bao trùm vàn là 
trì trẻ, chậm chạp, chưa tương xứng 
với những gì đã và dang có của quản. 

Trong không khí chuân bị Đại hỏi 
VI của Đảng, Đại hội dàng bộ quận 
làn thứ tư (1986) đã phân tích khá 
toàn diện các tiêm năng và thế mạnh 
của mỉnh, chỉ ra cái vếu, cái chưa 
được và tìm cách tháo gỡ, khắc nhục. 
Từ trong cuộc tranh luận sòi nỗi, thậm 
chỉ gay, gắt, với tỉnh thần nhìn thẳng: 
vào sự thật, nghiềm túc, đày trách 
nhiệm, một hướng di đã được định 
rò: tự lực tự cường, khai thắc mọi 
tiêm nàng. phát triền sản xuất hàng 
hóa tập trung váảo hai mỗi nhọn : sản 
xuật hàng tiêu dùng và hàng xuất. 
khâu, đảy mạnh du lịch và dịch vụ. 
(inữg với việc củng cố và phát triển 
các khu Sực kính tế quốc doanh và 
tạp th, quận chú trọng nở rộng và 
day mạnh các thành phát kính tế 
khác với những quy mô thích hợp, 
xây dựng môi liên kết với các đơn vị 
kinh tế trong và ngoài thành-hố đề 
vúa piải quvết việc làm cho người 
lao động vừa khai thác thể mạnh về 


nguyên liệu, thiết bị và kinh nghiệm 
sản xuất trong quận, đầy mạnh các 
hoạt động du lịch — văn hóa — 
dịch vụ. sử dụng có hiệu quá quỹ đất 
« chết», vửa phát triền kinh tế — văn 
hóa trên địa bàn quận, vừa đầy mạnh 
sản xuất hàng xuất khẩu. Thực tế han 
hai năm qua cho thấy đây là hướng 
đi đúng đặn, hợp, ý của quận (10. 


Thực hiện kinh danh tồng 
hợp. : 


Tiếp quản một gia tài gần như 
trồng rỗng do chế độ cũ đề lại, Lị 
kiềm tỏa bởi cơ chế quản lý tập trung 
quan liêu bao cấp, suốt hàng chục 
năm sau ngày giải phóng, quận 10 gặp 
rất nhiều khó khăn trong việc tö chức 
và phát triền kinh tế xã hội. Vốn 
không có, cơ sở vật chảt, vạt tư 
nguyên liệu thiếu, không ít đơn vị 
sản xuất đã phải ngừng hoạt động. 

Với xu thế đồi mới. quận 10 nhận 
rõ phải chuyền nhanh các hoạt động 
kinh tế sang chế độ hạch toán kinh 
doanh, tự chịu trách nhiệm vẻ hiệu 
quả, mới có thề vươn lên tự khủng 
định minh. 

Bước khởi đầu có ý nghĩa quyết 
định là huy động các nguồn vốn (vốn 
tự có, vốn vay trong nhân đàn...) phát 
triền mạnh sản xuất kinh đoanh, lấy 
hiệu quả của kinh doanh đề tự đìu 
tư, trang trải, tập trung vào khâu xây 
dựng và mở rộng cơ sở vật chất — 


_kỸ thuật. Với lãi suất thỏa đáng (từ, 


6 — 8Ã), quận đã huy động được hàng 
ngàn lạng vàng nhàn rỗi, trị giá hàng 
tỷ đồng, từ trong nhàn đàn. Khi có 
quyết định 217 của Hội đồng hộ 
trưởng kẻm theo các quyết định về 
tài chính, quận 10 càng chuyền mạnh 
sang tạo vốn và bỏ sung cho vốn lưu 
động, cố gắng thoát khỏi sự ràng buộc 
vào nguồn vốn vav ngàn hàng. 
Phương chảm kinh doanh do quận đề 
ra là mua nhanh bán nhanh, tiên — 
hàng chu chuyên liên tục; dầy miạnh 


liên kết, Hiên doanh, gán sản xuất với” 
\ 


thị trường, đáp ứng kịp thời nhu vầu 
của người tiêu dùng. Kết thúc năm 
1988, giá trị mua vào của ngành 
thương nghiệp quận đạt 73,3 tỷ đồng, 
vượt 17,7% so với kế hoạch, tăng 5,9 
lăn so với năm (Í987; lấn ra ï1 tỷ 
đồng, đạt 114,9 kế hoạch, tăng 2,7 lần 
so với năm trước, trong đó bán lẻ đạt 
92,2 tỷ đồng, chiếm 70,5% tông doanh 
số bán ra. lliện nay, quận 10 đã có 
trong tay số vốn lưu động không nhỏ: 
gân 10 tý đồng, trong đó ngân hàng 
chỉ đáp ứng không quá 30%. 


Quận 10 còn chú trọng điều chỉnh 
quy mÔ sản xuất, thực hiện đàa tư, 
theo chiều sáu, nhất là cho các ngành 
sản xuất mũi nhọn phục vụ hai 
chương trình hàng tiêu dùng và hàng 
xuất khầu, coi đây là biện pháp quan 
trọng đề thu nhanh vốn, thúc đầy sản 
xuât kinh doanh trong khu vực kinh 
tế quốc doanh. Chỉ riêng Công ty 
[Lêgamex (nguyên là xí nghiệp giày 
da — may mặc xuất khầu), quận đã 
đầu tư xây đựng thêm ba phân xưởng, 
trang bị thêm hai dày chuyền sản 
xuẩät các mặt hàng tiêu thụ nội địa và 
gia công xuất khầu cho các nước: 
Liên xô, CHŨDC Đức, I-ta-li-a. Nhật, 
Hòng công, Đàt loan.. Đầu tư gần 
HỘI tỷ đồng (chủ yếu t& nguồn vốn 
tự có) cho xí nghiệp khai thác và chế 
biến làm sẵn xuất khảu, v.v. Năm 
195, Công ty Legamex đã thu về cho 
quản 1800000 rúp/đôla, táng I triệu 
rúp so với năm I9§z. Bảng cách đé, 
năm I9&§, về kim ngạch xuất kkầu, 
quận 10 đã tiến một bước quan trọng: 
đạt 10R,1XL kế hoạch với 2253 triệu 
rúp/đôla, tăng 07,562, So với mi 
1987; huy động kiểu hỏi tăng 17,9X 
so với năm trước, Đến nay, quận 10 
không chỉ là bạn hàng tín cậy của các 
đơn vị sản xuẤt trong nước như Việt 
tháng, Thước long, OSC, Seapprodex... 
mà còn là bạn hàng có uy tín của 
nhiều nước trên thế giới.. 


Quận 10 cố gắng tạo mọi điều kiện 


“đề giải phóng các năng lực sản xuất 
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trong khu vực kinh tế ngoài quốc 
doanh. Trong điều kiện rất khó khăn 
về vốn, vật tư, quận vẫn thu xếp cho 
một số cơ sở vay tiền mặt. ưu tiên 
cung cấp điện, cung cấp nguyên liệu... 
Đồng thời, quận chuyền mạnh sang 
thực hiện cơ chế khoán, đấu thầu, 
thực hiện‹ chính sách thuế, cởi mở 
hơn. Nhờ thế mấy năm gần đây khu 
vực kinh tế ngoài quốc doanh đã có 
sự khởi sắc. Hiện nay, toàn qtận có 
1583 cơ sở sản xuất với 4475 lao động 
bao gồm nhiều ngành nghề: cơ khí 
nặng. sản xuất xe đạp, đỏ nhôm, đồ 
da, may mặc, dệt : ngoài ra còn có ¿00 
tồ hợp, cụm sản xuất khác. Hầu hết 
các đơn vị này đều tiếp cận tốt với 
thị trường, sản xuất nhiều mặt hàng 
có giá trị chiếm gần 30% tồng giá 
trị hàng hóa của quận. 
⁄ 
Gần phát triền kinh tế với phát triền 


văn hóa, xã hội. 


Thiên nhiên ưu ái quận 10 nhưng 
gánh nặng trên vai quận I0 cũng 
không nhỏ: hàng chục nghỉn người 
chưa có việc làm, nạn thất học trầm 
trọng, các tệ nạn xã hội đầy rấy, đời 
sống mọi mặt của cán bộ, nhân dân 
hết sức khó khăn... Với quan điềm 
« tất cả VÌ €OR người », cùng với việc 
khôi phục và phát triền kinh tế. quận 
10 cất coi trọng việc xày dựng và 
phát triển văn hóa, xã hội, coi đây 
là một trong những nhiệm vụ cơ bản 
có ý nghĩa chiến lược của quận. 

Quận ủy quận 10 chỉ đạo các cơ 
quan chức năng, các ban ngành và 
đoàn thề 15 phường nắm chắc các đối 
tượng lao động cần giải quyết việc 
Jlàm. tồ chức đào tạo, dạy nghề và bố 
trí việc làm cho từng loại, nhất là bộ 
đội và thanh niên xung phong xuất 
ngũ, ön định đời sống cho họ. Quận 
tập trung xâv dựng mối liên kết với 
các đơn vị kinh tế trung ương và 
thành phố, mở rộng các hoạt động 
kính tế đối ngoại, mở rộng các cơ SỞ 
kinh doanh của quản, gản nhiệm vụ 
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_dạy nghề với mục tiêu phương hướng 


phát triền kinh tế—xã hội. Năm 1988, 
hơn 3500 người đã được bố trí việc 
làm theo hướng này ; riêng Công ty 
Lêgamex đã thu hút tới 2000 người. 
Mặt khác, quận đã gửi vào các trường 
và lực lượng thanh niên xung phong 
gần 2000 người. 


Thực hicn các chính sách trợ cấp 
xã nội, quận đã tồ chức cứu tế thường 
xuyên cho 5710 lượt người với 31.12 
triệu đồng : đỡ đầu 100 số con tiệt 
sĩ với mức 13 kg gạo/tháng ; cấp mới 
và sửa chữa 42 căn nhà cho các g đối 
tượng chỉnh sách s. 


Đề tăng cường công tác giáo đục 
g1ữ vững và nàng cao chất lượng dạy 
và học, hai năm qua. quận đã tập 
trung thực hiện hai nhiệm vụ quan 
trọng là củng cố bỏ máy tồ chức 
ngành giáo dục và xây dựng chương 
trình hành động cho hai năm 1989— 
1990. Quận đã 'tỒ chức Đại hội đại 
biều giáo»viên toàn ngành, bàn bac, 
thảo luận phương hướng phát triền 
ngành giáo dục trong giai đoạn hiện 
nay, qua đó định hướng rõ bước tiến 
của ngành trong mấy năm tới. Đồng 
thời với việc củng cõ hệ thống trưởng 
lớp, xây dựng mới 24 phòng học, 
quận chú trọng chăm 1o đời sống cho 
đội ngñ 2614 thầy, cô giáo của quận, 
bảo đảm thu nhập tương đương SÚ kg 
gao/tháng mỗi người. 

Thực tế ngày càng khẳng định chủ 
trương đúng đắn của quận trong việc 
phát triền các loại hình văn hóa tông 
hợp nhằm nâng cao mệt bước đời 
sống tinh thần và vật chất của nhản 
dân. Việc thành lập Công ty văn hôa= 
du lịch - địch vụ thương mại đã phát 
huy hiệu quả các loại hình hoạt động 
của khu liên hoàn gồm nhà hát Hòa 
binh—hồ Kỷ hòa—khu ca nhạc ngoài 
trời trên một khu đất vốn xưa kia là 
vùng sình .lày, đầy có rác. Trong 
tương lai, nơi đây sẽ trở thành trung 
tâm văn hóa — du lịch — dịch vụ và 
thương mại với các tiện nghỉ hiện 


đại nhằm thu hút khách du lịch đông. 


đảo trong và ngoài nước, kích thích 


các hơạt động sản xuất, dịch vụ, 


thương mại của các vùng làn cận. 
Tháng 1-1969 vừa qua, quận {0 tồ 
chức Hội chợ triền lăm xuân 89 ở 
khu liên hoàn này, đã thụ hút hơn 
78. đơn vị kinh tế trung ương, thành 
phố và các tỉnh bạn “tham gia, tạo 
thành một điềm vui chơi, giải trí, 
dịch vụ, buôn bán rộng lớn với hơn 
2000 lượt người tới dự mỗi ngày đêm, 
tác động rõ rệt đến yêu cầu phát 
triền xã bội và giao lưu hàng hóa, 


"Với phương châm «kiên quyết, 
khần trương, dài hơi và đồng bộ ®, 
quận 10 đây mạnh việc phát động 
quần chúng hảo vệ an ninh tồ quốc, 
củng cố lực lượng an ninh cơ sở, tô 
chức các đợt truy quét các loại tội 
phạm, kết hợp giữa xây và chống, 
giữa giáo dục và xử lý, tạo nên một 
bước tiến bộ đáng kề trong việc lập 
lại trật tự, kỷ cương trên các lĩnh 
vực kinh tế — xã hội. Năm 1988 số 
trọng án giảm 70ÃX và tại nạn giao 
thông giảm 75 so với năm 1987; 
_ phát hiện 2! vụ xâm phạm tài sản xã 
hôi chủ nghĩa, khám phá l6 vụ, thu 
hỏi lại cho nhà nước trên 19 triệu 
đồng ; phát hiện 83 vụ phạm pháp 
kinh tế, bất và xử lý 127 đối tương, 
Nien thu một số hàng hóa bất hợp 
pháp trị giá trên 50 triệu đồng và 
4ruy thu 61 triệu đồng tiền thuế. 


Cùng với các chương trình trên, 
xuận 10 oỏn thực hiện nhiều chương 
trình xã hội khắc: xây dựng nếp 
sống mới, giữ gin yệ sinh môi trưởng, 
thực hiện kế hơạch hóa gia đỉnh, hài 
trừ mê tín đị đoan...; phấn đầu giữ 
vững tỷ lệ phát triền dân số 1,75%: 
tăng cường công tác quản lý nhà 
nước về y tế, sắp xếp tồ chức và cải 
tiến phong cách làm việc của các trạm 
y tế phường, đồng thời mở thí điềm 
các loại hình khám và chữa bệnh của 
1ập thề, tư nhàn, thu hút và sử dụng 
các tay nghề giỏi trong và ngoài 


` sản xuất quan 
Lêgamex, xí nghiệp chế biến làm sản 


quận, tăng thêm chất lượng và điều 
kiện cho nhân dân khám và chữa 
bệnh. Quận cũng tỒ chức bảo quản, 
khai thác và sử dụng lốt các công 
trình văn hóa công còng ; tiếp tục duy 
trì các hạt nhân phong trào. chuyền 
mạnh hoạt động về cơ sở, xây dựng 
phong trào rẻn luyện sức khóc có tính 
quần chúng rộng rãi, góp phần nàng. 
cao sức khỏe, năng lực lao động cho 
nhân dân. Việc san lấp vũng lầy ở 
phường 10, nạo vét hệ thống thoát 
nước ở phường l5, xày dựng mới 
2,2 km đường nhựa... trong hai năm 
1987 — 1988 cùng góp phần tạo nên bộ 
mặt mới của quận. 


Đồi mới công tác tô chức và cân bộ 


Với 2200 đảng viên, 500 cán bộ chủ 
chốt, trong đó 70% dưới 40 
quận 10 có điều kiện lành đạo công 
cuộc đồi mới. Song cũng như ở nhiều 
nơi khác, bộ máy tồ chức của quản, 
còn rát cồng kênh, trình độ và năng 
lực cán bộ cỏn có hạn. Vì vậy quận 
chủ trương phải tích cực củng cố tồ 
chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ. 
Trong một thời gian ngắn quận đã 
giảm bớt 1Í phòng, ban, 4ã cần bộ 
giản tiếp, bố trí lại một số cần bộ có 
năng lực, có nghiệp vụ cho các cơ sở. 
Irọng như Công ty 


xuất khqau, xí nghiệp dây kéo, xí 


"nghiệp thuốc lá Kỷ hòa v.v., cho các 


ban tham mưu, tồng hợp và các cơ 
sở phường trọng vếu Trong. việc 
kiện toàn 1ö chức bộ máy, quận chú - 
ý làm rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn 
và lê lỗi làm việc của quản ủy. ủy 
ban nhân dàn, mối quan hệ giữa 
quận ủy và UBND quận, giữa các cơ 
quan, đơn vị và các đoàn thề quần 
chúng, bảo đảm nâng cao vat TÔ 
lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự 
năng động và hiệu lực quản lý của 
bộ máy chính quyền và vai trò tặp 
hợp. giáo dục quần chúng của các 
đoàn thề. : 


Sỗ 


luôi, ˆ 


Việc lựa chọn cán bộ được tiến 
hành thông qua sự tín nhiệm của 
quần chúng kết hợp với thực tẾ việc 
làm, lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh 
làm thước đo phầm chất và năng lực 
cán bộ; các giám đốc, trưởng phòng, 
cửa hàng trưởng, không nhất thiết 
đều phải là đảng viên. 

Quận hết sức coi trọng việc phân 
cấp quán lý cán bộ, phản chia cán bạ 
thành các loại: cán bộ lãnh đạo, cắn 
bộ quản lý nhà nước, cán bộ quản lý 
sản xuất kinh doanh, cán bộ chuyên 
môn nghiệp vụ và khoa học kỹ thuật; 
` từng bước tiến hành tiêu chuản hóa 
cán bộ, nhàm sắp xếp, bố trí cán bộ 
sát hợp hơn. Kiên quyết xử lý những 
cần bộ có sai phạm: đồng thời thực 
hiện chế độ khen thưởng thỏa đáng. 
Năm 1988, quận đã thí hành kỷ luật 
3 cán bộ chủ chốt có sai phạm, điều 
chuyền 3 cán bộ khác vi kém năng 
lực, đề bạt 58 cán bộ. Thực hiện chế 
độ luân chuyền cán bộ một cách có 
kế hoạch theo hướng tăng cường cho 
cơ sở, thúc đìv cân bộ đương chức 
và kế cận phấn đấu rèn luyện tốt hơn. 


Gần việc thực hiện các nhiệm vụ 
kinh tế — xã hội với việc đầy mạnh 


cuộc vận động làm trong sạch và nâng 
cao sức chiến đấu của các tỒ chức 
đảng và bộ máy nhà nước, làm lành 
mạnh các quan hệ xã hội. quận ủy 
quận 10 đã tập trung chỉ đạo nàng 
cao chãÊ lượng sinh hoạt đảng, nhất 
là ở các công ty, xí nghiệp, các chỉ 
bộ, đảng bộ cơ sở. Chỉ đạp các cấp 
ủv cơ sở xảy dựng kế hoạch phấn 
đấu, rèn luyện nâng ao vai trò tiên 
phong gương mẫu của đảng viên ; xây 
dựng kế hoạch phát triền đẳng một 
cách chủ động, hướng vào công nhân 
và lao động ở các xí nghiệp, cơ-sở sản 
xuảt tiêu thủ công nghiệp, cán bộ 
quản lý, cán bộ khoa hẹc kỹ thuật. - 


Trên cen đường đồi mơi, quận i16 
không tránh khỏi những thiếu sót, 
vấp váp và biện còn nhiều hạn chế, 
khó khăn. Nhưng điều quan trọng là 
quận 10 đã chọn được hướng đi đúng, 
đã bước đầu hình thành một số tiền 
đề và giải pháp hợp lý đề khai thác 
những tiềm năng và thế mạnh của 
mình. Quận 10 đang cố gắng phát huy 
những kết quả bước đầu đã đạt dược, 
vươn lên mạnh mẽ hơn nia thực 
hiện thắng lợi nhềng mục tiêu cơ 
bản đã đề ra. 


Đổi mới - Ý kiến và kinh nghiệm 
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NHIẾP ẢNH TRƯỚC NHỮNG NHU CẦU: 


“ Ốlẽ vẫn còn một số không 
ít người coi nhiếp ảnh chỉ là 


một thứ lao động sao chụp 

đơn giản, hoặc đơn thuàn chỉ 
là một phương tiện thông tin. Thật 
ra, từ lâu nhiếp ảnh đã trở thành 
một loại hình nghệ thuật. Nó đòi hỏi 
cả kỹ thuật và cả sự sáng tạo: lựa 
chọn những hình ảnh tiêu biều trong 
những « phút giây quyết định? hiếm 
hoi đề đưa vào ảnh, tạo nên những 
hình tượng nhiếp ảnh điện hình vừa 
có giá trị khái quát cao, vừa truyền 
cảm xúc "nạnh đến người xem. Í59 
năm qua} thực tiễn nhiếp ảnh thế giới 
đã khẳng định rằng, nó là một nghệ 
thuật tạo hình, tái hiện cái có thật 
.một cách chân xác với kỹ thuật của 
riêng mình bảng phản ứng hóa học, 
quang học, bằng ánh sáng. Nghệ thuật 
nhiếp ảnh gắn liền với sự phát triền 
của khoa học kỹ thuật. Ngày nay 
người ta đã chế tạo được cả loại ống 
kính máy anh chụp được tronø đêm 
tối mà không phải dùng đèn chớp 
hoặc ánh sáng tỉa tử ngoại cũng như 
những đhiết bị in ảnh cực nhanh... 
Nhờ các tiến bộ khoa học kỷ thuật, 
só thề nói nhiếp ảnh đã dứng hàng 
đầu trong các phương tiện thông tin 
thị giác. Nó phục vụ mọi mặt của đời 
sống con người, từ các sinh hoạt 


CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 


NGUYÊN LONG # 


thưởng ngày nhất cho đến những lĩnh 


- vực khoa học hiện đại và mới mễể 


vào loại nhất như hải dương học, vũ 

trụ học, vi sinh học v.v. 
Cũng như nhiếp ảnh của nhiều quốc 

gia trên thế giới, nhiếp ảnh Việt nam 


"trong ba thập kỷ qua đã có tác dụng 


lớn trong đời sống xã hội trên nhiều 
binh điện. Nhiếp ảnh là phương tiến 
truyền thông đại chúng ; là tài liệu, 
biên bản vó giá trị lịch sử, lưu trữ 
trong các viện bảo tàng quốc gia ; là 
loại hình nghệ thuật thị giác phồ cập 
rộng rãi trong đời sóng, góp phần 
nãng cao nhận thức, giáo dục tư 
tưởng, bôi dưỡng tỉnh cảm thầm mỹ 
cho con người; là ngôn nưữ quốc tế 
giữa các cộng đồng dân tộc. 

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu 
nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta, các nhà nhiếp ảnh luôn 
luôn có mặt ở khắp nơi, làm nhân 
chứng tịch sử, ghi lại những sự kiện. 
của đãt nước. Nhiếp ảnh đã có vị trí 
xứng đáng trong dời sống văn hóa, xã 
hội, phản ánh trung thực những điễn 
biến của hiện thực cũng như những 
sinh hoạt và tính cách con người Việt 
nam trong sản xuất, chiến đâu và tồ 
chức đời sống. Các cơ quan lãnh đạo 


SG... 


* Thư ký tòa soạn tạp chỉ hiếp ảnh 
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nhiếp ảnh, các công ty nhiếp ảnh... 
_đã phục vụ tốt cuộc sống văn hóa tỉnh 
thần của nhân dân. Đặc biệt nghệ 
thuật nhiếp ảnh Việt nam đã có tiếng 
vang trên thế giới. Nhiều giải thưởng 
lớn có giá trị và những tước hiệu 
nhiếp ảnh quốc tế cao quý đã 
dành cho các nhà nhiếp ảnh Việt nam. 
Điều quan trọng là nhiếp ảnh nước ta 
đã tạo dựng một vóc dáng riêng mà 
thế giới phải công nhận. 

Tuy nhiên, trong sự nghiệp đồi 
mới của đất nước ta, nhiếp ảnh cũng 
bộc lộ những bước chậm trễ trong 
phát triền cũng như những mặt hạn 
chế trong nội dung và hình thức biều 
hiện. Ảnh của ta có một thời chỉ phản 
ánh những mặt tốt đẹp của cuộc sống, 


rất ÍL và rất kiêng kị phản ánh những . 


mất mát đau thương trong chiến 
tranh. Chủ nghĩa lạc quan, sự tin 
tưởng, hướng đi lên của hiện thực 
đời sống thề hiện khá rõ trong ảnh. 


Và lúc đó, nó đã có tác dụng đáng kề, 


khích lệ tính thần dũng cảm, ý chí 
quyết tàm của dàn tộc ta trong chiến 
đấu và sản xuất, Nhưng mặt khác, 
những sinh hoạt bình thường lấp lánh 
tỉnh thần dân tộc, giàu ý nghĩa lại 
vắng bóng trong ảnh của ta (chẳng 
hạn cuộc sống hằng ngày -của thanh 
niên xung phong trên đường Trường 
sơn, của người lính thời chống Mỹ, 
những cảnh tượng đường phố trước 
và sau khi có báo động máy bay ở 
Thủ đô v.v.)*Và hình thức ảnh, cũng 
có khi không được chú ý đúng mức. 
Trảnh chủ nghĩa hình thức, lại rơi vào 
đường mòn của chủ nghĩa nội dung. 
Sức nặng nội dung nhiều khi lấn át 
cái dẹp tạo hình. Vì thế, sức truyền 
cảm của ảnh ở trường hợp này bị 
hạn chế, giá trị tư tưởng của tác phầm 
cũng kém đi. Người chụp còn dễ dãi 
trong kỹ thuật chụp và làm ảnh. Các 
kỹ xảo đặc biệt đề tạo ra một bức 
ảnh đẹp cũng ít được nghiên cứu thực 
hiện. Ánh phần nhiều còn bố trí, dàn 
đựng, kém sinh động, không độc đáo, 
mới - lạ. 


mm 


SŠ 


Trước đây, nhiếp ảnh mới chỉ chà 
ý đến cái tích cực, Vừa qua nhiều 
nhà nhiếp ảnh đã bất đầu chụp cái 
tiêu cực, cái thiếu văn minh, lịch sự, 
cái xấu trong xã hội (cuộc thi và triền 
lãm ảnh * Hà nội đẹp và chưa đẹp» 
đợt một, đợt hai, cuộc thi ảnh Minb 
hải chống tiêu cực). Những bức ảnh 
đó là những bài học. cần thiết nhắc 
nhở mọi người, góp phần vào cuộc 
đấu tranh chung làm trong sạch đời 
sống xã hội. Tuy nhiên trong đó, đa 
số ảnh mới có giá trị thông tin thời 
sự, tài liệu, chưa có tính nghệ thuật 
cao. Song song với tranh châm biếm, ˆ 
ảnh châm biếm tồn tại và phát triền. 
như một vũ khí đấu tranh sắc bén 
trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Thời 
gian tới. người chụp ảnh cần có tấm 
lòng trong sáng, có cách nhìn mình 
bạch, khắc phục chủ nghĩa tự nhiên 
trong tạo hình, lựa chọn hình ảnh 
công phu hơn nữa, nâng cao tính 
thầm mỹ đề ảnh có sức truyền cảm. 

( 

Mấy năm gần đây cũng xuất hiện 
trên những tở lịch nhiều hình ảnh 
các cô gái đẹp đủ kiều. Lúc ban dầu, ' 
xu hướng này có sức hấp dân và ở 
mức độ nào đó có tác dụng tích cực 
đối với đời sống văn hóa tính thần 
của nhân dân ta. Song cũng chỉ được 
vài năm. Người xem dần dần mất đi 
cái náo nức thường thứe và thấy ngay 
sự đơn điệu, nhàm chân khi năm nào 
cũng gặp những hinh ảnh loại đó. Và 
một câu hồi đặt ra: Tại sao ta không 
đưa ảnh phong cảnh, ảnh hoa lá, chim 
“muông, ảnh tĩnh vật hoặc ảnh trẻ 
em lên lịch ? Chắc chắn chúng sẽ hấp 
dẫn không kém ảnh các cô gái. Ấy đà 
chưa nói đến một sỐ nơi in lịch chỉ 
chú trọng có lợi nhuận, chạy theo 
những bức ảnh phụ nữ hở hang tầm 
thường, không có giá trị nghệ thuật. 
Bên cạnh đó, hàng loạt ảnh màu đủ 
loại của nước ngoài (chân dung,. 
phong cảnh, sinh hoạt, hea lá, động 
vật, tôn giáo, tranh vẽ chụp lại) tràm 
ngập cac vỉa hè đường phố, đặc biệt 
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sở Thủ đô thời gian cuối năn 1988. Loại 
ảnh này thu hút sự chú ý của không 
‡t người hiếu kỷ. Trận địa ảnh và thị 
hiếu thầm mỹ của người Hà nội đang 
có nguy cơ bị giành giật. Rð ràng vấn 
đề định hướng trong thưởng thức 
ảnh, vấn đề hướng dán những xu 
hưỡng thầm mỹ lành mạnh đang trở 
thãnh cấp bách không chỉ đối với các 
cơ quan chức năng mà còn mang ý 
nghĩa toàn xã hội. Đã đến lúc việc 
xuất bản các ấn phầm về ảnh cần có 
sự bình giá nghiêm túc của Hội đồng 
nghệ thuật quốc gia, của Hội nghệ sĩ 
nhiếp anh Việt nam, chứ không thề 
phó mặc cho các nhà xuất bản tủy 
tiện in ấn hoặc tư nhân tung ra thị 
trường bán lén, coi thưởng dư luận 
người xem. ` Đồng thời nhiếp ảnh cũng 
phải nắm lấy trận địa này. Chúng ta 
cần mở rộng các thề loại nhiếp ảnh 
đề đáp ứng nhu cầu ngày càng phong 
phú và đa dạng của đời sống : từ ảnh 
chân dung, phong cảnh, phóng sự đến 
ảnh kiến trúc, ảnh thề thao, ảnh đồ 
họa, trang trí, ảnh sân khấu, ảnh ghép, 


ảnh khoa học v.v. Thề loại ảnh khóa - 


thản nghệ thuật miêu tả vẻ đẹp của 
cơ thề con người (phụ nữ, nam giới, 
trẻ em) cũng cần mạnh dạn cho phát 
triền đề thỏa mãn như cầu thầm mỹ. 


"Muốn nhiếp ảnh phát triền mạnh 
tnẻ, thỏa mãn nhu cầu của dời sống 
*ã hội hôm nay, cân chú ý tới việc 
xây dựng cơ sở vật chất cho ngành 
và việc tỒ chức xuất bản, giới thiệu 
rộng rãi các tác phầm ảnh nghệ thuật. 
Về cơ sở vật chất, Thông tấn xã Việt 
nam đã được trang bị những máy móc 
làm ảnh màu và ảnh đen trang theo 
đây chuyền hiện đại. Công ty nhiếp 
ảnh thành phố Hồ Chí Minh đã có 
những máy của nước ngoài in hàng 
4đrăm ảnh màu chỉ trong vai phút 
đồng hồ. Tuy nhiên tỉnh trạng khan 
hiếm giấy ảnh, phim và máy ảnh vẫn 
là phồ biến. Ngoài xi nghiệp giấy ảnh 
Bình mình, hầu như hẳng năm ta vẫn 
phải nhập vật tư, thiết bị ảnh của 
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nước ngoài, tốn kh& nhiều ngoại tệ. 
Phim đen trắng, phim màu quả đắt. 
Điếu đó ảnh hưởng không nhỏ đến 
việc sáng tác của các nhà nhiếp ảnh 
cũng như việc chơi ảnh của nhàn dân. 
Bên cạnh đó công tác xuất bản các 
sách ảnh nghệ thuật, tồ chức các triền 
lãm ảnh của cá nhân tác giả còn làm 
quá ít. Hầu như chưa có một cuốn 
sách ảnh tuyền chọn của riêng một 
nghệ sĩ nhiếp ảnh nào. 


Trước những đòi hỏi mới của sự 
nghiệp cách mạng, nhiếp ảnh = 
“người chứng kiến trung thực thời 
đại » — càng phải chuyền mình mạnh 
mẽ hơn nữa, đáp ứng ngày càng đầy 
đủ nhu cầu văn hóa nghệ thuật của 
nhân dân ta. Phương hướng chính 
vẫn là người nghệ sĩ phải bám chắc 
hiện thực cuộc sống, nhưng điều quan 
trọng nhất là phải làm thế nào nâng 
cao tính nghệ thuật của ảnh. Ngày nay 
ảnh thời sự báo chí không tách rời 
ảnh nghệ thuật, tính tài liệu- và tính 
thầm mỹ đã gắn bó hài hòa với nhau. 
Đây cũng là phầm chất, đặc diềm của 
nhiếp ảnh hiện đại thế giới. Nhiếp 
ảnh ta cản được mở rộng về đề tài, 
thể loại, về hình thức biều hiện, nhưng 
không phải vi thế mà cuộc sống laơ 
động và chiến đấu không còn là chủ 
đề chính của ảnh. Không phải cứ đi 
vào những khuôn ảnh rất * đời 
thường 9, ảnh hoa lá, phụ nữ mới là 
nghệ thuật. Nhiều máu mực của nhiếp 
-ảnh thế giới đã “xuống đường ® từ 
lâu. Họ luôn luôn hướng ốnz kính 
vào những vấn đề trọng đại, quan hệ 
tới vàn mệnh của cả loài ngưẻi cẵñng 
như những gi sảu kín nhát của từng 
cá nhân. Văn đề là ở bất cử mảng đề 
tài nào, người nghệ sĩ cũng phải tìm 
ra những hình tượng nghệ thuật mới, 
phải có cách khai thác dề tài, cách 
xử lý hình ảnh đọc đáo, sắc sảo và 
da dạng. Miên tĩ người lĩnh đâu chỉ có 
hình ảnh họ bên cây súng, còn đời sống 
hằng ngày khó khăn vải vĩ, còn những 


(Vem liếp trang 6252 


ĐẢi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


Thấy gì qua vụ án CIMEXCOL Minh hải 


A qua, Tòa án nhân dân tối 
cao đã mở phiên tòa xét xử 
vụ án CIMEXNCOL (Minh hải) 
gôm Dương Văn Ba, nguyên 
phó giám đốc cônn ty này và dòng 
bọn. Đày là một vụ án kính tế lớn: 
lớn về số thủ phạm, những kẻ đồng 
phạm cùng những người liêR can mà 
Lồng số có tới trên dưới 100; lớn về 
số lượng tài sản vật chất bị xâm 
phạm (đến hàng chục tỷ đồng); lớn 
về phạm vi diễn ra của nó... 


L/ 


} — CIMEXCOL là gì và Đương Văn 
Ba là ai? 


Dương Văn Ba quê ở Minh hải. Từ 
nìm 1976 khí đang còn làm ở báo 
Tin sảng (thành phố Hồ Chí Minh) Ba 
đã tập hợp và đứng chủ thầu một đội 
xe tu chờ thuê cho Công ty vật Hiệu 
xXxav dựng và chất đốt Xinh hải. Nhờ 
khéo xoay xở và tạo dựng euy tin », 
từ :¡..3 đến 1987 la-lần lượt được 
lò nhiệm lšm phó giám đcc công 
ly gỏ, liên kbiệp các xÍ nghiệp gỗ. xí 
nghiệp klai thác vận chuyền, 
CIM SXCOT, Hến doanh (thành lặp từ 


tháng 2-1985) và GIAMIESXCOL Minh hải. 


(được thành lập từ thắng 1-1986 sau 
khí CIMI.XCOIT, liên doanh giải thề). 
Nhiệm vụ của hai công ty này được 
Hội đồng bỏ trưởng cho phép là “hợp 
tác chế biến làm sản xuất nhập kIầu 
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` 


với Lào»; thực hiện các hợp đồng 
kinh tế với Công ty Chấn hưng miền 
núi Lào (BPKP). Đáng chú ý là trong 
suốt thời gian làm phó giám đốc các 
xí nghiệp, công ty trên, Ba ván đồng 
thởi là chủ thầu của đội xe chờ thuê 
hợp đồng cho các công ty ấy. 


2 — Cái « thoáng » treng hoạt động 
kinh tế của Dương Văn Đa 
Theo đề xuất của Dương Văn Ba, 


thông qua việc hợp tác chế biến lâm 
sản xuất nhập khầu với Lào, sẽ tiến 


tới làm giàu cho Minh hải, cụ thê là 


ngói hóa nông thôn, xây dựng kế¡ cấu 
hạ tầng cho tỉnh. Do đó nhiều người 
klen Ba có công lớn với tỉnh Minh 
hải. Da cùng với một số đản bộ lãnh 
đạo tỉnh và ngành của Minh hải rất 
« thoáng », rất năng động. sáng tạo 
trong kinh doanh. Đúng là trong hoàn 
cảnh nền kinh tế nước ta dang cần 
dứt khoát chuyền từ cơ chế tập trung 
quan liêu, bao cấp sang tự chủ, hạch 


-toàn và kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 


mở rộng quan hệ hàng hóa — tiên tệ, 
thì năng đông, sáng tạo và «thoáng » 
(theo nghĩa là không bị gò bó bởi cái 
cũ, lim tòi thử nghiệm cái mới với 
tính thản xây dựng và vì lợi ích 
chung) là điều cần đợc khuyến 
khích. Song trong thực tế, pháp luật 
của ta chưa đồng bộ, chưa đày đủ, 


chưa theo kịp sự phát triền của tỉnh 
hình kinh tế — xã hội, nên việc phản 
biệt giữa tính năng động, sáng tạo và 


sự vi phạm pháp luật là điều không. 


dễ. Thậm chỉ có những hiện tượng 
« phá rào », nghĩa là về hình thức thì 
vi phạm pháp luật, song lại được 
thực tiến chứng minh là hoạt động 
hợp lý, phù hợp với yêu cầu phát 
triền của kinh tế mà pháp luật chưa 
quy định kịp thời. Tuy nhiên cái 
« thoáng » cũng có=anh giới của nó, 
mà vượt qua ranh giới ấy là vi phạm 
pháp luật. Trong cuộc sống, .những 
ranh giới ấy đã được xác định mặc 
dầu có thề thay đồi theo yêu cầu 
của sự phát triền kinh tế, xã hội. 
Dựa trên cơ sở đó, chúng ta hày xem 
xét những dẫu hiệu phạm tội trong 
cái S thoáng » của Dương Văn Pa và 
đồng bọn. 
¬ 


Xâm phạm tài sản của nhà nước. 


CIMEXCOL là công ty thuộc sở hữu 
nhà nước, do tỉnh Minh hải thành lập 
và quản lý trực tiếp. Do đó tài sản 
của nó thuộc về nhà nước, và mọi 
việc phân phối trong nội bộ phải tuàn 
theo những nguyên tắc quản lý của 
nhà nước. Nhưng Dương Văn Ba và 


. đồng bọn đã coi tài sản đó như của. 


riêng chúng đề sau mỗi phi vụ, 
chúng tha hồ chia nhau tiền, vàng và 
các loại hàng hóa với số lượng rất 
lớn. Ea và đồng bọn đã nhiều làn 
man trá giấy lờ, sồ sách, lợi dụng sơ 
hở trong việc quản lý đề tham ô, 
chiếm đoạt tài sản của nhà nước. 
Năm 1985 chúng đã nhiều làn khai 
man khối lượng gỗ khai thác và vận 
chuyền đề thanh toán với công ty. 
Chúng cũng làm như vậy đối với số 
xăng dầu tiêu thụ của đội xe chở thuê. 
Chúng gian đổi xóa nợ cho đội xe, 
hoïc gán nợ của đội xe cho công ty 
Øgö. Tông số tiền chúng tham ô bằng 
những thủ đoạn đó lên tới trên 
- 20871 000 đdềng, tương đương 117,16 
lạng vàng (tính theo thời giá lúc đó). 


Từ 1985 đến 1987 chúng đã bán 7 chiếc 
xe cũ trong đội xe chở thuê của 
chúng, mà theó cam kết của chúng từ 
tháng 3-1979, số xe đó thuộc về tài 
sản của công ty. Đáng chú ý là chúng 
vủa là người bán (dưới những tên 
giả khác nhau), vừa là đại diện cho 
bên mua là CIMEXCOL — nơi Ba đang 
là phó giám đốc (!). Kết quả của sự 
mua bán kỳ quải ấy là, chúng đã, 


chiếm đoạt (16350000 đồng (bằng: 
106 lạng vàng). Trong đó `Ba đút túi 


6 lạng. còn lại đồng bọn chia nhau. 
Năm 1987 bằng việc thanh toán gian 
lận cho các xe hợp đồng khai thác, 
vận chuyền. Ba và đồng bọn lại tham 
ô hơn 22 triện đồng. Từ I986 — 1987, 
lợi dụng việc UBND tỉnh cho phép 
huy động kiều hối của Việt kiều cho 
công ty, Ba và đồng bọn lại chiếm 
đoạt phần thanh toán chênh lệch (lẽ 
ra phải thuộc về nhà nước) hơn &00 
nghìn đồng và 18 chiếc xe Hon đa Cuh, 
Như vậy là bằng những thủ đoạn 
quanh co, man trả trong việc quản lý 
tiến hàng, Ba và đồng bọn đã tham ô 
của nhà nước hơn 62 triệu đồng (bằng 
248 lạng vàng tính theo các thời điềm 
tham ô) và số tài sản khác trị giá hơn 
S203 đô la Mỹ. Riêng Ba chiếm 207 
lạng vàng, 7 xe máy, 1 máy thủy lực... 


Cá ý làm trải những nguyên tác 
quản lý của nhà nước. 


CIMEXCOL là tồ chức sản xuất — 
kinh doanh, nhất là có tham gia xuất, 
nhập khầu thi dù thuộc tư nhân, nhà 
nước, hay tập thề cũng phải thực hiện 
đày đủ trách nhiệm. kinh tế đối với 
nhà nước, đặc biệt là nghĩa vụ nộp 
thuế xuất nhập khau bay chính sách 
kết hối ngoại tệ theo quy: định hiện 
hành của nhà nước. Đó là nguyên tắc. 
Song việc xuất nhập :.hầu của CIMIEN- 
COI, chủ yếu nấp dưới đanh nghĩa 
giúp bạn, thực ra là xuất những mặt 
hàng mà nó mua gom, tranh mua Ở 
nhiều- nơi trong nước, và nhập nhiều 
mặt hàng vào tiêu thụ tại Việt nam. 
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“Dưới đanh nghĩa đó, Ba và đồng bọn 
-đã trốn được nghĩa vụ nộp kết hối 
ngoại tệ, thuế xuất nhập khầu. Trong 


khoảng thời gian (986 —1987 thông qua -ˆ 
Công ty xuất nhập khảu tồng hợp IL: 


thành phố Hò Chí Minh, chúng đã 
xuất í 90 tấn cà phê, 62 tấn hạt tiêu, 
379 tấn hạt điều, 434 tấn đậu, 887 tấn 
tôm đông lạnh, 8404 m` gỗ. Cũng 
trong thời gian đó, dưới danh nghĩa 
nhận ủy thác cho bạn, chúng nhập 132 
xe Ô tô vận tải, 2000 vỏ ô tô các loại. 

25000 tấn xi măng, 5000 tấn phân bón 
NPK, hàng trăm tỉ vi, hàng chục 
nghìn ra đi ô cát xét, hàng chục bộ 
vi đê ô, hàng nghỉn xe máy... Số tiền 
trốn thuế đối với các mặt hàng trên, 
tính ra rất lớn. Dĩ nhiên số tiền 
chênh lệch sau khi bán ra, chúng chia 
nhau, hoặc dùng đề hối lộ. Ở đây, kẻ 
phạm pháp không chỉ là Dương Văn 
Ba và đồng bọn, mà cả tô chức 
CIMEXCOL, với tư cách là một pháp 
nhân về kính tế. Những người trong 
tồ chức này đã kinh doanh 
trải phép và trốn thuế. Chúng lập 
quỹ trái phép, chỉ tiêu vô nguyên tắc, 


Riêng việc tiếp khách, chỉ tính trong. 


vòng chưa đây một nắm từ 12-1960 
đến 9-I98; đã chỉ tới trẻn 7 triệu 
đông; một mình Ba chỉ hơn 4 triệu 
đông. Nguyên Quang Sang, giám đốc 
tạm ứng quỹ công 3705 000 đồng đề 
xây nhà, hiện còn nợ 2487 000. Ngoài 
ra chúng còn tạm ứng không hơn 23 
triệu đồng từ công quỹ, đến nay không 
ai nhận... Chúng đã báo cáo sai tình 
hinh hoạt động kinh tế của công ty 
với cấp trên. Ba thú nhận: * Tôi chỉ 
báo cáo 50%, cái gì có lợi cho tôi thì 
tôi báo cáo đày đủ và có sức thuyết 
phục. Gái gì không có lợi thì tôi lờ 
đị? Một phần nhờ thñ đoạn này mà 
Ba và đồng bọn kéo đài sự lũng đoạn 
của chúng. 


Hồi lộ nhiều người, nhiều nơi | 
Vì sao Dương Văn la và đồng bọn 


trốn được thuế, luồn lách qua khỏi 


bi», 


đê Phương, 


mọi quy định về quản lý kinh tế của 
nhà nước và các cơ quan có trách 
nhiệm ? Đó là vì bọn chúng đã dùng 
nhiều thủ đoạn tỉnh vi, man trá, nhất 
là dưa hối lộ. Chúng đã đưa hối lộ 
dưới nhiều hình thức (và đã được 
nhận) cho nhiều cán bộ lãnh đạo tỉnh 
và một số ngành trong tỉnh, cho một 
Số cán bộ của ngân hàng ngoại thương 
thành phố Hồ Chí Minh, công ty 


. Generalimex, thậm chí cả các cán bộ 


ở trạm hải quan Cầu treo, tỉnh Nghệ 
tĩnh (dề được xác nhận là đã ủy thác 
xuất nhập khầu cho bạn). Số tiền 
hoặc hiện vật mà chúng hối lộ cho 
mỗi người tương đương từ một lạng 
vàng trở lên. Tông cộng số tiền đưa 
hối lộ của bọn chúng lên đến hàng 
chục triệu đồng. Bảng thủ đoạn đó, ` 
chúng có được những sự xác nhận và 
bảo lãnh “hào hiệp» của các nhân 
viên nhà nước ở các cơ quan có trách 
nhiệm. Chẳng hạn, Nguyễn Duy 
Thưởng, phó giám đốc Generalimex 
của Bộ ngoại thương tại thành phố 
Hồ Chí Minh đã nhận ! lạng rườỡi 


vàng, 1 xe Hon đa với hơn 2 §00 000 
đỏng đề cấp giấy. phép. cho 
CIMEXCOL nhập chịu hàng nước 


ngoài; Nguyên Thanh Hòa, trưởng 
phòng kế hoạch nhập của công ty đó 
đã nhận 3 lạng vàng đề làm thủ tục 
ủy thác xuất nhập cho CIMIEXCOL; 
trưởng phòng tông hợp 
kế hoạch của chỉ nhánh ngân hàng 
ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh 
nhận 1,4 lạng vàng, Í dầu vi đê ô và 
{ ra đi ô cát xét đề bảo lãnh ngoại tệ 
cho CIMEXCOI, trong việc nhập chịu 
hàng từ nước ngoài V.V, 


3— Có thề rút ra những điều gi ? 


Vụ án CIÀMEXCOL, Minh hải là một 
vụ án điền hình về kinh tế hiện nay. 
Tính chất: điền hình thề hiện trên 
nhiều mặt tội trạng, từ tham: ô, chiếm 
đoạt tài sản, lập quỹ trái phép, chỉ 
tiẻu bừa bãi đến man trá giấy tờ, đưa- 
hỏi họ, nhận hối lộ, cố ý làm sai 


nguyên tắc, chế độ quản lý kinh tế...; 
từ thủ đoạn làm ăn gian trá lợi dụng 
những sơ hở của các cơ quan có trách 
nhiệm đến làm biến chất cân bộ nhà 
nước ; từ sự lũng đoạn bên trong đến 
sự vô trách nhiệm và cả tỉn mù quảng 
của các cấp lãnh đạo và quản lý; từ 
sự buôn bán lòng vòng trong nước 
đến buôn bán với nước ngoài đề trục 
lợi :cho cá nhàn. 


Hậu quả mà Dương Văn Ba và đồng 
bọn gây ra về mặt kinh tế rất nghiêm 
trọng. Hiện nay CIMEXCOL còn nợ 
của các công ty nước ngoài tới hon ð 
triệu rưỡi đỏ la Mỹ, tương dương với 
25 tỷ đồng Việt nam. Thử hỏi toàn bộ 
tài sản của CIMEXNCOL. bằng bao nhiêu 
phần trăm của số nợ đó? Nợ của 
CIMENCOL cũng có nghĩa là nợ nhà 
nước mắc của các công ty nước ngoài, 


Trong điều kiện có nhiều thành 
phần kinh tế cùng tòn tại như hiện 
nay, việc sản xuất—kinh doanh có xu 
hướng tiến tới kinh doanh tông hợp 
và hướng ra bên ngoài, nhà nước 
phải nằm vững mục tiêu, nhiệm vụ, 
chức năng của mọi tô chức sản xuất— 
kinh doanh, dù tô chức đó thuộc thành 
phần kinh tế nào cũng buộc nó phải 
tuản theo những quy định về quan lý 
tiền tệ, về thuế các loại. Các cơ sở 
kinh tế nhà nước phải chịu trách 
nhiệm về những hoạt động kinh 
doanh của minh, thực hiện đầy đủ các 
- khoản thu ngàn sách, các khoản thuế, 
nhằm trước hết bồi hoàn lại toàn bộ 
số vốn cố dịnh và lưu động mà nhà 
nước bỏ ra. Trên cơ sở đó mà tiến 
hành phản phối nội bộ tường xứng với 
kết quả thu được theo đúng nguyên 


tắc phân phối theo lao động. Trong 
một nên kinh tế hàng hóa có kế hoạch, 
quyền tự chủ của các giám đốc xí 
nghiệp được nàng cao thì sự lành đạo- 
và quản lý của cấp trên không thề vì 
thế mà buông lỏng, trái lại cần tiến 
hành tốt trên cả hai mặt, vừa tạo.điều 
kiện thuận lợi cho cơ sở boạt động 
chủ động, sáng tạo, vừa quan tâm theo 
sát, kiêm tra công việc của nó. Trước 
những hoạt động vi phạm pháp luật. 
kinh tế pghiêm trọng ở CIMEXCOIL.. 
trong nhiều năm liền, phải nghĩ gì về 
vai trò của các cơ quan lãnh đạo và 
quản lý trực tiếp của nó ở tỉnh Minh 
hải và các cơ quan có liên quan khác? 
Khônu có gì có thề biện bạch cho thói. 
vô trách nhiệm, sự nhẹ đạ cả tin đến: 
mức rmù quáng, sự tha hóa trước 
những món tiên, hàng lối lộ, và cả 
năng lực vếu kém trong công tác lãnh 
đạo và quản lẻ ở đây. Nhiều cân bộ: 
tỉnh Minh hải,trong đó có cả một số cần 
bộ lãnh đạo chủ chối đã nhận quà biếu 
xén của Dương Văn Ba. Những người 
này đã nàng đờ, khuyến khích Ba và 
đông bọn, làm ngơ trước sự tố giác 
của quần chúng và sự nhắc nhở của 
cấp trên về hành vi của Dương Ván 
ba và đồng bọn. 


Qua vụ án CTIÀAIEXCOL, càng thấy 
rằng trong hoàn canh mới hiện nay,. 
phầm chất và năng lực của cán bộ 


- lãnh đạo và quản lý phải vững vàng 


đến mức nào ! Sự bất cập về năug lực 
công với sự yếu kém về phầm chất 
sẽ làm cho người cán bộ lãnh đạo, 
quản lý thiếu rên luyện dễ dàng ngã 
gục trước những mánh khóe quỷ quyệt 
và sự cám dỗ bằng *hơi vàng» của 
bọn « ma giáo » kiều Dương Văn Ba.. 
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hay là « hủ tục » 


HÔNG biết từ bao giờ ở nước ta 


có cái lệ là từ trung ương đến 
địa phương, cứ có hội nghị quan 
trọng là nhất thiết phải có đồng chí 
lãnh đạo càng cao càng tốt,đến dự, 
không được một buồi thì một vài gIỜ, 
miễn “có mặt đông chí..?P * có 
lời phát biều của đồng chí...». Thật 
ra không phải đòng chí lãnh đạo nào 
cũng muốn phát biều, nhưng như đã 
thành *lệ s, đồng chí lãnh đạo đã đến 
thì phải phát biểu đôi lời ít nhất là 
kl:ích lệ, động viên, nhiều hơn thì có 
một bắt nói chuyện dài dài. Về phía 
người tö chức, nếu khônz mời và 
không có phát biều của cấp trên thị 
sợ rằng hội nghị của mình kém 
phần lonz trọng, không được bảng 
chị, bằng ein. Mặt khác lại 6© rắng 
lãnh đạo nghĩ minh thế nào mà 
một địp như vậy lại không mời, có 
phần «thất lẽ ® chăng 2 
¬ 
Về phía các vị lãnh đạo, một khi 
đã được mời, nếu không cến lại e cấp 
đưới nghĩ mìỉnh Không gần gũi, sâu 
sót, không chú ý tới ngành. giới của 
họ ; và lại anh em người ta tỏn trọng 
m:nh mà mình không đáp lại, dù chỉ 
đôi lời động viên, tò lòng thiện cảm, 
thì rồi lại có ý kiến này nọ, cũng 


6á 


Chuyện ngày thường 


ẳẰ 


phiền. Hơn nữa, đã là lãnh đạo thi 
mình phải có ý kiến chỉ đạo. Mà đâu 
chỉ có trong phạm vi hội nghị ấy. 
lại còn báo chí, vô tuyến truyền 
hinh, dài phát thanh.. nghĩa là 


toàn tỉnh, toàn quốc biết đến nữa 
chứ! 


Đã là lãnh đạo cao thì phải là “lãnh 
đạo toàn diện®, Đồnz chí lãnh đạo 
của chuyên ngành không thê cao hơn 
đồng chí lãnh đạo chung. Thành ra 
cán bộ lãnh đạo càng cao càng được 
quyền phát biêu mọi thứ, và các ý kiến 
phát biều thường được coi là ®€chỉ 
thị”. Hội nghị toàn huyện, toàn tĩnh, 
toàn quốc đã đi một nhè. Nay cái lệ 
nói trên lày lan sang các cuộc họp 
khác. Nhữug cuộc họp hành các kiều, 
các dạng không có đồng chí lãnh đạo 


_ eấp trên đến là không xong† 


Cứ cái kiều «quý nhau? như vậy 
thành ra làm hại nhau. Một bên 
thì phải chịu dựng nỗi khô «biết rồi 
khô lắm nói mãi}? (vị nào lại có thói 
quen nói đai thì nỗi khồ của người 
nghe càng kéo đài). Một bên thi mất 
quá nhiều thời gian vào “sự vinh dự 
được mời *, chăng còn thời giờ đâu 
mà nghiên cứu tỉnh bình, mà suy 
nghĩ tới những vấn đề lý luận, những 
chủ trương, chính sách, những tư 
tưởng chỉ đạo, hay tìm cho ra ngọn 
ngành, còi rẻ của những văn đề quan 
trọnp còn vướng mắc... tương xứng 
với tàm lãnh đạo của mình. Thói quen 
lâu ngày tạo nên những người chuyên 
đi chỉ thị cho người khác những 
điều chung chung » mà lúc nào cũng 


được đánh giá cao. “Nhờ sự có mặt 
của đồng chí mà... » 


Có những đồng chí khi còn là 
chuyên viên, là cán bộ nghiên cứu 
thì thường có những ý kiến rất sắc 
sảo về nhiều vấn, đề thuộc ngành của 
họ. Họ phê phán việc này, vụ nọ rát 
trúng. Nhưng chỉ sau ít năm đảm nhận 
chức vị lãnh đạo thì những lời họ 
phát biều xem ra “xuống chất». Họ 
thường xuyên xuất hiện ở các cuộc 
họp, và những bài phát biều của họ 
thường chung chung, thậm chí na ná 
nhau, phát biều ở nơi nào cũng 
được, như những lời chúc sức khỏe. 


\ 
Lúc còn là chuyên viên, họ tự viết 
lấy, khi lên lãnh đạo họ lại gfao cho 
thư ký hay chuyên viên dưới quyền 
họ chấp bút, lúc đầu còn đề ra ý 
kiến, sau dân dân *bận quả? giao 
luôn cả việc đề xuất ý kiến cho người 
chấp bút. Muốn gặp họ, gàn như lúc 
nào cũng được trả lời: “bận... đi 
họp» hay “bận... chuảän bị đi họp». 


Cuộc đồi mới đã hơn hai năm nay, 
nhưng tình trạng trên đây vàn không 
thay đồi, mà xem ra còn trầm trọng 
hơn. _ 


HOÀNG CỘNG 


ủ 


"NHIẾP ẢNH... 


(Tiếp theo 


niềm vui và nỗi buồn lúc xa nhà ?... 
Chỉ có hòa minh vào cuộc sống bình 
thưởng vô cùng da dạng, phức tạp 
nhưng đây hào hứng hôm nay và 
không ngừng bồi đắp kiến thức, vốn 
sống cho mình, nghệ sĩ nhiếp ảnh mới 
phát hiện được những điền hình nghệ 
thuật cao đẹp giàu giá trị nhàn đạo, 
tác phầm ảnh mới sống mãi với thời 
gian. Không những thế các nhà nhiếp 
ảnh ta nên phát huy ý thức «edấn 
thân ® vào những nơi gay cần, nguy 


> 


trang 59) 


biềm đề nhin thẳng vào bản chất sự 
thật, bênh vực lẽ phải, đưa tác phầm 
của mình theo kịp bước tiến của thời 
đại. 

Thiết thực giải quyết những vấn 
đề ecộm ? lên của ngành mình, luôn 
luôn bám sát những yêu cầu thầm mỹ 
của đời sống nhân dàn trong từng giai 
đoạn cách mạng — đó là hướng đi sắp 
tới đề nhiếp ảnh Việt nam vươn lên, 
tiến tới hòa nhập với nhiếp ảnh thế 
gI1ỚI. 


"BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU? 


Ề ÒI mới là một quá trình xã hội, 
) là sự đồi mới: hệ thống các quan 
hệ xã hội đã hình thành, bao gồm 

các nhóm quan hệ xã hội đặc thủ 
(quan hệ kinh tế, quan hệ chính trị, 
quan hệ pháp lý, quan hệ tư tưởng...) 
có liên quan và tác động lần nhau. 
Sự hoạt động trên cá hai mặt lý 
luận và thực tiễn đang hướng chúng 
ta vào đôi mới các quan hệ kinh tế. 
Song, nếu chỉ tập trung giải quyết 


những vấn đề nóng bỏng trong lĩnh 


vực kinh tế, hoặc chỉ nhằm thảo gỡ 
những trở ngại trước mắt trong các 
mối quan hệ kính tế... thi không thê 
giải phóng các quan hệ kinh tế khoi 
sự trì trệ và khủng hoàng. Xin nêu 
một vài nhận xét : 

1 — Quan hệ kinh tế được nói đến 
trong quá trình đôi mới là mối quan 
hệ giửa những người lạo động trong 
quá trình làm ra cúc sản phầm và 
trao đồi các sản phầm ấy. 


“Cũng như các lĩnh vực khác trong 
đời sống xã hội, lĩnh vực kinh tế là 
một tập hợp các quan hệ xã hội đặc 


thủ, hình thành và vận động theo . 


những quy luật riêng của nó. trong sự 
tác động qua lại với các nhóm quan 
hệ xã hội khác. Cơ sở của quan hệ 
kinh tế là quan hệ sở hữu đối với tư 
liệu sản xuất và sức lao động. Về mặt 
hình thức, quan hệ kính tế được biều 


$6 


“Việc thị 


ửi Bộ biên tập 


hiện là mối quan hệ giữa những người 
có sở hữu; còn về nội dung, quan 
hệ kinh tế là quan hệ trao đồi sở hữu 
giữa những người có sở hữu, nhắm 
mục đích thỏa măn các nhu cầu về lợi 
ích vật chất của các bẻên tham gia 
quan hệ. 


Muốn thực hiện được quan hệ trao 
đôi sở hữu, điều kiện trước hết là 
người sở hữu phải là người thật sự 
có sở hữu. Người thật sự có sở hữu 
có thề tủy ý lựa chọn đối tượng đề 
đặt quan hệ trao đôi sở hữu và hình 
thức đề thực hiện quan kệ đó, xuất 
phát tử nhu cầu và lợi ích của chính 
mình ; và khả năng đề thực hiện một 
sự lựa chọn như vậy là một khả năng 
có giới hạn rộng Nhưng ngược lại, 
nếu người sở hữu chỉ là sở hữu danh 
nghĩa — tức là sở hữu hình thức — thi 
khi dó, người sở hữu hình thức 
không quan tâm đến sự lựa chọn, cả 
về đối tượng và hình thức thực hiện 
quan hệ trao đồi sở hữu, bởi vi, mọi 
cái đã được nhà nước sắp đặt theo 
kế hoạch từ trước. Các quau hệ trao 
đồi sở hữu ở dày chỉ đơn thuản là 
hành các nghĩa vụ hành 
chính, không xuất phát tử nhu cầu và 
lợi ích của bản thân người sở hữu. 
Trong trường hợp này, khả năng lựa 
chọn đối tượng và hình thức đề thực 
hiện các quan hệ trao đôi sở hữu là 
khai năng có giới hạn hẹp. 


Với «khả năng rộng », các quan hệ : 
kinh tế có tính mềm dẻo và năng động. 
và là những quan hệ kinh tế có hiệu 
qui. Một nền kinh tế bao gồm một tập 
hợp các quan hệ kinh tế có «khả năng 
rộng? sẽ là một nền kinh tế năng 


động và có hiệu quả. Ngược lại, các 
quan hệ kinh tế chỉ có « khả năng hẹp » 
sẽ xơ cứng trong quá trinh vận động ; 
và một nền kinh tế tương ứng với 
những quan' hê như vậy, sẽ là một 
nền kinh tế tri trệ kém hiệu quả. 


2— Do những nhận thức lệch lạc - 


trước đây, chúng ta đã tồ chức nên 
sản xuất xã hội theo hướng «lập 
trung hóa cao độ», trong đó, nhà 
nước giữ vai trò trung tâm điều hành 


sản xuất, còn bản thân nên sản xuất, 


trở thành một liên hiệp xí nghiệp không 
lồ. Đề đảm đương vai trò ấy, nhà 
nước được tồ chức thành một bộ máy, 
trong đó các chức nắng quản lý kinh 
tế được thực hiện ở tất cả các phản 
hệ và các cấp quản lý. Điều này 
chứng tỏ rằng: nền sản xuất xã hội 
được tồ chức đưới một. hình thức mà 
tiền đề là trinh độ xã hội hóa phát 
triền rất cao. Nhưng thực tế thì 
ngược lại, trình độ xã hội hóa sản 
xuất ở nước ta còn rất thấp, việc tiếp 
nhận các hình thức quản lý cũng như 
các hình thức tồỒ chức quản lý sẵn 
xuất có quy mô tập trung rắt cao còn 
bị hạn chế. Đối với một nền kinh tế 
chỉủ yếu dựa trên cơ sở của nền sản 
xuất nhỏ, trình độ kỹ thuật thủ công, 
_ thi hình thức quản lý cũng như bình 
thức của tồ chứt quản lý sản xuất 
được coi là thích hợp nhất là hình 
thức «tự quản lý ». Ở đây, quản lý 
sản xuất chưa tách ra khỏi quá trình 
sản xuất đề trở thành một chức năng 
riêng biệt. Do đó, xu hướng không 


thề cưỡng lại được — cho dù xu hướng: 


ấy là trấi với tư duy truyền thống — 
3: lÀ xu hướng « phi lập trung hóa ». 
Xu hướnz này được biều hiện trên bai 
LÊN Đo 


Một là, phàn tán các chức nắng 
quần lý kinh tế vốn tập trung Ở cúc. 
eơ quan nhà nước trung ương cho các 
cfơ quan nhà nước: ở địa phương. 
Sorg sự phân tắn như vậy chỉ mang 
lính hính thức, vi răng các chức năng 


quần lý kinh tế, cuối cùng, vẫn nằm 
trong tay nhà nước; hơn nữa, sẽ dẫn - 


“đến việc chia cắt nền kinh tế thành 


từng mảng biệt lập. Như vậy, về cơ 
bản là không giải 'quyết được mâu 
thuần. _ " 


Hai là,frao nhiều hơn nữa chức 
năng quản lý kinh tế cho người sản 
xuất. Hệ quả tất nhiên của nó sẽ là 
sự thu hẹp hay giảm bớt số lượng 
các cơ quan nhà nước. Điều này thi 
nhà nước lại chưa sẵn sàng, nhất là 
đối với các cơ quan có nhiều chức 
năng quản lý kinh tế. BỞi vậy, sẽ 
không tránh khỏi tình trạng nhùng 
nhằng, « vừa tiến, vừa lùi ». 


3— Đề giảm bớt gánh nặng cho 
ngân sách, đề tránh một cuộc khủng 
hoảng có nguy cơ trầm trọng hơn, 
nhà nước có xu hưởng thoát ra kuoi 
vai trỏ là *®người kinh đoanh trực 
tiếp P với mức độ có thê chấp nhận 
được. Xu hướng *thoát ra” này 
được thực hiện trên La nướng: 

— Trao quyền *tự chủ" sản guất 
kinh doanh cho các đơn vị- kinh tế 
của nhà nước, bao gồm cả việc trao 
thêm chức năng quàn lý kinh tế cho 
chính quyền đa phương theo hướng 
tặng thêm khả năng pháp lý trong 
việc sử dụng sở hữu, phản phối sở 
hữu và #trr cắp vỏn?... 

— #ĐÐa dạng hóa » chủ thề sản xuất 
kinh doanh bằng cách tnở rộng sự 
tham gia của các thành phần kinh tả 
ngoài quốc deanh bao gồm ca Việt 
«quốc tế hóa®* chủ thẻ kinh doanh 
trong nền kinh tế. 

— Sử dụng có mức độ cơ chế thị 
trường. tức là cơ chế “tự do kinh 
doanh» đặt đưới sự kiềm soát của 
nhà nước. : 

Xét về mặt khách quan, xu hướng 
này là không tránh khỏi và tô ra hợp, 
lý. Còn xét về mại chủ quan,:xu 
hướng này sẽ không thề thực hiện 
được, nếu không giải quyết được các 
quan hệ sau dày:. _ 


67 


Ù 


Thứ nhất, khi được “S;a ở riêng ®, 
các xí nghiệp đã ở trong tình trạng 
rất khó khăn về các nguồn tài chính 
và môi trưởng kính té. Phá sản đã 
trở tbành nguy cơ trực tiếp đe dọa 
sự tồn tại của các xí nghiệp. Song vì 
không muốn chấp nhận nguy cơ này, 
nhà nước trao cho các xỉ nghiệp 
“quyền tự chủ». Và ctc xi nghi»p. vì 
«không được phân» chí sản và thất 
nghiệp, cho nên phải tiếp tục đuy trì 
tình trạng «chia đều sự nghèo khô, 
hoặc tìm mọi cách lần tránh sự kiềm 
soát của nhà nước, tiêu dùng cả € đề 
tự nuôi sống minh. 


Trong điều kiện như vậy, sự mỹ 
rộng quyền sử dụng sở hừu cho xí 
pphiệp chỉ có ý nghĩa tượng trưng. 


Thứ hai, đỐi với người sản XuẤI, 
kinh doanh, quyền bất khả xâm phạm 
về sở hữu tư nhân là cần thiết, Son, 
từ lâu, nó văn «xa lạ? đối với chúng 
la. Vi vậy,uó chỉ được chấp nhận 
trên thực tế với một thái độ dè đặt 
và hoài nghỉ. Do đó vị trí pháp lý 
của người kinh doanh thuộc bất kề 
thành phần nào cũng cần phải được 
khẳng định ; vai trò *độc lập”, «tự 
chủ» của họ phải được pháp luật 
bào vệ. Hiện nay các quan-hệ kinh tế 
chua có gì bảo đảm mà còn có nhiều 
khả năng bị can thiệp một cách tùy 
tiện, vì vậy người kinh doanh không 
thề yên tâm bỏ vốn Uầu tư cho sản 
xUẤt. 


Thứ ba, «cạnh tranh » là mộ! yếu 
tố che sự tăng trưởng kinh tế, Irong 
đó, cuộc đấu tranh đề thôn tính nhau, 
loại trừ nhau vừa có ý nghĩa tích 
cực, vừa có ý nghĩa tiêu cực đối với 
các quá trình phát triền xã hội. Song 
cho đến nay, nhà nước tỏ ra chưa sẵn 
sàng cả về tư tưởng và tÔ chức trong 
vai trỏ là người quản lý xã hội, 
điều khiền và kiềm soát cuộc đấu 
tranh ấy. 


Thứ tư, chủ nghĩa cục bộ, địa 
phương còn rất nặng nề, tình trạng 
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« phép vua, thua lệ làng », tình trạng 
* lạm quyền » còn khá phồ biến và đã 
trở thành mối đe dọa thường xuyên 
đối với người sản xuất kinh daanh và 
đối với cơ chế thị trường. Trong 
điều kiện như vậy, việc trao nhiều 
hơn nữa các chức năng quáp lý kinh 
té cho các cơ quan nhà nước ở các 
cấp quản lý chỉ dẫn đến sự cân trở 
các quá trình giao lưu kinh tế, 
ciia cắt thị trường thành từng 
mang. 
Ù 

Thứ năm, nhà nước đã dành cho 
mình quá nhiều «quyền ưu tiên ?®, tạo 
ra một chế độ phân phối vừa có yếu 
tố của chủ nghĩa bình quân, vừa có 
yếu tố đặc quyền đặc lợi. Ngàn sách 
nhà nước không những phải « nuôi? 
một bộ máy nhà nước vốn đã quá 
lớn so với nhu câu của xã hội, mà 


.cðn phải « nuôi» những “bộ máy 


hành chính phi nhà nước * cũng lớn 
không kẻ¿m... Tắt củ những cái đó đã 


- trở thành một gánh nặng đối với nền 


kinh tế và buộc người lao động phải 
chịu đựng quả nhiều «nghia vụ đóng 
góp?®. 


Thứ sáu», khi các quan hệ kinh tế 
đã phát triền phong phú và đa dạng, 
lợi ích của những “nhà kinh doanh » 
và lợi ích của nhà nước, của xã hội, 
không phải bao giờ cũng nhất trí với 
nhau. Trong trường hợp này lợi ích 
của nhà nước, của xã hội phải được 
bảo vệ trước hết. 


Những quan hệ nêu trên đều là 
những quan hệ chính trị — tồ chức 
và quan hệ pháp lý, và thuộc về 
phạm trù thượng tầng chính Ứ] — 


pháp lý. Khi các quan hệ kinh tế đã 


có sự thay đồi nhưng các quan hệ 
chính trị, tò chức và pháp lý không 
được thay đồi theo thì đó chính là 
nguyên nhàn gây ra sự căn trở, kìm 
ham các quan hệ kinh tế vận động và 
phát triền. Đó cũng chính là mâu 
thuần giữa hạ táng kinh tế với 
thượng tầng chính trị — pháp lý. Bởi 


vay. rö ràng là phải sớm cải tạo các 
quan hệ chính trị, quan hệ pháp lý, 
phải bát đầu sự đồi mới tử thượng 
tầng chính trị — pháp lý, trong đó 
đồi mới cơ cấu tồ chức bộ mây nhà 


ĐƯỢC VÀ MẤT 


IỆN nay, nhiều vấn đề 
h đưa ra thảo luận thường" có 

những ý kiến khác nhau, thậm 
chí trái ngược nhau và xét đoán 
thường xoay quanh vấn đề «được và 
mất ®. 


Cuộc sống cho thấy, rất Ít trưởng 
hợp (nếu như không nói là không có) 
khi giải quyết một vấn đề gi hay làm 
một việc nào đó lại chỉ «được » mà 
không có mất» hoặc ngược lại chỉ 
có mất» mà không có “*được?. 
Không phải bằng lao động chính đáng 
mà có được «vật nọ của kia » thì chỉ 
đo đi xin hoặc tham Ôô. móc ngoặc, 
nhận của hối lộ, lợi dụng trao đồi 


lấy chènh lệch giá v.v. Như vậy. 


“được tiên, được của » nhưng lại 
mắt », mất hết lương tàm, phầm giá, 


mất tư cách người đẳng viên cộng sản,- 


mất chức vụ mà đảñn, nhà nước và 
nhàn dàn giao cho (nếu bị cách chức), 
mất quyền công đân (nếu bị truy tố 
trước pháp luật, mắt cái cchính 
mình * — con người. : 


Trong việc-triền khai thực hiện các 
đường lối, chính sách của đẳng và 
nhà nước cũng c€Ó cái eđược ® và cái 
“mất ?®, Xin nêu một vài thí dụ : Đề 


hịo 


Ẳ 


nước và mỗi quan hệ cũa,nỏ với các 
bộ phận trong hệ thống chính trị là 
nội dung cơ bản. 


VŨ ĐỨC NHUẬN 
(Trường hành chính trung tương) 


có (được ? cái mới về tư duy, về tồ 
chức, cán bộ, về phong cách lãnh 
đạo... thi phải mạnh dạn xóa bỏ nếp 
suy nghĩ cũ, cách làm việc cũ, thay 
những cân bộ không làm và không 
biết làm việc, tức là phải kiêu: quyết 
đề « mất * di những cái «cñ » đang 
cần trở sự phát triền của cái mới. 
Muốn có * được »sự đôi mới về cơ 
cấu kinh tế, cơ cấu sản xuảt, nhất 
định phải dám và kiên quyết điều 
chỉnh, thay đồi phương hướng sản 


_ xuất và cơ cấu đầu tư, thậm chí giải 


thề, xó# bỏ những cơ sở sản xuất thật 
sự không phù hợp hoặc làm ăn thua 
lỏ. Muốn có *được ? sự điều chỉnh 
cơ cấu đầu tư, nhất định phải dám và 
kiên quyết tập trung đảu tư vào 
những ngành, những công trình trọng 
điềm, có hiệu quả kính tế, phù hợp 
với cơ cầu kinh tế mới. Và như vậy 
tắt nhiên một số ngành, một số cơ sở 
phải chịu emất ® đi sự đầu tư theo 
kiều cũ, đề giải phóng mọi năng lực 
sản xuất hiện có, sử dụng, phát huy 
các thành phần kinh tế, phát triền sản 
xuất hàng hỏa xã hội chủ nghĩa... Cái 
«được » lớn nhất ở đày là tồng sản 
phầm xã hội tăng lên, và chắc chắn 
có một số cơ sở và một số người giỏi 
tính toãn, biết làm ăn sẽ có thủ nhập 
cao, giàu lên nhanh chóng và do đó 
sẽ mat s tình trạng «binh quân », 
ceào bằng? mà có người do nhận 
thức không đúng lại cho đó là : e mất 
quan bệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ®, 
crnất đàn chủ xã hội 3®. 
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Thực hiện tốt việc mở rộng đân chủ 
hỏa, công khai hóa trong toàn đảng, 
toàn dân sẽ phát huy mạnh mẽ * được? 
trí tuệ, sức năng động, sáng tạo của 
tạp thể, của quản chúng, góp phần 
_ làm emất? đi bệnh độc đoán, chuyên 
quyên, quan liêu, mệnh lệnh... 
« Được *và mất * không đồng nghĩa 
với «tốt » và *không tốt *, “lợi *và 
“hại ”®, Có cái được là tốt, là có lợi, 
cũng có cái được ® là khỏng tốt, là 
có hại. Ngược lại có cái «mát » là 
không tốt, là: có hai, nhưng cũng 
có cái mất * lại là tốt », là có lợi. 
Œ đây chủ yếu xem xét với ý nghĩa 
«được ?là tốt, là có lợi, «mát * là 
không tốt, là có hại. Tuy là hai mặt 
của một vấn đề nhưng được »và 
«mất * có những biều hiện đa dạng, 
phức tạp. Có cái vừa được, vửa mất, 
có cái được mặt này nhưng mất mặt 
khác, có cái bây giờ được nhưng sau 
này sẽ mất hoặc bây giờ mất sau này 
sẽ được, CÓ cái người này được 


nhưng người khác mất hoặc người 


Trả lời bạn đọc 


(Ó THẬT (HỨ KHÔNG PHẢI 
«BÁ0 ĐÔNG GIÁ 


HẢN tạp chỉ Sông Hương của 
Ñ Hội văn nghệ Bình trị thiên 
số 36 (tháng 3— 4/1989) đăng 
bài của Lữ Phương, Nguyễn Đăng 
Mạnh, Lại Nguyên Ấn, dưới đề mục 


FẬU 


này mất người khác được. Có cái 
được nhiều, mất ít, ngược lại có cái 
được thì ít nhưng mất lại nhiều. Vì 
vậy, vấn đề mấu chốt khi xem xét, 
giải quyết một sự việc hay hiện tượng 
trước hết phải càn nhắc xem được cái 
øì ? mất cái gi ? được là cơ bản hay 
mắt là cơ bản ? ai được và ai mất ? 
Đồng thời cũng phải xem xét giữa 
trước mắt và lâu dài, toàn cục và cực 
bộ. Có những trường hợp trước mắt 
bị « mất » nhưng sẽ được lâu dài, cục 
bộ bị «mất? nhưng toàn cục Sẽ 
® được ». 


Phải đám * mất * những cái gì cần 
phải mất đề «được * những cái cần 
được, vì lợi ích chung của cách mạng, 
của Đảng, của nhân dàn, trong đó có 
bản thân mình, đừng «tham bát bỏ 
mâm *. Đó cũng là một biều hiện đồi . 
mới tư duy. 


NGUYỄN THANH TÚC 
(Tỉnh ủy Hà nam ninh) 


Một lần nữa chúhg tôi Ìo ngại và những 
vấn đề cần lảm sáng tỏ, liên quan 
đến bài của Lê Xuân Vũ, trên Tạp 
chí Cộng sản số 11-1988 và một số bài 
khác- đăng trên Tạp chí Cộng sản, một 
số bạn đọc phân vàn muốn biết quan 
điểm của Tạp chí về tình hình văn 
nghệ vừa qua, về việc có hay không 
khuynh hướng phủ định trong sự đánh 
giá văn học, hay. đó là * bảo động giả ° 
như tạp chí Sông Hương và các tác 
giả nói trên khẳng định? 


Đề trả lời chung vấn đề các bạn 
quan tâm, chúng tôi xin trích nội dung 
phần nhận định *Về văn hóa vàn 
nghệ ? trong Đáo cáo về tình hình tư 
tưởng và nhiệm vụ công tác tư tưởng 
của đồng chí Đào Duy Tùng, Ủy viên 


bộ chỉnh trị, Bí thư Trung ương Đẳng, 


- tại Hội nghị lần thứ 6 BCHTUP : 


Hội đồng tư tưởng đã có bai cuộc 
họp đánh giá về văn học nghệ thuật, 
vấn đề phức tạp và khó khăn. Thảo 
luận rất sôi nồi, có những vấn đề cũng 
khá gay gắt. Nhưng cuối cùng đạt được 
sự nhất trí tương đối trên những vấn 
đề lớn. Kết luận là: 


Qua hai nĩm thực hiện đồi mới, văn 
học nghệ thuật đã tiếp tục những 
chuyền biến trước đó và có bước phát 
triền mới, có khởi sắc. Điều đó được 
biều hiện ở mấy điềm: 


¬ Anh chị em văn nghệ sĩ phấn khởi, 
nhất trí cao với nghị quyết 05 của Bộ 
chính trị. Nhiều anh chị em dang đi 
vào sắng tác với tỉnh thần mới. Chúng 
ta hy vọng sẽ có những tác phầm fốI. 


— Trong sáng tác và biều diễn, văn 
học, điện ảnh, tạo hình, kiến trúc, 
nhiếp ảnh, sản khấu, àm nhạc đã đi 
vào nhiều mặt của cuộc sống, đi vào 
đời thường, đấu tranh chống tiêu cực, 
với nhiều đề tài, với nhiều hình thức 
thề hiện và điều quan trọng là đã lắt 
đầu xuất hiện một số tác phầm tốt. 


— Lý luận phê bình có không khí 
thảo luận, tranh luận. Anh chị em đã 
mạnh dạn thảo luận nhiều vấn đề 
như vấn đề chính trị yà văn nghệ, 
Đảng lãnh đạo văn nghệ, văn nghệ 
phản ánh hiện thực, đánh giá văn nghệ 
giai đoạn trước đây, phương pháp 
sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa... 


Như vậy, kế tục những thành tựu 
trước, từ sau Đại hội VI, văn hóa văn 
nghệ có bước phát triền mới, có khởi 
sác, phản ánh được một số mặt quan 
trọng và đa đạng của đời sống, có 
đóng góp tích cực vào công cuộc đòi 
mới, vào việc chống tiêu ' cực, vào 
quá trình đân chủ hóa, được nhân dàn 
và xã hội quan tàm. 


_ Nhưng hoại động văn hóa văn 


nghệ trong thời gian này cũng có - 


những thiếu sót, lệch lạc không thệ_ 
coi nhẹ. j... 

— Về quan điềm, có môi số ít ảnh 
em có tư tưởng phủ nhận những - 
thành tựu văn học giai đoạn trước, - 
có ý cho văn học giai đoạn trước là 
văn học minh họa, văn học cung đình, 
văn học quan phương, văn học không 
đích thực, giới thiệu thiếu cần nhắc 
một số tác phầm nước ngoài. Tuy là 
của số ít anh chị em, nhưng nếu không 
uốn nắn, thì tác hại cũng không nhỏ. 
Nhưng cần phải qua thảo luận dân chủ, 
cởi mở, chân tình, lấy nội dung đúng 
đán đề thuyết phục chứ không đả kích, 
vùi đập. 

— Văn học nghệ thuật tham gia vào 
chống tiêu cực là cần: thiết, cần tiếp 
tục, nhưng có lúc chưa chú ý đúng 
mức, đi sâu, phát hiện những nhân tố 
tích cực. Mọt số bài viết, phim ảnh, 
vở... mô tả mặt tiêu cực quá mức,không 
hướng theo tỉnh thần xày dựng, dễ gày 
tâm trạng bí quan, bế tác. Cần ngăn 
chặn và đề phòng cä thái độ đả kích: 


— Khuynh hướng giải trí không 
lành mạnh, chạy thco tiền, chạy theo 
thị hiếu tầm thường đi đến sách đen, 
phim vi đê ô với nội dung xấu khá 
tràn lan, gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

— Về mặt tồ chức, tình hinh mất 
đoàn kết trong giới văn học nghệ 
thuật là vấn đề không thề coi nhẹ. Có 
nơi mất đoàn kết nghiêm trọng, có 
biều hiện hoạt động bè phái. 

Thãy được đúng khuyết điềm, léch 
lạc, nhưng không nên cho khuyết 
điềm lệch lạc bao trùm lên tất cả. Cần 
khẳng định văn học nghệ thuật có 
bước phát triền mới, có khởi sắc, có 
triển vọng. 

Ở đày chỉ bảo cáo với Trung ương 
một số nhận định vẻ văn hóa văn nghệ 
trong phạm trủ công tác tư tưởng, 
chứ chưa đề cập vấn đề văn hóa văn 
nghệ một cách toàn diện, với tư cách 
là một lĩnh vực của đời sống xã hội. 
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Chúng tôi cho rằng trong sự đồi mới 
văn học nghệ thuật, phai có sự đánh 
giá dúng những thành tựu cũng nhì 
những khuyẻt điềm, nhược điềm đà 
qua dòng thời cũng căn phê phán 
những tư tưởng lệch lạc như phủ 
nhận những thành tựu văn học giai 


đoạn trước và lập luận hai “bá 


-' quyền ® trong quan hệ giữa văn nghệ 


và chính trị. 

Mong những điều trinh bày trên đã 
trả lời điều chủ yếu mà một số bạn 
đọc quan tàm. 


BAN BẠN ĐỌC 


VỀ VẤN ĐỀ... 
(Tiếp theo trang 88) 


dự trữ đó cần hết sức chủ ý đến các 
nhu cầu thiết vếu của nhân đàn. Chẳng 
hạn, số hàng nhập khầu của Liên xô 
năm 1957 trị giá 60,7 tỷ rúp. trong đó 
liền mua máy móc, thiết bị và các 
phương tiện vận tải là 25,2 tỷ rúp. 
Tiền mua thiết bị cho ngành công 
"nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phầm 
chỉ chiếm 2.4 tỷ rúp. Như vậy, khả 
năng tăng phần nhập khâu thiết bị cho 
các ngành nhóm «B ® còn rất lớn. Dù có 


các nguồn ngoại tệ đó, cũng không nên. 


cẮt các khoản tiền dùng đề mua thuốc 
men, giày đép, cả phê và một SỐ mÃI 
hàng khác, bởi vì việc giảm bớt các 
- mặt hàng này trên thị trường trong 
nước ta sẽ làm cho tỉnh 
thiếu hàng thêm trầm trọng, tạo nên 
tình hình tiêu cực -trong xã hội ta. 


` Dê thực hiện việc hiện đại hóa căn 
bản ngành công nghiệp nhẹ và công 


⁄ 
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trạng 


nghiệp thực phầm cũng như nhằm các 
mục đích khác, chúng ta dã thu hút 
vốn tử các thị trường tiền tệ phương 
Tây. Chẳng hạn, năm 1988, theo số 
liệu của báo chí nước ngoài và báo 
chí xô viết, chúng ta đã ký các hiệp 
định nhận các khoản tín dụng với 
tồng số tiền gần 7 tỷ đô la, trong đó 
nhận của CHLB Đức 1,7 tỷ đô la, 
của Anh 2,6 tỷ đô4a, của Pháp 2.9 
tỷ đô la và của l-ta-l-a 0,3 tỷ đôla. 


Mặc dù chúng ta nhận vay vốn của 
phương Tây đề giải quyết cáảcvẫn đề rất 
căn cho nhân dân ta, nhưng chúng ta 
không được quên rằng đã vay thì phải 
trả, vì vậy chỉ vay trong phạm vi 
chúng ta có thề trả. 


LÊ ANH lược thuật 


N ~ 
« 


THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


Đông Nam Â trước triền vọng 
hòa bình và hợp tác 


ẤM 1988 đánh dấu một bước 
ngoặt trong tỉnh hình Đông 
Nam Á. Là một khu vực chiến 
lược quan trọng trên thế giới, 
Tông Nam Á trong quá trình phát 
triền của nó luôn luôn chịu tác động 
_của tỉnh hình thế giới, đặc biệt là tỉnh 
hình châu Á — Thái bình đương. Từ 
sau chiến tranh thế giới thứ hai đến 
may về mặt vĩ mồ, thế giới ở trong 
"trạng thái hòa bình, nhưng là một nền 
hỏa bình xấu và không đồng đều. 
"Châu Âu là nơi đã xây ra hai cuộc 
chiến tranh thế giới trong vòng l/4 
thế kỷ và là nơi tập trung hai khối 
quân sự đối lập lớn nhất trong thời 
_kỳ sau chiến tranh. Nhưng trong hơn 
40 năm qua, tại châu Âu chỉ xảy ra 7 
cuộc xung đột vũ trang nhỏ, tức là 
bằng 1X tồng số cuộc chiến tranh và 
xung đột vũ trang trên thế giới từ sau 
chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. 
Trái lại, ở châu Á — Thái bình dướng, 
'eũng trong thời gian trên đã xảy ra 66 


N 
`” 


cuộc chiến tranh, tức là bằng 50X tổng - 


số các cuộc xung đột vũ trang trên 
“thế giới trong hơn đ0 năm qua. 82Ã 


KIỀU NGUYỄN ˆ 


các cuộc chiến tranh này đã huy động 
đến 1/2 triệu quân. Lớn nhất trong 


số này là cuộc chiến tranh xâm lược 


Việt nam do Mỹ gày ra với 14 triệu 
tấn bom đạn, tức là bằng 700 quả bora 
nguyên tử ném xuống Hi-rô-si-ma 
năm 1945. Như vậy trong 4Ú năm qua, 
châu Âu về cơ bản là có hòa bình, 
còn ở châu Á — Thái bình đương về 
cơ bàn là chiến tranh. Tình hình 
Đông Nam .Á trong hơn 40 năm qua 
gắn chặt với tỉnh hình phát triền ở 
châu Á — Thái bình đương. 


Ngày này với những thay đồi lớn 
trên thể giới, châu Á — Thái bình 
dương cũng đang biến đôi rất nhanh. 
Những gì dã diễn ra ở đày 2 


Từ chỗ là một đối tượng tranh 
giành của các cườnz quốc châu Âu... 
nav châu Á —- Thái bình dương là 
một khu vực rộng lớn có trên 30 quốc 
gia độc lập có chủ quyền, là chủ thê 


của quan hệ quốc tế. 


Phong trào cách mạng ở khu vực là 


' nhân tố quan trọng nhất tạo nên một 


chàu Á — Thái bình. dương đồi mới, 
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năng độnz và cách mạng hóa. Trong 
lúc các lực lượng tiến bộ, dân chủ ở 
khu vực có sự trưởng thành to lớn 
thi các thế lực đế quốc, bành trưởng 
bá quyền hung Sân nhất ở đây đã 
không ngừng that bại, suy vếu và đi 
vào phòng ngự Các liên mình quân 
sự được lập nẻn ở khu vực này bị đảo 
lộn nghiêm trọng nhất, một số đã Ùị 
lan rã, một số khủng hoàng và miệt SỐ 
khônc hoạt độn”, (ình trạng gối dâu 
giữa các nước đã được thay thế bàng 
dõi thoại. Các cuộc xung dột khu vực 
cùng đang bước đầu được giải quyct 
bằng thương lượng và đổi thoại hòa 
bình. Cục diện vừa hợp tác vừa đấu 
tranh trong cùng tön tại hòa bình hiện 
nay là xu thế chính ở châu Á — Thái 
bình dương. 


Sẽ là thiếu sót nếu không nói đến 
những biến đôi về mặt kinh tế, khoơa 
học kỹ thuật. Sau chiến iranh thế giới 
thứ hai, nên kính tế của hầu hét các 
nước châu Á — Thái bình đương nằm 
trong tình trạng suy sụp do hảu quả 
của chiến tranh và sự đô hộ hàng thế 
kỷ của nước ngoái. Ngày nay châu 
Á — Thái bình dương là nơi có nhiều 
trung lâm kinh tế, khoa bọc kỹ thuật 
và những nền kinh tế năng động nhất 
thê piới. 

Xét riêng những biến" đôi ở Đông 
Nam Á thì trước hết phải kề đến việc 
lần dủu tiên trong hơn 40 năm qua 
các nước Đông Nam Á đã ngồi hài với 
nhau tại một nước Đông Nam Á, dùng 
dối thoại thay cho dõi đầu, đề giải 
quyết hai vấn để nóng bóng nhàt là 


vấn đe Cam-pu-chia và vàn dễ hòa: 


bình ön định khu vực. Nếu chủng ta 
nhìn lại từ trước dến nay, các vàn đề 
khu vực Đông Nam Á dếu được giải 
quyết tại các hội nehị họp ở một nơi 
rãi xa Đông Nam Á và với sự tham 
gia rãt hạn chế của.cúc nước trong 
khu vực thi mới thầy hết ý nghĩa to 
lớn của sự kiện này. 


Một biến đồi lớn khác là tình trạng 
đối dâu giữa các nước lớn vẻ các văn 
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đề khu vực Đông Nam Á đã được 
thay thế bàng quá trình hiệp thương 
thỏa hiệp. Các cuộc thảo luận giữa 
Liên xô và Mỹ, giữa Mỹ và Trung 
quốc và giữa Trung quốc và Liên xô 
vẽ văn đề Cam-pu“chia cũng như các 
vấn đề khác ở Đông Nam Á mặc dù 
có những giới hạn của nó song văn là 
điều đáng khuyến khích. Nó có lợi 
hơn là tình trạng chống đối giữa các 
nước đó trong việc giải quyết các 
văn đề ở khu vực này Quan hệ đối 
thoại giữa các nrrớc lớn: đang tạo khả 
năng loại trừ nguyễn nhàn chính gày 
ra tình hình căng thẳng và xung đột 
ở Đông Nam Á trong hơn 40 năm qua. 
Cø thể dự bảo rằng trong tương lai 
không xa. Đông Nam Á sẽ trở thành 
knu vực đầu tiên trên thế giới không 
cÓ căn cứ quản sự nước ngoài đối 
địch nhau. 


Biến đối thứ la là quan hệ giữa 
tuyệt đạt bộ phận các nước troiz khu 
vực với các nước lớn đang trèn đà 
cải thiện tuy mức độ có khác nhau. 
Đăng chủ ý là các nước lớn về nguyên 
tác đã cam kết không can thiệp vào 
công việc nội bộ của các nước trong 
khu vực. Điều này có ý nghĩa †o lón 
dối với hèa bình và ồn định ở Đông 
Nam Á, mặc dù đây chỉ mới là những 
tuyên bố, còn phải xem hành đóng cụ 
thề. Việc các nước lớn tô ý muốn 
tham gia quả trình JTM cho thấy việc 
dùng khuon khồ các nước lớn đề áp 
đặt một giải pháp cho các văn đề 
Đông Nam Á là không còn thích hợp. 
Muễn có hòa bình và ồn định lâu đài 
ở Đông Nam Á-thi phải coi trọng tiếng 
nói của các nước ở khu vực. 


Còn một biến đồi nữa. Đó là với 


° tiêm lực cửa mình, Đồng Nam Á đang 


lò ra là một khu vực có những nền 
kinh tế sóng động nhất ở châu Á ~= 
Thái bình dương. Bản thân quan hệ" 
kinh tế ở Đòng Nam Á cũng đang thay 
đồi. Quả thật còn cần có thời gian đề 
biến Đông Nam Á thành một đơn Vị 
kinh tế thống nhất, một thị trường 


thống nhất, nhưng đã có những vếu 
tố cho thấy ba nước Việt nam, Lào, 
Cam-pu-chia có thề trở thành một thị 
trường lớn cho hàng hóa của các 
nước ASEAN và ngược lại. Quan hè 
kinh tế thương mại của Đông Nam Ắ 
không còn tùy thuộc vào sự ràng buộc 
của quan hệ chính trị quản sự mà 
phát triền theo những quy luật riẻng 
của nó. Trước đây, trong mỗi tương 
quan không cân xứng về quân sự 
chính trị, đã có hiện tượng nư7ec này 
phụ thuộc nước kia về quân sự, chính 
trị Ngày nay, quan hệ phụ thuộc 
đó đã từng bước thay thế bảng quan 
hệ độc lập về chính trị, quan hệ cạnh 
tranh về kinh tế. Ai có sức cạnh 
tranh mạnh và nhanh vẻ kinh tế, 
người đó sẽ thắng. Các nước Đông 
Nam Á cần bồ súng cho nhau về kính 
tế và cần phối hẹp với nhau trong 
khi tham gia thị trường thế giới. 


Ở đây, cần chỉ rõ một thực tế sinh 
động mà mọi người đã biết. Cùng với 
3 nước và khu vực khác ở châu Á — 
Thái bình đương, một nước ở Đông 
Nam Á đã trở thành nước công nghiệp 
mới. Thành công của họ đang cô vũ 
các nước khác. Thái lan và Ma-lai- 
xi.a đang trễi đậy - đề bước vào hàng 
ngũ những nước công nghiệp mới. 
Đông Nam Á ở gần những nước công 
nghiệp phát triền như Nhật, Ốt-xtơ- 
rày-li-a, ở gần những nước kinh tế 
hùng hậu đang vươn lên với khả năng 
cạnh tranh lớn như An độ, Trung 
quốc. Những năm 60 ~ 70, lợi dụng sự 
chuyền hướng kỹ thuật trên thế giới, 
4 «con rồng » châu À đã ra sức tiếp 
thu sự chuyền nhượng kỹ thuật và 
tiền vốn của phương Tây, nhanh 
chóng phát triền đất nước. Ngày nay 
tình hinh có khác. Song những tiến 
bộ kinh tế và :khoa học kỹ thuật trên 
thế giới đang (tạo ra những điều kiện 
thuận lợi nhất cho các nước, nếu biết 
nắm bắt thời cơ, nhanh chóng chuyền 
hướng kinh tế kỹ thuật phủ hợp với 
xu (thế chung ở khu vực và thế giới. 


Trong bối cảnh đó, chúng ta đánh 
giá cao chủ trương biến Đông đương 
từ chiến: trường thành thị trường và 
những tuyên bố gần đây của Thủ 
tướng Thái lan ở Tô“ki-Ô nhằm cụ thề 
hóa chủ trương trên, 

Những biến đồi nói trên đỏi hỏi 
chúng ta phải có những cách suy nghĩ 
mới. ` 

Một là, đù là trên phạm vi thế giới 
hay khu vực, vấn đề an nĩnh và phát 
triền là nhân tố quyết định vận mệnh 
của môi đân tộc. Không có an nỉình 
thì cũng không có phát triền. Không 
có phát triền thí không thê có tồn tại 
và tất nhiên là cũng không có an ninh. 
Ngày nay không một dân tộc nào có 
thề phát triền mà không tùy thuộc 
vào sự phát triển của đàn tộc khác, 
Một khi đã tùy thuộc nhau về mặt 
phát triền thì tất nhiên cũng tủy thuộc 
nhau cả về mặt an ninh. Thực tế hơn 
40 năm qua ở Đông Nam Á cho thấy 
khi an ninh của một nước trong khu 
vực bị đe dọa, tử bên ngoài khu vực 
hav từ một nước khác trong khu 
wực vì muốn giành an ninh hơn cho 
mình mà làm hại an ninh nước khác, 
thì đều gày mất an ninh chung của 
toàn khu vực. Kinh nghiệm đó chỉ ra 
rằng trên thế giới cũng như trong 
khu vực, một nền an ninh bền vững 
phải là một nền an ninh đồng đều đối 
với tất cả mọi nước. 


Hai là, cần đồi mới cách nhìn về 
quan hệ giữa Đông dương và ASEAN. 
Từ trước tới nay, các thế lực Yàm lược 
và can thiệp nước lớn bên ngoài luôn 
luôn lợi dụng hai nhóm nước chính 
này ở Đông Nam Á thuộc hai chế độ 
chính trị — xã hội khác nhau, dùng 
nhóm này đối lập với nhóm kia, gây 
nên tỉnh trạng đối đầu liên miên ở khu 
vực này. Nay đã đến lúc có thê căn 
bản chấm đứt tỉnh trạng đối dầu, 
từng bước xóa bỏ hàng rào ngăn cách 
giữa hai nhóm nước đề xây dựng một 
hiệp hội các nước Đông Nam Á chủng 
cho cả các nước ASEAN, Đông dương 
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và Miến điện, đúng với tên của tô chức 
này. Việc này có thề được thực hiện 
bảng cách ASBSAN hiện nay mở rộng 
cho tất cá các nước Đông Nam: Á hay 
bảng một cách nào khác mà tất cá các 
nước trong khu vực có thê chấp nhận, 
Tại sao ơ châu Âu và các khu vírc 
khác trên tiế piới người ta có thề 
làm như vậy mà ở Đồng Nam Â lại 
không thể làm ? Chính xuất phát từ 
cách nhìn mới này mà Việt nam đã 
tuyên bố sản sàng tham gia tò chức 
ASEAN như là một thành viên thực 
thụ. 


Ba là, cần đồi mới quan hệ về mặt 
an ninh giữa các nước trong khu vực 
với các nước lớn ngoài khu vực. 
Những quan hệ an nình với nước 


lớn này hav nước lớn khác dã 
được hình thành trong thời kỷ 
chiến tranh lanh Trong tình hình 


mới, những quan hệ đó Không còn 
thích hợp nữa. Do truyền thống lịch 
sử, đo sự gàn gũi về mặt ý thức hề 
hoặc lối sóng, một nước Đông Nam 
Á có thề có quan hệ gần gùi hơn với 
nước lứn này và ít thân thiết hơn với 
nước lớn kia là một điều tất nhiên. 
Văn đề đặt ra ở đây không phải là 
tất cả các nước Đông Nam Á phải có 
quan hệ như nhau với các nước lớn. 
Đó là điều khônz thực tế, Điều cần 
đồi mới ở đây là không được sử dụng 
quan hệ với một nước lớn đề chồng 
lại một nước thứ ba về mặt an nình. 
Việc dựa vào Ôô bảo hộ an ninh của 
một nước lớn đề đâm bảo an nĩnh cho 
minh và gáy thiệt hại đến an nình 
của nước thứ há, trong hoặc ngoài khu 
vực, đều là yếu tố gày mất ön định, 


Bốn là, cần dồi mới cách đề cập 
trong việc giải quyết những xung đột 
và mâu thưàn, Lợi ích lớn nhất đối 
với tất cả các nước Đông Nam Á sau 
- gần 1/2 thẻ kỷ chiến tranh và không 
ồn định là hòa bình và phát triền. Tất 
cả phải phục vụ lợi ích chung lớn 
nhất đó và quyết không đề những 
máu thuản, tranh chấp cục bộ làm hại 
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đến nó. Tất cả mâu thuẫn và xung 
đột lợi ích cục bộ đều cần và có thề 
giải quyết băng thương lương hòa 


binh. 


Sau hơn 10 năm chiến tranh liên 
Liếp, nhiêu nước ở Đông Nam Á càn 
có hỏa bình đề tập trung xây dựng 
kinh tế. Đề thực hiện mục tiêu này 
cản sớm giải quyết hai vấn đề lớn 
đang nồi lên ở khu vực này là văn 
đề Cam-pu-chia và vấn đề hòa binh 
òn định. Tình hình hiện nay cho thây 
vấn đề Caim-pu-chia chỉ là tạm thời. 
Vấn đề cơ bản nhất ở Đông Nam Á 
van là hòa bình ồn định. Tồng thông 
In-đô-nê-xia Xu-hác-tô đã nói rất 
đúng rằng đã đến lúc phải thực hiện 
khu vực hòa bình ồn định ở Đông Nzin 
Á dù vấn đề Cam-pu-chia được giải 
quyết hay chưa. Tát nhiên giữa hai 
vấn đề này có mối quan hệ qua lại 
với nhau. Việc thành lập khu vực hòa 
bình và hợp tác ở Đông Nam Á sẽ 
tạo khung cảnh quốc tế thuận lợi cho 
việc giải quyết vấn đề Cam-pu-chia~— 
một bọ phận quan trọng của việc thiết 
lập khu vực hòa binh và hợp tác ở 
Đông Nam Á. 


Quá trình giải quyết hòa bình vấn 
đề Cam-pu-chia đã bắt đầu. Tuy nhiên 
trước mát chưa phải đã hết khó khăn. 
Sự bế tắc của vấn đề Cam-pu-chia 
trong 1Ú năm qua là. do miệt sỐ 
nước cố tỉnh chỉ đòi quản đội Việt 
nam rút khỏi Cam-pu-chia mà không 
chịu tôn trọng nguyện vọng thực sự 
của nhân đàn Cam-pu-chia là việc tự 
quyết định lấy vận mệnh của mình, 
quyền được sống mà không có nguy 
cơ diệt chủng. Sau khi Việt nam đã 
rút ÍÚ vạn quân từ 1983 đến 1987. việc 
Việt nam quyết định rút thêm 5 vạn 
Irong năm 1988 — tức 1/2 quân số tình 
nguyên Việt nam còn lại ở Cam pu- 
chia đã làm cho mọi người thấy rõ 
thực chất của vấn đề Cam-pu-chia 
chỉ đòn là nguy cơ chế độ điệt chủng 
Pôn Pốt quay trở lại. Tại cuộc họp: 
bảo ở MNiu-Oóc sau khi tham dự Đạp 


tuiội đồng Liên hợp quốc, Thủ tướng - 


Ma-lai-xiaa Ma-ha — thí vạch rõ 
-điều đó khi ông gợi ý phải kéo dài 
_Việc rút quân Việt nam ra ð năm đề 
không cho bọn Pôn Pốt trở lại. Điều 
đó cũng được thề hiện rất rõ ràng và 
đứt khoát qua kết luận của cuộc họp 
không chính thức ở Gia-các-ta (TH 1) 
về hai văn đề then chốt cho mội giai 
pháp về Cam-pu-chia là rút quân đội 


“Việt nam và loại trừ chế độ điệt chúng. 


-ở Cam-pii-chia. Kết quả của JIM 2 càng 

thề hiện điều nói trên. Những quyết 
định đó đã phá vỡ bế tác kéo dài 10 
năm qua về vấu đề Cam-pu-chia và 
thúc đầy tiến trình giải quy ết hòa bình 
vấn đề Cam-pu-chia. với Tuyên bố 
chung ngày 5-4-1989 của CHNIDCam-pnu- 
ehia, CHDCND Lào và CHXHCN Việt 
nam ve việc rút toàn bộ quàn tình 
nguyện ' Việt nam ở Cam-pu-chia về 
nước vào cuối tháng 9 năm 1989, có thê 
nói việc giải quyết chính trị vấn đề 
'Cam-pu-chia đã đi xào giai đoạn then 
chốt. Một giải pháp chính trị cho vấn 
đề Cam-pu-chia phải dựa trên nguyên 
tắc tôn trọng quyvên của nhàn dân 
Cam-pu-chia tự quyết định vận mệnh 
của minh và vĩnh viễn không còn nạn 
điệt chủng Đôn Đối. 


Hiện nay một số người đang tìm 
cách gây ra những bế tắc mới cho 
tiền trình giải quyết vấn đề Cam-pu- 
chia búng cách tách rời việc rút quản 
Wiệt nai với việc ngắn chặn bọn diệt 


chủng Pôn Pốt trở lại nắm quyền. 
Có người vô lý hơn nữa còn đòi xóa 
bố CHND Cam-pu-chia bàng bàn đàm 
phán ! Những trở ngại do họ gây nên 
tuy có làm cho tiến :rinh giải quyết 
vấn đề Cam-pu-chia phức tạp thêm 
nhưng chắc chân k'ông thê đảo nưược 
được xu thế chung của khu vực là đi 
vào giải pháp thương lượng và cũng 


không thề làm trái với nguyện vọng 


của nhân đản Cam-pu-chia là xây 
dựng một nước Cam-pu-chia đôc lập. 
trung lập và không liên kết. 

Chúng ta đang cùng với CHND 
Cam-pu-chia và các nước khác phấn 


- đấu đề sớm có một piài pháp hòa bình 


cho vấn đề Cam-pu-chia. Các cuộc hội 
đàm vừa qua piữa Việt nam và Thái 


lan. giữa Việt nam và Trung quốc, 


giữa Thái lan và Cam-pu-chia và đặc 
biệt là Tuyên bố chung của ba cbính 
phủ Cam-pu-cehia — Lào.— Việt nam 
ngàyv 5-4-1959 cho phép mọi người có 


- thề lạc quan về khả năng này. 


Phäi thừa nhận ràng do lợi í-h đân 
lọc của minh, các nước hữu quan 
chưa thể một sớm một chiều dễ đàng 
nhất trí với nhau được. Khó khăn và 
phức tạp còn nhiều, song tỉnh hình 
hiện nay rõ ràng là rất khin trương. 
Điều đó đòi hỏi các nước Đông Nam 
Á phải nhanh chóng có những có gắng 
lớn hơn tronøg`việc tạo ra mọt khuôn 
khồ quan hệ mới cho hòa bình và 
hợp tác ở Đông Nam Á 


trị 
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VỊ TRÍ LỊCH SỬ VÀ BẢN CHẤT CỦA 
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 


Ứ sau chiến tranh thế giới 
thứ hai, nhất là từ những 
năm 60, cùng với sự phát 
triền minh mẽ của cuộc cách 
mạng khoa học kỹ thuật, chủ nghĩa tư 
lần đã bước vào giai doạn phát triền 
mới về chất nhưng vận động theo 
một phương thức hết sức đặc biết và 
cầy mâu thuản — đó là sự phát triền 
tất nhanh của lực lượng sản xuất và 
tư bản trên quy mô quức gia và quốc 
tế, đóng thời cũng trải qua cuộc tông 
khủng hoàng toàn điện và sâu sắc. 
NHÀY nay, bọn trùm tài phiệt — chủ 
các công ty độc quyền công nghiệp, 
ngân hàng, thương nghiệp lớn nhất 
càu Kết Với giới quân phiết và chính 
trị phản động chóp bu chiến giữ 
những vị trí then chót trong đời sống 
kinh t€ và xã hỏi của các nước tư 
hàn chủ ngiữa và vươn những vòi 
lạch tuộc tới hàig chục nước đề tô 
chức bóc lột trên quy mô quốc tế, 
Chẳng hạn nền kinh tế và xã hội Mỹ 
nàn trong tav 200 công ty xuyên qiiÓc 
kín, đa số là thành viên tạ hợp quản 
sự — công nghiệp. Chúng phối hợp với 
kl:oanw hơn 200 công Ev xuyên quốc 
gia của các nước tư bản phát triền 
khác với tông số khoảng 100000 chỉ 
nhánh Kiểm soát 10 sản xuất công 
nghiệp. 604 ngoại thương, 9U2Ã, đầu 
tự trực Liếp ra nước HƯOŠSI... cỨc nền 
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NGUYÊN THANH TUẤN * 


kinh tế thế giới tư bản chủ nghĩa. 
Hoạt động của các tö chức độc quyền 
không những đụng chạm đến sự sống 
còn của các dàn tộc tại những trung 
tâm tư bản chủ nghĩa, mà còn ngày 
càng đe dọa chính sự tồn tại của các 
nước đang phát triền và có thề bóp 
chết cả những lục địa trọn vẹn. Động 
lực của các tô hợp quân sự — công 
nghiệp và của các công—xoóe-xi-om 
đa quốc gia bát nguồn chính từ sự 
khát khao về giá trị thặng dư vốn là 
quy luật kinh tế cơ bản của cái chế 
dộ đã sản sinh ra chúng. 


l — Các đặc điềm của chủ nghĩa tư 


ban hiện đại 


Vào đầu những năm 70, khi mà thời 
kỳ phát triền kéo dài sau chiến tranh 
của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa đã 


đạt đến tôi đỉnh thì các dự án nhằm ˆ 


cai cách chủ nghĩa tư bản thành « chữ 
nghĩa tư bản nhân dân » được đấy lên 
mạnh mẽ. Vậy thực chất của những 
mưu đồ cái tạo và cai tiến chủ nghĩa 
tư bản này là như thế nào 2 
Trong lĩnh vực sở hữu, đã có dự 
tính thúc đầy sự thành lập các hợp tác 
xã còng nhàn, mà nhiều khi được coÏ 
là đề thay thế các công đoàn. Ở Anh 
_ 
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trong thời kỷ M. Thát-chơ nắm quyền, 
số lượng người làm việc độc lập 
hay những «nhà kinh doanh nhỏ » 
như vậy đã tăng lên 1/3 và chiếm tới 
khoảng 10 tông số người có việc 
làm. Trong những điều kiện thất 
nghiệp hàng loạt hiện nay, «có việc 
làm độc lập * thường là biện pháp bắt 
- buộc trong khi không có việc làm 
thuê vững chắc lâu dài. Ờ tảng lớp 
này tỉnh trạng thu nhập giảm sút. bị 
chèn ép bởi nhà nước tư sản và các 
chủ hãng lớn, thiếu bảo hiềm xã hội, 
tình trạng phá sản v.v, thường xuyên 
xảy ra. 


Song yeu tổ quan trọng nhất trong 
lĩnh vực sở hữu trước và nay văn là 
việc ban cö phần cho người lao động 
với mục địch biến họ thành những 
người dường như là đông chiếm hữu 
các xÍ nghiệp và cùng tham dự vào 
lợi nhuận. Ở Anh, sự phân tán sở hữu 
như vậy chủ yếu đưới dạng bán những 
cồ phần của các công ty được quốc 
hữu hóa. Gần 10 năm qua, số người 
` (đó eồ phần nhỏ ở Anh đã tăng gấp 
đôi và đã rên tới 5Š triệu người. TI 
nhiên những tư bảa chủ chốt vẫn 
nằm trong tay nhỏm tài phiệt quan 
trọng nhát, Ở Anh hiện uay những 
người giàu có nhất tuy chỉ chiến 1Ấ% 
sỐ nưười có cồ phản nhưng lại nắm 
54% số cö phiếu trong kÌấ §UẤ số 
người khác có cô phần chỉ năm 55 
cỗ phiếu. Rõ ràng càng tàng nhanh 
số lượng những người có cô phiếu 
nhỏ càng che giấu được số liệu và 
thực chát những người chủ thực sự 
của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Ở 
Mỹ « chế độ dàn chủ» cò phiếu cũng 
phát triền theo hướng tương tự. Năm 
1960 số người lao động bị thu hút vào 
các «chươiw trình tam dư vào lợi 
nhuận » đã tăng rất nhanh, ,gười ta 
dự tính áp dụng chương trình ấy cho 
khoảng 10 triệu công nhân, Trong lúc 
đó thị 1% những người có cô phần 
giàu nhất chiếm 50237) số cö phiếu, còn 
80X số người khác thì chỉ chiếm 62 
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cồ phiếu. Ở Mỹ điều đáng chú ý là 
người ta chỉ bán cô phiếu của các 
công ty đang đứng trước nguy cơ bị 
phá sản đề lấy tiền cứu các Công ty 
đó. Chẳng hạn các hãng. «Crai-xie » 
đI-xtécđ» và “#“Pan-a-mê-ri-ca» v.v. 
Một điềm khác nữa ở Mỹ là sự tham 
gia của công nhân, viên chức trong/- 


hãng vào tư bản cô phiếu được kết 


hợp với yêu cầu giảm hay giữ mức 
tiền lương. Vị dụ với những cô phiếu 
tồrg cộng 25 triệu đô la, 23000 đoàn 
viên công đoàn của hãng « Pan-a-miê- 
ri-ca» phải đồng ý giảm 10 tiền 
lương và giữ mức lương đó trong 15 
tháng. Ở hãng «lI-xtéc* công nhân 
thiệt 290 triệu dô la khi phải mua cồ 
phiếu của hãng. 


Trong các nước tư bản phát triền 
nơi các chính phủ bảo thủ đang nắm 
quyền, người ta đang thúc đầy tư 
nhân hóa mà thực chất là biến đồi 
đưới dạng «sở hữu cö phần» các xí 
nghiệp thuộc sở hữu nbà nước vốn đã 
đóng một vai trò tích cực, ví dụ trong 
việc phục hồi nền kính tế Tảy Âu bị 
chiến tranh thế giới thứ hai tàn phá. 
Ở Anh từ 1981 đã bán 10 hãng nhà 


_mước với giá trị chung hơn 7 tỷ bảng. 


Có thề nói hình thức sở hữu cỗ phần 
đang thay thế hình thức sở hữu cá 
thề và hình thức sở hữu nhà nước 
với mục đích lôi kéo hàng triệu người 
lao động tham dự vào sở hữu tư liệu 
sản xuất, nhằm đöng nhất và cột chặt 
lợi ích của người lao động với lợi 
ích của tư bản, đồng thời tách họ ra 
khỏi các tồ chức công đoàn đề trở 
thành tầng lớp tru? gian. Ở Anh 
hiện nay số đoàn viên công đoàn tụt 
xuống chỉ còn 54A so với nàm 1179, 
Kết cục là số công nhân có tồ chức 
ngày cảng giảm và ngày cảng lệ thuộc 
vào tư bản. 


Một tính chất quan trọng khác của 
chủ nghĩa tư bản hiện đại là vai trỏ 
điều tiết của chính phủ tư sản. Việc 
phản phối lại một phần lớn thu nhập 
quốc dàn thông qua ngân sách đóng 
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-vai trò quan trọng trong hệ thống tư 
bản độc quyền nhà nước. Ở Mỹ, Anh, 
CHLB Đức, Pháp, 30 — 45% thu nhập 
quóc dân được phản phối lại thông 
qua mạng ]ưới tài chính nhà nước. 
Sự tập trung trong tay nhà nước tư 
bạn một khối lượng lớn tiền mặt đã 
tạo nên những khả năng lớn chữ sự 
tác động của nó đến kinh tế. Đề tăng 
cường sự điều tiết của nhà nước, 


những năm gần đây, Pháp và sau đó 


là Hà lan, Na-uy, I-la-li-a v.v. dã xây 
dựng chương trình nhằm điều chỉnh 
nền kinh tế. SDI là một ví dụ về 
_ chương trinh điều tiết về kinh tế, 
quân sự, khoa học và ký thuạt 
của Àlÿ. 


Tóm lại, đề thích ứng với trình độ 
xã hội hóa ngày càng. cao của lực 
lượng sản xuất và đối phó với phong 
trào đấu tranh của nhân dân lao động, 
kết cấu kinh tế, chính trị của chủ 
nghĩa tư bản đã được điều chỉnh đề 
giữ cho chủ nghĩa tư bản ồn định, 
Với cơ cấu tö chức này. chủ nghĩa tư 
bản độc quyền nhà nước nhìn toàn 
cục — như tiên đoán của V.I. Lê-nin— 
đã đầy nhanh hơn trước rất nhiều sự 
phát triền của lực lượng sản xuất đồng 
thời cũng sản sinh những màu thuần 
kinh tế, xã hội KHðNE thê điều hòa 
được. 


[[ — Con người dưới chủ nghĩa tư 
bản 


Ở thời kỳ đang lên, giai cấp tư sản 
trong cuộc đấu tranh chống phong 
kiến và thiên chúa giáo đã tập trung 
trước hết vào vẫn đề con người. Cùng 
với việc đòi tự do, nó đòi tôn trọng 
con người, lấy con người làm trung 
tàm. Khiấy giai cấp tư sản đứng trước 
mỘt tỉnh thế ®*tế nhị”. Trên danh 
nghĩa nó “đầu tranh cho toàn thê loài 
người », trong thực tế nó chỉ biết đến 
lợi ¡ích của chính mình. Cuộc cách 
mạng 1789 ở Pháp là bảnanh hùng ca 
của nó. Thế nhưng trong bản Tuyên 
ngôn nhân quyền và đàn quyền— từng 
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sáng danh là ngọn cờ chiến thắng của 
giai cấp tư sản dựng giữa đài nguyên 
của thế giới vương quyền — cái gọi là 
người công dân, chủ nhân mới của xã 
hội phải lÀ người có tài sản. Đó là 
những công dàn “tích cực » đối lập 
với những công đản # tiêu cực », những 
người không có tài sản Còn trong 
Hiến pháp nước Mỹ (17-9-1757) thị, 
thậm chí không có một điều khoản nào 
nói vẻ quyền công dân. Như vậy cái 
gọi là tự do đã hóa thân thành quyền 
tư hữu. Trước cách mạng, người ta 
coi con người là mục đích thì sau đó 
con người đã trở thành phương tiện, 
trước tiên là phương tiện tạo ra giá 
trị thặng dư.. 


Ngày nay chủ nghĩa tư bản độc 
quyền nhà nước không chỉ sử dụng 
khoa học, kỹ thuật đề sẵn xuất, mà 
còn dựa vào những thành tựu của 
khoa học, kỹ thuật đề loàn thiện bộ 


mnáy đàn áp của nhà nước, kiềm soát 


con người công đân chặt chẽ hơn, cả 
trong đời sống công cộng cũng như 
trong đời tư, thu hẹp ý thức chính trị 
và quyền tự do dân chủ của họ một 
cách hiệu quả hơn. Nhờ đây mạnh 
sản xuất, giai cấp tư sản đã thồi phòng 
mặt phân phối, cải thiện chất lượng 
đời sống — như C. Mác nói — đối với 
một bộ phản của giai cấp công nhân 
trong khk một bộ phận lớn khác thì 
lao động quá mức, bị bàn cùng hóa 
cao độ và chất lượng sống npàtv càng 
sa sút. Suy cho cùng đó là một thủ 
đoạn làm giàu và duy trì thiết chế 
hiện hành của 'các nhà tư bản, Năm 
1955, tại 21 nước thuộc tô chức OECD 
có 25 380000 người đăng ký thất 
nghiệp hoàn toàn. Việc tăng tỷ trọng 
thất nghiệp dài hạn Chơn Í năm) và 
mức độ thất nghiệp cao trong thanh 
niên là những nét tiêu biều của thập 
niên 80 này ở các nước tư bản phát 
triển. Năm 19§5, trong tồng số người 
thất nghiệp đăng ký ở 7 nước tư bản 


- chủ nghĩa phát.-triên thị 39% là thanh 


niên, tuy tỶ trọng của họ tronz số đân 


ở tuồi lao động không quá 20%. Cùng 
với nạn thất nghiệp là nạn không có 
nhà ở. Ở Anh năm 1985, số người phải 
chịu cảnh màn trời chiếu đất lên tới 
250 nghìn người ; con số này ở l-ta-li-a 
là. 1 triệu; ở CHLB Đức và Pháp mỗi 
nơi 100 nghìn, còn ở Mỹ là 5 triệu. 
Ngoài ra còn hàng chục triệu người 
phải sống đưới mức nghèo khò; chỉ 
tính riêng ở Mỹ đã có tới 35 triệu 
người, tức là gàp 4 lần số đân Mỹ lúc 
nước này tuyên bố độc lập. 


Sự tác động của quy luật giá trị 
thậrg dư đã dua lại biết bao hàu quả 
trên bình diện kinh tế và xã hội. Lạm 
phát kinh niên. tỉnh trạng xáo trộn 
xã hội thưởng trực tại các xi nghiệp 
và chính sách thuế đánh vào dân 
nghèo đã làm giảm hẳn khả năng thanh 
toán của đàn chúng. Xã hội tư bản 
chìm ngập trong mâu thuần và tương 
phần. Chẳng hạn nước MỸ có sản lượng 
điện lớn nhất thế giới nhưng ngay Ở 
Niu Oóc cũng chỉ các phố trung tâm 
mới được chiếu sáng; cảnh sắt ràt 
mạnh cả về số lượng và kỹ thuật 
nhưng bất lực trước tội phạm xã hội 
vì trong hơn 200 triệu dàn có hơn 100 
triệu súng cá nhân; ở cúc xí nghiệp 
tình trạng vệ sinh còn khả dĩ, còn tại 
nhiều nơi công cộng thì bần thiu Chệ 
thống xe điện ngầm ở Niu Oóc đã hàng 
chục năm chưa được tông vệ sinh); 
màu thuẫn chủng tộc và cáo nhóm xã 
hộ ngày 'càng gay gái v.v: Tắt cá 
những mâu thuản và hiện trạng xã hội 
ấy đã làm Thui chột khả năng sáng 
tạo và sự lựa chọn tự do của con người, 
tỉnh cách cá nhàn và ý thức phê phần 
của họ bị mài môn, nhân, cách bị giam 
sút. Cuối cùng con người bị biến thành 
môi thứ phản xạ có điều Kiện, bị đúc 
khuôn vẽ chính trị, bị nhào nặn vẻ tư 
tưởng và bị điều kiện hóa vẻ mại vạt 
chất đề xã hội tư sản để dàng hòa 
nhập được. 


Hai cuộc chiến tranh thế giới cộng: 


với một cuộc tồng khủng hoàng (1929— 
1933) và đợt suy thoái kinh tế kéo 


dài từ cuộc khủng hoảng kinh tế 
1974 — 1975 đến nay đã làm lung lay 
các bậc thang giá trị của thiết chế 
tư sản khiến mọi người sống trong 
đó bị ném vào một sự đồ vỡ phô 
biến. Chính vì thế những * Đường lối 
mới» của Ph. Ru-dơ-ven; “Biên 
cương mới? của j. Ken-nơ-đi:; «Xã 
hội vĩ đại? của L. Giôn-xơn; « Cuộc 
cách mạng lần thứ hai ® của R. Ri-gân 
chẳng hạn không thê cuốn hút được 
nhân đân lao động Mỹ, Bởi lẽ nói 
theo J. Lip-man, nhà tư tưởng 
nồi tiếng của Mỹ, “điềm yếu bất 
hạnh của chúng ta (xã hội tư sản) 
là ở chỗ nhân dân không có những 
mục tiêu vĩ đại đề liên kết lại, Qua. 
thực những thực tiễn tư sân hiện nay 
ngày càng hạ thấp và chà đạp con 
người, trái với lý tưởng duy lý và 
nhân -đạo tư sản vốn là những mục 
tiêu vĩ đại của giai cấp tư sản ở thời 
kỷ đang lên của nó. F 


IH — Sự diệt veng tất yếu của chủ 
nghĩa tư bản 

Tử những cuộc khủng hoàng kinh 
tế chu kỳ đến sự suy sụp lớn về kinh 
tế những năm 1929 — 1933 ; từ sự bần 
cùng hóa giai cấp VÔ sản đến phong - 
trào đấu tranh rộng lớn của các tầng 
lớp nhân dân lao động ; từ mẫu thuận 
giữa các tập đoàn tư bản đến màu 
thuẫn giữa ¡a trung tâm đễ quốc Mỹ, 
Tây Âu và Nhậi bản; từ SỰ Cướp 
đoạt và nỖ dịch tần bạo các nước 
thuộc địa và phụ thuộc đến chiến 
tranh giữa cÁc nước để quốc; tử việc 
buỏn bản đâm mầu nộ lệ người Phi 
đến những lò thiêu người của cbủ 
nghĩa phái xi V.V‹; lãt ca những điều 
đó hình như chứng tỏ chủ nghĩa tư 
bản đã phát triển đến chỗ tận cùng. 
Nhưng một xã hội tương dõi tiến bộ 
trong lịch sử loài người như chủ 
nghĩa tư bản khóng lẽ lại có số phản 
ngắn hơn xã hội nô lệ dã man và xã 
hội phong kiến tối tầm. Trinh độ xã 
hội hóa nhanh chêng của lực lượng 
sản xuất đã thực sự dược thực hiện 
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trong chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa 
về tư liệu sản xuất. VàÀ bắt đầu từ 
cuối thế kỷ XIX, nhất là từ những 
năm 30 của thế kỷ này, chủ nghĩa tư 
bản đã có một loạt những điều chính 
nhằm thích ứng với trình độ của lực 
tượng sản xuất. như điều tiết các mối 
quan hệ giữa lao động và tư bán nhàm 
_ra sức khống chế lạm phát và thất 
nghiệp. áp dụng thuế thu nhập lũy 
tiến, hạn chế sự xáo động xã hội và 
hỏa hoãn xung đột giai cấp v.v. Vậy thì 
với những điều chỉnh ấy sự diệt vong 
cuối cùng của chủ nghĩa tư bản sẽ 
điển ra như thế nào ? 
b4 

Theo C. Mác, các điều kiện đề nhận 
biết một xã hội bước vào giai đoạu 
gãy chết sẽ là: 1) Toàn bộ sức Sản 
xuất được dung nạp trong 1Š chức xã 
hôi cũ đã được phát huy đầy đủ mà 
nếu không thay đồi kết cầu xã hội 
thì sức sản xuất không thề tiếp tục 
phát triền; 2) Điều kiện vật chất của 
các quan hệ sản xuất mi cao hơn 
các quan hệ sản xuất hiện hành đã và 
đang được phát triền chín muồi trong 
lòng xĩ hội cũ. Tuy nhiên con đường 
biển đồi xã hội không thề chỉ bằng 
một mô hình cố định mà rất phong 
phú và đa dạn+. Sự biến đòi của' chủ 
nghĩa tư bản phải phụ thuộc vào 
năng lực lựa chọn xã hội của nhân 
đân lao động. Năng lực này không 
phải ở bất kỷ trình độ phát triền 
chung nào của xã hội cũng nảy sinh 
ra được. Có, thề nói chủ nghĩa tư bản 
hiện đại đã và đang tạo ra các cơ SỞ 
hạ tầng cho sự lựa chọn lịch sử đó. 
Nên chăng coi hợp tác xã công nhân 
là nhân tố tiềm tàng của xã hội tương 
lai gồm những người lao động tự do 
như Ph. Ảng-ghen đã tiên liệu. Và chế 
độ sở hữu cô phần, làm cho quyền sở 
hữu tư bản và quyền sử dụng tư bản 
ở chữừng mực nào đó. tách riêng ra, 
có thể coi là hình thức tò chức góp 
vốn, từ đó Ø@iến xí nghiệp tư nhân 
thành xí nghiệp xã hội chủ nghĩa. Các 
(ö chức lũng đoạn tuy không là nhân 
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tố tiềm tàng của cơ cấu xã hội tương 
lai nhưng lại tăng cường xã hài hóa 
tư bản và sức sản xuất xã hội, đồng 
thời là clực lượng phá hoại mù 
quảng » làm tan rã chủ nghĩa tư bản. 
Chức năng ngày càng được mở rộng 
của các chính phủ tư sản về điều 
tiẾt kinh tế và quản lý xã hội 
theo các chương trình có mục tiêu 
tạo các tiền đề cho quản lý nhà nước 
xã hội chủ nghĩa. Chế độ bầu cử phồ 
thông và chế độ nghị viện sẽ làm tầng 
năng lực lựa chọn xã hội của nhân 
đân lao động. Sự diệt vong cuối củng 
của chủ nghĩa tư bản một mặt tất 
nhiên do sự phát triền của bản thân 
chủ nghĩa tư bản, mặt khác do sức 


- hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội quyết 


định. Nều chế độ xã hội chủ nghĩa 
giải quyết tốt hơn hắn chế độ tư bản 
chủ nghĩa cả về kinh tế và xã hội thi 
con người không có lý do gì mà không: 
tiếp thu chủ nghĩa xã hội. Hơn thế 
nữa, những thay đồi về kỹ thuật và 
công nghệ trong cuộc cách mạng khca 
học kỹ thuật hiện đại đang góp phán 
đầy nhanh quá trình biến đồi các 
quan hệ xã hội. Suy cho cùng, nguyên 
nhân sàu xa của sự điệt vong của chế 
độ tư bản chủ nghĩa không hắn là do 
lực lượng sản xuất bị cần trở không 
phát triền được, mà chủ yếu đo khát 
khao lợi nhuận siêu ngạch. Các quan 
hệ tư bản chủ nghĩa, thông qua cuộc 
chạy đua vũ trang, nạn thất nghiệp v.v. 
đang làm biến dạng, tha hóa, thậm 
chí thành nhân tố hủy điệt những bộ 
phận chính của lực lượng sản xuất 
xã hội 


Trong lịch sử nhân loại, con người 
đã từng là nô lệ, là phương tiện của 
chúa trời, là phương tiện đề sản sinh 
lợi nhuận. tất yếu phải có một chế 
độ xã hội tôn vinh con người như là 
mục đích và nguồn góc cho sự tön lại 
và thịnh vượng của xã hội. Đó chỉnh 
là chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang 
phấn đấu đề ngày càng có nhiều hơn ! 


Qua sóch béo 
các nước onh em 


—_—_—_—_—_—__"ztễtơnnnn 


LỢI ÍCH CHUNG CỦA LOÀI NGƯỜI 


VÀ LỢI ÍCH GIAI CẤP 


Lược thuật những Ú chính trong bài « Lập trường giai cấp +ả hội 
chủ nghĩa oa lợi ích của loài người: Sự cùng Lồn tại hòa bình hiệp ta ® 
của đồng chí Héc-man A-xen, ứ oiên DỌộ chính trị, bí thư [' DTU 
ĐXHCNTN Đức, đăng trên tạp ckhí Thống nhất, Tạp chí ÍU luận 
-oà thực liễn của chủ n¿kĩa xã lội Fhoa lọc, do LbU†U ĐYHCXNIA 


. Đức xudi bản, số 1-1969. 


- *hững mối quan tâm và lợi ích 
chung của loài người trong điều 
kiện lịch sử mới 
Những đôi hỏi khách quan của thời 
đại bạt nhàn và vũ trụ nói chung, việc 
chủ nghĩa đế quốc sử dụng không 
tốt lực lượng sản xuất nói riêng, tắt 
cả những sự việc đó đã đặt toàn thể 
loài người trước những nhiệm vụ mà 
nó chỉ có thề giải quyết được bảng 
hành động chung. Trước hẻt, đó là 
nhiệm vụ ngăn ngừa chiến tranh hạt 
nhân. Đây là mối quan tâm hàng dâu 
của chúng ta. Đồng thời. trong điều 
kiện quốc tế hóa lực lượng sản xuất 
không gì kim hãm nội và do đó, sự 
phụ thuộc lăn nhau giữa các nước ngày 
cảng tăng, thị điều quan trọng là phải 
bão vệ .nôi trường tự nhiên, chế ngự 
những vấn đề kinh khủng về sinh thải, 
chiến tháng nạn đói, sự chậm phát 
triỀn, các bệnh tật, chấm dứt tỉnh trạng 
cướp bóc, nợ nần, không bình đẳng 
gi#a cac nước. Những mi quan tàm 


đảng kề đó. của loài người, của nền 


văn minh trên hành tỉnh, chỉ có thê 
đwợc giái quyct! với điều kiện mọi 
nước. và do đó, hai hệ thống đeu 
tham gia, trong khuôn khô một sự 
hợp tác thực sự tính tới lợi ích của các 
bên tham gia. Muốn vậy,. các nước 
trong ơcng dòng quốc tế phải dưa lại 
cho sự hợp tác của họ mội quy mô 
hoàn toàn mới. Việe giải quyct những 
văn đề có tầm quan trọng toàn cầu 
vì lợi ích của con người và môi 
trường tự nhiên của nó như vậy, dồi 
hỏi phải có một tư duy thật sự mới, 
một cách tiếp cận chưa tùng có trong 
linh vực hợp tác quốc tế giữa các 
nước, giữa các hệ thống, trong lòng 
cộng dòng quốc tế, Chính với tính 
thần ấy, đồng chí Mi-kha-in Goẻc- 
ba-trốp đã dưa ra những điều gợi ý 


`vyà đề ngh' có tầm cỡ trong điện văn 


đọc ngày 7 tháng chạp mới đây lại 
khóa họp Đại hội đồng Liên hợp 
quốc. Sự hợp tác được tiến hành 


&ö 


trong lúc hai hệ thống xã hội đối lập 
tiếp tục tồn tại. Tình hình lịch sử 
mới đỏi hỏi hai hệ thống thế giới 
tiến hành cuộc đấu tranh và thi đua 
giữa họ mà không dùng tới những 
phương tiện quân sự, phù hợp với 
những chuần mực của sự cùng tồn tại 
hòa binh. 

Do bản chất của nó, hệ thống tư 
bản chủ nghĩa không thề tìm được 
giải pháp cho những vấn đề có tầm 
quan trọng toàn cầu. Còn chế độ xã 
hội chủ nghĩa, do bản chất của nó, 
lại có được khả nàng đó. Song hiện 
nay, chủ nghĩa xã hội không thề chỉ 
4lựa vào bản thân minh, nó không có 
đủ, sức mạnh cần thiết đề loại bỗ 
những hiềm họa trên quy mô toàn 
cầu. Vị vậy, cần phải củng nhau tìm 
kiếm một giải pháp cho những vấn 
đề mang tính toàn cầu, 


Thừa nhận lợi ích chung của 
loài nsười không có nghĩa xóa 
bỏ lợi ích giai cấp 

Không thề coi thường sự thật hiền 
nhiên sau đây : chủ nghĩa để quốc có 
mối liên hệ hữu cơ với việc làm nảy 
sinh và làm trầm trọng thêm những 
văn đề mang tính toàn cầu. Bởi vì 
chủ nghĩa đế quốc, nhất là tồ hợp 


quản sự —= công nghiệp của nó, chính : 


là nguyên nhân của những hiềm họa 
đang đẻ nặng lên loài người. Đề giải 
quyết những vấn đề có tầm quan 
trọng toàn cầu, cần phải thông qua 
một cuộc đấu tranh gian khồ, từng 
trận từng trận mộit, buộc các giới để 
quốc cực kỷ hiếu chiến khỏng những 
phải từ bỏ việc sử dụng sức mạnh 
quàn sự, tử bỏ cuộc chạy đua vũ 
trang, mà còn phải chấp nhận việc 
thiết lập một hệ thống an ninh quốc 
tế rộng rãi và vững chác. Các giới đó 
không thề khởi xướng cách tư duy 
và hành động mới nói trên. Muốn địt 
tới đó, cần phải đầu tranh kiên quyết, 
cần phải có hành động phối hợp của 
thội người yêu hòa bình ở khắp nơi 
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trên thế giới. đề tác động tới các giới 
quản phiệt hiếu chiến nhất trong tư 
bản độc quyền, đề đầy lùi và cuối 
cùng, làm thất bại các giới đó. 


Sự tồn tại lợi ích chung"của loài 
người tuyệt nhiên không xóa bỏ lợi 
ích giai cấp. Lợi ích chung và phô 
biến của loài người, lợi ích chung của 
các giai cấp khác nhau, nảy sinh từ 
tính chất của thế giới hiện đại biều 
hiện ra như một sự vật toàn vẹn, 
không ba2 giờ xuất hiện ở trang thái 
thuảân khiết cả. Việc đáp ứng lợi ích 
đó cũng vậy, không thề ở ngoài và 
tách khỏi lợi ích giai cấp. 


Khách quan mà nói, lợi ích chung 
của loài người không phải được xác 
định từ một lập trường giai cấp trung 
gian nào. Chừng nào còn các giai 
cấp, thì chừng đó lợi ích chung của 
loài người, hay nói chính xác hơn 
như Lê-nin nói, lợi ích của toàn bộ 
sự tiến hóa xã hội, còn được phản 
ánh và nhận thức bởi các giai cấp, 
còn được thực hiện hoặc bị kim hãm, 
còn được cồ vũ hoặc bị bóp méo. bởi 
các giai cấp biến nó thành các chuần 
mực đối với toàn xã hội, đe dọa nó 


"hoặc bóp nghẹt nó. Trong khi chưa 


có xã hội không giai cấp, thì các giai 
cắp và các hệ thống xã hội tương 
ứng, văn còn là các chủ thề chủ yếu 
trong việc bảo vẻ lợi ích của toàn bộ 
sự tien hóa xã hội. 

Mỗi quan tâm còn được sống cũng 
nằm trong lợi ích giai cấp của giai 
cấp tư sản độc quyền. Nó muốn được 
tiếp tục sống với tư cách là một giai 
cấp. Giai cấp công nhàn cũng vậy, nó 
muốn còn được sống. Song nhận định 
trên không cho phép kết luận rằng sự 
đối lập biều lộ lợi ích giai cấp riêng 
do địa vị riêng của các giai cấp đẻ 
ra đã mất đi. Mỏi quan tâm còn được 
sống chứng tỏ hiện nay mỗi giai cặp 
đều tùy thuộc vào việc ngăn ngừa sự 
hủy diệt hạt nhân, vào việc bảo vệ 
hòa bình và vào những điều kiện 
khác căn thiết cho sự tồn tại của xã 


hội, và do đó, liên quan tới toàn xã 
hội. : 


Tầm quan trọng, hệ quả của sự 


ngang bằng về lợ: ích, của sự đồng, 


nhất Về lợi ích, không phải là như 
nhau đo vị trí khác nhau của hai giai 
cập chính trong xã hội hiện đại, Nhà 
tư bản muốn còn được sống và tiếp 
te được sống không phải chỉ nhự một 
con người, mà như một nhà tư bản. 
Tư bản tön tại là đề tạo ra lợi nhuận. 
Muốa tạo ra lợi nhuận thị tư bản 
phải tốn tại. Và đề bảo đảm sư tồn 
tại của minh trong thời đại hạt nhần 
và vũ trụ, nó phải hạn chế bớt xu 
hướng xâm lược bằng quản sự. Nó 
phải cam chịu điều này còn do sự 
tiến triền kinh tế và xã hội ở Mỹ và 
ở các nước -tư bản chủ nghĩa khác 
buộc pIải như vậy, Các giới lãnh đạo 
ở Mỹ phải tính tói cuộc chày dìia Vũ 
"trang bừa bãi đang vượt quả khả 
năng kinh tế và tài chính của các 
nước dế quốc chủ nghĩa, kề cả của 
nước đế quốc chủ nghĩa hùng mạnh 
nhất. Mỹ không còn có thể lao vào 
các cuộc vũ trang tối đa vệ mọi loại 
vũ khí. Thật vày, chỉ phí vũ trang 
tăng nianh đang làm nguy hại cho 
quá trình tái sản xuất của nén kính 
tế Mỹ, đang làm cho Mỹ mãi những 
vị trí trong các ngành công nghệ cao 
quan trọng có lợi cho Nhật bản và 
khối Cộng dòng châu Âu, đang làm 
tan ra thị trường tư bản chủ nghĩa 


thế giới và các mối liên hệ quốc tế: 


về tài chính và tiền tệ. Chủ nợ hàng 
đầu của thế giới tư bản chủ nghĩa đã 
trở thành con nợ hàng đầu. 


Ch:nh bản chất chủ nghĩa đế quốc 


đà cội nguồn tính chất xâm lược của: 


tệ Song nhữrø thực tế của thời đại 
hạt nhân, của sự so sánh lực lượng 
chính trị và quản sự trên trường quốc 
tế, những xu hướng của nền kinh tế 
quốc tế, đang hạn chế bớt ý đö xâm 
lược của chủ nghĩa để quốc, buộc nó 
Phải mane cờ hòa bình. 


_ Lợi ích giai cấp của chúng ta 
hoàn toàn phù hợp với lợi ích 
chung của lo\i người 

Lợi ích giai cấp công nhàn đích 
thực có với tư cách là một giải cáp 
xã hội, hoàn toàn phủ hợip với lợi 


ch của loài người trên ván đề bảo 


vệ hỏa bình và giải quyết các vấn đề 
khác mang tính toàn cầu. 


Đúng là trước đày, các đăng cộng 
sản'và công nhân đều coi sự cùng tồn 
Lại hòa binh chỉ là một hình thức đặc 
biệt của đấu tranh' giai cắp. Thế 
nhưng, ngay từ khi ra đời, phong 
trào công nhân quốc tế đã công nhận 
rằng đắu tranh cho hòa bình không 


_ chỉ là một nguyên tắc, một lý tưởng 
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xã hội cbủ nghĩa, mà còn là một hình 
thức thuận lợi nhất cho cuộc đấu 
tranh đề giải phóng dân tộc và giải 
phóng xã hội. 


Tuy nhiên, nếu chủ nghĩa đế quốc 
lại áp đặt một cuộc chiến tranh cho 
các dân Lọc chống lại ý muốn của họ, 
chống lại sự phản kháng của họ, thì 
điều chủ yếu lũc đó sẽ là: càng nhanh 
càng tốt, biến cuộc chiến tranh nói 
trên thành cuộc cách mạng lật đồ giai 
cấp hiếu chiến đề dạt tới l:iòa bình : 
và dấy cũng là cách nhanh nhất đề 
cbãm đứt chiến tranh, Quan niệm: như 
vậy trước kia là dũng và nó đã dược 
kết quả của ai cuộc chiến tianh thế 
giới xác nhận, những dưới ảnh sảng 
của những điều kiện đâu trana mới, 
khách quan, những điều kiện cœ thời 
đại hạt nhân và do cuộc: cách mạng 
khoa học và kỹ thuật đát ra, thị quan 
niệm trên không còn hợp thời nủa 
Ngày nay điều chủ vếu, đúng lơn là 
quan niệm sau đây: Đầu tranh để ngắn 
ngửa thâm họa hạt nhàn, đề lão vệ 
hòa bình, đề tạo những điều kiện cho 
một cuộc sống tự do và xứng đăng 
trên toàn thế giới, là một nhiệm vụ 
mang tính nhân đạo, nang tính dân 
chủ ; nó phủ nợp với lợi tích cao quý 
nhất của giai cấp công nhân quốc lế, 
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với bản cÈFẤất và với chính sách của 
chú nghĩa xã hội. 


Là ngọn đèn pha cho mọi lực lượng 
xà họi khác và mọi hệ tống xã hội 
khác trong cuộc đấu t:anh đẻ giải 
quyết những vấn đề mang tính toàin 
câu của loài người, và trước hết, đẻ 
ngàn ngửa địa ngục nguyên từ, chủ 
n¿!đa xã hội ngày ray tô ra không 
chỉ là đối sách xã bội cho cnủ noha 
tư bản, mà đúng hơn, còn là cứu tĩnh 
của loài người. Hiệu được như Vậy Sẽ 
thy rõ mối quan hệ qua lại niữa một 
bên là cuộc cách mạng trên lĩnh vực 
khoa học và công nghệ với một bến 
là cuộc cách mạng diễn ra trong lòng 
xñ hội, La một trật tự xã hội mới, 


coi hòa bình là nguyên tác sống còn, 


đang sáng lạo hòa bình và duy trì 
hòa bình, chủ nghĩa xã hội không chỉ 
góp phân chủ yêu làm cho chủ nghĩa 
để quốc buộc phải clấp nhận một thời 
kỳ hòa bình dài nhất trong thể kỷ 
chúng a. mà hơn thế nữa, nó còn 
chứng tổ rằng trong thời đại chúng ta, 
nó là chế độ mà với những đề nghị 
đưa ra nhàm thiết lập một hệ thống 
an nìnH và hợp tác quốc tế toàn điện, 
đang chỉ cho toàn thê loài n¿ười thấy rõ 
con đường đưa tới việc giải quyết tập 
thể những vấn đề màu chốt mang 
tính toàn cầu, thấy rõ những khá 
năng bảo đảm cho mình eòn được sống 
và đi tới những chân trời niới 


-. Đánh giá đúng mỗi quan hệ 


giữa lợi ích giải cấp và lựi ích: 


chung của loài người 


- 


Đánh giá đúng mi quan hệ giữa 
đấu tranh giai cấp và đàu tranh cao 
hòa bình, giữa lợi ích giải cạp và lợi 
¡ch chủng của Tcài người, đã trở thành 
điều có ý nghĩa then ciốt đổi với sự 
tiên lên sau này của các lực lượng liên 
lò Rháe nhau, hoạt động trong những 
địìcu Kiện Khác nhan, 


Néu tiên hành với tính thần giáo 
điền trong vấn để này, sẽ có ngũV cƠ 
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khong thầy được, thạn: chỉ cự tuyệt 
những bạn cùng bên có thề có trong 
Cuộc đu tranh cho hòa bình, an nñnình 
và hạnh phúc của các đan tộc, và điều 
đó chi có lợi cho các lực lượng xâm 
lượ.' cực đoan của chủ nghĩa đế quốc. 
boi vì, tuyệt dại bộ phản loài rgười 
hiện ray là những người nà:v cảm 
và họ không chỉ có rong giai cấp 
ci:ø nhan mà có cả trong các giai 
cấp khác, có ngay [TO một số giới 
tư san đọc quyền; những người này 
hiểu ràng trong thời đại hạt nhân, 
củng tòn tại hòa bình là sự lựa chọn 
duy nhất hợp lý, 


Cũng vì lẽ trên, đồng chí Ê-rích 
Hô-néch-ecơ đã nói tại Hội nghị 
lan thứ 7 UHEU ĐXHCNTN Đức: 
“Chúng ta không quy các quan hệ 
quốc t€ vào niột esơ đồ đấu tranh 
gai cấp” giản don. Nhưng chúng ta 
biết và mỗi naày lại lhấy rằng dấu 
tranh giai cấp, sự xung đột lợi ích 
giữa các giai cấp vẫn là động Le 
chính của những sự kiện xây ra !rẻn 
thể giới ®, Từ bỏ nhữrg nguyên tắc. từ 
bỏ lặp trường giai cấp» xã hội chủ nha, 
sẽ gâv thiệt hại nghiệm trọng không 
chỉ cho lợi ích của giai cắp công nhàn 
mà eá cho lợi ích của toàn thì lcài 
người. Hởi vì như vậy, các lực lượng 
xâm lược của chủ nghĩa để quốc sẽ có 
thể theo đuồi chính sách de đẹa loài 
gười của chúng, 

Tất nhiên, cuộc đấu tranh và thí. 
đứa giữa hai hệ thông xã họi hiện tay 
và mãi mãi văn là HỘI cuộc đầu tranh 
thạt sự niữa các hệ tư tưởng, và cuệc 
đàu tranh này còn lâu mới piảm hót 
cđưởng đó. Tuy nhiền, không phải vì 
thể mà cho Tăng cuộc đầu tranh lừ 
tường sẽ tái hiện ở cấp độ quan hệ 
uiữa các quốc gia. bởi vỉ, nếu như 
vay, thì sự hợp tác gia các Quếc gia 
thuốc các hệ thống xã hội khác rau 
vì việc pliái quVếtL các vấn đề chung 
sẽ không thể nào thực hiện được, 


NRNGỌC KHANH ¡rực /(hiát 


LẠ 


Qua sách báo các nước anh ew 


VỀ VẤN BỈ IHU HÚT VẤN (ỦA PEHU0RẲ TÂY ĐỂ 
(lÃI (UYẾT NHỮNŒ KHÚ KHĂN TRôNG NỀN KINH TẾ 


Qua bàt «Tính lcắán khóng hại gợi cho'tình lũu nghị ® của phỏ 
tiến sĩ kinh tế V‹ Ùö-I1:ơ-cốp, scig trcn téc Nuốc Nga xô viết, ngủự 


5-71-1988 


¬~ 


HUNG quanh vấn đề vay vốn 
của phương Tây để khác phục 


những khó khăn trong rên 
kinh tế của Liên xô, đang 


diễn ra không ít những cuộc tranh 


luận. 


Mội số nhà kinh tế đề nghị khắc 
phục tình hình trên bằng cách vay 
vốn từ các thị trường (iền tệ phương 
Tây đề trang bị kỹ thuật tiên tiến cho 
các ngành chế tạo máyv và tồ chúc 
xuât khầu hàng hóa với trình độ Liện 
đại. | 

Một số nhà kinh tế khác `lại lác 
bỏ ngay từ đầu ý kiến vay vốn cla 
phương Tày, với lý đo rằng đã vay 
thì phải trả mà trả lại chủ yếu bàng 
hàng nguyên liệu; ràng Ở nước ta, 
như kọ nói, đã có kinh nghiệm đáng 
buôn là « hàng núi thiết bị mua Kkhôrp 


Tựa chọn? đã nằm lại trong các kbo 


hệt năm này qia năm khác. Và cuối 
cùng, thạm chỉ người ta còn nói như 
thể đọa đảm ‡: “Cớ gì lại đi ướm thử 
một thứ chủ nghĩa thực dân mới vớo 
nỉnh 2 %® 

, ^A ® - bà = bu ˆ 

lôi nghĩ ràng, từ những cuộc 
tranh luận như trên phải can tới giải 
Ihúp tôi ưu về Kính tế, Theo tôi, Ý 
kicn muốn vay của phương Tày tới 


vài chục tỷ đô la tronø vòng vài năm 
là điều không hợp lý về mặt kinh tế. 
Vi sao ? Tô hợp kinh tế quốc đân của 
chúng ta có thê sản xuất mọi thứ cần 
thiết cho sự phát triển của nước ta, 
mặc dùủ nhiều ngành sản xuất của 
chúng ta còn lạc hậu về kỹ thuật và 
về chất lượng mặt hàng so với trình 
độ của thể giới. 

Căn nhớ lại : từ giữa những năm 
z0, sau khi t:ng được các khoản thu 
về ngoại tệ tới rúc cap nhất nhờ bán 
dược các ngưuõn dự, trừ nhiên liệu 
trorg điều kiện thị trường bên ngoài. 
thuận kợi clo chúng (ta, nước ta đã 
bát đcu Fảo đảm cúng cấp cho công 
nghiệp đủ các thiết bị nhập khảu. 
Đáng tiếc là điều đó đã không dân tới 
cho chuyền nền công nghiệp nước ta 
sang cơ sở kỹ thuật mới, mà trái lại, 
còn làän đồng cũng chất tượng nhiều 
máy móc và thiết bị của nước ta. Kinh 
nghiệm cho thấy rằng việc nhập khẩu 
với quv mô lớn khỏng phải bao giờ 
cùng đân tói kết quả mong muốn, bởi 
vi ca trong trường hợp này, công 
nghiệp van hoạt động cho công nghiệp 
chỉ Lùng các nguồn bên ngoài. 

tñay tham khảo Kính nghiệm các 
nước xã hội chủ nghĩa khác, Rinh 
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nghiệm Ba lan rất có thề là một bài 
học, Tại nước này : trong những năm 
Z0 đã có ý đỏ trang bị lại nền công 
nehiệp dựa vào những số vốn lớn vay 
của phương Tày. Đã xây dựng không 
4 các nhà máy chế tạo máy, với dự 
tính sẽ bán sắn phầm của các nhà máy 
n+v sang thị trường phương Tây. 
Nhưng tình hình kinh tế đã thay đồi 
đột ngột, cuộc đấu tranh trở nén rÃo 
riết trên thị trường tiêu thụ sản phẩm. 
Mới vỡ lẽ ra; các nhà máy thì được 
xây: dựng, còn sản phầm thị lại không 
có khả nàng cạnh tranh. liơn nữa, 
sản xuất lại thường hay bị phụ thuộc 
vào việc mua nguyên liệu và các chất 
phụ gia khác nhau từ phương Tày. 
Còn các khoản nợ thị hiện nay đã lên 
tới 36 tỷ đô la, và cần phải trả. Các 
chuyên gia Ba lan nhận xét rằng Ba lan 
không đủ tiền đề trả hết ngay cả SỐ 
lãi cho các khoản nợ nước ngoài, 


Đồng thời, chúng ta cũng có kinh 
nghiệm thực đụng hơn của nước Cộng 
hòa nhân dân Trung hoa. Cuỗi những 
năm 70— đầu những nàm 80, ban lãnh 
đạo mới của Trung quốc đã quyết 
định hiện đại hóa nền công nghiệp 
trên cơ sở công nghệ tiên tiến dựa 
vào việc thu hút vốn bên ngoài. 
Trong vòng 2- 3năm, người lrung 
quốc đã nhận được từ phương Tày 
rất nhiều đề nghị cho vay với tông số 
tiên lên tới 35 — 10 tỷ đỏ la. Nhưng. 
cần nhắc khả năng trả nợ của mình, 
họ đã sửa lại các chương trình thu 
hút vốn của phương Tây, và mỗi năm 
chỉ vay khoảng 6— 7 1Ÿ đô la thôi. 
Theo bọ, như vậy cũng đủ đề phái 
triền cắc phương hướng ưu tiên chủ 
yếu trong nền kinh tế quốc dân, và 
về điều này họ đã đạt được kết quả 
không tỏi. 


Trong các nhiệm vụ được coi là 
ưu tiên của Đảng và Nhà nước ta, có 
nhiệm vụ trang bị lại một cách nhanh 
chóng và căn bản kỹ thuật cho ngành 
công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực 
phẩm. Đề đạt những mục dịch ÑY, 


lb, 


chúng ta có thề vay thêm vốn của 
phương Tây với mức độ hợp lý. dưới 


-hỉnh thức tín dụng trung hạn và dài 


hạn. 


Trong hai năm vừa qua. chúng ta 
đã mua của các nước xã hội chủ nghĩa 
yà của phương Tày các thiết bị cho 
ngành công nghiệp nhẹ và công nghiệp 
thực phầm trị giá trên 5 tỷ rúp- 
Nhưng do các ngành đó đã bị bỏ mặc 


quá làu, và do yêu cầu đây nhanh 


công việc của các ngành dó quá lớn, 
cho nên những biện pháp đang áp 
dụng rõ ràng không đủ. Vì vậy ở đảy, 
theo tôi nghĩ, chúng ta cần tự giác 
đi vào những bành động kiên quyết 
hơn nhằm trang bị lại những ngành 
này trên cơ sở công nghệ hiện đại 
nhất. 

Tôi cho là hợp lỷ nếu phân hố lại 
số hàng nhập khầu theo số ngoại tệ tự 
do chuyền đôi, bằng cách chuyền các 
trọng tâm từ các tư liệu san xuất 
(thuộc nhóm ®A Ð) sang các vật phầm 
tiêu đùng (thuộc nhóm * B s). Ngoài ra, 


„eần sử dụng rộng rãi hơn cách thu 


hút vốn nướe ngoài có hiệu quả nhất 
hiện nay, đưới hình thức lập các xỉ 
nghiệp liên doanh, cho việc phát triển 
các ngành này. Đồng thời, điều quan 
trọng nữa là thu hút vào việc củng 
xây dựng xí nghiệp các công ty nào tò 
ra sẵn sàng bản một phần sắn phẩm 
sản xuất tại nước ta trên thị trường 
nước ngoài. Điều này sẽ cho phép 
giải quyết vấn đề chuyên ngoại tệ ra 
nước ngoài đề trả vến đã vav. 


Trong việc thủ hút vền của phương 
Tày, điều quan trọng là làm sào đề 
sở tiền vay khỏi vượt quá khi năng 
thanh toán của chúng ta. Những cũng 
không phải vì thể mà sợ nợ, bởi vì 
số liền có thê khai thắc froug tiêm lực 
xuất nhập khâu của chúng ta khả lớn: 
năm 1987, số hàng lưu chuyên trong 
nưoại thương trị giá tới 12§.9 tỷ rúp. 
Chỉ có điều là khi sử dụng các nguồn 


(Xem tiếp Irang 73) 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲẢN 
Ứø quan lý luận và chính trị tủa 
lung tương Đảng cộng sản Việt nam 


| ĐỒ MỚI. 
QUAN ĐIÊM ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ 


biều toàn quốc làa thứ 
VI của Đẳng đã chỉ rõ: 
đồi mới công tác cán bộ 

S trước hết phải đồi mới 
quan điềm đánh giá cán bộ, bởi vì 
đánh giá cán bộ là khâu có ý nghĩa 
quyết định nhất trong toàn bộ công 
tác cán bộ. Việc đề bạt, điều chỉnh, 
bố trí, sắp xếp cán bộ, việc đảo tạo, 
bồi dưỡng, thực hiện chính sách và 
việc lựa chọn cán bộ dự bị cho các 
chức vụ lãnh đạo trước mắt và lâu 
đài v.v. có được chuần xác hay "không 
là đo quan điềm đánh giá cân bộ có 
đúng hay không quyết định. Đánh giá 
cán bộ không chỉ ảnh hưởng đến 
công tác cán bộ, mà còn trực tiếp 
đụng chạm đến bản thân mỗi người 
cần bộ. Cho nên, quan điềm đánh giá 
cán bộ hiện đang là vấn đề mà đông 
đảo cán bộ, đẳng viên và quần chúng 
rất quan tảm 


,GHỊ quŸết Đại hội đại 


NGUYÊN ĐÌvH HƯƠNG” 


Nhin lại cả một quá trình lịch sử, 
do quan điềm đánh giá cán bộ của 
Đảng ta căn bản là đúng nên Đẳng 
ta đã có nhiều thành công trong việc 
lựa chọn nhân tài và sử dụng cán bộ. 
Cũng vì thế mà đội ngũ cán bộ của 
Đảng ngày một trưởng thành, các 
nhiệm vụ chỉnh trị của Đảng đã dược 
thực hiện thắng lợi. 

Nhưng bên cạnh mặt đúng đắn, 
nhiều năm trở lại đảy, nhất là hiện 
nay trong quan điềm đánh giá cán bộ 
của ta còn có những mặt thiếu sót, 
khuyết điềm : ệ 

— Trước hết là nhận thức về tiêu 
chuần cán bộ còn có sự khác nhau 
khả lớn, thậm chí có những ý kiến 
đối lập nhau. Nguyên nhân của 
sự khác nhau này là do nhận thức 


khác nhau về đường lối, về chủ nghĩa 


xã hội, về đồi mới... Nhận thức khác 


w Phó trưởng Ban tò chức TƯ 


nhau về tiêu chuẩn cán bộ (ái yếu sẽ. 


đăn đến việc hỉnh tiàanh những quan 
điềm khác ni:au về đánh giá cáu bọ. 

Hiện nay, một trono những nội 
dung quan trọng của tiêu chuần cán 
bộ là thông suốt và có quyết tàm cao 
trong việc thực hiện đường lỗi döi 
mới mà Dại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ VI của Đảng đề ra. Việc dánh 
giá cán bộ của ta hiện nay phải col 
tiêu chuần đó là hàng đầu. Có thống 
nhất với nhau về quan điểm đánh giá 
cán bộ thì mới dễ đàng nhàn biết 
được ai thực sự muốn đôi mới, ai 
bảo thủ và ai muốn lợi dụng đồi mới 
đề mưu đồ lợi ích cá nhân. 

— Không nắm vững tiêu chuần cán 
bộ hoặc xen động cơ cá nhân trong 
quá trình vận dụng tiêu chuần. Tiêu 
chuẩn cán bộ đã dược ghi trong nghị 
quyết Đại hội VI và Nghị quyết Hội 


nghị BCHTƯP lần thứ năm (khóa VÌ): 


là thước đo phẩm chất và tài năng 
của mỗi cán bộ. Người cầm thước đề 
đo là rất quan trọng. Không hiều đầy 
đủ tiêu chuân dẫn đến đo sai đã là 
khuyết điềm ; nếu xen động cơ cá nhân 
mỉnhồ vào thi lại càng sai và gây nên 
tác hại lớn hơn. Không nhận thức đầy 
đủ tiêu chuân cán bộ thường biều 
hiện ở. chỗ, đánh giá cán bộ lúc thì 
nhấn mạnh mặt này, lúc thi nhãn 
mạnh mặt khác, thiểu nhất quán. Sự 


lệch lạc đó đã dàn đến hậu quả là. 


cán bộ được đưa lên tuy có quá trình 
công tác, có phầm chất tỐt nhưng 
hiệu suất công túc thấp, không làm 
_ dược việc gÌì xứng dáng với vị trí của 
mình. Thậm chí có cán bộ được giao 
cương vị phụ trách mà kiến thức và 
năng lực không hơn gì, có khi kém 
cán bộ dưới quyền. hộ 7 

Tư tướng tôn ty trật tự phong kiên 
còn khá nặng ở một số cần bộ cũng 
làm cho việc nhận thức tiêu chuần 
cán bộ không đúng đắn. Nguy hại hơn 
cả là việc xen động cơ cá nhàn 
trong quá trình vận dụng tiêu chuẩn 
đề xem xét cán bộ. Điều hiện khá phô 
biến của tỉnh trạng này là yêu nên 


t9 


tốt, ghét nên xâu, dánh giá cán bộ 
không dám công khai, dàn đến tình 
Ilrạng có cán bộ được ưu ái, ngược 
lại có cân bộ bị thành kiến, vùi dập. 

— Vấn đề dân chủ trong công tác 
cân bộ không được thực hiện đầy đã, 


có kbi bị vi phạm nghiêm trọng. Biều 


hiện rõ nhất là việc đánh giá cân bộ 


- tuy hình thức bề ngoài là tập thề và 


đân chủ nhưng thực chất lại do cá 
nhân người có thầm quyền quyết định. 
và như vậy không tránh khỏi sắp xếp, 
bố trí. sử dụng và thực hiện chính 
sách đối với cần bộ thiếu chính xác, 
thiếu công bằng và khách quan, tối 
xấu lần lộn. Một khi dân chủ trong 
công tác cán bộ bị vi phạm thì sẽ 
dẫn đến nhiều tiêu cực như không 
đâm nói thẳng. sợ bị trù đập hoặc vô 
hiệu hóa, và cũng xuất hiện số cán bộ 
cơ hội lợi dụng sơ hở đó đề tÌ.ực hiện 
mưu đồ cả nhân. Việc đánh giá củn 
bộ đòi hỏi phải có thái độ thật vô tư, 
khách quan vì lợi ích chung. Nhưng 
không phải ai cũng đảm bảo được yêu 
cầu đó. Trong mỗi chúng ta, ai cũng 
có ít nhiều biều hiện của chủ nghĩa cá 
nhân, tuy mức độ nặng nhẹ của mỗi 
người có khác nhau. Vị vậy, khi dàn 
chủ không được thực hiện một cách 


_ đầy đủ và nghiêm túc thì Không tránh 


khỏi phạm sai lầm trong đánh giá và 
bố trí, sử dụng cần bộ. 

— Công tác quản lý cân bộ và đọi 
ngũ những người làm công tác tồ chức 
cân bộ chưa được đồi mới. Do nắm 
cán bộ không chắc, không am hiều dày 
đủ công việc của cán bộ cho nén việc 
đánh giá cán bộ để phạm vào khuyết 
điểm cảm tính phiến diện, không 
chính xác. Phầm chất rất quan trọng 
của người cán bộ làm công tác cán bộ 
là tính trung thực. Nuhị quyết Đại 


họi VI của Đăng cũng như Nghị 
quyết Hội nghị Trung tương năm 


(Khóa VD đã' chỉ rõ: Muốa đôi mới 
công -tác tô chức cán bộ trước hết 


phải đồi mới đội ngũ làm công tác tồ 


chức cán bỏ từ cấp trung ương dến 
cơ SƠ. Đội ngũ làu: công tác tò chức 


“eän bộ của ta hiện nay íuy vẻ eơ bán 
là tốt nhưng trình đọ kiến thức thầp, 
chưa phủ hợp với yêu cảu đôi mới, 
còn có biểu hiện cảm tỉnh cá nhàn, 
cửa quyền, xen động cơ cá nhân, 
thiếu trung thực làm ảnh hưởng đến 
tính khách quaa trong việc đánh giá 
cán bọ. 
` 

-Đánh giá đúng cán bộ là một việc 
khó, vi nó là khoa học về sự hiền 
biết con người. Cha ông (a có câu: 
«@ Thức lâu mới biết đêm dài, ở làu 
mới biết con người thủy chung », 
Chọn mặt gửi vàng » v.v. Đánh giá 
cho đúng một cán bộ không thê chỉ 
trong chốc lát mà phải có thời gian. 
-Chọn được một cán bộ có đủ đức. đủ 
tài, cần phải qua một quá trình tìm 
hiều rất công phu: và tỷ mở. Trong 
những năm tới sẽ diễn ra sự chuyền 
tiếp giữa thế hệ cán bộ đã có quá 
trình rên luyện thử thách trong các 
thời kỷ cách mạng trước đây và thế 
hệ cún bộ trưởng thành qua các thời 
kỷ t‹au này, Sự chuyền tiếp giữa các thể 
hẹ cán bọ là quy luật, ràt hệ trọng, 
nó quyết định sự thánh công hay 
_ thất bại của sự nghiệp đồi mới đắt 
nước. Điều đó chỉ có thề đảm bảo 
bằng sự đỏi mới quan điềm đánh giá 
cần bộ. Có đồi mới quan điềm đánh 
giá cát bớ mới tìm được những cán bộ 
có đủ đức lăn tài đề thay thế cho lớp 
(đán bộ đi trước, xứng dáng với lòng 


tin cậy của đông đảo cán bộ, đảng 


Viên và quan chúng. 

Đồi mới quan điềm đánh giá căn 
bộ không phải chỉlà đôi mới phương 
pháp và quy trình mà phải bắt đầu 
tử đỏöi mới nhận thức về tiêu 
chuần phầm chất, kiến thức và năng 
lực của cán bộ trong sự nghiệp đỏi 
mới, vi sự nghiệp đòi mới đòi hỏi 
cần bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo phải 
có đảy đủ cả phám chất chính trị và 
năng lực trí tuệ, nàng lực tô chức 
thực tiễn, nếu thiết một trong hai 
yếu tố đó đều không đem lại hiệu 


quá (P2i£ø công việc, Phẩm chữi và 


nàng lực không lách rời nhau, khỏa 
(iề nhấn mạnh vếu tố phầm chất hoặc 
yếu tố năng lực một cách phiến điện, 

Đòi mới quan điềm đánh giá cán 
bộ còn phải đi liên với thực hiện đàn 
chủ và công khai trong công tác đánh 
giá cân bọ. Dánh giá cần bộ là một 
việc khó, do đó khôn: thề đề tủy 
thuộc vùo ý kiến một cá nhìn nào 
mà đó phải là công việc của cả tập 
thẻ. Phải coi việc thực hiện dân chủ 
trong công tác cán bộ nói chung và 


đánh giá cán bộ nói riêng là một vấn 


đề có tính nguyên tắc. Có như văy 
mới loại trừ được những hiện tượng 
liều cực. những cai lệch trong đãnh 
g1\ì cần Lộ. 

Đồi mới còng tác quản lý cần bộ 
cũng là nnỏt yêu cầu rất quan trọng 
đảm bảo đôi mới quan điềm đánh piá 
cán bọ. KiEông nên cEo rằng cán bộ 
tô chức là pgười luôn luôn hiều cán 
bộ đầy dũ và khách quan. Người hiều 
cán bọ nhất thường là người trực tiếp 


điều hành công việc, trực tiếp giao 


việc cho cán bộ, và đông đảo quần 
chủng dưới quyền của nguời cán bộ 
đó. Nếu công tác quản lý cán bộ 
không biết đựa vào ý kiến của những 
người thực sự hiểu biết như vậy thị 
không đủ cơ sở dánh giá đúng cán 
bộ. Một yéu - cầu quan trọng nữa 
của việc đỏi mới đội ngũ cán bộ làm 
công tác tö chức là nâng cao trình độ 
mọi mặt của đội ngũ cán bộ này, và 
thay những người thiếu năng lực, 
không đáp ứng được công cuộc đôi 
mới hiện nay. 

Trong la năm tới, nhiệm vụ của 
công tác cần bộ ràt nặng nẻ, vừa phải 
phục vụ việc chuản bị nhân sự cho 
đại hội các cấp và Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứ VII của Đảng, vừa 
phải đảm hảo việc chuẩn bị đội ngũ cán 
bộ đề thực hiện việc chuyên tiếp cán bộ 
lãnh đạo. Nhiệm vụ to lớn đó chỉ có 
thề thực hiện thắng lợi nếu chúng tacó 
quan điềm đánh giá cần bộ và phương 
pháp lựa chọn căn bộ đúng đắn. 


Hệ thống nông nghiệp 


HỜI gian gần đây việc ắp 
dụng quan điềm hệ thống đề 
nghiên cứu sự phát triên của 
nông nghiệp ngày càng phát 


triền nhanh. Khuynh hướng nghiên 
cứu tồng hợp này được đầy mạnh do 
hai lý do sau: 

— Về mặt phương pháp luận khoa 
chọc, xu hướng phân tích, phản chia 


sự vật ra các phản nhỏ dề nghiên 
cứu sàu đã làm cho các nhà nghiên 
cứn quên mất cái tồng thề. 

— Về mặt thực tiễn, việc tác động 
vào sự vật tách rời từng mặt, từng 
yếu tổ dẫn đến sự phiến diện, bế tắc, 
khôr g đạt được kết quả mong muốn. 

Trong sản xuất nông nghiệp việc 
phát triền mạnh miột ngành sản xuất 


hay việc tác động vào một nhân tố” 


của sự phát triền không dân đến kết 
quả mong muốn, vỉ bản' thân nông 
nghiệp là một hệ thống phức tạp, sự 
phát triền của nó phụ thuộc vào mội 
tập hợp các nhàn tố phức tạp. 


_ Hệ thống nông nghiệp ` 


Trong hệ thống nông nghiệp có các 
hệ thống sinh học (cây trồng, vặt nuôi) 
hoạt động theo các quy luật sinh học 
(irao đồi năng lượng và vật chất) và 
các hệ thống kinh tế (hoạt động kinh 
- đoanh) boạt động theo các quy luật 
kinh tế như các xí nghiệp. Hai kiều 
hệ thống này đan chéo lần nhau vì 
trong môi một hoạt động đều bao gồm 
:a liai mặt của niột vấn đề, 


ĐÀO THẾ TUẤN 


Hệ thống nông nghiệp về thực chất 
là sự thống nhất của hai hè thống 
nhưng từ trước đến nay ván được 
nghiên cứu một cách riêng rẽ. ˆ 


. 1— Hệ sinh thải nông nghiệp là 
một bộ phản của hệ sinh thái tự 
nhiên, bao Øôm các vật sốn# (cây 
trồng, vật nuôi) trao đòi năng lượng 
và vật chảt với ngoại cảnh tự nhiên, 
lạo nên năng suất sơ cấp (trồng trọt) 
và tbứ cấp (chăn nuôi) của hệ sinh: 
thái. Hệ sinh thái nóng nghiệp khác 
cơ bản với hệ sinh thái tự nhiên ở 
chỗ chịu tác động nhiều hơn hoạt 
động của con người. 


2 — Hệ kinh tế — xã hội: chủ yếu 
bao göm sự hoạt động của con người 
trong hoạt động sản xuất ra toàn bộ 
các của cai vật chất của tcàn xã hội 
Hệ thống kinh tế nông nghiệp là một 
bô phận của hệ thống kinh tế quốc 
đàn nói chung và hệ thống xã hội nông 
thôn là một bộ phận của xã hội loài 
người nói chung. Trong hệ thống kinh 
tế — xã hội nông thôn 'có các hoạt 
động nông nghiệp và phi nông nghiệp, 
gần đây có người quan niệm rằng hệ 
thống nông nghiệp phải bao gồm cả 
các hoạt động phi nông nghiệp ở nông 
thỏn (công nghiệp, xây dựng, giao 
thông, buôn bán, dịch vụ...). Giữa hệ 
tlỐng nông nghiệp - nông thôn và hệ 
thống công nghiệp — thành thị có một 
sự trao đồi năng lượng và vật chất. Sư 


W Giao sư, Viện ai 


hoạt động của hệ thống nông nghiệp — 
nông thòỏn chịu ảnh hưởng của các 
chinh sách của nhà nước đối với nòng 
nghiệp, nông thôn và kinh tế nói 
chung. 


Có thề quan niệm một cách khác? 
-cơ cầu hoạt động của hệ thống nông 
nghiệp — nông thôn là một tập hợp của 
sự hoạt động của các bộ nông dàn. Hệ 
'fhống kinh tế của hộ nông dân xề thực 
chất là một hệ thống kinh tế phức tạp 
.bao gồm nhiều ngành sản xuấ t và nhiều 


` 


hoại động kinh tế như sản xuất, chế 
biến, cung tiêu, tín dụng... Ngoài các: 
hộ nông dân còn có các hoạt động 
hợp tác giữa các hộ nêng dân thông: 
qua tö chức kinh tế tập thề (hợp 


. tác xã). 


Do đấy, hệ thống nông nghiệp khác 
hệ sinh thái nòng nghiệp ở chỗ, 
ngoài các yếu tố ngoại cảnh và sinh 
học còn có cả cúc yếu tố kinh tế — xã 
hội. Sau đây là mô hình của hệ thống 
nông nghiệp mà chúng tôi đề xuất. 
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Phát triều mông sg::/.p nước ta trên 
quan diềm hệ thông 


Trong thời gian qua nước ta cũng 
như một số nước đang phát triền áp 
*đụnz chiến lược phát triền gọi là chiến 
lược cách màng xanh ® chủ yếu nhàm 


vào một số sản phầm nộng nghiệp 
quan trong nhất:- lúa, lúa mì, ngô.. 


bàng cách tập trung đầu tư vào núi 
. SỐ các nhàn tố phát liiền quan trọng 
nhất và để cải tiến như: giỏng năng 
suặt cao, thủy lợi, phản héẻa học, thuốc 
trừ sâu bệnh. Cách phải triền này chỉ 
thực hiện được ở một số vùng có 
điều kiện thuận lợi, còn đối: với các 
vùng có điều kiệu sinh thái khó khăn 
như bạn ủng. đất xảu, các tiến bộ Kỹ 
thuật này chưa thích ứng. Ngay đối 
vói các vùng thuận lợi, nàng suất đã 
cần đạt đến giới hạn cao, giá của vật 
tr nông nghiệp tăng lên làm cho hiệu 
“qua đầu tư giảm, làm chậm tốc độ 
phát triền, 


Muốn đìy nhanh sự phát triền nông 
nghiệp trong thời gian tới phải tìm 
một chiến lược phát triền khác thích 
ứng với điều kiện sinh thái khó khăn, 
'không đòi hỏi đầu tư lớn, có hiệu quả 
kinh tế cao. 


° 


___ Ứ các nước đang phát triỀ nạ tốc 
độ tăng dân số và lao động cao 
(khoảng 3Š /năm), sự phát triền công 
nghiệp không thu hút hết số lao động 
tàng thêm nên nông nghiệp càng phát 
triền, lao động nông nghiệp càng 
tang. Kỹ thuật mà tà áp dụng hiện 
nay chủ yếu là kỹ thuật cần nhiều 
vốn, cần ít lao động của các nước tiên 
tiến vốn thiếu lao động, nên càng làm 


cho tỷ lệ thất nghiệp tăng lên trong 


quá trình phát triền. *£ 


Màu thuấn chủ vếu của sự phát 

. triển nền kinh tế của nước ta hiện nay 
là cân eó một tốc độ phát triền nhanh 

nhưng khả nàng đầu tư lại hạn chế. 

Giải quyết mâu thuần này không thề 

chỉ trông mong vào dầu tư từ nước 


,6 


ngoại W¡ khả năng này cũng có hạn, 
mà phải phải hiện và huy động chả 
yếu các nguõn -lực bên trong hệ thống. 
Các nguồn lực ấy là: 


— Đất dai, chủ yếu không phải là 
phát triền theo "chiều rộng, mở thêm 
diện tích mà theo chiều sảu nghĩa là 
dựa vào tăng vụ và thâm canh. 


— Lan động là nguồn lợi lớn nhất 
(heo Kinh nghiệm của các nước Đông 


- Ä), mà hiện nay la còn coi là một khó 


khăn. 


— Nguồn vốn của dàn, mà hiện nay 
ta chưa huy động được nhiều đo thiếu 
đ€hính sách, đề dân tiêu dùng nhiều, và 
tích trừ khỏng hiệu quả. 


— Tiến bộ kỳ thuật thích ứng với 
các điều kiện sinh thái khó khăn và kỹ _. 
thuật tốn í1 vốn, nhiều lao động, tiết 


- Kiếm năng lượng. 


Việc huy động tông hợp các nguồn 
lực này là đề sử dụng «hiệu ứng hệ 
thống”, mà chúng tôi cho là cơ sở của 
chiến lược phát triền nông nghiệp 
mới. Theo nguyên lý hệ thống, sự táo 
động đồng bộ, có phối hợp, có tô chức 
của các vếu tố có thề tạo thêm hiệu 
qua lớn hơn nhiều so với phép cộng 
đơn thuần của các tác động — Đặc tính 
này của hệ thống gọi là tính trồi 
(émergenee) mà người ta thưởng lợi 
dụng trong việc quản lý kinh tế. 


2 Sự hoạt đậng của hệ thống phải 
nhằm đạt các mục tiêu nhất dịnh. 


Trong hệ thống nông nghiệp của ta 
trong thời gian qua chỉ đặt ra một mục 
tiêu chủ yếu là đạt sản lượng cao, 
nhất là sản lượng lương thực, do đây 
lúc thực hiện phải tìm mọi cách đề 
đạt mục tiêu này bằng bất cứ giá nào, 
không chú v đến một số mục tiêu 
khác cân cho sự phát triển của hệ 
thống. Thường mọi hệ thống có nhiều . 
mục tiêu, có những mục tiêu mâu 
thuần nhau, có những mục tiêu tương 


trợ nhau. Cần giải quyết đúne đắn 
mối quan hệ giùa các mục tiẻều dè tạo 


điều kiện cho hệ thống phát triển hài . 


hòa và thuận lợi. | 

Hệ thống nông nghiệp nước ta m:iiến 
phát triền tốt phải đạt được hệ thông 
mục liều sau: 


1— Dạt tốc độ phát triền cao, 
nhưng đông thời phải oòn dịnh. 


Thường lai mục tiêu này màu thuần 
nhau, vì nàng cao nănz suất nhiều 
lúc làm giảm tỉnh ön định. Thực ra, 
nếu sản lượng của hệ thống không òn 
định thì sẽ làm piảm tốc độ phát triền 
răt đáng. kẻ, Trong quy luật sinh thái 
học, hệ thống càng đa dạng thÌ càng 
òn định. Néều vậy đa dạng hóa hệ 
thống sẽ làm tăng tính ôn định mà 
_ không mâu thuïn với sản lượn¿: cao. 

2—- Chúng ta cản sản lượng cao 
nhưng không phải là sản lượnz nói 
chung mà là sản lượng nông sản hàng 
hóa, do đấy mục tiêu của hẹ thống là 


phần dư thửa của sản lượng (Agricul- ˆ 


tural Sửrplus). Hiện nay nông nghiệp 
của fa mang nhiều tính tự cấp, phái 
đảy mạnh việc sản xuất hàng hóa, do 


đãy việc đày mạnh chế biến và phát - 


triền thị trường có tác dụng thúc đầy 
sản xuất hàng hóa. 

3—=Nông nghiệp nước ta không 
- những phải sản xuất đủ lương thực 
mà còn phải có nhiều nông sản. xuất 
khâu. Thường lương thực và nông sẵn 
xuất khầu tranh chấp nhau về điện 
tích, vốn đầu tư. Tuy vậy kinh nghiệm 
cho thấy có những sản phHảm xuất 
khâu mà việc sản xuất ra chúng không 
những không máu thuẫn với sản xuất 
lương thực mà còn (húc dày nó phát 
triềên như rau màu vụ đông và sản 
phảm chăn nuôi. Thế mạnh của các 
hệ nông nghiệp đông dân trcn thế giới 
là trồng rau và chăn nuôi. 

4 — Đề giải quyết khó khăn về thử 
lao- động cần phái giải quyết việc làm 
cho nông dàn bằng cách tăng vụ, đây 
mạnh chăn nuôi và chế biến, đêng thời 
phát triên ngành nghề ở nòng thôn.. 


Muốn tạo được nhiều việc làm phải 
phát triền các nghề Ít phải đầu tư và 
#p dụng kỹ thuật cần nhiều lao động. 
(Chính việc lạo thêm việc làm sẽ lạo 
điều kiện đẻ đìv mạnh tốc độ phát 
triển. 


o — Mục liêu tăng thu nhập binh 
quân .cho nông dân có tác dụng huy 
động lao động và tăng việc tích lũy 
vốn đề phát triền sản xuất. Trong 
điều kiện hiện nay không thê giải 
quyết bảng cách tăng giá nông sản, VÌ 
tăng giá sẽ gày lạm phát. Con đường 
đề tàng thu nhập của nông dân là tăng 
thu nhập tông hợp bằng cách đa dạng 
hóa sản xuất, tăng thêm giá trị sảau 
phầm bằng cách phát triền chế biến 
và đưa tiến bộ kỹ thuật vào đề hạ giá 
thành nông sản. 

Như vày là hệ thống nông nghiệp 
có cá một hệ thống mục tiêu. Việc kết 
hợp khéo léo các mục tiêu này sẽ tạo 
ra tính trồi của hệ thống. thúc đầy sự 
phát triền nhanh của hệ thống. 

liệ thống nông nghiệp của nước ta 
trong thời gian tới phải đạt được một 
tốc độ phát triên nhanh, dựa chủ vếu 
vào sự huy động các ‹nguồn lực bên 
trong của hệ thống và đảm bảo được 
hệ thống mục tiêu đã nêu trên bảng 
cách tự nuôi mìỉnh, không ý lại vào 
các tác động từ bên ngoài. 

Sau đây là hướng bố trí hệ thống 
nông nghiệp theo tính thần đã nêu: 
trên. 

1 — Hệ phụ trồng trọt 

Hệ phụ tróng trọt là hệ phụ trọng 


tâm của hệ thống nông nghiệp, cơ cấu 
của nó quyết định sự hoạt động của 


các hệ phụ khác. 


Thời gian qua ngành trồng trọt 
nước ta chỉ mới phát triền nhanh ở các 
vùng thuận lợi nhờ kỹ thuật của cách 
mạng xanh. Gân đày, Ở các vũng này 
năng suất đã bắt đầu dừng lại hoặc có 
nguy cơ giảm xuống. Đối với các vùng 
sinh thái khó khăn (ngập úng. khô 
hạn, chua mặn) chưa có một bước 


vị 


phái triền rõ rệt, vì còn (hiếu các tiên 
bộ kỹ thuật thích ứng. 
_ Trong thời gian tới šhúnó ta có 
hai khả năng phát triền mạnh trồng 
trọt : 

— Đầy mạnh việc thâm s=anh Ở các 
vùng sinh thái khó khăn, dựa chủ yếu 


vào các giống lúa và màu thích ứng. 


với các điều kiện này (giống chịu chua 
và thiếu lân, giống chịu úng, chịu hạn, 
giống đễ tính đòi hỗi dàu tư ÍI...). 

= Tăng vụ ở các vùng thuận lợi yà 
tương đối thuận 2ợi, dựa vào các tiến 
bộ kỹ thuật về màu (ở miền Đác là 
cây vụ đông). - 

Việc phát triền trồng trọt trong 
thời gian tới chủ yếu phải dụa vào 
“hiệu ứng hệ thống» bằng cách bố 
trí tại hệ thống cây trồng thích ứng 
với các điều Kiện đất đai và chế độ 
nước khác nhau, dựa vào hệ thống 
giống lúa thích ứng với các điều kiện 
'sinh thái và đa đạng hóa sản xuất 
trồng trọt. Việc vẽ bản đỏ canh tác 
là cơ sở đề làm công việc này. Phải 
áp dụng hệ thống tiến bộ kỹ thuật 
tông hợp nhằm kkai thắc cao nhất các 
nguồn lợi tự nhiên và lao độrg, sử 
dụng có hiệu quả cao vốn đaàu tư. Đa 
dạng hóa giống cây trorg và lcài cầy 
tròng cũng là một Fiện pháp đề nàng 
cao tỉnh ồn định của hệ thống, Ngoài 
ra, phải bố trí một tý lệ các giống 
chịu sâu bệnh cao đẻ giảm chỉ pnU 
thuốc trừ sâu bệnh. 

Cơ cấu ca cây 
Tai vụ lứa (vụ đông) rảt phong phú, 
phải bố trí thế nào đề đạt la mục tiêu 
sau ‡ 

— Bồ surø thèm vào lương thực, 
thông quà clế biến 

— Phát triền chăn nuôi đề bó trợ 
cho trồng trọt 

— Nuất khầu đề nhập thêm vật tư 
kỳ thuật. 

Đối với các vũng đông đšn, việc đa 
dạng hóa sản xuất sẽ tạo điều kiện đẻ 


màu luận canh với 


đáy mạnh việc thâm canh và tầng nắng 
suát lương thực. : 


2—Hệ phụ chăn nuôi 


Hệ phụ chán nuôi của nước tạ 
hiện nay hiệu quả kinh tế thấp, chưa 
mang tính chất sản xuất hàng hóa và 
chủ yếu chÏ nhằm tận dụng phụ phầm 
nông nghiệp. 


Muốn phát triền mạnh chăn nuôi đề 


tạo thêm việc làm, tăng thu nhập của 


nỏng dân và hỗ trợ cho sự phát triền 
trồng trọt. phải làm thế nào đề chăn 
nuôi trở thành một ngành sản xuất 
mang tính hàng hóa. Hiện nay thu 
nhập của nhân dân ta còn thấp, nhu 
cầu về thịt chưa cao, nên phải chăn 


“nuôi đề xuất khầu. Các hệ thống nôr.g 


nuhiệp đông dân như Trung quốc, Dài 
loan chủ yếu xuät khâu thịt. Điều tra 
hệ thống chăn nuôi của nước ta, thấy 
lượng lương thực tiêu tốn để làm ra 
một đơn vị trọng lượng thịt quá cao. 
Nguyên nhân của sự lăng phí này là 


. do thức ăn gia súc thiếu chất đạm, do 


đầu lợn đực và nái quá lớn, do giống _„ 
lợn có tỷ lệ mỡ cao. 


Muốn cải tiến hệ thống chăn nuôi 
cần phải áp dụng một loạt các biện 
pháp đồng bộ và tồng hợp: 


— Tồ chức sản xuất thêm thức ăn 
giàu đạm (đậu tương) đi đôi với ngô. 
Tô chức chế biến thức ăn bồ sung đề 
cân đối thức ăn ở từng gia đình nuôi 
lợn. 


— Tò chức tốt lười việc thụ tỉnh 
nhàn tạo, tăng khả năng sinh sẵn của 
lợn nái và tò chức tốt hơn công tác 
thú y. | 


— Thay các giống lợn nhiều mỡ 
bằng các giống lợn có tỷ lệ nạc cao. 


Trong hệ thống chăn nưôi còn có 
gà, vịt, ngỗng, tràu bò, ‹dê. cũng cần 
được nghiên cứu trêr qran điểm hệ 
thống đề cài tiến nhằm nàng cao hiệu 


° qua. 


$—Hệ phụ chế biến, ngành nghề 


Việc phát triền ngành nghề ở nông 
thôn có tác dụng rất lớn đối với việc 
phát triền nông nghiệp. vì một mặt giúp 
giải quyết thêm việc làm và tíng thu 
nhập cho nông dân, mặt khác- tạo thêm 
nguồn vốn đầu tư đề phát triền nông 
nghiệp vị ngành nghề thường có năng 
suất lao động cao hơn sản xuất nông 
nokh:iệp. : 


Ngoài các ngành nghề có liên quan 
đến công nghiệp và thủ công nghiệp, 
.cần chú ý phát triền các ngành nghề 
chế biến nông sản, sử dụng nguyên 
liệu của nông nghiệp. vì nó có tác dụng 
thúc đầy sự phát triền của nông 
nghiệp. Nông sản trải qua chế biến 
tăng thêm giá trị. Đây là nhóm ngành 
nghề có thề phát triền mạnh, vì không 
bị hàn chế về nguyên* liệu. Nhờ kỹ 
thuật chế biến màu tốn it năng lượng 
với thiết bị đơn giản, làm tại gia đình, 
một hệ thống chế biến màu (sắn, 
khoai lang, khoai tây, ngô) đã được 
hình thành, có tác dụng thúc đầy việc 
trồng màu, giảm giá thành thức ăn 
gia súc, thúc đầy sự phát triền thị 


trường. gây hiệu ứng hệ thống rất 


mạnh mẽ. 


_ 4~Hệ phụ quản lý—lưu thông phân 
phối 

AXục tiêu quan trọng nhất của hệ 
thống nông nghiệp là đạt sản lượng 
hàng hóa cao. 

Xân xuất nông nghiệp hiện nav do 
các hộ nông dân thực hiện nên việc 
phân công lao động giữa các hộ có 


ảnh hưởng nhiều đến tỷ lệ hàng hóa 
nông sản. Hiện nay, ở các hợp tác xã 
không phải hộ nông dàn nào cũng 
thạo việc trồng trọt. Phát triền 
việc chế biến sẽ tạo điều kiện đề 
phân công lại lao động. Giao ruộng . 
cho những hộ thông thạo tròng trọt 
thì năng suất cây trồng sẽ tăng lên và 
tỷ !ệ nông sản hàng hóa sẽ cao hơn, 


-Đề cho hợp tác xã tiếp xúc với thị 
trưởng cũng có tác dụng thúc dầy 
vEc sản vuất hàng hóa. Nói chung 
phần lớn nông dân không quen việc 
buôn bán. Hợp tác xã phải đứng làm 
trung gian giúp nông đân tiêu thụ sản - 
phầm hàng hóa và cung ứng cho họ 
đủ vật tư nông nghiệp và hàng tiêu - 
dùng cần thiết. Chính sách của nhà 
nước cũng giữ một vai trò quan trọng. 
trong việc thúc đầy sản xuất hàng hóa. 
Giá nông sản, tỷ giá trao đồi nông sản 
và vật tư. thuế, lãi suất ngân hàng,. 
hối suất... cần phải được xác dịnh hợp 
lý nhằm thúc đầy nông dân đày mạnh. 
sản xuất hàng hóa. Hình thức huy 
động vốn của nông dân cũng là một 
biện pháp quan trọng đề phát triền 
sản xuất. Do. đấy hoạt động tín dụng 
cần được cải tiến và nên tồ chức việc 


_ góp vốn bằng cô phần. 


Nói chung trước đày, các hộ nông: 
đân có các hoạt động sản xuất, chế 
biến, buôn bán và tín dụng; do vậy 
trong hệ thống nông nghiệp nựày 
nay cũng phải có đủ các hoạt động ăy. 
"hà nước trả lại các cbức năng này 
cho nông dân và giúp họ thực hiện tốt 
các chức năng ấy thì sẽ đạt hiệu quả 
cao hơn. 


Kinh tế 


1- Kinh tế sinh thái, 

Hoạt động kinh tế, công nghiệp, 
nông nghiệp có tác động hai mặt đối 
với các hệ sinh thái mà chính con 
người là một thành viên vừa là kẻ 
thửa hưởng vừa là thủ phạm. Trong 
các thập kỷ cuối của thế kỷ 20 này, 
nhàn loại được chứng kiến sự bùng 
RÖ của đàn số và eòng nghiệp. Sản 
phầm công nghiệp và nông nghiệp 
tang lên một cách đáng kề nhưng 
nhiều loạn gây nên trên hành tỉnh của 
chúnz fa cũng thạt là đáng sợ. 


Cá c nước công nghiệp phát triên đã 
đồ vào đất, nước, khỏn»; khí những 
chất thải độc hại, chất phóng xạ, a xÍ1, 
khí độc, hóa chất tiêu hủy chậm v,v. 


Hành tỉnh đang bị thương, vết 
thương đó mặc đầu đã có sự lo láng 
"hàn gắn nhưng cũng còn dang lan 

rònz#, Vụ án sông Hạnh, nhà máy hóa 
chất độc Mỹ ở Ấn độ. nhiều nhà máy 
xuyên tử bị rò rỉ, nhiêu trận mưa 
& xít là những tiếng cỏi báo động. Gần 
đày hạn hán và lũ lụt nghiêm trọng 
ˆ xây ra ở nhiều lhịc địa và giả thuyết 
{'ug Ôô dôu bị chọc thủng do kinh tế 
cỏ ư# nghiệp và chiến tranh gàyv nên 
căng góp thêm những tiếng chuông 
canh tỉnh. l 


CÏ một số nước đang phát triển, dàn 
-€€ tung nhành, phối tăng số lượng đàn 
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sinh thái 


NGUYÊN VĂN TRƯƠNG 


gia súc, mỡ thêm điện tích sản xuất 
lương thực thực phảm trong hoàn 
cảnh thiếu thốn về phương tiện, 
phân bón và kỹ thuật canh tác đã làm 
cho điện tích hoang mạc và sa mạc 
lan rộng. Theo báo cáo của tố chức 
lương nông FPAO tình hình lương 
thực tren thế giới tính theo đầu naười 


-các năm 1986—1987 văn khóng nhích 


lên được vì dân số tăng nhanh, trình 
độ canh tác tăng chậm. 


Ngay cả việc áp dụng không` đúng 
đắn những cái được gọi là tiên bộ kỹ 
thuật cũi.ø gày ra tại họa cho sinh thái 
con người và gày bệnh cho gia súc. 
Bệnbồ *# máu màu lơ» mà các động vật 
uống nước có thuốc trừ sâu và phân 
đạm mắc phải đã được ghi nhận trone 
các báo cáo khoa hợc quốc lế. 


Năm 1976, hội- nghị Xiốc-khôm đã 
khăng định sự khác biệt giữa gia tăng 
sản phầm và phát triền. Danh từ phát 
triên chỉ rõ sự gia tăng của cải vật 
chất gắn liền với cân bằng sinh thái. 
Từ đẻ đã hình thành khái niệm sinh 
thái, phát triền và .mở rộng ra mọi 
hoạt động kính tế gọi là kinh tế sinh 
thái. _ : 


w Giao sự, tiến sỉ 


2— tấn đề kinh tế và sinh 
thất ở nước !a, 


Báo cáo điều tra tài nguyên rừng 
năm 1983 đã đưa ra một con sỏ làm 
tất cả chúng ta phải suy nghĩ và lo 
lắng. Một nước có hơn 33 triệu ha đất 
đại, đã có đến (35 triệu ha đất hoang 
và đồi núi trọc, Tất nhiên trong đó có 


một điện tích vốn là đất hoang hoặc 
đất trống như đất phèn mặn, núi đá,. 


gò đồi cát. Nhưng phải thửa nhận 
rằng mội diện tích khá rộng ở vùng 
đồi núi, cao nguyên trở nên hoang 
trọc là do chúng ta đã gày ra: Khai 
hoang, khai thác rừng, chặt cây lấy 
củi đun, trông chè. trồng sẵn trên đất 
đốc một 'cách tùy tiện, bừa bãi mà 
không chú ý đến tình trang đất bị xói 
mòn, bị thoái hóa đã làm đất mất dân 
tiềm năng sinh học và trở thành hoang 
mạc. Ờ những vùng đất phẻn mặn một 
số địa phương đã chủ trương chặt phả 
rừng và đào kênh mương nhám gia 
tăng sản xuất lương thực, nuôi tôm 
cá nhưng kết quả là thâm thực vật bị 
triệt phá mà việc trông cây lương 
thực và nuôi tôm cá cũng không đạt 
hiện quả kinh tế mong muốn. Công 
sức con người bỏ ra không những 
không được các động lực tự nhiên hò 
trợ mà còn bị chúng tác động trở lại 
thậm chí triệt tiêu hiệu quả kinh tế và 
làm mất cân bằng sinh thái. Trong thập 
kỷ này có nhiều thông tin báo dòng về 
lù thân tốc, bồi đắp lòng sông, các ao, 
hồ. Về mùa khô mức nước sông hạ 
thấp, giếng cạn ảnh hướng rất lớn đến 
đời sốnø và sản xuất. Một mâu thuần 
nồi lên, nói cách khác, một mối 
nguy lớn đặt ra trước chúng ta: dân 
SỐ tiếp tục tăng, diện tích đất sản xuất 
thu hẹp. Công đắp đẻ, khơi thông cảng 
sông, biền, càng ngày càng phải gia 
tăng. Việc chặt “cày lấy gó, lấy củi 
đun, cày cuốc đất gò đồi, đào kênh 
mương thau chua rửa mặn là hoạt 
động kinh tế rất cần thiết nhưng trong 
khi làm những việc này yì không nắm 


vững các quy luật của các hệ sinh thái 
cho nén lợi.ít, hại nhiều. 

Trước tỉnh hình đó, mọt số người tổ 
ra hoang mang và cho rằng chúng lạ 
không nén tác động vào các hệ sinh 
thái tự nhiên, coi các hệ sinh thái đó là 
bất khả xâm phạm, các sản phẩm của 
tự nhiên đều là hoàn thiện. Thật ra cả 
hai thái độ, phá phách tự nhiên bất 
chấp quy luật và sùng bái tự nhiên đều 
xuất phát từ quan điềm không đúng 
đín về ccn người và thiên nhiên, hoặc 
hẹp hơn là giữa kinh tế và sinh thái. 
Các quan hệ nói trên đến dã được 
nhiêu nhà khoa học, kinh tế, xã hội, 
tự nhiên đẻ cập đến, và kết luận có 
thể rút ra là:con người phải hiều 
được các quy luật chỉ phối các hệ sinh. 
thái. Các hoạt động kinh tế chỉ thực 
sự mang hiệu quả kinh tế xã hội khi 
các hoạt động biệt vận dụng mặt tích 
c†c của những quy luật sinh thái và 
hạn chế hoặc Itrãnh được các mặt tiêu 
cực của nó. Trong hoạt động kinh tế. 
nông nghiệp, sản xuất lương thực, 
thực phẩm, nuôi gia súc, thủy sản, 
rồng rừng, chúng ta cùng có những 
còng trình kiến tạo khá tốt nhưng cùng 
gầy nên nhiều tồn thất. Qua nhiều năm, 
nhiều vùng mở mang kính tế, chúng 
ta có thể rút ra kết luận: ở những 
vũng đông bằng, nơi mà nhân dân ta 
đã bao đời nay trồng lúa, làm hoa màu, 
biết áp dụng thành thạo KẾ thuật 
thầm canh thì hiệu quả kinh tế đạt 
được rất khả quan, hệ sinh thái òn 
định. Những vũng mới mở mang, thiếu 
sự hướng dân chủ đáo về kỹ thuật 
canh tác, không chọn đúng cày côn 
thích hợp, thiếu am hiều nhữnz quy 
luạt của hệ sinh thái thì hiệu quả kinh 
tế thấp và hệ sinh thái bị màt cần 
bảng. 


3—- Quan điềm kinh tế sinh 
thái trong chiến lược phát triền 
nông nghiệp toàn diện ở nước ta. 


Tính theo đầu người, đất được trông 
cây, trỏng cỏ, nuôi cá của nước tà 
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_ hiện nay là thấp, khoảng 0,1 ha. Theo 
— Viện quy hoạch nông nghiệp và lâm 
nghiệp, khá năng sản xuất lương thực 
và thực phầm, trồng cây công nghiệp, 
cày ăn quả, làm đồng cỏ, có thề mở 
rộng thêm khoảng 3 triệu ha trên các 
vùng gỏ đỏi và duyên hải. Mở mang 
các hệ sinh thái nhằm sản xuất ra 
thức ăn nhiều loại làm cho chế độ 
ăn uống của nhân đàn ta giàu hơn về 
chất, phong phú thêm về chủng loại, 
theo kịp dần chế độ An uống của các 
nước tiên tiến. Chế độ ăn uống tạo 
_ra sự phát triền cân đối của con người 
phải bao gỏm chất bột, đạm, chất 
léo, sinh tố, vi lượng... Việc sử dụng 
hệ sinh thái đồng bằng quá hẹp của 
chúng ta rõ ràng không thề bảo đảm 
đủ và đúng chế độ ăn uống đó, bữa 
ăn của ta mới chỉ có cơm, rau là 
chủ yếu, còn ít hoa quả, cá, tôm và 
thịt, sữa. Ở các nước cỏ biền và vùng 
đất lầy ngập nước thủy triều thi ăn 
nhiều tôm cá ; nơi có vùng đất cao, đồi 


núi thi có nhiều thịt, Tnật ong, hoa 


. quả, Con người của thời đại này đã 
biết sử dụng có hiệu quả tiềm năng 
sản xuất của mỗi hệ sinh thái, xây 
dựng chế độ thực phầm đủ dinh 
dưỡng và còn trao đồi với các vùng 


sinh thái khác đề bồ sung cho phong 


phú hơn. 


Từ quan điềm kinh tế sinh thải, 
chúng ta cân có tầm nhìin chiến lược 
đối với nông nghiệp ở nước ta đề sử 
dụng các hệ sinh thái một cách hợp lý. 
Hiện nay còn có quan điềm cho rằng 
vùng đồi núi và vùng đất duyên hải 
là những vùng mở mang sẵn xuất tốn 
kém và để thất bại. Chúng ta thừa 
nhận có những khó khăn đó, nhưng 
phải chăng chỉ có nước ta có những 
vùng sinh thái như vậy và phải chẳng 
ở nước ta chưa có những máu hình 
'tốt trong việc mở mang các hệ sinh 
thái đó ? Nhiều vùng sa mạc trên thế 
giới đã được dẫn nước tưới, đã xây 
dựng hàng ngàn kỉ lô mét đai rừng 
phòng hộ và đã trở nên trùủ phú. 


ø 
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Nhiều vùng đất lĩy ven biến đã được 
đắp đề ngăn mặn và được khử chưa 
bằng hàng triệu tấn đá vôi nghiền nhỏ 
và cũng đã trở thành đàt “sữa và 
hoa ®*. Ơ nhiều nước và ở cả nước ta 
đã có những vùng gò đòi kiến tạo 
thành bậc thang đề làm vườn, tròng 
cây lương thực, cây côns nghiệp, ở đó 
người ta đã áp dụng các biện pháp kỹ 
thuật và chọn cây trồng thích hợp 
bảo đảm cân bằng sinh thái và dã 
thu được hiệu quả kinh tế cao. 
Vùng gò đòi có mật độ dân số 300 — 
400 người trên 1 km” và có đời sống 
khá không phải là hiếm. Nhân dân ta 
có câu « hết nạc vạc đến xương ». Vùng 
đất phù sa nước ngọi, bằng phẳng, 
vốn là thánh địa của sản xuất nông 
nghiệp đã trở nên quá chật hẹp đối 
với số dàn tăng gấp 3 lần so với 
năm 1915. Dân số đông lên, may (thay 
hiều biết về thiên nhiên và kỳ thuật 
canh tác đã rộng và sâu hơn. Chiến 
lược nông nghiệp toàn diện ngày nay 
phải bao gồm việc phát huy tiềm năng 
của các hệ sinh thái, bắt đầu bằng 
những vùng có những thuận lợi 
tương đối. 


4 — Những hạn chế và biện 
pháp khắc phục. | 


Tư duy và tập quán cũ về cách làm 
ăn đã cán trở tầm nhìn chiến lược 
về mở mang các vùng sinh thái nhằm, 
phát triền kinh tế. 


Các nhà thông thái của ta trước 
đây đã đặt rõ các hệ sinh thái và quan 
hệ giữa chúng trong câu ®* Tam sơn, 
tứ hải, nhất phần điền». Trong thập 
kỳ 70 và 80 Nhà nước ta đã đầu tư 
cho công tác điều tra cơ bản các vùng 
Tây bắc, Duyên hải Trung bộ, Tây 
nguyên và 2 châu thỏ sông Hồng và 
sông Cửu long. Nhưng trung ương và 
địa phương đầu tư cho việc mở mang 
các hệ sinh thái có tiềm năng trên 
các vùng đất đuyên hải và đất gò đồi 
còn tương đối ít. 


Sự quan tâm chưa đúng mức còn 
thề biện ở khâu đào tạo cán bộ kỹ 
thuật am hiều các vùng sinh thái đó. 
Các cần bộ thủy sản, chăn nuôi, nghề 
rừng của ta lại hoạt động tách rời 
nhau không thành nhóm chuyên gia 
đủ kiến thức đề giải các bài toán 
phức tạp của các hệ sinh thái đang 
còn mới đối với chúng ta: Ngay Ở 
đöng bằng. nơi mà nhân dân ta đã 
sống và canh tác bao đời nay, sự chỉ 
dẫn của cán bộ kỹ thuật còn rất cần, 
vậy thì ở các vùng mới lại càng bức 
thiết hơn. — -. 


Chúng ta đã chứng kiến hiệu quả 
kinh tế không tương xứng với đầu 
tư khi mở mang các vùng kính tế mới 
mà nguyên nhân chính là sự thiếu 
hướng dẫn chu đáo kỹ thuật gây trồng, 
chăn nuôi. Nhưng chúng ta chưa 
thấy rõ nguyên nhàn này đề chú ý 
đào tạo cán bộ và kỹ thuật viên cân 
thiết cho các vùng sinh thái đỏ. 


Hiệt nay lao động của chúng ta 
đang thiếu việc làm. Đề có việc làm 
cho một lao động nông nghiệp thì 
mức đâu tư tương đối thấp. Ngay ở 
các,vùng sinh thái mới, mặc đäu còn 
những hạn chế tự nhiên nhưng tính 
ra cũng văn là rẻ so với đầu tư đề 
tạo ra công ăn việc làm trong công 
nghiệp. Xây dựng hệ smh thái gò đôi 
và đàt duyên hải cũng không đòi hỏi 
máy móc, xăng dầu mà chỉ cần một 
sö công cụ (hông thường của nông 
nghiệp. Tốn công thì cũng chỉ là đào 
đất san bậc thang, dào hồ nuôi tôm 
cá, đắp đất thành vườn. Sản xuất nông 
nghiệp, trồng cây, chăn nuôi, trồng 
rừng, nuôi thủy sản ở tất cả các vùng 
- đều đặt trên tính toán năng lượng 


~ 


Lá 


đầu tư. Ngay trong nông nghiệp ở 
vàng đồng bằng có nhiều nơi đã đầu 
tư Í ca lo mà thu hoạch chỉ được 1 
hoặc ít hơn. Nếu tỉnh sử dụng nước° 


"trời áp dụng kỹ thuật thích hợp, '° 


chọn cây và con đúng hệ sinh thái 
thì đầu tư năng lượng lúc bắt đầu 
cho các hệ sinh thái mới có thề lớn 
hơn nhưng thực tế đã cho thấy là có 
thê chấp nhận được. Ta có câu evạn 
sự khởi đầu nan », ngay cả khởi động 
đồi mới tầm suy nghĩ cũng đã khó, 
chưa nói là phải thay đồi tập quan 
làm ăn từ tròng cây lúa nước đến 
nuôi (tÔm cá và làm vườn, tạo ra. 
đồng cỏ, rừng cây ở các vùng sinh 
thái mới. Điều làm cho chúng ta vững 
lỏng tin là các mô hình làm ăn có 
hiệu quả kinh tế ở các vùng sinh thái: 
mới đã có những «đốm sáng » như 
đồng chí N.V.L. đã chỉ ra. Bi quyết 
của thănh công là hiều được các quy - 
luật chỉ phối các bệ sinh thái và biết 
sử dụng chúng. Các nơi chưa mở 
mang sử dụng các hệ sinh thái mới 
hoặc đã mở mang mà thành công còn - 
ít thị chọc thầy không tày học bạn, 
và dúnz như đại văn hào Scch-xr:a 
đã nói— “hãy đến và thấy ? và (ta nói 
thêm : chọc và làm, -= 


Ta đang có sự thừa giả tạo nhưng 
thiếu thật sự những cán bộ kỹ thuật 
am hiều các hệ sinh thái rãt đa cạng 
vốn có của đất nước ta. Với những 
công cụ và vải tư kỹ thuật tối thiều, 
chúng ta vẫn có thề mở mang và phát 
triền có hiệu quả các hệ sinh thái đó 
nếu biết tập hợp những con người 
hiều biết chúng nhằm, góp phần giai 
quyết những vấn đề xã hệi cấp bách 
hiện nay, thoát ra khỏi tình trạng 
lương thực thiếu, lao động thửa. 


18 


Chủ nghĩa x 


S 


nhìn lại và 


đồi mới (N 


ä hội ở V 
g 


Vấn đề sở hữu trong quá trình 


xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


IỆN nay quá trình cải tồ, 
đồi mới ở các nước xã hội 
eœl:ủ nghĩa (kê cả ở nước ta) 
đều đụng đến một vấn đề cơ 
bản trong lý luận và thực tiến của 
chủ nghĩa xã hội là vấn đề sở hữu về 
tư liệu sạn xuất. Công cuộc cái tô và 
đồi mới đã làm bệc lộ những thiếu 
sói cửa chúng ta trong những quan 
điềm về sở hữu dưới chủ nghĩa xã 
bội, Vị vậy đề tiến hành thành công 
công cuộc cải tô, đồi mới phải có sự 
thay đòi nhiều quan điềm lý luận về 
chủ nghĩa xã hội, trong đó có văn đề 
sở hữu xã hội chủ nghĩa. 


Ở nước ta, hờn 2 năm sau Đại hài 
IHìn thứ VÌ của Đẳng, vấn đề sở hữu 
đang có nhiền thay đối, Bên cạnh 
những thav đôi lien cực có tác dụng 
thúc dâyv sản xuất phát triền, thì trong 
văn đề sở hữu cũng này sinh nhiều 
hiện tượng phức tạp, nhiêu vấn đề 
đang đạt ra đòi hỏi phải giải quyết, 
đồng thời cũng xuất hiện một số biều 
biện lệch lạc, 

Vì vậy cần nhận thức lại một cách 
¿0 bàn và sàu sắc hơn vấn đề sở 


.. 
ˆ.~- 


LÊ HỮU NGHĨA * 


hữu đưới chủ nghĩa xã hội, thông 
qua đó mà góp phần nhận thúc lại 
chủ nghĩa xã hội, tử đó làm cơ sơ 
khoa học cho việc hoạch định chính 
sách, biện pháp đề xây dựng và quản 
lý kinh tế theo con đường xã hội cnủ 


nghĩa Ở nước ta hiện nay. 


: Là 
‹ 


Như chúng ta biết, trong Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản, Mác và Ẩng-ghcn 
viết: « Những người cộng sản cỏ thê 
tóm tắt lý luận cửa mình thành công 
thức duy nhất này là : xóa bỏ chế độ 
tư hữu ® (1). Ở đày Mác và Ăng-phcn 
muốn nêu lên nét khác biết về bạn 
chất của chủ nghĩa cệng sản so với 
chủ nghĩa tư bản là phải xác lập chế - 
độ còng hữu về những tư liệu sản 
xuat chủ yếu, thủ tiêu chế độ tư 


W Phòo giao sử, phỏ tiến sĩ triết học 
t1) C.Máac—Ph.Ăng-phen : Tuyền - šập, NxL 
Sự thâi, Hà trôi, 1953, t1, tr. 599 


hữu ~~ nguồn gỗc của sự phản chia xã 
hội thành giai cấp đói kháng, của 
chế độ người bóc lột người và những 
tệ nạn xãhội khác. Tuy nhiên, trước 
đây chúng ta đã hiểu và vận dụng 
không đúng tư tưởng trên đày của 
các nhà kinh điền chủ nghĩa Mác. 
Chúng ta không thấy rằng việc xóa 
bỏ chế độ tư hữu, xác lập chế độ 
công hữu là một nhiệm .vụ lâu dài, 
không phụ thuộc ‹ý muốn chủ quan 
của chúng ta, mà phụ thuộc vào trình 
độ và yêu cầu phát triền của lực 
lượng sản xuất, do đó trong thời kỷ 
quá độ và cả trong chủ nghĩa xã hội 
chua thề thực hiện chế độ công hữu 
hoàn toàn. Bởi vậy việc xác lập chế 
độ công hữu phải có hình thức và 


bước đi thích hợp tử thấp lên cao, 


từ đơn giản đến phức tạp. s 

Vừa qua, trong nhận thức vấn đề 
sở hữu. chúng ta ấã mắc phải những 
sai lâm, chẳng hạn như coi Sở hữu 
mang tính chất công hữu, càng lớn, 
càng thuần nhất càng tốt, coi chế độ 
. ông hữu là mục đích tự thân, là 
thước đo đề đánh giá tính ưu việt 
của chủ nghĩa xã hội, coi sở hữu toàn 
dân và sở hữu nhà nước ft-hoàn toàn 
đồng nhất và tuyệt đối hóa sở hữu 
_ nhà nước, coi nhẹ các hinh thức sở 
- hữu khác.... đồng nhất quan hệ sản 
xuất với quan hệ sở hữu. Do đó khi 
thay đồi sở hữu cũ, lập nên chế độ sở 
hữu công cộng dưới hai hinh thức 
quốc doanh và tập thề, chúng ta coi 
- như thế là đã thiết lập xong quan 
hệ sản xưất mới xã hội chủ nghĩa. 


Chúng ta cũng đã đồng nhất việc cải „ 


tạo sở hfu cá thề với lập hợp tác xã, 
đồng nhất việc củng cố quan hệ sẵn 
xuất mới với mở rộng quy mô sở 
hữu công cộng. Chúng ta thường nhấn 
mạnh việc thay đồi quan hệ sở hữu 
về tư liệu sản xuất, mà coi nhẹ giải 
quyết các vấn đề tô chức quản lý và 
chế độ phản phối. kàm như vậy thật 
ra Lạt là coi nhẹ vấn đề sở hữu và 
không thề củng cố được chế độ sở 


_ lý, mà điều cần thiết 


hữu xá hội chủ nghĩa, bởi vì quan hệ 
sản xuất là một chỉnh thề, là tồng 
hợp =ủa nhiều mỗi quan hệ: quan 
hệ về sở hữu, quan hệ về quản lý và 
quan hệ về phân phối sản phầm, trong 
đó quan hệ sở hữu là quan hệ nẻn 


"tảng. Quan hệ sở hữu nằm ở chiều 


sâu bên trong của quan hệ sản xuất. 
NÑó muốn tồn tại trên thực tế, được 
thực biện và thề hiện ra bên ngoài 
phải thông qua quan hệ quản lý và 


phân phối. Thiểu quan hệ quản, lý 


và phân phối đứng đắn thị .sớ hữu xä 
hội chủ nghĩa sẽ bị biến dạng, bị xói 
mỏn như đã tửng diễn ra ở nước ta 
và các nước anh ein, Ngược lại, nếu 
có quan hệ quản lý và phản phối. 
đúng đắn thì sở hữu xã hội chủ nghĩa 
sề được tăng cườnø. sẽ phát huy 
được tỉnh ưu việt của nó. sẽ làm 
cho -chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa 
không chỉ được thửa nhận trên phán 
hơn là có nội 
dung thực tế, Cho nên, coi nhẹ quan 
hệ quản lý và phân phối cùng có 
nghĩa là coi nhẹ quan hệ sở hữu. 


Quan hệ sở hữu là một thành tố 
của quan hệ sản xuất, nên việc nhận. 
thức và giải quyết văn đề sở hữu 
lhông thề không tuân theo quy luật 
quan hệ sản xuất phải phù hợp với 
tính chất và trinh độ của lực lượng 
sản xuất. Trước đày, chúng ta muốn 
nhanh chóng xóa bỏ sở hữu tư nhân 
và xúc lập tràn lan sở hữu quốc doanh 
và tập thà mà không tính đến trinh 
độ và yêu cảu phát triền của lực 
lượng sản xuất. Chính tính chất và 
trình độ phát triền của lực lượng 
sảh xuất, chứ không phải ý muốn chủ 
quan của con người dù là thiện ý, - 
quy định chế độ sở hữu. cơ cầu sở 
hữu, các hình thức sở hữu và quy 
mô sở hữu. Ngay trong điều kiện chủ 
nghĩa xã hội, sở hữu tư nhân một 
khi vẫn chưa mất đi vai trò tích cực ˆ 
đối với sự phát triền của lực lượng 
sản xuất thì nó vẫn còn lồn tại trong 
những phạm vi và mức độ nhất định. 
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Không một hình thức sở hữu nào mất 
đi khi mà khả' năng phát triền sản 
xuất của nó vẫn chưn cạn hết, Chính 
vỉ vậy gần đây ở Liên xô và nhiều 
nước xã hội chủ nghĩa đã cho phép 
phục hồi và phát triên một số hình 
thức sở hữu và hình thức kinh tế mà 
trước đây đã bị bóp chết như kinh tế 
cá thẻ, đầu thầu, khoán hộ, cồ phần... 


Nóng vội muốn xóa bỏ ngay-các 
hình thức sở hữu phi xã hỏi chủ 
nghĩa và thiết lập một cách khiên 
cưỡng sơ hữu xã hội chủ nghĩa không 
những không thúc đầy, mà còn kim 
hãm, thậm chí phá hoại lực lượng sản 
xuất. Trước dây, một tình trạng phô 
biến trong các hợp tác xã, nhà máy, 
xí nghiệp của ta là người lao động 
bị tách rời khỏi tư liệu sản xuất, họ 
không quan tâm đến tài sản chung, 
đến kết quả sản xuất, có thái độ thờ 


ơ đối với tư liệu sản xuất, đề xảy ra: 


nhiều hiện tượng tham ô, ăn cắp của 
công. Trong tỉnh hình đó, chế độ sở 


hữu công cộng đã biến những tài sản: 


xã hội chủ nghĩa thành vật vô chủ. 
nên không ai có trách nhiệm đối với 


nó. Cho nên tính ưu việt của sở hữu: 


xã hội chủ nghĩa là ở chỗ nó có phù hợp 
với lực lượng sản xuất không, có tạo 
ra phương thức kết hợp tốt nhất giữa 
người lao động và tư liệu sản xuất 
không, có tạo ra năng suất, chất 
lượng và hiệu quả cao hay không. 


Đề phát triền lực lượng sẵn xuất, 
phải tác động trực tiếp vào lực lượng 
san xuất, mà đồng thời cũng phải tác 
động vào quan hệ sản xuất, vì quan 
hệ sản xuất là hình thức xã hội của 
can xuất. Bất cứ lực lượng sản xuất 
nào cũng chỉ phát triền một cách 
thuận lợi trong một quan hệ sản xuất 
phù hợp. Việc tách rời hay nhập cục 
làn một quan hệ sản xuất với lực 
lượng sản xuất đều không đúng. lIiện 
nav nước t†a đang trong thời kỳ quá 


đỏ, còn nhiều thành phần kinh tế, do. 


đo còn nhiều hình thức sở hữu khác 
nhau. Sự tọn tại đa đạng của các hình 
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“, 


thức sở hữu không chỉ do đặc điềm . 
thời kỷ quá độ, mà còn đo trình đô 
không đồng đều của lực lượng sản 
xuất giữa các vủng, các ngành nghề 
khác nhau, do yêu cầu khai thác; phát 
huy mọi tiềm năng của nền kinh tế 
ở những quy mô, trình độ khác nhau 
quy định. Hiện nay có những lĩnh 
vực kinh tế, quốc doanh tàm không 
có hiệu quả bằng tập thề, tập thề 
không bằng cá thề, hình thức sở hữu 
tư nhân còn có tác dụng thúc dày 
sản xuất phát triền, góp phần cải 
thiện đời sống nhân dân. VÌ vậy 
không nên chỉ coi trọng hình thức sở 
hữu toàn dân mà coi nhẹ các hình 
thức sở hữu khác. Tất cả các hình 
thức sở hữu nếu tuân thủ theo pháp 


luật nhà nước, phù hợp với yêu cầu 


phát triền xã hội, góp phần vào khai 
thác tiềm năng của đất nước, thúc› 
đầy sản xuất và giải quyết đời sống 
thì đều là có ích, cần tồn tại. 

Các hình thức sở hữu không tồn 
tại như những ốc đảo trơ trọi, cô lập, 
tách biệt nhau, “nằm bên nhau-*, mà 
tác động qua lại, xâm nhập lẫn nhau. 
đấu tranh với nhau, liên kết vớt 
nhau. Quá trình liên kết và đấu tranh 
giữa các hình thức sở hữu về cơ bản 
là do các.quy luật kinh tế chi phối. 
Củng cố và phát huy vai trò chủ đạo 
của kinh tế quốc doanh không có 
nghĩa là thôn tính các thành phần 
kinh tế khác và trực tiếp biến chúng ' 


_ thành kinh tế quốc doanh, thu hẹp 


các thành phần kinh tế. khác, mà 
phải điều chỉnh ngay các hình thức tòn 
tại của nó về chế độ sở hữu, quản lý và 
phân phối, đồi mới cơ chế quản lý kinh 
tế và' các chính sách đề “cởi trôi » 
cho nó, hướng các thành phần kinh 
tế phi xã hội chủ nghĩa đi vào quÿ 
đạo của chủ nghĩa xã hội. Muốn vậy. 
kinh tế quốc doanh phải làm ăn năng 
động, có hiệu quả, có lãi thực sự. 
Sự thua kém của kinh tế quốc doanh 
so với kinh tế tư nhân không phải là 
định mệnh. Trước mắt, đề đồi mới 


và phát triền kinh tế quốc doanh thi 
chủ yếu phải “cởi trói ® cho nó bằng 
cách đồi mới đồng bộ cơ chế quản lý, 
phát huy quyền tự chủ của xí nghiệp, 
đòi mới các chính sách kinh tế và 
xã hội, đồi mới quản lý nhà nước về 


kinh tế và quản lý sẵn xuất kinh 


doanh. Kinh tế quốc doanh phải vươn 
lên nắm giữ những vị trí then chốt 
trong nền kinh tế quốc dàn, tửng bước 
tăng dần tỷ trọng của mình trong nền 
kinh tế, phi nâng cao năng suất, 
chất lượng và hiệu quả, nêu gương 
và dẫn đất các thành phần kinh tế 
khác. Trử một số xi nghiệp sản xuất 


những sản phầm có ý nghĩa then chốt 


của nền kinh tế quốc dân cần có sự - 


tài trợ của nhà nước ở những mức 
độ nhất định, còn tất cả cÁc cơ sỞ 
kinh tế quốc đoanh khác phải cố gắng 
phấn đấu tự trang trải, tự phát triền, 
tự vay vốn, tích lũy vốn, tự điều 
chỉnh kế hoạch sản xuất, lưu thông 
phân phối, thông qua liên kết và cạnh 
tranh với các thành phán kinh tế 
khác đề phát triền. Nhà nước cần có 
chính sách ưu tiên cho kinh tế quốc 
doanh nhưng không bao cấp, không 
được gày ra sự tri trệ, ý lại. 


Đề phát triền kinh tế nhiều thành 
phần theo hướng xã hội chủ nghĩa, 
nhà nước phải thực hiện sự: kiềm kê, 
kiềm sát đối với tất cả-các thành 
phản kinh tế. Thông qua sự kiềm kê, 
kiềm sát nghiêm ngặt, thường xuyên 
và các chính sách kinh tế như thuế, 
giá cả, tín dụng, tiền tệ... nhà nước 
tác động vào các thành phần kinh tế 
đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. 


I 


Việc sử dụng đúng đắn các hình 
thức kinh tế quá độ có ý nghĩa rất 
quan trọng. Thông qua các hình thức 
này mà.chúng ta thực hiên sự đa dạng 
hóa các hình thức sở hữu. hình thành 
những hinh thức sở hữu trung gian 


ớ 


bằng cách kết hợp những sở hữu 
khác nhau : quốc doanh với tập thề, 
quốc đoanh với cá thề, tập thề với cá 
thề, quốc doanh với tập thê và cá thề.. 
Vì vậy nên thực hiện các hinh chức 
đấu thâu tư liệu sản xuất trong xí 
nghiệp quốc doanh và hợp tác xã 
nông 'nghiệp, các hình thức khoán, 
các hình thức xí nghiệp cô phản, 
ngân hàng cồ phần, xí nghiệp công tư - 
hợp doanh v.v. là những hình thức 
sinh động đề giải quyết vấn đề sở hữu, 
đề huy động mọi nguồn vốn vào sản 
xuất. Hình thức cùng góp vốn, cùng 
sản xuất kinh doanh và cùng chia lãi 
với việc đảm bảo thỏa đáng lợi ích 


của các bên sẽ có tác dụng thu hút 


những nguồn vốn mới vào những 
ngành sản xuất có doanh lợi cao, 
phát triền sản xuất hàng hóa. 


Văn đề sở hữu không tách rời vấn 
đề lợi ích kinh tế. Quan hệ lợi ích 
kinh tế xuyên thấm vào quan hệ sở 
hữu đồng thời là biều hiện cô đọng 
của quan hệ sở hữu. Vi vậy, nếu không 
có quan hệ lợi ích phù hợp thì quan 
hệ sở hữu sẽ mang tính chất hình 
thức và bị xói mòn, mặt khác sở hữu 
bị biến dạng thì lợi ích sẽ không 
được đảm bảo. Lợi ích kinh tế là một 
vấn đẻ kinh tế — xã hội gắn liền với 
hoạt động lao động của con người, 
với phương thức hiện thực hóa sự 
tồn tại và sự biêu hiện bản chất xã 
lội của con người. Quan hệ lợi ích 
đóng vai trò hạt nhân trong những 
yếu tố cấu thành nội dung các quan 
hệ lao động. Vì vậy phản ứng của con 
người trước vấn đe lợi ích là hết sức 
nhạy cảm. Một khi lợi ích của bản 
thân người lao động không được đẳm 
bảo thi họ sẽ thờ ơ không quan tâm 
tới tài sản công công, vô trách nhiệm 
với sở hữu xã hội. Vì vậy đề nàng 
cao tỉnh thân trách nhiệm của người 
lao động đối với sở hữu xã hội, phải 
gắn trách nhiệm đó với lợi ích kinh tế 
của họ, phải kết hợp các lợi ích xã 
hội, tập thề và cá nhàn. Phải bào qảm 


1? 


lơi ích không clỉ cho xã Bội cuối 
chúng, mà phải cho từng cÁ nhân con 
wagười, cho cuộc sống từng con người, 
bói vì khi tư liệu sản xuất đà thuộc 
#e@ nhân đân lao động thì xét vẻ mặt 
giai cấp — xö hội, không phải cứ lợi 
ích của giai cấp được đảm báo, là 
mặc nhiên lợi ích của từng cá nhan 
cũng được đảm báo, | 


Đề đảm bảo lời ích của người lao 
động. họ phải trở thành người chủ sở 


hữu trên thực tế. Trong Hiến pháp và. 
pháp luật của nước ta và các nước. 


xã hội chú nghĩa khác đều ghi nhận 
rằng mọi của cải và quyền Tực đều 
thuộc về nhân dàn lao dộng. Nhưng 
địa vị trên pháp lý và địa vị trên 
thực tế không phải bao giờ cũng trùng 
hợp với nhau. Một tỉnh trạng khá phổ 
"biến đã xšy ra trong nhiều nước xã 
hội chủ nghĩa là người lao động bị 
tách rời khỏi tư liệu sản xuất, thậm 
chí bị “tước đoạt» tư liệu sản xuất 
dưới danh nahĩa tập thê hóa, công 
bữu héa xã hội chú nghĩa, nghĩa là 
bị mất quyền sở hữu tưên thực tế. Khi 
_đó sẽ xuất hiện những tầng lớp quan 
Uucu,tiặc quyền đặc lợi năm giữ 
quycn sở hữu tư liệu sản xuất trên 
thực tế, còn quần chúng lao động Sẻ 
. không có quyền làm chủ tư liệu sản 
xuất và ngay cả quyền dân chủ cũng 
bị ví phạm. Như vậy vấn đề sở hữu 
cũng chỉ phối cả vấn đề dân chủ, và 
do đó đề tiến hành dân chủ hóa đời 
sóng xã hội không thề không giải quyết 
vấn đề sở hữu. 


Trong xi hội có nhà nước, phương 
thức cơ bản đề khách quan hóa sự 
thừa nhận của xã hội đối với quàên 
sở hữu tư liệu sẵn xuất và sản phám 
của lao đóng là phải có pháp luật, 
trước hết là pháp luật về sở hữu, 
trong đó quy định những nguyên tác 
nành vỉ trong quan hệ với tư liệu 
sàn xuất. Với tư cách là một phạm 
tr pháp luật, sở hữu được xem như 
quan hé chiếm hữu của con người 


_1§ 


„ lao động, các cá nhân 
bu 


đổi với vậi Chỉ có sự phản lícb lệ 
luậu mới (bấy được. đăng §+U (quae 
hệ của người với vật án giấu quan hệ 
giữa người với người được môi giới 
bởi các vàt (trước hết là các tư liệu 
sìn xuất), Với tư cách là một phạm 
trù kinh tế, sở hữu phản ánh quan 


- hệ giữa người với người trong quá 


trình san xuất. Điều đó có nghĩa SỞ 
ltữu phải nàm trong sự hoạt động, 
phải gan với sử dụng, nếu không nỡ 
sẽ là sở hữu chết. Trong các xã hội 
xây dựng trên cơ sở chế độ tư hữu về 
tư liệu san xuất, người lao động 
không có quyền sở hữu tư liệu sản 
xuất, nhưng phải sử dụng tư liệu sân 
xuất đề sản xuất của cải cho giai cấp 
bóc lọt, Còn trong chế độ công hữu xã 
họi chủ nghĩa. nhân dân lao động vừa 
là người sử dụng vùa là người sở hữu. 
nhưng thực ra mới chỉ là người sở 
hữu với tư cách là thành viên của 
giai cấp, của những người lao động, 
chứ chưa phải với tư cách Lửng tập 
thể lao dòng. từng cá nhân. Khóng 
phải ngu nhiên công hữu thường 
được giải thích là của chung, củ tãi 
ca chứ không phải của ai cả, không 
gản trực tiếp với lợi ích riêng của cá 
nhân nào. Vị vày phải tạo ra những 
diều kiện thực tế và những hinl: 
thức thích hợp cho người lao động 
thực sự làm chủ, quan tảm đến tài 
sản và kết quả sẵn xuất của xỉ nghiệp, 
hợp tác xã, phát huy khả năng vi 
nàng cao trách nhiệm của các tập-th¿ 
‹ người lao độn: 
trong việc thực hiện quyền só hữu, 
tham gia quản lý và phản phối thành 
qua lao động. Phải xác định chủ tÈệ 
sở hữu trong sở hữu toàn dàn là Lạc: 
gồm nhiều chủ thê, chứ không phải: 


, chỉ eó một chủ thề đuy nhất và thống 


nhất là nhà nước; phải làm sao cho 
của cải toàn dàn thuộc về tất cã và 
mỗi tập thề, n:ỗi cá nhân riêng biệt, 
của cai tạp thê thuộc về hợp tác xá và 
mỗi xã viên, Có như vậy mới khảo 
phụ› được tỉnh trạng vò chủ, *ech&x 
chung không ai khóc % 


Chả nghĩa xã hội ở Việt nam: nhìn lại và đổi mới (Nghiên cứuy 


. 


Chủ nghĩa xã hội và trí thức 


ẤN đề trí thức có vị trí như 
thế nào trong chủ nghĩa xã 
hội khoa học ? 

Hãy thử tìm câu trả lời 
trong các cuốn sách giáo khoa vẻ chủ 
nghĩa xã hội khoa học đang sử dụng 
trong nhà trường. Các sách đó bàn 


ư 


đến đủ loại vấn đề : chủ nghĩa xã hội. 


và chiến tranh, chủ nghĩa xã hội và 
tôn giáo, chủ nghĩa xã hội và gia 
đình..., nhưng tuyệt nhiên không có đề 
mục chủ nghĩa xã hội và trí thức, thậm 
chỉ một tiều mục như thế cũng không 
có. Không lẽ học thuyết về chủ nghĩa 
xã hội hiện đại lại gạt bỏ vấn đề trí 
thức ? 


Đề cho chắc chắn hơn, chúng ta tìm 


đến các cuốn sách “gốc » hơn, như 
€uốn C.Mác và Ph, Ăng-ghen xây dựng 
vả phát triền lý luận của chủ nghĩa 
cậng sản khoa học của B.A. Tsa-ghin 
(Nxb Tiến bộ Mát-xcơ-va, 1956, tiếng 
Việt), hoặc cuốn Chủ nghĩa xã hội khoa 
hẹc — Trích tác phầm kinh điền của 
- Nhà xuất bản sách: giáo khoa Xác —Lê- 
nin. Cũng không thấy. Ngay trong các 
cuốn sách trình bày trung thành và 
trực tiếp tư tưởng của các nhà sáng 
lập chủ nghĩa xã hội khoa học cũng 


không có đề mục «chủ nghĩa xã hội: 


và trí thức », hoc « Mác và Ăng-ghen 
bàn về trí thức Ð*, Không lẽ các vị đánh 
giá thấp vai trò của trí thức trong sự 


NGUYỄN ĐĂNG QUANG # 


hình thành và phát triền chủ nghĩa xã 
hội khoa học, cũng như trong sự 
nghiệp xây đựng xã hội mới ? 

Hai câu hỏi trên đây xin dành đề 
các eơ quan có trách nhiệm trả lời: 
Dưới đày tôi xin trình bày nhận thức 
của mình về chủ đề của bài báo này.. 


* 


Chủ nghĩa xã hội khoa học có gốc rễ 
trong quan hệ kinh tế hiện dại và 
trong cuộc đầu tranh giai cấp của giai 
cặp vô sản. Nhưng, theo V.I. Lê nin, 
chủ nghĩa xã hội và cuộc đấu tranh 
giai cấp đó xuất hiện song song VỚI 
nhau và cái nọ không sinh ra cái kia 
được. Chúng xuất hiện từ những tiền 
đề khác nhau. Tiền đề của chủ nghĩa 
xã hội khoa học là sự hiều biết khoa 
học sâu sắc, còn người nắm được khoa 
học lại không phải là giai cấp vô sản 
mà là những người trí thức. Ýì vậy, 
giác ngộ xã hội chủ nghĩa là một yếu 
tố từ bên ngoài đi vào cuộc đầu tranh 


của giai cấp vô sản, chứ không thê 


xuất hiện cuộc đấu 


tranh đó. 


tự phát từ 
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# Tìng biên tập tạp chỉ Ciáa đạc lý luận 


Ni. vậy, nay từ pin định xiết 
puảt này chúng ta dã baốc nöai 
21111 bay lại cho đú:;; mi quan hệ 
xiữa chủ nghĩa xã hội khoa học với 
cđlaải cáp võ són và trí thức. Chủ nrhĩa 
xã hội kioa học n;ay từ khi hình 
thành đã gắn bó không chỉ với giai 
cấp vô sản, mà còn với lực lượng trí 
thức chân chính, tiến bộ và cách 
mạng. Zử dầu óc một vài người thuộc 
loại đó, chú ngnĩa xã hội hiện dại đã 
sinh ra. Và cũng thóng qua những 
người trí thức cách mạng ở mỗi quốc 
gia mà chủ nghĩa xã hội khoa học thâm 
nhập được vào cuộc đấu tranh cách 
mạng của nhân đàn lao động trên 
toàn bộ hành tính này, Ở đâu thanh 
niên sinh viên và trí thức cũng là lớp 
người nhiệt thành nhất và sớm nhất 
tiếp thu chú nghĩa xã hội do Mác và 
Ăng-ghcn sáng lập. Đó là một sự thật 
lịch sư. Nhưng hình như vì những lý 
do nào đó, nó đã không được trình 
bày đầy đủ và chính xác. linh như 
nếu nhãn mạnh khía cạnh này thì sai 
với lập trường vô sản, vì trí thức luôn 
luôn bị coi là tiều tư sản, bấp bênh dao 
động, là đối tượng mà giai cấp vô sản 
phải tiến hành cái tạo ! Biểu hiện cực 
đoan nhất đã xảy ra ở một nước xã 
họi chủ nghĩa là buộc trí thức về nông 
thôn cho bần nông cái tạo lại. Chủ 
trương như vậy có đúng với chủ 
nghĩa Alác — Lê-nin không 2 


Chủ nghĩa xã hội khoa học không 
đạt đó: lập giai cấp vô sản (lao động 
chăn tay) với trí thức (lao động trí óc) 
nlư vậy. Trong bức thư gửi Đại hội 
quốc tế của sinh viên xã hội chủ 
nghĩa (nầm 1853) Ang-ghen viết: «Các 
bạn hãy cố gắng làm cho thanh niên 
{ thức được rằng giai cấp vô sản trí 
thức phải được hình thành từ hàng 
nưũ các sinh viên, bên cạnh và trong 
hàng ngũ những người bạn của nó,— 
các công nhân thủ công nghiệp, — giai 
cấp ấy có sứ mệnh phải đóng vai trò 
quan trọng trong cuộc cách mạng sắp 
tới dày * (1) (tôi nhấn mạnh —XDQ). 
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g:ai cứp còng nhan đòi phải có những 
bác sẻ, kỹ sư, nhà hóa học, nông học 
và cấc chuyên gia khác; vấn dề là ở 
cho giành quyền lãnh đạo khóng phải 
chị bộ máy chính trị, mà còn phải cả 
(toàn bộ nên sản xuất xã bội nữa, và 
ơ dày cần dếnp những kiến thức vững 
chắc chứ khóng phải là những luận 
điệu huênh hoang rồng tuếch » (2). 


Sau Cách mạng Tháng Mười, 
V.]. Lê-nin cũng đặt vấn đề đúng như 
quan điềm của Ăng-ghen trong quan 
hệ giữa chủ nghĩa xã hội và trí thức. 


Như vậy trong chủ nghĩa xã hội 
khoa học, vấn đề trí thức chiếm một 
vị trí vị tất đã kém phần quan trọng 
so với vấn đề sử mạng lịch sử của giai 
cấp vỏ sản, hoặc vấn đề công nông 
liên minh, chứ chưa nói đến văn đề 
gia đình. tôn giáo v.v. Những biến đồi 
cực ký tolớn và nhanh chóng suốt 
trên một thế ký qua đã làm cho vị 
trí của văn đề trí thức phong phú và 
sâu sắc hơn rất nhiều, đòi hỏi phải 
xác lập những nhận thức mới. 


Chúng ta đều biết nhờ hai phát 
hiện vĩ đại của C, Mác — quan niệm 
duy vật về lịch sử và sản xuất giả trị 
thặng dư — mà chủ nghĩa xã họi đã 
trở thành khoa học. Chính tại hai 
điềm này, đã có những vếu tổ mới 
làm cho vấn đề trí thức có vị trí 
khiic trước; 


Một là, ngày nay khoa học (ca khoa. 
học kỹ thuật lăn khca học xã hội) đã 
và đang trở thành một lực lượng sản 
xuất trực tiếp. Điền đó có nghĩa là 
nưày càng có đông đảo những người 
trí thức rực tiếp gắn bó với giai cấp 
công nhân trong quá trìnb tái sản xuất. 
xã hội. Đúng như Äng-ghen dự kiến, 
trí thức và còng nhân đang kẻ vai 
sát cánh trong cùng một đội ngũ. 


(1) và (2): C. Mac— Ph. Ắng-ghen : Tuyền 
tệp, Nxb Sự thạt, HÀ nội. 1981, !Ố 6, tr 
))2—- o5 


Hai Ja, với thành tựu của cuộc cách 
mạng khoa học kỹ thuật thì xu thế 
phát triền của thế giới là tiến dân 
đến một nền kinh tế của trí tuệ, trong 
đó phần giá trị thặng dư tạo ra do 
hoạt động cơ bắp chiếm tỷ trọng thấp 
dần. còn giá trị thặng dư thu được từ 
hoạt động của chất xám chiếm tỷ trọng 
ngày càng cao. Ví dụ, có quốc gia 
nguồn đóng góp của tín học đã chiếm 
tới 40% thủ nhập quốc đân. Như vày, 
trí thức là lực lượng tạo Ta giả trị 
thăng dư ngày càng quan trọng. Và 
trong xã hội tư bản chủ nghĩa thì họ 
cũng bị bóc lột nặng nề không kém 
người công nhân lao động chàn ‡:ay. 


Những biến đồi có tính bước ngoặt 
trên đây đòi hỏi chúng ta phải đói 
mới nhận thức trong vắn đề chủ nghĩa 
xã hội và trí thức. Từ hai lực lượng 
xã hội tương đối tách biệt nhau, nay 
đang xuất hiện đần một lực lượng 
duy nhãt,thống nhất :trí thức công 
nhân hoặc công nhân trí thức. Lý 
luận về chủ nghĩa xã hội khoa học 
phải tỉnh đến bước ngoặt to lén này. 
Nếu không sẽ bị lạc hậu. 


Cho đến nay chủ nghĩa xã hội hiện 
thrc đã xuất hiện chỉ trong các quốc 
gia có độ phát triển trung bình hoặc 
rất lạc hậu. Sự thiếu thốn và cũng là 
khó khăn gay gắt nhật Ở các nước 
này là thiếu một trình độ văn hóa 
cần thiết. V.].Lê-nin viết: « Chúng ta 
hiều rằng chỉ có thề xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội bàng những yếu tố văn 
hỏa của chủ nghĩa tư bán lớn Tà 
những người trí thức lạt là một trang 
những yếu tố đỏ » 3). Ở các nước này, 
muổn ra khỏi nghẻo nàn lạc hậu, 
muốn xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội thị không thể không có nhận 
thức đúng về vai trò của trí thức 
trong chủ nghĩa xã hội . Đặt sai vẫn 
để “rí thức thì sẽ thất bại hoặc !ún 
sàu vào trì trệ, lạc hậu. 

Hơn 70 năm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội đA đem lại những bài học to 
lớn trang xử lý thực tế mối quan hệ 


giữa chủ nghĩa xã hội-VÀ trí thức. 
Trong tiến trinh cách mạng thường 
thấy xuất hiện màu thuẫn giữa chính 
trị và trí thức, giữa lành đ¿o và trí 
thức. Mỗi lần xử lý sai loại mâu 
thuẫn này đều gây tồn thất to lớn 
cho sự nghiệp cách mạng và cho sức 
sáng tạo, cống hiến của trí thức. 
Nguyên nhân của sai lầm thì có nhiều 
và thường gắn với những hoàn cảnh 
eu thề của mỗi nước hoặc mỗi thời 
kỳ cách mạng. Những nguyên nhân 
của mọi nguyên nhân, theo tôi, là 
người ta đã đặt không đúng văn đề 
trí thức tronø chủ nghĩa xã hội khoa 
học. Theo cách trình bây trong các 
sách báo và giảng đạy trong: cúc 
trường, lớp lý luận thì trong chủ 
nghĩa xã hội khca học dường như chỉ 
eó vấn đề giai cấp vô sản và giai cấp 
nông đân. Văn đề trí thức đã bị bỏ 
quên hoặc chỉ được nhắc đến khi nói 
đến chính sách đãi ngộ và sứ dụng trí 


thức. Vấn đề chủ nghĩa xã hội và trí 


thức không thề quy giản chỉ còn là 
n:ững chính sách xã hội đối với trí 
thức. 

Vấn đề này thuộc về bản chất của 
chủ nghĩa xã hội khoa học, vi lý luận 
vẽ chủ nghĩa xã hội khoa học là kết 
tính frị thức của nhàn loại. 


\ 
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Văn đề này thuộc về số các #ân đồ 
quyết định sự tồn tại và phát triên 
của chủ nghĩa xã hội —cä trèn 
phương diện lý luận lăn trong thực 
tiền — bởi vì chủ pehïa xã hội trước 
ngưỡng của của thể ký NNI không 
được phép thua kém chủ nghĩa tư 
bán về tầm trí tuệ, vẻ chủ nghĩa nhàn 
đạo vÀ dân chủ. 

Văn đề trí thức càng có Ý nghĩa 
cấp bách đối với chủ nghĩa xã hội khi 
mà nhàn loại đang bước. sang nền văn 
mình công nghiệp. 

Đây chính 1Ä một vấn đề cần được 
“nhìn lại và đồi mới 2. 


(3) V.I. Lẻ-nin : Toản cập, Nab Tiến 
Má?-xc :-va, 197AÄ, (Q47, tr 200 
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Đồi mới-~ 


Ý kiến và kinh nghiệm 


Nang cao chất lượng 


nghiên cứu lý luận 


Ừ sau Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ VI của Đảng 
đến nay, hoạt động nghiên 
cứu lý luận đã được đây lên 
một bước đáng kề. Tuy nhiên, nghiêm 
túc mà xét, chúng ta chưa có được 
những công trình có tâm cỡ xứng 
đáng, những kết luận lý luận khả di 
đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn 
cách mạng, của công cuộc đồi mới, 
của sinh hoạt tư tưởng trong đảng và 
trong toàn xã hội. Nàng cao chất 
lượng các công trỉnh nghiên cứu lý 
. luận cần được coi là mỗi quan tâm 
hàng đâu, trước hết là của các cơ 
quan nghiên cứu lý luận, của những 
người làm công tác lý luận, khoa học 
xi hội. 


T 


Mặt khác, cũng cần thấy thêm rằng 
chưa bao giờ công tác nghiên cứu lý 
luận có được những điều kiện thuận 
lợi như hiện nay. Những đòi hỏi mà 
đang và cách mạng đặt ra trước công 
tác lý luận là nguồn động lực mạnh 
mẽ thôi thúc cc cơ quan khoa học, 
những người nghiên cứu lý luận vươn 
tới. Những «dơn đặt hàng xã hội ? đa 
dạng và không dễ thực hiện thật sự 
là mảnh đất thênh thang cho người 
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ĐỒ NGUYÊN PHƯƠNG * 


nghiên cứu thề hiện trí tuệ, tài năng 
nếu người đó thật sự có tâm huyết. 
Hơn thế, Đăng không chỉ đòi hỏi mà 
bảng việc mở rộng dân chủ và công 
khai, bảng việc đề ra chủ trương đồi 
mới với những định hướng cơ bản, _ 
bảng việc mở rộng tự do tư tưởng, 
tranh luận dân chủ... Đăng đã mở 
đường, tạo môi trường xã hội thuận 
lợi hơn trước cho hoạt động nghiên 
cứu lý luận. Điều quan trọng nhất là 
tử thực tiễn cích mang ở bước ngoặt 
đồi nñ.ới.sau những năn: thang tri trê 
kéo dài đang xuất hiện những sự tìm 
tòi, thử nghiệm, đó chính là nguồn 


_ chất liệu sinh động, đa dạng cho boạt 


động nghiên cứu. Đội ngũ đông đảo 
các nhà khoa học, các cơ quan nghiên 
cửu lý luận được tô chức tốt, tích 
cực, có phương pháp tiếp cạn thực 
tiền vànghiên cứu đúng chắc chắn sẽ 
gầt hái được những kết quả khả quan, 
đóng góp vào sự phát triền lv luận 
của Đảng. 

Việc đánh giá chính xác chất lượng 
của công trình khoa học lý luận 
Mác — Lê-nin không dẻ. Tiêu chuần. 


Phó giám đốc Học viện Nguyễn Â¡ Quốœ 


của chân lý là thực tiễn — điều đó 
Không cần phải bàn cãi gì nữa. Song, 
vấn đề quan trọng là ở chỗ làm sao 
-có thề đánh giá được chất lượng của 
-công trình mà không phải chờ sự 
-kiềm nghiệm của thực tiền. 


Một kết luận lý luận rút ra sau quá 
trinh nghiên cứu chỉ có giá trị khi 
nó giải đáp được một vướng mắc 
nào đó của thực tiễn cách mạng, của 
cuộc sống. Đây là yêu cầu số một của 
hoạt động lý luận. Những bài viết, 
những bản thuyết trình xa rời thực 
tiễn, thoát ly đời sống hiện thực sôi 
-động, chẳng ăn nhập gì với sinh hoạt 
tư tưởng hiện thời trong đảng và 
trong xã hội sẽ chẳng ích lợi gì. Lý 
luận chỉ-khi nào — nói theo cách của 
Lê-nin — ® biến thành thực tiễn », cần 
cho thực tiến, vận dụng được vào 
thực tiễn, kiềm nghiệm được trong 
thực tiền, mới xứng đáng với vai 
trỏ của nó. Muốn đạt được tới đó, tất 
nhiên, người nghiên cứu lý luận phải 
èn luyện rất công phu theo một định 
hướng đúng, phải nắm vững phương 
pháp biện chứng duy vật và có đủ 
dũng khí cách mạng, có phầm chất 
đạo đức cao, có tính đảng và trách 
nhiệm công dân chân chính. 


Lý luận không nhất thiết phải trả 
lời cụ thà, chi tiết từng vấn đề do 
thực tiến đặt ra. Công việc đó chỉ 
những cơ quan lãnh đạo, quản lý, 
những người hoạt động thực tiền mới 
có đủ thông tin, điều kiện cần thiết 
đề xử lý. Nhưng lý luận phải đưa 
lại cho các cơ quan và cần bộ lãnh 
đạo, quản lý những kết luận lý luận 
cơ bản nhất, giúp vào việc hình 
thành phương pháp luận nhận thức và 
định hướng giai quyết những vấn đề 
. -eu thề và trong chừng mực nhất định 
làm chức năng dự báo chiều hướng 
phát triền kinh tế — xã hội và tư 
tưởng. Đó là cái cần thiết hơn cả đối 
xới những người chỉ đạo thực tiễn. 
Hiện nay, trình độ hiều biết lý luận 
chung của cán bộ, đẳng viên ta đã 


được nâng lên đắng kề. Thông qua 
những công trình lý luận khoa học đề 
khêu gợi. chỉ hướng, kề cả kích thích 
mọi người suy nghĩ, tim tòi sáng tạo, 
đó là con đường có hiệu quả nhất đề 
lỷ luận phát huy vai trỏ xã hội của 
minh. TẤI nhiên, không vi thế mà làm 
cho lý luận rơi vào trừu tượng, dùmg 
lại ở những kết luận chung chung 


Những công trình nghiên cứu lý 
luận như thế tự nó góp phần phát 
triền lý luận của Đảng. Chúng ta Jều 
biết, bước vào lãnh đạo xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, trên thực tế, Đảng cần 
có: lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học 
về các mục tiêu, nội dung, con đường, 
bước đi của nó. Và lý luận đó cần 
được không ngừng bồ sung, phát triền. 
Có những luận điềm đúng đắn trên 
những nét khái quát nhất nhưng eần 
được cụ thề hóa thêm. Có những luận 
điềm phải sửa đồi cho phù hợp với 
tỉnh hình đã biến đồi. Có những luận 
điềm đã lỗi thời cần loại bỏ. Lại có 
không ít vấn đề mới nảy sinh cần 
được nghiên cứu, phân tích một cách 
nghiêm túc. Công tác lý luận phải tham 
gia vào tất cả các quá trình đó, có 
tiếng nói khoa*học về những trường 
hợp đó. _ 


Nghiên cứu lý luận còn nhằm góp 
phần vào công tác tư tưởng của Đẳng, 
vi vậy, mỗi sản phầm nghiên cứu lý 
luận phải thật sự có tác dụng là 
người tuyên truyền, người cồ động, 
là vũ khí bảo vệ đẳng, cồ vũ cho đồi 
mới, khuyến khích nhân tố tích cực, 
phê phán những nhận thức lệch lạc, 
chống những biều hiện tư tưởng tiêu 
cực. Các công trình nghiên cứu lý 
luận phải góp phần soi sáng mục tiêu, 
con đường mà Đảng và nhân dân đã 
lựa chọn, bảo vệ bản chất khoa học 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, khẳng định 
vai trò lãnh đạo của Đăng, phê phán 
mọi biều hiện động dao, mơ hồ, giả 
danh khoa học. Học thuyết Mác — 
Lê-nin mang trong mình nó*bản chất 
phê phán. là sản phầm của cuộc đấu 


r 


tranh tư tưởng ~ lý luận chống mọi 
sự xuyên tạc, mọi thứ học thuyết phản 
"khoa học. 


Đề nâng cao chất lượng nghiên cứu 
lý luận, cần xác định đúng hướng 
nghiên cứu chủ yếu. Trọng tâm hàng 
đầu cần đầu tư công sức, lực lượng 
nghiên cứu là các vấn đề của thời kỳ 
quá độ ở nước ta, đặc biệt là trong 
lĩnh vực kinh tế. Nói tập trung sự 
chú ý vào nghiên cứu các vấn đề của 
thời kỳ quá độ không có nghĩa là chỉ 
quan tâm đến cái “ngọn » mà bỏ qua 
việc nghiên cứu cơ bản. Chính là đề 
giải quyết các văn đề cấp bách, trước 
mắt mà càng phải đi sâu nghiên cứu 
các vấn đề lý luận cơ bản; thế nào 
là chủ nghĩa xã hội và chúng ta bắt 
đầu đi lên từ đâu. 

Chính những nguyên tắc cơ bản, 
những quan điềm và phuơng hướng, 
chủ trương lớn của quá trình đồi mới 
mà liội nghị lần thứ sáu BCHTUPĐ 
(khóa*° VI) đã néu lên là những vấn 
đề vừa cơ bản vừa cắp bách của công 
tác nghiên cứu lý luận về thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội hiện nay 
ở nước ta. 

Bản thân công cuộc đồi mới cũng 
là một đối tượng cận được nghiên 
cứu. Sẽ không thề tiến hành thăng lợi 
sự nghiệp đồi mới toàn diện nếu 
chưa làm rõ các vấn đẻ: thế nào là 
đồi mới, đồi mới có đồng nghĩa với 
sửa sai hay không, đồi mới cái gì và 
kế thừa cái gì, đồi mới theo phương 
hướng và nguyên tắc nào, đâu là 
nhàn tố kìm hãm đổi mới, những 
điều kiện gì đám bảo cho đòi mới 
thắng lợi, và sao “có đôi mà không 
mới? ? v.v. 

Xuyên suốt quá trình nghiên cửu 
đỏ là phép biện chứng về sự thống 
nhất giữa cái phô biến và cái đặc 
thù của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
nói chung và sự nghiệp đòi mới ở 
nước ta nói riêng. Ở dây sự đi chệch 
hoặc quá thiên về mặt này, mặt kia 
đều dẫn đến những sai lầm lý Iiận; 
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hoặc giáo điều, hoặc chủ quan duy ý 
chí. Nghiên cứu các yấn đề của thời 
kỳ quá độ và của bước ngoặt đồi mới 
là thử thách rất nhạy cảm đối với sự 
vững vàng, độ sâu sắc của việc nắm 
phép biện chứng giữa `cái phô biến 
và cái đặc thù. Đồi mới ở nước ta có 


"gì giống và khác với cải tô, cải cách. 


đồi mới ở các nước anh em? Chỉ 
riêng điều đó thôi đã có thể có nhiều 
câu trả lời khác nhau. Sinh hoạt lý 
luận và tư tưởng rất cần có sự nhận 
thức đúng đắn YÊ chính quá trinh 
đó... | 

Quá trình đồi mới, nâng cao chất 
lượng nghiên cứu lý luận là quá trinh 
khôi phục và tuân thủ nghiêm ngặt 
phương châm gắn lý luận với thực 
tiễn, khắc phục bệnh xa rời thực tế. 


"kinh viện. Những người làm công tác 


nghiên cứu lý luận phải là những 
người đi đầu trong việc chốrg quan 
liêu, chống thoát ly hiện thực, xa rời 
cuộc sống. Bởi vì xa rời thực tiễn một 
mặt không cảm nhận được hết tỉnh 
chất bức xúc của những vấn đề thực 
tiễn đang đòi hỏi, mặt khác cũng chẳng 
có cứ Jiệu cho việc nghiên cứu. Thơ 
hơi thở của cuộc sóng, đồng cảm với 
nduyện vọng và sáng kiến của quần 
chúng lao động, đó mãi mãi là nguồn 
sống và phát triền của lý luận cách 
mạng. | 

Tổng kết các điền hình tiên tiến 
là một hướng hoạt động lý luận rất 
có hiệu quả. Chúng ta đã biết, tử 
kinh nghiệm của ngày thứ bảy lao 
động cộng sản, Lê-nin đã đúc rút ra 
biết bao vân đề lý luận cực kỷ quan 
trọng. Chủ nghĩa Mác — Lê-nin sở di 
có sức sống mãnh liệt một phần là do 
những người sáng lập nó rất chú 
trọng tổng kết kinh nghiệm thành 
công và thất bại của phong trào cộng 
sản, công nhàn quốc tế. Đối với chúng 
ta lúc này, tông kết thực liến cảng 
cần thiết. Thông qua những hiện thực 
cụ thề, sinh động ấy mà lý luận được 
kiềm chứng, được “uốn nắn», bồ 
khuyết và phát triền. 


Dân chủ hóa sinh hoạt lý luận, mở 
rộng tự dơ tư tưởng là điều kiện đặc 
biệt quan trọng nâng cao chất lượng 
nghiên cứu lý luận. Trước những vẫn 
đề phức tạp của đời sống xã hội và 
thực tiễn cách mạng không dễ gì có 
ngay được những nhận định đúng 
đắn. Trong quá trình tìm tòi, khám 
phá có thề có sai lầm và có thề trong 
ý kiến sai lầm vẫn ít nhiều chứa 
đựng những nhân tố hợp lý nào đó. 
Chỉ có qua trao đồi thẳng thắn, công 
khai trên tỉnh thần khoa học mới giúp 
nhau tìm ra chân lý. Tôn trọng ý kiến 
của các cơ quan khoa học, coi việc 
các nhà khoa học mắc sai lầm trong 
- học thuật là binh thường, xóa bỏ hẳn 
tư tưởng độc quyền chân Ïlÿ, không 
muốn nghe ý kiến trái với ý kiến của 
mình, ngược với những điều mình đã 
tầm niệm — đó là bầu không khí dân 
chủ, là môi trường thuận lợi nhất cho 
lý luận phát triền. Tuy nhiên, chính 
sự phát triền của lý luận Mác — Lê- 
nin đòi hỏi phải rất vững vàng về 
quan điềm giai cấp trong nghiên cứu 
cũng như khi tranh luận. Điều đó bắt 
nguồn từ chỗ lý luận Mác— Lê-nin là 
thế giới quan của giai cấp công nhân, 
là công cụ phục vụ lợi ¡ch của những 
người lao động. Những luận điềm đi 
trệch lập trường giai cấp công nhàn 
sẽ trở thành vô nghĩa không chỉ xét 
về mục đích của nó, mà cả về độ tin 
cậy khoa học của chính luận điềm đó. 
Dân chủ hóa, tự đo tranh luận trong 
sinh hoạt lý luận hoàn toàn không 
đồng nghĩa với việc tranh cãi vô giới 
hận, triền miên về những ý kiến 
không có tính xảy dựng. Chính Lê-nin 
đã nhấn mạnh: chỉ nên ế tranh cãi 
với những người màt chủng tà nén 
tranh cäi,... tranh cãi trên cƠ sở lý 
` luận mắc xÍt... và có một ý muốn FÕ 


ràng tìm ra chân lý. Ở đây, cơ SỞ 
chủ yếu đề tiến hành tranh cãi một 
cách thật sự cầu thị là lòng & trung 
thành với chủ nghĩa xã hội và thật 
sự quyết tâm đứng về phía giai cấp 
vô sản chống lại giai cấp tư sẵn ° (1). 
Còn giới hạn của sự tranh luận thì 
như Lê-nin đã phân tích : « giải quyết 
vấn đề bằng cách nói" đừng tranh 
luận nữa và chấm hết, là không dúng. 
Nhưng tranh luận về mặt lý luận là 


. một chuyện, còn đường lối chính trị 


của đẳng. cuộc đấu tranh chính trị, 
lại là một chuyện khác » (2). Hơn ai 
hết những người hoạt động trên mặt 
trận lý luận của Đẳng ý thức TÖ VỀ 
ranh giới có tinh nguyên tắc đó. 


Cũng như các lĩnh vực khoa học 
khác, hoạt động nghiên cứu lý luận 
chỉ có thề đạt được chất lượng tốt khi 
có sự quan tảm đầy đủ của Đẳng và 
nhà nước trên tất cả các mặt: xác 
định rõ quan điềm về mối quan hệ 
giữa chính trị và khoa học, giữa 


đường lối và lý luận. sự định bướng 


nghiên cứu, tồ chức lực lượng phối 
hợp, cung cấp thông tin: giải quyết 
những vấn đề về chính sách, cơ SỞ 
vật chất, kinh phí nghiên cứu..: 

Đề việc nghiên cứu lý luận có kết 
quả, một điều kiện không thề xem 
nhẹ nữa là việc chú trọng tham khảo 
và theo dõi sát những thành tựu lý 
luận của các nước anh em. Đương 
nhiên, những thành tựu lý luậu đỏ 
cần được tiếp thu có chọn lọc: có 
phản tích đề vận dụng một cách sâng 
tạo vào điều kiện cụ t:Š của cách 
mạng nước ta, 


——————=——_=n + 
(1) Y.L Lô-nin: Toln tậô, Nxb Tiến bộc, 
Mát-xcơ-va, 19727, 1. j0, tC. Jj00 


@¿) V.I. lLè-nin: Sách đđ dủn, \. 13, tt. 122 


L/ 


Đối mới - Ý kiến và kinh nghiệm 


Công đoạn sau thu hoạch với việc 


điải quyết 


ƯƠNG.thực đang là vấn đề 
hàng đầu của thế giới. Số 
lượng lương thực hữu ích đạt 
được không chỉ phụ thuộc vào 
năng suất cây trỏng. mà còn phụ 
thuộc vào khâu thu hoạch, bảo quản, 
chế biến và phương thức sử dụng. 
Ngành nông nghiệp thế giới phân biệt 
hai công đoạn trước và sau thu hoạch, 
nỗi công đoạn có công nghệ đặc trưng 
của nó. Công nghệ sau thu hoạch có 


nhiệm vụ chủ vếu giải quyết các vấn 


đề thuộc hoạt động tiền bảo quản như 
thu hoạch ở đồng ruộng, đập. quạt, 
phơi sấy, phân loại, thu mua, vận 
chuyên và các vấn đề bảo quản, chế 
biến nông sản nhằnn duy trì và nàng 
eto chất lượng của chúng. 


Ở công doạn trước thu hoạch, mất 
mùa ngoài đông là hiện tượng dẻ 
nhận thấy và đã có nhiều biện pháp 
puong chong kịp thời, có hiệu quả, 
Do đầu tư nhiều mặt và có nhiều 
công nghệ tiên tiến (giống mới, phân 
bón, thuốc trừ sâu, kỹ thuật canh 
tác v.v.), đặc biệt là kết quả của cuộc 
cách mạng xanh lần thứ nhất, tồng 
sản lượng nông nghiệp thế giới trong 


MÁT 


vấn đề lương thực 


ở nước ta 


LÊ DOÄN DIÊN * 


khoảng 20 năm gần đây tăng lên 
gấp đôi. 


Trong lúc đó, ở nhiều nước. nhất 
là các nước đang phát triền, hiện 
tượng mất mùa trong nhà còn quá 
lớn do không chú ý đúng mức tới 
công đoạn sau thu hoạch. Riêng đối 
với các loại hạt lương thực, Tò chức 
lương thực và nông nghiệp thế giới 
(FAO) đã đánh giá mức hao hụt sau 
thu hoạch từ 5 đến 30X ở các nước 
đang phát triền. Nếu lấy mức trung 
bình 103% thì riêng năm 1984, toàn 


thế giới hao hụt gần 180 triệu tấn các 


loại hạt lương thực (khoảng 18 tỷ 
đô la MỸ) đủ nuôi sống Ñi§ triệu 
người. Ở nước ta, nếu mức hao hụt 
trung bình 10Ã (thực tế còn lớn hơn) 
và sản lượng lúa là f5 triệu tấn/năm, 
thì số hao hụt là 1.5 triệu tấn (bằng 
1.02 triệu tấn gạo). tương đương 
255 triệu đô la. Đối với-các loại cây 
có củ (khoai lang, sắn, khoai tây) lấy 
tỷ lệ hư hao trung bình là 20% và 
với sản lượng l,5 triệu tấn thi hằng 
năm chúng ta bị mất đi khoảng 


_ 


W Giáo sư tiến sĩ 


300000 tấn (trị giá ,25 
Ia Mỹ). 

Ngoài sự. hao hụt về số lượng, sự 
bao hụt về chất lượng cũng đáng kề. 
Các loại độc tố đo các loài vi sinh vật 
gây ra trong quá trình bảo quản 
không đúng quy trình kỹ thuật sẽ gây 
ra những tác hại lớn đối với con 
người và gia súc. Các nông sản phầm 
chất lượng kém không xuất khầu được, 
hoặc sẽ gày thất thu lớn. | 


Vì vậy, nhiều nước đã quan tâm 
tới công đoạn sau thu hoạch thề hiện 
trên nhiều mặt: đầu tư tiền vốn, thiết 
bị, nhân lực, tỒ chức các cơ quan 
nghiên cứu v.v. VÍ dụ ở Mỹ cứ 
100 người làm ở công đoạn trước thu 
hoạch thi có 172 người làm Ở công 
đoạn sau thu hoạch. Ơ vùng châu Á— 
Thai tình đương, năm 1981, Tô chức 
lương thực và nông nghiệp (FAO), 
Chương trinh phát (triền của Liên hợp 


triệu đô 


quốc (PNLUD) đã thiết lập một đề án. 


mang tính chất khu vực là ecông nghệ 
sau thu hoạch và kiềm tra chất lượng 
các loạt hạt lương thực ». Có 13 nước 
(cả Việt nam) đã tham gia đề ấn này 


Ở nướẻ ta, nhiệm vụ giải quyết 
vấn đề lương thực, thực phầm đã 
được đề ra và thực hiện từ nhiều 
năm nay. Tuy nhiên, trước đây chúng 
ta mới tập trung chủ yếu vào giai 
đoạu sản xuất tức là công đoạn đầu 
của việc tạo ra sản phầm, chứ chưa 
đề cập mỏt cách đầy đủ và 'toàn diện 
tới giai đoạn tiếp sau của quá trình 
sẵn xuất nông sản — công đoạn sau 
thu hoạch. Do đó, chúng ta chưa chú 
trọng việc đầu tư và xây dựng cơ SỞ 
vật chất kỹ thuật, cũng như việc 
nghiên cứu, ấp dụng nhanh các tiễn 
bộ khoa học kỹ thuật cho lĩnh vực 
sau thu hoạch nhất là việc chế biên 
và bảo đảm chất lượng nông sản. Hởi 
vậy, sản phảm chế biến từ nông sản 
ở nước ta đã ít về số lượng lại nghèo 
về chủng loại mặt hàng, chất lượng 
chưa cao và chưa ồn định. Phụ phầm, 
phế phầm nông nghiệp không được sử 


dụng hợp lý. Công tác bảo quản không 
bảo đảm được kết quả thu hoạch. Công 
tác chế biến không kích thích dược 
sản xuất. Giữa sản xuất, bảo quản, 
chế biến, phần phối lưu thông có mối 
quan hệ tác động qua lại chặt chẻ, 
hỗ trợ nhau phát triền. Do công đoạn 
sau thu hoạch chưa được giải quyết 
tốt nên mỗi quan hệ hữu cơ và dây 
chuyền liên hoàn đã bị cắt đứt làm- 
cho nền nông nghiệp nước ta chưa 
phát triền toàn diện. 

Đã đến lúc cần phải có những công 
nghệ, biện pháp tốt cũng như những 
thiết bị phù hợp đề báo quản, chế 
biến nông sản nhằm giả sự hao hụt 
yề số lượng cũng như về chất lượng 
nông sản, trước hết là các loại hạt 
lương thực, tới mức thấp nhất, Đồng 
chí Tông bí thư Nguyễn Văn Linh 
trong bài phát biều tại Hội nghị 6 của 
BCHTUƯĐ,có nói: «Giảm hẳn tỷ lệ 
hư hao mất mát lương thực quá lớn 
và cực kỳ phi kinh tế hiện nay. Giảm 
hớt tỷ lệ « mất mùa trong nhà » cũng 
là một hướng gia tăng sản lượng 
lương thực. Tôi đề nghị phải có 
nhưng biện pháp có hiệu lực lLơn về 
mặt này »(1). 

_Đề sử dụng có hiệu quả và giảm 
tồn thất lương thực, xin mạnh dạn 
đề xuất một số ý kiến sau : 


1 — Các xác định đúng vị trí và tầm 
quan trọng của công doạn sau thu 
hoạch trong hệ thống nông nghiệp Ở 
nước ta không chỉ trên nhạn thức mà 
cà trong việc làm đầu tư tiền vốn, trang 


thiết bị, con nguời, có chính sách, cơ 


chế nhằm kích thích mọi hoạt động 
thuộc giai đoạn này và có biện pháp 
tò chức thực hiện. Đày là mọt vẫn đề 
hết sức phức tạp, đa dạng vừa có tính 
chất khoa học kỳ thuật, vừa mang 
tỉnh chất kinh tế xã hội. Do đó phải 
tiến hành đồng bộ các công việc yề 
khoa học kỹ thuật và cả yề kinh tế, 
xã hội. 


(1) Xem Tạp cài Cộng sản sõ 4-1989, tr. 9 


› cả 


2 —tÒu2 đoạn sa iu hoạch 1Ạo 
gòm nhiều cỏng việc có tỉnh liến 
nga và ca fuyc2, bởi vậy, kXông 
chí ngành chủ qua mà các ngàng có 
viên quần : cơ khí, vạt tư, năng lượng, 
hóa chỉt....” không chỉ các cơ quan 
trung ương mà các ú7a p›ương và nhắn 
dàn đều phải tham gia đề tạo ra Sức 
mạnh tồng hợp, đủ sức giải quyết có 
hiệu quả vân đề này, Cụ thề: 


— Công tác bảo quản, chế biến nông 

sản phải trở thành tạp quán làm ăn 
của mỗi gia đình nông dàn cũng như 
công việc đồng áng của họ. Phải thực 
hiện khảu hiệu *nhà nhà bảo quản, 
nhà nhà chếsbiến ›. 
._ — Chọn lụa những công nghệ bảo 
quản, chế biến nông sản thích ứng ít 
đầu tư, ittốn năng lượng, đễ làm và 
có hiệu quả cao phủ hợp với điều kiện 
nước ta hiện nay. 

— Định quy mô thích hợp và linh 
hoạt, đặc biệt chú trọng quy mô nhỏ : 
gia đình, cụm gia đình, hợp tác xã, 
liên xã... 

— Tiến hành bốn kết hợp : kết hợp 
các công nghệ cồ truyền vốn đã thực 
hiện trong dân giau từ làu với các 
công nghệ tiên tiến, đặc biệt là ở các 
địa phương có điều kiện nhằm tạo ra 
các mặt hàng có giá trị kinh tế cao 
phục vụ cho đời song yà xuất khảu; 
kết hợp thủ công, núa cơ khí và cơ 
khí: kết hợp giữa nhà nước và nhàn 
cần; kết hợp giữa quy trình sơ chế 
và quy trình chế biến công nghiệp. 
Quv trình, sơ chế nông sản phải được 


thực hiện ở các địa bàn nông thôn” 


ròng lớn, cúc vũng sinh thái khác 
nhau của đất nước, với sự tận dụng 
sức lao động nông nhàu rất phong phú 
và đa dạng ở các vùng nhằm tạo ra 
các đạng bán thành phẩm (như bột 
sẵn, bột khoai) có thể sứ dụng đần 
đìn trong thế chủ động, chấm dứt 
tình trạng no đòn đói góp, ép cắp ép 
giá vốn đã thường xuyên xảy ra tronp 
những năm qua. Quy trình chế biến 
công nghiệp phải được thực hiện ở 
¿ 
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cả nhà ruáy của (Í.:h, của trung tơ-g 
nhàm sử dụng có hiệu quả các tán 
thản: phầm tức cÁc sản phảm cà 


.Ởược zØ chc dễ tạo ra các mặt hàng 


lương thực thực phảm.có tiêu chuẩn 
chất lượng cao, ồn định, có giá trị 
thươrg phảm cao, có giá trị d:rh 
đường tốt và hợp vệ sinh. Các mặt 
hàng này phải đạt được các yêu cầu 
của quảng đại quần chúng tiêu dùng : 
giá cả phải chăng, phù hợp với tập 
quán tiêu dùng, sử dụng đơn giản, 
Hiện lợi, có thề bảo quản lâu dài, đảm 
bảo càn bằng yề năng lượng cũng như 
yẻ protein. Sự kết hợp nhiều chiều 
như đã nêu trên sẽ tạo ra sức Tnạnh 
tông hợp của nhiều ngành nhằm giải 
quyết thành ;òng và trọn vẹn các 
công tác sau thu hoạch, trước hết là 
các đông tác chế biến và bảo quản, 
nhất là đối với các cây màu. Thực 
hiện tốt sự kết hợp giữa sơ chế và 
chế biến công nghiệp, nghĩa là sự kết 
hợp giữa nông thôn, hợp tác xã và 
nhà máy ở huyệu, tỉnh, trung ương 
với sự lựa chọn các phương án thích 
hợp về sản phầm phục vụ cho cơ cầu 
bữa ăn, tlav thế mọi phần gạo bàng 
màu, sẽ đưa công tác bảo quản, chè 
biến, sử dụng, đặc biệt là các loai 
màu vào rên nếp và tập quán lầu, 
ăn của nhà nông. Việc đưa màu vào 
cơ cầu bữa ăn có một Ý nữ:ïa rải 
quan trọng trong việc giải quyết văn 
đề lương thực ở nước ta, nhất là ở 
các tỉnh phía Bác. Xlột mặt nó tiết kiệm 
được ngoại tệ nhập gạo của nước 
ngoài và tránh được những khó Khăn 
ách tắctrong vận chuyên lương thực 
từ phía Nam ra. Mặt khác, việc chẻ 
biến màu sẽ tạo điều kiện phái triền 
sản xuất màu lương thực hiện đang 
có xu bướng chững lại do không tiêu 
thụ được. 


Theo chúng tôi, việc đua màu vào 
cơ cấu bữa ăn phái được thực hiện 
bằng Ea phương thức: trực tiếp: 
gián tiếp thông qua ngành chăn nuôi : 
và xuảt khìu. Tùy theo điều kiện của 


t 


từng địa phương và n7 Vng mà 


-mức độ thực hiện ba phương thúc này 
eö khác nhau. Tuy nhiên đề đìm bao 
sự thành công của ba phương thức 
này, việc chọn công nghệ và phương 
án sản phầm là hết sức quan trọng. 


3 — Căn có sự kết hợp chặt chẽ, hai 
hòa và nhuần nhuyễn giữa các cán 
bộ công tác trong công doạn trước 
thu Roạch (chọn giống cây trồng và 
vật nuôi, kỹ thuật canh tác, kỳ thuật 
chân nuôi, thú y v.v.) và các tán bộ 
công tác trong công đoạn sau thu 
hoạch (bảo quản, chế biến, nàng cao 
chất lượng nông sản, lưu thông phân 
phối v.v.) nhằm khép kín chu trinh 
sẵn xuất và điều hòa phối hợp giữa 
hai công đoạn trong ngành nòng 
nghiệp nước (a một cách tối ưu và có 
hiệu quả kinh tế cao nhất, phục vụ 
tốt nhất cho ba chương trình kinh tế 
lớn. Ví dụ, nhu cầu chế biến đậu tường 
(ở công đoạn sau thu hoạch) thài:n các 
dạng thực phầm có giá trị dinh dưỡng 

“cao (đảm bảo tính cân bằng các axit 
amin không thề thay thể, hạn chế tới 
mức thấp nhất các chất kháng dinh 
dưỡng...) đòi hỏi các nhà di truyền 
œhon giống (ở công đoạn trước thu 
hoạch) phải tạo được các giống đậu 
tương có hàm lượng prôtêin cao, có 
hàm lượng các axit amin chứa lưu 
huỳnh cao, đặc biệt là métionin ; đồng 
thời phải làm giảm hàm lượng lectiu: 
. các chất kháng tripsia và các chảt gây 
sinh hơi... 

Các hoạt động của còng đoạn sau 
thu hoạch trong nhiều trường hợp có 
thề có một tác động tích cực ngược 

` trở lại đối với công đoạn trước thu 
hoạch, thậm chí có thề làm thay đồi 
cơ cấu cây trồng và cơ cấu mùa vụ 
trong một vùng sinh thái rộng lớn 
nhằm đáp ứng các đòi hỏi của công 
đoạn sau thu hoạch. 


4 — Trong công tác chế biến lương 
thực, thực phầm, một vấn đề lớn cần 
nêu lên là việc bình thành một ngành 
công nghiệp bột ở nước (ta. Có bột 


(kề cả các loại đệu đỗ) thì việc chế 
biến bữa ăn công ngh:ệp cân GÕi Về 
mặt năng lượng, về mặt prôfênin và. 
các axit amin khbhỏng thề thay thế 
mới được thực hiện mội cách để 
đàng. Điều này sẽ mở ra một cục 
điện mới trong việc sử dụng lương 
thực. Có xây dựng ngành công nghiệp 
bột, mới có thê dưa màu vào cơ cău 
lương thực, n.ới cÓ thê đành thóc go 
che quỹ đự trữ lương thực quốc gia. 


5 — Cần coi vấn đề nàng cao chất 
lượng nông sản như là sợi chỉ đỗ 
của các hoạt độn;; trong công đoạn 
saư thu hoạch. rong điều kiện nước 
ta còn thiến lương thực, chúng ta 
càng phải nhấn mạnh vấn đề chất 
lượng, và lấy đó làm biện pháp khác 
phục khó khăn về thiếu hụt số lượng. 
Thí dụ trong ngành chăn nuôi, nếu 
sử dụng thức ăn chất lượng kém ta 


_ phải tiêu tốn Z—8 đơn vị thức ăn cho 


1 kg tăng trọng. Nhưng với thức ăn 
có chất lượng cao (cản đối về năng 
lượng và về prôtéïn) thị chỉ cản 3~ 
3,5 đơn vị thức ăn cho 1 kg tíng trong 

Văn đề bảo quản, chế biến phải 
kết hợp rất chặt chẽ với ngành chăn 
nuôi, nghề cá, nghề rừng nhằm khép 
kín mọi chu trình tự nhiên. Ngành 
chăn nuôi và nghề cá sẽ tận dụng 
các chất phế thải của công nghệ chế 
biến nông sản, lương thực, thực 
phầm, đồng thời tránh nhiễm bần 
môi trường và ồn định tính cân bảng 
của hệ sinh thái. 


6 — Một số nhiệm vụ cấp thiết cần 
thực hiện ngay đề giảm tồn thất 
lương thực. ⁄ 


— Về bảo quản và vận tải lương 
thực. Kịp thời tiến hành tu bồ, cải 
tạo, hoặc nhập các trang thiết. bị, 
vật tư bảo quản cho hệ thống kho 
kiên cố hiện có trong cả nước. Sớm 
hoàn thành quy hoạch đề xây dựng 
ngay hệ thống kho tàng ở các tỉnh 
phía Nam. tử tuyến tỉnh đến cơ SỞ. 
Có biện pháp khác phục dạng kho 
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lạm ngoài trời hiện còn đang :òn 
tại. Bước đầu chế biến hoặc nhật: các 
thiết bị chuyên dùng thích hợp cho 
vận tải lương thực đường thủy, 
đường bộ nhàm đảm bảo an toàn về 
SỐ lượng và chất lượng lương thực. 


— Ve& xay xát. Chế tạo hoặc nhập 
các thiết bị cần thiết đề đảm bao e]no 
đây chuyền công nghệ của các múy 
xay lớn ở các tỉnh phía Bác. Bố trí 
lại đây chuyền hợp lý cho hệ cối xay 
lớn ở các tỉnh phía Nam. Đồi mói 
toàn bộ hệ máy xay xát nhỏ hiện 
dang dùng trong cả nước. Nhanh 
chóng triền khai công nghệ ép dầu 
cám và ép dầu phôi ngô đề có thê ép 
được 40-50% tòng lượng cảm. 


— Về chế biến. Đưa các mặt hàng 
lươns thực đã chế biến vào sử dụng 
với tý lệ 20 —30X trong cơ cấu bữa 
án. Sử dụng tông hợp các nguồn 
nguyên liệu tím, hoa màu, đậu đỗ 
đưa vào cơ cấu bữa ăn cho các vùng 
sinh thải nhằm chủ động dành thóc 
Kxủv dựng quỹ lương thực dự trữ. 
Nhập công nghệ và thiết bị toàn bộ 
đề chế biến một số mặt hàng có giá 
trị thương phầm cao phục vụ cho 
xuấi khảu. Đưa công nghệ sơ chế các 
loại hoa màu vào địa Bàu nô:g thôn 
rong lớn nhắm tạo nguồn nguyên liên 
bán thành phảm Ôn định, phục vụ 
công nghiệp chế biến lương thực ở 
quy mô lớn hơn. 


— Về chất lượng. Đưa cỏng tác 
kiểm tra chất lượng và công tác quản 
Iý chát lượng lương thực vào quy 
định pháp luật, đưa chỉ tiêu chất 
lượng vào giú lương thực (giá gạo và 
các nông sản phải theo cấp chất 
lượng). Phục hồi hệ thống KCS cùng 
với việc triển khai công tác tiêu 
chuần hóa trong ngành lương thịc. 
Thống nhất chế tạo và quán lý các 
phương tiện đo lường (càn, đong) 


lương thực trong cả rước. Nhập một 
số trang thiết bị hiện cại phục vụ cho 
công tác chất lượng và công tác liều 
chuân héa trong ngành. 


— Về đâu tư. Đề có thề làm ngay 
những cỏng việc trên đây, ngành 
lương thực phai được đầu tư thỏa 
đáng vẻ vốn, tranø thiết bị (đặc biệt 
là các trang thiết bị chuyén dùng), về 
năng lượng, về cán bộ (đặc biệt là 
văn đề đào tạc bồi dưỡng v.v.) và 
phái cô sự tham gia tích cực của 
nhiều ngành. So sánh giữa kinh phí 
đầu tư và phần tồn thất trong quá 
trình bảo quản lương thực khi thả 
nồi, chủng ta hoàn toàn có thề khẳng 
định được rằng đầu tư cho ngành 
lượng thực chỉ là sự ứng trước rất 
ngắn hạn, có thê hoàn vốn kịp thời 
ngay khi tồn thất trong quá trình bảo 
quán và quá trình vận tải được giảm 
tới mức tối thiều. Hơn nữa việc đồi 
mới công nghệ, thiết bị ngành lương 
thực còn góp phần vào việc giái 
quyết một cách toàn điện vấn đề 
lương thực và thực hiện hai chỉ tiêu 


lớn của một nền nôrg nghiệp phát 


triền: tạo nguồn thu ngoại tệ mạnh 
và nâng cao chất lượng nòng sún. 
Chính sách kinh tế mới của Đăng và 


nhà nước về các thành phần kinh tế 


cho phép huy động các nguồn vốn to 
lớn trong và ngoài nước nhằm đầu tư 
cho việc đồi mới công nghệ và thiết 
bị trong ngành lương thực. 

Đã đến lúc chúng ta phải xây dựng 
một ngành công nghiệp nông thôn đủ 
mạnh làm nền tảng cho nều nông 
nghiệp ở nước ta phát triền toàn diện 

và nhanh chóng, Công nghiệp nông 
thôn và nông nghiệp xã hội chủ nghĩa 
phải là hai người bạn đăng hành vừa 


_ œó tỉnh chiến thuật, vừa có tỉnh chiên 


lược trong sự nghiệp xây dựng nông 
thôn mới, xây dựng chủ nghĩa xã họi 
Ởở nước ta. 


Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


Suy nghĩ từ trảnh đất trung du 


AM đảo là huyện trung du 
điền hinh ở phía đông của 
Vĩnh phu. Diện tích tự nhiên 
của huyện có 417 km, gồm 
3! xã, nằm trong ba khu vực địa 
hinh: vùng núi cao 6 xã, vùng đöi 
trung du 12 xã và vùng đồng bằng 13 
xrñä. Sau nhiều lần tách ra nhập vào, 
đến nay Tam đảo có 44 hợp tác xã 
nông nghiệp với l4 000 héc ta canh 
tác. Với điều kiện đất đai đa dạng, 
trục đường giao thông sắt bộ Hà nòi— 
Việt trì chạy qua, lại có nhiều xí 
nghiệp, nhà máy, nhiều trung tàm 
giống lợn, gà của trung ương và của 
tỉnh đóng trên địa bàn, Tam đảo có 
nhiều tiềm nàng đề phát triền kinh tế 
xi hội. Ngay từ những năm 80, chúng 
tôi đã xác định: xây dựng Tam đo 
thành huyện nông — lâm T— công nghiệp, 
tiều thủ còng nghiệp, trong đó chủ 
yếu là nông nghiệp. Tam đảo là huyện 
có sản lượng lương thực đứng thứ 
hai sau huyện Vĩnh lạc của tỉnh Vĩnh 
phú. 


Thế mạnh trong sản xuất nông 
nghiệp của Tam đảo trước hết là đắt 
canh tác phong phú : vừa có đất đồng 
bằng đề phát triền cây lương thực, 
rau quả, chăn nuôi lợn, gia cầm, thả 
cá; vừa có đất đồi trung du đề trồng 
cày công nghiệp: lạc, dứa, nuôi trâu 
bỏ ; vừa có đất đồi núi đề trồng rừng. 


Lồ 


PHAM NGỌC THỤ * 


Do vậy, trong nông nghiệp chúng tôi 
chủ trương phát triền toàn điện : lúa — 
màu lương thực — cày công nghiệp — 
chăn nuôi. Trong lâm nghiệp phải tập 
trung sức giữ vốn rừng hiện có; đòng 
thời đề phú xanh đắt trống, đồi trọc, 
phải phát triền rừng thâm canh tạo ra 
một vùng nguyên liệu cho công 
nghiệp giấy và đầy mạnh trồng cây 
phân tân trong nhân đản. Tam đảo 
cũng có nhiều nghề truyền thống: 
sành sứ, gạch ngói, đúc gang... bởi 
vậy, chúng tôi chủ trương khôi phục 
các ngành nghề này đề phục vụ đời 
sống và nông nghiệp, mặt khác mở 
rộng ngành nghề thủ công làm bàng 
xuất khảu. 

Tuy nhiên, cho tới đầu những năm 
80, tình hình kinh tế xã hội của huyện 
văn chưa phát triền, sản xuất vận 
chưa thực sự được mở rộng, và việc 
phản công lại lao động trên địa bàn 
huyện còn rất hạn chế ; nông sản hàng 
hóa còn ít. Kinh tế tập thê phát-triền 
chậm, kinh tế gia đỉnh chưa được chú 
ý; bởi vậy đời sống nhân dân, cán 
bộ công nhàn viên chức còn nhiều khó 
khăn và chưa ồn định. 

Đội ngũ cán bộ chưa đủ mạnh, 
trinh độ cán bộ còn hạn chế, nhất là 


w Bi thư buyện Ủy Tam đảo, tỉnh Vĩnh 


phú 


3ì 


tình vục công ggniep Tứ (hỏng phcn 
phối và văn ba xã bọi. tơ bộ canh 
giá theo chỉ thị 79, chỉ có 55% đụng 
viên bo¿àn thành nhiệm vụ, 60,7 cán 
bộ phải xem xét xử tý kỷ luật, 


Thực hiện nghị quyết Đại hội VI 
và các nghị quyết tiếp theo của ]rung 
ương j)àng, chúng tôi bước dầu đã 
đòi mới cách nghĩ, cách làm, hết sức 
coi trọng phát triền sản xuất nông 
nghiệp và lấy giải quyết lương thực 
thực phầm làm chương trình số một 
của huyện. 


Với điều kiện trung du, địa hình 
đốc, nhiều bậc thang, chúng tôi quan 
tảm trước hết đến vấn đề thủy lợi; 
vừa chống hạn vùng cao vừa chống úng 
vùng thấp (vốn bị nước các nơi đồn 
vẻ). Và chỉ có chủ đóng tưới tiêu mới 
có the thâm canh tàng năng suất cũng 
như mở rộng diện tích bàng tăng vụ, 
xen canh,.. Do vậy, một mặt chúng 
tÔj piữ rừng đảu nguồn (ba năm qua 
trồng được 70U ha rửng bạch đàn thám 
canh và 3 năm tới sẽ trồng 700 ha nữa) 
đề phủ xanh đặt trống đồi trọc, giữ 
nước, giữ ầm, chống xô lũ; mặt khác 
tập truñg sức người sức của của 
huyện đề xây dựng hồ đạp đầu độc, 
khoanh vùng chống úng cục bộ nơi 
đồng trũng nhắm biến ruộng một vụ 
bắp bênh thành bai vụ ăn chắc, rồi 
thêm vụ đòng, Dễ tàng sản lượng 
lương thực, bên cạnh thâm canh cây 
lúa, chúng tôi chú ý phát triên màu 
và chế biến lương thực cho chăn nuôi. 
Ba nàm 1986 — 1958, Tam đảo đã dân 
dầu xâv dựng được cơ cấu mùa vụ, 
cơ cầu cây trông, cơ cấu giống hợp lý 
đề mở rộng điện tích vụ đông. Đến 

nay, vụ đông đã trơ thành vụ chính. 
Năm 1986 vụ đông đạt 1790 ba gieo 
trông chiếm 17Ã diện tích lúa màu. 
Cây ngỏ (đặc biệt là cây ngô trên đất 


2 «u lủa) đã trở thành cày màu chủ. 


lực góp phần quan trọng giải quyết 
vấn đề lương thực cho người và thức 
ăn cho chăn nuôi. Vụ dòng 1957 — 
1988 với 2900 ha và gần 5000 tần hạt, 
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cũy ng đã góp pÈár giúp che r7 
dụn Tam đảo vượi qua nạn thiếu áï: 
đầu năm 1938, Vụ đóng 6§ —= 89 cá 
huyện đã cico trong 3500 ha ngô và 
đạt 6600 tăn ncỏ hạt. Cày ngô đông 
đã có vị trí vứng đáng trong việc ồn 
định tình hình lương thực, tăng dự 
trữ tronc nôns thôn, mở rộng chăn 
nuỏi lợn, gia cầm ngựay từ “đầu năm, 
Hiện pay tất ca các xã trong huyện 
đéu đã tròng ngô đông. Nhiều xã do 
mỗ rộng vụ đông và phát triền cây 
ngô đã ồn định được đời sống nhân 
dân và tửng bước đi lên. XãÄ Hợp 
thịnh, với sản lượng ngô thu hoạcu 
trong năm 1966, có thề nuôi đân toàn 
xã trong 7 tháng, và với sản lượn; 
lương thực đạt được trong năm 19&Z7 
có thề bảo đảm nhu cầu của toàn xã 
trong 3 năm. Băng nhiều biện pháp đã 
được áp dụng, sản lượng lương thực 
của Tam đảo ngày một tìng. Năm 
1982: 17 nghìn tấn (5000 tăn màu); 
năm 1985: 56 &§ö4 tàn (8100 lấn màu); 


năm {95§: 58 nghìn tấn (10875 tấn 
màu). Bình quản lương thực đầu 


người từ 2i kỹ năm 1952 tăng lên 
J0 kựø năm 1988. 


Chủ động được lương thực, thêm vụ 
ngô đông, Tam đảo có thêm điều kiện 
đề chế biến thức ăn gia súc, đầy 
mạnh chăn nuôi, gắn tròng trọi với 
chăn nuôi, nàng cao chất lượng đàn 
lợn, liền kết với các trung tàm gà 
giống, phát triền dịch vụ chế biến 
thức ăn và nuôi gà công nghiệp cả ở 
trại tập thê, gia đinh xã viên và khu 
vực gia định cán bộ công nhân viên 
chức. Chúng tôi đặc biệt chú ý phất 
triền cây công nghiệp ngắn ngày, cày 
xuất khâu như lạc, khoai tây đề làn: 
giàu 'cho huyện. Năm 1987, trông 110U 
ha và thu 1200 tấn lạc vỏ. Một số 
nghề mới nhưedđệt thăm, làm đồ thủy 
tính, dệt vải... cũng được đưa vào cắc 


“hợp tác xã, tạo sự phân công lao 


động mới. Nghề thủ công được khoỏi 
phục và phát triền theo hình thức hộ 
gia đỉnh là chủ vếu. 


~ 


Thực iiện nghị quyết (6 của Bộ 
tỉnh trị về đồi mói cơ chế quần lý 
nông nghi¿p, chúng tôi đang phán đâu 
từng bước chuyen sang san xuất nóng 
nghiệp hàng hóa, xác định một sỐ cày 
trồng chuyên snôn hóa ở các vùng, 
đong thời mở rộng và phát triền cúc 
ngành nghề, tiến hành hạch toán kính 
doanh kiLông ban cấp tràn lan như 
trước đầy. 


Bước đầu, chúng tôi tiền hành củng 
cố các hợp tác xã. Các hợp tác xã căn 
cứ vào quy hoạch vùng, cơ cấu sản 
xuất của huyện, nhu cầu thị trưởng... 
chủ động xây đựng kế hoạch sản xuất 
của mình trước kbi đi vào khoán gọn, 
và gắn kế hoạch sản xuất với phản 
phöi ngay từ dầu, Qua rà soát cụ thê 
chúng tôi quyết định giữ nguyên quy 
mô của các hợp tác xã đã hình thành 
và điều chỉnh quy mô các đội sắn 
xuất cho phù hợp. 

Dòng thời, chúng tòi hướng dẫn 
các xã có chính sách thu thuế và đỏng 
Øðóp quy ở hợp tác xã một cách hợp 
lý. Những nơi trình độ quản lý khá, 
lương thực thực phầm hàng hóa 


tương đối nhiều, kinh tế phát triền - 


toàn điện, có thề đề quỹ tích lũy 
cao hơn trước và chủ yếu bằng 
lương thực. Những nơi có đồi rừng 
phát triển, vừa kinh dóoanh cày công 
nehiệp, vừa bảo đảm sản xuất 
lương thực đủ ăn thì tích lũy bàng 
cày công nghiệp hoặc sản phim 
tủa rửng. ï 

Hước vào thực hiện khoán mới, ban 
quan lý hợp tác xã phải vươn lên làm 
tốt khâu dịch vụ sản xuất, không thề 
« khoán trăng ® cho xã viên. Do đó, hợp 
tác xã cần tò chức các bộ phận địch 
vụ eó chất lượng đề bảo đảm cung 
ứng kịp thời cho xã viên những vật tư 
nẻug nghiệp, 


Trên cơ sở chắn chỉnh hoạt động 
sản xuất nông nghiệp mà đìyv mạnh 
phá! triển ngành nghề ở địa phương, 
tạn dụng lao động và các nguyên liệu 
8:¡\ @Ó tồ chức gia công cho các hộ. 


phản bón... cần thiết." 


Hợp tác xä đừng ra làn đại lý cúte 
Ứng vài tư kỹ thuậi và tiẻu {bụ sắn 
phảm. Xhững nơi nào ngành nghề 
phát triền mạnh, và xét thấy có đủ 
điều kiện thị có thẻ tô chức thành 
hợp tác xã hoặc tô hợp ngành nghề co 
hạch toản và phân phối riêng, không 
phụ thuộc vào hợp tác xã sản xuất. 
nông nghiệp. 


Trên địa bàn huyện, chủng tôi đã 
củng cỗ và kiện toàn các hệ thống dịch 
vụ: nông nghiập, lưu thông phân phối, 
còng nghiệp, tieu thủ công nghiệp, văn 
hóa... Đối với dịch vụ nông nghiệp, 
huyện rà soát sắp xếp lại tô chức bộ 
máy gòm có: công ty dịch vụ cảy 
trong, trung tâm bảo vệ thực vật, 
công ty dịch vụ chăn nuôi, xí nghiệp 
dịch vụ thủy lợi, trạm mảy kéo và XxÍ 
nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp. 
Các đơn vị này hoạt động trên cơ sơ 
hạch toán k;nh doanh, có nhiệm vụ 
làm dịch vụ kỹ thuật, khai thác, trao 
đồi vật tư, kỹ thuật thông qua hợp 
đồng với các hợp tác xã, các đội sản 
xuất và trực tiếp với cả hộ nông 
dân. ~ 

Chúng tôi cũng đã kiện toàn bộ 
máy lãnh đạo hưyện và các tỏ chúc 
quần chúng bảo đảm gọn nhẹ và hoạt 
động có hiệu quả. Cố gắng sắp xếp 
việc làm cho sỏ người dđúr ra, tránh 
tình trạng giảm biến chế ở bộ phận 
này, lại tăng biên chế ở bộ phản khác, 
thậm chỉ tăng dàu mối. Ở huyện 
đã giảm 2 phòng ban (1Ã) và š6 
người (27). Môi xã giảm 50 — €0 
người, bằng 10 — 50% so với biên chế 
cũ. Đồng tLời đề tăng cường chỉ đạo, 
chúng tôi củng cố hệ thông truyen 
thanh thông tín Kinh tế, phát hành tờ 
tin của huyện đến từng chỉ bộ. 


Tuy nhiên, những việc làm như đã 
nói ở trên mới chỉ là bước đầu. còn 
có nhiều vấn đề cần phải nghiên 
cứu và giải quyết. Đó là máu thuần 
giữa yêu cầu phát triền, tô chức hú 
sẵn xuất trên địa bàn huyện với. vai 
trò, vị trí, chức năng của cấp huyệp 


3 


Vvòn chưa được xác định rõ ràng và ồn 
dịnh. Mâu thuần giữa sự năng động 
trong sản xuất, sự kết hợp sáng tạo 
các yếu tố sản xuất ởỞ cơ sở với- sự 
đôi mới về cơ chế, chính sách và sự 
hỗ trợ về vật chất của cấp trên. Mâu 
thuần giữa sản xuất với tiêu thụ sản 
phầm... Nếu không giải quyết thỏa 
đáng các vấn đề trên thị sẽ dân tới 
tỉnh trạng: không sản xuất thì lo 
không có việc làm, không có sản phầm 
và thu nhập thấp; nhưng sản xuất ra 
röi lại không tiêu thụ được, ứ đọng 
vốn sẽ dân đến sản xuất bị bế tắc, phân 
công ¡ao động mới bị hạn chế. Ở đây, 
có những văn đề cấp huyện, xã phải 
chủ động tìm biện pháp tháo cỡ và có 
thề làm được; nhưng còn nhiều vấn 
đẻ chúng tôi kEiông tự minh giải 
quyết được mà cần phải có sự đồi 
mới cơ chế quản lý, chính sách từ 
cấp trên. 


Trước hết, nhà nước cần tăng cường 
đầu tư cho huyện về vật tư, tiền vốn, 
“nhất là với các công trinh trọng điềm 
làm thủy lợi, cải tạo đất. Hiện nay, 
chúng tôi mới chỉ chủ động tưới tiêu 
60% diện tích canh tác, hệ số sử dụng 
ruộng đất chưa vượt qua dược con số 
3,1lần/năm. Đối với Tam đảo, đề chủ 
động tưới tiêu 75-802 diện tích canh 
tác (yào năm: 1990) thì chúng tôi phải 
hoàn chỉnh một số công trinh thủy lợi 
lớn như: hỗ Làng Hà, hồ llrơng, hö 
Thanh lanh; thiết kế và xây dựng 20 
trạm bơm điện ở các vùng; hoàn 
chính hệ thống kênh mương đề khai 
thác chiều sâu, sử dụng triệt đề công 
suất của các công trinh thủy lợi... Với 
yêu cầu đầu tư hàng trăm triệu đồng 
cho mỗi công trình trên, cầu có 5 — 7 
tỷ đồng tiền vốn. Huyện, xã phải cố 
gắng góp vốn nhưng nếu không có sự 
giúp đỡ của nhà nước về vốn, vật tư, 
thiết bị thì huyện và xã không thề làm 
được và như vậy. rõ ràng không thể 
tiếp tục mở rộng sản xuất, thực hành 
thâm canh, tăng vụ, tăng năng suắt 
được. 
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Thứ hai. nhà nước cần uphicn cức 


- và đồi mới hệ thống chính sách g:á cả 


sao cho thúc đày được sản xuất phái 
triền và có cơ chế quân lý phù hợp 
đẻ cớ thê xây dựng được mô hình lien 
kết ciửa sản Xuât — chế biến — lưrư 
thông — và xuất khšu irên địa bàn 
huyện: Tam đảo là huyện có nhiền 
tiềm năng về nông san phầm: đúa, 
dưa chuột, lạc, thịt lợn... đủ điều kiện 
đề trở thành vùng nguyên liệu lập 
trung và ồn định cao các nhà mây 
chế biến của tỉnh, trung ương đóng 
trên địa bản. Thế nhưng trong suốt 
thời gian qua. (lo chưa só cơ chế và 
chính sắc h giá cả hợp lý, các đơn vị 
này khống chủ động được sản xuất 
và dường như tách mình ra khỏi cơ 
cấu kinh tế của huyện, dẫn đến thiếu 
sự liên kết chặt che với các hợp tác 
xã, các cơ sở kinh tế của huyện. Chẳng 
hạn vùng dứa Tam đảo năm cao nhất 
có sản lượng 3500 tín (có khả năng 
đạt tới 5000 — 6000 tấn) nhưng sản 
lượng giảm dần, đến năm 1987 chỈ còn 
200 tấn. Trong khi đó, xí nghiệp chế 
hiến hoa quả xuất khầu của trung 
ương đóng Ở Tam đảo lại phải vận 
chuyền dứa từ Thanh hóa, Hà nam 
ninh, Fà tuyên về, vừa tốn kém nhiều 
về vàn chuyền, vừa hư" hao lớn, có 
lúc tới 10. Các mặt hàng khác như 
lạc, tham bẹ ngô xuất khâu... việc tiêu 
thụ gặp nhiều khó khăn... dân đến 
sản xuất không ôn định. Nguyên nhân 
chủ yếu của tỉnh trạng trên là do giá 
cả chưa hợp lý, chưa khuyến khích 
người sản xuất; và do quy hoạch 
kinh tế ngành chưa gắn với quy hoạch 
tòng thê kinh tế huyện; tức là giữa 
ngành và cấp chưa tạothànhecơcấu kinh 
tế thống nhất trên địa bàn huyện. Đây ° 
là một mâu thuần cần được giải quyết 
trong thời gian tới nhàm tạo nên sức 
mạnh tổng hợp đề kbai thác tốt nhất 
tiềm năng kinh tế trên địa bàn huyện. 


Thứ be, cần có một quan điềm 
chiến lược về xảy dựng cấp huyện 
òn định. Những năm qua, chúng 


ta đã tốn nhiều công sức đề xây 
dựng và củng cố eäp hcyện, nhưng 
cho đến nay, vai Írỏ, vị trí, chức 
năng của cấp huyện* chua được 
xác định thống nhái, cả trên phương 
điện !ý luận và chỉ đạo cụ thê. Gần 
đây huyện được coi là cấp kế hoạch 
vàcấp có ngân sách, song trên thực lẻ 
các chức nắng này chưa được cụ thê 
hóa hay nói cách khác chưa có nôi 
dung kinh tế và pháp lý rõ rệt, làm 
cho sự lãnh đạo và chỉ đạo của huyện 
càng thêm lúng túng, 

Đề huyện làm tốt nhiệm vụ của 
mình, nơoài sự táng cường đầu tư cơ 
sở vật chất, đầu tư cán bộ cho huyện, 
chúng tôi thấy cần thiết phải xác định 
rõ vi trí, chức năng và nhiệm vụ của 
cấp huyện gắn với việc đồi mới cơ 
chẻ quản lý kinh tế và hệ thống chính 
trị nhằm thực sự phát huy hiệu lực 
của cấp huyện. Căn phản định rõ 
chức năng lãnh đạo chính trị của 
huyện ủy với nhiệm vụ quản lý kinh 
tế, xã hợi của UBND huyện đề vừa 
nâng cao chất lượng và uy tín lãnh 
đạo của Đảng vừa phát huy hiệu lực 
và nâng cao trách nhiệm của bộ mảy 
quản lý nhà nước. Làm thế nào đề 
huyện úy không * lấn sân ®, * bao biện, 
làm thay * UPBND huyện, nhưng đồng 
thời cũng không buông lỏng sự lãnh 
đạo của Đảng, phát huy quyền làm 
chủ của nhàn đân. 

Thứ tư là vấn đê bộ máy tô chức 
và cán bộ. Nhin chung, bộ máy trước 
đây quá cồng kềênh, biên chế lớn 
nhưng không đáp ứng được yêu cầu 
của nhiệm vụ cách mạng. Thời gian 
qua, chúng tỏi đã bố trí sắp xếp lai. 
giảm biên chế làm cho bô máy gọn 


nhẹ hơn, có hiệu quả hơn. Song trình 
độ cần bộ văn còn hạn chế, thiếu cân 
bộ giỏi, nhất là trong các lĩnh vực 
sàn xuất công nghiệp, lưu thông phân 
phối, văn hóa xã hội. Bởi nvậy, cần 
phải có kế hoạch, chính sách hợp lý 
đề đào tạo đội. ngũ cán bộ, nhất là 
cần bộ cốt cán, Trung ương, tỉnh cần 
tăng cường đầu tư nhiêu cán bộ giỏi 
cho huyện và có chính sách bồi dưỡng 
cần bộ cơ sở xã, huyện. Do thời gian 
mọt nhiệm kỳ công tác của huyện ủy 
quá ngắn, ban chấp hành đẳng bộ vừa 
mới ồn địch và bắt tay vào việc 
chưa được bao lâu thì đã hết nhiệm 
kỷ. Sau mỗi kỳ đại hội 2 năm, đội ngũ 
cắn bộ lại bị xáo tròn, khoảng 30% 
cận bộ cốt cân được thay đồi, Bộ máy 
mới chưa kịp phát huy tác dụng; 
nhiều chủ trương biện pháp đang triền 
khai đã phải thay đồi và điều chỉnh 
lại. Do đó chúng tôi thấy cần phải có 
chính sách bố trí sử dụng cán bộ Ồn 
định, liên tục, nhất là trong tình hình 
đội- ngũ cán bộ từ cơ sở đến huyện 
vừa không đồng bộ, vừa không ngang 
tần nhiệm vụ. Š 

Phấn đấu xây dựng Tam đảo thành 
một huyện nông — làm — công 
nghiệp; chuyền tử sản xuất lương 
thực, thực phầm tự cung tự cấp là 
chính sang sản xuất hàng hóa toàn 
điện là cả một quá trình dài với 
những bước đi cụ thề. Trong 
quả trình (thực hiện mục tiêu đã 
đặt ra, còn nhiều vấn đề phải giải 
quyết từ nhiều phía, chúng tòi phải 
tự mình chủ động vươn lên, nhưng 
mặt khác cũng cần có sự thảo cờ, 
đồi mới và giúp đỡ về mọi mặt của 
tỉnh và trung ương. 


Đổi mới — Ý kiến và kinh nghim 


CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN VÀ 
CUỘC ĐẤU TRANH ĐỀ KHẮC PHỤC NÓ 


UÁ trình đồi mới đề ồn định 
và phát triền xã hội hiện 
nay không thê tách rời cuộc 
đấu tranh khác phục một cách 
có hiệu quả chủ nghĩa cá nhân. -Đầu 
tranh chống chủ nghĩa cá nhàn đã 
trở thành một trong những trận địa 
trọng yếu của công tác tư tưởng của 
Đảng. 

1— Vè đặc điềm của chủ 
nghĩa cá nhân ở nước ta, 

Nước ta bước vào thời kỷ quá độ 
xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiều 
quan hệ kinh tế—xã hội phức tạp. Ở 
đây còn tồn tại nhiều thành phần kinh 
tế, nhiều quan hệ sản xuất, nhiều mâu 
thuẫn, nhiều quy luật, nhiều lợi ích 
khác nhau. 


[.ịch sử Việt nam (theo ý kiến của 
"hiều nhà khoa học) đã phát triển 
theo con đường etrầm tích ` đa 
phương thức cũng tôn tại. Sự tôn tại 
đu phương thức sản xuất, đa giai cấp 
theo kiêu ®trầm tích P đã đem đến sự 
phức tạp trong lĩnh vực ý thức? 
€ Nưoài XNnhững tại họa của thi đại 
hiện nay ra (của chủ nghĩa tư bản — 
NGM), chúng ta còn phải chịu đựng 
ci một loạt những tại họa kế thủa do 
=hÓ cáäc phương thức sản xuất cồ xưa 
lỏi thời văn tiếp tục sống đai - dắng, 


sŠ 
=> 


ˆ 


NGUYÊN CHÍ MỲ * 


với những quan hệ chính trị và rễ 
hội trái mùa do chúng để ra » (1). 


Cũng cần lưu ý thêm là, các loại 
chủ nghĩa cá nhân phong kiến. tiều 
tư sản còn được mơn trớn, vuốt ve, 
phát triền trong thời kỳ thực đân 
Pháp và để quốc MỆ xâm lược. Cho 
nên có thể nói, chủ nghĩa cá nhân ở 
nước ta mang tính chất dung hợp, 
pha tạp. và nồi lên là sự pha tạp 
giữa chủ nghĩa cá nhàn tiều tư sẵn 
với chủ nghĩa cá nhân phong kiến. 


Ở đày cần phải thấy, loại chủ 
nghĩa cá nhân này đã bám rẻ sâu 
trong xã hội ta hàng ngàn năm và 
đến nay vẫn còn cơ sở kinh tế — xả 
hội, văn còn nảy sinh. 

Tất cả các thành phần kính tế của 
ta hiện nav đều còn chứa dựng những 
vếu tố sản xuất nhỏ, phản tân, lạc 
hậu. Ngay trong nội bộ khu vực kính 
tế quốc doanh, tình trạng không đủ 
công ăn việc làm, thiểu nguyên, nhiên, 
vật liệu, máy móc già cối lạt sản 
xuấật từ nhiều hãng, nhiêu nước khác 
nhau, tỉnh trạng kém hiệu quả trong 
sản xuất, nàng suất thấp, đồng lương 


# Giang viên Học viên Nguyễn Ái Quốc 
(I) Các Mác: Tư bản Nxb Sự thát, Hà 
nội, 1972, q. 1, t. 1, tr. 18. 


không đủ tái sản xuất sức lao động ; 
tỉnh trạng lộn xộn trong cơ cấu đầu 
4ư, sản xuất. phân phối, trao đồi, tiêu 
-đùng... vẫn còn là mảnh đất cho chủ 
nghĩa cú nhân tiều tư sản, phong kiến. 
tồn “đại, phát triền. Đó là chưa kề 
đến tình hình đội ngũ giai cấp công 
nhân của ta, đa số xuất thân từ thành 
phần khác, nhiều người trở thành 
- công nhân một cách không tự giác: 

Sư biều hiện của thứ chủ nghĩa cá 
nhân pha tạp — chủ nghĩa: cá nhân 
phong kiến mang đậm màu sắc 
điều tư sản hay chủ nghĩa cá nhân 
tiều tư sản mang đậm màu sắc phong 
kiến nồi lên đậm nhạt khác nhau, tùy 
từng đối tượng. từng điều kiện, từng 
mối quan hệ cụ thề. 

- Song, chúng ta có thề nhận thấy 
. 4rên những nét lớn như sau : 


_ Một là, thiếu ý thức tề chức kỷ luật, 
“sửa vời, vô trách nhiệm treng các công 
Xiệc- h 

- Tính chất này biều hiện ở lối làm 

šn tùy tiện, gặp chăng hay chớ, tản 
mạn, sự vụ. Nó còn biều hiện ở thói 
đềnh dàng, cầm chừng, ngại khó, Ý 
lại. Khi điều hành, giải quyết và 
thực hiện công việc thiếu triệt đề. 
cái gì cũng nhập nhằng, nủa vời, kề - 
cả việc tự phê bình và phê bình lẫn 
nhau. Thường xuôi chiều, dựa dăm, 
quen suy nghĩ bằng cái đầu người.. 
khác, ngại những vấn đề phức tạp, 
né tránh những vấn đề gai góc, không 
dám phê phán trực điện. Lối phê 
phán thưởng sảo rồng, tân tụng, SỢ 
tranh luận, cốt sao tìm được hai chữ 
*bình an». Thưởng báo cáo xuyên 
tạc sự thật, lựa Ý người nghe (nhất 
là cấp trên). Thấy đúng không bảo 
xệ, thấy sai không đấu tranh, ngại 
quản lý người và. ngại đề người 
quản lý. 


Hai là, tính toán nhỏ nhẹn, ích kỹ, 
‹e bội. 

Từ đầu óc thiền cận, tầm nhìn hạn 
hẹp, động cơ vị kỷ đã đưa tới những 


tính toán nhỏ nhen, đố ky, vừa cố 
nét hèn, lại vừa có nét hợm hĩnhH. 
thói tranh công, đồ lỏi, nịnh trên, lỏe 
dưới, « gió chiều nào che chiều ấy?, 
nghe ngóng đề «a dua " bất chấp đúng 
sai, phải trái, miễn là có lợi cho bản 
thân mình. Thói cơ hội, ích kỷ và vụ 
lợi này sẽ mơn trớn, ve vuốt, kích: 
thích người ta vơ vét hất kỳ cái gì 
có thề vơ vét được. “Sống ckết mặc 
bay, tiền thầy bỏ túi * là phương châm 
hành động của họ. Nó chống lại sự 
kiềm kê, kiềm soát bằ»g đầu cơ, buôn 
bán “kiều Á đông? ăn chặn cả hai 
đầu (cả người sản xuất lẫn người tiêu 
dùng) theo cách nói của Lê-nin. Kiều 
buôn bán này không lớn lắm nhưng 
lại ở điện rộng, phồ biến theo quan 
niệm « phi thương bất phú ® chui vào 


-tận echân tơ kẽ tóc» của đời sống 


kinh tế xã hội. Những hoạt động trên 
lại “khó thấy, khó nhận ra, có tắc 
dụng làm cho rã rời, làm cho "giai 
cấp tư sản phục hồi (2). 


Đa là, thói ngạo mạn đảng cấp, đặc 
quyền đặc lợi, mất đân chủ, bè phái, - 
quan l:êu. | : 

Những người mắc bệnh này đã lạm 
dụng quyền hành. tự biến mình thành 
ông «quan cách ng ®, “khi phụ 
trách ở" một vùng nào thỉ như một 
ông vua con ở đấy, tha hồ hách dịch, 
hoạnh hoẹ » (3). Thói ngạo mạn đẳng 
cấp thường đi kèm với tệ đặc quyền 
đặc lợi, đàn áp dân chủ, bè phái, 
quan liêu, xa rời và coi thưởng quần 
chúng. Các cương vị lãnh đạo, quản 
lý trở thành mục tiêu tranh giành 
của một số người không đủ năng lực 
và phầm chất. Nguyên tắc tập trang 
dân chủ chỉ còn là cái áo khoác bên 
ngoài cho những hành vi đối phó. 
nhau, «thỏa hiệp » nhau bên trong đề 
“chia ghế? và “giữ ghế". Tính bảo 


(2) Y.I. Lê-Bin : feản tập. Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va , 1978, t. 41, tr. 34 


(3) Hồ Chi Minh : Yà công tác tư tưởng, 
Nxb Sự thật Hà nội, 1985, tr. 156 
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thủ và thói quan liệu, lệ hình thức 
phô trương vàn:n nói dói, sự nữú 
đân chủ và thói xu ninh, cơ hội... 
_ cùng với hàng loạt tệ nạn khác như 
bẻ cánh, móc nưcặc, hối lộ, tham 
những, « phâu phối nội bộ », Sthưởn/: 
biến tướng ®, bồng lộc... kéo theo cả 
một qliên minh cánh hàu® tay cho 
các ế kíp làm việc, ÄSự phát triền của 
các hiện tượng này ba» giờ cùng dân 
dàn, từ từ, từ đơn giản đến tỉnh vi, 
xảo quyệt, tàn bạo, (tôi lỗi, tử một 
người, vài người. một nhóm nưười 
đến cả một bè cánh. ban đầu là kín 
- đáo, vụng trộm. đàn dân là công khai, 
trắng trợn. Người (ta thực hiện *có 
chức, có quyền, có tiên, có thế?; 
®có chức, có quyền vì minh, quên 
dân *, Chưa có thế thì tạo ra thể. Cãi 
nhắc, đề bạt đều có tính toán, xein 
xét đề kéo bè, kéo cánh. Họ lợi dụng 
_ đân chủ. đöi mới đề mưu cầu lợi ích 
cá nhân. : 


Ở nước ta, do những điều kiện 
kinh tế. xã hội, văn hóa tư tưởng 
của quá khứ và hiện tại, các loại chủ 
nghĩa cá nhân có đất lồn tại dai dẳng 
.và luôn luôn có nguy cơ tái sinh dưới 
những hình thức mới hoặc nảy sinh 
ngay trên mảnh đất hiện tại. Cho nên 
mỗi chúng ta «có thề nói, khi còn bú 
mẹ, đã nhiềm phải một tâm lý, một 
tập quán và một quan điềm » (1) cá 
nhân chủ nghĩa. Việc chủ nghĩa cá 
nhân nảy sinh đến mức độ nào, 
ta ngăn chặn và khắc phục được đến 
đâu, điều này còn tủy thuộc vào nănz 
lực cải tạo và xây dựng xã hội mới 
của nhân tố chủ quan. Không nên 
quan niệm rằng Ở 
chưa phát triển, cho nên không cần 
đãi vấn đề chống chủ nghĩa cá nhàn, 
"Và sẽ là sai lầm nếu cho rắng, những 
biều hiện của chủ nghĩa ei nhàn đang 
gây nên sự lo ngại và công phan 
chính đáng của nhân dân chỉ lì 
® những tàn dư của quá khứ?. Gần 
phải tìm nguyên nhàn của nhữn/ biều 
biện khác nhau của chủ nghĩa cá 


»ề 


nước fa, cÁ nhàn- 


nhân lồi lệ này ngay trong thực tại, 
trong những khó khăn và sai lầm củe@ 
quá trình phát triền, trong những | 
thiếu sót, lạc hậu. kém tính chiến đấu 
của công tác tư tưởng, công tác giáo 
dục, công tác cán bộ, trong sự tự tu 
dưỡng của mỗi cán bộ, đẳng viên. 


]I — Tiếp tục cuộc đầu trạnh 
chống chủ nghĩạ eá nhân, 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhỡ 
chúng ta : e Một đân tộc, một đẳng, và 
mỏi con người, ngày hôm qua là vì 
đại, có sức hấp dân lớn, không nhất 
định hỏm nay và ngày mai vẫn được 
mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu 
lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa 
vào chủ nghĩa cá nhân » Œ). Và Người 
đi nhiều lần khẳng định ràng :* Bề 
làm cho tất cả cán bộ, đảng viêp 
xứng đáng là những chiến sĩ cách 
mạng ».« phải nâng cao đạo đức cách 
m:ing?®, “ quét sạch cbủ nghĩa cá nhân s. 
Các biện pháp quét sạch chủ nghĩa eá 
nhân mà Người đã chỉ ra là: «tăng 
cưởng giáo đục toàn đang về lý trởng 
cộng sản chủ nghĩa. về đường Mỗi, 
chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và 
đạo đức của người đảng viên. Phái 
thực hành phê bình và tự phê bình 
nghiêm chỉnh trong đáng, Phải hoạn 
nghênh và khuyến khích quần chúng 
thật thà phê bình cản bộ, đẳng viên. 
Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải 
nghiêm túc, Kỷ luật của Đẳng phải 
nghiêm minh. Công tác kiềm tra của 
Đảng phải chặt chè » (6). 

Suy nghĩ về những lời dạy của 
Người, căn cứ vào những biều hiện 
của các loại chủ nghĩa cá nhân hiện 
nay và yêu cầu phải khắc phục né 
Irong quá trình tạo lập xã hội mới, 
tôi thấy có một số vấn đề cản lưu ý 
như sau ? 


(4) V.]. Lê-min. Te¿n tập. ẢNxh Tiến bệ, 
Mii-xcơ-va, {. 41, tr. 38 + 
(5) Hồ Chỉ Minh Wè cóng tác săn hkés sg*an 
nghệ, Nxb Sự thái, Hà nói. 1971, tr. 91. 
(6) Hồ Chị Minh : Fề công tức tt louông, 
Nxb Sự thái, Hà Mọi, 19&5, tr, 93 


I— Con người và cơ chế. 


Con pgười sinh sống, quan hệ, lệ 
thuộc vào cơ chế mặc dù cơ chế là 
sẵn phầm của con người. Đối với 
chúng ta, tác dụng tiêu cực của cơ chế 
tập trung quan liêu bao cấp từ nhiều 
năm nay đã là một trong những nguyễn 
nhân lắm nảy sinh và phát triền chủ 
nghĩa cá nhân ở các cấp, các ngành 
với nhiều loại cán bộ, đẳng viên, ảnh 
hưởng xấu đến đời sống xã hội. Sự 
lạc hậu của cơ chế làm cho việc dánh 
giá con người lệch lạc. Cơ chế đã định 
hướng cai cách sống của mỗi người, 
lâm cho nhiều người khuôn mình vào 
cách sống vừa lòng cấp trên, được 
lòng mọi người * đi hòa vỉ quý ®, sao 
nhãng phấn đấu, tự gọt giữa minh hoặc 
che giấu cá tính. Cơ chế này cũng 
kích thích tính hãm danh lợi, ham 
bồng lộc». Tỉnh trạnz lương không 
đủ sống cũng là hoàn cảnh làm tha 
hóa con người ở một bộ phận không 
nhỏ cân bộ, đẳng viên và nhàn viên 
nhà nước. Hậu quả tai hại nhất, nghiệm 


trọng nhất của cơ chế này là làm" 


biến đạnz con người, “phân thân 
con người. làm cho lý tưởng có nguy 
cơ bị phản bội hoặc trở thành phững 
lời hô hào trống rỗng. 


Đề góp phần khắc phục chủ nghĩa 
cá nhân, việc đoạn tuyệt một cách 
kiên quyết, không chập chờn, nửa vời 
với cơ chế đã lạc hậu là rất cần thiết. 
Đương nhiên đây không phải là việc dễ 
đàng, ngắn ngủi. 


Trong quan hệ con người và cơ 


dục, phê bình và 
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chế, công tác tô chức có vai trô rất - 


quan tren; trong việc làm cho cơ chế 
mới hình thành, đồng thời xóa bỏ cơ 
chế cũ (hông qua các cần bộ mà mình 
lựa chọn, đề bạt, bố trí. Phải vì những 
yêu cầu của cơ chế mới, của công 
việc mà sảp xếp con người. Kiên quyết 
thay đồi những cán bộ không đáp ứng 
yêu oầu của cơ chế mới. trong đó có 
những người mang nặng chủ nghĩa cá 
nhân được * phật tài, phát lộc ? do cơ 


chế cũ và eoi €Ơ 
thức tỏn tại của 


chế đó như phương 
mi::h. 

2 — Nguyên lý giáo dục và tự giáo 
tự phê bình. 

Trong quá trình sản xruất và quả 
trình đầu tranh xã hội, con người một 
mặt hướng ra thế giới bên ngoài đề 
nhận thức và cái tạo nó theo như cầu 
của minh, mt khác ® hướng nội? đề 
nhận thức bản thân, đánh siá những 
năng lực, phầm chất và hành vi của 
mỉnh. (Giáo dục và tự giảo dục, phê 
bình và tự phê bình là vấn đề có tính 
quy luật tronz quá trình mỗi con 
người vươn lén hiện thực hóa bản chất 
tôt đẹp của mình. Vấn đề này không 
tri một ai, và bất cứ ai cũng không 
thể chủ quan với sự tự tu dưỡng của 
bản thân mình, Chúng ta phải bắt dầu 
từ chính bản thân chúng ta. Thật là vô. 
lý khi chỉ đòi hỏi ở người mà lại 
không đòi hỏi ở mình, Thật là trớ 
trêu khi đưa ra lời khuyên, lời răn 
người khác. còn chính mình lại không 
thực hiện lời khuyên răn đó. Chẳng lẽ 
lại cử “nghe ta nói chứ đĩng xein ta 
làm» ()*®, Mỗi một người nếu không 
bát đâu đôi hi từ chính bản thân 
mình, thì thiếu cơ sở đề đòi hỏi người 
khác. Trong môi trường các tồ chức 
đẳng, chính quyền, đoàn thề nêu 
cao tính nguyên tác, tính tô chức. 
kỷ luật, tỉnh thần trách nbiệm và tỉnh 
chiến đấu, thi sự tự giáo dục, tự tu 
đưỡng, tự phê bini: và phê binh của 
môi ngưởi thường đạt hiệu quả cao. 
Chúng ta phải thấy một hiện tượng 
khônz bình thưởng lÀ vừa qua có 
nhiều vụ tiêu cực lớn phải đưa ra tòa 
đã không có sự phát hiện từ chỉ bộ. 
Ở đàu tự phê bình và phê binh lặng 
đi, ở đó chủ nghĩa cá nhàn có điều 
kiện phát triền, và chống chủ nghĩa 
cá nhàn sẽ không có hiệu quả nếu sao 
nhãng việc tiến hành giáo dục và tự 
giáo dục, phê bình và tự phê binh 
một cách nghiêm tác trong tất cả các 
tồ chức đăng, chính quyền, cơ quan, 
đoàn thề. Chủ nghĩa cá nhàn vẫn còn 


kg 


đất đề trú ân, nếu chế độ sinh hoạt 
của chỉ bộ, kỷ lưật của đáng không 
nghiêm, công tác kiềm tra của đảng 
thiếển chặt chẽ, : 


3 — Phát triền ca nhân đề chống chủ 
nghĩa ca nhân. 

Ở Việt nam ta, đo bối cảnh lịch sử 
cụ thê. mà cá nhân chưa phát triền. 
Vị vậy, 'căn phải làm mọi việc có thê 
làm được đề phát triền cá nhân, kết 
hợp hài hòa cá nhàn với xã hội, một 
giải pháp hữu hiệu đề chống chủ nghĩa 
cá nhàn, - 

Muốn vạv, cần phải đặc biệt coi 
trọng sự ngh.ệp dân chủ hóa các quá 
trình kinh tế xã hội. Dân chủ hóa là 
một quá trình làm biến đôi sâu sắc cả 
xã hội và cá nhân. Tính đẳng của các 
quá trinh dân chủ hóa bất nguồn tử 
phép biện chứng của tiến bộ xã hội, 
tử những mâu thuần khách quan của 
sự phát triền xã hội, Nó không đối 
nghịch với sự tự do tranh luận khoa 
học, với các (Trường phái khoa học, mà 
trái lại, đòi hỏi có sự tự do đó, sự tìm 
tỏi, nhận thức chân lý một cách sáng 
tạo. rong mọi điều kiện, những người 
cộng sản lao giờ cũng cần đến sự thật. 
Phải làm sao đề người dân có thê 
tham gia kiêm tra những hoạt động 
của đăng. nhà nước: Người đân không 
phải phụ thuộc, sợ, hàm ơn người cầm 
quyền. Người dân tín ở pháp luật, 
không phái tìm kiếm sự bảo vệ ở phe 
cánh, dòng họ, ô dù, quyền thế. Các 
thiết chế xã hội phải bảo đảm và tạo 
ra môi trường tôn trọng sự công bằng, 
tôn trọng của công, tôn trọng việc 


chung, tôn trọng người khác và người. 
khác tôn trọng mình. Các thiết chế đó 
phải chú trọng ngăn ngừa khuynh 
hướng đăng thì ® nhà nước hóa ®, nhà 
nước thi * đảng hóa *, còn con người 
thi dần dần * bị tha hóa *. Vi vậy, quá 
trình dân chủ hóa đề phát triền cá 
nhản mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, 
góp phản tích cực khắc phục chủ nghĩa 
cá nhân, 


Phát triền cá nhân đề chống chủ 
nghĩa cá nhân cũng cản chú ý tới 
việc nâng cao trình độ học vấn, trình 
độ giác ngỏ lý tưởng cách mạng trên 
cơ sở kết hợp tốt các loại lợi ích. Lợi 
ich khi được nhận thức đúng dán, sẽ 
trở thành nội dung cơ bản của lý 
tưởng. Lý tưởng chẳng qua cũng chỉ 
là lợi ích được nhận thức, trở thành 
mục tiêu cao cä,“hư(ng dẫn con người 
vượt lên, vươn tới. Giác ngộ lý tưởng 
thực chất là sự giác ngộ lợi ích. Bên 
cạnh việc kết hợp hài hòa giữa lợi ích 
cá nhân và lợi ích xã hội, cần tôn 
trọng phát triền nhản cách và cá tính. 
(của từng con người), Điều quan trọng 
là tăng cường trách nhiệm cá nhân 
đối với mỗi người. Việc duy trì cơ 
chế hòa tan cá nhàn vào tập thề, không 
quy rõ trách nhiệm cả nhân đã không 
khuyến khích phát triền cá nhân chân 
chính. Cần sử dụng nhiều binh 
chủng, cần kết hợp « nhiều giải pháp 
tỉnh huống, kết hợp chặt chẽ cả tư: 
tưởng— kinh tế—tồ chức—luật pháp... 
bên cạnh « giải pháp chiến lược » chọ 
sự nghiệp « từ con người và vì con 
người ®, phát triền cá nhân trong quá: 
trinh tạo lập xã hội mới. 


Đổi mới — Ý kiến và kính nghiệm 


Ủy tín người lãnh đạo 


1. Uy tín của người lãnh đạo được 
“hình thành, củng cố và nâng cao nhờ 
những điều kiện cơ bản: chức vự 
được giao, phảm chất và năng lực 


tương xứng, sự tín nhiệm của cấ p- 
"dưới và quản chúng, sự hấp nh của 


-cá nhân. 


Trước hết, chức vụ được giao (do 
-cấp trên bồ nhiệm hay theo cLế độ 
bầu cử) của người lãnh dạo là một 
-trong những điều kiện qvan trọng của 
.ay tín. Thỏng thường thì chức vụ 
- càng cao, quyền lực càng lớn, người 


lãnh đạo càng có điều kiện đề tạo ra_ 


một uy tín sàu rộng. 


Tuy nhiên, trong thực tế cũng có 
không ít cán bộ lãnh đạo chức vụ cao, 
'quyền lực lớn nhưng không có uy tín 
hoặc uy tín 'thấp. Ở trường hợp này 
họ rơi vào tỉnh trạng hoặc lạm dụng 
"quyền hành, chức vụ, hoặc sử dụng 
'quyền hành không dúng, không vì 
lợi ích của công việc. Quyền lực Ở 
đây không trợ thành điều kiện của uy 
tín thật sự mà được sử dụng như một 
công cụ đề giữ gin, bảo vẻ địa vị và 
lợi ích của người lãnh đạo hoặc 
những người thân cận của lãnh đạo. 
Và như vặt là điều kiện của uy tín đã 
'biến thành nguyên nhàn mất uy tín. 

Những người này ncu chưa bị bãi 
suiễn khỏi chức vụ đang giữ thì họ 


TRẦN ñGỌC KHUÊ * 


chỉ có *uy tín» giả. là những quan 
chức hữu danh vô thực mà thôi. 

Chính vi vậy, cùng với chức vụ 
được giao, uy tín thật sự của người 
lãnh đạo còn gắn rất chặt với phầm 
chất và năng lực của bản thân người 
đó. Mỗi loại chức vụ công tác đều cần 
có những phầm chất và năng lựe 
tương xứng. - 

Trong thực tế, sìr tương xứng giũa 
plàầm chất, năng lực với chức vụ 
được giao chỉ có ý nghĩa tương đối. 
Vị yêu cầu của công việc thường tăng. 
lên thường xuyên và có sự biến đôi 
trong từng hoàn cảnh cụ thê cho nên -_ 
pham chất và năng lực cũng không 
thề dừng lại ở một mức độ nhất định 
mà phải luôn luôn được nàng cao và 
hoàn thiện, 

.* Điều kiện thứ ba klôrg thề thiếu 
được của uy tín người lãnh đạo là 
lòng tin, là sự tín nhiệm của cấp trên, 
của đỏng cấp và của đông đảo quần 
chúng duới quyền. Lòng tin và sự tín 
nhiệm này càng sàu rộng, càng bền 
vững thì uy tín của người lãnh đạo 
càng có điều kiện đề nâng cao thêm 
về thực chất. Néu không tạo cơ sở 
vữnz lên cho lẻng tín và sự tín 
nhiệm ày thì chức vụ càng cao, trách 


4 *ho Liên sĩ triết học 


nhiệm càng nặng, người lãnh đạo sẽ 
càng đứng ở tình trạng không cân 
“bằng. _ 

Ở đây lòng tín và sự tín nhiệm 
không đơn thuần là một yếu tố tâm 
lý, tỉnh cam, imnÀ côn là sự gán bó 
chặt chẽ trong quan hệ tò chức và 
biến thành sức mạnh thực tế trong 
việc thực hiện các quyết định. Trong 
thực tế, có trường hợp người lãnh 
đạo được cặp trên tín dùng, đánh giá 
cøo nhưng quản chúng không đồng 
tỉnh. Cũng có t:ường hợp người lãnh 
đạo có uv tín gia do khéo e mị dàn ®. 
Đối với những trường hợp như thể, 
lành đạo cấp trên phái tỉnh táo, sáng 
suốt, tìm cho được những nguyên 
nhân đích thực đề xác định đúng đán 
_ mặt trải cũng như mặt phải trong "y 
Lin của người lãnh đạo. 


Một diều Kiện nữa không thể thiếu 
được đề hình thành uy tín của người 
lành đạo là tính hấp dẫn của cá nhân 
người lãnh đạo đó. Hình thức, đáng 
vẻ bề ngoài của người lãnh đạo bao 
giờ cũng tạo nên sự chú ý và sức thu 
hút cần thiết. Về nghiêm trang, đàng 
hoàng, sự thông minh sáng suốt, dáng 
hiền từ dễ mến hay sắc sảo hóm 
hỉnh v. v. đều là những nét hấp dân 
cá nhân thích hợp cho cương vị lãnh 
đạo, tạo nên lợi thế trong công tác 
tùy thco tính chất của từng ngành, 
từng đơn vị. 

Cả bốn điều kiện trên đây vất chặt 
với nhau và hỗ trợ cho nhau tạo nên 
quyền uy và sự tín nhiệm của người 
lãnh đạo. 


2. Yêu cầu nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của đảng lên 
ngang tầm nhiệm vụ cách mạng trong 
giải đoạn mới có liên quan trực tiếp 
đến việc cũng cỐ và nâng cao uy tín 
của cán bọ lãnh đạo, nhất là lãnh đạo 
chủ chốt ở các cấp các ngành. Việc 


củng cÕ và nâng cao uy tín của người. 


lãnh đạo phải thông qua hàng loạt 
những vấn đề cụ thề như : tự phẻ bình 
và phê binh nghiêm túc, vận dụng và 
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giai quyết đúng dắn các mỗi quan hệ 
hình thành và phát triền của uy tín; 
thực hiện tỉnh công khai và dân chả 
trong công tác cán bộ ; thề hiện bắn 
lĩnh và tắm gương mẫu mực của cám 
bộ lãnh đạo treng hành động thực tế... 


Tự phê bình và phê bình nghiêm 
lúc là một khâu trọng yêu trong quá 
trình đồi mới của mỗi (tö chức, mỗi 
con người. Trước hết, bằng con đường 
tự phê bình và thông qua việc tỒ chức 
cho quần chúng phê bình, kết hợp với 
điều tra dư luận xã hội, người lãnh 
đạo phải tự đánh giá được chính xác 
uy tín thật sự của bản thân mình và 
những người thuộc ê kíp lãnh đạo do 
mình đứng đầu. Đánh giá không dùng 
hoặc tự thỏa mãn với uy tín của mình 
thì khó lòng có được những biện pháp 
thiết thực và hiệu quả đề giữ gìn và 
nâng cao uy tín lãnh đạo. Tự phê 
bình và phê bỉnh nghiêm túc còn là 
yếu tố nằm ngay trong phầm chât và 
năng lực tự kiềm tra, tự bảo vệ uy 
tín, tự điều chỉnh các mỗi quan hệ 
(heo các đấu hiệu và thước do uy tin 
của chính bản thân người lãnh đạo. 


Khi uy tín đã mất hoặc bị giảm sót 
thì tự phê bình nghiêm túc là biện 
pháp tốt nhất và nhanh nhàt đề người 
lãnh đạo có thề lấy lại được uy tín. 
Vấn đề là ở chỗ qua tự phê bình và 
phê *inh, người lãnh đạo phải xác định 
đúng nguyên nhân của sự giảm sút 
hoạc mất uy tín. Bât cứ nguyên nhân 
nào cũng đều có thê khác phục được" 
nếu người lãnh đạo tự phê bình 
nghiêm túc, chân thành mong đợi ý 
kicn dóng góp phê bình của quần 
chúng và thực sự có ý chỉ học tập, rèn 
luyện đề khắc phục bằng dược. Sự 
gắn bó, tìn tưởng và động viên của 
quản chúng ở đây không kém gì của 
cáp trên và bao giờ cũng giữ. vai trẻ 
quyết định trong việc tạo ra uy tín 
thật sự của người lãnh đạo. 

Khả năng cũng cố và nâng cao uy 
tín nằm ngay ở thái đỏ tự phê bình 
và tiếp thu ý kiến phê bình từ phía 


cuần chúng của bản thân người lãnh 
đạo. Ngay cá trong trường hợp người 
Hãnh đạo phạm phải những thiếu sót 
nghiêm trọng hoặc gặp phải thất bại 
cay đẳng thì biện pháp này vẫn giữ 
vị trí ưu tiên. 


Củng cố và nâng cao uy tín của 


người lĩnh đạo còn gắn rãi chặt với 


việc vận dụ» và ziái quyết đúng hay 
không đúng các mới quan hệ hình 
thành và phát triền của uy tín. Có thể 
- nói, uy tín của người lãnh dạo tăng 
chậm theo cấp SỐ cộng và giảm nhanh 
theo cấp số nhân trong các mỗi quan 
hệ có tỉnh đồng biến hoặc :ghịch bícn 


sau đây: Một người lãnh dạo quyết, 


định đề bạt hoặc bảo vệ một cán bộ 
cắp dưới thật sự có năng lực và phầm 
chất tốt thì uy tín của người 
đạo đó được năng lên. Còn nếu người 
được đề bạt và bảo vệ là người kém 
năng lực và phầm chất thì uy tín của 
lãnh đạo sẽ bị giảm sút. liêu này 
không phải dễ dàng khắc phục được 
nếu người lãnh đạo xem uy tín là cái 
của riêng mình và nhằm phục vụ cho 
lợi ích của chính mình. 

Trường hợp ngược lại (hường khó 
nhận thấy và đáng lưu ý hơn là khi 
thí hành kỷ luật hoặc phê phán người 


khác. Cân bộ lãnh đạo khi thí hành, 


kỹ luật hoặc phê phán cần bộ dưới 
quyền với dụng ý trù dập hoặc làm 
mãt nøy tín của họ thì uy tín của bản 
thân người lãnh Nhc, sẽ bị giảm súit 
rãi nhanh. 


Người lãnh đạo phải tích cực. chủ 
độrg quản (triệt và vận dụng đúng đẳn 


những yếu tố tác động lần nhau trong. 


các mối quan hệ hình thành và phát 
triền của uy tín. Có như thế thiuy tín 
của người lãnh đạo mới có gốc Tế Sàu 
bền và rộng rãi [rong lỏng quản chúng. 

Con Cường khôi phục, củng cö và 
nàng cao uy tín của cán bộ lãnh đạo 
còn gắn rất chặt với việc eông khai héa 


và dân chủ hóa mọi mặt công tác, trước - 


hét là công tác tề chức và cán bọ. 


kính 


Ủy tín khòng chỉ là của riêng có 
nhán người lãnh đạo, nên cấp trèn và 
tô chức phải có trách nhiệm bảo vệ, 
giữ gìn uy tín cho cán bộ lãnh đạo: 
phải giải thích và làm sáng tỏ những 

văn đề cần thiết đề quản chúng hiều 
rõ và đánh giá đúng người lãnh đạo. 
Khóng có sự hỗ trợ và bảoavệ của tồ 
chứe, của cấp ủy nhiều khiuy tín của 
cán bộ bị giảm sút vì hiều nhằm, vì 
những âm mưu phá hoại và vu khống 
hoặc vì những lý do ngẫu nhiên 
khác. Day cũng là một trong những 
biện phản cần thiết để thực hiện công 
khai và đàn chủ hóa có kết quả. Ủy 
tín của cán bộ lãnh đạo chỉ được gìn 
giữ, khôi phục và nâng cao bởi trách 
nhiệm và quyết tâm của mỗi cá nhân 
kết hợp với sự bảo vệ, quản lý và hỗ 
trợ của tò chức, của tập thê. của cả 
cấp trên và bạn bè đồng nghiệp. 


liệu nay không thiếu gì kế đang 
sống với triết lý chỉ cần vủa lòng cấp 
trên còn quần chúng và cấp đưới suy 
nghĩ, đánh giá, phê phán như thể nào 
không cần tỉnh đến. Iz¿i có cả những 
kẻ tìm mọi cách làm vừa lòng cấp 
Thả: và quần chúng đề có đủ phiếu 

bàu khi cấp trên sử dụng biện pháp 
« bỏ phiêu tín nhiệm ». Cả hai loại cơ 
hội này đều dẻ dàng lọt qua sự sàng 
lọc của công khai hóa và dân chủ hóa 
theo kiều hình thức, không có sự giáo 
dục, tồ chức chặt chẽ, thiểu sự công 
mình, sáng suốt của cấp trên và người 
lãnh đạo chủ chốt có uy tín cao và 
thật sự mong muốn tim ra chân lý, 


Về nguyên lắc, sự phán xét cuối 
củng về uy tín của người lãnh đạo 
phải thuộc về quần chúng trong phạm 
ví người đó lãnh đạo và quản lý, Do 
đó uy tín người lãnh đạo phải được 
củng cỗ và nàng cao trong sự szn bó 
với một tồ chức và đơn vị nhái định, 
với chức păn/ nhiệm vụ cụ thề của 
đơn vị được giao q:hó. Ủy-tín thạt sự 
cũng phải được khẳng định thông qua 


(Xem liếp trang 49) 


43 


- 


Đổi mới — Ý kiến và kính nghiệm 


Tiếp tục cải cách giáo dục phồ thông 


Ừ sau Cách mạng Tháng §-19 t5 


ZIÀ 
/\ phồ thông ở nước ta đã qua 
mãy lần thay đồi đề đáp ứng 
_ yêu câu đào tạo con người phù hợp 
với tỉnh hình và nhiệm vụ ở từng 
gia đoạn. Cuộc cải cách giáo dục làn 
này đã tiến hành được 8 năm (hiện đã 
có đến lớp 8 cải cách) và đã thu được. 
một số kết qua. Tuy nhiên, còn một 
số vấn đề khái cơ bản chua được làm 
rõ như : mục tiêu và vêu cầu của từng 
cấp học phô thông, nên tò chức các 
cáp học ra sao, giáo dục phô thông 
can Lao nhiêu năn, căn cứ vào đàu 
đề xét định các vấn đề trên v.v. Nếu 
những vấn đẻ mẫu chốt đó khổng 
được làm sáng tó e rằng phương 
hướng tiếp tục triên khai cải cách 
giáo dục sẽ gặp trở ngìi, lúng túng. 

Theo chúng tôi, cần đặt cuộc cải 
cách giáo dục và giáo dục phô thông 
trong 3 mỗi quan hệ cơ bản đề xem 
xét và đánh gia : 

Mọt là, hiện trạng kinh tế đất nước 
và vêu cầu phát triền trong vòng 
10- 20 năm tới. 

Hai là, sự phát triền khoa họec—kỹ 
thuật và kính tế thế giới trong khoảng 
thời pian đó. 

Da là, hệ thống giáo dục đào tạo 
(bao gom cá giáo dục phô thông, dạy 


- 


44 


đến nay, hệ thống giáo dục ˆ 


NGUYÊN QUANG VINH * 


nghề, trung học chuyên nghiệp và đại 
học) và các yêu cầu của hệ thống này. 


Nen kinh tế nước ta hiện đang ở 
trình đọ rất thấp, công nghệ trong 
các ngành sản xuất nói chung đều lạc 
hậu so với trình độ trung bình của 
thế giới, cơ sở vật chất—kỹ thuật và 
cơ sở hạ tầng nghẻo nàn, bé nhỏ. Nếu 
sắp tới đây chúng ta có tạo được 
nguön vốn, khai thông được những 
tiở ngại lớn cho nền kinh tế phát triền 
thì 10—20 năm nữa cũng chưa thề là 
thời kỳ của đại công nghiệp trên quy 
mô đại trà. Trong lúc đó, tốc độ phát - 
triền dân số vẫn cao và chưa kìm lại 
được, số người lao động thiếu việc 
làm rắt lớn. Bởi vậy, nền kinh tế phải 
nham mục tiêu tạo ra nhiều việc làm, 
dù là những việc làm giản đơn. Ngoài 
những chỗ làm việc do Nhà nước tạo 
ra. nhàn đân phải tự tạo việc làm đề 
sinh sống. 

Trong bối cảnh đó, ngành giáo dục 
phỏ thông 10 năm trước mắt phải đồng 
thời làm hai việc. Một là, phát hiện 
và bồi dưỡng, đào tạo những học 
sinh có năng lực trí tuệ, có sở trường 
lao dộnz trí óc thành những cán -bộ 
khoa học, kỹ thuật và kinh tế có khả 
năng tiếp thu trí thức tiên tiến của 


W [ˆhu tiễn sĩ kính tế học, 


t 


thể giới, góp phần làm chuyền biển 
nền kinh tế nước nhà mệt bước về 


vhất. Bộ phận học sinh này chỉ cliếm.. 


một tỷ lệ nhỏ trong tồng số học sinh 
phô thông.. TỶ lệ này do yêu cầu phất 
triền khách quan của nền kinh tế 
quyết định Hai là. chuần bị cho đại 
bộ phận học sinh một vốn kiến thức 
cần thiết và vừa phải đề bước vào 
cuộc sống lao động. Đây là nhiệm vụ 
đào tạo những lớp người lao động có 
một trình độ văn hóa nhất định. Đỏ 
1+ nhiệm vụ lớn nhất và chủ yếu nhất 
của ngành siáo dục phô thông. 

Trong I0—0 năm tới, với khả năng 
'hiện thực của nền kinh tế nước ta, 
lao động thủ công, lao động giản đơn 
vẫn là phồ biến. Lao động sản xuất 
và làm dịch vụ trong cả năm thành 
phần kinh tế, theo các hướng khuyến 
khích của nhà nước, chính là phương 
hướng sinh sống phồ cập của mọi 
người dân. Vi vậy, bên cạnh việc 
trang bị kiến thức văn hóa phồ thông, 
can giáo dục và, quan trọng hơn, 
tạo điều kiện, tạo hoàn cảnh cho học 
sinh tậẬp lao động và trực tiếp tham 
gia lao động hợp với thề lực của 
lừng lứa tuôi. Từ đó, tạo cho các em 
ý thức, tỉnh yêu và thói qucn lao 
động đề đưa các em bước vào cuộc 
sống lao động một cách tự nhiên, 
không coi lao động chàn tay là con 
đường bát buộc khi không còn con 
đường nào khác. Í 


Khoa học và kỹ thuật trên thể giới 
đang và sẽ phát triền với tóc đà cao. 
Xu hướng quốc tế hóa nhanh chóng 
thành tựu của các quốc gia càng thúc 
đầy bước tiến của khoa học, kỹ thuật. 
Giao lưu và hợp tác về khoa học, kỹ 
thuật ngày càng mở rộng. trở thành 
nhu cầu của mỗi nước, nướởe lớn cùng 
như nhỏ, nước đã phát triền cao cũng 
như còn chậm phát triền. Một đạc 
điềm nữa của khoa học, kỳ thuật 
"trong thập kỷ tới và sang thế kỷ 21 
là nhiều ngành khoa học, kỹ thuật và 
kinh tế đã có bề dày truyền thống sẽ 


được tem xét lại, đánh giá lại hoc 
sẽ bị thu hẹp, loại bỏ. Nhiều ngành 
mới sẽ ra đời. Trong hối canh dó, 
không loại trừ khả năng có những 
nước hiện nay đang chậm phát triều 
và đi sau nhiều nước khic sẽ bố qua 
những bước công nghiệp hóa thcơ 
kiều cũ đề đi tháng vào những hướng 
khoa học, kỹ thuật, kính tế thời sự 
nhất và đanự/ còn là mới mẻ đối với 
thế giới. Muốn thế, cán bô khoa học, 
kỹ thuật và kinh tế của những nướa 
này phải có kiến thức rộng nhưng 
trên nền ấy phải tỉnh thông, chuyvhn 
sâu một lĩnh vực nhất định. 

Trước yêu cầu ấy, hệ giáo dục 
phồ thông phải thích ứng được với 
những biến đồi thường xuyên và 
nhanh chóng của tỉnh hình, cung cấp 
cho xã hội những học sinh thích hợp 
đề đào tạo thành những người có 
khả năng tiên vượt lên đón đầu khoa 
học, kỹ thuật. 

Giáo đục phô thông là một kbâu, là 
mắt xích đầu tiên trong hệ thông 
giáo dục đào tạo của một nước. Do 
vậy, hệ thống tồ chức, chương trình 
và sách giáo khoa ở khàu œiádo dục 
phồ thông phải tạo cơ số tiếp nổi ‹ 
trong ba khau đào tạo tiếp (heo : dạy 
nghề, trung học chuyên nghiệp và đạt 
học. Đồng thơi, giáo dục phô thông 
chịu sự chỉ phối trở lại của các khâu 
tiếp theo, phải làm theo yêu cầu của 
các khâu ấy. Nếu học sinh bước vào 
các trường dạy nghề, trung học 
chuyên nghiệp và đại học với những 
kiến thức không khớp với đòi hỏi của 
các trường ấy thì xã hội sẽ phải trả 
giá về sự lãng phí thời gian đào tạo, 
nông sức. tiền của chỉ dùng cho đào - 
tạo và về chảt iượng thấp của học 
sinh ra trường. VÌ vậy,nói đến cải 
cách siáo dục phồ thông phái hàm ý 
quan hệ hữu cơ với cả hệ thống giáo 
due—~ đào tạo nói chunø. gồm bốn khâu 
liên hoàn đã nói ở trên. _ 


* 
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Căn cứ vào ba mối quan hệ nói 
trên, nhìn vào tỉnh hình học tập của 
học sinh phỏ thòng hiện nay, ai cũng 
thấy các em bị «quá tải ®, nhất là ở 
bạc phô thông trung bọc, Viện lý do 
là trưởng p!ồ thông phải bào dảm 
dạy và học đều ở tất cả các môn, 
chống «học lệch », trong chương trình 
giảng dạy hàng ngày người (a đã chất 
cho học sinh bao nhiêu bài học, bài 
tạp. Đa số học sinh không kịp liếp 
ˆ thu bài ở trường, về nhà phải học bài, 
làm bài suốt ngày mới bảo đâm 
được chương trinh. Hầu hết các môn 
học đều là môn phải thị cả. Học sinh 
bị biến thành cái ®máy nạp »® bài vở, 
không kịp nghiền ngẫm, tiêu hóa. 
Chương trình và tỒ chức giảng dạy 
phồ thông như thế đưa đến nhiều phản 
tác dụng. Muốn được coi là học tốt, là 
học sinh tiên tiến, học sinh giỏi... các 
em phải tiếp thu và làm một khối 
lương bài vở vượi quả khả nàng về 
thời gian và thê lực, phải học suốt 
ngày đêm, khêng còn thì giờ tham gia 
lao động với gia đình. Học hết 5 cấp 
phô thông, nói chung các em (rải qua 
Fết tuôi thiếu niên trở thành những 
thanh niên 17, l!R tuổi mà ít 
phải làm lụng từ việc nhẹ đến việc 
nàng: cho nên từ chỗ không quen lao 
động, sinh ra ngại la động, lười nhắc 
và không quý trọng lao động, Chỉ bằng 
tộc SỐ tiết giảng dạy về lao động 
tong trường, không thề nào tạo 
được cho các em ý thức, tỉnh yêu và 
nhất là thói quen lao động. Ta thấy 
học sinh phồ thông ngày ray không 
để đàng chấp nhận và bước vào cuộc 
sống [4o động chân tay một cách thanh 
thần. Đỏ là tính trạng đắng 1o đối với 
đa SỐ thanh niên học sinh hiện nay, 
là nghịch cảnh đối với hiện trạng 
kinh tế—kä hại của nước ta. 


VÌ phải học quá nhiều môn, lại phải 
học tát cả các môn đều nhau, không 
được “học lệch» nên phản lớn học 
sinh phô thông Ít có bản sắc, Shông 
có sở thích, thiên hướng rõ ràng đối 
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với m2n hạc nào cả. Ciính vì vậy, 
không hiếm những học sinh ø:¡öi, nhất 
là những em dược coi là giỏi *“(oàn 
điện ®, !ại là nhữnz sinh viên mờ abgt 
khi học ở lạ: đại bọc. Và cũng vì 
không có bản sắc và thiên hướng rõ 
rệt nén các cm rất lũng túnc khi chọn 


ngành, chọn nghề, không biết chọn 


nghẻ gì hợp với mình. Việc hướng 
nghiệp của trường phò :hỏn;: nhiều 
khi trở thành hình thức, từ ngoài đội 
rao, Không phải là như cầu nội tại của 
học sinh. : 


Chương trình trong trường phô 
thông tuy đã nặng nhưng văn không . 
đáp ứng yêu cầu thị tuyên vào các 
trường chuyên nghiệp và đại học. Ở 
trường phô thông. học sinh phải học 
tất ca các mỡn đều nhau nhưng khi 
thí vào các trưởng trung học chuyên 
nghiệp và đại học thì lại chỉ fhi một 
SỐ môn theo các khối chuyên ngành. 
Phần lớn kiến thức của nhiều môn 
học mà hằng năm ở trưởng phồ thông 
học sinh phải bỏ ra biết bao thời 
gian và sức lực đề học, đề thị thị lúc 
này không giúp ích gi.Các môn cầu 
cho thi tuyền thì trong quá trình Bọc 
đã không được dành đủ thời gian cần 
thiít đề nản chắc, không đủ bảo đảm 
trúng tuyên, Đày chính là lý đo vi 
sao học sinh phô thông phai !ao vÃo 
học thêm. dễ “luyện thị » và biết bao 
hiện tượng tiêu cực thưởng xuyên tẩy 
ra trong các mùa thí, Những họo ginh 
không có điều kiện bọc thêm hoặc 
phải vừa học vừa lao dòng sẵn xuất 
thì phần lớn không để gì thí đỗ vào 
các trưởng chuyên nghiệp và đại 
học. Chính vị vậy, trong các kỳ 
thí tuyển sinh vào các Irường Rây, 
nếu khỏng nàng đỡ, không đành 
chỉ tiêu ưu tiên cho các tỉnh miền 
núi, vùnz sâu và con em nhân dâu các 
dân tộc thiều số thị có the nói hầu 
hết học sinh trúng tuyền đều ở các 
thị xã, thành phố miền xuôi. Trưởng 
hợp cả huyện khôug có một thí sinh 
nào trủn¿+ tuyên vào đại học không 


phải là biếm thấy hằng năm. Dĩ nhiên, 
cũng có một số rất ít học sinh vẫn 
lao động sản xuất mà vân học giỏi 
nhưng là rất hiếm. 

Vi phải học liên miên ngày đêm 
(nhất là ở phồ thông trung học), các 
em thiểu cả thì giờ giao tiếp, tàm 
tình với ngay cả người thân trong g.a 
đình. Bố mẹ không có thì giờ trò 
chuyện được với con cải đến đầu đến 
đùa một vần đề gi.không hiều được 
con cái. Nhiều gia đình có con hư từ 
khi nào không biết. Trong tình cảnh 
như vậy. phương chảm * kết hợp nhà 
trường với gia đình ® trong giáo dục 
không có diều kiện thực tế đề thực 
hiện. 

Ngoài ra, nếu muốn học giỏi toàn 
điện, chẳng những học sinh khỏng còn 
thì giờ tham gia lao dộng mà không 
_ e6 e& thì giờ vui chơi, giải trí. Tuôi 
thơ của các em đi qua tẽ nhạt, đơn 
điệu và sớm khô cần. Bố mẹ phải 
thường xuyên cấm con cái chơi dùa, 
bắt chúng nó vùi đầu suốt ngày vào 
sách vở, nếu không muốn con mình 
là học sinh kém. Chương trình và 
cách thực hiện chương trình giảng 
dạy trong trường phô thông hiện nay 
-là một trong các nguyên nhân của 
tình hình ấy. 


* 


Vì vậy, cản tiếp tục cải cách giáo 
đục phồ thông sao cho sát hợp với 
điều kiện kinh tế của đất nước, làm 
sao sản phầm của giáo dục đáp ứng 
kịp thời nhu cầu của sản xuất và đời 
sÕng. 

ˆ Theo chúng tôi, cấp I và IÏ phô 
thông chỉ cần cung cấp cho học sinh 
một khối lượng kiến thức vấn hóa 
vừa phải, hợp với trí tuệ, thề lực và 
tâm sinh lý của đa số học sinh ở lứa 
tuồi 6 — 1. Những kiến thức này chỉ 


củi trang bị vựa đủ đề chớ các em 
sau này làm người lao động bình 
thường nhưng có văn hóa trong môi 
trường kính tế — xã hội nước ta 10 — 
90 năun tới, nhằm sớm đưa đồng đảo 
thanh, thiếu niên vào cuộc sóng, không 
ngồi trên ghế nhà trưởng phô thông 
quá lâu, xa rời lao động, xa cách 
hoàn canh kinh tế xã hại của đất 
nước đề rồi bỡ ngờ khi bước vào 
đời. 

„ Căn đề cho các em ở lửa tuòi 6—13 
được sống dày đủ tuôi thơ vui tươi, 
hồn nhiên, được học, được chơi, phát 
triần tính cách và có thì giờ tham 
gia ¡ao động trong gia định, không 
phải vùi đầu vào học quá mức, xa 
cách cuộc sống xã hội và hoàn cảnh 
sinh sống của gia đỉnh. Những em học 
lên cấp HI, cần được trang bị kiến 
thức khòng quá đàn trai, không quá 
nhiều môn như hiện nay. Nên tập 
trang thời gian dạy sâu những môn 
cản cho học sinh khi thị vào các 
trường chuyên nghiệp và đại học. Do 
không phải học quá nhiều môn nên 
mặc dù dược học sâu hơn, cao hơn 
về những môn cần thiết, các em vẫn 
có thề có thời gian tham gia lao 
động đề sinh sống hoặc giúp dỡ gia 
đình. 


Giáo dục lao động và hướng nghiệp „ 
không nên làm một cách bình thức, 
không có tác dụng, trong khi đề làm 
tốt việc này phải đầu tr nhiều kinh. 
phí xây dựng xưởng trường, Vườn 
trường, ruộng thí nghiệm.... Giáo dục 
lao động trong trường phô thông rất 
khó đạt được kết quả mong muốn. 
Trên thực tế, ta thấy những người 
chăm chỉ và yêu lao động chính là 
những người từ nhỏ đã sống liên tục 
trong môi trưởng lao động của gia 
đình, bản hìn tập làm lụng và thực 
sự tham gia lao động thường xuyên tử 
tuồi nhỏ. Vì vậy, cách tác động tốt 
nhát của nhà trường là cai tiến 
chương trình giảng dạy sao cho học 
sini: có thì giờ, có hoàn cảnh tham gia 


» 
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lao động trong gia đỉnh liên tục từ bé. 
Đó chính là cách làm vừa kinh tế, 
vừa có hiệu quả thiết thực, bên 
vừng. / 


Trên cơ sở những tư tưởng chung. 


đó xin kiến nghị phương án cái cách 
giáo dục cụ thề như sau: ˆ 


1 — Trong thực trạng kinh tế — xã 
hội nước ta hiện nay và 10 — 20 năm 
tới, nên phô cập giáo dục cấp I Chết 
lớp ð). Sau đó, thực tiễn sẽ chỉ rõ khi 
nào cải xem xét đến phồ cập giáo dục 
cấp II. 

N 


"2 -Chương trình văn hóa phô 


thông cơ sở (tủy theo cấp Ihayv cấp 


1 sẽ bao gồm một số môn: toán, lý, 
hóa, sinh vật, văn, sử, địa, ngoại nưữ... 
Những môn này được coi là những 
môn chính khóa, phải thi học kỷ và 
chấm điềm đề xét lên lớp. Các môn 
khác như lao động, đạo đức, thề dục, 
thề thao, nhạc, họa, thủ công..., chỉ 


nên đưa vào chương trình ngoại khóa, 


có giảng dạy nhưng không thi và 
không chấm điềm đề xét lân lớp. 
Đây là những môn học có liên quan 


chặt chẽ với ý thức, tâm lý, tính tự. 


giác cảm thụ điều hay, lẽ phải, điều 
thiện, cái đẹp chứ không đơn thuàn 
là kiến thức trí tuệ như các môn 
chính khóa. Vi thế, các môn ngoại khóa 
nếu được tô chức giảng dạy học tập 
một cách sinh động, hấp dẫn, không 
gò bó, sẽ thầm vào tâm hòn các em 
hơn, gày ấn tượng sàu hơn là ép buộc 
học và thí, Nén kêt hợp sự giảng dạy 
các môn học này của nhà trường với 
những buồi đi tham quan thực tế, 
thuyết trình, nói chuyện sinh động 
của phụ huynh học sinh, của cán hộ, 
bộ đòi, anh hùng, chiến sĩ thì đua. các 
nhà kboat động xã hội, khoa học, văn 
nghệ sĩ, các nhà giáo, v.v. Với cách 
tồ chức giảng đạy như thế, không 
nhất thiết tuần lễ nào cũng phải có 
giờ ngoại khóa, do vậy có thẻ đành 
nhiều giờ Rọc hơn so với hiện nay 
cho eắc môn chính khóa. 
) 


48 


3— Học xong phồ thông cơ sở, từ 
tuồi 14 trở lên, các em có thề đi theo 
3 hướng : b 


— Trở về lao động với gia đình 
hoạc đi lao động trong các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ v.v. 


— Thi vào các trưởng dạy nghề đề 
trở thành công nhân hoặc nhân viên 
kỹ thuật, nghiệp vụ sơ cấp. Ở đây. 
các em sẽ học từ 3 đến' 5 năm, tùy 
theo nghề, sẽ có đủ thời gian và điều 
kiện đề học thực hành cho đến thuần 
thục. Rhi ra trường, học sinh sẽ có 
tay nghề khá vững. 


— Thi vào các trường phồ thông 
cấp IHI (đề nghị gọi là trường phô thông 
chuyên ngành). Đày là bộ phận học 
sinh có năng lực trí tuệ tốt hơn các 
em khác, đã hé mở thiên hướng tư 
duy nghiêng về khoa học xã hội hay 
khoa học tự nhiên. Vì vậy, đến cấp 
học này không nên đạy theo chương 
trình phồ thông nữa, mà nên đạy theo 
chương trình chuyên ngành đề chuần 
lị cho các em sau này thi vào các 
trường c.uyên nghiệp hoặc đại học. 


Trong trường phồ thông chuyên 
ngành nên có 4 khối, tùy học sinh 
lựa chọn; khối toán — lý, khối hóa — 
sinh, khối văn — sử - địa. khối ngoại 
ngữ. Đề đảm bảo nền kiến thức phồ 
thông rộng cho học sinh mỗi khối 
chuyên ngành, ngoài những mòn học 
chính còn lấy một số môn chính khỏa 
của các khối khác làm môn ngoại khóa. 
Ngoài ra, trong chương trình ngoại 


_khóa của tất cả các khối còn có : chính 


trị, thời sự, khoa học — kỹ thuật, văn 
hóa — nghệ thuật,.. Nhờ -được học 
chuyên ngành, học sinh sẽ có nhiều 
thì giờ đề học sâu hơn các mòn chính 
khóa, chương trình dạy có thề nàng 
cao hơn so với chương trình phồ 
thông trung học hiện nay, đáp ứng 


tốt hơn những yêu cầu mà các trưởng 


trung học chuyên nghiệp và đại học 
đòi hỏi. Trường phồ thông chuyên 
ngành, vi vậy, chỉ cần học 3 năm. 


lọc xong trường phô thông chuyên 
ngành, tùy theo nguyện vọng và sở 
trường học sinh sẽ đi theo hai hướng : 
thí vào các trường trung họa chuyên 


nghiệp, hoặc thi vào các trường đại: 


học. 


4 — Đề bám sát thực tiễn kinh tế — 
xã hội và tiến bộ nhanh chóng của 
khoa học — kỹ thuật, không nên áp 
dụng chương trình và giáo trình giảng 
dạy phô thông quá một chu kỳ. (Chúng 
tôi gọi * chu kỷ P" là khoảng thời gian 
tử lớp thấp nhất đến lớp cao nhất 
của hệ giáo dục phô thông). Vi nếu 
cứ sau mỗi chu kẻ, thay đồi chương 
trình một lần, thì sau chủ kỷ thứ nhất, 
bắt đầu từ chu kỷ thứ hai, trong 
trường phô thông sẽ củng tồn tại hai 
chương trình giảng dạy cũ và mới. 


Kết thúc chủ kỳ thứ bai mới hết hoàn 
toàn những học sinh học theo chương 
trình cũ. Như vậy, nếu cứ sau mỗi 
chu kỳ lại một lần thay đồi chương 
trinh, thì, trên thực tế, mỗi chương 
trình giảng dạy phải áp dụng tới 2 
chu kỳ mới chấm đứt được., Nếu 
chậm thay đồi chương trình hơn, nhà - 
trường sẽ rất lạc hậu so với yêu cầu 
của thực tiễn. Vì vậy, cần theo dõi sát 
sao tỉnh hình kinh tế xã hội của đất 
nước và các tiến bộ khoa học — kỹ 
thuật đề bồ sung. sửa đồi hoặc biên 
soạn lại sách giáo khoa, cải tiến 
chương trinh một cách thường xuyên 
Khi cần thiết thì thay đồi cách tồ chức 
hệ thống giáo dục phô thông. Cải cách: 
giáo dục không thẻ làm một lần là 
xong cho mãi mãi. ` 
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hoạt động thực tế, biều hiện cụ thề sự 
đồi mới trong tư duy và, phong cách 
làm việc của người cán bộ. 


-Ùy tín người lãnh đạo không chỉ 
là văn đề có quan hệ trực tiếp với 
bản thân người lãnh đạo, mà còn là 
vấn đề được tất. ca mọi người lao 
động quan tâm đến, vì lãnh đạo là 
nơi gửi gắm và nuôi dưỡng lòng tin 
của quần chúng. 


“Ủy tín trỡ thành một tiêu chuần 
quan trọng hàng đầu có tính tòng hợp 
đối với bất cứ người lănh đạo nào và 
nếu thiếu nó thì không thề giữ cương 
vị lãnh đạo được. Có thề ví uy tín 
người lãnh dạoø như hòn ngọc tỏa sáng 
vừa sưởi ấm vừa đề soi chung. Nó cần 
phải được giữ gìn, bảo vệ như tài sản 


quý báu chung của cả một tập thà, 
một cộng đồng và không được đề mờ, 
đề mất. | 

Quyền lực và sự tín nhiệm là hai 
mặt của uy tín gắn bó với nhau, nuôi 
dưỡng và hỗ trợ lẫn nhau đề người 
lãnh đạo làm tròn chức trách của 
mình. Càng quyền cao chức trọng” 
càng phải gần dân và được dân. gần, 
càng phải yêu thương dân và được 
dẫn kính trọng, càng phải biết dùng 
quyền lực đề làm được những việc có 
ích cho dân, cho nước. | 

Ủy tín người lãnh đạo phải biến 
thành sức mạnh hành động đồi mới 
của lực lượng tiêu biều cho xu thể 
mới. Đó là sức mạnh thật sự của 
những người lãnh đạo có ý chí và tài 
năng. 
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Trao đồi 


VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG _ 
KHOA TÂM LÝ HỌC MÁC ~ LÊ-NIN 


TRẦN ĐỨC THẢO * 


Lời BBT : Văn khuyến khích những liễng nói khác nhau Trong 
lĩnh mực lý luận khoa học + hại ở nước lu, chúng tỏi đàng bửi của 


giáo xứ Trần Đức Thao. 


ỘT nguyên nhân hàng đầu làm 
cho công tác giáo dục lý luận 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin sa 
vào tỉnh trạng khô khan, 
trừu tượng quá mức, xa rời thực tế là 
chúng ta còn thiếu một khoa tâm lý 
học duy vật biện chứng và duy vậi 
lịch sử làm cơ sở khoa học đề tìm 
hiều những con người cụ thề của lịch 
sử. Những chủ thề thực tế của lịch sử 
xã hội chính là những cen người nhân 
cách với tính giai cấp, tính dàn tộc, 
tỉnh tập đoàn của họ. Khea bẹc nghiên 
cứu com người nhân cách là khoa tâm 
1ý học. 


M 


* 


- Một khó khăn lớn nhất trong khoa 
tâm lý học là con người không phải 
chỉ có những đọng cơ hữu thức, mà 
còn có những động cơ tiêm thức và 
vô thức, Ảng-ghen đà viết trong Thư 
cgửi Framz Mehring ngày 4-7-1893: 
“Hệ tư tưởng là một quá trình mà 
con người, mệnh danh là nhà tư tưởng 
thực hiện mRiột cách có ý thức, nhưng 
cái ý thức này lại là sai. Những động 
lực thực sự đây anh thì anh lại không 
biết. Nếu không như thể thì đấy đã 


không phải là một quá trình tư tưởng 
hệ. Do đó mà anh tưởng tượng ra 
những động lực giả bay mơ hồ s. 
Nói “hệ tư tưởng » thì có nghĩa là 
ý thức. Cái ý thức như thế là một quá 
trình ecó ý thức? tức là hữu thức. 
Nhưng chính cái ý thức bLữu thức lại 
không thấy tất cả những động cơ thực 
sự vận đọng nó. Tức là những động 
cơ mà nó không thăy là tiềm thức và 


_vô thức, Như thế là ý thức gồm hai 


đoạn : trên bề mặt là hữu thức. Ở bề 
sâu là tiềm thức và vô thức. Dĩ nhiên 
nhà tư tưởng có thê tìm ra bằng cố 
gang khoa học những động cơ sáu Xa 
của mình mà mình chưa biểt. Như thể 
là phát triền cái hữu thức, làm cho y 
thức sáng suốt hơn. 


Tóm lại Äng-ghen đã xác định nội 
đụng của mội khoa học chân chính về ý 
thức, hữu thức, tiêm thức và vô thức. 


Nhà triết học Leibniz ở thế kỷ 


là người đầu tiên đã nhận ra sự tòn 


tại của cái vô thức. 

Những công trình nghiên cứu vẻ 
cái vô thức đã nhát triền rộng rãi 
trong phần thứ hai thế kỷ 19. Ví dụ 


W Giáo sư lriết học 


như nhà bác học Đức Haitmann đã 
viết cuốn Triết lý của cải vô thức 
(1869), : 
—— Cũng trên cái đà suy nghĩ về cải vỏ 
thức trong giới văn hóa phương Tày 
ngày ấy mà Ăng-ghen lần đầu tiên đã 
đặt cw sở lý luận đề nghiên cứu cái 
vô thức một cách thực sự khca học. 
Theo Thư gửi Franz Mehring ngày 
14-7-1893 thị cái vò thức gom 
những động cơ thúc đầy con người 
hoặt động hữu thức, mà chính người 
ấy không biết. Những động cơ vô thức 
như thế là di sản của những ý thức. 
mà thời xưa là hữu thức, nhưng sau 
“đấy đã lắng đọng xuống bề sàu của ý 
thức và trở thành vô thức. Do đấy 
mà con người tưởng tượng ra những 
động cơ mơ hồ, 


Tom lại người sáng tạo khoa học 
thân chính về cài vô thức chính là 
Ăng-ghen. khi ông rút ra luận quá cuỐi 
cùng của những công trình nghiên 
cứu khoa học của Mác và bản thân 
mình về cái ý thức. | 

Sau Ăng-phen. L.ê-nin bận công tác 
lãnh đạo cách mạng đã không đủ thì 


giờ đề đi sảu vào nghiên cứu về lâm. 


thần con người. Rồi đến thời Xia-lin 
thì tất cả công tác nghiên cứu khoa 
học xã hội và con người của hệ thống 
xã hội chủ nghĩa bị bế tắc. Do dãy mà 
các nhà duy vật tầm thường đã không 
gặp đối thủ tích cực từ phía duy vật 
biện chứng khi họ phát huy quan 
điềm siêu hình lấy cái năng lượng 
thần kinh của bản năng động vạt làm 
nguồn gốc và bản chất của đời sống 
lâm thàn của con người. Tức là xóa 
nhỏa sự khác biệt cơ bản giữa con 
người và con vật. Dĩ nhiên là theo 
quan điềm ấy thì không thê nào giải 
thích được sự tồn tại của ý thức con 
nưười với những giá trị của nó phát 
triền trong những hoạt động tỉnh 
thần: đạo lý, khoa học, văn nghẻ, 
triết học. 

K hư thế là họ tạo ra trong lý luạn 
mọi vực thám giữa vật chất với tỉnh 


thần Và đề che tấp cái ẫo ảnh mà chính 
họ đã tao nên thì họ lại địt ra những 
khái niệm duy tâm mơ hồ: duy vật 
siêu hình ở đưới, đuy tàm ở trên. - 


Đề xác niận đúng đắn cái bản chất 
đặc thù của con người với đời sống tâm 
thăn và tỉnh thần của nó thì đi nhiên 
phải vận dụng phép biện cbứng duy 
vật và lịch sử, tức là nêu lên cái 
trung giới giữa con vật với con người. 
Cái trung giới là cái gỉ sinh ra từ hệ 
thống trước mà biến chát căn bản và 
chuyền thành hệ thống sau. Như giữa 
con vật với con người thị cái trang 
giới làm cho năng lượng thần kinh của 
hệ thống phản xạ tức là của cái bản 
năng động vật, biến chất và chuyền 
thành năng lượng tâm thần của con 
người —cái trung giới ăy là tiếng gọi 
xã hội trong tiếng hói của đời sõaAg thực 
tế, mà điềm nhảy vọt biến chất là 
tiếng gọi bên trong của tiếng nói bên 
trong đời sống thực tế: Tiếng gọi và 
tiếng nói như thế là sự vận động thân 
kinh cao nhất. Nó động viên cả hệ thần 
kinh và qua sự phản chiếu lắn nhau 
giữa cái hình ảnh thân thề bản thân 
với cải hình ảnh xã hội bên trong, nó 
chuyền thành vận động tâm thần, vận 
động ý thức. lúc đầu là sinh thức 
(véeu) và hữu thức (conscient) rồi lắng 
đọng xuống thành tiềm thức và vô 
thức. Ý thức như thế đã xuất hiện từ Š 
triệu năm nay trong con người đàu 
tiên : Homohabilis. Mác nói : * Sự sản 
xuất những ý kiến, những ý tưởng, sự 
sản xuất ý thức lúc đầu là trực tiếp 
quấn quyện trong hoạt động vật chất 
và trong những quan hệ vật chất của 
con người, trong tiếng nói của đời sống 
thực tế (le langage de la víe réelle). 
Ý tưởng, tư duy, những quan hệ tính 
thần của người ta ở đây còn xuất hiện 
theo lối như toát ra tử cử chỉ vật chất 
của họ, Hệ tư tưởng Đức, Dietz Yer- 
lag, tr. 22). 


Khái niệm tiếng nói mà Mác dùng 
như thể tất nhiên bao hàm tiếng gọi. 
liếng nói của đời sống thực tế (rước 


SI 


biết là tiếng gọi của những động tác 
sản xuất xã hội của mỗi người gọi 
mọi người và của mọi người gọi mỗi 
người hợp tác với nhau theo sự chỉ 
đẫn tự lại trong bản thân, những 
động tác ấy hướng tới mục tiêu chung 
của sự sản xuất. Tiếng nói của đời 
sống thực tế như thế là cái chức năng 
tự phát của hoạt động của mỗi người 
.và mọi người biều hiện cái nghĩa 
khách quan của bản thân nó trong 
công việc chung của tập thề xã hội : 
đày là cái thực tại của cộng đồng, mó 
tự nó nói lên nó. Mác nói: etiếng 
nói là cái thực tại của cộng đồng, cái 
thực tại ấy tự nó nói lên nó * (Grun- 
driase, tr, 390). 


Tiếng nói, trong ấy có tiếng gọi của 
đời sống thực tế như thế là do mỗi 
người gửi cho người khác và gọi người 
khác đồng thời cũng là gửi cho mình 
và gọi bản. thân mình. Từ đấy nó tái 
diễn trong trí óc mỗi người thành 
tiếng nói chỉ hiệu bên trong và tiếng 
gọi của tiếng nói chỉ hiệu bên trong 
vận động qua lại giữa cái hình ảnh 
thân thề bản thân với cái hình ảnh 
xã hội bên trong. Trong sự vàn động 
như thế, hai hình ảnh thân thê và xã 
hội bên trong nói với nhau và pọi 
nhau, tức là phản chiếu lần nhau theo 
hướng về đối tượng lao động xã hội, 
và chính sự phản chiếu lẫn nhau như 
thế là ý thức sinh thức nhàm cõi 
tượng bên ngoài. Mác nói: “Tiếng 
nói là ý thức thực tế, ý thức thực tiền 
tôn tại cho người khác và do đấy thì 
mới tồn tại cho bản thần mình... Như 
thế là ý thức ngay từ đầu là một sản 
phàm xã hội» (Hệ tư tường Đức, 
tr. 27). 


ŸÝ thức với tư cách là «sản phầm 
xã hội › ở đây như thế là trực tiếp 
sinh ra từ cái hình ảnh xã hội bẻn 
trong đổi điện và quản quyện với 
cái hình ảnh thân thể bản thân — tức 
là cái hỉnh ảnh thân thề bản thân 
gọi và nói với cải hình ảnh xã hội bên 
trono, và cái hình ảnh xã hội bên 


trong cũng gọi và nói với cái hình ánh 
thân thề bản thân theo lối hội Âm. 
Như thế là trong tiếng gọi và tiếng 
nói bên trong, cái hình ảnh thân thề 
bản thân tự chiếu vào cái hình ảnh 


xã hội bên trong. Và cái hình ảnh xã 


hội bên tronzm đáp lại cái nình ảnh 
thân thề bản thân tức làYchiếu lại 
cái hình ảnh thân thề bản thân về cái 
nguyên hình của nó. Đồng thời cái 
hình ảnh xã hội bên trong theo lời 
đán cái hình ảnh thân thê bản thân 
cũng tự chiếu vào cái hình ảnh thân 
thề bản thân. Và cái hình ảnh thân 


. thề bản thân lại đáp lại, tức là chiếu 


lại cái hình ảnh xã hội bên trong về 
cái nguyên hinh của nó. 

Chính sự vận động đối xứng chiếu 
đi chiếu lại như thế là cái ý thức sinh ` 
thức : mỉnh luôn gọi mình trong tiếng 
nói bên trong với bản thân mình tức 
là nhận thấy mình trong sự trao đồi b 
phản chiếu lắn nhau giữa cái hình ảnh 
thân thề bản thân với cái hình ảnh 
xã hội bên trong. Khởi nguyên thì cái 
sinh thức xuất phát tử sự tái điển bên 
trong của tiếng nói của đời sống thực 
lế. Hồi cái ý thức sinh thức ấy biều 
hiện trong tiếng nói ngôn ngữ, và cái 
tiếng nói ngôn ngữ tái diễn bentrong 


thành ý thức hữu thức. ° 


Afác nói : «e Vì con người không sinh 
ra với một tấm gương, và cũng không 
sinh ra như một nhà triết lọc kiểu 
Fichte, mà cái tôi không cần đến gi 
khác đề tự khẳng định mình, nền anh 
chỉ tự soi hình và tự nhận thấy 
mình trước hết là trong người khác 
(Le Capital, Ed. sociales — \t. 1, 
tr. 07, C.T. 2). « Chỉ có nhờ sự liên hệ 
của nỏ với người Paul là một thực 
thê giếng như nó thì nsười Pierre mới 
tr liên hệ với bản thần mình, với tư 
cách là một con người ® (Das Kapital, 


M.E. Werke, 1.23, tr. 67, C.T. 18). 


Khi Mác sói rằng SỶ thức ngay từ 
đầu là một sản phẩm xã hội” thì đáy 
là chân lý toàn điện của đởi sống bên 
trong của con người. Gái hệ thống v 


7 
h 


thức gồm sinh thức, hữu thức, tiềm 
thức và võ thức là xuất' phát từ lịch 
sử lao động sản xuất và giao dịch xã 
hội, tái diễn trong tiều sử của mỗi cá 
nhân từ tuồi nhỉ đồng. 

Do đấy mà đúng như Mác nói trong 
Luận cương VI về Feuerbach * Bản 
chất con người là toàn điện 
những quan hệ xã hội», theo nghĩa 
là toàn điện lịch sử những quan hệ 
xã hội, bất đầu từ thời khởi nguyên. 


* 


Sự thành hình cơ bản con người 
trong 5 năm nhỉ đồng tái diễn sự 
thành hinh loài Người khôn (Homosa- 
piens), tử loài Người khéo là loài 
người đầu tiên: Homohabilis. Đến 
tuồi thiếu niên từ năm lên 6, những 
sự kiện đã trải qua ở tuồi nhỉ đồng 
đều lắng quên đi mất. Những cái đi 
sẵn còn lại là căn bản nhất: năm 
năm nhi đồng là thời gian học làm 
và học nói, xây dựng ý thức. DĨ 
nhiên những sự kiện trải qua ở đây 
là hữu thức, nhưng rồi cái hữu thức 
ấy lắng đọng thành tiêm thức và vô 
thức. Đến thời thiếu niên thi tất cả 
kinh nghiệm nhỉ đồng là vô thức. 

Cái vô thức như thế có tảm 
quan trọng căn bản ở bề sâu của ý 
thức, nhân cách con người, năm năm 
nhi đồng là thành hình cơ bản của 
tất cả mọi người, của con người nói 
chung. 


Những trẻ em bị bồ trong rừng và 
được một mẹ chó sói nuôi và lớn lên 
trong đàn chó sói thì khi được phát 
hiện và trở lại xã hội người, không 
thề nào học nói bình thường. Điều ấy 
chứng minh rằng ý thức, tàm thân, 
« ngay tử đầu là một sản phầm xã 
hội ®. 

Cái quá trình giáo dục cơ bản đòi 
hỏi một trạng thái còn non dẻo của 


hệ thần kinh. Nhưng bất kỳ thế nào 
thì sự vận động thần kinh chỉ là nềa 
tảng. Hoạt động xã hội mới là cơ sở 
sinh ra đời sống tâm (thần. BI 


Nói hoạt động xã hội ở tuôồi nhỉ 
đồng thì về căn bản phải quy vào 
truyền thống truyền đạt từ thời cộng 
sản nguyên thủy. Xã hội cộng sản 
nguyên thủy là nguồn gốc của những 
quan hệ xã hội của trẻ em trong cộng 
đồng gia đỉnh. 

Khi trẻ em mới ra đời thì tiếng gọi 
trong tiếng nói của người mẹ là tiếng 
gọi đầu tiên của xã hội, tiếng gọi xã 
hội đầu tiên. Do tiếng gọi của cộng 
đồng gia *đình phát triền từng giai 
đoạn theo truyền thống của lịch sử 
xã hội cộng sản nguyên thủy, trẻ con 
trước hết là yêu mến cả cộng đồng 
gia đình, gồm mẹ, bố, anh chị em, bà 
con, hàng xóm lắng giếng. Đẩy là cài 
căn bản. 

Mặt khác trong xã hội cộng sản 
nguyên thủy ngay từ đảu sự phát 
triền của sức sản xuất đã có ít nhiều 
xu hướng vượt qua những giới hạn 
hẹp hòi của những cộng đồng niỏ 
độc lập đối với nhau, nên sinh ra 
mâu thuẫn, đối kháng, chiến tranh 
giữa những cộng động ấy. Những 
quan hệ đối lập và đối kháng như thử, 
chiến tgạnh và khả nắng chiến tranh, 
tất nhiên ảnh hưởng đến tình hình 
nội bộ của mỗi cộng đồng, lầm cho 
những quan hệ cộng sản nguyên thủy 
càng ngày càng thu hẹp và giam bớt, 
và đến cuối thời bộ lạc với tỉnh trạng 
chiến tranh triền miên thì sinh rà 


- những quan hệ bóc lột giai cặp 


Tức là trong truyền thống xã hội 
và tâm thần của thời nguyên thủy 
cũng có những quan hệ xã hội mâu 
thuẫn, đối kháng, với những tiếng nói 
và tiếng gọi tiêu cực trong tiếng 'nói. 
Cái đi sản ấy truyền vào đời sống 
gia đình của hậu thế và sinh ra những 
hiện tượng ganh ty, ghen ghét, xâm 
lược trong sự phát triên tâm thần cua 
trẻ em ngày nav. 


Dĩ nhiên cái hệ thống phản xạ của 
hệ thần kính bao giờ cũng là nền 
tảng của đời sống xã hội và tâm thần. 
Trong mội số trường hợp thì cái bản 
năng sinh vài có vai trò đặc biệt quan 
trong. Và ngoại lệ thì có thể có vai 
Irỏ bệnh hoạn của những hiện tượng 
sinh dục nhí đồng, làm cho những 
Liếng gọi tiều cực trong ticng nói 
được phóng đại, 


Trong bất ký trường hợp nào thì 
vai frỏ của tiếng nói và tiếng gọi 
trong tiếng nói vẫn là cơ sở xã hội 
của những trạng thải quan hệ tâm 
thân. Xét toàn diện Chỉ nó tạo nên 
tỉnh căm tích cực của trẻ em đối với 
còng đồng gia đình, những liên hệ 
sinh thức liên đới, đoàn kết, tự do 
bình đàng, những quan hệ có đi có 
lại xuat phát từ sự phản chiếu 
lẫn nhau giữa cái hình ảnh thân thề 
bản thân với cái hình ảnh xã hội (gia 
đình) bên trong, Chính sự trao đồi 
hình ảnh phản chiếu lắn nhau như 
thể luôn sinh ra cải mình sinh thức 
(le soi vécu) ngang bàng với bản thân 
mình, cái ta liên đới với cải chúng 
ta, cái tae ngang bằng trao đòi với 
mày, có sự chứng kiến của nó. Đấy là 
nguồn gốc căn bản của nhàncách mỗi 
DgƯỜi và TIỌI HƯƯỜI. 

° 

Di nhiên mỗi trẻ em có vô số đặc 
điềm thân kinh và đặc điềm cơ thề 
và một quá trình giáo dục, kinh 
nghiệm và phát triền cá nhân riêng 
lẻ. Do đấy mà mỗi em tự xây dựng 
nhàn cách cá nhân của riêng bản thân 
mính, kề cá những trẻ sinh đôi và 
lớn lên trong cùng một quá trình 
giáo dục. Không có nhàn cách nào 
hoàn toàn giống với nhàn cách nào. 
Vi chính những cái mình, mỗi cái 
ngang bàng với bản thân mình, liên 
hệ qua lại ngang bảng với nhau, và 
sự trao đồi thang bằng giữa tao với 
mày xác định sự khác biệt đi đôi với 
sự đóng nhất: sự đồng nhất chỉ có 
thề thực hiện trong sự khác biệt của 
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những nhân sách độc lập liên hệ, 
trao đôi với nhau. 


Đồng thời cải niặt tiêu cực của dị 
san quan hệ xã hội và con người 
nguyên thủy vẫn có, đi nhiên chỉ là 
thứ yếu. Và khi nó gặp những điều 
kiện phù hợp với nó (như cha mẹ 
ghét nhau, cãi nhau, đàn áp con, cài 
và với bà con hàng xóm láng giềng, 
con đã lớn đàn áp con còn nhỏ v.v.}, 
thì nó gợi lén íL nhiều những tiếng 
gọi tiêu cực trong tiếng nói bẻn trong 
của trẻ em. 


Có thể vô tỉnh mà cha mẹ hay anh 
chị đụng chạm cái nhàn cách còn 
non dẻo của đứa trẻ, khích động 
tình trạng tiêu cực. Ví dụ như vào 
nàm thứ hai hay thứ ba có khi sinh 
ra cái bệnh chán ăn (anorexie). Đủúa 
bé bị xúc phạm, tự ái, mà người lớn 
không hiều, rồi nó không chịu ăn, trở 
nẻn gầy còm, có thề chết vì đói, mà 
văn không ăn được. Điều đó chứng 
minh rảng cái bản năng sinh vật chỉ 
là nền tảng. Đời sống xã hội mới là 
cơ sở của hoạt động lâm thần. 
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Từ nền tẫnøg sinh vật và cơ sở xã 
hội phải thông qua tiếng gọi xã 
hội trong tiếng nói và tiếng vang 
của nó trong tiếng gọi bên trong của 
tiếng nói bén trong, thì cải năng. 
lượng thần kinh mới chuyền thành 
Hãng lượng tàm thần, sinh ra tình 
cam và khát vọng, tỉnh yêu và ghcn 
ghét, thông cảm và ganh ty, ý muốn 
và ý chí, tự hào và tự ty, tự Irong và 
tự ái, ý thức cảm quan và khái quát 
với cái dĩ vãng của nó lắng đọng trong 
tiềm thức và vô thức, và thông qua 
cái hiện tại sinh thức thì tiến tới cái 
tương lai dự cảm, dự đoán và dự dịnh, 
Mỗi lát sinh thức là thống nhất màu 
thuản giữa cái hình ảnh thân thề bán 


thân với cái hình ảnh xã hội bên 
trong. Đồng thời cái sinh thức ấy 
một mặt tự phủ định nó và biến mất 
về phía dĩ văng và mặt khác nó lại 
phủ định sự phủ định đó và tự khẳng 
định là đương tiến tới. Đẩy là nội 
dụng của khoa tâm lý học Mác Lê- 
nin, đi nhiên nó chuyền biến theo 
từng ciai đoạn lịch sử. Cái hệ thống 
ý thức xây dựng ở tuôi nhi dềag theo 
truyền thông của thời cộng sản nguyên 
thủy với cái cơ cấu tích cực và cái 
căn bản tốt đẹp cùng với cái tiêu cực 
không căn bản, bình thường thứ yếu 
của nó. lắng đọng lại thành vô thức. 
Nó trở thành bề sâu của ý thức thiếu 
niên, mà bề mặt là xây dựng theo 
truyền thống của những xã hội giai 
cấp tiên tư bản hoặc tiền xã hội chủ 
nghĩa. Rồi trên cái di sản vô thức của 
tuồi nhỉ đồng thì cái ý thức thiểu 
niên lại chuyền thành tiềm thức Ở 
bề sâu của ý thức giai cấp biện đại Ở 
tuồi thanh niên. 
+ 
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Khoa tàm lý học duy vật biện 
chứng, duy vật lịch sử như thế là có 
vai trò bồ sung cần thiết cho các 
khoa học xã hội, và cùng với các khoa 
học này mở đường liên hệ có ích cho 
công tác giáo dục lý luận chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin. 

Ăng-ghen nói: qVấn đề cơ bản 
lớn của tất cả mọi triết học... vấn đề 
cao nhất của toàn bộ triết học là vấn 
đề về quan hệ giữa tư duy và tồn 
tại, giữa tỉnh thần và thiên nhiên... 
cái nào là cái nguyên thủy ?*, Hoặc 
nói như Lê-nin : e€Giữa vạt chất và ý 
thức cái nào là cái có trước ?» 

Đứng về mặt khoa học, muốn xác 
định quan hệ có trước, có sau, thi 
phải quy vào quan hệ phát sinh: cái 
nào sinh ra cái nào. Ghính đấy là nội 
dung cơ bản nhất của khoa học tâm 


lý. Giải quyết trên cơ sở hoàn toàn 
khoa học thì thiên nhiên. vật chất 
sinh ra ý thức, tâm thần, thông qua 
SỰ trung giới của tiếng nói và tieng 
gọi xã hội trong tiếng nói. Tiếng ni 
bên trong và tiếng gọi của tiếng nói 
bên trong là bình thái phát triển cao 
nhất cÝa vật chất, tức là của sự vận 
động tần kinh. Đồng thời nó vận 
động trong sự phần chiếu lẫn n?°au 
diữa cái hình ảnh thân thể bản thân 
với cái hình ảnh xã hội bèn tronø, 
và chính sự phần chiếu lẫn nhau của 
liếng gọi nh thế động viên thân thô, 
đặc biệt là hệ thần kinh, do đãv mà 
siah ra một năng lượng thần linh 
thăng dư. Cái thặng dư thần kinh này 
làm cho sự vận động phản chiếu lần 
nhau giữa cái hình ảnh thân thề bản 
thân.với cái hình ảnh xã hội bên 
trong cứ tiếp tục xoay vòng một cách 
tự động. Và chính như thế là cái năng 
lượng thần kinh thặng dư chuyền 
thành năng lượng tâm thần, trong ấy 
thành hình và phát triền ý thức, 
trước mắt là sinh thức và hữu thức 
rồi cái sinh thức và hữu thức lắng 
đọng xuống thành cái tiềm thức và 


VÔ thưc. 


Dấy là nội dung ý nghĩa của nguyên 
lý cơ bản nhất của chủ nghĩa Mắc — 
Lê-nin : vật chất có trước,ý thức có 
sau. Mác nói: “không thề nào tách 
rời tư tưởng khỏi một vật chất, né tư 
đuy. Vật chất là chủ thề của tất cả các 
sự biến chuyền? (Gia đình thần 
thành), “ Một vạt chất, nó tư duy » thì 
chính là con người xã hội có « bộ óc 
tư duy »4Ã`ng-ghen). 


Hinh thái của cái năng lượng tâm 
thần xuất phát từ thặng dư năng 
lượng thần kinh, tức là ý thức một 
khi hình thành, thì lại tác động (rở 
lại vào hệ thần kinh, động viên thân 
thề bẫn thân, và thông qua các khi 
quan liên hệ mà tác động đến thế giới 
bên ngoài. Lê-nin nói «Ÿ thức của 
con người không phải chỉ có phản 
ánh thế giới khách quan, mà nó cỏn 
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ãáng tạo thế giới ấv»% (Bút ký triết 
bọc), ® Sắng iạo » tức là cải (ạo thành 
một chất tượng mới : sảng tạo mọi: thế 
giỚớiI có ý nghĩa,có giá trỊ CON p2 ƯỜI, 


Sự đòi hồi giá trị của con người là 
sinh ra từ những tiếng gọi dáp lại 
nh:au trong sự phản chiếu lắn nhau và 
sự hội àm giữa cái hình ảnh xã hội 
bên trong với cái hình ảnh thân thê 
bản than, sát nhập những nhu cầu của 
hệ thống phản xạ, tạo nên hệ thống ý 
thức trên cơ sở truyền thống lịch sử 
giống người tự tại trong tiều sử của 
mỗi cá nhàn. 


Gia trị như thế là bản chất con 
người và bản chít mỗi người, thê hiện 
trong tiếng gọi bản thân, hấp dân. lòi 
cuốn từ phía trước và tử bên trong, 
tạo nên yêu cầu đạo lý trong quan hệ 
giữa người với người, yêu cầu chân lý 
trong hoạt động nhận thức, và yêu 
cầu thầm mỹ trong sự hoàn thành các 
quá trình sống động. Thực hiện giá 
trị là mục đích của sự tự do. 


Ang-ghen nói * Tự do là ở sự làm 
chủ bản thân mình và làm chủ cái tự 
nhiên bên ngoài trên cơ sở hiều biết 
những sự tất yếu tự nhiên. Như thế 
thì tất nhiên nó là sản phầm của sự 
phát triền lịch sử. Những người đâu 
tiên tự phân hóa khỏi giới động vật 
thì về mọi điều căn bản là không có 
tự đo,cũng giống như những con vật 
vậy. Nhưng mỗi bước tiến bộ văn hớa 


là bước tiến lên tự do» (Chống Đuy. 


rinh, phần một, XI). Ở buồi đầu lịch 
SỬ giống người, con người chưa có tự 
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đo. Điều ấy có nghĩa rằng tự đo không 
phải là theộc bán chăt€eon ¡raười, 
như niột sỐ nhà duy tầm tưởng tượng. 
Nhưng ngay buôi đầu như thế cũng đã 
có một cơ sở làm xuất phát điềm cho 
Liếu trình xây dựng tự do dựa vào sự 
tiến bộ văn hóa trong lịch sử. Cái cơ 
sở làm xuất phát điềm như thẻ là cái 
eơ cấu xoáy vòng của sự vận động 
tầm thần giữa cái hình ảnh thân thề 
bản thân với cái bình ảnh xã Lội bên 
trong phản chiếu lán nhau trên nền 
tàng của cái thặng dư năng lượng 
thần kinh. cái thàng dư thần kinh này 
chính là sinh ra từ sự phát triền tiếng 
gọi bên trong do sự vận động phản 
chiếu lăn nhau giữa hai hình ảnh bên 
trong. 

Sự tiền bộ kinh tế, chính trị, văn 
hóa xã hội mở rộng, phát triền sự 
vận động tảm thần trong những tầng 
lớp quản chúng nhàn đân càng ngày 
càng lan ròng, do đấy mà ý thức của 
họ tăng ccởng tác động vào thân thề, 
nàig cao cái thăng dư năng lượng 
thần kinh cung cấp cho sự phát triền 
năng lượng tâm thần. Những tiến bộ 
của con người ở một giai đoạn lịch 
sử, đến giai đoạn sau trở thành phề 
thông do sự giáo dục xã hội phô biến 
cho toàn thê xã hội. Như thế là con 
người càng ngày càng có nhiều khả 
nàng tâm thần, đề tiến lên theo hướng 
“làm chủ bản thân minh và làm chủ 
cái tự nhiên bên ngoài trên cơ sở 
hiều biết những sự tất yếu tự nhiên a®, 
tử sự tiến bộ của xã hội mà xây dựng 
tự do. 


Yrae đổi 


Những bài học có thề rút ra được 
từ hiện tượng hạ giá hàng 
phồ biến tháng 3 và 4-1989 
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VŨ NGỌC NHUNG * 
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Ừ hơn 20 năm liên miên lạm cũng như nội địa đều hạ giá một cách 


phát, lần đầu sạn chúng l4 phồ biến. Theo số liệu tính toán trên 
được chứng kiến hiện tượng ` : § 
hàng hóa ế thừa một cách 12 mặt hàng công bố hàng tuần trên 


phồ biến so với sức mua có khả năng bão Nhân dân tôi đã tính ra chỉ số giá 
thanh toán, và hàng hóa nhập khau cả tháng 3 và tháng 4-1989 như sau; 


Tháng 3-&9 Tháng 1-89 
Số mặt Số mặt 
: : SỐ mẶt : : SỐ mặt : 
Địa điềm hàng lân Chì số hàng” li Chỉ số 
đứng và -a | giá cả đứng và 2| giá cả 
tăng giá ị tăn lá 
hạ giá | 66 hạ giá | Mu 

Hà nội hỒ ( 102,93 10 “ 97,042 
Quảng nam — Đà nẵng 10 2 97,15 7 5 87,0% 
T.P. Hồ Chí Minh 10 3 96,3® q ` 91,5 
Hà nam ninh 9 3 103,323 § 4 991% 

Đồng bảng sông Cửu : ` 
long (1) 4 6 102.3% Ñ Ƒ 98,3% 


Như vậàv chỉ số giá bình quân của giả vàng ở cả 5 nơi đều hạ từ 3& (Hà 
tháng 3-59 là + 0/45 và tháng 4-89 nội) đến 17% (Hà nam ninh) trong 
là — 5.1%. Chỉ số này đươc chứng =“.. 

3 : E : : Chủ nhiệm khoa tiền tế tìn dụng, Trường 
mình bàng CHẾ hiện Ki hàng hhng đại học nàn hàng TP? Hồ Chị Minh. 
mặt hàng xung quanh ta hạ giá và 


: (1) Vị có lúc cô giá của Hàu giang, 6Gê` 
rất íf mặt hàng lén giá. Đặc biệt lẤ lúc lai không, nếp phải so cả vúng. 


tháng đ-§89 và 12/527 (dòng bằng Sôïg 
Cửu tong) đến 22,5 (Hà nam nĩnh) 
trong tháng {-Š9. 

Như vậy có thà kbin¿ định rằng 
lạm phát dã chấm dt và đồng tiền 


Việt nam *sau 25 nắm mất giá đã lên 


giá. so với vàn: 3:%. Trong cuỘc 
hói thảo hơn 800 người ở Tiái lan 
về buôn bán và đâu tư v:o ð nước 
Đòng đương, người ta đà xác nhận 
thành tích quản lý ciá cả trên cây 
của chúng ta. 

Hiện tượng đặc biệt đáng p:ến 
khởi nói trên cho phép chứng ta rút 
ra những bài học gì yề chống lạm 
phát? Tôi cho rằng có 4 bài học ‡ 


I—Phải chăng chúng ta đã chấm đứt 
lạm phát và bước sang giảm phát ? 


Lạm phát (Kt>Kc) được đặc 
trưng bởi hiện tượng giá cả tăng lên 
phồ biến do tiền giấy mất giá so với 
vàng~loại tiền mà nó đại diện — và 
so với giá cả mọi thứ hàng hóa -trừ 
hàng hóa sức lao động. Tác độn của 
lạm phát xấu như tế nào, chúng t8 
đầu đã thấm thía qua những khó 
khăn, những bất công kỳ lạ trong 
phân phối hằng neày. Nhưng còn 


giảm phát (déflation với Kt <SKe), 


chúng ta chưa được nếm mùi kỹ, 
nhưng theo cuốn từ điền bách khoa 
của Pháp mô tả thị đó là sự mắt cân 
băng về kinh tế đo hạ giá bàng phồ 
biến gây ra bói nạn thiếu tiền trong 
!lưu thông và đản tới suy thoái kinh 
tế, thất n;hiệp... còn theo giáo trình 
đang giảng ở trường đại học ngân 
hàng thi nó dẫn đến lưu thông hàng 
hóa khó khăn, sẵn xuất đình đốn, 
thất nghiệp v.v ẻ Như vậy, thực ra 
một bộ phận khá đông công nhân đã 
được nếm mùi không có lương vì 
không bán được bàng, thất nghiệp 
một phần phải ngồi hưởng 70 lương, 
và rất nhiều xí nghiệp đã biết thế 
nào là cảnh hàng hóa thừa ế so với 
sức mua có khả nắng thanh toán mà 
chúng ta vẫn gọi là *khủng hoảng 
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kinh tc vốn chỉ có đưởi chủ nghĩa tư 
bản ®. 


Nhữn/: hiện tượng kinh tế như thế, 
nhĩig đau kÌồỒ mà người lao động 
phải c'ju đựng, cảnh nông dân Nam 
bộ phải tự mình ủn ùn chèo ghe thuyền 
chở lúa đi bán lỗ vốn— những cảnh 
đó dưới chủ nghĩa tư bản đã khiến 


_ người ta lo !tắng về sự suy th:oÁi kinh 


tế, còn chúng ta thì đã bỏ qua, không 
thấy là chủng ta, chính chúng ta đã 
g¬y ra phững cảnh đó. 


Vi vậy tôi thấy cần phải lên tiếng 
rằng cúng ta đã chấm dứt tức thời 
nạn lạm phát bằng những đơn thuốc 
quá liều lượng nhưng lại tạo ra những 
nguy cơ tiềm ần của tái lạm phát trong 
thời gian tới 

2—-Sự không cần thiết của một số 
biện pháp chống lạm phát chưa kịp 
thực hiện. 


Điềm lại các giải pháp được nêu ra _ 
tron; 4 phươau án chống lạm phát 
trinh bày và cân nhắc trong cuộc hội 
thảo chống lạm phát tháng 12-1988, 
chúng ta thấy có những giải pháp đã 
được thực hiện nhưng cũng có thề 


thay ngay một số giải pháp chưa kịp 


thực hiện mà đã chấm dứt tức thời 
lạm phát. Như vậy thực tiền đã chơ- 
phép ta đánh giá rằng có một số giải 
pháp là không cần thiết, và thật ra 
cũng chưa có lập luận rõ ràng về 
một cơ chế chống lạm phát như thế 
nào là hữu hiệu. Đó là : 

— Đông giá, đông lương. Chính tôi 
cũng đã đưa ra giải pháp ban hành 
một lệnh cấm tăng giá trong 3 tháng 
hay 6 tháng — công eụ của đông giá — 
nhưng bây giờ cũng cẩm thấy dây chỉ 
là sự lặp lại kinh nghiệm của một số 
nước tư bản. Còn đông lương thì 
ngược lại trong thời gian đầu nàm 
1989 lại có mấy đợt nâng lương hàng 
Ieat theo mức 102, 120 lần v.v. Như 
vậy tôi cho rằng trong lạm phát nhẹ 
vẫn só thề khôi phục lại tiền lương 


thực tế của người lao động với điều 
kiện ngân sách không bao cấp, đề các 
xi nghiệp, công tv tự lo lấy bằng thu 
phập của chính xí nghiệp, công ty. 3 
—= Hạn chế tín dụng. Trong điều 
kiện nguồn vốn tin dụng huy động 
còn quá thấp như ở nước ta~tiền gửi 
tiết kiệm bình quân theo đầu người 
chỉ có 230) đ (2 bát phở l) ~ không 
cần thiết phải hạn chế tín dụng. Cuối 
năm 1988 tông dư nợ vay ngàn hàng 
tăng 49% so với tháng 6-ŠS8 nhưng 
lạm phát đã chuyền từ giai doạn 3 
sang giai đoạn Ì, tiền tăng 3.4 lần so 
với năm 1987, nhưng mức độ lạm phát 
lại giảm từ 26ÃX/tháng xuống cèn 
71%itháng vào nửa cuối năm 1988 và 
còn 0,1% (theo con số tôi tính ở trên) 
vào tháng 3-89. Tất cả các ngân hàng 
và i{Ö chức tín dụng khác đều có lúc 
phải ngưng huy động vốn của dân khi 


chỉ có ít người vay theo lãi suất cao. 


- Hy sinh sản xuất che chếng lạm 
phát. Ÿ này được đưa ra trong đề án 
chống lạm phát của Ủy han vàt giá 
được đăng trên tạp chí Vật giá sỐ 
3-1988. Tôi thấy cần nêu lên vì tư 
tưởng chống lạm phát bất kề đến sản 
xuất được một số đồng chí vụ trưởng 
đưa ra (rong cuộc họp ngành ngàn 
hàng. Đây là một tư tưởng nguy hiềm 
vì chính nó tạo ra nguy cơ tái lạm 
phát, trong lúc đáng lẽ phải tìn ra 
những giải pháp vừa chống được lạm 
phát vừa không ảnh hưởng tới sân 
xuất. Đây cũng là * lời khuyên » của 
các chuyên gia tư bản thường ép các 
nước đang phát triền thực hiện đề 
làm suy yếu kinh tế của các nước này, 
eó lợi cho các nước đế quốc- 

— Đồi tiền. Giải pháp ñ¿y được nêu 
ra trong một số bài đăng trên lạp chí 
Nghiên cứu kinh tế. Có ý kiến đề nghị 
một cuộc đồi tiền mà mỗi người dàn 
chỉ được đồi một số tiền nhỏ theo tỷ 
lệ 1= 1, còn lại đồi 53590đ tiên cũ ăn 
1đ tiền mới, thực chất là hủy 3199đ 
trên 3500đ đề chỉ còn lại một khối 
lượng tiền trong lưu thông (KU chỉ 
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bảng 0,03% số tiền cũ và theo quy 
luật lưu thông tiền giấy sẽ kéo đột 
ngột giá cả xuống trên 3000 lần. Nếu 
lương vẫn giữ nguyên thì sức mua 
thực tế sủa nó sẽ có thề tăng trên 
3000 lần. Việc đồi tiền quá nhiều ở 
nước ta đã cho thấy tác dụng chống 
lạm phát quá yếu của nó, thậm chí nỏ 
đã làm bùng nồ lạm phát năm 1935. 
Cho nên cần khẳng định cả về mặt 
khoa học và tư tưởng rằng đồi tiền 
chỉ có tác dụng phản phối tức khắc 
thu nhập quốc dân theo kiều cải tạo 
cũ. Nếu muốn thay đồi đơn vị tiền 
tê, ta chỉ cần ra những giấy hạc mới 
và công bố giá trị của nó bằng 1000 
hay 10 000 lần tiền đang lưu hành (vi 
dụ tở 10đ mới bằng 10060đ đang lưu 
hành) và cho lưu hành song song với 
tiền cũ cho tới khi thu hồi hết tiền cũ 
lúc nó đã rách nát như Bra-xin vửa 
mới làm. tất 


3— Những giải pháp sử dụng quá 
liều lượng - hệ quả và nguy c©ÔÓ 
tiêm ần. : 

Hai giải pháp quá liều lượng là : 


3.1. Với chỉ số giả cả đã tính ở trên 
thì giải pháp nâng lãi suất vừa qua là 
một đơn thuốc quá liêu lượng bởi lãi - 
suất thực của tiền gửi tiết kiệm có kỷ 
hạn sẽ lên tới trên 11%. gấp 36 lản lãi 


suất trên thế giới, 22 lần lãi suất thời 


kỳ chưa lạm phát ở nước ta. Lãi suất 
cho vay sẽ là trên 5Ã› gấp 10 lần lãi 
suất thế giới và thời kỳ chưa lạm phát 
ở nước ta. Diều đặc biệt kỳ lạ là lãi 
suất tiền gửi tiết kiệm lại tăng uẤấp 
đôi Iãi suất cho vay — điều không nơi 
nào trên thế giới làm cả. Tác hại của 
nó báo chí đã nói nhiều,stôi chỉ phản 
tích là trong khi hàng hóa (H) tràn 
ngập lưu thông — chỉ nhìn vào các 
quầy hàng quốc doanh và tư nhân 
cũng đủ ước lượng thấy nó phải gấp 
rưtỡi, gấp đôi năm trước —, tốc độ lưu 
thông tiền tệ (V) chậm lại vÌ không 
ai đồ xô đi mua vàng đề chạy trốn tiền 
giãy mất giá, không ai mua trữ hàng ; 
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kiú cần mua sắm người ta phải! suy 
tính vì mua chậm đi một tháng đem 
tiền gửi tiết kiệm sẽ có 9 lời, điều 
đó tất yêu làm Kc tăng lên (theo công 


H 
thức Ke=——). Đáng lẽ phải tăng 
V 


tiền trong lưu thông (KU cho phù hợp 


thị ta lại nâng cao I8 suất tiền gửi - 


tiết kiệm đề bội thu tiền mặt, nghĩa là 
giam Kt. Như vậy đơm thuốc lãi suất 
quá liêu lượng đá dán tới giảm phát 
(đéflation, chứ không phải giảm lam 
phát) và từ đó tới suy thoái kinh tế 
và thất nghiệp. Giảm phát (Kt S Kc) 
theo giáo trình đang giảng cũng như 
thực tiễn, là một.kiều vị phạm quy 
luật lưu thông tiền tệ. Phải chẳng 
những đồng chi cho ra các quyết định 
này đã bất chấp quy luật lưu thông 
tiền tệ, hay đã dùng một cải gì khác 
(như tỷ lệ KL so với thu nhập quốc 
đân) thay thế cho quy luật lưu tông 
tiền tệ đề quản lý kinh tế? Dây là 
một câu hỏi thực sự đòi hỏi phải trả 
lời trên tính thần cộng sản và công 
khai. 


3. 2. Hàng hóa nhập khầu tràn 
mgập lưu thông đã làm tăng lÍ. Tôi 
cho rắng, theo tư duy mới, đáy cũng 
là một giải pháp hiệu nghiệm đề chống 
lạm phát bởi vì muốn nhập khầu thế 
nào cũng phải xuất khầu một hàng hóa 
nào đó, đủ là yàng. Chảy máu vàng 
như vậy cũng là điều đáng làm như 
là một sự lưu thông hàng hóa bình 
thường. Nếu điều này quả là đúng, nó 
sẽ có ích cho cá Liên xô vị nhiêu nhà 
kinh tế học Liên xô đã dự đoán khả 
năng xấu: enếu lạm phát bùng nồ, cải 
tồ sẽ thất bại s. 

Nhưng nhập khầu như thế cũng là 
quá liều lượng và đánh thuế chập 
khầu ra sao là vấn đề cấp bách phải 
đặt ra. Hỗ ràng phải đùng hàng rào 
thuế quan đề bảo vệ sản xuất nội địa 
và tạo điều kiện cho sẳn xuất nội địa 
tự điều chỉnh đề có đủ sức cạnh tranh 
với hàng nước ngoài. Trước mắt cần 
đánh thuế nhập khầu nặng, đánh thẳng 
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vào các sạp bán lẻ và nhất là bán 
buôn hàng nhập khầu. Nếu tập trung 
các cán bộ đang thừa trong biên chế. 
các công nhân nửa thất nghiệp làm 
một cuộc tông đánh thuế tồn kho hàng 
nhập khầu, thị đây sẽ là một biện 
pháp kép đề chống lạm phát tài chính 
và phân phối lại thu nhập cho công 


- bằng hơn. 


4_— *hững giải phâp chưa dung 
nhưng phải sử dụng ngay đề ngàn ngừa 
tài lạm phát. 

Đó là thực hiện đồng tiên chuân 
theo một số mặt hàng, có nó ta sẽ thấy 
ngay mức độ giảm phát hiện nay. H 
nhất báo Nhân dân cũng nên tính chỉ 
số giá cả theo I2 mặt hàng hiện đang 
công bố hằng tháng đề tránh tỉnh 
trạng ra quyết định về lãi suất có 3% 
trượt giá nhưng lại không nắm chỉ số 
giá cả mới nhất hoặc là nắm theo con 
số tính toán sai lệch của Ủy ban vật 
giá hay Tông cục thống ké (tôi được 
nghe nói trong cuộc họp của các Chủ 
tịch UBND tỉnh và giám đốc ngân hàng 
cuối tháng 3-89 đã sử dụng ty lệ lạm 
phát 8%, khi ký quyết định lã: suất 
đã dung tỷ lệ 5.5% xa lạ với hiện 
tượng mà mọi người đàn bình thường 
đều quan sát thấy ở mọi chợ). 

Đó là việc quản lý giá cá theo chỉ 
số. Việc này buộc Ủv ban vật giá phải 
quan tâm tính toán và dự đoán chỉ 
sỐ giá cả từng tháng. Cha lẽ Ủy ban 
này lại không có nồi một máy vi tính 
đề xử lý kịp thời giá cả, lại không 
điều tra điền hình lượng hàng hóa ở 
các chợ đề dự đoán sự biến đòi của 
chỉ số giá cả trong quý tới, tháng 
tới ? : 

Những giải pháp điều chỉnh agay 
« đơn thuốc » quả liều lượng. 

Nguy e©Ơ giảm phát, suy thoái, thất 
nghiệp đã rõ và không thề chối cãi, 
vỉ vậy cần: 

— Hạ ngay lôi suất tiền gửi tiết 
kiệm với sự tuyên truyễn mức độ 
giảm lạm phát là rất khả quan. Cần 


phải hạ dán dàn ,khoảng 225, sau 
đó 1X từng tháng sao cho lãi suất 
tiền gửi tiết kiêm phải thấp hơn lãi 
suất cho vay. Nên nhớ năm 1985 với 
tỷ lệ lạm phát trên 505/năm mà lãi 
suất tiền gửi tiết kiệm mua lương 
thực 5Ã ở thành phố Hồ Chí Xinh đã 
cô sức thu hút tiền mặt ghê gớm, chỉ 
trong vài tháng đã thu 1 tỷ đồng 
(tương đương 150 tỷ hiện nay). Cần 
thực sự làm cho tiền gửi tiết kiệm trở 
thành nguồn vốn tín dụng, tránh tỉnh 
trạng nguồn vốn tin dụng chung vản 
thiếu nhưng văn phải ngưng thu tiền 
tiết kiệm vì chưa có đàu cho vav ra 
theo lãi suất cao hơn. 


— Wạ lãi suất tiên vay đúng với tỷ 
lệ lạm phát vì hiện nay có xi nghiệp 
nào có tỷ lệ trượt giá 5,5% đề trả lãi 
suất trượt giá cho ngân hàng ? 


~ Chấm dứt ngay tình trạng ép hạ 
đư mợ 20, 30% ở nhiều ngân bàng 
. chuyên doanh theo lệnh của ngàn hàng 
nhà nước. Chống lạm phát chỉ cần” 
ngưng không tăng hạn mức tín dụng 
cho các ngân hàug chuyên doanh. Hạ 
hạn mức tín dụng đề bù lại số vượt 
kế hoạch bội chỉ tiền mặt troùgø quý 
1-89 là tư duy quản lý kinh tế hết sức 
cũ kỹ, không nhìn thảy những diễn 
biến hết sức nhanh chóng của lưu 
thông hàng hóa trong thời gian qua. 
Kiều ra mệnh lệnh quản lý bất chấp 
quy luật, bất chấp thị trường đã tác 
hại quá lớn đến nền kinh tế và đát 
nước này rồi, càn được chấm dứt 
sớm. 


Những điềm cần chuyền từ “hôi 


phát » sang “hội thảo s. 


Lâu nay những cuộc hội thảo ở nước 
ta, phần lớn chỉ là những cuộc hội 
phát » đề mọi người tìm ra ở đó một 
S$in đàn đề phát biều ý kiến của 


mình. lHiòi tháo thắng 12-86 của Tag 
chí Cộng sản và Đan kính tế trung 
ương đã thoát ra được phầi: nào tỉnh 
trạng đó nhưng cũng chua thirc sự 
chọn ra được các giải pháp đúng tử I1 
phương án đưa ra hội thảo. Hội thao 
về chống lạm phát của ngàn hàng thì 
thực sự là một cuộc hội phát», tài 
liệu in từ hai cuộc hội thảo thực sự 
chỉ là con số cộng của các bài đã phát 
hay đã viết. Những quan điềm đối lập 
vẫn song song tồn tại khiến người đọc 
đã ngại vì quyền sách quá dày lại 
ngắn ngầm vi chàng biết ý nào đúng 
ý nào sai. : 


Tôi đề nghị Tạp chí Công sản nén 
đứng ra tồ chức một cuộc hội thảo 
quốc tế về chống lạimm phát trong phạm 
vi một số nước zã hội chủ nghĩa anh 
em và các Việt kiều quan tâm đến 
vấn đề này. Thực tế đã hé mở cho 
chúng ta thấy cái gì đúng đã được 
thực tiên kiềm nghiệm, cái gì sai hay 
chưa chuẳần xác đang bị thực tiền bác 
bỏ. Tôi nghĩ rằng cần tập trung vào 
các văn đề chính, hội thảo dứt điềm 
từng vấn đề sau đây : 


— Định nghĩa lạm phát, nhất là về 
bản chất của nó. 


— Quy luật nào chỉ phối lạm phát? 


— Giải pháp nào thật sự có lác 
dụng chống lạm phát? 


— Nguy cơ tái lạm phát và biện 


phầp ngàn ngừa. 


Tôi vẫn chưa hiều tại sao nhà nước 
ta văn chưa đứng ra tô chức hội thảo 
thật sự như một cuộc hội chần y 
khoa trước khi bước vào chữa môt 
căn bệnh hiêm nghẻéo như ca mồ 
Việt — Đức? để lắng nghe các nhà 
khoa học bàn bạc? ~ 


20-2-1959 


Phải chăng sách cũng là hàng hóa 
- như mọi hàng hóa khác? 


[II trường sách đang sôi động, 
chưa bao giờ thấy nhiều sách 
như hiện nay. loạt động 
xuất bản đã quan tâm đến 
nhu câu ngày càng đa đạng và phong 
phú của bạn đọc nên sách ê hề và 
tràn ngập thị trưởng, không còn như 
trước đáy phải “chạy cỒng sau? mới 
mua dược. Đáng mừng nhưng cũng 
đáng lo... Bởi trong rừng sách đó đã 
xuất hiện không ít của «erởm *, những 
sản phầu độc hại. Tình hình sản 
xuất sách đã lộn xộn đến mức báo 
động bởi nhiều nơi, nhiều người coi 
sách cũng chỉ là một thứ hàng hóa 
như mọi hàng hóa khác. 


Tình trạng cạnh tranh chồng chéo 
lên nhau, ví phạm các quy định hiện 
hành về xuất bản là khá phồ biến. 
Một đầu cách hai ba nơi ín và in rất 
nhiều (như Tình sử Võ Tá- Thiên cả 
Trẻ và Thuận hóa đều in, mà lại không 
có giấy phép của Hộ thông tin), Theo 
Cục xuất bản Độ thông tín, đã có 56 
cuốn ra đời không đúng luật lệ hiện 
hành, tuy cũng có giấy phép ở đầu 
đó. Mọt số cuốn ín xong rồi Hộ thông 
tìn mới hiết, Thí dụ: trong khí Nhà 
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THUẬN TRUNG 


xuất bản (Nxb? Đại học được Vụ xuất 

.bản Ban tuyên huấn TƯ và Cục xuất 
bản Bộ thông tin cho phép in lại một 
số tác phầm của Tự lực văn đoàn (có 
kẻm theo lời giới thiệu đánh giá và 
hướng dẫn nghiên cứu) trong *Tủ 
sách nhà trưởng » đành cho sinh viên 
thì hai Nxb Án giang và Đồng tháp 
đã in xong cả Hồn bướm mơ tiên, Đời 
mưa gió, Bướm trắng... và những 
sách này đã xuất hiện ở các quán sách 
vỉa hẻ Hà nội. Hai Nxb này đã xin 
được giấy phép của Sở văn hóa thông 
tín địa phương, nơi chỉ có quyền cấp 
giấy phép nhất thời, *phục vụ chủ 
yếu cho bạn đọc địa phương ?. 


Củ nước ta hiện có 51 Nxb chuyên 
nghiệp, 18 chỉ nhánh của các Nxb 
trung ương ở thành phố Hồ Chí Minh 
và gán 200 địa chỉ có in sách như nhiều 
Sở văn hóa thông tin (Sở VHTT), hội 
văn n;¿hệ địa phương, sở công an, sở 
giáo dục, trường đại học v.v. Con số 
đó cộng với sự giẫm chân lên nhau, 
làm sai chức năng trong việc cấp 
giấy phép và sự #® hung ra » tùy tiện 
của không it Nxb đã phần nào cho 


` 


¿ 


ta hình dung được sự bốn !oạn của 
thị trưởng sách, 


Chạy theo lợi nhuận, người ta nghĩ 
ra lắm trỏ. Đã có khoảng 200 tờ báo, 
kèm theo không biết là bao nhiêu 
đặc san, phụ trương về tỉnh yêu, tỉnh 
dục. Nhưng các Nxb còn dua nhau xin 
giấy phép làm đặc san. Bởi cái ® món 
rày rát nzưon, cứ giao cho từ nhân 
là hưởng ngay 8 — !2X giá ghi trên 
bia. Nhiễu đặc san chỉ hôm trước có 
giấy phép là hôm sau đã có mặt ở nhà 
in. Nxb chỉ chịu trách nhiệm trên 
danh nghĩa, vì thế nội dung các đặc 
san kiền này thường 'chắp vá, tủy 
tiện, chẳng đem được gì đến cho 
người đọc ngoài việc thóa mãn tính 
tò mò và hiếu kỷ. Đến Ban điền tra 
dân số Đồng nai cũng ra đặc san 
Những bí ần của tình yêu trong đó 
chỉ có #*mội rẻo bài duy nhất về điều 
tra đàn số ® (xem bài ® Đường đi của 
những tờ giấy phép xuất bản », báo 
Tuồi trẻ thành phố liồ Chí Minh ngày 
15.4.1989). Sự ra đời của địc san này 
cũng lắm « biần ®: lúc đi xin giấy phép 
lấy một cái tên khác, với nội dụng, 
số lượng in và giá bán khác, được 
phép rồi Hiền đôi tên, đôi nội dung, 
tăng số lượng và giá bán. 


Về việc chạy theo lợi nhuận mà 
làm sai chức năng thì lắm chuyện 
lắm. Nhiều cuốn chưa in xong, Nxb 
chưa nhận sách mà các quầy tư nhân 
đã có đầy. Một số nhà ïn tự chạy giấy 
in thêm và tung trước ra thị trưởng, 
có khi giá bán lại rẻ hơn giá in trên 
bia. Nhà xuất bản có biết cũng « ngậm 
bồ hòn làm ngọt», kéo sau nhà in 
không ín nhanh cho nữa thì cũng 
phiền. Thời buồi cạnh tranh, chậm một 
chút là có nơi khác «chụp giựt s liên, 

Theo quy định 330—TT/QĐ của Hộ 
thông tín, các Nxb địa phương e phục 
vụ chủ yếu cho bạn đọc địa phương ®, 
có thề xuất bản một số sách dịch, 
nhưng số đâu sách dịch không được 
vượt quá 155 tông số sách xuất bản 
eủa`địa phương. Thực tẾ tỷ lệ sách 


_ 


địch thường là 20= 30% thân chỉ cóa 
hơi, và cũng không phải đồ phục Yvự 
địa phương. Hi vì hầu hết những 
cuốn sách này được các Nxb dịa 
phương tậo trungin và bán ở thành 
phố Hồ Chí Minh. “Nhà nhà» làm 
sách dịch. Vậy nên mới có, chuyện 
nhà? An giang cứ đưain bùa Thanh 
cung nsưởi ba triên ở thành phố này, 
mặc dù Sở VIITT ở đây không đông ý 
vì đã dành cho Nxb Lao động, nơi có 
đầy đủ giấy tờ hợp lệ... (Hội thảo về 
tình bình ®u£t bản sách hiện nay, báo 
Văn nghê thành phố 1:6 Chí Minh 
ngày 24.3.1989). 

Những vụ lộn xôn trong xuất bản 
chủ yếu xảy ra xung quanh mắng sách 
ăn khách. Sách xuất bản hiện nay có 
khuynh hướng ve vuốt? thị hiếu 
tầm thường của một số không ít người 
nhiều tiền. Chẳng bạn, các tẬp thơ 
Ngựa biền của Hoàng Hưng, 36 bài 
thơ tỉnh củn Dương Tường và Lê Đạt 
do Nvb Trẻ thành phố Hồ Chí Xlinh 
an hành có bia đẹp, nhiều màu, giấy 
trắng, nhưng nội dung không lành 
mạnh, hỉnh thức cầu kỷ, lai càng, kín 
mít. Sách. lý luận, chính trị, thơ, 
truyện mà không « giật gân ® tì cũng 
khó lòng được xuất bản hoặc chỉ được 
in ra với số lượng thăm hại. Sau đây 
là mấy con số thống kê một số loại 
sách xuất bản năm T958, lúc tỉnh hình 
chưa đến nòi lộn xòn như gản đày. 
(xem bảng kê ở đầu trang sau). 

Qua đó thấy rõ sách văn học dịch 
gấp đôi sách văn học trong nước về 
cả số bản và số trang in. Đến giữa 
nấm nay, tỷ lệ này còn tăng cao hơn 
nữa. Có nhà văn đã tính rắng «văn 
học nội địa chỉ chiếm có không đầy. 
10% so với văn học nước ngoài nhập 
vào ? (I). Bên cạnh một vài cuốn sách 
văn học trong nước được đông đạo 
bạn đọc ưa chuộng như Ông cố vấn 
Yêu như là sống... các sâng tác « nội 
địa» phần lớn đều được in với số 


(1) Bảo Văn ng'§ thành phế Hồ Chỉ Minh, 
24-3-1269 
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| cỊ 
Sách guất “Giáo 
€ 


bán náin Chính trì 

Hn Chinh RỂ khoa 

377 HIỦH) 
Cuốn 1930 15% 27,5% 
4,203 32,312 

Bản triệu)| 58831 | ;sx | is 
Trang ín 431.32 5050 
(triệu) khô 9019, 138 4,7% 90 % 

¡3 X 19 


lượng nhỏ. Đáng buồn là một số tác 
phầm tiêu biều thời kỷ chống Mỹ tái 
bản rồi không sao phát hành được, 
một số tuyên tập của các tÁ+^ giả 
Việt nata — cả cô, cẬn làn hiện đại — 
(Nxb Văn bạc) án rét chậm, trong 
khi Độ nhất phu nhân (1200 trang, 
in 2 vạn bản) lại rất Schạy ®. Liệu có 
đáng bộ ra một số lượng giày lớn 
đến thế đẻ ín lại nội câu chuyện đăng 
nhiều kỷ trên báo Sài gìn cũ, không 
ít cho trúng lập và are tiền" như vậy 
không ? Công chúng và những bạc 
làm cha làm mẹ lO nơai vì những Bố 
giả thai nơi in Svạn liản), Người tình 
cua phu nhân Chatterley... với những 
cảnh chén giết, làm tỉnh ly kỷ, mùi 
mắn hấp dàn thanh thiểu niên. Trong 
khi đó Những người khốn khö và một 
sỐ tác phảm văn học có giá trị khác 
lại phải thanh lý hoặc bán hạ gia. 
Bạn đọc chân chính không có tiền 
mùa sách, người Luôn bán nhiều tiền 
thị chí ưa sách giải trí, giất gân. 

Ví chạy thco tiền nên còn nhiều 
sự tùy tiện khác, Clhìng nhãng in lại 


Đa đóc của Hình Nguyên Lộc được 
giải thưởng thời ngay mà cả Tiêu 


liêu phâp của một mục sư ÀfÍ€, chưa 
được xác định về cơ sở khoa học 
cũng được tung ra thị trường dầu 
không có giấy phép và gầy nên những 
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Văn nghệ : 


Văn học VÀ Riêng văn học| Riêng văn 
nghệ thuậtƒ trong nước Ì học địch 
321 
28.1% 241 269 
2.235 = 
21% 3,491 6.597 
xi 7 34 


hậu quả rất đáng tiếc. Do được dịch 
vỏi đề cạnh tranh, một số cuốn sách 
làm người đọc bực mình vi sự rời 
rạc, cầu thả trong câu chữ. Đề câu 
khách, người ta đua nhau vẽ dao 
găm, súng lục và các cô gái nửa kín 
nửa hở lén bìa sách, nhiều khi lia vẽ 
chẳng ăn nhập gì với nội dunn. 

Có một ti:ời các Nxb đồ xô vào 
địch sách phương Tây, sách chàu Mỹ 
la tỉnh, tác phầm cô điền về những 
ông hoàng bà chúa và giờ đây là sách 
Tàu Nghiên cứu và đáp ứng nhu 
cầu của bạn đọc, giới thiệu tỉnh hoa 
văn học thế giới là cần thiết và bồ 
ích. Điều đáng nói là chỉ trong# vòng 
mấy tháng đã có trên 30 đầu sách 
văn học cò và đương đại Trung quốc 
ồ ạt xuất hiện với số lượng làng 
triệu bản, chiếm S0 ấn phầm ở thành 
phố lHiồ Chỉ Minh (3). Nhiều bộ sách 
đàv trên 2000 trang, tái ban 23 — 3 lần 
và 2—3 nơi in. In lại Thảy hử, Tây 
du ký, Sử ký Tư mã thiên, Tam dqoốc 
điện nằebïa, Tây sương ký, Hong lâu 
mộng, Kim ilìah Mai v.v đề đẹchoặc 
n«hiên cứu là căn thiết, những có cần 
thiết ¡n với sỐ lượng lớn đến thể 


(2) Văn Rha: Vảdi suy ngài xung quanÀ cđn 
đ› xuái bản sẻ một số kiến nghị, ai Xài cóp 
giải phòng thượng tuần tháng í nàm 19399. 


không? Và những sách đương đại 
của Írung quốc như Tình sử Yõ Tác 
Thiên hay Mật nửa đàn ông là đản bà 
cũng cần phải có sự đánh giá thân 
trọng. #z 


Nhiều ý kiến cho rằng trong hoàn 
cảnh khó khăn hiện nay chưa phải lúc 
đề đành giấy mực cho loại sách vô 
thưởng vô phạt. Trong xã hội sản 
xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa thì 
đến tượng thánh cũng trở thành hàng 
hóa (C.Mác), nhưng chúng ta thì xin 
chớ vì lợi nhuận trước mắt mà buông 
trôi, thả nồi một lĩnh vực bồi dưỡng 
đời sống tỉnh thản, tình cảm, nhân 
cách con ngưới. Chạy theo thị hiếu 
tầm thường trong việc xuất bản sách 
dủ muốn hay không cũng là góp phần 
nuôi đưỡng loại thị hiếu này. Trong 
tình hình đó, những người làm sách 
đứng đắn chỉ còn biết kêu lên : sáích 
của chúng tôi làm sao có thề cạnh 
tranh được với loại sách tỉnh báo, tình 
yêu, tình dục... ? 


Điều nguy hiềm nữa là một số cây 
bút thiếu bản lĩnh cũng chạy theo thị 
hiếu tầm thường đề sách được ¡n và 
bán chạy, cũng vội vàng, cầu thả, 
Squên? mất những yêu cầu chính trị 
và tính khách quan khoa học. Ngay 
đến cuốn lịch Văn hóa Việt nam tòng 
hợp 1989 — 1995, (do Ban văn hóa — 
văn nghệ 1U xuất bản, đồng chỉ trưởng 
ban là chủ biên), một cuốn sách văn 
hóa phồ cập quan trọng như thế mà 
cũng có chỗ biên soạn thiếu cần thận 
và khách quan, mục tiêu tuyền chọn 
và quan điềm đánh giá không rõ ràng. 
Chỉ nêu vài ví dụ mà một người 
đọc bình thường cũng ngỡ ngàng khó 
hiều Trong mục «100 tác phầm 
văn học đăng chú ý» của gần 7 thế 
kỷ, bạn đọc ngỡ ngàng không hiều sao 
một tập truyện ngắn mới ra đời vài 
năm nay như Tướng vẽ hưu của 
Nguyễn Huy Thiệp, dư luận còn đang 
phân tán, thị được chọn trong khi 
những cuốn sách có giá trị đã qua thử 
thách của cách mạng và thời gian 


như Chủ nghĩa liác và vấn hóa Việt 
nam của Trưởng Chinh thì lại bị bỏ 
ra ngoài. Người đọc lại càng khó 
hiều khi đọc đến mục *“Danh nhân 2. 
một m¡ịc lớn của quyền sách, ghí từ 
Hai DàÀ Trưng, bà Triệu đến tương 
Tôn Thất Thuyết, vua Hàm Nghĩ, mà 
những lãnh tụ của Dũng cộng sản Việt 
nam, ngoài Chủ tịch Hồ Chí Minh ra, 
những tên tuôi chói lọi từ Trần Phú 
bộ sách không ghi một ai. Cũng trong 
mạc ấy, những đanh nhàn văn hóa 
lớn của đất nước như Trường Chỉnh, 
Trần Huy Liệu, Nguyên Văn Tố, Lê 
Thước, Ca Văn Thỉnh v.v. không 
được kề đến, trong khi vài nhà văn 
hóa khác mới tmmất lại được đưa vào 
theo những tiêu chuần không lấy gì ' 
làm chặt chẽ lắm ! 


Do đâu mà xuất bản rơi vào tỉnh 


trạng lộn xộn như vừa qua ? 


Trước hết chúng ta phải đặt ngành 
xuất bản trong tình hình khó khăn, 
chưa ồn định, đang chuyền dần từ cơ ˆ 
chế bao cấp sang hạch toán kinh doanh 
trên cả nước. Hơn một năm qua, các 
Nxb khòng được cấp vốn, cấp giấy, 
vay ngân hàng thị lãi suất 6%, nếu 
quá hạn thị phải trả lãi 20%. Giá giấy 
và công in cũng tăng nhanh, chỉ phí 
cho một trang in khổ 13X19 hiện là 
4 đồng. Vì thế một cuốn sách quá 
6 tháng không bán được là Nxb đã 
coi như lỗ rồi. Những Nxb chỉ phục 
vụ một số đối tượng như Nông nghiệp, 


Khoa học kỹ thuật, Y học... rất khó 


hoạt động. Nxb Đại học mỗi năm ¡in 
70% giáo trình, giáo khoa, trong đó 
có nhiều chuyên luận rất công phụ 
chỉin 1010 cuốn mà cũng đành xếp 
cä vào kho. Nxb Khoa học xã hội có 
nhiệm vụ mỗi năm phải * đỡ đẻ ? cho 
40—ñ0 chuyên luận của các viện rong 
UB KHXHVN. Có những bộ sách quý 
như Tồng tập văn học Việt nam, dự 
kiến in 10 tập trong năm 1989, trung 
bình mỗi tập sẽ lỗ chừng 10—15 triệu. 
Ấy là chưa nói tới các Nxb Sự thật, 
Thông tỉn lý luận chuyên xuất bản các 
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loại sách lý luận, chính trị, tư liệu 
lịch sử như Chiến lược tăng tốc, Hồi 
ký người tù của Khơ me đỏ, Nguyễn 
Ấy Quốc tại Pa-ri (1917 — 1923) v.v, 
phải chịn lò triền miên, Ở (rung trơng 
thì như vậy. Ơ địa phương, các Nxb 
hàng năm phải nộp cho Ban tài chính 
quan trị địa phương từ vài chục đến 
hàng tràm triệu đồng, Trong tỉnh hình 
đó, các Nxb phải tìm cách đề tồn tại 
được và có lãi. Có cách đúng và cũng 
có nhiều cách sai—đó 1A khi chỉ coi 
sách là hàng hóa chứ không phải là 
hàng bóa đặc biệt. 

Nguyên nhân của tình trạng xuất 
bản tồn xột có nhiều, song chủ yếu 
là do lãnh đạo và quản lý sơ hở, xử 
lý các vì phạm không kịp thời, nghiêm 
minh; một số Nxb, báo, tạp chí làm 
sai chức nïng, nhiệm vụ được giao: 


một số nưành, địa phương, đoàn thề 
và tô chức xã hội sử dụng giấy phép 


xuất bản nhất thời thiểu trách nhiệm 
(Quyết định số 228/HT của Bộ trưởng 
Hộ thông tín ). Cụ (hề là : 


1) Cơ chế quản lý xuất bản hiện 
nay chưa rõ ràng, thống nhất. Có sự 
giầm chân lên nhau trong việc cấp 
giấy phép xuất bản. Chức năng của 
từng Nxb chưa được phân định đứt 
khoát. Ngành xuất bản, ngành in và 
cơ quan phát hành chưa phối hợp 
được với nhau trong việc quản lý, 
điều tiết xuất bản phầm. Cơ quan 
"quản lý xuất bản chưa nghiêm 
trong việc xử lý một số trường hợp 
vi phạm luật lệ, mối quan hệ giữa 
trung ương và địa phương lông lẻo, 
khiến cho nhiều Nxb thừa thế gây 
sức ép và làm liều. 


2) Một số hội đông xuất hắn địa 
phương thiếu trách nhiệm, coi nhẹ 
việc báo cáo lên Bộ thông tin khi 
cho phép Nxb địa phương thay đồi 
đề tài, số lượng phát hành (mọi vụ 
“làm ăn» thường ở chỗ thav đồi 
này ! hoặc chỉ báo cáo khi việc đã 
rồi.Ơ đáy không phải là không có tư 
tưởng cát cứ địa phương. Một số Sở 
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VHTT đã không nghiêm túc thực hiện 


đúng chức năng quản lý nhà nước về 
xuất bản, cấp giấy phép xuất bản 
mọt cách lùy tiện, vượt quá quyền 
hạn của mình. 

3) Một số không ít Nxb chưa xác 
định rõ họ và tác gia * phái liên đới 
chịu trách nhiệm về nội dung các 
xuất bản phầm đã xuât bảng (Sãc 
luật 003 về ông tác xuất bản). Do 
chạy theo lợi nhuận, nhiều nơi đã 
« quên » mất chức năãnz tuyên truyễn, 
giáo dục,Mộột số cố tình làm bừa, làm 
au, đặt cơ quan quản lý trước việc đã 
rồi và cuối cùng trút tất cả trách 
nhiệm cho cặp trên. Nhiều Nxb vượt 
quá chức năng của mình. TỔ chức của 
một số Nxb địa phương còn tạm bợ, 
tùy tiện. Có nơi chỉ có 5 — 6 cán bộ, 
giám đốc lại không nắm vững chức 
năng, nhiệm vụ, luật lệ của ngành 
mình, đơn vị minh. 

Trước tình hình lòn xôn này, ngày 
11-1-1989 Bộ thông tin đã ra quyết 
định kiềm tra và xử lý các vụ, việc 
vi phạm luật lệ hiện hành về xuất 
bản. Dè góp phần lập lại trật tự frong 
hoạt động xuất bản, tôi xin kiến nghị : 

— Về bộ máy, cần rà soát, sắp xến 
lại hệ thống xuất bàn fừ trung ương 
đến địa phương, xem có cần nhiều 
Nxb địa phương như hiện nay không: 
định rõ chức năng của từng Negb, 
từng cấp quản lý, xây dựng mọt cơ 
chế thích hợp, thống nhất đề cơ quan 
xuất bản, ín, phát hành liên hệ với 
nhau chặt chẽ nhằm quản lý. điều 
tiết được ấn phầm tử khâu đầu đến 
khâu cuối. 

— Về kinh tế, xác định nguyên tắc 
chung là tất cá các: Nxb phải hạch 
toán, tự trang trải chỉ phí và nộp lãi 


(chứ không phải là khoán lãi!) cho 


nhà nước, Vị các Nxb có chức năng 

và nhiệm vụ khác nhau, nơi lãi Ìt, 

nơi lãi nhiều, thận chí có nơi lỗ, nhà 

nước nên nghiên cứu cụ thê đề định 

tỷ lệ nộp lãi thích hợp, và trong 
(Xem tiếp trang 88) 


THỰC CHẤT 
CỦA CĂN BỆNH 


ỚI .tỉnh thần trách nhiệm cao 
Í trước toản đẳng toàn dân, với 

linh thần đồi mới sâu sắc, 
Đại hội lần thứ VI của Đẳng đà 
kiền điềm nghiêm túc những sai 
lầm của Đẳng tronh quá trình lãnh đạo 
công cuộc cải tạo và xây dựng đất 
nước theo chủ nghĩa xã hội. Đại hội 
nêu rõ : «khuynh hướng tư tưởng chủ 
_ yếu của những sai lầm ấy, đặc biệt 
là những sai lầm về chính sách kinh 
tế, là bệnh chủ quan duy ý chí... » (Í), 


Đúng là chúng ta đã mắc « bệnh chủ 
quan duy ý chí", Theo tỉnh thần đồi 
mới của Đại hội VI và nhin thẳng vào 
sự thật, tôi cho: rằng thực chất của 
căn bệnh đó là giáo điều « tả * khuynh 
duy ý chí. Nhìn chung, khuynh hướng 
hữu nếu có thì cũng chỉ là sự phản 
ứng hoặc là hậu quả của khuynh 
hướng ^ tả " mà thôi. Ngẫm cho kỹ thị 
cũng chẳng có gi là kỳ lạ vì ở nước ta 
nông dân chiếm tuyệt đại bộ phận đân 
cư. Ngay trong một tác phầm, một 
đoạn kinh điền, dù là trong tác phầm 
và đoạn kinh điền đó có chứa đựng 
ˆ đầy đủ những nội dung khoa học có ý 
nghĩa hướng dán trực tiếp đề chúng 
ta đi đến nhận thức và chủ trương 
.đúng đắn trong hành động thực tiến, 
chúng ta cũng thường chỉ thu nhận 


Thư gửi Bộ biên tập 


những nội dung phủ hợp với khầu vị 
‹ tả * khuynh duy ý chí của chúng ta 
mà thôi, 


AIn nêu một vài ví dụ như sau: 


V.I. Lê-nin đã viết: «... từ cách 
mạng dân chủ, chúng tạ sẽ bắt đầu 
chuyển ngay và chính là tùy theo lực 
lượng của chúng ta (tôi nhấn mạnh ~ 
N.II.)..., mà chuyền ngay lên cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta chủ 
trương làm cách mạng không 
ngừng? (2), Rõ ràng, V.I, Lê-nin đã 
chủ trương «tùy theo lực lượng của 
chúng ta® mà chuyền ngay lên cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Nhưng chúng 
ta đã bỏ qua nội dung «tùy theo lực 
lượng của chúng ta » trong khi ehuyền 
sang cách mạng xã hội chủ nghĩa ; điều 
này thể hiện ở chỗ nhiều chủ trương 
chính sách của ta được định ra không 
phù hợp với tỉnh hình thực tế của đất 
nước, nhất là với trình độ phát triền 
thấp kém của lực lượng sẵn xuất. 


Trong tác phầm Những nguyên lý 


của chủ nghĩa cộng sản — dự tháo 
cương lĩnh khoa học đầu tiên của 


Liên đoàn những người cộng sản, 
Ph. Ăng-ghen đã nêu rõ (ở câu hỏi và 
Lrả lời thứ 14): « Thủ liêu chế độ tư 
hữu là một cách nói vắn tắt nhất và 
tông quát nhất về cải tạo toàn bộ chế 
độ xã hội ; việc cải tạo này là kết quả 
ti yếu của sự phát triền của công 
nghiệp (tòi nhấn mạnh — N.H). Cho 


(1) Văn kiện Đọi bội VĨ, Nxb Sự 
nội. 1957, tr. 2£ 


(2) V.I. Lê-nin: Toản tập, Nxb Tiến bọ, 
Maát-xcơ-va, 1979, t, 11, tr. 281 


Ihật. Hà 


nên, những người công sản hoàn toàn 
đúng khi dè ra vi¿c thủ tiêu chế độ tư 
hữu thành yêu cầu chủ yếu của 
mình » (2). Trong đoạn này, chúng ta 
đã nhiệt thành tiếp thu tất cả, trừ 
càu : “việc cải tạo này là kết quả tất 
yếu của sự phát triền của công nghiệp , 
Thậm chí chúng ta cũng không chú ý 
đến câu hỏi và trả lời thứ 15, trong 
đó Ph.Ăng-ghen nêu rõ: «Đối với 
công trường thủ công và đối với giai 
đoạn phát triền ban đầu của đại công 
nghiệp, không thề có hình thức sở hữu 
nào khác ngoài quyền tư hữu (1). 


Trái với tư tưởng của Ph. Ăng-ghen 
và Y,]. Lâ-nin, chúng ta đã tạo lập 
nên một nền kinh tế công hữu với sự 
thống trị của hai hình thức sở hữu 
toàn đân và sở hữu tập thề, trong khi 
chúng ta chưa chuần bị được đầy đủ 
những điều kiện tồn tại vật chất của 
những hình thức đó. 


Chúng ta đã làm theo tuan điềm 
sau của V.]. Lê-nin được phát biều Ở 
thời điềm sau khi Cách mạng Tháng 
Mười thành công (1-1918) — quan điềm 
cho rằng nhiệm vụ chủ yếu « phải hoàn 
thành trong bất cứ cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa nào» là phải tiễn 
hành emột công tác tích cực hay là 
súng tạo nhằm thiết lập một màng 
lưới các quan hệ tò chức mới, một 
màng lưới cực kỷ phúc tạp và tính tế, 
bao trùm sự sản xuất và phân phối 
một cách có kế hoạch các sản phầm 
cần thiết cho đời sống của hàng chục 
triệu người » (5). Trong khi đó, chúng 
ta đã bỏ qua sự tự kiềm điềm của 
chính V.]. Lê-nin trong địp kỷ niệm 
lần thứ tư Cách mạng Tháng Xlười: 
“Chúng ta đã tính -hay có lẽ nói như 
thế này đủng hơn: chúng ta chưa tính 
toán đầy đủ mà đã tưởng là — có thề 
trực tiếp dùng pháp lệnh của nhà 
nước vô sản, đề tồ chức theo kiều 
cộng sản chủ nghĩa, trong một nước 
tiêu nông, việc nhà nước sản xuất và 
phân phối sản phầm. Đời sống thực 
tế đã vạch rõ sai lầm của chúng ta » (6). 
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Từ sự tàn công toàn điện chủ nghĩa 
tư bản, coi nhẹ quan hệ hàng hóa —= 
tiền tệ, thậm chỉ muốn xóa bỏ kinh 
tế hàng hóa, V.ÏI, Le-nin đã đi đến 
chủ trương cho phép chủ nghĩa tư 
bản hồi phục đến mức độ nhất định đề 
nàng cao nhanh chóng nền kính tế, 
đã đi đến kết luận phải «đi xuyên 
qua chủ nghĩa tư ban nhà nước, tiến 
lên chủ nghĩa xã hội », “ Xhà nước vô 
sản phải trở thành một chủ nhân? 
thận trọng, chu đáo và khôn khéo, 
trở thành nột nhà buôn sĩ đúng 
mức » (7). Và chính V.I. Lê-nin đã từ 
những thất bại do sai lầm trong lĩnh 
vực xây dựng kinh tế, mà đi đến 
những kết luận trên, đã tìm ra quy 
luật đi lên chủ nghĩa xã hội của một 
nước tiều nông là áp dụng NEP (chính 
sách kinh tế mới)... Nhưng chúng ta, 
ngay tại một đất nước có trinh độ phát. 
triền kinh tế thấp kém hơn rất nhiều, 
Liều nông hơn rất nhiều so với nước 
Nga trước cách mạng, nghĩa là cần 
NEP hơn cả Liên xô, lại tuyên bố 
thắng thừng bằng hành động thực 
tiền rằnz, chúng ta không cần NEP vì 
NEP không thích hợp với Việt nam 


Còn có thề nêu lên sự sao chép 
giáo điều con đường và phương pháp 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, 
eoi “ưu tiên phát triền công nghiệp 
năng ? dù là «một cách hợp lý? thị. 
vần là ưu tiên phát triền công nghiệp 
nặng, là nguyên tác của công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, đồng thời tiễn 


.hành đầy mạnh công nghiệp hóa trong 


khi chưa chuần bị những tiền đề cần 


. thiết. Có thề nêu lên sự đầu tư xây 


dựng cơ bản tràn lan và kéo dài, đề 
rồi chỉ sử dụng được dưới một nửa 
công suất các nhà máy. Có thề nêu 


(3) C.Mác — Ph. Ẵng-ghen: Tuyền tộp, Nxb 
Sự thật, Hà nội, 1910, 1, 1, tr. 452 

(4) C.Mác — Ph. Ăng-phen: SácÀ đa dân, 
tr. 453 

(5) V.I. Lê¿-nin: Toên tộp, xù, 
Mát-xcơ-va, 1977, t. 36, tr, 207 

(6) V.l, lLê-nin; Sách đã dân, t. 41. tr. 1Ê9 

(7) V.I. Lê-min: SácÀ đđ đền, tr. !%9 — 190 


Tiến bộ, 


lên cơ chế kế hoạch hóa pháp lệnh 
tập trungø cao độ từ một trung tâm, 
thực hiện chế độ sản xuất và phân 


phối sản phầm — hiện vật thco lệnh,- 


bất chấp những quy luật của sản xuất 
hàng hóa—~cơ chế mà trong thời gian 
dài vẫn được coi như là đặc trưng 
thuộc bản chất của chủ nghĩa xã hội, 
- mà bất cứ một sự không tuân thủ triệt 
đề và đầy đủ nào cũng đều bị quy tội 
là «xa rời chủ nghĩa xã hội »l 
v.V VÀ V.V. 

Đương nhiên, hoàn toàn không 
phải là căn bệnh giáo điều “tả» 
khuynh duy ý chí đã và chỉ sản sinh, 
bộc lộ ở những ví dụ nêu trên. Như 
trên đã nói, nhìn chung nó biều hiện 
trong toàn bộ sự vận dụng những 
_ nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
trong sự sao chép một cách máy móc 


các sách giáo.. khoa, sự áp dụng máy 


móc những kinh nghiệm của các nước 


TRÍ THỨ( VIT NAM 
TRÚNG QUÁ TRÌxH B31 MỨI 


cộm lên nhiều vấn đề, mà nếu 

chỉ trông đợi vào cuộc cách 
mạng tử trên xuống» thì không thê 
nhanh chóng đạt được kết quả. Trong 
sự chuyên mình của lịch sử, vếu tố 
tử đưới lén luôn luôn chứng thực vai 
trò cực kỷ quan trọng của nó. 

Người trí thức — vốn thức thời, 
tỉnh tế và nhạy cam, đã nehe rõ tiếng 
đội của thời cuộc. Vấn đẻ là trong 
cơn rung chuyển này, sự phản hóa 
sẽ diễn ra như thế nào đối với từng 
số phán, Có những văn đề của hôm 


[ UÁ trình đồi mới hiện nay đang 


anh em có điều kiện khác với nước ta: 
Có điều cần phải lưu ý là, căn bệnh 
này đã chỉ phối chúng ta không chiờ 
lĩnh vực kinh tế, mà tron; cả lĩnh 
vực chính trị và tư tưởng. Nhận điện 
cho rõ căn bệnh cấ hữu này là đề loại 
trừ nó và với tính thần đồi mới triệt 
đề của Đại hội VI, chác chắn có thề 
loại trừ được nó. Và đây là tiền đề, 
cần thiết đề chúng ta khắc phục những 
quan niệm lạc hậu * về chủ nghĩa xã 
hội..., nhất là những quan niệm về 
công nghiệp héa, về cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, về cơ chế quản lý kinh tế, 
về phân phối, lưu thông. v.v... *, thực 
hiện sự «đồi mới, trước hết là đồi 
mới tư duy,.. vượt qua khó khăn, 
thực hiện được những mục tiêu do 


_ Đại hội lần thứ VI đề ra » G8). 


“NGUYÊN HUY 
(Viện kinh tế học — UBKHXHVN) 


- qua nhưng còn đề lại nhiều nỗi đau 


nhức nhối, nhiều hậu quả lâu dài xà 
vì vậy. không thề không nhìn lai đề 
đòi mới. 

Một vấn đề đặt ra là: đội ngà tri 
thức chúng ta hiện nay có thật sự có 
ích và xứng đáng đề được vã hội tôn 
trọng và sử dụng không ? 

Hàng chục năm qua, do hiều chưa 
đúng phương châm giáo dục toàn dân 
toàn diện, chúng ta đã đào tạo hàng 
loạt, chạy theo số lượng đào tạo đến 
mức tuyệt đối, bất chấp ca quy luật 
đào thải và những đòi hỏi nghiêm 
túc về mục đích và chất lượng đào 
tạo. Chính sai lầm đó là nguyên nhân 
trực tiếp, có ảnh hưởng quyết định 
làm xuống cấp đội ngũ trí thức hiện 
nay. 


(S) Văn hiện Đại hội VỊ, Nxb Sự thật, Hà 
nộ:, 1987, tr, 125 
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Tôi đi có địp trao dồi suv nghĩ 
trên với một bạn dòng nghiệp là một 
cản bộ khoa học có uy tín, viện trưởng 
một -viện nghiên cứu — một trong 
những trung tâm khoa học đầu ngành 
lớn nhất ở Việt nam hiện nay — thi 
dược anh cho biết thêm: ®SCứ trong 
số mười người chúng tôi lựa chọn gửi 
đi đào tạo phó tiến sĩ ở nước ngoài, 
tôi chỉ cân khi trở về, có được một 
người làm việc tốt, thế là toại nguyện 
lắin rồi». TỶ lệ 1/10 đối với anh có 
lẽ là một hiện thực, bởi vì chúng ta 
biết rằng trong số mười nohiên 
cứu sinh, không may lắm mới eó một 
người không bảo vệ được luận án, số 
còn lại đều trở về nước với tấm bằng 
phó tiến sĩ. Vì vậy, Việt nam là một 
trong số những nước có tỷ lệ người 
có trình độ đại học, số trường địi 
học so với số dân vào loại cao trên 
thế giới; song trình độ chung của 
những người có học vị đại học và 
trên đại học lại thấp so với nhiều 
nước trên thế giới. 


Chỉ biết số lượng đào tạo, bất chấp 
mục đích đào tạo và chất lượng cán 
bộ được đào tạo, dẫn đến tỉnh trạng 
chỉ có khoảng 10% đội ngũ trí thức 
chúng ta được sử dụng dúng, phát 
huy được năng lực và làm việc có 
hiệu quả. Trong số còn lại có một 
số có khả năng mà không được sử 
dụng, một số khá đông không có khả 
năng theo như vị trí của bằng cấp. 
frong khi đó chính sách vo viên theo 
kiều tiêu chuần hóa cứng nhắc và tiền 
lương bình quân chủ nghĩa theo 
học bàm, học vị do phải chia ra quá 
_ nhiều “suất? càng ngày càng teo lại, 

đã làm cho cái số 10X nhỏ nhoi kia 
ngày càng thui chột, suy kiệt sinh lực, 
mặt khác lại để ra một lớp trí thức 
*®thừa ». Đội quân “thừa » đông đảo 
đỏ cử lãnh lương đều (dủ đồng lương 
không đủ sống) cứ được bao cấp đều 
(dù chỉ còn ít ỏi) và cứ tiếp tục đều 
đều không làm ra sản phầm gì đáng 
giá. Đội quân đó đã thực sự trở thành 
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một gính nặng cho xã hội, cho những, 
người trực tiếp sản xuất và cho cả bộ 
máy hành chính khồng lồ đang ngảy 
càng kiệt sức. Cũng đội quản đó lại 
kéo cả số 10X có năng lực và chịu 
làm việc thật sự cùng xuống cấp và 
rơi vào cảnh bần cùng như minh. 


Trí thức không thề t:ánh khỏi tình 
trạng bần cùng, xuống cặp hoặc thui 
chột tài năng khi mà những công (trinh 
nghiên cứu khoa học, những tác pi:ẩm 
văn học nghệ thuật vốn là sản phẫm 
của biết bao nhiêu mồ hôi mà họ đã 
đồ ra, biết bao kiến thức mà họ đã 
tích lũy được qua bao năm tháng học 
tập và nghiên cứu, với bao nhiêu chỉ 
tiêu tốn kém, đã đem lại cho xã hội 
những giá trị tỉnh thần và hiệu quả 
kinh tế to lớn, song những tác giả của 
những công trinh và tác phẩm ấy lại 
chỉ nhận được những tấm huàn 
chương, những tấm bằng «lao động 
sáng tạo », cùng với phần thưởng hằng 
hiện vật là những quyền sách nghiên 
cứu, tham khảo (mà chính họ đã ghi 
trong bảng danh mục sách nghiên cứu, 
tài liệu tham khảo, phục vụ cho công 
trình nghiên cứu khoa học của mình) 
và một khoản tiền chỉ đủ cho một bữa 
liên hoan bạn bè ! 


Những lời khen, bằng *lao động 
sáng tạo», những tấm huân chương 
là đáng quý và cần thiết. Nhưng nhà 
khoa học, người sáng tạo không thề 
chỉ sống với những phần thưởng tỉnh 
thần thuần túy, mà trước hết phải 
sống, phải làm việc dựa vào những 
điều kiện vạt chất cụ thê. Không có 
những yếu tố vật chất đó, không thề 
tái sản xuất sức lao động và sự sáng 
tạo. | 

Chúng ta đang đề ra phương châm 
qlấv chất xám nuôi chất xám?. Dê 
thực hiện phương chàm này, trước 
mắt, còn khá nhiều khó khăn trở ngại, 
trước hết, do bản thân đội ngũ trí 
thức vốn không phải ai cũng kịp 
chuyền mình và có khả năng tự nuòi 
mình bảng chất xám của mình. Mặt 


kkuác, cơ chế quan liêu bao cấp vũn 
đã và đang bó chặt những trì thức 
sáng tạo và năng lực hoạt động trong 


những chính sách lao động, tiên lương : 


đã quá lỗi thời và đầy tính bình quàn 
chủ nghĩa. Đề thay đồi cơ chế này, 
việc tỉnh giản biên chế bằng động 
viên, thuyết phục, cưỡng chế thông 
qua bộ máy tồ chức cán bộ, không dễ 
dàng thực hiện được trong một thời 
gian ngắn, vì nó phụ thuộc rất nhiều 
- vào cuộc cách mạng tử trên xuống, 
thông qua sự cải tò thiết chế chính 
tểÌ. | 
Chính vì vậy mà cần phải có một 
chinh sách nào đó thực tế hơn, nhanh 
chóng hơn và dễ chấp nhận hơn, buộc 
đội ngũ trí thức, trên chính tinh thần 
“lấy chất xắm nuôi chất xâm» phải 
tự phân hóa. tự chọn lọc, tự tinh 
giản biên chế. Tự họ sẽ phải sắp xếp 
với nhau, đề những ai không đủ năng 
lực phải tự giác rời khỏi “nơi ẳn 
nâu ? của mình, trước khi cần đến sự 
phát hiện và gơi ý « từ trên xuống »®. 


Theo tôi, những biện pháp đó là: 


1 = Cần xem xét, cải tiến hình thức 
trả lương như đối với công chức hiện 
nay. Tiến tới xóa bỏ hình thức, chính 
sách lao động tiền lương « bình quản 
chủ nghĩa » đã quá lỗi thời đối với 
tầng lớp tri thức. 


2 — Thay vào đó cần trả lương theo 
giá trị sáng tạo và phần việc cụ thề 
của mỗi người, với mức đủ bù đắp 
được các chỉ phí đã bỏ ra và đề nuôi 
sống bản thân họ trong mứê độ nào 
đó, Chắc chắn người trí thức hiện giờ 
rất săn lỡng « ngã giá » chất xám của 
mình và hài lòng với việc những sản 
phầm đó được coi như hàng hóa. Chất 
xám.cũng là một hàng hóa, điều đó 
đúng về bản chất của nó. 


3 — Các viên nghiên cứu cần thu 
hẹp dần, trong đó không loại trừ cả 
khả năng một số tự giải thề vị kém 
"hiệu quả, thay vào đó là sự xuất hiện 
các hội, nhóm công tác nằm ngoài bộ 


máy nhà nước.Ở đó, người nhỏm 
trưởng sẽ tìm được cho mỉnh những 
cộng sự cần thiết. Những nhóm công 
tác này sẽ chỉ tồn tại vì những công 
việc cụ thề, chương trình cụ thể, sau - 
khi hoàn thành, họ sẽ tự phân chia lợi 
ích. Sự tồn lại của mỗi nhóm đo chính - 
bản thân nó quyết định. Muốn vậy, 
các nhóm phải định hướng các hoạt 
động khoa học, bám sát thực tiễn, 
sáng tạo phục vụ những yêu cầu của 
cuộc SỐ nơ. 


Nhà nước sẽ chỉ duy tri một số 
viện nghiên cứu quan trọng nhất, mang 
tính chiến lược và bí mật quốc gia. 
Việc thành lập Viện hàn lâm cần được 
càn nhắc kỹ lưỡng và nó sẽ chỉ bao 
gồm một số rất ít những nhà khoa học 
thật sự có tài năng; thu nhập của họ. 
không phụ thuộc vào lương bồng do 
Viện hàn lâm đem lại, mà vẫn chủ 
yếu là bằng thành quả lao động của 
minh. 

Chỉ có vậy mới thúc đầy cuộc 
« phân hóa cách mạng ? từ trong lòng 
đội ngũ trí thức phát triền với tốc độ 
nhanh hơn, khuyến khích một tỉnh 
thần làm việc thật sự, đánh thức 
những tiềm năng trí tuệ, và mới mau 
chóng buộc*những « trí thức ký sinh ® 
hiện vẫn còn tồn tại hết sức đông đảo 
ở các cơ quan trung ương, các viện 
nghiên cứu... phải tự tìm lấy những 
con đường, những vị trí mới, phù 
hợp với trinh độ, sở trường của minh, 
Đồng thời giảm nhẹ đến mức tối da 
ngàn sách nhà nước bỏ ra chỉ đề duy 
trì sự tồn tại trên hình thức các cơ 
quan này. Điều đó, về thực chất chính 
là một ® cuộc cách mạng từ dưởi lên ». 
Và cũng chỉ có vậy, bộ mây bao cấp 
khồng lồ này mới nhanh chóng rũ bỏ 
được sự quá tải của mình. 


Là trí thức phải sống bằng trí tuệ 
sủa mình và trí tuệ đó phải được thê 
hiện thành giá trị được Xã hội chấp 
nhân. Và đến khi đó, nếu có ai than 


(Xem tiếp trang 64) 
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%*A  „ÐNj THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


"Tiến bộ khoa học— kỹ thuật 


và tiến bộ xã h 


LÁ trình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trẻn thế giới cho thấy 
rằng nøÀy nay các quy luật 
phô biến của chủ nghĩa xã hội 
càng phải được thực hiện sáng tạo 
trong các điều kiện lịch sử cụ thề. 
Tính biện chứng là ở chỏ, củng với 
việc điền ra các quá trình xích lại gần 
nhau trên những mục tiêu và giá trị 
chủ yếu của chủ nghĩa xã hội thi đồng 
thời tính đa dạng và những khác biệt 
của các con đường và biện pháp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội càng rõ nét 
hơn. Quá trình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở CHDC Đức tt nhiên trước 
hết xuất phát từ các điều kiện đặc 
thù về lịch sử và dàn tộc. 

Thứ nhất, đó là nền kinh tế và tỒ 
chức xã hội đã đạt tới một trình độ 
cao; CHIDC Đức là một trong 10 nước 
công nghiệp phát triền nhất hành tỉnh 
và eó trỉnh độ giáo dục cao. 90% 
những người lao động có trình độ học 
vấn chuyên môn hoàn chỉnh (kề cả 
trình độ cao đẳng và đai học). Điều 
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CHDC Đức 


TUẤN LOAN 


đặc biệt quan trọng là đai đa số công 
nhân xuất thân từ gia đình công nhân 
nhiều thế hệ và gắn bó chặt chè vơi 
nền sẳản xuất hiện đại. | 
Thứ hai, các truyền thống và kinh 
nghiệm lịch sử đóng vai trò quan 
trọng trong chính sách của Đảng xã 
hội chủ nghĩa thống nhất Đức (DXHCN 
TN Đức). Chẳng hạn suất phát tử 
truyền thống gản bó hơn 100 năm 
nay giữa phong trào công nhân Đức 
và công đoàn, cho nên tại xí nghiệp. 
công đoàn chịu trách nhiệm phát triền 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, và vi 
thế không cần phải lập các hội đồng 
đặc biệt bên cạnh tồ chức công đoàn. 
Thuộc vào truyền thống lịch sử còn 
phải hề đến hệ thống nhiều đảng và 
sự phong phủ của các tô chức xã hội ; 
chúng tạo nên một cơ sở vững clác 
đề phát triền nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa. Hiện nay ĐXHCNTN Đức đang 
liên minh với 4 đảng bạn : Đảng nông 
dân đân chủ Đứe, Đảng dân tộc — dân. 
chủ Đức, Liên minh công giáo dân 


"chủ Đức, Đảng tự đo dàn chủ Đức với 
tồng số hơn 450 nghìn đẳng viên, 
Ngoài ra còn khoảng 200 tồ chức xã 
hội, (trong đó có Liên hiệp công doàn 
tr do Đức với 9,5 triệu đoàn viân). 
Cũng cần phải kề đến truyền thống 
-chống phát xit của nhà nước CHĐDC 
Đức. Nước cộng hòa là hiện thân của 
thành quả đấu tranh chống phát xít. 
-Vi thế CHDC Đức quyết định đút 
khoát không bao giờ được truyền há, 
khích lệ và bào chữa cho chủ nghĩa 
phát xit và chiến tranh, 


Thứ ba. CHDC Đức nằm giữa đường - 


biên của hai hè thống xã hội và hai 
khối liên minh quân sự đối địch nhau. 
Sự ồn định chính trị ở đây vì thế là 
. yếu tố cơ bản đề củng cố hỏa bình ở 
trang tâm châu Âu và toàn thế giới. 
Bằng mọi cách bảo đảm sự ồn định 
này trên cơ sở sự phát triền năng 
độag và có hiệu quả nền kinh tế, xã 
hôi là vấn đề chủ chốt đề tiếp tục xây 
dựnz chủ nghĩa xã hội ở CHDC Đũ-: 


Dưới tác động của các nhân tố chủ 
quan và khách quan, sự phát -triền 
của chủ nghĩa xã hội ngày nay diễn 
ra nhanh chóng. Như vậy nhất thiết 
phải xác định một bức tranh chân 
xác với những nhận thức rö ràng về 


chủ nghĩa xã hội, trước ngưỡng của. 


thiên niên kỷ thứ ba. Chính vì thế, 
Cương lĩnh của ĐXHCNTN Đức dược 
thông qua tại Đại hội lần thứ 1X 
(i976) đã trình bày một cách toàn 
điện nền tảng của chủ nghĩa xã hội. 
Đó là những quy luật phô biến 
đề chủ nghĩa xã hội trở thành 
liên thực, mà trước tiên phải kè đến 
quyền lực chính trị của giai cấp công 
nhàn trong khối liên mình với mọi 
tăng lớp nhân đàn lao động khác, vai 
t:ò lãnh đạo của đảng mắc xit —lẻ nin 


nit, văn đẻ sở hữu xã hội đối với tư - 


liệu sản xuất chủ yếu, xày dựng có kế 
hoạch một xã hội trong đó nguyênstc 
hưởng theo năng suất được kiên trì 
vận dụng và hệ tư tưởng xã hội 
chủ nghĩa có vai trỏ chủ đạo. Xác 


định được nền tầng *ững chắc đó cố 
nhiên là điều cần thiết, nhưng chưa 
đủ. Do đó Cương lĩnh cũng trình bày 
rõ cúc .lý tưởng và nục tiêu phải 
thực biện. Chúng được tóm lược trong 
10 điềm. Trước hế:, đó là tính thêng 
nhất giữa chính sích kinh tế và chính 
sách xã hội, sự quá độ toàn điện sang 
lái sản xuất lâu dài thco chiều sâu, 
tiến hành mạnh mẽ cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật, không ngừng mở 
rộng nền đâu chủ xã hội chủ nghĩa... 


-_ Những quan điề:a này tô ca đúng 
cả trong những điều Xiến mới hiện 
nav, cho nên trorg biện tại lẫn tương 
lai chúng văn là cơ sở cho đường lối 
của ĐXHCNTN Đức nhằm xây dụng 
chủ nghĩa xã hội phát triền. Ở CHDC 
Đức quan điềm về xãũ hội xã hội chủ 
nghĩa phát triỀn được hiều là: 1) Chủ 
nghĩa xi hội phát triền không phải là 
một trạng thái tĩnh nào đó với những 
dấu hiệu và quy định được định liệu 
sẵn mà việc hình thành xã hội đó -là 
sự vận động mạnh mẽ lên phía trước, 
trên cơ sở thống nhất các nuục tiêu 
kinh tế và xã hội; 2) Sự hình trành 
chủ nghĩa xã hội phát triền là quá 
trình biến đồi sàu sắc trên mọi bình 
diện của đời sống xã hội mà « khâu ° 
quyết định là sự liên kết cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật với tính 
ưu việt của chủ nghĩa xã hội; . 


8) Những biến đồi chưa từng có trong 


lịch sử loài người trong lực lượng sẵn 
xuất nhờ khoa học, kỹ thuật hiện đại 
cho phép phát huy đìy đủ bản chất 


nhàn đạo, dàn chủ và cách mạng của 


chủ nghĩa xã hội. Con đường đó cuốỗi 
cùng sẽ tạo tiền đề quyết định sự quá 
độ dần dăn lên chủ nghĩa cộng sản. 


Nhrr vậy, sự biến đồi cách mạng của 
lực lượng sản xuất không tách rời 
những biến đồi to lớn trong tất cả 
các lĩnh vực xã hội, trong đó có sự 
phát triền thường xuyên của các quan 
hệ sản xuất. Chính -xuất phát tử quan 
niệm này và tử điều kiện đặc thù của 
mình mà cách tiếp cận của CHDC 


le) 


Đức đối với tông thề sự phải triền 
iực lượng sản xuấ( có những điềm 
khác với phương pháp tiếp cận của 
một số nước xã hội chủ nghĩa khác. 


Một số nước xã hội chủ nghĩa do. 


điều kiện riêng của mình, cho rằng 
điện nay phải thay đòi hệ thống quan 
lý kinh tế, phải xây dựng các hình 
thức phong phú của quan hệ sản xuất, 


mở rộng các quan hệ thị trường, kiến 


-lập các điều kiện cạnh tranh... đề 
thúc đầy lực lượng sản xuất phát 
triền với một tốc độ cần thiết. Đối 
với CHDC Đức, sự phát triền lực 
lượng sản xuất nhờ khoa học và công 
nghệ tiên tiến hiện nay vàn là tiên 
đề đề tiếp tục điều chỉnh hệ thống 
quản íý và kế hoạch, các quan hệ 
hàng ~ tiền, hệ thống giáo dục cho phù 
"hợp với những đỏi hỏi mới của thực 
tiền. Ở đây càng thây nồi rõ vai trò 
của các khoa học xã hội và công tác 
tư tưởng không chỉ là phân tích và 


khác phục sự phát triền lệch lạc của - 


quá khử, mà chủ yếu và trước hết 
phải vạch ra được những nhận thức 
rõ ràng hướng xã hội vào việc xây 
dựng thành công chủ nghĩa xà hội 
trong hiện tại và tương lai. Trên cơ 
. SỞ những quan niệm như vậy, công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Ở 
“CHDG Dức khẳng định những lý 
tưởng và giá trị ưu việt của chủ 
nghĩa xã hội mà không có chúng thì 
không thề phân định dược rạch ròi 
sự khác nhau giữa chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa tư bản. 


* 


Xuất phát từ những quan điểm nói 
-trên, Dại hội lần thứ VIHI (1971) và 
đặc biệt Đại hội lần thứ X (1981) 
ĐXHCATN Đức đã đề ra việc chuyền 
foàn bộ nên kinh tế quốc dân sang 
“tái sún xuất theo chiều sâu nhằm thực 


:74 


hiện thẲu¡g lợi chiến lược kinh tÉ, 
Chiến lược này được xác định c@ 
bản từ 1981, được hoàn thiện và 


- thông qua tại Đại hội lần thứ XI của 


Đảng (I986) với tầm nhìn xa đến năm 
2000. Theo tính toán, đề giải quyết 
những nhiệm vụ quan trọng nhất về 
kinhh tế và xã hội đến năm 
1990, CHDC Đức phải tăng thu nhâpS 
quỏc dân hàng năm 4 — 5X. Trong 
kế hoạch 5 năm, 1981—19§5 n:ứưc tăng 
đã đạt là 4,5%. ĐXHCNTN Đức đã 
xác định 3 phương hướng dề thực 
hiện chiến lược này. Phương hướng 
quan trọng nhất là liên kết vững chắc 
kinh tế với khoa học hiện đại và 
công nghệ tiên tiến, như vi điện tử, 
kỹ thuật thiết kế — lập đö án và điều 
khiền sản xuất tự động hóa (gọi tắt 
là hệ thống CAID/CAM), các hệ thống 


_ sản xuất tự động linh hoạt, các vật 


liệu mới và công nghệ chế tạo, công 
nghệ sinh học, năng lượng hạt nhàn 
và kỹ thuật la de. Trong những lĩnh 
vực quan trọng, hiện nay CHIDC Đức 


_ đã theo kịp tốc độ và trình đó của 


cuộc cách mạng khoa học—kỹ thuật 
hiện đại, và trong một vài lĩnh vực 
đã đạt vị trí dẫn đầu thế giới, ví dụ 


_ hệ thống CAD/CAM, hệ thống sản 


xuất tự động linh hoạt... Năm 1970 ở 
CHDC Đức chưa hề có một người 
máy công nghiệp nào, đến cuối năm 
19x47 có 73 nghìn, đến năm 1990 sẽ có 
khoảng §0 nghìn. Năm 1987 có 31 
nghìn hệ tổng CAD/CAM, đến năm 
1990 sẽ có 8¿—+v0 nghìn. Sự kết hợp 
các hệ thống sản xuất tự động lính 
hoạt, hệ thống CAD/CAM và người 
máy là cơ sở cÌo sự xuất hiện những 
nhà máy tự đệng hóa vào cuối thế kỷ 
này. Trong những năm tới, kỹ thuật 
tiên tiến sẽ thâm nhập mạnh hơn vào 
các ngành thương nghiệp, ngàn hàng, 
bảo hiềm, văn phòng, giáo dục... Các 
loại máv vi tính dùng cho cá 
nhìn và công tác hành chính, kỹ 
thuật tính toàn hiện đại... sẽ làm thay 
đòi sâu sắc cơ sở vật chất — kỹ thuật 
và đời sống xã hội ở CHÙC Đức. 


Phương hướng thứ hai là đôi mới 
một cách có hệ thống các sản phầm 
.và phương pháp sản xuất. Chiến lược 
kinh tế của CHDC Đức xác định hằng 
nìm cần đồi mới 20ÃX toàn bộ sản 
phầm sản xuất ra, trong đó có 40% 
vàt phầm tiêu dùng. Năm (983 hệ 
số đồi mới trong công nghiệp chỉ 
đạt 20,9%, nim 1985 đã đạt được 
- 27,5%. Những con số này là dău hiệu 


căn bản-nhất đánh dấu sự tĩng trưởng. 


kinh tế, sự vận động và đồi mới 

tông ngừng của hệ tiống quản lý 
và kế hoạch hóa, kỹ thuật và công 
nghệ và tác phong lao đọng của người 
lao động v.v. 


Phương hướng thứ ba là nâng cao 
tính hiệu quả của toàn bộ quá trình 
tải sản xuẤt (sản xuất, phân phối, lưu 
thông và tiêu dùnz). Nhiệm vụ chủ yếu 
ở đày là nâng cao vai trỏ lãnh đạo 
. và quản lý kinh tế, xã hội. Hệ thống 
dans hoạt động hiện nay đà hình 
thành vào cuối những năm 70 và về 
cơ bản vẫn đáp ứng những vêu cầu 
mới. Cùng với việc cúng cố sự lãnh 
đao tập trung hệ thống đó, CHDC Đức 
đòng thời dành cho các đơn vị kinÑ 
tế, cụ thể là f50 xí nghiệp liên hợp 
trực thuộc trung ương và 90 xí 
nghiệp trực thuộc địa phương những 
hinh thức tự chủ mới về sản xuất, tài 
chính, khoa học và kỹ thuật, xuất nhập 


khâu... CHDC Đức chỉ cấp liên hợp: 


xí nghiệp mới có khả năng thực hiện 
có hiệu quả quyền tự chủ, nhất là 
xuất nhập khảu, trong cơ chế kế 
-hoạch kết hợp với thị trường. CHDC 
Đức cho rằng nếu chỉ dựa độc nhất 
vào cơ chế thị trưởng mà không củng 
©ó sự lãnh đạo tập trung thi trong 
một thời gian ngắn không thề phát 
triền được những ngành kỹ thuật 
mũi nhọn (chẳng SAD như vị điện 
tư). 


Tiền đề quan trọng của tiến bộ 
kính (tế và xã hội là sự phá! triền có 
hệ thống tiềm lực giáo dục,đào tạo 
cán bộ khoa học và kỹ thuật. Năm 


1989 kinh phí đành cho khoa tọc và 


kỹ thuật là 13,6 tỷ mác, cho giáo đục 
phô thông, chuyên nghiệp và đại học 
là 16,4 tỷ mác, trong khi tồng chỉ phí 


dành cho quốc phòng là 16,2 tỷ mác. 


Hiện nay 67Ã số người làm việc trong 
các ngành kinh tế quốc dân đã có 
trinh độ chuyên môn và tay nghề cao, 
23% cótrinh độ cao đẳng và đại học. 


Các thành quả của cuộc cách mạng 


-_ khoa học, kỹ thuật và việc phát triền 


sản xuất theo chiều sâu cho phép 
giải quyết những chương trinh chính 
trị xã hội to lớn. Thủ nhập quốc dàn 
tính theo đầu người năm ¡9§7 so với 
năm 1970 tăng 1205. Cũng thời gian 
đó chỉ số này của Nhật là 73% ; của 
Mỹ:33% ; Anh :3&% ; CHLB Đức : 44%; 
Pháp :49%. Đến năm 1990 số căn hộ 
được xây dựng mới và số căn hộ 
được cải tạo lên đến 3,5 triệu ; 10,5 
triệu trong số 17 triệu đân được cải 
thiện điều kiện nhà ở. Hiện nay 3 
triệu người được hướng lương hưu 
trí và trợ cấp xã hội. Dịch vụ y tế 
không mắt tiền; giả cả hàng tiêu dùng 
ồn định ;hệ thống nhà trẻ và mẫu 
giáo, hệ thống dịch vụ công cộng và 
trưởng học trong các khu dân cư đạt 
chất lượng hàng đầu thế. giới ; nhà 
nước bảo đầm đầy đủ việc làm cho 


_ nhân dân lao động trong điều kiện 


sử dụng phô biến kỹ thuật tiên tiến... 
Tát cả những thành tựu ấy chứng 
minh mối liên hệ khăng khít giữa 
tiên bộ khoa bọc — kỹ thuật và tiến bộ 
xñ hội và nhờ đó phát huy được bản 
chất nhân đạo và dân chủ của chủ 


- nghĩa xã hội. 


_ 

Một dấu hiệu cña sự phát triền nền 
đân chủ xã hội chủ nghĩa ở CHDC 
Đức là cứ khoảng 3 người dân eó I1 
người tham gia các hoạt động chính 
trị — xã hội. Việc thu hút ngày càng 
đông đảo các công dân tham gia 
giải quyết những công việc công cộng 
trở thành nguyên tắc tốt đẹp của 
nước CHDC Đức. Đề phát huy truyền 


- 


(Xem tiếp trang 80) 


Thể qiới : vẽố đề, sự kiện 


Mỹ có thật sự 
tôn trọng nhôn 


HỮNG kẻ có thế lực ở Mỹ và 
N tay chán của họ thường lớn 
— tiếng tuyên bố là ơ nước Mỹ, 

nhân quyền thật sự được tôn 
trọng. Họ tìm mọi địp côug kích các 
nước xã hội chủ nghĩa, cho rằng chủ 
nghĩa xã hội chà đạp lên nhân quyền. 


Chúng (a không phủ nhận rằng lâu 
nay đo có những nhận thức không 
đúng về chủ nghĩa xã hội, đo cách 
làm rập khuôn, giáo điều, các nước 
xã hội chủ nghĩa đã có những trì trệ 
trong kinh tế, những hạn chế trong 
dân chủ hóa. Công cuộc cải tổ, cải 
cách, dồi mới mà các nước xã hội 
chủ nghĩa đang tiến hành là nhằm 
mục (lích đề có chủ nghĩa xã hội nhiều 
hơn, đân chủ nhiều hơn, mang lại 
bạnh phúc nhiều hơn cho con người. 
Tuy nhiên, mặc dủ với những hạn chế 
đã và đang có, chúng ta vẫn có thề 
khẳng định rằng chỉ có chủ nghĩa xã 
hội, do bản chất của nó, mới có khả 
năng thật sự tôn trọng con người, tôn 
trọng nhân quyền và trên (thực tế nó 
đã thực hiện được điều đó ở mức độ 
quan trọng. Và cái mà Mỹ thường rêu 
rao là nhân quyền ở nước họ, về 
thực chất chưa phải là những gÌ mà 
con người chàn chính mong muốn, 


đòi hỏi. Vi rằng, xét về các nội đung , 


` 
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quyền không,? 


"NGUYÊN TRỌNG THỤ 


cơ bản của quyền con người, thực tế 
của nước Mỹ đã không đáp ứng được. 


Trước hết, quyền cơ bản của cem 
người là được sống, được tòn tại. Chủ 
nghĩa đế quốc Mỹ đã vi phạm nghiêm 
trọng quyền này của con người, bởi 
vi đế quốc Mỹ là thủ phạm chính đã 
từng gây ra hàng loạt cuộc chiến 
tranh lớn nhỏ ở bàng loạt nước trên 
thế giới. Và mặc dù hiện nay Mỹ đã 


phải ký Hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm 


(rung và tầm ngắn, tiếp tục đối thoại 
với Liên xô về vũ khí hạt nhân và 
vũ trụ, nhưng Mỹ văn đang tiếp tục 
chạy đua vũ trang hạt nhân, tiếp tực 
triền khai công việc nhằm thực hiện 
chương trình €chiến tranh các vì 
sao®, Cuộc sống trên hành tỉnh đang 
bị đe dọa. Đã từng giết hại trong chốc 
lát hàng vạn người ở ]Hi-rô-si-ma và 
Na-ga-da-ki bằng các quả bom nguyên 
tử, đế quốc Mỹ chắc sẽ không ngần ngại 
dùng vũ khí hạt nhân khi chúng thấy 
có lợi cho chúng. Kẻ đe dẹa cuộc sống 
của loài người, vì vậy. không ai khác 
là đế quốc Mỹ và tay chân của chúng. 
Giết chóc, tàn sát nhàn dân các Rước 
bằng chiến tranh, đưa con em nước 
mình vào các lò lửa chiến tranh, 
không từ bỏ ảm mưu tiêu điệt loài 
người bằng vũ khí hạt nhân v.v., với. 


những việc đã và đang làm đó, Mỹ 
hoàn toàm không thề nói đến nhân 
-quyền. | 


Nói đến quyền con người, phải nói 
đến quyền được đối xử bình đẳng. 
không phân biệt chủng tộc, màu da. 
Thế nhưng, chính Mỹ đã khước từ 
không phê chuần hàng loạt những 
giao ước quốc tế về việc xóa bỗ các 
hình thức phân biệt chủng tộc, xóa 
bỏ chủ nghĩa a pác thai. Và, trong 
'nước Mỹ, mặc đủ ngày nay ở các nơi 
công cộng không còn những tầm biên 
«chỉ đành cho người da trắng ». hoặc 
4 cấm chó và người da màu ?, và mặc 
đù do xu thế chung, nhà cầm quyền 
Mỹ đã phải « nới tay ° đối với những 
người da màu, tình cảnh các dân tộc 
thiều số văn thật sự là bi đái. Theo 
“các tài liệu đã được công bố (1), ở 
Mỹ, số người thất nghiệp da đen nhiều 
gắp 2 lần số người thất nghiệp da 
trắng. Tính trung bình thu nhập của 
các gia đình da đen chỉ bảng khoảng 
50% thu nhập của các gia đình da 
trắng, Những người Mỹ gốc Tày ban 
nha cũng là nạn nhân của sự phân 
biết. Giống như người da den, họ bị 
Hiệt vào loại thấp kém trong bậc thang 
xã hội, phải làm những công việc lao 
động chân tay nặng nhọc với mức 
“tiền công rẻ mạt. 


Đối với người Anh-điệng, thô dân 
IIca kỷ thị chính sách của chính phủ 
Mỹ là chính sách diệt chúng một cách 
có hệ thống. Cách đây 200 năm, lúc 
những tên thực đản da trắng đặt chân 
đến đất Mỹ, người Anh-điêng có 
khoảng 14 triệu người, nay do chính 
sách điệt chủng, chỉ còn lại hơn 
1 triệu Họ bị buộc ở trong những 
khu riêng thuộc những vùng đất căn 
còi. Không có công ăn việc làm, họ 
sống rất cực khỏ, thu nhập bình quàn 
của gia đình người Anh-điệng chưa 
bằng 1/10 mức trung bình cả nước. SỐ 
trễ em Anh-điêng tử vong vượi quá 
3 lần chỉ số trung binh eä nước- Tuổi 
thọ bình quân của người Anh-điêng 


là 44 tuồi, thấp hơn khoảng 26 năm. 
so với người da trắng. Số người 
Anh-điêng bị bệnh ho lao tính theo 
Lỷ lệ số dàn cao gấp 7 lần so với 
người da trắng. Bọn Mỹ da trắng lại 
thường tiến công các bộ tộc Anh- 
điêng đề khai thác nguyên liệu. Hàng 
nghìn phụ nữ Anh-điêng đang độ tuôồi 
lấy chồng đã bị chính quyên Mỹ lửa 
gạt buộc phải triệt sản. Cũng cần nói 
thêm rằng ở Mỹ 62% những người 
nghèo kinh niên là những người da 
màu. Các khu phố có đông người đa. 
màu thường bị chính quyền cắt giảm 
những khoản trợ cấp xã hội. Ơ các 
khu vực sinh sống của người ẢAnh- 
điêng, mấy năm qua các khoản trợ 
cấp đó đã giảm 500 triệu đô la mỗi 
năm. sẽ 

Khu Hác-lem—khi người da màu ở 
Niu Oóc là một khu mục nát, nhà cửa 
từ lâu không được sửa chữa, bị hư 
hỏng nñiều. Thiếu trưởng học. bệnh. 
viện, rạp cbiểu bóng nhưng lại có 
nhiều sòng bạc và cửa hàng buôn lậu 
ma túy. Ở đây bạo lực và tội ác ngự 
trị nặng nề hơn so với mọi khu khác 
ở Niu Oóc. : 

Nhiều người Mỹ còn nhớ những sự 
kiện bi thảm hồi tháng 5 năm 1985 ở 
Thi-Ia-đen-phi-a : một chiếc máy bay 
lên thẳng của cảnh sát đã đòi bom 
xuống ngôi nhà có những người Mỹ da. 
đen ở. Kết quả vụ nồ làm gần 60 nhà 
lân cận bị bắt lủa và hư hỏng nặng. 
11 người chết, hàng trăm người da 
đen trong khu lâm vào cảnh màn trời 
chiếu đất. Mãi cho đến ray, không 
một ai trong bọn gây ra tội ác bị 
đưa ra pháp luật, thậm chí cũng không 
bị xử phạt về mặt hành chính, bởi vì 
trong số nạn nhân không cố ai là 
người da trắng ! 

Nói đến quyền con người. phải nói 
đến quyền có công ăn việc làm, được 


Ầ 


(1) Trcng bài này, chúng tôi sử dụng các 
số liệu, tư liệu của Thòng tấn xã Nỏ-vô-sti 
tiên xỏ) và của tạp chí quốc tế Những 
vấn đề hòa bình xà chủ nghĩa xã hội: 


lae đọng và hưởng thụ theo lao động. 
Những điều cụ thề này hiến pháp Mỹ 
đä hoàn toàn lắng tránh đề chỉ ghi 
nhận một cách mập mờ * quyền tự 
do và nguyện vọng được hạnh phúc ®. 
Trong 8 năm tồn tại của chính quyền 
FRi-gân, 14 triệu người lao động Mỹ 
đã  mÃt việc làm đo một số xí nghiệp 
phải đóng cửa. Phần lớn số người này 
về sau tuy đã tìm được chỗ làm mới, 
chủ yếu là trong các lĩnh vực dịch vụ, 
nhưng chỉ một nửa trong số họ giữ 
được mức lương cũ của mình, còn nửa 
khác đã bị tụt lương. Cũng trong thời 
gian trên, 20 triệu người chịu cảnh 
nửa thất nghiệp, nghĩa là có việc làm 
nhưng không thưởng xuyên. VÌ vậy, 
tính binh quân, qua 8 năm cầm quyền 
của Ri-gân, lương thực tế của một 
công nhân hạng trung mỗi năm hụt 
2 70U đô la. | | 

Ớ Mỹ tình trạng người bóc lột người, 
sư phản hóa giai cấp, sự cách biệt 
tiều nghèo đến mức kinh khủng. Hiện 
nay ở Mỹ, một nhóm các nhà tư bản 
kho¿ng 4500 người, tức là khoảng 
(,002% số dàn, đã chiếm hữu 50X của 
cải cả nước. Còn những người lao 
_ động Mỹ thì sống ra sao ? Không ai 
chối cãi rằng trong những thập kỷ 
vửa qua, mức sống của nhân dân Mỹ 
đã tăng lên nhờ phát triền kinh tế, 
tăng năng suất lao động và tăng nhanh 
của cải xã hội. Song cần thắy rằng 
căn cứ vào điều kiện sống và mức 
sống hiện nay ở Mỹ thi 35 triệu người 
bị xếp vào loại cùng đỉnh, nghĩa là 
sống dưới mức nghèo khô. 5 triệu 
người không có nhà ở, trong đó 3 triệu 
người buộc phải ăn ngủ lang thang. 
44 triệu người thiểu ăn thường xuyên, 
21 triệu nưười mù chữ. 1/4 số học sinh 
không có điều kiện học lên cấp 25 (dối 
với trẻ em da đen thì chỉ số đó là 
4/2). 33 triệu người bị. mất quyền 
được chữa bệnh vì đã khòng thê đóng 
góp đều vào quỹ an toàn xã hội. 


„: trong bức thư chung « Công bằng 
kinh tế cho tất cả mọi người » công 
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bố năm 1987, các vị giám rưục Mỹ đề. 
viết : € Tình trạng nghèo khồ quá mức 
đang hoành hành trong nước chúng 
ta. Tình trạng bấp bênh về vật chất của 
rất nhiều người và rất nhiều gia dinh 
đòi hỏi phải nghiên cứu lại những cơ 
sở kinh tế của đời sống ở Mỹ... ®. 


Nói đến quvền con người, phải nói 
đến quyền chính trị và quyền công 
dân. Nước Mỹ thường cho mình là 
tượng trưng của thế giới tự do, họ 
thường nhắc nhiều đến tượng Thần 
tự do ở c¡ng Niu Oóc. Nhưng sự thực 
ra sao 2? | 

Có thề nói rằng, ở Mỹ, hầu hết 
công dân bị đặt dưới sự kiềm soát 
gắt gao, chặt chẽ của nhà nước. Họn 
CIA và bọn FBI (2) được trao cho 
những đặc quyền ngày càng lớn. tha 
hồ lộng hành. Dưới nhãn hiệu « chỗng 
kẻ thủ bên trong?, (tức là chống 
phong trào công nhân, chống những 
người chiến đấu cho các quyền tự do. 
của công dân), chúng được phép chui 
vào mọi tỒ chức, mọi cơ sở, kiềm tra 
mọi hoạt động của công dán, kề cả 
việc nghe trộm các cuộc trao đồi bằng 
điện thoại, kiềm tra thư từ riêng. Chỉ 
mấy năm qua, số nhân viên CIA đã 
tăng thêm 2500 người. 85 hệ thống 
máy tính của 36 địa phương trong 
liên bang hằng ngày theo đõi hồ sơ 
của liI1 triệu công dân Mỹ. Với sự 
chỉ đạo bí mật của các cơ quan mật 
vụ, tông thống có thề ạ trong trường 
hợp khần cấp » bắt giam hàng loạt 
người mà chính quyền Mỹ coi là « bất 
hảo ?, và mở lại hàng chục trại tập 
trung có thề giam hàng chục nghìn 
người. 

Ở Mỹ, mấy năm qua. 90% số vụ bắt 
người đã không đúng thủ tục quy định 
của luật pháp. Các cơ quan cảnh sát 
đã dùng phương pháp truy bức đề buộc 
bị can nhận tội, và các tòa ản chỉ xét 
xử theo các- chứng cử do cảnh sát 
cung cấp, trong đó nhiều chứng cứ đã 


. ({2)..Cục điều tra liên bang - 


được b;a đặt một cách Lï ôi: VÌ vậy 
mà khôi g ít nhà trí thúc Mỹ đã cho 
tăng sinh hoạt chính trị ở Mỹ ngày 
càng mang nặng những đác tính của. 
một quốc gia cảnh sát. 


Về quyền công đân, quyền tham gia 
hoạt động chính trị, tham gia quản lý 
đất nước thì sao ? Trên ¿anh nghĩa, ở. 
Mỹ từ lâu dã ban hành những luật về 
các quyền công dàn và quyền bâu cử. 
Nhưng trong thực tế Quốc hội Mỹ 
không có một đại biêu cêng nhân, mặc 
dủ phân lớn dân cư là người lao động 
(tình hình này không thầy có ở bất cứ 
một nghị viện tư sản nào khác). Số 
người da đen ở Mỹ là 2§ triệu, nhưng 
không một ai trong số họ được tham 
gia Thượng nghị viện. Ở Hạ nghị 
viện, trong số 135 nghị sĩ, chỉ có 22 
người da đen. Số người Mỹ cốc Tày 
ban nha chiếm 12-— 155 số đân ở Ca-li¡- 
phoóc-ni-a, nhưng trong Hội nghị lập 
pháp của bang này, họ chỉ chiếm 2Ã 
số đại biều, còn trong nghị viện 
của bang. họ không eó một đại biều 
nào. Các nghị sĩ Quốc hội ở Mỹ phần 
lớn tà các nhà doanh nghiệp, các 
giám đốc, các nhà trí thức, các tướng 
lĩnh v.v, với những.gia tài kếch sù. 
Cứ 5 thượng nghị sĩ thì có 1 người là 
triệu phú. Dĩ nhiên số triệu phú trong 
các đại diện của chính quyên Mỹ còn 
chiếm tỷ lệ cao hơn rất nhiều. Riêng 
Nich-xơn trong địp bầu cử tồng thống 
năm 1972, đã chỉ tiêu 60 triệu đô la đề 
vận đọng cho cá nhàn mình đươc trúng, 
. eứ, Chỉ với những con số trên cũng 
đủ thấy rằng ở Mỹ, người lao động 
bị tước bỏ khả năng tham gia quản 
lý đất nước. 

— Phụ nữ chiếm 50 số cử tri trong 
nước nhưng chỉ chiếm 3Ã số ghế ở 
Thượng nghị viện, 5Ã số ghế ở Hạ 
nghị viện, 15X sỏ đại biều ở các cơ 
quan lập pháp tronz toàn liên bang. 


Ở Mỹ, quyên được hoạt động công 
đoàn thường xuyên bị nhà nước vi 
phạm. Chẳng hạn, năm 19&J, chính phủ 
đã ra lệnh giải tán công đoàn của 


những rguời gác gbi xe lửa. Trong sỐ 
i14U người bị chính phú sa thải, 
chỉ có 6 người được phục hồi chức 
vụ và bồi thường thiệt bại. Quyền bài 
công bị hạn chế, những phàn tử. 
chuyên phá hoại các -cuộc bãi công œ41A 
công nhân thì được chính quyền Mỹ 
tin dùng. Ngày 23-9-1982. tòng tLống 
Ri-gàn đã ký và đưa Quốc hội thông 
qua dự luật coi cuộc định công trên 
quy mô cả nước mà công nhân lá tàu 
đang tiến hành vào thời điềm đó là 
bất hợp pháp, buộc số công nhân đó 
phải trở lại làm việc và tước của họ 
quyền đình công trong thời hạn 21 
tháng. lliiện nay nhà cảm quyền ở Mỹ 
đang có ý đồ tạo ra Š môi trường không 
có các công đoàn? nhằm xóa bồ các 
tồ chức của giai cấp công nhân. 


Đó là đối với trong nước. Còn đối 
với nước ngoài thì Chính phủ Mỹ đã 
từng “bày tô sự ủng hộ nhiệt liệt » 
đối với các chế độ khủng hồ đầy tội 
acở Xan-va-do, Goa-tê-ma-la, Nam 
Phí v.v, và từng thỏ bàn tay can 
thiệp vào hàng loạt nước khác, nhằm 
tước bỏ của nhân dân các nước đó 
quyền được lựa chọn chế độ chính trị 
cho đất nước họ. Thử hỏi, một khi Mỹ 
coi việc áp đát thề chế chính trị cho 
các nước kbác là vì lợi ích của 
Mỹ thì làm sao còn eó thề nói tới bảo 
vệ nhàn quyền Ì 
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Trên đây là những vấn đề chủ 
yếu có thề đặt ra dê đánh giá 
đúng thực chất nhàn quyên ở Mỹ, 
Phải đi vào những văn dề thực chất 
như vậy, bỏi vìvới bề đày lịch sử sủa 
nó, giai cấp tự san Mỹ có rất nhiều 
*® kinh nghiệm * trong việc duy trì nền 


dân chủ tư sản với bề ngoài khá 


choáng lộn. Nội dung của nó là tuyc! 
đối hóa -quyền tư hữu, tuyệt đối hóa 
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(tự do cả nhấn, dối lặp con người với 
xã hội, đề cao chủ nghĩa cá nhâu, tha 
hóa người lao động, mài mòn khả năng 
phê phán, khả nàng tự lựa chọn của 
người lao động. Mục dich của việc duy 
trì và tuyên truyền rùm beng cho nền 
đân chủ đó là nhằm cội chặt người lao 
"động vào chế độ tư bản, làm cho mọi 
người chấp nhận sự « vĩnh hằng ? của 
chế độ tư bản. 

Những số liệu và tư liệu trên đày, 
tuy chỉ mới là một phần rắt nhỗ trong 
những điều cần biết về « mặt trái * của 
nước Mỹ, chắc cùng sẽ góp phần vạch 
trần một -sự thật :ở Mỹ, nhân quyền 


chỉ đành riêng cho những kẻ giàu có, 
một bộ phận nhỏ dân cư. Còn đõi 
với số đông những người lao động 
nghèo khô thì nhân quyền là một sự 
mỉa mai. Và, chính vì vậy mà Ông Rô- 
bớt Lê-các-mên, giáo sư danh dự của 
Trường đại học tồng hợp thành phố 
Niu Oóc đã phải kêu lên: Tôi cho 
rằng, người Mỹ chúng ta không có 
quyền giải thích khái niệm nhân 


quyền, bởi vì ở nước chúng ta khả; 


niệm đó dã bị thực tế làm cho hoen 
bản. Và cũng vi thế người Mỹ phải 
kiềm chế việc lên dối về đề tài si 
cÌ:o các nước khác... 


TIẾN. BỘ... 


(Tiếp theo trang 73) 


thống này, DXHCNTXN Đức ngày càng 


mở ròng sự hợp tác với 1 đẳng bạn. 


và các tö chức quần chúng Irong Mặt 
trận dàn tộc. Hiện nay gản 400 nghỉn 
công đân, gồm đảng viên các đăng 
và những người ngoài đảng đang 
hoạt động trong 19100 ủy lan mặt 
trận đân tộc, cùng phối hợp chặt chẽ 
với các Ủy ban nhàn đàn và các đại 
biều quốc hội, với các xí nghiệp, hợp 
lác xã, với các nhà thờ và địa phản 
công giảo trong việc giải quyết 
thưởng ngày những vấn dề xã hội, 
Việc kết hợp giữa các yếu tố nhà 
„NƯỚC Và yếu tố xã hội là đặc, điềm 
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quan trọng, của nền đân clủ 
chủ nghĩa ở CHÙC Đức. 

Trong Đại hội làn thứ XI sắp tói, 
ĐXIHICNTN Đúc có cuyền tự hào bicư 
dương những thành tích to lớn mà 
nhàn đàn lao động CHDC Đức đã đạt 
được. Và như đồng chí E: Hó-nêch-cơ. 
1ông bí thư của Đảng,đã nhiều lăn 
nhấn manh, DXHCNTN Đức và nhìn 
viân CHDC Dức cũng nhận thức dược 
những nhiệm vụ và yêu cầu đầy khó 
khăn cần phải được thực hiện đề 
ngày càng khẳng định những giá trị 
ưu việt của chủ nghĩa xã hội trong 
bước chuyền mình của nhân loại sang 
thiên niên ky mới. 


xãả hội 
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Thế giới : vấn đề, sự kiện 
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0UAN NIỆM CỦA NHỮNG NGƯỜI CỘNG SÀN 
(HÂU PHI VỀ (ẤCH MẠNG DÂN TỘC — 
_BÂN CHỦ HIỆN NAY Ÿ (HÂU PHI: 


Qua hài « Phong trào cộng sản ở châu Pứi, Xfói số pắn đề chiến 
lược 0d sách lược » của ÑN. C&-xu-khin và I. Bê-li-cếp, liễn sĩ 0à 
phó tiễn sĩ sử học vỏ piễ!, đăng trên tạp clí Châu Á vẻ châu Phi 


ngày nay, šsỐ 4 0à số 5 năm 1983. 


, 


LỆC các nước châu Phi giành được 
Ị độc lập chính trị không mang lại 

cho.các nước này quyền tự do 
thật sự, bởi vì chủ nghĩa đế quốc tiếp 
tục bóc lột họ bằng những đòn bầy 
kinh tế, bằng những biện pháp của chủ 
nghĩa thực dân mới. Quan hệ phụ 
thuộc tiếp tục gây ảnh hưởng quyết 
định đến những quá trinh kinh tế— 
xã hội bên trong các nước châu Phi. 


Hiện nay, ở các nước châu Phi, 
hình thái kinh tế tư bản chủ nghĩa 
tuy. chưa hoàn toàn chín muồi và 
chiếm ưu thế về số lượng, nhưng đã 
trở thành hình thải kinh tế chủ đạo, 
đang đóng vai trò quyết định trong 
cơ cấu kinh tế-xã hội, đáng chỉnh 
phục, thâm nhập mọi hình thái kinh 
tế khác, buộc chúng phải đi theo 
hướng phát triền của mình, Tuy 
nhiên, chủ nghĩa tư bản. phát triên 
yếu ớt này không thề đưa các nước 
chàu Phi ra khỏi tỉnh trạng lạc bậu. 
Dù trình độ phát triền có thề xhác 
nhau, chủ nghĩa tư bản ở các nước 
này đều mang tính chất lệ thuộc, gắn 
liền với các trung tâm đế quốc. 


Ở châu Phi, sự phát triền của chủ 
nohTa tư bản còn cho thấy rõ một điều 
nữa. Đó là việc cải tạo căn bản xã" 
hội ở dây ít có khả năng hơn so với 
các khu vực khác trong thế giới đang 
phát triền. Khác với châu Á, ở châu 
Phi không có hiện tượng các nước: 
công nghiệp mới ®, không có những 
chuyên biến tầm cỡ về mặt công nghị, 
gắn liền với tiến bộ khoa học — kỹ 
thuật. 

Vì sao như vậy? Điều nàv liên 
q\:an đến bản chất chính quyền Ở tuyệt 
đại đa số các nước châu Phi hiện nay 

Không thê không thấy răng vào lúc 
được độc lập về chính trị. 2 tiyệt đại 
đa số các nước này, giai cấp tư sẵuw 
đân tộc chưa hình thành, Trong điều 
kiện như vậy, chủ nghĩa để quốc đã 
đặt hy vọng vào việc tạo ra mọt tầng 
lớp tư sản quan liệu làm bạn đồng 
minh chủ yếu của nó. Tâng lép này 
tồn tại được và giàu có lên là nhờ có 
được những vị trí chỉ phối trong bộ 
máy chính quyền, là nhờ sử dụng 
được khu vực nhà nước phục vụ cho 
lợi ích của mình, là nhờ cau kết với 
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tư bản độc quvền nước ngoài. Tập 
hợp chung quanh tạng lớp này là các 
đại diện của giai cấp tư sản mại bản 
mới, là các tảng lớp tài chính và 
tương nghiệp trong giai cấp đó, là 
các phản tử đủ loại kinh doanh 
án bám (làm môi giới, làm trung 
-_ gian, v.v), là giới kỹ trị chóp bu trong 
hỏ máy dân sự và quản sự. 


Nắm chinh quyền trong tay, tầng 


lớp tư sản quan liêu cho thấy rõ là 
nó hoàn toàn không có khả năng 
thực hiện những thay đồi cách mạng 
trong lực lượng sản xuất, hoàn toàn 
không có khả năng đầy nhanh sự phát 
-triền của những quan hệ sản xuất 
tiến bộ hơn, hoàn toàn không có khả 
răng xóa bỏ những biện pháp bóc lột 
phong kiến. Hơn nữa, tầng lớp này 
và các phân tử gắn liền với nó, trong 
nhiều trường hợp, còn cần trở việc 
hình thành một giai cấp tư sản dân 
tóc hoạt động kinh dcanh, cần trở 
việc lăng cường các vị trí của giai 
eđäp này, coi giai cấp này là đối thủ 
“của mình. Các tập đoàn cầm quyền 
trong giai cấp tư sản quan liêu cảu 
kết chặt chẽ với tư bản độc quyền 
nước ngoài, dã trở thành một bộ 
phận hữu cơ của chủ nghĩa đế quốc 
thế giới. 

Về mặt kinh tế, sự phụ thuộc trên 
thê hiện Ở việc thi hành chính sách 
Ấ mở cửa s đối với tư bản nước ngoài ; 
ở việc tạo cho tư bản nước ngoài 
những khả năng và đặc quyền lớn 
nhất có hại ngay cho hoạt động kinh 
doanh của tư sản dần tòc; ở việc 
hướng toàn bộ đời sốnz kính tế nước 
nhí theo sự kích thích từ bên ngoài. 
Điều đó làm cho quả trình phát triển 
bèn trong của đời sốnu¿ kinh tế nước 
nhà bị yếu đi, làm cho quả trình phát 
triên này rất dễ bị tồn thương, rất 
để bị tác động tiêu cực của tỉnh hình 
thị trường lên Xuống, của các cuộc 
khủng hoàng Ởở các nước tư bản chủ 
nghĩa phát triền. Về mặt chính trị, 
đường lối trên thề hiện ở sự câu kết 
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với chủ nghĩa để quốc trên trương 
quốc tế; ở việc chịu ảnh hưởng chính 
trị của chủ nghĩa đế quốc có hại cho 
lợi ích đân tọc; ở việc bị chủ nghĩa 
đế quốc lôi kéo vào những kế hoạch 
xâm lược của nó. Đương nhiên, không 
thể Hiệt tắt cả các tập đoàn cầm quyền 
ở các nước châu Phi đi theo con 
đường phát triền tư bản chủ nehĩa 
hiện nay vào hàng ngũ giai cấp tư 
sàn quan liêu. Ơ một số nước châu 
Phi, giai cấp tư sản dàn tộc đã giành 
được chính quyền. Nhưng giai cấp 
này; dù có bát đồng với chủ nghĩa để 
quốc, vẫn sẵn sàng câu kết với nó, 
tham gia các cơ cấu của chủ nghĩa 
thực dân mới. 

Như vậy, ở tuyệt đại đa số các 
nước châu Phi hiện nay, giai cấp tư 
sản quan liêu, và gắn liền với nó, 
các phần tử ăn bám, phản động câu 
kết với chủ nghĩa để quốc, là trở 
ngại chỉnh trên con đường ticn tộ 
xã hội. Đề khác phục trở ngại này, 
theo các đáng cộng sản châu Phi, 
phải thực hiện cách mạng đân tọcT— 
dân chủ, giải quyết màu thuận giữa 
một bên là chủ nghĩa để quốc và các 
đòt:g manh bản xứ của nó——các tầng 
lớp tư sản mại bản và tư sản quan 
liều — với mật bên là các lực lượng 
vêu nước và đân chủ rông rãi. Dấy 
cũng là luận điềm chung mang tính 
nguyên tác đã được tất cả các đẳng 
cộng sản châu Phi tán thành. Nó tà 
cơ sử cho đườnz lỗi chiến lược ghi 
trang các văn kiện có tính chất cương 
lĩnh của các đăng đó. Tuy nhiên, do 
tỉnh hình cụ thê các nước không 
giống nhau, cách lập luận của mỗi 
đẳng cũng không giống nhau. Chẳng 
hạn, trong điều kiện đặc thù của Nam 
Phi, Đăng cộng sản Nam Phi coi 
nhiệm vụ của cách mạng đân tóc — 
dàn chủ hiện nay là thủ tiêu chế 
độ áp bức chủng tộc, chế độ a pác 
thi— một hình thức đặc biệt của chủ 
nghĩa thực dàn, Còn ở An-giê-ri, 
những người cộng sản lại coi nhiệm 
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gu lúc này là cũng cố, iàm sâu sắc 
những thành quả dã đạt được. 


Khái niệm cách mạng dân tộc-dân 
chủ chiếm vị trí trung tàm trong 
cương lĩnh chính trị — tư tưởng của 
phong trào cộng sản châu Phi hiện 
nay. Nó được coi như một giai đoạn 
lịch sử cần thiết trên con đường đi tới 
mục tiêu cuối cùng: cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với xã hội ở các nước 
đã được giải phóng. Cũng vì vậy, 
cách mạng dân tộc — dân chủ ở các 
nước này không chỉ giải quyết các 
nhiệm vụ chống để quốc, các nhiệm 
vụ đàn chủ chung, mà trong chừng 
mực nhất định (chừng mức này nhiều 
ít tùy trường hợp cụ thề) còn giải 
quyết cả các nhiệm vụ chống bóc lột, 
tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu 
tranh tiếp theo nhằm thực hiện chủ 
nghĩa xã hội. Theo những người cộng 
sản châu Phi, sở đĩ có thê và cần có 
quan niệm như vậy về cách mạng 
-đân tộc — dân chủ, là do tính chảt, 
nội dung của thời đại ngày nay 
quyết định. 

Trong các văn kiện có tính chất 
cương lĩnh của các dáng cộng sản 
châu Phi, giai cấp công nhân được 
xác định là động lực chủ yếu của cách 
mạng dân tộc Tdân chủ, còn các bạn 
đồng minh của nó là giai cấp tiêu tư 
sản, những người nửa vô sản, giới 
trí thức cách mạng, các tầng lớp dân 
nghèo ở nông thòn (công nhàn nông 
nghiệp), nông dân (chú yếu là bàn 
nông và trung nông), bệ phận có tỉnh 
thần yêu nước trong các tầng lớp 
Irung gian, trong yiên chức, trong 
gt0i cấp tư sản dân tộc. 


Cũng theo các đảng cộng sản châu 
Phi, các nhiệm vụ của giai đoạn này 
rất lớn, việc thực hiện các nhiệm vụ 
mày không thê là sự nghiệp của riêng 
một giai cấp nào, bởi vì: một là, 
không một giai cấp nào ở châu Phi 
hiện nay có đủ sức đề làm việc đó, 
hai là, các mục tiêu của cách mạng 
đản tộc — đân chủ phù hợp với lợi 
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¡ch của nhiều giai cấp và tầng lớp xã 
hội. Và cũng vi vậy, mục tiếu chiến 
lược của các đảng cộng sản clâu 
Phi hiện nay là đoàn kết và thống- 
nhất các lực lượg yêu rước và cân 
chủ rộng rãi nói trên trong mặt trận 
dân chủ chống chủ nghĩa để quốc và 
các chế độ thực dân mới. 

Lực lượng xã hội nào sẽ đứng đầu 
mặt trận này ? | 


Việc phân tích quá trình cách mạng 
ở châu Phi những năm 60 ¬ 70 có thề 
cho cầu trả lời về vấn đề này. Chúng 
ta dều biết: dâu những năm 60, bộ. 
phận có tỉnh thần yêu nước, chống 
để quốc, trong các tầng lớp phi vô 
sản ở châu Phi đã lén cầm quyền ở 
một loạt nước. Họ đã tuyên bố :ẽ 
thí hành đường lối thủ tiêu chế độ 
người hóc lột người, thiết lập một xã 
hội công bằng và bình đăng ở các 
nước đó. Nhưng chỉ một thời gian 
ngắn sau đó, người ta đã thấy đường 
lối trên là không triệt đề, các nước 
trẻn đều làm vào khủng hoảng. Sự 
sụp dồ của chế độ K.Nơ-cru-ma ở 
ŒGa-na (năm 1966), của chế độ M. Cây- 
ta ở Ma-li (năm 1968), cái chết của 
G.Á. Nát-xe (năm 1970) và sự mở đầu 
* chế độ Xa-đái * ở Ai cập, xu hướng 
tiêu cực :ngày càng tăng ở Ghi-nê, 
những khó khăn và tri trệ ở Tan-da~ 
ni-a —tất cả những sự việc đó đã lần 
lượt chứng tỏ các lực lượng tiều tư 
sản, phí vô sản, không bảo đảm được 
sự phát triền của các nước dã được 
giải phóng nói trên theo hướng xã 
hội chủ nghĩa. TIrong điều kiện như 
vậy, đương nhiên người ta không 
thẻ không rút ra kết luận: Có lẽ khả 
năng thực hiện triệt đề những cuộc 
cải cách chóng để quốc, chống bóc 
lột, chỉ trở thành hiện thực, khi đứng 
đầu mặt trận dân tộc dân chủ là các 
giai cấp lao động cơ bản—-công nhân 
và nông dân. 

Tuy nhiên, như các đẳng cộng sản 
châu Phí nhận định, các giai cấp lao 


_ động cơ bản nói trên hiện nay lại 
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-chưa (hề đảm nhàn vai trò lãnh đạo 
phong trào chủng đế quốc, phong trào 
dân chủ. Giai cấp công nhân châu 
Phi tuy đóng vai trò (to lớn trong 
phong trào giái phóng dàn tộc, tuy 
tỏ rõ tính chiến đấu và tính năng 
dộng trong thời kỷ phát triền độc 
lập đân tộc, nhưng lới nay đang còn 
trong quả trình hình thành và vì vậy 
không tránh khỏi những nhược điềm 
như: tỷ trọng trong dân cư tự lập 
cđỏn nhỏ bé; gồm nhiều nhóm trung 
gian; số động làm việc phân tân 
trong các xí nghiệp nhỏ và xí nghiệp 
thủ công; tính tỏ chức chính trị yếu ; 
bộ phận lãnh đạo công đoàn thì xa 
rời quần chúng và bỏa nhập bộ máy 
quan liêu của các chế độ cầm quyền; 
còn chịu ảnh hưởng của các hệ tư 
trởng tiều tư sản, các ảo tưởng xã 
lội cải lương, tôn giáo, các tàn tích 
gia trưởng. Còn mộng, dân, bạn đỏng 
minh đông đảo nhất của giai cấp công 
nhân, tuy mong muốn cải cách sông 
nghiệp triệt đề, mong muốn xóa bỏ 
các phương pháp bóc lột cồ truyền, 
nửa phong kiến, mong muốn thoát 
- khỏi xiềng xích của bạn tu bản lớn 
chu vay nặng lãi, mong muốn thoát 
khỏi sự kiềm soát, quan tiêu gắt gao 
sủa các chính quyền địa phương, 
nhưng so với các giai cắp và các tầng 
lớp khác trong xã hội châu Phi, lại 
không dễ thích hợp với những hình 
thức töồ chức hiện đại, những hình thức 
động viên đi vào hành động tự giác. 
Họ dang sống trong cảnh cùng cực, 
mù chữ, lạc hàu về văn hóa và tỉnh 
thân, hầu như chua tiếp xúc gì với 
-các phương tiện thông tin đại chúng 
hiện đại: đang còn chịn ảnh hưởng 
nặng nè của các thói quen sia trưởng, 
tôn giáo, qnvên uy của tầng lớp trên. 


Trong những điều kiện như vậy, 
theơ các đảng cộng sản châu Phi, 
cách mạng dân tộc dân chủ phải là 
một giai đoạn khả dài, mỘC giai 
đoạn cải tạo cách mạng độc lập, với 
những nhiệm vụ riêng, với thành 
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phần các động lực riếng, với tính 
chất chính quyền riêng. 


Điềm nồi bật trong hoạt động của 
một số đẳng cộng sản các nước châu 
Phi mười năm trở lại đây là tìm kiểm 
những con đường đưa quần chúng 
đông đảo đến với cách mạng dân 
tộc— dàn chủ, soạn thảo một chiến 
lược cõi cách dân chủ trung gian trên 
cơ sở chế độ hiện hành. Việc làm đó 
là cần thiết bởi vi sự thống trị kéo 


dài của các chế độ chuyên- quyền với 


chính sách đàn áp, kiềm soát chặt 
chẽ mọi biều hiện tích cực mang tỉnh 
chất xã hội, đả làm suy yếu nghiêm 
trọng các lực lượng và tồ chức tiến 
bộ cùng các mối liên hệ của họ với 
quần chúng. đã làm cho phe đối lập 
bị chia rẽ, đã làm cho hy vọng của 
quàn chúng vào xã hội bị giảm sút 
Trong những điều kiện như vậy, các 
tầng lớp đông đảo trong dân cư chưa 
sẵn sàng đoàn kết, tham gia đấu 
tranh đưới các khảu biệu cách mạng 
đân tộc —=dân chủ. 


HOÀNG YẾN lược Piệi 


TRÍ : THỨC... 
(Tiếp theo trang 71) 


phiền về thu nhập ít ỗi, thì đó chính 
là lỏi tại anh ta chứ không phải là 


“lỗi của xã hội. Trí thức, vốn khác với 


công chức chính là ở chỗ đó. 
Chúng ta đã nói đến « sự thách thức 


-của trí tuệ *, và- không ai khác, trước 


hết đội ngũ trí thức phải chấp nhận 
sự thách thức đó. Trong cuộc thử 
thách .này, những ai không đủ năng 
lực, sẽ phải tự rời bổ vị trí của mình 
như *Đông Quách tiên sinh. trong 
chuyện cũ nước Tàu †- 


HOÀNG BÌNH_ˆ 
“Viện triết học) 


Qua sách báo 
các nước œnh em 


VỀ NHỮNG XU HƯỚNG TIỂU CỤt VÀ $ỨC $ỐNG 
(ỦA (CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC 


\ "= 
Lược thuật những j liên quan trong bài S Quá trình lịch sử ở nhiều 
cấp độ » của Iu. À. Fô-li-a-cốp, Viện sĩ thông tĩa VHLNH Liên tỏ, 
qœăng lrên lạp chí Những vấn đe lịch sử của ĐCS Liên xô, số 9-/988. 


“Những xu hướng tiêu cực và 
biện pháp khắc phục 


Những xu hướng tiêu cực xuất 
hiện ngay từ những ngày đâu tồn tại 
của Nhà nước xô viết Những xu 
hướng này thực tế đã trở thành một 
dòng trong lịch sử Liên xô. 


Trước hết, đó là sự xuất hiện và 
củng cố của tầng lớp quan liêu. Do 
đàu có xu hướng này ? Đó là do việc 
mở rộng các chức năng của nhà nước 
đã kéØtheo sự phinh to của bộ máy, 
đẻ ra các kbâu mới, trong đó c2 nhiều 
khâu thừa. “Thực tế cho thấy, nhà 
nước phải làm nhiều việc, nhưng nó 


- “kh6mg-dược làm tất cả. 


Tầng lớp quan liêu không chỉ có 
trong bộ máy các xô viết, các tồ chức 
-đẳng, các cơ quan nhà nước ở trung 
ương và địa phương, mà còn có cả 
trong các tò chức xã hội có tính chất 
quần chúng (các công đoàn, đoàn 
thanh niên), trong các hội sáng tắc, 
trong các cơ quan khoa học. 


_Ẵ6ó luạt: 


Và ở đâu cũng vậy, việc quan liêu 
hóa đều kéo theo tình trạxg đông cứng, 


trì trệ, bất công xã hội. 


Việc lựa chọn và cất nhắc cán bộ 
cũng bị biến dạng theo. Khác với xã 
hội tư bản chủ ha, xã hội ta không 
rừng. Ghúng ta tuyên bố 
nguyên tắc nhân đạo nhảt: « Người 
với người là bạn, là đồng chí và là 
anh em", Nhưng tính chất nhân đạo 
trong quan hệ giữa người và người 
tình trạng không có canh tranh với 
nhau, đã cho thày mặt trái. Trong xã - 
hội ta hầu như đã biến mất những 
tiêu chuin đúng dắn đề xác định và 
. kiềm tra sự thành thạo và am hiều 
của người lãnh đạo; còn ở người lãnh 
đạo thị hầu như không còn quan tàm 
đến việc lãnh đạo thật thành thạo, có 
hiệu quả. Cán bộ — đặc biệt trong 
điều kiện trì trệ — ngày càng thường 
xuyên được đánh giá và cất nhắc theo 
lý lịch một cách hình thức. 

Sự phát triền của cơ chế quan liêu, 
kìm hăm, đã làm khó khăn cho sự 
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- 


hình thành và phát triền cúa hệ thong 
kinh tế xã hội của chủ nghĩa xã hội. 
Như chúng ta đã biết, hệ thông này 
chỉ có thề ra đời sttu khi nhà nước xã 
hội chủ røh?a dược thiết! lập. Vì chưa 
qua thời gian thư thách, chưa qua 
thực tiễn kiềm tra, hệ thống này 
khô.:g tránh khoi những chuệch choạc, 
và những chuệch choạc nàv chỉ có 
thê khắc phục đâu trong quá trình 
đúc rút kinh nghiệm. Cũng vi VậY, 
cho tới khi mát, Lê-nin không lúc 
nào ngừng tìm cách heàn thiện hệ 
thống này. Người vứt bỏ không 
thương tiếc những hình thức không 
thích hợp, hết lòng Ủng hộ những 
hình thức đàảy sức sống, đúng dân và 
hợp lý. Nuười dành vị trí đặc kiệt 
cho việc xảy dựng tŠ chức lao động 
xã hội theo hướng xã hội chủ nghĩa, 
cho việc thiết lập sự kiêm kẻ và kiêm 
Sát nghiêm nưặt nhất của toàn đàn 
đối với việc san xuất và phân phối 
các sản phầm... 

Sau khi Người mất, tỉnh hình không 
phải như vậy nữa. Dân dân dã bộc 
lộ ngày càng rõ những xu hướng sau 
. đây đo sự phát triền của cơ chế kìn: 
hãm quan liêu: 
kiếm những hình thức quản lý kinh 
tế mới; sự tuyệt đối hóa nhiều 
phương pháp cũ; sự lan ròng thái độ 
&c cảm đối với cái mới; sự tín chắc 
vào sức maiih toàn năng của những 
quy tíc (mệnh lệnh) hành chính. 

Sự phái triền của cơ chế kìm hầm 
quan liều, sự xuát hiện một tầng lớp 
đông đào những người hầu như chỉ 
quan tâm đến việc duy trì những trật 
tr đã bình thành, chính là mánh đất 
tốt cho quyền lực vô hạn của những 
người lãnh đạo cao nhất. Và kết quả, 
ohư chúng ta dã biết, làÀ trạng thái 
tiền khủng hoàng của xã hội ta vào 
đâu những năm 80. 


Phương thuốc duy nhất đề khắc 
phục những xu hướng tiêu cực trên 
là thực hiện dân chủ hóa xã hội. dân 
chủ hóa mọi thề chế xã hội; là thực 
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sự lạc hậu trong tim , 


hiện tính công khai chân chính, tính 
công khai trong đó kẻ quan liêu không 
thề chịu đựng nồi, tính công khai 
trong đó không có đất cho tệ quan 
liêu. Điều này khó, nhưng lại thích 
hợp với các lực lượng lành mạnh 
trong xã hội. Chính dân chủ hóa là 
nơi chủ yếu điễn ra cuộc đấu tranh 
vi chủ nghĩa xã hội chân chính. 


Sức sống của chủ nghĩa xã hội 
hiện thực 

Trong những điều kiện như trên, 
nhân tố nào đã bảo đảm cho chủ nghĩa 
xã hội tiếp tục tòn tại và phát triền, 
đã cho phép nàng quân chúng nhân 
dân lên trình độ có thê tiến hành công 
cuộc cải tỏ, khác phục tình trạng trì 
trệ, thoát ra khỏi trạng thái tiền 
khủng hoàng ? 

Chỉ có một câu trả lời. Đó là niềm 
tin của tuyệt đại đa số nhân dân vào 
cac lý tưởng của chủ nghĩa xã hội. 
Niềm tin đó, thề hiện ước mơ bao 
đời của người lao động và khái vọng 
của họ muốn xóa bỏ tỉnh trạng không 
bình đẳng, nạn bóc lội, muốn công 
bàng xã hội toàn thắng, đã được Xác 
nhận trên thực tế bằng những thành 
quả của Cách mạng Tháng Mười, bằng 
những giả trị căn bản của chủ nghĩa 
xã hội, trước hết trong việc thực hiện 
nhiệm vụ đo Lê-nin nêu ra: “Nàng 
các tầng lớp cơ sở thấp nhất lên vai 
trò sáng tạo lịch sử » (1). Không ai 
có thể phủ nhận sự thật sau dây: 
hàng chục triệu đại biều các tầng 
lớp cơ sở thấp nhát? này đã được 
n¿ng lên vai trò thực tế tham: gia hoại 
động của các .cơ quan đảng, các cơ 
quan xô viết, đã giữ các chức vụ sĩ 
quan trong quân đội, trong các cơ 
quan an ninh quốc gia, đã có được 
những khả năng không bạn chế làm 
chủ khoa học và văn hóa trong việc 
quản lý các xí nghiệp công nghiệp và 
thương nghiệp, quản lý các nông 


(1) V.I. Lê-nin : Toản tệ». 
Mlat-xcơ-va, 1978, t. 35, tr. 226 


Nxb Tiến bộ, 


trang tập thề và nông trường quốc 
doanh. 

Quá trình cất nhắc những người từ 
nhân đân trong mọilĩnh vực của sinh 
hoạt xã hội, nhà nước và văn hóa, 
kéo dài trong suốt 70 năm Chính 
quyền xô viết. Quá trình đó, căn bản 
là dân chủ, và có lẽ, là cốt lõi của 
lịch sử xã hội xô viết. Tất nhiên, quá 
trình này không đơn giản và không 
chỉ có một nghĩa. Nó 'đã bị cắt đứt 
`một cách máy móc bởi các cuộc đàn 
áp, đã bị làm yếu đi vẻ mặt tư tưởng 
do các hiện tượng tri trệ trong xã bội, 
nhưng quy mô kỷ lạ của nó, tính chất 
liên tục của nó, tính chất không gì 
kiềm chế được của nó, là điều rõ 
ràng. 


Cũng không thề phủ nhận những 
thành tựu gây ấn tượng khá mạnh 
khác của chế độ xô viết gắn liền với 
quá trình chủ yếu nói trên. Đó là việc 
thủ tiêu bọn địa chủ và bọn tư bản; 
là việc phát triền nhanh chóng nền 
công nghiệp ; là việc xóa bỏ nạn thất 
nghiệp ; là việc tạo nên một hệ thống 
y tế và giáo dục nhân dân tiến bộ và 
không phải trả tiền ; là việc thực hiện 
trên thực tế sự bình đẳng của mọi 
dân tộc... - | 


Ảnh hưởng của tiềm lực cách mạng 
do Cách mạng Tháng Mười và cuộc 
đấu tranh vi chủ nohĩa xã hội sinh 
ra, đã lan rộng khắp các tầng lớp 
nhàn dân và kéo đài. Dựa trên những 
thành quả thực tế của cách mạng, niềm 
tin của đa số người xô viết vào tính 
chính nghĩa của sự nghiệp cộng sản 
chủ nghĩa, vào tính quy luật và tính 
tất thắng của chủ nghĩa cộng sản, đã 
có tính cách một thế giới quan, đã trở 
thành một ý niệm, một hẳn tính của 
da số người xô viết, đã thấm sâu vào 
hàng triệu quần chúng; còn các tư 
tưởng, một khi đã thâm nhập quần 
chúng, thì như mọi người đều biết, sẽ 
Lrở thành lực lượng vật chất. Niềm 
tin của nhàn dân xô viết vào những 
lý tưởng xã hội chủ nghĩa, ý nghĩa 


thực tế của niềm tin đó, vô số biều 
hiện về sự vật chất hóa của niềm (tin 
đó, tất cả những cái đó là một dòpg 
đặc biệt của quá trình lịch sử nước ta. 
Đóng vai trò chủ yếu, quyết định 
trong việc bồi dưỡng ý thức, niềm tin 
vào tính chính nghĩa của sự nghiệp 
cách mạng nói trên, ciính là Đảng 
cộng sản. Cũng chính điều này trước 


"hết đã bảo đảm cho Đẳng cộng sản 


giữ được vai trò lãnh đạo. 

Ngay trong thời Xia-lin, mặc dù bị 
tồn thất hết sức nặng nề, Đảng vẫn 
giữ vững vị trí của mình trong những 
tầng lớp cơ sở của xã hội xô viết, 
nhất là đã bảo vệ trong nhân dân 
những lý tưởng của chủ nghĩa xã hội. 


.-Bản thân Xta-lin có thề trở thành 


lãnh tụ và có được quyền lực, cũng 
chính là vi từ đầu đến cuối ông đã . 
đóng vai chiến sĩ đấu tranh cho chủ 
nghĩa xã hội. Nhàn dân mến phục, tin 
Äta-lin, cũng chính vì họ đồng nhất 
tên ông với chủ nghĩa xã hội, với 
những thành quả cách mạng đã nói ở 
trên. ˆ ¬ 

Niềm tin của người xô viết vào 
chủ nghĩa xã hội, đã được kiềm nghiệm 
và chứng minh trong thời gian chiến 
tranh giữ nước vĩ đại; cuộc chiến 
tranh đó, trên mức độ rất lớn, đã 
củng cố niềm tin của họ vào tính chất 
ưu việt của chế độ xô viết. 

Việc khỏi phục những gi bị tàn phá 
sau chiến tranh, những triền vọng mở 
ra cho sự phát triền nhanh chóng trong 
hòa bình và cho bước tiến thắng lợi 
lên chủ nghĩa xã hội, tất cả những 
tỉnh huống đó lại một lần nữa, mộ! 
lần nữa, làm cho nhân dân xô viết 
thêm tin ở tỉnh chất đúng đắn của con 
đường đã chọa. _ 


Nêm nhé tâm quam treng rất lén 
của nhân tổ này : đứng đầu đšt nước 
trước sau vẫn là Đảng cộng sản, mà 
tên gọi luôn nói lên bản chất và mục 
tiêu của nó, Đảng cộng sản không đơn 
thuần là đáng lãnh đạo chính quyều, 
không đơn thuần là lực lượng lãnh 
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dạo xã hội. Đăng da thu hút vào hàng 
ngũ mình bộ phận tích cực nhất, hăng 
hái nhất trong đân cư; đã và vấn là 
nguồn bồ sung chủ yếu cho đội ngũ 
án bộ Hình đạo ở mọi cấp và mọi 
Jình vực trong đời sống chủng ta. 
“Tham gia đảẳng- cả dưới thời Xta-lin, 
cả dưới thời Khơ-rút-sốp, cả đưới thời 
Brẻ-giơ-nép—là những người mà đa sỐ 
đều trung thành với những tư tưởng 
của chủ nghĩa cộng sản. Sẽ là điều sỉ 
nhục nếu nghỉ ngờ thải độ vô tư và 
trung thực của những người đã viết 
đơn xin vào đảng trước cuộc chiến 
đấu một mát một còn; nghỉ ngờ lòng 
chân thành của hàng triệu công nhân, 
nông dân, nhà khoa học, nhà hoạt động 
"văn bọc nghệ thuật, đại biều trí thức 
đã tham gia hàng ngũ đẳng, 


Tất tẩhiên, cũng sẽ Tà ngây thơ riếu 
cho rằng tham gia đẳng toàn là những 
người tuyệt đối trung thành với những 
tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản. Thực 
(ế những kẻ hám danh đã bắt đầu tìm 
cách chui vào đảng kề từ khi đẳng trở 
thành đảng lãnh đạo chính quyền. Và 
cùng với năm tháng, xu hướng trờn 
hiỀn nhiên ngày càng tăng. ĐÃ xuất 
hiện đường phân thủy vô hình phưng 
rất đáng kê, đang chia đảng ta trên 
thực tế thành những người cộng sản 
chân chính và những người vào đăng 
chí vì mục đích vụ lợi. 


Tuy nhiên, trong đảrg và trong 
nhân đân vẫn eòn tiềm FƯÉựrc đủ mạnh 
của niềm tin, vần còn đội quân hàn bị 
đủ mạnh, của danh dự, của lòng trung 
thành, của niềm tin vào công cuộc đồi 
mới, từ đó đã nảy sinh những lực 
lượng tính thần lành mạnh, những 
người lãnh đạo cần thiết cho công 


_— 


cuộc cải (Ð hiện nay. Các lực lượng 
lanh mạnh trong đang và trong nhân 
dân đã tổ rõ bản lĩnh trong lao động 
trung thực hằng ngày, trong phê binh 
khuyết điềm và lệch lạc, trong tìm 
kiếm các bình thức quản lý mới, 
trong đấu tranh cống ảnh hưởng của 
chủ nghĩa quan liêu. Các lực lượng 


"này đã cho phép thực hiện sự kế Iục 


cách mạng của các thế hệ, không đề 
cho những mỗi liên hệ của các lý tưởng 
xã hội chủ nghĩa bị cắt đút cko dủ gặp 
mọi khó kikăn. 

Mạch sống của chủ nghĩa xã hỏi đã 
không cạn kiệt... e 


LÊ DUNG lược thuật 


PHẢI CHĂNG... 
(Tiếp theo trang 60) 


trưởng hợp cần thiết. có chính sách 
-trợ giá cho rmuột vài Nxb hoặc cho mọt 
số đe tài khoa học. 

~= Về nội dung, cần soát xét lại và 
lập dạnh sách những tác giả, tác 
phầm trước Cách mạng Tháng 'lám 
hoặc ở trong vùng bị Pháp. Mỹ chiếm 
đóng trước đây không thê hoặc chưa 
nên xuất bản ở thời điềm hiện nay. 
Các Nxb phải thực sự chịu trách 
nhiệm về nội dung các xuất bản phảm 
của mình, 

Cuối cùng là cần nhanh chóng ban 
hành luật xuất bản. 
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